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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
NĂM ¡988 


l — Kinh tế 


- Khó khăn còn nhiều nhưng tiền đề đang được tạo ên cho | 

mục tiêu Xã luận 

Mấy é kiễn về xày đựng nền công nghiệp vi mô ở nước ta | Phạm Văn Nghiêm 
Sư dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế Trường Sơn 

Nây đựng một mô hình quản lý mới cho ngành thủy sản Nguyễn Hồng Gần 
Giảm dần và tiến tới chấm đứt lạm phát, Minh Hồ 

[ạm phát và biên pháp giá cả chống lạm phát ở nước ta Lương Xuân Quỷ 
Những tư tưởng chỉ đao lớn của kế hoạch phát triền kinh 

tế, xã hội Š5 năm 1986 — 1950 và năm 1988 Xã luận . 
Tiết kiệm — một quốc sách lớn Nguyễn Khiêm 
Sự lạc hân về nhận thức 1ý luận kinh tế Trần Hỗ 

Một số ý kiến về vấn đề lạm phát ở nước tt. Định Phương 
Phắn đấu ồn định lưu thông tiền tê Quang Tuệ 
Nông dân và cây lúa Phú chân Trần Trung Nông 
Xây dựng cơ cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa Nguyễn Đình Nam 
Tìm hiền việc vận dụng kế hoạch hợp táe hóa của Lê-aim 

ở Việt nam Trần Đức 
Thực trạng lạrmn phát ở nước ta Nguyễn Văn Trưởng 
Tình hìah lầm phát ở nước †a và việc giảm tốc độ lạm phát | Lê Thành Long 
Mấy vấn đề kinh tế — xã hội trong chặng đường đầu tiên 

(Đọc sách) _ mg Phạm Văn Đức 
Một số quan điềm về phát triền sản xuất hàng hóa ở nước ta Chế Viết Tấn 
Quan hệ hàng hóa — tiền tệ với đồi mới eơ chế quản lý 
kinh tế ở nHớc ta 

Về vấn đề lạm phát (sơ kết của BBT) 

dàng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước : Vũ Cao Đàm 
hân định chức păng quản lý nhà nước về kinh tế với 
hức năng quản lý kinh doanh 

lực hiện nghị quyết của Bộ chính trị về đôi mới quản lý 
¡nh tế nông nghiện | Xã luận 


Trần Ngọc Hiên 
ww 


Nguyên Văn Huy 
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TÊN BÀI 


Đồi mới quản lý nhà nước về kinh tế 

Đồi mới quản lý của nhà nước đối với oác hoạt động kinh 
doanh 

Về luật đầu tư nước ngoài tại Yiệt nam 

Những biện pháp cấp bách chống lạm phát 

Thể bàn về vấn đề lương thực ở nước ta trong mấy năm 
trước mắt 

Thử phác họa con đường hợp tác hớa ở nước ta 

Một số vấn đề về quản lý kinh tế và quản lý hành chính 
Quản lý nhà nước về kinh tế ở địa phương 

Ý kiến góp thêm về vấn đề lạm phái 

Bút ký kinh tế 

Quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh 

Bình đẳng và không bình đẳng 

Trả lời (về bài « Binh đẳng và không binh đẳng ») 

Bước đầu thực hiện khoán sản phầm đến hộ xã viên 

Tồ chức lại sản xuất và quản lý nghề rừng 

Phát triền vận tải — bộ phận quan trọng của kết cấu hạ tầng 
Về sửa đồi căn bản chế độ tiền lương 

Xuân tiến với việc khoán mới cho hộ 

Mấy ý kiến về cải tiến công tác ngoại thương trong những 
năm tới 


Sự hình thành thị trường lao động ở nước ta _„ 


Kheán hệ và đấu thầu ở xã Hải ninh 
Từ nạn đói giáp hạt mà tìm biện pháp khắc phục nạn đói 


- Về việc chuyền hoạt động ngân hàng sang kinh dơanh tiền tệ 


Vai trò của kế toán và thống kê trong việc nâng cao hiệu 
quả quản lý 

Cơ khí nông nghiệp với ba chương trỉnh kinh tế lớn Ị 
Bàn thêm về các quan hệ hàng hóa — tiền tệ 

Cần nắm vững quy luật khi tồ chức bàn luận về vấn đề 
lạm phát 

Về giá chuần thóc gạo 

Bước đi cần thiệt trong quản lý kinh tế nông nghiệp Ở 
huyện Trà cú 

Các chính sách thuế phải nhằm khuyến khích phát triền 
sản xuất hàng hóa 

Thực trạng lạm phát ở nước ta và các biện pháp khắc phục 
Luận cứ của Mác và Ăng-ghen về tiền lệ và đồng tiền 
Việt nam hiện nay 

Một số ý kiến về sẵn xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay 
Một gố vấn dề nóng hồi trong hợp tác hóa ở nước ta 


Vị sao kinh tế tiều thủ eông nghiệp của cá thề và tư nhân 


ở Hà nội châm phát triền ? 


Vốn của nhà nước đi đâu qua con đường chênh lệch giá 
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TÁC GIÁ 


Trưởng Sơn 


Trần Thái Nguyên 
Lưu Văn Đạt 
*ưww 


Nguyễn Thành Bang 
Trần Đức 
La Hồng Hạnh 
Trần Quốc Bửu 
Phạm Minh Nguyệt 
Tràn Bạch Đằng 
Nguyễn Văn Thảo 
Đỗ Thế Tùng 
Trường Sơn 
Trần Xuân Thi 
Phan Xuân Đợi 
Phan Văn Nghiên 
Trần Đình Hoan 
Vũ Đình Tú 


Nguyễn Thế Uần 
Nguyếp Hữu Dũng 
Phan Quang Niệm 
Huy Hùng 
Vũ Ngọc Phương 
Lê Văn Toàn — 
Trương Văn Phúc 
Nguyễn Bình 
Lê Huy Phan 


Vũ Ngọc Nhung 
Trân Phụng 


Triệu Văn Bé 


Hoàng Công Thi 
Huy Minh 


Nguyễn Hòa 
Đan Tàm 
Trân Đức 


Doãu Định Huề 
Phạm Ngọc Phú 
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TÊN BÀI 


II —- Chính trị — Tư tưởng 


- Nàng cao hi?ều biết và ý thức tôn trọng phép buật của cán 
bộ, đẳng viên 

- Viết gì? Viết thế nào ? Viết cho ai? 

- V caậc vận động đồi mới 

- Nẵng cao chức năng phê phán, cải tạo của lý luận Mác — 
Lâ-sản 
- Chwag tôi phỏng vấn 
(Nhân cuộc vận động làm trong sạch và nêng cao sức chiến 
đấu của tồ chức đảng): 
Nguyễn Mạnh Can, Nguyễn Tiến Cang. Bùi Nghê, Thái 
Ninh, Hữu Thọ. Nguyén Đinh Hưng, Phan Đức Luận, Lê 
Xuân Đồng, Binh Phương, Vũ Xuân Cận, Phan Hiền, Đỗ 
Tòng, Đào Nguyên Cát, Vũ Kiác Sĩ, Nguyễn Tiến Đạm 


d- Máy ý kiến về đồi mới tư duy lý luận 
|~ Yề chế độ sở hữu xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 


.| tả hội 
- Thực hiện công bằng xã hội . se 
¡| ~ Luật đất đai — dấu hiệu mới trong quản lý của nhà nước ta 
|| - Nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng và an ninh của 
¡| đái nước 
|- Mấy quan điềm quân sự cơ bản của Đảng hiện nay 
I§ Về những trang thư 
Ùa giê năng 
"Phân định chức năng giữa tồ chức đảng và nhà nước AE: 
điều kiện đầu tiên thực hiện pháp luật 
¬ Chống bệnh kinh nghiệm. giáo diều, đồi mới tư duy lý luận 
- Nâng cao đạo đức cách mạng theo gương bác Hồ vĩ đại 
" Đàn chủ hóa công tác cán bộ 
Nông đân và nông thôn Viêt nam hiện nay: những vấn đề 
cần quan tâm 
” Ÿề công tác chuần bị động viên quân đội 
- Bác Tôn với phong trào cách mạng ở Sài gòn cuối những 
năm 20 | 
~ Mấy ý kiến về tính công khai 
"(CẢI mốt s 
- Năng động sáng tạo và giữ Vifnb ký cương 
~ Tưởng nhớ Bác Tôn 
- Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
~ Xây dựng các tô chức cơ sở đăng trong sạch, vững mạnh 
~ Đoàn thanh niên tham gia xây dựng kinh tế 
- Tạp chí Cộng sản trong quá trình đôi mới 
- Phương pháp và thái độ của Lê-nin đối với sự thật 
| Nén tề chức lại hệ thống cơ sở đảng trong ngành nội 
' thương của tỉnh : 


1B 1128 XLI DTỊ :| 
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TÁC GIÁ 


Vũ Đức Khiền 
Minh Chi 
Hồng Chương 


Vũ Nhật Khải 


Thái Ninh 


Trần Định Nghiêm 
Đỏng Thảo 
Tôn Gia Huyện 


Lê Đức Anh 
Hoàng Minh Thảo 
Ban bạn đọc 
Nguyễn Chính 


Nguyễn liữu Thọ 
Nguyễn Ngọc Long 
Đặng Xuân Kỳ 
Tiến Hải - 


Định Thu Cúc 
Đoàn Khuê 
Phạm Xanh — 
Định Xuân Lâm 


Trần Đỉnh Nuhiêm 
Hà Huy Giáp 


Nguyễn Binh Hưeng 


Nguyễn Văn An 
Hà Quang Dự 

Hà Xuân Trưởng 

Nguyễn Bằng Tư 


Hà Xuân Hùng 
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TÊN BÀI - TÁC GIÁ 


+ Về Đồi mới trr duu (Hội nghị bàn tròn): 


- 


Nguyễn Đức Bình, Đào Duy Cận, Tô Duy Hợp, Vũ Nhật 
Khải, Vũ Khiêu, Nguyễn Ngọc Long, Thái Ninh, Nguyễn Đăng 
Quang, Nguyễn Duy Quý. Lê Thi, Lê Đức Thúy, Hà 
Xuân Trường 


Tư tưởng tiều tư sản và cuộc đấu tranh đề khắc phục nó Nguyễn Chi Mt 
Thái bình đồi mới một bước đội ngũ cán bó Cao: S3 Kiến: 
Đảng viên có được làm kính tế tư nhân không Nguyễn Phú Trọng 
Đảng viên với việc thuê mướn lao đồng Nguyễn Văn Khác 
Đã la đảng viên không được là tiều chủ Bùi Đức l.ai 
Nâng cao chất lượng giai cấp công nhàn Việt nam Phạm Thế Duyệt 
Mội số ý kiến về công tác cán bộ nữ trong tình hình mớ: | Nguyễn Thị Định 
Lợi ích người lao động với HỌẠI động của công đoàn Trương Xuân ' 
Trường 
Nắm vững và thực hiện tốt-Bộ luật tố tụng hình sự Phan Hiền 


Mấy vấn dề kinh tế, xã hội cần giải quyết ở Tây nguyên | Đặng Nghiêm Vạn 
Khái niệm « bóc lột» và vẫn đề BẠnG viên tham gia cá. 


thành phần kinh tế Đồ Thế Tùòng 
Nên đề đảng viên làm kinh tế cá thề và tư nhân Phạm Văn Khánh 
Thế nào là bóc lột ? Tiến Hải 

Cần tiếp tục « Những việc cần làm ngay » Hồ Sĩ Thơại 
Biện chứng của sự phát triền xã hội trong thời đại tigf(6bB ta Nguyễn Đăng Quan 
Tư duy mới và vấn đề thực tiễn . | Nguyễn Th¿ Uần 
Về vấn đề đảng viên làm kinh tế Hà Nghiệp 
Không nên dùng các phạm trủ « bóc lội» và «bi bóc lột » 

trong nền kinh tế mới Đào Xuân Sềm 
Cần « mở cửa cho thoáng » Thiết Ngọc Phương 
Hội nghị khoa học — thực tiễn « Đẳng viên làm kinh tế » Trăn Binh 


(tòng thuật) „ 
Mấy vấn đề cấp bách về công tác bảo vệ an mình trật tự 


và xây dựng lực lượng eông an nhân dàn Mai Chi Thọ 
Chiến tranh bảo vệ tồ quốc trong thời đại ngày nay Hoàng Minh Thảo 
Công tác Mặt trận trong điều kiện đồi mới Văn Đứe 
Thực hiện chính sách lao động, thương bình. xã hội ở) 

Thái bình Lê Trọng Chíah 
Mấy suy nghì về pháp luật và chính trị hiện nay Hoàng Công 
Cái đã được đừng đề tuội ` Phong Là 
May mà ông ấy mới dứng đầu mỏt huyện Vũ Đăng 


[II— Yăn hóa — Xã hôi 


Đồi mới sự lãnh đạo của Đăng vẻ vũn học, nzhý thuật, vẫ¡: 
hóa Là. 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ số 
~ (ng bắng xã bội v8 SỰ phát triền vn đối giữa giáo dục 
với kinh tẾ Bì Hiều \ 
- Thưa hay thiến † Vũ Ngọc Lan \ 
- Đầy mạnh thự€ hiện « chương trình tồng hợp tiến bộ khoa 
hẹc kỹ thuật đến nãm 2909 s» Đăng Hữu M) 
- (bé cầm dao sắc đẳng Lưỡi Thuận Trung 2 
- Đào lao cônế nhân kỹ thật — một véu c(ầu cấp bách Hỏng on E- 
- Phải bảe vệ các đi tích hch sử, các giá trị văn hóa đân tộc Bùi Thiết 2 
- Van hóa trong đời sống xã hội “4 hiện nay khuyên 3 
Nhị Lê 3 


- qĐBược vạ thị... má đã sưng? 


+ Văn nghệ ta dồi mới trong sự nghiệp dồi: mới của 
Đảng (Hội nghị bản irôn) : | 
Trần Độ, Heàng Trung Thông, Bởi Hfền, Nguyễn Yăn Hạnh. 
Xuân Trình, Phoò6 Lê, Thiếu Mai, Hồ Sĩ Vịnh, Hà Xuân 
Trường. Tế Hanh, Dương Viên, Hà Minh Đức, Phan Cự Đẻ, 
Phương Lựu, Bồi Công Hung. Tử Sơn. Nguyễn Thị Ngọc Tủ. 
ˆ Lạ Lựa, Nguyễn Yấn Lưu, Lê Thành Nghị - 
— Tăng cường quản lý chất lượng sản phầm . 
- Máy suy nghỉ về chủ nghĩa xã hội và cách mạng khơa học 
kỹ thuật ở Việt nam 
— Đồi mới giáo dục đại học và chưuyn nghiệp 


| - Văn đề của nội người. muội nhà 
«e khỏe ban đầu ở các tỉnh biển giới | 


Hoàng Mạnh Tuấn 


Hà Xuân Trường 
Trần liềng Quân 
Lê Mỹ Văn 


- Đầy mạnh chăm sóc sức 
Chu Thái Thành 


| phía Bắc 
| — Phát triền nền điện ảnh Yiêt nam trong tình hình mới Pham N;ọc Trương 
_ Vấn đề hẹp tác lao động với nước ngoà: Hồnz oiø 6 
HỊT Mấy điều còn náá lại Nguyẻn Thanh Hà 7 
l - Nhìn lại cuỘC cải cách giáo dục Hoàng Xuân Tùy Ñ | 
: - Vấn đề chính sách nhà ở : l Pham Trí Minh § 
j | — [Hiện tượng và vấn đề sân khấu hiển n37 Trần Anh | hộ 
'„ J- Nâng cao hiệu quả sử dựng tiềm lực khoa học `1 — Vũ Cao Đàm 8 
| | - Phát. triền dân SỐ có kế hoạch và ồn định, phát triền kinh 
lị tế — xã hội Đỗ Mười - ì 
¡liệu Hướng đi đứng của một trường đai học Vũ Ngọc an q 
/¡— Xin miễn bình Hồng Tâm q 
— Bạn đọc viết về vấn đề quản lý văn hóa văn nghe hiển n:š Phan Đinh Màu, 
Xuân Trinh, Vũ Tự 
Lân, Nonven Trọng 
Lô, La Thang, Trần | 
Trong Đăng Đàn | 3 | 


~ Phụ nữ nông thôn với Lẻ Ngọc Văn q 
Mai Ngữ |} 19 


Ì kế hoạch hóa gia đình 
) — Câm:a 1rghi văn nghệ Sẽ 
Nhị Lê 10 


km. 
— 


— Lòng tần giảm bát đầu từ đây... 


| TÊN BÀI TÁC GIÁ. | SỐ | 


Ị 
— Quan hệ giữa văn nghệ và chính trị không phải là quan 


hệ giữa hai “ bá quyền » trong xã hội Lê Xuân Vũ II 
— Bảo vệ mỏi trường sống Võ Quỷ I1 
— Giao lưu văn hóa trong thời đại ngày nay Lê Anh Trà HÌ 
— Một ý kiến nhỏ về việc đánh giá tình hình văn hóa văn 

nghệ Trần Khoa: HI 
— Về quan hệ giữa giáo dục và kinh tế | Đức Minh 12 
— Làm gi đề củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở Vũ Kiên t2 
- Riếễn trúc và vấn đề quản lý _ Nguyễn Trực Luyện| l2 


1V — Thế giới 


- Vấn đề hòa binh trong sự chuyền hóa của các mâu thuẫn cơ 


bản của thời dại Văn Tạo ] 
-- Cải tÖ và những niềm hy vọng lớn (Đọc sách) Hồ Bất Khuất 
— Nhìn lại thể giới năm 198; : Kiều Nguyễn l 
— Mỡ rộng du lịch, khơi mạnh luồng khách quốc tế Nguyễn Quyền Sinh| 2 
— Một vài suy nghĩ vẻ đồi mới tư duy đối ngoại Phan Doãn Nam gẺ 
- Tim hiệu ý nghĩa và cơ sở của tính sáng tạo — năng động | 

trong chính sách đối ngơại hòa binh của Liên xô Ẩn Mạnh Toàn 3 
~ Các nước đang phát triền - Cuộc đấu tranh vì hòa bình, 

độc lập và chủ quyền dàn tộc. Trần Thành 4 
- Thời đại kinh tế thế giới mới và tư duy kinh tế mới Nguyễn Thanh Tuấn| 4 
— Chủ nghĩa Mác sáng tạo — ngọn nguồn và cơ sở của sự đồi 

mới có tính cách rnạng Ngưyễn Đức Bènh hỒ 
— Hội nghị khoa học: “Chủ nghĩa xã hội và giai đoạn mới 

của cuộc cách mạng khoa họ- kỹ thuật * ở Béc-lin Xóm 5 
— Về thuyết «Biên giới chiến lược không gian 3 mặt hợp lý › Phan Lang 5 
— Đôi diều về nước Mỹ Hăng-ri An-léch 6 
— Công tác xây dựng đăng trong điều kiện cải tồ ở Liên xô | Nguyễn Phú Trọng| 6 
— Cải tồ ở Liên xô — những điều được nhìn tận mắt, Hồ Bất Rhuất Fị 
— Bước phát triền mới của phong trào đấu tranh chống chế | 

độ A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi Quý Lâm 7 
— Hội nøhị toàn liên bang lần thứ 19 ĐCS Liên xô *w®e% § 
— Xu thế tiến hóa trong chiến lược phát triền kinh tế — xã 

hội của các nước đang phát trin Nguyễn Thanh Tuãn| 8 
— Sự nghiệp cải tạo và phát triền nông nghiệp ở CHDCND 

Triều tiên Xô Cvan Hi 9 
— Cải cách kinh tế ở Trung quốc : mục tiêu và biện pháp | Lê Tịnh 9 
— Vai trò dan đường của lý luận đối với quá trình cải tồ ở 

Liên xô _ Trần Khắc Việt 10 


~ Các tồ hợp quân sự — công nghiệp Mỹ: một thế lực | 
cực hữu | Nguyễn Khác Thân | t0 


_ 


TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 


mm 
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| 


l 

_~ Quan hệ Việt nam — Liên xô — Tình hình mới, tầm cao mới Lâu 1" 

° Hung-ga-ri — Cải cách và triền vọng Vò Thủ I'hương h 

lo Châu Á — Thái binh dương trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI Nguyên Hồ tÌ 
- Nhin lại mười năm vẻ vang của nhân dân Cam-pu-chia 

| anh hùng Heng Xom-rin 12 
- Trên đất nước Ăng-co hồi sinh và phát triền -|Yà liên — Trịnh Cưi 12 
- Luận chiến về cách mạng Pháp iuàu: 12 
~ Pháp luật kiều Mỹ. | _ Ốt-xea Phe-rẻ 12 


Qua sách báo các nước anh em 


_— Chung quanh vấn đề cải tồ và đồi mới ở các nước XHCN |M. X. Goóc-ba-trốp.| 1 
| Cuốc Ha-øơ, Phi-decn 
Ca-xtơ-rô 
- Công cuộc cải tô và vấn đề lịch sử ỊV.A. Cỏ-dơ lốp, Pha 
địn Ì. Xeau-dec, Đmi:- 
tơ-ri Vôn-cô-gô-uốp, 
Mác-tin Uôc-cơ 


\ 
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- Những bài học của cuộc khủng hoảng năm 1968 ở Tiệp 


khắc R. Go-rắc 2 
- Lãnh đạo văn hóa trong điều kiện cải tồ Người cộng sản 3 
| “Liên xô) số 15-1987 
- Cải tỒ và trách nhiệm của những ngwời cầm bút Liên xô ngài) naụ sỐ 
1, tháng 2-1988 3 
- Học tập dân chủ Via-đi-mia Pèẻ-tơ-rõp 
V. A-pha-na-xi-ép 
Pra-udu, Â-re-tÔ-]] 
Lô-øu-nốb 4 
- Dân chủ, chuyên chính và tự quản nhân dân — Dân chủ 
trước vàatrong CNXH A-na-tô-!i Du-ten-côl 5 
- Đề có thê tiến hành thắng lợi những cuộc cải tạo kinh tế|  L. L. A-ban-kin 6 
- Về những con đường đưa nông thôn lên chủ nghĩa xã hội ŸV. Đa-ni-lốp Fị 
- Phải kết hợp phát triền kinh tế với phát triền xã hỏi Phi-den Ca-xtơ-rô 8 
- Về vấn đề cải cách thề chế chính trị hiện nay ở lung- 
za-ri Bê-rết I-a-nốt hộ 
- Công tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa vỏ thân khoa | Người cộng sản 
học trong điều kiện cải tò - (Liên xô) số 4, tháng| . 
3-1988) 9 
- Chiến lược phát triền xã hội và kinh tế của CHDC Đức Hen-mút  Cô-di-ô- 
lếch, Ot-tô Rai-nơ- 
hôn 9 


Những điều kiện đề phát triền lý luận Mác ~ Lê-nin N, I-ri-bát-gia-eốp | 10 
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Về cuộc cải tô ở Tiệp Khắc 
Đề chủ nghĩa xã hội có bộ mặt mới 


Con đường và mịe tiêu của chúng ta 


VỀ— Văn kiện — Tư liệu | 


Và phương hướng nhiệun vụ phác triên kinh tế — xã hội trong 


-ba năm 1955 — dể 3) Và nàm TĐŠN 

Phát biểu của cống cài Tông bí thư Nguyễn Văn Ljnh tại 
Hội nơhị lần thứ 11 BC7/TL'ĐÐ Œióa VŨ) 
Thông cáo dặc Diệt của Ø3 101L ¡2S Việt nam, QH, HĐNN 
HDBE và Đoàn chủ tc: PDTU MTTQ Việt nam về việc 
đóng cài Chú tịch HDB; Phạm Eùng từ trần 

Diểu văn do dó3g chi co iø bí thư Nguyễn Văn Linh đọc 
Lại lễ truy đi¿+ lòng et cua tịch HĐBT Phạnn Hùng 

Chỉ thị của DŨT TƯ về cóng tác c.a Tạp chí Cộng sản 

C. Mác, Ph. At-vynen, V.¡. Lê-nin và Hồ Si Minh nói về 
can bộ 

Một số vấn đề cấp bách và xây dựng đẳng bỉo đắn thực 
hiện nghị quyềt Đại liội Vị của lắna 

Phát biền của đồng củi 2ò šg bí thư Nguyễn Văn Linh tại 
Hội nghị lần thư 2 BC: 1:?Đ Qiuêa VỤ 

Thông cáo đc hiệt của SCHTƯ ĐCS Việt nam, QH, HĐNN 
HĐBT nước C !1S⁄!CN vi! nam xà Đoàn chủ tịch UBTƯ 
MTTQ Việt nam về việ* đồng củ Trường Chính, eố vấn 
BCHTƯ ĐC SŠ V.ệt nam, từ trần 
Danh sá-h Ủy bàn lễ la: g nhà nước 
Tiều sử tóm tắt của dò: ¿ chí Trường Chỉnh, cố vấn BCHTU 
ĐCS Việt nam 

Điếu vàn do đồng chí Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh đọc 
tại lễ truy đị-+ dòng el{ +Trường Chỉnh 
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TÁC GIẢ 


M. Gia-két 
Ma-ri-an 
Ô-giê-khôp-xki 
Cuốc Ha-gø 


SỐ 


I2 
I2 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 
ơ quan lý luận và chính tị cử 
Irung ương Bảng cộng sản Việt nam 


Hà-nội, ngày 29-3-1988 


CHỈ THỊ 


CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐĂNG 
VÌ (ÔNG TÁC CỦA TẠP CHÍ (ỆNG SÁN 


ĂNG cường công tác lý luận là yêu cầu cấp thiết và lâu 
dài của Đẳng ta. Với tư cách là cơ quan lý luận và chính 
trị của Trung ương, trong tình hình mới, Tạp chí Cộng 
sản phải soi sáng những luận điểm. kết luận của Đại 
tất cả các lĩnh vựez kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, 


sắc những bài học quý báu của cách mạng nước ta mà Đại hội VI đã 
tồng kết; lý giải những vấn đề mới do thực tiễn cách mạng nước ta 
đề ra. Tạp chi phải tích cực góp phần chuần bị Đại hội lần thứ VH 
của Đảng về mặt lý luận. 


Tạp cní Cộng sản cần phân tích một cách khoa học những quan 
điểm của Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, vận dụng những nguyên lý cơ 
bản, nhất là phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
mà phân tích tình hình thực tế nước ta một cách sâu sắc, tử đó làm 
sáng tổ tính đặc thù của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự. 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Nội dung biên tập của 
Tạp chí cần tập trung vào các vấn đề: đồi mới tư duy, đôi mới tô 
chức, cán bộ, phong cách và đồi mới cơ chế quản lý trong kinh tế, 
dân chủ hóa, xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa, đồng thời phê phán những quan điềm 
ấu trĩ, sai lệch về chủ nghĩa xã hội. Tạp chí Cộng sản phải tiên phong 
đấu tranh cho sự đồi mới tư duy the tỉnh thần của Đại hội VI, kiên 
quyết chống mọi sự bảo thủ, trì trệ, mọi biều hiện của khuôn sáo, 
đồng thời đấu tranh chống chủ nghĩa duy ý chí, chống mọi biêu hiện 
của nóng vội, chủ quan. 


Tạp chí Cộng sản phải góp phần vào việc phát triền các môn 
khoa học xã hội (và trên mức độ nhất định, đóng góp thúc đầy khoa 
học tự nhiên và khoa học kỹ thuật) ở nước ta, chủ yếu bằng cách nêu 
lên những chỉ đản có tỉnh chất phương pháp luận đối với sự phát triền 
các môn khoa học đó. 


Hiện nay Trung ương đang chuần bị dự thảo Cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỷ quá độ ở nước ta và chiến lược 
kinh tế — xã hội, Tạp chí cần có những bài thê hiện những thành 
quả nghiên cứu về những vấn đề quan trọng mang tính cương lĩnh 
và chiến lược ấy. Đồng thời Tạp chí Cộng sản cần chuần bị tốt cho. 
việc tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn trong năm 1990 (kỷ niệm 
lần thứ 60 ngày thành lập Đẳng, kỹ niệm lần thử 45 ngày thành lập 
nước, kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. kỷ niềm 
lần thứ 15 ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước vả kỷ niệm lần thứ 120 ngày sinh của L.ê-nin). Việc làm thiệt 
thực của cơ quan lý luận của Đảng là góp phần rút ra những bài học 
từ những kính nghiệm lãnh đạo của Đẳng hiện nay, và tông kết những 
kinh nghiệm lịch sử trong các quá trình lãnh đạo cách mạng của Đẳng. 


Nhằm nâng cao chất lượng, nâng cao tích lý luận và tính chiến 
đâu theo những yêu cầu trên đây, Tạp chí Cộng sản phải đỏi mới cả 
nội dung và hình thức. Tạp chí phải kết hợp chặt chẽ lý luận với thực 
tế, hết sức coi trọng vêu cầu của đông đảo bạn đọc. Tạp chí cần có 
hinh thức và biện pháp khuyến khích sư tìm tòi sáng tạo của các nhà 
khoa học, của những cán bộ quản lý có kinh nghiệm, mở ra những 


t 


mục tranh luận đản chủ trên những văn đề lớn mang tỉnh lý luận và 
thực tiễn cao. Nói chung các bài cần ngắn gọn. súc tích, có hàm lượng 
thông tin lớn, có chất lượng lý luận. Tạp chí cần dành một tỷ lệ trang 
nhất định đề đăng những ý kiến của bạn đọc góp phần xây dựng Đang 
và hoàn chính đường lỗi. chính sách của Đảng. Tạp chí có những mục 
giới thiệu kinh nghiệm của các nước anh em, dọc sách báo nước ngoài, 
thông tin kíp thời và có chọn lọc những vấn đẻ mới về lý luận cũng 
như về thực tiễn trong cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
như trong phong trào cộng sẵn quốc tế. Tạp chí cần tiến tới mở mục 
điêm sách, báo trong nước có tác dụng thông tin và hướng dẫn bạn 
đọc theo đường lối của Đẳng, Cho phép tạp chỉ được thông tin có 
chọn lọc những quan điềm, những nhàn thức khác nhau của các đẳng 
anh em trên những vấn đề lớn của chủ nghĩa xã hội, nhằm mục đích 
shuyến khích tính đa dạng trong tư duy và tính sáng tạo trong xây 
dìng các mô hình của chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở báo vệ sự đoàn 
kết và thống nhất của cộng đồng xã hội chủ n‹hïĩa, 


Vừa coi trọng công tác nghiền cứu lý luận của bản thân căn bộ 
biên lập, vừa coi trọng việc huy động những cộng tác viên có tại 
nang vào việc viết bài cho tạp chí, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
phải phối hợp chặt chẽ với cte cơ quan nghiên cứu lý luận và Khoa 
học khác của Đăng và Nhà nước trong còng (ác nghiên cứu 1Ý Tluặn; 
tỏ chức hội thảo khoa học. 

' 

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản cần cải tiến công tác bạn đọc 
và phát hành, cải tiền tô chức và lề lôi làm việc của mình, làm 
cho Tạp chí gắn bỏ hơn nữa với cuộc sống, thường xuyên tiếp + 
cận với bạn đọc, đặc biệt quan hệ mật thiết với các cấp ủy dàng 
địa phương. 

Đề tạo điều kiện cho Tạp chí Công sẵn hoàn thành nhiệm vụ 
trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ chính trị và Ban bí thư Trung 
ương Đảng sẽ tăng cường chỉ đạo Tạp chí theo quy chế làm việc của 
Trung ương. Đồng chí Tông biên tập Tạp chí Cộng sản được phép dự 
một số cuộc họp của Bộ chính trị và Ban bí thư. Ban tỏ chức trung 
ương điều động cán bộ có nắng lực nghiên cứu và biên tập cho Tạp 
chí. Học viện Nguyễn Ái Quốc giúp Bộ biên tập đào tạo, bồi dưỡng 
can bộ có trình độ khoa học. Han (ö chức trung ương và Ban bị 
chính — quản trị trung ương cần có chế độ, chính sách và kế hoạch 
bôi đưỡng sức khỏe, chăm lo đời sống cho cản bộ, nhân viên công 
- tạc ở Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. Ngoài ra, các cơ quan có trách 
nhiệm cản cung cấp thêm máy in giấy, các phương tiện di lại và cáo 


phương tiện vật chất, tài chính khác đề Bộ biên tập Tạp chí Cộng sẵn 
có điều kiện thuận lợi tăng cường cỏng tác nghiên cứu lý luận va đi 
thực tế, mở rộng công tác phát hành tạp chỉ đến tận các cơ sở, và có. 
một phản thích đáng bán lẻ cho bạn đọc. 


Các cấp ủy đẳng cần tô chức sử dụng tạp chí có hiệu quả trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dàn. Cho phép các đăng bộ cơ sở và 
chi bộ đông đảng viên được sử dụng đảng phí mua Tạp chí Cộng sản, 
Các đồng chí giữ trách nhiệm chủ chốt của các ngành và các địa 
phương càn quan tâm góp ý kiên nhận xét, phê bình và viết bài cho 
tạp chí. 

Bảo Nhân dân, bảo Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Việt nam 
và Đài Truyền hình Việt nam cần giới thiệu nội dung chủ yếu của 
môi số tạp chí. 


T/M BAN BÍ THƯ 
đã kụ: ĐỖ MƯỜI 
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NÂNG CAO CẢÁNH GIÁC, 
CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG 
VÀ AN NINH CỦA ĐẤT NƯỚC 


ẢO vệ Tồ quốc được xÁc 

ló, định là một nhiệm vụ chiến 
— lược của toàn đảng, toàn đản 
và toàn quân ta, chứ không 

phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực 
lượng vũ trang (đương nhiên, lực 


lượng vũ trang là nông cốt trong việc. 


thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc). 
Nhiệm vụ đó được đề ra là xuất phát 
từ quy luật khách quan của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, tử kinh nghiệm 
hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước của đân tộc ta, và tử tình bình 
thực tế hiện nay ở nước ta và trên 
thế giới. 


Chúng ta không lấy gì làm lạ trước 
việc chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là 
đe quốc Mỹ luôn luôn chia mũi nhạn 
chống phá điên cuồng nhằm thủ. tiêu 
các nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thực 
tế chứng tỏ, ngay từ khi Cách mạng 
Thắng Mười Nga thành công cho đến 
nay, chủng không từ một âm mưu, 
thủ đoạn thâm độc nào đề chống Liên 
tô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 
từ “chiến tranh lạnh» đến chiến 
tranh phá hoại, chiến tranh xâm lược, 
từ cấm vận, bao vây về kinh tế đến 
kich động bạo loạn lật đỏ hinh quyền, 
tử ® chiến tranh tâm lý » đến «chiến 
tranh gián điệp °, « điễn biến hòa 
bình * v.v. Tất cả những hành động đó 
đã và vẫn đang được chủ nghĩa để quốc 
tiến hành hằng ngày, hằng giờ, vừa 


LÊ ĐỨC ANH * 


công khai trắng trợn, vừa bí mật xảo 
quyệt. | 
Cuộc đấu tranh giai cấp hiền nay 
diễn ra rất phức tạp trên thế giới, một 
thế giới có nhiều mâu thuản đạn xeB 
nhau, tác động mạnh mẽ lần nhau, 
một thế giới biến động. đa đang. dễ 
va chạm, xung đột, bùng nó. Tuy có 


. ` " _ ^ : 
.lúc eó biều hiện hỏa hoãn trên mặt 


này hay mặt khác, nhưng không vi thế 
mà cuộc đấu tranh giữa cách mạng 
và phản cách mạng trên thế giới giảm 
phần quyết liệt. Chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ vẫn tiếp tục đìy mạnh chạy đua 
vũ trang bàng những kế boạcP nguy 
hiềm và chỉ phí không lồ, đảãy loài 
người đến trước nguy cơ chiến tranh 
lạt nhân thế giới; văn duy trí và tiếp 
tay cho bọn phản động tay sai gây ra 
và kéo đải những cuộc chiến tranh 
khu vực; văn tiếp tục những chính 
sách thủ địch đối với nhân dân các 
dân tộc. Chúng còn ra sức chòng phá 
về kinh tế làm cho nhiều nước ngày 
càng bị thiệt hại, đời sống nhân dan 
khó khăn. Đặc biệt là trong tỉnh hình 
chưa có điều kiện gảy chiên tranh 
hạt nhân, chúng càng đầy mạnh việc 
phá hoạ: về tư tưởng và kinh tế đối 
với các nước xã hội chủ nghĩa. chia rẽ 
các nước xã hội chủ nghĩa với nhau, 
trong đỏ có âm mưu thâm độc hòng 


4 Dai tướng, Bộ trườcg B^ quiác phô: œ, 


buộc Liên xô phải chạy đua vũ trang 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
phải tăng chỉ tiêu về quốc phòng, làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng. 
phát triền kinh tế. 


— Đối với nước ta, sau chiến thẳng vĩ 
đại của nhân dân ta năm 1975, chủ 
nghĩa đế quố¿ câu kết với chủ nghĩa 
bành trướng và các -thế lực phản động 
quốc tế khác tiếp tục thi hành những 
chính sách thù địch. Chúng đã tiến 
hành hai cuộc chiến tranh xâm lược 
ở biên giới phía tây nam và phía bắc 
nước ta trong những năm 19:6 — 19:9. 
Bị thất bại, chúng lại tiến hành một 
kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đề làm suy yếu nước ta, hòng dần 
đần buộc nhân đân ta phải khuất phục. 
Chúng ra sức lợi dụng tỉnh hình kinh 
tế — xã hội nước ta cỏn nhiều khó 
khan, kích thích những hiện tượng 
tiêu cư xã hội, khoét sâu những hiện 
tượng đó củng những khuyết điềm, 
sai lầm và yếu kém của chúng ta trong 
quán lý kinh tế, xã hội... đề thực hiện 
những mưu đồ đcn tối. Chúng triền 
khai cái đọi là *cuộc tiến công chính 
trị? kết hợp với việc thực hiện e cuộc 
chiến tranh hàng hóa» đồng thời đe 
dọa, uy hiệp, đánh phá bằng quân sự, 
vừa phá hoại vẻ kinh tế, vừa gây chia 
rẽ dàn tộc, vừa tiêu hao tiềm lực quốc 
phòng, kích động sự bất bình trong 
nhân đân đối với Đảng và Nhà nước 
ta; tha hóa cán bộ và phá hoại tô 
chức của ta, làm suy yếu lực lượng vũ 
trang ta, gây chia rẽ giữa cán bộ. 
quản đội và nhàn dân; chia rẽ nước 
ta với Liên xô, với Lao, Cam-pu-chia 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác; 
tạo cơ hội đề tö chức cài cắm, mua 
chuộc người làm tav sai cho chúng, 
nhen nhóm các tổ chức phản động. 
Các thế lrrc thù địch còn tồ chức, nuôi 
đưỡng, huấn luyện trang bị cho 
những tên phẩn động người Việt lưu 
vong ở nước ngoài thâm nhập vào đất 
ta bằng nhiều đường, mang theo cả 
vũ khí, điện đài, tiền bạc giả, móc nỗi 


tiếp tay với những tên gián điệp và 
phản đệng ăn náu ở trong nước, như 
các vụ Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, 
Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh... mà ta 
phối hợp với các bạn Lào và Cam-pu- 
chia. đã khám phá và đưa ra xét xử 
công khai. 


Tỉnh hình nói trên chứng tỏ kẻ thù 
không từ bỏ âm mưu thâm độc, đang 
không ngừng tiến hành phá hoại cách 
mạng nước ta bằng nhiều thủ đoan 
xảo quyệt; và không loại trừ kha 
năng chúng có thê liều lĩnh gây chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn khi chúng 
cho là có điều kiện. Cuộc đấu tranh 
giữa ta và địch, cuộc đấu tranh Sai 
thắng ai » giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra 
rất gay go, quyết liệt và đan xen nhau, 
tác động nhau rất phức tạp. Vì vậy, 
Đại hội lần thứ VI của Đảng một lần 
nữa khẳng định, trong khi đặt lên 
hàng đầu nhiệm vụ xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, * toàn đẳng, toàn dân và 
toàn qưân ta phát huy sức mạnh tổng 
hợp của đất nước và xã hội, quyết 
đánh thắng cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt, đồng thời có kế hoạch 
sản sàng đối phó thắng lợi với mọi 
tỉnh huống do kẻ thủ gây ra » (1). 


Điều quan trọng ở đây là cần nhận 
rõ những đòi hỏi nghiêm túc của công 
cuộc bảo vệ an ninh, quốc phòng của 
đất nước ta, không chút mơ hồ, ảo 
tướng đối với kẻ thù, nhìn thấu mối 
quan hệ trực tiếp anh hưởng lẫn nhau, 
hỏ trợ lần nhau giữa hai nhiệm vụ 
chiến lược trong hoàn cảnh hiện nay 
của nước ta. Từ đó có những suy nghĩ 
và biện pháp giải quyết đúng đắn hai 
nhiệm vụ đó trong hoạt động của cáe 
cấp, các ngành, các địa phương. 


* 


(1) ® Pảo cáo chính trị của PBCHTU Đảng 
tại Đai hội VI » Tẹp cÀi Cộng sản, số 1-1961, 
trạ 33. 


Trong tình thế hiện nay của đất 
nước, nhiệm vụ bảo vệ To quốc trước 
hết là nhiệm vụ đảnh thẳng kiều 
chiến tranh phà hoại nhiều mặt do 
địch gây ra. làm thất bại Âm mưu 
chiến lược của chúng hòng làm suy yếu 
nước ta. bảo vệ vững chắc công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa 
lâu dài chừng nào kẻ thù chưa từ bỏ 
các chính sách thù địch chống lại cách 
mạng nước ta. Cuộc đấu tranh giữa 
ta và địch rất rộng lớn và quyết liệt, 
đồng thời cũng rãi phức tạp và tỉnh vi, 
bởi vì kẻ thù thường thay hình đồi dạng, 
ần nâu sau những người bình thường. 
những sự việc bình thường. Những 
hoạt động phá hoại của địch thưởng 
xen kẽ, trùng hợpvới những hiện tượng 
tiêu eực trong xã hội hoặc núp dưới 
những hiện tượng đó. Phân biệt hành 
động phá hoại của địch với hành động 
của những phần tử thoái hóa, biến chất 
và cả với những biều hiện của sự yếu 
kém về trình độ quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội... của chúng ta, là một điều 
rất khó, nhiều khi không dễ kết luận, 

ương nhiên, chủng ta không cường 
điệu. coi mọi tiêu cực xã hội đều có 
bàn tay phá hoại của địch, nhưng 
không được lơ là mất cảnh giác với 
chúng. 


Đề nâng cao hiệu quả của cuộc đấu 
tranh chống kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, kinh nghiệm thực 
tế cho thấy không thề tiến hành một 
vài biện pháp riêng lẻ, mà cần triền 
khai đồng bộ nhiều biện pháp, có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 
ngành. 


Trước hết, cần tiếp tục tăng cường 
việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao 
† thức cảnh giác cho cán bộ và nhân 
đân, làm cho mọi người thấy rõ âm 
mưu và thủ đoạn nham hiềm của địch 
trong tỉnh hình hiện nay, nội dung và 
biện pháp của quộc đấu tranh chống 
địch. Nắm vững quan điềm «lấy dân 
làm gốc », triệt đề dựa vào dân mà 


đấu tranh chống dịch, đồng thời trên 
cơ sở tồng kết những kinh nghiệm 
trong thời gian qua cần có những 
biện pháp thích hợp phát huy sức 
mạnh tổng hợp của hệ thống chuyên 
chính vô sản, nhất là của ngành nội 
chỉnh, trong đó Công an nhân dân, 
Quản đội nhàn dân phải bảo đảm được 
vai trò nòng cốt. Cuộc đấu tranh điền 
ra trên phạm vi cả nước, nhưng cần 
đặc biệt chủ trọng ở các địa bàn trọng 
điềm, các tỉnh biên giới. các thành 
phố, các khu kinh tế tập trung, các 
trung tâm kinh tế — văn hóa và có sư 
tö chức phối hợp chặt chẽ, tiến hình 
đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính: 


ˆ trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. 


Đề hộ trợ tích cực cho cuộc đấu tranh 
chống địch phá hoại, chúng ta phải 
đấu tranh có hiệu qua làm giảm Lớt 
các biện tượng tiêu cực xã hội, thực 
hiện thắng lợi cuộc vận động làm 
trong sạch và nàng cao sức chiến đấu 
của tö chức đảng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hôi. 
Chúng ta chủ động tiến công địch, 
trấn áp đúng mức và kịp thời các loại 
tội phạm, phối hợp chặt chẽ với nhân 
dân hai nước Lào và Cam-pu-chia bảo 
đảm vững chắc an ninh của mỗi nước 
và cả ba nước trên bán đảo Động 
dương. 

Các cấp đẳng và chính quyền từ 
trung ương đến cơ sở phải coi nhiệm 
vụ lãnh đạo và tö chức đầu tranh 
chống kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch là một nhiệm vụ quan 
trọng thường xuyên của mình trong 
sự nghiệp củng cố quốc phòng và an 
ninh đất nước. ÀAloi kế hoạch về xây 
đựng kinh tế, văn hóa, xã hội phải có 
những phương án enq thề về bảo vệ, 
chống địch phá hoại. : 

Củng với việc đấu tranh chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, 
toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta 
còn phải tích cực và khần trương củng 
cố và tăng cưởng khả năng quốc phòng 
vả an ninh của đât nước, bảo đam 
luôn luôn sẵn sàng và chủ động đói phó 
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với mọi tình huống do kẻ thù gây ra. 
Đỏ cũng là một nội dung hết sức quan 
trong của nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. 

Công việc này phải được tiến hành 
một cách thường xuyên, lâu dài trong 
suốt quá trinh xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhưng không kém phân khần 
trương, cấp bách. 

Nghị quyết Đại bội lần thứ VI của 
[Đàng đã chỉ rõ: aChúng ta phải thấu 
suốt và: thực hiện đúng quan điềm 
« Toàn đân xây đựng đất nước và bảo 
vệ TÔ quốc ®, « Toàn quân bảo vệ Tô 
quốc và xây dịng đất nước », kiên 
trì chấp hành và cụ thề hóa đường 
lối quân sự của Dáng trong thời kỷ 
xây dựng và bảo vệ Tö quốc »(ˆ©). 


Đường lỗi quân sự của Đăng hiện 
nay là đường lõi quốc, phòng toàn 
<lân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhản dân và tiến hành chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc. Ngày nay, 
tình hình và yêu cầu tuy có khác 
trước, song đường lối quốc phòng 
toàn dân, đường lối an ninh nhân dàn 
vẫn cần được quán triệt và chấp hành 
sáng tạo với bài học lấy đân làm 
göc 9». 

Chúng ta vẫn cần nắm vững mội 
đặc điềm cơ bản luôn luôn chỉ phối 
phương hướng chủ trương đối với 
quốc phòng là «lấy nhỏ thắng lớn, 
lấy ít địch nhiều». Kẻ thủ xâm lược 
nước ta thường là nước lớn, có quản 
đông, tiêm lực kinh tế — quân sự lớn 
hơn mình nhiều lần. Do đó sức mạnh 
quốc phòng — an ninh của ta phải dựa 
trên cơ sở sức mạnh của toàn dàn 
tham gia, sức mạnh tòng hợp trên tất 
eä các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hôi, quốc phòng, an ninh; sức 
mạnh trong nước kết hợp với sức 
manh thời đại. Đày là một quan 
điềm cơ bản của Đẳng ta và cũng là 
nghệ thuật tạo sức mạnh trong truyền 
thông lịch sử giữ nước của đàn lộc tac 


Trong tình hình hiện nay, điều 
quan trọng hàng đầu là giáo dục cho 
mọi người đàn hiều rõ nhiệm vụ xây 


R 


dựng đất nước phải gắn liền với nhiệm - 
vụ bảo vệ Tô quốc, đề ra được những 
kế hoạch thực tế, những quy định cụ 
thề bảo đảm cho cả nước, từng cấp. 
từng ngành và mỗi địa phương sẵn 
sàng ứng phó với mọi tình thế, chứ 
không chỉ riêng quân đòi. Cán bô lĩnh 
đạo quần lý từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở vừa phải học tập 
nảng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật 
và quản lý kinh tế, vừa phải nghiên 
cứu sâu sắc đường lối quân sự, đường 
lối an ninh của Đẳng và có những kiến 
thức cần thiết về xây dựng quốc 
phỏng toàn dân, an nình nhàn dân, 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, 
theo quy định đối với từng đối tượng. 
Cần đưa vào chương trinh chính khóa 
và bảo đảm cho các học viên nắm 
được nôi dung giáo dục quốc phòng 
và an ninh tại các trường đẳng, các 
trường nhà nước, kề cả trưởng trung 
học phô thông, trung học chuyên 
nghiệp và đại học. Phải khần trương 
hoàn chỉnh việc thề chế hóa nghĩa vụ 
và quyền lợi của công dàn đối với sự 
nghiệp bảo vệ Tô quốc thành các chính 
sách cụ thề, thề hiện trách nhiệm. 
vinh dự của mỗi người dân và công 
bằng xã hội đối với sự nghiệp thiêng 
liêng đó. 

Chúng ta cũng phải chuần bị và 
xây dựng từng bước trong thực tế 
thế trận chiến tranh nhân dân, an 
ninh nhân đàn ngày càng vững mạnh. 
Trên cơ sở quy hoạch tổng thề về xây 
dựng đất nước, phải xây dựng quy 
hoạch tổng thề về bảo vệ Tô quốc. 
Tuy hai quy hoạch đó có nội dung 
khác nhau, nhưng không thề tách rời 
nhau, mà ở trong một thể thống nhất, 
vị trong xây dựng phải có bảo vệ và 
bảo vệ là đề xây dựng. Các kế hoạch 
kinh tế —xã hội dài hạn cũng như trong 
từng thởi gian, trên phạm ví cả nước 
cũng như trong từng địa phương đều 


(2) « Hảo cáo chính trí của RCHTE* Đảng 
tai Đai hội VÌ», Tựa cÀ( Cộng sản, số 1-1987, 
tr. 53, 


phải gần chặt với kế hoạch quốc 
phòng và an nỉnh. Ơ đây cần xác định 
những quan điềm đúng đắn, phê phán 
những quan điềm lệch lạc trong việc 
kết hợp kinh (tế với quốc phòng và an 
ninh, quốc pl:òng — an nỉnh với kinh 
tế. Không thê vì lợi ích kinh tế trước 
mắt mà không tính đến hoặc coi nhẹ 
yêu cầu bảo đảm quốc phỏng, an nính; 
ngược lại, không thề vi quan điềm 
quốc phòng, an nình thuận tủy, mà 
hạn chế phát triền kinh tế. Mỏi khu 
vực kinh tế, mỗi công trình và cơ sở 
kính tế, văn hóa, xã hội, ngoài việc 
phục vụ sản xuất và đời sông, cần 
phải tính đến khả năng phục vụ quốc 


phỏng, an ninh và chuyên hướng hoạt. 


động khi có tỉnh huống chiến tranh. 
Trên cơ sở xây dựng từng bước nền 
công nghiệp hiện đại. tăng cường cơ 
sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, mà 
tăng cường khả năng báo đảm trang 
bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, 
từng bước xây dựng hệ thống công 
nghiệp quốc phòng đai bảo tự lực 
trang bị và giải quyết những nhu 
cầu thiết yếu cho quốc phỏng và an 
ninh. 


Một trong những vấn đề có ý nghĩa 
quyết định đöi với việc củng có quốc 
phỏng, an ninh là ra sức xây dựng 
các tỉnh (thành phố) vững mạnh toàn 
diện cả về kinh tế và quốc phòng, 
xây dựng các khu vực phòng thủ trên 
địa bản tỉnh (thành phố) và huyện, 
xây dựng các phòng tuyến an nịnh 
nhân dân vững chắc, xảy dựng, củng 
cố hệ thống làng, xã, phường chiến 
đấu, các trận địa an ninh nhân dân... 


lực lượng vũ trang nhân dân là 
lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp 
bảo vệ Tồ quốc phải được quan tảm 
tây dựng vững mạnh phủ hợp với điều 
kiện của đất nước và đáp ứng yêu cảu 
oủa nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc trong 
mọi tỉnh huống. Quân đội nhân dàn 
tiếp tục xảy dựng theo hướng chính 
quy, ngày càng hiện đại, có chất lượng 
tồng hợp ngày càng cao, lấy chất 


lượng chính trị làm cơ sở ; có tô chức 
hợp lý, cân đối, gọn và mạnh phù hợp 
với yêu cầu của nhiệm vụ chiến đấu . 
trước mắt, của kẻ hoạch phòng thủ 
đất nước dài hạn và- sát hợp với thực 
tiên đất nước; có kỷ luật chặt chẽ ; có 
trình độ sản sàng chiến đấu, sức chiến 
đầu cao‹ Quản đội nhân dàn phải có 
lực lượng thường trực tỉnh nhuệ, chất 
lượng cao và có lực lượng dự Lị hùng 
hậu, được quản lý chịt chẽ và luôn 
luôn sản sàng đề có thề dộng viên 
nhanh chóng khi tình thế dòi hỏi. 
Trong tình hình hiện nay, chúng ta 
càng phải chủ ý xây dựng lực lượng 
dự bị động viên về mọi mặt thì mới 
bảo đảm được vai trò của nó. Việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ của Đẳng 
trong quân đội có phầm chất đạo đức 
tốt, vững vàng về chính trị, có trình 
độ năng lực và phong cách lãnh đạo, 
chỉ huy, quản lý ngang tầm nhiệm vụ 
đang là một yêu cầu bức bách và có 
ý nghĩa quyết định. Đây là khâu then 
chót trong xây dựng quân đội. Đồng 
thời cần nghiên cứu bồ sung và thực 
hiện tỐt luật về sĩ quan, các chính 
sách, chế độ đối với cán bộ quản đội 
trong tình hình mới. Công tác xây 
dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng 
trong quân đội cần được coi trọng 
đúng mức và có những vấn đề cần 
được cải tiến cho phù hợp với tỉnh 
hình mới và góp phần chống các hiện 
tượng tiêu cực. 


Mặt khác, cần tăng cường công tác 
bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật 
cho lực lượng vũ trang, bồ sung 
phương tiện khí tài cho càn đối và 
đòng bộ. Cố gắng cao nhất bảo đảm 
đời sống cho bộ đội, bảo đảm vật chất 
cho quốc phòng bằng hiện vật theo: 
định lượng và chỉ tiêu mà Nhà nướe 
duyệt chỉ. Cải tiến và thực hiện chu 
đáo các chính sách hậu phương quân 
đội. Chăm lo đời sống và việc làm cho 
cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ 
phục vụ trong quân thường trực. 


"Quân đội phải tham gia lao động. 


sản xuất, xây dựng kinh tế đề góp 
phần cải thiện đời sống và làm ra 
thêm của cải vật chất cho xã hội, coi 
đáy là một nhiệm vụ PUNGH lược của 
quàn đội. 

Dân quân, tự vệ cần được tiếp tục 
củng cố và tăng cường theo phương 
hướng nâng cao chất lượng tông hợp, 
lấy chất lượng chỉnh trị làm cơ sở, 
nàng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu 
và chiến đấu thắng lợi bảo vệ địa 
phương và cơ sở. Rết hợp chặt chẽ 
với lực lượng an ninh và công an làm 
tót nhiệm vụ giữ gin trật tự trị an, 
ảo đảm sẵn xuất. 


[.à lực lượng vũ trang cách mạng, 
nóng cốt của cuộc đấu tranh bảo vệ 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội, Công an nhân đân phải 
được xảy dựng thật sự trong sạch, 
vững mạnh, chính quy và tiến lên 
hiện đại, tuyệt đối trung thành với 
Tô quốc và nhàn dân, có cơ sở vững 
chác trong quản chúng, có trỉnh độ 
nghiệp Vụ ngày càng cao, có lối sống 
trong sạch, lình mạnh, thuật sự là 
công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và 
Nhà nước. 


Cũng như sự nghiệp cách mạng nói 
chung, công cuộc củng cõ quốc phòng 
và an ninh của nước ta có mỗi quan 
hệ đặc biệt với hai nước lào và Cam- 
pu-chia anh em. Trước đây cũng như 
hiện nay, kẻ thù thường lợi dụng lãnh 
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thỒ của nước này làm căn cử xuất 
phát đề tiến công nước khác. Tình 
hình quốc phòng và an ninh của mỗi 
nước đều liên quan và tác động làn 
nhau. Cảng với hai nước anh em, 
chúng ta tăng cường đoàn kết, phối 


hợp chặt chế và giúp đỡ lần nhau bảo 


vệ vững chắc chủ quyên, toản vẹn 
lãnh thö và an ninh của mỗi nước và 
cả ba nước. Đông thời nâng cao chát 
lượng và hiệu quả sự hợp tác toàn 
điện với Liên XÔ và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, hợp tác với mọi lực 
lượng tiến bộ, kiên trì đấu tranh cho 
hòa binh và ôn định trong khu vực, 
góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. 


Trong tình hình thế giới phức tạp. 
tỉnh hinh đất nước ta còn nhiều khe 
khăn, nhiêm vụ bảo vệ Tỏ quốc đặt 
ra những yêu cầu nặng nề đòi hỏi sự 
đôi mới cách suy nghĩ và phong cách 
công tác, tỉnh thần sáng tạo và những 
cô gắng to lớn. Chỉ với sự quan tám 
lãnh đạo của các cấp ủy đáng, sự 
điều hành tích cực của các cấp chính 
quyền và sự tham gia với tinh thân. 
yên nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của toàn dàn, toàn quân ta thì nhiệm 
vụ đó mới có thề hoàn thành tốt đep, 


- 


MẤY QUAN ĐIỀM QUÂN SỰ 
CƠ BẢN CỦA ĐẢNG HIỆN NAY 


HỮNG quan điềm cơ bản của 
Đảng về quân sự, về chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc 
nằm trong tồng thể những 
quan điềm của Đảng về chính trị, 
kinh tế, xã hội v.v. ;toàn bộ những 
quan điềm ấy hợp thành một hệ thống 
quan điềm định hướng cách mạng 
trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã 
hói nhằm xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tỒ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Mọi 
thành công và kế cả những thiếu sót 
trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc vừa 
qua đều gắn liền với việc quán triệt 
và tỏ chức thực hiện những quan điềm 
lớn đó của Đảng. Ngày nay, muốn 
hoàn thành nhiệm vụ đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch đồng thời sẵn sàng đối phó thắng 
lợi với mọi tỉnh huống do chúng gây 
ra, chúng ta cần hiều đầy đủ và sàảu 
sắc hơn những quan điềm cơ bản của 
Đảng về quân sự, về chiến tranh nhâa 
dán bảo vệ Tô quốc trong thời đại 
mới.Ở đây, chỉ xin nẻu mấy quan 
điềm cơ bản. 


I—Xây dựng nền quếc phòng toàn 
dân vữag mạnh,. chuần bị đãt nước 
sản sảng chống xâm lược. 


Xây dựng nền quốc phòng toàn đân 
vừng mạnh, chuần bị đất nước sẵn 
sàng chống xảm lược là một chủ 
trương lớn, một quan điềm cơ bản 
của Đẳng nhằm thực hiện thẳng lợi 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội 


HOÀNG MÌNH THẢO * 


và bảo vệ vững chắc Tồ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Từ đại hội thứ 
tư, thứ năm đến đại hôi lần thứ sáu 
vừa qua. Đảng ta đã ngày càng hoàn 
chỉnh nội dung xây dựng nền quếc 
phòng toàn dàn trong thơi kỷ tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
cả nước. Quan điềm xây dựng nền - 
quốc phòng toàn dân vững mạnh của 
Đẳng ta dựa trên cơ sở khoa học và 
thực tế vững chắc và phong phú. Như 
chúng ta đều biết, một luận điềm lớn 
của Lê-nin vĩ đại là : bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội với tư cách Tô quốc là một tất 
yếu lịch sử. Và khi nước Nga Xô việt 
vừa ra đời bị chủ nghĩa đế quốc bao 
vây, xâu xé, hỏng bóp chết nhàn tö xã 
hội chủ nghĩa hiện thực đầu tiên của 
loài người, thì Lê-nin đã phát triển 
quan điềm chiến tranh nhân dân của 
Mác và Ăng-ghen, trong đó đặc biệt 
nhấn mạnh vai trỏ của nhân dân trong 
công cuộc bảo vệ Tô quốc xã hòi chủ 
nghĩa. Người nói: “Không thề làm 
cho nước nhà có khả năng phòng 
thủ được, nếu không có một tỉnh thân - 
anh đũng vĩ đại của nhân dàn đứng 
lên thực hiện một cách dũng cảm và 
kiên quyết những cuộc cải cách lớn. 
lao về kinh tế » (1). Mặt khác, chúng 
ta cũng biết, nhìn chung cả quá trình 
mấy nghìn năm xây dựng đất nước, 


# Giáo sư, thượng tướng, Giám đóc Học 
viện quân sự cao cấp, 

(1) V.I: Lê-mịn : Teân 
Mát-xcơ-sa, 19/0, t. 


tệp, Nrb Tiên bộ. 


34, tr. 263, 


1} 


nhiệm vụ giữ nước luôn luôa được 
ng cha ta đặt ra thường xuyên 
trong tất cả các thời kỷ lịch sử của 
cản tộc, «el3ựng nước đi đôi với giữ 
nước » đã là quv luật tòn tại và phía 
triền của dân tộc ta. Kế thừa và vận 
dụng những tr tưởng quý báu đó, trải 
của cẻng cuộc giữ nước hơn 4U 
năm qua kê từ sau Cách mạng Tháng 
Tâm 1915 đến nay bằng những cuộc 
chiến tranh giải phóng chống xâm lược, 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở biên 
g:ới phía tây nam và phía bác, Đẳng 
ta không những đã vận dụng đúng 
đắn, mà còn có phần đóng góp đáng 
kề vào việc mở rộng, làm phong phú 
quan điềm của chủ-nghĩa MácT— Lê-nin 
về chiến tranh nhàn đản, về nền quốc 
phòng toàn dân. 

Ngày nay đứng trước những yêu 
cầu mới của cuộc chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc, có thè hều xây dựng nền 
quốc phỏng toàn dân vững mạnh là 
tuyên truyền giáo đục một cách cơ bản 
v thức và những hiều biết cần thiết 
về quốc phòng toàn dân, về chiến 
tranh bão vệ Tô quốc cho các tầng lớp 
nhân dân mà nòng côi là công nhân 
và nông dân lao động dựa trên cơ sở 
lỏng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội ngày càng được nàng cao, dòng 
thời tö chức nhân dân thành lực lượng 
chỉnh trị và lực lượng vũ trang có Ý 
chí và bản lĩnh đấu tranh bảo vệ Tổ 
quốc xã hội c¡ủ nghĩa ; là tạo ra liềm 


lực mạnh mẽ trên cả lĩnh vực tính 
thân và vật chát, sức người và sức 


của trên các mặt và các địa bàn của 
đất nước. Lực lượng đó, tiềm lực đó 
có thề sẵn sàng được huy động theo 
một định lượng cụ thể, với một kế 
hoạch thông nhất, chặt và kịp 
thời đề nhanh chóng tạo thành sức 
mạnh tông hợp trên một quy mô thích 
hợp cho việc tiến hành chiến tranh 
nhân đân báo vệ Tỏò quốc khi cần. 

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
chủ yếu gỗm có: 


chè 


— Xây dựng lực lượng quốc phòng. 


Lực lượng quốc phòng toàn đản bao 


gồm lực lượng chính trị của n' An đân 
và lực lượng vũ trang nhân dân. 


Lực lượng chính tr¡ của nhân dân bao 
gồm tất cả các !ồ chức quần chúng 
của Đẳng, nòng cốt là Đoàn thanh 
niên cộng san Hồ Chí Minh, là toàn bộ 
các tỖỔ chức nằm trong Mặt trận Tồ 
quốc Việt nam, được tô chức chặt chẽ 
từ cơ sơ đến trung ương dưới sự lãnh 
đạo của các cấp ủy đẳng. Các tỏ chức 
dó là những cơ sở giáo dục, bồi dưỡng 
về nghĩa vụ lao động xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và nghĩa vụ bảo vệ TÔ 
quốc, là cơ sở tạo thành các phong 
trào cách mạng trên từng lĩnh vực, ở 
từng địa phương nhằm buy động toàn 
bộ trí tuệ và sức lực của toàn đân 
cho công cuộc xây dựng xã hỏi chủ 
nghĩa và bảo vệ Tò quốc. Các tồ chức 
đó có khả năng tạo ra các hình thức 
thích hợp nhằm huy động tập trung 
sức người, sức của cho công cuộc liễn 
hành chiến tranh nhân dân chống xâm 
lược ;tham gia công gác hậu phương 
chiến tranh và tham gia chiến tranh 
nhân đìn địa phương khi chiến tranh 
xây r aA. Bác Hồ đã nói: “Sự đồng tầm 
của đồng bào ta đúc thành một bức 
tường dòng xung quanh Tô quốc. Dù 
địch hung tàn, xảo quyệt đến mứe 
nào, đụng dàu nhàm bức tường đó, 


chúng cũng phải thất bại ? ©), 


Cuộc chiến tranh nhàn đân chống 
chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ 
đối với miền Đắc nước ta vào những 
năm 60 — 71 đã nói lên sức mạnh của 
chiến tranh nhân đàn trong thời đại 
ngày nay. Trí tuệ, sức lực của toàn 
dàn kết hợp với ba thứ quân được 
trang bị tương đối hiện dại và sự giúp 
đỡ của các nước anh em, nhất là của 
liên xô đã hoàn toàn đánh bại các 
thủ đoạn tác chiến bằng không quân, 
bài quản, bàng những phương tiện 
hiện đại vào bạc nhất của để quốc Mỹ. 

— Xây dựng tiêm lực quốc phòng. 
Tiềm lực quốc phòng được tạo nên 


(2) H9 Chỉ Minh 
Hà nội, 1950, 


: Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
tập l, tr, 419. 


bởi tồng thề các tiềm lực chính trị 
tỉnh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, 
khoa học kỹ thuật và tiềm lực quản 
SỰ. ^ 


Tiềm lực chính trị tính thần dựa 
trên kết quả của việc xảy dựng chế 
độ xã hội mới và sự giác ngộ về ý 
thức dân tộc và lv tưởng xã hội chủ 
nghĩa trong mọi thành viên xã hội. Nó 
cũng là kết quả của việc không ngừng 
nàng cao sức mạnh chiến đấu, vai trỏ 
lình đạo của các tö chức đẳng, nàng 
cao trách nhiệm và hiệu lực quản 
lý của nhà nước chuyên chính vô sẵn, 
thực hiện dàn chủ hóa xã hội và đoàn 
kèt các dân tộc anh em trong cả nước, 
Những kết quả đó tạo thành niềm tín, 
Ý chí, nhũng phẩm clât tính thần 
sản sàng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ 
1ò quốc xã bội chủ nghĩa. Trong chiên 
tranh nhân dân hiện đại, vếu tô chính 
trị tỉnh thần vẫn là cơ sở của sức 
mạnh vật chất, là định hướng cho sức 
mạnh vặt chất. 


Tiềm lực kính tế, văn lóa, khoa 
học kỹ thuật chủ yếu là nhờ thành 
quả của việc đây mạnh sẵn xuất, plát 
kiền khoa học kỹ (hụ)!, xảy đựng nên 
văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. Những 
thành quả có tạo nên rưuồn vẠI chàt 
toàn điện, rgày càng dày đủ eEo đời 
song xã hội và có dự trữ ngày càng 
nhiều, sẵn sàrg tung ra khi cãt nước 
có chiến tranh, đồng thời có khả năng 
tuy trị lực lượng sẵn xuất vật chất 
trong quả trình cbiến tranh đấp ứng 
Yêu cầu chiến tranh. Nó cũng là cơ sử 
đề tạo ra nền công nghiệp quốc pl.òng 
hiện đại, có khả năng lớn trong việc 
cải tiến trang bị cho các lực lượng vũ 


trang, Đó còn là kết quả của sự hợp: 


tác quốc tế, giúp đỡ lần nhau giữa các 
nước xã hội cú nghĩa anh em, 


Tiềm lực quân sự Lao gồm kì ä năng 
tầc chiến của các lực lượng vũ trang 
nhân đân, khủ năng động viên toàn đản 
tham gia đánh giặc; năng lực thực tế 
của các tò chức xã hội phục vụ cho 
thục địch chiến tranh; thế trận của 


chiến tranh nhân dân và năng lực của 


nẻn công nghiệp quốc phỏng. Trong 
cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp. 
chống để quốc Mỹ và chống quân bành 
trưởng Trung quốc xâm lược, chúng 
ta có những trận đánh nhở khả năng 
tác chiến của lực lượng vũ trang, có 
khi chỉ là đân quản tự vệ và thế trận 
của chiến tranh nhàn dân tốt mà đã 
phát hu y được tiềm lực quản sự, chiến 
thắng kẻ tlủù. 

— Kể hoạch chuyền đất nườớc từ thởi 
bình sàng thời chiến. Đây cũng là 
một nội dụng quan trcng của việc xÂy 
dựng quốc phòng toàn dân nhằm 
chuyền *ức mạnh của nên quốc phòng 
toàn dàn thành sức mạnh kháng chiến 
Coống xâm lược khi chiến tranh xây 
ra. Nó là một lệ thống kế hoạch thống 
nhất lừ trung ương xuống địa nhương 
và cơ sở, bao gồm kế hoạch phòng thủ 
quốc gia và địa phương, kế hoạch 
động viên lực lượng kháng chiến, 
động viên nên kinh tế cho chiến tranh, 
kế hoạch chuyền nền ki¡:h tế và mọi 
mặt hoạt động của. xã hội sang thời 
chiến Và kế hoạch phỏng thủ dân 
sự, V.V, Kế hoạch này căn được chuần 
bị chủ đảo trong thực tế, đặc biệt là 
tập dượt cho quen với sự chuyền 
hưởng ây. 

2 — Xâydựng ba thứ quân của lực 
lượng vũ trang nhân dân đều vững 
mạnh. tiên lên chính quy và ngày càng 
hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị 
hùng hậu. 

[Lực lượng vũ trang là lực lượng 
cột trụ của nền quốc phỏng toàn dân : 
là lực lượng nòng cốt đề toàn dân 
tham gia đánh giặc; là lực lượng chả 
yếu tiêu diệt lực lượng vũ trang đối 
phương. giành thắng lợi quyết định 
trong chiến tranh. | 


Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ 
quân là một quan điềm cơ bản, một 
chủ trương có tính truyền thống của 


“Đăng ta. Chủ trương đỏ xuất phát tạ 


sự Vận dụng quan điềm bạo lực cách 
mạng, quan điềm vũ trang giai cấp 
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công nhân * « vỗ trang quần chúng 
cách mạng ® và quan điềm xảy dựng 
quân đội kiều mới của nhân đản lao 
động mang bản chất giai cấp công 
nhản của chủ nghĩa Mác —Lê-nin. Chủ 
trương dó còn là sự tiếp thu truyền 
thống tồ chức lực lượng đánh giặc giữ 
nước của cha ông. Tác chiến của quân 
triều định kết hợp với quân các quận, 
lộ và quân ở làng bản, thoát ly và 
không thoái: ly, có lực lượng tại chỗ và 
lực lượng cơ độngđều mạnh - Với truyền 
thống đó, nhân dân ta đã làm nên 
những chiến công hiền hách trong 
lịch sử. 

Xây dựng, tồ chức lực lượng ba thứ 
quản; phát buy vai trò, tác dụng của 
ba thứ quân gắn liền với tô chức vũ 
trang toàn dân, phát động toàn dân 
đánh giặc, với kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa chiến tranh nhàn dân địa 


phương với chiến tranh bằng các. 


binh đaàn chủ lực, đó là phương thức 
hữu hiệu nâng cao sức mạnh chiến 
đâu của các lực lượng vũ trang cũng 
như của toàn đản, đồng thời là biện 
pháp tích cực nhất phát huy cao độ 
nhân tố chính nghĩa, giải quyết 
được mâu thuản lớn nhất của 
chiến tranh chống xâm lược trên đất 
nước tạ là: một dân tộc nhỏ với lực 
lượng thường trực không nhiều phải 
đương đầu với đội quản xâm lược 
đông, trang bị hiện đại của những 
nước lớn. 

Điều đó côn nói lên một vấn đề có 
tính chảt chiến lược là: từ nhân tố 
chính nghĩa của chiến tranh, ta có khả 
năng phát đọng và tô chức toàn đân 
kháng chiến, tạo thành sức trạnh tông 
hợp, tiến hành chiến tranh nhàn đân 
sáu rộng, từ đó sang tạo ra nhiều 
phương thức, biện pháp đầu tranh có 
hiệu quả cao, ít có thề thắng nhiều, 
nhỏ có thề thẳng lớn, với điều kiện 
cơ quan lành đạo chiến tranh có quan 
điềm và sự chỉ đạo sáng suốt, có chính 
sách xã hội đúng đắn. 

Ngày nay, đề xâyv dựng lực lượng 
vũ trang nhân đản vững mạnh, chúng 


ta phải giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa số lượng và chất lượng. giữa 
yêu câu và khả năng, giữa con người 
và vũ khí, trang bị, kỹ thuật, cơ sở vật 
chất. Chất lượng con người trong lực 
lượng vũ trang nơäy nay được tạo nên 
bởi nhiều yếu tố, chủ yếu là phầm 
chất chính trị trong đó có lòng vêẻu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí 
chiến đấu, tỉnh thần đảm xả thân cho 
sự nghiệp độc lặp dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, ý thức kỷ luật tự giác 
vu năng lực, kỹ năng chiến đấu theo 
nhiệm vụ được giao. Chất lượng ấy 
hình thành một mặt do thành quả đuo 


"luyện công phu của tồ chúc vũ trang, 


mặt khác liên quan trực tiếp với 
những thành quả xây dựng chủ nghĩa 
xã hội về mọi mặt, trong đó có mặt 
Xây dựng con người mới xã hội chú 
nghĩa từ trong xã hội và thực hiện tốt 
các chính sách xã hội của Đảng, Chất 
lượng con người trong lực lượng vũ 
trang còn phụ thuộc một phản rất 
quan trọng vào chất lượng vũ khi, 
trang bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất. 
Ngày nay rõ ràng là vai trỏ của vũ 
khí, khoa học kỹ thuật có khả năng 
giải quyết được nhiều mâu thuần 
trong chiến đấu và giành chiến thắng. 


3 — Tiên hành chiến tranh nhân dán 
toàn dân, toản diện, hiện đại và Ìliên 
mình. 


Nếu quân thủ phát động chiến tranh 
xâm lược nước ta thì sức mạnh của 
nên quốc phòng toàn đân sẽ được huy 
động đề tiên hành cuộc chiếu tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc. Chiến tranh 
nhân đản bảo vệ Tô quốc dưới sự 
lãnh đao của Đăng ta ngày nay là 
cuộc chiến tranh chính nghĩa Ni nạy Ý 
thức dàn tộc và ý thức giải cấp sâu 
sắc được tiến hành với một bề dày 
kinh nghiệm của lịch sử và với ý cẩn 
của một đản tộc chiến thắng, 

Cuộc chiến tranh ấy phải được tiến 
hành trong điều kiện tá có chuần bị 
trườợc về mọi mặt, ca về lực lượng, 
thế trận, tiềm lực và nghề thuật, 


không chỉ trên đất nước ta, mà có sự 
phối hợp chặt chẽ có kế hoạch với 
cách mạng Lào và Cam-pu-cbia anh 
em. Cuộc chiến tranh ấy diễn ra trong 
bối cảnh hệ thống xã hội chủ nghĩa 
nhờ cải tô, đồi mới đã có tầm lực to 
lớn ; lực lượng cách mạng thế giới 
được tăng cường ;xu thế hòa bình 
rkát triền sân rộng. Tuy vậy, dù lực 
lượng ta đã mạnh hơn!'trước và nhìn 
vvo sự so sánh cbúiag về lực lượng ta 
và địch, thì ta vàn phải lấy ít đănh 
n:iễun, lấy nhỏ đánh lớn. Đó là mâu 
thuận lớu nhất mà chúng ta phải giải 
quyết trong quá trinh tiền hành chiến 
tranh. 


Phát hay kinh nghiệm phong phú 
của lịch sử chống xâm lược của dân 
tộc, Đảng ta chủ trương tiến hành 
chiến tranh nhân dàn toàn đân, toàn 
dièn, hiện đại và liên minh. Theo chủ 
trương đó, sẽ phát huy được những 
khả năng và những ưu thế đã có đề 
tạo thành sức mạnh tồng hợp của toàn 
dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa 
vá sức mạnh của thời đại, đồng thời 
có thề khoét sâu được những máu 
thuần vốn có trong chiến tranh phi 
nghĩa của địch, phân tần và làm suy 
Yêu sức mạnh của chúng. NEư vày tuy 
vơi lực lượng có hạn, Lhúng ta sẽ tạo 
được thế, tạo được thời, biến thành lực 
. YÀà sức mạnh ngày càng phát triền để có 
thề giành thắng lợi to lớn ngay từ đầu 
và liên tiếp giành thắng lợi cho đến khi 
ta thực hiện được đòn đánh quyết 
định, đánh bại hoàn toàn âm muu eơ 
bản của địch. Đó cũng là con đường 


\ 


giải quyết mâu thuẫn lớn nhất của 
chiến tranh. 

Tuy nhiên, khả năng thắng lợi ấy 
của chiến tranh có trở thành biên 
thực hay không; thắng lợi đến lu 
bay chóng và ở mức độ nảo còn tủy 
thuộc vào những điều kiện chủ quan 
rất quyết định của ta, Đó là độ vững 
mạnh của nền quốc phòng toàn đản và 
sự chuần bị đất nước sản sàng cho 
chiến tranh mà ta đã xảy dựng trong 
tời kỷ chưa có chiến tranh, Đó là 
tỉnh thân cảnh giác cách mạng của 
toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ở 
mức độ nào, và đặc biệt là sự đủig 
đắn, nhạy bén về chủ trương, đường 
lối cũng như sự sáng tạo trong ngÌhệ 
thuật chiến tranh của cơ quan chỉ đạo 
chiến tranh. 


* 


Những quan điềm quân str của Đăng 
không phải là những lý thuyết cứng 
nhắc, bất biên, mà là sựr định hương 
đèn dường cho sức sắng tạo lớn lao 
của cả công đồng xã hội chúng ta. Sữa 
sống và tính chân lý của nó chỉ có trà 
được nuôi đưỡng bằng nhựa sống 
thực tiền. Từ thực tiến đấu tran: 
phong phú, sinh động. chúng ta bà 
sung, phát triền nó, làm tàng thêm sức 
sÓn## của nó. Quá trình văn động âyv 
phải do khối óc và bàn tav của các 
tò chức đẳng, chính quyên củng đông 
đảo cần bộ, cbiến sĩ và nhàn dân tạo 
nén. 


Chính sách pháo thuyền 
lõi thời của Bác kinh 


€TS\ cuối tháng 1-1988, nhiều tàu 
HI\Ò chiến Trung quốc hoạt động 

thưởng xuyên trên vùng biện 

quản đảo Trường sa của Việt 
nan. Họ đã xâm chiếm trải phép đá 
Chữ thập và bãi Châu viên và một sỐ 
bãi đá ngầm khác. Thủy thủ Việt nam 
bí bán chết và tàu vận tại Việt nam 
bị bản chìm ngay trong lãnh hài của 
nước mình, Trung quUỐC ngàng ngược 
nói đó là hành động bình thường ». 
Họ nói quần đảo Trường sa, cũng như 


quản đảo Hoàng sa, là thuộc chủ quyền 


Trung quốc. 
Vậy thì sự thật là như thế nào 2 


Phải công nhận rắng Trung quốc 
đã dày công tìm kiếm mọi căn cứ pháp 
Ỉý cho tam vọng của họ. Nhưng röt 
cu©e những bằng chứng mà họ đưa ra 
đều không đáp ứng tiêu chuần luật 
pháp quốc tế, đều là gia tạo. | 

Theo luật pháp quốc tế hiện đại, 
việc chiếm hữu một lãnh thỏ phải là 
hành động chiếm hữu và khai thác của 
Nhà nước mới có giá trị pháp lý. lợn 
nữa, đó không phải là chiếm hữu trên 
dành nghĩa mà là chiếm hữu thật sự, 
Chiếtua hữu thật sự nghĩa là €Ó mặt 
thật sự Hiến tục, có những hành động 
cụ thề thực hiện chủ quyền. Luật pháp 
quốc tế chỉ thừa nhận việc thiết lập 
chủ quyền hòa bình, hợp pháp: không 
chấp nhận hành động chiếm đoạt bằng 
vũ lực, không hợp pháp. 


1Ù 


LÊ MINH NGHĨA * 


Chỗ yếu nhất của Trung quốc là họ 


không sao chứng mình được ràng họ 


đã chiếm hữu «Tây sa? (loàng sa) 
và Nam sa (Trường sa) từ bao giờ và 
đã thực hiện chủ quyền thật sự đỏi 
với hai quản đảo đó như thể nào, 


Sau khi lục tìm hết sử sách, Trung 
quốc chỉ nêu ra được E sự kiện trong 
gần 902 năm đề chứng mình rằng họ 
đã thật sự quản lý hai quần đảo. 
Nhưng đăng tiếc là trong bốn sự kiện 
ấy, có ba sự kiện khoòng liên quan gì 
đến hai quản đảo. Còn sự Kiện nám 
1909, nhà chức trách Quảng đông cho 
hai pháo thuyền đồ bộ lên một vài đảo 
thuộc quản đảo lĩoàng sa, thì đó cl là 
hành động chợp nhoáng, đưa quản lên 
trong một ngày đêm rồi rút về, liơn 
nữa, khi đó lloàng sa đã là của Việt 
Nam, dưới quyên quản lý của Pháp. 
Có thể nói đó là lần đầu tiên; nhà cầm 
quyền Trung quốc ở [ưỡng quảng bộc 
lộ tham vọng đối với quần đảo Hoàng 
sa. Lam sao có thề gọi đó là việc quản 
lý thật sự của Nhà nướy Trung quỏc 
đối với quần đảo lloàagsa được 2 


Thực tế cho thấy, cho đến đầu thế 
ký 20, không có nước nà», kề cả Trung 
quốc, có phần ứng đưới bất cứ hình 
thức nào đối với việc Việt nam Chiếm 
hữu và làm chủ hai quần đảo lÏoàng sa 


W ho 
HDBT, 


trường Ban biên gợi trực thuộc 


và Trường sa. Chúng ta có đầy đủ 
bằng chứng hoàn toàn piủ bợp luật 
pháp quốc tế đề chứng min rằng Nhà 
nước Việt nam đã chiếm hữu hai quìn 
đảo này từ khi chúng chưa thuệc chủ 
quyền của bãt cứ nước nào Đòng thời 
đã liên tục thực hiện chủ quzền that sự 
của Việt nam đổi với hai quần đảo đó, 

Hàng loạt tài Hiệu chíah thức và nửa 
chính thức của Trung quốc clo đến 
đầu thế kỷ 2đ đều gì rõ (và vẽ trên 
bản đồ) lãnh thồ Trung quốc chỉ đến 
đảo Hải nam. Bản đồ « Đại Thanh đề 
quốc toàn đồ ® xuất bản năm 1005, tài 
bản năm 1910, đã xác nhận điềm cực 
nam của Trung quốc là đáo Hài nam, 
Cuốn ® Trung quốc địa lý hoc giáo khoa 
thư * năm 1906 ghi rõ : điềm mút ở phía 
Nam Trung quốc là châu Nhai, Quỷnh 
châu (tức Hải ram), vĩ tuyến !8913° Bắc. 

Trong những năm 20 và 3U, chính 
quyền Quốc dân đẳng Trung quỏe bát 
đầu có những hành động tranh chấp 
chủ quyền quần đảo lloằng sa. Khi 
nhà cầm quyền Pháp đề nghị hai bèn 
đưa vấn đề ra tòa án trọng tài quốc 
tế, họ không đáp ứng. Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, họ cho quân chiếm 
đóng một bộ phận của hai quản đảo, 
rỏi lại rút. 

Cộng hòa nhân đản Trung họa chính 
thức nêu lên yêu sách về chủ quycn 


hai quần đảo với lời Juyên bỏ của. 


ngoại trưởng Chu Án Lai ngày l2-Š- 
1951. Họ nói :e Cũng nh các quần đảo 
Nam sa, quần đảo Trung sa và quản 
đảo Đông sa. quần đảo Tày sa đloàng 
sa) và đão Nam uy (Trường sa) bao 
gờ cũng là lãnh thồ Trung quốc °. 


Năm 1956, Trung quốc cho quàn 
chiếm nhóm phía Đông quần đảo 
Hoàng sa. Khi đó, quản đội chính 
quyền Sài gòn chưa kịp ra thay thể 
quân đội Pháp. Cũng năm dó, Đài 
loan cho quản chiếm đão Da định 
trong quần đảo Trường SA. 

Nàm 1959, Trung quốc đem lực 
lượng thấm dò khả năng lấn chiếm 
nhóm phía Tây quần đảo Hoàng sa, 


nhưng bị chính quyền Sài gòn LẦI 
sông §) người và 5 tầu có vũ trang 
(ngụy trang là tàu đánh: cá): 

Đến tháng 1-1971, sau khí được sự 
đồng tỉnh ngầm của Mỹ, lợi dụng lúc 
Việt nam đang phải tập trung đối phó 
với đế quốc Mỹ, Trung quốc đã cho 
quản chiếm nốt toàn bộ quản đào 
Hoàng sa (Í). 

- Từ đó. Trung quốc ra sức củng cÕ 
và xây dựng lloàng sa thành một căn 
cứ quân sự. lọ lại vừa quyết định 
nàng cấp đão llải nam thành một tỉnh. 
Tỉnh này bao gồm e huyện » lioàng sa 
và œq huyện » Trường sa của Việt nam, 

Việc chuyền cấp Hải nam này được 
tiến hành theo một trình tự hợp hiến 
theo đúng thủ tục lập pháp Trung 
quốc. Lại tuyên truyền ầm ÿ về chính 
sách mở cửa Hải nam nhằm phát triền 
kinh tế. Thực chảt, dưới cái vỏ bọe 
mở cửa, họ đang biến Hải nam thành 
một cơ sở kinh tẻ, một căn cứ quản sự 
hùng mạnh. Đây lị bàn đạp tiên tiêu 
đề thực hiện tnưu đồ kiểm soát biến 
Đông. đe đọa hòa bình và an nình kh 
vực. Con mẮt tỉnh tường của các nướe 
quanh vùng và thế giới không hề bỗ 
qua hành động mở âm này. 

Kề từ khi đưa ra tham vong chính 
thức năm ;951cho đến việc xâm: chiến 
lloàng sa năm 1974 và Trưởng sa năm 


"1988, suốt 237 năm, Trung quốc đã hành 


động kiên trị và nhất quân. L[lành động 
đó là gì? Dó là quản triệt tư tưởng 
banh trướng bá quyên đối với biền 
Đồng và cả đôi với Thái bình dường. 
Đ.ều này bọc lộ đầy đủ và không hề 
giãu giếm trong câu nói nồi tiếng của 
Chủ tịch Mao Trạch Đông tại hội nghĩ 
Ly bạn quản sự TỪ ĐẾN Trung quốc 
I958:® Thái bình dương ngày 
này trêa thực tế không được thái bình. 


mm 


———- 
(¡) Ngay san đó, CPCMTLTCHMNVN đi ra 
tuyên bố 3 diễm, g1tn tiếp cên an hanh d*ng 
quốc xâm 
thồ nước 


quản SỰ ca Trung pham chủ 


quyền và toàn vẹn lãnh khac và 
chủ trương thường 
tranh chấp, làn tuyến 


đên bịÝt‹ 


lượng đẻ À1 
Lỏ ấy, toàn 


tyHVẾP 


thê & IP} 


Trong tương lai chỉ khi nào đại dương 
này nằm dưới sự kiềm soái của chúng 
ta mới có thê gọi là thải bình s. 

Dư luận ở khu vực và trên thế giới 
đều thấy rõ bản chất đen tối của chủ 
nghĩa bá quyền bành trướng. Trung 
quốc nói rảng hai quần đảo là của 
Trung quốc tử lâu đời, « chủ 
quyền đã được sự còng nhận rộng 
rãi trên quốc tế», vùng lãnh thồ đó 
bị Pháp và Nhật bản xâm chiếm trái 
phép. Yậy mà tại sao trong và sau chiến 
tranh thế giới thứ 2, có ba hội ngbị quốc 
tế. trong đó có giải quyết vấn đề các 
vùng lãnh thồ bị xâm chiếm, lại không 
có hội nghị nào thừa nhận hai quần 
đảo trên là thuộc Trung quốc. Hơn 
nữa, Trung quốc có mặt tại bai trong ba 
hội nghị đỏ với tư cách là một tron§ 
những cường quốc đồng mímhÌ 

_Hội nghị thứ nhất tại Cairô tháng 
11-1943, gồm những người đứng đầu 
ba nước Mỹ, Anh, Trung hơa. Nước 
Pháp và Việt nam dều không có mặt 
đề bảo vệ chủ quyền của mình. Thế 


mà tuyên cáo Cai-rô chỉ kbẳng định: 


‹ Tất cả các lãnh thồ mà Nhật cướp 
của Trung hoa như Mãn châu, Đài 
loan và Bành hò, phải được trả lại 
cho Trung hoa dân quốc ». Không nói 
gì đến Hoàng sa và Trường sa là của 
Trnng quốc. 

"Trong văn kiện hội nghị Pô-xđam 
tháng 8-1945 có một bản tuyên 
ngôn do Mỹ, Anh và Trung hoa ký 
ngày 26-7 nhắc lại rằng «các điều 
khoản của tuyên cáo Cai-rô phải được 
thí hành ®, 


Hội nghị Xan Phran-xi-reô năm 
1951, có 51 nước tham dự, nhằm ký 
hỏa ước với Nhật, cũng khẳng định 
lãnh thồ mà Nhật phải trả cho Trung 
quốc chỉ là Đài loan và Bành hồ. còn 
quần đảo Hoàng sa và Trường sa được 
tách riêng và ghi rõ Nhật phải từ bỏ 
chủ quyền đối với hai quần đảo này, 

Điều đáng lưu ý là lời tuyên bố 
ngày l1ã-8-I951 nói trên của Trung 
quốc chính là nhắm tác động vào 
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quyết định của hội nghị Xan !*hran 


xi-xcô. Nhưng Trung quốc đã không 
thành công. Trong khi đó, đại biều 
chính quyền Việt nam tại hội nghị là. 
Trần Văn Hữu đã «khẳng định chủ 
quyền của Việt nam đối với các quần 
đào Trường sa và Hoàng sa. những 
quần đảo luôn luôn thuộc về Việt nams. 
Lời tuyên bố đó đã không gặp phải 
sự chống đối hay bảo lưu nào của đại 
biều các nước dự hội nghị. 


Nếu theo thủ tục của hội nghị Xan 
Phran-xixrcÔ thì đương nhiên bai 
qaần đảo Hoàng sa và Trường sa mà 
Nhật dùng vũ lực chiếm đóng năm 1939 
phải trở về Việt nam như trường hợp 
Đài loan và Bành hồ trở về với Trung 
quốc. ì 


Trên đây là ba hội nghị quốc tế có 
giá trị pháp lý chính thức. Các hội 
nghị này không bề thừa nhận hai quần 
đảo nói trên là của Trung quốc. Vậy 
thì có một hội nghị nào đó của một. tổ 
chức chuyên môn nào đó làm ngược 
lại,điều đó không hề có giá trị pháp lý. 
Quyết định cửa các hội nghị chuyên 
ngành tuyệt nhiên không bao hàm sư: 
công nhận hay phủ nhận chủ quyền 
lãnh thô. Đó là một quy ước và tập 
quán quốc tế. - 


Trung quốc viện dẫn một số bản đồ, 
sách, ấn phầm của Trung quốc, của 
các nước, kề cả của Việt nam, đề biện 
bạch cho minh. 


Và phía Việt nam, chúng ta cũng 
hoàn toàn có thề viện dẫn những bản 
đồ, sách, ấn phầm của Việt nam, của 
các nước, cả của Trung quốc đề phản 
bác lại Trung quốc. 


Diều quan trọng là những lập luận 
đó có đựa trên luật pháp quốc tế hay 
không. Theo quan điềm Trung quốc, 
phải chăng một tác giả hìy một tập 
thề tác giả vẽ bản đô, biên soạn sách 
và ấn phầm của nước này lay nước 
nọ, lại có thầm quyền chỉ bằng một 
nét vẽ hay một lời văn vô tỉnh hay 
hữu ý, hoặc thạt sự sai làm, mà có thề 


chuyền một bộ phận lãnh thồ của 
nước này .sang nước khác ! 


Không! Quan điềm đó boàn toàn 
không phù hợp luật pháp và tập quán 
quốc tế. Đó thật sự là coi thường trí 
xét đoần của dư luận. Pháp luật quốc 
tế biết rất rõ rằng mỗi khi có tranh 
xhấp, các bên đều tìm cách viện dẫn 
tư liệu, bản đồ có lợi cho mình. Trong 
đó có những bản đồ, những tư liệu 
ruất phát từ những nguòn tÌ:òng tin 
sai lạc, thậm chí bịa đặt có dụng Ý, 
Yvì vậy nên khi phán quyết, các cơ 
quan trọng tài quốc tế thường bết 
"sức thận trọng. Có trường hợp 
có những bản đồ được phát bành rất 
nhiều và được đánh giá cao, nhưng 
khônz được cơ quan trọng tài quốc tế 
chấp nhận. Dây là những sự thật 
lịch sử. : 

Đương nhiên, có những bản đồ có 
giá trị pháp lý. Đó là những bản dồ 
mà hai bên ký kết thừa nhận hoặc 
được kẻm theo trong các hiệp ước 
quốc tế. Chẳng bạn bản đồ kèm theo 
Hòa ước Xan Phran-xixcô năm 
1951. Trong đó chú thích rõ Đài loan 
và Bành hồ thuộc Trung quốc, còn 
Trường sa và Hoàng sa thi «chủ 
quyền không xác định». Điều chú 
thích này, Việt nam không thề chấp 
nhận. Song Ít nhất đày cũng chứng 
tỏ không một văn kiện pháp lý quốc 
tế nào công nhận chủ quyền của Trung 
'quốc đối với hai quần đảo Trường 
§a và Hoàng sa. 


Trung quốc nhiều lần nẻu lêp bản 


công hàm của Việt nam về vấn đề hải. 


phận 12 hải lý của Trung quốc năm 
1958, tuyên bố của chính phủ 
Việt nam về việc Mỹ quy định *khu 
vực tác chiến ? năm 1965. Qua đó, 
Trung quốc cho rắẳng Việt nam mặc 
nhiên thửa nhận hai quần đảo là của 
Trung quốc. 


Thực chất những lời phát biều của 
Việt nam nói trên là gì ? 

Về công hàm của Việt nam ngày 
14-9-1958 gửi Trung quốc chỉ có nội 


đụng là ghỉ nhận và tấn thành việc 
Trung quốc quy định lãnh thô 12 hải 
lý, Việt nam tôn trọng lãnh hãi 12 hải 
lý của Trung quốc. Còn vấn đề chủ 
quyền đối với hai quần đảo Hoàng sa 
và Trường sa hoàn toàn không được 
đề cập đen. 

Trong cuộc chống Mỹ cứu nước của 
nhàn dân Việt nam, Trung quốc là 
“bàu phương đáng tín cậy ® VỊ vậy, 
tuyến bố năm 1965 của Việt nam là 
bà, tỏ ý muốn giữ vững và tăng cường 
tình đoàn kết giữa hai nước, vì lợi ích 
sống còn của dân tộc và của sự nghiệp 
chung là chống Mỹ. Tuyên bố đó không 
hè có nghĩa xác định chủ quyền đối 
với bộ phận lãnh thồ nào đó. liơn 
nữa. khi đó “hai quần đảo lại chưa 
phải do chính quyền nhân đìn trực 
tiếp quản lý. Sau năm 1951, theo hiệp 
nghị Giơ-nc-vơ, miễn Nam Việt nam 
do chính quyền Sài gòn quản lý. Vì 
vậy, theo pháp lý và trên thực tế, 
chính quyền Sài gòn và về sau. 
CPCMIL.,TCIIMNVN trực tiếp quản lý 
và bảo vệ hai quần đảo. 


Như vậy một sự thật hoàn toàn 
sáng tỏ là: những văn kiện nói trên 
có những nội dung xác định, không 
hề có giá trị chuyên nhượng lãnh 
thồ. Vấn đề chuyền nhượng lãnh 
thô phải do đàm phán và ký kết giữa 
những đại điện có thầm quyền của 
hai Nhà nước. Những hiệp ước đó còn 
phải qua thủ tục phê chuần mới có 
hiệu lực. Trung quốc biết rất rõ điều 
này. Vày mà họ cứ cố tỉnh nói và làm 
theo ý họ, theo tham vọng bá quyền 
của họ. Dư luận thế giới có đầy đủ 
sáng suốt đề đánh giá đúng thực chất 
vấn đẻ này. 


* 


Đề làm căn cứ lý luận cho chính 
sách banh trướng bá quyền, trước 
mắt đối với biền Đông, Trung quốc 
còn đưa ra một học thuyết biên giới 
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rất xtàn kỷ »®. Điều này được viết trên 
tờ bảo “Quân giải phóng? (Clrung 
quốc) số ra ngày 3-4-1986. Theo tờ báo 
này,` Zrung quốc phân biệt hai khái 
niệm: biên giới địa lý và biên giới 
chiến lược. Biên giới địa lý là biên 
giới lấy lãnh thồ quốc gia, lãnh hải 
và vùng trời tương ứng được quốc tế 
"công nhận làm chuần. Biên giới chiến 
lược là biên giới thề hiện sức mạnh 
tồng hợp của một quốc gia. 


Trung quốc cho rằng nước nào chưa 
thề kiêm soát móit cách hữu hiệu toàn 
bộ lãnh thô, vùng biền và vùng trời 
thuộc về nước đó, th trong một thời 
gian đài, biên giới chiến lược nước 
đỏ nhỏ hơn biên giới địa lý, biên giới 
địa lý nước đó phải lùi về biên giới 
chiến lược, và nước đó bị mĩt một bộ 
phân đất đai Trái lại nước nào 
khống chế hữu hiệu và lầu đài đối 


với biên giới chiến lược (nhất là 
trên đất liền và trên biền) bên 


ngoài biên giới địa lý, nước đó có thề 
dán đến sự bành trướng về biên giới 
địa lý. 

Trung quốc cần phải đưa «quốc 
môn (cửa ngõ quốc giá)của Trung 
quốc từ biên giới địa lý ra biên giới 
chiến lược. Họ nói ràng Trung quốc 
“tài nguyên trên đất liền có hạn... 
phải giành lấy không gian sinh tồn 
ròng lớn hơn?! 

Họ nói rằng biện giới chiến lược 
bảo đảm nhiều mặt. Đó là không gian 
sinh tòn, không gian an nình, không 
gian nhát triên khoa học kỳ thuật và 
kinh tế, 

Học thuyết mới về biên giới nói 
trên thực chất là gi? Nếu tích bỏ 
những lặp luận rườm rà, thị nó lộ rõ 
cái lõi tư tưởng bành trướng làng 
sức mạnh. 

Đọc kỳ những IV lẽ của nhà chiến 
lược quân sự Ìrung quốc, người ta 
không,khỏi thấy rằng học thuyết chiến 
lược biên giới của họ là sự phát triền 
lô gích của lọc thuyết * ba thế giới s. 
Học thuyết ba thê giới là cơ sở Tý 
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luận cho chiến lược bành trướng toàn. 


- eu. lọc thuyết biến giới là cơ sở Ìy 


luận cho chiến lược bảnh trướng Liên. 
giới, trước kết là biên gới trên biềun. 


Rề ra họ cũng có «truyền thống ? 
phát triên lý luận. Nhưng lý luặn 
kiều * ba thế g.ới» và “thuyết biên. 
giới » là thứ lý thuyết mang đậm sắc 
thái vị kỷ dân tộc, sạc mùi bành: 
trướng, hết sức lỗi thời. Đó không 
khỏi là một mớ lập luận hoang đường. 
Loài người đã từng đau khồ với học 
thuyết không gian sinh tòn ® của 
HÍt-le, nay không khỏi lo âu trước 
những phát kiến mới của những thế 
lực đã nhiềm nặng căn bệnh bá 
quyền. 


Cùng với hành đóng quân sự ngang 
ngược trên biền Đông, việc rêu rao 
học thuyết biên giới của Trung quốc 
lại đang phủ bóng đen lên bầu trời 
Đông dương và Đòng Nam Á. Trong 
một thế giới đang không ngừng đồi 
mới theo xu thế đối thoại và hòa địu, 
lời nói và việc làm của Trung quốc 
quả thật là hết sức lạc lõng. 


*. 


` 

Trước chính sách pháo thuyền lỏi 
thời của nhà cảm quyền Trung quốc, 
Việt nam vẫn kiên trì chỉnh sách đc; 
thoại, thương lượng, nhằm giải quyết 
mọi vấn đề tón tại, kề cá sự tranh 
chấp về hai quần đao. Chúng tạ chân 
thành mong muốn khỏi phục tình hữu 
nghị vốn có từ lâu. lập lại mối quan 
hệ lắng giêng tỐt giữa nhàn dân Việt 
nam và Trung quốc. Vị vậy, thật hoàn 
toàn dễ hiều ràng dư luàn rộng rãi 
trên thế giới nhanh chóng đồng tỉnh 
và hoan nghênh thiên chí Lòa bình 
của Việt nam. Dư luận quốc tế cũng 
đòi hỏi phía Trung quốc có đáp ứn” 
thuận lợi. 


(Xem tiễn lranu 1) 


MÚI SỐ (UAN BIỂM 


VÌ PHẤT TRIỂN SÂN XUẤT WẰNG HúA Ủ NƯẾC TA" 


HỰỨC tiễn mấy chục năm xây 
¿ dựng kinh tế ở các nước xã 
QẤÁ hội chủ nghĩa ngày càng 
chứng mình: Kinh lế hàng 
hoi không phải là hình thức mà (d 
-1.:nh chất cơ bản của nền kinh tế rã 
hội chủ nghĩa, được xây dựng, phái 
triần trẻn cơ sở những thành tựu của 
cúc kỷ nguuyšn kỹ thuật mới đã 0d 
đang liếp tục xuất hiện trong thời đại 
qiới. 

Dại hội lần thứ VŨ của Đẳng đã vác 
định: «Quá trình từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta là quá trình chuyền hóa nẻn 
kính tế còn nhiều tính chất tự cấp, tự 
túc thành nền kinh tế hà: g hóa. Chúng 
ta đang quần lý có kế hoạch một nền 
kính tế sản xuất bàng hóa v ›¡ những 
-đạ- điểm của thời kỷ quá độ 9, 

! —Sự khác nhưt 0ề bản chất pà 
phương thức hoại đóng của kinh tẻ 
hàng hóa dưới chủ nghĩa xỡ hội nd 
chủ nghĩa tư bản. 


Kinh tế hàng hóa đủ ở chế độ và 
hội nào cũng có những phạm trủ và 
quy luật kinh tế khách quan của nó 
như thị trưởng. giá cả, lưu thòng hàng 
hóa, tiên tệ. quy luật giá trị, quy luật 
tung—cầu, cạnh tranh và p' ải đạt 
được mục địch có lợi nhuận tối đa. 
Tuy nhiên ở mỗi chế độ xã hỏi khác 
nhau, sự phát triền của sản xuất và 
lưu thông hàng hóa có mục đích, 
phạm vị, hình thức và phương thức 
hoạt động khác nhau. 


CHẾ VIẾT TẤN ** 


đục đích chung của sẵn xuất nàng 
hóa là phải có lợi nhuận lỗi đa. 


. e€hủ nghĩa tư bản, mục đích kiếm lợi 


nhuận tối đa tư bản chủ nghĩa là đề 
làm giàu cho nhà tư bản và tái sản 
xuất mở rộng phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Ở chủ nghĩa xã hội, 
mục đí*h lợi nhuàn tối đa xã hội chủ 
nghĩa là đề thỏa mãn nhu cầu ngày 
Càng tăng của xã hội và tái sản xuất 
mở rộng phương thức sản xuất xã hột 
chủ nghĩa. 


M 


C chủ ngaïa tự bản, quy luật giá trì 
boạt động có tính chất tự phát đóng 
vai trò điều tiết quá trình tái sản xuất 
xã hội. Ơ chủ nghĩa xã hội. đưới quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, quy luật ' 
phát triền có kế hoạch cùng với quy 
luật giả trị, quin hệ hàng hóa tiền 
tệ, quan hệ thị trưởờng.. được vàn 
dụng đề phát triền nền kinh tế, thực 
hiện tái sản xuất mở rộng, thực hiện 
phần phối theo lao động và nâng cao 
đời sống nhân dàn. 

C cä chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa 
xã hội, quan hệ giữa ngườ: sản xuất 
và người tiêu dùng đều diễn ra trên 
thị trưởng qua nhiều bình thức của 
ke múa người bản, Tuy nhiên ỡ chủ 


W Hai này bộ sàng và lâm rõ thêm quan 
điểm ‡ nền kịnh tế gà hội chủ nghĩa là nền 
kinh tế sìĩn xuất hàng hóa rong bài €e Một (Ô 
vấn đẻ vẻ vận dựng quan hệ thị trường trong 
qaấn Tý kinh tế và Kế h ách hóa ® đăng trên 
zạp chỉ Cộng sđa số 1Ú năm 1984 (C.V,T,) 


®®Í“ho trường lan kịnh tế trang ương. 


nghĩa xã hội quan hệ giữa người sản 
xuất và người Liêu dùng được đặt trên 
cơ sở pháp chế xã hội chủ nghĩa, chủ 
yếu là quan hệ hợp tác và liên minh 
giữa hai giai cắp cơ bản sản xuất ra 
hàng hóa, là sự kết hợp đúng đắn lợi 
Ích của giai cìp công nhân với giai 
cấp nông dàn và những người lao 
động khác. Đương nhiên trong thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, nèn 
kinh tế còn nhiều thành phản tham 
gia sản xuất và lưu thông hàng hóa, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa thông qua 
các chính sách và “luật pháp đề điều 
tiết một cách năng động và bợp lý các 
lợi íeli. 

VỊ vậy, nền kinh tế hàng hóa dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa mang một 
nội dung kinh tế — xã hội mới, từng 
bước hạn chế tính tự phát và tăng 
đần tính tô chức có kế hoạcb. 


lI— Những đặc điềm chủ yêu của nèn 
kinh lế hàng hóa ở nước la hiện ngự. 

Nên kinh tế hàng hóa có nhiều thành 
phần tham gia, trong đó thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa tay đã chiến 
Các vị trí then chót, có thực lực lớn, 
nhưng vẫn chưa phát huy được vai 
trỏ quyết định và chỉ phòi toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân 
và cá thề còn giữ vai trỏ quan trọng 
và lâu đài trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điều đó 
đòi hỏi Nhà nước phải có các chính 
sách kinh tế và cơ chế quản lý thích 
hợp nhàm phát huy mọi khả nắng 
của các thành phần kinh tế đẻ phát 
triền lực lượng sản xuất và mở rộng 
lưu thông hàng hỏa. 

Nẻn kinh tế hàng hóa nước ta hiện 
nay còn phái triền ở trình độ rãi thắp 
và khôn đồng đồu giữa các 0ùiag, 
sản xuất nhỏ còn phô biến, mang nặng 
tính chất tự cấp tự túc. TỶ trọng sản 
phảm hàng hóa rất thấp, quan kệ 
hàng hóa tiền tệ, quan hệ thị trường 
chưa phát triền đầy đủ. Vi vậy, muốn 
phát triền kinh tế hàng hóa, tất yếu 
phải đầy mạnh sản xuất, mở rộng lưu 
thông và hoạt động của thị trường, 
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Hậu quả của chiến tranh và sự 
chia cát đất nước lâu dài theo hai chế 
độ chính trị, kinh tế, xã hội khác 
nhan, dẫn đến sự không giống nhau 
Đẻ cƠ SỞ Uật chải, Kỹ thuậih phưưng 
pháp quản lÚ sản quất, kinh doanh, 
lập quản sản xuất pà tiêu dùng của 
nhân dàn ở hai mền Nam, Bắc. Vì vậy, 
trên @ơ sở những nguyên tắc và chính 
sách chung cho cá nước, cần có những 
hình thức da dạng, tô chức và phương 
pháp quản lý thíah hợp với thực tiến 
cụ thờ của tửng ngành, từng địa 
phương, từng loại cơ SỞ. 

Nền kinh tế hiện nay đang ở trạng 
thái chưa ồn định, còn chịu sự tác 
động nhiều của kinh tế nước ngôài và 
biển đồi hằng ngày của thị trường 
quốc tế. | 

III — ĐỒI nưi 0ðà phát triền nền 
kinh tế hàng hóa ở nước Íq. 

JÊ ồn định và phát triền nền kinh 
tế — xã hội xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ 
cơ bản, cắp bách hiện nay là phải xây 
dựng nên kinh tế hàng hóa với các 
nội dung sau đây: 

1) Nhanh ch2ng giải phóng 0à phát 
triỀn lực lượng sản xuất làm ra nhiều 
hàng hóa, phản bố tại lựa lượng sản 
xuất, bố trí các chương trình kinh tế 
xã hội lớn theo quan điềm sản xuất 
hàng hóa ; xây dựng quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa với quan niệm mới ‡ 
phân biệt rõ quyền sở hữu xả hội. xã 
hội chủ nghĩa pới 0iệc sử dụng các 
hình thức sơ hữu, các hình thức kinh 
tế còn cần thiết đề phát huy mọi khả 
năng của các thành phần kinh tế, 

Đố trí lại cơ cấu sản xnät trước 
mắt là eơ cău sản xuất hàng hóa ở 
nông thôn, dìy mạnh việc phát triền 
các thành phần tiều sản xuất hàng 
hóa ở các đỏ thị, tạo được nguồn vốn 
Ironø nước, nzoài nước nhằm thay 
đỏi cơ cấu đầu tư, thay đồi cơ cấu 
kinh tế, tiến hành cởng nghiệp hóa 
đất nước (theo quan niệm và cách 
công nghiệp hóa của tuời đại công 
nghiện mới), nhanh chóng tạo ra cốt 
vật chất của nên kinh tế hàng hóa, 


Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế! 
xỏa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp, chuyền sang cơ chế quản lý hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


2) Mở rộng quan lệ hình tế uới 
nước ngoài, phái huụ kỹ thuật truyền 
thống uà tiềm năng trong nước. 

Tử thực trạng kinh tế và cơ sở vật 
chất kỹ thuật thấp kém của nước tn, 
muốn phát triền và tiến lên ngang tầm 
thời đại, chúng ta phải: 

Một mặt, phát huy tất cả tiềm năng, 
sức mạnh tông hợp cửa 5 thành phán 
kinh tế, giải phóng sức sản xuất của 
tất cả các ngành nghề (nông, lâm, 
ngư...), của kỹ thuật truyền thống 
hiện có ở một nước nhiệt đới. Sử dụng 
hết sức lao động với cơ chế quản lý 
năng động. khơi dậy sức mạnh ở từng 
cơ sở, từng địa phương, đảy mạnh 
sản xuất, lưu thông hàng hóa, tăng 
cường xuất khảu. 

Mặt khác, mở rộng quan hệ kinh tế 
với nước ngoài nhằm tiếp thu nhanh 
kỹ thuật hiện đại, áp dụng cách công 
nghiệp hóa nhanh mà nhiều quốc gia 
trong thời gian gàn đày đã tiến hành 
có kết-quả. Muốn làm được điều đó, 
cần nhanh chóng đào tạo một đội ngũ 
cần bộ, một lực lượng lao động ngày 
càng lớn có trình độ tiếp thu kỹ thuật 
tiên tiến của thời đại mới, có khả 
năng sản xuất ra nhiều sản phầm 
hàng hóa có chất lượng cao, đủ sức 
cạnh tranh trên “thị trường quốc tế, 

Cần mạnh dạn mở cửa có lồ chức 
nền kinh tế nước ta với các nước trêu 
thế giới, trước hết là với cúc nước 
anh em Lào, Cam-pu-chia, các nước 
xã hội chủ nghĩa trên tất cä các mặt: 
hợp tác đầu tư trong và ngoài nước, 
xuất nhập khầu hàng hỏa, dịch vụ, lao 
động, kỹ thuật... sử dụng sức mạnh 
của nền kinh tế hàng hóa thể giới về 
vốn và kỹ thuật, vẻ thị trưởng, kinh 
nghiệm kinh doanh và quản lý. Nếu 
không làm như vậy thị chúng ta khó 
có thề đưa nền kinh tế thoát ra khói 
tỉnh trạng lạc hậu, rối loạn và khó có 
thề rút gắn khoảng cách giữa trình 


độ kinh tế thấp kém của nước ta với: 
trình độ kinh tế phát triền của các 
nước khác. 

3) Nhà nước quản l nền kinh tế 
hàng hóa thông qua kẻ hoạch 0à thị 
[rườ ng. 

Công cụ trung tâm của cơ chế quản 
lỷ hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là hễ hoạch hỏa. Thông qua kế 
hoạch dải hạn, trung hạn, ngắn hạn 
đề định hướng các mục tiêu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở từng thời kỷ, định 
hướng phát triển khoa học kỸ thuật, 
định hướng đầu tư vào các ngành, các 
vùng; định hướng quan hệ kinh tế đối 
ngoại; định ,hưởng tiêu dùng v.v, 


Bằng những công cụ: tài chính, tiền 


tệ, giá cá... nhà nước cần nhành 
chóng đòi mới cách tô chức, điều 
hành bảo đảm hiệu lực quản lý #vĩ 
mô? ở cấp trung ương với luật 
pháp và các biện pháp kinh tế là chủ 


yếu đề phát triền, điều tiết khống 
chế và kiểm soát thị trường. Nhà 


nước quản lý các hoạt động kinh- 
doanh bằng cơ chế kiểm soát ở tìm 
quản lý vĩ mô? các hoạt động tác 
nghiệp kinh doanh, không điều hành 
bằng mệnh lệnh từ trên xuống theo 
“cơ chế quán lý dọc» qua nhiều cấp, 
nhiều đâu mối với một lệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh ôm đòm như trước. 
Trên cơ sở tôn trọng tỉnh pháp lệnh 
của Kế hcạch, cần sử dụng các đòn 
bầy kinh tế, mở rộng liên kết liên 
doanh theo «cơ chế quản lJ ngang 9® 
và chỉ có một cấp trên, một đản mỗi 
đối với cơ sở; ngoài ra có sự căn đöi 
bỏ sui.g của thị trường. 

Thị trường là noi điện ra các hoạt 
động trao đôi hàng hóa thông qua quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ, là nơi thực 
hiện giá trị sản phầm và cũng là nơi 
thê hiện quan hệ cung — cầu. 

Thị trưởng của nên kinh tế hàng 
kóa có những đặc trưng là có tiền, có 
hàng, có cạnh tranh, tự do mua bán 
(riêng một số vật tư chiến lược chưa 
đáp ứng yêu câu thì trước mắt tạm. 
thời cần bản theo địa chỉ, theo khả 
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nắn? và tính chất tru tiên của nhà 
nước), Trên thị trưởng và thông qua 
thị trưởng, Kẻ mui người bản đều 
muốn có lợi tôi đa, 


Nền kinh tế hàng kbóa xã hội chủ 
ngh'a là mội thể thống n¡:ất bao góm 
nhiều thành phản kinh tế Lợp thành, 
cho nên thị trường của nên kính tế 
hàng hóa ấv cùng !à một thị trưởng 
thống nhất bao gòm các thành phần 
kinh tế, các vùng lãnh thổ. Sản xuất 
và lưu thông hàng hóa phát triền thị 
cả nước phải hình thành được môi 
thị trường quốc gia có khả năng hòa 


nhâp vào thị trường quốc tế. Quan: 


niệm chia cát thị trường xã hội ra 
thành thị trường rã hội chủ nghĩa 
(thí trưởng có tÖ chức) và thị trường 
phi xã bội chủ nghĩa (thi trường tư 
đo), địt cái nọ đối lập với cái kia là 
sai về lý luận và có hại cho thực tiền. 
Đỏ là nguôn gốc của cơ chế hai giá 
và bao cấp. Chúng ta không thề đề 
tình trạ»›g một nền kinh tế mà lại có 
- hai thị trường, hai giá cả, hai loại quy 
lIẬẠI, hai cơ chế hoạt động. cái nọ 
triệt tiêu cái kia là nguồn gốc nảy 
sinh œkith tế ngầm 2. 


Cơ chẽ thị trường thực chất là cơ 
chẽ tự do mua bán, trao đôi bàng mọi 
phương thức, với giả cả thoa thuận 
giữa kẻ mua, nguởi bản. Trong cơ chế 
đó, quy luật giả trị, quy luật cùng cầu 
và cạnh tranh tác động thông qua giả 
cả đề điều tiết cung cầu. 


Cạnh tranh là tất yếu của mọi nền 
kinh tế hàng hóa. Rbông có cạnh tranh 
kiuông có sản xuất hàng hóa phát triền 
va không có thị trưởng. Cạnh tranh 
tã hội chủ nghĩa về căn bán rất khác 
với cạnh tranh tư bản chủ nghĩa. 
nhĩng vẫn là động lực quan trọng đề 
phát triền kinh tế hàng hóa. Phải tô 
chức và lãnh đạo cạnh tranh trong 
nền kinh tế sản xuất hàng hóa của 
chủ nghĩa xã hội. 


Đọc quyền kinh tế cũng là xu hướng 
tất vếu của kính tế hang hóa, nhưng 
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nó phìi là độc quyền thông qua kính 
doanh. 

Đbảua cơ là hiện tượng tất yếu của 
kinh tế hàng hóa khi cung cầu khỏng 
cân đối. Dầu cơ sể dẫn đến những lãng 
phí to lớn, do nó làm tắc nghẽn lưu 
thông của động tiền và hàng hóa. Nhà 
nước căn phảãÌ có dự trữ hàng hóa và 
tiền tệ, kết hợp với việc kiềm soát 
bằng luật pháp và các biện pháp về 
tâm lý xã hội... đề chống hoạt động 
đầu cơ. : 

Khẳng định nền kinh tế nước ta là 
kinh tế hàng hóa thì tất yếu phải thừa. 
nhận thị trường và cơ chế thị trường, 
không nên có định kiến xấu với nó. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa trung ương: . 
với chức năng quản lý e vĩ mô ® phải 
sử dụng một cách có hiệu quả lưc 
lượng hàng hóa, tiền tệ của nền kin 
tế quốc đân. sử dụng các chính sách: 
và luật pháp mà điều tiết, hướng dân. 
chỉ phối, làm chủ, kiềm soát và quản. 
ly thị trường. 

Kinh tế xã hội chủ nghĩa. với tư 
cách là nhà kinh doanh lớn được pháp 
chế xã hôi chủ nghĩa bảo vệ, bằng cơ 
chế kinh doanh linh hoạt, với lực 
lượng hùng mạnh về vật tư, hàng hóa 
và tiên tệ trong tay, hoàn toàn có khả 
năng làm chủ thị trường, đủ sức đè 
bẹp bọn đầu cơ nàng giá làm rỗi loạn. 
thi trường. 

(Chúng ta khẳng định phải quản tý 
có kế hoạch nèn kinh tế hàng bóa,, 
cũng tức là khẳng định phải kế 
hoach hóa thị trường trên cơ sở đồi 
mở: kể hoạch hóa cả về nội dụng và 
phương phán. 


Trước hết phải coi thụ Trưởng ía 
đói lương của kế hoạch hóa, là cơ sở 
đề xảy dựng và thực hiện kế hoạch. 
Thi trường phần ánh nhu cầu rất đa 
đang của tiêu dùng cho đời sống và. 
eo sản xuất nhằm phát triền kinh tế 
trong nước và phát triển quan hệ kinh 
lế với nước ngoài. hư vảy, trong nên, 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa thị 
trường không đôi lặp với kế hoạch. 


khong phải nẦm ngoài kế hoạch mà 
nó là đối tượng, là nôi dung của kế 
hoạch. Vì vậy, kế hoạch phải phù hợp 
với thị trưởng. kế hoạch hóa phải sử 
dụcg cơ chế thị trưởng. Diều đó có 
nghĩa là : 

— RÑế loạch phải nghiên cứu các 
uÈu cầu, biến động của thị trường 
trong nước, ngoài nước. Vì vày việc 
mở rộng khoa học nghiên cứu thị 
trường (marketing) là một đòi-hỏi tất 
yếu, gắn liền với sản xuất làng hón ở 
ti (cả các đơn vị sản xuất kinh doanh. 


_——— Nóa bỏ cách kế hoạch hóa của cơ 
chế quản lý tập trung quan liêu bao 
cáảp cũ theo lôi chia của, phân phối 
hiện vật với giá quá thấp. mà chuyền 
sang buôn bán vật tư, Làng hóa có kế 
hoach. Trong điều kiện vật tư còn 
thiếu thốn như hiện nay, và cơ chế 
quản lý mới chưa hình thành đồng bộ, 
một sỏ vật tư chưa thề bán tự do, thi 
phải mua bán có kế hoạch theo cách 
kinh đoanh đề bảo đảm thực hiện các 
mục tiêu và đơn đặt bàng của Nhà 
QƯỚC. 


~ Trên thị trường, già cả hàng hóa 
lo kể bán, người mua thật sự thỏa 
thuận. Trong nền kinh tế hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa giđ kế hoạch chính là 
giả kinh doanh. Đó cũng là giá thỏa 
_ thuận giữa người sản xuất và người 
tiêu dùng và có cơ chế kiềm soát giá 
cả của Nhà nước. 

¿) Về giú. lương. tiền bà tài chính 
quốc gia. 

Trước hết, cần có quan điềm đúng 
>ễ hàng, tiền, lương. Trong thời kỳ 
quá đỏ ở nước ta, nếu cho rằng hàng 
¡ôn Chỉ gồm tư liệu tiêu đùng là sai 


tầm và có hại. VỊ coi các tư liệu sản: 


xuất không phải là hàng hóa thì không 
‹¡nh toán được giá cả... Riêng đất đai, 
hần: mỏ, nhà xưởng thuộc sở hữu toàn 
dân do Nhà nước quản lý... không 
phải là đối tượng mua bản, tuy không 
đi vào trao đồi, nhưng giả trị của 
chứng vẫn chuyền vào sẵn phầm bằng 
khấu bao, nếu không tính giá cả của 


ý 


chúng sẽ gày ra những lãng phí to lớn. 
Trong nền kinh tế xã bội chủ nghĩa.. 
tư liệu tiêu đứng, từ liệu sản xuất, 
khoa hcc — xỹ thuật. các dịch vụ kinh 
tế và kỳ thuật phải được xem là hàng: 
hóa. Những thứ chứa đựng hao phí: 
lao đệng xã hội nhưng không trực tiến 
tham gia trao đồi như nhà xưởng, 
ruộng đát, hàm mỏ, rừng, nguồn rước, 
cảng biển, các tuyến hàng hải, hàng 
không... phải được xử lý trên phương 
diện hàng hóa, phải tính giá trị khi 
chúng tham gia vào sản xuất kinh 
doanh hàng lóa đề hạch toán kinh tế: 
đăy đủ. 


Tiền lệ: Quan niệm mới cho rằng 
trong nền kính tế hàng hóa không chỉ: 
có một hình thức tiền giấy mà phải 
mở ròng các hình thức lưu thông: 
không dùng tiền mặt. Khối lượng tiền. 
tệ được xác định dựa vào yêu cầu của 
sản xuất và lưu thòng hàng hóa với. 
mặt bằng giá cả của từng thởi kỳ... 


Cần plàn biệt chức năng phát hành: 
và chức năng kinh doanh tiền tệ. 
Trước mắt cần phân biệt rõ giữa. 
chống lạm phát và chủ động phát 
hành theo yêu cầu đầy mạnh sản xuất 
và lưu thông. Phát hành chỉ là công 
cụ điều tiết kinh tế chứ kliông phải 
là công cụ bù cho sự thiếu hụt ngàn. 
sách nhà nước và tín dụng. Ban hành 
các chính sách tiền tệ đề điều tiết,. 
kiểm soát hoạt động kin. doanh tiền. 
tệ trong nước. 


Tiền lương là phần quan trọng nhất: 
trong thu nhập của người lao động. 
Mức lương phải được xem nl: là c1Á. 
cả sức lao động tương ứnp với mái 
bằng giá cả và sức mua của đếng, 
tiền, đủ đảm bảo tái sẳn xuất ra sức 
lao động theo năng suất lao đóỏng,. 
trình đỏ thu nhập, quốc dân ở miềi 
thởi kỷ của mỗi nước. llê thông tiên. 
lương cần được t!Ồ chức lại. Xóa bỏ 
chế đỏ tiền công, chế đô lương @ Cửng ®' 
trả theo thời gian, thực hiện chế độ 
lương emiềm ®, lương khoán trả theo: 
kết quả công việc hoặc kết quả nghiên: 
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cứu khoa bẹc. Quỹ lương không tính 
theo lương bình quân của chế dộ 
lương “cứng ® với số người lao động 
biên chế cố định, mà đuợc xây dụng 
bằng cl:ế độ lương mềm và chế độ lao 
động hợp đồng theo việc, theo sản 
phầm, theo thời bạn cêng việc Có clế 
độ thưởng khuyến khích cao đối với 
việc tărg năng suất lao động. Nhà 
nước có cơ clế kiểm scát việc lăng 
quŠ lươrg đề cân đối quỹ tiền lương 
và hàng kóa nhằm thực biện dúng 
nguyên tắc phân phối tleo lao động. 
“ Giá cả của hàng lóa về nguyên tắc 
phải plän ánh giá trị, quan bệ cũng 
cầu, sức mua của đồng tiền và cả 
clất lượng làng hóa... Cần dồi mới 
cách tính ø'á theo phương pháp nghiệp 
vụ cũ và sự quyết dịnh giá từ trcn 
xuéng ti:eco lệ tống các cấp nilà 
nước. NIà nước giữ vai trò xác định 
cơ chế định giá và có tê định một số 
giả và quản lý g:á cả bằng céc bi(n 
pháp kinh tế có hiệu lục. Trong cơ 
chế đó, các chủ kính doanh lợp tkành 
các hiệp hội hcặc lập bội đòng gòm 
những người, những cơ sở sản xuất và 
tiêu thụ h¿ng hóa trực tiếp định giá. 
Nhà nước có cơ clế kiềm soát giá cả 
và giữ vai trò kiểm soát. Nà nước 
có trong tay nÌững nguồn dự trữ, có 
luật pháp đề điều tiết giá ca kế cả các 
chính sách thuế trợ piá. 

TỶ giá phải được xác định theo các 
nguyên tắc của cơ chế định giá, cơ 
clế kiểm soát giá của Nhà nước. Những 
xử lý cụ tLỀ trong sân xuất kinh 
doanh sẽ đo các biệp hội sản xuất và 
kinh doanh kinh tế đối ngoại cùng 
thỏa thuận và xác định, bảo đảm hoạt 
đông xuất nhập khầu có lài theo biến 
động thị trường quốc tế. Các cơ quan 
nhà nước có vai trỏ thông tin và dự 
báo về ø 'á cä và thị trường, kiềm soát 
hoặc có biện pháp trợ giá cho một số 
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mặt hàng xuất khầu nhập khầu cần 
thiết và điều tiết bằng clLế độ thuế, 
thưởng, kết hỗi ngoại tệ và các chính 
sách khác. 


Tài chính quốc gia: Cần cô sự 


plân biệt rõ đề tồ chúc tốt hơn việc 


phân cấp, tạo quvrn tự chủ, tự trang 
trải về tài chính ở đơu vị cơ £cở trong 
sản xuất kinh doanh ; nó khác với phân 
cấp theo nguyên tắc thốrg nhất quản 
lý ngân sách trong quản lý nhà nước 
và hành clính kinh tế của các cấp 
chín!: quyên. Cần sớm có chính sách 
tài chính quốc cia. 


Yêu cầu của chính sách tài chính 
quốc gia là phải khuyến khích sẵn 
xuất, từ đó nuôi đưỡng, mở rộng các 
ncucn thú và tạo ra nhiều nguồn thư 
mới. CLỉ thu đến mức hợp lý đề người 
kinh doanh vẫn băng hái mở rộng sản 
xuất, lưu tÌông làng hóa, từ đó mà có 
nguồn thu ngày càng lớn, Chính sách 
chỉ plái đề nuôi các nguồn f†hu, hạn 
clế những khoan chỉ không mang lại 
nguồn thu. Phương châm của chính 
sách tài chính quốc gia phải lÀ: thu 
và chỉ phải đày mạnh sẵn xuất, lưu 
thông làng hóa, nuôi dưỡng và phát 
triển các nguồn thu; phấn đấu không 
ngừng tăng các nguồn thu bằng cách 
khuyến khích sản xuất. mở ròng lưu 
thông làng Lóa và hoạt động kinh 
doanh: 


Với những cuan điềm cơ bản về 
phát triền sản xuất hàng hóa trong 
nên kinh tế xã lội clủ nghĩa như đã 
trình lày trên đây, chúng tòi thấy cần 
tay đói tần gốc công tác nghiệp vụ 
về kinh tế tài chính của cơ chế quản 
lý cũ —từ phương pháp luận dến 
công tác nchiệp vụ chuyên môn — theo 
bước đi thích hợp ở tất cả các lĩnh 
vực và phải tiên hành tốt công tác tồ 
chức cán bộ, nhất là dào tạo lại cán bộ, 


(UAN HỆ HÀNG HÚA — TIỀN TỆ VỚI BI MứI 
(W CHỈ QUÁN LÝ KINH TẾ Ở NƯỚC TA 


UÁ trình đèi mới eơ chế quẩn 
lý kinh tế ngày càng đòi lôi 
nhận thức và vận dụng có kết 
quả q1y luật giá :rị, các quan 
hệ hàng tiền. 

Vận dụng quan hệ hàng —tiền trong 
điều kiện nước tả hiện nay cần phải 
tinh đến thực trạng và đặc điềm quan 
.‹hệ hàng — tiền trong nền kinh tế nhiều 
tiành phần, phải xuất phát từ những 
mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết 
Đại hội thứ VỊ của Đảng đã đề ra, góp 
phần thực biện tl:‹ắng lợi nghị quyết 
của Đại hội và các nghị quyết của các 
hội nghị BCIITƯ Đảng. Trên cơ sở đó, 
nêu ra phương hướng vận dụng qu:n 
hệ hàng tiền vào việc xây dựng Cơ 
chế quản lý ở đơn vị kinh tế cơ sở và 
cơ chế quản lý nhà nước về kinh tế, 

1—Do điềm xuất phát rất thấp của 
quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội Ở 
nước ta và tỉnh trạng không bình 
thường về kinh tế xã hội hiện nay, 
nên quan hệ hàng — tiền trong nìn 
kinh (tế nhiều thành pIần nước ta có 
những đặc điềm sau đài : 

a) Trình độ sản xuất hàng hỏa 
không đồng đều, trả? rộng từ trao đồi 
giàn đơn ở nông thôn đến sản xuất lớn 


của các xí nghiệp ở thành thị. Nhìn- 


chung, về trình độ sản xuất hàng hóa 
nồi lên các đặc điềm lớn: 


Một là, tiều sẵn xuất hàng hóa đang 
chiếm ưu thế so uới đạt sản xuất hàng 
hóa, Tiều sản xuất hàng hóa trong 
công nghiệp và nông nghiệp đang dáắp 


TRẦN NGỌC HIÊN # 


ứng 80-90 nhu cầu hàng hóa của 
xã hội. Ngay ở các thành phố lớn và 
trong các mặt hàng xuất khầu, tiều 
sản xuât hàng hóa vẫn con chiếm tỷ 
trọng lớn. 

Đặc điểm này đòi hồi chú ý vín 
dụng các hinh thức quan hệ hàng ~ 
tiền thúc đầy tiêu sản xuất hàng hóa 
phát triền và hình thành hệ thống 
phân công lao động và quan kệ trao 
đồi với đại sản xuất hàng hóa. 

Mai là, hiện nay lưu thông hàng hóa 
cỏn chiếm ưu thế so với sản xuất hàng 
hóa. Do diễm xuất phát là nền nông 
nghiệp lạc hậu, kinh tế tự cung tự cấp 
còn lớn, nèn sự phát triên của lưu 
thông và thị trường để mở rộng sản 
xuất hàng hóa là hợp quy luật. Phát 
triền ngoại thương đề thúc đầy kinh 
tế trong nước là quy luật plLát triền 
kinh tế ở nước ta, 

Đặc điềm này đòi hỏi việc vận 
dụng quan hệ hàng—tiền phải bắt đâu 
tử lưu thông và hướng mạnh lưu thông 
vào kích thích sẵn xuất, mở rộng ¡hân 
công lao động xã hội. Cuối cùng phải 
gắn chặt lưu thông với sản xuất thành 
quá trình tái sản xuất mở rộng. Nguy 
cơ sai lầm là dừng lại ở lưu thông, 
thậm chí biến lưu thông thành con 
đường tim chênh lệch giá và đối lập 
với sản xuất, 


b) Xem xét thực trạng các quan hệ 
hàng —tiền hiện nay còn phải phản 


W Phó tiến sĩ kinh tế học. 


tích tính chất củi các quan hệ ấỤ. 
Trong nền kinh tế hiện có ba loại hình 
sản xuất hàng hóa : kinh tế hàng hóa 
của cá thề, kinh tế Fàng hóa tư bản 
tư nhân, kinh tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa. Da loại hình đó vừa liên hệ vừa 
cạnh tranh với nhau. Nói về tính 
chất của mới quan hệ này và so sành 
hre lượng giữa Ea loại hình sản xuất 
bàng hóa, đồng chỉ Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh chỉ rõ: *®tỉnh trạng 
puo biến là sản xuất quốc doanh thua 
tập thề, tập thề thua tư nhân và cá 
th. Đó là chuyện ngược đời s(Báo 
hàn đân số 1-9-1957). 

Thực trạng. và đặc điềm nói trên 
của quan hệ kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần đặt ra vêu càu vận dụng 
quan hệ hàng —tiền không những phải 
phủ hợp vẻ trình đô mà còn phải chú 
ý về tính chát, nzhïa là biết vận dụng 
quan hệ hàng tiền trong eơ cầu nhiều 
thành phần. Coi nhẹ về trình độ hay 
vẻ tính chất thì không thê đem lại 
hiệu quả trong việc vận dụng các 
quan hệ ấy. 

2— Vận dụng quan hệ hàng — tiền 
trong đồi mới cơ chế quản lj ở cơ sở 


Cơ chế quản lý ở cơ sở thật sự- bất 
đâu có hương đi đúng đắn từ khie› 
nghị quyết 306 (dự tháo) của Bộ chính 
trị. Đến nghị quyết hội nghị thứ ba 
BCIEEU Đang (Khóa VI) văn đề được 
nêu ra lÀ : bão đảm quyền tự chủ sẵn 
xuật kinh doanh của các cơ SỞ quốc 
đoanh với ®từư cách là người sản xuất 
hà:g hóa xã hội chủ nghĩa. 

Quan địỀm của Đăng 1a lÀ chuyền 
ca đơn Vị cơ sở của nền kinh tế sang 
sản xuất bàng hóa xã hỏi chủ nghĩa, 
thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ cơ chế 
tâp trung quan liêu — bao cấp, chống 
kiều kinh doanh tùy tiện theo xu hướng 
vò chính phủ. 

Quan điềm đó tạo thuận lợi cho 
việc vận dụng quan hệ hàng — tiền 
và đòi hỏi văn đụng các quan hệ ấy 
theo nội dụng rmuới của nó trong CƠ 


M.. 


cấu kinh tế nhiều thành phần. trong đó 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đóng vai trò 
chủ đạo. 

“Trong thời gian trước mắt, aìn vận 
dụng quan hệ hàng — tiền trên mấy 
mặt chủ yếu sau đây: | 


Trước hết là thiế! lập tính kế h›¬ach, 
tính tô chứa trong hoạt động sẵn xuất 
ở c€Œ SƠ, gắn với nhu cầu xã hội và 
điều kiện thị trường. Đày là những 
yêu cầu bình thưởng của bất cứ đ;n 
vị sản xuất hàng hóa nào. Quyên chủ 
động sản xuất kinh doanh chỉ bát đầu 
từ đó. Trong khi các điều kiện tải sản 
xuất còn thiếu thốn, quan hệ kinh tế 
còn rối ren, thỉ cần có những chỉ tiêu 
pháp lệnh và hướng dân nhằm tạo 
thuận lợi cho việc phát huy quyền 
chủ động của cơ sở. Đày là những 
bước quá độ. Quá trình giảm đản các 
chỉ tiêu pháp lệnh và sử dụng các 
hình thức như đơn đặt hàn» của nà 
nước và các đơn vị khác, sử dụng 
phương pháp đấu thầu và các đòn bầy 
kinh tế sẽ tăng lên cùng với mức 
trưởng thành của tín": tự chủ sản xuất 
của các cơ sở. 

Cân vận dụng quy luật giá trị trong 
xác định chỉ: phí sản +.:ất ra sẵn phầm 
theo hướng khai thác tiềm năng; 'ð 
chức sản xuất ngày càng hợp lý, vận 
dụng tiến bộ kỹ thuật nhanh hơn, sử 
dụng các định mức tiễn bộ cho phép 


tiết kiêm chỉ phí vật chất và lao động, . 


cho phép tạo ra sản phầm với chất 
lượng cao, giá thành lạ, cho phép với 
vốn sản xuất nhất định có thề tạo ra 
khối lượng hàng hóa nhiều hơn. 


Đó là đòi hỏi của quy luật giá tị 
trong sản xuất, đồng thời là con đường 
đề đơn vị cơ sở có thu nhập và làm 
nghĩa vụ đối với nhà nước ngày càng 
tăng, có điều kiện cải thiện đời sống 
người lao động, có khả năng tự tích 
lũy đề mở rộng sản xuất 

Văn dụng quy luật giá trị trong sẵn 
xuất ở cơ sở còn đòi hỏi phải chủ đông 
được Đề Đậ! tư, nguyên liệu. nìng 
lượng. Vật tư của xí nghiệp được 


cung ửng bằng hai nguồn. Nguồn vật 
tư do nhà nước cung cấp không phải 
bảng chế độ cấp phát như trước nữa 
mà phải chuyền sang kinh doanh, tiến 
tới nhà nước hoàn toàn không bù lỗ. 
Trong điều kiện “vật tư không đủ thi 
cần phân phối theo các mục tiẻu ưu 
tiên của kế hoạch nhà nước vớ' giả cả 


bảo đảm kinh doanh. Chỉ bù lỗ trong ˆ 


một số ít trường hợp và tạm thời. 
Nguồn vật tư mà xí nghiệp tự lo, €cÕ 
nhiên phải chấp nhận giá cả thị trường. 
Mối quan hệ hạch toán giá cả của hai 
nguồn. vật tư trong chỉ phí sản xuất 
là một vấn đề cần được nghiên cứu đà 
xí nghiệp có lợi và góp phần cải thiện 
g â cả sản phầm. 


Xác định lợi nhuận của xí nghiệp 
là một vấn đề quan trọng tron việc 
vận dụng quan hệ hàng ~ tiền. Cách 
định quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận và 
giá thành trước đây không phù hợp 
với sản xuất hàng hóa. Quy luật sản 
xuất hàng hóa đòi hỏi gắn lợi nhuận 
với trình độ kinh doanh của cơ SỞ. 
Lợi nhuận chỉnh đáng phải là kết 
quả của phép trử giữa tồng doanh thu 
với chỉ phí sản xuất và khoản trích 
nộp nhà nước. Do đó chỉ phí sản xuất 
càng thấp, các khoản trích nội hợp 
lý thi xi nghiệp càng có lợi. Cần nhân 
mạnh rằng khi lợi nhuận mắt tác dụng 
kích thích của nó đối với sản xuât thì 
việc vận dụng phạm trùủ này khôn? 
đạt kết quả. 


Hiệu quả tổng hợp của việc vận 
dụng quan hệ hàng — tiền đối với cơ 
sở thề hiện Ở khả năng lự chủ tải 
chỉnh. Đối với các đơn vị sản xuất 
hàng hóa. việc xéa bao cấp chỉ triệt 
đề klLi nào tự bù đấp, tự trang trải 
được chỉ phí trong kinh doanh. Tử 
đây tài chính của xi nghiệp tách rời 
tài chính nhà nước, và gắn bỏ với 
tin dụng ngắn hàng. Nhà nước tạo 
điều kiện về nguồn vốn cho cơ SỞ, òn 
định tỷ lệ nóp ngân sách trong mỏi 
số năm. cho xi nghiệp được huy đón: 
vốn dưới nhiều bình thức, mở rọtg 


quyền sử dụng tài sản của xí nghiệp, 
kề cả đề lại quỹ khấu hao v.v. 

Xi nghiệp cần phải sử dụng tốt các 
điều kiện tạo nguồn vốn, đèng thời sử 
dụng quyền tự clủ về kế loạch, về 
vật tư, về lao động và tiện lượng v.V, 
đề tác động mạnh vào giảm chỉ phí 
sản xuất trên một đơn vị sản phẩm, 
bảo đảm hạ giá thành và tăng khối 
lượng sản phẩm. do đó tăng khối lượng 
lợi nhuận của môi chu kỹ sản xuất 
của xí nghiệp. 

Phát triền liên kết pà liên doanh 
giữa các đơn vị kinh tẾ là một hướng 
quan trọng vận dụng quan hệ hàng —' 
tiền trong đổi mới cơ chế quản lý ở cơ 
sở. Phát triền liên kết và liên dcanh 
là xu thế tất yếu của quả trình phân 
công lao động xã hội. Nó là bước ởi 
của quá trình ehuyền tử tiều sản xuất 
hàng hóa lên đại sản xuất hàng hóa. 
Nó là hình thức tốt đề sử dụng cơ: 
cấu tái sản xuất gồm nhiều thành 
phần, khác phục tình trạng biệt lập và. 
chia cát. 

Vận dụng quan bệ hàng — tiền vào 
hoạt động liên kết liên đoanh, căn tính 
đến mấy mặt sau đây: 

+ Công tắc tín dụng, tài chính cần 
thúc đầy liên kết liên doanh trong sản 
xuất, ;iữa đơn vị sẵn xuất và đơn vị 
lưu thông, tránh liên kết; liên doanh 
đề đi buòn tìm chênh lệch giá. Hướng 
liên kết, Hên doanh theo các nguyễn 
tắc liên doanh, liên kết kinh tế mà. 
nghị quyết Hỏi nghị thứ ba BCHTU 
Đẳng (kbóa VD đã nêu ra. 

+ Thực biện nguyên tác bình đẳng. 
đân chú, các bên cũng có lợi. Phin 
chia lọi nhuận, cần tính đến tỶ lệ 
đóng góp vốn, hiệu quả quản lý và 
nụ câu mở rộng quy mô liên doanh, 

+ Tạo điều kiện thuận lợi về tín 
dụng, thuế, giả cả, xuất nhập khâu đề 
phát triền mạnh liên kết, liên doitih 
giữa kinh tế quốc đoanh với các th;nh 
phần kinh tế khác. Đây là con đường 
chủ yếu đề sử dụ-# VÀ cải tạo :ác 
thành phần kính tế từ nhân - à cá tiề, 


“HQ. 


lôi*cuốn kinh tế tập thề và gia đình 
vào quá trình tái sản xuất, hình thành 
hệ thống phân công lao động theo 
ngành kinh tế. l 

Vấn đề cuối cùng nhưng quan 
trọng nhất của việc vận dụng quan 
hệ hàng — tiền vào đồi mới cơ chế 
quản lý ở đơn vị kinh tế cơ sởià xc 
định nai Irò bà trách nhiệm của chủ thê 


_ vận dụng các quan hệ này. Điều này 


liên quan đến cơ chế tỒ chức bộ máy 
lãnh đạo đơn vị kinh tế. Cần phát huy 
vị trí làm cbủ của tập thề lao động ở 
cơ sở theo hướng dàn chủ hóa quá 
trình quản lý, cùng với việc nắng 
cao trách nhiệm và hiệu lực của đảng 
Ủy, giảm đốc, còng đoàn và doàn 
thanh niên, 

3—-Vận dụng quan hệ hàng -tiền 
trong đồi mớt cơ chế quản lú nhà 
nước Đề kinh tẽ. : 

Đòi mới cơ chế quản lý ở đơn vị 
kinh tế cơ sở là điềm xuất phát của 
toàn bộ quá trình đồi mới cơ chế 
kinh tế quốc dân. Sau khi mở đầu đồi 
mới cơ chế quản lỷ ở cơ sở bằng thực 
hiện nghị quyết 306 (dự thảo) của Bộ 
chính trị thì những tiến bộ của quá 
trình quản lý ngày càng phụ thuộc 
nhiều vào đổi mới quản lý nhà nước 
về kinh tế. Hiện nay, sự chậm trễ 
trong đôi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế đang gây ra những lệch lạc 
nghiêm trọng trên nhiều mặt trong cơ 
chế quản lý ở cơ sở. Vậy sự đồi mới 
quản lý nhà nước về kinh tế có cần 
vận dụng quan hệ hàng—- tiên không? 


Thực tế cho thấy rằng, không thề 
có sự đôi mới đúng đắn ở cấp nhà 
nướe nếu tách rời sự vàn dụng đúng 
đắn quan hệ hàng —tiền. 

Khó khăn thực tế trong đôi mới cơ 
chế quản lý nhà nước về kinh tế, do 
đó cũng là khó khăn của việc vận 
dụng quan hệ hàng—tiền ở nước ta là 
ở chỗ: phải giải quyết đúng mỗi liên 
hệ qua lại giữa kế hoạch nhà nước 
với quan hệ thị trường, giữa kinh tế 
xà hội chủ nghĩa với các thành phần 
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tư nhân và cá thể, giữa trình độ sản 
xuất hàng hóa khác nhau ở các vùng, 


giữa kinh tế đối ngoại với kinh tế 


trong nước. 

Không thề xử lý riêng rẽ từng mặt 
một, mà phải đặt các mỗi quan hệ đó 
trong yêu cảu của kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch, với bước đi thích hợp, 
đồng bộ. 

Xem xét vấn đề dưới góc độ thực 
tiễn, việc vận dụng quan hệ hàng— 
tiền trong đôi mới cơ chế quản lý nhà 
nước về kinh tế có mấy nội dung chủ 
yếu sau đây : 

Vấn đề đầu tiên hiện nay là cần 
phân biệt rõ chức năng quản lý kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế với 
chức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế. Có phân biệt rõ hai chức năng 
đó thì việc vận dụng quan hệ hàng — 
tiền mới đi đúng hướng xã hội chủ 
nghĩa. Muốn phân biệt các chức 
năng này cân có sự nghiên cứu tông 
kết thực tiền quản lý và đồi mới công 
tác kế hoạch hóa của nhà nước, 

Thực liễn quản lý ở nước ts trước 
mắt đang đòi hỏi nhà nước vận dụng 
tính quy luật “thương nghiệp là mắt 
xích đặc biệt » trong dây chuyền quản 
lý. Giải quyết vấn đề thương nghiệp 
ở nước ta, không chỉ là đề thúc đầy 
các đơn vị cơ sở chuyền sang cơ chế 
mới, mà còn là yêu cầu chính trị— 
kinh tế, Trong điều kiện nước Nơa xô 
viết đâu mhững năm 20, ŸV.], Lê-nin đã 
chỉ rõ : “eơ sở đó ở đâu? Trong việc 
trao đồi hàng lóa với nông đân ? (J), 

Ý nghĩa đặc biệt của việc giải quyết 
vẫn đề thương nghiệp ở nước ta là ởỞ 
chỗ phải tồ chức việc trao đồi hàng 
hóa đúng đắn giữa nông nghiệp với 
công nghiệp, giữa thành thị với nòng 
thôn, bước đầu tạo ra cơ sở kinh tế 
phù hợp với yêu cầu củng cỗ nhà 
nước. Nhiêu đơn vị điền hình trong 
thương nghiệp (như Công ty lương: 


(1) V,I. Lê-nịn ; Todan 
Mát-xcơ-va, ;957, t. 43, ìlr, 


tập. Nxb Tiền bỏ, 
402. 


thực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty 
xuất nhập ,khầu thủy sản Seapro- 
dex v.v.) cung cấp những kinh nghiệm 
tỐttrong việc giải quyết vấn đề giá 
cả, hợp đồng. lợi nhuận, cung ứng vật 
tư v.v. Cần tông kết những kinh 
nghiệm đó đề cải tô lại lĩnh vục 
thương nghiệp. Không tiến hành sự 
cai tổ này thì mọi yêu cầu chính trị 
và kinh tế trong cơ chế quản lý mới 
kÌ.ông thực hiện được, 

Xây dựng chính sách tài chính quốc 
gia theo quan điềm kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch là tiền đè cho mọi cải 
cách. V,I. Lê-nin đã chỉ rõ rằng: « Bãi 
kề thế nào, chúng ta cũng phải thực 
hiện bằng được những cải cách vững 
chắc về mặt tài chính, nhưng ta nên 
nhớ rằng nếu chính sách tài chính của 
chúng ta không thu được thắng lợi 
thì -mọi cải cách triệt đề của- chúng 
ta cũng sẽ thất bại ® (2). 

VI. l.ẻ-nin đòi hỏi phải có quan 
điềm tập- trung tài chính, vì lợi ích 
người lao động. V,I. Lê-nin nói : « Tòi 
coi chế độ tập trung là một đảm bảo tối 
thiểu nhất định cho quần chúng lao 
động»). Chế độ tập trung tài chính 
không mâu thuẫn với quyền chủ động 
.Yà óc sáng kiến của các địa phương, vi 
nó đựa trên các nguyên tắc tài chính xã 
hội chủ nghĩa T— cơ sở của sự vận dụng 
quan hệ hàng tiên vào lĩnh vực này : 

— Nguyen tắc tách tài chính xí 
nghiệp ra khỏi tài cbính nhà nước, 
bảo đảm cho xí nghiệp tự chủ tài chính 
và nhà nước có nguồn thu ngân sách 
thông qua kỉnh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 

— Nguyên tắc cân đối thu chỉ ngàn 
sàch dựa vào sự tác động tích cực lăn 


nhau giữa tài chính, ngân hàng và 
thương nghiệp. Tải chính và ngân 
hàng phải phục vụ cho thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa đề nó làm tròn nhiệm 
vụ “mắt xích ® của nó, tạo ra tải sản 
xuất mở rộng trên phạm vi kinh tế 
quỏc dân. 


— Nguyên tắc về sự kiềm tra của 
ngàn hàng đối với tài chính của xí 
nghiệp. 

Trên cơ sở đó mà thực hiện các 
biện pháp giảm chỉ (như giảm biên 
chế, tiết kiệm chỉ phí hành chính, đưa 
xí nghiệp vào cơ chế tự chủ tài chính...) 
và tăng thu (như xi nghiệp trích nộp 
lợi nhuận, xây dựng lại hệ thống thuế 
và bộ máy thu thuế, phát hành còng 
trái và tín phiếu v.v.). 

Phát huy vai trò của ngân hàng 
trên cơ sở những kết quả của các biện 
pháp ồn định đồng tiền. Đặc biệt hoạt 
động ngân hàng phải gắn với hoạt 
động thương nghiệp, thúc đầy cơ sở 
chuyền sang cơ chế hoạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Trong điều 
kiện có chuyên chính vô sản và chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, lLè-nin 
đòi hỏi ngàn hàng nhà nước phải gắn 
chặt với thương nghiệp nhiều hơn 
10U lần so với các ngắn hàng tư bẵn, 
Ngoài ra ngân hàng có vai trò kiềm 
tra tài chính đối với xí nghiệp, có 
nhiệm vụ thúc đầy liên kết, liên đoanh 
của thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa với các thành phần khác, thúc 
đầy việc sử dụng và cải tạo các thành 
phần kinh tế ấy trong tiến trình liên 
đoanh, liên kết. 


————_FFEDERkEEnnEiromnnnggm, 


(2), (3). Sách đã đẳn, t. 38, tr, 434, 


đi 


Tăng cường quản lý. 
chất lượng sản phàm 


- 


ỘT vấn đề nghiêm trọng 
kéo đài nhiều năm qua trong 
nền kinh tế nước ta là chất 
lượng sẳn phầm luôn biến 
động và tiếp tục suy giảm, gây 
tác hại lớn cho nền kinh tế và cho 
người tiêu dùng. Ngay cả một số 
hàng xuất khầu của ta cũng không giữ 
được chất lượng ồn định, do đó không 
giữ được tin nhiệm với khách hàng 
nước ngoài. 


M 


Đó là tình trạng sản phầm và hàng 
hóa thường không đạt yêu cầu như 
mẫu ban đầu, không bảo đảm thông 
số, kích thước, tính lắp lần; độ bèn, 
đô tin cậy, và tuôồi thọ của sản 
phầm thấp; độ đính dưỡng và tỉnh 
trạng vệ sinh của thực phầm cũng 
như tính thầm mỹ và tiện nghỉ của 
hàng tiêu dùng rất kém; nhiều mặt 
hàng không bảo đảm tính an toàn, 
để gây tai nạn, nguy hiềm cho người 
tiêu dùng. 

Bên cạnh sư yếu kém về chất lượng 
của sản phầm hàng hỏa, ngày càng 
xuất hiện nhiêu loại hàng giả. Những 
hàng này từ thị trưởng tự do xâm 
nhập vào các cửa hàng quốc doanh. 


Tình trang suy giảm chất lượng 
sản phầm hàng hóa những năm qua 
đã gàv ra nhiều lãng phi về lao động 
và vát từ, vẻ tài nguyên đất nước và 
các nguồn viên trợ, làm hao tồn tiền 
của của Nhà nước và nhân dân, khiến 


HOÀNG MẠNH TUẤN # 


cho sư mất cân đối giữa cung và cầu 
vốn đã sâu sắc: càng sâu sắc thêm. Đây 
là một sự lãng phí cực kỷ nghiêm 
trọng mà lâu nay chúng ta chưa thấy 
hết tác bại to lớn của nó. 


VI sao có tình trạng chất lượng sản 
phầm không ồn định và cử tiếp tục 
giảm sút trong nhiều năm như vậy? 
Có những nguyên nhân khách quan 
(như cơ sở vật chất—kỹ thuật nghèo 
nàn, lạc hậu, hậu quả nặng nề của 
chiến tranh v.v.) và những nguyên 
nhân chủ quan, Nhưng quan trọng là 
những nguyên nhân chủ quan. Trước 
tiên là người sản xuất kinh doanh về 
người quản lý kinh tế chưa nhận thức 
tô vấn đề và chưa làm đúng trách. 
nhiệm của mình. Đã có một thời kỷ 
khá đài nhiều cán bộ quản lý hầu 
như không quan tâm gì đến chất 
lượng sản phầm trong sản xuất kinh 
đoanh. Họ cho rằng khi kinh tế còn 
nhiều khó khăn và mất càn đối thì 
chỉ cốt sao có đủ hàng hóa cho người 
tiêu đùng, còn chất lượng thị có thề 
châm chước, thâm chí «thả nồi?®. Có 
người còn cho rằng trong tình hình 
kinh tế bê bối này, chất lượng sản 
phầm yếu kém. bàp bênh như vừa 
qua là đương nhiên và không thể nào 
cải tiến được. Nhân thức này đã dẫn 
đến việc buông lỏng chỉ đạo công tác 


#“ Phê Tổng cúc trưởng Tồng cục tiêu 
chuẩn — đo lương — cbất lượng, 


quẫn lý kỹ thuật và công tác bảo đảm 
chất lượng hàng hóa, vô trách nhiệm 
trong sẵn xuất kinh doanh, mỡ đường 
cho hiện tượng làm bừa, làm ầu phát 
triền. 


Tư tưởng hình thức chủ nghĩa, chạy 
theo thành tích, không quan tâm đến 
hiệu quả và chất lượng, chỉ cốt cho 
ra đời một sìn phầm mới, một công 
trình mới đề kịp chào mừng một ngày 
lễ lớn nào đó, nhiều khi đã gây nên 
những bậu quả xấu dai dáng, phải 
khắc phục mãi về sau. Tư tưởng và 
thói quen coi nhẹ chất lượng, chạy 
theo số lượng đơn thuần, vi phạm kỷ 
luật công nghệ, bỏ qua những yêu cầu 
kỹ thuật tối thiều trong việc chế tạo, 
bao gói, vận chuyền, bảo quản sản 
phầm... chính là những cái gây ra 
sư rối loạn trong sản xuất, ví phạm 
lợi ích chính đáng của người tiêu 
dùng. 


Thực trạng mất cân đối giữa cung 
và cầu là chỗ dựa khách quan cho xu 
- hướng chạy theo sản lượng đơn thuần 
phát triền. Khi có sự thiếu thốn về 
hàng hóa. người tiêu dùng có thể dễ 
chấp nhận (thực ra là buộc phải chấp 
nhận) những sản phảm có chất 
lượng tồi. Trong tỉnh hình đó, nếu 
không có nhận thức đúng và thiếu sự 
kiên quyết trong chỉ đạo thì những 
xu hướng tiêu cực sẽ có điều kiện 
phát triền. Kết quả là xã hội không 
những phải hứng chịu những hậu quả 
vạt chất do bàng kém phầm chất và 
hàng giả gây ra, mà còn phải hứng 
chịu những hậu quả tỉnh thân do lỗi 
lâm ăn tùy tiện, gian đối ngày càng 
lây lan trong các tập thể lao động, 
ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng 
con người mới và phong cách lao 
động xã hội chủ nghĩa. 


Tình trạng yếu kém và bấp bênh về 
chất lượng bắt nguồn từ cơ chế quản 
lý hành chính quan liêu bao cấp, nhất 
là trong lĩnh vực kinh tế. Cơ chế này 
không những đã kim hãm, mà 


coỏön 


loại bỗ sự phát huy tác dụng tích cực 
của nhân tố chất lượng trong sẵn 
guật kinh doanh, làm cho quá trình 
sản xuất kinh doanh dễ rơi vàn quỹ 
đạo tiêu cực: coi thưởng chất lượng 
ví hiệu quả cuối cùng. Trong thực tế, 
khâu kế hoạch nhiều năm gìn nÈư 
buông lơi hắn yếu tố chất lượng sản 
phầm. Các số liệu báo cáo, thông kê 
và cách đánh giá hiệu quả sản xuất 
kinh đoanh thưởng năng về số lượng 
đơn thuần, còn chất lượng thì không 
được xem xét nghiêm túc. Đây chính 
là một sơ hở lớn của quí trình quản 
lý kinh tế trong thời gian qua. Giá cả 
chưa khuyến khích cơ sở sản xuất áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất 
lượng sản phầm. Hiện tượng gôp giá 
cho nhiều trình độ chất lượng khác 
nhau, hoặc mức chênh về giá không 
tương ứng với. mức chênh về chất 
lượng đã không khuyến khích được 
người làm tốt, có khi dẫn dến hiện 
tượng người làm ra hàng xấu lại thu 
được lợi nhiều hơn so với người làm 
tốt. Điều đó đã kéo theo tình trạng 
người ta cố tỉnh làm ra sản phẩm 
kém chất lượng đề có được lợi nhuận 
cao hơn. Đến nay chúng ta vẫn chưa 
có được một cơ chế thưởng phạt đúng 
đắn về chất lượng, trừ cơ chế trợ 
giá cho sản phầm được cấp dấu chất 
lượng Nhà nước do Ủy ban khoa học 
và kỹ thuật Nhà nước, Ửy ban vật 
giá Nhà nước và Bộ tài chính ban 
hành. Xi nghiệp sản xuất ra sản phầm 
có chất lượng tốt, giá trị sử dụng cao 
chưa được khuyến khích thích dáng. 
Xi nghiệp làm ra sản phầm có chất 
lượng tÔI, gia (TỊ sử dụng thấp không 
bị trừng phạt, thậm chí còn được 
khen thưởng nếu vượt kế loạch về 
sản lượng: 


Những khuyết điềm, nhược điềm 
trong công tác lồ chức bả quản. Tụ 
quá trình sản xuất kinh doanh cũng 
là một nguyên nhàn quan trọng gây 
nên tình trạng vếu kém và bắp bénh 
về chất lượng sản phầm trong nhiều 
năm qua. Quản lý chất lượng sản 


\ 
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phầm đáng lẽ là một nội dung quan 
trọng của quản lý kinh tế, quản lý 
sản xuất kinh doanh thì lại bị buông 
lỏng suốt nhiều năm qua, thậm chí có 
mọt số cán bộ quản lý còn coi đó là 
việc của người khác, không liên quan 
đến mình. Sự buông lỏng này thê 
hiện tử việc làm kém chất lượng 
trong các công tác quy hoạch, phản 


vùng nguyên liệu, tô chức sắp xếp 


lại sản xuất theo ngành kinh tế-kỹ 
thuật, phân công, phản cấp giữa 
trung ương và địa phương. plkát huy 
vai trò quản lý ngành của các bộ, 
tồng cục, đến việc không bảo dàm 
được những tiền đề và điều kiện tòi 
thiều cho việc thực hiện một cách 
bình thường các quá trình sạn xuất 
kinh doanh nhằm ön định và nâng 
cao chất lượng sản phầm hàng hóa. 
Nhiều cơ sở sản xuất. không bảo đàm 
được chất lượng sản phầm thường 
là do không được cung cấp đầy đủ, 
kịp thời về điện, than, nguyên liệu, 
vạt liệu, phụ tùng và dụng cụ can 
thiết cho sán xuất. Sản phầm mới 


chưa qua sản xuất thứ, chưa được 


giảm định về chất lượng đã đưa 
vào tỏ chức sản xuất hàng loạt. V.ệc 
xây dựng và áp dụng các tiêu chuin 
và quv trình công nghệ bị coi nhẹ. 
Thiết bị, dụng cụ do lường và thử 
nghiệm rất thiểu thốn, không đáp ứng 
được yêu cầu đánh giá và bảo đảm 
chất lượng sin phầm. Nhiều dây 
chuyên công nghệ quá lạc hậu, trang 
bị quẻ quật, không thề bảo đẫm được 
chất lượng của quá trình sản xuất. 
Công tác bào đưỡng, sửa chữa trang 
thiết bị cũng như công tác đào tạo, 
bỏi dưỡng tay nghề cho cán bộ còng 
nhân không dược chú ý thích đáng, 
Công tác kiêm tra chất lượng sản 
phẩm chưa được coi trọng đúng mức 
trong các cơ sở sản xuất. Trong lưu 
thỏng phân phối, công tác quản lý 
hàng hóa bị buông lỏng đã làm cho 
chất lượng hàng hóa ở các khâu vận 
chuyển, bảo quản, bốc xếp, lưu kho... 
ngày càng suy giam thêm. Sự lỏng lẻo 
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trong các khâu ký kết hợp đồng kinh 
tế, kiêm tra, nghiệm thu hàng hóa 
không chú ý đến tiêu cbuần chất 
lượng của sản phầm, đã tạo kẽ hở cho 
những kẻ thiếu trách nhiệm và làm 
ăn phi pháp !ợi dụng, tung hàng xấu, 
hàng giả ra thị trường, gây thêm rối 
ren cio nền kinh tế. 


° Điều cần nhãn mạnh trong khâu tô 
chứcTquản lý là tỉnh trạng tồ chức 
và phần công, cũng như trách nhiệm 
về quản lý chất lượng sản phầm hàng 
hóa giữa các ngành, các cấp chưa TÕ 
ràng. 


* 


Trong đồi mới quản lý kinh tế ở 
nước ta theo tỉnh thần Nghị quyết‹Đại 
hội thứ VI của Đảng và Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 3, trước 
tiền cần đồi mới về nhận thức, trách 
nhiệm, về quyết tâm chiến lược nhằm 
đa! mụa tiêu hiệu quả và chất lượng 
¡ hực sự. 


Mục tiêu chất lượng được nhắc đến 
nhiều lân tại các hội nghị, trên các 
văn kiện và báo chí, nhưng những yêu 
cầu cụ thê vẻ nội dung và mức độ cân 
đạt tới thì ít khi được xác định rõ. 
Căn chăm đứt ngay tình trạng hô hào 
nàng cao Chất lượng một cách chung 
chung, mơ lồ. mà phải định lượng 
được mức độ phần đầu 03 chất lượng 
một cách cụ thê, rõ ràng cho từng 
giai đoạn phát triền của nền kinh tế, 
Cần chấm dứt ngày hiện tượng chạy 
theo số lượng đơn thuần trong quản 
lý kinh tế, mà phải tiến hành các hoạt 
đòng sẵn xuất kinh doanh trong sự 
phái triền đồng bộ giữu số lưọng pà 
chất lượng, lắu chất lượng làm cơ sỞ 
đề lính toán oà phái triền số lượng. 
Từ đôi mới về nhận thức, cần tiếu tới 
đồi mới trong hành động: đưa công 
lác quản l chãi lượng sản phầm Đà 
hàng hóa thành một nội dụng quan 
trọng 0à thường Tu;yên củ1 mọi quá 
Irình sản xuất kinh doanh. bề đưa 


nền kinh tế phát triền thực sự theo 


phương thức hạch toán kinh doanh xã. 


hội chủ aghĩa, đúng nguyên tắc tập 
trung đàn chủ, không thề nào tiếp tục 
duy trỉ mãi cách quản lý kinh tế mà 
lại không quản lý được chất lượng 
sản phầm và hàng hóa. Cơ chế mới 
phải khắc phục được nhược điềm này. 
Phải xây dựng cho được một hệ thống 
quản lý chất lượng thích hợp, làm cho 
hệ thống này trở thành một phân hệ 
quan trọng trong hệ thống quản lý 
mới của nền kinh tế quốc đản. 


Liệu trong hoàn cảnh còn nhiều 
khó khăn hiện nay, chúng ta cô thề 
thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm 
chất lượng sản phầm và hàng hóa hay 
không? 8 năm tiến hành công lác 
chứng nhận chất lượng sản phầm vừa 
qua đã cho chúng ta một câu trả lời 
kháng định. - 


Thực tiễn của việc cấp dấu chất 
lượng Nhà nước cl:o trên 400 lượt sìn 
phầm của gần 170 xí nghiệp thuộc 6 
bộ, 3 tông cục, 18 tỉnh, thành phố cho 
thấy: trong cùng một điều kiện khỏ 
ĂẶỒkhăn khách quan như nhau, nơi nào 
có nỗ lực chủ quan cao, biết các]: tiến 
bành công tác quản lý chất lượng, 
biết gắn trách nhiệm và lợi ích của 
người sản xuất với chất lượng sản 
phẩm làm ra, nơi đó có thề làm ra sản 
phầm không chỉ đạt mà còn vượt tiêu 
chuần chất lượng và sỐ lượng quy 
định. Nhà máy động cơ điện Việt — 
Hung, Nhà máy chế tạo điện cơ (Họ cơ 
khí luyện kim), Nhà máy công cụ số Í 
Hà nội, Xí nghiệp bỉ Hà nội, Xí nghiệp 
điện cơ Thống nhất Hà nội, các xí 
nghiệp chế biến tôm đông lạnh ở Phú 
khánh, Quy nhơa, Quảng ngãi, Đà 
năng, Hải phòng, Quảng nỉnh... đã 
kiên trì phấn đấu sẳi xuất ra sản phầm 
đạt chất lượng cấp cao trong nhiều 
năm qua. Nhiều hợp tác xã cũng đã 
phấn đấu bảo đảm và nâng cao được 
chất lượng sản phầm theo tiêu chuần 
nhà nước. Hợp tác xã cơ khí Đoàn kết 
ở Thái bình được cấp dấu chất lượng 


cấp I cho sản phầm ồ lái xe đạp từ 
/-11-1961. Sau 2 năm nỗ lực tìm tòi 
áp dụng nhiều biện pháp tồ chức — 
kỹ thuật, ð lái xe đạp do hợp tác xã 
này sản xuất đã được vinh dự mang 
dấu chất lượng nhà nước cấp cao. 


.Vành xe đạp của hợp tác xã cơ khí 


Tiên Tiến ở Hà nam nính cũng sau 3 
năm mang dấu chất lượng cấp I đã 
được mang dẫu chất lượng cấp cao. 


Đó là những tấm gương đáng học tập, 
t:ề hiện sự nỗ lực to lớn của lãnh 
đạo và tạp thề n':ững người lao động 
chàn chính vì lợi ích của đất nước, 
của người tiêu dùng và của chính bản 
thân mình. Hỗ ràng là tiềm năng chủ 
quan của chúng ta còn nhiều, nhưng 
chưa được khai thác và sử dụng hết. 


* 


Đề khắc phục được tình trạng chất 
lượng sản phầm hàng hóa đang tiếp 
tục suy giảm, vấn đề cấp bách đặt ra 
trong ö năm tới là phải ngăn chặn 
bằng được đà suy giảm đó, hạn chế 
và tiến tới chấm đứt việc sản xuät và 
lưu thông các loại hàng giả, hàng quá 
kém vẻ chất lượng, làm cho phần lớn 
sản phầm xã hội đạt được yêu cầu töi 
thiêu về chất lượng. Mục tiêu này 
không cao, nhưng đạt được cũng 
không phải dễ, nếu như không có 
những cơ clế và biện pháp khần 
trương, thích lợp. 


Cân tập trung sức tạo ra được 
những điều kiện cần thiết đề bảo đảnn 
và nàng cao chất lượng của một số 
sản phảàm thiết yếu thuộc 3 chương 
trình kinh tế lớn. Những sản phầm đó, 
đặc biệt là sản phầm xuất khầu nhất 
thiết phải đạt yêu cầu của tiên chuần 
Việt nam và tiêu chuẩn ngành. 

Đạt được mục tiêu trên trong 3 năm 
tới (1988 — 1990), chúng ta sẽ có tiền 
đề vững chắc đề mở rộng và nâng cao 
mục tiêu phấn đấu về chất lượng sản 
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phầm trong những năm cuối của thể 
kỷ XX: đưa đại bỏ phận sản pLầm 
" xã hội đạt vững chÂc các yêu cầu quy 
đình của tiêu chuần Việt nam, tiêu 


chuần ngành, đồng thời hình thành . 


` 
lễ 


được nhóm sản phầm xuất khầu clủ 
lực có số lượng lớn và chất lượng đạt 
yêu câu của tiêu chuần Việt nam. tiêu 
chuần Hội đồng tương trợ kính tẾ 
(STSIEV) cũng nhì tiêu chuần quốc tế 
(ISO)., Điều đó sẽ giúp chúng ta chiếm 
tỉnh thị trưởng thế giới và mở rông 
hàng tuấ! khầu vào đầu thế ký ÀÀXI, 
giành được sự tin nhiệm ngày càng 
tàng của khách hàng các nước. 


- trên xuống dưới, 


Đạt được mục tiêu trên có nghĩa là - 
làm cho nền kinh tế nước ta phát 
triền vững chắc và có biệu quả cao. 
Đó là công việc khó khăn, phức tạp 
nhưng hoàn toàn có thề làm được. 
nếu có sự chuyền động mạnh mẽ từ 
trong nhạn thức 
cũng như trong hành động đối với 
mục tiên vô cùng quan trọng này. 
Đương nhiên, đề làm được điên đó, 
chủng tì cần có một chính sách chất 
lượng quốc gia và phải nỗ lực thực 
hiện hàng loạt biện pháp lớn đề khắc 
phục những thiếu sót đã nêu ở phần 
trên. Văn đề chảt lượng sản phảm 
phải trở thành một đỏi tượng có thề 
quản lý và điều khiền được. 


CHÍNH SÁCH PHÁO... 
(Tiếp theo trang 20) 


Nhưng cho đến nay, nhà cầm quyền 
Trung quốc vận khăng khăng bám giữ 
lập trường « kể mạnh ?, nước lớn. tử 
chói mọi sâng kiến hòa bình của Việt 
nam, Họ tiếp tục đi ngược dong, xoay 
lưng với xu thế thời đại, tìm kiểm bá 
quyền bằng vũ lực, hông biến biền 
DĐÔng thành cái ao nhà đề dễ bề bành 


trưởng. Do vậy, tỉnh hình biền Đông 
còn diễn biến phức tạp. Quân và đân 
ta phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ với 
tỉnh thần cảnh giác cao đối với mọi 
hoạt động thủ địch và xâm lược của 
nhà cầm quyền Trung quốc. Chúng ta 
kiên quyết động viên mọi lực lượng 
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của 
Tô quốc. 


Nghiên cứu 
— Trae đồi 


ẤY năm gần đây, vấn đề lạm 
HỆ phát ở nước ta đã.được nhiều 
4 người quan tâm nghiên cứu 
và đề xuấtcácphươngán khác 
phục. Các bài trong mục Nghiên cứu —~ 
Trao đồi của Tạp chị Cộng sản các số 
10, số 12 năm 1987 và 1, 3, 3 năm 1935 
đã tập trung tháo luận về thực trạng, 
nguyên nhân và các biện pháp chống 
lạm phát ở nước ta. Đây là một vấn 
đề lớn và phức tạp cả về lý luận và 
thực tiễn, liên quan mật thiết đến các 
mặt kinh tế, chính trị và đời sống xã 
hội của đất nước. Quá trình trao đồi 
về những vấn đề này, chúng tòi thấy 
còn những quan điềm và cách đặt vấn 
đề khác nhau, song cũng có thề nêu 
lên một số nội dung cơ bản đẻ bạn 
đọc tham khảo. 


Trước đây nhiều người cho rắng, 
lạm phát là căn bệnh cố hữu của các 
nước tư bản, nó thường xảy ra sau 
những cuộc khủng boảng lớn về kinh 
tế xã hội. Ngày nay nhiều nhà kinh 
tế cho rằng lạm phát đã trở thành 


Về vấn đề lạm phát ` 


hiện tượng kinh tế phô biến chẳng 
những của các nước tư bản mà ngày 


cä các nước đang phát triển và lạm 


phát đã đến với các nước xã hội chủ 
nghĩa một cách *“ không tự giác ®. 


Ở nước ta nạn lạm phát đã kéo đài 
nhiều năm, từ thời kỷ kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ cho đến ngày 
nay. Từ «lạm phát ngàm» đến * lạm 
phát công khai, từ chỗ thiếu hụt có 
tính chất lạm phát trong quá trỉnh tái 
sản xuất đến chỗ mất cân đối toàn 
diện của quá trình tái sản xuất xã 
hội. 


Đánh giá về lạm phát ở nước ta, có 
tác giả cho rằng đang ở tình trạng dữ 
đội, siêu lạm phát, đại lạm phát, có 
tÁc giá cho rằng. lạin phát nghiem 


W sợ két cuộc trao đồi ý kiến Về vấn đẻ 
lạm phát trên TCCS từ số 10—1987. đẻn số 
3— 1988 : 


$c 


trọng... Tuy có sự đánh giá khắc nhau 
về mức độ lạm phát seng eÁc tác giả 
“này đều khẳng định nan lạm phát 
đang tác động ngày càng xấu đến toàn 


bộ nền kinh tế và đời sếng xã hội. 


Trong lĩnh vực p)ân phối lưu thằng. 
giá cả tăng nhanh, sức mua của đồng 
tiền giảm sút nzhiêm trọng. Nhà nước 
không nắm được hàng, tiền, các đơn 
vị sản xuất kinh doanh thiếu vốn, 
thiếu tiền mặt một cách gay gắt, ngìn 


gách nhà nước và tiền mặt vẫn tiếp 


"tục bội chỉ và nghiêm trọng hơn là 
lạm phát đã trở thành một công cụ 
tr phát phân phối lại thu nhập quốc 
đân giữa các tầng lớp dân cư, có lợi 
cho bọn làin ăn bất chính, đầu cơ trục 
lợi ghìm hàng ăn chênh lệch giá... 
không có lợi cho cán bộ công nhân 
viên chức, lực lượng vũ trang, những 
ngườ: làm ăn chân chính. Bộ máy điều 
hành của nhà nước kém hiệu lực ; kỷ 
luật, trật tự, pháp luật không giữ 
được nghiêm, nhiệm vụ kiêm kê kiềm 
soát và việc giám đốc đồng tiền bị 
buông lỏng. thả nồi là những nhân tố 
quan trọng làm cho lạm phát thêm 
nghiêm trọng. 


Tóm lại, lạm phát ở nước ta không 
phải chỉ đen thuần là hiện tượng về 
tiền tệ mà còn Hà hiện tượng kinh tế 
xã hội thực sự. Giá cả tăng vọt, tiền 
lương thực tế giảm sút nghiêm trọng, 
đời sống nhàn dân gặp nhiều khó khăn, 
những hiện tượng tiêu cực và bất 
công trong xã hội ngày càng tăng lên, 
lòng tin của quản chúng đối với sự 
lãnh đạo của Đảng ngày càng giảm 
sút, các kỷ luật, ký cương bị buông 
lỏng, trật tự kinh tế, xã hội rối loạn. 


Tình hình lạm phát ở nước ta bắt 
nguồn tử nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, trực tiếp và gián 
tiếp. Trên giác độ nghiên cứu khác 
nhau, nhiều tác giả đã đi sâu phản 
tich toàn diện các nguyên nhân gây 
ra lạm phát và nêu lên hàng loạt biện 
pháp đồng bộ nhằm khắc phục lạm 
phát, một số tác giá lại chỉ nêu lên 


$3 


những nguyên nhân của riêng lạtn 
phát tín dụng, hoặc chỉ đề cập đến 
biện pháp giá cả chống lạm phát. Căn 


_ ÊŒ và các bài báo đã lăng trọng mục 


này, chúng tôi xin tầng hợp lại thành 
mấy nguyên nhân chủ yéu sau đây: 


1 —Nền kinh tế yếu kém, sản xuất 
phát triền chậm và nhiều mặt mất cân 
đối nghiêm trọng kéo đài, gác sàn phầm 
sản xuất ra không đáp ứng được yêu 
cầu thiết yếu về sản xuất và tiêu dùng, 
lực lượng hàng hóa trong tay nhà 
nướ- rất mỏng. Bố trí cớ cấu kinh tế 
và cơ cấu đầu tư có nhiều sai lầm, kế 
hoạch phát triền kinh tế không tính 
đến việc bảo đảm tài chính và vật - 
chất. Vốn lưu động tập trung nhiều 
trong tay các tô chức thương ngiiệp. 
Việc đầu tư lại tiếa hành phản tán, 
tản mạn, kém hiệu cuả, rhiều công 
trinh xây dựng dở dang hoặc xây dựng 
xong khòng sử dụng được. Các cơ SỞ 
sản xuất chỉ mới sử dụng được khoảng 
40—50/6 công suất thiết bị, nhiều nhà 
máy do thiết bị đã quá cũ và lạc hậu 
nèn mức tiêu hao nguyên, vật liệu rất 
cao và lãng phí, sìn phầm làm ra 
chất lượng kém, Nhiều tiềm năng kính 
tế chưa được khai thác, chưa huy 
đông được sức mạnh của các thành 
phần kinh tế đề phát triền lực lượng 
sản xuất. 


Trong lúc sản xuất kém phát triền 
thì đự trữ của các xí ngh:ệp (ao gòm 
nguyên, vật liệu, bán thành phầm và 
sản phầm chưa tiêu thụ) lại quá mức, 
nguồn hàng trong tay Xhà nước (đặc 
biệt của hệ thống thương nghiệp quốc 
doanh) giảm nhanh từ 505 năm 1980 
xuống còn 25 — 27Ã tòng mức luân 
chuyền bán lẻ trong cácnăm 19351987. 
Nhiều đơn vị thương nghiệp không 
tích cực bán hàng đề thu tiền về (găm 
hàng đề chờ ăn chênh lệch giá) làm 
cho nguồn thu ngân sách và thu tiền 
mặt giảm xuống. 


Tình hỉnh sản xuất và những yếu 
kém trên đây là nguyên nhân cơ bản, 


sâw ra của nạn lạm phát trầm trọng 
hiện nay, 
2-Nguyên nhân trực tiếp của lạm 
phát là tình trạng bội chỉ ngắn sách 
nhà nước và khuyết điềm trong công 
tác tín dụng. Nguồn gốc sâu xa của 
bội chỉ ngân sách là sự suy giảm của 
nền kinh tế mà trước hết là nguồn 
thu từ kinh tế quốc doanh đang có xu 
hướng giảm sút (từ 705 kế hoạch trong 
những năm 1981—19§5 xuống còn 505 
kế hoạch thời kỳ 19§6 — 1937). Cáo 
nguồn thu từ thành phần kinh tế tập 
thề và cá thề... không được chú ý 
đúng mức và chưa tương xứng với Vị 
trí của nó trong nền kinh tế quốc dân 
- (làm ra gìn 7U thu nhập quốc dân 
sắn xuất nhưng chỉ động viên vào 
ngân sách nhà nước khoảng 225 tông 
số thu nhập trong nước). Trong khi 
thất thu lớn thì các khoản chỉ vượt 
quá khả năng chịu đựng của nền kinh 
tế lại tăng lên như chỉ xây dựng cơ 
bản, chỉ trả lương cho bộ máy hành 
chính, chỉ bù lỗ, bù giá... Trong thời 
gian qua bội chỉ ngân sách không 
những không giảm mà còn tăng gấp 
bội. Trước hết sự cắt giảm bằng mệnh 
lệnh trên thực tế không còn có hiệu 
lực (trung ương thì cắt giảm được 
một vài công trình xây dựng cơ bản, 
nhưng các ngành, các địa phương lại 
cứ phinh ra). Do thiếu nghiên cứu và 


phân tích sâu sắc chúng ta không có: 


được một giải pháp đồng bộ dựa trên 
việc phát triều mạnh mẽ nền sản xuất 
hàng hóa có kế hoạchmột nền sản 
xuất hàng hóa thật sự chứ không 
phải giả tạo, lỗ thật, lãi giả, cho nên 
giảm chỉ lại dẫn đến bội chỉ ». Thêm 
vào đó hệ thống phân cấp ngân sách 
hiện hành đang vi phạm nguyên tắc 
tập trung dân chủ dẫn đến nền tài 
chính quốc gia bị phân tán và suy yến. 
Nhà nước trung ương chỉ nắm được 
một tỷ lệ nhỏ số ngoại tệ thu được, 
còn phần lớn do địa phương và cơ sở 
nẮm. Ở nhiều địa phương ngân sách 
kết dư và sử dụng lãng phí, trong 
le ngân sách trung ương bội chị lớn 


phải sử dụng nguồa vốn nhì! hành, 
Hơa nữa chủ trương c:ong bao cấp 
qua ngân sách nhà nước trên thực tế 
được thay thế bằng bao cấp của tÍ: 
dụng dưới nhiều bình thức : clio vay với 
tỷ lệ lớn vốn tự có của xí n¿h ệpb trong 
định mức vốn lưu động, cài ph tay 
pgân sách nhà nước vẻ vốn lưu độn/ 
thiến hoặc cho các tỉnh, thanh phố vay 
đề cân đối ngân sách địa phương Glùng 
Yào xây dựng cơ bản và thanh toìn 
ngoài biên dộ ngàn sắc»), cho vay bù 
giá, bù lỗ hàng xu:t khẩu... Dư nợ tín 
dụng tăng nhanh (kề cả ngắn hàn và 
dài hạn) vượt quá xa nguòn vốn huy 
động được trong nền kinh tế. l!ệ thống 
lãi suất tín dụng kùbông lát luy được 
vai trè đèn bầy kích thiịch tập trung 
mỌi nguồn vÕốn trong nướ- vào ngàn 
hàng. liền mặt không quay về quỹ 
ngàn hàng bwộc nhà nườs phải sàng 
tốc độ phát hành clo chỉ tiêu ngân 
sách. Cơ cấu đầu tư tín dụng kiông 
hợp lý. vốn tín dụng chưa tập trung 
cho các ngành sản xuất vật chất phục 
vụ ba chương trình kinh tế lớn, 
ngược lại đã tập trung quá lớn vào 
ngành thương nghiệp, hiệu quả sử 
dụng thấp không càn xứng với số vốn 
đã đầu tư. Tìuh hình này kéo dài làm 
cho nền kinh tế rối ren. lạm phát qua 
bội chỉ ngân sách càng thêm nghiê¡n 
trọng. 

3 — Một nguyên nhân nữa là cơ chế 
quản lý chưa dược đòi mới. Cơ chế 
quản lý tập trung quan liêu bao cấp 
trên thực tế vẫn chưa bị xóa bỏ. Sự 
chống đối quyết liệt của cơ chế cũ đã 
làm tê liệt những chính s¿ch và biện 
pháp kinh tế mang tính thống nhất và 
tạo cơ hội cho tỉnh trạng phản tân 
cục bộ phát triền. Việc trả lương, trả 
thưởng trong các xí nghiệp nhiều khi 
đã vi phạin nghiệm trọng quy luật phần 
phối theo lao động. Lương không phản 


. ảnh năng suất lao động và cùng loại xÍ 


nghiệp, cùng ngành nghề, lương ở 
miền Nam cao hơn miễn Đắc rất nh:ều, 
Nền kinh tế rối loạn, Nhà nước trung 
wơng kém hiệu lực trong việc điều 
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hành nền kinh tế, nhất là lĩnh vực 
phân phối lưu thông: giá, lương, tiền. 


Qua hai lần tòng điều chỉnh giá 
(1981 và 1985) mặt bằng giá cả vạt tự 
hàng hóa đã tăng lên rất nhiều lần 
và mỗi lần điều chỉnh đều làm cho cục 
diện chung của nền kinh tế xảâu đi; 
các quan hệ giá cả và tiền lương, giá 
cả và tài chính càng tồi tệ hơn, Lực 
lượng hàng hóa nàm trong tav nhà 
nước rất ménơg, chưa đủ sức chỉ phối 
thị trường xã hội, mặt khác mặt bàng 
giả mới chưa đụa trên cơ sở thực tế 
của nén sản xuâất và lưu thông làng 
hóa. Tỉnh hình dó Khiến cho niọt biện 
pháp RKìm giữ mặt bằng giá mới không 
có hiệu lực. Văn đề nghiêm trọng là 
(Ý giá giữa giá bản lẻ hàng công 
nghiệp tiêu dùng của Nhà nước và 
giả thủ mua nông sản rất khêng hợp 
lv. Hiện nay giá thu mua nòng sản 
đang tiếp tục lên cao, ngân sách vẫn 


phải tiếp tục cấp bù giá đề bào đảm 


nhu cầu cung cấp lương thực theo 
định lượng và các loại nông sản xuất 
khầu. Trong khi đó, giá hàng công 
nghiệp quốc doanh tìng lên với nhịp 
độ thấp hơn. Đương nhiên giải quyết 
hợp lý LÝ giá này trong hoàn cảnh thị 
trưởng xã hội nước ta còn bạc gòm 
hai bộ phạn thị trường: thị trường có 
tÔ chức và thị trường tự do là một 
vàn để hết sức khó Khăn phức tạp. - 


Giai quyết vấn đề giá cả có quan 
hệ mặt thiết đến tiền lương. Sai lắm 
của chúng ta là đã tách rời việc giải 
quvết giá cả và tiền lương Và rơi vào 
®vòng xoáy giá — lương », tương đầy 
gia, giá đày lương, lưỡng lại đây gia.. 
cứ thế không bao giờ dừng lại. Mày 
năm gần đây tóc đó tng giả lớn hơn 
nhiều lần so với tốc độ tăng lương 
danh nghĩa, khiến cho tiên lương thực 
tế giảm sút nghiêm trọng đến mức 
người lao dòng ăn lương không đủ 
SBỐng Ở mức tỏi thiểu. 


Từ nầm 19ã1 đến nay, chúng ta đã 
hai lần chủ động phá giá đồng tiền 
cóng với sai hìm trong cuộc đôi tiền 
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năm 1985 làm cho đồng tiền mất giá 
nhanh chóng. Lòng tin vao đồng tiên 
càng giảm. tâm lý lo sợ lạm phát càng 
lớn tãit yếu dẫn đến hậu quả kinh tế — 
xã hội hết sức nặng nề, Cũng chính 
từ đây tính thống nhất và kỷ luật giá 
bị phá vỡ, mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi 
ngành đều cuốn theo cơ chế tự động 


"nâng giá đề thu chênh lệch giá. Mọi 


quan hệ bình thường giữa nhà nước 
với nông đân và các thành phần kinh 
tế khác đều bị phá vỡ. 


Tỉnh hình giá cả, tiền lương, tài 
chính như trên là một trong những 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lạm 
phát. Nạn lại phát đã làm cho nền 
kinh tế tài chính lâm vào tỉnh trạng 
ngày càng khó khăn. Tác độ lạm phát 
tàng nhanh đang làm giảm hiệu lực 
va thậm chỉ vô hiệu hóa các chính 
sách và biện pháp quản lý kinh tế —~ 
tài chính của Nhà nước. Đã đến lúc, 
Dang và Nhà nước ta căn đề ra những 
biện pháp cạp bách chống lạm phát, 
và sau khi thực hiện một thời gian, 
căn tỏng kết kinh nghiệm, trên cơ sở 
đó đề ra một kế hoạch hoàn chính 
chong lạm phát trong một số năm. 
Tắt cả các cấp, các ngành cần nêu cao 
tỉnh thân trách nhiệm trước tÔ quốc 
và đan tộc tích cực tham gia cuộc 
đấu tranh chống lạm phát. 


Nan lạm phát ở nước ta phát sinh 
là do nhiều nguyên nhân song trên 
đây chúng tôi chỉ nêu mấy nguyên 
nhàn chủ yếu đề bạn đọc tham khảo. 


Về biện pháp chống lạm phát ở 
nước ta, trong các bài viết trên Tạp 
chỉ Cộng sản, các tác giá đã nêu lên 
nhiều biện pháp trong đó oó những 
biện pháp cơ bản lâu dài và những 
biện pháp cấp bách trước mát. Dưới 
đày chúng tôi xin tóm tắt nêu lên 
một vài biện pháp chính: 


1 — Cơ bản và lâu dài là phải tập 
trung sức đây mạnh sản xuất trên cơ 
SỞ súp Xếp lại các ngành sản xuất và 
bố trí lại cơ cấu đâu tư, 


~ 


Đề thúc đầy nền kinh tế phát triềm 
tạo ra nhiều !oại sản phầm hàng hóa 
cho xã hỏi, cần áp dụng hàng loạt cúc 
chủ tương chính sách nhằm triệt để 
giải phông sức sản xuất, Rlhai thác 
moi khả năng tiêm tàng, khuyến khích 
cac tầng lớp dàn cư, các thành phần 
kinh iế đầu tư phát triển sẵn xuất, 
thực liện 3 chương trình vẻ lương 
thực thực phầm, bàng tiều dùng và 
hàn? xuất khâu. Trên cơ sở phát huy 
ưu thể kinh tế trong nước chúng ta 
mạnh đạn mở rộng quan bệ kinh tế 
với nữớc ngoài, sử dụng ưu thế vẻ 
kỳ thuật biện đại của nên kinh tế 
hàng hóa thế giới dê khác phục tỉnh 
trạng kém phát triển của nén kinh tế 
nước 1a, 


Văn đề quan trọng hàng đầu hiện 
ny là phải kiên quyết bố trí lại cơ 


cầu kinh tế cho hợp lý. đồng thời điều 


chỉnh lại eơ cấu đầu tư để khai thác 
tới mức tối đa mọi khả năng tiêm tàng 


Với việc Đại hội VI của Đảng đề 
ra ba chương trình kinh tế lớn : lương 
thực, thực phầm, bàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu, phải chăng cơ cấu 
kinh tế trong chặng đường đầu tiên ở 
nước ta là : nông nghiệp ~ công nghiệp 
nhẹ và xuất nhập khâu (với sự phát 
triền ở mức độ nhất định của một sỐ 
ngành công nghiệp nặng cần thiết 2 


Việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo 
hướng néi trên tuy có làm nhưng 
trên thực tế chưa có sir chuyên biến 
rõ rệt. Cơ câu đâu tư vốn, vật tư, kỳ 
thuật, lao động về cơ bản văn khuôn 
theo nếp cũ. Các ngành, các địa 
phương vẫn còn tùy tiện mở ròng xây 
dựng cơ bản, tỉnh trạng phân tán, 
lãng phí vốn, vật tư kỹ thuật đang 
điển ra nghiêm trọng. Nhà nước cần 
có biện pháp kiên quyết kịp thời, 
mạnh đạn cắt bỏ các công tríỉnh xét 
thấy chưa cần thiết, hạn chế hoặc 
không cấp vốn cho những xí nghiệp 
§ản xuất kém, ưu tiên vốn, vật tư cho 
những đơn vị sản xuất có hiệu quả. 


Đối với những xí nghiệp lâm ăn thua 
lỗ kéo đài cần nhanh chóng chuyền 
hướng kinh đoanh, hoặc giìi thà đề 
giam gánh cho nẻn tài chính 
(quốc 1q. 


Hạng 


Việo mở ròng sẵn xuất và thành 
lập các cơ sở sẵn xuất mới nhằm giải 
qUYẾU việc làm cho bàng Triệu ngưÒI 
(gỏm lao động thất nghiệp và đao 
động sẽ tăng thêm) và tăng thêm sản 
phẩm hàng bóa cho kết hệt, đòi hỏi 
trước hết phái có vòn, Trong điều 
kiện lạm phát tram trọpng như liện 
nay, Nhà nước cán có chính sóch huy 
động võa thích hợp làm cho các Là g 
lớp đản cứ, các tánh pIiận Kính tế 


(nuười Việt nam sóng trong nuớc củng 


như kiêu bào ở nước ngoài) vén tàn, 
tín tưởng bỏ vốn vào sản xuất, được 
bảo đâm quyền sở lLữu về vòn bỏ ra, 
được hưởng lợi ích chính đăng do lao 
động và vốn của họ mang lạt, 


2— Cấp bách và Khăn trương là 
phải thị hành các hiện pháp tài chính 
tích cực nhằm khai thác triệt đề các 
nguồn thu trong nên kinh tế, giảm hợp 
lý các khoản chỉ, bảo đảm từng bước 
can bằng thú chỉ ngàn sách, có thái 
độ kiên quyết đói với các ngành, các 
địa phương trong việc chấp kành kỷ 
luật tài chính, 

Cần nâng cao hơn nữa tỷ lệ động 
viên thu nhập quốc đân sản xuất vào 
ngân sách nhà nước. 


Từng bước cải tiến chế độ trích 
nộp nghĩa vụ đối với ngân sách và 
phản phối lợi nhuận xi nghiệp. Trước 
mắt cần thực hiện chế độ thu thuế 
vốn (tính trên vốn san xuất kính 
doanh) đổi với tắt cá các đơn vị kinh 
tế. Chế độ phản phối lợi nhuận và 
trích quỹ xí nghiệp phải đạt được các 
yêu cảu bảo đảm nguồn thu ön định 
của ngàn sách nhà nước từ lợi nhuận 
thực tế của các đơn vị kinh tế: mở 
ròng quyên tự chủ tài chính cho xí 
nghiệp, kích thích các đơn vị sử dụng 
vốn chủ động, tiết kiệm và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao; thúc đây các 
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đơn vị sử dụrg có hiệu quả công suất 
thiết Lị máy móc. 

Kbai thác triệt đề các nguồn thu 
trong các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
tập thề và cá thẻ... Trước mìẮt, cần 
sửa đồi và hoàn thiện ebinh sách thuế 
công thương nghiệp, cũng cần nghiên 
cứu biện phšăp điều tiết nbững hộ kinh 
doanh có thu nÌIập lớn. Kịp thời điều 
chỉnh mức thuế của sác đố: tượng nép 
thuế cho phù hợp với sự biến động 
của giá cả (thị trường, chống thất thu 
thuế dưới bất cử binh thức Rào. _ 

Về thuế nông nưhiệp, phải bảo 
đầu thu đúng c¡ế độ và trả nợ thuế 
chưa thu được trong khi chở đợi sửa 
đồi và bồ sung ckính sách tLưuế nông 
ngh:ệp. Nếu mức thu thuế không phải 
là 6 - 7 như biện nay mà thu 10Ấ 
thì không những có thề bảo đảm nhủ 


e€ầu tối thiều mà còn có thê lập quỹ 


dự trữ lương thực quốc gia, dựa vào 
đó có thề kiềm soát giá cả. Ngoài 
thuế lương thực pbải thí bành chính 
sách thuế đối với các loại cây trông 
và con gia súc đề tĩng nguồn (thu co 
ngân sácÌ. 


Đặc biệt việc thực hiện tốt chính 
sách thuế đối với bàng xuất khầu và 
nhập khầu là rất cần tliế!: 


Nhà nước cũng cần ban hành một 


số cl:ính sách thuế mới nlư đánh thuế 


thu nhập đối với các tầng lớp đân cư; 
thuế kiai thác và sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, thuế trước bạ; thuế tồR 
kko đối với các tô chức thương nghiệp 
quốc doanh, các tö chức cung tiêu và 
các bộ kinh doanh cá thề... 

Ngoài biện pháp tĩng nguồn tÌu 
trong nước cần có biện pháp tích cực 
tăng nguồn thu từ nước ngoài thông 
qua các quan hệ trao đôi kinh tế và 
các dịch vụ đối ngoại. Nhà nước cần 
thực hiện một chính sách kiều hối 
năng động và hấp dẫn đề thu hút 
ngoại tệ. 

Đi đôi với biện pháp tăng nguồn 
thu lÀ biện pháp giảm chỉ ngân sách 
(cắt giảm hợp lý các khoản chỉ). 
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Trước hết cất giảm ngay các khoản 
chỉ xây dựng eơ bản chưa cần thiết. 
Riêng khu vực sản xuất chỉ nên lập 
trung đầu tư xây dựng cơ bản đối với 
những công trình phục vụ sản xuất. 
lương thực thực phầm, hàng tiêu dùng 
và hàng xuất khầu. Kiên quyết cắt 
giam b:ên chế hành chính. làm cho bộ 
máy hành chỉnh gon nhẹ, có hiệu suất 
cao. Đòng thởi mở rộng hợp tác lao 
động với nước ngoài đề tạng thu và 
giảm bớt khó khăn cho nền kính tế, 


. Thực hiện một chính sách tiết kiệm 


nghiêm ngặt bao gồm tiết kiệm năng 
lượng, nhiên liệu, nguyên liệu và tiết 
kiệm tiêu dùng, chống lãng phí, tham 
Ô trong các cơ quan nhà nước và 
trong các tầng lớp dân cư nhằm thu 
tiền về ngân hàng. giảm chỉ phí trong 
giả thành sản phảm, tăng nguồn thu 
cho ngàn sách. - | 
Phương hướng chủ yếu của việc 
cân bằng thu chỉ ngân sách là tăng 
nguồn thu và giảm lợp lý các khoản 
chí. Mặc dù lạm phát ở nước ta đang 
ở mức độ nghiêm trọng song do tiền 
mất giá: nhanh và do những sai sót 
của ta che nên Nhà nước ta vẫn thiếu 
tiền mặt n:hiêm trọng. Về lâu dài, 
cần cải tiến về cơ bản chế độ tiền tệ, 
làm cho đồng tiền của nước ta gắn 
với đồng tiền quốc tế, tức là có giá 
trị chuyền đồi trong nước và quốc tế. 
Trước mắt, cỏ thẻ phát bành thêm 
tiền ở mức độ cần thiết đề đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và thu mua nắm 
bàng, Cũng cần nghiên cứu việc plIát - 
hành đồng tiền theo bản vị vàng của 
đồng tiền chuẩn. Hoạt động tín dụng 
ngân hàng phải trở lại theo đúng vị 
trí của nó: cl:o vay trên cơ sở vốn 
buy động được ; cho vay các đối tượng 
trực tiếp phục vụ sản xuất; huy động 
tần gửi và cho vay phải theo đúng 
biều lãi suất do nhà nước quy định; 
kết hợp chặt chẽ công tác cho vay và 
thanh toán; các quan lệ thanh toán 


"phải thực hiện bằng chuyền khoản 


tại ngân hàng; sớm chấm dứt việc 
dùig vốn tín dụng do ngân hàng nhà 


nươc eấp ebe phu cầu chỉ tiên ncân 
sách; bạn chế đến mức tối đa việe 
cho vay bằng ngưồn vốn phát hành, 


Š —- Một vấn đề không kém cấp 
thiết là phải đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, chấn chỉnh phân phối lưu thông. 


Trước bết e«ằn nhanh chóng chuyền 
các tÒ chức sìn xuất sang bạch toán 
kinh tế và kinh doanh :ä bội chủ 
nghĩa, thực biện nguyên tắc lự cấp 
phát và tự hoàn vốn, lấy hiệu quả 
kinh tế và lợi nhuận làm tiêu chuần 
đánb giá kết quả sản xuất kinh doanh, 
khòng chấp nhận cúc xí nghiệp xây 
dựng kế hoạch lỗ và không dùng vốn 
sủa ngân sách đề cấp bủ lỏ. 

Xây dựng cơ chế quản lý mới theo 
tỉnh tần Nghị quyết Hội ng'j trung 
ương lần thứ 3 (kbóa Yl) là : một mặt, 
"_ mở rộng quyền chủ động sáng tạo cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở trên nguyên 
tắc tập trung dân chủ, lấy hạch toán 
- kinh doanh xã hội chủ nghĩa làm nội 
dung của quản lý ; mặt khá», từng đơn 
vị cơ sở phải tự tạo ra nguòn vốn và 
sử dụng hợp lý nguồn vốn, tạo ra 
nhiều sắn phảm hàng hóa cko xã hội, 
giải quyết hài hòa ba lợi ích, bảo đảm 
quan kệ hợp lý giữa tích lũy và tiêu 
dùng nhằm thúc đây tái sản xuất mở 
rộng. 

Biện pháp chống lạm phát phải 
được tiến hành khóng chỉ trong lĩnh 
vực sản vuất mà cả trong lĩnh vực 
phân phối lưu thông. 


Trước hết, nói về lĩnh vực giá cả. 
Như trên đã nói, một đặc điềm lớn của 
lạm phát ở nước ta là nó diễn ra trong 
điều kiện thị trường xã hội nước ta 
vẫn còn bao gòn 2 bộ phán thị 
trường: thị trưởng có tô clức và thị 
trường tự do; lai bộ plhẬn thị trường 
này vừa Lỗ trợ, thúc đây nhau, vừa 
kiềm chế và đối lập nhau. Sự chênh 
lệch giá quá lớn gira 2 bộ plậ: thị 
trường này vừa tạo ra sức lút hàng 
hóa từ thị trường có tồ chức sang thị 
trưởng tự do, vừa tạo nên khuynh 
hướng kinh doanh ăn cliênh lệch giá. 


Đề hbắc phạc tình trạng này, cần phải 
từng bước (bủ tiêu sự khác biệt về 
giá cả giữa bai bộ phận thị trường nói 
trên. Kbâu cơ bản đề ồn định giá và 
thiết lập sự cân bằng giữa hai thị 
trưởng là thương nghiệp quốc doanh 
phải tăng crờng nắm hàng đề có ng:.ồn 
lực làm chủ thị trường, Trong trưởng 
hợp cần thiết Nhà nước phải bỏ ra 
miệt lượng tiền lớn đề mua các loại 
hàng thiết yếu như lương thực, hàng 
tiêu dùng của khu vực kinh tế tập thề 
và cá thề và bằng cách điều chinh giá 
đề thu tiền về. Nhà nước cần kiên 
quyết đấu tranh clLống đầu cơ tích 
trữ, chóng sản xuất và buôn bán hàng 
giả. Tỉnh trạng hàng và tiền chảy một 
chiều từ trong kho nhà nước ra thị 
trường tự do có nhiều nguyên nhân, 
trong đẻ có nguyên nhân về chênh 
lệch giá. Cần tìm mọi biện pháp xóa 
bỏ những điều kiện làm cơ sở cho việc 
ăn chênh lạch giá, tạo nên một mặt 
bằng giá mới kợp lý, tiến tới thực 
hiện cơ chế một giá. Trước mẮt, có 
thề chấp nhận hai giá đối với mội số 
Ít vật tư cø bản và hàng tiêu dùng 
thiết yếu. Song phải coi cây là biện. 
pháp tạm thời, bất đác di. 

Trong bất kỳ xã hội nào, những 
người lae động ăn lương là những 
người gánh chịu trực tiếp hậu quả 
của lạm phát, của tỉnh trạng giá cả 
tăng nhanh trong khi tiền lương đanh 
nghĩa không tầng một cách tương ứng, 
đẫn đến tiền lương thực (tế giảm sút 
nghiêm trọng. Chế độ tiền lương của 
nước ta hiện nay còn nhiều bát hợp 
lý, nồi địa phương, mỗi agành, mỗi 
đơn vị tòn tại một chế độ tiền lương, 
tiền thưởng khác nlau, với mức chênh 
lệch quá lớn khiến cho những người lao 
động có trinh độ nghèẻ nghiệp như nhau, 
cống kiến như nàau nhưng lại hưởng 
tụ rất kl:ác nhau,vi phạm ::ghi¿m trọng 
nguyên tắc công bằng xã hội. Vấn đề cấp 
bách đặt ra biện nay là phải xác định 
đúng đắn tiền lương của cán bộ, công 
nhân viên chức và lực lượng vũ trung 
nhắm bảo đảm mứe sống tối thiểu cho 
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họ, khắc phục những bất hợp lý lớn 
trong chế đỏ lương hiện nay, VÀ 
thí hành càng nhanh càng tốt chế độ 
lương thống nhất trong cả nước (trong 
khả năng tài chính cho phép, chứ không 
phải mạnh ai nấy làm). 


Nhà nước phải sớm hoàn thiện các 
chính sách khuyến khích vặt chất 
thống nhất đổi với các tập thể lao 
động nhàm thúc đầy tăng năng suất 
]ao dòng và giữ gìn ký luật lao động, 
có phương phảp quản lý quỹ tiên lượng 
một cách dúng dân, trên cơ sở kính 
doanh xã hội chủ nghĩa. điều chỉnh 
giá hàng công nghiệp trong mi quan 
hệ lợp ly với giá thu mua nông sản, 
kiên quyết ngăn cbặn các đơn vị sản 
xuất đua nÏau tăng lương. tầng giả 
hàng một cách không chính đâung, có 
khi ăn lẹm cả vào tài sản cố định của 
xí nghiện, gây rỗi loạn trong nền 
kinh tế, 

Xgành thương nghiệp bao gồm nội 
thương và ngoại thương có vai trỏ đặc 
biệt quan trọng trong việc khắc phục 
tình trạng rõi ren trong phân phối lưu 
thông. . 

Trong những năm qua nhà nước đã 
dành nguồn vốn khá lớn đầu tư cho 
lĩnh vực này, nhưng hiệu quả mang 
lạt TẤt thấp. Thương nghiệp quốc 
doanh không những không làm được 
nhiệm vụ nắm hàng, nắm tiền, làm chủ 
thị trường mà trong nhiều trường hợp 
còn tiếp tay cho bọn gian thương tuôn 
hàng từ trong kho nhà nước ra thị 
.trường tự do, hoặc ghìim hàng lày 
chênh lệch giá, gày tồn thất không ít 
cho nên kinh tế, 


Đề khác phục tỉnh trạng nói trên, 
củng với các biện pháp tạp trung lực 
hương bàng hóa vào thương nghiệp 
quốc đoanh, phải quan lý chặt chẽ và 
kinh doanh có hiệu quai khối lượng 
bàng hóa hiện có trong ty nhà nước. 
hết lợp các biện pháp kinh tế — hành 
chính đề kiêm tra xử lý (kề cả các hình 
thức trưng thủ) các kho hàng dự trữ 
bất hợp pháp của các đơn vị sản xuắt. 
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Can đánh thuế tồn kho nặng đối v&ä 
các tô chức thương nghiệp gầm bàng 
chờ tăng giá, boặc xử phạt nặng các 
đơn vị tự động nàng giá hàng khi chưa 
có lệnh của nhà nước. 


Chân chỉnh quản lý ngoại thương, 
quan lý xuất nhập khẩu và quản lý 
ngoại lệ, và nâng cao hiệu quả sử 
dụng ngoại tệ phục vụ yeu cầu phát 
triên nền kinh tế của cả nước. Sư lòn 
xón trong chế độ quản lý ngoại thương 
bát nguồn từ chỗ không xác định rõ 
chức nững, quyền hạn và phạm vĩ 
kinh doanh piữn Bộ ngoại thưo nz (hay 
là Bộ kinh tế đối ngoại) và các ngành, 
các dịa phương, dịn đến tình trạng 
phá vỡ ngnyên tắc nhà nước nắm 
trọn quyền ngoại thương, Trước mát; 
cần kiên quyết xóa bỏ: niột số tô chức 
kinh doanh ngoại thương (xét thấy 
không cần thiê!) của các ngành, các 
địa phương đề sớm chấm đứt tình 
trạng tranh mua, tranh bân trên thị 
trrờng trong nước Và quỏc lẾ: xem 
xét lại cơ chế tự cân đối ngoại tệ của 
các ngành, các địa phương: chấm dứt 
tỉnh trạng các đơn vị kinh tế trong 
nước niao dịch thanh toán với nhìu 
bảng ngoại tệ — mọi khoản thanh toán 
và chuyên đồi ngoại tệ đều thông qua 
ngân hàng ngoại thương Việt nam. 


- Trong điều kiện lạm phát nghiêm 
trọng như hiện nay. nhà nước cần có 
biện pháp kiên quyết đề nắm trọn 
quyền ngoại thương, quản lý chặt chẽ 
ngoại tệ và vàng, bạc, tạp trung mọi 
nguòn ngoại hối chủ vếu, đồng thời 
tích cực thu hút các nguồn ngoai tệ 
khác như tiền vav nợ, nhận viện trợ, 
các khoản thu kiều hối... đề sử dụng 
một cách có kế hoạch cho các nhu cầu 


thiết yếu và cặp bách của toàn bộ nên: 


kinh tế quốc dăn. Thật là phi lý khi 
Chính phủ trung ương nắm một tỷ lệ 
ngoại tệ quá thấp như hiện nav. 

Sau khi đã có chủ trương đúng rồi 
thị điệu có ý nghĩa quyết định đối với 


(Xem liềp trang 33) 


x..... _— 


Nghiên cứu — Tree đối 


(uản lý nhà nước về kính tế 


NÀNG (A0 HIỆU LỰt (ỦA.. 
BỘ MÁY (QUÂN LÝ NHÀ NƯỚC 


VŨ CAO ĐÀM * 


1. Những khuyết tật căn bản 
của bộ máy quản lý. 


Hiện ở nước ta có 92 cơ quan trực 
thuộc Hội đồng bộ trưởng với những 
tên gọi khác nhau, như Ủy ban, bộ, 
tổng cục, cục trực thuộc, viện trực 
thuộc, Theo chức năng có thể phân 
thành mấy loại hình cơ bản: 


— Cơ quan quản lý nhà nước, như 
Ủy ban kế hoạch, Ủy ban khoa học 
và kỳ thuật, Bộ tài chính, Tông cục 
quan lý ruộng đất; 


- Tô chức sản xuất — kinh doanh 
(hoặc nửa sản xuất—kinh doanh) như 
bộ thủy sản, Tông cục hóa chất. 


— Tò chức nghiên cứu khoa học, 
điều tra, nghiệp vụ, như là y ban, khoa 
học xã hội, Tông cục khí tượng thủy 
văn, Cục đo đạc - bản đồ, các viện 


trực thuộc Hội đồng bộ trưởng như 
Viên khoa học Việt nam, Viện năng 
lượng nguyên tử quốc gia, Viện công 
nghệ quốc gia. 


Ờ đây người ta thấy nổi lên hàng 
loạt câu hỏi: vi sao các tÔ chức có 
cùng chức năng mà tên gọi lại khác 
nhau. Ví dụ, cùng là cơ quan quản lý 
mà cái thì gọi là ủy ban, cái lại gọi là 
bộ hoặc tỏng cục, cùng tên gọi là 
tông cục mà có khi lại là cơ quan 
quản lý, có khi lại là tò chức sản 
xuất —kinh doanh, tô chức nghiên cứu, 
điều tra, hoặc nghiệp vụ. Đặt các tên 
khác nhau cho một loại tÔ chức có 
cửng chức năng cũng như đặt một 
tên chung cho những tô chức có chức 
năng khác nhau là một sự chủ ý có 
căn cứ khoa học, hay là một hiện 
tượng nưàu nhiên trong quá trình 
hình thành tự phát các tồ chức 2 


Nếu làm rõ các vấn đề nẻu trên 
chắc chăn sẽ đưa ra được những luận 
cứ cho việc tÔ chức lại và nắng cao 
hiệu he của bộ máy. : 


Trong buỏi đầu xây dựng đất nước, 
cbúng ta đã lập một số bộ. Sau này 
lại tách các bộ đề lập những bộ mới. 
Chẳng hạn, ban đầu có Bộ công — 
thương. Sau, Độ công thương được 


x Viên trưởng Viện quản lý khoa học, 
ULHKHRIX^. 


tách thành Bộ công nghỉềp và Bộ 
thương nghiệp. Tiếp, Bộ công nghiệp 
lại tách thành Bộ công nghiệp nặng 
và Hộ công nghi*p nhẹ; rồi các bộ 
lại tiếp tục được chia nhỏ hơn nữa: 
Mục đích việc tách bộ được biều là 
phục vụ chuyên môn hóa tl.co ngành, và 
các bộ kiều này được hiều là bộ quản 
lý sản xuất — kính đ›anh tÌea các 
ngành linh tế — kỹ thuật. Điều đáng 
lưu ý ở đây “là theo đà piát triền của 
sự puân côsg lao động xã lội, việc 
chuyên môn kóa sẽ ngày càng sìu, 
sự chia hỗ cá- ngành nghề là 0ô cùng 
tận; nhưng 0iệc cha nhỏ các bộ lại 
không thề là quú trình oô lận. Dó là 
khó khăn trước tiên khi suy nghĩ về 
phương hướng phát triền các bộ. 


Đồng thời với việc tách bộ cũng đã 
điền ra quá trình nIập bộ, ví đụ, B2 
điện lực nhận với Bộ mỏ và than. Độ 
nông nzlhiệp nhập với Bộ công nghiệp 
thực phầm, mà luận cứ cơ bản là đồ 
tồ chức sản xuất một cácn thông sHỐt 
từ khảu sẵn xuất hoặc khai thác 
nguyên liệu đến khâu chế biến, đồng 
thởi giảm được đàu mối quản lý. Tuy 
nhiên, đến đây chúng ta lại gặp phúi 


một vẫn đề nan giai: mối quan hệ này, 


cũng phát trên vô cúng tận theo đà 
phát triềna của trình độ kỹ thuật sản 
xuất. Ví đụ, than không chỉ dùng làm 
nhiên liệu Cẻ phát điện, mà còn được 
dùng làm n;uvên liệu co hàng leạt 
ngành công nhiệp hóa chất, Sản 
puầm nông nữ đệp khônr chÍ cứng cấp 
cho công ng›¡iệp thực phầm mà còn 
phục vụ cio Pbàiz loạt ngành công 
122 (cao su, đồ đa, dược Ì:`u, V.V,), 


Cuính vì phần công và hiệp tác 'ao 
động lì các quá trình dây nàng dòng, 
với khả nănz phát triển Vỏ cùng tận 
mà nó đã dân đến st ranh chúp Da 
chồng Chế trong piệc quản lý các cø 
sở sản uất. đàn đến những khó kln, 
lũng tủng tr ng việc tiếp tục chủ 
trương tácua và nhập các bộ quản lý 
Hư h 


Cáa vấn đề nêu trên chưa tạo nên 
sự gây cấn bao nhiêu che tồ chứe. 
Điền rẫ: rối nlất lại là vấn đề, vÏ sao 
hirg loại cơ c.ế qun lý bị vô hiện 
hóa, vi sa các hộ, tô-g cục không 
UẺ quan tâm được gì ni ền bơ: TÀ 
những yeu cầu đặt ra với Hội đồng 
bộ trưởng về việc gíiìm cÌÏ tiêu kế 
toạch sản xuất. nói lông đị›:h mứe 
kinh tếT kỹ thuật, tà:g chỉ tiêu œìng 
cấp vật tư? N iền Ý kiến cho rằnd, 
đó là do cóc xi nø'iệp chưa cỉ vào 
hạch toán kính tế, Alt số nước xãä 
hội eb:ú n hĩa đã bàn nli`u về vấn đầề 
này, đã tiên hành nhữn; thử nghiệm 
nghiên túc về bạch tcá: kinh tế ở cặp 
bộ, nhưng 2ã nh'ền năm, chưa có mộC 
thnh cón? nà», mà nguụên nhìn cơ 
bán là ch. bộ đã được giao hai chức 
nàng công Èụ nhìu ừa quản lị nhà 
nước. nửa sản xuất ~ Rình doanh. Điều 
này đâu dến hàng loa! khuyết tẬt: 


— Vi phải dốc sức loàn thành chỉ 
tiêu kế hoạch, bộ buộc phải vi phạm 
các lật lệ, mà đú: øgra bộ phải đúng 
ra đề diều c Ïuh nền sẵn xuất, yỉ dụ 
Bộ lâm ngiiệp vừa p:ải hoàn thành 
chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỏ, vừa 
phải làm nh:ệm tụ kiềm lâm. 


— Vì pkhai tự nới lềng pháp lu:t cho 
nÌìnb, bộ khó có tÈẻ xử lý về mặt 
nhà nước một cach n.hiêm mình những 
vi phạm của ‹ác xí nghiệp ngo›i bộ 
nhưng thuậc quyền bộ quản lý nhà 
IƯCC. 

— Đá œø tiếc bơn, có trường lợp bộ, 
đã nrán danh sở hữu nà nước nà 
đưừnz ra tranh chấn lợi ích với các 
thành piản kính tế còn tồn tại khách 
ctran trong xã lội, 

(:inh nh:ững khuyết !Ật này đã làm 
suu cu chíc nàng kinh tế cìa nhà 
/wớc xã l:ệi cu uglia, 


2. Thứ nghiệm sinh động ở 
nước ta. : 


Những vướnz? mắc trong việc tỒ 
el:ức œáce bộ đã làm này sinh nh;ều giải 


pháp thực tiễn có giá trị theo phương 
bưởng tiếp tục hoàn thiện quản lý. 


Thứ nhất là, bài lọc về những thử 
nghiệm chưa tLành công. Ckúng ta đã 
nhiều lần tách và nhập bộ, chànz hạn 
ngành công nghiệp thực phầm khỉ thì 
đặt troi g Bộ công nghiệp khi thì đặt 
trong Bộ nông n;hiệp. Điều đó nói lên 
một sự thực là việc cải tồỒ bộ máy 
trên cơ sở tách hoặc nhập các bộ đã 
không chứng tỏ là những- biện phắp 
đưa lại hiệu quả mong muốn. 


Thứ hai là, nhữrg thử nghiệm đang 
cỏ sức sống. Đỏ là việc hình thành 
những tồng cục. tuy được ghỉ trong 
văn bản là có chức năng quản lý nhà 
nước, nhưng trên thực tế tồng cục 
đang tồn tại và hoạt động thuần túy 
như một hãng sản xuất kinh doanh. 
Trong các tồ chức này có xí nghiệp, 
cửa hàng giao dịch, cơ sở dịch vụ, 
viện nghiên cứu. Sự hoạt động của các 
cơ sở trong tông cục được định 
hướng rất rõ vào mục đích sản xuất 
nhằm tạo ra những sản phầm theo hợp 
đồng cụ thề giữa tông cục với khách 
hàng trong và ngoài nước. 


Từ thực tế đó có thà xác định là: 
ở nước iqa đã uà đang hình thành một 
loạt tồ chức sản xuất xuyên quốc g!q, 
không trực thuộc hành chính của mội 
bộ nào oà đang khẳng định sức sỗng 
- sửa nó. Đây là một kinh nghiệm thực 
tiễn vô cùng quan trọng đề tìm ra lời 
giải đáp cho bài toán tÖ cuức bộ mìy 
nhà nước. 


_3. Kết luận từ bài học tồ chức 
các tồng cục. 


Các tổng cục trực thuộc lHiội đồng 
bộ trưởng, mà Tông cục trưởng do Chủ 
tịch Hội đồng bộ trưởng bồ nhiệm, 
trên thực tế là một tồ chức sản xuất 
không thuộc bộ nào. Đây thật sự là 
một hình thức tổ chức mới ở nước ta. 
Nó là một xí nghiệp độc lập, vận 
động một cách tự chủ trong hệ thống 
kinh tế. 


Ngay cả chức năng “quản lý nhà 
nước » được ghi trong điều lệ của các 
lồng cục thực chất cũng chỉ xoay 
quanh việc xác định phương hưởng 
sản xuất, tồ chức và kiềm tra sản 
xuất một ngành cụ thề, Điều này chưa 
hoàn toàn vượt ra khỏi khuôn khổ 
nhiệm vụ cơ quan đầu não của một 
bãng sản xuất đệc quyền quốc gia. 


Nhiều nhà nghiên cứu trong các 
nước xã hội ehủ nghĩa vẫn đang lúng 
túng, chưa thoát khỏi một định kiến 
cho rằng tỉnh tỒ chức của chủ nghĩa 
xã hội đòi hỏi một tồ chức này phải 
được quản lý bởi một tồ chức cao 
hơn — một xí nghiệp phải nằm trong 
một bộ. Tuy nhiên, người ta lại có 
thề, đặt câu hỏi:vì sao có nhiều xÍ 
nghiệp tư nhân ở nước ta và Ở CÁC 
nước xã hội chủ nghĩa khác đang tồn 
tại độc lập không thuộc bộ nào? 
Chẳng lẽ giám dốc xí nghiệp quốc 


.đoanh phải có một cơ quan cấp trên 


chỉ đạo, kèm cặp, không thề có trình 
độ đề hoạt động tự cbủ như giảm đốc 
xí nghiệp tư nhân ? Hơn nữa chẳng lẽ 
trong trường hợp này xí nghiệp tư 
nhân không có người quản lý ? Thực 
tiền cho thấy không phải như vậy. ÄÃÍ 
nghiệp tư nhân vẫn được quản lý. Nó 
hoạt động trong khuôn khồ sợi đây 
ràng buộc vô hình nhưng nghiêm ngặt 
của các luật lệ về sản xuất kinh 
doanh, các chính sách lao động, an 
ninh xã hội. Nó không thề vi phạm 
pháp luật của nhà nước xã hội chủ 
nghĩ:, trừ phi người đại diện pháp 
luật không nghiêm minh hoặc bị hư 
hỏng không làm tròn nhiệm vụ. 


Như vậy. bài học quan trọng nhất 
ở đây là xí nghiệp phải tạa ra sản 
phầm cho xã hội bằng những hoạt 
động đúng pháp luật. Điều đó được 
thực hiện không phải bằng phương 
thức trực thuộc hành chỉnh vào một 
bộ. Điều làm chúng ta yên tâm là sự 
tồn tại của những xí nghiệp đôc lập, 
không trực thuộc hành chính vào một 
bộ nào là một hiện tượng đã từng 
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được chấp thuận trên thực tế ở nước 
ta và bàng loạt nước xã hội chủ nghĩa 
khác. : 


4. Về một phương án tỉnh giản 
bộ máy quản lý. 


Mục tiêu cơ bẳn của việc tỉnh giản 
bộ máy đuản lý xoay quanh hai điềm : 
một là, làm cho bộ máy quản lý có 
hiệu lực; hai (da, làm cho bộ mấy 
quản lý gọn nhẹ. 


Đề thực hiện được các mục tiêu 
trên cần tích riêng ra hưi loạt tồ 
chức ưới các chức năng độc lập: sản 
xuất kinh doanh 0à quản lý nhà 
nước. 


Giải pháp này được xây dựng trẻn 
Các căn cứ sau đảy : 


— Xóa bỏ các chức năng công ky 
nhau trong một tồ chức — ở đây là 
chức nũng sản xuất kinh doanh và 
chức năng quản lý nhà nước —, điều 
chỉnh hoạt động sẵn xuất kinh doanh 
băng luật pháp. 


— Thực sự trao trả quyền tự chủ 
cho các xí nghiệp san xuất kinh doanh. 
Người sản xuất được tháo gỡ mọi ràng 
buộc quan liêu của « cấp trên »®, thực 
gự thiết lập các quan hệ trực tiếp với 
bạn hàng. 


— Trên cơ sở đó mà nâng cao hiệu 
lực hoạt động quản lý nhà nước của 
Hội đồng bộ trưởng. Bò trưởng sẽ thực 
sự làm chức năng tham gia vào những 
quyết định chiến lược của nhà nước, 
kbông còn là người đại diện xí nghiệp 
thương lượng định mức vật tư, xin 
giảm chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, càng 
không còn là người thay thế xí nghiệp 
làm công việc mà cả và buôn bán với 
bạn bàng. 

Theo quan điềm này, việc đồi mới 
có thề được thực hiện theo bước đi 
sau : 

a) Tách các tô chức sản xuất ra 
khỏi các bộ đề lập những tông cục 
sản xuất hoặc công ty quốc gia. Có thà 


áR 


vẫn giữ hình thức tồng cục trực thuộc 
Hội đồng bộ trưởng, nhưng các tông 
cục này không tham dự vào công việc 
quần lý nhà nước. 


Trong phương án tồ chức kiều này, 
cúc xí nghiệp được phát triền một cách 
độc lập theo mục tiêu hiệu quả kinh 
tế của sản xuất. Chẳng hạn nhà máy 
đường có thề ký hợp đồng nhất thời 
với các cơ sở tròng mía, song cũng có ˆ 
thề nhận với nhau trong một tỏ hợp 
sản xuất từ khâu sản xuất nguyên liệu 
đến khâu chế biến và bán sản phảum 
mà không bị lấn cấn về việc tồ hợp 
này nằm trong Bộ nông nghiệp hay 
Bộ công nghiệp. 


b) Với việc tách dần các xí nghiệp 
độc lập ra khỏi bộ sẽ xuất hiện các 
bộ không có xí nghiệp và chỉ còn lại 
một chức năng thuần nhất là quản lý 
nhà nước. Tỉnh hình này tạo khả năng 
khách quan cho việc nhập cúc bộ lại 
với chức năng quản lý nhà nước một 
cách thuần nhất. 


Rhi đó, đề quản lẻ nhà nước về tải 
cả các ngành công nghiệp, chỉ cần một 
Bộ công nghiệp duy nhất, đồng thời 
cũng chỉ cần một Bộ nông nghiệp duy 
nhất quản lý nông nghiệp theo nghĩa 
rộng, quan hệ với tất cá các vấn đề về 
cây và con, Ranh giới quản lý giữa 
hai bộ này có thê xác định dựa trên 
cơ SỞ là Độ nông nghiệp quản lý từ 
khâu gieo trồng đến khâu thu hoạch, 
còn Hộ công nghiệp quản lý từ khâu 
bảo quản đến chế biến. Quản lý ở đây 
hoàn toàn không mang ý nghĩa nào về 
việc ôm lấy » sản phầm. Sẵn phầm 


- văn nău trong xí nghiệp, còn quản 


lý chỉ mang ý nghĩa điều chỉnh bằng 
chính sách và pháp luật trong quá 


- trình sản phám đi chuyền từ khâu sản 


xuất nguyên liệu, qua chế biến đến 


tiêu dùng. 

c) Đồng thời với việc tò chức lại 
bỏ máy quản Tý nhà nước về sản xuất, 
sẽ giải quvết thêm hàng loạt vấn đề 
khác vẻ kế hoạch, tài chính, vật giá, 
vật tư, ngàn hàng, giáo dục, khoa học 


và các hoạt động. xã hội khác. Trong 
c&c khu vực này cũng tồn tại hàng loạt 
vấn đề đáng bàn. Tuy nhiên những 
vấn đề ấy lại liên quan đến một phạm 
(rù. quan điềm khác mà bài này chưa 
đề cập đến. 


lí 


Trong xu thế phát triển những quan 
điềm về cải tồ hiện nay, quan điềm 
trên đây đang ngày càng có chỗ đứng 
trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Một 
loạt thử nghiệm điễn ra từ nhiều thập 


PHẬN. ĐỊNH (CHÚC NĂNG 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH 
TẾ VớI CHỨC NĂNG QUẤN LÍ 
KINH DOANH ” 


NGUYÊN VĂN HUY “* 


nước đại điện cho quyền lực 
của nhân đân nắm quyền sở 
hữu toàn đân đối với những 
tư liệu sản xuất chủ vếu của đất nước. 
Do vậy, xuất hiện nha cầu và khả 
năng nhà nước quản lý có kế hoạch 
toàn bộ nền kinh tế quốc dàn. 


Ầ 


RONG chủ nghĩa xã hội. nhà. 


kỶ trước đây và đã gắp phải sức phẩn 
kháng và lên án mạnh mẽ. Nhưng 
cuộc sống vẫn tiến lên theo quy luật 
của nó và ngày nay lại phát triền 
những thử nghiệm ở mức độ cao hơn. 
Bun-ga-ri đã giải thề toàn bộ các bộ 
sản xuất kinh doanh. Các xí nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế tập hợp 
một cách tự nguyện trong các hiệp hội 
sản xuất (association), lấy lợi ích kinh 
tế làm mục tiêu, tồn tại độc lập trong 
xã hội, không trực thuộc hành chính 
vào một bộ nào. Đó là một thực tế 
sinh động đáng tham khảo trong quá 
trình nghiên cứu phương án cải tồ bộ 
máy quản lý ở nước ta. 


Với tư cách là đối tượng quản lý, 
nền kinh tế quốc đân là một hệ thống 
hoàn chỉnh và phức tạp. Đối tượng 
quan lý quyết định các mặt thành 
phần, nội dung, hình thức, cơ câu, 
chức năng của chủ thề quản lý. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, chủ thề quản lý 
kinh tế quốc dán là nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, các tồ chức xã hội (không 
phải nhà nước) và từng công dàn 
dưới sự lãnh đạo của đẳng cộng sản. 


Theo tỉnh thần đó, ở nước ta cơ 
chế tồng quát đề quản lý đất nuớc là 
« Đảng lãnh đạo, nhân dân lao động 
làm chủ, nhà nước quản lý ®. 


Ở nước ta, quan lý của nhà nước 
chuyền dần từ quản lý bành chính là 


w Ct:úng tôi đề nghị dàng khái niệm « kính 
đoanh ® với hàm nghĩa rộng, bao gồm các 
hoạt động kịnh tế hợp pháp nhằm phục vụ 
lợi ích của đơn vị kinh tế, kề cả sản xuất, 
lưu thông, địch vụ. Nói sẵn xuất kính 
doanh Ð thi có thề hiều tán xuất là hoạt 
động quan trọng nhất lại nằm ngoài kịnh 
doanh. ‹ 

*# w Vụ pho, Viện nghiên cứu quản lý kính 
tế TƯ, 
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chủ yếu ở giai đoạn đầu (từ tháng 
8.1915) sang quản lý kinh tế trong các 
giai đoạn tiếp theo (ở miền Bắc : từ 
1951) và đặc biệt là sau ngày thống 
nhất cả nước (1975), Hiến pháp năm 
1959 có hẳn một chương quy định về 
việc q Nhà nước lãnh đạo hoạt động 
kinh tếo. Nzhị định 172—CP năm 
1973 và sau này bồ sung bằng Nghị 
định 3ã — CP năm 195! đã quy định 
nhiệm vụ, quyện hạn và trách nhiệm 
của Hội đồng chính phủ trước đây và 
hiện nay là Hội đồng bộ trưởng, của 


các bộ phụ trách các ngành kinh tế 


kỹ thuật, của các bộ, ủy ban phụ trách 
các cơ quan chức năng trong quản lý 
kinh tế. 


-_ Như vậy, từ khi thành lập nhà 
nước ta đã từng bước đi vàơ thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế. Từ mày 
mò. thử nghiệm đến tông kết rút kinh 
nghiệm đè hoàn chỉnh đần các chức 
nàng quần lý của nLà nước nói chung 
và của các bộ, các UBND nói rièng. 
Đến Dại hội lần thử IV năm 1976, Đẳng 
ta đã nêu ra vấn đề quản lÚ hành 
chính — kinh lế 0â quản lý sản xuấi — 
kinh doanh nhằm nhấn mạnh và 
khẳng định chức năng quản lý kinh tế 
của nhà nước ta, 


Nghị quyết đề ra yêu cầu ecần kết 
hợp tối giữa quản lý sản xuất. kinh 
doanh, khòng lẫn lộn giữa hai mặt ấy, 
để đạt hiệu quả kinh tế cao, 


1ê thê chế hóa Nghị quyết Dại hội 
lần thứ IV của Đăng, năm 1981 đã ban 
hành Luật tô chức Quốc bội và Hội 
đông nhà nước, Luật tô chức Hội đồng 
bộ trưởng, Nghị định 3› — CP về chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn cửa các 
bộ trong quản lý kinh tế, Ng':ị quyết 
10 — XQ/LƯ của PBCITƯO (khóa IV) 
(1978) và Nghị quyết 32 — NQ/TƯ của 
Bộ chính trị về công tác tồ clLức 
(1987) đã cụ tiề hóa các nội dung đó, 
Văn kiện Đại hội lần thứ V của Đăng 
đã một lần nữa khang định n:.ững nội 
dung của quản lý nhà nước về kinh 
tế. 


Tuy nhiên trong thực tiễn quản lý 
nhà nước về kinh tế cũng như trong 
quản lý trực tiếp kinh doanh. chúng 
ta chưa thực hiện đúng đắn và đầy đủ 
những quy định đã có. đồng thời 
chưa kịp thời sơ kết rút kính nghiệm: 
đề h›àn chỉnh những văn bản đã bap 
hành. 


Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nêu 
Frö: cần thực hiện mIỘI cuỘc cải cách 
lớn 0ề lò chức bộ mầu của các cơ quan 
nhà nước từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở thành một hệ thong 
thông nhất, có sự phân định rành 
mạch nhiệm vụ, quyền hạn,. trách 
nhiệm từng cấp theo nguyên tắc tập 
trung dàn chủ, phân biệt rõ chức năng 
gu in lý hành chính kinh tế oới chức 
năng quản lú sản uuối — kinh doanh, 
kết hợp quản lý theo ngành với quản 
lý theo địa phương và vủng lãnh thồ 
phù hợp với đặc điềm tình hình kinh 
tế, xã hội. 

Nghị quyết chỉ rồ: Xác định vai trô 
quản lý kinh tế của các cơ quan nÌà 
nước ở trung ương và địa phương, 
nói cho cùng, là nhằm tạo mọi điều 
kiện cho các cơ sở kinh tế hoạt động 
có hiệu quả. Nhà nước kiềm soát và 
điều khiền các xí nghiệp và đơn vị 
kinh doanh thuệc mọi thành phần 
kinh tế bằng pháp luật, chính sách 
kinh tế, chính sách tiến bộ kỹ thuật, 
thay cho sự can thiệp sâu vào boạt 
động kinh doanh của xí nghiệp. Pháp 
luậ: quy định những giới hạn mà các 
xi nghiệp không được vi phạm. các 
chính sách buộc các xí nghiệp tự lựa 
chọn các quyết định về kinh doanh 
có lợi nhất theo phương hướng của kế 


hoạch nhà nước, Làm được theo 


phương hướng trên sẽ kbắc phục dần 
bệnh quan liêu nặng nề trong bộ máy 
nhà nước, thực sự phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, thực hiện chế độ dàn chủ xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời cũng chuvền 
dần từ cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp sanz cơ chế hạch toán 
kinh doanh xä hội chủ nghĩa. 


Quản lủ hành chinh kinh lế là dựa 
trên sự theo dõi, tồng hợp kết quả 
nghiên cứu và kinh nghiệm của việc 
quản lý trực tiếp kinh doanh đề : 


- Xác định quy hoạch, kế hoạch 
(mục tiêu và nhiệm vụ). : 


— Vạch các chính sách, chế độ chủ 
yếu. 


— Nêu chủ trương phát triền và vận 
dụng khoa học kỹ thuật, xác định các 
định mức, tiêu chuần kinh tế kỹ thuật 
quan trọng. | 


— Đ›o tạo đội ngũ cán bộ. 


— Quyết định những nguyễn tắc 
chung về tồ chức và những văn đề 
then chốt về cán bệ. 


—~ Kiềm tra. 


Quản lý trực Hếp kInh doanh là 
tuân tlco phương hướng và quỷ đạo 
do quản lý hành chính — kinh tế vạch 
ca đề tồ chức và điều hành cụ thê quá 
trình tái sản xuất, giải quyết các vẫn 
đề hằng ngày, hằng tuần, bằng thắng 
phát sinh ra trong quá trình ấy theo 
nguyên tắc bạch toán kinh đoanh xã 
hội chủ nghĩa. Đó là chức năng của 
các đơn vị trực tiếp kinh doanh có tư 
cách pháp nhân. thực hiện tự chủ tài 
ebính. ' 


Đại thề quan hệ giữa bai chức năng 
là quan hệ giữa chiến lược và chiến 
thuật, việc xác định chiến lược dựa 
trên các thành quả của chiến thuật và 
việc vận dụng chiến thuật tuân theo 
chiến lược. 


Trong quan hệ đó không có độc 
quyền, cứng niắc; nhà nước mở ra 
nhưng không đề tự đo vô chính phủ, 
chấp nhận sự đa dạng hợp lý có kiềm 
soát; thực hiện phân cấp quản lý đi 
đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; 
giữa cấp trên với cấp dưới phải có 
thông tin thông suốt bảo đảm cho cấp 
trên nắm được tất cả những thông tin 
cần thiết ở các cấp, không phụ thuộc 
vào ý muốn. cấp dưới; quy định 
chung nhưng cần thiết vẫn phải có 


những ngoại lệ đối với các trưởng 
hợp đặc biệt. 


Trong mô hình phát triền đa dạng 
hóa theo cơ chế quản lý kinh tế được 
đồi mới, nhà nước có thề chuyền giao 
một số công việc quản lý của mình 
cho cấp dưới với những phạm vi và 
mức độ khác nhau. ~ 

Có thề khái quát lại, nhà nước quản 
lý nền kinh tế theo bai chức năng: 


— Chức năng quản lý hành chính~= 
kinh tế hay quản lý nhà nước của cáe 
cốp chỉnh quyền và c@ quan quản lý 
cấp trên. 


— Chức năng quản lý trực tiếp kinh 
doanh của các cấp đơn vị cơ sở và tô 
clLức kinh tế. 

Người đứng đầu một bộ, một UBND 
các cấp chẳng những chịu trách nhiệm 
hoàn toàn về những quyết định của 
mình mà còn phải chịu trách nhiệm 
(với tư cách bộ trưởng, chủ tị›h 
UBND) về kết quả quản lý kinh doanh 
của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc bộ 
hoặc địa phương mình. Chẳng hạn, các 
cơ sở công nghiệp thiếu than, sản xuất 
phải ngừng trệ, thì Độ trưởng năng 
lượng plải chịu trách nhiệm : các cơ 
sở đệt thiếu sợi, công nhân phải nghỉ 
việc hoặc sản phầm kém chất lượng, 
thì Bộ trưởng Bộ công nghiệp nhẹ 
phải chịu trách nhiệm... Đây là những 
thí dụ, còn mức trách nhiệm cụ thề 
phải xét từng trường hợp. 


-_ Tổng giám đốc Liên hiệp xi nghiệp, 
công ty quản lý toàn ngành trên 
phạm vi cả nước, do nhà nước bồ 
nhiệm, được giao thực hiện một số 
nội dung quản lý nhà nước về ngành 
kinh tế — kỹ thuật minh phụ trách. 
Không nên lẫn lộn, nhậ@ cục hoặc 
cha cắt triệt đề chức năng quản lỤ 
hành chỉnh — kinh tế uà chức năng 
(rực liếp quản lý kinh doanh. 


LÃn lộn, nhập cục, nhất là theo 
hướng hành chính — kinh tế lấn át 
sản xuất kinh đoanh là đặc trưng chủ 
yếu của cơ chế quan liêu, làm thiệt 
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hại cho sẵn xuất. Nhưng chia cát triệt 
đề. cho rằng hành chính — kinh tế và 
kinh đoanh hoàn toàn độc lập, không 
dính đáng gì với nhau cũng là sai 
lầm. 


Trong thực tế, rất nhiều trường hợp 
các cấp làm chức năng quản lý hành 
chính — kinh tế (do tỉnh hình kinh tế 
không Ôn định và có nhiều khó khăn) 
vẫn phải làm một số việc về quản lý 
kinh doanh (bộ trưởng đi chạy vật tư; 
chạy ngoại tệ cho xí nghiệp...). 


Ngay cả các đơn vị có chức năng 
chính là quản lý kinh đoanh cũng cần 
xuất phát từ thực tế của mình tham 
ga Ý Kiến vào xây đựng công việc 
qtn Tỷ hành chính — kính tế, khi 
thấy nó không thích hợp. 


Sr£ phán định giữa quản lý hành 
chính kinh tế với quản lý kinh doanh 
là sự phản định chức năng của các 
cáp chính quyền Nhà nước với chức 


nịng của các đơn VỆ cơ sở của nên 
kinh tế quốc dân trong quan lý kinh 


doanh. Trong sự phần định đó, môi 


bèn có những đối tượng và công cu 
quản lý không hoàn toàn giống nhau. 
thực hiện các mục tiêu quản lý với 
tính chất và phạm vi khắc nhau, tồ 
chức bộ máy quản lý theo những 
nguyên tác khác nhau. 

Trong toàn bộ công việc quản lý nên 
kinh tế quốc dân, cần phải phân định 
rõ và kết hợp tốt hai chức năng quản 
lý đó trong một hệ thống. Sự phối hợp 
tốt giữa hai loại chức năng quản lý 
này phải thề hiện ở sự ăn khớp giữa 
quy mô của bộ máy quân lý nhà nước, 
của bộ mây quản lý ở đơn vị CƠ SỞ 
với quy mồ pÏIát triển của nền kinh tê 
quốc đàn; giữa các cơ quan quan lý 
nhà nước vẻ kinh tế và các tò chức 
quản lý đơn vị cơ sở, không có khâu 
trung gian. | 

Việo phân định rõ và kết hợp đúng 
đắn giữa quản lÝ hành chính — kinh 
tế với quản lý kinh doanh là một cơ 
sở quan trọng đề chân chỉnh lại hệ 
thống bộ máyv quản lý kinh tẾ và cơ 


“chế quan lý nền kinh tế quốc đàn hiện 


"nay, 


VỀ LẠM PHÁT Ở... 
(Tiếp theo trung 4+?) 


cuộc đấu tranh chống lạm phát là phải 
khỏi phục và củng cố Âj luại KRủ 
cư Đề tát kính Tế. Nếu không làm 
được điều này thị kế hoạch chống lạm 
phát của chúng ta sẽ chỉ còn là một 
mớ giây lộn, không có ÍcÌh gi VỚI cuộc 
sống ca. 

Muốn chống lạm phát có kết quả: 
phải khắc phục những khó khăn 
nghiệm trọng về lượng thực hiện này ; 
trước mắt phải khắc phục bằng được 
cơn sốt gạo P ở môi số thành phố và 
khu công nghiệp. Cân phải sử dụng 
đồng bộ nhiều biện pháp khác nhau, 
huy động động dảáo nhàn dân tham 


f.°) 


gia vào cuộc đấu tranh chống lạm 
phát, tiến hành cuộc đấu tranh này 
một cách khăn trương và vững chắc. 
không nôn nóng những cũng không 
được do đự nửa vời trên con đường 
chuyền mạnh mọi hoạt động kính tế 
sang hạch toán kính doanh xã hội 
chủ nghĩa. Mọi giải pháp chống lạm 
phát lúc này đều phải hướng vào việc 
thúc đảy sản xuất hàng hóa có kẻ 
hoạch phát triền mạnh mẽ, 


BAN BIÊN TẠP 


Tạp chí Cộng sản 


- VĂN NGHỆ TA ĐỔI MỚI TRONG 
_ SỰ NGHIỆP ĐÔI MỚI CỦA ĐẢNG* 


HẦM: làm sing tổ định 
hướng tư tưởng trong 
việc đỏi mới văn nưl:ế t3 
hiện pay thco tính tần 
Nghị quyết O5—NQ Fữ 
của Dò chính trị về œ đỏi 
mới và nàng cao trỉnh độ lãnh: đạo, 
quẫn lý văn học, nghệ thuẬt và văn 
hóa, phát huy khả năng súng tạo, đưa 
văn học, nghệ thuật và vấn hóa phát 
tiền lên một -bước mới”, ngày 
9-3-1958 Tạp chí Cộng sản tò chức lôi 
nghị bàn tròn “ Van nghệ 
mới trong sự nghiệp đòi mới 
Đảng», Dự hội thảo có các dòng 
chí Trần Độ, Nguyễn Văn llạnh, Từ 
Sơn (Dan văn hóa văn nghệ TU"), các 
nghệ sĩ Dương Viên (Tông thư ký Hội 
nghệ sĩ tạo hình), Xuân Trình (Phó 
tông thư ký Hội nghệ sĩ sản khẩn), các 
nhà văn, nhà thơ Dùi Hiển, Tế Hanh, 
Hoàng Trung Thông (Hội nhà văn), 
Ngọc Tú (tạp chí Tác phầm ăn học), 
Lẻ Lưu (tạp chí Văn nghệ quận đỏÙ, 
các nhà lý luận, phê bình nghiên cứu 
văn học Hỏòng Chương (Hội nhà báo 
Việt nam), IIó Sĩ Vịnh (lạp chỉ Nghiên 
cứu ăn hóa nghệ Pthuf), Nguyễn Văn 
Lưu (nhà xuất bản Văn học), Thiếu 
Mai (báo Văn nghệ), Phong Lê, Hùi 
Công Hùng (Viện văn học). Phan Cự 
Đệ, Hà Minh Đức (đại học Tông hợp 


ta đồi 


của 


Hà nội), Phương Tựu (đại học Sư 
phạm T Hà nội) v.v, Dự hội táo còn 
có đồng chí Hà Nuàn Trưởng, Tông 
biến tp cũng Ban biến tập và các cần 
bộ Vụ văn giáo Tạp chí Công sản, 

Mỗ đầu, Tổng biên tập Tạp chí Công 
sản Hà Xuân Trường trình bàv mục 
đích. yêu cầu, phương thức tiến hành 
hội tháo, nêu rõ căn phải đạt sự đồi 
mơi của vàn nghệ trong bói cảnh rộng 
lớn của công cuộc đồi mỏi của Đăng: 
q@ Doi mới là vấn đề sống còn; là tính 
thân, là nội dụng có tích cách mạng 
của môi hoạt đạng của lắpn, Nhà 
nước và xã bội ta. Đồi mới không 
thế là một sự tùy bứng, mà lÀ một 
sự lựa chọn, nghiên ngắm với quyết 
tìm cao, ý chỉ lớn. Đó là ca một quá 
trinh gian khó, đòi hỏi trình độ hiều 
biết, trình độ khoa học, Do đó tranh 
luan, xem đi xem lại trên rmàốt hay 
nhiều văn đề, kề cả những vấn đề cơ 
bản, là chuyện bình thường. Đồi mới 
có khi là nhìn lại, ®Strở về ®, nhưng 
tát ca đêu để tiến lên, Công cuộc đồi 
mới của Đăng ta không phải bắt đầu 
từ con số không mà bát đầu từ những 
thành tựu lớn lao và cả từ những hậu 
qua của những sai lm nghiệm trọng 
kéo dài nhiều năm trong các lĩnh vực 
1a 


*%* xem Fạp chí Cộng sản từ số 3-1933, 


kimnh tế và xã hội. Dề đồi mới, công. 


tác lý luận đang là vấn đề bàng Cầu. 
Bàn về đồi mới treng văn nghệ ta, 
hiện. nay có lề nên quan tâm đến 
những vấn đề : 1) đánh giá thực trạng 
- văn nghệ ta hôm qua và hôm nay ; 
2) quan bệ giữa văn nghệ và chính 
trị hay là sự lãnh đạo của Đảng và 
tự da sáng tạo của văn nghệ sĩ; 3) văn 
nghệ và hiện thực; 4) czy chế quản lý 
văn nghệ và phương thứ+ lãnh đạo 
văn nghệ ; 5) sự đôi mới của bản thân 
văn ng' ệ sĩ. Đề nghị các đồng chí xem 
xét các vấn đề này từ đỉnh cao của 
những quan điềm của Đại lội VI của 
Đẳng, trên cơ sở phản tích thực tiến 
một cách khoa bọc bởi vì theo Lê-:in, 
trong sự đánh giá không thể tin vào 
những lời nói, càng klông thể tùy 
hứng, cảm tính; cần dũng cảm nhìn 
thẳng vào sự thật nhưng “nhất thiết 
phải đòi hỏi những tài liệu chính xác 
nhất, đã được in ra và có thê kiềm 
tra toàn diện... Nếu không có tài liệu 
thì eìn phải chất vấn những người 
biết rõ sự việc của hai hay nhiều bên 
hữu quan, tuyệt đối phải ®chất vấn 
kỹ càng? và chất vấn trước mặt 
những người làm chứng »Â). 


Hoàng Trung Thông: Bộ chính 
trị ra «Nghị quyết về văn hóa văn 
nghệ *. Cùng cả giới văn nghệ tôi rất 
vui mửng, coi đây là cương lĩnh mới 
của Đẳng về văn hóa, văn nghệ trong 
tình hình hiện nay. Đây là sự tiếp Lục, 
nâng cao và Jàm sáng rõ những chỉ 
thị, nghị quyết của Dáng về văn hóa 
văn nghệ trong nhiều năm qua, đem 
lại định hướng suy nghĩ, đòi mới cho 
eác hoạt động văn hóa, văp nghệ. 

Về những vấn đề đã nêu, tôi xin 
tập trung vào hai điềm: 

Trước hết là vấn đề Đảng và văn 
nghệ. Dảng lãnh đạo văn nghệ là tất 
"vếu. Không một ai có thể phủ nhận 
được điều đó. Đẳng lãnh đạo về đường 
lỏi, chỉnh sách và tư tưởng. Đẳng lãnh 
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đạo cả về tồ chức, theo chức năng của 
tồ chức đó. 


Đường lối chính sách của Đảng về 
văn nghệ nói chung là đúng. Nếu không 
đúng thì làm sao có được một nền văn 
nghệ rộng lớn, tốt đẹp như ngày nay, 
làm sao quét đi những ảnh bưởng của 
văn nghệ thựe dân cũ và mới. Nhưng 
có lúc chúng .ta biều chủ nghĩa Mác 
về văn nghệ một eách giản đơn và 
cứng nhắc, dẫn đến những hạn ckế, 
tâm chí sai lầm như chúng ta đã 
biết. 

Chỉ thị, nghị quyết của Đảng vạch 
Ta những phương hướng lớn, còn việc 
eụ thề hóa, suy nghĩ từ những phương 
hướng đó thì bản thân những người 
làm nghề nghiệp phải đảm nhiệm. 
Không thề chỉ vì có một ý kiến của 
một đồng chỉ lãnh đạo của Đăng mà 
bắt buộc phải theo đó đề khen, chê, - 
bay cấm đoán một tác phầm văn học 
nghệ thuật. Ai cũng có quyền phát 
biều ý kiến. Một cá nhân có thề nghe 
tieo hay không nghe theo ý kiến của 
một cá nhân hay một tập thề lãnh đạo, 
nhưng cơ quan lãnh đạo, cơ quan 
ngòn luận phải làm chức năng của nó, 


-nó eó quyền phát biều ý kiến. 


Đăng lãnh đạo văn nghệ dầu có đi 
sát từng người nhưng cuối củng vẫn 
phải thông qua các tÒ chức nghề 
nghiệp. Quả kbắt khe hay quá buông 
lông đẻu không được, Đẳng phải quan 
tâm và uốn nắn. Dăng có ý kiến nhưng 
không ra lệnh. Đẳng tập hợp văn 
nghệ sĩ xung quanh mình, nhưng 
không khuôn vào một pl ép, không nắn 
vào một dây. Và càng không đề cho 
ai vin vào sự sai lầm nhất thời mà 
phủ nhận sự lãnh đạo tất yếu của Đẳng. 

Ở đây có một vấn đề đặt ra: quan 
hệ giữa chính trị và văn nghệ. Văn 
nghệ thời nào chẳng mang tính tư. 
tưởng và nói hẹp, là tính chính trị. 
Văn nghệ dính chặt với chính trị, đó 


(1) V.I. Lê^nin, Toán tập Nàb Tiến bạ, 
Mà:-xcơ-sa, 1979, t. 62, tr, 290, 


là lễ tự nhiên, không cần giải thích 
nữa. Nhưng tại sao chính trị biến 
đồi — qua từng thời kỳ lịch sử giai 
cấp này thay giai cáp kia, chế độ này 
thav Chế độ khác — mà những kiệt 
tác văn học nghệ thuật vẫn tồn tại và 
người ta vần đọc, vẫn chiêm ngường 
một cách say mê 2 Xiúc đã từng nói tới 
“sự trường tồn của những kiệt tác ». 
nhưng Mác không giải thích và những 
người mác xít ở Liên xô đã từng thảo 
luận nhưng cũng chưa rút ra được 
kết luận gì thật thỏa đáng. Chúng ta 
sẽ còn thảo luận, nhưng tôi không hàn 
vẻ văn đề này mà chuyên sang vẫn đề 
khác : đồi mới tư duy trong văn nghệ, 


Các nhà văn cần đồi mới tư duy 
chăng? Cần lắm, cần lắm. Nhưng 
muốn đồi mới thì phải biết cái cũ. Tòi 
muốn hỏi cái tư duy cũ là gi ? Chẳng 
mấy ai trả lời được hay cũng chỉ trả 
lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng 
bảy giờ thì chúng ta đã bắt đầu biết 
rỏi, mà cũng chỉ bắt đầu thôi. Cuộc đấu 
tranh đề đồi mới tư duy là một cuộc 
đảu tranh căn thiết, cần kíp nhưng 
khả lâu dài. Có nhiều tư duy cũ cần 
thiết phải đổi mới, nhưng kém dàn 
chủ hay thiếu dân chủ là điều cân 
phải đổi mới trước tiên. Dân chủ hóa 
về tư tưởng, về sáng tác, phẻ binh, lý 
luận và cả về tŠ chức là một yêu cầu 
cấp bách. Dân chủ hóa khác với tự do 
hóa, mặc dù Đẳng ta vẫn đề xuất tự 
do sáng tác. Dân chủ hóa là tôn trọng 
quyền làm chủ tập thề của mọi người. 
Tự do hóa là tạo ra sự hỗn loạn bất 
chấp nguyên tắc. Lê-nin đã từng nói 
cần chống lại mọi sự binh quân, san 
bảng, rập khuôn và chống lại sự hành 
chính hóa trong vấn nghệ. Nhưng L.ê- 
nin cũng chống mọi thứ hỗn loạn, vô 
nguyên tắc, phi đẳng. Những lời nói 


đó đến nay vẫn là kim chỉ nam cho: 


mọi hoạt động văn nghệ của chúng tạ. 


Phong Lê: Về vấn đề đánh giá 
văn học, tôi chú ý hai ý kiến của các 


anh Nguyễn Quang Sáng và Hồ Ngọc 
trong cuộc gặp gỡ đồng chí Tồng bí 
thư, cho là văn học ta nghèo đi nhiều. 
Tôi cho rằng chữ * nghèo » này chưa 
thật rõ nghĩa. « nghèo ® so với gì ? 


/ 


Nguyễn Văn Hạnh : Nghèo so với 
hàng xóm. 


Phong Lê: Vang, nghèo so với cáe 
nền văn học khác chăng ? So với 
trước đảy chăng ? Hoặc so với hiện 
thực mới, nhủ cầu mới của công 
chúng 2? Phải so sánh thì mới biết là 
nghèo hay giàu Và nếu *“nghẻo ®, 
thì nghèo theo dạng nào, nghèo đến 
đâu 2 


Về phần tôi, tôi khỏng nghĩ là văn 
học ta trên mười năm qua đang nghèo 
đi. Tôi thầy nó có phát triền đang 
phát triền theo những dạng mới, vừa 
phong phú vừa phức tạp; vừa đáng 
mừng, vừa có khía cạnh đáng lo. Cứ 
nàìn vào số đâu sách, số bản sách, số 
loại sách; nhin vào các khuynh hướng 
sáng tác — đặc biệt từ những năm 80; 
nhìn vào dư luận công chúng trước 
các hiện tượng như Đứng trước biền, 
Cù lao Tràm. Mùa là rụng trong vườn, 
Thời x^ váng, Đên kia bờ áo vọng..., 
quả là dòn dập và huyện náo chưa 
lng có, so với trước. Sáng tác ra 
đời, có đời sống của nó trong dư luận, 
gây nên tranh cãi là chuyện đáng 
mừng, đâu phải đáng lo. Đáng lo 
chăng là có lúc tình hình trở nên rồi. 
do nhiều nguyên nhân, kề cả từ sư 
phức tạp của cục điện kinh tế T— xã hôi. 


Ý kiến thứ hai là việc minh họa, 
Văn học của chúng ta mấy chục nă¡n 
qua phải chăng chỉ là văn học mình 
họa. Anh Nguyễn Minh Châu viết rất 
tâm huyết về căn bệnh này. tôi đọc 
thấy bị «sa thuyết phục °* ghê quá, 
nhưng rồi ngắm nghĩ và “tỉnh Pra 
thì thấy vấn đề còn phải bàn lại. Quả 


h 


có bệnh đó trong văn học ta, nhưng 
cho đó là căn bệnh cố hữu, bao trùm 
tất cả thì oan cho văn học ta quả. 
Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh, 
văn học ta cũng tạo được những giá 
trị xứng đăng. Tôi cho chữ « minh 
họa" không hoàn toàn mang nghĩa 
xấu. “Minh họa" chủ nghĩa anh 
hùng của đân tộc được như « Người 
mẹ cám súng, Rừng xà nu thi tuyệt 
vời quá đi chứ, đâu dẻ ai cũng làin 
được. 


Cô nhiên cái phần yếu, phản bắt 
cập, phản phiến diện, chỉ tô đậm một 
phía của sảng tác, so với hiện thực; 
với yêu cầu của công chúng hôm nay, 
và ngay cả hôm qua nữa, cũng cần 
phải chỉ ra cho cặn kẽ ; có thế, mới có 
hướng tích cực cho sự đồi mới. Nhưng 
nguyên nhàn của tình trạng đó 
cũng phải chỉ ra cho hết: do hoàn 
cảnh chiến tranh; do bộ phận lãnh 
đạo, chỉ đạo có mặt thiền cận, thiếu 
tầm nhịn xa; do sự non vếu của 
giới lý luận, phê bình; và cũng có 
nguyên nhân ở chính ban lĩnh và tài 
năng người sáng tác nữa chứ ! 


Tôi nghĩ việc đánh giá cần có quan 
điềm lịch sử và quan điềm phát triền. 
Có lẽ không ai quên điều này: móc 
1945 mở đầu nền văn học mới bằng 
một cuộc đi vòng trở lại với quản 
chúng nhân dân mà trên 95 còn phải 
thanh toán nạn mù chữ. Trong ba yêu 
câu Hồ Chủ tịch đặt ra cho việc việt, 
thị «@ Viết cho ai ? ®, được đưa lên hàng 
đâu. Văn học phải trả về cho nhân 
đản, trở lại với nhân dàn, và trong 
hành trình cách mạng mà phát động 
khả năng sâng tạo “của nhân dân. Hồi 
cuộe chiến tranh kéo dài trên 350 năm. 
Văn học viết trong chiến tranh và 
viết cho công chúng trong chiến tranh, 
hoàn toàn khác với văn học thời bình. 
Hẳn không ai phần đối: ở hoàn cảnh 
đó, vấn đẻ hàng đầu mà môi người 
viết phải quan tảm là sự sống còn của 
đàn tộc, Mọi khả năng phải được huy 
đông vào đó, mọi giá trị phải được 
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đảnh giá trên tiêu chuần đó. Nhân 
đây trở lại một it tình hình văn học 
trước 1915, qua sự ra mắt của Tủ sách 
văn học hiện đại của nhà xuất bản 
Văn học đụng được bạn đọc tưra 
chuộng. Việc dánh giá lại những Hàn 
Mặc Tử, Vũ Trọng Phụng v.v. và cả Tư 
lực văn đoàn là cần thiết ở thời điềm 
hôm này... Nhưng nếu sự khàng định, 
sự đòi ®truy lĩnh? các giá trị lại Ở: 
quá giới hạn thì không öðn. Và nếu 
việc đánh giá các hiện tượng đỏ trước 
đảy có sự khắt khe thi cũng là chuyện 
bình thường có thề chấp nhận. Nhu 
cầu giải phóng cá nhân cho những cô 
Nhung, cô Loan, cô Tuyết trong văn 
chương Tự lực văn đoàn là chính 
đăng và cần thiết, nhưng nhu cầu 
che chở bảo vệ cho một chị Đầu trong 
Tát đèn có lễ là cấp bách hơn, nhức 
nhối hơn... _ 


` « .® . - .. 
Bùi Hiện: Những việc cần làm 
ngay... 


Phong Lê: Vàng, giá trị văn học 
hiện thực, do vàyv mà được xếp lên 
trên là eó lý, không riêng ở thời 
điểm đó. 

Trở lại việc đánh giá — cần xác 
định rõ ta đi từ đâu, và nhằm mục tiêu 
nào. Nhân mạnh đi từ đảu, đỏi hỏi có 
quan điềm lịch sử, không có nghĩa là 
bao thủ; và nhấn mạnh mục tiêu phải 


- tới trước yêu cầu đồi mới cũng không 


có nghĩa là phủ định thành tru. Căn 
tránh cho bản thân, và tránh đầy 
nhau tới các cực đối lập chỉ vi những 
chữ dùng, chỉ vì lời lẽ, hoặc ngữ điệu... 
Kết hợp quan điềm lịch sử và quan 
điềm phát triền trong nhận xét, đánh 
giá — chắc chắn đó là con đường tốt 
nhất đề tiếp cận chản lý. 


L 


` ® .® . 
Bùi Hiện: Quy luật phát triền tư 
nhiên của văn học là cứ từng thời gian 


một, có những cây bút trẻ, cây bút 
mới hình thành, bồ sung, nối tiếp và 
thay thế. Đặc biệt ở Việt nam ta, từ 
1945 đến nay, có thẻ phân chia thế hệ 
nhà văn dựa theo sự phân kỷ của cách 
mạng. Điều đó chứng tỏ đội ngũ nhà 
văn gắn bó xiết bao với cuộc sống của 
đản Lộc, vận mệnh của đất nước, vào 
một giai đoạn lịch sử đầy những biến 
động lớn lao và chắc hẳn cứ càng lùi 
ra vào thời gian eàng lò lộ tính cách 
kỷ vĩ và bị tráng của nó. Cảm hứng 
lịch sử, cảm hứng nhân dàn quả đã 
là xuất phát điềm lớn và niềm thúc 
giục đẹp đẽ đối với anh chị em cầm 
bụt. Nếu chưa thật đòi đào chất khái 
quát, suy tưởng (cái tỉnh túy nhất của 
văn học), các tác phầm thơ văn Íl ra 
đã làm được công việc phản ánh, 
miều tả, tái hiện bức tranh xã hội, 
đất nước qua bao thứ thách ngặt 
nghèo, có màu sắc, hình dáng, tàm 
hôn, có hơi thở thời đại mạnh mẽ và 
nóng hỏi. Tôi nghĩ đây là một mình 
họa sáng rõ vẻ môi liên hệ giữa chính 
trị và văn nghệ, giữa đường lỗi của 
Đảng và hoạt động sáng tạo của văn 
nghệ sĩ. 


Trong thuật ngữ phê bình văn học, 
thưởng nói đến tính độc đáo của một 
nhà văn, bản sắc riêng, phong cách 
riêng v.v. của anh ta. Nhưng tôi nhớ, 
vao đâu những năm 60, trong một 
cuộc thảo luận tại trụ sở Hội nhà văn, 
afh em đề cập đến vấn đề bản lĩnh. 
Ay là sau khi dự buồi nói chuyện có 
tình chất đôi dào gợi v của đồng chí 
Phạm Văn Đồng với các văn nghệ sĩ. 
Bàn lĩnh, hai tiếng ấy nói nhiều điều 
và cũng đòi hỏi nhiều điều.., 


Nó nói phầm chất, tư cách, sự suy 
nghỉ độc lập, đông thời nó cũng yêu 
cầu tỉnh tư duy nghiêm chính, chín 
chắn, ý thức trách nhiệm về những 
điều mình nói, một sự gắn bó máu thịt 
Yvửa với thực tiễn đời sống vừa với 
"lý tưởng mà ta vươn tới. Hiền nhiên 
đó là một yêu cầu cao, một đòi hỏi 
hết sức nghiêm ngặt. 


Có lẽ vì thế, và cũng do nhiều điều 
kiện khách quan, chủ quan khác nữa. 
các anh chị em nhà vũn chưa phát huy 
được nhiều và chưa đạt được hiệu 
quả cao theo hướng nỗ lực này. Trong 
cuộc 'chiến đấu ác liệt chống hai để 
quốc Pháp, Mỹ vốn hùng mạnh hơn ta 
không biết đến bao nhiêu lần, bản lĩnh 
ngòi bút nhà văn trùng hợp, hỏa 
nhuyễn làm một với bản lĩnh kiên 
cường của toàn dân tộc. Khi lịch sử 
sang trang, khí cần phải suy nghĩ về 
những văn đề khó khăn gay gát của 
công cuộc xây dựng lại đất nước, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, xày dựng đạo 
đức mới, quan hệ mới giữa con người 
Với con người, rõ ràng là tìm nhìn 
tầm nghĩ của nhà văn có bị hạn chẽ, 
hụt hẳng, thậm chỉ bối rói. Nhất là 
vào thời điềm có sự sa sút nhanh 
chóng và nghiệm trọng trong đạo đức 
xã hội, nhiều thứ tâm lý mới phát 
sinh và phát triên theo chiều hướng 
xău. Đó đây, xây ra tỉnh trạng hoặc 


là viết dựa đảm, hoặc né tránh 
vấn đề. 


Song không thê không ghi nhận điều 
nay: đầu những năm 6, nghĩa là 
chỉ 5 năm sau ngày cả nước hoàn ,toàn 
giải phóng, chuyền sang còng Cuộc 
phục hòi và xây dựng, có sự chuyền 
mình khá mạnh mẽ với những nét khới 
sắc Tõ rệt ở một số ngành văn học 
nghệ thuật, đặc biệt là văn xuôi, sản 
khẩu và điện nh. 


Người viết dâm khuấy động lên 
nhiều vấn đề trăn trở, vạch ra cái xâu, 
cải sức ý, Cái kém cỏi và cái độc tài 
độc đoàn không những ngăn trở bước 
tiến mà còn có nguy cơ đây xã hội 
đến tần chàn dc, đồng thời đề xuất 
những phương án, những kiến nghị 
nhằm duy trì đạo đức, nhàn phẩm 
hoặc tạo biện pháp eho công Cuộc 
xảy dựng, tháo gỡ những vướng mắc 
và tiên lên. 


& Văn xuôi mãy năm gần đây gảy 
SỨ nhiều VỚI CUỘC SÓNnE », “người cảm 
bút cỏ ý thức đào sảu hơn Vào các 
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mặt phức tạp của biện thực *®, « chúng 
ta đang có đà đề tiến công vào cái 
tiêu cực, đong thời góp phần xây 
dựng những mô hình mới của đời 
sống xã hội, về mặt vật chất và về 
mặt tỉnh thân » — đó là một số ý kiến 
được phát biều trong các buổi hội 
thảo văn xuôi, qua các năm 1985 — 
1986. 


Tôi nói sang những mặt hạn chế. 

Bái nói của đồng chí Nguyễn Văn 
Linh với các văn nghệ sĩ cuối năm 
ngoái đã nhắn mạnh đến tình trạng 
gò bó lâu nay khiến văn học nghệ 
thuật không phát huy được như ý 
muốn. Đó cũng là một thực trạng. 
Nguyên nhân vì đâu ? 


Cần tỉnh đến hoàn cảnh ba mươi 
năm chiến tranh ác liệt (phần nào có 
cả hình thái nội chiến) và đất nước 
chia cắt kéo dài. Có nhiều điều không 
thề nói đủ, nói hết, nói cặn kẽ, cả vẻ 
hoạt động chiến đấu, đời sống xã hội 
lin tâm tư con người. Nguyên nhân 
thứ hai, thuộc chủ quan, cũng quan 
trọng và nay ta đang rút kinh nghiệm 
đề khác phục. Đó là một quan niệm 
- lãnh đạo, chỉ đạo nào đó trong từng 
lúc từng nơi đã tôra thô thiên, thiên 
về thực dụng, có khi biến thành sự 
kiềm soát gò bó, khát khe. Trong 
không hiểm trường hợp, chức năng 
văn học nghệ thuật được hiều theo 
nghĩa xã bội học dung tục. Chỉ thấy 
phản tác dụng trực tiếp, bề ngoài, 
đơn tuyến, không ý thức rõ cái phần 
quý báu nhất của một tác phầm chính 
là chiều sảu soi tìm khám phá nhiều 
khi ần đến tế vi, nó thấm dần vào 
lỏng người bằng những ngõ, những 
lỗi quanh eo u ần. Cũng có những lập 
luận cứng nhắc về tính cách và bản 
chất con người đặt trong khuôn khồ 
giai cấp. Có khuynh hướng đòi hỏi 
khẳng định cuộc sống theo một đường 
hướng nào đó của chủ trương chính 
sách, trong khi chỉnh sự kiện và thực 
trạng cưỡng lại, mà lẽ ra nều được 
phản ánh trung thực và dũng cảm 
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(phần này thuộc lỗi người sáng tác), 
nó đã có thể góp phần khơi gợi vấn 
đề, uốn nắn chủ trương, khắc phục 
những sai lầm, ngộ nhận quá kéo dài. 


Lại cũng không quan niệm được thật 
chính xác: văn học nghệ thuật miều 
tả phản “đời » chính là đề nói lên 
phần đạo»; văn nghệ có những suy tư 
khải quát về số phận con người, về cái 
thiện cái ác dưới nhiều dạng phức tạp, 
thậm chí quấn quýt lẫn lộn, về sự cần 
thiết phải quan tâm đến từng cá nhạn 
trong những vui buồn, những màu 


thuẫn, những xót xa và những Ước 


mong cụ thề, chính là đề qua đó mà 
gợi dược suy ngÌỉ chín chắn về con 
đường phấn đấu của cộng đồng trong 
một tỉnh thần nhàn văn hiện thực và 
đích thục. : 


Nghị quyết của Đẳng về văn học 
nghệ thuật đã mỡ rộng thêm chân trời 
súng tạo. Giờ đày là phần việc của 
người văn nghệ sĩ. Chắc hẳn còn phải 
nó lực rất nhiều đề phát huy cái tự 
đo mới mề: đi sâu vào cuộc sống, mở 
rộng kiến thức văn hóa mọi mặt (kề 
cả triết học), trau đöi nghiệp vụ v. v. 
Tôi có thêm một vài suy nghĩ riêng. 
Văn học nghệ thuật vươn tới cái đẹp. 
Nó cũng có nhiệm vụ phê phán đề 
làm cho người ta căm ghét cái xấu, 
cái ác, nhưng cũng phải phòng ngửa 
khuynh hướng không bay mà Goóe-ki 
từng vạchrõ trong một bài tiều luận, cái - 
khuvnh hướng bị quan, hoài nghỉ, phủ 
định trong chính tư duy của người 
sá ng tác, hạ thấp con người. Trên nền 
chung đa dạng phong phú và ngày 
càng mở rộng của nên văn xkuôi, phải 
chàng cũng cần có sự xuất hiện những 
nhắn cách mạnh mẽ đặt trong môi 
trường của vàn động đồi mới tư duy 
hiện nay, những con người suy nghĩ 
và hành động, cái nghĩ, cái làm của 
họ có thề đúng, họ có thề thành công, 
cũng có thể rơi vào thất bại, thậm chí 
bị kịch, nhưng họ là những con người 
cỏ ý thức vươn lên mạnh mẽ, đấu 
tranh làm chủ bản thân và xây dựng 


nhiệt tinh cho cuậc sống — những nhàn 
cách, bản lĩnh vững vàng. 


Nguyễn Văn Hạnh: về đánh 
giá tình hình văn học nghệ thuật giai 
đoạn vừa qua, theo ý tÒI, nén 
chứ ý đánh giá cả hoạt động sảng 
tác, lý luận phê bình, cả tò chức và 
đội ngũ. Trong đánh giá, phải có quan 
điềm lịch sử, đồng thời phải có quan 
điềm hiện tại (tức là nhin vấn đề tử 
đỉnh cao của công cuộc đồi mới hiện 
nay), bởi người cách mạng tìm hiều 
lịch sử còn là đề làm tốt công việc 
đang làm và sẽ làm. Nhìn lại quá khứ; 
không chỉ đề thấy những việc đã làm 
được, ưu điềm và khuyết điềm. mà 
còn đề rút ra những bài học kinh 
nghiệm, những bài học về phương 
pháp luận trong việc tồ chức, xây 
dựng, lãnh đạo nền văn nghệ. Bốn 
mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, văn nghệ ta có nhiều thành tựu, 
có đóng góp to lớn vào hai - cuộc 
kháng chiến vừa qua, chúng ta có 
quyền tự hào chính đáng về nó. Nếu 
có làm lại, chúng ta cũng không làm 
thêm được bao nhiêu. Tuy nhiên. 
theo tỉnh thần đồi mới, cách mạng lại 
đã chuyền sang một giai đoạn khác, 
hoạt động văn học nghệ thuật trong 
thời bình, thời mở rộng dân chủ và 
công khai, chắc chắn là có những đỏi 
hỏi khác, những đặc điềm khác so với 
trước đây ; cho nên phải xem xét lại 
nhiều hiện tượng, nhiều lĩnh vực với 
thải độ nhìn thẳng vào sự thật, với tỉnh 
thần phê phán cách mạng, khắc phục 
cho được những cách nghỉ, cách làm 
sai lầm hoặc lỗi thời. đề tiến bước 
vững chắc hơn, nhanh hơn. 

Vấn đề văn nghệ và chính trị đã 
trở đi trở lại nhiều lần, gần đây lại 
rô lên trong giới ván học nghệ thuật. 
Văn nghệ và chính trị với tư cách là 
hai hình thái ý thức xã hội thị nói 
chung đã sáng tỏ trong lý luận mác 
xít, Với tư cách là hai hoạt động khác 
nhau của con người, hai lĩnh vực khác 


nhau của đời sống xã hội, thì vẫn đẻ 
đáng được xem xét kỹ hơn. Dựa vào 
ý kiến phân biệt ba loại hình hoạt 
động cơ bản của con người là hoạt 
động khoa học, hoạt động thực tiên 
và hoạt động sang tạo, có căn cứ đề 
đặc biệt nhấn mạnh tính thực tien 
sâu sác của hoạt động chính trị và 
tính sáng tạo nồi bật của hoạt động 
văn nghệ. 


Chính trị và văn nghệ đều có thề 
cùng chung những lý tưởng cao cả 
như tự do, bình đẳng. bắc âi, hay 
độc lập. tự do, bạnh phúc. Nhưng đề 


“đến những lý tưởng đó, chính trị luôn 


xác định cho mình những mục tiêu 
cụ thề của từng giai đoạn, tính toán 
các bước đi phù hợp. Văn nghệ lại 
nghĩ ngay đến cái địch cuối cung, SOI 
sâng mọi thứ từ đỉnh cao của lý tưởng. 
Chính trị là đấu tranh cho quyền lực, 
cho lợi ích của giai cấp, của dàn tộc, 
nó huy động đề đạt đến mục tiêu đã 
định tất cả mọi khả năng : tỉnh thần 
và vật chất, cá nhân và tò chức, kinh 
nghiệm và khoa học, Ý chi và mưu 
lược, sức mạnh của lẽ phải, niềm tin 
và cả bạo lực. Hoạt động văn học 
nghệ thuật lại nhằm tạo ra những tác 
phầm thề hiện những cảm xúc, những 
suy ngẫm, những mong ước, khát vọng 
của con người về cuộc sống, về xã 
hội. Văn nghệ là hoạt động của từng 
nghệ sĩ, của từng cả tính sáng tạo — 
một hoạt động tự do theo ý nghĩa 
chân chính của nó, bởi vì ở đây con 


- người thoát ra khỏi những ràng buộc 


chật hẹp, được «thanh lọc »® có thề 
nói lên những gì là sâu xa nhất của 
mình, bộc lộ tất cả bản lĩnh và bản 
sắc. Sức mạnh của văn nghệ là sự 
sống, tỉnh thân nhân đạo, cài đẹp, sự 
chân thành, tỉnh độc đáo, mới mề. 


Có người nói chính trị thị ngắn 
ngủi, văn nghệ thì làu dài. Thật ra 
không phải như vậy. Chính trị lờn 
cũng như văn nghệ lửn đều trưởng 
tòn. Còn chính trị thiền cận và văn 
nghệ xoàng thì đêu qua đi nhanh 


Mẫn 


chóng. Chỉ có điều sự phát triền của 
chính trị theo con đường phủ định 
biện chứng, thành tựu của quá khứ 
chí tòn tại như là tiền đề. một cách 
gián tiếp, trong thành tựu của hiện 
tại. Tác phầm văn nghệ lại tồn tại 
và lưu truyền troi:gø đạng nguyên vẹn. 
đơn nhất, không lặp lại, như là đöi 
tượng thầm mỹ trực tiếp của từng 
người thuộc những thế hệ công chúng 
khác nhau. - 


Chính trị với trình độ tô chức cao 
và với sức mạnh của nó chỉ phối mạnh 
mẽ mọi mặt của đời sông xã hội, mọi 
lĩnh vực hoạt động của con người, 
chứ không riêng gì văn nghệ. Không 
phải ngẫu nhiên mà người ta goi 
những nhiệm vụ quan trọng nhất là 
nhiệm vụ chính trị. Đường lối văn hóa 
văn nghệ thực chất là đường lối chính 
trị trong văn hóa, văn nghệ. Nhưng 
văn nghệ, như đã nói Ở trên, có sức 
mạnh riêng của nó, ảnh hưởng trở lại 
chính trị và có ý nghĩa không thề thay 
thế được trong cuộc sống con người, 


Đăng lãnh đạo văn nghệ phải thăy 
rõ giữa chính trị và văn nghệ có 


sự thống nhất, nhưng không đồng 
nhất; vì đồng nhất văn nghệ với chính: 


trị thì văn nghệ sẽ mát đi vai trò và 
sức mạnh riêng của nó, thậm chỉ có 
nguy cơ bị thủ tiêu: chính trị, do đó, 
không mạnh lên mà sẽ yếu đi. Đăng 
lĩnh đạo văn nghệ là tất yếu, nhưng 
lãnh đạo không chỉ là quyền lực mà 
là trách nhiệm lớn, vì vày phải đồi 
mới, nàng cao trình độ để lãnh đạo 
một cách hiều biết, đúng quy luật. 


Hà Xuân Trường : Chúng ta nêu 
những văn đề lớn về nguyên tác, nhưng 
nên cố gảng đi vào cái cụ thể. 


Hỗ Sĩ Vịnh: Thành tựu văn nghệ 
ta trong hơn bón mười nắm qua dưới 
sư lãnh đạo của Đảng là một sự thật 
lịch sử, nó có tầm vóc và vị trí như 
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các đại hội IV, V và VI đã xác nhàn. 
Tuy nhiên de nhận thức, do hạn chế 
lịch sử, do trình đẹ của đội ngũ, nền 
văn nghệ đó không phát triền thẳng 
tắp như miệt đại lệ, mà những hiện 
tượng khuynh hữu, khuynh tả hẻ có 
địp là phát sinh, phát triền. Khác với 
nhiều nước, ở ta những hiện tượng 
khuynh hữu thì tiến hành đấu tranh 
gay gắt triệt đề (kề cả về mặt tô chức), 
cỏni những hiện tượng khuynh tả thì 
phê phán c6 phần gượng nhẹ, thiếu 
dứt khoát, có khi lại được coi là 
những khuyết điềm trong nội bộ 
nhần dân. 


* Cởi trói”, tự do sáng tác, tự do 
phê bình hôm nay, theo tôi, là phải 
đấu tranh đòng thời, không kl:oan 
nhượng với mọi biều hiện của tư 
tưởng hữu khuynh và tả khuynh. 


Khuynh hướng minh họa trong văn 
nghệ ta là một hiện tượng có thật, 
kéo dài. Mà không riêng gì ta, nhiều 
nền văn nghệ lớn của các nước anh 
em cũng một thời làm vào tỉnh trạng 
đó. Khuynh hướng này đã có trong 
văn nghệ thời hai cuộc chiến tranh, 
mười năm trước đây còn có, và một hai 
năm gần đây vẫn không bớt đi bao 
nhiêu. Vì sao vậy ? Một là, do nhận 
thức vai trò và chức năng của văn 
nghê bị lệch về phía chính trị hóa - 
một cách thô thiền, Cần chú ý: nghệ 
thuật ngoài cái đủng — sai, tốt — xâu, 
phải là cái đẹp. Hai là do quan niệm 
của văn nghệ sĩ về sự thật nghệ thuật 
còn chưa đúng, nên sự thật của anh 
bị chìm sảu dưới sức nặng của ấn 
tượng cá nhàn (chứ không phải là cả 
tính sáng tạo) trước những sự kiện 
rồi rắm nên nhiều khi công chúng 
không thấy nhân vật, chủ đề đâu ca. 


Văn nghệ bao giờ cũng là công việc 
của thời đại, đất nước, là sử mcnh 
thiêng liêng cao cả của người sáng 
tạo. Do vậy, những hiện tượng tầm 
thường hóa nghệ thuật, xu hương mơn 
trớn người xem «nhẹ dạ về nghệ 
thuật hôm nay thật đáng trách. Nó là 
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anh em sinh đôi của xu hướng nghệ 
thuật thương mại mà nhiều năm trước 
đảy chúng ta đã nghiêm khắc lên án. 
Vị dụ những cuôn sách « một cô bai 
tỉnh * (cô tích, tình báo, tình yêu) vô 
‡Ö, những vớ điện mua vui rẻ tiền, 
rỏi một số hiện tượng chạy tFco thị 
hiểu tàm thường của người tiêu dùng 
trong điện ảnh, hôi họa, điêu 
khác v.v, Tiếc rằng những hiện tượng 
tự nhiên clủ nghĩa lại cũng xâm 
nhập vào một số ng†hệ sĩ có tài nàng. 
Hiện tượng Lưu Quang \ũ chẳng hạn. 
Mong muốn đối thoại với những vấn 
đề bức xúc của cuộc sống hỏm nay, 
anh đã thành công trong Têi và chúng 
ta. Nguồn sàng trong đời... Song một 
số vở điện khác của anh bị hãng hụt, 
hiệu quả nghệ thuật non yếu do chủ 
đẻ thiếu rỡ ràng, do lỗi viết vội vàng, 
cảu thả v.v. 

Tôi muốn nói thém về tự do tư 
tưởng và trách nhiệm của người nghệ 
sĩ. Nói đến tự do tư tưởng không chỉ 
là chuyện kêu gảo, trách cứ những 
ràng buộc của cơ chế, những lỗi lầm 
cũ, mà điều căn bản là phải dựa trên 
cơ sở tự do lao đỏng của xã hội và 
của chỉnh mình. Đó trước hết là quyền 
được viết sự thật và « quyền không 
được viết dở». Muốn vậy thị trach 
nhiệm công dân và tư cách xã hội 
của nghệ sĩ phải được rên luyện 
thường xuyên, vì đó là phẩm chất hãng 
đầu của bất cứ nghệ sĩ nào. Viết sự 
thật mà chỉ say sưa với vẻ ly kỷ của 
những hiện tượng bề nồi, hẳn học với 
những cảnh ngang trái, nói cho sướng 
miệng những hiện tượng tiêu cực. 
thích thú lục bới trong đồng rác rưởi 
của ngày hôm qua v.v. thì văn viết 
ra không cao hơn văn của người kề 
chuyên. Nhàn đanh: viết sự thật mà 
anh quên mất “một nửa sự thật ® kia 7 
những hành động anh hùng, sự vị tha, 
nhân đạo của các bà mẹ, những người 
vợ Việt nam, sức mạnh chính phc 
thiên nhiên ở sông Đà, Trị an... Nói 
như vậy không có nghĩa là anh không 
cỏ quyên viết về cái tiêu cực. Không, 


kl:ông ai cấm anh cá. Nhưng hãy nên 
có cái nhìn đúng đắn và cách làm đáy 
trách nhiệm như Mai-a-cốp-xki đã 
tửng làm. 

Trách nhiệm công đân của văn nghệ 
sĩ còn phải được thể hiện ở sự quan 
tàm đến những vấn đề rộng lớn của 
cả nhân loại như chiên tranh hạt nhắn 
và hòa bình, vấn đề môi trường sinh 
thúi, sự bùng nỗ dân số... Tôi xin 
phép được nói rằng, hiện nay một bộ 
phạn văn nghệ sĩ chúng ta còn thiếu 
cải Cảm giác trách nhiệm đòi 
những đề tài có tính thời đại đó. 

Tóm lại, theo tôi đồi mới hiện nayv 
trong văn nghệ không chỉ là việc khảe 
phục những lỗi lảm từ phía này hay. 
phia khác của một thời kỷ, càng không 
phải là cường điệu, euốn gảy quá 
chiều ® một số vụ việc tiêu cực đề chế 
bai tô chức này, cá nhân nọ. Cái khó 
hơn nhiều lần đối với chúng ta là làm 
Sao có cách đọc mới những di sản ly 
luận văn nghệ, mỹ học mặc xit và 
đường lõi vàn nghệ của Đăng ta trên 
cơ sở phản tích chính xác thực tê đà 
rút ra những kết luận mới cho dời 
sống vn nghệ hôm nay. 


VỚI 


Trân Độ: Tôi sẽ nói trước hết là 
xê vêu cầu đôi mới. 

Đồi mới xuất phát từ vêu cầu, nhiệm 
vụ cách mạng, Trước đây nhiệm vụ 
đó là giành độc lập, tự do. Nước có 
độc lập, dàn mới tự do và vì thế quan 
hệ giữa cái chung và cái riêng là 
thong nhất. ĐBày giờ mục tiêu là nước 
manh đân giàu — mi người dàn có 
giàu thì nước mới mình, phải có sư 
hài hòa giữa lợi ích riêng và chúng. 
Xong trên thực tế hiện nìv chúng tạ 
đã bước vào giai đoạn mời theo quân 
tính của giai đoạn giành đỏe lập từ 
do, thí dụ văn động viên nông dàn 
làm nghĩa vụ lương thực theo k›iều 
cũ. như hỏi còn chiến tranh. 

Thư hai là quan hệ giữa văn nghề 
và chính trị, Anh Nguyên Văn Hạnh 
cũng đã nói rỏi. Văn nghệ phục vụ 
chính trị — đó là chuyện hiền nhiền. 
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Nghị quyết Bộ chính trị đã nêu rõ ha 
nhiệm vụ chính trị của văn nghệ là: 
làm sâu sắc quá trình dân chủ hóa; 
đóng góp vào cêng cuậc xây dựng và 
bảo vệ Tô quếc ; xây dựng và hoàn thiện 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
trên thực tế thi từ trước tới giờ ta lầm 
lẫn ở 3 điềm: 


— Đồng nhât văn nghệ và chính trị. 
Nói văn nghệ phục vụ chính trị, thế là 
cứ nhin nhận, đánh giá văn nghệ như 
đánh giá chỉnh trị. Đẳng không nói 
váy, nhưng tâm lý xã hội là như vậy 
(kề eä người thưởng thức). Công chúng 
bây giờ có năng động hơn tuy tâm lý 
nói trên văn còn. 

— Quan niệm là các ngành khác có 
nhiệm vụ chính trị còn văn nghệ thì 
không có nhiệm vụ chính trị của minh 
mà chỉ đi phục vụ thôi. 

— Coi người hoạt động chính trị 
cao hơn, có quyền uốn nắn người hoạt 
động văn nghệ (dù anh văn nghệ là 
Nguyễn Tuân, Ngùvên Công Hoan, còn 
anh chính trị là cán sự 3). Cái khô nhất 
là bị phê không gắn với chính trị, từ 
đó mà có tâm lý cứ phải bám cho chắc 
vào chính trị. Theo tôi, trong chính 
trị có thang bạc giá trị của chính trị, 
trong văn nghệ có thang bậc đánh giá 
riêng — đó là tác phẩm và tác giả của nó. 


Thứ ba là vẫn đề đôi mới trong văn 
hóa văn nghệ. Chúng ta cần phải nhìn 
vào sự đồi mới của Liên xô. Gần đây, 
báo Văn nghệ có dịch giới thiệu bài, 
«œSứ mệnh nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa». Đài này đăng trên tạp chỉ 
Người cộng sản và được ký tên là Hộ 
biên tập của Tạp chí. Có căn cứ đề tin 
rằng đây là tiếng nói chỉnh thức của 
HTU ĐCS Liên xô. Đó là căn cứ vững 
chắc đề xét đoán tỉnh hình cải tồ về 
văn hóa và nghệ thuật ở Liên xô. Bài 
báo này cũng chứa đựng nhiều luận 
điền lý luận Mác —-Lê-nin về bản 
chất và vai trỏ của văn hóa và nghệ 
thuật, về đặc thủ của nghệ thuật và 
những nguyên lý cơ bản về Đăng 
lãnh đạo văn hóa nghệ thuật. Cụ 
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thề như thái độ có tính nguyên tắc 
của Lê-nin đối với văn nghệ : thải độ 
của một nhà ohính trị nghiêm túc đố: 
với người nghệ sĩ khêng phải chỉ qui về 
® sự nâng đỡ *, * sửứng ái » hay ngược 
lại là *® vạch ra những sai lầm », “uốn 
nắn »®... Gái quan trọng nhất là hiều 
được hiện thực khách quan, những 
tâm tưởng và tìm tòi đã được phản 
anh vào tác phầm và tìm thấy những 
bài học về cuộc sống xã hội trong tác 
phầm đó. 

Hay như vấn đề* phục hồi ? các tác 
giả và tác phầm ở Liên xô chẳng hạn. 
Những sự phục hỏi ấy có ý nghĩa của 
nó. Ý nghĩa lớn nhất là ở chỗ: cải tô 
không cân che đậy sự thật, dù cho sự 
thật đó có cay đắng đến đàu chặng 
nữa. Nó còn có ý nghĩa là nhân đân 
hoàn toàn có quyền tiếp xúc với 
những sản phầm tỉnh thần đã có và 
tự nhân dân có quyền, có khả năng 
định giá những giá trị đó. 

Tại Hội nghị UBTƯ DĐCS Liên xê, 
tháng 2 năm 1988, đồng chỉ Goóc-ba- 
trốp cũng nêu rõ những nguyên tắc 
chủ yếu của công tác đảng trong các 
văn đề văn hóa và lĩnh vực tỉnh thần 
của công cuộc cải tô : đó là sự dân chủ, 
niềm tỉn vào con người, sự tìm tòi, 
am hiều, động viên tính sáng tạo, ủng 
hộ tài năng... 

Tóm lại thực chất của cải tồ về văn 
hóa, văn nghệ ở Liên xô là sự trở về 
với những tư tưởng thiên tài của Lê- 
nin, rất phù hợp sự thật và quy luật 
cuộc sống. Chúng ta cần suy ngắm và 
học hỏi Liên xô. Chúng ta có đủ căn 
cứ đề tin vào nhân đàn, không nên 
làm việc #chọn thức ăn hộ Y cho nhân 
dàn. 


Thiếu Mai: Nhiều đồng chí nhấn 
mạnh quan điểm lịch sử trong đánh 
giá. Tôi thấy hình như các đồng chỉ 
ấy hơi quá lo lắng. Tỏi xin nêu cụ thề. 
Bài của anh Phan Cự Đệ cho là anh 
Nguyễn Đăng Mạnh và anh Lại Nguyên 


ˆ 


Án viết như vậy là có khuynh hướng 


phủ nhận. Tôi nghĩ là ngay trong 
những bài gay gắt như bài anh Ấn thi 
ở đoạn đầu cũng đã khẳng định là 
giai đoạn qua chúng ta đã có những 
đóng góp, nhưng mục đích của bài 
không phải là nẻéu thành tựu, mà 
muốn nhấn mạnh đếu những mặt chưa 
tỏi, cần đôi mới cho hợp với yêu cầu 
hiện tại. Có phải vì sợ bị phủ nhận 
những cái mình đã làm mà một sỐ 
đồng chí cứ vin vào quan điềm lịch 
sử chăng? Không đân các anh a, tà 
ngồi đây nói với nhau về sai đúng, ÿ 
kiến của ta cũng chỉ là ý kiến của một 
nhóm thôi, trên thực tế đúng sai tự 
nó bộc lộ ra khá rõ ràng minh bạch. 
Những công trình nào giờ đây không 
được quần chúng công nhận nữa thì 
tức là nó đã bị phủ nhập. Trong việc 
đãnh giá lại những thành tựu vừa qua, 
tôi thấy ta nên nêu cụ thề công trỉnh 
nào đúng, sai đến mức nào. Vừa qua 
chúng ta vẫn còn nói chung chung. 
Rồi đây, ta phải xem lại đánh giá liàn 
Mặc Tử, Vũ Trọng Phụng, thơ mới 
và hàng loạt vấn đề... như thế nào cho 
đúng? Và như vậy là phải xem xét 
lại các công trinh nghiên cứu về các 


văn đề đó. Có thề có thực tế này : vừa. 


qua ai làm nhiều thi sai nhiều. Song 
không phải ai viết ít thì tự cho minh 
là sai ít hoặc không sai. Như đông clÌ1 
Trần Độ đã nói, đòi mới xuất phát từ 
vêu cầu đồi mới -chung của cách mạng. 
Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất khó. 
trên mỗi bước lại này sinh những vấn 
đề mớ, cần phải cùng nhau xem xét 
cho ra nhẽ. Xin nêu một vấn đề cụ 
thê=văn nghệ và hiện t' ực. Không 
phải bây giờ mới nói văn nghệ phải 
bam sát đời sống. Trước đây đã có 
nhiều kl:ầu hiệu, nhiều văn bản, ví dụ 
seđến những nơi tiên tiến, đến với 
những người tiên tiến ». Bây giờ nghĩ 
lại tôi thấy buồn cười : như vậy nghĩa 
là ngoài những nơi tiên tiến thị khòng 
được đi, không được viết hay sao? Di 
thực tế là cứ phải đi Định công, Quýnh 
lưu. Thế mới là điền hình hay sao 2 
Vậy thế nào là đời sống chàn thực 


trong sự phát triền của nó ? Những 
nơi như các xã miêu tả trong «Cái 
đcimn hôm ấy đêm gì ? » thì có nên đến 
và phản ánh sự thật ở đấy không ? 


Một ý kiến nhỏ nữa về hiện trạng 
lý luận phê bình. Tôi cho là đang có 
sự khủng hoảng ở khu vực này. Tôi 
làm báo nên tôi biết cụ thề. Có những 
người viết mà không đăng được vì 
không có lý luận gÌ ca, c€Ó người muốn 
đồi mới nhưng lại văn luần quần nửa 
vời. Mà đi họp thì các đồng chí thấy 
đấy, toàn những người đã se muỗi tiêu ® 
(ý nói «tóc đã hoa rÂâm *—NL). Riêng 
tÔi, tôi muốn có nhiều những ý kiến 
khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, 
thẳng thắn tranh luận với nhau. 


` 


Hà Xuân Trường: Chúng ta đã 
khơi ra hai vấn đề: đánh giá, văn nghệ 
và chính trị, nhưng văn chưa đi sảu. 


Trên một số báo chí gần đây nói 
nhiều hơn về phía khuyết điềm của 
văn nghệ mà khỏng giải thích được 
tại sao có một nén văn nghệ lớn... 


Đúng là từ góc độ hôm nay và từ 
yêu cầu phát triển mà nhìn lại cải hôm 
qua, nhưng nhìn nhàn và phân tích 
phải theo quan điềm lịch sử. lai việc 
đó không mâu thuận nhau. Quan điềm 
lịch sử trước hết là đặt các văn đẻ, 
các sự kiên trong điều kiện cụ thẻ — 
lịch sử phát sịnh ra chúng. Nhin cái 
hỏm qua cho đúng là thấy rõ được cả 
ưu lăn: khuyết, phản biết được tính 
tất yếu của lịch sử và tác động chủ 
quan của con người, Vai trò, trách 
nhiệm củi tập thề và cá nhân. Phải 
chăng đựa vào lịch sử là sợ bị plủ 
nhận 2 Theo tôi có tê nói ngược lại, 
vi sợ bị phú nhận mà không dâm nhìn 
lại lịch sử một cách khách quan, trcn 
ven, Cũng cần xúc dịnh đứng VỀ mặt 
phương pháp luận, quan điềm lịch sử 
không chỉ để nhận định cái hôm qua, 
mà còn đề nhận định cái hbỏm nay, dự 
đoản tương l:i. 
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Tòi đồng ý với anh Trần Độ: yêu 


„ cầu đỏi mới là yêu cầu chung. Đồi 


mới không có nghĩa là Đại hội VI 
phủ định Đại hội V, Đại hội Ý phủ 
định Đại hội IV. Gần đây trong phê 
bình, nhận xét tỉnh hình văn nghệ 
những năm qua có khuynh hướng một 
chiều, gày ấn tượng phủ định không 
đúng và không công bàng đối với 
những việc làm trước đây, chẳng hạn 
đôi với Đại hội nhà văn lần thứ ba. 
Trong mỗi sự kiện, có thề có cái đúng, 
cải sai, nhận định phải dựa trên cơ sở 
thực tiền của những việc đã làm. Như 
thế mới khoa học, khách quan. Vấn 
đề không phải là của riêng ai, mà vỉ 
sự nghiệp chung. Tránh cách nghĩ thế 
này: ai nói hiện đại, lờn tiếng phê 
phần tức là người ấy đồi mới, ai nhìn 
lại hòm qua, nói thành tựu là người 
ấy không muốn đồi mới. 


Xuân Trình: Tỏi nhất trí 
anh Nguyễn Văn liạnh và chị Thiều Mai 
là chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua 
đê rút kinh nghiệm hòm nay, còn đánh 
giả một giải đoạn văn học nghệ thuật 
không phải là công việc của một lúc. 


Nam 1975, ngay sau khi đất nước 
hoàn toàn giải phóng, chúng ta dưa 
nhiều đoàn nghệ thuật sân khấu vào 
miễn Nam. Trong đó có các vở kịch 
như Đại đói trưởng của tôi, cai lượng 
Võ Thị Sâu, Tiêng sâm Tây nguyên 
(đan ca), Checo Tâm Cám, Quan âm Thị 
Kính gày chân đóng lớn, nhiều người 
xem đã khóc. Tỏi nghĩ nên văn học 
hiện thực xã hội chủ nghĩa trong chiến 
tranh chẳng những có sức lay động 
với chúng ta mà cả với đong bào ở 
vũng mới giai phóng. Công chúng 
xúc động rất chân thành, không ai giá 
dõi ca. Nhưng chỉ mãy tháng sau đó, 
các đoàn điện lại thì không có người 
xen nữa. Đó là vị văn học ta đang 
chuyền từ giai đoạn thời chiên sang 
thời bình, chuyền không kịp thì khủng 
hoàng. Giai đoạn khủng hoàng ấy là 
có thật và niềm xúc động trước đày là 
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có thật. Đề đánh giá đúng sân khấu 
thời kỷ chống Mỹ ta lấy thời điềm lúc 
ấy hay yêu câu thầm mỹ hôm nay đề 
đánh giá? Tôi và anh Bủi Hiền đã 
có lúc đi chiên trường với nhau. Tòi 
đi Nam Lào, Quang trị, Thừa thiên... 
Nếu lúc đó ai bảo tôi viết những 
chuyện xấu về chiến tranh tôi không 
thể viết được vì tôi không thấy, cuộc 
sống anh hùng lắm, cảm động lắm. L.úc 
đó người nghệ sĩ không nhìn thấy 
được hoặc không quan tảm đến những 
điều xấu xa,vun vặt, bé nhỏ. Trước 
đạy có những cái hòn nhiên, ngây 
thơ mà với cách nhìn ngàv hôm nay 
ta thấy rõ nhưng khi đó họ rất chàn 
thành. Nhưng bày giờ viết như trước 
không được nữa ròi, cuộc sống giờ đã 
khác. Đó là những điều củn chủ Ý 
trong khi đănh giá. 


Trong văn nghệ trước đây có khất 
khe không? Có, nhưng không phải 
chỉ có lãnh đạo ván nghệ khát khe. 
REhi tôi viết Quê hương Việt nam, dư 
luận cũng có nhiều ý kiến phê phản 
rất gay gái, vì tôi miêu tả cuộc chiến 
đẫu của quân dân ta ở Vĩnh lính ác 
liệt quá, mặc đủ tòi cũng chỉ mới phần 
anh được một phản bé phó của hiện 
thực Ấy. Tôi thiết nghĩ cũng không ai 
ằc độc gi, mà đo một quan niệm đơn 
giản: cuộc chiến đấu còn phái huy 
động nhiều người ra mặt tràn, đứng 
làm họ sợ hãi. Với yêu cầu ấy tòi đã 
tự sửa tác phầm của mình cho phủ 
hợp. Tuy vậy, nhớ lại giai đoạn đã 
qua, tôi văn thấy rất tư hào. Vì đã 
phản ảnh được những nét chủ yêu về 
cuộc chiến tranh. 

Anhllà Xuân Trưởng chia ra sân 
khău 19801932 và H82 — 1955, theo 
tôi đó là một quá trình đi len dẫn dân, 
liên tục, I9Ä5 là đính cao. Đã có lúc 
sản khău do khủng hoàng khán giả mà 
chiều theo thị hiếu sân khâu thiên về 
mua Vui, vì lúc đó chưa có điều kiện 
đặt ra một văn đẻ gì về mặt nòi dung. 
Hồi chuẩn bị hỏi điện 19S5, ra đời 


(Xem tišp trang ::) 
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Sinh hoạt 
tư tưởng 


Ùa giê năng 


ÈN thuốc? 
I Đúng! đó là một loại thuốc mà 
-eó thời kỷ ở nước ta, nhất là 
ở vùng nông thôn, dân ta đã dùng 
đề trị ® bá chứng ». Biết làm sao được 
khi nà trình độ đân trị về y học lúc 
đó chưa được mở mang. « Trái nắng 


trở trời» vốn chỉ quen với nồi nước - 


xông và các thử lá thuốc trong vườn, 
có được viên thuốc * Tây " quả là quý. 
Thật ra, đa giẻ năng cũng chỉ có tác 
dụng với một vài bệnh nhất định. 
May mà nó cũng hiền nên chưa thấy 
các nhà chuyên môn đưa ra con số 
thống kê nào về các trường hợp ngỏ 
đọc của loại thuốc này. Thời kỳ 
ấy qua rồi, khi mà xã nào cũng eö 
một trạm y tế, hay chí íL cũng có 
được một tủ thuốc ; khi mà bất kỷ ông 
bố, bà mẹ nào ở nòng thôn cũng biết 
đa giê năng làm sao chữa khỏi bệnh 
thần kinh, xoa thuốc đỏ làm sao hết 


đau bụng. 
Đó là chuyện thuốc. Và, đó cũng 
là chuyện củá một thời đã qua. 


Còn ngày nay, trong bộ máy đáng 
và nhà nước chúng ta cũng có không 


Ít cán bộ thuộc loại “đa giê nẵng » 
như vậy. Đó mới là điều đáng nói. 


Trước đây, trong hoàn cánh đặc biệt 
của chiên tranh, do yêu cảu của thực 
Lế tình hình lúc bấy giờ, mọi cán bỏ, 
đảng viên với lòng yêu nước và căm 
thủ giặc đã sản sàng nhân bàt cứ nhiệm 
vụ gi, công tác gi, miễn là được góp 
phần đề chiến trường đánh thẳng, cách 
mạng thắng. Người cân bộ đã tình 
nguyện nhận minh là “con dao pha 9 
trong cuộc chiến đấu một mất một 
còn đó. Chính nhờ những “con đao 
pha » này mà có phong trào quần chúng 
ở tiền tuyến, ở hậu phương, Ở ngay 
trong sào huyệt của kẻ thủ, đề đạt 
được thành quả cuối cùng là: toàn 
thắng. “ 


Ngày nay, mặc dù cuộc cách mạng 
của chúng ta đã bước vào giai đoạn 
mới, mục tiêu, vêu cầu, nhiệm vụ của 
cách mạng đã khác, nhưng công tác 
căn bộ vẫn chậm được đồi mới, văn 
trượt theo quản tinheủa tư duy kiểu cũ. 
Ơ nhiều nơi diễn ra tình hình là đồng 
chí A đang làm công tác lâm nghiệp, 
thì đưa về làm công tác văn phòng, 
sau đó điều động đi làm công tác cải 
tạo nòng nghiệp, rồi lại kéa vẻ giữ 
chức theo dõi thí đua; đóng chi 
đang ở một còng ty kinh doanh, được 
điều về ban nòng nghiệp. sau đó lại 
về văn phòng... Thàm chí, có cắn bộ 


ỨN: 


được phân công làm. những việc trái 
ngược hẳn với chuyên môn, đang phụ 
trách một nhà máyv cơ khí lại chuyền 
về phụ trích văn hóa thông tin... 
Những cán bộ «đa giê năng này, sau 
một hồi thuyên chuyền ®phở người » 
đến lúc có vẻ ồn định được thì đã sắp 
tới tuôi về hưu. Đây là chưa kề có 
không Ít cán bộ được đào tạo chính 
quy, có bằng cấp hàn bọi, tốn kém 
biết bao tiền của nhưng vẫn bị sử 
dụng tréo giò, công đào tạo coi như 
«đi đứt ?. 

Một câu hỏi được đặt ra: Các củn 
bộ đa giê năng » như thế có làm hại 
không ?? Xin thưa : «€ó đấy ». Dưới 
thời bao cấp có vị đã góp phần làm 
thiệt hại cả bạc triệu. 

— Thế có quy trách nhiệm Sh- ? 
và có bị kỷ luật không ° 

— Có. Nhiều người đã bị kỷ luật về 
tội vô trách nhiệm. Nhưng đền thi lấy 
gì mà đến! Kề cũng tội, bởi vì họ có 
được đào tạo bài bản gì về cái việc 
mà họ được phân công làm đâu! Cán 
bộ « đa giê năng » là thế đấy ! 


Do cái việc thuyên chuyền cán bộ 
làm nhiều việc khác nhau trong một 
đời người cho nên cái gì họ cũng biết, 
nhưng biết lơ mơ, biết không sâu. Và 
di nhiên là xảy ra tỉnh trạng nói 
*® dựa », nói theo, nói chung chung. Ỷ 
kiến phát biều lúc làm ở ngành này, 
chẳng khác gì ý kiến phát biều khi 
về ngành khác. Có người, ngoài chức 
vụ chính còn phải phụ trách thêm một 
SỐ ngành nữa, mà ngành nào cũng ở 
vị trí quan trọng cả. Quả là siêu “đa 
giê năng». Đã vậy, có vị lại còn ngầm 
ngộ nhận trình độ * đa năng ? của mình; 
cho nên đến cuộc họp nào, hội nghị 
nào cũng phát biều, cũng ra chỉ thị. 

L.& thường, mọi công việc xã hội của 
thế hệ trước, cứ sau 25 năm lại chuyền 
giao cho thế hệ kế tiếp. Như vậy lớp 
can bộ bát đầu là « người nhà nước » 
từ 1975 đến nay đã có miột nửa thời 
gìnn liên tục. VÌ thế trong số này, ai 
đó do chủ quan, háay do khách quan, 


%6 


đang ở trạng thái “đa giê năng» nếu 
không đũng cảm nhìn thẳng vào sự 
thật, không đũng cảm đánh giá lại 
chính bản thân mỉnh và không chịu 
RKhó học tập, rên luyện đề nâng cao 
trình độ thì chắc chắn sẽ chẳng còn 
cần thiết cho công việc. 


Ïliện nay, các ngành, các đơn vị sản 
xuất kinh doanh đã đi vào hạch toán. 
Mọi công việc làm ăn đòi hỏi phải có 
lãi. Yêu cu về năng lực chuyên sảu 
của cán bộ được đặt ra cụ thề lắm. 
không thề chung chung được nữa rồi, 
Đối với cần bộ lãnh đạo và quản lý, 
điều đó lại càng cần thiết. Cán bỏ cấp 
trên phải hơn cấp đưới một cái đầu, 
hơn cơ sở một cái đầu thì mới trong 
ehf đạo, bàn cách làm ăn được. Đã xa 
rồi cái thời chỉ đạo kiểu e cưỡi ngưa 
xem hoa ®, Cũng đã xa lắm rồi cái thời 
Cơ SỞ sản xuất chỉ thụ động nhất nhất 
coi ý kiến của cần bộ chỉ đạo là «đúng 
đắn”,là «chắc như đỉnh đóng cội ». 


Chúng ta đã và đang xây dựng quy 
hoạch cản bộ. Àlỏi giai đoạn đều có 
những yêu cầu cơ bản về công tác cần 
bộ. Với tỉnh thần nhìn thẳng vào sự 
thật, kiên quyết đồi mới, cần xem xét,. 
đánh giá, cân nhắc lại từng trường 
hợp cụ thẻ, sắp xếp sao cho bộ mây 
gon nhẹ, làm việc có hiện lực nhằm 
phát huy được đây đủ nàng lực thàit 
sự của từng cán bộ. Muốn vậy, trực 
tiếp làm cóng tác tô chức phải là 
những người có trình độ cao, hiều biết 
và ý thức sâu sắc được tầm quan trọng 
SỐ một của công tác cân hộ. Những 
người này phải đưa ra và bảo vệ được 
một phương án tô chức cần bộ đáp 
Ứng được yêu cầu của nhiệm vụ hiện 
nay. Căn kịp thời thay những cân bộ 
tò chức lâu nay thiếu những hiều biết 
cần thiết về công tác cán bộ, quen làm 
việc theo lói thụ động, hình thức, 
hành chính đơn thuần. Có như vậy 
chúng ta mới mong sớm chăm đứt 
được tình trạng «đa giê năng» hóa 
cán bộ. 


NGUYÊN TT 


Thư gửi Bộ biên tập 


VỀ NHỮNG TRANG THƯ 


ỪA qua, Bộ biên tập Tạp chỉ 

Cộng sản đã nhận được nhiều thư 

của bạn đọc gửi đến với nội dung 
phong phú. đa dạng. 


Những bức thư đều thề hiện sự 
quan tâm sâu sắc của bạn đọc đẻn 
tình hình đất nước. Nhiều người vừa 
gửi thư vừa trực tiếp đến Bộ biên 
tập góp ý. kiến nghị, đề xuất với Đăng 
những vấn đề về kinh tế, xã hội, về 
xây dựng đẳng... với lòng mong mỗi 
chân thành, làm sao có thề đưa đất 
nước thoát khỏi tình trạng khó khăn 
hiện nay ? 


Đồng chí Hà Lương, một đẳng viên 
_ cao tuồi ở Đà nẵng có nhiều suy tư 
về công việc của Đảng, đã viết: 
fNgày tháng cứ trôi nhanh mà sư 
nghiệp cách mạng đường nhừữ tiễn 
chậm. Bởi tại đâu ? Đó là câu hỏi tôi 
hằng trăn trở, day đứt. Nhớ lời Bác: 
cốt của cách mạng là Đẳng, cốt của 
Đẳng là cán bộ, cốt của cán bộ là 
phầm chất. Khi số người cơ hội đñ 
nhập cuộc, lộng hành thì còn đâu là 
phầm chất, là phong trào cách mạng », 


Với tỉnh thần thẳng thắn, cởi mở 
muốn công cuộc đôi mới của Đảng 


thực sự đem đến cho cách mạng một 
sinh khí mới, bạn Phan Sỹ Thương va 
mòt. số giáo viên trường trung học 
kỸ thuật nông nghiệp Hảo lỏc (Làm 
đông) tâm sự: # Đồi mới là một yêu 
cầu bức thiết của công cuộc xây dựng 
đất nước hiện nay. Từ sau Đại hội VI 
của Đảng, nhiều nghị quyết của Trung 
ương, nhiều bài phát biều của cáo 
đong chí cân bộ cao cấp đã làm nức 
lỏng quần chúng. Quần chúng hy vọng 
chủ trương qđồi mới ?® sẽ làm xoay 
chuyền tỉnh hình vỏ cùng khó khăn 
hiện nay. Song cho đến nay chúng 
tòi rất băn khoăn lo ngại vẻ triền vọng 
đồi mới! Chúng tỏi nhận thấy rằng 
cái cũ đã bắt đầu có chiếc áo khoác 
“đòi mới ». Từ trêh bục giảng, từ 
trong các họi nghị, các báo cáo, diễn 
văn đều vang lên những câu đầy sức 
thuyết phục. l,ấv dân làm gốc ; đồi mới. 
là sự sống còn; nhìn thẳng vào sự 
thật, v.v. Ở đâu cũng lên án cái bảo 
thủ trị trệ, phần nộ chống kẻ tiêu cựo, 
ăn bám, phê phân tệ quan liêu bao cấp. 
Ai cùng thấy mình là tích cực, là mới. 


Nhưng than ôi! Sự cải tồ, đổi mới 
ở đâu trong Nghị quyết, chủ trương, 
trong các tập bài giảng... côn ở đây, 
tại cơ sở cụ thể này nó ở đâu? Câa 
hỏi ấy chưa được trả lời, bởi lẽ phần 
đông những người đi truyền “đạo » 
đôi mời, đi “ban phát® tư duy mới. 
những người lãnh đạo, tồ chức cuộc 
tấn công này, lại đang chính là đối 
tượng của cuộc đấu tranh», - 

Ban Trần Bá (Hà nội) cũng đã phân 
ánh tình hình này qua *bức thư ngỗ » 
gửi Độ biên tập. Đức thư có đoạn 
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viết: “Hiện nay không it cân bộ, 
đẳng viên trong bộ máy lãnh đạo của 
_ Đảng và Nhà nước từ trung ương đến 
cơ sở đám nghe rõ, nghe đúng, nưhe 
hết sự thật nhưng không đám nói rõ, 
nói đúng, nói hết sự thạt, hoặc dám 
nói rõ, nói đúng, nói hết sự thật nhưng 
lại là sự thật của người khác, gia đình 
khác, cơ quan. đơn vị khác, mà không 
đán nói, thậm chí không dâm nghe 
cho rõ. cho đúng, cho hết sự thật về 
mình, gia đỉnh mình, cơ quan, đơn VỊ 
mình. Lý do: sợ mất uy tìn, chức, 
quyền ?... 

Thực tiễn không bình thường đó 
kéo dài đã hình thành một tập quán 
xảu hết sức tai hai trong phong cách 
lãnh đạo, quản lý của Đăng và Nhà 
nước ta những chưa bị lên án nghiệm 
khắc. Chính vị thế đã đản đến sự lệch 
lạc vẻ đánh giá, nhìn nhận sự vật 
méo mó, thiểu chính xác của các cân 
bộ lãnh đạo, gày nén những sai lâm, 
khuyết điềm trong chủ trương chính 
sách cũng như trong việc xử lý công 
việc hằng ngày. : 

Châm ngôn phương Tây có câu: 
®m2t nửa cái bánh mì thì văn là 
bánh mỉ, những một nữa sự thật thì 
đã là sự đối trà ». | 


Nhiều bạn đọc sau khi nêu lên tình 
hình khó khăn về kinh tế, xã hội, 
những hiện tượng tiên cực văn tiếp 
tc phát triền, đã đi đến một nhàn 
xét chung là hiện nay lòng tin của 
quần chúng đối với Đăng, với các 
chủ trương chính sách của Đẳng và 
Nhà nước bị giảm sút nghiêm trọng. 
Móỏt trong những nguyên nhận của 
tình trạng nàyv là lời nói không đi đôi 
với việc làm; nói một đường, làm 
một nẻo; ký cương lỏng léo, luật pháp 
không nghiêm. 


Hạn Nguyễn Trực ở Gia lai— Kon tum 
đã viết: «Hết nhiệm kỷ đại hệt này 
đến nhiệm kỷ đại hội khác, Đáng đều 
có kiềm điềm, thấy ưu điềm, thấy 
khuyết điềm, thấy sai lầm và đề ra 
phường hướng, nhiệm vụ, biện pháp 
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sửa sai đề tiến lên thực hiện mục tiêu 
mới. Đảng viên và nhân dân lao động 
thật sự cảm động. Nhưng tiếc thay, 
tất cả đều như một ánh chớp tổa sáng. 
một ngọn lửa thần bùng lên. Sau đó, 
ảnh chớp tắt đi, ngọn lửa nguội dần ». 


Bạn Trương Mỹ Độ ở thành phô 
Đà nắng suy nghĩ: « Đảng ta bị mất 
lòng tin của dân vì ta có nhiều người 
đỏi trả, điện đảo, họ thường nói nhiều, 
làm ít hoặc nói mà không làm. Việc 
họ làm thường ngược lại với điều họ 
nói, Họ che đạy những hành động 
của Innình bàng những lời nói hoa mỹ. 
lành động dõi trả của họ có nhiêu 
người thấy, nhiều người biết nhưng 
không phát giác với Đăng, bởi vì cấp 
trên thường xử lý Không công mình, cho 
nên người phát giác ràt có thể bị trủ 
đập, niất việc làm. Nêu cấp trên mà 
công minh chắc các hiện tượng tiêu 
cực sẽ không có đất đề phát triền. Vị 
như tôi, một còng nhàn viên chức của 
nhà nước, một đảng viên, thế mà bao 
nhiêu năm tôi phải sống lang thang 
không nhà, không cửa, chỉ vì tôi dám 
đâu tranh với hành đông ăn cắp của 
lãnh đạo. Lòng mong môi của môi 
đảng viên nghèo như tôi là thấy được 
một xã hội công bằng và hợp lý, được 
thấy lại cảnh đùm bọc thương yêu 
nhau như những ngày còn kháng chiến 
chòng giặc ngoại xám ». 


Bạn đọc cũng suy nghĩ nhiều về vai 
trò, trách nhiệm của minh trước tỉnh 
hình khó khăn của đất nước. Bạn Cao 
Quyết Chiến ở Quảng ninh viết: « Đại 
hỏi VI của Đăng đã chỉ rõ: nhìn thàng 
vào sự thật, đánh giá dúng sự thật, 
nói rõ sự thát. Vậy sự thật nên hiều 
thế nào khi không íL đảng viên chưa 
làm được miột nữa tiêu chuẩn của minh, 
sống an phận thủ thường, không góp 
Ý xây dựng, không phê phân đúng sai, 
không còn tính tiên phong gương mâu. 


Đề thực hiện cuộc vận động e làm 
trong sạch và nảng cao sức chiến đâu 
của tô chức đăng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội 9, 


tôi đề nghị Đăng không nên chân chử 
do dự, nhất quyết phải xác định lại 
đội ngũ của minh và phải chịu trách 
nhiệm trước lịch sử về dội ngũ đó; 
kiên quyết đưa ra khỏi Đẳng những 


người không đủ tư cách; xử lý thích: 


đảng những đảng viên có sai lâm 
khuyết điềm, cho dù số đảng viên chỉ 
còn lại 1/2, thậm chí 1/3 hiện nay cũng 
đành phải chấp nhận, vì đó là sự 
thật— một sự thật cay đắng. 


Bạn Huỳnh Tấn Xã ở Đồng nai nó‡ 
về cuộc vận động này như sau: « Dân 
ta có câu &có cày thị dày mới leo ». 
Tử khi Đảng ta cần quyền, nhất là 
những năm gần đây, it có vụ tham Ô, 
ăn cắp của công nào mà lại không 
dính líu hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp 
đến một số cần bộ, đẳng viên trong 
tồ chức đảng và bộ máy nhà nước. 
Ít có vụ móc ngoặc, hối lộ, trủ đập, 
trả thủ nào, hoặc những hiện tượng 
tiêu cực, chia rẽ bẻ phái, làm Ăn phi 
pháp nào mà không liên quan trực 
tiếp hay gián tiếp đến mọt số cán bộ 
có chức, có quyền nào đó. VÌ vày, 
khòng thề làm lành mạnh được các 
quan hệ xã hội nếu không có một đội 
ngĩũ căn bộ, đảng viên trong sạch, 
gương mẫu. Chính vì thế tôi “đè nghĩ 
trong cuộc vận động này cấp trên phải 
gương mẫu làm trước, có quyết tâm 
eao, có chỉ đạo chặt chẽ sát sao thị 
mới khai thông được cuộc vận động 
trong toàn tỉnh. Ngược lại nếu cấp 
trên nề nang, không giải quyết tốt vấn 
đề của cấp minh, tắc trách hoặc buờng 
lơi trong chỉ đạo cấp dưới, hoác 
giương ô dù che cho những cán bộ, 


đẳng viên phạm tội ở cấp dưới thì 
cuộc vận động sẽ bị đập tắt ngay từ 
những buôi đầu ®. 

Một số bạn đọc ở các chỉ bộ nông 
thôn cho biết, trong cuộc vận động 
làm trong sạch và nàng cao sức chiên 
đâu của các tổ chức đẳng, ở cơ SỞ, 
nhất là các chỉ bộ đang gặp trở ngại 
rất lớn, đó là: bố con, anh em, bác 
cháu... đều sinh hoạt trong cùng một 
chỉ bộ. Việc đấu tranh phê bình và tự 
phê bình ở đây không thề nào bảo 
đảm tính trung thực, khách quan 
được, nếu không nói là thủ tiêu đấu 
tranh. Nên chăng, việc thực hiện cuộc 
vàn động này có thể mở rộng trong 
các đẳng bộ cơ sở xã và hợp tác xã, 
không nên đóng khung trong phạm vì 
một chỉ bộ. 

Chúng tòi mới điềm ra đây môi 
phản rất nhỏ trong số những thư của 
bạn đọc gửi gảm lòng mình với Đăng 
qua Tạp chí Cộng sản. Phải nói rắng 
trong lúc đất nước đang gặp nhiều 
khó khăn, mỗi người đều phải vật lỏn 
với cuộc sóng hằng ngày rất vất và 
và căng thắng, nhiều bạn vận đành 
thì giở viết nên những dòng thư tàm 
huyệt đóng góp trí tuệ của mình vao 
công việc chúng của Đăng, của đất 
nước, đó là việc làm đăng quý, đàng 
trần trọng. Nó khơi gợi nhiều diểu 
suy nghĩ cho các nhà lý hiần, các 
nhà lãnh đạo, nó động viên thúc địy 
những người cảm bút bảm lày cuộc 
sống này, gần gũi hơn nữa vớinhàn dân 
lao đồng đề Khám phá, phản ảnh; góp 
phân thảo gỡ những khó khăn hiện nay, 


: BAN BẠN ĐỌC 


Thế giới: vốn 


đề, sự kiện 


_(ẤC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỀN—(UỘC ĐẤU TRANH 
VÌ HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP VÀ CHỦ QUYỀN DÂN TỘC 


bì 


HẦN loại bước vào ngưỡng cửa 
của thế ký XXI trong bối cảnh 
quốc tế hết sức phức tạp, đáy 
mâu thuận mà cũng rất năng động. 
chưa đựng trong đó cả sự phát triền 
đột biến lần nguy cơ hủy diệt của loài 


người. Mọi nhận thức và ứng xử trong 


quan hệ quốc tế cần phải được xem 
xét lại dưới ảnh sáng của ký nguyên 
vũ trụ — hạt nhân: 

Thát là trở trêu : khi chuẩn bị bước 
vào thiên niên ký thứ ba, vấn đề hàng 
đầu đặt ra cho loài người lại là vấn 
đề tồn tại của bản thâu loài người. 
Nhưng phức tạp là ở chỗ vấn đề “tôn 
tai huy không tồn tại ® không thê 
tách rời văn đẻ « tòn tại như thế nào 2», 
tức là phải trả lời câu hỏi: liệu có 
thề vừa duy trị hòa bình, vừa bảo 
đâm tiên bộ xã hội được không 2 


Biện chứng của mỗi quan hệ đó là 
ở chÕ: tồn tại hòa binh là điều kiện 
nhất thiết của tiến bộ xã hội và cuộc 
đấu tranh cho sự phát triền của Xã 
bôi theo hướng tiến bộ là nhân tố tạo 
ra sức mạnh đề bảo vệ hòa bình. VÌ 
vậy, chủng ta không thể nào đồng ý 
với lập luận cho rằng: những biến 
đông xã hội cuối cùng sẽ dán đến sự 
càng thẳng trong quan hệ quốc tế, và 
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TRẦN THÀNH * 


ở kỷ nguyên hạt nhân, nó eó thề đẫn 
đến thảm họa cho toàn thê loài người. 

Kính nghiệm lịch sử đã hoàn toàn 
bác bỏ cách lập Tuận như váy. Hơn 
bốn thập ký qua, kề từ ngày Mỹ ném 
quả bom nguyên tử đầu tiền xuống 
Ili-rô-si-ma, tại họa hạt nhân ngày 
càng đẻ nặng lên loài người. Những 
cùng trong thời gian đỏ, bản đỏ chính 
trị thế giới đã không nưừng biến đồi, 
Chủ nghĩa xã hội tử một nước đã trở 
thành một hệ thống thế giới với SỐ 
dân chiếm 1⁄3 số dân thế giới, đang 
giữ vai trỏ quyết định trong xu thế 
phát triền của loài người. Trên 100 
nước thuộc địa ở Á, Phi, Mỹ và Nam 
Thái bình dương đã giành được độc 
lập về chính trị, thành lập nhà nướoe 
riêng của mình, tách khói quỹ đạo của 
chủ nghĩa đế quọc. Các nước này 
chiếm khoảng 3/3 số thành viên của 
Liên lợp quốc, đang trở thành nhân 
tố quan trọng trên trường chính trị 
thế giới, có tiếng nói tích cực trong 
cuộc đấu tranh cho hòa bình và tiến 
bộ xã hội. Phong trào đấu tranh cho 
hỏa bình, đân chủ, chống nguy cơ hạt 
nhàn, bảo vệ môi trường, chống nạn 


# Quyền Viện trưởng, Viện nghiên cứu Hồ 
Chí Minh (thuộc viện Mác — Lê-nin). 
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phân biệt chủng tộc, v.v.. đang phát 


triền mạnh trong lòng tbế giới tư bản. 
lôi cuốn hàng triệu, hàng triệu quần 
chúng tham gia. Đó là những nhân tố 
làm nên sức mạnk của hòa bình và 
tiên bộ xã hội, khiến cho các thế lực 
tài phiệt, các cÔng ty xuyên quốc gin 
không thề tùy tiện làm mưa làm gió 
mà không tính đến srr hiện điện thực 
tại của những lực lượng ấy. 


Ở đây, cần nhắc lại một sự thật 
lịch sử là: tư tưởng của V.I, L›-nin 
về củng tòn tại hỏa bình giữa các 
nước có chế độ chính trị — xã hội 
khác nhau đã được nêu lên rất sớm, 
eủng một lúc với ' sự ra đời của chính 
quyền Xô viết, Sáng kiến này nhiều 
làn đã được đại biêu của Chính phủ 
Liên xô đưa ra tại các hội nghị quốc 
tế nhưng vàn đề cùng tồn tại hòa bình 
và giải trừ quân bị vẫn không được 
các thế lực đế quốc chấp nhận. 


Sau chiến tranh thế giời thứ bai, 
các nước đang phát triển đã có những 
đóng góp tích cực và chủ động trong 
việc đè xướng các nguyên tắc cùng 
tồn tại hỏa bình và đã đưa đến sự 
thành lập Phong trào không liên kết 
năm 1961. Cuộc đấu tranh cho hòa 
binh độc lập và không liên kết đã 
làm tế liệt và đưa đến việc xóa bỏ các 


liên minh quản sự SEATO thành lập 


năm 1954 và Hát-da thành lập năm 
1955. Đó là thắng lợi của hòa bình và 
độc lập dân tộc đóng góp vào quá trình 
làm hòa dịu tình hình quốc tế căng 
thẳng. | 

Năm 1975, lịch sử đã chứng kiến sự 
trủng hợp của hei sự kiện chính trị 
nồi bật: thắng lợi của cuộc kháng 
chiến của nhàn dân ba nước Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia và thắng lợi của 
Hội nghị an ninh và hợp tác châu Au 
ở Hen-xin-ki (tháng 8 năm 19275), 

Thắng lợi của nlân dàn ba nước 
Đông dương trong cuộc đầu tranh 
giành độc lập đã góp phần vào việc 
củng cố hòa bình ở Đông Nam Á và 
thế giới, đưa đến sự hình thành: bai 


nhóm nước Đông đương và ASEAN, 
tạo ra khả năng thực tế cùng tồn tại 
hỏa bình ciữa các nước trong khu vực. 
Đồng thời, phong trào nhân dân thế 
giời và nhân dân tiễn bộ Mỹ đấu tranh 
cho hỏa bình ở Việt nam, đòi Mỹ p›ải 
chấm dứt chiến tranh.... đã góp phần 
vào thắng lợi của cách mạng Việt nam 
và của phong trào giải phóng dân tộc 
trên thế giới. 

Thắng lợi của Hội nghị an ninh oả 
hợp lác châu Âu được triệu tập ở 
llen-xin-ki thề hiện ở chỗ lần đầu 
tiên trong lịch sử, các vị nguyên thủ 
của 35 nước ở châu Âu cùng với Mỹ 
và Ca-na-đa đã kỷ được bản Tuyên 
bố cl:ung, thừa nhận nguyên tắc cùng 
tòn tại hòa bình và cụ thê hóa nguyên 
túc ấy trong tất cả các lĩnh vực cửa 
những quan hệ giữa các nước có chế 
độ xã hội khác nhau. Đây là lần đầu 
tiên các nước đế quốc buộc phải thừa 
nhận nguyên tác đó như là cơ sở duy 
nhất chỉ phối quan hè giữa các nhà 
nước có chế độ xã hội khác nhau. 


Tháng lợi của lội nghị Hen-xin-ki 
đã khẳng định một thực tế và cũng là 
một chân lý: chủ nghĩa xã hội càng 
hùng mạnh thị bóa bình càng bền 
vững; các lực lượng đấu tranh cho 
hòa bình, độc lập dán tộc và tiến bệ 
xã hội càng lớn mạnh, hàng trăm triện 
người cùng ý thức được trách nhiệm 
cao cả của minh, cùng tham gia vào 
các cuộc đầu tranh một cách tự giáe 
vả tích cực, thì hòa bình và an ninh 
thế giới càng được báo đảm. 

Đó là biện chứng của cuộc đâu 
tranh cho hòa bình và tiến bộ xã hội 
đă điền ra trong những thập kỷ 60 
và 7U. Nó làm sáng !ö một sự thực là : 
đấu tranh cho hòa binh, độc lập dân 
tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã hội là 
những mũi tiến công cùng đánh mạnh 
và làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc.. 


Bước sang những năm 80 này, sự chía 
muối của tỉnh hình thế giới tích lũy 
từ sau chiến tranh — như đòng chỉ 
M.N, Gioóc-ba-trốp đã nhận định, «đòi 
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hỏi các phong trào chính trị phải có 
phản tích mới và suy nghĩ hại về 
những nhiệm vụ của mình, phải khác 
phục những sơ đỏ: và khuôn máu tư 
tưởng đã hình thành » (1). 

Hiện nay. trong thế giới các nước 
đang phát triền, có những màu thuận 
nào đang đặt ra và cách giải quyết 
chúng như thế nào ? 

Trước hết, đó là mâu thuẫn giữa 
nền độc lập về chính trị vừa giành 
được với tỉnh trạng bị bóc lột và phụ 
thuộc về kinh tế vào chủ nghĩa đề 
quốc. 

CÁc thế lực tài phiệt xuyên quốc 
gia đã và đang lợi dụng sức mạnh về 
tài chính, kỹ thuật công nghệ phát 
triỀn cao,... đề cướp bóc, kìm hãm các 
nước đang phát triền, duy trì họ Ở 
tình trạng cung cấp nguyên liệu và 
nhân công rẻ mạt. Bằng quan hệ trao 
đồi kinh tế bất binh đẳng. và những 
thủ đoạn kinh tế vô đạo đức như : bao 
vày, phá rồi, sự phá gIÁ thị trường, 
các biện pháp bảo hộ mậu dịch và 
định lãi suất cao. v.v. họ đã đây các 
nước thế giới thứ ba đến một tỉnh 
hình bị thăm. Đó là những món nở 
nước ngoài chóng chất, đã trở thành 
không lô và không thể trả được: kề 
cả cúc nước xuất khần dầu lửa. 


Chứng nào những quan hệ bất bình 
đẳng trên vẫn chưa được thanh toàn, 
chừng đó, các nước đăng phát triển 
vẫn là trung tâm của máu thuận giữa 
chủ nghĩa đế quốc và phong trào giải 
phóng đân tộc, vận chứa đựng những 
ngòi nồ có thề dàn đến xung đột trực 
tiếp. : 

Thứ hai, đó là mâu thuận trong Việc 
lựa chọn con đường phát triền sau 
khi đã giảnh được độc lập về chính 
trị: dân chủ tư sản hayv cách mạng, 
con đường tư bản chủ nghĩa hay con 
đường xã Fội chủ nøh1a. 

Nguyện vọng chúng của nhân dân 
các nước mời giải phóng là nhanh 
chóng thực hiện những cải cách kính 
tế — xã hỏi triệt đề, nhằm sớm chấm 
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dứt tình trạng nghèo nàn, lạc hàu kéo 
dài bàng thế kỷ và vươn tới mọt 
tương lai tươi sáng. 

CƠ những nước mà sau khi giành 
được độc lập, chính quyền năm trong 
tay đại biều của giai cấp tư sản và 
các phần tử thiên hữu có quyền lọi 
gắn bó với tư bản nước ngoài thì họ 
đã chọn con đường phát triển tư bản 
chủ nghĩa. Nhưng kinh nghiệm lịch sử 
mấy chục năm qua đã cho thấy con 
đường đó không thề giải quyết được 
các vấn đề cơ bản đặt ra cho đất nước 


-họ, Đất nước họ vẫn là những quốc 


gia phụ thuộc, đóng vai trỏ là nông 
thôn thể giới» trong hệ thống phân 
công quốc tế tư bản chủ nghĩa. Trên 
thực tế, đó là con đường « tái thuộc 
địa hóa » các nước dàn tộc chủ nghĩa, 
con đường duy trì nghẻo nàn, đỏi khô 
của hàng chục triệu người ]ao động. 

Vi vậy, các lực lượng cấp tiền và 
cách mạng trong các nước đó đã liên 
mình với các lực lượng dân chủ và 
tiến bộ đề tìm cách thoát ra khỏi ách 
kiểm chế và phụ thuộc của chủ nghĩa 
tư bản và đế quốc, nhắm đưa cách 
mạng giải phóng đản Lộc tiến lên 
bước phát triên mới. Cuộc đầu tranh 
giai cấp trong nỏi bộ các nước này 
ngày càng trở nên mạnh mẽ và sâu 
sác, Có nược đã diễn ra những Cuộc 
khởi nghĩa hoặc đảo chính mang tính 
cách mạng cao, trong đó lực lượng 
cách mạng đủ sức đẻ bẹp lực lượng 
phản động. đi tới thiết lập chuyên 
chính dân chủ — cách mạng. Có nước 
đang còn phải tiến hành đầu' tranh 
giải phóng kéo đài hoặc chuẩn bị đi 
vào đảu tranh giải phóng... Những 
điềm nóng này đang gày e ngại cho 
mốt số người, cho rảng có thể nó sẽ 
dẫn đến xung đột căng tháng, làm 
ảnh hưởng đến hỏa bình và an nĩnh 
giữa các dàn tóc, 


(1› M.X. Gooe-ba-trốp : Hài phải biều tâi 
cuộc gàp KỠ giữa đái dị n các đăng, tồ chưe ` 
và phòng trao sang dự lễ kỷ niềm lân thứ z0 
Cáchmang Tháng Mười, tồ chức tai Cung đại 
hỏi Điện Krem-li, ngày 4 và 95-11-1987 


Trong mối đe dọa của một cuộc 
chiến tranh hạt nhân quy mô toàn 
eầu, biện chứng của cuộc đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập và chủ quyền 
đân tộc trong thế giới thứ ba sẽ diễn 
ra như thế nào ? Có thề có những con 
- đường cụ thề nào đề tiến đến một 
trật tự thế giới an ninh và công bằng ? 
Quan niệm như thế nào về một cuộc 
cách mạng trong khuôn khô của thế 
giới ngày nay? Những câu hỏi đó 
đang được đặt ra, không phải chỉ 
riêng cho các nhà chính trị và việc 
tìm lời giải đáp chính xác cho những 
câu hỏi đó đòi hỏi sự chung đúc trí 
tuệ của cả giới khoa học kết hợp với 
diễn biến của thực tiễn chính trị thế 
giới, mà thực tiễn này lại phụ thuộc 
vào ý chí của các dân tộc. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin quan niệm 
rằng những sự biến đôi về mặt xã hội 
diễn ra trong mỗi nước là một quá 
trình khách quan, do sự vận động 
của các mâu thuẫn đã chín muôồi trong 
nội bộ mỗi nước. Chúng ta không chủ 
trương xuất khầu cách mạng, đồng 
thời chúng ta cũng đấu tranh chống 
xuất khầu phản cách mạng. Trong 
thời đại ngày nay, mỗi dàn tộc có 
quyền lựa chọn con đường phát triền 
kinh tế — xã hội của mình, không chịu 
sức ép từ bên ngoài, từ bất cứ một 
nước lớn nào. Đó là một nguyên lý 
của tư duy chỉnh trị mới. Các nước 
đang phát triền đòi hỏi các thế lực để 
quốc phải tôn trọng quyền tự do lựa 
chọn của họ. Về phần minh, các dân 
tộc đang đấu tranh cho tự do, độc lập, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội ý thức 
được tương lai thuc về mình, nên 
cũng ý thức hơn ai hết về trách 
nhiệm giữ gìn hỏa bình. Nhưng điều 
đó không có nghĩa là các phong trào 
cách mạng phải hy sinh vì hòa bình, 
phải từ bỏ những mục đích chính 
đảng của minh. 


Mâu thuẫn lớn của thởi đại (giữa 
chiến tranh và hỏa bình) và mâu 
thuẫn giai cấp trong nội bộ một nước 


tuy có liên quan chặt chẽ với nhau 
nhưng vản thuộc về nlững bình điện 
khác nhau. Vận dung plương pháp 
giải quyết mâu thuẫn đối kiảng giai 
cấp trong một nước đề giải quyết các 
mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế hiện 
nay là nguy hiềm, nhưng cũng là sai 
lầm nếu ren phương plLáp giai quyết 
các mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế 
là phương pháp duy nhất đề giải quyết 
mâu thuẫn đối kháng trong nội bộ 
của mỗi nước. 

Cách mạng sẽ nồ ra ở khâu vếu 
nhất trong khu vực chỉ phối và ảnh 
hưởng của chủ nghĩa đế quốc, nồ ra 
do sự chín muồi của những mâu 
thuẫn bên trong của nó. Nếu Đẳng 
lãnh đạo nắm vững và vận dụng tốt 
học thuyết của V.I. Lê-nin về tỉnh thế 
cách mạng thi có thề đưa cách mạng 
đến thắng lợi, tử đó mà có đóng góp 
tích eire cho hòa bình và tiến bộ xã hội. 


Trở lại việc giải quyết màu thuẫn 
đã tích tụ căng thẳng có thề dẫn đến 
bùng nỗ giữa các nước đang phát 
triỀn với các thế lực tài phiệt xuyên 
quốc gia đã nói ở trên, con đường 
thích hợp chỉ có thể là đấu tranh đề 
thiết! lập một trạt tự kinh tế thế giới 
mới. 

Ngày nay tế giới đã là một thị 
trường thống nhất trong đó các nước 
không thề tồn tại một cách biệt lập 
mà tòn tại trong mối quan lệ phụ 
thuộc lẫn nhau (interdépendance). Các 
nước tư bản phát triền đã và sẽ 
không thề không sử dụng tài nguyên 
của các nước đang pkÁt triền, đó là 
một thực tế khách quan. Các nước 
¿dang phát triền cũng đã và sẽ không ˆ 
chấp nhận những thủ đoạn bóc lột 
thực đân mới của các công ty siêu 
quốc gia. Do đó. phương pháp giải 
quyết duy nkất là phải thực hiện trao 
đồi ngang giá, bảo đảm sự cân bằng 
lợi ích cho tất cả các bên, 


Sự hợp tác ngày càng mở ròng 
trên các lĩnh vực kinh tế — tài chính. 
khoa học và kỹ thuật... giữa Hội 


Và, 


đồng kinh tế Mỹ la tỉnh (gồm 26 nước 
Mỹ la tnh và vùng Ca-ri-!:ê) với khối 
SEV và một biều hiện sinh động của 
mối quan hệ hợp tác bình đăng, cùng 
có lợi giữa các quốc gia đang phát 
triền và cộng đồng xã hội chủ ngìĩa, 
Thực tế đó đang cô vũ các nước 
đang phát triền đấu tranh đề thoát 
khỏi ách kiềm chế, bóc lột của chủ 
nghĩa thực dân mới, của các thế lực 
tài phiệt xuyên quốc gia là những 
lực lượng cho đến nay vẫn không 
. ©Ùhju nhìn nhận thực tế theo một tư 
duy chính trị tỉnh táo. 


Trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, các 
nước đang phát triền có những người 
bạn đồng minh đánz tin cậy và là chỗ 
dựa vững chắc, đó là cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa thế giới. Ngày nay, 
không có một quốc gia nào có thê tồn 
tại biệt lập ngoài các quan hệ quốc 
tế. Lịch sử mấy chục năm qua đã đem 
lại cho các quốc gia đang phát triền 
một bài học: đi theo con đường tư 
bản chủ nghĩa đối lập với các nước 


NIICN nếu không chui vào ngõ cụt thị 
cũng bị kìm kẹp trong địa vị phụ 
thuộc. Chỉ có những nước nào lựa 
chọn con đường xã hội clủ nghĩa 
hoặc hợp tác chặt chẽ với các nước xã 
hội chủ nghĩa, nước ấy mới có độc lập 
thực sự, mới phát huy được vai trò 
quốc tế của mình. Nếu các nước đang 
phát triền tập hợp trong phong trào 
khỏng liên kết đứng thành niột chiến 
tuyến chung với các nước xÄ hội chủ 
nha trong cuộc đấu tranh vi hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân cnủ và tiến 
bộ xã hội thì các mục tiêu đỏ của 
thời đại nhất định sẽ được thực hiện. 


Cuộc gặp gỡ của 178 đoàn đại diện 
các đảng, các tô chức và phoag trào 
tại Mát-xcơ-va nhân dịp lễ ký niệm 
lần thứ 70 cuộc Cách mạng xã lội cl:ủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại, có the coi là 
một cuộc biều dương tình đoàn kết, 
hợp tác và ý chí của tất cả các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình, quý trọng 
những thành quả văn mình nhân loại 
Và nêu cao quyết (âm bảo vệ sự sống 
của loài người. _ 


THỜI ĐẠI KIRH TẾ THỂ GIỚI Hới 
VÄ TƯ DUY KIKH TẾ KớI 


HƯ chủng ta đã biết, vào những 

năm 70, trong nhiều rgành cóng 

nghiệp mức tăng năng suất bị 
chậm lại. Và cũng đáng chú ý là từ 
khoảng g:iữa những năm 70, trên thị 
trường thế giới ít có những sản phầm 
mới mà chỉ có nhiều loại mặt hàng 
khác nhau được tạo ra trên cơ sở các 
san phàm cũ. Sự đỉnh đốn trong 
phần lớn các ngành công nghiệp không 
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thề giải thích tằng các yếu tố kỹ 
tLuật, bởi vi nLũng năra đó, cuộc 
cách mạng thông tín (vi điện tử 
và máy tính) đã gảày tác động đỏi với 
tất cả các ngành cỏórg nghiệp, không 
những trong các ngành có làm lượng 
khoa học kỹ thuật cao, nà cả trong 
các ngành công nghiệp và dịch vụ cồ 
truyền (ví dụ g/ao thong vận tôi). Các 
ngành cêng nghiệp dcú có khả năng 


9 


ứng dụng máy tính, rô bớt và các 
phương tiện truyền thông, mà ngành 
công nghiệp điện tử thị lại đang có sức 
sống rất cao. Sự định đốn nói trên 
chủ yếu là do thiếu sự phù hợp tương 
tác giữa phát triền kỹ thuật, hệ thống 
thể chế và môi trường xã hội. 


Tinh không phù hợp này bắt nguồn 
từ bản thân sự phát triền của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, từ sự bùng 
nồ dân số, sự cạn kiệt tài nguyên thiên 
nhiên đe việc sử dụng thiên nhiên 
một cách bừa bãi, và đặc biệt là từ 
tình hình kinh tế —- xã hội thế giới. 
Vi thế, từ đầu những năm 70 đã diễn 
ra sự sắp xếp lại gần như toàn bộ các 
quá trình kinh tế. Và từ cuối năm 
1973 đã xảy ra một loạt những biến 
đồi kinh tế sâu sắc làm xuất hiện một 
thời đại kinh tế thể giới mới. Đó là 
những biến đổi cơ cấu sản phầm trong 
trao đồi hàng hóa quốc tế; thay đòi 
các hướng chủ yếu trong thương mại 
thế giới ; những hình thức mới trong hệ 
thống tồ chức — thề chế và trong các 
công cụ của các quan hệ quốc tế ; tình 
trạng khủng hcảng của hệ thống quan 
hệ tài chính và tín dụng quốc tế; và 
sự pkồỒ cập rộng rãi hình thức các xí 
nghiệp xuyên quốc gia. Tất cả những 
biến đồi đó được biều hiện qua 4 
đặc điềm của hai thập niên 80,90 là ; 

— Cuộc cách mạng kỹ thuật lần 
thử ba s (tin học và vi điện tử). 


—liệ thống kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa có tồ chức 
hoặc có điều tiết hướng vào phát triền 
theo chiều sảu. 


— Sự phân cực trong nội bộ thế giới 
thứ ba, thậm chí tách thành hai thế 
giới. 


— Xung đột cục bộ và các quá trình 
toàn cầu quy định hệ thống hòa dịu 
quố c tế, : 


Bốn đặc điềm của các thập niên 80, 
90 có quan hệ hữu cơ đồng thời qua 
đó tạo các khia cạnh khoa học — kỹ 
thuật, kinh tế và chính trị. 


Vậy thị cái gi sẽ điền ra trong bai 
thập niên này? Sự xung đột và sự 
hợp tác sĩ cùng đong thời xảy ra và 
sẽ ở mức cao hơn. l)o phụ thuộc lần 
nhau ngày càng lăng, các quá trình 
toàn cšu hóa (cuộc chạy đua vũ trang 
trén thế giới, vấn đề lương thực thế 
giới, khủng hoàng toàn cầu về hệ sinh 
thái, vấn đẻ bảo đảm nguyên liệu và 
năng lượng tcàn thế giời và văn đà 
phi thực dân hóa kinh tế thế giới) sẽ 
không làm chăm dứt, cũng chẳng làm 
giảm nhẹ mà làm sảàu sắc thêm các 
mâu thuẫn toàn cầu, nhưng trong quá 
trinh hợp tác nó cũng thường xuyên 
tạo ra các công cụ ngày càng mới đề 
xử lý các xung đột đó. Một ví dụ rõ 
ràng có thê minh họa cho điều này là 
hai cường quốc hạt nhà n!ớn của thếgiới 
đã và sẽ phái hợp tác với nhau trong 
việc di.u tiết các tuâu thuận xung đột, 
Nhưng đủ sao thì tính khần cặp và 
sức ép của những vấn đề toàn cầu, 
đặc biệt là cuộc chạy đua vũ trang, là 
những thách đố nghiẻm trọng đối với 
hệ thông kinh tế thế giới nói chung và 
với mỏi đơn Vị quốc gia nói riêng. 
Hơn tl-ế nữa, do hậu quả sâu sắc của 
hai cuộc khủng hoảng kinh tế xấu 
nhất kề từ sau chiến tranh thế giới 
tiứ khai (1975 — 75 và 1979 — 82) nên 
vào những năm Ê0 những mắt cân đối 
nghiêm trọng và nguy hiềm đã phát 
triển cả trong nền kính tế từng nước 
và trên quy mô thế giới. Do sự lệ 
thuộc lán nhau ở mức độ cao nên 
những ván đề kinh tế và những rối 
loạn của nó đã lan nhanh tới nhiều 
nước. Vào thời điểm năm 1951, trong 
số 1ö sản phảm cơ bản (năng lượng, 
than, dâu, khí đốt, sắt, đồng, chì, 
nhôm, gỗ, bông, lương thực v.v.) nhất 
thiết phải có đề nuôi dưỡng nền kinh 
tế một quốc gia thì: 


— MỸ phụ thuộc vào bên ngoài 11 
mặt hàng, có 6 mặt hàng phải nhập từ 
30 — 9155 nhu cầu tiêu dùng ; 


— Nhật phụ thuộc cả I6 mặt hàng. 
nhiều thứ nkập 1005; : 


— Tây Đức phụ 
hàng;- 

— Các nước đung phát triền phải 
nhập 40% lương thực, CU% năng 
lượng, 705% thiết bị. 

— Các nước khối SEV xuất sang ắc 
nước OECD 95 tỷ rúp. nhập vào 3! tỷ 
rúp. Trong số nhập đó 305 là thiết bị 
kỹ thuật (giải quyết được việc làm 
cho 2,5 triệu người lao động tại các 
nước OECD); 

— Nhở quan hệ với các nước đang 
phát triền, các nước OECD đã duy trì 
được 9 triệu chỗ làm việc v.v. 


thuộc l2 mặt 


Sự phụ thuộc lắn nhau trong hoàn 
cảnh hệ thống kinh tế thế giới 
đầy biến động hiện nay cho thấy 
rằng chất lượng của sự tăng trưởng 
kinh tế còn quan trọng hơn là sự tăng 
trưởng đơn thuần về kinh tế, Chất 
lượng ấy bao hàm năng lực của một 
quốc gia có thề tranh được những mất 
cân đói chính ở ngay trong nước cũng 
như ở bên ngoài mà không gây nên 
những rối loạn bên trong xã hội và 
phá vỡ các quan hệ kinh tế thế giới. 
Đó là những thách thứ: của hai thập 
kỷ tới trên lĩnh vực kinh tế. Do đó 
chỉ có thề tồn tại và phát triền được 
nếu tÌam gia sâu hơn nữa vào quả 
trình xã hội hóa sản xuất trong phạm 
vi quốc tế nhằm chọn cho được su 
phân công lao động quốc tẻ tối ưu. lo 
là phương tLức giữ gin độc lặp kinh 
tế nhàm giành lợi thê tới mức tới đa, 
giảm khả năng bị chăn thương xuông 
mức thấp nhất. 


Vi thế hiện nay nhiều nước đã tử 
bỏ quan điềm chiến lược phít triền 
nền kinh tế toàn điện đề chuyền sang 
chiến lược tập trung p'át triền kinh 
tế có lựa chọn (chiến lược các mũi 
nhọn). Đó là tập trung nó lực vào 
nhát huy ưu thế của đất nước, hoặc 
tạo ra sự phát triển đột biến trong 
một số lĩnh vực cá tiềm năng đề gây 
nên hiệu ứng phát triền œ lan truyền 
trong toàn Lộ hệ thống kinh tế quốc 
dân, hoặc đựa vào việc mở rộng phân 
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công hợp tác quốc tế t:ong một số lĩnlr 
vực nhằm phát triền mạnh mẽ sản 
xuất với kỹ thuật hiện đại, khối lượng 
sản phầm lón, chất lượ g cao. v.v. Từ 
những mũi nhọn chiến lược đó sẽ 
thực hiện sự hợp tác quốc tế rộng lớn- 
nhằm tạo điều kiện cho các lĩnh vực 
kiác phảt triền. Nhin chung trên thế 
giới ngà v nay các nước có quy mỡ. 
đản số trên 100 triệu dân thường xây 
dựng cơ cấu kinh tế toàn diện; từ 
20 — 100 triệu dàn thường xây dựng 
cơ câu kinh tế nhiều ngành có chuyên 
môn hóa sâu; tử 1 — 20 triệu thường 
xảy dựng cơ cấu kinh tế theo sự phản 
công lao động quốc tế, chú trọng các 
ngành xuất khầu phù hợp với khả 
nàng của mình. Đây cũng chính là nội: 
dung quan trọng của liên kết kính 
tế mà các nước thuộc khối SEV 
đang phấn đấu, đồng thời là ý nghĩa 
cơ bản của chiến lược chuyền hưởng: 
phát triền kinh tế theo chiều sâu. 
Chỉ có tLề làm được điêu này nếu: 
xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa quốc 
gia và quốc tế, giữa độc lặp và phụ 
thuộc, giữa tự lực tự cường và liên. 
kết kinh tế, và giữa kinh tế và chính 
trị. 


Trong việc xử lý dúng đắn các mối 
quan hệ này thì vấn đẻ khó nhất là 
xác định cho đúng cái gì là thế mạnh: 
của mình. Không có một công thức 
hữu hiệu nào giải thích được chính 
xác vấn đề này, bởi vì mỗi quếc gia 
vào mỗi thời điềm lịch sử đều cỏ đặc: 
thủ riêng và bối cảnh quốc tế riêng. 
Nghèo tài nguyên như Nhật mà vấn 
mạnh, giàu tiền bạc như OPEC mà 
văn yếu, giầu lớn và hiện đại như Mỹ 
mà đang suy đân.., 


Quan niệm thế mạnh ở đây là một 
khái niệm liện chứng có quy luật: 
phát sinh và phát triền đi theo xú 
thế của thỏi đại. Suy yếu thường là 
hậu quả của triệu chứng đi ngược: 
dòng, Đăng chú Ý là trong thời đại 
chúng ta, thể mạnh “trời cho» ngày 


càng giảm hoặc mặt hiệu lực, thế: 


mạnh do vận dụng tồng hợp các vếu 
"tố dân tộc và quốc tế tạo ra đang 
ngảy càng tó ra có hiệu quả. Dởi lẽ 
xã hội loài người ngày nay đang vượt 
-qua giai đoạn sản xuất cái gi » mà 
ngày càng đi sâu vào thời kỷ «sản 
xuất như thế nào °®. Vốn, tài nguyên 
"thiên nhiên dồi đào và lao động rẻ 
không còn là ưu thế lớn đề phát triền 
kinh tế mỗi nước như trước đây. 
Hiện nay, những yếu tố kinh tế không 
thề thiếu đề một nước đang phát triền 
-có thề vươn lên là :: 


— Lao động có kỹ thuật và có tô 
. chức ; : 

— Khả năng lựa chọn chiến lược 
.phát triền thích hợp cho phép tận 
đụng mọi thuận lợi bên trong và bên 
ngoài : 

— RKhả năng quản lý kinh tế trong 
nước và khả năng thích ứng với sự 
phát triền kinh tế thế giới : 


— Khả năng vận đụng khoa học = 
ký thuật: 


— Khả năng làm ngoại thương :; 


— Khả 
thông tin. 


năng nắm bắt và xử lý 


Một thời đại kinh tế thế giới mới 
đã xuất hiện từ giữa những năm 70 
với các quá trình toàn cầu hóa, liên 
kết và phụ thuộc lẫn nhau phát triền 
song song và hỗ trợ cho sự phát triền 
của các đơn vị quốc gia. Nắm bắt 
được đặc trưng của thời đại mới đó, 
vân dụng nó sát hợp trong nền kinh 
tế của từng nước, đó là một trong 
những yêu cầu của việc *Kết hợp sức 
mạnh đàn tộc với sức mạnh thời đại ». 


NGUYÊN THANH TUẤN 


(Biên tập theo các tài liệu 
thông tin kinh tế thế giới) 


VĂN NGHỆ TA... 


(Tiếp theo trang 63) 


"Nhân danh công lý, mở ra thời kỳ văn 
nghệ được nói những vấn đề của Cuộc 
sống. Thế là xuất hiện Mùa hè ở biền 
(viết 1982, 1985 mới ra dược), Tôi và 
chúng ta v.v. Từ đây tôi rút ra một bài 
học : nếu chúng ta làm cho văn nghệ 
không có nội dung thì nó sẽ đi vào 
hình thức, thành trò giải trí. 


1984_— 1985 là khoảng thời gian sân 
-‹khấu ra nhiều vở và đã có nhiều vỞ 
hay. Nghị quyết 05 mới đày đã nhấn 
mạnh rằng. văn nghệ phải nói lên 
-được những vấn đề của cuộc sông 
hôm nay. Theo phương hướng như 
vậy văn nghệ ta sẽ phát triền mạnh 
mẽ. Tuy nhiên, muốn thực hiện được 


tính thần của Nghị quvết, chúng ta 
phải thống nhất thành một khối, 
không nên quav lưng lại nhau. Bởi vì 
hơn lúc nào hết, trách nhiệm của 
người nghệ sĩ hôm nav rất to lớn, 
nạng nề. Nghị quyết đã cởi mở. tạo 
ra những tiền dê cho sự phát triền 
của vàn nghệ. Có tác phầm hay bây 
giờ hav không là phụ thuộc vào sự 
nỗ lực và tài nàng của nghệ sĩ. Cũng 
vì thế, chúng ta rất cần có môi trường 
đeàn ¡ết, nhất trí, cần một sự thanh 
thân về tỉnh thần đề làm việc, đề sáng 
tác... 
(NÙ sau đang tiếp) 
NGỌC LÊ 


lược phì 


M 


Qua sóch báo 
các nước nh em 


Học tập dân chủ 


_ẤN cÈkủ bóa là thực chất của công 
cuộc cải tò, cóng cuộc đồi mới 
đang điến ra tại các nước xã hội 

cbủ nghĩa. Càng đi sâu vào quá trình 
xây dựng và boàn thiện chủ nghĩa xã 
hội, quá trình cải tô, đồi mới theo 
hướng xã hội chủ nghĩa, thì càng nhải 
mở rộnz đân chủ. Đó là một sự thắt 
hiền nhiên, đã được lý luận Mác—L.ê- 
nin khẳng định và được thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ ngÌ:ĩa xác 
nhận. 


Tuy nhiền, cên có một sự thật khác 
không kém phần hiền nhiên. Đó là: 
chỉ có tiề mở rộng dân chủ tbẠt sự, 
bảo đảm cho cêng cuộc cải tỏ, đòi mới 
tiến hành thắng lợi, nếu biểu đúng dân 
chủ trong điều kiện chủ nghĩa xã hội 


là thế nào, dân chủ chân chính đòi 
hỏi những điều kiện gì. Chính vì vậy, 
học tập đân chủ, học tập sống trong 
điều kiện đân chủ, ngày càng trở thành 
một vấn đề thời sự cấp bách đi đôi 
với quá trình cải tô, đòi mới điễn ra 
nrày càng sâu sắc ở các nước xã hội 
chủ ngiỉa. Và cũng chính vì vậy, 
chúng ta không lấy làm lạ khi thấy 
báo clhí các nước anh em nzày càng 
có nhiều bài l:ên quan đén vấn đề học 
tập dân chủ như: dân chủ và tranh 
luận, cân chủ và tính công khai, dân 
ca và sáng kiến, cÁ nhàn và dân 
chủ, v.v. 

Dưới đây là một số Ý kiến đáng chú 
Ý xoay quanh vấn đề họ: tập dân chủ, 
lược ghi và tổng hợp qua báo chí xô 
viết trong thời gian gần đảy. 


Dân chủ và tranh luận 


Không thề quan niệm dân chủ 
mà lại không có trao đòi ý 
kiến, không có tranh luận. Nhưng 
tranh luận như thế rào cklko 
có hiệu quả, trên cơ sở bảo đảm 
thực hiện đúng mục tiêu và nội 


. 
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dung của công cuộc cải tồ, 
đòi mới, không trái với yêu cầu 
nhiều chủ nghĩa xã hội hơn; 
nhiều đân chủ hơn», là một việc 
kliông giản đơn. Vi vày học tập 
dân chủ cũng có nghĩa là học tập 


đề nâng cao khôzg szàờng kiệu quà 
cảổỏa các suộậc trưn: loậm, nông cao 
không ngừng trìph éệ các euộc 
tranh lvận. Về vấn đề rày, Vla-đi- 
miịa Pê-l@-rốp, trong bài « Trình 
độ ske ©:ỘC tranh luận * đăng trên 
Pra-vềa, ngày 3-6-1967 đã có những 
ý kiến như 8cu : 


Tất cẢ ebúng ta hiện đang sống 
theo lieh cải tổ.... 


Nhiều vấn đề làm xã hội lo lắng đã 
tieb tạ lại. Chúng ta hiều rất rõ rằng 
sẽ khêng có ai thay chúng ta giải 
Quyết những vấn đề đó. Cần piải giải 
quyết và bành động đề tiến lên theo 
hướng sbk nghia xã hội cLý không 
pLãi ngược lại-e& trong kinh tế, cả 
trong kbea học, lẫn trong lĩ:h vực tỉnh 
thân. 

Tất nhiên. không thề có mội câu trả 
lời dứt kkoát eho nhiều vấn đề do 
cuộc sống biện đang đặt ra. Công 
cuộc cải tề và những vấn đề của nó 
được nhận thức theo cách khác nhau 
trong xã bội. Điều đó cũng là binh 
thường. Sống trongrxÄ hội là những 
con người cụ tLề, có điều kiện sống và 
kinh nghiệm sống khác nhau: công 
nhân,-aông dân lập thề, trí thức. 


Việc nhập thức vấn đề thường là 
khác nbau phản ánh cả trong các cuộc 
tranh luận. Treaø điều kiện cải tô, 
tranh luận trở thành công cụ đề tìm 
kiếm chân lý, trở tbành cội nguồn của 
những tư tưởng mới lôi cuốn nhiều 
pguời đi theo. Thông qua tranh luận, 
ý kiến muên vẻ bộc lộ. Thông qua bút 
chiến, người ta tuấy rõ hơn những 
mặt mạnh và những mặt yếu của một 
dự théịo văn kiện nhà nước quan trọng 
đang được tranh luận, của một quan 
nệm khoa bọc, của một cuộc thử 
nghiện tại xí nghiệp, thấy rõ bơn 
trạng thái công việc trong một tập thề. 
Tung qua tranh luận, so sánh ý kiến 
cLúng tA sẽ tLấy được những câu trả 
lởi đứng cko những vấn đc cay cắn, 
những coa đường tối ưu đề đi tới mục 
đích. 


Cá điều là sẵn chó ý tới trình độ 
sắc cuộc tranh luận. Tranh leận phải 
đựa trên nELfng ngtyn lắc, rÌ:0rg yếu 
cầu, những tiêu ebuÊn của eÈrg toa= 
vì chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của 


_ nhên đân. 


Treng tranh luận, cền tránh ?ïrg 
nhục mbau, cần tên trọrg qven điểm 
của đối phương. Đó là yéu cầu tối tl iều, 
tâm trang tự rkién của mội con người 
có giáo đục, nếu có tiề rói như thế. 
Nhưng có lúc đã có những người tự 
nhận mình là cùng ckÍ hướrg, cùng 
bảo vệ lợi Ích cao ‹(cÄ của công CuỘc 
eäi tô, lảo vệ tư dcy mới, t1 nI”ưng 
khi bút chiến băng lén, Lầu như lại 
quên mất những điều nói trên. Làm sao 
có tÌ.Š nói tới tranh luận, một kÈhiui đó 
n.uốn kiếm eách trả thù t'ay co việc 
phê bình, muốn đén cle dối phương 
một nhãn hiệu, kề cả nhĩn Liệu mang 
sắc thái chính trị, một kli si đó sẵn 
sàng dùng cả tới nhữrg lèi lẽ giễu cợt, 
nếu kỈông phúi là đc sca đối phương. 
C1: cá tLề tranh luận nếu biết cách 
tàn cãi những vấn đề cay căn nhất, 
tên trọng ý kiến của nhau, nếu biết 
nén đi những cẻm xúc của mình, biết 
lắng nghe ý kiếp phê bình mình, không 
tự ebo minh là độc quyền chân lỷ. 


Tranh luận- đó là sự so sánh trung 
thực nl.ững quan điểm về nl.—ững vẫn 
đề lớn cấp bách, ctử cần tcàn không 
phải về những chuyện vặt vĩnh, Đằng 
§au mỗi cuộc tranh luận phải là lợi 
Ích của sự nghiệp, lợi ích của nhân 
dân, của xã hội, chứ khênrg the là 
những thiện cảm và ác cảm có tính 
Cách cá nhân. 


Klông tỉ ề tân tlànb kitu trarh luận 
như cuc tranh cãi đệt thiên nỗ ra 
E?Ữa tạp chí Đội cện vệ tharh niên 
với một loạt báo elitrunr ương kkLác. 
Đề clống lại “dối tủ?, n:ười ta đã 
dùng cả xã luận, nghĩa là Lái bày tổ 
quan điềm không phái của một cần bộ 
biến tập; thậm chí khérg pHải của tổng 
biên lập, mà của toàu cơ quan báo 
chí, Không thề clLấp nLận lôi dùng cơ 
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-quan báo chí làm điễn đàn đề trả lời 
việc phê binh mình bằng cách núp sau 
ý kiến tập thể của cơ quan bảo chí 
do minh lãnh đạo. Đó khòng phải là 
tranh luận mà là cãi lộn. Văn đề là Ở 
đâu ? Vẫn là ở tư tưởng bẻ plái, kiêu 
ngạo. không chịu nỗi phê bình, không 
tôn trọng đối phương. Mặc dủ tất cả 
và người nào dường như cũng đều 
khẳng định rằng minh đang đi trên 
cùng một con thuyền. tức là báo vệ 
công cuộc cải tô, bảo vệ dân chủ, 
nhưng nếu suy nghĩ cần thận ý nghĩa 
của các bài viết, thì người ta lại có 
cảm tưởng là các đối phương đang 
muốn đuổi nhau ra khỏi con thuyền. 


Đuổi nhau ra cả bằng những nhãn 
hiệu như:“vụu khống ®, «chọc tức 3%, 
# nuối tiếc cái cũ ®, «đặc sệt nguyên 
tác ®, enghiện tố giác », “ xuyên tạc một 
cách vô đạo đức ®, abê tha chính 
trị»... 


Đau lòng nhất trong toàn bộ chuyện 
trên là ở chỗ trong việc chửi bới nhau, 
các bén đều che giâu minh bảng những 
tứ rất thiêng liệng đối với chúng ta: 
nhân dân, đẳng, Tô quốc, cải tô, công 
khai. Nhưng mỏi người đọc không 
định kiến đều rõ: trong cuộc tranh 
CÄi trên người ta chăng nghĩ gì về 


những cái đó đâu, họ dường như chỉ 
nghĩ cách đá nhau đau hơn. Người ta 
đã nhắc đến khâu hiệu « Những người 
cộng sản — tiến lên!», đã trích dẫn 
nih:ững lời có giá trị của các vị lãnh 
đạo đảng, nhưng liền ngay đó lại bới 
lại tất ca nhữig cái gì vị tất đã gắn 
với khầu hiệu đó, với đảng... 

Chúng ta phải cùng nhau tim kiếm 
chân lý. Tìm kiếm mọt cách thiết 
thực, có tỉnh thần trách nhiệm, chứ 
không phải theo đuôồi những tín|: toán 
có tỉnh chất phe nhóm hoặc cá nhân. 
Nếu đã là tranh luận thi phải đi vào 
những vấn đề cụ thề, với tắt cả tín: 


_ chất nghiêm túc, có căn cứ vững chắc, 


trung thực, với sư tôn trọng nhau. 
\ếu như không đủ trình độ chính trị, 
không đủ trình độ tiến hành các cuộc 
tranh luận, thì chúng ta phải học. 
Phải học, bởi vì ở phía trước chúng 
ta sẽ còn nhiều cuộc tranh luận khác 
nhau. Các cuộc bút chiến sẽ còn gay 
gảt. Nhưng cho dù tranh luận, bút 
chiến có gav gắt đến đâu, quan điềm 
của các báo có khác nhau đến đâu, thì 
chúng ta hãy nàng mình lên cao hơn 
lợi ích phe nhóm, cao hơn những tham 
vọng. Nàng mình lên cao hơn đề khỏi 
chía rẻ mà thống nhất lực lượng VI 
thẳng lợi của công cuộc cái LÔ... 


Uân chủ và tính công khai 


Dân chủ không chỉ gắn với tranh 
luận, mà còn gắn với tính công 
khai. Nhưng, như cuộc sống chờ 
thấy, có tính công khai * tích cực ®, 
lại có tính công khai *tiêu cực %. 
liều đề ủng hộ, bảo vệ và thực 
hiện tính công khai thế nào cho 
đúng. là điều không thề không chú 
ý, nhất là đối với bảo chỉ, công cụ 
sắc bén của công cuộc cải tö, điện 
đàn của đàn chủ và tính công khai, 
khi đi vào học tập dàn chủ, khi đi 
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vào tranh luận, bút chiến nhằm tìm 
kiếm chàn lý, Trong bài #® Dân chủ 
và tính công khai » (Pra-vđa. ngày 
II-13-195/), V. A-pha-na-xi-ép đã 
trình bày vàn đề này trên những 
nét lớn như sau: 


Dân chủ nhưng vẫn phải bìo đảm 
tính chiên đấu. Vậy cái gi có thể gắn 
hai nguyên tác khác nhau ấy? Đó 
chính là tính công khai. 

Tính công Khai là cầu nai giữa tính 
chiến đấu và tính đàn chủ, 


Tính công khai là tính thắng thản 
tối đa trong công tác của các tò chức 
Đảng và các tò chức xô viết, các tô 
chức kinh tế và các tö chức xã hội. 
đó là khả năng phát biều ý kiến trên 
tất cả các văn đè của đời sông xà hội. 
Đó là việc phê phán những khuyết 
điềm và sai làm. Phê phán một cách 
có nguyên tác và với tỉnh thần xây 
dựng. Thẳng thắn với mọi người và 
chú ý tới ý kiến của mọi người đó là 
bản chất dân chủ của tính công khai, 

Tính còng khai trái với thói kiêu 
căng, ngạo mạn, khép kin, thờ ơ đối 
với con người. Nó bác bỏ bệnh quan 
liêu, bệnh hình thức, bệnh giấy tờ, là 
những bệnh trái với tỉnh công khai, 
với dân chủ. Bệnh quan liêu bộc lộ rõ 
nhất ở đâu vắng tính tháo vát, vẳng 
sự kiềm tra từ bên đưới, ở đâu ít có sự 
đòi hỏi đối với công việc được giao. Bản 
chất bệnh quan liều là sợ cái mới, thích 
cái cũ, quen đi theo đường mòn. Theo 
Lê-nin, đặc điềm của phần tử quan liêu 
là erụt rẻ ghê gớm trước những thay 
đồi nhỏ nhặt nhất ® (1). 


Trong điều kiện cải tô, khi những 
thay đôi là căn bản, mang tính cách 
mạng, chứ không còn là “nhỏ nhạt ® 
nữa, thi thái độ “rụt rẻ » nói trên sẽ 
trở thành bảo thủ. Đề khắc phục bệnh 
bảo thủ chỉ có cách là cải cách triệt 
đề cơ chế kinh tế, tăng cường và mở 
rộng dân chủ, lập lại trật tự ở mọi 
nơi và trong mọi việc, nàng cao kỷ 
luật, tính tô chức, tỉnh thần trách 
nhiệm. Chỉ có cách là xác lập ở mọi 
nơi phong cách tư duy và hành động 
theo kiều lê-nin — phong cách thiết 
thực, chiến đấu, sáng tạo ; phong cách 
băn khoăn lo lắng, phê phân; phong 
cách không tự mãn và không khoe 
khoang ; phong cách lời nói đi đói với 
việc làm; phong cách dân chủ sảu sắc, 


Là công cụ sắc bén của cải tô, là 
diễn đàn của dân chủ và tính công 
khai, các phương tiện thông tin đại 
chúng, đương nhiên, không thề không 
góp phần vào những quá trình trên. 


Bóp nghẹt phê bình có lẽ là hình 
thức đấu tranh phồ biến nhất chông 
tính công khai. Trên lời nói dường 
như người ta thừa nhận, thậm chí 
kluyến khích phê bình, nhưng trên 
thực tế thì thường lại diễn ra như siu -- 
sau khi báo chỉ có bài phê binh, người 
bị phê bình không đi vào phân tích 
nguyên nhân phạm khuyết điềm và đề 
ra biện pháp đề khác phục, mà lại đi 
vào đào bới tiều sử những người đã 
phê bình mình, tìm những vết đen, 
những lỗi lầm nào đó trong công việc 
và cuộc đời họ. Và nếu phát hiện ra 
được một cái gì đó, có khi còn trắng 
trợn thôi phòng cho nặng tội thêm, thị 
trừng trị họ : từ sảnh cáo cho đến 
bỏ tù. „ 

Hoàn toàn không giúp gì cho việc 
xác lặp tỉnh công khai treng xã họi 
chúng ta, nếu như việc xét xử cá nhàn 
những người lãnh đạo phạm lỏi phần 
lớn lại ở các cấp trên, chứ không phải 
trong các tập thề lao động do họ phụ 
trách. Điều đó chí làm nảy sinh những 
tỉn nhằm, những điều phỏng đoán, nảy 
sinh ý nghĩ cho rằng người lãnh đạo 
là không bị trừng phạt, xã hội ta 
cũng chẳng có gỉ là công bằng... 

Có một tiêu cluần chính đề đánh 
giá cần bộ lãnh đạo các tö chức đẳng, 
các tö chức kính tế, các tồ chức xô 
viết, các tö chức xã hỏi, kề cả các tô 
chức sáng tác. Đó là thái độ đối với 
công cuộc cải tô, là sự đóng góp cụ 
thể vào việc giải quyết nhữrg nhiệm 
vụ của cải tỏ. Ngoài ra. sự đóng góp 
đó được do không phải bằng những 
con số, bởi vì những con số có khi 
đảnh lùa người ta, mà bằng công 
việc, bằng những kết quả cụ thề. Và 
những kết quả này phải được tồng 
kết một cách hết sức thẳng thắn và 
trung thực... 

Có những người phản đối một số: 
Ý kiến liên quan đến vấn đề phê binh. 
đến tính công khai nêu trong bài 


(1) ÝV. Ị. Lê-nin : Toản tập. Nvb Tiền bỏ, 
Mát-xcơ-va, 19:8, te, 45, tr. 454đ. 
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« T:inh độ cắc cuộc tranh luận Ð của 
Via-đi-mia Pê-tơ-rỏp đăng trên Pra- 
vớđa, ngày 3-8-1987. Ở phương Tây 
n;ười ta cho đó là mưu toan của báo 
Pra-via muốn bóp nghẹt tính công 
khai, muốn bịt miện£r niững ái đang 
pkLẻ bình quá kLứ và biện tại của 
chủng ta, 

Đ¿u phải như vậy, Trong bài trên, 
Pra-vda chống gì 2 

Giống những kể núp đưới lá cờ 
đàn clủ và tính công khai mưu tean 
bôi nhọ lịch sử vẻ vang của chúng 1a, 
mưu toan bảo vệ lợi ích địa phương”, 
p're nhóm, và có khi ca lợi ích câ nhân, 
mtru toan dân cho đói phương những 
niãần hiệu đắng giận, mưu toan bó 
hẹp tính công khai chỉ trong khuôn 
ki phê bình, còn đầy c2ng tác xây 
dụng xuống hàng thứ kai. 

Piê bình việc làm là một trợ thủ. 
Song cải tà không chỉ sống bảng phô 
bình. liiện nay, trong giai đoạn hai 
của cải tô, điều cục kỷ quan trọng là 
thu nhịt từng hạt kính nghiệm tích 
cực của công cuộc cải tò. Cho tới này 
kinh nghiệm ấy còn ít... 

Công tác phê bình trên báo chí sau 
Hội n¿bị toàn thê thắng tư (năm 1985) 
của UBTƯ ĐCS Li°n xô trở nên sống 
đ^ng. Nhưng trong khi phát huy và 
khuyến khích phẻ bình, Đăng đồng 
tiời cbhếng lất Ry thứ mị dàn nào, 
chống đã phá tÝt cả, chống một cliều, 
chống bẻ phái. Dân clủ xã hội clủ 
nhĩa và nh công khai chỉ chấp 
nhận một phương pháp nói chuyện 
VỚI mỌi ngời — phương pháp thuyết 
phục; celŸ chấp n!ận một hình thức — 
đối thoại bình đăng, 

Tranh luận, trao đồi ý kiến, so sánh 
quan đ'ềm lập trường khác nhau và 
từ đó chọn ra quan điềm. lập trường 
tôi ưu — đó là tính chất cơ bản nhất 
của tính công kl:ai, của đàn chủ 

Tỉnh công khai trái với việc khẳng 
địch những ý kiến hết sức chủ quan 
hoặc tư tưởng bẻ phái, trái với việc 
sử dụng nó dè trả thù cá nhân, trừng 


trị những người mình không thích, 
đẻ bóp ng'.et p'ê bình, Nó loại trừ 
những mối thin cảin và ác ám rõ 
rệt, loại trừ việc chương trình hóa 
các thần tượn: và phản ần tượng, 
các anh iùnz và puần anh hàn”. Trước 
nó, mọi người đều bình đang. không 
tủv thuộc vào chỗ njrười đó giữ chức 
vụ gÌ. người đó làm công việc gì... 


Tính công khai gắn bó, liên kết các 
nguyên tác tính đảng, tính chiến đấu 
và ứnh đàn chủ. Nó là biêu hiện cao 
nhất của đản chủ và là plương tiệ" 
hết sức quan trọng đề xác lập, pnỒ 
biến dàn chủ ở khắp nơi. 


Vấn đề tính công khai là vẫn đề 
chính trị bởi vì Không công khai tai 
không có và không thề có đàn cl:ủ, sự 
sánz tạo về chính trị của quần chúng, 
sự tích cực tham gia của họ vào việc 
quản lý những công việc của xã bồi. 
Tính công khailà điều kiện cần thiết, 
là vật bảo đảm thái độ về mặt nhà 
nước của hàng chục và hàn? trăm 
nưhìn người đối với công việc, thái độ 
đày tính thần trách nhiệm, đày ý thức 
lon C5 nước nhà, Chúcg tà cần làm 
cho tỉnh công kiai trở thành một chế 
độ hiện hành không bị đứt quäng, 
tinh tới say nghĩ và hành động của 
moi người cả ở trung ương lăn ở địa 
phương, bởi VÌ người xô viết muỗn 
biết và cần phải bit những cái gì 
đang đ;iễn ra cả trên quy mô toàn Liên 
bang, lăn ở cán nước cộng lòa, các 
tính, các huyện, 

Tính công khai là tí:h công bằng, 
tính chính xác và tính kịp thòi của 
điều mà người đọc được tl:ông báo- 
Muc đích của tính công khai là làm 
cho người xô viết được thông tín nhiều 
hơn, trở nẻn uyên bác hơn, kiên định 
hơn, vững tin hơn ở tính chất chính 
nghĩa của sự nghiệp của cùúng ta. 

Tỉnh công khai rộng rãi. tính thẳng 
thắn trong mọi lĩnh vực của đời sống 
xá hội sẽ đưa lại những quan niệm rÖ 
ràng, hiện thực về trạng thái công 
việc của chủng ta ở các khu vực kbác 


nhau, Yyề những nhiệm vụ đang đặt ra 
trước mỗi người, mỏi tập tê, trước 
đất nước. về những khó khăn, những 
khuyết điềm, những tính toán sai. Nó 
giúp cho việc chặn đứng mọi loại tin 
đồn, bịa đặt, thêu đột. 

Cố nhiên, tính công khai đòi hởi 
phải phê phán không thương xót những 
hiện tượng đi ngược lại với chế độ 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, với pháp 
chế, với đao đức. Nhưng đó cũng là 
vạch rõ. phô biến rộng rãi kinh nghiệm 
tiên tiến, chi ra những thành tích của 
chúng ta. 

Tinh công khai trái với nửa sự thật, 
trái với việc thay nửa sự thật này 


bằng nửa sự thật khác, thay nhóm 
này, phái mày bằng nhóm khác, phái 
khác. Tiêu chuần và nội dung của tính 
công khai chỉ là sự thật mà thôi. 


Dàn chủ, công khai, sự thật trong 
mọi biều biện của nó, là phê bình và 
tự phê bình ; phê binh công việc, tập 
trung sự chú ý- không phải vào những 
thiếu sót, những sai lầm, những sơ 
suất, mà vào việc tìm kiếm những 
con đường và phương tiện đề kiắc 
phục chúng — đó là đặc trưng của 
thời đại chúng ta, của công cuộc cải 
tồ, của việc đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế — xã hội của đất nước..‹- 


ân chủ và sáng kiến 


Dân chủ chính là đề phát huy 
sáng kiển. Nhưng như cuộc sống cho 
thấy, không phải bất cứ sáng kiến 
nào, bất cứ hình thức sáng kiến 
mới nào “tử bên dưới » cũng đều 
eó lợi cho công cuộc cải tò, có lợi 
cho chủ nghĩa xã hội. Đối với những 
sáng kiến như vậy, thái độ của 
chúng ta, đặc biệt trái độ của các cơ 
quan dẳng và nhà nước phải như 
thế nào? Đây cũng là một vấn đề 
liên quan tới việc học tập đân chủ 
mà báo chí xô viết rất quan tâm. 

Báo Pra-vớa ngày 27-12-1967 và 
ngày 1-2-1958 đã có bài trình bày 
quan điềm của mình trên vấn đề 
này. Dưới đây là những ý chính. 


Việc đân chủ hóa đòi hỏi sự phát 
huy sáng kiến. 

Thời gian qua đã xuất hiện một 
loạt sáng kiến «tử bên dưới s đề giải 
quyết những vấn đề gay cấn trong xã 
hội mà các cơ quan quyền lực đã 
không kịp thời giải quyết. Về những 
vấn đề này, người ta phát biều ý kiến 
tại các cuộc họp, viết trên báo chí, gửi 


thư lên cấp lãnh đạo, và sử dụng cả 
tới hình thức sáng kiến mới lết sứe 
khác thường như : lập ra các nhóm và 
hội hoại động nghiệp dư đề tự giải 
quyết. Hiện nay, ở nước ta đã có hơn 
J9 nghin nhóm và hội như vậy. 


Đánh giá hình thức sáng kiến mới 
đó như thế nào? Tiêu chuần ở đây 
chỉ có một: tất cả những gì có lợi cho 
chủ nghĩa xÃ hội, cho dân chủ, đều 
cần phải được sự ủng hộ «từ trên}, 

Như chúng ta đều biết, trước Hội 
nghị toàn thề tháng tư (năm 1985) của 
UBTU ĐC§ Liên xô, trước Đại hội 
XXVYH ĐCS Liên xô, bất cứ sáng kiến 
rÕ rệt nào, trước hết là biều lộ trên 
lời nói và trong hành động. đều phải 
trải qua sự rà soát ở các cấp. Nhưng 
hiện nav thì mọi cái đều thay đöi căn 
bản. Cho nên, không phải ngắu nhiên 
ở các vùng khác nhau trong nước, 
đặc biệt ở các trung tâm lớn, đã xuất 
hiện các nhóm và hội khác niau. Tham 


+ Cụ thể là bài xã luận «Dàn chủ và sáng 
kiến Ð vgÀA bài của Vila-đi-mị+ Pê tơ-rốp 
« Nhóm 4a m¡iết và các nhóai khác ®, 
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gia các nhóm và hội này là những 
người băn khoăn lo lắng trước những 
biến chuyền trongđời sống chúng ta. 
llọ ủng hộ công cuộc cải tồ bằng 
những hiều biết, kinh nghiệm và 
nghị lực của mình. Ÿ kiến củ. họ 
thường trở thành dư luận xã hội mà 
các cơ quan cả ở địa phương lẫn 
trung trơng đều lắng nghe... 


Tỉnh hình trên chỉ khiến chúng ta 
vui mừng mà thôi. Bởi vì khâu hiệu 
chính của cải tồ là nhiều chủ nghĩa 
xã hội hơn và nhiều dân chủ hơn, 
cũng có nghĩa là nhiều sáng kiến hơn. 
Như mọi người đều biết, điều mà 
Lê-nin coi trọng hơn cả chính là sáng 
kiến của quần chúng; Người đã dạy 
chúng ta phải quan tâm tới những 
mầm mống của cái mới. 

Vậy thì vì sao trong các lá thư gửi 
bộ biên tập trong thời gian gần đày 
lại có những ý kiến tổ ra lo lắng trước 
hoạt đóng của các nhóm và hội nói 
teèn 2 

Đó là vì có những nhóm và hội 
thực tế đang hoạt động không phải 
vị công cuộc cải tổ, mà với mục đích 
khác. 

Nỗi lo ngại chủ yếu xoay quanh 
nhóm ® Pa-miết » (*'). 

Đề hiều rõ nhóm này, ta hãy trở 
lại đầu những năm 80, khi nó xuất 
hiện. Lúc đầu, tồ chức nghiệp dư này 
bao gồm các nhà sử học, các nhà khoa 
học, các kỳ sư, công nhân, sinh viên 
muốn làm những công việc có ích: 
bảo vệ và giúp khôi phục các di tích 
cỗ và các di tích văn hóa... 

Nhưng cách đây hai năm, tô chức 
đó không còn như lúc đầu. Người cũ 
ra đi, người mới tới. Trong SỐ mới 
này có nhóm nhỏ cực doan do Va=-xi- 
liép cầm đâu. Nhóm này đang nhân 
đanh «Pa-miết» đề làm những việc 
hoàn toàn khác hẳn những người đi 
trước. Thực chất là họ đã đánh cấp 
tên của tŠ chức ®Pa-miết * cũ, đang 
làm ô danh tồ chức đó trước miắt mọi 
nữ TỜ 1. 


(#) *ITAaMfTb »p, tiếng Nga 


Họ đã nói những gì ? Những chuyện 
tiếu lâm cay độc như: người ta đã 
mở các quán rượu ở khu vực nhà thờ 
cũ; người ta lại sắp mở ở đó một 
nhà thồ và đang bất đầu sử dụng vợ 
và con gái ta làm nàng hàu, v.v và v,V. 

Và giờ đây thì họ hầu như công 
khai kêu gọi hãy áp dụng biện phập 
cực đoan. Trong cái gọi là * Lời kêu 
gọi nhân dân Nga, chúng ta đọc 
thấy: “Hãy tìm ra và nêu tên một 
cách mạnh bạo hơn những địa chỉ mật 
thù địch... Hãy tìm kiếm và cất nhắc 
những người lãnh đạo chân chỉnh 
trong môi trường chúng ta... Hãy tiến 
hành trong cá nước những cuộc biều 
tình và trưng cầu ý dàn... Hãy thiết 
lập sự kiềm soát đối với các phương 
tiện thông tin đại chúng, hãy vạch 
trần bọn nhà báo bất lương và trừng 
trị chúng... Tô quốc đang làm nguy !®. 


Vậy ai đang đe dọa Tồ quôc ? Nhóm 
Va-xi-li-ép khẳng định: đó là bọn 
theo chủ nghĩa Xi-ôn và chủ nghĩa 
thế giới. Như vậy là họ muốn nhen 
lên tâm trạng bài Do thái trong nhân 
dân liên xỏ. Nhưng chủ nghĩa bài 
Do thái và chủ nghĩa sô vanh lại luôn 
luôn xa lạ với nhân dân ta, vơi chỉnh 
bản chất chủ nghĩa xã hội. Như vày, 
họ phục vụ ý đồ, nào đảng sau lá cờ 
cải tô ? 

Vị sao, như bạn đọc hỏi, nhóm Va- 
xi-li~ép lại có thề sử dụng tô clức «Pa- 
miết » đề làm những việc như vậy ? 

Câu trả lời không đơn giản. Đương 
nhiên, hội viên hội đó có lỗi, bởi 
vị họ đã đề cho một người như Va- 
xi-li-ép có thể leo lên chức chủ tịch 
hội. Những vấn đề không phải ở một 
mình Va-xi-li-ép. Điều làm người ta 
lo lắng nghiêm trọng hơn nhiều : 
phải chăng vì sơ bị quy kết là người 
theo mốt cũ, người của thời kỷ trì trệ, 
mà chúng ta bắt đầu ngại không dám 
gọi sự vật theo đúng tên gọi của nó ? 


có nghĩa 


là «tưởng nhớ ®, « tưởng niềm ». 


Hiện nay, không chỉ một mình Va- 
xi-li-ép đang làm ô danh các nhóm và 
hội hoạt động nghiệp dư ở nước ta, 


Mới đây, ở phương Tây người ta 
hoàn toàn thỏa mãn khi xem tập san 
« Giát-nớt ®(*) mà bố đẻ là X. Gri-gô- 
can, một tên bị xử tội hình vì có 
hành động chống Liên xô. Chúng tà 
hãyv thử đọc lướt qua mội vài SỐ của 
tập san đó. Đặc biệt quen thuộc đối 
với báo chí phương Tây là những 
bài viết về đề tài: « sự vi phạm các 
quyền» Con người, «những người tù 
chính trị » ở Liên xô. Tập san đó rên 
rỉ trước số phận của một “người tủ 
tư do?P; nhưng thật ra đấy chỉ là một 
kẻ đã mãn hạn tủ về tội tham Ô tài 
sản xã hội chủ nghĩa, một tên ăn cắp. 
Tập san còn đăng «e Thư ngỏ» của 
những người gọi là thất nghiệp ở Liên 
xô, nÌững người do tính nguyên tắc, 
do phê phán và đấu tranh chống chủ 
nghĩa quan liêu mà bị tai vạ, «những 
con người đau khồ *; nhưng thật ra 
đấy chỉ những kẻ lười biếng bất trị. 
những tên vô kỷ luật. 


Tập san nối giáo cho ai vậy 2? Một 
nhà binh luận phương Tây đã trả lời 
rất đúng khi gọi tờ tập san trên là 
phụ trương... của báo «Tư tưởng 
Nga ", một tờ báo của bọn phản cách 
mạng lưu vong. Tuy nhiên, người ta 
còn nhận được từ mỘt trong những 
trung tâm chống Liên xô ở Phran- 
phuốc trên sông Mai-nơ một lá thư có 
đoạn viết như sau: *... nếu các ngài 
cằn %ự giúp đỡ. chúng tôi nhất định 
sẽ giúp đỡ. Nếu có những vấn đề 
gi. các ngài cứ viết, cứ gọi điện cho 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui mừng 
rếu lập được ở Mát-xcơ-va một chỉ 
nhánh của chúng tôi ». 


Cách đây không lâu, trên các cột 
đèn, ở các ngõ hẻm tối, trong các thùng 
thư bưu điện, người Mát-xcơ-va bắt 
đầu thấy có những truyền đơn kêu 
gọi tất cả những “ai ủng hộ các cuộc 
cải cách dân chủ ® hãy đi biều tỉnh. 
Dưới ký: nhóm nghiên cứu chuyên đề 


“lan chủ và chủ nghĩa nhàn đạo + 
Nhóm đó muốn gi” liiến pháp Liên 
xỏ không hợp với ý họ; học đòi 
phải xem lại hiện pháp đó, đòi hủy bỏ 
mục và những điều tương ứng ghi 
trong bộ luật hình sự quy định người 


_XÔ VIẾt có nghĩa vụ lao động. Và còn 


đòi: thực hiện phi tư tường hóa hoàn 
toan ở Liên xô. Họ truyện bà gì2 
Truyền bá quan điềm cho rắng con 
đường 70 năm nà nhân đân xô viết đã 
trải qua là không đúng, căn phải tìm 
lỖi thơớt ra khỏi ngõ cụt. Trong 
truyền đơn rải đúng vào dịp kỶ niêm 
Tháng Mười vì đại có phi rõ: “Từ 
những tháng đìu su Tháng Mười, 
người ta đã bắt đầu việc thủ tiêu về 
th xác những người có quan điềm 
khác. Những đội trưng thu lương 
thực đã cướp bóc và giết hại nông 
dân; công nhản thì bị bắt và bị bắn 
vì đã bãi công; chủ nghĩa cộng sản 
thời chiến hoành hành dữ dội ®, 

Tóm lại, tất cả các nhóm trên muốn 
gì? Từ‹pbương Tây người ta đã cà 
cho họ: cần phải tập hợp nhau lại,. 
xây dựng một cương lĩnh chỉnh trị 
thống nhất, giành lấy sáng kiến. Và 
những mưu toan tập hợp như vày thực 
tế đã diễn ra vào tháng tâm năm 
ngoái. Những người trong các nhóm 
đỏ, các câu lạc bộ sáng kiến xã hội và 
các nhóm khác, đã đứng ra t!Ö chức 
một hội nghị. Nhưng hội nghị đã kết 
thúc... bằng một vụ bê bối. Nhóm nào 
cũng muốn giành “giải quán quản »; 
người ta giang nhau mi crô trên khán 
đài; một số hỏm trước con là “những 
thần tượng ® thị giờ đây đã lộ nguyên 
hinh là “những tẻn lửa bịp ®... 

Người ta đã lửa bịp lần nhau Lửa 
Dịp những người nghe đã vỗ tay hoan 
ha “những điêu phát hiện» của 
những người lãnh đạo mới nhàn chức, 
những điều mà không ít. người ta đã 
đoc thấy trên các báo Liên xô. Lựa 
bịp cả những bạn bẻ của họ bên kia 


Ý ¿ T1ACIIOCTbs, liêng Nga cógghia le 
«ầ tính công khai ®, « tính trong suối ®. 
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đại dương tưởng rằng họ sẽ là một 
lực lượng ehính trị. Đó là ai vậy ? Đó 
là các bí thư thứ hai của ban chính 
trị đại sử quân Mỹ ở Mát-xcø-va Xiu- 
dan Vác-nơg và Ri-sác Xtê-phen-xơn, 
là các phóng viên Na-te và Cô-phman 
của các hãng thông tấn DPA và Phrăng 
Prét... 

Trên đây đã nêu tên một số nhóm. Ai 
đó có thề tưởng rằng số kẻ chống đối ở 
Liên xô là nhiều, và hàng ngũ chúng 
đang tăng lên. Không, tỉnh hình hoàn 
toàn không phải như vậy. Trong eáÁo 
nhóm kề trên, mỗi nhóm chỉ chừng 10— 
15 người... 

Như trên đã nói, số nhóm và hội 
heạt động nghiệp dư ở trong nước là 
hơn 30 nghìn. Đa số tuyệt đối các 
nhóm và hội đó đang tích cực giúp đỡ 
công cuộc cải tồ bằng sáng kiến, bằng 
những đề nghị thiết thực, bằng 
sự phê bình vô tư, bằng việc làm cg 


(á nhân và dân chủ 


«Học tập dân chủ», “học tập 
sỐng trong điều kiìn dân chủ», 
điều đó vừa liên quan tới người 
lao động bình thường vừa liên 
quan tới cán bộ lãnh đạo. Hiêng 
đối với cán bộ lĩnh đạo, như thực 
tế che thấy, vấn đề “học tập dân 
chủ » hóa ra thường không đơn 
giản, thạm chí có thề nói, có lúc 
không sao giải quyết được. VÌ sao 
như vậy? Làm thế nào đề khắc 
phục tình trạng đó ? Những vấn đề 
này đã được viện sĩ A-na-tô-li Lô- 
gu-nốp, hiện là ủy viên Trung ương 
ĐCS Liên xô, phó chủ tịch Viện 
hàn lâm khoa bọc Liên xô, hiệu 
trưởng trường Đại học tổng hợp 
quốc gia Lô-mô-nô-xốp, đề cập và 
trả lời trong bài «Cá nhân trong 
điều kiện dàn chủ ? đăng trên tạp 
Chí Thời mới, số 48. ngày 27-11-1987. 


thề của mình. Nhưng, như người te 
nói, trong gia đình không phải không 
có những quái thai chính trị Nhắm 
mắt trước họ sao? Làm ra về không 
có gỉ xảy ra chăng? Bạn đọc nói rãit 
chí lý : hãy có tính nguyên tắc trong 
việc đánh giá cái mới, hãy nói thẳng: 
đâu là tính tịch cực xã hội thật sự 
của người xô viết, đâu là chủ nghĩa 
cực đoan về chính trị: sự điệu bộ, 
những cái quấy tiều tư sản, chủ nghĩa 
bài xô 2? 


Nhiệm vụ đặt ra là làm sao sử dụng 
được sức mạnh của các hội nghiệp dư 
làm điều tốt; phục vụ xã hội. Điều 
chủ yếu ở đây là: giáo dục chủ nghĩa 
yêu nước, chủ nghĩa quốc tế; thuyết 
phục mọi người tin ở chính nghĩa của 
những lý tưởng xã bội chủ nghĩa của 
chúng ta; sử dụng sức mạnh của dư 
luận xã hội, và khi cần — cả sức mạnh 
của luật pháp. 


Dưới gây là một số quan điềm 
đăng lưu ý nêu trong bài trên. 


Trong cơ chế xã hội của chúng ta từ 
nhiều năm nay. phong cách chỉ huy 
đã chiếm ưu thế ở nhiều cấp, trong 
hàng ngũ lãnh đạo các cấp. Có thà 
nói phong cách đó đã thấm vào các lỖ 
chân lông từ thời xa xưa, từ khi có 
việc tuân thủ sự tôn trọng về chức vụ 
đối với cấp trên. 

Chỉ có tlề xóa bỏ phong cách và lối 
xử sự ấy nếu mỗi cán bộ lãnh đạo 
biết tạo ra trong tập tỀ minh một 
không khí thảo luận luôn luôn nghiêm 
túc, thiết thực, đủ tự do, theo tính 
thần đồng chí. Muốn vậy, phải biết : 
làm việc với con người. 

Đương nhiên, rói hao giờ cũng dễ 
hơn làm nhiều. B.N.En-xin phải rời bỏ 


chức vụ bí thư thứ nhất thành ủy Mát- 
xco-va, phải chăng vì đã không thành 
công trong việc giải quyết vấn đề này ? 
Đáng lẽ phải dựa hơn nữa vào con 
người, vào những cốt cán, và giáo 
dục họ, dắt dẫn họ theo mình, cố kiên 
tri đạt cho được một thành tích dù 
nhỏ, thì đồng cbí đó lại đi vào làm 
cái việc thuyên chuyền cán bộ. Cho 
nên, điều rãi quan trọng là hiều cho 
được nhiệm vụ làm việc với con 
người » là như thế nào. 


Phải nói thẳng là có rất nhiều 
trường hợp tình bình đã diễn ra như 
sau : Một cán bệ lãnh đạo tích cực, có 
tài. đến làm việc ở một tập thề vốn 
bảo thủ và quen với lối làm việc tắc. 
trách. Người eáân bộ lãnh đạo đó cố 
khuấy cải «ao tủ »® đó lên, nhưng mọi 


ý đồ đều vấp pbải sự chóng đối mạnh - 


mẽ. Những phe phái, trr trởng phường 
hội xuất biện... Còn bản thân người 
cản bộ lãnh đạo ấy thì thấy rằng 
không thẻ cứ tiếp tục như vậy được, 
bởi vỉ “cuộc sống bình yên» của tập 
thề đó không phải cái gì khác hơn là 
n bám vào nhân dân. 


Từ tình hình trên có thề nảy sinh 
ấn tượng là chính các tập thề cò hủ 
ấy đã đẻ ra phong cách lãnh đạo bằng 
chỉ thị, bằng sức ép. Thế là xuất hiện 
những gương mặt lãnh đạo: những 
“ người đấu tranh ?* và những “người 
tuần tiết? Thông thưởng đấy là 
những con người thật sự tiến bộ, kiên 
quyết phục vụ sự nghiệp, nhưng rối 
cuộc họ, theo lô gích của sự vật, lại 
bị “nuốt chứng» bởi chính cái tập 
thề của mình, cái tập thề thường là 
được sự ủng bộ ngầm hoặc tích cực 
tử bên trên. Biết bao con nzưười có 
tài đã bị bộ máy ấy nghiền nát Ì 


Tuy nhiên, khi suy ngẫm về bản 
chất những cuộc xung đột giữa người 
lãnh đạo và tập thề, qua kinh nghiệm, 
chúng ta thấy ở đày còn có một nhân 
tố quan trọng khác: đó là tính cách, 
ehãt lượng của mối liên hệ giữa con 


người 0ới con người. Dựa vào con 
người, đó là một trong những điều 
dạy chủ yếu, nếu không phải là điều 
dạy chủ yếu nhất của công cuộc cải 
tô. Như thực tiễn che thấy, biều cho 
được và thề hiện eho được chân lý ấy, 
là điều rất khó. Sở dĩ như vậy có lẽ 
là vì đã lâu người ta không chú Ý 
đến chân lý này, hoặc giả là 
vi chân lý ấy đòi hỏi người ta phải 
có một trình độ rất cao về đạo đức, 
tỉnh thần, thậm chí tới mức phải quên 
cả bản thân minh. Đúng là cần phải 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm của 
mọi người, phải đòi hỏi nhiều hơn. 
nữa, nhưng điều cần nhất là đừng 
làm cho mọi người sợ. Đã gây sức ép, 
làm mọi người sợ, thì phầm chất tốt 
đẹp của người lãnh đạo sẽ chẳng 
còn øÌ. 


Người ta thường nghe thấy phát ra 
tử phòng làm việc của một cán bộ 
cấp cao: Đây không phải là một cơ 
quan làm phúc !®. Cần phải làm việc. 
Còn bận bịu với mọi người 2? dụy 
họ và giúp đỡ họ ư? giải thích kỹ 
càng ư? Những cái đó đòi hoi quá 
nhiềucông sức. Vả lại, nói chung, có thề 
vừa làm nhiệm vụ sản xuất, vừa làm 
nhiệm vụ giáo dục hoặc giáo dục lại 
con người không ? Có thời gian đẻ làm 
như thế không ? Dãy là một câu hỏi 
mà chúng ta không thê láng tránh. 
Nhưng có con đường nào khác 2 


Thực chất vấn đề ở đây là chúng 
ta phải giải quyết một nhiệm vụ kép, 
kết hợp một lúc hai mìt của công 
cuộc cải tồ: tồỒ chức mới bản thân 
công việc, và giáo dục eon người tự 
do, con người sáng tạo. Muốn đủỏi mới, 
không có cách nào khác. Mòt khi anh 
phải làm một công việc lớn, một mình 
anh không làm được mà cần có sự 
đóng góp của cả một tập thê lớn, thì 
đương nhiên anh phải xả đựng tập 
thề đó, phải tạo ra bầu không khi sáng 
tạo trong tập the đó. 


Tôi làm khoa học. Tôi có các học 
sinh, sinh viên, ng]hiện cứu sinh, và nếu 
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tôi chỉ ra lệnh và dọa trừng phạt họ 
nếu họ không chấp hành, thị rôt cuộc 
tập thề khoa học của têi sẽ di đời. Vị 
sao như vậy ? Bởi vì hôm nay cử cho 
là tôi có những ý kiến đi, nhưng ngày 
mai có thề không có nữa. Thk¿ mà các 
công tác viên được sự rên cặp của lôi 
thi lại cứ im lặng mà chờ, bởi vì họ 
đã quen «được giáo dục * như vậy. 
Do đó, không có cách chọn lựa nào 
khác : tạo ra bầu không khí sáng tạo 
đề họ cùng tôi suy nghĩ, đề từ những 
cuộc tranh luận chung sẽ nảy ra những 
tư tưởng mới, những tư tưởng hay. 
và chúng tôi sẽ cùng nhau góp phần 
khai sinh và xây dựng những từ 
tưởng mới ấy. Không thề bỏ qua được 
sự sáng tạo của mọt người. cho dủ 
ai đó có là nhà lãnh đạo hết sức uyên 
bác đi nữa. 


Thực tế cho thấy: có ntững người 
trẻ tuôi có tài nhưng lại không tin Ở 
sức mình. llọ trước hết cân được sự 
nâng đỡ về tỉnh thần, và chỉ cân có 
ai JÓ nói với họ: mạnh bạo lên, cậu 
có tài mà ! Nhưng có thê kề bao nhiều 
những ví dụ như vậy? Tôi có cảm 
giác là sự hào phóng về tâm hòn của 
chúng ta có phần nào đã nghèo đi. 
Thỉnh thoả ng người ta lại nghe thấy 
những lời kháng định như : «Anh 
chẳng hiều gì cá ?, «Anh chẳng làm 
được cái gì ca! ?, Biết bao người có 
tài đã bị thui chộ! do phải nghe những 
lời nói như vậy. Tất nhiên có những 
tài năng không gi vùi đập dược, có 
những tài năng càng nở rộ khi qua 
thứ thách. 


Tuy nhiên, chúng ta không có quyên 
tụ ru ngủ mình. Chúng ta phải hàng 
mọi cách khơi dậy tiêm năng sảng tạo 
của con người. Lê-nin là tấm gương 
vĩ đại về mặt này. Người biết khai 
thác, thu thập tài liệu ở mọi người 
đề tiều rõ những xu hướng vận động 
của cuộc sống. Là vĩ nhàn, Người 
thấy được trong ý kiến phát biều của 
mội người điều €ó tầm quan trọng về 
nguyên tắc đối với toàn xã hội. Còn 
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đối với các bạn chiến đấu tror g đẳng: 
thái độ của Người là vừa trân trọng. 
vừa đỏi hỏi. khi một cán bộ lãnh đạo 
đã không còn hiểu dược thời đại, biều 
được những phương pháp vốn có của 
thời đại. không còn tìm thấy ở bản 
thân mình súc mạnh đề khắc phục sự 
lạc hậu, thì người đó nên về hưu. Vì 
sao hiện nay chúng ta lại chỉ quen với 
việc thưởng xuyên đi lên 2... 


Đề không khi bên trong xã hội ta 
được lành mạnh, đề sự phát triền tự 
do của các lực lượng sáng tạo khỏi 
biến thành chủ nghĩa duy ý chí của 
cá nhân, chỉ có một cách: đó là thảo 
luận các vấn đề một cách dân chủ. 
Làm sao đề đội hợp xướng trong cuộc 
tranh luận ấy, không hát cùng một bẻ. 
Làm sao đề có nhiều bè, nhiều giọng. 
Làm sao đề những bẻ phê phán không 
bị yếu đi trong đội hợp xướng ấy, và 
làm sao đề sự phê phán khỏi chói tai 
chúng ta! Làm sao đề người chỉ buy 
đội hợp xướng biết lắng nghe và nghe 
được mỗi bè trong đội hợp xướng ấy 
Làm sao đề phầm chất đó trở thành 
nhu cầu nội tâm của người ấy. Thái 
độ đó tuy chưa phải lúc nào cũng đã 
được thực hiện trong thực tiễn, nhưng 
nó luôn luôn được xem như một thái 
độ lÚ lưỡng trong cách xử sự. Trong 
bối cảnh ấy. không những cần duy 
trị, mà còn cần phát triền hơn nữa 
trong xã hội ta quan niệm về gido dục, 
nguyên tắc làm việc không mệt mỏi 
và tí mỉ với €on người, khác với những 
quv tắc vốn có trong lỗi sống kinh 
đoar:h ở phương Tảy là những quy 
tắc cứng rắn hơn nhiều. Quả là chúng 
ta đang phải khắc plc những chông 
gai trên con đường tiến lên Nhưng 
con cường chúng ta đi là eon đường 
hướng tới con người. Vị vậy, cả những 
phương tiện để đạt tới đích ấy cũng 
phải được “con người lóa P tới mức 
tối đa. Chỉ với điều kiện như vậy, mới 
cỏ thề thật sự thực hiện đân chủ. 


HÔNG LÊ tổng thuật 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính trị của 
Irung ương Đảng cộng sản Việt nam 


VỀ CÔNG TÁC CHUẦN BỊ 
ĐỘNG VIÊN QUẦN ĐỘI 


ÔNG tác chuần bị động 
viên đất nước chống chiến 
tranh xâm lược là vấn 
đề rất rộng lớn, có nhiều 
nội dung phải bàn, phải 
làm ngay và làm trong 
nhiều năm. Bài này chỉ xin đề cập đến 
công tác chuẩn bị động viên quân dội. 


Nghị quyết của Đảng đã nêu rõ, 
trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân phải * đặc biệt coi 
trọng vả làm tốt công tác tò chức và 
quản lý lực lượng dự bị động viên, 
thường kỷ tò chức diễn tập, bảo đảm 
khi có tình huống khần trương động 
viên được kịp thởi và với chất lượng 
tết”. Động viên quân đội là chuyền 
quản đội từ tồ chức, biên chế thời bình 
sang tỒ chức, biên chế thời chiến theo 
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ĐOÀN KHUÊ * 


Ý đồ và kế hoạch chiến lược; là động 
viên quân nhân dự bị và các phương 
tiện kỹ thuật của nên kinh tế quốc 
đân cung cấp cho quân đội, thành lập 
các đơn vị mới, đơn vị bồ sung trong 
chiến tranh. Động viên quân đội là 
bộ phận chủ yếu của việc triền khai 
chiến lược lực lượng vũ trang, 

Động viên quân đội được chia làm 
hai giai đcạn: chuần bị động viên và 
thực hành động viên. 

Chuần bị động viên là giai đoạn 
xảy dựng lực lượng dự bị trong thời 
bình, bất đầu từ khi triền khai lập kế 
hoạch động viên cho đến khi nhận 
được lệnh động viên của Nhà nước. 


W Thương tướng, Tồng tham mưu trường 
Quân đội nhàn đàn Việt nam, 


Giai đoạn này có thề ngắn, có thề 
dài, nhưng đù đài bay ngắn đều phải 
làm rất khần trương, với quyết tâm 
.và trách nhiệm cao, bỏ sunz liên tục, 
làm cl:o tồ chức đơn vị dự bị đạt đến 
mức ngày càng hoàn chỉnh. 


Thực hành đọng viên là g.ai đoạn 
chuyền quân đội từ biên chế thời bình 
sang biên chế thời chiến, bắt đầu tử 
khi nhận được lệnh động viên của 
Nhà nước cho đến khi đơn vị động 
viên tồ chức xong biên chế thời chiến, 
sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 


Nếu kẻ thù phát động chiến tranh 
xâm lược nước ta, chúng sẽ sử dụng 
đông quân, nhiều thê đội. đánh liên 


tục và dồn dập, nhằm nhanh chóng . 


đạt được mục tiêu chiến lược của 
_chiến tranh. Đề đánh thắng chiến 
tranh xâm lược quy mô .lớn, đạt 
được mục tiêu chiến lược của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc, 
chúng ta cần có lực Lượng vũ trang 
lớn mạnh, cả quản đọi nhân đân 
và lực lượng vũ trang quần chúng. 
Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thây, 
lúc bình thường chỉ cần -duy trì quân 
thường tiực ở mức cần thiết. nhưng 
đề có một đội quản đủ mạnh đánh 
thắng chiến tranh xâm lược thì phải 
làm thật tỐt công tác xây dựng lực 
lượng dự bị, chuần bị động viên đề 
khi cần có thề động viên trong một 
thời gian ngắn một lực lượng lớn và 
có chất lượng cao đủ sức hoàn thành 


nhiệm vụ chiến đầu của quản đội mà - 


Đảng và nhàn dân giao chọc Trong 
hoàn cảnh nước ta hiện nay, công tác 
này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt 
quan trọng. 


Trong các cuộc chiên tranh trước 
đây. ta đã xây dựng và phát triền lực 


lượng vũ trang bằng nhiều cách, phù: 


hợp với điều kiện và tỉnh hình cụ thà 
lúc đó. Ta đã có nhiều kinh nghiệm về 
động viên tuyền quản. chị viện tiền 
tuyến, hoặc «đôn quản® Dến nay 
tình hình đã khác trước Ta có Lời 
gian và điều kiện để xây dựng và tích 


lũy lục lượng, xây dựng quân đội vừa 
có lực tượng thường trực với số lượng 
cĩn thiết, thích hơp, vừa có lựa lượng 
dự bị động viên hùng hậu, có cơ cấu: 
động bộ, chất lượng cao, khi cần có 
thề động viên được ngay đề thực hiện. 
mục tiêu chiến lược của chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc: 


Những năm qua, dựa vào Luật 
nghĩa vụ quân sự, Luật sĩ quanvà 
các quyết định, nghị định về động 
viên quân đội, các cấp, các ngành, 
các địa phương và quân đỏi đã triền: 
khai từng bước công tác chuần bị 
động viên quân đội và đã thu được 
kết quả bước đầu. Điều quan trọng 


- nhất là trải qua làm thử nghiệm, trải 


qua thực tiển, ta có cơ sở đề hình dung 
ra những công việc cần phải làm, cách 
thức tiến hành, từ việc nắm nguên 
động viên, đăng ký, quản lý lực lượng. 
động viên đến việc huần luyện diễn 
tập động viên ở các quy mô và tình 
huông 'khác nhau, sao cho phù hợp: 
với hoàn cảnh thực tế Việt nam hiện 


"nay. Qua việc làm, các cấp, các địa 


phương đều đã thu được những kinh. 
nghiệm bước đầu từ nhận thức đến 
kế boạch, bước đi và phương pháp 
tiến hành. Một số địa phương đã có 
những cách làm sáng tạo, phù hợp 
với điệu kiện thực tế của mình. Tuy 
nhiên, đo có những yêu câu mới, ta 
còn ít kinh nghiệm, nên trong quá 
trình làm không trãnh khỏi mò mắm; 
có clkÕ, có lúc ta đã mắc bệnh bình 
thức, không sát với thực tiên, kết quả 
clưa co, 


Việc xây dựng ,uột đơn vị động viên 
có khó khăn, phức tạp hơn so với xây 
đựng một địn vị thưởng xuyên sẵn 
sảng chiến đấu. vị hầu hết sĩ quan, 
hạ sĩ quan và chiến sĩ dự bị đều nằm 
Ò cơ sở, Ở địa phươn.,, trong các 
ngành kinh tế quốc dân mà khi được 
động viên trong một thớt gian. ngắn 
phải chiến đấu được ngay và có hiệu 
suất cao Do đỏ, công các động viên 
quản đội phả: bao gồm những việc 


Tâm cụ thê của các cấp, các ngành, các 
địa phương và của toàn dân, nếu chi 
riêng quân đội thì không thề làm nồi. 
Các cấp trong quân đội phải thĩy 
nhiệm vụ xây dựng đơn vị động viên 
cũng quan trọng như xây dựng đơn vị 
thường xuyên sản sàng chiến đấu, hai 
nhiệm vụ đó có quan hệ chặt chẽ với 
nhau, không thề xem nhẹ nhiệm vụ 
nào. Người chỉ huy các cấp phải đành 
thời gian làm nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng dự bị, thường xuyên kiềm tra 
các cơ quan, đơn vị và địa phương, 
bảo đảm trình độ sẵn sàng động viên 
và sẵn sảng chiến đấu của quân đội 
ngày càng cao. Khi thực hành động 
viên, bảo đảm tốt các yêu cầu số 
lượng đủ, chất lượng cao, nhanh 
chóng, bí mật, an toàn. 


Ầ 


w 


Đề làm tốt công tác chuần bị đông 
*iên quản đội, cần tập trung thực hiện 
mấy việc sau đây: Z 

Một là, tiếp tục giáo dục sâu rộng, 
thực hiện đúng đán Luật nghia vụ 
quân sự Thực hiện Luật nghĩa vụ 
quân sự là nền tảng của công tác 
chuần bị động viên. Phải giáo dục elo 
thanh niên hiều đầy đủ việc làm nghĩa 
wụ quân sự bao gồm ba giai đoạn: 
chuần bị phục vụ tại ngũ, phục vụ tại 
ngũ và khi xuất ngũ phục vụ trong 
ngạch dự bị. Việc giáo dục nghĩa vụ 
quán sự phải quân xuyến trong các 
khâu huãn luyện quân sự phô thông 
cho thanh niên, thiêu niên ở nhà 
trường; gọi thanh niên nhập ngũ hằng 
năm, réẻn luyện trong thời gian tại 
ngũ và chuần bị cho quản nhân xuất 
ngủ. Trong từng thời ký phải có nội 
dung. biện pháp giáo dục, huàn luyện 
thật phủ hợp với đối tượng, làm cho 
thanh niên có nhận thức đúng đắn 
đầy đủ về nghĩa vụ quán sự của nìinh, 

Chất lượng quản dự bị phụ thuộc 
vào chất Hượng công tác gói tanh 


niên nhập ngũ hàng năm, vào việc 
huần luyện và rèn luyện quânghường 
trực. Chăm !o huấn luyện quân thường 
trực đạt chất lượng cao là chuần bị 
tốt nhất cho chất lượng chiến đấu của 
lực lượng dự bị sau này. Trong điều 
kiện nhất định, ta có thề rút ngắn thời 
gian phục vụ tại ngũ ở một số binh 
chủng, quân chủng, nhưng dù thời 
gian phục vụ tại ngũ ngắn hay dài, 
việc huấn luyện quản thường trực 
cũng phải làm thật tốt đề không những 
bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, mà 
côn đề tích lũy lực lượng dự bị có 
chất lượng tốt. Dĩ nhiên, chất lượng 
chiến đấu của một đơn vị động viên 
còn do những yếu tỏ khác tạo nền. 


Hai là, xây dựng kể hoạch động 
viên thật sàt đúng và nắm chắc nguồn 


- động viên. Kế hoạch động viên quân 


đội là tòng thề các kế hoạch triền 
khai, tö chức quân đội trong thời 
chiến. Kế hoạch động viên quân đội 
được xây dựng trên cơ sở xác định 
thành phần, số lượng và cơ cấu tồ 
chức quản đội trong thời chiến. Việc 
xây dựng kế hoạch động viên là định 
hướng cơ bản nhảt của nhiệm vụ động 
viên quản đội, vỉ tất cả mọi công tác 
chuần bị độrg viên và thực hành động 
viên đều triền khai theo kế hoạch 
này, 


Yêu cầu xây dựng kế hoạch động 
viên phải cụ thề, chính xác và sắt thực 
tế. Càng cụ thê, chính xác và sát thực 
tế bao nhiêu thì khí động viên càng 
chủ động bấy nhiêu. Tuy nhiên, tÌ:.h 
hình thực tế luôn thay đồi, nguồn 
động viên luôn biến động, nên cơ 
quan xây dựng kẻ hoạch động viễn 
quản đội phải thường xuyên bám sắt 
tính hình đề điều chính bồ sung kê 
hoạci: được kịp thời, sát đúng. 


Nguỏn động viên bao gòm quản 
nhàn đự bị và phương tiện ký thuật 
của nền kinh tế quốc đân. Quân nhân 
dự bị là sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến 
sĩ ở ngạch dự bị. ĐỀ nắm chắc nguồn 
động viên, phải tiến hành đăng kỹ, 


quần lý chặt chế theo chế độ qny định: 
đồng thời biết dân dàn tích lũy thì 
mới có cơ sở đề lập kế hoạch động 
viên. Tích lũy và quản lý nguồn động 
viên là việc làm rất công phụ, tỉ mĩ, 
liên tục tử năm này qua năm khác 
của các cơ quan quản đội và các địa 
phương, các ngành nhà nước. 


Cát phương tiên kỳ thuật của nền 
kinh tế quôc đân có thề trang hị cho 
quân đội mà tội đồng bộ trướng đã 
có quyết định giao cho các ngành, các 
địa phương nhiệm vụ cung cấp, cần 
được đăng ký đầy đủ, quản lý chặt 
chẽ. Đó là những phương tiện KÝ thuật 
tốt, có đủ dụng cụ sửa chữa, phụ tùng 
thay thế và phải được giữ gìn ở 
trạng thái tốt nhất, nêu hư hong phải 
được thay thế kịp thời. Việc nàv cần 
có sự hiệp đông chặt chẽ giữa các cơ 
quan chủ quản và đơn vị động viên. 
Các cơ-quan quản sự địa phương cần 
có kế hoạch theo đõi đề nắm chắc 
- nguồn động viên này. Các nhiệm vụ 
và chỉ tiêu động viên quân nhàn dự 
bị và phương tiện kỳ thuật của nên 
kinh tế quốc dân là pháp lệnh của 
Nhà nước. Các đơn vị, các cấp, các 
ngành cần có quan điềm đúng và phải 
đẻ cao trách nhiệm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 


Ba là, lo xây dựng khung 
đơn vị dộng viên vững mạnh và sử 
dụng đúng vị tr¡ của nó. Tồ chức đơn 
vị đông viên bao gồm nhiều việc: XÂY 
dựng khung đơn vị động viên, sắp xếp 
quân nhân dự bị, phương tiện kỳ 
thuật, đự trữ vũ khi, khí tài, lương 
thực, thuốc men, dụng cụ y tế, vật 
tư.., Trong đó, việc xây dựng khung 
đơn vị động viên là khâu cơ bản nhất. 
Có khung đơn vị động viên mạnh, đạt 
chất lượng cao thi mới có đơn vị dòng 
viên mạnh, đủ sức hoàn thành nhiêm 
vụ được giao. 


chàm 


Biên chế quản số khung đơn vị 
đông viên nhiều hay Ít là căn cứ vào 
tình hình quản số chung và căn cứ 
vào vị trí và nhiệm vụ chiến đâu 


được giao cho từng đơn vị ở tuyển 
trướởc hav tuyến sau và do oấn trên 
quy định, Yêu cầu về năng lực. trình 
độ của cán hộ chỉ huy, cân bộ cơ cuan, 
cán bộ chuyên môn kỹ thuật của cáe 
khung động viền cũng giống như các 
đơn vị thưởng trực sẵn sàng chiẽa 
đấu. Hơn nữa, khung đơn vị động 
viên còn phải thông thạo công tÁe 
động viên, biết làn và chăm lo công 
tác vận động quần chúng, có quan hệ 
chặt chẽ với cơ sở. địa phương đề 
xày dựng tốt đơn vị động viên. liiện 
nay, Bộ quốc phòng đã giao cho các 
quân khu¿ quân chúng, bình chúng, 
quân đoàn các dùàu mối đơn vị, bao 


gồm đơn vị sẵn sàng chiến đấu và 


đơn vị đồng viên. Đối với đơn Vị- 
động viên, không giao thêm nhiêm vụ 
nào khác ngoài nhiệm vụ xây dựng 
đơn vị dự bị và chuần Đị sản sảng 
động viên. Cán bộ ở các khung này 
cũng phải được học lập, tập huấn 
thưởng xuyên, được hướng các chế 
đô chính sách đề bạt đãi ngộ như cán 
bỏ khác, và cũng phải chấi hành 
mọi kỷ luật quần đội nhì cán bộ 
đơn vị có quản. Người chỉ huy các 
cấp phải chăm lo xây dựng dơn vị 
động viên giống như đơn vị sẵn sàng 
chiến đấu; điều khác nhau là đơn vị 


-_ sản sàng chiến đấu thi eó quân ở đơn 


vị còn đơn vị động viên thì chỉ có 
khung thường trực, còn quân nằm ở 
địa phương, cơ sở. Vừa qua nhiều, nơi 
chưa quan tâm đúng mức đến các 
đơn Vị này, nên đã có những khó 
khăn trong việc quản lý xâv dựng 
đơn vị đông viên. 

Trong xây dựng các đơn vị đồng 
viên phải chú trọng sắp xếp quản dự 
bị dùng với thuyên nghiệp quán sư, 
đồng thời cố gắng dần dân thu hẹp 
địa bàn của từng đơn vị. Vấn đề này 
đang có nhiều khó khăn, phức tạp, 
nhất là đối với các đơn vị bình chủng 
kỹ thuật. Hiện nay quân nhân dự bị 
phản bố không đều. phía trước cần 
động viên nhiều. nhưng ở đó lực 
lượng dự bị lại ÍL; ở đồng bằng, trung 


du thi hầu như xã nào, huyện nào 
cũng đều có quân nhân dự bị của tất 
cả các quân chủng, binh chúng. Nếu 
ta nôn nóng muốn làm nhanh gọn. 
không tính tới chuyên nghiệp quân 
sự thi không được, nhưng v vào đó 
đề tùy tiện làm được đến đâu hay đến 
đó thi cũng không dúng. Tinh hình 
bây giờ khóng cho phép chờ đủ quàn 
dự bị mới tồ chức đơn vị động viên, 
mà phải làm từng bước, làm tích cực. 
Phải căn cứ vào nhiệm vụ chiến đấu 
của từng đơn vị, trên từng địa bàn. 
của từng binh chủng. căn cứ vào 
lực lượng dự bị đã có ở từng 
vùng mà tồ chức xây dựng. Công việc 
khó nhất là sắp xếp các đơn vị binh 
chủng saocho đúng với chuyên nghiệp 
quân sự, lại thu bẹp địa bàn, tiện 
quản lý, chỉ huy, tranh thủ được sự 
lãnh đạo của cấp ủy đảng ở địa 
phương. Nhiều nơi đã có sáng kiến 
trong việc sắp xếp đơn vị động viên 
đúng và gần đúng với chuyên nghiệp 
quân- sự cũng như huấn luyện chuyền 
binh chủng cho số quân nhân dự bị 
gần đúng chuyên nghiệp quân sự. Về 
lâu đài, công tác tuyền quân hắng 
năm cần theo hướng kết hợp với kế 
hoạch động viên đề tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc xảy dựng và quản lỶ các 
đơn vị đóng viện trên từng địa bàn 

Bốn là, huấn luyện công tác động 
viên và diễn tập động viên. lluấn luyện 
công tác động viên là huấn luyện cho 
mọi người có liền quan biết cách làm 
công tác động viên. Các đối tượng cần 
được huấn luyện là cán bộ, chiến sĩ 
các khung đơn vị động viên, người chỉ 
huy và cơ quan các cấp trong toàn 
quân, các cơ quan quân sự địa phương, 
cắp ủv đang, chính quyền, đoàn thê, 
Các nganh có liên quan: và căn bộ 
chuyên trách làm công tác động viên, 
Huấn luyện động viên cần được đưa 
vào chương trỉnh chính khóa của các 
trường quản sự và trở thành nền nếp 
thường xuyên hằng năm đối với cán 
bộ đăng. chính quyền, đoàn thề và các 
nganh có liên quan. 


V.uệce huấn luyện cho cần bộ đăng, | 
chính quyền, đoàn thê và các ngành có 
liên quan là nhằm trang bị kiến thức 
và cách tiến hành động viên quân đội, 
để thong nhất nhận thức, quan điềm, 
biết cách làm công tác chuẩần bị và 
thực hành động viên ở cấp minh, 
ngành minh, Phương pháp huân luyện 
rất linh hoạt, có thê tồ chức các lợp 
tập huản, hoặc các cuộc diễn tập động 
viên, tiến hành hội nghị trao đổi kinh 
nghiệm về công tác chuẩn bị động viên, 
xây dựng lực lượng dự bị v.v. @° 

Dien tập động viên giữ vai trồ rất 
quan trọig trong việc nâng cao chất 
lượng toàn diện cho các đơn vị động 
viên, đòng thời qua đó rút ra những 
kinh nghiệm về công tác chỉ đạo. lãnh 
đạo, xáy dựng, quản lý đơn vị đông 
viên. Diễn tặp đông viên có thà có 
nhiều dạng. nhiều mức, ở các tình 
huống khác nhau, nhằm kiềm tra, đánh 
giá kết quả của quá trình chuần bị. 
Tất ca các đơn vị động viên cần diễn 
tập Ít nhất mỗi năm một lần đề nhanh 
chóng nâng cao trình độ về mọi mặt, 
thành thục công tác động viên. -¿ 


Trong công tác huận luyện và diễn 
tập động viên, phải tránh bệnh hình 
thức, căn đi vào những văn đề thiết 
thực phủ hợp với tỉnh hình thực tế ở 
từng nơi và của đất nước hiện nay, 
phải tiết kiệm sức người, sức của, coi 
trọng hiệu quá, tránh kiều trình diễn. 

xế 


thân trách 
nhiệm và trình độ nghiệp vụ cho cân 


Năm là, nàng cao tình 


bộ và bộ phận chuyên trach công tác 
động viên. 

Điều cần nhấn mạnh ở đây là cán 
bộ làm công tác động viên phải có đủ 
điều kiện, tiêu chuẩn và được lựa 
chọn chu đáo. Ngoài tiêu chuần về 
chính trị là trung thành tuyệt đối với 
sự nghiệp cách mạng của Đăng và 
nhân dân, phải am hiều khoa học quản 
lý, €ó kiến thức về kính tế, có ý thức 
tỒ chức ký luật cao, có kiến thức cần 
thiết về quân sư. các cán bộ này phải 
thành thạo chuyên môn nghiệp vụ của 


công tác động viên và cần được be trì 
công tác ồn định. trảnh xáo trôn, thay 


đồi luôn luôn. Phải bảo đảm giữ hí: 


mát tuyệt đối các chủ trương, kế hoạch, 
biện pháp động viên cá nhân lực, vật 
lực: các tài liệu về động viên phải 
được bảo quản theo chế đỏ tuyệt mật. 
Đó là bí mật quốc gia, bí mật quốc 
phòng có quan hệ trực tiếp đến thẳng 
lợi trong chiến tranh. 


Thủ trưởng các cấp. các ngành cần _ 


só bế hoạch bỏi dưỡng trực tiếp về 
mọi mặt cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác này trong cơ quan, đơn vị của mình: 
Cát: bộ làm công tác động viên phải 
nhận rõ trách nhiệm của mình. nắm 
tỉnh hình chỉnh xác. cụ thể, nâng cao 
trinh độ nghiệp vụ. giúp cho lãnh đao. 
ehÍ huy hoàn thành tỏi công tác động 
vn quận đội trong mọi tình huống. 


h4 


Công tác động viên quân đội !à một 
siệc rộng lớn, có quan hệ đến nhiều 
cấp, nhiều ngành, trong đó mỗi cấp, 
mỗi ngành đều có nhiệm vụ và nghĩa 
vu rõ ràng. Nhà nước ta cần thề chế 
hóa các chủ trương của Đẳng và bồ 
sung. sửa đồi các chế độ. quy định về 
mặt này cho phù hợp với tỉnh hình 
hiện nay, tránh tỉnh trạng khi làrn 
việc phải « hiệp thương. hoặc xin 
và cho ? tùy tiện. 


Thấm nhuần quan điềm của Đăng 
* Toàn dân xây dựng đất nước và bảo 
vệ Tồ quốc »,« Toàn quân bảo vệ Tô 
quốc và xây dựng đất nước »,các cấp, 
các ngành và mỗi công đản cần làm 
tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 
đối với công tác động viên quân đôi. 
Trách nhiệm đầu tiền và chủ yếu của 
các cấp, các ngành là quan lý chặt 
chẽ và làm kế hoạch cung cấp nguồn 
đông viên cho quân đội. bảo đâm cho 
kế hoạch đó được thực hiện đây đủ. 
Ngành nào, cơ sở nào cũng có người 
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trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sợ.. 
hoặc ở lứa tuồi phục vụ tại ngũ, hoặc 
ở ngạch dự bị, cho nên phải quản lý, 
tạo điều kiện thuận lợi đề lọ làm tốt 
nghĩa vụ quân sự. kề cả phục vụ tại 
ngũ, phục vụ trong ngạch dự bị và sẵn. 
sang nhận lệnh động viên của Nhà 
nước. 


Việc thực hiện lệnh động viên là 
nghĩa vụ. có tính pháp lệnh, nhưng các 
cấp. các ngành không thề xem nhẹ công „ 
tác giáo dục nàng cao lòng yếu. ¡ ƯỚC, 
yêu chủ nghĩa xã hội và tính tư giác 
của mọi công đân, nhất là đổi với - 
công dân trong lửa tuồi nghĩa vụ 
qUân sVỰ. 


Các địa phương có trách nhiệm chế. 
yếu trong việc xây dựng và quản lý các 
đơn vị bộ đội địa phương và dự bị 
động viên thuộc quyền. Đối với các 
đơn vì dự bị động viên của cấp trên. 
các địa phương cần đề cao trách nhiệm 
trong việc quản lý lực lượng. nắm. 
nguồn đông viên và cùng các khnng 
đơn vị động viên quản lý, lãnh đạo tơ 
tưởng, đông viên:tính thần, tham gia 
vao việc sắp xếp lực lượng. bồ nhiệm. 
cán bộ, bố trí đảng viên, đoàn viên, 
đồng thời chă¡n lo việc xây dựng hậu 
phương quân đội và thực biện tốt 
chính sách hậu phương quân đội về 
hâu phương của quân dự bị khi lập 
trung huẩn luyện. điển tập. 


Cœ quan quân sự địa phương cầc 
cấp phải coi công tác chuần bị đông 
viên quân đội là một nhiệm vụ quan 
trọng thường xuyên của minh. Người 
chỉ huy cơ quan quân sự địa phương 
cần trực tiếp nắm và điều hành công 
tác chuần bị động viên từ việc Xây 
dựng nắm nguồn đến việc thực hành 
đông viên khi có lệnh. Phải vừa làm 
tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đang 
và chính quyền địa phương. vừa làm 
tỐt vai trò trung tâm hiệp đồng giữa 
các ngành trong quá trịnh tiến Lành: 
công tác chuần bị động viên quân đội. 


(Xem hiến trang 1Ẻ) = 


*x** 


Những biện pháp cấp bách 


chống lạm phát 


nước ta. lạn: phát đã kéo dài 
nhiều năm nay và đang tác 
đỏng xấn đến toàn bô nền 
kinh tế và đởi sống xã hội. 
!Lạm phát biều hiện trước hết ở 
lương tiên mặt trong lĩnh vực lưu 
thông tăng nhanh chủ yếu đề bù đâầp 
-hqg bô: chỉ ngân sách và cho vay tín 
dụng. sức mua của đồng tiền ngày 
sàng giảm sút. Những biều hiện này 
uiêếp tục phát triền làm cho nền kính 
tế và xã hôi nước ta ngày càng lún 
sâu vào tỉnh trang khó khăn. Một hiện 
tượng nghịch lý đã và đang diễn ra: 
lượng tiền vào lưu thông ngày càng 
lớn trong lúc Nhà nước luôn luôn căng 
thẲug vẻ tiền. Hiện tượng này làm 
cho một số người chưa thấy hết mức 
nghiểm trọng của lạm phát, côn nghỉ 
rằng « lượng tiễn phát hành còn ít» ©) 
Trong hoàn cảnh cụ thể như nước ta 
hiện nay lạm phát bao giờ cũng đi đồi 
vi hiện tượng thiếu tiền, điều này rất 
dễ biều. Lạm phát I5 phát hành tiền quá 
mức ; tiền nhiều quá mức cần thiết thị 
giả lên: và nếu Nhà nước không kiểm 
soát được đà tầng lên của giá cả thị 
lạt nhanh chóng thiếu tiền và lại ph:i 
n thêm tiền. llơn nữa, trong tình 
trạng đó, tiến không quay qua ngân 
hàng mà phần lớn quay tự do ở ngoài, 
thanh toắn bằng tiền mặt trở nên phỒ 
biến, ngay giữa các cơ quan nhà nước, 
thì Nhà nước lạ¿‡ cảng thấy thiếu tiên.. 


Đương nhiên. cũng khônp thề đơe 
giản chấm dửit ngay việc phát hành 
tiên trong tỉnh hình lạm phát 
hiện nay. vị cùng rất rô ràng là chúng 
ta đang thiểu tiền đề mua lượng thực, 


nh 


_ nông sản. đề trả lương. vv Vấn đề 
đặt ra là phải có những biện phập. 
đồng bô. kiên quyết đề thẮc phục 


từng bước tỉnh hình lam phát, kim (ốc 
độ phát hành, đần đàn thoát ra khổr 
khó khăn, tiến đến giải quyết môt 
cách cơ bản tình trạng thiểu tiền trên 
mỘt cơ sở lành minh. 

Cần nhấn thật đu: g miức 
những hàu qua của lạn phát. Trên 
thực tế, lạm phát đã ảnh hưởng vầu 
đến toàn bô tính hình kinh tẾ — rã 
hồi. đến cá trùng ương, địa phương 
và cơ sở, đến từng người lao động. 
Lạm pÌiát cũng gây cho người nước 
ngoài sự đẻ đặt e ngại klì dư định 
đầu tư: vào nước ta, đồng thờ: cũng lÀ 
kẽ hở lớn cho kẻ địch, bon đầu cơ 
buôn lậu noạt động phá hoại ta về 
kinh tế, Hiện này, có một số địa 
phương, một sỐ cơ sơ hình như chưa 
thấy tác động nguy hiểm của lam 
phát, văn vựng tay rong sử dụng tiền 
mặt, trong chị tiêu ngàn sách địa 
p ương (có một số địa phương còn 
bồi thủ ngân sách — đương nhiên đây 
lÀ bội thủ tHẠI hav bội thu trên bình 
thức thì cũng côn phải xem xét), thầm 


tianh 


Ÿ 


chí mang số tiền mặt khá lớn đi mua 
hàng ở địa phương khác, v.v... 


Mọi cấp, mợi cần bó, đặc biệt là 
các cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều 
hành: Kinh tế, mọi người cần thầy mức 
đỏ tác bại cực kỷ ngụy hiểm của lạm 
phát. Đông tiền mất giá: giá cả hồn 
loạn, thị các quan hệ phản phối trong 
xã hói bị đảo lộn, tỉnh trạng phân 
phối Không công bảng gay gắt thêm. 
Những người lao động chân chính, 
người sòng bằng tiền lương bị thiệt 
thỏi nhicu nhất, còn số 
buôn bán thị thủ nhập táng lên quá 
đâng. bon làm ăn bắt chinh càng được 
dịp đục khoét tài san nhà nước và 
móc túi nhân đân lao động. Tuy Nhà 
nước phải chỉ thêm nhiều tiên cho việc 
mùa lương thực và nông sản, giá mua 
nông sản cũng tăng nhanh, song không 
phải người nông dân được hưởng 
toàn bộ khoan tăng đó, Cũng như vậy, 
lăng giá các mặt hàng công 
nghiệp không phải lúc nào cũng làm 
tăng thu nhạp cho Nhà nước, mà một 
phản quan trọng mức tìng giá chạv 
vào túi các tạng lớp: trung gian mua 
bán vòng veo, ăn chếnh lệch gia. 


Việc 


Trong tính hình lạm phát nghiêm 
trọng, giá ca biến động liên tục, các 
cơ sở khỏng thê không bị ách tác về 
g!a, về vốn, về tiêu thụ... và như vậy, 
làm sao có thề tiến hành hạch toán 
chân thực ? Văn chỉ là tình trạng « lãi 
gia, lỏ thật? mà thôi. Đơn vị này tạm 
thời thu được nhiều lãi, chính là dựa 
trên lưng người khác hoặc trên lưng 
Nhà nước, chưa chác đã hoàn toàn do 
đơn vị làm ăn có hiệu quả: 


Tóm lại, hàu quả nghiêm trọng của 
lạm phát là ca vĩ mô và vị mô đêu 
chịu: cơ sở (vi mô) không có môi 
trường đề phát huy quyền tự chủ, mà 
KÄ hỏi €Vĩ mô) thi rối loạn, ảnh hưởng 
xấu trở lại đến vi mô. Trong không 
trưởng hợp, sự năng động, sâng tạo 
của đon vị này, địa phương này lại 
trở thành nhân tố gảy trở ngại cho 
các địa phương khác, đơn vị khác. 


` 


đòng người 


Về những nguyên nhân gây ra lạin 
phát, có những nguyên nhân khách 
quan và chủ quan, trực tiếp và gián 
tiếp. Có những nguyên nhân chung từ 
sự quan ý vĩ mỏ, cùng có những 
nguyên nhàn riêng của từng lĩnh vực 
như tài chính, ngàn hàng... Riêng về 
những nguyên nhàn trực tiếp, cần 
chú ý đến tỉnh trạng sản xuất lương 
thực sút kém, miền Bác thiếu lươgg 
thực gay gắt. Giá lương thực ở cả hai 
miền tăng dột biến, đã góp phần 
không nhỏ đầy các mặt hàng khác 
tăng giá lên theo. Đồng thời việc chỉ 
đạo, điều hành có thiếu sót, đáng chú 
ý nhất là quản lý vĩ mô bị buông 
lòng : kỷ luật. kỷ cương không nghiêm, 
làm cho vật tư, hàng bóa. vốn của Nhà 
nước bị sử dụng sai mục đích, sai kế 
hoạch, không những thẻ lại còn DỊ mất 
mát, bị lấy cáp quá lớn; bội chỉ 
ngân sách tăng với tốc đò quả nhanh, 
thất thu và lăng phí trong chỉ tiêu 
ngân sách khá nghiêm trọng, kỶ luật 
quản lý tiền mặt không được chấp 
hành, công tác tín dụng có nhiều 
khuyết điềm. Kết qua thanh tra ở một 
tỉnh lớn trong thời gian gần đây đã 
cho thấy tất cả các khoan thu, chỉ 
không đúng chế độ... tông cộng thất 
thoát của Nhà nước tới 11 tý đồng, 
riêng năm 1987, thất thu về thuế 
công thương nghiệp của ba huyện và 
thị xã của tỉnh này đã là 905 triệu 
đong. Đây là một tỉnh hình rất đáng 
chú ý. Trong cậc nguyên nhân trực 
tiếp, cũng khêng loại trừ kha năng có 
những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của 
kẻ địch. 


* 


Khắc phục lạm phát là công việc 
nhiều năm. Nhưng chống lạm phát 
đang nội lên như một nhiệm vụ hết 
sức cấp bách của toàn đảng, toàn dân 
ta. Mọi heat đệng của mỏi cơ quan, 
môi ngành, mới địa phương, môi đơn 
vị, đều phải gắn với nhiệm vụ chống 


lạn phát, không những không được 
làm việc gì eó tLề gây ra thêm lạm 
phát, mà căn phải làm sao góp phân 
_ chỗng hạm phát, Piäi nhất trí và kiên 
quyết ¿hực hiện ngau những biện pháp 
cấp bách nhằm giam tốc đệ lạm phát, 
- giảm nhịp độ tăng giá và tỷ lệ bội chỉ 
ngân sách, phải bảo đầm đời sêng tối 
thiêu của nhân dân lae đệng, không 
đề tình bình điễn biến xấu hơn nữa; 
đó chính là cơ sở đề tiến tới âm định 
„ một bước quan IrỌD£ tình hình kinb 
tế — xã hội. | 


Tập trung sức giảj quyết ấn đề 
lương thực, trên cơ sở đó, kiềm chế 
giá lương lhực uè kée giá lượng thực 
đội biến xuống là một Liên pháp có ÿ 
nghĩa cực kỳ quan trọng đề chống lạm 
phái. Giá lương thực đệt biến như 
hiện nay đang kéo theo hàng loạt giá 
khác, gây ra tác động đây chuyền xấu 
về giá cả; nếu giải quyết được vấn đề 
giá lương thực thi chắc ghắn sẽ có tác 
động tốt kéo giá„các hàng hóa khác 
xuống: | : ¬__ 


- 


Ở đây, có hàng loạt biện pháp cần 


thực hiện đề đầy mạnh sản xuất lương 
thực, như giải quyết phân bón, thuôc 
trừ sâu, năng lượng, sức kéo, vV.V. 
Song liên quan chặt chế với nhiệm 
vụ chống lạm phát, đó là những biện 
pháp về phân phối, lưu thông lương 
thực. Trước mắt cần tề chức thật tốt 
việc lưu thông tử miền Nam ra miễn 
Bắc, khắc phục ngay tình trạng thiếu 
đói ở một số địa phương miền Bác. 
Nhà nước phải nắm che được đạt bộ 
phận lương thực hàng hẻea, bằng hợp 
đồng kinh tế trao đồi hàng hóa với 
nông đân là chủ yếu. Trung ương đưa 
về địa phương bao nhiêu vật tư, hàng 
hóa và tiền thì trung ương phải thu 
lai được khối lượng lương thực tương 
ứng theo tỷ giá hợp lý và giá cả đã 
thỏa thuận. Đương nhiên, không nên 
đarn trên tình hình giá lượng thực đột 
biến như hiện nay mà hạ thắp tỷ lệ 
trao đồi giữa phân u rẻ và thóc, gây 
thiệt hại cho Nhà nước Cần tăng 


~ 


cường giải thích cho nông đân rõ 
quan hệ hợp lý đã hình thành đề bà 
con vui lòng bán lương thực cho Nhà 
nước nhằm bảo đảm nhù cầu chúng. 
Không nên máy móc dựa vào những 
quan hệ tỷ lệ cũ giữa thóc với sản 
phầm cày công nghiệp mà đòi nàng 
giá sản phầm cây công nghiệp lên 
tương ứng với giá thóc đang đột biến, 
gây thêm những bất hợp lÿ mới về: 
tương quan cúc loại giá. 


Việc thu đúng, thu đủ các loại 
thuế,„nợ hợp động cũng là một biện 
pháp quan trọng đề Nhà nước nắm 
được số lương thực cân thiết cho nhụ 
cầu chung, đồng thời kìm giữ giả 
lương thực. Cần coi đây là văn đề 
công bằng xã hội. Căn kiềm tra, thanh 
tra kỹ từng trường hợp, kết luận đến 
đâu thị thu đến đó. Khi quyết định 
mức thu, cần xem xét thỏa đáng đối 
với vùng thiếu đói, nông dàn đang có 
khó khăn. 


“Trong tỉnh hình hiện nay; cùng với 

việc tích cực giải quyết vẫn đề lương 
fhực bằng khả năng trong nước, cần 
nhập khầu một sỐ lương thực nhất 
định. Ơ đây. nên có quan niệm thực 
tế về hoạt động kinh doanh lương 
thực: có mua, có bán, œÓ xuất, có 
nhập, v.v. không nén quá cầu nỆ, mây 
móc trong kii khả năng trong nước 
thật sự chưa bảo đảm được nhủ cầu: 
hơn nữa, trong tình hình thời tiết. 
nước ta hay diễn biến thất thường, 
có mấy chục vạn tấn gạo đè dự trữ 
cũng không phải là thừa. 


Chăn chỉnh các hoạt đóng nội 
thương, ngoại thương: là biện pháp 
cần thiết đề lập lại trật tự trên thị 
trường, chấm dứt tranh mua; tranh 
bán, tùy tiện đây giá lên. Nhà nước tả 
nhất thiết phải thực hiện độc quyền 
lính doa::h những vật tư chỉ có Nhà 
nước sản xuất và nhập khâu, nghiêm 
cấm tư nhân kinh deanh các loại vật 
tư này Những vật tư, hàng hỏa Ứ 
đọng, tèn kho quá mức. quá hạn của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh đều 


;PHIẢI đưa ngay vào lưu thông. Tình 
tran¿ tòn kho quá mức nhiều loại vật 
tư, ở nhiều cơ sở sản xuất hiện nay 
chỉnh là một nguyên-nhàn quan trọng 
g^y.ra lạm phát, và muốn chống lạm 
phải tích cực, nhất thiết phải huy 
đồng các vật tư, hàng hóa này vào 


lưu thông, quay n:anh vén lưu động, 


Công tác xuất nhập khầu chưa được 
sắp. xếp lại, có nhiều lộn xôn, tranh 
mua, tranh bán điển ra liên tiếp, đầy 
giá mua nhiều mặt làng xuất khầu lên 
cao đang lì một nguyên nhán quan 
trong đần đến tăng hội chí tiền mặt, 
ngân sach nhà nước pLải tăng bù lỏ 
(Nếu không không cLế, khoản bú lỗ 
xuất khầu có thề xấp xỈÏ vốn đâu tư 
xây dựng cơ bản, dây ià mòt hiện 
tượng rất không hợp 1ý). Do đó, sớm 
hình thành cơ chế xuất nhập khầu theo 
hướng đi và hạch toàn Kinh doanh 
là một việc cấp bách, Trung ương 
nhất thiết phải thông nhất quản lý 
hoạt động xuất nhập khầu, thống 
nhất quản TỶ ngoại tệ để sử dụng có 
kế hoạch nhằm đáp ứửng nhu cầu cấp 
bách của cá nước, sớm clấm dứt tỉnh 
trạng mua, bản bằng đô la giữa các 
đơn vị và tỏ chức trong nước. Phải 
bỏ chế độ kết hồi ngoại tệ. Thực biện 
chế đỏ mua, bán ngoại tệ thong qua 
ngàn hàng ngoai thương Việt nam, 
Theo cl:ẽ độ này, Nhà nước căn nắm 
một SỐ ngoại tệ fề sử dụng cho nhụ 
câu cCủnnhg, song vận phải bảo đảm 
quyền lợi chính đáng và nhu cầu 
ngoại LỆ cho Ái sản xuất mở rộng và 
kinh đo»nh của các đơn Vị Cơ SỜ, các 
tổ chức sảu xuất hàng xuất khâău và 
kinh doanh xuất, nhập kiầu Đơn vị 
nào làm ra được nhiều ngoại tệ cần 
được khuvên khích. Những đơn vị 
không làm ra được ngoại tệ song lại 
co nhủ cầu sử dụng ngoại tÈ vào mục 
đc chính đăng cũng cần được chiêu 
cỏ thoa đáng, Trong tình hình đang 
lồn xón như hiện nay, lập lại trật tự 
về ngoại tệ thật sự có khó khăn, 
nhưng là một việc nhất thiết phải 
làuu 
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Dõi với các ngành nội thương, việc 
cập bách là tăng cường hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xả mua bán, thật sự chuyền sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chổ 
nghĩa, khắc phục có hiệu quả những 
hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tệ ăn 
chênh lệch giá, tuồn hàng cho tứ 
thương; đồng thời phải tăng cường 
quản lý thị trường. Phải thấy rõ một 
nguyên nhàn lớn của tỉnh trạng lộn 
xôn trên thị trường và giá cả là sự 
Yéu kém và tiêu cực của cơ sở thương 
nghiệp: quốc doanh và hợp tác xã mua 
bản. Nêu chấn chỉnh tốt hoạt động 
của tbương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
thì cbắc chất. đó là điều kiện cơ bản 
đề ồn định thị trường xã hội. Phải sắp 
xếp, tÖ chức lại đề sử dụng tốt và tiếp 
tục cải tạo xã hội chủ nghĩa thương 
nghiệp tư nhân bằng nhiều hình thức. 
"ong, việc tăng cường quản lý thị 
trường không được gảyv trở ngại cho 
việc mở rộng lưu thông, tiêu thụ sản 
phầm trèn thị trường, không phải là 
nưăn sông, cấm chợ. 


Về giá cả, chúng ta đang ở trong 
một tỉnh hình khá lồn xộn cả về mức 
giá, quản hệ tỷ giá và quần TỶ giá. 
Giá cả tăng nhanh, giá trị dòng tiền 
giam sút lại càng đòi hỏi thêm lượng 
tiên !rong lưu thông. Vì vậy, phải kim 
giữ cho được tốe độ tăng giá, ít nhất 
là thấp hơn tốc độ của thời gian trước, 
tiến tới eơ bàn Ôn định tình hình 
giá œa. 


Một vận đề đặt ra iâu nav và được 
thảo luận khá nhiều là nên thực hiện 
cơ chế một giá hav Lai giá 2 Trên lý 
thuyết và qua thực tê ở một &Õ nơi, 
cơ chế một giá có nhiều ưu điềm, nã 
rõ nhất là tạo thuận lơi đề đị vào 
hạch toàn kinh doanh thật sự, khắc 
phục được tệ ăn chênh lệch giá Song, 
muốn thực hiện cơ chế một giá, phải 
CÓ HỘI số điều kiện nhất định về hàng 
hóa, về tiên, về cơ chế quản lý, v.v 
(Chúng ta phần đầu đề thực hiện cơ 
chế một giá, nhưng phải có những 


bước quá độ từ thấp đến cao. Trước 
mắt, có thể có loại hàng áp dụng mội 
cH, có loại áp dụng hai giá, thu hẹp 
đần diện các mặt hàng còn tam tiời 
áp dụng hai giá. 


Hiện ray, điều rất bất hợp lý là 
tệ tlống giả vật tư trở nên quá thấp 
$o Với mặt bảng chung, và so với giá 
bản lẻ thì thấp từ 3 đến 7 lần, so 
với giá thị trưởng lại càng cácb biệt 
quả xa. Giá bán vật tư chỉ đạo thấp 
như vậy làin cho ngàn sách bù lỗ đâu 
+ ảo quá lớn, không có tác dụng thúc dầy 
hạch toán kinh đoanh, khắc phục « lãi 
gia, Tô thật P và là một nguyên nhân 
quan trọng hình thành chênh lệch giá 
và gây ra những tiêu cực khác. Như 
vậy, rất cần thiết sửa lại hệ thòng 
giả bán buôn vật tư đề hệ thống giá 
này phản ánh đầy đủ chỉ phí sản xuât 
và nhập khầu. Song điều cực ký quan 
trọng là phải thực hiện từng bước, có 
phản Liệt tửng nhóm hàng khác nhìn, 
nhất thiết không đề việc sửa giá này 
gây ra đột biến giá cả trên thị trường. 
Khó khăn lớn trong chỉ đạo là ở điềm 
này. Vị vậy, phải kiềm soát thật chát 
che giá cả thị trường, gắn việc sửa 
giá vật tư với đồi mới cơ chế quản 
lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
đoanh; không đội giá thị trường đã 
hình thành. Phải nhận rằng, trong 
một số xí nghiệp hiện nay, năng suất 
lao động giảm. giá thành tăng, chảt 
lượng sản phầm giảm sút, tài chính 
lộn xôn, trả lương, thưởng không 
theo chế độ, giá bán thì tùyv tiên, lại 
còn găm bàng chờ giá... Nẻu không 
kiên quyết khác phục tỉnh trạng này 
thì không tÌ:e giảm được chỉ phí sẵn 
xuất, giảm giá thành, giữ cho giá đâu 
ra ở mức hợp lýv Đó cũng là những 
việc cấp bách cìn giải cguyết trong 
pbạm vi tửng xi nghiệp đề góp phần 
chống lạm phát. 


Về tài chính và tiền tệ, tín dụng, 
chúng 1a không định rằng bội chỉ ngàn 
sách và khu ết điềm trong công tác 
tin dụng là :bững nguyên nÌần tric 


tiếp của lạm phát. Đương nhiên, thu: 
Ñ, chỉ nhiều là hiện tượng thường 
xảy ra ở những nước kém phát triều, 
song vân đề đạt ra là plHải bố trị cơ 
Cau kính tế, cơ cầu đầu từ mi cách 
hợp lý đề sớm khác phục tỉnh trang 


đó, đồng thời phải lượng thủ mà cỉ¡:., 


có chỉnh sách tài chính quốc gia được 
kiểm soát nghiêm ngặt, 


Việc hết sức cấp bách trước mắt là 
phải tích cực tăng thủ cho ngân sách, 
chống thất thú. Nàng tỷ lệ đồng viên 
tử thu nhập quốc dàn sản Xuất trouø 
nước vào ngân sách, the hiện đúng 
đán chính sách động viên hiện hành, 
trước l;:ết là các pháp lệnh về thuê và 
thu quốc doanh, không cấp nào địơ› 
tùy tiện sửa đồi hoặc đặt ra ciẽ đỏ 
thu khác. Phải làm tròn nzhĩa vụ đôi ˆ 
với ngàn sách, chóng thát thụ và không 
đề khẻ đọng thuế. Trước mắt, cản 
thủ đủ nợ thuế và nợ hợp đồng kinh 
tế trong khu vưc kinh tế tập thề và 
cá thê 


Các khoan chỉ chỉ có thể bố trí tiên 
cơ sở nguồn thủ vững chắc, Đày là 
một khó klhăn, vì thu thì không thề 
chuyền biến nhanh được mà chỉ thị 
có nhiều khoản pöái chỉ ngay, song 
không tồ Khác được Kính nghiệm 
đã cho tá nêu bố trí chỉ trên cơ sở 
dự tính thu theo nguyện vọng chủ 
quan thị rất để vỡ ngắn cách, 


Giảm tôi đa mức phát hành cho 
ngàn sách và cho tín dụng là mọt việc 
hết sức cần thiết để clống lạm ph:t, 
song thực tẾ cuộc sống đói hi phải 
đáp ứng cậc nhụ cầu về tiền cho hoạt 
động bình thường của sản Xuất, lưu 
thông, đời sống, Ngàn hàng nhật LÍ ïẻt 
phúi tăng cường huy động vốn ngoài 
xã họi, lầy đó lầm nguồn VvỐn chủ vếu 
của ngàn hàng, không thề chủ vếu 
dựa vào phát hành. Chúng ta cũng đã 
bàn nhiều đến những biện pháp đòi 
mới nghiệp vụ ngàn làng, tạo sự tín 
nhiệm của đơn Vvisản xuất Kinh doa::h 
và của nhàn dân đối với ngắn hing, 
áp dựng nhiều hình thức thanh toán 


không dùng tiền mặt... Đó là những 
việc làm rã: cần thiết đề chống lạm 
phát. Điều quan trọng là cần gắn việc 
mua hàng với bán vật tư, gắn nơi sẵn 
xuất với nơi tiêu thụ, đơn vị mua với 


đơn vị Bán thông qua các hợp đồng - 


kinh tế, không thề đề tình trạng các 
cơ quan nắm giữ quá mức vật tư, 
hàng hóa trong tay mà cứ mật chiều 
đỏi Nhà nước giao tiền mặt đề mua 
hàng, làm tăng thêm phát hành tiền 
mặt, tăng thêm áp lực của đồng tiền. 


_® 


Cần nhấn mạnh rằng chống lạm 
phát phải được tiến hành thee hướng 
chuyền nền kinh tế sang hạch toán 
kinh doanh, xóa bẻ tập trung quan 
liêu bae cấp, chứ không phải càng 
chống lạm phát thì càng bù lỗ nhiều 
hơn trước, bao cấp nặng hơn trước, 
và rốt cuộc lại phát hành nhiều hơn 
trước. Ngược lại, các biện pháp đồi 
tới cơ chế quản lý, chuyền sang hạch 


KÀ 


_nghĩa.‹ 


toán kinh đeanh cũng phải quán triệt 
yêu cầu chống lạm phát, bởi vì thiết 
lập trật tự trên mặt trận tiền tẻ, giá 
cả, lành mạnh hóa các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ chính là tạo ra cái nền 
đề đi vào bạch toán kinh doanh thật 
sự. Do vậy, eác biện pháp chống lạm 
phát gắn bé hữu cơ với cơ chế quản 
lý mới, đềng thời cũng là một loại 
nội đụng chủ yếu của cø chế này. 
Không thề cei nhẹ các biện pháp về 
trật tự, ký cương trong cuộc đầu tranh 
chống lạm phát, trước hết là kỷ luật 
về thu, chỉ ngân sách, về tiền mặt, về 
già cả. Seng nhất thiết không thề là 


trật tự, kỷ cương của cơ chế tập trung ˆ 


quan liều, mà là kỷ cương, trật tự 
của cơ chế mới, theo hướng chuyền 
sang hạch teáR kinh đdeanh xã hội chủ 
Việc thực hiện trẬt tự, kỷ 
cương trước hết là nhằm: bảo đảm lợi 
ích của toàn. cục, đồng thời cũng là 
vì lợi ích của địa phương và eơ sỡ. 
VÌ nền không Bảo đảm trẬt tự, kỷ 
cương ở tâm vĩ mô thỉ ngay các hoạt 
động của dịa phương và cơ sở cũng 
không thể triền khai thuận !ợi được. 
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VỀ CÔNG TÁC CHUÂN BỊ... 
(Tiếp theo trang 6) 


Các cấp trong quân đội là những 


người đầu tiên chịu trách nhiệm tÔ 
chức thực hiện công tắc động viên 
quân đội, cho nên cần dành thời gian, 
trí tuệ và năng lực vào việc xây dựng 
các đơn vị đòng viên đã được giao, 
bảo đảm cho các đơn vị đó ngày càng 
hoàn chỉnh và có chất lượng cao, đủ 
sức hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu 
khi có lệnh động viên. 


Công tác chuẩn bị động viên theo 
yêu cầu của chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Fò quốc trong thời kỷ mới là một 


“ 


nhiệm Vụ có ý nghĩa chiến lược, rất 
măng nề và phức tạp. Nó mang tính 
khoa hẹc cao và tính thực tiền phong 
phú. Nó là mát công tác mới mề, ta 
phải vưa làm, vừa rút kinh nghiệm, 
nhưng phải làm tích cực, khần trương. 
l.Àm tốt công tác này sẽ góp phần tạo 
nên lực lượng quân sự mạnh, bảo đảm 
cho đất nước vừa luôn luôn sẵn sàng 
chiến đấu chống xâm Hưrợc, bảo vệ vững 
chắc Tò quốc, vừa tiết kiệm sức người, 
sức của để xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước thân yêu 
của chung ta.. 


! 


Bác Tôn với phong trà0 cách mạng 
ứ $ài gòn cuối những năm 2W 


ĐINH XUÂN LÂM * 


ỐT nghiệp trưởng thợ máy 
châu Á ở Sài gòn, Tôn Đức 
Thắng làm việc ở xưởng 
Ba son. Trong thời gian chiến 
tranh thế giới lý anh bị động viên 
sang Pháp lam công nhân cho binh 


công xưởng Tu-lông (Arsenal de Tbu- 


lon). Chiến tranh kết thúc, trong cuộc 
can thiệp của 14 nước đế quòc vào 
nước Nga Xô viết nàm 1919 nhằm bóp 
chết nhà nước vô sản đầu tiên trên 
thế giới còn non tre, anh thợ máy 
Tôn Đức Tháng bị điều động theo 


hạm đội đi Hắc hái vtiến đánh Xâó-. 


va-xtô-pôn. Anh đã củng thủy thủ 
Pháp trên chiến hạm dùng căm đứng 
lên phản chiến. Sau sư kiện đó, các 
thủy thủ phản chiến Pháp bị phạt tủ, 
cỏn Tôn Đức Tháng bị buộc phải rời 
khỏi nước Pháp. 


Tòn Đức Thắng trở lại Sài gòn đúng 
vào thởi kỷ thực dân Pháp đang tiến 
hành khai thác thuộc, địa lần thứ hai. 
Ở Sài gòn nhiều nhà mây cũ được mở 
rộng về quy mô, nhiều nhà máy mới 
được xây dựng. Đội ngũ công nhàn 
thành phố vì vậy đông đảo thêm lên. 
Phong trào đấu tranh của cỏng nhân 
cũng trở nên thưởng xuyên hơn, 
không còn là một. hiện tượng hiếm 
như thời ký trước nữa. Điền hình là 
cuộc đấu tranh của hơn 600 thơ nhuôm 
Chợ lớn (11-1922) Cuộc đấu tranh này 
có tiếng vang lớn. từ bèn Pháp, 


PHẠM XANH *+# 


Nguyễn Ái Quốc đã ca ngơi: * Đàv là 
lần đầu tiên, một phong trào như thể 
nhóm lên ở thuộc địa. Chủng ta hãy 
ghỉ lây dẫu biệu đó của thời đại s (1). 
Nhưng cũng phải thây cá&c cuộc đâu 
tranh của công nhân Sài gòn lúc đó 
vẫn nằm trong phạm trủ «tư phát ®, 
mang nàng tính chất kinh tế hơn là 
tính chất chính trị. Một vấn đề được 
đặt ra với phong trào công nhắn Sài 
gòn la cần phải có tô chức. Đồng chỉ 
Tôn Đức Tháng, người công nhân tru 
tủ vừa mới bị trục xuất từ Pháp về, 
đã đảm nhiệm trọng trách đó. Là 
người chịu ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Mười Nga và học tập được ít 
nhiều kinh nghiệm đấu tranh của giai 
cắp công nhàn Pháp, năm 19920, EFòn 
Đức Thắng đã vận động thành lập 
Công hội bí mạt đầu tiên tại thành 
phó. Đây cũng là tô chức Công hội 
đầu tiên ở Việt nam. llôi không có 
van bản, điều lệ. Mục địch của Hội 
chỉ đề công nhân giúp đỡ lần nhau và 
đâu tranh bệnh vực quyền lợi của 
người thợ, chỏng đế quốc tư bản. Đến 
năm I?25 số hội viên đã phái triền dân 
lên tới 3U0 người. Ban chấp hành Hội 
göm có? 


š 
Ä Giio sử sử học 
*w*w# Giìng viên sử học, 


(1) Hòö Chị Minh, Toàn tập, Nrb Sự thật, 
Hà nội, 1980, T. 1, tr, ‹í6, 
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t—Tôn Dức Thẳng (thợ mây hãng 
EROFEE). hỏi trưởng 

—=Nguyễn. Vài. Cầm. (thẹ nguội 
'. hăng. FACD.:phó hội Irưởng 
° TT NG Mạnh 
thư ký 

4- Đặng Văn Sảm (thợ tiện nhà 
đén), thủ qUY 


(thợ vẽ nu¡uà đến) 


- 


c.c 
viên @) 


(chưa biết tên), kiềm soát 


Trong những năm tồn tại xà hoạt 
động của mình, Công hội đứng đâu 
là đồng chỉ Tôn Đức Thắng đã lãnh 
đạo cuộc đấu tranh có tính chất cắm 
mộc thỏi đại (Ñ-1925) của công nhân 
Pa son. Xưởng Ba son là một nhà máy 
lớn nhất của thực dàn Pháp ở Đông 
dương lúc đó. Nó có hơn TÔU0 công 
nhân. làm nhiệm vụ sứa chữa tàu 
chiêu và tàu buôn... Thực chất, xưởng 
ba son h*à một vông bình xưởng đặt 
daưới sự chỉ huy của hai quản Pháp 
Ớ đây. công nhân được hưởng một số 
ưu đãi lượng cao hơn những nơi 
khá, ngày làm việc 8 gèờ, nghỉ trước 
30 phút vào ngày lĩnh lượng đầu tháng: 
Nhưng đồng thời để quốc Pháp cũng 
ràng buộc công nhân bằng những 
luật lệ nghiêm ngặt, như luật chóng 
bä' công... 


Công hội, khi biết tin công nhàn 
la son phải sửa chữa gấp chiếc tàu 
chiến Mi-so-lê (Jules MicheleU để đưa 
sang đàn áp phong trào cách mạng 
của nhàn đàn Trung quốc, đã lãnh 
đao công nhân ở đảy tìm mọi cách 
ngàn cần, hoãce ra cũng làm chậm 
lại ngày nhồ neo của chiếc tàu chiến 
đó. Văn đề là tìm được cớ, trước hết 
là cở kinh tế cho cuỏc bãi còng. Ở 
Hà son vốn có lệ là được nghỉ sớm 
30 phút vao ngày lĩnh lương, nhưng 
tử khi kỳ sư Cuốec-chisan (Courtial) 
tứ Pháp mới sang lệ àw bị rút xuông 
I5 phút. Phế là đã có cơ. Vào ngày 
4-8-1925 là ngày lĩnh lương, công nhân 
đã đóng may, biều tỉnh phản đòi tẻn 
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mẽ tình 


giảm đốc và quyết định vẫn nghỉ 
trước 30 phút. Trước sự việc này- 
viên kỹ sư đã đuồi một số công nhân 
ra khỏi xưởng. Ngòi nô đã được chàm 
lửa, thế là teàn thề công nhàn bãi 
công đòi giảm đốc giải quyết các yêu 
sách: 

1- Tăng lương đồng loạt 302. 

2— Đưa những người bị sa thải trở 
lại làm viỆC. 

_8—Giữ nguyên lệ cũ nghỉ từ 5 giờ 
chiều ngày lĩnh tương. 


Trong khi đó, Công hội vận động 
công nhân. viên chức các công sở và 
các xưởng máy ở Sài gòn — Chợ lớn 
hưởng ứng cuộc đấu tranh của công 
nhân Ba son bằng việc quyên góp 
tiền, gạo ủng hộ anh em. Sự ủng hô 
đó đã tiếp thêm sức và cô vũ mạnb 
thần tranh đấu của những 
người bãi công Pa son. Vị thế, mặc 
đủ tên Thông đốc Nam kỷ và tên Tư 
lệnh llải quản đe đọa sẽ đóng xưởng 


và sa thải toàn bộ, nhưng công nhân 


Ba son van không hề nao núng. Trước 
tính thần đấu tranh kiên quyết của 
anh em còng nhân và áp lực của quản 
chúng, giới chủ phải nhượng bộ, 
chấp nhận các vêu sách của anh em, 
chịu tăng 10% lương. Dưới sự lĩnh 
đạo của Công hội, anh chị em công 
nhân đã đi làm nhưng lần công đề 
kéo dài thời gian sửa chữa tàu. Mãi 
đến ngày 28-11-1925 chiến hạm Àfi-sơ-lẻ 
mơi được xuất xưởng. Rhi đó phong 
trào đầu tranh của công nhân và thủy 
thủ của Trung quốc đã kết thúc thẳng 
lơi. 

Cuộc bãi công của còng nhân xưởng 
Ba son eó ý nghĩa chính trị to lớn. Nó 
thề hiện ý thức đoàn kết giai cấp, 
đoàn hết quốc tế vô sản của giải cấp 
còng nhân Việt năm. Cuộc bãi công 
này còn đánh dàu một bước tiến hò 


Sư tr tyề: b4 chì nzFïua ÄATfác — 
Lê nín oà cá» tà chức côig si lau tiên Ê 
thành phố Hồ Chỉ (ÃTIihi ẢNsh thành phổ 
Ho Chị Minh, 1952, tr, S2 2+ - 


(.) Nemm 


mới của phong trào cách mạng Việt 
nam. mở đầu thời kỷ đấu tranh có tô 
chức, có ý thức chính trị rõ ràng. Với 
cuộc bãi công này, `giai cấp công 
nhận Việt nam bắt đầu bước lên con 
đường đấu tranh tự giác. lö ràng, 
trên một ý nghĩa nào đó, cuộc đảu 
tranh của công nhân Ba son đã pượi 
ra khỏi khuôn khồ lãnh đạo của môi 
lồ chức công hội mà chức năng chủ 
gẽu là đãu tranh cho quuèn lợi thiếi 
thực hằng ngàu của công nhán. Qua 
cuộc đấu tranh này hấu rõ công nhân 
đang muốn 0ươn tới mội lò chức 
cach mạng cao hơn. Đó là một đòi hỏi 
thực tế mà phong trào công nhân Sài 
gòn đặt ra lúc bấy giờ. Chính Bắc Tôn, 
người sảng lập và lñnh đạo Công hội 
lúc đó, sau này đã thừa nhận: « Anh 
em công nhân hòi.ấy mong muốn có 
mót tồ chức đấu tranh rộng rãi, lôi 
kéo được đông đảo quần chúng làm 
cách mạng ® G3). 


Một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong 
lich sử Việt nam là cũng trong 
x„hoáng thời gian đó, Nguyễn Ái Quốc 
đã thành lập Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chỉ hội tại Quảng 
châu (Trung quốc). Người cần cớ một 
1ưc lượng có tỉnh thần cách mạng đề 
thực hiện sứ mạng «gicO mầm cộng 
sản ? trong quần chúng nhân dân lao 
động. Vị thế, một trong những công 
xiệc quan trọng đầu tiên mà Người 
tiến hành là huấn luyện những chiến 
s¡ cách mạng trẻ tuôi, rồi tung VỀ nước 
tồ chức nhiều chỉ bộ theo nguyên 
tác “mỗi hội viên mới được kết nạp 


vào liội phải trở thành một phần tử. 


mới của một chì bộ mới » (1), 


NÂn có tỉnh cảm tốt đẹp với phong 
trào công nhân Sài gòn, cho nên sau 
khi kết thúc lớp huấn luyện đầu tiên 
cho thanh niên yêu nước từ trong 
nước ra học, Nguyễn Ái Quốc đã cử 


Phan Trọng Bình và Nguyễn Văn Lợi 
vẻ Sài gòn hoạt động vào cuối năm 


19% Trong sự nhìn nhận của Nguyễn 
Ái Quốc, Sài gón sẽ là một trung tầm 


lớn đề truyền bá tư tưởng cách mạng 
vỏ sản trong nước. Hai đồng chí Phan 
Trọng Binh và Nguyễn Văn Lợi đã 
nhanh chóng bắt mỗi được với những 
giới eó làm huyết thông qua quan hệ 
bạn bè. Đâu năm 1927, qua nhóm 
Nguyễn An Ninh và những người tử 
Pháp về như Mai Bạch Ngọc, Phan 
Trọng Binh và Nguyễn Văn l.ợi đã 
liên lạc được với Tôn Đức Tháng. 
Tồ chức cách mựụng 1d Nguyễn Ai 
Quốc sáng lập đang cản lực lượng đ1 
gắn được uới lồ chức Công hội Sửt 
gòn, một lồ chức nghiệp đoän, mi 
lực lượng xã hội chủ yếu đề tiếp nhan 
chủ nghĩa Alác — Lê-nin. Nhiều hội 
viên của Công hôi đã được kết nạp 
vào Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chỉ hội (từ đây xin gọi tắt là 
Thanh niên), trong đó có Tôn Đức 
Tuắng và Đặng Văn Sâm, Đến lượt 
minh, Tôn Đức Tháng đã giáo dục, 
giác ngộ hội viên Công hội của minh 
và kết nạp một loạt vào Thanh niên 
tại sản Võ ca, đình Binh đông, Sài 
gòn (5). Đồng thời, Tòn Dức Thắng 
cùng với Phan Trọng Bình lựa chọn 
người đi Quảng châu dự các lớp huấn 
luyện của Nguyễn Ái Quốc. Trong 
chuyến đi thứ hai tử Nài gón sang 
Quảng châu có 9 người, trong đó 2 
người là hội vien Công hội: Trần 
Ngọc Giải (ức Thuận Hỏa) quê ở Mỹ 
tho; Trân Trương (tức Sâu Trường) 
quê ở Mỹ tho; Đặng Văn Sâm (tức 
Nhuận) quê ở Phú nhuận; SÀI s0n: Hui 
Văn Thêm (tức Định) quê ở Tan định, 
Sài gọn; Trân Văn Hoa (tức lloc) quê 
ở Mỹ tho (6) Sau khi học xong: những 
đóng chí đó đếu trở lại Nam bộ hoại 


đt lịch sử giai cấp c'ng 
19t, 


t4) Một rổ cần 
nhân Việt nam, Nxh Lao động, Ha nôi, 
tr. 223, 

(4) Có pdo lịc\ sử các phòng trảo cÀ(^h trì 
ở Đông Phán, tifng Phái 1935, TẤT [V, tr, 18. 

(5) Lai liệu của Bảo tang cách mịng thành 
phó Hồ Chỉ Mình. | 

(s) Xem Sư truyền bá chủ n.hta Mác — 
Lêe-nn t4 các lồ chưc cộng sản dầu tiên 
thủnh phó /à Chí Minh, — Sách đã dẫn, tr. €5, 
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động. Có thề nói, pảo thời kụ đầu 
hình !hành lồ chức cách mạng theo 


khuunh hưởng nô sản lại Sài gòn,- 


những học trò của Nguuễn: Ai Quốc đã 
dựa 0uao Công hội của Tôn Đức Thẳng 
đề gàu dựng ua phái triền lồ chức của 
mình. Nói một cách khác, Công hội 
Sài gòn là cơ sở cho việc hình thành 
và phát triền của Thanh niên ở đây 
và cả Nam bộ. Đến giữa năm 1927, 
khi số lượng hội viên của Thanh niên 
đã tương đối đông thì Kỷ bộ thanh 
niên Nam kỳ được thành lập do đồng 
chí Phan Trọng Bình làm bí thư Œ) 


Sau đó các tỉnh bộ Thanh niên như 


Tĩnh bộ Thanh niên Sài gòn - Chợ 
lớn cũng được thành lập. Đến năm 
1029 toàn Nam kỳ đã có {19 chỉ bộ 
Thanh niên. 

Từ năm 192?, kỳ bô Thanh niên 
Nam kỳ đã nhận được báo Thanh 


niẻn, cuốn Đưởng cách mệnh. cuốn. 


A BCchủ nghĩa cộng $Sdn, và nhiều 
tài liệu mác xít khác bằng tiếng Pháp. 
Đầu năm 1928, đựa vào những bài 
giảng của Nguyễn Ái Quốc và các 
tài liệu mác xít khác, kỷ bộ và một 
vài tỉnh bộ đã mở eác lớp huấn luyện 
ngàn ngày, bôi dưỡng chính trị cho 
những hột viên mới. Kỷ bộ đã xuất 
bản Tạp chỉ Pỏonsẻpich và báo Công 
Nóng Binh do Phạm Văn Đồng và 
Nguyễn Kim Cương phụ trách làm eơ 
quan ngôn luận và phương tiện tuyên 
truyền cho tô chức cách mạng của 
mình. Vào những năm 1928 — 1929, 
thực hiện chủ trương ® vô sản hóa 9, 
Thanh niên đã đưa những hội viên 
của minh vào nhiều xí nghiệp, nhà 
máy như đưa Ngô Gia Tự vào bến 
Cảng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt 
vào xưởng FACI, Phan Trọng Quảng 
làm công nhân keo xe vv, Với những 
hoạt đọng tích cực đó, kỷ bộ Thanh 
niên Nam kỷ đã biến tư tưởng cách 
mạng mới thành một khuynh hướng 
chủ đạo đối lập với hệ tư tưởng thực 
đân phong kiến trong đời sẽng chính 
trí, tư tưởng của nhân dân Sài gòn 
và Nam bó, đầy nhanh phong trào 


1Õ 


công nhân Sài gòn tiến lên những 
bước mới Trong tổng số 57 cuộc đẫu 
tranh của công nhân cả nước từ 
1026 đến 1928, phần lớn là của công 
nhân Sài gón và các vùng phụ 
cân. Tiêu biều nhất là những cuộc 
đấu tranh của công nhân Bưu điện 
Sài gòn (I- 1926), Trung ương Ấn 
quán ({ — 1926), đề pô Di an 
(4 — 1926), đồn điền Phú riêng tổ và 
9 — 1927), nhà máy nước đá larue 
(2 T— 1928), nhà máy xay gạo Chợ lớn 
(2 — 1928), nhà in Portail Sài gòn 
(5 — 1928), đòn điền cao su Cam tiên 
(9— 1928), hãng dâu Nhà bè (11— 1928)... 
Từ đấu tranh cho các mục tiêu kinh 
tế đã tiến lên các mục tiêu chính trị, 
phong trào công nhân dân đần trở 
thành một lực lượng chính trị độc 
lập trong phong trào giải phóng đản 
tộc ở nước ta. 


Không nzbi ngờ g! nữa, ở Sài gòn 
truyền thống đấu tranh quât cường 
của công nhân đã được xác lặp. Do 
vậy mà các tö chức tiền thản của Đăng 
như Thanh niên và Tân Việt đã lấy 
nơi này làm địa bàn chủ yếu đề từ 
đó tổa đi khắp đồng bằng Nam: bộ và 
Nam Trung bộ VÀ kbông ở đàu như 
Sài gòn, có mặt đồng đủ các tô chức 
cộng sản trước ngày hợp nhất, từ Ấn 
nam cộng sản đảng, Đông đương cộng 
sản đảng đến Đông dương cộng sản 
liên đoàn. 


Sư ra đời của Đảng cộng sản Vi¿! 
nam nàm 1920, đội tiền phong chiến 
đấu của giai cấp công nhân nước ta, 
khẳng định hoật động tích cực của 
Nguyễn Ai Quốc và những học trỏ 
của Người trong việc kết hợp chủ 


(Xem tiếp trang 32) 


(7) Nam 1927, số hội viên Thanh ngên ở 
một số địa phương như sau : Hà nôi? 40 ; 
Nam định ; 40 ; Nghẻ tĩnh : 30: Sài gòn : 30; 
Thái bình - 20 Quảng nam: 19; Hà Đắc : 
10; Hải phòng: 10 (theo Nguyễn Thành, 
Pham Xinh, Đăng Hòa, Hào Phiếu), Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Nib 
Thông tín lý luận, Hà nội, 1966, tr, 167. 


Thử bàn về vấn đề lương thực 


ở nước ta trong mấy năm trước mắt 


ÀN về những gi có thề xảy 
ra trong tương lai, cho dù chỉ 
vải ba năm trước mắt, là một 
việ làm không giản đơn. 
Song trên cơ sở những dự báo dài 
hạn mà chúng tôi đã thực hiện trước 
đây và thông qua những điển biến 
thực tế của tỉnh hình sản xuất lương 
thực ở nước ta và trên thế giới trong 
mÃãy năm gần đây, chúng tôi đã có thêm 
một số thông tin cân thiết đề thủ hẹp 
phạm ví của các yếu tố bất định và trên 
cơ sở đó hiệu chỉnh các dự báo ngắn 
hạn với đô tin càyv lớn hơn vẻ những 
gì có thề xảy ra trong lĩnh vực sản 
xuất lương thực ở nước ta trong vài 
ba năm trước mắt. 


Tư góc đỏ dự báo trong một tương 
lai gần chúng tôi đề xuất một số biện 
pháp cấp bách nhằm chủ động đối phó 
với tình trạng thiếu hụt lương thực 
đã và chắc chăn sẽ xấy ra trong mấy 
năm tới. 


[. Vẽ quy luật biến động trong sản 
xuất lương thực ở nước ta. 


Cách đây 4 nấm, dựa vào những 
đặc điềm chủ yếu của thời tiết và khí 
hậu có liên quan trực tiếp đến sản 
tuất nông nghiệp chúng tôi đã tìm cách 
tách và xử lý các số liệu thông kế và 
đã xảy dựng các đãy số liệu động về 
kết quả sản xuÃãt lương thực từ năm 
1955 đến năm ([9§S1 đõi vời hai miễn 
khi hậu khác nhau ở nước ta: miền 


"NGUYÊN THÀNH BANG x 


Bắc từ đẻo Hải vân trở ra và miền 
Nam từ đẻo llai vân trở vào. Dùng 
phương pháp trung bình trượt kết 
hợp với phương pháp bình phương 
tôi thiều mở rộng, chúng tòi đã xác 
định được xu thế phát triền của sản 
xuất lương thực ở nước ta, tức xác 
định chiều hướng phát triền tát yếu 
sau khi đã loại trử các yếu tô nưaàu 
nhiên (bao gòm cả các gai số hệ thông, 
chẳng hạn như báo cáo sai đề giảu 
hoặc tăng sản lượng) và trên cơ sở 
đó chúng tôi đà rút ra được mọt số 
quy luật biến động trong sản xuất 
nông nghiệp ở nước ta (I). Cụ thể là: 

!. Các biến đông trong sản xuất 
nòng nghiệp ở nược ta diễ¿ ra theo 
các chủ kỷ xác định mà chúng tỏi gọi 
là chu kỷ tai biến, Các chu kỷ này 
gần trùng với chu kỷ cực tiều của bức 
xa mặt trời và giữa hai miền khí hậu 
Ởở nước ta các chủ kv này lệch pha 
nhau từ Iđến 2 năm, Thời đoạn trung 
bình của chu kỳ này là 1! nàm, có 
nghĩa là cứ trung bình ÌÏÌ năm lại xay 
ra những thiên tại mang tính chát đột 
biên, gây thiệt hại nghiêm trọng đối 
với sản Xuất nông nghiệp. 

2. Trong mỗi chu kỷ tai biến như 
chu kỳ thuận và 

nghịch đôi với 


vậy c0 một nưa 


mót nửa chu kỹ 


* liến sĩ điều khiền học, Viên nghiêm cửa 
quản ly kình tế trung ươsg 
(1) Tap chị Cộng sản, số 11-1986, 


sản xuất nông nghiệp. Trong nửa chủ 
kỷ thuận thi xu thế sẵn lượng thóc 
tăng lên, còn trong nửa chủ ký nghịch 
-thị xu thế sàn lương thóc tụi xuÔng. 
Sản lượng thóc hàng năm dao động 
chung quanh su thế tăng lên tụt 
xuống đỏ. 

3, Trên cơ sở các quy luật đã được 
phát hiện, chúng tôi đã dự bào vê nửa 
chu kỷ nghịch: 1983-— 1989 đấi với 
miền Nam và 1984—1990 đối với miền 
Bàc trong sản xuất nông nghiệp và 
đả khẳng định là trong những năm 
cuối của thập kỷ 80 hoặc những năm 
đâo của thập kỷ 9Ó sẽ xảy ra những 
tai biên năng nề đối với sản Xuất nông 
nghiêp ở nước ta. Trêncơ sở đó, chúng 
tôi đã kiến nghị các biên phấp tạo ra 
nguôn dự trữ lương thực đề chủ đông 
ưng phó với những khó khăn nghiêm 
trong có thề vảy ra trong nửa chủ kỹ 
đã: với xuất nông 
nghiệp (2), 


arhịch san 

¿ Hởi ví các chỉ ký tại biến trong 
n^ng nghiệp có Hiện quan mật thiết 
với e€bnu kỷ bức xa mặt trời, cho nến 
sự biến động trong lĩnh vực sản xuấi 
Hương thực ở các nước trong Vùng 
cũng nhự trên phạm vì toàn thế giól 
chẤc chắn là có mới liên hệ chặt chế 
với nhau, khác chăng là ở chỗ: tùy 
thuốc vào vị trí địa tý và đía hình của 
mỗi nước mà các tại biến xây ra sớm 


N\ 


muôn khác nhau, thời đoạn của các 


chủ kỷ tai biến và các nửa chu kỷ 
thuận, nghịch sẽ dài ngắn khác nhu. 
Nói cách kìác, các chủ kỷ tại biến và 
cac nửa chu ky thuận nghịch ơ các 
nước khác nhau (mác dụ có độ lệch pha 
nhát định) phải nảm trong một chuối 
mắt xích liên quan chặt chế với nhau. 

Như vậy, thực tiên sản xuất lượng 
thực ở các nước trên thể giới, nhất 
là Š các nước trong vùng hoặc trong 
vành đai nhiệt đới, là những tài liệu 
bồ ích đề chúng ta tham khao. 


thưc 


Iroitg nì‹äđY 


IL. Tỉnh hình sản xuất 
trên thể giơi và ơ 


lương 
nirược tà 


nam tán đây ° 
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1Ô Theo báo cảo mới đây của lv 
ban kinh tế. và xã hội của Liên hợp 
quốc phụ rách khu vưc châu A — Thái 
bình dương ((2SCAP). các nước châu Á 
trong năm 1987 đã cảnh chịu những 
hậu quả nặng nề của tliên tai như 


han hán, lũ lụt và mưa Bão gày ra. 


Điều kiện thời tiết không thuảàn đã 
ảnh hưởng xấu đến sản xuất lương 
thực ở các nước châu Á chung quanh 
ta như Cam-pu-chia, Lào. Thái lan. 
An độ, Băng-ia-đét, Nê-pan. Trung 
quỐC. v.v. 


Cam-pu-chia bị Ảnh hưởng môi đơt 
hàn hản tôi tệ nhất trong vòng 10 năm 
qua. gây tỉnh trạng thiếu hut nghiêm 
trọng về lương thực. 


Mùa mưa ở Lào đến mùàêôn cũng 
khiến mực nước ở các hồ chứa tụt 
xuống thắp. gây khó khăn cho việc 
cung cấp nước tưới và dẫn đến thár 
thủ múa màng. 


Ở Thái lan, hạn hán kéo dài đã pho 
bỏng khoảng !.4 triệu ba lúa, ngê «$ 
các hoa màu khác. cùng với 6000 tra» 
ngôi cá. Tỉnh trang hận hân ngu ngập 
đến mức mà Chính phủ Thát lan phải 
phát động một chương trình cứu trợ 
khần cấp đề giảm bớt khó khăn chớ 
nông dần. 


Nan hạn hân ở nhiều nơi trong 
nước An đỏ cũng đã ảnh hướng tt 
nhất tới 200 triệu người với những 
thiệt hại ước tính vào khoảng 2.5 tỷ 
đỏ la Mỹ 

Ờ Nê-nan nạnghan hán cũng đã gây 
cho nước này thiếu hụt năng về lương 
thư. 


Ở Miền Bắc Trung quốc cùng. bị han 
năng và những trận lụt ở các vùng 
khác cũng đã phá hoại vụ mùa với quy 
mô lớn, làm cho sản lượng thóc ở 
Trung quốc tụt đài tử mức cao nhải 
178,3 triệu tăn Vào năm HẾI xuống 
eön I171 triệu tấn vào năm l9Š/, còn 


sản lượn? lương thực từ 107 triêu 
tàn (198) xuống côn 379 triệu tân 


(2) Llap chỉ Cóng sản, số 7-1199 :« 


{1985) rồi lên 392 triệu tấn (1986) và 
tụt xuống 384 triệu tấn vào năm 1987. 
Rõ ràng là từ năm 1985 đến nay 
Trung quốc cũng rơi vào nửa chu kỷ 
nghịch đối với sản xuất nông nghiệp. 

Trong năm ¡1987 Băng-la-đét đã bị 
những trận lụt khủng khiếp nhất trong 
vòng 40 năm với 660 người chết, 23 
triệu người bị ảnh hưởng và hơn í 
triệu ha đất trồng bị phá hỏng. 


Tin tức cho hay, do mùa màng bị 
thời tiết xấu phá hoại nên từ trung 
tuần tháng 7-1987 giá gạo trắng ở Thái 
lan tăng đột ngột 29%, giá gạo sấy 
khô ở Ấn độ và Băng-la-đét tăng vọt 
trên 50%, từ 190 đô la Mỹ/tấn vào 
thâng 2-1987 lên 292 đô la Mỹ/tấn vào 
tháng 10-1987. Giá gạo bị đầy lên cao 
do có sự giảm sút đáng kề trong các 
kho gạo quốc gia khắp thế giới. Theo 
ước tỉnh của Bộ nông nghiệp Mỹ, đến 
cuối tháng 10-1987 toàn bộ các kho 
thóc gạo trên thế giới đã giảm 14,5%, 
chỉ còn 22,5 triệu tấn và đến cuối năm 
1987 giảm 30ÃX so với cùng kỷ năm 
1986. 

Tạp chí Thị trường của Hội đồng 
lủa mì thế giới cho biết sản lượng ngũ 
cốc của thế giới năm 1957 ước tính 
đạt 1316 triệu tấn, giảm 66 triệu tấn so 
với năm 1986. Sản lượng ngũ cốc tòn 
- kho năm 1987 là 325 triệu tấn, giảm 45 
triệu tấn so với năm (986. 


Theo báo cáo của Tổ chức nông 
nghiệp và lương thực (FAO) thuộc Liên 
hợp quốc, tồng sản lượng thóc gạo của 
thế giới năm 1987 đạt 45Í triệu tấn, 
giảm 15 triệu tấn so với năm 1986. 


Theo đự đơán của Bộ nông nghiệp 
Mỹ thì năm 1988 sản lượng thóc ở hầu 
hết các nước thuộc khu vực châu Â— 
Thái bình đương đều giảm sút, trừ 
Ô-xtrây-li-a, Trung quốc, Miến-điện và 
In-đô~nê-xi-a (xem bảng l). 

Tiến sĩ M.S. Swaminathan, nhà nông 
học nồi tiếng Ấn độ, giám đốc Viện 
nghiên cứu quốc tế về lúa RIRI), nhận 
đính rằng những trận hạn hán và lũ 
lụt rãi ác liệt thường xảy ra ở châu Á 


đang đe dọa mùa màng ở các nướe 
trồng lúa là chủ yếu, riêng Ấn độ có 
thề giảm 20 triệu tấn lương thực trong 
năm 1988. Mặc dù Ấn độ có kho dự trê 
đến 23 triệu tấn' ngũ cốc, kho này có 
thề cạn trong vòng 1 năm. Tình trạng 
tương tự cũng đã xảy ra Ở Ấn độ vào 
những năm 1979—1980. Như vậy, cha 
kỷ tai biến ở Ấn độ cũng gần trùng 
với chu kỷ tai biến ở nước ta... 


Bảng ¡: Dự đoán của Bộ nông 
nghiệp Mỹ về sản lượng thóc ở 
các nước trong khu vực châu Á — 
Thái bình dương 


Sản lượng thóc 
(triệu tấn) 
Tên nước 


1988 
Ô-xtrây-li-a 0,7 
Băng-la-đét 21,5 
Trung quốc 176,0 
Ấn độ 70,5 
In-đô-nê-xi~e 88,4 
Nhật bản 13,3 
Pa-ki-xtan 4,7 
Phi-lip-pin 8,6 
Nam Triều tiên 7,6 
Thái lan 15,8 
Mỹ õ,8 
Việt nam 14,6 
Miến điện 13,5 


Theo tiến ất M. S.Swrami na than, tình 
trạng thiếu hụt lương thực nghiêm 
trọng là không thể nào tránh kbẻi 
trong những năm tới. Ông ta ước tính 
tồng sẵn lượng thóc gạo trên thế giới 
có thỀ piẫm 8Ã và rét! trên thực tế việe 
mua bán thóc gao trên thế giới chi 
chiếm chưa tới 45 tông sản lượng nói 
trên, thì: mức g'm đó là hất sứe 
nghiêm trọng. 

Tiếc rằng hiện nay chúng tôi không 
có đầy đủ thông tin về sản xuất lương 
thực ở các nước trong khu vực ch^a 


19 


Á —- Thái bình dương đề có thề vẽ nên 
bức tranh toàn cảnh về nửa chu kỷ 
nghịch trong sản xuất lương thực 
đang diễn ra ở các nước nói trên. Mặc 
dù vậy, những thông tin mà chúng 


Bảng 2. 


SL lương thực 
Năm quy thóc 


(triệu/tấn) Cả miền 

nước Bắc 

H)76 13,149 11,83 2,40 
1977 12,62 10,60 4,69 
1978 12,26 9,9 4.:6 
1979 123,98 11.36 4,90 
1980 14,41 11,65 4,39 
1981 15,00 12,4I 2,10 
1952 16,83 14,39 6,17 
1983 16,99 14,74 6,17 
1984 17,&0 15.n1 6,20 
1985 18,20 15.8: 6,29 
1986 18,38 16,00 | 6.36 
1987 17,65 15,28 | 6,06 


2. Bây giờ chúng ta thử nhin lại 
những kết quả sẵn xuất lương thực ở 
nướcta từ năm 1976 đến 1987 (xem 
bằng 2) đề đối chiếu. Bảng 2 cho thấy 
rằng sản xuất lương thực ở miền Nam 
bị sa sút nghiêm trọng vào năm 1976 
(do một trận lũ tai ác trong năm đó 
gây ra), còn ở miền Bắc — vào năm 1980 
(do úng lụt gây ra). Sau đó sản lượng 
thóc ở 2 miền đều tăng nhanh: 
miền Bắc tăng vọt từ 4,39 triệu tấn 
(1980) lên 6,17 triệu tấn (1982), sau đó 
chững lại vào năm 1985. Các năm suu 
nhịp độ tăng lên không đáng kề và đến 
năm 1987 còn 6,06 triệu tấn; miền Nam 
cũng tăng vọt tử 5,03 triệu tấn (1978) 
lên 9,31 triệu tấn (1984), các năm sau 
nhịp độ tăng sản lượng thóc ð8iẫm dẫn 
và đến năm 1987 tụt xuống còn 9.22 
triệu tấn. Bức tranh về tăng giảm 
năng suất lúa cũng diễn ra gần tương 
tự như sản lượng lúa. 
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tôi thu lrợm được trên đây cũng hết 


sức bồ ích cho việc dự đoán những gì _ 


©€ó thể xảy ra trong vài ba năm tới 
trong lĩnh vực sản xuất lương thực ở 
nước ta. _ 


Sản lượng thóc (triệu tấn) | Năng suất lúa (tạ/ha) 


miền ca miền miễn 
Nam HƯƯỚC Bắc Nam 
0,3; Ko 23,9 =iạd 
D210] /9, l 19,1 19,3 
5,03 17,9 19.6 16,6 
6,16 20,7 20,0 21,3 
7.28 20,8 18,9 22,1 
7,01 25,0 21,8 22,1 
8,23 35,2 24,7 25,9 
NHYi 26,1 24,9 274 
931 27,0 25,0 29,0 
9,58 27,8 25,2 29,9 
9,74 28,1 25,0 30,4 
9,22 25,3 24,2 28,4 


© 

Qua phân tích trên đây dễ dàng 
nhận thấy rằng nửa chu kỷ nghịch 
đối với sản xuất nông nghiệp ở miền 
Bác đã khởi' đầu từ năm 1983, còn ở 
miền Nam — từ năm 1984. So với dự 
báo mà chúng tôi đã công bố trước 
đây sai sỐ là + 1 năm (miền Bắc sớm 
hơn 1 năm), miền Nam muện hơn Ì 
năm). Như vậy, những dự báo của 
chúng tôi là tương đối chính xác. 


Năm 1987 (theo số liệu thống kê) là 
năm mở đầu cho thời kỷ sa sút nghiêm 
trọng trong nửa chu kỷ nghịch, nhịp 
độ tăng trưởng đối với sản lượng thóc 
và năng suất lúa ở cả hai miền đều 
âm, sản lượng thóc của cả nước giảm 
gần Ï triệu tấn so với năm 1986, còn 
tỉnh hình năm 198ễ sẽ ra sao? ,ˆ 


Theo nhận định của Ban thường 
trực liên hệ các bộ Năng lượng, Thủy 
lợi. Nông nghiệp và Công nghiệp thực 


phầm, Cục dự báo khí tượng — thủy 
văn tại cuộc họp thường kỷ ngày l1Ì 
tháng {1 năm 1988 (xem báo Nhân dân 
ngày 13-4-1988) vụ đông xuân nă¡n 
nay ở miền Bắc có nguy cơ xấu đi hơn 
nữa do sau bệnh, hạn hán và trời âm 
u kéo đài trong hơn ba tháng đầu năm 
cũng như cùng kỷ năm 1955. 


Bước đầu đánh giá có 40X diện tích 


lúa thuộc loại khá, 60% 
trung bình và kém. 


thuộc loại 


Trong số 1,01 triệu ha lúa đông 
xuân ở miền Bắc năm nay, đã có trên 
200 nghìn ha đang bị sâu bệnh (tính 
đến cuối tháng 4-1988) và có nguy cơ 
tăng lên khi thời tiết trở nén nắng 
ấn, 5 nghìn ha cây mạ quá tuôi cho 
nên động già và lác đác có !ủa trô 
sớm, gần 100 nghìn ha (tính đếu giữa 
t:áng 3) có lúa cần bị nghẹt rẻ, hơn 
120 nghin ha lúa đang cạn nước và 
hạn hán có nguy cơ tăng lên VÌ mực 
nước ở các ao, hồ, đập thấp hơn từ 
2—ðöm so với các năm. 


Qua những đánh giá sơ bộ trên đây 
thấy rằng vụ đông xuân năm 19886 
ở miền Bắc có nguy cơ tỏ: tệ hơn so 
với vụ đông xuân năm 198/7 và những 
tính toán của chúng tôi dựa vào các 
dãy số liệu thống kê (của bảng 2) theo 
nhiều phương pháp khác nhau cũng 
cho những kết qua rất gần với những 
dự đoáa của Bộ nông nghiệp Mỹ vẻ 
sản lượng thóc ở nước ta trong nã 
19ã8 (xem bảng 1). 


Ngoài ra, nếu sự biến động của thời 
tiết và khi hậu điền ra theo đúng các 
chu kỳ tai biến mà chúng tôi đã dự 
báo, thì trong năm nay cũng như trong 
vai ba nàm tới nền nóng nghiệp nước 
ta sẽ hứng chịu những thiên tài nàng 
nề hơn nhiêu so với 
Thêm vào đó, 


may nàm qua, 
rừng ở nước ta trong 
hơn 10 năm qua đã bị tàn phá hết sức 
khấc liệt. Do đó hậu qua của thiên tại 
ở nưa chu kỷ nghịch lân này sẽ 
nghiêm trọng hơn nhiêu so với thời kỷ 


1978—1980. 


Như vậy, tình trạng thiếu lương 
thực trong năm nay và trong vải ba 
năm tới sẽ hết sức nghiêm trọng, 
và nhắc nhở chúng ta nhớ đến bài học 
tương tự vào những năm 1978—1980 
đề có phương ân phòng xa, giảm bớt 
câi giả mà đất nước và nhân dân ta 
phai trả cho cung cách quan lý và 
làm ăn vô trách nhiệm như lâu nay. 


Cân phải nhân mạnh một lần nữa 
là tất cả những dự báo trên đây 
đã được chúng tôi nêu lén cách 
đày hơn { năm nhưng trên thực tế 
chưa được các ngành, các cấp quan 
tàn đúng mức và có biện pháp tích 
cực nhắm ngăn chặn nhữag mỗi đe 
đọa đối với đời sống của nhàn dàn. 


IH. Wột số biện pháp cấp bách 
nhám giải quyết vấn đe thiểu lương 
thực trong mây năm trước mắt, 


Nên kinh tế nước ta hiện giờ về 
nhiều mặt đang rơi vào tỉnh trạng 
không bình thường, nếu như trong 
năm này và vài ba năm tới phải hứng 
chịu những hậu quả nặng nề của thiên 
tai trong nửa chu kỷ nghịch đi với 
san xuất nông nghiệp như chúng tỏi 
đã dự báo (điêu này hâu như chắc 
chắn sẽ xảy ra, không thề nào tránh 
khỏi và hoàn toàn không phụ thuộc 
vào Ý muốn chủ quan của bất cứ mọt 
ai!), thì những khó khăn và thử thách 
đối với nền kinh tế nước ta trong 
thời kỷ tới là cực kỷ nghiêm trọng, 
đặc biệt trong việc giải quyết vấn đề 
an €ebo toàn xã hội. 


Thóc gạo là thuộc nhu cầu thiết yếu 
hàng đâu trong đời sống hàng ngày 
của nhàn dàn ta. R?nh nghiệm thực 
tiên trong hơn 30 năm qua ở miễn Bắc 
và hơn 10 nã qua trên phạm vi cả 
nước cho phép chúng ta rút ra một 
kết luận có tính chật nguyện TÝ Sau 
đây ? 


Muốn õn định mọi mặt đời 


kinh tế — xã hội, trước hét phải giải 


sống 
quyết vững chắc vấn để lương thực. 
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Có người đặt vấn đề: thể nào là 
6lải quyết, vững chắc vấn đề lương 
thực? Trong điều kiện hiện nay của 
nước ta chủng tôi hiều vấn đề đó như 
sau : thứ nhất, phải có lương thực đủ 
ãn (với mức 300kg lương thực quy 
thóc/đầu người/năm) và thứ hai, phải 
có lương thực dự trữ ít nhất là 2 thắng 
trong một năm (với mức 50kg lương 
thực quy thóc/đầu người/năm). 

Như vậy, với số đân 60 triệu người 
thì điều kiện trên đây đòi hỏi phải 
có I8 triệu tấn lương thực quy thóc 
đề ăn và 3 triện tấn lương thực đề dự 
trữ, nghĩa là với số dàn 60 triệu người 
muốn giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực trong những điều kiện 
như hiện nay phải có 21 triệu tấn 
lương thực quy thóc. 


Một câu hỏi tất yếu phải đặt ra: 
gay cả trong những nám mà thời tiết 
và kbí bậu tương đối thuận lợi cho 
sản xuất nông nghiệp, tức là trong 
nửa chu kỷ thuận theo khái niệm mà 
chúng tôi đã đưa ra, chúng ta cũng 
chỉ mới ở ranh giới giữa thiếu ăn và 
tạm đủ ăn, lấy đâu ra đề dự trữ? 


& 

Nhin chung trong phạm vi cả nước 
thì đúng là có tình trạng nói trên, vì 
trong mấy năm qua mức cao nhất 
đạt được là 18,38 triệu tấn lương thực 
quy thóc (1956), cho nên, nếu chưa 
thay đồi được cơ cấu bữa ăn, cơ cấu 
sản xuất, cơ cấu sản nghiệp và đồi 
mới triệt đề cơ chế quản lý kinh tế 
trong nông nghiệp, thì khó lòng có 
thề tạo ra dự trữ lương thựctử bằnthân 
nền sản xuất nông nghiệp nước ta. 
Song, nếu xem xét kỹ sự phán bố 
lương thực không đều giữa hai miền, 
chúng tôi thấy vẫn có khả năng thông 
qua điều tiết vĩ mô đề tập trung một 
khối lượng lương thực trong tay nhà 
nước, tạo ra dự trữ ngắn hạn đề giảm 
bớt tỉnh trạng căng thẳng do thiếu hụt 
lương thực hầu như thường xuyên ở 
miền Đắc, nhãt là trong nửa chu kỳ 
mghịch đối với sản xuất nông nghiệp. 


2 


Thật vậy, kề từ năm 1984 đến nz> 
sản lượng thóc hằng năm ở miền Bắc 
luôn luôn kém miền Nam hơn 3 triệo 
tấn (xem bảng 2), trong lúc đó đàn sÕ 
miền Bắc lại đông hơn miền Nam 
khoảng gần 2 triệu người. Do đó, chỉ 
cần Nhà nước giữ vững kỷ cương 
trong quản lý và thực hiện một sổ 
biện pháp kinh tế thích hợp đề san 
bảng chênh lệch nói trên, thì tỉnh 
hình lương thực không đến nỗi căng 
thẳng như lâu nay. 


Xuất phát từ những phân tích trên 
đây, chúrg tôi thấy cần phải áp dụng 
một số biện pháp cấp bách sau đây đồ 
khấc phục tỉnh trạng thiếu hụt lương 
thực trong thời gian tới, cụ thề là: 


I. Tạm thời từ nay đến 1990 Nhà 
nước thực hiện sự độc quyền trong 
thu mua và phân phối lương thực 
trong phạm vi cả nước, nhằm chấm 
đứt tình trạng lộn xộn, vô chính phủ 
như lâu nay trong việc mua bản lương 
thực và qua đấy tập trung được một 
số lượng lương thực cần thiết trong 
tay Nhà nước trên cơ sở bảo đảm 
lợi ích chính đáng của những người 
sản xuất lương thực đề động viên. 
khuyến khích họ sản xuất ra nhiều 
thóc gạo bán cho nhà nước, tạo ra 
nguồn dự trữ lương thực; góp phần 
ồn định giá gạo ở các thị trường tiêu 
thụ lớn như thành phố liồ Chí Minh, 
Hà nội và các khu công nghiệp. Có 
thề giao công việc này cho một tờ 
chức thống nhất trong phạm vi cả 
nước (chẳng bạn như Tồng công ty 
lương thực) có chân rết đến tận các 
hợp tác xã mua bán ở nông thôn và 
các đại lý bán gạo ở thành thị, đượe 
tồ chức hết sức chặt chẽ và có kỷ luật 
nghiêm như quân đội trong thời kỷ 
đất nước có chiến tranh. 


Tồ chức này chịu trách nhiệm 
nắm toàn bộ lương thực tử thuế 
nông nghiệp và bảo đảm mua đủ số 
lương thực tương ửng với quỹ hàng 
hóa và vật tư do nhà nước giao cho: 
tồ chức bảo quản, chế biến, mua bán 


"và kinh doanh lương thực theo đúng 
các quy định của nhà nước. 

2. Xác định rõ trách nhiệm của cá 
nhân cán bộ lãnh đạo trong bộ máy 
chính quyền các cấp trong việc bảo 
đảm thu đủ thuế nông nghiệp đề giao 
nộp cho Tổng công ty lương thực. Địa 
phương nào không làm tròn nghĩa vụ 
đối với nhà nước trong việc thu thuế 
nông nghiệp thi Chủ tịch Ủy ban nhân 
đân ở địa phương đó phải chịu trách 
nhiệm trước nhà nước, tùy theo mức độ 
nặng nhẹ mà có kỷ luật thích đáng và 
những trưởng hợp đặc biệt nghiêm 
trọng phải truy tố trước pháp luật đà 
giữ vững kỷ cương tronglĩnh vực€ó tầm 
quan trọng sống còn đóõi với đất nước. 

3. Bằng mọi cách phải xúc tiến ngay 
kế hoạch tạo ra quỹ dự trữ lương 
thực quốc gia, từ nay đến 1990 hằng 

_nảm phải có Ít nhất là 1 triệu tấn 
lương thực dự trữ. Dứt khoát phải 
đành một số ngoại tệ đáng kề đề nhập 
lương thực, vay thêm tiền đề nhập 
tương thực,xin viện trợ lương thực, v.v. 

4. Tăng cường đầu tư đúng mức 
cho công đoạn sau thu hoạch nhằm 
bạn chế đến mức thấp nhất các tồn 
thất về số lượng và chất lượng lương 
thực. Chúng tôi cho rằng trong điều 
kiện sản xuất nông nghiệp ở nước ta 
còn gặp nhiều khó khăn, thì đầu từ 
-cho công đoạn sau thu hoạch phải là 
-đầu tư siêu ưu tiên, vì nó đòi hỏi i1 
vốn hơn nhiều so với công đoạn trước 
thu hoạch, bảo đảm chắc ăn và mang 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các 
loại đầu tư. Lâu nay chúng ta chỉ chú 
ý đầu tư cho công đoạn trước thu 


hoạch, ít chú ý và thạm chí coi 
thưởng công đoạn sau thu hoạch 
và do đó phải gánh chịu thiệt hại 


khoảng 2 — 3 triệu tấn lương thực 
hÃng năm, lượng thóc gạo này có thầ 
8uÔI sống 10 triệu người trong một 
nằm. Đây là tnột con số đầy ý nghĩa, 
nô nhắc nhở chúng ta phải sớm đồi 
mới chiến lược đầu tư, tranh thủ ngav 
®ư giúp đỡ vẽ mặt kỹ thuật và tài 
chính của Tò chức nông nghiệp và 


lương thực thế giới (FAO) đối vói 
công nghệ sau thu hoạch đề nhanh 
chóng nâng cao thành quả mà chúng 
ta đã đạt được trong công đoạn trước 
thu hoạch. 


5. Đầy mạnh công tác bảo hiềm 
trong sản xuất lương thực đề tạo nguồn 
dự trử trong tay nhà nước từ sự tự 
nguyện đóng góp của pông dân nhằm 
khắc phục kịp thời các hậu quả thiên 
tai, góp phần nhanh chóng ồn định 
sản xuất và đời sống của nòng dân, 


6. Đồi mới triệt đề hệ thống cung 
Ứng vạt tư và trao đôi hàng hóa giữa 
nhà nước và nòng dân theo 2 hướng 
sau đây: 

— Nhà nước giao vạt tư và hàng 
tiêu dùng thiết yếu cho các công ty 
kinh doanh ngành hàng dựa trêr. cơ sở 
định mức kinh tế — kÈ thuật và các 
định hướng của kế hoạch nhà nước đà 
các tồ chức này trực tiếp ký hợp 
đòng mua bân với nông dân trên cơ 
sở trao đồi ngang giả. 


— Nhà nước cho phép các công ty 
kinh đoanh ngành bàng thông qua 
xuất nhập khầu và liên kết kinh tế 
tạo ra quỳ vật tư, hàng hóa đàề 
trao đồi ngàng giá với nông đàn và 
trên cơ sở đó thu mua sản phầm theo 
giá thỏa tuuận. 

Nghiêm cấm việc mua bán hoặc trao 
đồi vật tư nông nghiệp với tư thương 
và các tồ chức hành chính không có 
chức năng kinh doanh. 


Trên đây chúng tôi chỉ nêu lên mấy 
biện pháp cấp bách nhằm giải quyết 
những khó khăn trước mất. Về lâu 
dài, nếu chúng ta đám nhìn thẳng vào 
sự thật và dũng cảm gạt bỏ những 
quan niệm giáo điều về cài tạo xã hội 
chủ nghĩa, tiễn hành đồi mới triệt đề 
cơ cbễ quản lý kinh tế trong nông 
nghiệp. giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa nhà nước và nông dân trên 
cơ sở đảm bảo lợi ¡ch thích đáng của 
người lao động, thì có thề nhanh 
chóng giải quyết vững chắc vấn đề 
lương thực ở nước ta. 


VỀ LUẬT EẦU Tỉ KƯỚC NôSôÀI TẠI VIỆT RẠM 


UỘC cách mạng khoa học kỹ 
thuật trên thế giới ngày nay 
đã bước vào một thời kỷ mới 
với những thành tựu kỷ diệu 
và triền vọng to lớn. Xu thể quốc tế 
hòa đời sống kinh tế trên cơ sở phản 
công lao động quốc tế, chuyên môÔn 
hóa và bợp tác hóa ngày cảng mởỞ 
ròng, Sự phụ thuộc Hn nhau giữa 
các nước về mặt kính tế ngày càng 
tăng lên. Do đó. sự hợp tác kính tế 
và khoa học kỹ thuật giữa các nước, 
kè cả các nước có chế độ kinh tế — 
xã hội khác nhau được coi là một vêu 
câu khách quan của thời đại, 


Kinh nghiệm của nhiều nước đã chỉ 
rõ việc tranh thủ vốn, kKỲ thuật tiên 
tiên của nước ngoài là điều kiện cần 
thiết đề xây dựng và phát triền kinh 
tế, Đối với những nước còn lạc hậu 
vẻ kính tế, muốn đi lên với nhịp độ 
nhanh thì điều đó Tại càng quan trọng, 


Đại hội lần thứ VI của Đẳng đã 
rút ra bài học lớn là *phải biết Rếi 
hợp strc mạnh của (đàn lộc ĐỜI sức 
mạnh của thời đại trong điền hiện 
mới ®, phải esử dụng tốt mọi khả 
nàng mở rộng quan hệ thương mai, 
hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ thuật 
với bèn ngoài đề phục vụ công cuộc 
xày dựng chủ nghĩa xã hội ® (1). Đồng 
thời Đại hội cũng nẻu ra những 
phương hướng và hình thức hợp tác 
với bên ngoài, những chủ trương 
khuyến khích người nướe ngoài đảu 
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LƯU VĂN ĐẠT '# 


tr vào Việt nam và đông viên người 
Việt nam định cư ở nước ngoài góp 
phan xây dựng đất nước, 

luật đầu tư được Quốc hội khóA 
VHI thông qua ngày 29-12-1987 thê 
chế búa chính sách mới của Đẳng và 
hà nước ta vẻ hợp tác kinh tế giữa 
NƯỚC la Với nước ngoài, về đầu tư 
nước ngoài tại Việt nan. Nó có nhiêu 
điểm mới và những sửa đồi quan 
trọng so với Điều lệ về đầu tư nước 
ngoại ở Việt nam do Chính phủ ta ban 
hành nắm 1977 


khái niệm đầu tư ghi trong Luật 
được hiều là đầu tư trực tiếp, là việc 
người nước ngoài trực tiếp đưa vào 
Việt nam vốn bằng tiền nước ngoài 
hoặc bất kỷ tài sản nào được Chính 
phủ Việt nam chấp thuận, đề sản 
xuảt kinh doanh bằng các hình thức 
quy định trong Luật (Eợp tác kinh 
doanh trên cơ sở hợp đồng, tbành lặp 
xí nghiệp liên doanh, thành lập xí 
nghiệp 1002 vốn nước ngoài) Các 
hình thức đâu tư gián tiếp (viện trợ, 
cấp tín dụng...) không thuc phạm vi 
điều chỉnh của Luật này. 


Theo tính thần của luật, đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài và hợp tác 
kinh tế với nước ngoài phải trên cơ 


Ä* Vịcn trưởng Viện kinh tế ngoai thương; 
bỏ q2 cn‡i thương 

(]) Bào cao chính trị cỏa BCH TƯ Đăng 
tại Đvi hội VỊ, Tạp chỉ Cộng sản: số 1-1937, 
trạ 40: 


sở bình đẳng và cùng có lợi. niằm 
khai thác có hiệu quả tài nguyên của 
đất nước, tạo thêm việc làm cl:o người 
lao động, đầy mạnh xuất khầu và các 
dịch vụ thu ngoại tẻ, giúp nước ta 
tham gia có hiệu quả hơn vào sự 
phân công lao động quốc tế, nhất là 
trong cộng đồng các nước xã hội chủ 
nghĩa, tạo chỗ đứng ngày một vững 
chắc ở thị trường nước ngoài, trước 
bết là thị trường xã hội chủ nghĩa. . 


Với mục tiêu trên, [Luật được ấp 
dụng chung cho các tÐð chức và cá 
nhân nước ngoài muốn đầu tư vào 
Việt nam. Đối với các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước c€ó quan hệ đặc 
biệt với Việt nam, luật quy định: 
« Căn cử vào những nguyên tác quy 
định trong Luật, Chính phủ Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam có thề Ký 
với Chính phủ nước ngoài những hiệp 
định hợp tác và đầu tư phù hợp với 
quan hệ kinh tế giữa Việt nam với 
nước đó ». Trên tính thân đó, rgày 
29 tháng 10 năm 1987, Chính phủ ta 
và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô viết đã ký hiệp định 
vê những nguyên tắc cơ bàn thành 
lập và hoạt động các xí nghiệp liên 
doanh, các liên hiệp và tô chức quốc tế, 


Đối với người Việt nam định cư ở 
nước ngoài, do tính đặc thù của đối 
tượng này, Luật cũng rất mềm dẻo và 
cho phép Chính phủ ban hành những 
quy định cụ thề nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho người Việt nam định cư 
ở nước ngoài đảu tư về nước, góp phin 
xây dựng Tô quốc. Đương nhiên, 
những quy định này cững phải căn cử 
vào những nguyên tắc định trong Luật, 


* 


Với Luật đầu tư, Nhà nước ta hoan 
nghênh và khuyến khích người nước 
ngoài (tỒ chức kinh tế có tư cách 
pháp nhân và cá thê) đầu tư vốn và 


ký thuật vào Việt nam, hợp tác với 
các tÖ chức kinh tế Việt nam có tư 
cách pháp nhân (tư nhân Việt nam 
được quyền chung vốn.với các tồ 
chức kinh tế Việt nam) trên nguyên 
tìc người nước ngoài tôn trọng độc 
lập; chủ quyền của Việt nam, tuần thủ 
pháp luật Việt nam; bảo đảm các bèn 
bình đẳng và cùng có lợi. Luật khàng 
định Nhà nước ta bảo đảm quyên sở 
hữu đối với vốn đâu tư của nước 
ngoài và những nguyện vọng chính 
đăng của họ như bảo đảm dối đãi 
công bằng và thỏa đáng đôi với người 
đau tư; báo đam an toàn về vốn là 
tài sản của họ: bảo đảm nưười đâu từ 
được chuyền ra nước ngoài vốn đảu 
tư, lợi nhuận thu được hoặc được chia, 
các khoản tiên và tài sản thuộc quyền 
sử hữu hợp pháp của họ: bao đảm 
cho 23 bên bợp tác được quyền dưa 
niững tranh chấp giữa 2 bên ra rước 
bất ký tô chức trọng tài hoặc cơ quan - 
xét xử nào do hai bên thỏa thuận. 


Nhà nước ta cũng bảo đảm tạo 
những điều kiện thuận lợi và quy định 
những thủ tục dễ dàng cho người đâu 
từ nước ngoài. Điều này thề hiện trên 
cac mặt ? 


1— Về các lĩnh nực hợp tác 0à đầu 
tr. Người nước ngoài dược đâu tư 
vào Việt nam trong mọi lĩnh vực của 
nẻn kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, 
gỉao thông vận tài, xây dựng. dịch 
vụ V.V,). 


Xuất phát từ những đặc điềm của 
nền kinh tế nước ta, từ đường lôi xây 
đựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, từ 
xu hướng của nền kinh tế thế giới và 
thị trưởng thế giới, chính sách của Nhà 
nước ta khuyến khích đầu tư vào các 
lĩnh vực sau ‹ 


— Thrc lLiện các chương trình kính 
tế lớn (trước mát là 3 chương trình 
vẻ lượng thực — thực phm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khầu ; sản xuất hàng 
xuất khâu và sản xuất hàng thay thế 
hàng nhập khẩu, 


~ Sử dụng kỹ thuật cao, công nhân 
lành nghề; đầu tư theo chiều sâu 
nhằm khai thác, tận dụng các khả 
năng và nâng cao công suất của các 
eơ sở kinh tế hiện có; 

~ Sử dụng nhiều lao động, nguyên 
liệu và tài nguyên thiên nhiên sẵn có 
tại chỗ. 

— Xáy dựng các công trình kết cấu 
hạ tầng, 

— Thực hiện các dịch vụ thu tiền 
nước ngoài (du lịch, dịch vụ sân 
bay, cảng khâu và các dịch vụ 
khác...). 

Với những hướng nói trên, người 
nước ngoài có một diện rộng dẻ hợp 
tAÁc, đầu tư và thuận lợi trong 
việc lựa chọn nội dung hợp tác, dối 
tượng đầu tư, vì nó đa dạ»g, phong 
phú. 

2— Và các hình thức hợp tác uà 
đầu (fư. Chính sách của Nhà nước ta 
là không loại trừ và hạn chế bất kỷ 
hình thức nào. Trong ba loại hình hợp 
tác và đầu tư mà Luật quy định, có 
một hình thức rất đa dạng, được áp 
dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế 
giới Đó là binh thức hợp tác kinh 
doanh trên cơ sở hợp đồng. Việc 
thực hiện nó tương đối đơn giản 
œo với hình thức xí nghiệp liên doanh, 


Hai bên có điều kiện chủ động hợp 
tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
trong lĩnh vực khai thác tài nguyên 
thiên nhiên, sẳn xuất chia sẳn phầm, 
và thỏa thuận với nhau về đối tượng, 
nội dung kinh đoanh, về quyền lợi, 
nghĩa vụ của mỗi bên cũng như mối 
quan hệ giữa hai bên. Cơ sở pháp 
lỷ ràng buộc bai bên là hợp đồng 
bợp tác kinh đoanh, được cơ quan 
nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài 
chuần ÿy, 

Đối với hính thức rí nghiệp liên 
đoanh, chính sách của Nhà nước ta là 
tạo mọi điều kiện cho xí nghiệp liên 
đơanh chủ động trong kinh doanh, 
kinh doanh có hiệu quả và mở rộng 
quyền cho người nước ngoài trong 
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heạt dộng kính doanh. So với Điều 
lệ dầu tư năm 1977, lần này eé những 
điềm bồ sung và sửa đồi quan trọng. 
Luật quy định một số hình thức góp 
vốn cụ thề và dành quyền cho 2 bên 


_ thỏa thuận về bất kỳ hình thức góp 


Yốn nào khác. Bên Việt nam được 
quyền thỏa thuận với bên nước ngoài 
góp vào vốn phán định các nguồn 
tài nguyên, quyền sử dụng đất đai, 
mặt nước, mặt biền. Điềm bồ sung 
quantrọng này phù hợp với Luật đất 
đai của ta và với luật pháp quốc tế, 


Luật đầu tư còn không hạn chế mức 
góp vốn tối đa vào xỉ nghiệp liên 
doanh đối với người đầu tư nước ngoài 
và chỉ quy định mứas góp vốn tối 
thiều (không đưới 305 vốn pháp định), 
khác với Điều lệ đầu tư nắm 1977 
quy định phần góp vốn của người 
nước ngoài vào xí nghiệp liên doanh 
tối thiêu là 30%, tối đa 49% vốn của 
xi nghiệp liên doanh. Điềm sửa đồi 
này đáp ứng lòng mong muốn của một 
8§ố người đầu tư nước ngoài muốn góp 
vốn cao hơn 49Ã vốn pháp định, và 
cũng phủ hợp với điều kiện của nèẻn 
kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện 
nay, với xu thế ở nhiều nước đang 
phát triền. Luật đầu tư không quy 
định mức tối thiều và chỉ quy định 
mức tối đa là 20 năm về thời hạn hoạt 
động của xí nghiệp› liên doanh. Trong 
trường hợp cần thiết, các bên hợp 
tác có thể thỏa thuận về một thời hạn 
đài hơn 20 măm. Thời gian hoạt động 
như vậy mới có điều kiện kinh dzanh 
có hiệu quả như trong trường hợp 
khai thác tài nguyên thiên nhiên. 


Chính sách của Nhà nước ta là tạo 
điều kiện cho người đầu tư nước ngoài 
tham gia rộng rãi vào công tác quản 
lý và điều hành xí nghiệp liên doanh 
nhầm bảo đảm cho xi nghiệp liên 
doanh hoạt động có hiệu quả và 
có lợi cho cả hai bên. Điều đó thể hiệp 
trong quy định của Luật về tồ chứa 
và quyền hạn của Hội đồng quản trị cơ 
quan lãnh đạo cao nhất của xí nghiệp 


Lên đoanh và về tỒ chức điều hành 
công việc thường xuyên của xí nghiệp 
liên doanh. 


Đỏi với hình thức z( nghiệp 100X 
sốn nước ngoài, từ năm 1977, Nhà 
nước ta đã chấp nhận hình thức này. 
Nó phù hợp với chính sách tô nhượng 
mà V,I. Lê-nin đã đề ra vào những 
oäăm đầu thập kỷ 20. Xi nghiệp 100% 
vốn nước ngoài là một pháp nhân theo 
luật pháp Việt nam, nhưng vốn và 
tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của 
người đầu tư nước ngoài. lọ được tự 
minh quản lý xí nghiệp, hưởng các 
quyền lợi ghi trong giấy phép cho đầu 
tư, nhưng chịu sự kiềm soát của cơ 
quan nhà nước quản lý đầu tư nước 
ngoài và phải thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ ghỉ trong giầy phép cho đầu 
tư. Người đầu tư nước ngoài có thề 
lựa chọn dựán đầu tư phù hợp với 
khả năng, điều kiện và lợi ích của họ, 

Lợi tch của người đầu tư nước 


&goài, ngoài an toàn về vốn, chủ yếu 
tà thu được lợi nhuận thích đáng (đối 


với các nước xãä hội chủ nghĩa, còn , 


là việc đáp ứng yêu cầu về cung cấp 
ahững sản phầm hợp tác) và có điều 
kiện hoạt động thuận lợi. Những quy 
định trong Luật có liên quan đến vấn 
đề này xuất phát từ điều kiện cụ thà 
của nền kinh tế nước ta, đồng thời có 
tính đến tình hình đầu tư của nước 
ngoài vào các nước Châu Á — Thái 
Binh Dương. 


Luật đầu tư còn đành cho xí nghiệp 
Hên doanh biện pháp khuyến khích. 
đặc biệt là được miễn giảm thuế lợi 
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tức. Việc miễn, giảm thuế đó căn cử 
vào lĩnh vực đầu tư, quy mô vốn đầu 
tư, địa phương đầu tư, khối lượng 
hàng xuất khầu, tính chất và thời gian 
hoạt động của xí nghiệp liên doanh. 
Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư 
ước ngoài còn có thể miễn giảm thuế 
suất khầu, thuế nhập khâu trong từng 
trưởng bợp đặc biệt. 


Trong trường hợp sử dụng đất đai, 


mắt nước, mặt biền, xí nghiệp có vốn 


đầu tư nước ngoài và người nước 
ngoài hợp tác kinh doanh trẻn cơ sở 
hợp đồng đều phải trả tiền thuê. Nếư 
khai thác các tài nguyên nói trên, họ 
phải trả tiền tài nguyên (roya!ty). 


Trong trường hợp người nướe 
ngoài dùng lợi nhuận thu được đề tái 
đầu tư thì cơ quan thuế sẽ hoàn lại 
phần thuế đã nộp cho số lợi nhuận 
tái đầu tư. 


Đề người đầu tư nước ngoài không 
phải giao dịch với nhiều đảu mối và 
có một cơ quan nhà nước có đủ tiầm 
quyền giải quyết các vấn đề có liên 
quan đến koạt động hợp tác và đầu 
tư, Nhà nước ta lập ra một cơ quan 
Nhà nước quản lý đầu tư nước ngoài, 
làm đầu mối giải quyết những vẫn đà 
người nước ngoài đẻ xuất, quyết định 
và kiềm tra các vẫn đề có liên quan 
đến hoạt động hợp tác và đầu tư 
nước ngoài. 


loi 


Luật đầu tư nước ngoài vừa được 
công bố thề hiện sự đổi mới tư duy 
kinh tế và tư duy pháp lý của chúng 
ta. Với những quy định rộng rãi, mềm 
dẻo, hợp lý, hợp tình, nó bước đầu 
được dư luận quốc tế tiếp nhận một 
cách thuận lợi. Tuy nhiên đề người 
nước ngoài tích cực đầu tư vào Việt 
nam theo Luật này, chúng ta còn phải 
giải quyết rất nhiều vấn đề. Phải iạo 
nên một n:ôi trường chính trị —pháp 
luật, tảm lý xã hội thuận lợi và đặc 
biệt là phải xóa bằng được cơ clã 
quản lý kinh tế quan liêu, bao cấp, xây 
dựng được cơ chế quản lý kinh tế n.ới 
năng động, thật sự kinh doanh và 
bạch toán kinh tế xã hội chủ: nghĩa 
phải có sự đầu tư thích đáng vào việc 
cải tạo cơ sở hạ tầng, trước hết là Ở 
những vùng thuận lợi cho việc hợp 
tác, đầu tư của nước ngoài... Có như 
vậy mục tiêu của chúng ta đề ra mới 
thực hiện được. 
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Máy ý kiến về 


Ị 


JIÊN 


đảng cộng sản sinh ra tử tính 


đẳng, từ chỗ xác định nhiệm 
vụ của đẳng là phải thường xuyên 
thông báo cho quần chúng biết, không 
chỉ những thắng lợi, mà cả những 
máu thuận, khuyết điềm và khó khăn, 
trở ngại trên bước đường đi tới của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nó đang là một xu thế có sức mạnh 
to lớn trong công cuộc cải tô và đôi 
mới ở các nước xã hội chủ nghĩa. 

Thực chất nội dung của tính công 
khai phải được hiểu theo nghĩa là, 
mọi việc liên quan đến nghĩa vụ và 
quyền lợi của quần chúng phải được 
giải qavết không phải tùy theo ý muốn 
và lợi ích của một người nào hay 
nhóm nào, mà phải cỏ sự kiềm tra, 
xem xét của quản chúng có liên quan 
một cách trực tiếp hoặc thông qua 
những đại biều xứng đáng và tin cậy 
của họ, phải được giải quyết phù hợp 
với lợi ích căn bản và chính đáng của 
quản chúng và thề hiện sự tôn trọng 
những ý kiên đúng đắn của họ, phải 
bảo đảm nàng cao vai trò lãnh đạo 
của đăng, vai trò quan lý của nhà 
nước và vai trô làm chủ của nhàn đản 
với tr cách vừa là sản phẩm, vừa là 
chủ thẻ của xã hội. 

Tính công khai phải được hiệu theo 
n.lïa là sự đùng cảm chính trị, tính 
thần trách nhiệm và sự thẳng thản, 
không né trãnh khuyết điềm và khó 
khăn, không sợ tranh luận và va chạm 
ý kiến, quan điềm, có bản lĩnh, dâm 
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ÍNH công khai rộng rãi của. 


chất đân chủ và mục đích của. 


tính công khai 


TRẦN HẬU * 


đương đầu với những thử thách trong 
cuộc đấu tranh cho chản lý và lẽ phải, 
chống tệ quan liêu, thói gia trưởng 
phong kiến... 


Tính công khai gắn liền với tính 
trung thực, phản ánh đúng bản chất 
của sự vật với tất cả những nội dung 
đa đạng của nó, 


Tính công khai gắn liền với sự chân 
thành trong nhân cách, qua thực hiện 
tính công khai, con người tự khang 
định mình và khẳng định quan hệ 
giữa cá nhân với cộng đồng. 


Tính công khai không có nghĩa là 
một sự cởi mở tự nhiên, công khai vì 
mục đích tự thân hoặc một thử tuyên 
truyền không có tác dụng thúc đầy 
đàn chủ hóa và mang lại lợi ích thiết 
thàn cho sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp công nhàn và nhân dân lao động. 
Tính cảng khai có mục đích phải phản 
ảnh quan điềm quần chúng và trình độ 
lãnh đạo của đảng, trình độ quản lý 
của nhà nước và trình độ hoạt động 
của các tồ chức quần chúng: 


Tính công khai phải được biểu 
không phải là một biện phíp nhất thời 
nào đó chỉ áp dụng trong những thời 
điềm nhất định. Thật là sai lầm nếu 
khòng nhận thức được rằng, tính công 
khai là một tiêu chuïn của xã hội xã 
hội chủ nghĩa, là một nét quan trọng 
nhất của lõi sông xã hội chủ nghĩa 
trong điều kiện dàn eïú hóa. Công 


# Phó tiền sĩ sử học 


cuộc cải tạo những tàn dư của xã hội 
cũ với bao thói hư tật xấu, những 
ung nhọt và bệnh hoạn nảy sinh khắp 
nơi, kề cả ở trong đẳng. bộ máy nhà 
nước và các đoàn thể quần chúng, 
hơn bao giờ hết đòi hỏi một sự quang 
minh chính đại. Chỉ có tính công khai, 
sự phẻ bình và tự phê bình, sự kiềm 
tra của quản chúng mới thực hiện 
được điều đó. 


Tỉnh công khai phải được hiều là 
một quả trình thường xuyên. không 
giần đoạn. Thực hiện công khai hóa 
mạnh mẽ sẽ thúc đây việc thực hiện 
những nhiệm vụ mới của sự nghiệp 
cách mạng. Đến lượt Ró, những nhiệm 
vụ nặng nề của giai đoạn cách mạng 
mới lại đề ra những yêu cầu mới cao 
hơn đối với tính công khai. Nói dân 
chủ, nói công bằng mà không đám 
công khai, tức là đã muốn hạn chế 
dân chủ. cần trở công bằng. Có thề 
nói rằng, còng khai là thề hiện trực 
liếp và là bảo đảm cho đân chủ và 
công bằng. Quá trinh biện chứng đó 
không ngừng làm nảy sinh những mâu 
thuẫn mới, mà giải quyết những màu 
thuẫn đó sẽ thúc đầy sư nghiệp cách 
mạng không ngừng tiến lên. 


Tỉnh công khai không có nghĩa là 
chỉ công bố eho mọi người biết những 
điều cần thiết nhằm tạo điều kiện cho 
ai cũng được biết, được bàn, được 
làm, được kiềm tra và được hưởng 
thành quả xứng đáng với công lao 
đóng góp của mình trong điều kiện 
chung của đất nước, mà còn phải thề 
hiện trong phong cách, lề lõi hoạt 
động của các cơ quan đảng và nhà 
nước, trong cách thảo luận, nghiên 
cứu, giải quyết những mâu thuẫn đặt 
ra trong cuộc sống. trong việc đặt ra 
và giải quyết thẳng thắn có sự kiềm 
tra, kiềm soát của tập thề và quán 
chúng đối với những sự việc và con 
người có liên quan đến lợi ích của 
tập thề, của quần chúng. 


Tỉnh công khai phải được nhận 
thức trong quan hệ hữu cơ với tính 


không công khai. Tính công khai phải 
đặt trong một không gian và thởi gian 
xác định đối với mỗi Ÿ quan hệ chính 
trị, xã hội cụ thể. Công khai không có 
nghĩa là cái gì cũng đưa lên báo chí 
và đề lộ bí mật quốc gia. Điều đó cho 
phép xác định mức độ, phạm ví, thời 
điềm và đối tượn¿Š công khai khác 
nhau đối với những nội dung khác 
nhau. Tính khoa học trong còng khai 
đòi hỏi không được đóng nhất mọi sự 
công khai: giữa trong đẳng và ngoài 
đăng, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa 
trong cấp ủy và ngoài cấp ủy, giữa 
các lĩnh vực hoạt động có tính chất 
khác nhau trong xã hội, giữa trong 
nước và ngoài nước, giữa các thời 
điềm khác nhau, các giai đcạn khác 
nhau, Nhiêu khi sự tuyệt đối hóa trong 
thực hiện tính công khai chẳng những 
khong mang lại những lợi ích cần 
thiết, mà trái lại còn làm tôn thương 
ngay đến bản thân mục đích của tính 
công khai, đến quá trình dàn chủ hóa 
và lành mạnh hóa các quan hệ chính 
trị xã hội. 


Từ sau Đại hội XXVII của ĐCS 
Liên xô đến nay, ở Liên xô đã xuất 
hiện nhiêu hình thức khác nhau đề 
thực hiện tính công khai. Đó !À việc 
phê bình những khuyết điềm trong sự 
lãnh đạo của đảng và công lắc quản 
lý của nhà nước thông qua các 
phương tiện thông tin đại cbúng (đõi 
với tồ chức và cá nhân). Đó là việc 
công khai lựa chọn cân bộ lãnh đạo 
và cán bộ quan lý bằng phương pháp 
bầu cử. Đó là việc công khai phồ biên 
những chủ trương, chính sách của 
đảng và nhà nước có liên quan đến 
quản chúng. Đó là việc đối thoại giữa 
cần bộ lãnh đạo với quần chúng đề 
trao đổi thẳng thắn và công khai 
những vấn đề mà cả hai bên đều 
quan tàm. Đó là việc công khai xem 
xét lại những vấn đề lịch sử và nhàn 
vật lịch sử trong quá khứ và hiện tại 
còn có những nhận định khác 
nhau, v. Vv. 


Ở nước ta, tỉnh công khai được 
thực hiện và mở rộng với quy mô và 
tính chất mới trong chặng đường đầu 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. Những đặc điềm kinh tế — xã hội 
với đầy đủ những nét đặc thủ Việt 
nan, một mặt đề ra yêu cầu bức thiết 
phải tăng cường thực biện tính công 
khai ; nhưng mặt khác cũng gây nên 
những trở ngại không nhỏ cho việc 
thực hiện tính công khai. 


Một lẽ rõ ràng là, tâm lý người sản 
xuất nhỏ còn in dấu ấn đậm nét trong 
quan hệ x1 hội của mỗi người, kề cả 
nl:ững người công sản, mà đặc trưng 
sủa nó là luôn tự bảng lòng với cái 
đã có, né tránh mâu thuẫn và an phận 
thủ thưởng. Xã hội Việt nam trải qua 
nhiều thế kỷ của chế độ phong kiến 
nhưng lại chưa trải qua thời kỷ phát 
triền tư bản chủ nghĩa, chưa trải qua 
nền đân chủ tư sản nên để tạo nên 
ở mỗi người tính rụt rẻ, óc thủ cựu, 
gia trưởng. Người ta không muốn 
công khai, nhất là công khai nêu ra 
những khuyết) điềm và thiếu sói, 
không muốn nhìn thẳng vào sự thật, 
nhất là những sự thật đau lòng, không 
muốn cấp dưới nói khác, nhất là nói 
ngược lại ý kiến cấp trên. Nghĩa là 
không thề « vạch áo cho người xem 
lưng ®, không muốn đảo lộn cái «tôn 
t¡ trật tự » đã được sắp đặt. 


Một lẽ khác, lực cần trở lớn đối 
với việc thực hiện tính công khai là 
chủ nghĩa quan liêu, mà ở đây chứa 
đựng tất cả những nguồn gốc kinh tế 
sản sinh ra nó. Đó là tỉnh trạng riêng 
rẽ, phân tán của những người sản 
xuất nhỏ, cảnh nghẻo nàn và lạc hậu 
của họ. tỉnh trạng kém phát triền về 
văn hóa, giao thông vàn tải và bưu 
điện, tỉnh trang kém tác đóng giữa 
công nghiệp và nông nghiệp. Chủ 
nghĩa quan liêu tạo nên tính biết lặp, 
làimnn cho bf taày lãnh đạo tách rời 


nhân dân, đứng trên nhàn đân, chỉ 


huy bảng áp đặt và mệnh lệnh hành 
chính đơp thuần, đàn áp sáng kiến và 


lẳng tránh những nguyện vọng. đổi 
hỏi chính đáng của quần chúng. 

Thắng lợi to lớn của cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong naiững 
thập kỷ vừa qua làm cho Đảng ta 
giành được tín nhiệm cao trong nhân 
đân cả nước và trong phong trào cộng 
sản và công nhán quốc tế. Trong bối 
cảnh đó, ở một số cắn bộ đảng viên 
đã nảy sinh tính «kiêu ngạo cộng 
sản ®, sav sưa vì thắng lợi và tự mãn 
về trình đô lãnh đạo của mình. Những 
cần bộ, đăng viên này không có thói 
quen sống và đặt công tác của mình 
dưới con mắt kiềm tra của quần 
chúng, không có thói quen hỏi ý kiến 
quần chúng, đối thoại công khai và 
trực tiếp với quần chúng. Họ khó tiếp 
thu sự thay cũ đồi mới, nhất là 
lại thay đồi cương vị lãnh đạo với 
những đặc quyền, đặc lợi của cá nhân. 
Họ quen làm việc bằng giấy tờ và đến 
với quần chúng bằng những giáo huấn, 
ban phát chân lý, ban bố mệnh lệnh. 

V nữa, trước những sai lầm vấp 
vấp của Đảng ta trong lãnh đạo xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
những lúng túng trong việc thảo gỡ 
khó khăn và khắc phục tiêu cực xã 
bội vừa qua thì chính những người 
có bệnh kiêu căng cộng sản nói trên 
lại đột ngột chuyền từ trạng thái « lạc 
quan?» tếu ấy sang tỉnh trạng hoang 
mang, sợ hãi, đao động, trốn tránh 
trách nhiệm và né tránh sự thật. 
Những người này, hơn ai hết, sợ hãi 
phải sống và làm việc dưới sự kiềm 
soát công khai của toàn xã hội, nên họ 
không thề bằng lòng với việc thực 
hiện tỉnh công ki:ai. Với cấp trên, hẹ 
có thể thanh minh, lừa đối đề tạo cho 
mình một chỗ dung thân. Nhưng họ 
không thê làm điều đó với quần chúng 
đóng đảo và sng suốt. Qua thực hiện 
tính công khai. quần chúng sẽ sát 
hạch họ tần cuối cùng và kiến nnhị họ 
ngồi đúng cái chỗ mà họ có thề ngồi 
tron xã hội. 

Một thực tế của nước ta là, trính 
độ lý luận và văn hóa của quần chúng 


còn thấp. Diều đó ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc thực hiện tính công khai. 
lrình độ văn hóa thấp có thề làm 
cho chủ trương công khai bị méo mó, 
làm cho con người để hành động theo 
một trong hat cực đối lập: hoặc là 
không dám công khai, hoặc là công 
khai một cách tuyệt đối, tràn lan, 
không giới hạn. Trong khi đó việc 
phê binh và tự phê binh công khai 
đòi hỏi những điều kiện và hiều biết 
nhất định. Đó là tính khách quan 
khoa học, hiều rõ chân lý và những 
chuần mực của sự phê binh, là tính 
trung thực, tính biện chứng và lịch 
sử. Đó là tri thức về vấn đề đươc phê 
bình, là sự đũng cảm và biết các sử 
dụng một cách có hiệu quả vũ khí phẻ 
bình và tự phê bình. 


Đẳng ta ra đời và nhiều năm phải 
hoạt động bí mật trong điều kiện bị 
kẻ thù khủng bố gắt gao và chiến 
tranh ác liệt kéo dài. Hoàn cảnh lịch 
sử đó đã tạo nên một thói quen phải 
luôn luôn giữ gin bí mật, kín đáo và 
khéo léo đề bảo tồn lực lượng. Ngày 
nay, trước yêu cầu dân chủ hóa và 
công khai, mặc đù có nhận thức được 
tính cấp bách và lợi ích của nó song 
việc cải tạo và đồi mới một tập quán 
thực sự là một cuộc đấu tranh khó 
khăn, lâu dài, gian khô. 


Mặt khác, cũng phải tính đến một 
tập quán cồ truyền phương Đông với 
ảnh hưởng của các tôn giáo châu Á, 
các lý thuyết của Khồng giáo, Nho 
giáo tồn tại ở nước ta hàng ngàn 
năm do hậu quả thống trị của phong 
kiến phương Bắc với những tàn tích 
khác của chế độ phong kiến Việt nam 
và của chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
hàng thế ký lÀ những trở lực không 
nhớ chối với việc thực hiện tính công 
khai ở nướa ta. 


Vượt qua mọi khó khăn, chúng ta 
phải thực hiện tốt nhất cóap khai hóa 
nhằm bảo đảm dân ebủ li2a làm tiền đề 
vững chắc cho công cuöe đồi mới toàn 
diện do Đại hội VỊ của Đăng để ra 


Muốn vậy, trước !ết!, phải thực hiện 
tính công khai một cách đầy đủ và 
thực chất trong sinh hoạt mội bô 
đảng, nhất là ở hai khâu quan trọng 
nhất: ở tồ chức cơ sở đẳng và ở các 
cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng. 
Là hạt nhân trong hệ thống chính trị 
xã hội chủ nghĩa, Đảng ta phải đi đầu 
trong việc thực hiện tính công khai và 
đdânchủ trong toàn xã hội. Thực tế chỉ 
rõ rằng, nếu không có tính công khai 
tât vềẽu không thề có đân chủ hóa, và 
có chăng thì rốt cuậc đân chủ cũng 
chỉ là hình thức mà thôi. Ở đây, sự 
trưởng thành về trình độ lý luận, đầy 
mạnh phê bình, tự phê bình một cach 
công khai, thẳng thắn, bình đẳng từ 
dưới lẻn trên, đầu tranh đề loại bỏ tư 
duy giáo điều, xây dựng tư duy khoa 
học, loại trừ nhữig phần tử thoái hóa, 
biến chát, độc đoán chuyên quyền, 
chia rẻ, bè phái. trủ úm cấp đưới, xe 
nịnh cấp trên giữ vai trò hết sức quan 
trọng và là yêu cầu cấp bách nhằm 
làm cho bầu không khí sinh hoạt trong 
đẳng thực sự cởi mở, dân chủ, thẳng 
thần trên tỉnh đồng chí. : 


HaL là. cần có sự hướng dẫn, sự 
lãnh đạo các phương tiện truyền 
thông đại chúng. khắc phục những yếu 
kém và thiếu sót của bản thân những 
ngành truyền thông đại chúng. Đội 
ngũ cán bộ làm công tác này phải 
được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, toàn 
điện mà điều đầu tiên họ phải đủ 
điều kiện sống, làm việc và được quản 
lÝ sử dụng tốt. llệ thống các phương 
tiện truyền thông đại chúng phải đươe 
tồ chức một cách khoa học, được kiện 
toàn và có một cơ chế quản lý nhà 
nước bảo đảm hoạt động có hiệu quà, 
Ngoài những chỉ thị, nghị quyết của 
đăng, cần có những đao luật về báo 
chì, phát thanh, truyền hình, thông 
tấn... đề tao cơ sở phấp lý cho các 
hình thị& công khai: Việc thực hiện 
hạch toán kính tế là cần thiết, nhưng 
khón, thể áp dụng một cách nầy móc 
đói với các ngành truyền thông đan 
chúng vì cái lãi» về chỉnh trị kbông 
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thề tính bằng tiền. Do vậy. đã hoàn 
toàn đến lúc phải nghiên cứu và sớm 
ban nành một chính sách tài chính 
thích hợp đề các phương tiện truyền 
thông đại chúng hoạt động tốt. 

Ha id, trong quá trình thực hiện 
tính công khai, kịp thời phát hiện, 
giải quyết khần trương và có hiệu 
quả những vấn đề tồn tại và sẽ nảy 
sinh trong các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội, con người, Do vậy những 
vấn đề cơ bản của luật pháp, chính 
sách, chế độ về quản lý kinh tế — xã 
hội phải được xác định rõ ràng và thề 
chế hóa. hhông thẻ đề tình trạng có 
những vụ. việc tiêu cực được phát 
hiện qua việc phê bình công khai trên 
các phương tiện truyền thông đại 
chúng, nhưng lại bị tồn đọng chỉ vì 
chưa đủ điều kiện về luật pháp và 
chính sách, chế độ. Vì vậy, có một cơ 
chế luật pháp và chính sách chặt chẽ 
và phù hợp là thiết thực góp phần 
quan trọng và cần thiết bảo đảm cho 
việc thực hiện tính công khai có hiệu 
quả cao. 

Đón là, cần đầy mạnh việc giáo dục 
nâng cao trì -h độ dưới mọi hình thức, 
bàng mọi biện pháp về văn hóa, chính 
trị, trình độ học vấn cho toàn dân 
V.I. Lê-nin khẳng định: *Một người 
không biết chữ là người đứng ngoài 
chính trị” (1). Sự hạn chế về trình độ 
chính trị và trình độ văn hóa của 
quần chúng là một nguyên nhân làm 


ảnh hưởng đến việc thực hiện tính 
công khai. Thực tế cho thấy, một khi 
quần chúng được nâng cao năng lực và 
Ý thức làm chủ, tính tích cực chính 
trị — xã hội thi họ sẽ phát huy được 
tỉnh thần trách nhiệm công dân, sẽ 
biết thực hiện quyên dân chủ công 
kkai của mình và không xâm phạm 
đến quyền dân chủ công khai của 
Tmgười khác. Do đó, việc đưa càng 
sớm càng tốt vào chương trình giáo 
dục phồ thông, đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy nghề vấn đè giáo 
dục công dân và pháp luật, là bảo đảm 
vững chắc và lâu dài cho cuộc đấu 
tranh thực hiện công khai hóa của 
cl:úng ta. 


Văn đề có ý nghĩa thực tiễn là đầy 
mạnh thực hiện tỉnh còng khai Irong 
bộ mây lãnh đạo cấp trung ương của 
đẳng và nhà nước, nhằm vào những 
vấn đề bức thiết mà xã hội đang quan 
tâm, lạo nên sự chuyền biến tử bộ 
máy điều hành toàn xã hội là yêu cầu 
thực tế và cấp bách của cuộc sống, 
đồng thời là nguyện vọng của quần 
chúng trong quả trình thực hiện dân 
chủ hóa và công khai hóa trong phạm 
vỉ cả nước, trên các lĩnh vực sinh 
hoạt kinh tế — xã hội nhằm thúc đầy 
công cuộc đổi mới toàn điện hiện nay. 


(1) V. I. LA-njịn : Teảdn tập. Nxb Tiên bộ, 
Má:-xcơ-ga, 1978, t, 44, tr. 213, 
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BÁC TÔN,,. 
(Tiềp lheo trang 16) 


nghĩa Mác — Lê-nin với phong trào 
Công nhân. Tại Sài gòn, quá trình kết 
hợp đó đã diễn ra thuận lợi do có sự 
hoạt động tích cực của Tôn Đức 
Tháng và Công hội. Trên một Ý nghĩa 
nào đó, (ông hội do Tòn Đức Tháng 
sảng lập tại Sai gòn đã bác nhịp cầu 
đưa chỉ nghĩa Mác — Lênin đến 0ới 
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công nhàn, Vai trò của Công hội mà 
Tón Đức Thắng là người sáng lập và 
là Hài trưởng thật sự quan trọng 
trong lịch sử phong trào công nhân 
Việt nam vào những nam đầu tiên 
truyền bà tư tưởng cách mạng vô sản 
Ơơ Sải gòn. 


BẤY MẠNH (HÂM SÚ( $Ứ( KHỦI BAN ĐẦU 
Ữ (Ất TỈNH BIỂN GIỮI PHÍA BẮC 


ÙNG biên giới phía Bác 
là vùng rừng núi rộng lớn 
của nước ta (83000 km 
với khoảng 5 triệu người, 
bao gồm 6 tỉnh và 50 dân tộc), 
có vị trí đặc biệt quan trọng về 
địa lý, chính trị, kinh tế và quốc 
phỏng. Những năm gần đây, do tỉnh 
hình chiến sự, kinh tế — xã hội gặp 
nhiều khó khăn, các hoạt động 
văn hóa, y tế giảm sút đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân 
và cuộc sống của đòng bào các (làn tộc. 
Đày mạnh và nâng cao chất lượng 
CSSKBĐ*Ỷ hiện nay ở các tỉnh biên 
giới phía Bắc là nhiệm vụ cấp bách và 
quan trọng số một của ngành y tế và 
các cấp, các ngành có liên quan. 


CSSKBĐ là giải pháp có hiệu quả 
nhất đề thực hiện các quan điềm y học 
dự phòng, kết hợp y học hiện đại với 
y học cô truyền và phương châm ® Nhà 
nước và nhân dân cùng làm *. Đởi vì, 
ốm đau, địch bệnh xây ra đều bát đầu 
tại nhà, tại bản, làng, phường, xã, 
trường học, xí nghiệp... nơi mọi người 
đang sống và làm việc. 


Những yêu cầu về CSSKBĐD ở các 
tính biên giới rất lớn không những 
do địch bệnh diễn biến phức: tạp, 
phong tục tập quản lạc hậu, tệ nạn xã 
hội đang trôi dậy và phát triền, cùng 
với nạn mù chữ và mù chữ trở lại, mà 
còn đo nhiệm vụ cấp cứu thương bình, 
bệnh bình, chăm sóc sức khỏe bộ đội 
dân quản và thanh niên phúc vụ chiến 


CHU THÁI THÀNH * 


đấu bảo vệ vùng biên của Tô quốc. 
Thời gian qua, chúng ta đã có rất nhiều 
CỔ gắng, nhưng thực tế còn không ít 
khó khăn, vướng máe trong việc thực 
hiện CSSKEBD ở khu vực này, 


Đội ngũ cán bộ y tế cơ sở Xã 
bản) của các tỉnh miền núi phía Bắc, 


“trước đaày đã được xây dựng đầy đủ 


(mối bệnh xá có 3 đến 5 cân bộ y tế, 
mỗi bản có vệ sinh viên hoặc y tá), 
những năm gắn đảy, do chế độ, chính” 
sách không hợp lý (tiên trợ cấp không 
đủ tiên xe đi họp, eó nơi ba, bốn tháng 
chưa được trả sinh hoạt phí, lương 
thực không có, hoặc phải mua giá 
cao...) nên đã tan rä nhanh chóng. Chỉ 
còn khoảng 50 — 00 cơ sở v tế hoạt 
động, nhưng không đẻu., Nhiều trạm 
y tế chia nhau trực một vài người, số 
còn lại phải đi lìo động kiếm sống; 
có nơi chỉ trực trạm vào buỏi chiều 
hoặc vào ngày phiên chợ. Ở nhiều xã, 
bản cán bộ y tế không làm việc tại 
trạm mà làm việc tại nhà, ai cần đỡ 
đe, khám bệnh thì đến gọi. Y tá, vệ 
sinh viên ở các bản phần lớn lo sẵn 
xuất, chỉ hoạt động khi có địch, hoặc 
khi cấp trên giao nhiệm vụ cụ thề: Đại 
bộ phận các lam máu là do cần bộ 
trạm sốt rét, đòi vệ sinh phòng dịch, 
bệnh viên huyện, tỉnh lấy. Số lam máu 
do y tế xã, bạn lấy được không 
đáng kẻ, 

———= 


W Can bò biên tập TCCS 
*w Cháin sóc sức khóc ban đầu 
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Khó khăn lớn nhất hiện nay là ở 
cáo xã, bản nguồn cán bộ khêng có đề 
touyền dụng. Nhằm tháo gỡ khó khăn 
nay, thời gian qua chủng ta đã đào tạo 
tại chỗ cho các làng, bản của các tỉnh 
miền núi nhiều lớp y sĩ, y tÁ và nữ 
bộ sinh có trình độ phục vụ I0 nội 
đìng CSSRKDD. Y sĩ y học dân tộc biết 
sử dụng thuốc nam của địa phương đề 
điều trị cho nhân dàn. Ở tuyến huyện 
đầ có những bác sĩ chuyên khoa về 
sản ngoại, nội nùi... Ngoài ra, các viện 
đầu ngành như Việt Đức, Đông y, Bà 
mẹ và trẻ sơ sinh... đã cử những đoàn 
ebuyên gia đến các tỉnh biên giới đề 
huấn luyện, thao diễn kỹ thuật và làm 
thực tế CSSKBĐ cho cán bộ y tế cơ sở. 
Nhiều viện ở trong ương đã mở lớp 
sắp cứu chiến thương, bồ túe sau đại 
học cho một số cán bộ chuyên khoa 
của các tỉnh biên giới. 


Mặc dù đã có cố gắng, nhưng qua 
điều tra thực tế chúng ta vẫn còn thấy : 
ở Hoàng liên sơn còn !14 trạm y tế 
chưa có y sĩ, Lạng sơn 80 trạm y tế 
chưa có y sĩ và 190 trạm y tế chưa có 
nữ hộ sinh. Số cán bộ y— được có trình 
độ đại học của các tỉnh biên giới 
khóng nhiều so với một số thành phố 
và cáo tỉnh đồng bằng, nhưng do dân 
số thấp, nên tỷ lệ bác sĩ trên 10 000 
dân vẫn đạt ở mức độ khá. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật và 
điều kiện làm việt cho cán bộ v tế 
các tỉnh miền núi phía Bắc còn rất 
thiếu thốn, khó khăn. Mạng lưới y tế 
xã lỏng léo, chưa hoàn chỉnh. Nhiều 
xã, bản chưa có trạm y tế, nhiều trạm 
y tế lại thiếu giường bệnh. Ở Lạng 
sơn 2l xã chỉ lI1 xã có trạm y tế với 


R00 giường bệnh, lioàng liên sơn 422 
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xä chỉ 380 xã có trạm y tế với 1552 
giường bệnh, Cao bằng có 220 trạm y 
tế nhưng lại chỉ có 750 giường bệnh. 
Các bệnh viện huyện một số nơi được 
xây dựng hoàn chỉnh, còn đa số là 
qhà cấp 4, bình quân từ 50 đến 70 
giường bệnh. Những bệnh viện đa khoa 
này không hoàn chỉnh. Các phòng 
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khám đa khoa chỉ là những phân viện 
điêu trị đỡ đẻ và làm nhiệm vụ 


_CSSKPDBDĐ. Cơ sở vật chất — kỹ thuật, 


thuốc men côn hết sức thiếu thốn. 
Ngay cả những dụng €eụ v tế cản thiết 
như bơm tiêm, nhiệt ké, huyết áp kế... 
cũng thiếu. 

Cũng phải thấy rằng Đảng và Nhà 
nước đã ưu tiên về nhiều mặt cho cáe 
tỉnh biên giới như cung cấp thiết bị 
và dụng cụ y tế cần thiết: nhiệt kế, 
bơm tiêm, phim x quang... Ô tô cứu 
thương, thuốc kháng sinh viên và tiêm. 
Ví dụ: Ơ các tỉnh biên giới, về thuóo 
kháng sinh bình quân là 1,4 viên, và 
1,23 ống cho một người trong một 
năm, trong lúc ở toàn quốc con số đó 
là 1,1 viên và 1,01 ống. Nhưng việc 
triền khai, sử dụng và phát huy hiệu 
quả của những trang thiết bị và thuốc 
men đó cỏn nhiều hạn chế, do thiếu 
cán bộ chuyên khoa, thiếu điện, kinh 
phí và nhà cửa... 


Vấn đề này không chỉ thuộc trách 
nhiệm của Bộ y tế mà còn là trách 
nhiệm của tỉnh, huyện, xã và bản thân 
người dân ở địa phương. Thiếu giường 
bệnh, trạm y tế, thuốc men, không thà 
Ý lại vào Nhà nước mà các cấp ủy 
đang, chính quyền và nhân dân phải 
cùng chung sức giải quyết. Làm một 
trạm y tế vài gian nhà đơn sơ, bốn 
năm giường bệnh, trỏng một vườn 
thuốc nam không khó, nhưng nhiều nơi 
chưa làm được. Những nơi này, các 
cấp ủy đẳng và chính quyền chưa quan 
tâm đúng mức đến công tắc y tế, nên 
chưa huy động được các đoàn thề và 
nhân dân tham gia. 


Tỉnh trạng dịch, bệnh ở các tỉnh 
biên giới phía Đác phát triền mạnh 
và đang là hiểm họa lớn của 
nhiêu nơi. Ở Lộc bình, Bình gia (Lạng 
sơn) và những vùng có dân đi đãi vàng 
như Bảo thẳng (Hoàng liên sơn). Hòa 
an, Bảo lạc, Thanh an (Cao bảng) dịch 
sốt rét đai đẳng, lây lan chưa dập 
tắt được. Theo số liệu thống kẻ tháng 
3 năm 1988 của Bộ y tế thì dịch 


sốt rét ở Lai châu đã tăng 178,79, Hà 
tuyên 92,84 % và Hoàng liên sơn 17,27 X 
Các bệnh nhiễm khuần đường ruột. 
đường hô hấp, bệnh sởi, ho gà, lao. 
bạch hầu, viêm não, viêm gan... còn 
xay ra phồ biến. Bệnh bướu cồ có tỷ 
lệ mác cao, có huyện như Mộc châu 
(Sơn la) 50 — 603 dân số mắc bệnh 
rày, nhưng chưa được điều trị và báo 
vệ bằng muối ¡ ốt. 

Nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng 
đặc biệt là tuyên truyền, giáo đục và 
hướng dẫn CSSKDD ở các vùng này 
không được thực hiện đầy đủ, dù là 
n.ững điềm thiết yếu và đơn giản 
nhất. Chất lượng phun hóa chất diệt 
muỏi, phòng và chống sốt rét, các công 
trình vệ sinh, tiêm chủng mở rộng đềo 
thấp. Ở nhiều địa phương vẫn côn 
phỏ biến tỉnh trạng dân đi buôn bán, 
vào những vùng sâu đãi vàng. tim 
tram. phá rừng lấy gỗ... làm thay đồi 
hệ sinh thái, gây khó khăn cho việc 
phòng, chống dịch. 

Sức khỏe cổa nhân đân và đồng bào 
các dân tộc miền núi giảm sút một 
cách đáng lo ngại, ảnh hưởng nghiêm 
trọng không những đến sản rôÖất, đời 
sống, chiến đấu mà còn đến thề trạng 
của giống nòi, đến thế hệ tương lai. 
Qua thống kê theo đöi 2168 trẻ mới 
sinh ở bệnh viện Lai châu trong vòng 
5 năm (1980 — 1984) thì thấy : trọng 
lượng đã giảm từ 2,9 kg (1980) xuống 
2,78 kg (1984), tỷ lệ suy dinh đưỡng cao. 


Trong tỉnh trạng xuống cấp chung 
và dịch bệnh phát triền mạnh như 
vậy, nhiều xã, bản, nông trường. lâm 
trưởng ở các tỉnh biên giới vẫn cô 
găng hoạt động. Nhiền điền hình tiên 
tiến và nhiều mô hỉnh về CSSKBĐ 
được xây dựng ở nhiều nơi. Cái hay 
của những điền hinh này là biết 
khuyến khích bằng lợi Ích vật chải 
cho cán bộ làm công tác y tế. Hợp tác 
xã coi cán bộ y tế là xã viên của 
mình, công điềm được tính và quy ra 
thóc. Ơ các xã Bình long, Tân đương, 
Vi hương (Bắc thái) trạm trưởng y tế 
được hưởng 500 công, ngang với mức 


lương phó chủ nhiệm hợp tác xã, Các 
cán bộ y tế khác hưởng ngang mức 
đội trưởng đội sản xuất. Con của cán 
bộ làm công tác y tế được hưởng mỗi 
tháng 2‡kg thóc do hợp tác xã đóng 
góp. Y tế thôn, bản ghi công điềm cho 
cán bộ y tế như xã viên và thưởng 
thêm 100 công cho nhiệm vu CSSKBĐP. 
Xã Thôm môn (Thuận châu, Sơn la) 
làm tỐt công tác kế hoạch hóa gia 
đình. Xã có chính sách: đẻ đứa con 
thứ nhất, thứ hai. thứ ba được thưởng 
60 công và nghỉ ba tháng, để đứa con 
thứ tư bị phạt 150 công. Cũng có thề 
kề thêm những điền hinh CSSKBĐ 
như xã Yên thái (Lộc bình, Lạng sơn), 
Thanh yên (Điện biên, Lai châu) ; lâm 
trưởng Yên binh, (Trấn yên, lioàng 
liên sơn)... 

Ưu điềm rút ra tử những điền hình 
và mô bình này là tỉnh thần năng động, 
tự lực và khả năng hoạt động đúng 
hướng của y tế cơ sở. Có nơi làm tôi 
công tác vệ sính, phông, chống địch 
có nơi giỏi về sử đụng thuỐo nam, cổ 
xÃ, phường tích cực thực hiện kế 
hoạch hóa gia đình và chăm sóc bê 
mẹ, trể em Một số xâ. lâm trưởng, 
nông trường boạt động tương đối toà s 
diện. Đó lâ những nơi Ổược sự quae 
tầm lãnh đạo của đẳng và chính 
quyền. sự hướng dẫn và giúp đồ tích 
cực của y tế tuyển trên, sự đóng góp 
của các ngành, các đoàn thà, của Hi 
chữ thập đỏ và sự tham gia của quầa 
chúng vào tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc. thực hiện CSSKBD. 


Tuy nhiên những điền hinh tiên 
tiền, những mô hình tốt về CSSKBB 
mới chỉ là những điềm hẹp, chiếm tỷ 
lệ rất thấp so với diện rộng đang cóap 
yếu kém. Hầu hết các trạm y tế cơ sô 
còn năng về khám bênh, chữa bệnh, 
bán thuốc và đờ đẻ, nhẹ về các hoạt 
động dự phòng và chăm sóc sức khỏa 
tới tận người đân. Nhiềo - địa phương 
trước đây có mạng lưới y tế khá tốt. 
nay không chuyền kịp theo yêu cầa 
mới của nhiệm vụ CSSKBD, trở nên 
tri trệ, khòng đáp ứng được những yêa 


cầu về cấp cứu, chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe toàn điện của nhân dân. 

Muốn thực biên có hiệu quả CSSRKBĐ 
và nâng cao chất lượng y tế cơ SỞ, 
thiết thực phục vụ sản xuất và chiến 
đâu ở các tỉnh biên giới, chúng ta cân 
giải quyết tốt những vấn đề sau: 

Củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế 
cơ sở ở mien núi. Đày là vấn đề vừa 
cấp bách, vừa cơ bàn, lâu dài. Một 
mỉnh y tế không thê làm được, mà tất 
cà các cấp, các ngành phải cùng chúng 
sức gãnh vác, 


Ở mỗi trạm y tế xã, bản miền núi, 
trong điều kiện khó khăn hiện nay, 
chỉ cần biên cEế 2 người (một trạm 
trưởng và một y tá) Người trạm 
trưởng và y tá này không chỉ đơn 
thuân điều trị và đỡ để ở trạm, mà 
phải trực tiếp xuống các đội sản xuất, 
các gia đình để tuyên truyện và hướng 
đạn CSSRDĐ. Tram y tế có thề mới 
các cân bộ y tế về hưu, lương v, hội 
viên tích cực của các đoàn ti:ẽ tham 
gia. lợp tác xã và huyện kết hợp trả 
lương và có chế độ đãi ngộ thích 
đang, bảo đảm cho họ thật sự yên 
tâm công tác. Nguồn lương và các chế 
đỏ này có thề tạo ra bằng nhiều hình 
thức như: xây dựng quỹ xã hội. quỷ 
y tế, quỹ bảo hiềm sức khỏe, thu dịch 
vụ y tế và hoa hỏng tiền bán thuốc... 


Tích 
cán bọ y tế xã, bản, đội sản xuất VỀ 
nội đụng, phương pháp và kỹ thuật 
CSSKBD. Cần kiểm tra lại trong từng 
chòm, bản có bao nhiêu y tá, vệ sinh 
viên, hội viên chữ thập đỏ đề có kế 
hoạch bồ túc về trình độ nghiệp vụ và 
đào tạo thêm, đồng thời bổ trí lại cho 
hợp lý. Nơi đừó tạo chính là huyện. 
Người đo các bản đưa đi học phải trở 
về phục vụ tại bản. 


cực đảo tạo, bồi dưỡng cho 


Cần có những hình thức tô chức 
trưởng, lớp, sinh hoạt thích hợp với 
từng vùng ở miền núi; có tranh, ảnh 
và phương tiện giáo dục đại chúng 
cho người dân có trình độ văn hóa 
thấp và mù chữ. Ngoài các chương 
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trình đào tạo đài hạn và ngắn hạn Ở 
huyện, cần tiến tới đào tìo tại các 
điềm đân cư, mở các cuộc hội thao, 
các lớp tập huấn cho cân bỏ y tế và 
cac ban ngành đề nâng cao kiến thúc, 
phối hợp thực hiện chương trình 
CSSKBĐ. Nói dụng giáo dục CSSKBĐ 
Ởở miền núi cần tập trung vào những 
nhiệm vụ chủ yếu : giáo dụcvẻ sức khỏe, 
vệ sinh phòng bệnh, phòng, chống các 
bệnh sốt rét, bướu cổ, đường ruột, hồ 
hấp... Các phương pháp nuỏi dưỡng 
trẻ em và kế ioạeh hóa gia đình. 

Tăng cường mạng lưới y tế cơ sở 
bằng nhiều bình thức như thành lập 
thêm đội y tế lưu độ", đưa cân bộ y 
tế huyện về cụm xã, phông khám đa 
khoa khu vực và trạm y tế xã. Hảo 
đầm cho trạm y tế xã có cơ sở, thiết 
bị và thuốc men hợp lý như một trùng 
tâm sức khỏe, có giáo dục, tuyên 
truyền, kế hoạch hóa gia đình, phòng, 
chỏng dịch... Ờ phòng khám da Khoa 
khu vực căn có bác sỉ và y sĩ chủ: én 
khoa, có kính hiền vi và dụng cụ xét 
nghiệm đề trực tiếp giúp cho cất cơ 
sở trong khu vực thực hiện có hiệu 
quả CSSEBDĐ. 

lâng cao hơn nữa sự lãnh đạo của 
đảng, chính quyên, phát huy vai trò 
của các ngành, các đoàn thẻ, của lIôi 
chữ thập đỏ và quân y đỏi với công 
tác CSSKBDĐ. Đây là vấn đỏ hết sức 
quan trọng. Y tế cân làm tham mưu 
và nỏng cốt trong việc xây dựng Kế 
hoạch CSSKBDĐ, xảy dựng các quy chế, 
chế đỏ, kiềm tra, tông kết. khen 
thưởng, phổ biến những kinh nghiệm 
tiện tiến, uốn nàn những lệch lạc trong 
nhiệm vụ CSSEKBDĐ. 

Thực hiện có hiệu quả CSSEDĐ và 
nàng cao chất lượng công tác y tế cơ 
sở ở các tỉnh biên giới phía Bắc là 
góp phần quan trọng vào việc thực 
hiện chính sách dân tộc và đường lỗi 
quan điềm y tế của đăng, thiết thực 
phục vụ ba chương trình kinh tế lớn, 
củng cố an ninh và quốc phòng, bảo 
vệ vững chắc TỎ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 


Phát triên nên 


điện ảnh Việt nam 


trong tình hình mới 


GÀAY từ những năm đầu mới 
thành lập, chỉ có những cơ sở 
thô sơ ở Nam bộ và Việt bắc 
ngành điện ảnh Việt nam đã 
xây dựng được những phim tài liệu 
thởi sự có giá trị mà tiêu biều là phim 
Điện biên phủ đến nay vần được coi 
là một trong những phim tài liệu xuất 
sắc nhất của nền điện ảnh chiến đầu 
vì độc lập, tự do. 


Mười năm trong hoàn cảnh hòa bình 
trên nửa nước phia ác, những 
thành tựu đầu tiên của một nên nghệ 
thuật điện ảnh hoàn chỉnh đã bát đàảu 
xuất hiện. Ngòn ngữ biều hiện có sự 


phát triền rõ rệt, phong phú trong. 


hàng loạt phim tài liệu. Phím truyện 
ra đời, bắt đầu bằng Chung mọt dòng 
sông (1959), đã đạt những tiến bộ khá 
nhanh trong những tác phảm như 
Chim vành khuyên, Chị Tư Hậu, Kim 
Đồng, Vợ chồng A Phủ... trong dó 
nhiều phim được coi là những kinh 
điền của điện ảnh Việt nan. Phim hoạt 
hình cũng ra đời và phát trièn. 


Mười năm tiếp theo trong tình hình 
mới (1965 — 1975), điện ảnh Việt nam 


tập trung phục vụ sự nghiệp chóng Àlÿ, - 


cứu nước, giáo dục chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. Thực tế thời chiến 
đã đưa phim tài liệu, thời sự trở lại 
vị trí chủ đạo và đạt những dinh cao 
của điện ảnh chính luận chiến đấu. 


-_ PHẠM 


NGỌC. TRƯƠNG * 


Hàng loạt phim tài Hiệu được tặng 
những giải cao tại các liên hoan phim 
quốc gia và quốc tế, Phim truyện tuy 
có bị hạn chế về mật sò lượng nhưng 
tiếp tục phát triền theo hướng thề 
hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
qua những tính cách, nhàn vật tích 
cực đã định hình, những gương người 
thực việc thực trong chiến đầu và ít 
nhiều thể hiện công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hỏi... Phim hoạt hình, 
phim phỗ biến khoa học cũng phát 
triền theo hướng tập trung vào nhiệm 


-vụ phục vụ chiến đảu, sản xuất 


Tử sau nam 972, địa bàn hoạt động 


.của điện ảnh Việt nam niỡ rộng ra cá 


nước có miền Nam mới được giải 
phóng. Niững chuyền biến (rò-g 
cơ cầu cóng chúng nghệ thuật và 
những đổi thay trong tâm lý xã hội 
tạo ra những như cầu mới đột xuất về 
nhận thức, thầm mỹ, giải trí. Văn đề 
kinh tế, kỹ thuật, vật tư bắt đầu được 
đặt ra và ngày cảng trở nên nóng 
bóng, Điện anh Việt nam còn đứng 
trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của 
phim ảnh nước ngoài, phim tư liệu và 
sự phát triền của máy nghe nhìn Gì 
đẻ ð). Tò chức sản xuất phim ảnh đã 
có những chuyên biến khả kịp thời 
với đội ngũ cán bộ điện ảnh thống 


#* Phó tòng thư ký Hỏi điện ảnh Việt nam, 
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_— 


nhất trong cả nước, với sự thành lập 
các xưởng phim mới, với hình thức 
sản xuất mới là những xưởng nhỏ 
nam trong các xí nghiệp. Phim truyện 
tạng nhanh về số lượng (từ 2 ~— 
4 phim/năm trước đây lén 18 — 20 
plim/năm hiện nay) và trở thành lực 
lượng chủ đạo trong đời sóng điện 
anh, Mặc dù hằng năm số bộ phim 
truyện Việt nam (20 bộ) chỉ chiếm từ 
1/1 đến 1/5 số bộ phim nhập (100 bộ) 
nhưng số bản và buỏi chiếu văn 
cl;ếm 50% tông số bản và khoang 10% 
sỏ lượt người xem và buôi chiểu trong 
củ nước. Sự phát triền về số lượng tạo 
điều kiện cho sự phát triền về nghệ 
thuật, Phim truyện đã đạt đỉnh cao, 
có những cách nhìn mới trong việc 
thề hiện cuộc chiến tranh giải phóng, 
trong việc thề hiện những vấn đề về 
xuy dựng CNXH và cải tạo XHỐN, 
những vấn đề xã hội đo chiến tranh đề 
lại,đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội... Những tìm tòi theo 
hưởng đòi mới ngôn ngữ, hình thức 
biều hiện được thực hiện. Bước đầu 
phát triền các thề loại phim tâm lý xã 
hội, tỉnh báo, điều tra hình srr, lịch sứ, 
hài... Những phim truyện dài nhiều tập 
vừa ra đời cũng thu hút ngay sự chú 
ý của công chúng. 


Phim tài liệu, Khoa học từ sau 1975 
cũng đã dần dân tàng lên cả về số 
lượng (khoảng 70 phim) lăn chất lượng, 
IP?him phóng sự có những thành công 
bước đầu trong việc theo đồi, phát 
hiện và nêu những vấn dê đang nảy 
sinh trong thực tế, Phim khoa học tim 
tòi theo hướng nàng cao tính hắp dẫn, 
chủ ý đến tạo hình, lượng thông tin, 
kiến thức, đặc biệt là loại phim khoa 
học xã hội về phong tịc, tập quản, 
truyền thống văn hóa v.v. 


Phim hoạt hình cũng nìng sẵn lượng 
bàng năm từ 4 — 6 phim lên 16 - 18 
phim, Mặc dù gặp rất nhiên khó khăn 
về kỹ thuật, vật tự, vốn đầu tứ, phim 
hoạt hình vẫn có những tìm tò: đề 
phát triển trong các thề loại đong 


Jể 


thoại. thần thoại, cô tích, truyện hiện 
đại, lịch sử... 


Đã có những thử nghiệm làm phim. 


chàm biếm, phim nhận thức khoa học, 
phim thơ, phim triết lý, 


“Điềm lại quá trình hình thành, phái! 
triên 35 năm qua của điện ảnh Việt 
nam, chúng ta thấy : 


- 


Do phát triền trong những năm 
chiến tranh kéo.dài, tự nguyện họp 
thành một bộ phản trong mặt trận 
văn hóa, tư tưởng của cuộc chiến đấu 
vi đệc lập tự do của đất nước, điện 
anh Việt nam có tính chiến đâu cao, 
nhạy bén trước những vân đẻ chính 
trị mang tính thời sự nóng hồi. luôn 
gìn bỏ hữu cơ với những nhiệm vụ 
của cách mạng. 


Điện ảnh ta cũng đạt được những 


thành tựu đáng kề trong việc xây dựng 


những điền hỉnh tạp trung có tính 
khuynh hướng mạnh mẽ, phù hợp với 
thực tế xã hội, có hiệu quá cao trong 
nhiệm vụ cô vũ, động viên nhân dân 
ta chiến đấu và chiến thắng. 


Với ưu điềm trên, nhiều tác ph:ầm 
điện anh trước đây đã có tiếng vàng 
rông lớn trên thế giới, biện nav vần 
đang được các dàn tộc đấu tranh vì 
đọc lập tự do hoan nghénh: những 
tác phầm này nêu được những văn đề 
của thời đại là giải phóng dân tộc, 
phầm giá con người, đòng thời` cùng 
đã có những tìm tòi thành công trong 
việc thề hiện bản sắc dân tộc độc đáo. 


Tuy nhiên điện ảnh Việt nam cũng 
có những mặt yếu.Khi văn nghệ phải 
thực hiện những chức năng của mình 
một cách toàn điện, sâu sắc hơn, nhằm 
góp phần xây dựng, hoàn thiện nhân 
caảch của các thành viên trong xã hội, 
phim ảnh Việt nam bộc lộ rõ mặt yếu 
trong việc xây dựng nhàn vật có tính 
cách và số phận riêng tư, chưa p†lát 
huy được cao nhất hiệu quả xã hội của 
mọi lơai hình sáng tác điện anh. Phím 
tài liệu và hoạt hình cho đến này 


được sử dụng qưá ít. Phim màu được 


in tráng quá hạn chế, ít khi đạt tiêu - 


chuän kỹ thuật quốc tế, gây khó khăn 
.eho việc phô biến ở trong nước, cho 
việc xuất khầu ra nước ngoài. 


Chưa có kế hoạch, định hướng rõ 
ràng trong việc giao lưu với diện 
ảnh thế giới phi xã hội chủ nghĩa, 
do đó phim ảnh Việt nam chưa phát 
huy được hiệu quả trếen thể giới, 
nhất là thễ giới thứ ba. Trong tỉnh 
hinh đó, sinh ra tỉnh trạng hỗn loạn 
kéo đài về dùng băng ghỉ hình có 
nói đụng xấu, phồ biến bàng những 
con đường không hợp pháp các loại 
phim «tư liệu Ð nà thực chất là những 
phim thương mại của thế giới tư bản 
chủ nghĩa. Cũng từ đó một bộ phản 
người sáng tác và công chúng điện 
ảnh, do chưa nhận thức rõ mặt minh 
mát yếu đích thực của điện ảnh phi 
xã hội chủ nghĩa, nên đỏi lúc đã hiều 
lệch, tỉm cách tạo tính hấp 
của điện ảnh theo hướng điện ảnh 
thương mại. 


Dưởi ánh sáng Nghị quyết Đã— 
NQ/TƯ của Bộ chính trị về «đồi 
mới và nàng cao trình độ lãnh 
đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và 
văn hóa, phát huy khả nàng sàng tạo, 
đưa văn bọc, nghệ thuật và văn hóa 
phát triền lên một bước mới ®, ngành 
điện ảnh cần quan tâm giải quyết 
những vấn đề gi ? 

Trước hết là xác định rõ vị trí, vai 


trò, chức năng của điện ảnh: mội loại 
hinh nghệ thuật tông hợp thực hiện 


những chức năng xã hội của mình. 


trong sự gắn bó hữu cơ, tác dòng qua 
lại rất nhạy bén với kinh tế và kỶ 
thuật. Không nên coi điện ảnh chỉ như 
một phương tiện truyền thòng đại 
chúng thiên về một mặt tuyên truyền, 
cồ động cho những nhiệm vụ (rước 
mắt, đông thời căn đấu tranh chóng 
khuvnh hướng đang có xu thể phát 
triền là quá thiên về khía cạnh kinh 
doanh. Với tư cách là một loại hình 
nghệ thuật có tính quản chúng cao, 


đần- 


trong tình hỉnh hiện nay, điện ảnh 
không thề không tỉnbồ đến nhiệm vụ 
giải quyet tốt vấn đề phối hợp với 
các phương tiện truyền tải phim ảnh 
như vô tuyẻn truyền hình, máy nghe 
nhịn (vi đẻ ô) nhằm đáp ứng những 
nhu cầu đột xuất của xã hội, từ đó 
nâng cao trình độ thầm mỹ chung và 
nhắm thẳng tới mục đích cao nhất là 
góp phần vào việc hoàn thiện con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 


Đề khang định được quan niệm về 
nghệ thuật điện ảnh như trên, một vấn 
đề được đặt ra là : đánh giá lại một 
cách khách quan những thành tựu và 
nhược điềm, những mặt mạnh, mặt 
yếu của từng giai doạn trong qưá 
trình 35 năm xảy dựng và phát triền 
điện ảnh dàn tộc, giải quyết nhũng 
bàn khoăn, vướng mắc, những bạt 
hợp lý do những quan niệm lệch lạc, 
phiến diện gáy ra và hiện đang 


"hạn chế sức sáng tạo của người nghệ 


sĩ sáng tác điện ảnh. 


Trong khi chưa có được những 
kết luận cụ thẻ, chính xác. toàn điện, 
trước mắt cán xác định phương hướng 
sáng tác chung, như Aghj quyết 
05—NQ/TUƯ của Bộ chính trị đã nều. 
“thẻ hiện khát vọng của con người 
về chân, tiiện, mỹ... bòi đưỡng tình 
cảm, tàm hôn, nhân cách, bản lĩnh 
của các thế hệ công đàn, Xây dựng 
môi trường đạo đức trong xã hội, xây 
đựng con người mới xã hỏi chủ 
nghĩa ® (1), Điều mẫu chốt đề sáng tác 
điện ảnh có thể tiến xa tleo phương 
hướng này là cần cải tiên, đôi mới, 
hoàn thiện cách xảy dựng những hình 
tượng nghệ thuật, bởi giá trị chủ yếu 
của một tác phầm nghệ thuật là hệ 
thống hình tượng nghệ thuật chứa 
đựng trong tác phảm đó, Hiện nay, có 
những, tác phim được xây dựng theo 
những đề tài, những chủ đề, thể loại, 
góc độ nhìn mới mỹ, nẻu ra những văn 
đề khác hẳn trước nhưng do chưa có 


(1) Dao han đán nụày 5-12-1982, 


sự cải tiến đáng kề cách xây dựng 
hình tượng nhàn vật theo hướng đi 
aâu vào khai thác những diễn biến sâu 
sắc bên trong tâm tư, tỉnh cảm, tính 
cách eon người nên tác phầm văn 
không tránh khỏi bệnh sơ lược như 
nhiều phim trước đây thường mắc 
phải. Hậu quả là nhân vật tuy có vẻ 
mới (trước đây thường thiên về nhân 
vật tích cực, nay — tiêu cực), hướng 
tư tưởng chủ đề có khác hàn (trước ca 
ngợi, nay phê phán)... lúc đàu phím 
có thề tạo ra những sự chú ý nào đỏ 
của dư luận nhưng cũng nhanh chóng 
trở thành sáo mòn. | 


Theo hướng sáng tác này, quyền 
tự do sáng tác chủ yếu được hiểu là 
quyền tự do hoàn toàn trong việc đi 
sâu vào thề hiện quá trình phát triền 
biên chứng của con người Việt nam 
trong sự phát triền của xã hội từ thuộc 
địa nửa phong kiến sang đóc lập, tự 
do, từ cuộc chiến đầu bảo vệ Tô quốc 
sang cuộc đấu tranh xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. Đó là quyền được puät 
triền không bạn chế trí tướng tượng 
sáng tạo đề xảy dựng những nhàn 
vật—cecn người Việt nam cụ tLŠ có SỐ 
phân, cá tính, nội tâm cộc đáo. sàu 
sắc, từ nhiều góc độ nhìn khác nhau, 
bằng nhiều phong cách, thề loại khác 
nhau nhằm gợi được những suy n¿Ìhï, 
kết luận tích cực trước những nhiệ¡n 
vụ xây đựng và báo vệ Tô quốc 
hiện nay : 

Song song với việc phát huy quyền 
tự do sáng tác của nghệ sĩ là 
vấn đề mở rộng đân chủ trong phê 
bình và thưởng thức phim ảnh. Cần 
có kế hoạch và phương hưởng Tö 
- ràng đề tạo điều kiện cho công chúng 
được xem nhiều phim lành mạnh của 
nhiều nước thuộc nhiều dòng, phong 
cách, khuynh hướng khác nhan và 
được chủ động nhận xét, góz Ý, đề 
ra yêu cầu thưởng thức của mình, 
Đặc biệt nên chú ý đến lứa tuôi thanh 
niên— một phần quan trọng trong công 
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chúng điện ảnh. Đề giải quyết có hiệu 
quã vấn đề này, cần tập trung công 
tác nghiên cứu, lý luận, ghê bình 
điện anh vào một trung tâm có nhiệm 
vụ bòi dưỡng, đào tạo, nàng cao trinh 
độ các hoạt động nghiên cứu cơ bản 
và ứng dụng, xây dựng và phát triền 
một cách nghiêm túc, hợp lý khoa xã 
hội học điện ảnh nhằm phục vụ sắng 
tác và đầy mạnh tuyên truycn, giới 
thiệu, giáo dục thầm mỹ cho đông 
đảo công chủng điện ảnh. Trước mát, 
công tác lý luận phê bình có nhiệm 
vụ xác định những tiêu chuần đánh 
giá chất lượng phim. Một mặt chúng 
ta chú ý đến những tắc phầm hay 
tốt, có sức hấp dẫn lành mạnh, có số 
doanh thu cao; mặt khác, có thái độ. 
trần trọng, khuyến khích và có chế 
độ thích đáng đối với những tác phầm 
có giá trị tư tưởng — nghệ thuật cao, 
có những tim tòi đích thực mới mề 
nhưng chưa có được sự hưởng ứng 
của đông đảo công chúng. 

Hiện nay, điện ảnh Việt nam vẫn 
có trách nhiệm lớn lao trong việc khai 
thác đẻ tại đấu tranh giải phóng đân 
tóc. Đó là nghĩa vụ của các thế hệ 
người Việt nam ở trong nước cũng 
như ở khắp nơi trên thế giới và là 
sự đóng góp aủa điện ảnh ta với điện 
ảnh xã hỏi chủ nghĩa, với điện ảnh 
tiến lô thế giới, đặc biệt với các nước 
thuộc thế giới thứ ba. Có thể nói, đề 
tài Việt nam vẫn luôn được thế giới 
quan tâm, Gần đây nhiều phim của 
cac nước tư bản (Thiên sử thí truyền 
hình, Kim Phúc, Trung đội, Vườn 
đã v.v.) đã gây được tiếng vang 
mạnh mẽ, đồng thời cũng có những 
phim xuyên tạc chính nghĩa của dân 
tộc ta (Răm-bôy Người sẵn nai...) lÔI 
kéo được động đảo công chúng ở thế 
gởi phi xã hội chủ nghĩa. - rong 
khi đó nhữag phim Việt nam thề hiện 
công cuộc chiến đấu và xây dựng của 
nhân đân ta thời gian gần đây it gây 
được tiếng vang trên thế giới. Số giải 
thưởng quốc tế của phim Việt nam 
cũng đang có chiều hướng giảm sút 


Một mặt, cần đánh giá lại thực chất 
những giải thưởng quốc tế mà phim 
ảnh ta đã giành được từ trước đến 
nay. Mặt khác, cũng cần đái ra vấn 
đề đầu tư cán bộ có tài và vật tư, 
kỹ thuật cho những phim có khả năng 
đạt tầm cỡ cao về tư tưởng — nghệ 
thuật, thề hiện thực tế Việt nam qua 
con mắt của người nghệ sĩ Việt nam. 

Điều này cũng liên quan đến vẫn 
đề tiếp !ục đi sâu tiếp thu truyền 
thống, khai thác những tinh hoa của 
văn học nghệ thuật đân tộc đề sáng 
tạo được những hình tượng con người 
Việt nam có tâm lý, tính cách sâu 
sắc, bắt nguồn từ chiều sâu lịch sử, 
tạo cho tác phầm những nét độc đáo, 
đậm đà bản- sắc dân tộc, không lần 
lộn được với phim ảnh các nước khác. 


Thực hiện có hiệu quá nghĩa vụ, 


quốc tế của mình, điện ảnh Việt nam 
cũng tạo điều kiện đề mở rộng sự hợp 
tác làm phim, làm dịch vu điện ảnh 
với các nước kbác nhằm tạo nguồn 
thu nưoại tê đề tự trang bị, tự phát 
triền. 

Một vấn đề đã chín mùi là cải tiến và 


hoàn thiện tồ chức quản lý sự nghiệp - 


điện ảnh. Ngành điện ảnh cần được 
tồ chức thành một hệ thống khép 
kín bao gồm từ sáng tác đến phò 
biến, thưởng thức phim, có quyền hạn 
quản lý toàn điện từ trung trơng đến 
địa phương, tạo điều kiện cho điện 
ảnh tự tòn tại, phát triên. Điện ảnh 
ta đã phát triền đến mức cần nghiên 
cứu xây dựng mô hình" quản lý chung 
để có được sự phối hợp nhịp nhàng, 
thống nhất giữa tỒ chức đảng lãnh 
đạo, chính quyền quản lý và tổ chức 
xã hội—-nghề nghiệp sáng tạo của giới 


nghệ sĩ. nhầm phát huy toàn diện khả 
nang của mỗi tỒ chức và mỗi cá nhân 
nghệ sĩ. Vấn đề cải tiến tô chức các 
hội động nghệ thuật của ngành cho 
phủ hợp với mô hình quản lý mới và 
theo đúng tỉnh thần Nghị quyết của 
Bộ chính trịạcũng được đặt ra cấp 
thiết. 

Cùng với việc cải tiến tồ chức là 
việc kiềm điềm đội ngũ sáng tác đề 
tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu của 
từng thế hệ, có biện pháp xử lý, bòi 
đường, bỏ sung, đào tạo thích đáng, 
tạo điều kiện cho anh chị em phát 
huy tài năng, nâng cao chất lượng 
sáng tác. Đi với bộ phận lãnh đạo 
điện ảnh các cấp, cần tiêu chuần 
hóa cán bộ, có cơ chế tô chức phủ 
hợp với yêu cầu đồi mới, phát triền 
đa đang và phong phú các phong cách 
sàng tạc. 


Một vấn đề thật cụ thề Và cũng 
rất cấp bách,- liên quan trực tiếp 


đến “yếu tö con người ® sáng tác và. 
hoạt động điện ảnh chủ thề tích cực 
quyết định bước tiến sắp tới của điện 
ảnh Việt nam sau 35 năm hình thành 
và phát triển—,đó là việc tiếp tục giải 
quyết những vấn đề trước mắt về đời 
sống, về những chế độ cụ thỀ như 
quyền tác gia, nhuận bút, khen thưởng, 
đi thực tế, đi làm phim v.v. theo 
hướng đã được nêu rõ tại Đại hội VI 
của Đảng: “Cải tiền chính sách đối 
với người làm công tác nghệ thuật 
chuyên nghiệp, đãi ngỏ xưng đáng 
lao động nghệ thuật, động viên sáng 
tạo, khuyến khích tài năng » ©). 


(2) Fan kiện Đại hội đại biều tedn quốc lần 
thứ V{Í. Nxb Qự thật, Hà n;i, 19357, tr. 92, 
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C. MÁC, PH. ĂNG-GHEN, V. I. LÊ-NIN 
VÀ HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CÁN BỘ * 


SỰ LĨNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐốI VỚI VIỆC 
(HỌN LỰA VÀ BỐ TRÍ CÁN BỘ 


« CMÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN: 


Trong đăng, cần ủng hộ tất cả 
những gi giúp cho đẳng tiến lên, và 
trong khi làm như vậy không được 
sa vào sự tranh cãi tế nhạt về đạo 
đức... Cần vứt bỏ hoàn toàn 
lý‹do ca nhàn, chúng sẽ làm hỏng 
IHìỌi VIỆC, 


Toàn láp, tiếng Nga, Nxb Chính 
trị, Mát-xcơ-va, 1855, t 4 tr. 21 


Muốn không để mất một lần nữa 
quyền thống trị mà chính mình vừa 
mới gianh được, ghi Cấp công nhằn 
đó, một mặt phải gạt bỏ toàn bộ bộ 
máy áp bức cũ từ trước đến nay văn 
đưcc dùng để cong lại mình, nhưng 
mặt khe phải để phòng những đại 
biều và viên chức của chính mình 
hiếng cách tuyện bố tất cá chững 
người này không trừ một ai, đếu có 
thể bị bãi miễn bất cứ lúc nào. 


[uykn tạp, Nxb Sự thật, là nội, 
JOR3, t1, 0, tr, 160 


những. 


Muốn giải phỏng giai cấp công nhân, 
thì ngoài các luật sứ ra, còn cân có 
các bác sĩ, KÝ sư, các nhà khoa học, 
các nhà nòng học và các chuyên gia 
khác, vì vân để là ở chó là¡in sao nắm 
vũng được việc quản lý không chỉ đối 
với bộ ináấV chính trị, mà cả đối với 
toàn bộ nền sẵn xuất xã hội, và ở đây 
lại cần đến, tuyệt nhiên không phái 
là những lời lẽ rôỏng tuếch, mà là 
những kiến thức vững chắc. 

Toàn lặp. tiếng Ngựa, (22 tr, 452 

"Đẳng vĩ đại tới mức một sự tự do 
tuyệt đối trao đôi Ý kiến trong đăng 
là điện cần thiết Làm khác đi tì 
quả thật không thể 1bu nhàn và giáo 
đục nhiều phần tử mới đến với đìng... 
Đói với lực lượng mới hồ sung... 
Không thê nhồi nhét cái gỉ như đòi với 
những học sinh phỏ thông; ở đây 
cản có những cuộc thao luận... 


Toàn lập, tiếng Nựa, (. 374, tr, 37. 


w Xem Tạp củi Công cần tỪ xố 2-T0Ah 


* V.I. LÊ.NIN 


Chúng ta cử đi con đường của 
chúng ta, và chú ý tìm cho ra và thứ 
thách một cách hết sức nhân nại, hết 
sức thận trọng những người thực sự 
có tài tô chức, những người có bộ 
óc sắng suốt và có bản lĩnh thảo vất 
trong thực tiến, những người vừa 
trung thành với chủ nghĩa xã hội lại 
vửa €ó năng lực lặng lẽ (bất chấp sự 
hỗn loạn và ồn ào) tô chức công tác 
chung vững chắc và nhịp nhàng của 
một khối người to lớn trong phạm vi 
tô chức xô viết. Chỉ có những người 
như thế, chúng tà mới đề bạt lên 
những chức vụ lãnh đạo lao động của 
nhân dân, lên những chức vụ lãnh đạo 
quản lý, sau khi đã thử thách họ bàng 
chục lần bằng cách cho họ đảm nhận 
từ những nhiệm vụ đơn giản nhất đến 
những nhiệm vụ khó khăn nhất. 
Chúng ta chưa biết làm việc đó. Chúng 
ta sẽ học tập được cách làm việc đó. 


1oàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mt- 


xeơ-va, 1979, t, 36, tr. 220 — 237 
Nếu chúng ta nhanh chóng chuyền 
được từ những: cuộc tranh luận chung 
chung và phần lớn là hoàn toàn không 
bồ ích gì, sang cách làm việc thiết 
thực, thì sẽ tốt hơn nhiều. Lúc đó, 
chủng ta mới thực sự làm tròn trách 
nhiệm của những người tô chức của 
giai cấp tiên phong và sẽ khai thác được 
hàng trăm, hàng nghìn những cán bộ 
mới có tài tồ chức. Chúng ta cần đề 
bạt họ, thử thách họ, giao nhiệm vụ 
cho họ và ngày càng giao cho họ những 
nhiệm vụ phức tạp hơn. 


Toán lắp, t 40, tr.90 


Nghệ thuật của cân bộ đẳng có kinh 
nghiệm ở trung ương và các địa 
phương phải thề biện ở chỏ tích cực 
sử dụng những lực lượng mới của 
đảng... 


Toản tạp, t. 29. tr.^:1 


Một người lãnh đạo chính trị không 
những phải chịu trách nhiệm về cách 
mình lành đạo, mà cởn phải chịu 
trách nn¡iệ:nn về hành động của những 
người dười quyên mình nữa. 

Loïửn tập, t. 13 tr. 269 

Một số căn bộ phụ trách có thê và 
phải thỏi công tác Ở các cơ quan 
trung ương và phải về các địa phương, 
nhận chức vụ lãnh đạo các huyện và 
các tồnø, ở đó họ sẽ tồ chức foán bộ 
công tác kinh tế một cách gương mẫu ; 
như vậy, họ sẽ giúp ích được nhiều 
vô cùng và sẽ thực hiện được một sự 
nghiệp có j nghĩa toản quốc trọng yếu 
nhiêu hơn là giữ một chức vụ nào đó 
ở trung ương. 


Toàn tập, t. 313, tr 283—284 
Trong quần chúng công nhân, nêng 
đản, trí thức có không Ít những người 
ngoài đẳng có tài, trung thực. họ cần 
được đặt vào những cường vị quan 
trọng hơn trong lĩnh vực xây dựng 
kinh tế, đồng thời cần phái duy trí 
sự kiềm soát và sự lãnh đạo của 
những người cộng sản. Mặt khác, 
những người ngoài đảng cũng phải 
kiềm soát các đẳng vien. 
Toản tập, t. 13, tr. 336 
“Việc thảo luận và giải quyết tập thề 
tãt cả các vấn đê quản lý trong các 
cơ quan xô viết phải có kẻm theo 
một quy định về (rách nhiệm hết sức 
tõ ràng của lửng người trong số 
những người đảm nhiệm bất cứ chức 
vụ xÒ viết nào, đối với việc chấp 
hành: những nhiệm vụ nhất định, 
được quy định rõ ràng, đứt Khoát, và 
về các công tác thực l¿., 


Tử nay, luyệt đói bát buộc phải thị 
hành quy tắc nói trên nếu không thị 
không sao thí hành được công tác 
kiềm tra thực sự và lựa chọn được 


43. 


những người thích hợp nhất với 
từng chức vụ, từng công tác. 


- 


Toàn tập, t. 37, tr. 418 


RiỀm. tra nhân iên công lác 0d 
kiềm Ira piệc chấp hành thực tế công 
(ác — mẫu chốt của toàn bộ công tác. 
của toàn bộ chính sách hiện nay là Ở 
đầy, vẫn ở đây và chỉ có ở đấy. Đó 
không phải là việc làm trong một vài 
tháng, bay một năm mà là việc làm 
trong nhiều năm. 


Toàn tập, t. 15, tr. T9: 


Cần phải đặt vấn đề sao cho mỗi 
ủy viên trong ban lãnh đạo, môi ỦY 
viên của mệt cơ quan có trách nhiệnn 
phải nấm vững công tác của mình và 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm... 
Nhưng muốn'vậy, nhất định phải có 
mọt chính sách đúng đán, một chính 
s4ch kiên quyết đoạn tuyệt với mại 
tác phong quan liêu lề mề, cần phải 
hành động nhanh và kiên quyết, cần 
phải cbỉ định những người nhất định 
vào một công tác phụ trách nhất định, 
mỗi một người trong số ấy phải hiều 
biết thành thạo công việc của mìitth, 
phải chịu trách nhiệm về công tác đó... 


Toàn lập, (.3/, tr. f3 


Cần phân định một cách rõ ràng 
hơn nữa những nhiệm vụ cửa đàng 
(và của Ban chấp hành trung ương 
của nó) với nhiệm vụ của Chính quyền 
xô viết; tăng thêm trách nhiệm và 
tỉnh chủ động cho các cán bộ xô viết 
và các cơ quan xô viết, còn về đẳng 
thì giành quyền lãnh đạo chúng công 
tác của tất cả các cơ quan nhà nước 
góp chung lại, mà không can thiệp 
một cách quá thường xuyên, không 
chính quy và thưởng là nho nhặt, như 
hiện nẠav,. 


Toàn tạp, t. 1a: tr. 75 
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Muôn tránh được cái tỉnh trạng 
hiện nay khiến chúng ta rất khô tâm 
là người lãnh đạo nhiều nhưng không 
eó ai chịu trách nhiệm, thì chủng ta 
phải: biết thật rõ ràng xem, đối với 
mỗi chức vụ, thi cụ thề những ai đã 
được bầu lên giữ chức vụ lãnh đạo 
và phải chịu trách nhiệm về sư boạt 
động của toàn bộ bộ máy kinh tế. 


Toàn tập, t. 36. tr. 193 


Đối với chính quyền xô viết cần 
phải có những cán bộ không phải 
đảng viên trung thực và tàn tụy, bởi 
vì chỉ eó các cán bộ là đảng viên không 
thôi thì chưa đủ. Trong số công nhân 
và nông dân không phải đăng viên có 
rất và rất nhiều người trung thực và 
có năng lực, điều hành công việc quản 
lý và công việc kinh tế. Ví dụ, tò chức 
các xí nghiệp thủ công nghiệp; tồ 
chức các hợp tác xã, tỒ chức phân 
phối đúng sẵn phầm, cải thiện công 
tác nhà ấn, công tác nhà ở, công tác: 
nuỏi đường trẻ em, V.V. và v.V. 


Văn tập XXXYH,tiếng Nga, tr. 253 


Phải đưa thêm hàng nghìn, hàng vạn 
người Itdo động bình thường Vào CuỘộc 
kiỀm tra mới, thử thách họ một cách 
có hệ thòng và thường xuyên; phải 
đưa hàng trăm người lên giữ những 
chức vụ cao, sau khi thử thách họ. 

Cho đến nay, những người còng 
sản ở nước ta chưa hiều rõ nhiệm vụ 
lãnh đạo thực sự của mình là như thế 
nào: không nên *tự mình? làm 4 tất 
cả", làm quá sức mà văn không kịp, 
làm một lúc ca hàng hai chục việc mà 
không được một việc nào ra lrò, mà 
phải kiềm tra công việc của hàng chục, 
hàng tram người phụ giúp: tỏ chức 
kiềm tra công việc của họ từ dưới lên, 
nghĩa là tồ chức sự kiểm tra của quần 
chúng clân chính; củi đạo công tác 
và học láp những người có những 
kiến thức chuyên môn... | 


Toàn tập, t. 43, tt. 292—293 


HỖ CHÍ MINH 


Công việc thành công hoặc thất bại 
đều đo cán bộ tốt bay kém. 

Vì vậy, Đẳng phải nuôi dạy cán bộ, 
như người làm vườn xun trồng những 
cây coi quý báu. Phải trọng nhân lài, 
trọng cân bọ, trọng môi một người có 
(ch cho công việc chung của chúng ta. 


Toàn tập, Nxb Sự thật, 
là nội, I9&{, t. 1, tr. 492 


a) Những người đã tÔ ra rất trung 
thành và hăng hải trong công việc, 
trong lúc đấu tranh. 

b) Những người liên lạc mật thiết 
với dân chúng. hiểu biết dân chúng. 
Luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân 
chúng... 

cì Những người có thề phụ trách 
giải quyết các vấn đề, trong những 
hoàn cảnh khó khăn... 

d) Những người luôn luôn giữ đúng 
ký luật. | 

Đó là những khuôn khó đề lựa chọn 
cán bộ, chúng ta phải theo clo đúng. 


Tác phầm đã dân, tr, 191—195 


Trong thế giới, cái gì cñnø biến hóa, 
Tư tưởng của người cũnz biến hóa. 
Vi vậy cách xem xét cán bộ, quyết 
không nên chấp nhất, vị nó cũng phải 
biến hóa. Thí dụ: có người khi trước 
theo cách mạng mà này lại phần cách 
mạng. Có người khi trước không cách 
mạng mà nay lại tham gia cách mạng 
Thậm chí có người nay đang theo cách 
mạng, nhưng sau này có thẻ phần 
cách mạng. 

Một người cán bộ khi trước có sai 


lầm, không phải vị thế mà sai lắm” 


mãi. Cũng có cân bộ đến nay chưa bị 
sai lầm. nhưng chắc gì sau này không 
phạm sai lầm 2 Quá khứ, hiện tại và 
tương lai của mọi người không phải 
luôn. giống nhau. 


Tác phầm đã dẫn, tr. 19? 


Nem xét cần bộ, không c]lỉ xem 
ngoài mặt mà còn phải xem tỉnh chất 
của họ. Ehỏng chỉ xen một việc, 
một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, 
toàn cả cóng việc của họ. Có người 
lúc phong trào cá"h mạng cao, họ vào 
Đẳng, bọ làm việc rât hàng. Những 
lúc phong trào hơi Khó khăn thì đảm 
ra hoang mang. Lúc gặp sự n;:aYy hiểm 
thâm chí hóa phản cách mạng, lạm 
mát thảm, Muôn làm mặt thái được 
việc, thị nó lai công tác hãng hơn ai 
hết. Nếu ta không xem: xét rõ ràng, thì 
lãm nó là can bo tỏi. 


Vị vậy, nhân xéLcàn bộ Không nên 
chỉ xét nưoài mặt, chỉ xét một lức, 
một việc, mà phải xét kỹ cả toàn bệ 
công việc của cán bộ. 


Tác phầm đã dẫn, tr. 498 


[.úc dùn cán bộ, nhiều người phạm 
vào những chứng bệnh sau đây : 


1. Ham dùng người bà con, anh em 
quen biết, bầu bạn, cho họ là châẩe 
chắn hơn người ngoài. 


2, Ham dùng những kế khéo nịnh 
hót mình, mà chân ghét những người 
chính trực. 


3. lam dùng những người tính tỉnh 
hợp với mình; mà tránh những người 
tính tỉnh khòng hợp với mình. 


Vị những bệnh đó, kết quả những 
người kia đã làm bậy, mình cũng cử 
bao đụng, che chở, bao hộ, khiến cho 
chúng càng ngày càng hư hỏng. Đôi với 
những người chính trực thị bởi lòng 
tìn vết đề trả thủ, Như thê, cỔ 


. nhiên là hồng cả còng việc của Đăng, 


hỏ¿g cá danh giá của người lãnh đạo. 


Tác phầm đã dân, tr, 198—499 


\ 


Cặảt nhắc cần bộ, phải vì công tác, 
tài năng, vị có động cho đồng chí khác 
thêm hàng hái. Như thể, công việc 
nhất định chạy. 
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Nếu vi lòng yêu ghét, vị thân thích, 
vÌ nề nang, nhất định không ai phục, 
Mmề gày nên mối lôi thôi trong Đăng. 
hư thế là có tội với Đăng, có tội với 
đồng bào. 


Tác phàm đã dân, tr. 501—502 


Trước khi cất nhắc cán bộ, phải 


nhận.xét rõ rằng. Chẳng những xem 


Xét công tác của họ, mà còn phải xem 
xct cách sinh hoạt của họ. Chẳng 
những xem xét cách viết, cách nói của 
họ, mà còn phải xem xét việc làm của 
họ có đúng với lời nói, bài viếteủa họ 
lay không. Chẳng những xem xét họ 
đổi với ta thế nào, mà còn phải xem 
xét o đổi với người khác thế nào. Ta 
nhận họ tòt, cón phải xét số nhiều 
đong chí có nhận họ tốt hay không. 
Phải biết ưu điềm của họ, mà cũng 


phải biết khuyết điềm của họ, không 


nên chỉ xem công việc của họ trong 
mọt lúc, mà phải xem cả công việc 
của họ từ trước đến nay. 

biết rõ ràng cán bộ, mới có thề cất 
nhắc căn bộ một cách đúng mực. 


Túc phầm đã dẫn, tr. 50 


Thường chúng tì không biết tùy tài 
mà dùng người. Thí dụ : thợ rên thì 
bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn 
dao. Thành thử hai người đầu. lúng 
tũng. Nếu biết tùy tài mà đùng người, 
thì hai người đều thành Công. 


Tủc phầm đã đản, tr. 4941 


Phong trào giải phóng sôi nồi, nảy 
nở ra rảt nhiều nhân tải fJodii ®dng. 
Chẳng ta không được bỏ tơi họ, xa 
cách họ, Chúng ta phải thật thà đoàn 
kết với họ, nâng đỡ ho, Phải thân thiết 
với họ, gần gụi họ, đem tài năng của 
họ giúp ích Yùo công cuộc kháng chiến 
CỨU nước, 

Chúng ta phải tầy sạch các bệnh 
kiều ngào, bệnh hẹp hội, bệnh bao biện. 


Tác phầm đã dẫn. tr.495- 
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Bất kỷ ai, có khả năng, đủ tiêu 
chuần, cần cho nhu cầu của cách mạng 
là phải dùng. Ví dụ : giữa hai đứa con 
của người trong Đảng và người ngoài 
Dẳng, con của đồng chí mình thị kém, 
dỏt hơn, con của người ngoài Đẳng thì 
thông minh, ngoan ngoãn bơn. Vậy thi 
ta nên đưa ai đi ? Con của người ngoài 
Đẳng hay con của người trong Đăng ? 
(Cả hội trường đồng thanh trả lời: 
Con của người ngoài Đảng). Đúng, vì 
Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng 
thời cũng là của dân tộc, không 
thiên tư, thiêœ vị, Dẳng không lo riêng 
cho một đồng e¡i nào hết. Đảng lo việc 
cho cả nước. Đó là chính sách cân bộ. 


Tuyền tập, Nxb Sự thật, Hà. nội, 
1930, 1. 2, tr, 239. 


Đề xây dựng nước nhà, chúng ta cần 
càng ngày càng nhiều trí thức tốt.Đăng 
và Chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ 
trí thức ngày nay càng ngày càng tiến 
bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm trí 
thức mới, `... `. 
Tuyền Tạp, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1900, tr. 590 


Cán bộ nữ ít như vậy là một thiếu 
sót... Dây cũng là thiếu sót chung ở 
trong Đăng, Nhiều người còn đánh giá 
không đúng khả năng của phụ nữ, hay 
thành kiến, hẹp hỏi. Nbư vậy là rất 
sai, [hiện nay, có nhiêu phụ nữ tham 
gia còng tác lãnh đạo ở cơ sở. Nhiều 
người công tác rất giỏi... 


Tuyền tập, t.2, tr. 416 


Đăng nói : cần cần bộ già, đồng thời 
rất cần nhiều cần bộ trẻ. Các đồng chí 
già đánh Tây, đánh làyv là dọn 
đường. Nhưng không thề nạnh ke: 
chúng tôi Vắc cuốc, vác cÀo làm đường, 
già rồi mà chưa được đi xe, các anh 
mới lớn lên đã được đi xe, Thế là 
nạnh người đi xe. Có đúng không 9 

(Xem liễp trang 66) 


Nghiên cứu 
— Trao đòi 


eNqghiên cứu 


———— 


_ Thử phác họa con đường 
hợp tác hóa của nước ta 


UÁ trình hợp tác hóa nông 
nghiệp ở nước ta đã diễn ra theo 
ba thời kỷ : 


1. Thởi kb † — từ cuối những 
năm 20 đến đầu những năm 60. 


Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
được hình thành và phát triền đã có 
một tác dụng nhất định trong việc xây 
dựng cơ sở vật chất—kỹ thuật của chủ 


nghĩa xã hội, đưa tiến bộ kỹ thuật. 


vào đồng ruộng, góp phần phát triền 
san xuất, động viên sức người sức của 
ở nông thỏn, củng cố hàu phương đề 
tiên tuyến đánh thắng giác XIÈ. 


Tuy nhiên, phong trào có miột SỐ 
khuyết điềm như xu hướng Cường 
bức nông đân lập hợp tác xã, cóng 


TRẦN ĐỨC * 


hữu hóa vội vã đàn trảu bỏ cày kéo, 
đưa nhanh hợp tác xã lén cấp cao và 
liên tiếp nhiêu đợt mở ròng quy mô; 
về sau bộ máy quan lý *phinh ra ®, 
tệ tham ô và lăng phi keo dài như 
một bệnh nan y; số công phí sản 
xuất tàng vô tôi va làm cho giá trị 
ngày công thấp; thu nhập từ kinh tế 
tập thề nhiêu khi không bảng kinh tế 
gia đình. 


HRỗồ ràng, trong bước đi ban đầu 
của thời kỷ quá độ với miột nên cô ø 
nghiệp còn vếu kém Và lrên €Ơ SỞ mỘI 
nền sản xuất thủ công lạc hầu, thì 
hình thức hợp tác xã với chế độ ngày 
công lao động tó ra không phủ hợp; 
không những không tạo điều kiện ma 
còn cần trở sản xuất, ảnh hưởng tiêu 


w Chuycn vịicn kịnh tế 
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cực đến nhiều mặt phát triền ở nòng 
thôn và điều nghiêm trọng là đã tha 
hóa người nông dân: họ không thiết 
tha với đồng ruộng, không hăng say 
lao động tập thề. 


2. Thời kù 2— từ đầu những năm 80 
đến qiữa những năm 80. : 


Trước tỉnh hình trên, các hợp tác 
xñä đã tự mình tìm lõi ra bằng cách 
cải tiến chế độ khoán, chuyền tử 
khoán việc sang khoán sản phầm. Xã 
viên được hưởng toàn bộ phần vượt 
khoán, còn sản lượng khoán sau khi 
trích các khoản thì đem chia cho xã 
viên theo số ngày công lao động. Thực 
tế cho thấy chế độ khoán mới đã phần 
nào đem lại sức sống cho nông thôn, 
mọi người gắn bó với đồng ruộng hơn 
"trước, sản xuất đã thoát khỏi tỉnh 
trạng trì trệ và bước đầu vươn lên. 
Thu nhập của Kã viên tăng lên tròng 
thầy (chủ vếu nhờ phần vượt khoán), 
đóng góp cho nhà nước cũng dược 
bảo đảm. 

Xau đó, giá vật tư kỹ thuật và 
hàng công nghệ phầm tăng nhanh 
hơn giá thóc thủ mua, chế đó ngày 
công — lao động văn đúy trí, số công 
gián tiếp vàn lón, làm cho giá trị ngày 
công giảm sút và so với chỉ phí bỏ ra 
“thì phần thu nhập của xã viên chẳng 
được là bao. VÍ vậy, sau vài năm 
phấn khới với chế độ khoán sản phẩm, 
nhiều nơi đã có hiện tượng Xã viên 
xin trả bớt ruộng, chỉ giữ lại một SỐ 
ruộng Tìm cầm chừng; đành vốn và 
lào đong đề kinh doanh: riêng. 


1, Thời Rụ 3— Từ giữa những nàm 60 
để t1. | 

Hình thức khoán sản phẩm tuy có 
được một số địa phương cải tiến í1 
nhiêu nhưng chế độ ngày cỏng—lao 
"động văn đuy trì; ví vàyv đề 
tìm lỏi thoát e2 bạn, nhiều nơi đã 
chuyên sang hình thức khoán theo 
đơn giá, cLế độ phân phối bằng công 
điềm bị xóa bó. Xã viên có trách 
nhiêm thanh toàn mọi chỉ phí sản 
xuất cho các dịch vụ thông quá hợp 


48 


tác xñ, và có thề thấy trước được các 
khoản làm nghĩa vụ, nộp các quỹ 
cũng như phần mình được bưởng. 


Quản lý sản xuất cũng như quản 
lý tài vụ được thực hiện theo nguyên 
tíc: Người sản xuất phải được làm 
cl:ủ trong sản xuất cũng như trong 
phản phối, xã viên được chủ động 
tiến l:ành sản xuất trên toàn bộ ruộng 
được giao. Các yếu tố sản xuất được 
kết hợp một cách hợp lý hơn, ruông 
đất giao khoán được sử dụng theo 
kha năng lao động và phủ hợp với 
kinh nghiệm canh tác. Những hộ có 
nhiêu lao động, vốn, có kinh nghiệm 
thầm canh được nhận nhiều điện tích 
hơn; còn những hộ không quen làm 
ruộng sẽ chuyên sang làm tiều, thủ 
công nghiệp hoặc làm công tác dịch 
vụ. Bộ mấy quản lý gọn hơn, giảm 
nhẹ đóng góp của xã viên. ' 


Lịch sử phong trào hợp tác hóa của 
nước tạ đã trai qua 30 năm: thời Kỷ 1 
kéo đài nhất (23 năm kề cả 3 năm 
vận đâng); thời kỷ 2 khóng đầy 5 năm 
và thời ký 3 đến nay mới được vài 
nầm nhưng triền vọng có thể kéo đài 
hàng thập kỷ, đến khi nông nghiệp 
cơ lan đã hoàn thánh cơ khí hóa toàn 
phần. Chúng ta đã dừng lại ở thời 
ký lIqua làu;: trong thời gian đó có 
7Š năm chòng chiến tranh phá hoại 
ở miền Bác và hàng chục năm miền 
Nam sông dưới chính quyền Mỹ — 
ngụy. Chúng ta phải trả giá đất đo 
trẻ tưởng chủ quan nóng vội, do lý 
luận bị hạn chế và tư duy chậm đồi 
mới, Alột điều đăng chú Ý là những 
bước chuyền thời kỷ đều do các hợp 
tac xã, do quần Chúng nòng dân từ 
cơ SƠ. qua kinh nghiệm bản thân, đã 


tự lin mỏ tìm ra và cuộc đấu tranh. 


không phải suòn sẽ ngay từ đầu ; nơi 
này nơi kia phải làm chui, làm lén 
cho đến khi kết quả được công luận 


“kháng định và cấp có thầm quyền 


chạp nhận thị nuới được công khai 
hóa. Đòi với những nơi mới xảy 
dựng phong trào hợp tắc hóa thị 


c.- me ŸẲ 


“` ....._ 


không nhất thiết phải trải qua hai 
thời kỷ đầu mà đi ngay vào thời 
kỳ ba. 


Trong giai đoạn hiện nay khi nhiệm 
vụ trung tâm là phải tập trung phát 
triền lực lượng sản xuất bảng các 
thành phần kính tế và mọi hình thức 
kinh tế thì phải từng bước xảv dựng 
quan hệ sẵn xuất phù hợp, không nên 
cỏ ý nghĩ cho rằng trên cơ sở quan 
hệ sản xuất mới đã xây dựng từ trước, 
có thề phát triền lực lượng sản xuất 
với một nhịp độ nhanh được. 


I 


Trong các hình thức hợp tác hóa, 
trước hết phải kề các hinh thức trong 
lĩnh vực lưu thông. Các hình thức 
này thường đi trươc hợp tác hóa 
trong lĩnh vực sản xuất, Điều đó góp 
phần phá vỡ tính tự nhiên và làm 
tăng tỉnh xã hội của sản xuất, phát 
triền quan tệ hàng — tiền, tạo ra những 
cơ SỞ khách quan cho kính tế tập thê. 
Hợp tác hóa trong lĩnh vực lưu thông 
còn góp phần thiết lấp mi quan hệ 
giữa kinh tế hàng hóa nhỏ với công 
_ nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, củng cố 
liên minh công nông và đặt cơ sở 
cho công cuộc cải tạo trong nông 
nghiệp. Một đặc điểm không thề bó 
qua là trong khi tỏ rõ tính hơn bản 
của phương thức kinh doanh tạp thê, 
nó chưa hề đụng chạm đến vấn đề 
thay đồi quyền sở hưữu-điều đó càng 
làm cho nông dân để tiếp thu. 


Trong các loại hình hợp tác hóa 
thuộc lĩnh vực lưu thỏng, các hợp tác 
xã cung ứng, tiêu thụ có Ý nghĩa làng 
đầu với nhiệm vụ thực hiện trao đỏi 
hàng hóa giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, qua đó nhà nước nắm được 
nhu cầu của nông đân vẻ sản xuất 
cũng như tiêu thụ sản phẩm đề đáp 
ứng, nhằm thúc đây sản xuất bàng 
hóa phát triền, dãn dân thay thế lưu 
thông hàng hóa tự phát bằng lưu 
thông hàng hóa có tò chức. 


` 


Một loại hình nữa là hợp tác xã tin 
đụng với nhiệm vụ củng ngân hàng 
huyện huy động nguồn vốn nhàn rồi 
trong nông thôn vào mục đích phái 
triển sản xuất, phản phối một phần 
tín dụng của nhà nước cho nông 


. nghiệp và trên một mức độ nhất đ:nh 


` 


làm nhiệm vụ thanh toán trực tiếp 
giữa những người sản xuất. Nếu quản 
lý tốt. các hợp tác xã này sẽ góp phần 
thúc đầy sản xuất nông nghiệp phát 
triền, tích lũy tiên tệ ớ nông thôn, 
chuần bị điều kiện đề chuyền sản 
xuất nông nghiệp sang một giai đoạn 
phát triển cao hơn, 


Trong các lĩnh vực sản xuất. hình 
thức thấp nhất là các tô đôi công, vàn 
công, các tẬp đoàn sản xuất... Trong 
loại hình nàv lại phản biệt nhiều đang 
tử tỏ đổi công từng vụ, từng việc đèn 
tô đồi công thường xuyên Đặc điềm 
chung là lao động được xã hội hoa 
chỉ trong thời vụ hoặc thường xuyên, 
con những tư liệu sản xuất chủ yếu 
ván thuộc quyền sở hữu riêng của 
nông dân. Quá trình phân phỏi ở đày 
được thực hiện theo hai phương thức 
(theo lao động và theo cỗ phầm) dưới 
hai loại hình khác nhau, như công lao 
động đổi lấy công lao động, công lo 
động đôi công trâu bò... trên cơ sở 
trao đôi ngang giá, hai bên cùng co 
lợt. ° : 


linh thức cao hơn gọi là hơi tác 
xã sản xuất nông nghiệp, xã lội bóa 
không những lao động mà cả những 
tư liệu sản xuất chú yếu (chi trừ kinh 
tế gia định). Do những tư liệu, sìn 
xuất chủ yếu được tập thề hóa nên 
việc phân phối kết quả sản xuất 
đựa vào nguyên tắc duy nhất là 
phản phối theo !A4o động, áp dụng 
chế dò ngày công lao động. Cuá 
trình xã hội hóa kLông thể biện trực 
tiếp ngay từ đầu mà đi đần từ quyên 
sư dụng đến quyên chiếm hữu tư liện 
sản xuất theo hai phương hấp: xã 
viên nộp tư liệu sản xuất dười lình 
thức đóng góp cô phần hoặc hợp tác 
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xã mua lại một phần tư liệu sản xuất 
đó. Trong quá trình chuyền từ xã hội 
"hỏa quyền sử dụng sang xã hội hóa 
quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất (chủ 
yếu là ruộng đất) thì việc sử dụng 
ruộng đất có tính tập thề là một 
bước quá độ cần thiết. Ruông đất giao 
cho hợp tác xã được hưởng mìột số 
hoa lợi nhất định, tủy thuộc không 
những ở chỏ xã viên có nhiều hay Ít 
ruộng mà cả ở khả năng kinh doanh 
của xã viên; tỷ lệ hoa lợi giữa ruộng 
đất và lao động không cố định, dàn 
đần được điều chỉnh theo hướng có 
lợi cho lao động hơn. Ngoài ruộng dđát 
ra, việc xñ hội hóa các tư liệu sản 
xuất chủ vếu cần tiến hàsh thận trọng. 
Đối với một số cày bừa, xe văn 
chuyền, thậm chí máy kéo nhỏ, tràu 
bò cày kéo có thề đề xã viên giữ 
quyền sở hữu và sử dụng; như vậy 
có lợi hơn trong việc chăm sóc, lao 
quản cũng như tận dụng công suắt, 
Một hình thức hợp tác hóa cao hơn 
nữa là các tô hợp nông công nghiệp. 
Hinh thức này đòi hỏi tiếp tục chuyên 
nông ngưuiệp lên một giai đoạn phát 
triên cao hơn trên cơ sở công nghiệp 
và bằng con đườởn liên kết nòng côip 
nghiệp. Ở đây các cơ sở trồng trọt và 
chăn nuôi được tô chức theo nguyên 
tắc ngành kết hợp với lãnh thồ; củng 
với các XÍnghiệp công nghiệp chế biến 
của nhà nước biến lao dòng nòng 
nghiệp thành một đạng lo đọng công 
nghiệp; nàng mức đỏ công hữu của 
chế độ sở hữu trong hợp tác xã thành 
sở hữu toàn dàn: từ đó xóa bỏ dân sự 
khác biệt cơ bạn giữa nóng thôn và 
thành thị. Quá trình phát triển các 
tò hợp nông công nuhiệp cũng tuân 
thủ nguyên tác từ thấp đến cao. Rinh 
nghiêm các nước xã hội chủ nghĩa 
cho thấy : lúc đần thực hiện quan hệ 
hợp đòng giữa các XxỈ nghiệp nòng 
nghiệp và còng prrhiệp, tiếp đó thực 
hiện liên kết nội g công ng Liệp trong 
nành trông trọt, cuối củng liên Kết 
nóng công nghiệp trong ngành chân 
nuôi (CIIDC Đức); hoặc đi dân từ hợp 


/ 


tác nòig công nghiệp sang liên kết 
nông còng nghiệp. trong liên kết nông 
công nghiệp lại eó thề đi làm ba bước : 
bước một, thực hiện quan hệ hợp 
dòng giữa hai loại xí nghiệp công 
nghiệp và nông nghiệp trong quá trình 
sản xuất nóng nghiệp : bước hai, liên 
kết chặt chẽ hơn giữa hai loại xi 
nghiệp trong khâu kế hoạch hóa, 
những các xí nghiệp vàn tiến hành 
hạch toán đọc lập: bước ba, liên Kết 
hoàn toàn bàng con đường thống nhất 
quản lý và hạch toán chung giữa các 
xí nghiệp (Liên xô, Hung-ga-ri)‹ 


II 


Con đường hợp tác hóa đúng đắn 
đòi hỏi phải lựa chọn hình thức phủ 
lLợp và tôn trọng quy luật tuản tự mà 
lê-nin đã tửng đề ra là chuyền tử bình 
thúc hợp tác cấp thấp, hợp tác phi 


sún xuất (như hợp tác xã mua bang” 


hợp tác xã tín dụnz) đến các hình thức 
hợp tác cấp cao, hợp tác sản xuất; và 
trong lĩnh vực sản xuất thị chuyền từ 
cac hình thức hợp tác cấp thấp như 
tò đói công, văn công, tập đoàn sản 
xuất dẻn các bình thức hợp tác cao 
hơa như hợp tíc xã sản xuất nông 
nghiện. 

Hinh thức khoán thco đơn giá hiện 
nay về thực chất là hình thức hợp táe 
cấp thấp mã đặc điểm như trên đã nêu 
chỉ có lao động được xã hỏi hóa thời 
vụ heäáce thường xuvến; ruộng đất 
trong điệu kiện đặc biết Ở nước ta đã 
được quốc hữu hóa, còn các tư liệu 
sản xuất khác như công cụ thỏ sơ hoặc 
củi tiến, trân bò cấy kéo, thậm chí 
máy kéo nhỏ vẫn thước quyên sở hữu 
của nông đản, một số tư liệu sản xuất 
chủ yếu khác như máy kéo lớn, máy 
bơm... thị thuộc quyền sở hữu của 
nhà nước hoặc của hợp tác xã, Đến 
giai đoạn xảy dựng và phả' triền các 
hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp, sở 
mở rộng hình thức trả lương khoán 
cho tò và cho đội là những tò chức 
lao động cơ bản của hợp tác xã. Hình 


F—— 


thức này phù hợp với trình độ cơ khi 
hóa cao và xã hội hóa cao của bản 
thân người lao động. Tuy nhiên, đối 
với những nơi và những công việc 
chưa thể đùng máy móc hoặc chưa có 
những máv móc thích hợp, như vùng 
đỏi núi có địa hình gò ghề, khí hậu 
phức tạp hoặc đối với những công 
việc tÌ mi, tốn nhiều công như thu 
hoạch cà chua, khoai tày hay chăn 
nuỏi theo mùa vụ thì áp dụng hình 
thức khoán theo đơn giá sẽ phủ hợp 
với bản chất kinh tế của nông nghiệp 
trong điều kiện sản xuất còn thủ công. 
Hinh thức này không đối lập mà là 
bộ pbản cấu thành hav bồ sung cho 
khoán đội, tồ ; nó không chỉ dựa trên cơ 
sở kinh tế gia đỉnh của xã viên mà 
có thề vượt ra ngoài khuôn khồ đó, 
đựa trên tư liệu sản xuất thuộc sở hữu 
tư nhân hoặc thuộc sở hữu xã hội (tập 
thề, nhà nước) hoặc trên cơ sở sử 
dụng tồng hợp hai loại sở hữu đỏ. 


Đề chuyền từ hình thức hợp tác 
này sang hình thức hợp tác khác căn 
phải có những điều kiện nhất dịnh. 
Muỏn thành lập hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp, nói như V.I. Lâ-nin: 
phải làm sao đề người nỏng dân 
không phải cưỡi con ngựa gầy gò öin 
yếu, mà phải cười con ngựa khỏe 


mạnh “hơn, con ngựa của đại côngˆ 


nghiệp. Như vậy đề xây dựng phong 
trào hợp tác hóa phải trang bị kỹ 
thuật cho nông nghiệp bàng con 


đường cơ khi hóa, điện khí hóa. Máy - 


kéo sẽ là cống cụ trung tàtn của hệ 
thông công cụ dùng trong nông nghiệp. 
Công cuộc cơ khí hóa trong nông nghiệp 
không chỉ bó hẹp trong khảu cày bừa 
nà mở rộng ra toàn bộ quá trình 
canh tâc và chăn nuôi, đó là điều kiện 
cơ bản đề chuyền từ hình thức hợp 
tác bậc thấp sang các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp. 


Đề chuyền từ giai đoạn hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp sang giai đoạn 
tò hợp nông công nghiệp, điều kiện cơ 
bản là trình độ cơ khí hóa, điện khí 


hóa trong nông nghiệp phải được hoàn 
thiện, trình độ văn hóa của công nhàn 
trong xí nghiệp cũng như xã viên 
trong hợp tác xã phải được nâng cao, 
bảo đảm cho công tác quản lý có thề 
điều hành được những liên hiệp xí 
nghiệp quy mô lớn. Không được đốt 
cháy giai đoạn như có tỉnh đã làm, 
lập !ö hợp nông công nghiệp trên cơ 
sở sản xuất còn thú công, công nhàn 
ngỏi cuốn thuốc lá bằng tay trong khi 
các nhà máy thuốc lá hiện đại đang 
thiếu nguyên liệu; hoặc như liên hiệp 
xí nghiệp dịch vụ chăn nuòi của một 
thành phố nọ thành lập gượng ép theo 
ý kiến của cấp trên, sau hai năm hoạt 
động, số lợn nái hậu bị giảm một nửa 
SƠ VỚI tTƯỚC V.V,. 

Như vậy, con đường hợp tác hóa 
có thể chia ba giai đoạn: 

— Giai đoạn một. Tiến hành hợp 
tác hóa trong lĩnh vực lưu thông làng 
các hình thức hợp tác xã cung ứng 
tiêu thụ, hợp tác xã tín đụng hỗ trợ 
cho các hinh thức hợp tác giản đơn 
trong lĩnh vực sản xuất như các tÔ 
đôi công, vần công, tập đoàn sản xuất, 
_Ở nước ta, giai đoạn này có thể kéo 
dài đến cuối thể ky 20. Sở dĩ phải 
kéo dài vì nhiều lý do nhưng hai 
nguyên nhân quan trọng là chúng ta 
đã mất đúng ba thập kỷ đề tìm ra 
đường lòi hợp tác hóa và cũng mất 
mãy thập kỷ nữa chờ còng nghiệp 
nặng phát triền. Trong giai đoạn này, 
nước ta tuy vàn duy trì bình thức 
hợp tác xã sản xuất nòng nghiệp, 
nhưng về thực chất nó cl:Í là dịch vụ 
kỹ thuật, còn về mặt san xuất thị đó 
là sự hợp tác gian đơn gồm mọt loạt 
các hình thức quá độ phong phú như 
đòi công, vận công, tập đoàn sản xuảt 
với sư hỗ trợ tích cực của các hình 
thức hợp tác trong phạm ví lưu thòng. 
Bạn quan lý hợp tác xã có nhiệm vụ 
hướng đdìn xã viên đưa tiên bộ kỹ 
thuật vào đồng ruộng, chỉ đạo việc 


xày dựng cơ sơ vật chắt—kR§ý thuật và 


giải quyết một số vấn đề xã hội trong 
hợp tác xã. 


h 


— Giai đoạn hai. Tiến ành hợp 
tác bóa trong lĩnh vực sản xuất bàng 
các lợp Ác xã sản xuất bông nghiệp 
dựa trên cơ sở ngàv cðng lao động. tỷ 
nước ta, giai đoạn này nên bất đầu 
tứ đâu thế ký 21 Khi cơ khi hóa 
toàn phần trong nông nghiệp đã được 
xúc (tiễn ở một số vùng, và có thề kết 
thúc vào khoảng năm 23010 — 205, Ở 
đày các hợp tác xã sản xuất nòng 
nghiệp thực thụ sẽ mở rộng hình thức 
tra lương khoản cho tập thẻ, cho đội, 
tÒ là chính, 'kết hợp với hình thức 
khoán theo đơn giá. — 

— 0iui đoạn ba. Xây dựng và phát 
triền các tô hợp nông công nghiệp. Ở 
nước ta có thể bắt đầu tử năm 2010— 
2015 trở đi, khi sản xuất nông nghiệp 
về cơ bản đã hoàn thành cơ khi hóa 
toàn phần trên khắp các vùng. 

Ó giai đoạn nảy các tô hợp nông 
công nghiệp sĩ hình thành bén cạnh 
các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
và khu vực. kinh tế gia đình. Các hình 
thức khoán rất phong phú sẽ được áp 
dụng. Sản xuất nông nghiệp tuy đã 
công nghiệp hóa nhưng vẫn phần ánh 
những đặc trưng của nông ngÏiệp. 
Những hình thức và phương pháp 
quan lý mới như nàng cao mức độ 
công hữu của chế độ sở hữu tập thè, 
mơ ròng hợp tác đối với các hợio tác xã, 
đối với khu vực quốc doanh và liên lợp 


tác xã, tăng quỹ không chia của hợp 


tác xã v.v. đều có tác dụng kích thích 
tính tích cực lao động của các thành 
viên trong tồ hợp nông công nghiệp. 


Trong khi chuyên giai đoạn, cần đề 
phòng và khắc phục xu hướng cực 
đoan (nã :ư đòi xóa bo lập !ức các hình 
túc bao cáp trong hợp tác xã), mà 
phai làm dân từng bước, khi làm gọn 
nhẹ bộ máy văn chú ý bảo đảm mức 
sông cho những cán bộ quan lÝ của 
hợp tác xủ, gàn thù lo lo động với 
sản phầm cuối củng, Phương pháp 
tiến hành phải mềm đeo, lính hoạt. 
trên cơ sở giữ vững nưuycn tác, như 
khi đã két luận chế độ nuày công Xạo 
động không phù hợp với giai đoan 
hiện nay thì không nén luyến tiếc nó, 
tìm cách *®cải tiến s bảng cách chỉ -hia 
nhỏ hợp tác xã hoặc tăng tỷ lệ diễn 
tích đất canh tác dành cho kinh tẻ gia 
định mà vẫn duy tri chẽ độ ngày công 
lao động. Điều quan trọng là phải làm 
thử trước khi mở rộng, Hhữ vậy sẽ 
tránh được sai lầm khi nhân điện 
hình trong vùng cũng như áp dụng ở 
vùng khác. Đương nhiên, trong khi 
làm thử ở một vũng thì các vùng khác 
van tiến hành sản xuất theo các hình 
thức cũ đề sẵn xuất khỏi giảm sút, 
bao đầm phương châm Rết hợp cải tạo 
với xây dựng và phát triền sản xuất, 
Tron- khi mở rộng làm thứ cũng phải 
Chủ ý poản biệt trình tự trước sau 
giữa các vùng. Vẻ mặt này, chúng ta 
đủ có khá nhiều kinh nghiệm đau đớn 
trong Khi mở rộng các hình thức hợp 
tác hóa ở dòng bằng lên miền núi 
hoặc ắp dụng ináy móc kinh nghiệm 
hợp tác hóa của miền Bác vào các tỉnh 
miễn Nam. 


¬—————.- 


Nghiên cứu 


Vấn đề hợp tác Ïao đọng với nước ngoài 


HEO tính thần Nghị quyết Đại hội 
VI của Đảng ta về vấn đề «a mở 
rông hợp tác lao động với nước 
ngoài®, tôi xin đề xuất với lĐng và 
nhà nước một số ý kiến về vấn đẻ này, 


Từ mấy chục năm trước đảy, vẫn 
đê xuất khầảu lao động đã được đặt ra 
và ngày càng được mở rộng trên t›# 
giới nhằm nhiều "Thục đích khác nhau 
nhưng chủ yếu là thu ngoại tệ. Nhiều 
nước thu được một nguòn ngoại tệ 
khá lớn qua việc xuất khầu !ao động. 
Hằng năm, Ấn độ thuô— 7 tỷ đô la, 
Trung quốc 5~7 tỷ, Thái lan : 550 triệu 
(năm 1983)... Cu-ba là một nước không 
thừa lao động nhưng vẫn xuất khầu 
lao động và thu một lượng ngoại tệ 
đáng kề. Từ năm (1980, Trung quốc 
đã ký 16 hợp đồng với các nước và 
hằng năm xuất khầu hàng triệu lao 
động ra khắp nơi trên thế giới. Hiện 
nay, việc xuất, nhập kháu lao độing 
đang được nhiều nước quan tầm thực 
hiện bằng nhiều hinh thức: thầu 
khoán công trinh, xuất kbầu chuyên 
gia, công nhân lành nghề, xuât khảu 
lao động tại chỗ v.v. 


Nhiều nước tư bản phát triền có nhụ 
cầu nhập khầu lao động rất lớn. Xin 
tlầấv CHIL.B Đức làm thí dụ: năm 1955, 
nước này bắt đầu nhập lao đông, đến 
năm 1971, đã có 8 văn phòng tuyền 
lao động ở 8§ nước. Đến tháng 9/1973 
CHLB Đức nhập 2,6 triệu lao động 
kêm theo 1,8 triệu người là vợ, eon 
của số lao động đó. Năm 1983, nhập 4,7 


"chế biến 


HỒNG LONG * 


s 


triêu lao động. Dự báo đến năm 2(00° 
nhập 7 triệu lao động (bằng 11,65 số 
d¿n nước này). Các nước xuất khâu 
lao động sang CHLB Đức gồm có :, Thồ 
nhĩ kỳ (1,5 triệu), Nam tư (800 nghìn). 
I-ta-li-a (600 nghìn) Tây ban nha 
(170 nghìn), Hy lạp (309 nghìn). Bồ 
đào nha (100 nghin), eẤc nước châu Á 
(250 nghìn) v.v, Số lao động đến 
CIILB Đức (73% không có nghề) được - 
phân bố vào cäc ngành xây dựng (115), 
sửa chữa và xây dựng các công trinh 
thủy lợi (125), địch vụ công cộng 
(8%), khai thác mổ (143), đánh cả và 
thực phầm (21,6), hành 
chính sự nnhiệp GÃ) v.v. 

Ngoài các nước tư bún và các nước 
đã phát triền, các nước thế giới thứ ba 


cũng là những thị trường lao đông 


rộng lớn. Các nước này thường nhập 
lao động dưới dạng hợp đồng thảu 
khoán việc xAy dưng “®ầu cống, giao 
thông. nhà cửa, khai thác mẻ, công 
trình công cộng, thủy lợi. nông 
nghiệp v.v. Nhiều nước vừa nihập lae 
đông từ nước khác vào vừa xuất lao 
động của nước mình đi cẤc nước khảo. 


# 


Tử năm 1980 đến nay, nhà nước ta 
đã đưa người đi hợp tác lao động, làm 
# Thứ trưởng Bộ đai học, trung học chuyê£ 


nghiệp và dạy nghẺ. 
› 


R5) 
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chuyên gia ở nước ngoài,- trước hết 
là ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đây 
là một clủ trương dúng dìn, một 
chính sách quan trọng trong đường 
lối đối ngoại của Đăng và Nhà nước 
ta nhằm thực hiện sự phân công, hợp 
tác lao động quốc tế và kiai thác tiêm 
lực to lớn về lao động của nước ta. 
Đến nay, tuy có đạt được một số hiệu 
quả về kinh tế — xã lỏi, nhưng nhìn 
chung, hiệu quả đó còn rất tli:ấp, chưa 
tương xứng với yêu cầu và khả năng 
của ta. Thu nhập của nhà nước trên 
mỗi lao động còn thấp so với thế giới. 
Chẳng hạn, nếu tỉnh tỷ giá hối đoái 
mậu dịch bằng đòng đô la thị, ở một số 
nước, chúng ta chỉ thu được 38 đô lai 
người/thâng. Nếu chuyền số tiền đó 
sang mậu dịch thì chỉ còn một nửa, 
tức là 19 đô la. Trong khí đó, một lao 
động không nghề của Thái lan sang 
nước ngoài làm dịch vụ thu 450 đô la/ 
thắng (nộp cho Nhà nước 150 đô la). 
Hoặc chuyên gia của chúng ta có trình 
độ dại học làm việc ở một số nước 
châu Phi, nộp cho Nhà nước la 
750 đỏ la/tháng ; ở I-rắc 250 đô la/tháng. 


Trong quá trình thực hiện việc hợp 
tác lao động đã có nhiều hiện tượng 
tiêu cực xảy ra (cả trong và ngoài 
nước), gây trở ngại cho việc mở 
rộng hợp tác quếc tế, ảnh hưởng xảu 
đến uy tín của ngưởi: Việt nam. 

Tóm lại, việc đưa người đi lao động 
và làm chuyên gia Ở nước ngoài của 
chúng ta phát triền rất chậm, phạm vị 
còn hẹp, số lượng ít, hình thức dơn giản, 
Việc tò chức, thực hiện, quản lý còn 
lùng túng, quy chế không đây đủ, không 
rõ ràng, nhiều thiểu sót, khuvết điềm, 


Tinh hình trên đây bắt nguồn từ 
nhiều nguyên nhân, Trước hết là do 
ta chưa nhận túc hết tìm quan 
trọng, ý nghĩa tO lớn và lợi ích 
của vấn đẻ này. Chúng ta còn ngắn 
ngai trong việc mở rộng hợp tác 
lao động với nước ngoài, nhất là với 
cac nước phi xã hội chủ ng†iĩa., Chính 
vi nhận thức chưa rò mà việc thực 


hiện còn e đẻ, lũng túng, chưa eó một 
Chiến lược lâu dải. ClLưa có quy chế, 
chế đó, cEhính sách có tỉnh clát pháp 
cuy của NIà nước. Älột số quy định 
lường cưa n;:ất quán, mangtinhcTlủ 
quan VÀ còn nhicu rò bó, phiện hà... 


Đến nay, với tính thần đổi mới cách 
nzh1, cách làm, cùng với luật đâu tư 
của nước n;roài, Làng và Nhà nước 
căn cụ thế hóa ci0 trương, mỞ rộng 
việc hợp tác lao dòng Với Các nước. 
Dường lối, quan điềm của Đẳng cần 
phải đuợc tố hiện dứt khoát, rõ ràng: 
bằng những việc làm cụ thà. Ngay 
khái niệm cũng puải xác định cho đúng 
đán, phù hợp. Teo chúng tôi, nên 
gọi chung là xuất khẩu lao động (với 
các nước xã hội chủ nghĩa thì gọi là 
hợp tác lao động). Từ khái niệm đó, 
phần nào có tÌ:Ề xác định rõ mục tiêu, 
chức năng, nhiệm vụ của những cơ 
quan làm công tắc này V.V. 


Nếu Đăng và Nhà nước thấy đày là 
xu hướng phù hợp, đúng dán, là 
phương hướng chiến lược thị phải tiến 
hành ngày những bước chuần bị và 
tò chức thực hiện. Chúng tòi thấy kiện 
nay chúng ta có khả nắng thực hiện 
theo hai hướng: một là, xuất k]hầu lao 
động tại chỗ ; bai là: xuất khâu lao 
động ra nước ngoài. | 


Ƒ — Xuất khâu lao động tại chổ. 


Dây là một hình thức khá phó biến 
hiện nay, nhất là đôi với những nước 
kinh tế phát triên chàm. Thực hiện 
tỐt việc này sẽ thu hút được nhiều lao 
động, giải quyết được công ăn việc 
làm, tạo tiền đẻ đề ULếp thu KỸ thuật 
tiên tiến, thu ngoại tẹ v.v. Ở nước ta, 
xuất khâu lao động tại chờ có thẻ chia 
làm £ giai đoạn. 


—(iai đoạn ƒ: tA bộ sức lao động 


“đảm nhận việc gia công sản xhắất, chế 


biến, lắp ráp các loại Làng với sự đầu 
tư thiết bị, kỹ thuật và ngữych, vật 
liệu của các nước đã phát triển. Ta 
còn eó nhiệm Vụ dào tro công nhân,: 
đưa đi thực tặp ở nước ngoài, sau đó 


về gia công, chế biến v.v. Các sản 
phầm được đóng mác truyền thống 
của nước đầu tư. 


— Giai đoạn 2: như giai đoạn Ì 
nhưng ta được phép ký hợp đòng đảo 
tạo công nhân kỹ thuật về các ngành 
nghề đó cho các nước có các trình độ 
khác nhau. 

— Giai đoạn 3: từng bước ta nắm 
kỹ thuật và tiến tới liên két kinh lẽ 
với các nước đầu tư. Ta đóng góp 
nhân lực, kỹ thuật và một phần 
nguyên liệu tại chỗ... 


— Giai đoạn $: ta liên doanh với 
các nước ở những lĩnh vực mà chúng 
la có khả năng về tài nguyên, sức lao 
động và kỹ thuật. 


H —- Xuất khầu lao động ra nước 
ngoài: 


Với khá năng về lao động của 
chúng ta hiện nay hoàn toàn có thê 
thực biện được việc này ở mọi trình 
độ nghề nghiệp với các nước xã hội 
chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa. 


1. Xuất khầu chuyên gia có trình độ 
đại học thuộc nhiều ngành nghề : y tế, 
giáo dục, đạy nghề,-nông nghiệp, xây 
dựng, giao thông vận tải v.v. Hơn 370 
-nghìn cán bộ có trinh độ đại học, 
6000 tiến sĩ và phó tiến sĩ của chúng 
ta hiện nay hoàn toàn có đủ phầm 
chất, năng lực chuyên môn đề hợp tác 
lao động với nước ngoài. Qua thực tế 
ở một số nước, đội ngũ chuyên gia 
của ta đã được sự tín nhiệm cao của 
các nước bạn. Vấn đề chỉ còn là tô 
chức và thực hiện. 


9. Xuất khầu đồng bộ dưới dạng 
thầu khoán thi công các công trình 
xây dựng cơ bản, giao thông vận 
tải v.v. 

Bước †f: bạn to toàn bộ việc thiết 
kế, nguyên, vật liệu, máy móc, các 
thiết bị thí công. Chúng ta chịu trách 
nhiệm toàn bộ về nhân lực (công 
nhân, nhân viên kỹ thuật, kỳ sư, phó 
tiền sĩ, cân bộ quản lý, cần bộ chỉ huy 


thi công v.v), về chất lượng và thời 
gian hoàn thành công trình. 

Bước 3: bạn cung cấp những thông 
số khảo sát và toàn bộ nguyên, vật 
liệu, máy móc, thiết bị thí công, 
chúng ta đảm nhận việc thiết kế, thị 
công hoàn chỉnh công trình. Trong 
điều kiện, khả năng cho phép, chúng 
la có thề bán một phần thiết bị thi 
công do ta sản xuất hoặc những 
nguyên, vật liệu ta có khả năng sản 
xuất. 

Qua thực tế thi cứng một sỐ 
công trình ở một vài nước, có thề 
khẳng định chúng ta hoàn toàn làm: 
được công việc này: chất lượng bảo 
đảm, hoàn thành đúng thời bạn. Một 
số nước đang tiếp tục ký hợp đồng 
xuất khäu đồng bộ với ta. 

3J. Xuảt khầu lao động có nghề là 
phương hướng tốt nhất. Chúng ta đã 
đào tạo được 1,5 triệu công nhân kỹ 
thuật, đáp ứng nhu cầu phát triền trên 
mọi lĩnh vực của nền kinh tế nước nhà. 
lệ thống 300 trường dạy nghề hiện 
nay với 11 nghìn giáo viên và cán bộ 
quản lý hằng năm đào tạo khoảng 
§Ú —90 nghìn học sinh với 590 nghề, 
là một tiềm năng rất lớn mà ta chưa 
khai thác hết. Đội ngũ lao động trẻ, 
khỏe, có nghề này phát huy tác dụng 
rất tốt khi ra nước ngoài. Trải qua 
quá trình lao động và tiếp thụ được 
kỹ thuật tiên tiến, khi về nước họ là 
lực lượng lao động có năng lực, có 
kinh nghiệm. 

Hiện nay và trong tương lai chúng 
ta có thể đưa lao động có nghề ra 
nước ngoài không hạn chế về sỐ 
lượng. Ngành dạy nghề cũng có khả 
năng xuất khầu lao động có nghẻ lại 
chỗ hoặc nhận hợp đồng đào kạo công 
nhàn kỹ thuật cho nước ngoài. 


4. Vuät khầu lo động không nghề 
cũng là một hướng quan trọng Nhiều 
nước trên thế giới có nhụ cầu rất lớn 
về lao động không nghề đẻ làm dịch 
vụ trong kinh tế — xã hội, nhất là 
trong nông nghiệp, xây dựng. giao 


DĐ 


thông vận tải, dịch vụ xã bội... Chẳng 


hạn, hằng năm Xla-lai-xia nhập 
300 —400 nghìn lao động không 


nghề của Thái lan. Một công ty quốc 
gìa của l-ta-lia ký hợp đồng nhận 
400 nghìn lao động không nghề 
của Trung quöc trong 5 năm. Ngoài 
chi phí cho việc ăn, ở, vé máy bay đi 
về, mỗi công nhân của Trung quốc 
được nhận 290 — 430 đô 1la/tháng. Đội 
ngũ lao động không nghề của ta (từ 
18 — 35 tuôi) rất đông. Cần cản nhắc 
dề mở rộng việc xuất khầu loại lao 
đọng này clo phù hợp. 


+ 


Đề các phương án trên đây trở 
thành hiện thực, cần có hàng loạt điều 
kiên cần và đủ, đồng thời có các biện 
pháp thực hiện có hiệu quả. Về phía 
Nhà nước cần lập một công ty xuất 
khầu lao động. Có thề gọi là « Công 
ty bảo hiềm lao động và công ăn việc 
làm Việt nam ®. Đây là công fY xuyên 
quốc gia, tự chủ về kinh doanh, hạch 
toán, nộp thuế cho Nhà nước bằng 
ngoại tệ. Công ty này trực thuộc Hội 
đòng bộ trường, có quyền đi ký kết 
với các nước về việc xuất khảu lao 
động. Ở các nước phi xã hội chủ 
nghĩa, công ty này có thể ký với các 
hãng tư nhân hoặc với chính phủ các 
nước ấy. Công ty này cũng có đại diện 
tại các đại sứ quân của ta Ở các nước 
hoặc Nhà nước giao cho các đại sứ 
quán nhiệm vụ làm các eăng fen» 
kinh tế, tìm kiếm các nhủ cầu lao 
động v.v. 

Hệ kinh tế đối ngoại không nên ký 
kết cụ thề mà chỉ ký trên nguyên tắc 
chung và làm mÔi giới trong việc xuất 
khẩu tại chỗ, tìm kiếm thị trường v.v 
Đề tránh sơ suất, thiệt thòi cho 
ta, việc ký cụ thê phải do công ty 
chuyên trách thực hiện. 


Uy ban kế hoạch nhà nước làm 
nhiệm vụ cân đối cac nhụ cầu lao 
động do e«Công ty bảo hiềm lao động 


sẽ 


nước ấy treng việc XuUẤt 


Và công ăn việc làm ? đề xuất, tạo điền 
kiện thuận lợi cho công ty này thực 
hiện chức năng hạch toán kinh đoank, 


Việc xuất khầu lao động phải được 
thực biện trên cơ sở một luật nhà 
nước. Luật này quy định rö ràng, cu 
thề quy chế tồ chức, quản lý, thực 
hiện, công tác tuyên chọn lao động, 
cấp bậc xét duyệt, tiêu chuần tuyền 
chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động, của ngành, địa 
phương. gia đỉnh người lao động, việc 
phân phối thu nhập và cả việc mua 
hàng, gửi hàng về nước v.v | _ 

Đến khi số lượng xuất khầu lao 
động đã đủ lớn, các ngành, tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương có 
thẻ thành lập các chỉ nhánh của công 


. ty quốc gia và được hưởng một tÝ lệ 


ngoại tệ nhất định. Trên cơ sở pháp 
luật nhà nước và việc ký kết hợp 
đông với công ty quốc gia, các bộ, 
tỉnh, thành phố có quan hệ với các 
nước, được ký kết tay đôi với các 
khẩu lao 
đệng. Khuyến khích các ngành chuyên 
môn xuất khầu lao động tại chỗ, thầu 
khoán các công trình, đào tạo công 
nhân kỹ thuật v.v. : 


Một văn đề nữa cũng cần được xác 
định là dù tô chức và quản lý thế 
nào chăng nữa, ván không tránh khỏi 
xảy ra những trường hợp như : người 
của ta chạy trốn, ở lại nước bạn, xây 
dựng gia định với người nước ngoài,. 
buôn bán khAng hợp pháp v.v. Nhưng 
đó chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 
3.— 025). 

Trên đây mới chỉ là dự án bước 
đầu và còn giới hạn trong phạm vì 
phương hướng lớn, càn được tiếp tục 
nghiên cứu và cụ thề hóa bằng những 
cơ sở thực tế và được cbứng mìỉnh 
bằng luận chứng kinh tế rõ ràng. 
Nhưng chúiig tôi cho rằng đày là dự 
ân có tính hiện thực và nếu được 
Đẳng và Nhà nước chấp nhận, nhất 
định sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế — xã 
hội lớn lao. 


Nghiên cứu — Trao đổi 
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e lrao đi 


(uản lý nhà nước về kinh tế ˆ 


MT $ố VẤN ĐỀ VỀ 
QUẦN LÝ KINH TẾ VÀ 
QUẦN LÝ HÀMH (HÍuH 


LÊ HỎNG HẠNH ** 


liền với bản chất nhà nước xã hội 

chủ nghĩa. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với tư cách là tô chức vừa 
nắm quyền lực chính trị vừa nắm 
quyền lực kinh tế, tiến hành quản 
lý toàn bộ các linh vục khác nhau 
của đời sống xã hội, đặc biệt là 
linh vực kinh tế. Quan lý kính 
lế được coi là chức năng đặc thủ của 
nhà nước +ä hội chủ nghĩa. Gần đày, 
trên báo chí ở nước ta đã xuất biện 
những ý kiến khác nhau về chức năng 
quản lý kinh tế và quản lý bành chính 
nhà nước. Loại ý kiến thứ nhất cho 
rằng quản lý kinh tế là một bộ phận 
của quản lý hành chính nhà nước (1), 
và vì thế các biện pháp đặc thù của 
quản lỷ hành chính cần được áp dụng 
trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Sự 


| UẢN lý kinh tế là hoạt động gắn 


hình thành và phát triền quan điềm 
này có những nguyên nhàn lịch sử : đó 
là việc ấp dụng khá rộng rãi cơ chế 
hành chính trực tiếp trong quản lý 
kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa 
nói clung và ở nước ta nói riêng, 
và điều dó cũng đã đem lại những 
thành qua nhất định. Loại ý kiến thứ 
hài cho răng quán lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa bào gốm hai phương diện: 
quản lý sản xuất kinh doanh và quản 
lý hành chinh — kinh tế, Phương diện 
quan lý hành chính — kính tế bao gòm 
việc lập kế hoạch, đặt ra pháp quật, 
các chế độ chỉnh sách, các chỉ tiêu, 
định mức, đào tạo và bồ trí cán 
bộ v.v. Phương diện thứ hai là việc 
tiến hành sản xuất kính doanh trên cơ 
sở quản lý hành chính —kinh tế. Sự 
phản chia quản lý kính tế xã hội chủ 
nghĩa tl:ành hai phương điện như vậy 
chưa có cơ sở lý luận khoa lọc vững 
chắc. Việc phân chia này, theo chúng 
tôi, phần nào phá vỡ tính thống nhất 
trong chức năng đặc thủ của nhà nước 


* Xem Tạp chị C¿ẻng sẵn từ số 4, 1998, 

*Xw Phó tiên sĩ luật học, Phó hiểu 
Trường đại học pháp ÌV, 

(1) Theo ý kiến này, 
nhà nước bao gồm quản 
vàn hoa. 


trưởng 


hanh chình 
lý kịnh tế, quan lý 


qiảan Tý 
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xã hội chủ nghĩa — chức năng quản 
lý kinh tế. Việc phân quản lý kinh tế 
thành hai phương diện độc lập kề trên 
có những nhược điềm về lý luận và 
thực tiễn sau dày : 


Thứ “nhãI, không chỉ riêng trong 
quản lý hành chính — kinh tế mới có 
việc lập kế hoạch, ban hành chế độ, 
chỉ tiêu định mức, mà ngay cả trong 
việc quản lý sản xuất kinh doanh cũng 
phải đề cập đến các yếu tõ đó. Trong 
cơ chế quản lý kinh tế mới, việc xí 
nghiệp tự xây dựng và quyết định phần 
lớn các chỉ tiêu kế hoạch (trừ một vài 
chỉ tiêu pháp lệnh) nói lên thực tế đó. 
Mặt khác, đề quản lý sản xuất kinh 
doanh, xí nghiệp ban hành không ít 
các chế độ, các chỉ tiêu, định mức 
nhắm thực hiện chế đọ hạch toán 
nội bộ. vở 

Thứ Nà mục dích cuối cùng của 
quản lý kinh tế là nhằm tác động có 
hiệu quả. đến hoạt động sản xuất kinh 


doanh của các đơn vị kinh tế. Bất cứ. 


cơ quan quản lý kinh tế nào cũng phải 
gắn với những hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các tồ chức kinh tế 
trực thuộc. Chính vi thế, nếu gạt đi 
việc quản lý sản xuất kinh doanh thi 
khái niệm quản lý hành chính— kinh tế 
sẽ mất hết ý nghĩa. 


Rhác với hai quan điềm trên, chúng 
tôi cho rằng: Quản lý kinh tế — hiều 
một cách đúng đắn — là hoạt động 
guảïn Hj nhà nước Ilronq lĩnh 0ực chủ 
Uều nhất của đời sống wã hội -~ lĩnh Đực 
Ninh tế, Klái niệm quản lý nhà nước 
phải hiều theo nghĩa rộng và khỏnpg 
nên đồng nhất với quản lý hành chính 
nhà nước. Quản lý nhà nước, dó là 
hoạt động phản anh chức năng tô chức 
và xảv dựng của tất cả các cơ quan 
nhà nước, đặc biệt là hệ thống cơ 
quan quyền lực và cơ quan chấp hành, 
điều hành. Khỏng nên gắn chức n:ting 
quản lÝ xã hội với chỉ riẻ nữ hoạt động 
của hệ thống cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước. Quản lý nhà nước nói 
Chung và quản lý nhà nước về kinhtế 


SỐ 


không phải là chức năng riêng của cơ 
quan chấp hành và điều hành mà còn 
là hoạt động của cả các cơ quan quyền 
lực nhà nước: Thực tế là các cơ quan 
quyền lực nhà nước quyết định các kế 
hoạch phát triền kinh tế, các dự toán 
ngàn sách, ban hành các văn bản pháp 
quy quan trọng nhất đề điều chỉnh các 
quan hệ kinh tế. Như vậy, quản lý kinh 
tế với tư cách là một lĩnh vực của 
quản lý nhà nước không thề đồng nhất 
với hoạt động quản lý hành chính nhà 
nước. Quản lý nhà nước về kinh tế 
bao hàm sự tác động có định hướng, 
có mục đích của nhà nước xã hỏi chủ 
nghĩa đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các tồ chức kinh tế. Thông 
qua kế hoạch hóa, điều chỉnh bằng 
pháp luật, các chế độ, chính sách về 
tài chính, giá cả, tiền lương lao 
động v.v. Nhà nước khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế 
cơ sở phát triền. Như vậy sản xuất 
kinh doanh của các tồ chức kinh tế là 
đối tượng của các hoạt động quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực này. Tói 
cho rằng không thề tách khódi niệm 
quản lý nhà nước 0ề kinh lẽ thành 
haL khái niệm độc lập: quản lý sản 
xuất kinh doanh và quản lý hành 
chính kinh tế. Trong cơ chế quản lý 
kính tế mới, việc mở rộng quyền tự 
chủ sản xuất kinh doanh cho các đơn 
vị kinh tế cơ sở là hết sức cần thiết. 
Tuy nhiên, việc chuyền giao quyền 

điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh cho các xí nghiệp, các tö chức 
kinh tế không có nghĩa là phải tạo ra 
hai lĩnh vực khác nhau, độc lập với 
nhau trong quản lý nhà nước về kinh 
tế, Khòng thể coi quản lý hành chính — 
kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh 
là hai phạm trủ tách biệt. Việc tạo 
quyền chủ động cho các đơn vị kinh 
tẾ cơ sở trong san xuất kinh doanh là 
mịc đích của quản lý nhà nước về 
kinh tế. Một thực tế rõ ràng không thề 
phủ nhận là dù được tiến hành dưới 
mức độ tự chủ cao đến đâu, hoạt dòng 
sản xuất kinh doanh của các đơn Vị 


kinh tế đều không thề tách khỏi sự 
quản lý của nhà nước. Việc các tỒ 
chức kinh tế buộc phải thực biện các 
chỉ tiêu pháp lệnh, các chế độ chính 
sách kinh tế được thề chế hóa bằng 
pháp luật là những bằng chứng nói lên 
điều đó Thuật ngữ quản lý nhà nước 
về kinh tế được sử dụng trong Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 3 của BCHTƯI 
khóa VI là chính xác, có cơ sở khoa 
học, thê hiện tính đặc thủ của các loại 
hình khác nhau của quản lý nhà nước: 


Giữa quản lý nhà nước vẻ hành 
chính và quản lý nhà nước về kinh tế 
có những ranh giới nhất định không 
nên nhầm lẫn. Viện sĩ thông tấn Liên 
xô D.M, Gvi-si-a-nhi đã nhấn mạnh rất 
đúng rằng : đCác quá trình quản lý là 
đặc trưng vốn có của những tập thê 
người hết sức đa dạng. Trong các quá 
trình quản lý đó có những loại quan 
trọng như : quản lý trong các tập thê 
sản xuất và trong những tập thề có 
liên quan tới sản xuất (quản lý kinh 
tế), quản lý nhà nước, quản lý chính 
trị. Rất tiếc là nhiều loại quản lý khác 
nhau lại được gọi bằng những thuật 
ngữ giống nhau và điều đó đã gây cản 
trở không ít đến sự hiều biết đúng đắn 
những đặc trưng của chức nănz quản 
lý trong từng lĩnh vực khác nhau » Q). 
Việc xác định ranh giới này không 
những có ý nghĩa lớn trong nghiên cửu 
các đặc trưng của mỗi loại hinh quản 
lý nhà nước mà còn là cơ sở cho việc 
hình thành các cơ chế pháp lý cũng 
như xác định đối tượng của các ngành 
luật cụ thề. Ví dụ, nếu coi quần lý kinh 
tế là một bộ phận của quản lý hành 
chính thì điều đó có nghĩa là các qưan 
hệ kinh tế sẽ được điều chỉnh bởi luật 
hành chính. Như vậv cơ chế pháp lý 
được áp dụng trong quản lý kinh tế 
khó vượt khỏi việc sử dụng rộng rãi 
các biện pháp hành chính. Trong điều 
- kiện của nước ta biện nay, nếu không 
xác định rõ ranh giới giữa quản lý 
hành chính và quản lý kinh tế thì việc 
xây dựng cơ chế quản lý kinh tế mới 
sẽ vấp những khó khăn nhất định do 


thiếu những hình thức pháp lý thích 


hợp. 

Tuy nhiên, hiện nay việc XÁC định - 
ranh giới giữa bai lĩnh vực này đang 
gấp khó khăn. 


Thứ nhải, hoạt động quản lý nhà 
nước trong các lĩnh vực khác nhau 
của đời sống xã hội đều do các cơ 
quan quản lý hành chính nhà nước 
đảm nhiệm là chủ yếu. Rõ ràng quần 
lý hành chính nhà nước là tiên đề 
cho quản lý kinh tế cũng như cho 
hoạt động quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực khác. Ví dụ việc thành 
lập một xí nghiệp được tiến hành 
trên cơ sở của quản lý hành chính; 
song việc điều chỉnh, quản lý hoạt 
động của nó lại là phạm vi của quản 
lý kinh tế. Trong trường hợp này 
ranh giới giữa quản lý kinh tế và 
quản tý hành chỉnh rất khó xác định, 
nhất là nếu xem xét quản lý kính tế 
từ góc độ tô chức. 


Thứ hat, quản lý kinh tế cũng như 
hoạt động quản lý nhà nước trên tất 
eÄ các lĩnh vực khác, dù ở mức độ 
nào, đưới hinh thức nào, đều gắn 
liền với yếu tố quyền uy. Quyền uy 
nhà nước và những hinh thức, biện 
pháp hành chính bảo đảm thực hiện 
nó là đặc trưng nöỏi bật nhất trong 
lĩnh vực quản lý hành chính. Ýl vậy, 
sự tôn tại một số biện pháp hành 
chính trong quản lý kinh tế đã DẦU 
dàng trở thành cơ sở của việc đồng 
nhất quản lý kinh tế và quản lý hành 
chính. . 

Thứ ba, đã có lúc không Ít người 
cho rằng các vấn đề kinh tế chỉ có 
thề giải quyết một cách hiệu quả bằng 
các biện pháp hành chính kết hợp với 
động viên chính trị và gắn liền với 
quan điềm này là cơ chế tập trung 
quan liêu, không coi quản lý kinh tế 
là một loại hình quản lý nhà nước 


: 
(1) Một số sấn đề cÈ quần lý kinÀ tế, tiếng 
Nga. Nxb sách chính trị. Mát-XCƠ-VA, 19:4, 
tr. 9 
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có đặc thủ riêng và không thấy rõ 
phải áp dụng các biện pháp kinh tế 
trong quản lý. 


Quản lý kinh tế như đã nêu ở trên. 
là chữc năng đặc thù thề hiện bản 
chất của nhà nước xã hội chủ ngìĩa. 
Mục tiêu xây dựng một xã hội không 
có người bóc lột người đã buộc nhà 
nưc XÃ bội chủ nghĩa không những 
phải trở thành chủ sở hữu đổi với 
các tư lun sản xuất chủ vếu của xã 
hội mà còn phải trở thành người tổ 
chức, điều lỏa các hoạt động kinh tế: 
Nét đác thủ của quần lý Rinh tế xã 
hội chủ nghĩa thê hiện ở hai khuynh 
hướng đối Hạp nhau: khuynh hưởng 
“phát triên tập trung theo những 
phương hướng và mục địch định trước 
dưới sự chi phối của chức năng tô 
chức và xây dựng của nhà nước Xã 
hội chủ nghĩa ; và khuynh hướng tự 
quản trong hoạt động của các tổ chức 
kinh tế bị chỉ phối bởi nên sản xuất 
hàng hóa và quy luật giá trị. Cần 
nhãn mạnh ràng dù dưới góc độ nào 
cũng không thề tách rời sự phát triển 
tập trung và xu hướng tự quản của 
quản lý kinh tế, Sự đổi lập giữa bai 
khuynh hướng kề trên trong quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi chủng 
ta phải tìm được một phương pháp 
tác động vừa có thê pbát huy yếu tố 
tập trung vừa bảo đảm quyền chủ 
động của các tò chức kinh tế trong 
sản xuất kinh doaifh. 


Bên cạnh nét đặc thì kề trên, giữa 
quản lý kinh tế và quản lý hành chính 
có điềm khác nhau về khách thể và 
biên pháp tác động. Khách thế của 
quản lý hành chính, theo quan điềm 
của tôi, là hệ thống các quan hệ 
gắn liên với việc tô chức và bảo 
đàm hoạt động của bộ máy quản lý, 
Trong quản lý hành chinh, cưỡng chế 
hành chính, ban hành các văn bản cá 
biệt là những hình thức được ấp dụng 
phô biến. Khách thê của quản lý hành 
chính không gắn liền với sự vận động 
của quan hệ hàng hóa tiền tệ. Khách 
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thề quản lý kinh tế là hoạt động sản. 
xuät.kinh doanh của các tŠ chức kinh 
tế trong điều kiện sản xuất hàng hóa 
có kế hoạch. Sự chỉ phối của quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ đối với các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trong nền 
kính tế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi: 


—~ Các tồ chúc kinh tế xã hội chủ 
nghĩa phải thực sự được độc lập về 
(ài sản và nghiệp vụ. 

— loạt động sản xuất kinh doanh 
của các tô chức phải được tiến hành 
trên cơ sở lấy thu bù chỉ. 

— Các tô chức kinh tế phải chịu 
trách nhiệm đối với kết quả sản xuất 
ki::h đoanh. | 


— Các tồ chức kinh tế phải được 
bảo đảm các cơ chế pháp lý thích 
hợp cho việc thực hiện các yêu cầu 
kề trên. 

Sự khac nhau thứ hai giữa quản lý 
kinh tế và quản lý hành chính là biện 
pháp tác động. Trong quản lý hành 
chính người ta chủ yếu ấp dụng cắc 
biện pháp mang tính cưỡng chế, tắc 
động trực tiếp đến các đối tượng 
quản lý bằng các hình thức trách 
nhiệm phtp lý khác nhau. Các biện 
pháp này nhằm giải quyết các vấn 
đề phản ánh lợi ích toàn cục nên Ít 
khi chúng đáp ứng được lợi ích cục 
bộ của từng tô chức, từng cá nhân. 
Trong quản lý kinh tế người ta chủ 
yếu áp dụng các biện pháp kinh tế 
như giá cá, lợi nhuận, thị trường; 
khuyến khích bằng vạt chất... Dưới 
tác động của các biện pháp kinh tế, 
các xí nghiệp, các tô chức sản xuất 
kinh doanh thực hiện những nhiệm 
vụ được giao một cách tự giác bởi sự 
quan tâm vật chất của chúng đối với 
kết quả đạt được. So với các biện 
pháp hành chính, các biện pháp kinh 
tế năng động và có hiệu quả hơn vì 
chúng phát huy được tiềm năng sáng 
tạo, tính tự chủ của các tồ chức kinh 
tế. Chinh vì vậy Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 3 của HGIITƯĐ (khóa VŨ đã 
nhân mạnh: «Phải dứt khoát chuyền 


từ cơ chế quản Iý kinh tế bằng mệnh 
lệnh là chủ yếu theo kiều giao nộp, 
cấp phát sang cơ chế quản lý bằng 
biện pháp kinh tế là chủ yếu». Sự 
phản biệt quản lý hành chính với 
quản lý kinh tế hoàn toàn khỏng có 
nghĩa là đem đỏi lập hai khái niệm 
này với nhau, tạo ra những sinh 
địa® không thề xâm n¬ập giữa lĩnh 
vực hành chính và lĩnh vực kính tế 
trong chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tế. Sẽ hết sức mắÁy móc nếu cho 
rằng vì quản lý kinh tế khác với 
quan lý hành chính, nên các biện 
pháp hành chính khòng thề áp dụng 
trong quản lý kinh tế. Việc xác định 
ranh giới giữa quản lý hành chính và 
quản lý kinh tế thê hiện sự cần thiết 
phải xem xét đặc thù của mỗi lĩnh 
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QUẨN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
KINH TẾ Ở ĐịA PHƯƠNG 


TRẦN QUỐC BỪỬU 


RONG chế độ xã hôi chủ nghĩa 
quản lý nhà nước về kinh tế là 
chức năng quản lý hành chính — 
kinh tế. Đó là công việc của Hội đồng 
bộ trưởng, của các ủy ban nhân dân, 
các bộ, theo ngành dọc từ trên xuống 


vực và xác định các biện pháp chủ 
yếu cần áp dụng. Äếu phủ nhận các 
biện pháp hành chính trong quản lỤ 
kinh tế có nghĩa là gai bỏ khuụnh 
hướng phái triền có (định hương TẠP 
trang của những hoat động kính Tế 
đa các là chức kinh lẽ liên hành. Cần 
phải thấy rằng, trong lĩnh vực kế 
hoạch hóa —một tron những bình thức. 
chủ vều của quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa — không thê không áp dụng 
một số biện pháp hành chính nhất 
định. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy 
một xu hướng chung là các biện pháp 
hành chỉnh trong quản lý kinh tế 
ngày càng được thu hẹp và việc áp 
dụng chúng luôn luôn có sự kết hợp 
hài hòa với các biện pháp kinh tế. 


đưới. Khác với nó, là chức năng sản 
xuất kinh dơanh của các đơn vị trực 
tiếp sẵn xuất (xí nghiệp, liên hiệp xí 
nghiệp, các công ty, tông công tYy...). 
Quản lý hành chính là quản lý bằng 
pháp luật, chỉ thị, mệnh lệnh... Quản 
lý kinh tế là quần lý bằng kế hoạch 
(thông qua các chỉ tiêu, định mức, đòn 
bầy vật chất..). Các hình thức kề 
trên được gọ: là quản lý hành chinh— 
kinh tế. 

Sự phân định thành hai chức năng 
như vậy có quá trình lịch sử của nó. 
Khi kinh tế phát triền còn ở mức thấp 
thì hai chức năng quản lý hành chính 
kinh tế và kinh doanh thường phối 
hợp với nhau, nhập vào nhau thành 
n:ột thề thống nhất. Nhưng kinh tế 
phát triền ở mức độ cao hơn thi công 
tác quản lý sản xuất kinh doanh cũng 
cần được chuyẻn môn hóa, sao cho 
nâng cao được biệu quả của cả hai 
loại công tác đó. 


Trước đây, cơ quan chức năng Ở 
các địa phương đảm nhận một khối 
lượng vật tư, tiền vốn rồi thực hiện 
nhiệm vụ phAn phối, điều tiết cho nơi 
này, nơi nọ theo ý nghĩa chủ quan. 
Nhưng bề ngoài vẫn gọi là «lên kế 
boach» và điều chỉnh kế hoạch». 
Thực tế là giữ của, giữ tiên một cách 
ôm đồm và ban ơn nhỏ giọt cho các 
cơ sở sìn xuit. Đây là lối làm việc 
quan liêu vất và, vô bồ, không kích 
thích tính chủ động, sáng tạo của cơ 
sở mà chỉ tạo ra kẽ hở lớn cho những 
biện tượng tiêu cực nảy sinh. Những 
cán bò có chức có quyền; những e« nhà 
kể hoạch tài nghệ » nắm giữ vật tự, 
tiền vốn tha hồ khuynh đảo hết thay 
các quan hệ, Thông tin thị đối trả, 
thành tích thì bóp mép, thiên lệch. 
Bên nọ « sống dựa » vào bên kia, mặc 
cho số lượng, chất lượng, giá thành 
sản phầm tùy tiện trôi nói. Biên chế 
hành -chinh phinh to ra cũng từ đây. 


- Ngày nay ở các địa phương, sở 
không thề làm một lúc hai chức năng 
quan lý hành chính kinh tế và sản 
xuất kính đoanh. Yêu cầu của chủ 
nghĩa xã hội là phải sản xuất ngày 
một nhiều của cái cho xã hội với 
năng suất lao động cao, giá thành 
hạ, chất lượng tốt, thỏa mãn nhu cầu 
ngày càng cao của nhân dân lao động: 
Do đó, quần lý nhà nước đòi hồi phải 
chặt chẽ hơn, nhạy bén bơn mới đâm 
bảo đúng ký cương, công bảng, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới, eon người 
mới. Như vậy quản lý hành chính 
kinh tế thực chất là do sẳñn xuất kính 
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doanh và vì sản xuất kinh doanh. Hai 
mặt hoạt động này ràng buộc lẳn 
nhau, thúc đầy nhau, kiềm tra, phát 
hiện mâu thuẫn của nhau, đòi hỏi mỗi 
bên phải vươn kịp với trình độ tính 
vi, phức tạp và lửn mạnh không ngừng 
của sản xuất. 

Sở không phải là một cấp kế hoạch, 
không có vốn và vật tư dự trữ, dự 
phỏng. Sở chỉ thông báo kế hoạch và 
quản lý nhà nước bằng kế hoạch, 
không chỉ huy điều hành sản xuất, 
Đặc biệt phải công khai hóa cho cơ 
sở về kế hoạch vật tư, tiền vốn. Đây 
là điều kiện tiên quyết, là nguồn sống 
của cơ sở sản xuất, lIết sức tránh lặp 
lại tình trạng căng thẳng, giả tạo rồi 
phải cậy nhờ vào emeo vặt» của vài 
ông cán bộ kế hoạch chạy vạy, giật 
gầu vá vai, tùy tiện «gật» hay «lác Ð 
trong công tác đầu tư cho cơ sở. 


Vấn đề cấp thiết là từng ngành 
phải nắm chắc và làm đầy đủ nội 
dung chức năng quản lý hành chính 
kinh tế của mình và tạo dựng một 
đội ngũ cán bộ có đủ trình độ phổ 
biến, hướng dẫn và kiềm tra cơ sở. 
Cac cán bộ lãnh đạo cũng phải có 
trình độ ấy. Lâu nay, ở một số nơi 
người ta hay đưa những bí thư, chủ 
tịch huyện đã có «vấn đề ® không 
sắp xếp được về làm trưởng ban này, 
trưởng sở nọ. Việc làm đó tự nó 
đã tìm thường hóa vị trí cơ quan 
quản lý nhà nước, tạo ra một bộ 
máy cồng kềnh kém hiệu lực, không 
lợi gỉ cho kinh tế nói chung, làm khồ 
cho những cán bộ đó nói riêng. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Cá(ái mốt 


Ừ sau Đại hội VI đến nay, ông là 

một trong những thủ trưởng luôn 

nói tới sự đồi mới. Không có 
cuộc họp nào ông không phân tích sự 
cần thiết phải tiến hành công cuộc đồi 
mới; rằng đôi mới là một nhu cầu tất 
yếu khách quan, là xu thể mang tính 
thời đại ; rằng phải đồi mới toàn diện: 
tử đôi mới tư duy, trước hết là tư 
duy kinh tế, đến đồi mới tÐồ chức, đồi 
mới đội ngũ cân bộ, đồi mới phong cách 
lãnh đạo và công tác. Ông nói nhiều 
tới việc mở rộng tính dân chủ và tính 
công khai, linh hồn của công cước đồi 
mới. Ông còn nói nhiều tới việc phải 
tiến hành cái cách triệt đề nền kinh 
tế bởi vì đó là một trong những nội 
dung kết sức cơ bán của công cuộc 
đòi mới. Tóm lại ông nói rất 
đúng như báo chí và các văn kiện về 
mọi văn đề đổi mới, từ tính tất yếu 
của công cuộc đỏi mới, đến bản chất, 
mục tiêu, nội dung của công cuộc đöi 
mới và cả những biện pháp tiến hành 
dồi mới nữa. Ông vốn là người nói 
giỏi, nhưng chưa bao giờ ông nói có 
duyên như vậy. 


Trong phòng làm việc của ông, 
xung quanh là những giá sách chất 
đầy các tác phầm kinh điền của Xác; 
Ảng-ghen, Lê-nin, của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và cá những tác phẩm mới 
nhất của Tỏng bí thư UBTƯ ĐCS Liên 
xô Gioóc-ba-trốp nói về công cuộc 
cải tỒ. 

Trên bàn làm việc của ông, không 
biết tự lúc nào, xuất biện một khâu 
hiệu “Đồi mới hay là chết!” kẻ bàng 
mực tàu rất đẹp trên nên giấy cơ rò 
ki trắng bóng. 


Không chỉ dừng lại ở mt lý luận, 
Ông còn là người tỏ ra hết sức nghiêm 
túc, hết sức khách quan frong Việc 
phân tích, mồ xẻ tỉnh hình thực tế 
của xã hội nói chung và của cơ quan 
ông nói riêng. Đặc biệt là với cơ quan 
Ông — cái cơ quan mà ông đã làm thủ 
trưởng hai chục năm nay — thì ông 
phê phán rất gay gắt. Chủ yếu là ông 
nói tới những khuyết điềm của nó, 
Rồi, từ những khuyết điểm đó ông quy 
lại thành khuyết điềm của chính bản 
thân mình. Nhi nói tới những khuyết 
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điềm. bộ mặt ông méo xệch đi, làm 
cho mọi người củng xúc động theo. 


Từ việc phản tích thực trạng của 
xã hội và của cơ quan trong những 
nắm qua, ông đi đến một kết luận rất 
có lý rằng: Đăng ta là đăng lãnh đạo, 
Muốn đòi mới toàn xã hội thị đảng 
phải đồi mới bắt đầu từ bản thân 
mình, phải đôi mới bắt đầu từ các 
đòng chí lãnh đạo cao nhất của đảng 
và nhà nước. Còn đöi với cơ quan ta 
thì sự đổi mới phải bát đầu từ bản 
thân tôi. Ông chỉ vào ngực mình rồi 
nói tiếp: là thủ trưởng cao nhất của 
cơ quan, tôi có trách nhiệm rất lớn; 
sự bảo thủ, tri trệ của tôi sẽ kéo theo 
sự bào thủ, trì trệ của toàn cơ quan; 
sự năng động và đồi mới kịp thời của 
tôi sẽ kéo theo sự nàng động và đồi 
mới kịp thời của toàn thẻ cơ quan. 
Riêng về phía mình, tôi hứa sẽ đòi 
mới, đồi mới toàn điện. Song như thế 
chưa đủ, tôi yêu cầu tát cả các đồng 
chí phải cùng tôi đòi mới. Pihầm chất 
của mỗi người cán bộ chúng ta lúc 
này phải thề hiện ở chó thích ứng kịp 
thời với công cuộc đồi mới. Đôi mới 
hay là chết, các đông chí muốn đăng 
nào ? 

Nghe những lời nói như thế của thủ 
trưởng, cán bộ dưới quyền Ông, một 
8® người còn nghị ngại, song nhiều 
người đã xúc đọng và tín ông thực 
sự, bởi vì Ông nói đúng quá. 


Chưa hết, đề tổ rõ sự khao khát» 
đôi mới của mìỉnh, ông còn đề nghị 
triệu tận hội nghị cán bộ công nhân 
viên chức toàn cơ quan để ông tự kiêm 
điềm và nưhe quần chúng góp ý kiến 
phê bình, hiến kế, 

Trước đỏng đảo quần chúng dưới 
quyền, ông nói lại về tám quan trọng 
của sự đồi mới, về vai trò của người 
thủ trưởng trong công cuộc đôi mới 
đc Ông yêu cảu mọi người với tỉnh 
thần mỏi thăng, nói thạt, với khong 
khí cởi mở, dàn chủ và công khai hãy 
góp v kiến phê binh ông mọt cách 
chân thành. Ông còn nhàn mạnh và 
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nhắc đi nhắc lại: Tôi đề nghị các 
đồng chí chủ yếu là góp ý kiến phê 
bình về những thiếu sót, khuyết điềm 
của tôi. Bởi vị, đủ có nghiêm khắc với 
bản thân mình đến mấy thì mỗi người 
cũng khòng thê nhìn thấy hết được 
những khuyet điềm, thiếu sót của 
mình. Ví như, có một vết nhọ trên 
trần, nếu không soi gương hoặc không 
có người chỉ giúp thì làm sao có thề 
nhìn thíy được 2? 

"hai nói rằng, ông nói rất hay, 
được ông khích lệ, một không khí cởi 
mờ đã xuất hiện. Nhiều người thấy rõ 
được trách nhiệm củúa mình là phải 
nói tháng, nói thật, nói rõ, nói hết, nói 
dúng những ý nghĩ và những nhận xét 
của mình về thủ trưởng. 

Trong cái bầu không khí dân chủ 
như thế, chíng phải đợi lâu, đã có 
hàng chục người giơ tay xin phát biểu. 


Người thứ nhất góp ý về sự bất cập 
về nàng lực chuyên môn của Ông so 
Với Yêu càu công tác hiện tại, Đồng 
chí này chỉ rõ, mĩc dù có sự bất cập 
n:ữ vậy nhưng ông vấn không chịu 
rèn luyện, học tập và không chịu !ảng 
nghe ý kiến của các căn bộ chuyên 
mòn đ.rở: guyền, 7ä có voi n lêu ý 
kiến đú-#, rất nhiều sâng kiến hay 
nhưng khung được ông chăn. nhận, 
vì thế c¡io nèn hiệu quả cô:ig tác của 
cơ quan rãi hạn chế, chưa nói tới 
những đảu hiệu khá rõ của sự sa sút, 


Người thứ hai phê bình ông về công 
tác cần bộ, Đồng chí này nói thẳng ra 
ranø, trong công tác cán bộ từ việc 
đánh giá, bọ trí, đề bạt, lên lương, 
khen thưởng, ký luật và các chế độ 
chính sách khác đói với cần bộ. ông 
đều dựa vào việc thích hay không 
thích của bản thàn mình và căn cứ 
vào việe người cán bộ đó ngoan hay 
không ngoan trong quan hệ ơiao tiếp; 
ứng xử đối với cá nhân ông. Ai được 
ông thích thì người*đó chúc chắn sẽ 
nhanh được cắt nhỉc, đề lạt, nâng 
lương. Ai bị ông ghét thì chỉ có cơ lụn 
bại... 


Người thử ba phê bình ông về thái 
độ độc đoán, gia trhởng, chuyên quyền, 
vị thế trong cơ quan, không khí dàn 
chủ lâu nay hầu như bịieđè nén 
làm cho quần chúng chán nản, giảm 
sút lỏng tín vào sự lãnh đạo và sự 
điều hành của cấp trên. 


Người thử tư phê bình ông về tư 
tưởng đặc quyền, đặc lợi Rằng ông 
đã chỉ thị cho văn phòng phải trang 
bị chỗ ông những thứ vượt quá xa tiêu 
chuần mà ông được phép hưởng. 


Người thứ năm, thử sáu, thứ bảy 
và còn nhiều người khác nữa tiếp tục 
nói. Mỗi người góp với Ông một vài 
ý kiến. Mỗi người phê bình ông một 
vài khia cạnh. Tất cả đều là những ý 
kiến chân thành, trung thực; và hau 
hết đều nói đúng :hức, không cường 
điệu cũng không xuê xoa. 


Bên cạnh những ý kiến phê binh 
ông, cũng có cả những ý kiến bệnh 
vực ông. Họ bênh vực ông khá quyết 
liệt. Chỉ xin dẫn ra đáy một ý kiến 
tiêu biều. Đó là ý kiến của đồng chí 
thư ký riêng của ông Đồng chí này 
phê phán và phủ nhận tảt cả những ý 
kiến phê bình ông. Anh kháng định 
thủ trưởng là người giỏi chuyên mòn 
chứ không phải như ý kiến của đóng 
chí kỹ sư nọ. Hằng thủ trưởng sống 
chân thành, cởi mở, dân chủ chứ 
không hề độc đoán, gia trưởng, chuyên 
quyền. Rằng thủ trưởng là noười sống 
hết sức độ lượng và tỉnb cảm chứ 
không hề thành kiến hoặc truy trủ, 
ghét bỏ bất cứ một ai. Rằng thủ trường 
là người biết hy sinh và chịu dựng 
chứ không hề đòi hỏi. Đề chứng minh 
cho điều đó, anh ta đã dán chứng rất 
nhiều ngành khác, cơ quan khác, ở đó 
loại cân bộ như thủ trưởng người ta 
còn hưởng gấp chục lần. Cuối cùng, 
dưởng như muốn cho lời nói của mình 
có thêm sức nặng, anh hạ giọng rủ rỉ 
tâm sự: Tôi thuận lợi hơn các đòng 
chí là hằng ngày được gần gũi thủ 
trưởng nên tôi hiều rất rõ. Mong các 
đồng chí cứ tin ở tôi. 


Chắc bạn đọc cũng muốn biết thái 
độ của ông thủ trưởng nọ trước những 
ý kiến phê bình cũng như những ý 
kiến bệnh vực ông? Ông tỏ thái độ 
rất rõ ràng. Đối với những ý kiến phê 
bình, ông chủ ý lãng nghe và phì 
chép rất đầy đủ vào một cuốn số đày. 
Thỉnh thoảng ông lại gật gủ như muốn 
bảo «đong chí phê bình đúng lắm, tôi 
xin chịu, mong đồng chỉ cứ tiệp tục ». 
Còn đối với những ý kiến bẻnh vực 
Ông, đặc biệt là ý kiến của người thư 
ký riêng của Ông thì ông tổ ra hết sức 
lãnh đạm. Ông thờ ơ. Đôi mắt Ông 
lim dim, lơ đãng hướng về một 
cõi xa xăm nào đó. Thỉnh thoảng 
ông lại hơi nhăn mặt tô vẻ khó chịu 
trước những lời tâng bốc mình quá 
đáng. Ai tỉnh ý thấy thái độ đó của 
ông chắc cũng phải bớt lời. 

Chưa đủ, cuối hội nghị, ông còn 
đứng lên phát biều một hỏi khá đài. 
Ông chân thành cảm ơn tất cả các 
đòng chí đã phê bình ông một cách 
thẳng thản. Ông khẳng định đó toàn 
là những Ý kiến trung thực với tỉnh 
thần xây dựng hiếm có. Ông mừng vỉ 
một không khi cời mở, đân chủ, công. 
khai đã bát đầu xuất hiện ; mừng vì 
đấu hiệu của một sự đồi mới, một sự 
khởi sác đã lộ rõ, Còn đổi với những 
ý kiến bênh vực ông) Ông phe phán 
chứ không ủng hộ. Thật không ngờ ! 
Tát nhiên là ông phê phán không đến 
nội gay gát lắm, nhưng êng cũng nói 
rõ thải độ của mình. Ông bảo: eái tôi 
cân biết là những thiểu sót, khuyết 
điềm, là mặt yếu của minh. Tôi không 
thích nghe những lời khen hoặc tâng 
bốc quá đáng, ngay cả cho dù những 
lời khen đó là đúng sự thật một tram 
phản trăm. Ông còn nhãn mạnh: một 
thủ trưởng mà chỉ thích nghe những 
lời khen tức là tự treo dây thát cồ 
mình, bởi vì những người như thế thị 
trước sau cũng sẽ bị lịch sử đào thải. 

Hầu như cả hội trường vỗ tay hoan 
hô những lời Ông nói. Trong đám phụ 
nữ, nhiều chị mắt đỏ hoe. Họ cảm 
động thật sự. 


bš 


Thời gian trôi qua. Một thắng, Hai 
tháng. Bài tháng, Và, để ¡ tháng thứ tư 
thì e x ự đồi mới * bất đầu. Trước hết là 


sự đồi mới về mặt nhân sự. Có người là - 


kỳ sư bị đưa xuống trực tiếp sản xuất. 
Có người phải về hưu trước tuôi; 
ngược lại có người đã quá tuôi về 
hưu vẫn được đề bạt. Có người thôi 
quân lý đề chuyền sang làm chuyên 
viên. Có người được đề bạt vượt cấp. 
Có người được nâng liền môt lúc mã ÿ 
bìc lương... Những chuyện như thể 
là lề thưởng của một cơ quan. Nhưng 
bình tĩnh nhìn lại. mọi người mới thấy 
giật mình. Giật mình bởi lẽ, những 
người bị thuyên chuyền còng tác, bị 
buộc phải về hưu trước tuôi, bị buộc 
phải thỏi làm công tác quan lý 
dễ chuyền sang làm chuyên viên, v.v. 
dều là những người trong hội nghị 
cán bộ công nhàn viên chức mấy thâng 
trước đây đã thắng thắn phê bình thủ 
trưởng. Cái ông già đã quả tuôi về hưu 
vẫn được đề bạt, cải người lên mội 
lúc mấy bậc lương liền, cái người 
được đề bạt vượt cấp... lại chính là 
những người mà trong hội nghị cán 
bộ công nhàn viên chức thuở nọ đã bị 
thủ trưởng ®phê bình» về cái tội 
“khen và tâng bóc ông quá đáng”. 
Còn nhân vật là thư ký riêng của thủ 


trưởng thi sao ? Anh ta ® không được ». 


làm thư ký riêng cho ông nữa mà 
« buộc phải * chuyền sang làm vụ phó 
một vụ rất quan trọng đề chuẩn bị thay 
đồng chí vụ trưởng già sắp đến tuôi 
về hưu. Xin mở ngoặc đề nói thêm 
một chút: anh thư ký nọ trước khi 
làm vụ phó mới chỉ là cân sự năm. 

Chắc eó người sẽ thắc mắc : Tại sao 
một can người nói hay đến như thế 
mà hành động thì hoàn toàn ngược 
hẳn lại. Ông ta đóng kịch chìng ? 

Vàng, cái đáng quan tâm chính là Ở 
chỗ đó. Cái đăng phê phán nhất: cùng 
chính là ở chỗ đó. Cái làm cho nhiêu 
người bị lừa cũng chính là ở chỏ đó. 

Hiện nay đứng trước công cuộc đôi 
mới mà chúng ta đang tiến hành, có 
bón loại người? 


MỤC 


— Loại thứ nhất, thật sự muốn đồi 
mới 

— Loại thứ hai, còn chần chừ, 
lưỡng lự 

— Loại thứ ba, phản đối khá quyết 
Hệt 

— Loại thứ tư, trên lời nói luén 
luôn tó là ra chiến sĩ tiên phong trong 
công cuộc đòi mới; nhưng hành động 
thực tế thì ngược hẳn lại. Đồi mới 
đối với họ chỉ là chiếc áo khoác ngoài 
che đậy những thủ đoạn phục vụ cho 
lợi ích cá nhân, phe cánh. Ông thủ 
trưởng nêu trên thuộc loại người thứ 
tư, và ông là người khôn ngoan nhất 
của loại này- 

NGUYÊN TRUNG TRỰC 


Œ€. MÁC, PH. ĂNG- GHEN... 
(Tiếp theo trang 46) 
Sau này đến cộng sản chủ nghĩa, bọn 
trẻ còn đi xe sướng hơn nữa kia. Già 
có việc già, trẻ có việc trẻ. Tục ngữ 
e€ó câu q mãng mọc quá pheo ». Măng 
mọc sau, mà tốt hơn tre đấy. Không 
lẽ ta ngồi nói: « Măng, sao mày mọc 


quá tao ?» 
Tác phàm đã dẫn, tr.256 


Ở các cơ quan lãnh đạo các cấp, về 
lề lõi làm việc, về chủ trương và cách 
lãnh đạo còn có những khuyết điềm 
khá phố thòng và nghiêm trọng. Ấy 
là những bệnh chủ quan, quan liêu, 
mệnh lệnh, hẹp hòi nà bệnh công thần... 


Trong Đẳng có những bệnh ấy và 
bệnh khác, Trung ương cũng phải chịu 
một phần trách nhiệm. Vị Trung 
ương chưa chú trọng việc kiến tra. 
Sự huấn luyện về chủ nghĩa tuy có, 
những chưa được khắp, chưa được dđ ủ. 
Dân chủ trong Đẳng chưa được thực 
hiện rộng rãi. Phé bình và tự phẻ bình 
chưa thành nên nếp thường xuyên, 


Tuuền lập, t. 1, tr. 1:8—479 


Thư qửi Bộ biên tệp 


Í KIẾN GÓP THÊM VỀ 
VẤN ĐỂ LẠM PHÁT 


định lưu thông !iền tệ ? của Quang 

Tuệ và «Một số Ý kiến về văn 
đề lạm phát ở nước ta» của Định 
Phương đăng trên Tạp chí Cộng sản 
số 2-1988, tôi eó những nhận xét sau 
đây : 


h AU khi đọc bài “Phấn đấu ồn 


1) Hiện tượng lạm phát Ở nước ta 
đang Ở trong một giai đoạn. đáng lo 
ngại. Nhưng điều đắng nói là hiện 
tượng lạm phát đó gây một tảm lý sợ 
hãi trong nhân dân, tạo nên cái mà 
các nhà kinh tế gọi là nỗi kinh hoàng 
về tiền tệ (money panic) Chính sự 
kinh hoàng về tiền tệ này đã làm cho 
giả cả ngày càng tăng vọt, thị trưởng 
hỗn loạn đòi hỏi phải có nhiêu tiền 
mặt lưu hành hơn. 


2) Nhàn định của Dịnh Phương về 
việc sợ lạm phát dân tới tỉnh trạng 
không dám phát hành tiên làm trị trệ 
sản xuất là một nhận định đáng chú 
ý. Trong tỉnh trạng có lạm phát, nếu 


đừng nhát hành tiên một cách không 
tính toán sẽ tạo nén những đình trệ 
trong nên kinh tế. Danh từ mới ø lạm — 
trì” Gnflastagnation) là dùng đề 
ci hiện tượng đó. Như vậy trong việc 
chỉ đạo kinh tế tài chính, vấn đề lạm 
phát và trí trẻ là hai mặt đối lập của 
một phạm trù. Những người làm công 
tác quản lý nhà nước và kinh tế phải 
luôn luôn chú ý, có biện pháp tác 
động đề tạo nên một thế ôn định tương 
đối trong từng thời giín nhất định. 
Việc làm này cực kỳ quan trọng, vì 
quên đi một mặt nào đó thị hoặc 
® nhiều hoạt động sản xuất kinh đoanh 
bị ách tắc" như Định Phương đã nói, 
hoặc “tạo nên vòng xoáy tăng giá ® 
như Quang Tuệ đã nêu. 


Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến 
là: qMuốn phát triền sản xuất, tạo 
nguồn thu vững chắc cho ngân sách, 
Nhà nước cần sớm ban hành MỘT 
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC 
GIA®, Trong chính sách đó văn đề 
quan trọng hàng đầu là cần có bai tô 
chức: Ngàn hàng trung ương chuyên 
quán lý, dự trữ các vật báu, dự trừ 
ngoại tệ có giá trị làm cơ sở cho việc 
phát hành tiền tế; và hệ thống Ngân 
bàng thương mại chuyên kinh doanh 
động tiền phục vụ nền kính tế đaig 
phát triền ở nước ta. liệ thông Ngàn 
hàng trung ương hoạt đóng chủ yếu 
đề giữ vững teó thúc đây sản xuấU 
giá trị đồng tiền đã phát hành, còn 
các Ngàn hàng thương mại có nhiệm 
vụ chủ yếu là phục vụ cho các cơ sở 


kinh doanh lấy giá trị của đồng tiền 
đề tính hiệu quả kinh đoanh. Xlối quan 
hệ giữa hai hệ thống đó giống như 
các mỗi quan hệ giữa ngành pháp luật 
với ngành an ninh quốc gia, hoặc 
giống như mỗi quan hệ giữa quốc hội 
và nhà nước đề bảo đảm giữ được 
tình trạng ôn định tương đối giữa 
hai mặt lạm phát và tri trệ như đã 
nẻu trên. 

Tuy nhiên, xâyv đựng một. chính 
sách tài chính quốc gia không phải 
là mỏt vấn đề có thê làm ngày được. 
Nó đòi hỏi phải có một thời gian 
nghiên cứu, trao đồi khả rộng rãi như 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng san đang 
bước đầu thực hiện. VÌ Vậy trước 
mắt chúng tôi thấy cần phải có những 
biện pháp cấp bách sau đây : 


Một là, cố gắng hầm dẫn mức lạm: 


phát. Chúng tôi xin nhấn mạnh mày 
chữ «chăm dàần?, chứ không phải 
®Sgiàm một cách đột ngột ®, Bởi lẽ nếu 
hầm một cách đột ngột thị tình trạng 
trì trệ nhất định sẽ xảy ra đúng như 
Định: Phương đã nhận định. 


Chỉ có thề thực hiện một phương 
ân như sau: hằăm đần mức lạm phát 


(ví dụ hằng tháng giảm mức lạm phát, 


xuống 1 đên 3Ä so với mức độ hiện 
nay); nếu chúng ta thật kiên trì thị 
mức hãm thấp từng tháng là tốt nhất, 
Iảnh hưởng nhất tới tình trạng sản 


nà 


xuất và kinh doanh. Đỏồng thời với 
việc hãm tốc độ đó thí số lản phát 
giày bạc mới lại tàng lên đề không 
bao giờ người dân có cảm tưởng 
œthiều phát? và cho mọi công việc 
€iay đều trong xã hội. 

Gán bó với phương án đó là sư 
theo đõi rất sát sao của hệ thống quản 
lý tài chính điều chính, tránh làn 
cho người đân kinh hoàng về sự đội 
biến tiên tệ hoặc làm trì trệ sản xuất. 
Alức tỏi ưu sẽ tim được trong quá 
trình theo dõi nói tSn, chứ không 
phai do chúng ta ấp đạt. Đồng thời 
với nền kinh tế phát triền thì mức tối 
ưu về tốe độ lưu hành tiền tệ cũng 
thay đôi. Phương ân này có thề gọi 
là: phương án «lam phát có kiềm 
chế », lây sản xuât làn cơ sở. Ề 

[lai là, Nhà nước nén bắt tay ngay 
vào việc xáv dựng «Chinh sách tài 
chính quốc gia ». Trước lhết cần chỉ 
định một tiêu ban nghiên cửu (biết 
thu thập Ý kiến của nhiều người) có 
trách nh:iêm nghiền cứu văn đề này 
một cách sâu sắc, thân trong, đề đà 
xuất các kế hoạch, biện pháp với 
Trung ương. Trong giai đoạn nây 
Tapchi Công sản và nhiều báo khác 
có thể sẽ trở thành diện đàn sôi động 
và có Ích. 

PHAM MINH NGUYỆT 
(Hà nội) 


` 


THÊ GIỚI VẤN ĐỀ _ SỰ KIÊN 


CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢẲNG 
TRONG ĐIỀU KIỆN CẢI TÔ Ở LIÊN XÔ 


| ƯỚI sư lãnh đạo của ĐCS 
Liên xô, nhân đàn [iên XỎ 
đang tiến mạnh trên con 


đường cải (Ô và đòi mới 

ĐCS Liên xô cho rùng, trong bối 
cảnh xã hội và điều kiện cải biến 
cách mạng, vai trỏ và trách nhiệm 
của đẳng chẳng những không giảm đi 
mà ngày càng tầng lên. Sự tăng lên 
vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản là 
quụ luật của chủ nghĩa xã hội, là tiên 
đề và điều kiện của còng cuộc cai tÓ, 
Vị vậy, muốn đảm đương được trọng 
trách của mình. bản thân đẳng cũng 
phải được đồi mới. Thậm chí, cổng 
cuộc đồi mới uà cải lồ phải được bái 
đầu từ đảng, từ piệc đồi mớt hình 
thức 0uà phương pháp công lác đảm, 
đồi mới một cách căn bản và toàn 
điện các hoạt động của đản« 


bí 


_Một trong những vẫn đề đồi mới 
chủ yếu nhất, cần bản nhất, quyết định 
sự thành công của quả trình cải tô Ở 
Liên tô 1À đồi mới phong cách Idnh 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG * 


đạo của đảng, đòi mới phương pháp 
lãnh đạo còng cuộc phát triền kinh tế 
và xi hội. 


Đã có một thời gian khá dài các tồ 
chức đẳng tiườởng làm những việc 
không đúng chức năng của mình, sa 
vào bệnh hành chính sự vụ, không 
chú ý đây đủ đến công tác chính trị 
tư tưởng, đến việc xây dựng một CƠ 
clế quản lý kinh tế có hiệu quả, col 
nhẹ niần tố cốn người, không quan 
tâm đến còng tác con người, Sự can 
thiệp trực tiếp (và không phải lúc nào 
cũng thành thạo) của tò chức đẳng 
vào sẵn xuất trong nhiều trường hợp 
chẳng những không bảo đảm phát 
triển sẵn xuất mà còn kìm hãm sự phát 
triền của sản xuất 


Theo quyết định của Đại hội 27 và 
Hội nghị tháng sáu 198 của ƯBTƯ 
ĐCS Liên xô, nhân dân [Liên xô đang 
thực hiện những biện phấp cải tiến cơ 
bản cơ chế quản lý kinh tế theo 
hướng phát huy mạnh mẽ quyền chủ 
động và trách nhiệm của cÁc xi nghiệp: 


Ww Trường Ban xàv dưng dàng TCCS, 


“—=———————— mm_— 


các liên hiệp xí nghiệp, dựa trên cơ 
sở hạch toàn kinh doanh và tự chủ về 
tài chính, thực hiện mạnh mẽ chính 
sách xã hội. Trong điều kiện đó, công 
tác đẳng không thề tiến hành như 
trước mà phải tha đồt một cách cơ 
bán, phải chuyền trọng tâm sang các 
hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, 
lãnh đạo tốt các tập thề lao động, 
kiêm tra chặt chẽ việc thực hiện các 
nghị quyết của đảng, làm tót công tác 
cần bộ; nói tóm lại là phải hoạt động 
bàng các phương pháp chính trị, 
phương pháp Thuyết phục, làm lỗi 
công lúc con ngtưười, 


Đề cải tiến phong cách lãnh đạo, 
ĐCS Liên xô nhấn mạnh yêu cầu phân 
biệt rõ chức năng lãnh đạo của tô 


chức đảng với chức nàng của 
Các Cơ quan nhà nước, cơ quan 
quản lý, Đẳng phải thực hiện 


sự lãnh đạo chính trị, quyết định 
những đường lối chính sách; còn 
những biện pháp giải quyết cụ thê 
những vấn đề cụ thê là thuộc trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý, các 
tập thể lao động, các cản bộ làm 
kinh tế. 


Ngày nay, khi các tập thề lao động 
đóng vai trỏ quan trọng trong công 
cuộc cải tô và phải phát huy tính chủ 
động, năng động nhiều hơn, phải thực 
hiện nguyên tắc tự quan mạnh mẽ 
hơn, thị vai trò của các tÔ chức cơ sở 
- đảng ngày càng tăng lên, Các tò chức 
CƠ SỞ đẳng” tác dòng thường Xuyên 
vào toàn bộ quá trình cãi tồ diễn ra 
ở cơ Sở. Liên xò hiện có gần 152000 tỏ 
chức cơ sở đăng. Môi tö chức đó đang 
cố gắng phấn đấu đề trên thực tế có 
thề trở thành bạt nhàn lãnh đạo chính 
trị của các tập thề lao động. Xfuốn thế 
phải nàng cao tính nguyên tắc, tính 
đòi hỏi đối với đang viên, tham gia 
tích cực vào quá trình thực hiện chính 
sách cán bộ, tuân thủ nghiêm: túc 
Điều lệ đẳng. 


ĐCS Liên xö yêu cầu mỗi tô chức 
cơ sở đảng phải tiêu biều cho tư tường 


mới, có quan điềm mới trong việc giải 
quyết các vấn đề, ủng hộ những sáng 
kiến và tìm tòi cái mới. Nhiều tô chức 
cơ sở đăng đã bắt đầu có những chuyền 
biến trên phương hướng này, quan 
tảm nhiều hơn đến việc phát huy tính 
tích cực của quần chúng, đầy nhanh 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nàng 
cao hiệu quả sản xuất, quan tâm nhiều 
hơn đến nhân tố con người, tích cực 
giải quyết các vấn đề xã hội, 


Phát triền toàn điện nền dán chủ 0à 
chš độ tự quản vã hội chủ nghĩa là 
mối quan tâm hàng đầu, là một nội 
dung cơ bản trong chính sách của 
Đảng và Nhà nước Liên xô, là đòi 
hỏi cắp bách trong đời sống chính trị 
và xã hội của nhân đàn Liên xỏ. ĐCS 
Liên xô coi đây là bảo đảm vững chắc, 
là nhàn tố quyết định thắng lợi của 
công cuộc cải tó. Vấn đề này dang đặt 
ra hàng loạt yêu cầu mới cho còng tác 
của các tô chức đảng trong các tập thề 
lao động. 


Chẳng hạn như, việc bầu những 
người lãnh đạo xi nghiệp, lãnh đ:o 
phân xưởng, lãnh đạo đội sản xuất... 
đòi hỏi các tô chức đẳng, các cấp ủy 
đảng phải nắm chắc tình hình trong 
các tập thê lao động, hiều rõ tàm tư, 
nguyện vọng của quần chúng. hướng 
đán quần chúng thực hiện việc bảu 
cử một cách đúng đắn và tự giác. 


Việc mớ rộng đản chủ đòi hỏi các 
cơ quan chính quyên và cơ quan quản 
lý phải đặt hoạt động của mìình đưới 
sự giâm sát và kiềm tra thưởng xuyên 
của quản chúng lao động. Các cán bộ 
phụ trách phải báo cáo công tác trước 
các tập thể lao động, trước quần chúng 
và đề cho quần chúng nhàn xét, đánh 
giả từng người lãnh đạo, thàm chí thảo 
luận cả việc cách chức, bãi miền 
những người không đảm đương được 
nhiệm vụ hoặc làm tồn thương uy tín 
của đảng. 


ĐCS Liên xô quan tâm lãnh đạo 
cäi tiến toàn điện hoạt động Của các 


xô viết đại biều nhân đân — mắt khâu 
chủ yếu của chế độ tự quản xã hội 
chủ nghĩa. Sau Đại hội 27, Đảng đã 
có một số quyết định mới nhằm tăng 
cường và đồi mới hoạt động của cúc 
cơ quan nhà nước, làm cho môi xô 
viết trở thành người chủ chân chính 
và có trách nhiệm đối với việc thỏa 
mãn nhu cầu, nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân, liên hệ thường 
xuyên và chặt chẽ với quàn chúng. 
Đăng yêu cầu phải bằng mọi cách 
nàng cao tính tích cực, tỉnh thần trách 
nhiệm của các đại biều xô viết; lam 
cho các đại biều này có quan hệ tốt 
với cử trí, phản ánh đảy đủ những 
Yêu cäu, ý kiến, nguyện vọng của cử 
trí, khác phục bệnh hình thức, thói 
quan liêu trong công tác của các XÔ 
viết, 2300000 đại biều xô viết cùng 
với 18 triệu cán bộ lãnh đạo của tất 
cả các tô chức xã hội các cấp là một 
lực lượng hùng hậu và đóng vai trò 
nòng cốt trong việc tập hợp, tò chức, 
giáo dục quần chúng, tăng cường mỗi 
liên hệ giữa đảng với quần chúng. 


Đẳng chăm lo phát triền và đồi mới 
hoạt động của các tồ chức xã hội theo 
hướng tăng cưởng dân chủ, mở rộng 
việc thảo luận thắng thắn và công 
khai. Các đại hội gân đây của các 
công đoàn, đoàn thanh niên, kẻ cả các 
đại hội của hỏi nhà văn, hội nhạc sĩ, 
hội điện ảnh, hội nhà báo.... đã thể 
hiện rất rõ tỉnh thần đó. Ơ Liên xô 
cũng vừa thành lập thêm một số tô 
chức xã hội mới như hội các cựu 
chiến bình và lao động, quý văn hóa 
xô viết, hội liên hiệp các nhà hoạt 
động sân khấu, và một số tỒ chức 
khác, nhằm mở rộng hơn nữa sinh 
hoạt dân chủ, phát huy tính tích cực 
của mọi tầng lớp đân cư và các nhóm 
dân cư, lôi cuốn họ tham gia vào đời 
sống chính trị — xã hội của đất nước. 


Mở rộng tính công khai có ý nghĩa 
chính trị và thực tiễn quan trọng 
trong việc dảân chủ hóa xã hội xô viết. 
Đó là nhân tố bảo đảm làm trong sạch 


và lành mạnh hóa bau không khi đạo 
đức trong đẳng và trong xã hội, khác 
phục các hiện tượng tiêu cực, cải tạo 
tư tưởng và tâm lý con người, động 
viên tính tích cực của quan chúng, góp 
phần củng cố môi liên hệ giữa đăng 
và nhân dàn, tàng cương sự đoàn kết 
nhất trí trong đang. ĐC Liên xỏ yêu 
cầu phải thực hiện đây đủ nguyên tác 
công khai trong hoạt động của các tồ 
chức đáng, cơ quan nhà nước và (ồ 
chức xã lội, trong việc giải quyết các 
vấn dẻ có liền quan trực tiếp đến lợi 
Ích thiết thân của người lào động. 


Các phương tiện truyền thông đại 
chúng đóng vai trỏ to lớn trong việc 
bảo đảm tính công kbai. ĐCS Liên xÔ 
quan tàm lĩnh đạo đề các phương 
tiện đó trở thành diễn đàn chăn chính 
phản ánh dư luận xã hội, hướng ứng 
mạnh mẽ và tham gia giải quyết những 
văn đề nóng hỏi của cuệc sống, giúp 
đẳng một cách có hiện quả trong công 
cuộc cai tò. Đảng hướng các phương 
tiện truyền thông vào việc nói rõ và 
nói đúng sự thật, nẻu ra và phân tích 
các ý kiến khác nhau, tránh tuyên 
truyền một chiều. 


UBHTU ĐCS Liên xô lên án mạnh 
mẽ những hành vị đàn áp hoặc muốn 
đùng áp lực đối với báo chí, muốn 
ngăn cán việc phê bình công hai 
trên báo chí. Vài năm gìn đày, cuộc 
đấu tranh công khai trên báo chỉ 
chống các hiện tượng tiêu cực cược 
đầy mạnh và có biệu quả hơn, do đó 
sự quan tâm của bạn đọc đối với báo 
chí cũng ngày cảng sâu rộng hơn. 
Năm 1680 số lượng phát hành của báo 
và tạp chí trung ương tăng thêm l{ 
triệu bản. 

Tuy nhiên, chủ trương mở ròng 
tính công khai, phát triền phê bình 
và tự phê binh không phải đã được 
hưởng ứng một cách đều khắp, Hải 
rác đây đó văn còn có những biểu 
hiện lo ngại, băn khoăn, khỏng biết 
làm như vậy có cực đoan khong, có 
làm hại chế độ xã hội chủ nghĩa 
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không. có bị kẻ địch và các phần 
tỦ xấu lợi dụng không. Về điềm 


này, UBTƯ ĐC Liên xô khẳng định 
răng, nhân dãr Liên xò iuôn luòn 
trung thành với chủ nghĩa xã hột, 
hoàn toàn ủng bộ công cuộc cải tÓ. 
Phê bình tháng thần và công khai 
những khuyết điểm mắc phải không 
hề làm giảm mà ngược lại cll có làm 
tăng thêm uy tín của đăng, tăng thêm 
lòng tỉn của quần chúng đối với đăng, 
đối với chủ nghĩa xã hội. Kẻ nào muôn 
lợi dụng dân chủ, lợi dụng tính công 
khai đề gây rối nội bộ, mưu cầu đanh 
lợi, hoặc đè chỏng chủ nghĩa xã hội 
nhất định sẽ bị trừng trị đích đáng. 


Thư từ của nhân dàn lao động gửi 
cho đăng !À một nguồn tài liệu và 
thông tín rất quý được TỪ ĐC§ Liên 
xô đặc biệt coi trọng, Hằng năm Trung 
ương Đảng nhận được khoảng 1200000 
bức thư của nhân dân lao động. Từ 
nhiêu năm nav Trung ương Đăng đã 
lập ban thư từ. Ban này có trách 
nhiệm tiếp nhận, tồng hợp, phân loại 
các vấn đề đề báo cáo với Trung ương 
và có biện pháp giải quyết thỏa đáng. 


Việc tĩng cường đân chủ, phát triền 
chế độ tự quản của nhân dân có quan 
hệ chặt chẽ với việc củng cố hủ luaải 
của đăng tà Kỷ cường của nhà nước. 
ĐCS Liên xô cho rằng, đân chủ và kỷ 
luật không hề mâu thuần nhau mà bồ 
sung cho nhau. Nếu không có một kỷ 
luật chặt chẽ, không giữ gin kỷ cương 
nhà nước thì không thà có đân chủ 
thật sự, không thê bảo đầm quyền 
chính trị và xã hội của công dàn. Àlặt 
khác, chỉ có trong điêu kiện mở rộng 
đân chủ mới có tlề có kỷ luật tự giác 
và vững chắc, mới có cơ sở phát huy 
quyền làm chủ và trách nhiệm của 
nhãn dàn. 


Thời gian gần đây, các tồ chức 
đẳng cùng với các tò chức xã hội đã 
chú ở giáo dục ý thức tồ chức kỷ luật, 
tình thìn tự giác tôn trọng pháp luật 
cho nhân đàn, đồng thời đã tổ chức, 
động viên nhàn đân kiên quyết đẫu 


là. 


tranh chống những hiện tượng vỉ 
phạm kỶ luật và pháp luật, nhất là 
chống tệ nghiện rươu, thu nhập không 
bảng lao động của minh, vô trách 
nhiệm, tự tư tự lợi... UBTU ĐCS Liên 
XÔ vừa ra nghị quyết #e Về tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
quyền hợp pháp của công dân ». 

ĐCS Liên xô nhiều lìn nhấn mạnh 
phải tạo ra một bầu không khí dân 
chủ lành mạnh trong đảng, trong các 
cơ quan nhà nước và các tô chức xã 
hội; kiên quyết khắc phục các biều 
hiện của chủ nghĩa quan liên, chủ 
nchĩa hình thức, khác phục những 
biều hiện trái với nguyên tắc của lê- 
nin về sinh hoạt đảng, trái với bản 
chất đân chủ của đảng. 

Nhiều tô chức đảng đang áp dụng 
hình thức bầu bí thư cấp ủy đẳng 
bằng cách hỏ phiếu kín, chọn trong 
SỐ người được giới thiệu lấy một 
người xứng đáng nhất. Thực tế cho 
thấy đây là một hình thức tốt, góp 
phần nâng cao chất lượng cần bộ, mở 
ròng sinh hoạt dàn chủ trong đẳng. 
Các tồỒ chức đảng thực biện triệt đề 
hơn nguyên tắc làm việc tập thề: bàn 
bạc tập thề, quyết định tập thề, nâng 
cao vai trò của các cơ quan lãnh đạo 
tấp thê, đi đòi với việc tàng cưởng 
trách nhiệm cá nhàn. 


Mở rộng phê bình và tự phê bình 
là văn đề rât căn thiết khi trong đẳng 
và trong ca nước thực hiện quá trình 
cải tỒ, kiên quyết đấu tranh với cái 
cũ, lỗi thời. ĐCN Liên xô vêu cầu mọi 
đẳng viên, mọi tò chức đẳng phải nêu ˆ 
cao tỉnh thần phê bình và tự phê 
bình, coi thái độ đối với phê bình là 
tiêu chuần quan trọng của người cán 
bộ, đẳng viên trong cai tô, Đảng không 
cho phép bất cứ một tô chức và cá 
nhân nào được đứng ngoài sự kiền 
tra, đứng ngoài phê bình. Cả ban 
cháp hành trung ương cũng phải 
nghiêm túc tuân theo nguyên tắc đó. 


Gần đây nhiều tỏ chức đăng đã bắt 
đầu chủ ý đây mạnh phè bình và tụ 


phê bình, hưởng vào việc đâu tranh 
chống nhữug biều hiện trÌ trẻ, bảo 
thủ, không tích cực áp dụng cái mới, 
cái tiến bộ, cẩn trở quá trình phát 
triền khoa học kỹ thuật, bóp nghẹt súng 
kiến của quần chúng ; chống chủ nghĩa 
quan liêu, chống thái độ vô trích 
nhiệm đối với con người, vi phạm các 
nguyên tắc công bằng xã hội. Các cơ 
quan có thầm quyền cũng đã có thái 


độ kiên quyết hơn đối với những hiện ˆ 


tượng trấn áp phê “bình, trủ dấp 
những người plẻ bình. 


Công cuộc cái tÔ đang đòi hỏi phải 
nâng cao 0al trỏ, trách nhiệm pà lính 


_tích cực của những người công sản. 


Trong điều kiện hiện nay, tiệu chuẩn 


_ chủ yếu đề đánh giá người còng sản 


là ở chỗ họ tham gia bằng hành động 
thực tế công cuộc cải tỏ như thế nào, 
họ đấu tranh như thế nào đề kiac 
phục những cái căn trở sự nghiệp đòi 
mới. Các tô chức đẳng đang tàng 
cường đòi hỏi đối với mỗi đăng viện, 
yêu cầu đảng viên phải có tình thần 
trách nhiệm cao, lời nói đi đôi vơi 
việc làm, thực hiện tốt những nhiên 
vụ của mình, giữ gìn và nêu c¡o danh 
hiệu người chiến sĩ cộng sản. Trong 
các hội nghị đảng, đẳng viên pl trí báo 
cáo công tác của nninh, các tò chức 
đẳng phải thường xuyên kiềm tra và 
quản lý tốt đảng viên, xử lý nghiêm 
khắc những đẳng viên vi phạm kỷ 
luật của đẳng, Năm 1986, ĐCS liên 
rô đã khai trừ ra khỏi đẳng 126 nghìn 
người. nhiều hơn các năm trước 1,5 
lần. 


Nâng cao vai trò tiên phong và 
trách nhiệm của người cộng sản có 
quan hệ chặt chẽ với việc kết nạp 
ngưởi vào đảng. Năm 1986, ĐCS Liên 
tô đã kết nạp vào đội ngũ của mình 
663 nghỉn người, nàng tỒồng số đẳng 
viên của Đẳng lên 19348000 người, 
trong đó có 45% là công nhân, ¡1,5% 
là nông trang viên, 43.2ÃX là viên 
chức. Nói chung việc Lết nạp người 
vào đẳng đã theo đúng yêu cầu của 


X 


Trùng ương và thec đúng những quy 
định của điều lệ đảng. Tuyệt đại đa 
số những người vào đăng là những 
phần tử ưu tú nhật trong giai cắp 
công nhàn và nhân dân lao động. Tuy 
Vày, Cũng văn còn những người vào 
đăng với động cơ không trong sắng, 
cơ bòi chủ nghĩa, bám đanh trục lợi. 
Các tö chức đăng đang chú ý rút kỉnh 
nghiệm, bảo đảm thận trọng và chặt 
cle hơn trong phát triên đảng, đồng 
thời làm tốt công tác giáo dục, rên 
luyện và kiềm tra, quản lý đảng viên 
đề bảo đảm chất lượng đẳng viên, 
giữ gin sự trong sạch của đăng. 

ĐCGS Liên xô xác định rằng, uấn đề 
mẫu chốt, quan trọng bậc nhất trong 
công cuộc cải tò là ấn đề củn bộ :- 
thành công của công cuộc cải tồỒ tùy 
thuộc một cách quvết định vào công 
lác cần bó. Vị vậy, phải tích cực xem 
xét và củi tiến vẻ căn bản công tác 
cân bộ. | 

xan lôi nghị thàng tư 1985 của 
UBTU ĐCS Liên xô, chỉ trong một 
thời gian ngắn, Liền xô dã thay đồi 
mọt loạt căn bộ ở các cấp. Chẳng hạn 
như dà thay đôi phần lớn các đồng 
chí trong Ban bí thư Trung ương Đảng, 
các trường lan trung ương và hầu 
hét các thành viên trong đcàn chủ 
tích lái đồng bộ trưởng. Tính ra, 
rong vong hai năm, Liên xô đã thay 
đổi gen 10 bí thư thứ nhất và gần 
mót nủa số bí thư trung ương đẳng Ở 
các nước cóng hòa, các khu ủy, tỉnh 
ủy; kIoàng 1/3 số chủ lịch ủy ban các 
khu và tỉnh, chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng các nước cộng hòa liền bang 
và tự trị, hơn mọt nứa số bộ trưởng 
và clhủ tịch các ñv ban nhà nước, gần 
mốt nửa số bí thư các quận ủy và 
thành ủv., Hiệếng ở Máit xcơ-va trong 
số 99 bị thư quận uy, có 38 là mới, 
trong đồ có 16 bí thụ thứ nhất và 8 
bí thư thủ hai: 10 chủ tịch ủy bạn xô 
viết quận, 6 trong tông số IÍ phó chủ 
tịch ủv bàn xô viết quận, 109 trong 
tÔng số 251 ủy viên quận ủy, đã đượe 
đồi mới. 


„ Sư thay đổi này là rất cần thiết, 
v1 trong một thời gian đài, đội ngũ 
cần bộ của Liên xô không có sự đôi 
mới và bồ sung như cuộc sống đòi 
bỏi, gây ra những hiện tượng bảo 
thủ, trì trệ khÁ nghiêm trọng trong 
đội ngũ cân bộ lãnh đạo và quản lý 
ở cấp trên. Trong khi đó ở cơ SỞ, 
ahất là các cơ sở kinh tễ, lại tòn tại 


một xu hướng khác cũng đáng lo ngại... 


đó là sự thay đồi quả nhiều và quả 
đồn đập các cần bộ tãnh đạo và quản 
tý. Chỉ tính trong §5 năm, ở Liên xô 
đã thay bọn 70X sổ chủ tịch nông 
trang và giám đóc nông trường. 


ĐCS Liên xô đang cố gắng thực hiện 
một chính sách cán bộ bảo đảm nâng 
cao chất lượng đội ngủ cán hộ, đáp 
ứng yêu cầu của công cuộc cải tỒ. 
Hội nghị tháng giêng 1987 của UBTU 
-ĐCS Liên xô đã thảo luận nhiều vấn 
đề cấp bách về công tác cán bộ, quyết 
định những phương hướng cơ bản và 
nhiệm vụ chủ yếu của công tác cán bộ 
trong ,giai đoạn hiện nay. Đẳng: chủ 
trương phải tích cực đề bạt những 
cân bộ là công nhân và nông trang 
giên. chủ ý đề bạt cần bộ nữ, cần bộ 
trẻ, cân bô là người các dân tộc. 


Tiêu chuần chủ yếu đề xem tét, 
đánh giá cân bộ [ronp giai đoạn hiện 
nay là thái độ đối vớ: cải tổ, là công 
việc thực tế thực hiện nhiệm vụ cải 
tỒ ; là tỉnh thần đâu: tranh khắc phục 
những khuyết điềm, sai lầm, đầu óc 
bảo thủ, là ý thức luôn luôn hướng 
tới và ủng hô cái mới, cái tiên tiến, 
cái tiến bộ. 


Khắc phục những thiếu sót trước 
đây thường chỉ chủ ý bồi dưỡng cho 
cân bộ các kiến thức về sản xuất, kỹ 
thuật, mà chưa chú ÿ đúng mức đến 
sự chín chẩn về chính trị, kinh nghiệm 
công tác chính trị, công tác con người, 
ĐCS Liên xô chủ trương phải tăng 
cường bồi dưỡng cho cán bô những 
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hiều biết về chủ nghĩa Alác — Lê-nin, 
đường lối chính sách của đẳng. rèn 
luyện cán bộ về tư tưởng, phầm chất 
đạo đức, nâng cao trình độ chính trí, 
tỉnh trung thực, sự liêm khiết và đức 
khiêm tốn. Kiên quyết đẫu tranh 
chống những biều hiện tham lam, đặc 
quyền đặc lợi, cục bộ địa phương, gia 
đỉnh chủ nga. Những người có hành 
vị vô đạo đức, lạm dụng chức quyền. 
thoái hóa hư hồng nhất định phải bị 
thí hành kỷ luật và bị loại ngay ra khái 
cương vị cÔng tác. ` 


ĐỀ mở rộng mối liên hệ giữa đẳng 
và quần chúng, tăng thêm khả năng 
và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ. 
ĐCS Liên xô còn chủ trương mạnh 
đạn đề bạt cả những người không 
phải là đảng uiên vào các cương vị 
công tác thích hợp, lôi cuốn rộng rãi 
quần chúng lao động vào các công 
việc quản lý, thực hiện dân chủ hóa 
và công khai hóa công tác cán bộ. 
UBTU ĐCS Liên xô yêu cầu các tô 
chức đẳng tăng cường kiềm tra các 
hoạt động của cán bộ, kiềm tra từ. 
trên xuống và nhất là từ dưới lên. 
nâng cao tính đòi hỏi đối với cán bộ, 
nâng cao trách nhiệm của cán bộ đối 
với công việc được giao, tuân thủ 
nghiêm túc kỷ luật của đẳng và của 
nhà nước. Hiện nay ở nhiều tỉnh của 
các nước cộng hòa đã thành lập cáo 
ủy ban kiềm tra tư cách của cân bộ 
lãnh đạo. Sắp tới sẽ mở rộng hình 
thức này ra toàn liên bang. Bộ cthínb 
trị cũng đã ra quyết đỉnh vẻ việc thị 
hành chế độ giảm định đối với các cáp 
bỏ phụ trách trong bô máy các cơ" 
quan xô viết và tổ chức quần chủng. 


Những việc làm đó góp phần «ai 
tiến công tác cán bộ, nâng cao chất 
lương đội ngũ cân bộ, đáp ứng được 
yêu cầu cải tồ và đổi mới đang điển 
ra một cÁch sôi động trên đất nưỡc 
Liên KÔ, | 


Thế giới : vấn đà, sự kiện 


“Đôi điều về nước Mỹ. 


“RONG vòng gần một nầm tôi 
nghiên cứu những báo và tạp 
chí của AI. những tài liệu 
chính thức. đọc rất nhiều 

sách, lập thành một tập tài liệu đồ sô. 

Và ở À$ tôi không chỉ đóng vai trô 

người quan sát đứng nhìn từ cửa sồ 

khách sạn, mà đi ngang dọc kiáp đất 
nước. Trong vòng ¡sấy tháng tôi sống 


với công nhân, gi.o viên, những 
người làm báo, những người thãt 


nghiệp. Chính những con người bình 
thường — người da trắng, da đen, 
người ®chi-ca-nðt», nuười da đỏ ~ 
đồ giúp tôi biều biết * một nước Mỹ 
khác ®. 

Xin nói thẳng thần rằng, hiện thực 
đen tối hơn là tôi dự đoán. Có lễ mội 
trong những bất ngờ lớn nhất là sự 
thoái hóa về kỹ thuẬt trong một sỐ 
nganh. Đối với nhiều người, nước Mlš 


là sự hiện thân của kỹ thuật tiên tiến 2 


Đừng thế, ở đấy người ta sản xuất 
những vũ khí cực kỷ hiện đại, có 
những nhà bác học chế tạo được tin 
nhân tạo, những người được giải 
thưởng Nô-ben. Đầu óc tháo vát, thực 
tê, biết cách làm việc, những đức tính 
Áv của người Mỹ không phải là 
chuyện huyền thoại. Nhưng treng 
cuôc sống hằng ngày người ta gặp 
những sự việc thực không thề tưởng 
tương được. 


“cường hiếp 


HĂNG.RI AN-LÉCH 
(Nhà văn Pháp) 


Cuốn sách của tôi bất đầu bằng việc 
miều tả tàu điện ngầm của Niu Oóc. 
Nó gày cho người ta một cảm giáe 
năng nề, hơn nữa không phải vì sự 
hoang vắng và bần thiu kinh khủng. 
bì lại ở đày luôn luôn bị nguy bhiềm 
vì hằng ngày ở dưới lòng đất này đều 
đó xảy ra lội ác, kề cả những vụ 
và giết người. Tôi nói 
thêm TlÀ chỉ từ tháng l cho đến hết 
thắng II nàm I9S1 ở đây đã xảy ra 


4000 đám chây. trong đó có 700 Œ}) 


đám cháy lớn. Những nguyên nhân 
chủ yếu là sự bốc cháy cúa rác rưởi, 
các thiết bị điện bị trục trặc. Một ủy 
ban đặc biệt của Thương nghị viện 
sau khi kiểm tra tỉnh trạng các đoàs 
tàu điện ngầm đã nhận xét rằng về 
mặt kỹ thuật đa số toa tàu là môi 
nguy hiềm cho sinh mệnh của bànb 
khách. ` 


Tỏi nhớ là ở Niu Oóc tôi đã đứng 
ngắm một chiếc cầu rất đẹp. Nhưng 
khi đến gần tôi thấy nó bí bỏ hoang. 


® Nhà vẫu: cộng sản Pháp lHiàng-rÿ An-lécb 
(lenri Alleg) lÀ tác giả cuốn tách « Người 
Mỹ SÓOS!?® guải bản năm 1966 tại Pae-ri, Bà. 
này trịch tư bài nhà văn trả l2; phỏng vần của 
tạp chí ®e Nhữug vẫn đề hòa bình và chó nghĩe 
gäả hội ®,trona đó ông đả nói vẻ cÔng việc cúe 


mình khị viếi cuốn sách đó. Toàn văn trẻ 
lời phỏng vấn đà đảng trên tạp chỉ s‹ Hhững 
ván đẻ họa bình và chủ nghĩa sả bói? sế 


7-1980, Đầu để bài này đo chúng tôi đột (BH.T) 


bị han rí đến mức nào. Rhông phải 
ngẫu n!"iền mà Tông bí thư Đẳng 
Công sản Àf*, dong chỉ Ớ.liön, các có 
lân nói rau, ở nước mìỉnh Khi nào 
phải buớc clàn lên câu thì đồng chỉ 
phải cð nín thở mới tlấy dẻ chịu hơn. 
Trong câu nói đùa ấy có mót phần 
"lớn là sự thật, Khoảng một nửa trong 
8Ố gìn nửa triện chiếc cầu của Mỹ căn 
phải được sửa chữa cơ bạn. 


Theo lời của Phó chủ tích Công 
đoàn công nhân các :ở cóng chính 
G. lIn-héc-xa thì bàng nghìn cây sỐ 
đường ray. ống nuớc và hệ thống 
cống ngầm ở Mỹ từ làu cần phải thay. 
Tạp chỉ Niu-+xi-Ích đã nhận định rằng 
đề sửa chữa các cầu và duy trị ở tình 
trạng bình thường hệ thống ng nước 
và cống ngầm, cân phái có những 
khoản tiền tương ứng là hon 17 tỷ 
đô la và gần 10U tỷ đò la. Những sự 
tương phản của cái đất nước etiền 
tiến nhất về kỹ thuật? của tế giới 
là như tÌ.ế đó. 


„.„ M/c dù có những lời khẳng định 
của những ké biện hộ “chính sách 
của Ri-gản» muốn *tô hồng” hiện 
thực buôn thấm, thì nạn thất nghiệp 
vẫn là một vấn đề trầm trọng nhất 
của Mỹ. Xót sự phục hồi ở mức độ 
nào đó trong đời sống kinh doanh 
năm 19*3 và những tháng đầu năm 
1984 ah là tạm thời. Ngoài ra nên nhớ 
rằng sự thống kê chính thức đều sử 
dụng đủ các thứ mánh khoé, Ví dụ 
một người không tìm được việc làm 
trong vòng một năm thì bị gạt ra khỏi 
mục # thất nghiệp » và đương liệt vào 
loại người «mất hết hy vọug ® Mà con 
số những người mất hy vọng bị 
thống kê «Ló quên? lên gần tới 5 
triệu. Theo những số liêu của nhà 
kinh tế học người Mỹ D. Péc-lô thị 
những năm 1984 — 1985 có từ 16 đến 
17 triệu người dân Mỹ đã không kiếm 
- được công ăn việc làm: 

Nạn thất nghiệp tăng dần lây lan 
ra kháp đất nước tựa như một khối 
uung thư. Tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ 


- 


;Ù 


tình hình ở e&c bang Mi-si-gân và 
Q-hai-ô, tức là vùng mà trước đây 
người Mỹ đã kiêu hãnh gọi là *trung 
tâm thép của thế giới». Lúc bấy giờ 
sóng ở đây là những công nhàn 
lương cao nhất ở Mỹ. Họ có những 
ngôi nhà đẹp, đôi khi có gia đình có 
đến hai chiếc xe hơi. ` 


Bây giờ mci cải không còn như vậy. 
Các xí nghiệp luyện kim đã bị đóng 
cửa. Ở Pit-xbuốc tôi đã thấy nguyên. 
cá những khu nhà đã biến thành 
những khu hoang tàn, những đường 
phỏ vắng ngắt như chết, những cửa 
hàng đóng kin cửa. Những chủ cũ của 
những biệt thự đầy đủ tiện nghi hiện 
nay sẽ rất hạnh phúc nếu có được 
một chỗ ở nào đó. Có nghĩa là đã điễn 
ra cảnh trái ngược với điều tôi đã 
thấy ở Liên xô, nơi mà đời sống 
khòng ngừng được cải thiện và cùng 
với nó là những điều kiện nhà ở.. 


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ E. Mi-dơ có 
lân đã tuyên bố rảng ở Mỹ mỗi người 
ũn hợp với sự ngon miệng. Phải chăng 
đỏ là một sự ma mai đối với bàng 
triệu người MỸ 2 Chúng ta lãy nhin 
vào sự việc. Trong báo cáo của Thị 
trưởng Si-ea-gô được công bố tháng 
13 năm 1984 có nêu ra là trong số 3 
triệu đân tành phố có găn 900000 
người bị đói kinh niên (còn 25000 
người không có nhà ở). Ta thử nghĩ 
xem, cứ ba người có một người thiếu 
ăn ? Tỉnh hình cũng không tốt hơn tí 
nào ở Phi-la-đen-phi-a, Đê-tơ-roa, Niu- 
Oóc. Gần một triệu trẻ em ở Mỹ mắc 
cái bệnh tâm thần do ăn uống tồi tàn. 
Đôi với nhiều người Mỹ thức ăn duy 
nhất là những thực phầm do cñc cơ 
quan từ thiện phân phát. 


[.àm sao điễn tả được bằng lời sự 
nhục nhã của những con người bắt 
buộc phải đứng hàng giờ chờ đợi của 
bộ thí nhỏ nhoi2 Một hôm tôi thấy 
một người đứng xếp hàng đợi được 
phát pbo mát tay giương cao tấm biều 
ngữ có dòng chữ đây căm phẫn: « Hí- 


gân. hãy cho tôi việc làm và tôi sẽ tự 
mua lấy pho mát z. 


-- Vài năm trước đây ở Mỹ có xuất 
ban cuốn sách của Gi. Ghin-de, người 
đã trở thành một thứ cố vấn của tông 
tióng về những văn đẻ triết học và 


văn hóa. Cuốn sách đó đã được dịch ˆ 


ra tiếng Pláp với nhan đề Sự giảu 
sang 0à sự nghẻo khồ. Thực chảit của 
táo phầm ấy là cái gi, một tác phầm 
mà Ri-gản thú nhận là đã luôn luôn 
giữ làm sách gối đầu giường? Thco 
quan điềm của tác giả, tất cả mọi 
người đều chia ra hai lbại “người 
thắng ® và “người thua" Giúp đỡ 
cho kẻ yếu sống sót có nghĩa là đi 
ngược lại quy luật thiên nhiên. Phải 
ung hộ những người mạnh. những 
cngưởi thắng?, và như thế nlững 
của cải ®“thừửa thãiP của họ tự chúng 
sẽ thành mưa vàng cho những người 
không có của. Nhưng nếu anh bị thui, 
Ghin-đe nói rõ, thì đừng đò lỗi cho 
người khác và đừng nhòm ngó của 
người khác. Trong thể giới của sự cạnh 
tranh và kinh doanh thi kể nào mạnh 


Hơn. kẻ nào hành động theo tỉnh thân . 


của #® phương Tây hoang dại ”, ke đó sẽ 
thắng: Đó là tóm tắt thực chất của thứ 
«triết học ® đơn sơ đã làm clo tông 
thống ưa thích đến như ti:ẽ. 


Không ở nơi nào trên thế giới 
thuyết œ Đác-uyn xã hội » đo Nhà trắng 
truyền bá lại biều hiện ở dạng lộ liều 
đáng ghê tổm như ở Mỹ. Di nhiên, 
những khia cạnh đen tối trong hiện 
thực của nước Mỹ không động clm 
đến những tầng lớp có cua. Chỉ riêng 
ở Phiô-ri-đa có gần 200 sân bay tư 
nhán với đông đảo nhân viên phục vu. 
Ờ đấy có những người tự cho mính 


có những sự hoang phí Kỷ quặc: sảm- 


những bề bơi giá vài trăm nghỉn đô 
la và cho chứa đãy nước khoáng 
Pê-ri-e® mua tử Pháp sang. Xây Ở 
trong vườn của mình một vỏi phun 
nước giống y như vòi phun nước Tơ- 
rê-vi nồi tiếng ở Rô-ma, mua khâu 
súng lục bằng vàng có đính kim cương. 


- 


Trên bối cảnh của sự xa hoa chướng 
mắt của bọn tỷ phú thị cảnh nghèo 
đói càng dặp vào mắt người ta mạnh 
hơn là ở các nước châu Phi đáng bị. 
hạn hán, bị những hậu quả của sự 


bóc lót thực dân cũ và thực dân mới. 


Thật khó mà hiều được vì sao Ở 
trong miột nuớc giàu có nÍ:ất, có những 
nguồn tài n:uyên không lò, không hề 
bị kẻ thủ xám lăng và chỉ làm giàu 
trong các cuộc chiến tranh thế giới 
mà lại có 45 triệu người sống lay lắt 
trong cảnh túng thiếu. Trong những 
điều kiện như vậy làm sao có thề nói 
nghiêm túc về dàn chủ được 2 


Bảy giớ chúng tà hãy xem sự thề 
như thẻ nào với những quyền và 
những tự do, ngay cả theo ngÌ:1a được 
giai cấp tư sản giải thích. Ở nước 
Pháp chúng tôi íL người biết rằng ở 
Mỹ clẳng hạn người ta lập va những 
trại tập trung cho “những phần tử phá 
hoại» để đẻ phòng xảy ra tỉnh thế” 
khiin cấp, và có những luật lệ cho phép 
bó tủ một người với tỜI han vệ ” 
định «tùy theo hành vi của anh tá» 


‹ẳ- Tải đã kê về số phận của một 
người Alšý da đen tên là Gioóc-giơ 
Ciếc-xơn Bi buộc tội vỏ căn cứ là đã 
ần €ấp miột số thực phẩm trị giá 70 đồ 
la, anh ta bị lò tủ gần 1U băn Ó) và 
cuoi cùng đã clết. 1heo lời khai của 
những người cOI tủ là chết vì dành 
nhau. N ứng đó là giá dõi, Giếc-xơn 
trước kia Không biết gì về chính trị, 
ở trong tủ đã đọc sách nhiều, suy nghĩ 
và Kết quả là đã viết cuốn sách 7e 
Soledadl Drolhcrs trong đó ảnh đã 
vạch trần những tệ nạn của xã hội Mỹ, 
cbũ nghĩa chủng tộc, những chế đó hà 
khác đang ngự trị trong các nhà tủ, 
Không đăng sơ khi một người đa đen 
viết: celọn đa tràng là bọn đê tiện, 
chúng ấp bức chúng ta ®, như thế thì 
chỉ có đợi cho bọn chúng tộc chủ nghĩa. 
Nhưng Khianh ta phê phán ngày bản 
thân chế độ, kêu gọi người đa trắng 
và người da đen củng đấu tranh chống 
lại chế độ thị điều đó là nguy hiềm 


tu 


ròi. Giếc-xơn bị đánh đập và tống vào 
xà lim. Và khi bọn coi ngục không bẻ 
gãy được ý chí anh ta, chúng liền giết 
anh, : | 


Một người da đỏ quen biết đã kề 
cho tôi như thế này. Nhiều năm trước 
đây em gái anh ta và nhiều cô gái 
khác ở trong khu được -gọi đến 
trạm y tế khám, ở đây bác sĩ nói họ 
cần phải cắt ruột thừa và cứ đòi mồ 
đề cắt, Thời gian qua, em gái anh ta và 
các bạn của cÔ lớn lên và lấy chồng. 
Thế là một thảm kịch đã chờ đợi các 
cô : hóa ra lúc bé đã bị người ta làm 
cho triệt sản. Đó không phải là trưởng 
hợp duy nhất - hàng nghìn phụ nữ 
đa đỏ đã bị tước mất niềm vui làm 
mẹ. Nhưng nỗi đau khồ của họ có làm 
eho ai phải bận lòng? Thường hay 
thích đưa những tin giật gân, nhưng 
báo chí, phát thanh và truyền hỉnh 
tư sẳn đã im lặng một cách đáng hồ 
then trước thực tế nhục nhã đến mức 
như vậy đó. Còn đâu là quyền cón 
ugười nữa 2 


Nhân tiện nói đến các phương tiên 
thông tin đại chúng. Ơ Xan Phrăng" 
gi-xcô tôi có đến thăm một người bạn, 
một người tham gia tích cực phong 
trào đấu tranh vì hỏa bình, đã từng 
từ chối đi 
Câu chuyện chúng tòi đề cập đến mức 
độ thông tin cho người Àlÿ. Tỏi không 
giâu giếm là trước kia tôi tưởng 
hình như đán chúng ÀTY biết rõ về 
những gì xảy ra dù là Ở trong nước 
thôi là nhờ số lượng kl:öng lô các báo, 
tạp chí, đài phát thanh và truyền hình. 
Không, bạn tôi nói, trình đò thao tin 
của người Mỹ rất thấp và bạn tôi dẫn 
ra một ví dụ sau đây. Năm 1953 tròn 
20 năm kỷ niệm cuộc đi bộ về Oa-sinh- 
tơn đo Mác-tin Lu-thơ King tô chức 
đề bảo vệ những quyền công dân. Đà 
ký niệm ngày đáng ghi nhớ ấy đã có 
một cuộc điều hành không lồ vì hòa 
bình và dân chủ, chống chủ nghĩa 
chủng tộc, có 50U 000 người tham gia. 
Bạn của tôi làm nghề giáo viên đã xin 


TẢ 


đánh nhau ở Việt nam... 


ban giám hiệu cho nghỉ phép ngắn 
hạn và cũng tham gia vào cuộc điễu 
hành ấy. Khi anh trở về nhà, các bạn 
đòng nghiệp của anh hỏi anh đi đâu. 
Té ra họ không hề biết gi về cuộc đi bộ 
vị hòa binh, vi các phương tiện thông 
tin đại chúng ở địa phương «không 
quan tâm gỉ đến cuộc đi bộ đó 3. 

. Ở Mỹ tôi đã nói chuyện vời nhiêu 
loại người khác nhau, trong đó có 
những người chống cộng sản kịch liệt. 


Ngay cả trong số những người này tôi 


cũng đã phải nghe: ®Vâng chúng tê: 
không thích xô viết, chúng tôi không 
ưa những bọn đỏ, nhưng họ vẫn tồn 
tại và có thê tiêu diệt chúng tôi, và 
chúng tôi cũng có thề tiêu diệt hẹ. 
Khi nào phải ở trong tình huống như 
vậy thì không còn cách gỉ là phải ngồi 
lại với nhau, chúng tôi ở một phía. 
người Nga ở phía bên kia— và cố gắng 
thỏa thuận với nhau ®. Trả lời câu hỏi 
ông có nghĩ rằng tai họa trên thế giới 
là xuất phát từ Liên xô 70 ~- 80XÃ 
người Àlÿ hiện nay đều nói: * Không, 
mọi cái phức tạp hơn nhiều, đó là sư 
thôi phồng...». 

Càng ngày người ta càng nhận thưc 
rỏ hơn nguy cơ của sự đối đầu hat 
nhàn mà những cuộc phiêu lưu quân 
sự của Nhà trắng. có thề dẫn đến, 
chẳng lạn như cuộc tấn công ăn Cườớp 
vô cớ gần đây vào Li-bi. Trong cuốn 
sách của tôi có đưa vào những kết quả 
của cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi dân 
chủng Mỹ dược tiễn hành năm 1984 
trước ngày báu cử tông thống. Theo 
kiến của 835 những người đã trả lờ: 
phiếu trưng cầu thì mọi cuộc đụng đô 
hat nhân hạn chế sẽ trở thành một 
cuộc đụng độ bạt nhân toàn cầu, 89Ä 
hiều răng trong một cuộc chiến tran: 
như vày sẽ không có người chiếp 
tháng cũng như người thua. 9255 phá! 
biều ý kiến chống lại việc giành ưu thế 
quân sự đổi với Liên xô vị theo ho 


- nói thì ®Liên xô dù sao cũng biết cách 


hủy bỏ được khoảng cách dó ›. 
Dòng thời chúng ta cũng sẽ không 
nhắm mắt trước một sự thật: Ở Mỹ. 


tiếc rằng hiện nay chưa hình thành 
một phong trào hỏa bình thống nhất 
có khả năng tác động một cách có hiệu 
quả vào các giới cầm quyền. tiện 
đang tồn tại hàng nghìn nhóm nhỏ 
tuyên bố kiên quyết đău tranh vì hòa 
bình, nhưng thường không có khái 
niệm rð rệt rằng chịu trách nhiệm về 
suộc chạy đua vũ trang, về việc tiếp 
tục làm cho tỉnh hình thế giới căng 
thẳng thêm 1ä chính phủ của họ, một 
shính phủ đại diện cho lợi ích của chủ 
qghia đế quốc Mỹ. | 

.. Song, dù trong nhiều thập kỷ 
agười Mỹ được giáo dục trong bầu 
không khí của chính sách ngu muội, 
tỉnh thần của thuyết Mác-các-ti có 
phai nhạt rồ rệt. 


Ví dụ, trước kia những người cộng 
sản không được phát biều trên đài 
phát thanh. Nhưng trong thời kỷ vận 
động bầu cử tồng thống vừa qua. mặc 
4ù không nhiều lắm, nhưng người ta 
cũng mời họ lên phát biều trên đài 
phát thanh. Những người lãnh đạo 
của Đẳng cộng sản có thề đọc thuyết 
trình ở một số trường đại học. Hơn 
nữa bọ không bị cắt quãng bởi những 
lời la ó thù địch,.mà được người ta 
chăm chủ nghe, đặt ra những câu hỏi 
nghiêm túc về thực chất của chủ nghĩa 
cộng sản, về những đặc điềm của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng có lẽ sự 
việc đáng ngạc nhiên nhất là Ẳng-giê- 
la Đê-vít được mời gặp gỡ với sinh 
viên và giẳng viên trường đai học ở Đa- 
lát, Mã điều đó đã xảy ra ở bang Tếch- 
dát, nơi mà cho đến nay vẫn tồn tai 


luật mà người ta có thề kết án tử hình 
người thuộc Đẳng cộng sản. „ 

Có không Ít cái mới xảy ra ngày nay 
ở Mỹ, có nhiều cái đang thay đồi và 
sẽ thay đồi. Ở cải qđất nước của 


_ những nhà tỷ phú P, Ấy ngày càng vang 


lên nhiều tín dạng *SOS» do hàng 
triệu người Mỹ đang chin (lần xuống 


_ vực thắm nghèo đói và tuyệt vọng phát 


di. Những người có nlững quan điềm 


-_ Chính trị khác nhau tự đặt cho minh 


câu bồi *® Vì sao đất nước chúng ta 
rơi vào một tỉnh cảnh trầm trọr g đến 
như vậy? Làm sao cứu được nướo 
Mỹ? ®, 


Tôi nhớ lại buồi nói chuyện với 
Ớt. Mác-elô-xki, một chiến sĩ hòa bình 
tích cực, một treng những người thành 
lập ra tỒ chức chống chiến tranb 
«qĐem kiếm đúc lười cày s. Biết rắng 
tÔi muốn viết một cuốn sách về tồ 
quốc của ông. ông yêu câu: ‹« Trong 
sách ông hãy nói rằng những người 
Mỹ hoàn toàn không phải la những 
người quải đản. rằng trong số họ có 
hàng triệu người như tôi, mơ ước hữu 
nghị và hòa binh ?. Tái đã thực hiệøm 
lởi yêu cầu của ông. 


Đúng, có một “nước ÀAl‡ khác *- 
đất nước của những con người yêu 
hòa bìnồ, hảo tâm. đang nhìn vào 
tương lai, lỏng đầy lo Âu và hy vọng 
và bác bỏ ÿ nghĩ điên rõ rÃng sư cao 
¿ä của quốc gia được đo bằng sỐ lượng 
và sức mạnh của những quả Bom bạt 
nhân. Chính đó là nước \Íÿ mà tôi tin 
tưởng: 


é 


Qua sách báo 
Š các nước anh em 


_-Ỷ-„-=nnnneee 


ĐỀ (Ó THỂ TIẾN HẢNH 
THẮNG LỢI NHỮNG (UỘC CẢI TẠO KINH TẾ 


` 


Ö thề Lhực hiện thẳng lợi những cuộc cải tạo kinh tế mà không cần có 
Ũ những thay đồi đồng thời 0à thích ng trong hệ thong chỉnh trị, trong 

các lĩnh nực +ä hột oà tỉnh thần được không?” Nếu không thề như thế thì 
öøì những lú đo gì ? Về những vẫn đề này. kinh nghiệm 70 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước xã hội chủ nghĩa đảu tiên trên thế giới đã cho ta không 
ít những bài học quý giá. L.I.A-ban-kin, Viên trưởng Viện kinh tế Viện hàn 
lâm khoa học l.iên xô, viện sĩ thông tấn VIILKIH Liên xô đã bàn đến những ‹ 
bài học này và những vấn đề liên quan trong bài « Dựa vào những bài học 
của quá khứ » đăng trên tạp chỉ Người công sản (Liên xô) số 10, tháng 11-1987. 

Dưới đày là những luận điềm đáng lưu ÿ trong bài trên. 


Biện pháp phải đồng bộ ° Việc đỏi mới căn bản đời sống kinh 
cả kinh tế, lăn chính trị, xà lế trong thời kỳ đầu của chính sách 
họi và tỉnh thần kinh tế mới, những thành tích quan 

trọng đạt được giữa những năm 59 
| cũng như những thành tựu lớn lao 

Nếu đánh giá một cách chúng nhất - khác trong nền kinh tế của chúng ta 
những bài học của quá khứ, thí một đều chỉ có thề thực hiện được trong 
trong những bài học đó mà người ta — điều kiện có Sự đỏi mới trong các CƠ 
thấy khá rỏ là: không thề dạt được cấu chỉnh trị: có sự mở rộng các 
những cuộc: cäi tao, đặc biệt là những — nguyệêp tắc dân chủ trong tồ chức đời 
cuộc cải tạo nhằm cai thiện căn bản - söng xã hội. có sự lành mạnh hóa bầu 
tình hình trong nền kinh tế, mà lại không khí tự tưởng. 
không có những tay đội đồng thời và 
thích ứng trong Lệ thông chinh trị, 
trong các lĩnh vực xã hội và tỉnh thìn- 


Đồng thời, việc phá vỡ tính chất 
động bộ của các cuốc cải tạo đều có 


§ñ 


thề biZn thành con số không ngay cả 
những cuộc cải cách kinh tế đã được 
suy n1 rất kỹ. Điều đó đã xảy ra 
chàng hệ như đối với cuộc cải cách 
khá sâu sắc và đũng cảm mà chúng ta 
đã bất tay thực hiện vào giữa những 
năm 60. Cno.« cải cách đó đã đưa lại 
một sự thúc đầy không nhỏ đối với 
việc phát triền nền kinh tế trong nước, 
nhưng vị không được sự hỗ trợ của 
các cuộc cải tạo trong lĩnh vực chính 
trị, trong đời sống xã hội và tỉnh thân 
của đất nước, cho nên chẳng bao lâu 
sau đã bị ách tác. 


Chính vi vậy, đi đôi với cuộc cải tồ 
hiện aav về quản lý kinh tế, một cuộc 
cải tô mang tính cách mạng nhất kề 
từ khi xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa. không thề không có sự đồi mới 
tht sự những thề chế chính trị, phá 
vỡ những gì có tính chất quan liều 
đã tích tụ lại trong hoạt động của bộ 
máy nhà nước và quản lý kính tế. 
Cuộc cải tô dó đòi hỏi phải thực hiện 
triệt đề việc dân chủ hóa, thực hiện 
triệt đề tính công khai, thực hiện triệt 
đề những thay đồi căn bắn trong các 
quan hệ xã hội, kề cả việc không 
ngừng tuân thủ nguyên tắc phần phối 
theo lao động, đề cao uy tín của lao 
đòng trung thực, có năng suất cao, 


Can thực hiện những thay 
đòi sâu sảe ngay trong hệ 
thống các quan hệ sản xuất 


Kinh nghiệm lịch sử cho thấy bản 
thân chế độ sở hữu xã hội và sự quản 
lý nhà nước về kính tế chứa đựng một 
cách tiềm tàng nguy cơ tập trung hóa 
cao độ việc quản lý, nguy cơ này trở 
thành hiện thực nếu thiếu những đối 
trọng tl:ích hợp. 

Việc tập trung hóa cao độ là căn 
thiết trong tình thế đặc biệt và chỉ 
cần thiết khi có thề đưa lại một hiệu 
quả nhanh, rõ rệt nhưng về mặt làu 
dài, chiến lược mà nói. nó không tránh 


khỏi đẫn tới chỗ làm biến dạng 


nghiêm trong những n¿uyên tác xã hỏi 
chủ nghĩa, bởi vi nó làm cho quản 
chúng xa lãnh chế độ sở hữu và Lê 
thống quản lý. Bicu hiện cụ thẻ của 
sự biến đạng nói trên là ở sự phát 
triền của chủ nghĩa quan Tiêu ở phia 
này và sự thụ động của xã lh:iội ở phía 
khác. Những hậu quả tiêu cực của 
mâu thuận này tăng lên nhanh chót, 
khiến cho nhu cầu giải quyết 
thuận này trở nên cáp bách, 


màu 


Đề khắc phục những hậu quả tiêu 
cực nói trên không thề chi có cac biện 
pháp kính tế mà phải có cả các hiện 
pháp chính trị. Chỉ xin nêu lên một 
trong những văn đề then chót của 
quan niệm cải tÔ hiện nay là môi quan 
hệ qua lại giữa việc đân chủ hóa đời 
sống xã hỏi, sự tư quan và việc chuyền 
sang hạch toán kinh tế đầy đủ. Không 
thể có dàn chủ thật sự và có tự quản, 
mà tâp thề lao động và công nhân. 
vien clức. về mặt kinh tế, lại không 
chống mọi giai pháp độc đoán và mệnh 
lệnh hành củnh, Rhong chống những 


thứ đó thì Không thê phát triền mỏi 


cách thật sự chế độ bạch toán kính tế 
đảy đủ, trong đó nguồn thủ nhập chỉ 
có thể là chất lượng lao đồng và kết 
quá Cuối cũng của lao động, 


Nhưng dân chủ và tự quản lại không 
Chỉ tùy thuộc vào hạch toán kính tế 
đầy đủ. Dàn chủ và tự quản không 
chỉ là kết qua, mà còn là điều kiên, 
tiên đề cho sự thav đồi thực sự vị trì 
kinh tế của tập thề lao động và môi 
Øöng nhân, viên chứ-. 


Những cuộc cải Tạo sâu sắc trong 
` ˆ ^? + @ ` % - ` 
nên kinh tế, việc cần làm €lo nén kính 
tế đạt tới những ranh giới mới về chát, 
như kinh nghiệm cho thấy, đói hỏi 

° . ~ .` ˆ s. 
phát có những thấv dõi Không phải 
mang tính ckát hình thức, thuần tuy ở 
bể mặt, mà là những thấy đổi sâu sắc, 
căn bắn trong chính ngày hệ thông 
các quan hệ san xuất, Thêm vào đó, 
các cuộc cải tạo dự kiến càng triệt đề 
thí cñộc cải tô càng phải đụng tới 


NÌ 


những tàng và lĩnh vực sâu hơn của 
quan hệ sản xuất. 


Bảo vệ lợi ích không chì 
của nhà nước, của tập thè, 
mà cả của cá nhân 


Một câu hỏi tự nhiên nảy ra là làm 
thế nào đề phân biệt những thay đồi 
bên ngoài. thuần túy có tính chất tô 
chức, và đôi khi hết sức là hình thức, 
với những cuộc cài tạo trong các quan 
hê sản xuất? 

Các quan hệ sẵn xuất luôn luôn 
biền hiện ra nh là các lợi ích. Và 
nếu như các cuộc cải tạo không đụng 
tởi lợi ích của con người, khiến họ 
thủ động và thờ ở, thị đó là đấu hiệu 
đâng tín cậy cho thầy những thayv đồi 
chỉ mang tính chất hết sức hình thức 
mà thôi. Cơn nếu như những cuộc cải 
tao khiến cho họ phán ứng lại, thị 
như vật có nghĩa là đã có những thay 
đỏitrong chỉnh ngay cơ sở kinh tế của 
gã hội. tronp hệ thông các quan hệ 
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Một vầu đề hết sức phức tạp va 
boàn toàn chưa được nghiên cứu là 
vấn đẻ quyện đại điện cáo lợi ích. 


Vị không suy nghỉ, chúng ta rất hay- 


đồng nhất lợi ích của xà hội và của 
nhà nươc, lơi ích của tập thê và của 
tì nghiệp vơi nhau. Nhưng lợi ích 
của xã hội, bay lợi ích của liên niệp 
toàn dân của những người lao động, 
có thề có những hình tiức biều hiện 
và đại điện khác nhu, cũng như là 
tời ích của tập thể lao động. Việc lập 
a CÁC c€ø quan chuyên trích và các 


nình thức cầu trúc khác ceở nhiệm vụ. 


đại điện và bảo vệ lợi ích, như kinh 
nhiệm cho tiấy, dân tới chỗ lợi ích 
trúc đó bắt đầu tách 
nghĩa đôe Tập. 


“la Các cầu 
r,CTP Tạ Và HHANg Ý 
trầy Cchín|: là tmuột trong những ngxén 
nh¡ân sâu xa lầm này sinh chủ ñịẹ L1a 
;uan liêu mệnh lệnh. 

Quá trình dấu chủ họa, đổi tới cầt, 


ấn chủ nghìa xã bội, ;ắn liền với 


- 


việc phát triền các hình thức trưe 
tiếp thề hiện và bảo vẻ lợi ích của 
toàn dân cũng như lợi ích của tập thề, 
của địa phương, của đân tộc và của 
các hiệp hội lao động khác. Chỉ ce 
trên cơ sở ấy mới có thề khắc phụe 
được tình trạng người lao động tổ ra 
lạnh nhạt đối với tư liệu sẵn xuất 
của toàn đân, mới có tÌÈ làm che 
người lao động trở thành người cl.Ủ 


chân chính của xí nghiệp minh, của 


địa phương mình, của đất nước nói 


chung. 


Việc giải quyêt nhiệm vụ này đòi 
hỏi phải có sự thay đồi trong chính ˆ 
ngay cơ sở của hệ thống kinh tế của 


chủ ngh†a xã hội — trong những quan 


hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Thêm 
vào đó, điều cần thiết không phải la 
những cải tiến có tỉnh chất bộ phân. 
mà là sự đôi mới căn bản, có tính 
chất cách mạng đối với toàn bộ cơ 
chế hoạt động và việc thực hiện về 
kinh tế của sở hữu xã hội. Tính chất 
ch mạng của những biến đồi - đó 
không phải là từ bỏ chủ nghĩa xã hội. 
mà là phát triền những đặc điềm bèn 
trong của chủ nghĩa xã hội và vạch: 
ra đăy đủ hơn những đặc điềm nội 
tại của nó. Còn bản thAn tính chất 
của sự đổi mới cách mạng thị ce@ 
nghĩa là sự sâu sắc của những cuộc 
cải tạo, có nghĩa là những thay đồ: 
căn bản về chất của những hình thức 


và phương pháp quản lý kính tế để 


hình thành. 


_ Phan biệt nguyên tắc vá 
phương pháp quản lý kỉnh 
tế xã hội chủ nghĩa 


Những vân đề phân tịch trên đắp 
chúng ta tới một bài học nữa về kinF 
nghiệm quản lý kinh tế đã tích lũa 
được: trong khi thực hiện việc pÌá 
vờ những hình thức. phương pháp 
và cơ cảu đã hình thành, cần phả: 
quìn niệm thật rõ chúng tá đang LƠ 


bỏ dị sản nào, Việc giải quyết 


vấn đề này liên quan chặt chế với 
nhận thức về sự tác động qua lại giữa 
ahững nguyên tắc và những phương 


pháp quản lử kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. 
NhỮng nguyên tắc thề hiện những 


nền tản“ vĩnh cửu của kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng không dễ bị ảnh 
hưởng của mốt và biến dồi theo tỉnh 
huống. Tất nhiên, không nên tuyệt đổi 
hóa kết luận này, cũng như bắt cứ 
kết luận nào khác. Với kinh nghiệm 
lịch sử đã tích lũy được, bản thân các 
nguyên tắc, với tư cách là những 
phương châm chỉ đạo hoạt động quản 
lý kinh tế, đang được làm phong phú 
và phát triền thêm. Tuy vậy, trong 
mọi giai đoạn, các nguyên tác giữ 


nguyên nội dung xã hội chủ năng 


chung, thống nhất. 


Trong khi thực hiện cải cách căn 
hản việc quản lý kinh tế, chúng ta 
hiện nay xuất phát từ chính những 
nguyên tắc mà chúng ta đã dựa vào 
trong những năm đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, mà chúng ta đã tuân 
theo hoặc cỗ tuân theo bất kề như thế 
nào, trong suốt lịch sử 70 năm của 
đất nước chúng ta. Đó là nguyên tắc 
tập trung dân chủ, nguyên tắc kết hợp 
chế độ một thủ trưởng với chế độ 
lãnh đạo tập thề, nguyên tắc sử dụng 
các phương pháp kế hoạch hóa thống 
nhất với các đòn bầy kinh tế, nguyên 
tắc kết hợp phương pháp quản lý 
theo ngành với phương pháp quản lý 
theo vùng lãnh thô, v.v. Bất cứ một sự 
*¡ phạm nào đối với những nguyên 
tắc trên đều có nghĩa là xa rời con 
đường chính phát triền chủ nghĩa xã 
nổi, 


lác với những nguyễn tắc, những 
Tin, p›áp quản lý kinh tế xã hội 
chú nghĩa thị linh hoạt và biến đồi. 
Clhủng không thê chết cứng, hệt như 
nhau, trong mọi giai đoạn lịch sử, 
trong những điều kiện khác nhau. 
Chúng thay đồi tùy theo những đặc 
điểm phát triền cu thề của môt nước 


sử phát triền phức tạp của 


nhất định, tủy theo toàn bộ những 
điều kiện lịch sử cụ thể. ŸÝ đô muôn 
giữ nguyên không thay đồi những 
phương pháp quản lý kinh tế nhật 
định sẽ gây nên những tồn thắt nghiêm 
trọng về kinh tế và xã hội. 


Người ta đã viết không ít rằng 
chính tỉnh thế đó đã hình thành vàn 
cuối những năm 70 — đầu nhữn: 
năm 60. Nhưng đó không phải lá 
trưởng hợp duy nhất và loàn toà:: 
không phải là trường hợp có mí: 
không hai trong lịch sử phát triển hết 
sức phong phú của đất nước ta. Nếu 
nói về một xã hỏi xã hỏi chủ nghĩa 
đã được xảy dựng xong, thì tỉnh thẻ 
đó đã xuất hiện ít nhất là ba lần rồi 


Ngay vào cuối những năm 30 đã ró 
ràng là những hình thức và những 
phương pháp kế hoạch hóa và quản 
lý hình thành trong các kế hoạc! 
9 năm thứ nhất và thứ bai, trên nhiều 
mặt đã hết tác dụng và trở thàni: 
nguyên nhân của những hiện tượng 
tiêu cực xuất hiện trong nền kinh tế. 
Chính những hiện tượng này đã là 
đối tượng được chú ý phân tích tại 
lôi nghị lần thứ 18 của Đảng họp 
trước chiến tranh không làu. Khi đó 
người ta đã thảo luận nhiêu vấn đê 
hệt như hiện nay. sự giảm sút của 
nhịp độ tăng sản phầm, tăng năng 
suất lao đông: sự chàm lại của tiên 
bô khoa hoc — kỳ thuật; tình hình 
công việc không Ôn trong xây 
dựng cơ bản, trong ngành vận tải; sư 
suy yếu của nguyên tắc khuyến khích 
bảng lợi ích vật chất và nguyên tắc 


phân phối theo lao động, v.v. 
- / 


Cuộc cliến' tranh bất chẳng 
báo lâu sau đó đã làm giản đoán việc 
linh hội những bài học thu được 
Cùng vớt thời gian, những sự kiện 
trong những năm đó đã bị là g quên 
hoặc chỉ được xem như một tình tiết 
trong kinh nghiệm nhiều mặt của lịch 
nền kinh 
tế xô viết. Việc khôi phục và phát 
triền hơn nữa nền kinh tế sau chiến 


đầu 


Ra 


tranh đã tạo nền ấn tượng về tỉnh 
hiệu qua và tính đăng tín cày của các 
“phương pháp sử dụng. Tình thế trở 
nên can thắng hơn vào cuối những 
nhìm ö0—đầu những năm 60. khí một 
lán nửa lại xuất biện những hiện 
tương tiêu cực nghiệm 41rọng, 

Những cả những bài học này cũng 
nhông đước nhận thức đến nơi đến 
clốn. Trên nhiều mặt, những khó 
khan của thời ký đỏ dược giải thích 
là do cỉủ nghĩa chủ quan trong việc 
quân lẻ và trong chính sách kinh tế. 
Người ta cho rằng có thề uốn nắn tỉnh 
bàng con đường khắc phục 
những hiện tượng tiêu cực này mà 
khòng cần có những thay đồi căn bản 
trong các quan hệ sản xuất và các 
phương pÌiáp quan lý có kế hoạch, 


hình 


“Rhi tình thế tương tự hình thành 
lần thứ ba vào cuôi những năm z0 — 
đâu những năm §0 và nền kinh tế lâm 
vào tỉnh trạng tiền khủng hoảng, thì 
không còn có thể gạt đi vấn đề đó 
nữa, không còn có thê coi thường 
vấn đề đó nữa, không còn có thể 
không đếm xỉa tới những bài học của 
quá khứ nữa. 


Nhát thiết phải chuyền 
sang những phương pháp 
quản lý mới về chất 


Hiện tlễ n;zận định mội 
cách hét sức rõ ràng rang các quan 
hè sẵn xuất xã lội chủ nghĩa chỉ có 
thề đóng được vai trò là động lực đề 
phát triền sẵn xuất, tăng nhanh lực 
lượng sản xuat, nàng cao hiệu quả, 
với điều kiện các quan hệ đó dược 
hoàn thiện kiông ngững. Khác đi thi 
các quan hệ đó nhất định sẽ mất vai 
trò kích thích của mình và củng VỚI 
thời gian sẽ trở thành trợ ngại 
nghiêm trọng cho sự phát triển hơn 
nữa của chúng ta. 


eav có 


Việc hoàn thiện các quan hệ sản 
xuất biện ra hoặc dưới hình tức tiến 
hóa trôi chảy của các quan hệ do, 
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hoặc dưới hình thức những cuộc cải 
tạo sàu sắc về chất, mang tính cách 
mạng. Những cuộc cải tạo càng trở 
nên khần thiết khi cùng với việc tăng 
thêm quy nnô sản xuất và những biến 
đỏi về chất trong sự phát triền của 
lực lượng sản xuất, có sự tích tụ, 
chỏng chất của những vấn đề chưa 
được giải quyết. 

Việc chuyền sang những phương 
pháp quản lý mới về chất là một tính 
quy luật quan trọng và là nrột điều 
kiện không thề thiếu đề nắm vững 
những khả năng hết sức phong phú và 
những ưu thế của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa về quản lý có kế hoạch 
nền kinh tế. Vấn đề này không đơn 
giản. Những phương pháp cũ sống 
rất dai, và nhở có tính thích nghị đặc 


biệt, chúng có thề được duy trì rất lâu, 


dưới những tên gọi mới, nhất là khi các 
cơ cầu tÖ chức và các thể chế chính 
trị vẫn giữ nguyên, không thay đồi. 
Tính thích nghỉ đó là một nguy cơ ki:á 
nghiêm trọng trong tiến trình thực 
hiện mỗi cuộc cái cách lớn. 

Những hiện tượng tương tự có thà 
thấy ca hiện nay, trong giai đoạn cực 
kỷ quan trọng của cuộc cải tô căn 
bản hệ thông quản lý kinh tế. Những 
hiện tượng đó biều hiện ở những mưu 
toan muốn duy trì, đưới dạng đơn 
địt hàng của nhà nước, một hệ thống 
bản kê chi tiết các nhiệm vụ về sản 
xuất sản phẩm mà cuộc sống từ lâu 
đã bác bỏ ; muốn làm cho những định 
mức kinh tế thích ứng với những hình 
thức kế hoạch hóa cũ kỹ: muốn tước 
bỏ nội dụng thực sự của chế độ tự 
cäp phát tài chính. Nói đúng ra thì ở 
đây chang có gì là bất ngờ cả. Tỉnh 
thế hiện nay chỉ xác nhận bài học lịch 
sử: cân phải đấu tranh, đấu tranh 
kiên trì cho cái TnỚI. Š 


Xóa bỏ mọi dọc quyền, 
mở rộng thỉ đua kinh tế 


Thực tiên quản lv kính tế còn cho 
ta một bài học nữa: việc hình thành 


những xu hướng độc quyền trong sản 
xuất, trong lĩnh vực khoa học kỹ tuuật, 
trong hệ thống ngân hàng, v, v. là 
một trở ngại nghiêm trọng cho nén 


kinh tế xã hội chủ nghĩa. Điều đó xác: 


nhận v kiến hết sức sâu sắc của 
lê-nin cho rằng bất cử sự độc quyên 
nào, chứ không chỉ sự độc quyền dựa 
trên sở hữu tư nhân, đều không tránh 
khỏi trở thàuh sự kim hãm đổi với 
tiền bộ kboa học — kỹ thuật và tiễn 
bộ kinh tế. Trong khi không bác bỏ 
những ưu thế của sở hữu toàn dân và 
của việc quản lý thống nhất và có kế 
loạch nền kinh tế, cần phải bồ sung 
thêm vào đó : việc phát triền thật rộng 
ri sự thi đua kinh tế giữa những 
người sản xuất giành người tiêu dùng, 
giLa những xí nghiệp giành quyền sử 
dung các nguồn dự trữ của nhà nướe 
(trước hết la các nguồn tín đụng) trên 
cơ sử khai thác thật hiệu quá các 
nguồn đó ; việc đua tài trong lĩnh vực 
khoa lọc — kỳ thuật; việc sử dụng 
những nguyên tắc thi tuyền khi chuân 
"bị và thông qua các giải pháp lớn 
trong kinh tế quéc dàn, Điều kiện 
không thỀ thiếu trong thí đua kinh tế 
qà khả năng người tiêu dùng có thề 
lựa. chọn các phương thức và hình 
thức thỏa mãn các nhụ cầu của mình, 
(6 thề lựa chọu những người giao 
hàng, những đề án và nhưng giai 
pì Ấp kỹ thuật có hiệu quả nhất, Khủng 
được quên rằng các nhà kinh điền 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã ni.eu 
lần chỉ rõ không những cần tên màn 
đầy đủ các nhu cầu và phát triền miột 
cách toàn điện cá nhân, mà còn cần 
bảo đảm sao đề các vấn đề ấy được 
quyết định môi cách tr do. 

Không khắc phục được những hiện 
trang độc quyền và kh:ông phát triền 
được cuộc thị đua kinh tế thị cũng 
không thể nào khắc pbục được sự 
thiếu hụt — một trong những chứng 
bệnh kinh niên cúa nên kinh tế xÔ 
viết. 

Ngay hiện nay, không chỉ trên cơ 
sở những nhận định về lý luận, mà cả 


những kinh nghiệm lịch sử, chúng ta 
đã có tÈề khang định rằng nên kính 
tế thiếu hụt không thể là một nên 
kinh tế có hiệu qua. Nền ninh tế đó 
không tránh khỏi để ra việc lạ tấp 
vêu can đối với chất lượng sản phầm, 
làm vêu niững kích thách đói vét tính 
tích cực lao động và xã hồi, dân tới 
những trục trặc kinh niên Trcng củng 
ứng vậttự cho sản xuất, làm cần xuất 
mât nhịp nhàng. Tiêm vào đó, những 
phương pháp quản lý đã hình thành 
với việc tập trung hóa cao đó và 
những lệch lac quan liêu chủ nghĩa, 
không hẳn chỉ là két qua của sự thiếu 
hựt như người t+ thường kiứng định, 
mà chính là nguyên nhân khiến cho 
sự thiểu hụt tồn tạt, 


Cần mở rộng thị trường xê 
hội chủ nghĩa _ 


Việc bảo đầm quyền các xí nghiệp: 
được lựa chọn những người cùng ứng 
và lựa chọn những phương hướng sử 
đụng các nguồn dự trữ, việc thông 
qua các nguvy¿n tắc thí đua. những 
việc làm ây không thể nào thực hiện 
được nếu không có sự phát triền rộng 
rãi của .thị trường xã hội chủ nghĩa 
với những phương pháp tác động vốn 
có của nó đối với sản xuất. 7m 
trường không phải ià phát mính của 
chủ nghĩa tư bản. Thị :rưởng có một 


"loạt đấn hiện kinh tế chung gắn véi 


bắt cư hệ thống nào dựa vào sự ph.n 


-công lao động phát triền và hình thức 


hàng hóa của các mới tiên hệ kính tế. 


Quan niệm hiện đại về vai trò của 
thị trường xã hội chủ nghĩa và về 
những con đường nhằm phát luy tỉnh 
tích crrc của thí trường đó thông qua 
việc phát triền thương nghiệp bản 


"buôn tư liệu sẵn xuất; việc năng cao 


tính linh hoạt của giá cả; việc két hơn 
cung cầu một cách hợp lý — những 
cái đó chiếm một ví trí quan trong 
trong chương trình cải tỒ cân bần cơ 
chế kinh tế. Những biện pháp đề ra 


§5 


về kInh 
trình 


¡¿ dưa trên cách nhìn mỚI 
tế — chính trị đói với cấc qua 
phát triền hết sức phức tập của nền 
kinh tế quốc dàn, dựa trên những 
bai học rÚt ra được tử việc co! 
thường quá lầu và rõ ràng la Sai 
làm đối với vai tro và những khả 
săng của thị trường Xã hội chủ nghĩa 


- Bao đàm sự phong phú và 
đa dạng của càc bình thức 
sở hữu 


Trước đây, tiến bô xả hội thường 
được quan niệm như một sự vận động 
tờ những cơ cấu phức tạp hơn tỚi 
ahững cơ cấu đơn giản hơn, và nhiều 
sước đi thực tiễn đã được xây dựng 
trên co sở đó. Hiện nay thì những 
quan niệm như vậy đã quá lỗi thời. 
Trên cơ sở kinh nghiệm lịch sử c6 thề 
kết luận rằng sự phức tạp thêm của 
những hinh thức tồ chức đời sống kinh 
tế và của những phương phấp quản 
\ý kinh tế là một tron§ những tính quy 
tật xã hội quan: trọn nhãt, mặc dủ 
không phải bất cứ sự phức tạp thêm 
sào, mà chỉ sự phức tạp thêm do 
những nhu cầu phât triền khách quan 
của sản xuất đẻ ra thôi, mới là dâu 
Điệu của sư tiến bô. Cần cứ vào đó. 
c{ị tất đã là đúng nếu co! sự vận động 
đi lêp của xã hôi xả hội chủ nghĩa như 
mỘt sư nâng cao máy mÓC (Ý Trong 
của sở hữo nhà nước bằng cách tho 
>»ep các hình thức sẻ hữu khác Nôi 
ung phong phú và chín muỗi hơn thể 
siên môi cách hợp quy Tuất Ở 4U 
phong pbu và đa dang hơn 
hình thức. Đặc biệt, điều nây thể hiện 
* sự tăng thêm tỉnh đa dang về tầm 
:ở. quy mô và loại hình của các Kí 
«qbhiếp và liên hiếp tì nghiệp 


Côn có những mựu töA7 đi sâu vào 
cua khứ đề tìm ra một giải pháp duy 
shất nào đo củo các vấn đề, một giải 
„hấp thích dụng trODE mọi điều kiến. 
điện nay chúng ta không thê hình đụng 


-ô một thứ giải pháp chúng như Vậy 


"(liên hiệp xí nghiệp) 


của cÁc. 


dươia dang, chẳng hạn, những sơ đồ 
cung kiều về tỒ chức hạch toán kinh 
tế cho các xí nghiệp không lớn thuôc 
khu vực dịch vu và cho các tồ bợp. 
khòng lồ thuộc qgành sông 
nàng. Hơn nửa, Luật vê KI 
nha nước hiện 
quy định tỏi thiều là hai vơ đồ về tô 
chức hach toan kinh tế, Sẽ là không 
đùng nếu như đất câu hỏi trong hai 
hình thức đó. hình thức nao -tôt hơn 
Môi hình thức đều có: câi tốt, cái hợp 
lý và hiệu quả riêng, tÙy theo những 
điều kiện cụ thề này hay những điều 
kiện cụ thề khác. : 


nghiệp 
nghiệp 


Xay dựng một kièu tư duy. 
kinh tế mới 


Không thề lý giải các bài học của 
quá khứ và xác định những con đường 
hợp lý về phá! triền kinh tế — xã hội. 
nếu như không có những cái biến căn 
bản trong lý luận kinh tế. khòng vây 
dựng một kiều tư duy kinh tế mới.- 
khác hẳn với kiều tư duy đã có trước - 
đây, kề cả với các quan niệm hồi 
những năm 60. 


Hiện nay chúng ta không thề chỉ 
bó lbiẹp ở viếc phân tích các hình thứo 
kinh tế pên ngoài mà không thay đồi 
quan niệm về những cơ sở sâu xa của 
«ác quan hè sản uất, về sở hữu. cơ 
=äu số hữu, những chủ thề sở hữu và 
-ø chế thực hiện sở hữu. Chúng t2 
không còn thỏa mắn với li miêu tế 
hiên thực truyền thông với hai thước, 
đo, với lối giải thích hiện thực như 
môi sự gẫn bó hoặc kết hợp giữa kể 
hoạch và thị trường, giữa tẬp Tưng 
và tự chủ, trong đó việc tầng cưởng 
mãt này đường như trâi ngược VỚI 
việc phát triền mãtkìa Với quan niệm 
như vậy. sự phát triển của thị tường 
được coi như là làm suy -yếu các 
nguyên tắc kế hoạch hóa. còn việ€ 
tăng thêm tỉnh tự chủ của các xí nghiệp 
và liên hiệp xí nghiệp thì được co! 
như là ph vỡ nguyên tắc tập trung. 


n 


Kiều tu duy như thể, rât hay gập 
cho tới nay, đang làm phức tạp thêm 
tình hình tư tưởng trong đó quá trình 
cải tồ đang diễn ra. Đề khắc phục 
kiều tư đuy này, trau đồi kiều tư duy 
mới. hiện đại. cần phải hiều thấu 
kinh nghiệm lịch sử Và như vậy 
"không phải đề xác định một cách giản 
đơn các sự việc, hoặc chấp nhận những 
câu trả lời có sẵn, mà là đề chú ý đến 
những vẫn đề hiện nay một cách rộng 
rãi, nhận định những vấn đề ấy trên 
nên những cuộc cải tạo sâu sắc trong 
lịch sử, thấy rỡ cả nguồn gốc những 
văn đề ấy lần triêển vọng giải quyết 


`» b4 


những văn đề ấy. 


Cần có một quan niệm mới 
về sở hữu xã hội 


Hiện nay có nhiều điều cần được 
lv giải (và có khien được lý giải lại) 
thẹo cách mới, dựa vào trước hết 
không phải là trí thức sách vở, mà là 
kinh nghiệm lịch sử khách quan. Trên 
y nghĩa toàn cục, đây là bàn đến 
chính ngay bản chất của chủ nghĩa xã 
hỏi, đến hệ thống kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, đến những động lực và 
nhữnz mâu thuận bên trong của chủ 
nghĩa xã hội. Phái trả lời những vẫn 
đề về khả năng đôi mới của hệ thông 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, về những 
con đường cho phép mở ra: và khai 
thác những ưu thế hết sức phong phủ. 
nhưng lại hoàn toàn chưa được thực 
hiện, của quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Không thể chấp nhận việc trả 
lời những vấn đề trên bằng cách đơn 
thuần lắp lại một cách không có nói 
dung luận điềm nói rằng những ưu 
thế của chủ nghĩa xã hội gắn liền với 
sở hữu xã hội. Cần- phải làm phong 
phủ môt cách căn bản chỉnh ngay 
quan niên?®về sở liữu xã hỏi. vạch rõ 
eơ cấu bêu trong của sở hữu xã “hôi. 
Vân đề không phi là làin thế nào đề, 
củng với hình thức sở hữu nhà nước, 
mở rộng về mặt phạrn vì và ý nghĩa, 
sở hữu hợp tác xã và những biên thâ 


khác nhàu của sở hữu gần với việc 
phát triền kinh tế phụ của cá nhâeœ 
va với hoạt động lao động cá thề 


Việc thừa nhận sự cần thiết và hợp 
lý của tỉnh đa dạng trong những “hính 
thức sở hữu xã hội chủ nghĩa là mò: 
bước tiến quan trọng. Nhưng đây vào 
chưa phải là văn đề chủ yếu và hoàn 
toàn không phải là vấn đề khó nhất 
trong lý luận về sở liữu. Những văn 
đề phức tạp nhất là :hững vấn đi và 
sở hữu nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
về việc khắc phục tỉnh trạng không ai 
chịu trách nhiệm và tính chất vô dinh 
của nó. về việc các xí nghiệp nha 
nước không nhạy cảm với tiến bộ 
khoa học — KỸ thuật và những thay 
đồi các nhú cầu xã hội, Đề giải quyết 
vấn đề này, căn vạch rõ lò gích lén 
trong. sự phức tạp thêm một cách hợp 
quy luật của cơ clế thực hiện sở bữu 
toàn đản, cần chứng mình sự cần thiết 
đưa vào cơ cửu sở hữu đó những 
quan hệ dựa trên những yếu tố của 


“hợp đồng tập tLẻ, của những bình 


tức kinh doanh và chiếm bữu thee 
nhóm. 


Quan niệm mới về phạm trủ hết sức 


quan trọng này là cần thiết đề hình 
thành một kiểu tư duy kinh tế mới và 


đòi hỏi phải chuyển từ lôi miễu tả, 


quyền sở hữu một cách đơn giản, thee 
tuyến, sang việc nhận thức cơ câu bêa 
trong phức tạp của nó, chuyền từ viêe 
tuyên bố về quyền sở bữu sang việc 
phân tích cơ chế vận động của nó 


Càng ngày càng rõ rằng chỉ có thỏng 


qua việc thật sự đưa người lao đông 
và tập thề lao động vào quá trink 
chiếm hữu xà hội. thông qua việc hlÌnÈ 
thàzh thái độ thật sự của người clỉ 
đổi với công việc, gắn liền với- việo 
chuyền sang chế độ hạch toán kính t 
đầy đủ và chế độ tự quản, thì mới cé 
thể làm cho quyền sở hữu có đây đt 
nội dung kinh tế hiện thực, lầm che 
nó mang tính chất thật sự xã hệ: chứ 
nliia. Trong trường hợp ngược lái. 
quyền sở hữu đó chỉ là một cái về 


pháp lý rông tucch, còn việc xã hội 
hóa sẽ là một việc làm rải hình thức, 

Đưa con người Vào HỘP €Ơ chế vàn 
đồng thật sự của quyền sở hữu, khắc 
phục tỉnh trạnh lạnh nhạt của con 
người, đ:iểu đó CÓ nghĩa Hà đạt được 
“nhiều chủ nghĩa xa hỏi hơn» Đấy 
là con đường chính đề nắm cl:¡ce những 
trú thế của chủ nha xã hội, 

Trong quan niệm về cải tô hệ thống 
quan lý do Đăng đề ra, chúng ta đạt 
được tiên bộ hơn cả trong quan niệm 
về vị trí và vai trô của khâu cơ bản. 
Đã rút ra kết luận : xí nghiệp Gièn hiệp 
x. nghỉ p) sản xuất là người sản xuất 
hàng hóa xã hỏi chủ nghĩa. còn LẬP 
t:Š lao động tủa xí nghiệp thiên hiệp 
xi nghiệp) la người chủ tư liệu sảu 
xuất. Kết luận ấYV thúc đầy chúng ta 
đi sâu lý giải trea linh vục kinh tếT— 
hiện thực của đời 


chính trị những 


ong kinh tờ, 


Can lý giải chế độ tập 
trung theo cách mới 


()uan niệm hiện đại về chế độ LẬP 
trung là quan niệm chúng ta nghiên 
cứu yếu hơn nhiều và kém tỉ mí hơn 
nhiều. Thế nhưng rõ ràng là Không thê 
nào đạt được giải pháp cần bản niít 
cho các nhiệm vụ [rong lĩnh vực tiến 
bỏ khoa học — kỳ thuật, không thẻ 
nà› đạt tới ranh giới cAo nhất về nàng 
suật ao đồng và hiệu qua sản xuất, 
bàng những hành động màng tính cục 
bò, riêng biết của các xỉ nghiệp riêng 
tế, lHiơn nữa, vị tất có thê chứng mình 
đườc những ưu thể nói chung của chủ 
nghĩa xã hỏi chỉ ở cặp độ xí nghiệp 
riếngt TẾ, 

Chỉ có thề chứng mình được những 
ưu thê đó bằng việc sử dụng những 


bš 


ưu tế của quần lý kinh tế tập trung, 
bự việc thực hiện một chiến lược 
ki=h tế thống nhất, có cân nhắc kể, 
lình be¿t và có hiệu quả, chuyền nhánh 
các nguồn đự trữ sang những hướng 
ra tiền của khoa học và kỹ thuật, của 
sư phát triển xã hội. Chính điều đó 
kết hợp với việc phát huy thải độ 
làm chủ thật sự đối với lao động, có 
thề báo đảm cho sẵn xuất đạt được 
hiệu quá cao nhất, | 

Quan niệm hiện đại về vấn đề clLúng 
ta đang xem xét, trấi ngược với những 
lập luận mãẫy móc VỀ ViệC IHƠ rộng 
hay thu hẹp chế đô tạp trung troip 
quản lý. Hiện nay vấn đề là mang lai 
cho chế độ đó mót bộ mặt mới về chất, 
là thảo ra mọt triết lý mới căn bản 
về chế độ tặp trung. Cần nghĩ tới môt 
chế độ quản ly tấp trung theo hể 
hoạch với các chức năng phong ph: 
hơn tgồm cả các chức năng thông tin 
và định bướng), nhằm giải quyết 
những nhiệm vụ căn bản, có tính chát 
chiến lược trong việc phát triên nền 
kính tế quốc đân; chế độ này được 
thực hiện bằng những biện pháp kinh 
tế và tạo ra một không c:an tòi da cho 
tính tự chủ của eäe xí nghiệp và cho 
việc nàng cao tỉnh tích cực của các tập 
thề lao động. 

Quan niệm mới vẻ clế độ tập trung 
với nội dung phong phú và súc tích 
hơn quan niệm cũ rất nhiều; là một 
bò phản hữu cơ của kiểu tư duy kính 
tế hiện đại. Quan niệm này dựa trên 
việc tính tới những điều Kiện phát 
triền đã thay đổi về chảt trong kinh tế 
quốc đân, trên việc lý giải miột cách 
có phê phân kinh nghiệm hoàn toàn 
không cùng mọt ý nghĩa của những 
thập kỷ qua... 


LIỀ DUNG lược thuật 


` 
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TRẤN QUỐC BỬU 
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những cuộc cải tạo kinh tế 
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TẠP CHÍ CỘNG SÂN 
œ quan lý luận và chính tíị của 
Irung ương Bảng cộng sản Việt nam 


HÍI NôH| LÌN THÍ NĂM 
BI (IÍP II TRUNG 0M BÌNH 
(KHÍ II 


Một số vấn đề cấp bách về 
xây (lựng đảng bảo đám thực hiện 
nghị quyết Đại hội ÝÍ của Đảng 


ỘI nghị lần thứ năm Đồng chí Tông bí thư Nguyễn 
Ban chấp hành trung Văn Linh dã đọc bài phát biều 
ương Đảng (khóa VỊ) quan trọng tại hội nah|. 

đã họp từ ngày lì Hội nghị nhất trí nhận định 
đến ngày 20-6-1988, đề quyết rằng, trong cách mạng dân tộc 
định một số vấn đề cấp bách về dân chủ, Đảng ta đã lãnh đạonhân 
xây dựng đảng. - đân đấu tranh anh dũng, kiên 


cường, trải qua nhiều thử thách 
hy sinh và giành được nhiều thăng 
lợi to lớn. Đẳng khỏng ngừng 
được tôi luyện, trưởng thanh, giữ 
vững bản chất cách mạng tốt dẹp 
và đã xây dựng nên những truyền 
thống quý báu: Đẳng xây dựng 
được đường lối và phương pháp 
cách mạng đúng đắn; coi cách 
mạng là sự nghiệp của quàn 
chúnø, tin ở dân, dựa vào dàn, 
đấu tranh vì lợi ích của dân ; luôn 
luôn giữ gìn sự đoàn kết nhất trĩ, 
chấm lo xây dựng tốt đội ngũ cán 
bộ, đẳng viên và tö chức cơ SỞ 
đảng. 


Bước vào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên phạm vi eä nước, đẳng 
ta có những cố gắng lớn trong 
lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, giữ vừng thành quả cách 
mạng, bảo vệ Tô quốc, Eing cường 
tỉnh đoàn kết và sự hợp lắc quốc 
tế, Nhưng Đăng cũng phạm những 
khuyết điểm và sai lầm. nhất là 
trên lĩnh vire kinh tế T—xã hội, đề 
lại những hậu quả nặng nề. Đại 
hội VIcủa Đăng đã Kết luận đó là 
nhữag sai làm về chủ trương, 
chính sách lớn, về chí đạo chiến 
lược và tö chức thực hiện. 

Từ sa u Dị hội VI đến này. với 
tỉnh thần đổi mới, Ban chấp hành 
trung ương, Bộ chính trị, Bàn bí 
thư đã cụ thê hóa Nghị quyết Đại 
hội VŨ, quyết định một số chủ 
trương, chỉnh sách vẻ Rỉnh tế— 
xã hội, văn hóa, văn nghệ, báo chí, 
an ninh. quốc phòng, đổi 
ngoại V.V. mở ra những hướng 
đi mới. Dã bước đâu khơi dày 
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được không khi dân chủ, thẳng 
thắn tự phê bình và phê bình trong 
đảng và trong xã hội. Đã sắp xếp 
lại một bước tồ chức bộ máy, 
thay đồi, bố trí lại một số cán hộ. 
Đã có những tiến bộ trong phong 
cách lãnh đạo. Một số nhân tố tích 
cực đã xuất hiện ở một số ngành 
và địa phương. Mặc dù có không 
ít cán bộ, đẳng viên giảm sút ý 
chí chiến đấu, phai mờ lý trởng 
cách mạng, thoái hóa biến chất, 
nhưng đại đa số cán bộ, đảng viên 
từ nôn” thỏn đến thành thị, tử cơ 
sở đến trung trơng vẫn giữ được 
phầm chất cách mạng tốt đẹp. 


Nhưng đến nay, đất nước vẫn 
đang dứng trước những khó khăn 
gay gắt về kinh tế — xã hội, có mặt 
tiếp tục xấu đi; hiện tượng tiêu 
cực trong đáng và trong xã hội 
còn nhiều. Sự lãnh đạo của Đẳng 
về chính trị, tư tưởng và tồ chức 
chưa ngang tầm nhiệm vụ cách 
mạng, chưa đáp ứng yêu câu đòi 
hồi của công cuộc đôi mới và yêu 
câu, nguyện vọng của nhân dân; 
tính giai cấp công nhân và tính 
tiền phong của Đảng đang giảm 
sút; truyền thống cách mạng tốt 
đẹp của Đăng bị tôn thương, Hai 
khuyết điểm nghiêm trọng nhất 
trong công tác xây dựng đẳng là: 
ví phạm nguy ên tắc tập trung đàn 
chú, vừa thiếu đàn chủ, vừa kém 
ký luật, chậm thay đỏi quan điểm 
và chính sách cán bộ, chậm xây 
đựng và thực hiện quy hoạch đội 
ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cán 
bộ kế cận. 


Nghị quyết của Bộ chính trị về 
cuộc vận động làm trong sạch và 
nàng cao sức chiến đấu của tö 
chức đẳng và bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội 
được đông đảo cán bộ, đảng viên 
và nhân dân lao động nhất trí, 
đồng tình và đã thu được một số 
kết quả, nhưng việc thực hiện 
chưa đều và chưa mạnh, kết quả 
còn hạn chế. 


Tỉnh hình yếu kám trên đây 
trước hết và chủ yếu bắt nguồn từ 
những sai làm trong việc hoạch 
định các chủ trương, chính sách 
về kinh tế-xã hội, buông lỏng 
công tác tư tưởng, công tác tô 
chức và cán bộ. 

Hội nghị Trung ương nhấn 
mạnh rằng, chúng ta đang thực 
hiện sự nghiệp đôi mới toàn điện 
mà Đại hội VI của Đẳng đã dè ra. 
Cách mạng nước ta đang ở bước 
chuyền rất quan trọng. Tình hình 
đòi hỏi phải gấp rút củng cố đẳng, 
nâng cao chất lượng lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng ; tăng 
cường và đôi mới công lác xây 
dựng đẳng. 

Phương hướng chung của công 
lác xây dựng đảng hiện nay là: 
Phát huy bản chất và truyền 
thống cách mạng tốt đẹp của 
Đảng, quán triệt và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI và các nghị 
quyết của Trung ương, Bộ chính 
trị, đồi mới tư duy, đồi mới tồ 
chức, đồi mới đội ngũ cán bộ, đồi 
mới phong cách lãnh đạo và công 
tác, nâng cao giác ngộ cách mạng, 
bồi dưỡng lý tưởng, phầm chất, 


kiến thức và năng lực lãnh đạo 
chính trị của cán bộ, đăng viên, 
mơ rộng dân chủ đi đôi với tăng 
cường kỷ luật trong đảng, tăng 
cường mối liên hệ giữa đảng với 
giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động, bảo đảm cho Đảng vươn 
lên ngang tầm nhiệm vụ mới. 


Hội nghị Trung ương chỉ rõ:: 
từ nay đến năm 1990, toàn đảng 
tập trung sức thực hiện mội số 
nhiệm vụ cấp bách về xây dựng 


đảng nhằm đạt các yêu cầu sau 
đây : 


—Làm cho toàn đảng, toàn 
dàn toàn quân nhất trí quán triệt 
và thực hiện nghị quyết Đại hội 
VĨ và các chính sách dã được cụ 
thề hóa, bồi dưỡng lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, phầm chất đạo đức, 

năng lực công tác, tính giai cấp 
công nhân, vai trò tiên phong 
gương mẫu của cán bọ, đẳng viên, 
củng cố lòng tin eủa nhân dân đối 
với sự lãnh đạo của Đẳng, 


— SIp Xếp lại một cách có hệ 
thòng và hợp lý bộ máy tô chức 
của Đảng, Nhà nước và các đoàn 
thẻ quần chúng;nâng cao chất 
lượng các tỏ chức cơ sở đẳng. 


— Xây dựngquy hoạch cán bộ, 
Riện toàn một bước quan trọng 
đội ngũ cần bộ chủ chốt các cấp, 
các ngành Ở Ífrung trơng Và cơ sở, 


— Thực hiện nghiềm túc 
nguyên tác tập trung dàn chủ: 
mở rộng đàn chủ, lập lại trật tự, 
kỷ cương; đầy mạnh tự phẻ bình 
và phê bình, củng eö sự doàn kết 
thong nhất trong đăng : đầu tranh 


chông quan liêu, tăng cường mối 
liên hệ giữa dảng và quần chúng. 

— Từng bước cụ thề hóa và 
thề chế hóa cơ chế Đảng lãnh 
đạo, nhàn đân lao động làm chủ, 
Nhà nước quản lý, nhằm thật sự 
mở rộng dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, phát huy tỉnh năng động 
của toàn bộ máy. 

Hội nghị Trung ương đã đề ra 
một số nhiệm vụ cấp bách của 
công tác xây dựng đảng là : 

l1 Đồi mới và tăng cường 
công tác tư tưởng. 

Đầy mạnh công tác nghiên cứu 
lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đúc 
kết kinh nghiệm nhằm phục vụ 
thiết thực việc cụ thề hóa kịp thời, 
đúng dẫn các nghị quyết của 
Đảng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt 
là lĩnh vực kinh tế — xã hội ; 
chuẩn bị cương lĩnh và chiến 
lược phát tiền kinh tế — xã 
hội đề trình Đại hội VII của Đăng; 
tô chức lại các eơ quan tham mưu 
và các lực lượng nghiên cứu, 
tăng cường công tác thông tin. 

Đối với những vấn dề mới đặt 
ra, những vấn đề phức tạp. còn 
có ý kiến khác nhau thị cùng nhau 
nghiên cứu. tông kết kinh nghiệm 
thực tiền, lắng nghe ý kiến cúa 
quản chúng, seủa các chuyên gia 
và cán bộ khoa học, phát huy tự 
do tư tưởng, tranh luận thắng 
thắn, dân chủ và đi đến kết luận. 
Nhi đã có kết luận của tập thê, 
dã thành nghị quyết, tất cả MmỌi 
đang viên, cán bộ, không trừ một 
ai, đều phải nói và làm theo Nghị 
quyết của Đẳng, : 


Đồi mới công tác giáo đục chính 
trị tư tưởng cả về nội dung và 
hình thức, tồ chức và phương 
pháp. con người và phương tiện ; 
phê phán và khắc phục tư tưởng 
bảo thủ không muốn dồi mới, 
đồng thời khắc phục tư tưởng 
nóng vội, hoặc mượn cớ đồi mới 
đề hành động sai trái. Đấu tranh 
chống những phản tử cơ hội, 
thiếu trung thực, lợi dụng đồi 
mới dê luồn lách, thỏa mãn 
những tham vọng cá nhân. Mỡ 
rộng tính đàn chủ, tính công khai, 
tính chân thật và tính chiến đấu, 
dòng thời bảo vệ bí mật quốc gia, 
nêu cao ý thức và có biện pháp. 
tích cực bảo vệ đảng. 

Phát triên rộng rãi các hình 
thức tiếp xúc và đối thoại với 
quần chúng, với ý thức thật sự 
trọng dân, gản dân, nghe dân và 
tin dân, không quan liêu, hình. 
thức, gia trưởng, gây phiền hà 
cho quần chúng và cơ sở, 

Tăng cường lãnh đạo và quản 
lý các cơ quan báo chí, xuất bản, 
văn hóa, văn nghệ theo hướng 


phục vụ tích cực công cuộc đồi 


mới, góp phần thực hiện các nghị 
quyết của Đáng. Phát huy những 
kết quả tốt đi đôi với khắc phục 
những lệch lạc trong báo chí, 
xuất bản, văn học, nghệ thuật. 

Dâu tranh kiên quyết và có 
hiệu quả chống chiến tranh tâm 
lý, chống những luận điệu tuyên 
truyền, xuyên tạc của địch, chống. 
những mưu đồ lợi đụng dân chủ. 
và công khai đề chống lại sự 
nghiệp của Đăng và của nhân đân.. 


._ Các cấp ủy đảng, các cán bộ 
lãnh đạo Và quản lý từ trung 
ương đến cơ sở đích thân chỉ đạo 


tà trực tiếp làm công tác tư 
tưởng. 


2 - Tăng cường công tác tồ 
chức, xây dựng đội ngũ cán bộ. 
Làm rõ hơn chức năng, nhiệm 
vụ, mối quan hệ và lề lõi làm 
VIỆC giữa các cơ quan đảng, chính 
quyền và các đoàn thề quần 
chúng, trên cơ sở đó tiếp tục kiện 
toàn một cách cơ bản tô chức của 
các cơ quan này từ trung ương 
đến cơ sở. thực hiện bằng được 
cuộc đồi mới về (ô chức bộ máy. 
Đảng kiến nghị và giới thiệu cân 
bộ với các cơ quan dân cử đề các 
tô chức đó bầu cử một cách dàn 
chủ, Các cấp ủy đảng không làm 
thay cơ quan nhà nước trong việc 
quản lý, điều hành, tô chức thực 
hiện các nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội. 

Các cấp ủy đảng, mọi tö chức 
đảng, mọi cán bộ và đảng viên 
phải thực hiện đầy đủ nguyên tác 
tập trung dân chủ, tập thề lãnh 
đạo, cả nhân phụ trách, mở rộng 
tự phê bình và phê bình, giữ øgin 
kỷ luật của Đảng. Củng cố sự 
đoàn kết thống nhất trong dẳng 
trên cơ sở đường lôi, chính sách 
và các nguyên tác tô chức của 
Đảng. Xây dựng phong cách lãnh 
đạo và lẻ lối làm việc mới, khắc 
phục bệnh quan liên giấy tờ, phô 
trương hình thức, lời nói không 
đi đôi với việc làm, thiếu quyết 
đoán, thiếu trách nhiệm, nề nang, 
né tranh. Tăng cường công tác 


kiêm tra của Đảng. trước hết là 
công tác kiêm tra của các cấp ủy 
đẳng, đem lại hiệu quả thiết thực. 


Aây dựng đội ngũ cán bộ có đủ 
phầm chất và năng lực thực hiện 
sự nghiệp đồi mới. trước hết là 
những hạt nhân lãnh đạo. những 
cản bộ chủ chốt ở các cấp, các 
ngành, nhất là ở trung ương và 
cơ sở ; những cán bỏ lãnh đạo và 
cần bộ tham mưu giỏi về từng lĩnh 
vực. lừng bước trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ, bảo dâm tính liên lục, 
tính kế thừa trong cơ quan lãnh 
đạo mỗi cấp; xúc tiến xây dựng 
quy hoạch cán bộ, lựa chọn cán 
bộ dự bị, cân bộ kế cận. Kết hợp 
cán bộ lớn tuổi và cán bộ trẻ, 
tránh lối đôi mới và trẻ hóa đội 
ngũ cán bộ một cách hình thức, 
chỉ căn cứ vào độ luôi và học vị, 
khác phục tư tưởng đẳng cấp, 
tôn tỉ theo kiêu phong kiến, cục 
bộ, địa phương. 

Từ nay, mỗi làn bầu cấp ủy 
(kè cả Ban chấp hành trung 
ương) cần đôi mới khoảng một 
phan ba. Những đồng chí giữ 
chức bí thư các cấp ủy nói chung 
không quá inười năm. 

Cán bộ quản lý nhà nước, quản 
lý sản xuất, kinh doanh, cán bộ 
chủ chốt các doàn thề quan chúng 
không nhất thiết phải là đẳng viên. 
Đề bạt vượt cấp những cán bộ ở 
cấp dưới thật sự có năng lực và 
phẩm chất giữ những trọng trách 
lãnh đạo ở cấp trên. Thực hiện 
chủ trương luân chuyên cán bộ 
một cách có kế hoạch; đưa cán 
bộ ở cơ quan trung ương xuống 
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công tác ở địa phương và cơ sở 
một thời gian, đồng thời đưa 
những cán bộ có năng lực, phảm 
chất đã còng tác nhiều năm ở địa 
phương và cơ sở lẻên công tác ở 
các cơ quan trung ương. Đưa ra 
khỏi chức vụ lãnh đạo những cán 
bộ không đủ phẩm chất và năng 
lực thực hiện các nhiệm vụ dược 
g:!ao. 

Chăm dứt tỉnh trạng bố trí 
những cán bộ không làm dược 
việc do kém năng lực hoặc bị kỷ 
luậạt ở nơi này lại chuyên sang 
nhận nhiệm vụ ở nơi khác mà văn 
giữ nguyên chức, nguyên lương. 
thậm chí còn được lên chức, len 
lương. Dứt khoát không cät nhắc 
những cán bộ lãnh dạo. cán bộ 
quản lý hoặc chuyên môn lên 
chức vụ hoặc ngạch bặc cao hơn 
khi tập thê đã thấy khỏng dủ sức 
vươn lên đề dám nhiệm công việc 
dự kiến được giao. Cai tiến một 
số chế độ, chính sách đối với cán 
bộ theo nguyên tc phần phối theo 
lao động, trọng dụng tài nàng. 

3— Về nâng cao chất lượng 
đảng viên và sức chiến đấu của tô 
chức cơ sở đảng. lội nghị Trung 
ương khẳng định: đáng viên 
trước hết có giác ngộ lý tướng 
công sản chủ nghĩa, thê hiện rõ vai 
trò tiên phong gương máu, có tỉnh 
thần hy sinh quên mình, có trình 
độ và năng lực lãnh đạo chính trị, 
đi dâu thực hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước: có 
thái độ tích cực đổi với công chọc 
đồi mới và có kiến thức, có năng 
lực thực hiện dỏi mới. Đã là dẳng 


_viên thì phải lao động. không bóc 


lột, đó là vấn đề có tính nguyên 
Lạc. Trong điều kiện hiện nay, 
dáng khuyến khích đẳng viên 
ngoài việc phấn dấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ công tác dược giao, 
tích cực phát triền kinh tế gia đình 
đề có thêm thu nhập. Làm tốt 
công (ác phát triên đảng. từng 
bước trẻ hóa đội neù của Đẳng, 
chăm lo giáo dục, kiềm tra, quản 
lý chặt chẽ đảng viên, nâng cao 
trình độ, phầm chất và năng lực 
của đảng viên, dưa ra khỏi đáng 
những người khòng đủ tư cách 
đẳng viên. 


Hội nghị Trung ương còn nhắn 
mạnh việc cẳng cố. nàng cao Sức 
chiến đấu của các tô chức cơ SỞ 
đẳng, làm cho các tô chức cơ sỞ 
thật sự là hạt nhàn lãnh đạo 
chính trị trong các tập thẻ lao 
động và là người kiêm tra mọi 
hoạt động của cơ quan quản lý 
và người thủ trưởngz. Gấp rút kiện 
toàn đội ngũ cối cần ở cơ sở. củng 
cõ chỉ bộ, cải tiến và nàng cao 
chất lượng sinh hoạt chỉ bộ. là 
những vấn đề có ý nghĩa quyết 
định nàng cao sức chiến đấu của 
tồ chức cơ sở dàng. Các cấp, các 
ngành từ trung ương đến địa 
phương tập trung sức củng cÕ các 
cơ sở, nhất là những cơ sơ yếu 
kém, những cơ sở trực tiếp quan 
hệ đến kinh tế, an ninh, quốc 
phòng, những cơ sở ở biên giới, 
hải đảo, miền núi, ở những vùng 
có nhiều khó khăn và những 
vùng có nhiều tiềm năng kinh tế 
lớn. 


Hội nghị Trung ương chi rÕ 
phải tÖ chức tốt việc thực hiện 
nghị quyết về xây dựng đảng. gìn 
chặt với việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VỊ, các nghị quyết Trung 
ương và Bộ chính trị, tập trung 
vào những nhiệm vụ cấp bách ve 
kính tế — xã hội, chống lạm phát, 
thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn, về cuộc vàn động làm 
trong sạch và nâng cao sức chiến 
đấu của tô chức đẳng và bộ máy 
nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. 


Hội nghị lần thứ năm Bạn chấp 
hành trung ương Đảng (khóa VÌ) 
tín tưởng răng, với quyết tìm đồi 
mới, với tiêm lực và Kinh nghiêm 
đã có, toàn đảng tàng cường đoàn 
kết, vươn lên nàng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đang, đáp ứng yêu cầu của cách 
mạng. xứng dáng với lòng mong 
đợi của nhân dàn. 


Phải xảy dựng đảng luôn luôn 
xứng đáng là Đăng cộng sàn Việt 
nam do Bác Hỗ vĩ dại sáng lập 
và rên luyện. 

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp 
hành trung ương Đang (khóa Vh 
đã bàu đồng chỉ Đào Duy Tùng, 
Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị 
Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
3i thư Trung ương Đăng, làm Ủy 
viên chính thức Bộ chính trị Bàn 
chấp hành trung ương Đăng, Bí 
thư Trung rơng Đăng, 

(.tingø tại hội nghị nav, sau khi 
nghe Bộ chính trị báo cáo về 
trách nhiệm cá nhân của đồng 
ehí Hà Trọng Hòa, Ủv viên Trung 
ương Đang, Bí thư Tĩnh ủy Thanh 
hóa, qua việc kiêm tra một số vấn 
đề ở tính Thanh hóa, Ban chấp 
hành Trung ương Đăng đã quyết 
định thí hành ký luật dòng chỉ 
Hà Trọng Hòa bảng hình thức 
cách chức Ủy vien Trung tương 
Đăng và cách chức Bí thư tỉnh ủy. 


S-==Đ——===<=<<<<<<<<<<<<<<44-⁄ 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCHTƯB (KHÓA VI) 


ĐHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ: 
TỔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 


Thưa các đồng chí, 


ÓT nghị lần thứ 5 Pan chấp 
hành trung ương có nhiệm 
vụ quan trọng là thảo luận 
rà ra nghị quvết về mọt số văn đề cắp 
bách xây dựng đảng, báo đảm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VỊ của Đăng. 
khỏng phải ngắấu nhiên mà lúc này 
vàn đề xày dựng đẳng trở thành mỗi 
quan tâm hàng đầu của toàn đăng, 
của tất ca đăng viên, cân bọ và nhân 
đàn. Hiện nay, Đẳng ta đang đứng 
trước nhiệm vụ cách mạng to lớn và 
phức tạp: lãnh đạo nhàn dàn thực hiện 
tháng lợi các mục tiêu kính tế, xã hỏi 
đo Đại hội VI đề ra. Vậy mà thời gian 
từ nay đến Đại hội VII chỉ còn hơn 
hai năm. Từ sau Đại hội VỊ, chúng ta 
đã để ra được một số nghị quyết và 
chính sách quan trọng. Nhưng tình 
hình Kinh tếT xã hội van chúa có 
những chuyền biến cơ bản, có những 
mặt tiếp tục điện biến xâu hơn, Sân 
xưât, kinh deanh còn nhiều vướng 
mắc, Cơ chế quản lý kinh tế mới chậm 
đi vào cuộc sống, Tiêu cực ở trong 
đăng và trong xã hội còn nhiều, Dời 
sòng của nhàn đản, cán bộ, công nhàn 
viên và lực lượng vũ trang có những 
khó Khăn lớn, nhất là trong địp thiếu 
hụt lương thực và giá cả biến động 
mạnh vừa qua, Niềm tín của nhàn đàn 


kở 


đi với sự lãnh đạo của Đăng có mặt 
bị giám sút. Dáng ta phải nhận thức 
đàyv đủ trách nhiệm của mình trước 
thực trạng nói trên. Sự lãnh đạo của 
Đăng, nàng lực và phầm chất của đẳng 
vien, cán bộ nói chúng chưa đáp ứng 
được tỉnh hình đỏi hói. Vì vậy diều 
đề hiệu là Dăng phải nghiêm túc soát 
xét lại mình với tính thần phèẻ phán 
sàu sắc, siết chặt lại đòi ngũ, tăng 
cường tính giai cạp ví tính tiền phong 
đề giữ được vai trỏ là hạt nhàn lãnh 
đạo toàn xã hội, đưa sự nghiệp đồi 
mỚI tiên lén. Tuy nhiên, tại hội.nghị 
này, chúng ta chua có điều kiện bàn 
công tác xây dựng đang một cách toàn 
diện và lau đài. Trọng tàm của hội 
nghị là giải quyết những vấn đề cấp 
bách, nhưng cũng rất cơ bản nhằm tạo 
ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
đang, từ đó thúc đây sự chuyền biến 
tích cực của toàn xã hội đề thực hiện 
thắng lợi Nghị quvết Đại hội VỊ. 
Nhàm mục dịch đó, Hội nghị Trung 
ương ð sẽ thao luận và quyết định ba 
vân để lớn sau đày: 

1 — Về công tác tư tưởng của đẳng, 

)— Về công tác tò chức và cán bộ, 

3— Về 
đang. 


đang viên và tô chức cơ sở 


Nhân địp này, tôi xin phát biều một 
số văn để có liên quan dến dự thảo 


nội dung nghị quyết đề các đồng chí 
tham khảo. 


Thưa các đồng chí, 


Trước hết, tôi nghĩ rằng, dề giải 
quyết những văn đề đặt ra trong công 
tác xày dựng đẳng hiện này, chúng tá 
không thể bỏ qua những kinh nghiệm 
và bài học về xây dựng đảng (TƯỚC 
đây của Đảng ta. Những kinh nghiệm 
và bài học đó tạo thành truyền thống 
và sức mạnh của Đăng, làm nên giá 
trị tỉnh thần cao quỷ của nhàn dàn ta. 
Một càu hỏi lớn đặt ra là vì sao 
một đảng mắcxit — lêninnit, đăng do 
Bác Hỗ sáng lặp và rên luyện, ra đời 
ở một nước thuộc địa và nửa phong 
kiến, với hơn 90% là nông dân, vậy 
mà chỉ sau l5 năm dấu tranh, dưới sự 
Hình đạo của chỉ trên đưới 5000 đăng 
viên trong cả nước mà đã lạt đò được 
chế đó thực dân, giành chính quyền, 
lập nên nhà nước công nông dâu tiên 
ở Đông Nam châu Á? Tiếp đó, Đẳng 
đã phát động toàn thê nhân đân xông 
vào hai cuộc kháng chiến cực kỷ ác 
liệt, đánh bại hai tên để quốc đâu sỏ, 
sau Ø9 năm giành được đọc lập, tự do 
cho một nửa nước và sau 3U năm, giải 
phóng được miền Nam, hoàn toàn 
thống nhất đất nước. Trong khi đó, ở 
trên thế giới cùng như ở khu vực 
Đông Nam Á, có nhiều đẳng công sản 
ra đời trước Đảng ta. có hoàn cảnh 
kinh tế — xã hội tương tự nước ta. có 
những eơ hội lịch sứ Không khác chúng 
ta. nhưng mặc dù phải hy sinh biết 
bao xương máu. cách mạng văn chưa 
giành được thắng lợi. Suy cho cùng, 
nhân tố quyết định là ở vai trò lành 
đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tôi 
nghĩ rằng, chúng ta phải thưởng xuyên 
nghiền ngắm sảu sắc, lạt đi lạt lại 
nhiều lần những bài học lịch sứ của 
các thời kỷ đấu tranh cách mạng [rước 
đây đề vận dụng vào điều kiện mới. 
Nếu tước đi những biểu hiện cụ thê 
lo hoàn cảnh đặc thủ, chúng ta có thê 
tìm thấy những giá trị chung trong 


Các hài học đó, và cho đến hôm nay, 
chúng văn mang đạyv đủ ý nghĩa, 


Một là, điều cơ bán tạo thành sức 
mạnh của Đăng ta trước Llết là do 
Đang có đường lối chính trị dụng 
dân và sáng tạo, kết hợp nhuấn 
nhuyên lý luận Mác — Le-nin, Kinh 
nghiệm của các đáng anh em VỚI { ‹ực 
tế lịch sử cụ thề của nước ta. Dàng 
nhạy bén trước những đồi thay cửa 
tình hình, dự cảm được chiều hưởng 
vận động của thời cuộc, bất mạch 
đúng nguyện vọng của nhân dàn, nhờ 
đó đã để ra các chủ trương chiến lược 
và sách lược đúng đán. Điều này có 
thể thấy rõ từ Cương lĩnh đâu tiền 
của Đăng cho đến các clủ trương lớn 
áp dụng trong từng thời kỷ như cao 
trào và thoái trào cách mạng đáu 
những năm 30, Mặt trận dàn chủ Đông 
đương, Mặt trận phản đế, Tòng khơi 
nghĩa giành chính quyền trong cả 
nước ; từ đường lối kháng chiến toàn 
địn, toàn diện chống thực đàn Pháp 
đến dính có của chiến tranh nhàn 
dân chống để quốc Mỹ. Ở đây, tôi 
không có điều kiện đi sàu phản tích 
lửng e/0 trưỡng nói trên, mà muốn 
rút ra một KẾT luận là : Đẳng xuv dựng 
được đường lối và phương pháp cánh 
mạng đúng đán, chính xác là điều có 
ý nghĩa sống còn đòi với sinh mệnh 
của Đăng và vàn mệnh của đất nước. 
NHờ đó mà đoàn Kết được cần hộ, 
đăng viên, tập Fợp được đồng đáo 
quản chúng, báo đấm cho cách mạng 
từng bước tiến lên vững chắc, dù có 
gấp những Khó Khăn tạm thời thị 
cũng vượt qua được đề cuối cùng giành 
thắng lợi hoàn tcàn. 


Hai là. lang ta luôn luôn ecoöoi cách 
mạng là sự nghiệp của quản chúng, 
cho nén tin ở đàn và dựa vào đăn, 
đâu tranh cho lợi ích thiết thực của 
đàn, nhờ đó đạn đi theo Đáng, hưởng 
rng các chủ trương do Đáng đè ra, 
Trong từng thời KỶ cách mạng, Đăng 
biết tạp hợp nhận đân vào các mặt 


trận dưới những tên đói Khác nhau, 


đưa ra những khầu hiệu đấu tranh 
thích hợp, phản ánh đúng tàm tư, 
nguyện vọng bức xúc của quân chúng. 
Nhờ đó. ý shí của Đảng đã biến thành 
ý chí của nhân dàn, tạo thành sức 
mạnh « đời non, lầp biên Ð. Đề đân theo 
Đăng, các đẳng viên thàm nhập vào 
lân, củng ăn cùng ở và cùng làm 
với dân, được đân che chớ, đùm bọc. 
Nhờ gắn bó với dân, Đảng hiều được 
lòng đân đề đề ra các chủ trương phủ 
hợp, đồng thời giáo dục,tö chức vận 
động nhân dân tham gia các đoàn thê 
cách mạng, phát triền được đẳng viên 
trong quần chúng. Một trong những 
hình thức nồi tiếng đưa những người 
cách mạng thâm nhập vào quản chúng 
là « phong trào vô sản hóa ”® diễn ra vào 
cuối những năm 20, đầu những năm 
d0. Hỏi đó, nhờ phong trào nàv mà 
nhiều thanh niên vốn xuất than từ 
các tầng lớp tiều tư sản trí thức đã 
tự lột xác, tử giác ngộ đân tộc đi 
đến giác ngộ giai cáo, từ tán thành 
chủ nghĩa cộng sản đến thạt sự rẻn 
luyện minh trở thành những chiến sĩ 
công sản kiên cường. Phong trào VÔ 
sắm hóa góp phần xúc tiến việc kết 
hợp chủ nghĩa Mác J, ê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu nước 
đề hinh thành Đăng cộng sản Việt nam, 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
xâm lược, truyền thống gản bó máu 
thịt với dàn văn được cán bộ, đẳng 
viên ta phát huy, nhờ đó đã giành 
được tháng lợi. 


Ba là, Dăng ta mạnh vì từng tế bào 
của nó mạnh, tửng đang viên và cán 
bộ, từng chỉ bộ mạnh, Trước đày, 
những người đi làm cách mạng chỉ 
vì nung nấu một lý tưởng sâu sắc: 
đánh đồ để quốc và phong kiến, giải 
phóng nhàn dân thoát khỏi ách ấp 
bức, bóc lột, giành lại đọc lập, tự do 
cho đất nước để tiên lên chủ nghĩa 
xã hội. Ngoài ra, không có một động 
eơ nào khác. Làm cách mạng lúc bấy 
mờ đong nghĩa với sự hy sinh, chết 
chóc, bản thân chịu hýv sính và gia 


(0 


đình họ hàng cũng bị liên lụy. Chứe 
vụ trong đảng càng cao thì đòn thủ 
càng nặng, cái sống và cái chết chỉ 
cách nhau trong gang tắc. LÝ tưởng 
cao cả dân đắt mọi đảng viên đấu tranh 
vì sự nghiệp, bất chấp hy sinh, đoàn 
kết với nhau keo sơn, trên đưới một 
lòng. lai tiếng * đồng chí ? lúc bấy giờ 
thật là vô cùng thiêng liêng và cao 
cả, vì nó mà người ta bảo vệ nhau, 
nhường cơm sẻ áo, sống chết cùng 
nhau. Điều đó cắt nghĩa vỉ sao tuy 
số lượng đảng viên ít, điều kiện hoạt 
động cực kỷ khó khăn, nhưng chất 
lượng của Đảng cao, uy tín qủa Đảng 
lớn, tạo cho Đẳng sức mạnh vô địch 
đề chiến thẳng. ` 


Những điều tôi nói trên đày chưa 
phải là toàn bộ các nhân tố đề Đảng 
ta giành thắng lợi. Nhưng đó là những 
nhàn tố rãi cơ bản. Có thê có người 
cho tôi nói toàn những chuyện cũ, 
không hợp với điều kiện sống của ngày 
hỏm nay. Không phải như vậy : Quá 
khứ, hiện tại và tương lai là một dòng 


chảy liên tục. Hinh thức cụ thề có thề 


khác, nhưng bẩn chải sự vật không 
thề khác được. Những điều tôi nỏi 
trên là cái cốt lôi tạo thành truyền 
thống và sức mạnh: của Đăng fa, trước 
đày cũng như hiện nay và sau này 
Chúng ta phải tràn trọng, gin giữ và 
phát huy những truyền thốn g tốt đẹp 
đó, làm cho chúng sống lại trong sự 
nghiệp của ngày hôm nay Đối với 
chúng ta, đặc biệt những dáng viên 
trẻ, cần thiết phải ôn lại thưởng xuyên 
và được giáo dục bằng những truyền 
thống đó. Tiếc răng, đày là vấn đề mà 
hiện nav chủng ta còn xem nhẹ. 


Thưa các đong chỉ, 


Với đại thủng Mùa xuân năm 1975 
miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất 
nước thống nhàt, chính quyền nhân 
dân được thiết lặp từ phạm ví mỘi 
nủa nước mớ rộng ra eá nước, Một 
rang sử mới bất đầu: ca nước quá 
độ tiến lên chả nghĩa xã hội. 


Với khi thế bừng bừng của người 
vừa chiến thắng tên đế quốc giàu mạnh 
nhất thế giới, chúng ta tưởng rằng 
có thể nhanh chóng xâảy dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, 
đơn giản cho rằng, đã chiến thắng 
trong cuộc chiến tranh cực kỳ ác liệt 
thi cũng có thề dễ dàng thắng lợi trong 
xây dựng kinh tế. Chúng ta không tỉnh 
đến hai loại quy luật hoàn toàn khác 
nhau. Tôi muốn nhắc đến một càu 
nói rất hay của ILê-nin, đại Ý; có 
những ưu điềm, nếu kéo dài mãi quá 
mức cần thiết sẽ trở thành khuyết 
điềm. Chúng ta cũng ở trong trường 
hợp này. Từ đó, đã đề ra những chủ 
trương chiến lược sai làm trên các 
mặt cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý 
kinh tế và cải tạo xã họi chủ nghìa. 
Về cơ cầu kinh tế, chủ trương xảy 
dựng công nghiệp nặng trên quy mô 
lớn, tốc độ cao, coi nhẹ sẵn xuất nông 
nghiệp, *ông nghiệp hàng tiêu dùng 
và xuất khảu. Đầu tư xây dưng 
cơ bản tràn ian, làm phàn tán vốn, 
hiệu quả rất thắp. Về cơ chế quản lý 
kinh tế, duy trỉ quá lâu cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp, không 
tính đến quan bệ bàng bóa — tiền 
tệ và quy luật giá trị. Tư tưởng ÿ 
lại rất nặnz, cấp dưới dựa vào cặp 
trên, địa phương dựa vào trunz ương, 
trong nước dựa Vào ngoài nước, sử 
dụng viện trợ và vỏn VAV nước nưoài 
lãng phí đến mức ăn hết cả vốn. Bò 
máy quan liêu hành chính phinh ra 
quá lớn, người nhiều việc ¡1 hoặc 
làm được ít việc, cần trở boạt động 
sản xuất, kinh đoanh. Về cải tạo xã 
hôi chủ nghĩa, nặng về xóa bỏ các 
quan FỆ sản xuất cũ, cải tạo ö ạt 
theo kiều chiến địch nhàm thiết lập 
nhanh sở hừu toàn dàn và tập thề 
xã hội chủ nghĩa, không thừa nhận 
trên thực tế nên kinh tế nhiều thành 
phần. Tử một nước nông nghiệp lạc 
hậu tiến lên.chủ nghĩa xã hội, lại 
trải qua mãy chục năm chiến tranh 
tản phá, nhưng chúng ta đã không 
coi trọng việc sử dụng các thành phân 


kinh tế đề đây mạnh lực lượng sản 
xuát, không lấy Việc phát triền iực 
lượng sản xuất làm nhiệm vụ hàng đầu 


Những sai lầm và khuyết điềm nói 
trên đã được Đại hội Đẳng lần thứ 
VI phân tích đầy đủ và nghiêm túc 
trên tỉnh thần “nhịn thẳng vào sự 
thạt, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 
sự thật», Những sai lầm và khuyết 
điềm đó bát nguồn chủ vếu từ ebủ 
nghĩa chủ quan duy ý chí, bãt chấp 
quy luật khách quan trong việc 
hoạch định các chủ trương, chỉnh 
sách về kinh tế — xã hội. Sai lầm 
lớn trong tư duy lý luận là lẫn lóôn 
bước đi về thời kỷ quá đọ, không 
chú ý đến điều mà Lê-nin căn đặn 
là : phải bình dung cho thật rõ 
chúng ta đang quá độ từ đâu và đến 
dâu ? Vì không chú Ÿ đây đủ đạc 
điểm lớn nhất của nước la là nền sản 
xuat nhỏ còn phồ biến như Bác Hồ 
đã dạy, nên chúng ta đã chủ trương 
quả độ thẳng, trực tiếp lên chủ nghĩa 
xã hội, bổ qua các nắc tang trung 
gan cản thiết, những nấc tlang 
trung gian mà ngay nhữnơ nước đã 
trải qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa trung bình tiến lên chủ 
nghĩa xã hội cũng không thê bó qua, 


Tỏi nghĩ rằng, những lệch lạc trong. 
đăng, trong quản lý bộ máy nhà nước 
và trong xã hội nói chung, trước hết 
và chủ yếu bắt nguồn từ những sai 
làm vẻ các chủ trương chiến lược nói 
trên, Do đó, điều kiên tiên quyết đề 
khúc phục những lệch lạc trong các 
lĩnh vực của đời sống, kề cả lình vực 
xây dựng đảng, là phải đề ra được 
những chủ trương chiến lược về kinh 
tẺ — xã hội đúng đán, Về mặt này, 
Nghị quyết Dại hội Đăng toàn quốc 
lần thứ VI đáp ứng được nguyện 
vọng của chúng ta, là eơ sở chủ yếu 
đề khác phục những thiếu sót trong 
công tác xày dựng dẳng. 

-Xgoàira, những tiêu cực rong đảng 
và trong xã hội còn bắt nguỏn từ một 
nguyên nhàn khác là chúng tá buông 


IÍ 


tông công tạc XxÂv đưng đâng, go 
dục Và quản lý đảng Viên, coi nhớ 
việc xây dựng chiến lược c€øn tơười. 

Tư sau ngàyX thống nhất đất nước 
đến nay, đại dã số cân bỏ, đang vien 
vàn siữ được phảm chất tốt đẹp. Mặc 
dù kinh tế và đời sống gâU nhiêu khó 
khăn, nÌ.ưng phân lớn cản bộ, đáng 
viên ta văn kiên trì chịu đựng: cỏng 
tác và lao đòn cản cù, không bị động 
tiên và danh vọng câm đỗ làm hoen 
ö phầm chất. Những tâm gương sáng 
đó chúng ta thấy ở khắp nơi: 

Nhưng mặt khác, có không ¡ cân 
bò, đẳng viên mắc phải nhiều tiêu 
cực, thạm chí một SỐ trượt đài vào 
vũng bùn thoái hóa. biến chất. 
chủng t4 khong 
tiết bao nhiêu lần là phải cảnh giác 
đệ phòng những nguX cỡ rải dễ Xây 
ra đối với mi đẳng cảm quyền: Trước 
hết, đó là bệnh quan liêu bàn giày: 
xa TỜI QqUAÀN chúng. xa TỚI thực TẾ. 
hỏng hách với nhân dàn, lên mặt là 
« quan cách mạng » đời Bác Hồ). Họ 
chỉ biết suỐt ngày thảo ra hết công 
văn này đến chỉ thị khắc. ngập đầu 
trong các giấy lờ, hoặc đi từ phòng 
họp này sanE phòng họp khác. ban bố 
các mệnh lệnh: còn cuộc SỐng sinh 
động VÀ SỰ việc thực tế thì hoàn toàn 
xa lạ, Họ chỉ biết huệnh hoang nói 
những điều cao %3; 1é thuyết trưu 
tượng VỆ cách mạng. về lý Llưởng còn 
sàn chủ nưhĩa. nhưng khòng thê bài 
tay giải quyết được một CÓn8 việc 
thực tế cụ thẻ nào cho ra hòn. Lẻ: 
nìn đã chế nhạo là sẵn sàng đỏi mỘi 
(cá những người cộng sàn như vậy đề 


Lê-nn đã dạy 


gây một chuyến gia Eự SÀN: 


Một. cắn bệnh khắc cũng 
nguy hại đối với một đẳng cầm quven 
là khi có quyền lực và nắm của cải 
vật chất POHS tav, mỌỘI số cán 
đảng viên khone làm chủ được bản 
thân, sinh lòng thêm khát dòng tiền. 
sản sang « chiếm công v1 TH»: đục 
khoét của cải của nhàn dân, xăm phạm 
tài sản xã hội chủ nghĩa bảng nhiều 


hết sức 


bọ, 


thủ đoạn tỉnh vì hoặc trắng (ợN:. Họ 
thực hiện triết lý vô lương tàm : 
« Sống chết mặc Iay. tiền thầy bỏ túi ® 
trong lúc nhân đạn ta còn phải chịu 
đựng muôn vàn gian khồò. Quy luật 
chạy theo đồng tiền làm cho người ta 
không dừng lại ở đó. Tiền đi liên với 
gái, SÒNH buông thả. s4 đọa, móc 
ngoặc và tiếp tay cho bọn làm ăn bắt 
chính ngoài Xã hội. Đồi với những 
người này thì không có gøÌ đề nói đến 
lể tưởng cách mạng: vị cải mà họ 
đeo đuôi chỉ là lợi ích vật chất bản 
thu. vật mà họ tôn thờ chỉ là đồng tiền, 


Trong điều kiện đảng cảm quyền: 
cũng cản cảnh giác với những kẻ €Ơ 
hội chủ nghĩa đú mọi loại phát sinh. 
Nói chung. đó là những người sống 
vò nguyên tẮC: chỉ biết luôn lọt: nịnh 
bợ đề có danh và lợi. Lúc thuận lợi 
thì họ XÒHhE vào đề kiếm chác, lúc 
khó khăn thì lãng tránh cối giữ lẫy 
thân. Họ sống là mật; lá trải, đồi chiêu 
theo hướng giỏ: miễn là đạt được 


mục đích 93 ký cả nhân: 


Một tỉnh hình khác rải đáng quan 
tầm  ]À ở tYOnE đảng và ngoài xã hội, 
việc giáo dục lý tưởng bị xem nhẹ. 
Trong khi đó, một bộ phạn nhân dàn. 
đặc biệt là thanh niên, một bộ phận 
không ít cần Độ: đẳng viên, kể cả cần 
bộ cao cấp, lŠ tưởng xã hội chủ nghĩa 
đang bị phải mờ. Tôi được biết là 
hiện nây có những cơ qUA1: trưởng 
học chuyên làm việc giáo dục, rẻn 
luyện cön nự đỜI, nhưng rải ngại nói 
đến lý tưởng VÀ niềm tin cộng sản 
chủ nghĩa, nói đến đạo đức cách 
mạng. Cũng có khi nói dến lý tưởng, 
nhưng nặn về sách vớ trưu tượng, 
không thun vào lòng người. Gó ai đó 
văn cho ràng: kinh tế và đời sống 
còn khó khăn như thế này thì không 
làm công tác từ tướng được. l.ẽ nào 
chờ đến khi kinh tế phát triên và đời 
sống no đủ mới làm công tác Từ tưởng 
hay sao ? Công tác tư tướng đâu phải 
chỉ khuôn lại ở việc tÒ hồng chế đò. 
chỉinói cải hay, cài dẹp. lắng tranh 


mặt liều eựe, mặt xấu và khó khăn ? 
Văn đề là nói như thế nào đề người 
ta căm ghét cái xấu, yêu thương cái 
LỐt. tồn trong lẽ phải. từ đó thúc đãy 
lính tích cực hành động của con 
người. làm cho cái tốt và lệ phải chiến 
thắng. « Chống » phải đi đôi với « XâYV Ð 
và œxâv» là chính. Tránh khuvnh 
hướng tử chỗ ca ngợi mọt chiều, nav 
chuyền sang chỉ nói khuyết điềm và 
liêu cực, 


Những khuyết điềm của cán bò, 
dàng viên trong những năm qua còn 
do chất lượng sinh hoạt chỉ bộ và cấp 
uy vếu kém. Nội dung sinh hoạt đảng 
thưởng trùng lắp với sinh hoạt chuyên 
môn hay còng đoàn. Không hiếm 
trường hợp tiến hành hình thức, qua 
loa. gọi là có sinh hoạt cho đúng quy 
định. Thiếu không khí tự phê bình và 
phê bình trên tỉnh động chí. thav vào 
đó là bệnh nề nang. xuê xoa theo kiều 
“để người dễ ta». Đó là lý do vi sao 
có những đảng viên bát đầu đi vào 
con đường lầm lạc mà không được 
ngăn chặn kịp thời, còn những đẳng 
viên vốn đã mắc sai lầm thi tiếp tục 
mắc nhiều hơn nữa, đến mức phải xử 
lÝ nặng về mặt đảng. chính quyền và 
pháp luật. Mặt khác, ở một số chỉ bộ 
và cấp ủy. những cuộc tự phê bình 
và phê bình biến thành cơ hội đả 
kích nhau, lạo ra phe phái. gãy mất 
đoàn kết nghiêm trọng, ảnh hướng 
xu đến quản chúng. Tình hình [ương 
đòi phô biến là chỉ bộ và cấp ủV 
khòng quản lý chặt chẽ đẳng viên, 
không nắm chắc lâm tư và điển biến tư 
trởng của họ. Trong trường hợp này, 
chí bộ đã bỏ mất chức năng quan lrọng 
là giáo dục, rên luyện đẳng viên. 


Điều đáng quan tâm hiện ntV là ở 
không ít cấp ủy. kề cả cấp ủy tỉnh, 
thành, có tỉnh hình mất đoàn kết 
nphiêm trọng và kéo dài. Có những 
nơi, việc cấp ủy mất đoàn hết đã gày 
ra những tác hại nặng nề, làm tẻ liệt 
sư lãnh dạo của Đảng, Kim hầm sự 
phát triền của phong trào quản chúng. 


guyên nhân thỉ eó nhiều, nhưng nồi 
bật hơn cả là do bệnh cá nhân chủ 
nghĩa như kèn cựa địa vị, đầu óc gia 
trường, độc đoán của "người đứng đầu, 
Ý thức tô chức kỷ luật lòng lẻo... Tình 
trạng thiếu dàn chủ cũng khá nặng nề 
trong nhiều tô chức đẳng, chính quvền 
và cơ quan đoàn thề, Trong trường 
hợp này, người lành đạo thường 
Không tín và không nghe quản chúng, 
nhất là khi ý kiến của quản chúng 
không thuận tai minh, đặc biệt khi 
được họ phê binh, chỉ ra nh nợ thiếu 
sót. Pử chó thiếu dân chủ đến dàn chủ 
hình thức thì tỉnh hình cũng chàng 
tốt dẹp gì hơn. Thiếu dàn chủ hoặc 
đàn chủ hình thức làm YẾU sự tập 
trung thông nhất, kỷ cương, ký luật 
không nghiêm. Như dự thảo nựhị 
quyết về xây dựng đăng đã chỉ rõ, 
một trong những khuyết điềm lớn 
nhất trong công tác xây dựng đảng 
của chúng ta hiện nay là vừa không 
giữ vững kỶ cương, kỷ luật của Đăng 
và Nhà nước, vừa thiếu đàn chủ. 


Một khuyết điềm lớn khác là công 
tác quy hoạch cần bỏ lâu nay bị xem 
nhẹ, hau như thả nồi. Đến mức là 
hiện nàv chúng ta ở trong tỉnh trạng 
€ bị hãng Ð®, thiếu nghiêm trọng những 
người thay thế nhiều chức vụ chủ 
chốt cản phải thay, Lắm khi người 
mới được đề bạt không bằng người 
đã rời khói chức vụ. Cứ mỗi lần 
tiến hành đại hòi đảng các cấp lại 
phải « đột đuộc * đị tìm cán bộ, mát 
rat nhiều công sức nhưng không ¡t 
trường hợp tìm không trúng. Thiếu 
quy hoạch cán bộ còn ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc đào tạo và bồi dưỡng 
cần bộ vì trong trường hợp nàv khó 
mắc xác định được đúng ai cần đào 
tạo Và đào tạo đề làm gì, đào tạo 
cải gì và ở đàu. Việc trẻ hóa cân bộ 
do dó cũng khó thực hiện. Ban tồ 
chức các cấp từ trung tương đến cơ 
Sơ, Với từ cách là thai" mưu Øiúi' eẤh 
ỦY, chịu trách nhiệm chính về văn 
đề này. Nói như vày không có ng hía 


là việc quv hoạch cân bộ phó mặc 
cho ban tô chức làm, mà là nhiệm. 
vụ chủ yếu của các cấp lãnh đạo đăng, 
chính quyền và đoàn thê từ trung 
ương đến cơ SỞ. 


Thưa các đồng chí, 


Chính tà nhằm khắc phục tỉnh hình 
nói trên và thúc đầy việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI mà lân này Hội 
nghị Trung ương sẽ quyết định một 
sỏ văn đề cấp bách về xâv dựng đẳng. 
Tính thần cơ bản của Nơhi quyết Đại 
hỏi VỊ là đồi mới sàu sắc và toàn điện 
mới mặt đời sống xã hội, địc biệt là 
tĩnh vực kinh tế. Muốn đồi mới xã họi, 
trước hết Dăng phải tự đôi mới, phải 
tiến hành cuộc cách mạng về công tác 
xây dựng dáng, vì Đăng là hạt nhàn 
lãnh đạo toàn xã hội. Mệt văn đẻ trung 
tàm trong công tác XâX đựng đang là 
nâng cao năng lực lãnh đạo của đàng. 
Nâng lực này thê hiện ở: 

— Đẳng đề ra các đường lỗi, chủ 
trương lớn định hướng cho Sự phát 
triỀền của toàn xã hội trong từng thời 
gian nhất định thề hiện ở Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc, các nghị quyết 
của Đan chấp hành trung ương, các 
chí thị. quyết định của Bộ chính trị 
và Dan bí thư Căn cứ vào đó, các 
tấp chính quyền cụ thê hóa và thể 
chế hóa thành các đạo luật, pháp 
lệnh, chính sách, biện pháp, V.V: và 
(Ò chức việc thực hiện, 

— Đẳng kiêm tra chính quyền trong 
việc thực hiện đường lòi, chủ trương 
của Đẳng, phát hiện những lcch lạc đề 
uòn nắn, bộ sung những thiếu SÓI; 
Hến hành nghiên cứu thực tiên, nhất 
là các điện hình tiên tiến để rút kính 
nghiệm đúc Kết thành bài học và phô 
biển ròng rải, 

— Đẳng phát hiện, lựa chọn cần hộ 
đề bỏ trí vào các chức vụ trong bộ 
máy của dàng, đồng thời giới thiệu 
với các cơ quan dàn cứ những cần 
bò có phẩm chất và nẵng lực dẻ họ 
lựa chọn: 


HỊ 


— Đẳng giáo dục và đào tạo đẳng 
viên, đoàn viên thanh niên cộng san 
và cán bộ các đoàn thể cũng như 
tiến hành công tác tư tướng rộng rãi 
trong các tầng lớp nhân dân lao động, 
àn động quần chúng thực hiện thắng 
lợi các chủ trương, chính sách do 
Đăng và Nhà nước đề ra. 


Trong việc thực hiện sự lãnh đạo 
của mình, Đăng đề phòng hai khuwynh 
hướng không đúng : bao biện làm thay 
công tác của chính quyền hoặc phó 
mặc cho chính quyền, bỏ rơi Vai tTÒ 
lãnh đạo của Đảng. 

Từ sau Đạj hội Đang toàn quốc lần 
thứ VI đến nay, nhằm cụ thể hóa 
Nghị quyết Đại hội, Bạn chấp hành 
trung ương, Bộ chính trị và Ban bi 
thư đã ra nhiều nghị quyết quan 
trọng và đúng đắn. Đó là những nghị 
quyết về đôi mới cơ chế quản lý trong 
công nghiệp quốc doanh và nóng 
nghiệp, về phản phối lưu thông và 
những biện pháp cấp bách chống lạm 
phát, về cuộc vận động lớn, về văn 
hóa, văn nghệ và báo chí, về quốc 
phòng và an nình, v.v. Sắp tới, Hộ 
chính trị sẽ bàn về ba chương trình 
kinh tế, trong đó có xuất nhập khâu, 
về kế hoạch ð năm 991 — 1995, sẽ 
thông qua nghị quyết về có chế quan 
lỷ cong nghiệp, tiêu, thủ công nghiệp, 
xàv dựng, vàn tải đối với kinh tế 
ngoài quốc doanh, Bộ chính trị cũng 
đang chỉ đạo việc biển soạn Cương lĩnh 
Đảng và chiến lược kinh tế — xã hội 

Quốc hội, Hội động nhà nước, Hội 
động bộ trướng và chính quyền nhàn 
đàn các cấp cũng đã bàn hành một SỐ 
văn bản pháp quy, chính sách. và 
biện pháp cụ thể 

Tảt cả những chủ trương, hiện 
pháp đó nhằm nhịe tiêu giải phòng 
mạnh mề lực lượng sim xuất, ồn dịnh 
tỉnh hình kinh tế — xã hội đẻ từ đó 
tiếp tục tiên len, 

Tuy vậy, thực trạng kinh tế và xã 
văn chưa có chuyến biến, thậm 


hội : 
Œ dày 


chí có mặt dạng gay gật them: 


có nguyên nhân khách quan (thiên tai 
làm mất mùa mãy vụ liền, thời gian 
còn quá ngắn, chưa đủ sức tạo ra 
chuyền biến mới...), nhưng chủ yếu 
là đo nguyên nhân chủ quan. Đó là 
nàng lực cụ thề hóa và tô chức hành 
động của các cấp, các ngành đề dưa 
nghị quyết của Đại hội và các nghị 
quyết của Trung ương vào cuộc sóng, 

Đồi mới không chỉ diễn ra trên 
lĩnh vực quan trọng nhất là kinh tẽ, 
mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác 
như chính trị, quân sự, ngoại giao. 
vấn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, thề 
dục thề thao; đồi mới công tác các 
đoàn thề; đồi mới ở mọi cấp, mọi 
ngành, mọi cơ quan và đơn vị cơ 
Sở, v.v. Không một ai, một cơ quan 
nào có thề vạch ra nội dung đồi mới 
cụ thể cho tất cả các đối tượng dó. 
Do đó. mỗi cấp, mỗi ngành, mỏi đơn 
vị và mỗi cán bộ phụ trách phải chủ 
động đồi mới. Có như vậy thì cổng 
cuộc đồi mới toàn xã hội điển ra mới 
nhanh và sát lợp. 


Con đường cơ bản tạo ra sự dỏi 
mới nlanh chóng là xông thẳng vào 
cuộc sống đề tô chức quản chúng 
hành động cách mạng. Qua đó, thực 
tiễn sẽ làm bộc lộ rõ cái gỉ cần döi 
mới và đôi mỏi như thế nảo. Cú ngồi 
trong phỏng mà thảo luận miện man 
thỉ không có lối ra. Khi Đẳng có chủ 
trương dúng đắn thị sẽ được quản 
chúng hưởng ứng rộng rãi, tạo thành 
phong trào hành động cách mạng sỏi 
nồi. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình 
nắng động, sáng tạo, làm phong phú 
thêm đường lối, chính sách. đóng góp 
cho Đăng những kinh nghiệm quUÝ. 
Vừa qua, tuy trên phạm vi toàn xã 
hội đồi mới chưa nhiều.nhưững những 
mô hình như vậy đã xuảt hiện nhiều 
nơi như khoán theo định mức, đơn 
giá trong sản xuất nông nghiệp. “ quay 
hộp đen Ð® có hiệu quá trong sản xuất 
công nghiệp và chế biến xuất khâu. 
ngàn hàng công thương hoạt động 
theo nguyên tác góp có phản, kinh 


đoanh tốt và được khách hàng tín 
nhiệm, v.V. Tử trongøg hoạt dòng sắng 
tạo của quản chúng, các bạn, ngành, 
các eơ quan nghiên cứu lý luận, các 
phương tiện thông tín đại chúng căn 
hưởng xuyên sơ kết, tòng Kết, rút ra 
bài học hay đề piö biến, nàng lên 
thành lý luận để chỉ dạo trở lại hoạt 
động thực tiễn, Được như vậy thị 
hoạt động thực Liên của chúng ta 
mang tính tự giác cao, bớt mỏ mnảm 
đường vòng, kinh nghiệm chủ nghĩa, 
Tôi nhớ lại thời gian hoạt dộng cách 
mạng trước đây, chúng tôi cũng đã 
làm theo phương pháp dó và dược 
lồng kết lại trong cảu nói nôm na 
cho để nhớ như sau: «Điều, nghiên, 
phản, tông, phô; tuyên, văn, giảo 
huãn, hành » (#), 

Trong tỉnh hình hiện nay, việc 
củng cố và nàng cao vai trò lãnh đạo 
của Đăng phụ thuộc vào hai nhân tố 
eơ bán ‡ 


Một là, Đẳng dưa ra được những 
giải pháp đúng dán đề làm chuyền 
biến tỉnh hình. Văn đề này ở trên tôi 
đã đề cập và có cơ sở đề nói rằng 
chúng ta đã dạt được một số kết quả 
bước đau. 


Hai là, Dẳng lâm tròn nhiệm vụ 
của đội tiên phong bằng cách cúng số 
về tư tưởng, tô chức, nâng cao phẩm 
chất, năng lực và sức chiến đấu của 
đảng viên để làm nông cốt và động 
viên, lôi cuốn nhàn đân lao động thực 
hiện thẳng lợi các giải pháp đó, 

Thành công của công cuộc đổi mới 
hiện pav phụ thuộc rất lớn vào nhàn 
tỏ thứ lai này. 

Dự thao nơợhị quyết đã trình bầy 
toàn điện nội dụng lâm thế nÃÀo đề 
Đăng xứng đáng là đội tiên phong 
như thế. Tỏi chỉ xin nói thêm một 
vải điều. 


(^4ð Điền tra, nghiên cứu, phản tích, tÌng 
kết ph biến ; tuyên truyền, vàn hảa. vàn 
nghẻ, giáo dục, huấn luyện, hành dộng. 


Làm cách mạng không chỉ cần có 
Lrì thức mà còn cân có tỉnh cảm cách 
mạng sôi nöi. Lý tướng cách mạng 
hun đúc nên tỉnh cảm đó Hoàn cảnh 
càng khó khăn gian khô, càng đòi hỏi 
có lý tưởng cách mạng cao mới vượt 
qua được. Lý tưởng không phải là 
điều gì cao xa, viễn vông, mơ tưởng. 
Lý tưởng của chúng ta lúc này là 
bằng hành động thiết thực góp phần 
vào sự nghiệp đồi mới đề mau chóng 
ồn định tình hình kinh tế — xã hội, 
làm cho đán giàu, nước mạah, thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bao vệ Tô quốc xã hội chú nghĩa. 


Việc giáo dục lý tưởng không chỉ 
thông qua sách vở, nhà trường, mà 
còn và chủ yếu là thông qua lao động 
sản xuất, công tác và chiến đấu hàng 
ngày của mỗi người. Chỉ có như vậy 
thì lý tưởng mới trở thành máu thịt, 
bên vững và có ý nghĩa thực tế. 
Không thê giáo dục lý tưởng chỉ bằng 
lý luận suông. 


Người cắn bộ, đẳng viên có lý tưỡng 
là người thống nhất giữa lời nói và 
việc làm, lòng mong muốn và hành 
động thiết thực, thống nhất giữa phầm 
chất chính trị và đạo đức thường ngày 
Không thẻ có hai bộ mặt khác nhau, 
Một mặt, nói rất nhiều và nói rat hay 
vẻ lý tưởng cao đẹp và đạo đức cách 
mang ; mặt khác lại hành động tiêu 
cực như tự từ tự lợi, ăn cắp của công, 
hống hách với dân, xa rởi quần chúng, 
kèn crra địa vị, cục bộ bản vị, tự do 
vô kỷ luật, v.v. Phải thắng thắn thừa 
nhận rằng, những hiện tượng đó trong 
đẳng hiện này không phải ít, kề cả ở 
mỏi số cán bộ cạp cao, Người đẳng 
viên có lý tưởng cách mạng cũng không 
thẻ là người sông theo kiêu trung bình 
chủ nghĩa. Trong đang, không thể có 
đang viên trung bình. Vậy mà theo 
thống Rẻ, trong Đăng ta bảy giờ có 
khoang mấy chục phần trầm những 
đăng viên như vậy, 


ẤP 


Iiện nay, cuộc vận động chống tiêu 
cực, làm lành mạnh các quan hệ xà 
hội đang được triển khai. Nếu trong 
đang không tiến hành triệt đề cuộc 
vận động này thì không có cơ sở đề 
mở rộng ra ngoài xã hội. Chúng ta có 
khuyết điềm lớn là buông lóng công 
tác giáo dục, quản lý cân bộ. đẳng 
viên trong một thời gian dài. Nay phải 
siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương, nàng 
cao sức chiến đấu của mỗi đảng viên. 
Phải kiên quyết đưa ra khỏi đảng 
những phần tử đã thoái hóa, biến chất. 


Những người khác phạm khuyết điềm 


nhẹ hơn thì cản phê bình, giáo dục, 
giúp họ tiến bộ, nếu sau đó vẫn không 
thav đồi thì cũng phải có biện pháp xử 
lý thích đáng. Phải khắc phục tỉnh 


trạng hữu khuynh, nề nang, bẻ cảnh, 


ô dù trong việc làm trong sạch đăng. 
Hiện nay, phải coi trọng chất lượng 
đảng viên hơn là phát triền số lượng. 
Hơn lúc nào hết, lúc này đảng viên~— 
nhất là đẳng viên là cán bộ phải nêu 
cao tính giai cấp và tính tiên phong 
đề lây lại lòng tin của dân. 

Tiêu chuẩn quan trọng nhất của cần 
bộ, đẳng viên hiện nay là tích cực ủng 
hộ sự đồi mới, có kiến thức, phầm 
chất và năng lực thực hiện sự đôi mới, 
hoàn thành tỏt nhiệm vụ được giao, 


Trong công tác cần bộ, tôi muốn 
lưu ý các đồng chí là phải đầy mạnh 
việc quy hoạch cán bộ, tích cie chuẩn 
bị nhàn sựư cho: Đại hội VII và dại hội 
đăng bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ 
"án bộ kế cận chủ chốt. Càng tiên hành 
sớm chữửng nào càng chủ động được 
chừng đó và mới có được đội ngũ căn 
bộ tốt thay thế. 

Những vấn đề khác, trong dự thảo 
nghị quyết đã nói đủ, tôi không nhắc 
lại. 

Cuối củng, tỏi xin để nghị các đồng 
chí có sự quan tàm thích đáng đến văn 
đề tô chức thực hiện nghị quyết này, 
Đây không phái là lần đâu tiên chúng 
ta có nghị quyết về xâv dựng đảng. 
Nghị quyết 25 của Bạn chấp hành trung 


ương (khóa III) cũng như nghị quyết 
về xây dựng đẳng trỉnh bày tại Đại 
hội Đảng toàn quốc lân thứ V là những 
ng`àị quyết vẻ xây dựng đảng có nội 
dung khá tốt, nhưng tại sao không đi 
vào cuộc sống được ? Đó là vì ta xem 
nhẹ việc tô chức thực hiện, coi việc 
ra được nghị quyết là xong. Lần này 
chúng ta phải kiên quyết khác phục 
khuyết điềm này, phải chỉ đạo ráo riết, 
làm đến nơi đến chốn, không “ đánh 
trồng bỏ dùi °", Chỉ có như vậy chúng 
ta mới khôi phục dược lòng tỉn của 
nhân dần về năng lực tô chức thực 
hiện của Đảng. Về vấn đề này, tôi xin 
lưu ý ba điềm. 


Một là, việc thực hiện nghị quyết về 
xây dựng đẳng phải gắn chặt và nhằm 
phục vụ việc thực hiện các nghị quyết 
khác của Đảng, nhất là các nghị quyết 
vẻ kinh tế. Thông qua eác phong trào 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước mà củng cố 
đăng về mọi mặt, lấy đó làm diều 
Kiện và thước đo kết quả thực hiện 
công tác xây dựng đẳng. 


Hai là, không phó mặc công tác xây 
dựng đẳng cho ban tô chức đẳng các 
cấp. Đây là nhiệm vụ của các cấp ủy 
đang, của các đồng chí lãnh đao chủ 
chốt đáng, chính quyền, chuyên môn 
và đoàn thê các cấp Khác phục hiện 
tượng tách rời công tác chính quyền, 
công tác chuyên môn với công tác xây 
dựng đăng. Bất cứ lĩnh vực công tác 
nào, nếu cán bộ lãnh đạo chủ chối 
không quan tâm đến công tác đảng, 
đoàn thanh niên cộng sản và các đoàn 
thề quần chúng thỉ không thê thực 
hiện thắng lợi các chủ trương, chính 


sách đề ra cho ngành mình, lĩnh vực 
mình phụ trách, Cho nên thủ trưởng 
các ngành vừa phải lo công tác chuyên 
mòn, vừa phải quan tâm công lác xây 
đựng đảng. 

Ba là, trong việc triền khai thực 
hiện nghị quyết về xây dựng đăng, 
môi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị cơ sở 
phải đẻ ra chương trình hành động cụ 
thẻ, có tính đến đạc điềm riêng của 
mình, Không ai có thê làm thay dược. 
Cấp trên chí có thê đề ra những phương 
hướng lớn, còn nội dung, biện pháp 
cụ thề cũng như việc quy hoạch căn 
bộ phải do từng ngành, từng cấp, từng 
đơn vị cơ sở làm. Thủ trưởng các 
ngành, các cấp phải đích thân dự kiến 
những người chưản bị thay thế mình 
cũng như các chức danh khác trong 
quyền hạn được cắp, rồi thông qua cơ 
chế chọn lựa dân chủ đề quyết định. 


Thưa các đồng chí, 


Trên đây là một số ý kiến tôi ượi Ý 
đề các đồng chí tham khảo. Còn nhiều 
vấn đề trong dự thảo nghị quvết càn 
được hội nghị cho ý kiến, thảo luận 
và tranh luận đề thống nhãt quan điềm 
và nội dung. 

lội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành 
trung tương họp vào mọt thời điềm 
rất quan trọng, Cán bộ, đẳng viên và 
nhàn đâần đang mong chờ và đòi hỏi 
Đẳng ta phái được củng cỗ vững mạnh, 
đủ sức đưa đất nước vượt ra khỏi khó 
khăn, öỏn định tỉnh hình kinh tế— xã 
hội và tiếp tục tiến lên. Tôi tin rằng 
hội nghị của chúng ta thề hiện được 
lòng mong mói đó, 


Chúc hội nghị thành công 


17 


Rhân kỹ niệm lân thứ 100 ngày sinh của đồng chí Tôn Đức Thắng 


(20-8-1888 — 20-8-1988) 


Tưởng nhớ Bác Tôn 


ÁC Tôn Đúc Thắng sinh ngày 
20-R-[NRềN rong mi e1q định 
nông đàn nghèo ở xù Mỹ hòa 
hưng, tính 


Ï.ong XUYỀN, Hà 


là tình .Vn giang, Nam T911 Bác đèn 
Sài 0ðồn và vào học nghệ ớ Trương 


([2cole đe mécanIelens 


HỆ ĐÓNH), 


AliiV Nài ưòn 
asialiqtes de S 


Thời gian học ở trường, Bác thưởng 
khuyên nhú các bạn đồng học giúp đỡ 
nhìn trong học tập, bệnh vực nhân 
Lrong Khó Khăn, gin giữ ký luật học tập 
của nhà trường, Không đề bọn Tày can 
thiệp, bác sớm có Tỉnh thần tự lập, tự 
gu: am, được tình em lìn mể n nhà Irườởng 
HỆ [FOng, 


(hiến tranh thể giới thứ nhất ngày 
cáng ác Tiết, Thực đạn Pháp bát thêm 
Hình (uỏm Tính chiến đầu. Hính thợ. lính 
lim phú) đưa sang Pháp phúc vụ chiến 
tranh, TuX còn một năm nữa guới màn 
khóa nhưng Đác Tôn và một số anh 
em kháe van bị chúng bắt sang Pháp 
làm Tính thợ tại xướng quản giới đồng, 
chữa tàu u-lông (irsenal de "Ponlon) 
của l1 quản Pháp. 


Ang-drẻ Mác-tv CCndrẻ Ma FIV), mi 
Sĩ quan, một đang viên của Đăng Xã 
họi Pháp cảnh tả trực tiếp chỉ huy đơn 
vị Bác, À. Mie-tv đã đề ý 
ví thầy Bác là 


Ý đến bác Tôn 


mÒI Thanh niên 


thuốc 


l§ 


HÀ HUY GIÁP 


địa thông mình, 


chấm chỉ học hỏi, 
là hiểm túc trong công việc, Kháng thân 
mà hòa nhà với dòng nghiệp, tích cực 
tEam giai các hoạt động của nghiệp 


doän. 


Tháng TI-191, chiến tranh thế giới 
kết thúc, nhưng chính phủ Pháp văn 
iep lục tiên hành chiến tranh ở nước 
này, nước khác, Cũng trong thời gian 
đó, ảnh hướng của Cách mị ìng Tháng 
Mười Nia vang đòi khắp nơi, cho nên 
phong trào phần chiến trong bình lính 
IPhấp lên cao. hãi công liên tiếp nồ ra 
mặc cho “ coön cọp Clẻ-maãng-xô # (Clé- 
meneccau — thủ tướng Pháp) gầm thét, 
khủng hố, 


Tháng 2-19, để làng cường sự can 
thiệp vào nước Na xô viết, chính phủ 
Pháp gửi một hạm đội sang Biền Đen, 
bán phác Rhée-xon (Kherson). Bác Tôn 
Dức Thang cũng bị phái đi trong hạm 
đói đó, và là người kéo lá eở đỏ lên 

ˆ ` ` ^ “ `. ` xả ˆ 
Cọt cơ tàu để đó sự đồng tỉnh. ủng hộ 
chính quyền xô viết, Sự kiện trọng đại 

` ` ® : 
mav thường được Kế như sau: 


Mng hôm đó nhiều biến cố đã xây 


FA, HOƯỜi la quên treo cờ, chỉ phàn 
công cho một người lính gác cốt cở 


thôi. Thắng túy thấp những vạm h, 
ch: Tài đứng cạnh người lính gác cót 


- thẳng nói với anh lính gác : anh 


dứng xê ra. Hòi Thắng rút trong ngực 
ra một lá cờ đỏ, cội 2 đầu góc vào dây 
cờ, lanh lẹ kéo lên đỉnh cột cở tuần 
dương hạm Van-đéc Hút-xô (VWÍaldeck— 
Rousscau). MXiột anh đõng dạc hô to: 
“Tất cả nghiệm, hướng về lá cờ đỏ. Mọi 
người hồ vang: Viva! Người tung bề 
rê, người tung bon nê, tưng bừng nhảy 
nhót. Anh lính gác ngủa mặt lên nưó 
lá cờ đó vừa reo mừng. vủa rung 
chuông. trái với luật lệ trên tàu. 

Tờ mở sáng ngày 28-4-1919, tàu Van- 
đéc rút đi. Chạy trước nó là chiếc 
phóng ngư lôi Phô-con-nô (Íaucon- 
neau). Một hồi còi tàu chào từ biệt 
Ô-đét-xa cách mạng... 

Sau này, nhắc đến sự kiện Biện Đen, 
Bác Tôn đã khiêm tốn viết: mọi người 
Việt nam ở trong hoàn cảnh ấy, trong 
những giờ phút lịch sử ấy trên Biền 
Đen, không thể làm khác được, bởi 
yêu TỔ quốc mỉinh và ghét bọn đế 
quốc, có nghĩa là trước hết phải yêu 
Cách mạng Tháng Mười và ghét 
bọn chống lại cuộc cách mạng ấy. 

Trở lại Pháp, Bác Tôn chuyền sang 
làm ở Hãng Rơ-nôn (lenault), và tham 
gia các cuộc bãi công của anh em công 
nhân ở đây. Năm 1920, Bác Tôn về 
nước. 

Thực tiền những cuộc đấu tranh của 


sông nhân Pháp đã giúp Bác thấy rõ» 


vị trí, vai trỏ-quan trọng của giai cấp 
công nhân. Khi về nước. Bác nghĩ 
ngay đến việc xây dựng phong trào 
công nhân đấu tranh đỏi quyền lợi. 
Bác đã bàn với một số anh em tồ chức 
ra Công hội bí mật đề đoàn kết công 
nhân, bí mặt lãnh đạo anh enr đấu 
tranh đỏi quyền lợi dưới nhiều dạng, 
tử giúp nhau làm đơn nều vêu cầu với 
chủ. đến làn công, đỉnh công, bãi công. 

Có thề nói, Bác Tôn Đức Thắng là 
người đầu tiên gàyv dựng nhong trào 
công nhân ở nước ta, năm 1921. Tuy 
chưa có đường lối rõ ràng, Bác đã có 
ý thức tập hợp công nhân trong * Công 
hội bí mật ® đấu tranh chống bất công. 
bênh vực, giúp đỡ nhau, 


Năm 1925, Công hội do Bác Tôn 
lãnh dạo đã tò chức cuộc bãi công nồi 
tiếng của trên một ngàtr công nhân 
xưởng a son. Cuộc bãi công bẻ ngoài 
chỉ đó mục tiêu thuần túy kinh tế (đòi 
nhận lại số thợ đã bị bớt, tăng lương 
20%, ngày lĩnh lương phải cho nghỉ 


. trước nửa giờ như thường lệ), nhưng 


thực chất là nhằm ủng hộ phong trào 
đấu tranh của công nhàn và nhân dân 
Trung quốc chống bọn đế quốc chiếm ' 
đóng các tô giới ở duyên hải Trung 
quốc. (Lúc đó, đế quốc Pháp cần sửa 
chữa nhanh chiến hạm Mi-sơ-lê Z. Mi- 
chelet) đề đưa một hạm đội sang 
Whượng hải uy hiếp chính phủ Trung 
quốc và bảo vệ các tô giới mình, chống 
lại cách mạng Trung quốc). 

Bãi công được 8 ngày. thống đốc 
Nam Kỷ gọi đại biều Ba son đến hăm 
dọa. nếu không đi làm thì sẽ đuồi hết 
và đồng của Pason nhưng những người 
bãi công văn không nao núng. Cuộc 
bài công tiếp tục kéo dài 9, 10 ngày. 
Bọn chủ lo sợ là có sự câu kết giữa 
Nca. Tàu, Đông đương và Ấn độ, 
chúng phải nhượng bộ, chấp nhàn tăng 
lương tu%. 

Cuộc bãi công kết thúc thắng lợi: 
Anh em vào làm, nhưng lại lăn công, 
kéo dài thời gian sửa chữa. Mãi đến 
28-11-1925. chiến hạm Mi-sơ-lê mới 
sửa chữa xonz. Anh em Ba son đã làm 
chậm dược gìn 4 tháng (4-8-1925 — 
28-11-1925) sự can thiệp của dế quốc - 
Pháp. vào cách mạng Trung quốc. 


* 


Cuối tháng 10-1926, một số người 
học xong lóp chính trị khóa chính thức 
đầu tiên do Bác llỗ mở ở Quảng chàu 
(Trung quốc) được phản công về hoạt 
động ở Sài gòn và lục tỉnh. Những 
người này sau khí tìm hiều phong trào 
công nhàn Sài gòn đã biết rõ nhữag 
hoạt dòng của Bác Tôn và tồ chức 
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§ Công hột bí mật». Năm 1925 Công 
hội » đã có 300 hội viên. Bác Tôn rất 
đổi vui mừng khi gặp được những 
người học trò củ Bác Hồ và được 
hiều biết con đường cách mạng 
đúng dắn. Bác ý thức được ngay cÂu 
nói củÄ Bác HỒ: Chỉ có giải phóng 
được giai cấp vô sản mới giải phóng 
được dân tọc, cả hai cuộc giải phóng 
này chỉ có thể là sự nghiệp của cách 


mạng vô sản và cách mạng thế giới ». 


€Muốn cứu nước và giải phóng đân 
tộc, không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sẵn 0. 


Bác Tôn được gia nhập Việt nam 
thanh niên cách mạng động chí hội. 
Bác hết sức vui mừng, vì đã tìm thấy 
con đường đúng đán nhất đề giải phóng 
giai cấp, giải phóng đồng bào. Đác giới 
thiệu cho Hỏi cả nhóm trung kiên của 
Bác và cá Công hội do Bác sáng lập. 


Những aäm 1919, 1920. Bác Tôn có 
nghe tìn dồng chí Nguyễn Ái Quốc 
thay mặt những người vêu nước Việt 
nam ký tên vào Bán yêu sách 8 điềm 
đòi n"ự do dàn chủ và được đối xử 
bình đẳng với người Pháp, gửi tới 
lội nghị Vée-xay (Versailles) và chính 
phủ Pháp cùng các chính phủ một số 
nước khác. Ban vêu sách đó và tên 
tuôồi Nguyễn Ái Quốc có ảnh hưởng 
đặc biệt trong hàng chục vạn lính Việt 
nam còn sönd sót sau chiến tranh, 
đang ở Pháp lúc bầy giờ. Nhưng còn 
là người lính, lúc đó Bác ồn Không 
lên được Pa-ri đề gap đồng chỉ Nưuyếễn 
Ái Quốc. Bảy giờ tuy chưa có vĩnh dự 
được gặp Nguyễn Ài Quốc nhưng qua 
những người học trò của Noười, Bác 
Tôn đã gặp được tàm hòn của Người 
và bất đầu được trrre tiếp chiến đầu 
dưới lá eờ của Nuười. Đó là niềm 
sunở Sướng vô củng lớn lao đối với Hc, 

Xu hướng cộng sản của Việt nam 
thành niền cách mạng đồng chí hội 
ảnh hưởng đến khấp nơi trona nước, 
đạc biệt trond công nhàn nồng đân, 
thanh niên học sinh, tiều tư sản trí 
thức, nhà giáo. Đại hội lần thứ VỊ 
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Quốc tế Cộng sản họp tháng §-1928 đã 
nhận xét sự lớn mạnh của phong trào 
giải phóng dân tộc trong các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa, trong đó 
có Đông dương, và nhận định rằng 
những mâu thuẫn cơ bản của thế giời 
sẽ làm cho cuộc khủng hoảng kính tế 
thế giới phát triền với quy mô chưa 
từng thấy. Đại hội phác ra những mô 
hình cách mạng cho mấy loại nước 
phát triền khác nhau có tác dụng thúc 
đầy phong trào cách mạng ơắe nước. 


Thực đân Pháp ở Đông đương càng 
lồng lộn, tăng cường khủng bố. Tháng 
&-1928 chúng bất một số người trong 
Việt nam thanh niên cách mạng đồng 
chí hội, trong đó có Bác Tôn và mật 
số hội viên ưu tú. Chúng còn bắt một 
sỐ đảng viên Đảng Tân Việt trong đó 
có cụ Tú Kiên ở Sài gòn. Tháng f9- 
1928 chúng lại bắt Nguyễn An Ninh và 
đồng dảng. Đến tháng 7-1929 chúng 
quét trọn bộ phận chuẩn bị thành lập 
Án nam cộng sản đảng, trong đó eó 
đồng chí Phạm Văn Đồng. 


Tháng 7-1930 thực dân Pháp kết án 
Bác Tôn 20 năm tù khồ sai và dày Bác 
ra Côn đảo ở chung với tủ thường 
phạm, bắt làm những việc nặng nhọc, 
‹ăn đao hẳm đầy sạn với cá khô là thứ 
đề làm phân bón ruộng. Biết Bác Tôn 
là thợ máy tàu thủy giỏi nhưng lại hà 


~ một “người nguy hiềm ®, cho nên chỉ 


khí nào tàu của chúng hỏng nặng. 
chúng mới vời đến Bác. Bác cùng đã 
bói đưỡng cho một vài anh em sửa 
chủa máwtàu, Nhờ đó mà Bác và anh 
em đã bắt liên lạc với phong trào 
chống khủng bố và phong trào cứu tế 
ở Pháp, Đông thời đặt thêm được liên 
lạc với đáng bộ ở trong dàt liền 


sọn thực dân Pháp đã từng nói 
một cách trắng trợn rằng: chúng tao 
không xử tử được chúng bay thì chúng 
tao sẽ làm cho chúng bay chết rụe 
xươnz ở Côn đảo. LẦn lượt, chúng đã 
đưa Hác Tôn, anh Ngô Gia Tự, anh 
IPh¿m Tùng, anh Lê Văn Lương... vào 
làm « cặp rằng » ở hầm xay lúa. 


Thởi thuộc Pháp, ở Côn đảo, bị 
phạt vào làm cặp rẳng» ở hầm xay lúa 
là hình phạt nặng nhất. Đây là một 
nhà ngục nhỏ trong nhà ngực to. 
.. vô củng khắc nghiệt. Đua Bác Tỏn và 
số anh em vào làm « cặp rằng » ở hầm 
xay lúa, địch có thâm ý mượn tav tủ 
kết liễu đời của Bác và anh em minh. 
Không ngờ, Bác Tôn và các anh đã 
chủ động sắp xếp lại công việc trong 
hầm, vừa cải thiện được đời sống hàng 
ngày cho anh em bị phạt, vửa bảo đảm 
nộp dầy đủ gạo cho bọn chủ ngục. Công 
việc không dễ chút nào, bởi trong số 
_h phạt hầm nhiều người là những 
phần tử lưu manh trộm cướp. quen 
thói biếng làm siêng ăn. Bọn chủ ngục 
rất đỗi ngạc nhiên, đâm ra kính sợ 
các anh. Đạc biệt đối với Bác Tôn, 
chúng càng kinh gờm Bác. 


Bác Tôn, anh Phạm Hùng, anh I.ê 

Văn Lương đều trong ban lãnh dịo 
Đẳng ở đảo. 
' Bác bị bát từ tháng 8-1928, bị đày 
ra Côn đảo từ tháng 7-1930 đến Cách 
mạng Tháng Tám 1945 mới được cách 
mạng giải phóng eùng với các anh 
Lê Duân, Phạm Hùng, Lê Văn Lương 
và hàng nghin anh em khác. Bác và 
ác anh về đến đất liền (tại Đãi ngãi, 
Sóc trăng) ngày 22-9-1146 thì ngày 
23-9-1045, thực dân Pháp được sự 
giúp đỡ của thực dân Anh bắt dàu 
đánh chiếm Sài gòn. ' 

Đại đa số anh em ð Côn đảo về liền 
được phân công bồ sung cho các dịa 
phương Nam bộ. Bao nhiêu năm ở tù 
(như Bác Tôn 17 năm bị giam cầm), 
anh em chưa kịp về thăm gia dinh, 
lại vui lòng lãnh công tác kháng chiến, 

Tại Hội nghị cán bộ toàn xứ Nam 
kỷ họp ở ngoại ô Mỹ tho. ngày 15-10- 
1945. Bác Tôn và các đồng chí Lẻ Duän, 
Phạm Hiùng,... được bầu vào Xứ ủy. 
Bác Tôn làm bí thư Xứ ủy, đóng chí 
Lê Duần làm phó bí thư. 

Tháng 12-1945, Xứ ủy họp hội nghị 
mở rộng ở Đức hỏa quyết định thành 
lập Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt 


nam và thành lập các khu 7,8,9 ở Nam 
bộ. Bác Tôn lãnh nhiệm vụ hậu cân. 

Tháng 3-1946, Bác Tôn được Trung 
ương mời ra miền Bắc. Đồng chí 
Lê Duận thay Bác Tôn làm bí thư. 

Lúc đó, Bác Hồ củng với Thường vụ ˆ 
Trung ương Đảng thấy rõ tỉnh hình 
đã thay đôi, cần phải mở rông mặt 
trận Việt mình, quyết định thành lập 
Mặt trận Liên Việt. 

Bác Hồ thấy Bác Tôn có đủ tư cách 
giúp Đác trong công cuộc đại đoàn kết 
vĩ đại này, nên đã mời Bác Tôn làm 
Phó chủ tịch Mặt trận Liên Việt. 

Sau chiến thắng Điện biên phủ, 
miền Bắc được giải phóng. Mặt trận 
Liên Việt được mở rộng thành Mặt 
trận Tô quốc Việt nam. Bác Hồ được 
bàu làm Chủ tịch danh đự Mặt trận 
Tô quốc Việt nam và Chủ tịch nước 
Việt nam đân chủ công hèa. Bác Tôn 
được bầu làm Chủ tịch Mặt trận lồ 
quốc Việt nam, Chủ tịch THỌ Hội và 
Phó chủ tịch nước. 

Năm 1909, Bác Hồ qua đời, Bác Tôn 
được cử làm Chủ tịch nước. 

Năm 1975, Sài đòn và cai miền Nam 
được hoàn toàn biái phóng, Bác Tôn 
vửa nhân danh Chủ tịch nước, vừa là 
người con của miền Nam, đã về dự 
cuộc liên hoan đại tháng ở Sài gòn với 
đồng bào, chiến sĩ và cán bộ. 

Nàm 1976, Bắc Nam thống nhất 
thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, Bác Tôn Đức Thắng được 
bầu làm Chủ tịch nước. 

Ngày 30-3-1980, Chủ tịch Tôn Đức 
Thắng qua đời, đề lại cho toàn dân, 
Loïn đăng muôn vàn thương tiếc. 

Bác Tòn là hiện thần những đức 
tính mà Dác Hö đòi hỏi ở mỗi noười 
công sản: Nhân, Nghĩa, Trí, Dùng, 
Liêm, chí công vô từ. khiêm tốn. giản 
đị. mình vì mọi người. Đác Tỏn là 
một tìm gương về đạo đức cách ni¡ịng, 
suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhàn dàn. ˆ 

Bác Tôn là một người cộng sản tiêu 
biêu của chúng ta. 


Xây dựng 


quy hoạch cán bộ lãnh dạo 


NGUYÊN ĐÌNH HƯƠNG * 


1— Vì sao cán bộ lanh đạo vừa thừa lại vừa thiếu? 


ỘT trong những sai lầm và 
khuyết điềm nghiêm trọn£ 
của “công tác cán bộ trong 
thời gian qua là chúng 1a chưa 
chăm lo xây dựng QqU7 hoạch cân bộ 


»° 


lanh đạo ở các cấp, cÁc ngành. 
Khuyết điềm nói trên cũng là mội 
nguyên nhân quan trọng khiến chơ 
chúng ta mặc dù đã thay đồi khá nhiều 
cân bộ lãnh đạo vẫn không làm cho 
tỉnh hình chuyền biển được bao nhiều: 
Đội ngũ cán bộ lãnh đào các cấp, các 
ngành luôn luôn ở trong tình trang bị 
động, chấp vá. Có ngành và địa phương 
cần thay đồi căn bộ nhưng không tìm 
được người thay. Không íL nơi thay 
đồi căn bộ một cách tùy tiện, không 
căn cứ vào tiêu chuẩn cân bò. Thông 
thường, sắp đến đại hội Đảng, thì 
các cấp ủy mới ngồi bàn nhàn sư. 


Cũng do chưa xây đựng quY hoạch 


cán bộ lãnh đạo cho nên việc đào 
tạo, bồi đưỡng cán bộ chưa gán với 
yêu cầu bố trí sử dụng ; hiệu quả mang 
tại thấp. Hằng nầm, chúng ta cử hàng 
nghìn cán bộ sanE học tập các lớp 
ngắn hạn và dài hạn tại các nước anh 
em và hàng chục nghìn cần bộ học các 
lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các trường 
ở trong nước, SONE việc này khỏng 
gắn với quy hoạch cân bộ lãnh đạo 
của mỗi cắp, mỗi ngành. Do đỏ bồ 
trí, sử dụng cân bộ thiểu chủ động. 
Lê ra, những cân bộ. eÓ triên VỌNE 


phải được hoặc đưa xuống phụ trách 
một đơn vị cơ sở, một địa phương 
hoặc đưa lên cơ quan trung ương một 
thời gian đề họ có điều kiện hiều tình: 
hình, rên luyện, thử thách rồi sau đó 
mới bố trí phụ trách những công “tác 
thích hợp. 

Do không xảy. dựng quy hoạch chơ- 
nên công tác cắn bộ thiểu đông bộ, 
không ăn khớp giữa đào tao bói dưỡng 
với bỏ trí sử dụng; giữa bỏ trí sử 
đụng với quản lÝ cản bỏ và thực hiện 
chính sách đối với cân bộ v.V ..ũng 
do không xày dựng quý hoạch củn bộ 
cho nên có tỉnh trạng cần bộ lành đạơ 
vừa thửa lại vừa thiếu, vi không khớp 
với yêu cầu bỏ trí và sử dụng căn bộ. 

Từ nav đdèẻn năm 10990 là thời kỷ 
chuyền tiếp giữa các thế hệ cân bộ. 
Trên 70% số cán bộ hiện giữ các chức 
vụ lãnh đạo từ cắp huyện, quận đén 
trung ương là những đồng chỉ đã tham 
gia cách mạn§ từ năm 1915 trở vẻ 
trước; sỏ đông đến năm 1990 có tuô‡ 
từ 60 trở lên, hạn chế về sức khỏe 
và năng lực công tác, cân phải cỏ sự 
thay thể và chuyền tIẾp sang thể hệ 
cần bộ sau này. Đây là một thời kỷ 
chuyên tiếp cực kỳ quan trọng, đòi 
hỏi phải có sự chuần bị và chọn lọc 
that chủ đảo đã bảo đẫm cho Đẳng tâ 
có một đội ngũ cần bộ lãnh đạo vững 


_——-_“—-rnnaraa-=. 


4 Phỏ trưởng Ban tồ chức trunệ ương 


vàng, đi bản lĩnh và năng lực lãnh 
đạo công cuộc đồi mới theo tỉnh thần 
Nghị quyết Đại hội VỊ, đưa đàt nước 
vượt ra khỏi khó khán về kinh tế, xã 
hội đề đi lên. Chính vì vậy mà xây 
dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
rước hết là cần bộ lãnh đạo chủ chốt 


của ¡nỗi cấp, theo tỉnh thần Nghị quyết 
5a của Bộ chính trị là nội đụng quan 
trọng hàng đàu của toàn bộ công tác 
cản bộ của Đảng và Nhà nước ta. Nếu 
không bắt đầu từ công tác quy hoạch 
cán bộ thÌ không thể thực hiện được 
bàt cứ một chủ trương nào về đồi mới 
cán bộ và công tác cán bộ. 


II —- Định hướng và tạo nguòn 


Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo là lựa chọn. chuần bị đội ngũ cần 
bộ có đủ tiêu chuän cơ bản, có triền 
vọng, đề thay thế cho đội ngũ cán bộ 
đương chức. Song, đọi ngũ cán bộ 
lãnh đạo từ trung ương đến eơ sở có 
hàng vạn chức danh khác nhau. Môi 
chức danh, ngoài tiêu chuản chung 
còn phải có tiêu chuẩn riểng. Có cản 
bộ đương chức chuân bị người thay 
thế mình đóng thời bản thàn mình 
lại là người dự bị thay thế cho cần 
_ bộ lãnh đạo ở chức vụ khác: có cản 
bộ vừa là dự bị cho chức vụ cặp kẻ 
tiếp vừa là dự bị cho cấp cao hơn; 
có cán bộ là dự bị ch: cấp lãnh đạo 
chủ chốt của địa phương đông thời 
là dự bị cho cấp lãnh đạo chủ chối 
của trung ương... 


Sự phát triển của mỗi căn bộ lại 
"hông đồng dều, không öỏn định. Có 
cân bộ phát triền nhanh, nhưng cũng 
có cán bộ phát triền chậm ; eó cán bộ 
hôm nay là lót và nhiều triền vọng, 
nhưng ngày mái lại nảy sinh chuyện 
rắc rối. Và lại, yếu tố khiích quan 
{như môi trường hoạt động, sự giúp 
đỡ của cán bộ củng cấp và của cập 
trên...) cũng ảnh hưởng rắt quan trọng 
đến sự phát triêền của cán bỏ. Người 
cần bộ sẽ phát triển tốt khi được bỗ 
trí ở môi trưởng thuận lợi, hợp sở 
trường. Đội ngũ cán bộ của ta hiện 
nay bao gỏm cả cân bộ lành đạo và 
uẫn lý, hịnh thàn bà loại: loại có 
4ư duy và kiến thức để nghiên cứu, 


vạch ra những chủ trương, chính sách 
đúng đán: loại chỉ có năng lực thực 
hiện những ý định đã được vạch sẵn; 
loại không có bắt cứ khả năng nào 
trong hai khá nàng nói trên (thường 
gọi là những cân bộ ngồi chơi xơi 
nước *®). 

Vị vày, việc xảy dựng quy hoạch 
căn bộ lãnh đạo phải bắt đầu từ sự 
định hướng và tạo nguôn đúng. 


Định hướng là xác định thời gian, 
đòi tượng, chức vụ và những yêu cầu 
chuần bị cán bộ thay thể. Thời gian 
Llừ nay đến năm 990 và từ 1990 đến 
1995 là mốc thời gian quan trọng đề 
xác định (ty hoạch cần bộ đự bị. Năm 
1990 là thời điềm của sự chuyên tiếp 
thẻ hệ, dòng thời phải có quy hoạch 
cho năm 1995 để có hướng đào tạo lớp 
cán bộ tiếp theo. Vẻ chức vụ, phải, 
tập trung sức chuaân bị cho các chức 
vụ lãnh đạo chủ chốt của mấy chục 
tỉnh, thành, mày chục bộ và tồng cục, 
máy trầm huyện, quận Và máy trầm 
Lòng công tY, liên hiệp xí nghiệp, các 
trường đại học, bệnh viên lớn, một 
SỐ 0hức vụ quan trọng trong lực lượng 
vũ trang, ++n nĩnh và đối ngoại. Chuần 
bị cần bọ dự bị cho các chức vụ lãnh 
đạo chú chốt trước hết cần nắm vững 
những tiêu chuẩn: có bản lĩnh chính 
Lrị vững vàng, có quVếL tầm cao trong 
sự nghiệp đồi mới, trung thực. thàng 
thân, đâm nói lên sự thạt và đấu tranh 
bảo vẻ sự thật: có năng lực và trí 
tuệ, nhất là năng lực và trí tuệ về 
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quản lý kinh tế, xã hội; có ý thức tô 
chức kỷ luật, giữ vững kỷ, cương. có 
phong cách làm việc dân chủ tập thê 
và tính quyết đoán cao; có tỉnh thân 
trách nhiệm trước công việc ; có lối 
sống trong sạch, lành mạnh. 

Về nguồn cán bộ dự bị cho CáC 
chức vụ lãnh đạo, thông thường là 
cấp phó thay cấp trưởng, song cũng 


"không nhất thiết như vậy. Trong 


/ 


thực tế ở nhiều chức vụ, tuồi của cấp 
phó lại cao hơn cấp trưởng, hoặc cập 
phó đang là đối tượng cần phải chuẩn 


-bị người thay. Do đó. việc tạo nguön 


có thề nhìn rộng hơn các cán bộ đang 
giữ chức vụ thấp hơn một cấp, song 
khi đã có dự kiến thì phải nhanh 
chóng đưa cán bộ đó lên vị trí gàn 
với chức vụ chuẩn bị thay đề khi cần 
thì họ nắm được công việc và điều 
hành được ngay. - 

Tạo nguồn có hai loại : mỘI là 
nguôn cán bộ dự bị có đủ điều kiện 
thay thế ngay và hai là nguồn cán bộ 
trẻ tuôi, eó nhiều triền vọng đảà2 tạo 
cho sau năm 1995. Về loại một, từ 
nay đến năm (1990 phải có định 
hướng dự bị cho từng chức vụ: từng 
cấp. Ví dụ những ai dự bị cho bí thư 
tỉnh, ai đự bị chủ tịch tỉnh. Nguồn 
dự bị loại hai có thề chọn rộng rãi, 
không như nguôn cán bộ dự bị trực 
tiếp và cũng không yêu cầu định 
hướng ngay, Có thê chọn trong Đoàn 
thanh niên những người có nhiều 
triền vọng. đang công tác ở cơ sở, chú 
trọng cán bộ thành phần công nhàn, 
đàn tộc thiều số, cán bộ nữ, chiến sĩ 
thí đua, anh hùng lao động và những 
thanh niên đã trải qua chiến đầu trong 
quần đội. 

Muốn phát hiện nhân tài, tạo ' nguön 
cán bộ đự bị, trước hết: phải thông 


1II —- Kết hợp đồng bộ tất 
hoạch cán bọ 


Nội dung cơ bản của công tác Xây 
dựng quy hoạch cán bộ dự bị là xày 
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qua phong trào quản chúng. Quần 
chúng là người phát hiện và giới 
thiệu nhân tài cho Đảng. Vừa qua, 
chúng !a tồ chức làm thử việc bầu 
giám đòỏc ở một SỐ XỈ: nghiệp và bần 
hiệu trưởng một số trường đại học. 
kết quả cho thấy nói chung ý kiến của 
quần chúng là khách quan và chính 
xác. Hướng dẫn cho quần chúng nhận 
thức đúng, nắm vững tiêu chuần là 
việc làm rất cản thiết. Đồng thời, 
phải kết hợp ý kiến của quần chúng 
với sự xem xét, đánh giá của cơ quan 
trực tiếp quản lý cán bộ đó. thông 
qua hiệu quả công việc của từng cán 
bộ đề làm cơ sở đánh giá cán bộ. 
Trong thời gian qua, việc xem xét, 
chon lọc cán bộ còn thiếu dân chủ, 
thường chỉ là tùy thuộc vào một vài 
cá nhàn có thầm quyền. nhiều khi 
với cách nhìn lệch lạc, cá nhàn. cục 
bỏ đã làm cho sự đánh giá, chọn lọc 
thiếu công bằng, thiếu khách quan. 
Mọt số cán bộ có tài không được 
trọng dụng, ngược lại, có cán bỏ kém 
lai được nâng đỡ, đưa lên. Ngay các 
cơ quan dàn cử cũng chỉ là sản phám 
của một sự áp đặt của cấp có thầin 
quyền, Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
chất luợng công tác chuẩn bị cán bộ 
dự bị là phải thực hiện đầy đu dân 
chủ, cộng với sự lãnh đạo đúng đìn 
của cấp trên trực tiếp quản lý cán bộ. 
Căn coi trọng xây dựng Đoàn (hanh 
niên cộng sản Hỗ Chí Minh. Cán bộ 
dự bị cho các chức vụ lãnh đạo của 
Đâng và Nhà nước ở tất cả các cấp 
phải được trưởng thành và ¡ẻn luyện 
trong phong trào thanh niên. Đoàn 
thanh niên cộng sản, tô chức Công 
đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ phải oó 
trách nhiệm giới thiệu cán bộ dự bị 
cho Đảng. 


cả các khâu sủa công tác quy 


dựng con người đề trong mội thời 
gian nhất định có đủ kiến thức, năng 
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lực đảm đương một chức vụ cao hơn. các lớp dài hạn, có định hướng rõ 


Vã lại, do sự phát triền và đặc tính 
của mỗi cán bệ khêng hoàn toàn giống 
nhau cho nên việc xây dựng quy 
hoạch phải tiến hành đồng bộ ở tất 
cả các khâu: lựa chọn, đào tạo. bồi 
dưỡng. bố trí sử dụng, thực hiện chính 
sạch và tồ chức quản lý. Thời gian 
qta, mọi vài ngành và địa phương đã 
làm có hiệu quả công tác xây dựng 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo chính là do 
kết hợp đồng bộ các khâu này. 


Khi đã xác định một cán bộ là cán . 
bộ dự bị cho một chức vụ nhất định - 


thì đồng thời phải biết rõ người cán 
bộ đó đang còn thiếu và yếu mặt gì ? 
Trên cơ sở đó, có cán bộ cần phải cử 
đi học các lớp đào tạo đề nâng cao 
trinh độ hiều biết : có cán bộ lại phải 
bố trí xuống cơ sở công tác một thời 
gian ; có cán bộ thì giao cho tiếp cận 
nhiêm vụ dự kiến sẽ gánh vác trong 
tương lai; có cán bộ chỉ nên 
giao làm trợ lý, có cán bộ cần phải 
luân chuyền từ địa phương lên trung 
ương, hoặc ngược lại v.v. Tất cả 
những kế hoạch đó phải. được xác 
định rõ từng năm một, qua đó xem xét 
hiệu quả công việc của từng người. 


Đã đến lúc cần bắt buộc cán bộ 
dự bị của bất cứ một chức vụ lãnh 
đạo nào đều phải được đào tạo, bồi 
đưỡng có hệ thống qua các trường 
lớp. Từ sau năm 1990 nói chung cán 
bộ đự bị phải có trình độ đại học về 
công việc mỉnh đảm nhận. Mặt khác, 
phải cải tiến lại toàn bộ hệ thống 
chương trình của các trường đảng và 
các trường bồi dưỡng về quản lý 
nghiệp vụ của các ngành, các cắp đề 
nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng. Đối với cán bộ đương chức 
và cấn bộ dự bị, tùy từng trường 
hợp mà đào tạo, bồi dưỡng một cách 
thiết thực, có hiệu quả. Có người chỉ 
cân đi học các lớp ngắn ngày đề nàng 
cao trình độ vẻ từng vấn đẻ. Có 
người tuôi còn trẻ, còn phục vụ lâu 
đài thi cần có kế hoạch cho đi học 


rệt. Cần chấm dứt tỉnh trạng vì 
c chính sách ® hay do cán bộ không 
làm được việc mà cho đi học; hoặc 
ngược lại, sơ cán bọ trong quy hoạch 
dự bị đi học thì công việc không al 
làm nén không cho đi học 


Rkhông thề chỉ cử đi học một lần 
là đủ, mà phải thường xuyên có 
chương trình nàng cao trỉnh độ cho 
cán bộ nói chung và cán bộ dự bị 
trong quy hoạch. Ít nhất là ba năm 
một lần, các cán bộ lãnh đạo đương 
chức và cán bộ dự bị cần được tập 
trung bồi dưỡng một số vấn đề rất 
cần thiết, nâng cao sự hiều biết đề 
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo. Việc bồi 
dưỡng kiến thức quản lý kinh tế là 
một yêu cầu cấp thiết đối với tất ca 
các loại cản bộ lãnh đạo và cán bộ 
dự bị từ trung ương đến cơ sở. Cán 
bộ giữ các chức vụ lãnh đạo của đảng 
và nhà nước cần được bồi đưỡng, 
nâng cao trinh độ lý luận và sự hiều 
biết về kinh nghiệm các mặt của các: 
nước trên thế giới. | 

Sử đụng, bố trí đúng cán bộ là 
một mặt hết sức quan trọng của việc 
bỏi dưỡng cán bộ, và có ý nehTa quyết 
định sự phát triển của cán bộ nói 
chung cũng như cán bộ dự bị. Sau 
khi đã xác định cán bộ dự bị cho một 
chức vụ lãnh đạo nhất định, cần bố 
trí cân bộ đó vào một chúc vụ phủ 
hợp đề tạo điều kiện cho cán bộ đó 
thử nghiệm, quen việc. 


Thực tế cho thấy, bồi dưỡng một 
cần bộ đự bị phải tuân theo một quy 
trình nhất định phủ hợp với sự phát 
triền của oán bộ. Cán bộ dự bị phải 
trưởng thành từ chức vụ bên dưới rồi 
mới giao chức vụ cao hơn. Nếu trong 
3 đến 5 nắm mà người cán bộ lãnh 
đao của một cấp nào đó không hoàn 
thành tốt nhiệm vụ thi cần phải xem 
xét lại, không nên đề trong danh sách 
dự bị cho chức vụ cao hơn nữa. 
Ngược lại, không nhất thiết cứ phải 
chờ đủ 3 đến 5 năm; nếu xét thấy 
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người cân hộ lãnh đạo đó xuất sắc 
thí nên mạnh đạn đưa neoay lên chức 
vũ cao hơn, 


Một biện pháp thiết thực trong đào 
tao cân bộ dự bị là thực hiện chính 


sách luân chuyên cần bộ dự bị 
trong quý. hoạch theo định KỶ 
nhìm mở rộng kiến thức. Ví dụ 


một bí thư tính úv nến làm tốt thi 
không nên đề giữ chức vụ đó quá hai 
nhiệm kỷ mà nên điều lên trung trơng 
giữ chức vụ tương đương hoặc cao 
hơn; một bộ trưởng cũng không nên 
giữ chức quá 10 năm, nếu làm tỐt nên 
điều giữ chức vụ cao hơn, hoặc điều 
về làm bí thư một tỉnh ( nếu đồng chí 
đó chưa qua chức vụ bí thư tĩnh) 


1V — Trách nhiệm của tập 


Chọn cần bộ dự bị là tiách nhiệm 
-eủa tập thể cấp úv, của lãnh đạo ngành 
và cơ sở, đong thời là trách nhiệm 
của chính bản thân các đồng chí đang 
giữ chức vụ cao nhất của một cắp Ủy 
hoặc một ngành. 

Nguyên tác là, cấp nào phải chọn 
cần bộ đự bị cho cấp đó, cán bộ đang 
giữ chức vụ nào thì phải trực tiếp 
chọn cần bộ dự bị thayv thể mình. 
Thời gian qua, cấp ủy địa phương nào, 
ngành nào thực hiện theo quy định này 
thì công tác xàv dựng quv hoạch căn 
bỏ dự bị thu được kết qua. Có nơi đã 
định rõ, cứ sau THột năm công tác thì 
tập thê lãnh đạo lại họp để soát lại 
cần bộ dự bị, qua đó bộ sung vào 


slanh sách những đong chỉ mới và 
loại khói đanh sách những cán bộ 


nào tỏ ra vếu kém, không có triển 
vong vươn lên hoặc có khuyết. điềm. 
Song phố biển ở nhiều ơi là khoán 
trắng cho cơ quan tồ chức, coi đây là 
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(ủng với những việc trên, quản TỶ 
cản bộ dự bị trong quv hoạch căn 
được coi trọng như quan lý cần bộ 
đương chức. Cặp có thim quyền trực 
tiếp quản lẻ chức vụ nào thì có trách 
nhiệm thong quái danh sách cân bộ dự 
bị của chức vụ đó. Một khi cân bộ dự 
bị được xác định và ehí vào danh 
sách thì việc điều động - bố trí đều 
phải do cơ quan trực tiếp quản lý căn 
bộ đó có ý kiến. Các đong chỉ lãnh 
đạo cần định Ký tiếp xúc, với cần bộ 
dự bị của cập mình quản lý, Cân bộ 
đự bị cá thê được tham dự một sỐ 
cuộc họp xét thàyv bỏ ích cho việc 
nàng cao trình độ, mở ròng kiến thức, 
được phải biểu ý kiến, và khí cần 
cũng có thể được giao trực tiếp chuẩần 
bị đề ân trình bày trước tập thề v.v. 


thè và của thủ trưởng 


việc chỉ có ban tô chức biết và định 
đoạt, Danh sách cần bộ dự bị không 
được cặp trực tiếp quản lý xem Xét và 
thông qua, thực tế chỉ là danh sách 
để lưu trong hỗ sơ của cơ quan tô 
chức. 

Thực tế nhiều năm xây dựng quy 
hoạch căn bộ dự bị cho thấy rằng 
nếu các cấp ủv và thủ trưởng các 
ngành không trực tiếp chỉ đạo và xây 
dựng quy hoạch cán bộ dự bị thì 
không thể có hiệu qua. Bản tô chức 
trung ương và ban tò chức các cắp, 
vụ tô chức các ngành chỉ là cơ quan 
giúp việc. Ở mỗi cäp ủy, các đồng chí 
Irond thường vụ phái có trách nhiệm 
tò chức làv ý kiến và phải dích thân 
chọn lọc cân bộ đự bị đề đưa ra lập 
thể thưởng vụ xem xét và quyết định ; 
ở các bộ, tòng cục, các đỏng chí thủ 
trưởng phải đích thân tuyển chọn cần 
bộ dự bị dể đưa vào quv hoạch 
chunø của bọ. 


XÂY DỰNG CÁC TÔ CHỨC CƠ SƠ 
ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 


HỨC trạng Đăng fa và vêu 
cu của công cuộc đồi mới 
đang đỏi hỏi phải khăn trưởng 
củng có, xây dựng các tÓ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh. 


Đề làm được việc đó. phải tiến hành 
đồng bộ hàng loạt vấn đẻ, trong đó 
có những văn đề trực .ếp, quan trọng 
và rất cơ bản sau đây : 


1l — Nhận thức và làm đúng chức 
măng, nhiệm vụ của các tô chức cơ sở 
đảng. - 2 

Về vấn đề nàv, chương V của Điều 
lệ Đảng dã quy định những điều rất 


cơ bản. Nhưng trong thực. tế, khi vàn” 


dụng cụ thê vàn có những cách hiệu 
và cách làm khác nhau. Ví dụ. chức 
năng cơ bản của các tỏ chức cơ sở 
đẳng là lãnh đạo và kiếm tra. Nhưng 
có người hiểu lành dạo là phái quyet 
định tắt cá. Do đó dã dân đến tỉnh 
trạng tô chức đảng bao biện, làm thay 
nhiều việc thuộc chức năng của cơ 
quan chính quyền, tò chức kinh tế. 
hoặc đoàn the quần chúng. 


Đề làm tốt chức năng lãnh đạo, các 
tồ chức cơ sở đẳng phải đẻ ra được 
các chủ trương sát đúng; phù hợp với 
lợi ích chính đáng của quản chúng; 
đẳng viên phải tiên phong gương máu 
và biết vận động, thuyết phục quản 
chúng thực hiện ; chứ không phải bằng 
cách ra lệnh bắt các tập thẻ lao động, 
chỉnh quyền, các đoàn thẻ quan 
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chúng và các tập thê lao động phải 
chấp hành theo kiểu hành chính. 


Đăng thông qua các đoàn thề đề 
làm tối công tác giáo dục chính trị, tư 
lưởng trong quần chúng, đưa đường 
lôi, chính sách, qưan điềm của Đẳng 
vào quản chúng, khơi dạy tính tích 
cực và tính tự gHác của quần chúng 
hưởng ứng và thực hiện dường lối, 
chính sách của Đăng và pháp luật của 
Nhà nước một cách sáng tạo. 


Đối với phương hướng phát triền. 
nhiệm vụ, kế hoạch cửa đơn vị, tô chức 
cơ sở đảng có trách nhiệm góp Ý kiến 
xây đựng và sau đó lãnh đạo tập thể 
lao động thực hiện có hiệu qui. 

Các đáng úv, chỉ ủy thông qua việc 
năm tỉnh hình thực tế, thông qua hoạt 
động của đăng viên, của các tô chức 
quần chúng. đồng thời trực tiếp nghe 
cơ quan quản lý, người thú Trưởng 
báo cáo tình hình xàâv dựng và thực 
hiện Kế hoạch hàng năm. lửng quỷ, 
lừng vụ, đề kiểm tra, góp Ý kiến về 
những văn đề cần thiết, bảo đâm cho 
đường lỗi. chính sách của Daàng và 
pháp luật của Nhà nước được thực 
hiện: ng hệ những Ý kiến sảng Tạo 
của q:tần chúng. của người thủ trưởng, 
tao thêm điều Kiện thuận tợi cho người 
thủ trưởng Và cơ quan quản lý điều 
hành tốt công việc theo đúng chức 


năng của mình, Các lô chức cơ sở 


# J?ho trường Ban tô chức trung ương 
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đẳng không quyết định các vấn đề về 
kinh tế, kỹ thuật, không can thiệp vào 
việc điều hành sắn xuất, kinh doanh 
và vào công việc cụ thê của người thủ 
trưởng; nhưng cần lưu ý người thủ 
trưởng xem xéi những văn đề có ảnh 
hưởng lớn đến việc hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị ; và khi xét thấy 
cần ll# đề xuất ý kiến với cấp ủy và cơ 
quan quản lý cấp trên có liên quan. 

Về Ông tác cắn bộ, trên cơ sở nắm 
vững tiêu chuän từng chức danh, các 
tồ chức cơ sở đẳng có trách nhiệm giới 
thiệu, đề nghị với các cơ gwan đàn cử 
và cấp có thầm quyền về việc bầu cứ, 
bồ nhiệm hoặc bãi miễn căn bộ. Việc 
làm này phái được tiến hành một cách 

_đân chủ, tập thê. công tàm, trong sáng, 
không gò ép, áp đạt dưới bắt kỷ một 
hình thức nào. 

Làm như thể không có nghĩa là hạ 
thắp vai trò của tô chức cơ sở đảng, 
mà chính là thực sự làm đúng vai trò 
hạt nhàn lãnh dạo của nó; vừa tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của 
tập thê lao động. đề cao được chế độ 
trách nhiệm của người thú trưởngZ, 
vừa tránh được bệnh chú quan, không 
vươn lên về năng lực lãnh đạo, chỉ 
dựa vào quyền lực hành chính, không 
làm đúng với chức năng của đăng. 


2—Nàng cao chất lượng đăng viên. 


Chất lượng của tÔ chức eơ sở đảng 
gắn liên với chất lượng đảng viên, 
° ..e. « _.` P “ ° 
Đang viên tốt thì tỏ chức cơ sở đăng 
mạnh. Vì vậy, phái sự dụng đồng bộ 
các biện pháp vẻ chính trị, tư tướng, 
tồ chức và hành chính. kinh tế đề giáo 
dục, rên luyện, nàng cao chất lượng 

đẳng viên, 


Đề làm tốt việc đó, vàn đề quan 
trọonø hiện nay là phải định rõ tiêu 
chuẩn đăng viên. Những tiêu chuẩn 
cơ bản đã được nêu trong chương Ï 
của Điều lệ Đăng. Ở đây chúng tôi xin 
lưu ý thêm một số điềm: 

Đang viên phải là người có giác 
ngộ lý tưởng xã hỏi chủ nghĩa và công 
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sản chủ nghĩa, có tỉnh thần hy sinh 
quên mình, có trình độ và năng lực 
lãnh dạo chính trị, đi đầu và vận động 
quản chúng thực hiện đường lối, chính 


- sách của Dảng và pháp luật của Nhà 


nước. Nếu trước đày, trong cách mạng 
dàn tộc dân chủ, đảng viên phải nêu 
gương trong cuộc đâu tranh giữa cái 
sỏng và cái chết, phần đấu hy sinh đề 
giải phóng đất nước, giành chính 
quyền, thỉ ngày nay phải nêu gương 


- đrong việc chấp hành chính sách và 


pháp luật của Nhà nước, giải quyết 
lối mối quan hệ giữa lợi Íceh cá 
nhân và lợi ích tập thê, đặt lợi ích 
của tập thề lên trên hết và trước 
hết, cống hiến hết sức mình cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ !Ô quốc xã hội ohủ nghĩa. 


Đăng viên phải có thái độ tích cực 
đổi Với công cuộc đồi mới, có kiến 
thức và năng lực thực hiện đôi mới. 
lliện nay khuynh hướng bảo thủ trì 
trẻ cỏn rất nặng, đồng thời cũng xuất 
hiện tư tưởng nóng vội và cơ hội. 
Đẳng viên phải đấu tranh kiên quyết 
với những khuynh hướng lệch lạc đó 
đề thúc đây sự nghiệp đồi mới tiến 
lên mạnh mê và vừng chặc. 


Trong điều kiện còn 5 thành phần 
kinh tế, mọi đảng viên cần nỗ lực 
phấn đấu, làm hét sức mình, bằng lao 
động sáng tạo và có chất lượng cao 
của mình đề góp phần phát huy mọi 
năng lực sản xuất, phát triền sức sản 
xuất, làm ra nhiều sẵn phầm hàng 
hóa, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, làm 
giàu cho đất nước, ồn định và nâng 
cao đời sống nhân dân, trong đó có 
cả bản thân mình. Mọi người lao 
độnế#; kẻ cả đẳng viên là cân bộ, nhân 
viên cần tích cực làm kinh tế gia 
đình đề tăng thêm sản phầm cho xã 
hội, tăng thêm thu nhập cho bản 
thân, giam bớt khó khăn. Đẳng viên 
là cắn bộ hưu trí và đẳng viên ở 
những nơi chưa có tÔÖ chức kinh tế 
tập thê có thề làm kinh tế cá thề, 
kinh tế hộ tiêu thủ công nghiệp, hoặc 


đứng ra tồỒ chức các tập thề lao động 
sản xuất, dịch vụ và được hưởng thụ 
theo nguyên tắc phân phối theo lao 
động và theo vốn đóng góp của các 
thành viên trong các tập thề đó. 
Đẳng viên có vốn có thể được góp cỒ 
phần vào các đơn vị kính tế quốc 
doanh, kinh tế tập thê đề hưởng lãi 
suất theo chính sách của Nhà nước 
hoặc theo quy định của tập thê đó 


Đề nâng cao chất lượng dàng viên, 
phải làm tốt việc kết nạp người vào 
đảng và đưa những người không đủ 
tư cÁch đẳng viên ra khỏi dẳng. 
Hướng phát triền đẳng hiện nay cần 
tập trung vào những đoàn viên thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, những 
người lao động ưu tú trong công nhân, 
nông dân tập thẻ, trí thức xã hỏi chủ 
nghĩa và trong các lực lượng vũ 
trang. Cần quan tâm nhiều hơn tới 
việc phát triền đẳng trong phụ nữ, 
trong đồng bào các dân tộc thiều số 
và những ngành, những khu vực còn 
ít đẳng viên như miền núi, miền 
Nam, trong quân đội, ngành tiều, thủ 
công nghiệp... Những người lao động 
ưu tú trong nông dân cá thể, thợ 
thủ công cá thề ở những nơi chưa có 
tồ chức sản xuất tập thề. nếu có dủ 
tiêu chuần cũng cần dược xem xét 
đề kết nạp vào đẳng. Trong việc phát 
triền đảng, cần cot trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng; ngăn 
ngửa bọn xấu và cơ hội chui vào 
đẳng; không đưa vào đảng những 
người có động cơ lệch lạc, chạy theo 
danh lợi cá nhân. 


Việc đưa những người không đủ 
tư cÁch đẳng viên ra khỏi đẳng trước 
hết phải nhằm vào những phản tứ 
thoái hóa, biến chất, cơ hội, chia rẽ, 
bè phái, tham ô, ăn cấp, trù dập, ức 
hiếp quần chúng, những người không 
còn ý chí chiến đấu, không xứng đáng 
với danh hiệu đảng viên. Phải chống 
tư tưởng nề nang, hữu khuynh, bè 
cánh, ô đù trong việc này Cần chú ý, 
không lẫn lộn những trường hợp giảm 


sút ý chỉ chiến đấu với trường hợp 
đẳng viên có quá trỉnh' cống hiến, 
nay vÌ tuôi già, sức yếu hoặc vì trình 
độ văn hóa thấp, không có điều kiện 
đề học tập và công tác như các đồng 
chí khác. Đối với những đảng viên 
đã giảm sút ý chí chiến đấu, kêm 
tỉnh thần trách nhiệm, hoặc nhất thời - 
có phạm khuyết điềm tương đối 
nghiêm trọng, đã bị xử lý nghiêm 
khắc, song chưa tới mức phải đưa 
ngay ra khỏi đẳng, cần quan tâm giÁo 
dục, bồi dưỡng, khơi dậy tính tích 
cực, tạo điều kiện cho các đồng chí 
đó vươn lên. Nếu sau một thời gian 
nhất định mà vẫn không sửa chữa, 
không tiến bộ thì đưa họ ra khỏi 
đàng. \ 


3~ Gấp rút kiện toàn đội ngũ cối cân 
ở cơ SỞ, 


Cốt cÁn ở cơ sở là lực lượng lãnh 
đạo, chỉ huy tác chiến hằng ngày. 
có trách nhiệm vận dụng và tồỒ 
chức thực hiện đường lỗi, chính sách 
của Đẳng và Nhà nước ở cơ sở, là 
hat nhân quy tụ và giữ gìn sự đoàn 
kết, nhất trí trong chí bộ, đăng bộ. 
Do đó họ có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Trong tỉnh hình hiện này, việc 
kiện toàn đội ngũ cốt cán là một văn 
đề then chốt, có ý nghĩa quyết định 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tÖ chức cơ sở đẳng. 
Có những trường hợp, đảng viên ơ 
tồ chức cơ sở đẳng có chất lượng 
tương đối khá, nhưng do bố trí côi 
cản chưa tốt nên phong trào không 
phát triền được, khi thay đôi cốt cần 
đúng thì phong trào chuyền biến rõ 
rệt ngay. 

Trong công cuộc đòi mới, việc 
kiện toàn đội ngũ cốt cán ở cơ Sở 
cũng eó những yêu câu khác trước, 
đòi hỏi phải có sự đồng bộ về cơ 
cấu và có chất lượng cao hơu. Phải 
trên cơ sở tiêu chuần hóa từng chức 
danh đề có quy hoạch, biện phắp 
kiện toàn một cách cơ bản. Ơ xí 
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nghiệp, cần chú trọng Kiện toàn bí 
thư đăng ủy, giảm đốc, thư ký công 
đoàn và bí thư đoàn thanh niềên., Ơ 
nông thôn, càn chú trọng Kiện toàn 
bí thư đẳng ủy xã, chủ tịch ủy ban 
nhân dân xã, chủ nhiệm hợp tác xã, 
lập đoàn sản xuảt và các chức vụ 
chủ chốt khác. Nói chung đối với các 
loại tò chức cơ sở cần chú trọng kiện 
toàn trước hiết chức vụ bí thư và thủ 
trươnơ, Những cán bộ giữ các chức 
vụ chủ chốt nàyv phải được lựa chọn 
troi:ø phong trào hành động cách 
miing ở cơ sở và phải là những người 
nàn bó chặt chẽ với quần chúng, được 
quan chúng tín nhiệm. 


Cốt cản ở cơ sở thưởng là những 
người có chức, có quyên, hoặc nắm 
tiên, nắm hàng hóa vật tư trong lav... 
Trong môi trường đó, người căn bỏ 
đễ có nguy cơ mắc bệnh quan liêu, 
. dứa quvền, ức hiếp quản chúng, thiến 
vị, phe cánh, tham ô, ăn cắp, hối lọ, 
sa đọa... Do: đó, bên cạnh việc nàng 
ao trình độ, kiến thức, năng lực, 
cản đặc Diệt chú ý giáo dục, rên liyện 
phầm chặt đạo đức tách mạng, phong 
cách công tác cho dội ngũ này. Cấp 
ủy, tập thê ở cơ sở và lãnh đạo cấp 
trên trực tiếp cản thường xuyên 
kiểm tra, phòng ngứi và uốn nắn kịp 
thời những lệch lạc của các đồng chí 
đó. Thực tế đã chứng mình rất rõ 
rằng, tÒ chức cơ sở nào có đội ngũ 
cốt cân mà cá về năng lực và phầm 
chất đều tốt thì luôn luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, 
không khí đoàn Kết ở cơ sở tỐI, văn 
để dân chủ và công băng được thực 
hiện. Ngược lại, tuyệt đại đa số các 
cơ SỞ yếu kém đêu là do đội ngũ cối 
cán ở đó cá về năng lực và phầm 
chất đều bất cập so với vêu cầu của 
nhiềm vụ được 61ao., 


Trong đội nưũ cốt cần ở cơ sở, 
người bí thư tô chức đẳng có Vai tro 
đặc biệt quan trọng. Bí thư phải tiêu 
biểu cho trí tuệ, phầm chất. năng lực 

, : Š ” : “. ; » 
của chí bộ, đẳng bộ; phải có bản 
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lĩnh, biết xét đoắn một cách khách 
quan các khuynh hướng đúng, sai 
trong các tô chức của đảng. nhà nước, 
lô chức kinh tế, tô chức quần chúng 
ớ đơn Vị cơ sở. Bí thư phải là người 
biết tỏn trọng tập thê, phát huy dân 
chủ, sâu sát và lắng nghe ý kiến quần 
chúng. giữ vững kỷ cương của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước, không 
gìa trường, đọc đoán, biết thực hiện 
trách nhiệm của mình và biết điều 
hành công việc của đẳng theo đúng 
chức năng đã định. Bí thư phải là 
người nu mực về tính thần trách 
nhiệm, nhiệt tình, liệm khiết, chí công 
vô tự, có lôi sống giản đị, lành mạnh, 
được quần chúng tín cậy. Vị vạy, kiện 
toàn: đội ngũ cốt cán ở cơ SỞ trước. 
hết phải chú ý tới bí thư. 
\ 

4 — Cải tiến và nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chỉ bộ. 


Mỗi loại chỉ bộ cần có nội dung 
và hình thức sinh hoạt cụ thề, phủ 
hợp với vêu cầu, tính chất và điều 
kiện công tác, không máy móc, rập 
khuôn. Sinh hoạt chỉ bộ phải đi vào 
nên nếp thưởng xuyên, phát huy được 
trí tuệ của tập thẻ trong việc thảo 
luận. quán triệt, vận dụng đường lối, 
chính sách của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước, bàn biện pháp thực hiện 
nhiệm vụ chính trị; phân công 
cắn bộ, đăng viên, kiêm điểm kết 
quả công tác của chỉ bộ và của từng 
đảng viên; thực hiện nghiêm túc 
tự phéẻ bình và phé bình, bảo đám 
tính lãnh đạo, tí:h giáo dục và tính 
chiên đấu, rên luyện, kiềm tra và 
quản tỷ tốt đẳng viên 


Thực tế đã chứng mình, những chỉ 
bò khá, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị tốt, nội bộ đoàn kết cũng là 
những chỉ bộ sinh hoạt đều đặn, có 
nội dung Và chất lượng sinh hoạt tốt. 
Ngược lại, những chỉ bộ sinh hoạt 
rời rạc, nội đụng nghẻo nàn, thậm 
chỉ không đúng hướng thị những mặt 
tiêu cực phát sinh ngày càng nhiều, 


nhiệm vụ chính trị không hoàn thành. 
Đang la đã rút ra kết luận: Hẻ nơi 
nào, lúc nào mà sinh hoạt của chỉ bộ 
bị buông lỏng, rới rạc, hoặc không có 
nòi dung chính trị, tư tướng cụ thê, 
thiết thực, thì nơi đó, lúc đó bắt đầu 
có ngủy cơ đi chệch đường lỗi, chính 
sách của Đẳng, hạ thấp vai trò tiên 
phong gương máu của Đẳng viên, làm 
cho kỷ luật của Đăng lóng léo, các 
biều hiện tiêu cực náy sinh và phát 
triên, sự gắn bó giữa Đẳng và quản 
chúng suy vếu. Và, cũng vì thẻ ma 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu 
của chỉ bộ bị hạn chế, chức năng lãnh 
đạo và kiêm tra kém hiệu lực 
5~-Táng cường sự chỉ đạo của cấp trên. 
Mặt mạnh cũng như mặt vếu của 
mỏi địa phương, mỗi cơ sở đều có 
nguyên nhân từ bản thân tô chức cơ 


sở đảng, nhưng không thẻ không xem. 


xét tới trách nhiệm của các cấp trên 
của cơ sở, nhất là cấp trên trực tiếp 
của cơ SƠ. 

Các cấp, các ngành từ trung ương 
đến địa phương căn lập trung ảo 
việc cỦng cố, xây dựng các cớ SỞ, 


nhât là những cơ sở vếu kém, những 


eơ sở trực tiếp quan hệ đến kinh tẻ, 
an ninh, quốc phòng, những cơ sở Ở 
biên giới, hải đảo, miền núi, ở những 
vùng có nhiều khó khăn và những 
vùng có tiêm năng kinh tế lớn. Cân 
chọn lựa mội số cán bộ tốt, có phảm 
chất và năng lực, có kiến thức về kinh 
tế, quân sự, anninh và về xây dựng 
đăng đề đưa vẻ lãng cường cho cơ sỞ. 
trước hết là những cơ sử trọng điềm. 


Tăng cường cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ tham mưu có chất lượng cho các 
huyện úv, quận úy, thị ủy đề bảo đảm 
eó đủ sức lãnh đạo. hướng dan, kiêm 
tra hoạt động của các tô chức cơ sở 
đẳng. nhất là những tô chức đẳng ở 
những đơn vị kinh tế quốc doanh 
đóng tại địa phương. 

Trong việc chỉ đạo eơ sở, cấp trẻn, 
nhất là cấp trên trực tiếp của cơ SỞ 
cân quan lâm tới một số nội dụng 
chủ vếu sau đây: Giúp cơ sở quán 


yếu kém 


triệt đường lối, chính sách của Đăng 
và Nhà nước, đẻ ra được nhiệm vụ 
sát hợp, đồng thời biết cách tò chức 
thực hiện tốt các nhiệm vụ đó; 
chắc đội ngũ cốt cán ở cơ sở, 
cơ sở trong việc bố trí, bỏi đưỡng, 
rên luyện tốt đội ngũ cán bộ này; 
tạo điều kiện cho cơ sở có thê chủ 
động, sáng tạo trong sản xuất kinh 
doanh, công tác, tô chức đời sóng và 


nu 
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hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà 
nước; xày dựng và tông kết kính 
nghiệm xây dựng những điền hình 


liên tiến, làm tốt công tác thông tin 
đề giúp cơ sở có thực tế xem xét, học 
lập và vận dụng. Cùng với việc chỉ 
đạo xây dựng những điền hình tiên 
tiền, phải coi trọng việc củng cổ các 
cơ sở yêu kém, tìm đúng nguyên nhân 
của tửng cơ sở đề có chủ 
trương và biện pháp chỉ đạo cụ thẻ, 
sát hợp. Cấp trên phải thật sự dàn 
chủ, sâu sát, lắng nghe, giúp đỡ cơ sở 
một cách cụ thê, thiết thực và kịp thời. 


ĐOÀN THANH NIÊN... 
(Tiếp theo trang 36) 
hiện các chương trình kinh tế - xã 
hộ ¡ có kết quả cao. 


Ba là, về phần mình, ĐPƯNGS 
Hồ Chí Minh sẽ xúc tiến việc thành 


lạp Hài đồng những nhà kinh tế trẻ 
đề làm tham mưu và tư vấn clo 
HCHTUEP Đoàn về các vấn đề kinh tế, 
quản lý kinh tế, về hoạt động của Đoàn 
trong tham gia xây dựng kinh tê và 
làm kinh tế của Đoàn. Nghiên cứu đề 
xuất với Đăng và Nhày nước những 
chủ trương, chính sách gắn với lợi 
¡ch của thanh niên và Đoàn thanh niền. 

Thành lập ban kinh tế của Đoàn đề 
giúp BCH ngiiên cứu chỉ đạo các hoạt 
động tham gia xây đựng kinh tế và 
làm kinh tế của Đoàn ở trong nước 
và phát triền quan bệ kinh tế đối ngoại 
với tồ chức đoàn các nước anh em. 

Tiếp tục tông kết kinh nghiệm, tồ 
chức các mô hình thực nghiệm nhằm 
làm cho các hoạt động tham gia xây 
dựng kinh tế của Đoàn mung lại hiệu 
quả thiết thực. 


JÌ 


Đoàn thanh niên 


r 


tham gia xây dựng kinh tế 


Ô nhiều ý kiến cho rằng, trực 
tiếp tham gia xây dựng kính 
tế không phải là trách nhiệm 
của Đoàn thanh niên; hoạt 
động của Đoàn trong xây dựng kinh 
tế chỉ là động viên, giáo dục, phát huy 
vai trò xung kích và sáng tạo của 
thanh niên trong lao động sản xuất, 
hoàn thành kế hoạch. Do ảnh hướng 
của nhận thức và quan niệm chưa thật 


toàn điện như vậy cho nên nhiều cấp: 


bộ Đoàn thiếu mạnh dạn tồ chức các 
hình thức hoạt động thích hợp lôi 
cuôn đoàn viên, thanh niên trựươtiếp 
tham gia giải quyết những nhiệm vụ 
của sản xuất, phát triền kinh tế, Hoạt 
động của loàn, nhiều thời kỷ mang 
nặng tính chất hành chính, hô hào 
động viên chúng chung, không chú ý 
đến hiệu quả kinh tế và giáo dục thiết 
thực, Vai trỏ, vị trí của tổ chức Đoàn 
trên lính vực kinh tế không được 
khẳng định. 


Về phía các cơ quan và tô chức 
kinh tế nhà nước, do chưa tuấy rõ 
Đoàn thanh niên là một tồ chức chính 
trị xá hội độc lặp nền thường coi 
thanh niên và Đoàn thanh niên như 
là một lực lượng xung kích đơn thuần, 
chỉ huy động và sử dụng khi cần thiết 
phải giải quyết những nhiệm vụ khó 
khăn, cấp bách mà thiếu quan tàm đầy 
đủ đến việc đảo tạo, bồi đưỡng và bảo 
đam lợi ích của thanh niên. 
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HÀ QUANG DỰ * 


Có thê nói, những suy nghĩ và việc 
làm trên đây đã trực tiếp làm ảnh 
hưởng đến việc tập hợp, giáo dục và 
rên luyện thanh niên, ảnh hưởng đến 
việc phát huy vai trò và vị trí của tồ 
chức đoàn trong đời sống xã hội. 


Tại Đại bội toàn quốc lìn thứ V 
của Đoàn, dòng chí Tổng bí thư 
Nguyễn Văn Linh đã phê phán những 
thiếu sót nói trên: « Có lẽ không phải 
là quá đáng khi nói răng nhiều cấp ủy 
đẳng, và cấp chính quyền chỉ chú ý sử 


“dụng thanh niên, mà chưa nhận thức 


đầy đủ vai trò to lớn của thanh niên s. 
® Không hiểm những trường hợp cấp 
ủy đảng và chính quyên chí nhớ đến 
thanh niên khi cần giải quyết những 
tỉnh huống khó khăn, đòi hỏi phải có 
sức mạnh của tuôi trẻ. Sau đó thì gần 
như bộ quên họ, rất ÍL£rần gũi tìm 
hiệu tảm tư, nguyện vọng, thiếu quan 
tìm đào tạo, bọi dưỡng và đáp ứng 
những yêu cầu chỉnh đáng#:ành mạnh 
của thanh niên ® (1), 


Đề cập vai trò và nhiệm vụ của 
ĐTNG S trong xây dựng hinh tế, tại 
Đại hội ĐPỨNCŠ toàn Nụa lần 
thứ THỊ, Lê-n1n củi rõ: *® Nhiệm vụ đặt 
ra clo các đòng chí là kiến thiết nên 
kinh tế eä nước, tô chức lại và khôi 


W Bị thư *hứ nhất TƯ DTNCS Hà Chí Minh 
(1) Xem bảo Nhán đứn, FÒ ra ngày 
28-11-1957, 


phục cả nòng nghiệp lẫn công nghiệp 
trên một cơ sở kỹ thuật hiện đại dựa 
trên khoa học, kỹ thuật hiện đại và 
trên điện lực ® (2). Người còn nhắn 
mạnh: * Chỉ khi nào các đồng chí hoàn 
thành được nhiệm vụ đó thì các đòng 
chí mới có thề xây đựng cho bản thân 
mình xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà 


thế hệ trước không thề xảy dựng, 


nồi ? (3) 


Đại hôi đại biều toàn quốc lần thử VI 
của Đảng cũng đã chỉ rõ: ĐTNGCS Hồ 
Chí Minh ®* phải mau chóng đòi mới 
nội dung và phương thức hoạt động 
của mình cho phù hợp với những cuộc 
cải cách về quan lý kinh tế, xã hội ”?(1) 


Quán triệt Nghị quyết Dại hội VI 
của Đảng, thực hiện nghị quyết Đại 
bội V của Đoàn, trên tỉnh thần đỏi 
mới, Hội nghị lần thứ 2 BCIITƯ Đoàn 
khóa V' (tháng 3 năm 1958) đã chủ 
trương Đoàn thanh niên phải tích cực 
tham gia xây dựng kinh tế với trọng 
tàm là thực hiện ba chương trình kinh 
tế lớn của Dăng, mở rộng hoạt động 
kinh tế của Đoàn nhằm tạo ra nguön 
tài chính độc lập phục vụ cho hoạt 
đông của Đoàn, từng bước xóa bỏ sự 
bao cấp của nhà nước. Hội nghị coi 
đảy là một công tác quan trọng nhất 
cần được tập trung tô chức, chỉ đạo 
chặt chẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. 
Đày là một chủ trương đúng dân, 
hoàn toàn phủ hợp với yêu cầu của 
nhiệm vụ hiện nay, phủ hợp với sự 
phát triền của phong trào thanh niên 
và xã hội nước ta trong giai đoạn 
lịch sử mới. 


` 


Tham gia xây dựng kính tế, Đoàn 
nhàm hai mục tiêu cơ bản, đó là: 
động viên. lôi cuốn thanh niên phát 
huy tỉnh thần lao động xung kích, sáng 
tạo, trực tiếp giải quyết có hiệu quả 
những nhiệm vụ và mục tiêu kinh tẻ— 
xã hội của Dăng trên phạm vi cả nước, 
từng địa phương, đơn vị, cơ sở sản 
xuất, tạo ra nhiều sản phầm có chất 
lượng cho xã hội ; giáo dục, ren luyện 
và đào tạo thanh niên thành con 


người mới xã -hội chủ nghĩa. Cả hai 


"mục tiêu kinh tế và giio dục nói trên 


có quan hệ mẠt thiết, với nhau, làm 
tiên đề cho nhau và được quán triệt 
trên mọi lĩnh vực hoạt động xây dựng 
kinh tế của Doàn. Đoàn hết sức chú 
trọng mục tiều giáo dục, đào tạo. Song 
đề đạt được mục tiêu rèn luyện con 
người cần phải coi trọng giải quyết 
tốt mục tiêu kinh tế, bởi vỉ nó là tiòn 
đề đề thực hiện và nâng cao hiệu quả 
mục tiêu giáo dục toàn diện của Đoàn. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
nền kinh tế còn lạc hậu, lại nhiều 
thành phần, lực lượng sản xuất và 
khoa học kỹ thuật chưa phát triền, 
một số lớn thanh niên chưa có việc 
làm, thì sự tham gia của Đoàn trong 
việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế~” 
xã hỏi mang Ý nghĩa kinh tế, chính 
trị và xã hỏi sâu sắc. 

llơup nữa, trên nhiều lĩnh vực kinh 
lế, xã bội thanh niền là lực lượng 
lao động chủ yếu, đóng vai trò rất 
quan trọng trong sản xuất, thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế của mỗi 
địa phương và cơ sở, 46X lực lượng 
lao động xã hội là thanh niên ở độ 
tuôi 1ä — 30, riêng lĩnh vực sản xuất 
vạt chất thanh niên chiếm 15,8%, các 
lính vực không sản Xuất vật chất 
43,0%. lHing năm có hơn một triệu 
thanh niên đến tuôi trưởng thành bồ 
sung cho lực lượng lao động xã hội. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh 
niên nước ta ngày nay được đào tạo, 
giáo dục trở thành lớp người có sức 
khỏe, có trình đà học vấn, chuyên 
món, nghề nghiệp, hieu biết khoa học 
kể thuật, luôn luôn hướng tới cải mới, 
nhạy bén và sáng tạo, có khả năng 
tiếp thụ những thành tựu và kiến thức 
khoa học KỸ thuật hiện đại, v.v. Đó là 
những yếu tỗ cơ bản tạo khả năng cho 
phép thanh niên nước ta tiếp cìn và 


(219, (3) V.I,. Lê“nin ? Toản tộp. Nrb Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 1, 41, tr, 364. 

(4) Văn kiện Đại hội VI, Nxb Sự 
nội, 1987, tr. 114—- i15. 


thật, Hà 
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vận dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
vào xảy dựng và phát triền kinh tế, 
quản lý xã hội. 

Tham gia xây đựng kinh tế trong 
đicu kiện hiện nav là góp phản vào 
việc huy động lực lượng lao động trẻ 
trong các ngành kinh tế, khoa học kỹ 
tiuật phục vụ ba chương trình kinh tế 
lớn và đổi mới cơ chế quản lý, tham 
gia vào quá trình phản công và phân 
bố lực lượng lao động hợp lý, phát 
triền ngành nghề, tạo ra nhiều sản 


phầm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và - 


xuất khâu. Thông qua hoạt động thực 
tiên trong các lĩnh vực kinh tế, tô 
chức đoàn có điều kiện tốt nhất góp 
phần giải quyết những vấn đề về lợi 
ích của thanh niên và người lao động 
trẻ. 

Những năm qua, theo sáng kiến của 
Đoàn, nhiều hình thức và biện pháp 
hoạt động tham gia xây dựng kinh tế 
đã được triền khai, mang lại hiệu quả 
kinh tế và giáo dục thiết thực. Nhiều 
mô hình và hình thức đã đi vào cuộc 
sống, gắn liền với lịch sử phát triền 
của Đoàn và phong trào thành niên 
nước ta. Đó là: 


— Tồ chức phát huy phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa trong thanh niên, 
tạo ra phong trào hành động cách 
mạng sôi nồi và có mục địch của quần 
chúng, phấn đấu nâng cao năng suất 
lao, động, hiệu quả sản xuất, chất 
lượng còng tác, v.v. hoàn thành các 
chỉ tiêu chất lượng và số lượng của 
kế hoạch. 

— Đảm nhàn các công trình dưới 
hình thức đỡ đầu, khoán gọn, lòi cuốn 
thanh niên tập trung sức giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế — xã hội ở 
môi địa phương, cơ sở sản xuât, 


— Tô chức các đội hình lao động, 
huy động lực lượng thanh niên vào 
lào động sản xuất, quần lý xã hội (tò, 
đói sản Xuất tranh niên, nhóm khoa 
học kỹ thuật trẻ, nhóm phát huy sắng 
kiến, ứng dụng tiên bộ khoa học KỶ 
IhiuatLỞ các xí nghiệp, cơ sở sản xuất; 


SỊ - 


các đội chuyên khâu trong sản xuất 
nông nưhiệp, đội thanh niên xung 
phong xây dựng kinh tế ở các địa 
phương, v.v.}: ~ 


Trong những năm gần đây, đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ phát triền kinh 
tế và góp phần giải quyết việc làm - 
cho thanh niên, nhiều cấp bộ đoàn đã 


-mạnh dạn tô chức các mô hỉnh sản 


xuất, ›kinh doanh, địch vụ, mở các 
lớp đào tạo nghề cho thanh niên chưa 
có việc làm. 


Kinh nghiệm thực tiễn của nhiều 
địa phương cho thấy, việc phát triền 
các hình thức hoạt động nói trẻn là 
eon đường đúng đắn, phù hợp với 
đòi hỏi của xã hội nói chung, với 
phong trào thình niên nói riêng và 
đặc điềm của thời kỷ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Tuv vậy, hoạt động của Đoàn trong 
tham gia giải quyết những nhiệm vụ 
phát triền kinh tế—xã hội, nói chung 
còn gặp nhiều khó khăn, trước hết do 
năng lực và những biều biết về kinh 
tế và quản lý kinh tế của cán bộ đoàn 
còn rất nhiều hạn chế. Nhưng khó 
khăn lớn nhất hiện nay là, nhà nước 
chưa có một cơ chế chính sách thống 
nhất khuyến khích và bảo đảm cho 
các hoạt đông nói trên của Đoàn được 
tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả 
mong muốn. 

Hiện nay, việc đỗi mới cơ chế quản 
lý kinh tế ở nước ta đòi hoi Đoàn 
phải đôi mới các hoạt động của minh 
nói chung và trên lĩnh vực tham gia 
xây dựng kinh tế nói riêng. Phương 
hướng đồi mới là phải quan tâm đầy 
đủ cả hai mặt: vừa phục vụ nhiệm vụ 
chung, vừa giải quyết tốt những văn 
đề lợi ích của tỏ chức đoàn và đoàn 
viên, thanh niên. Khuyến khích tính 
thần chủ đông, dâm nghĩ. dâm làm, 
dâm chịu trách nhiệm, tăng cường 
tính độc lập, chủ động và vai trò tự 
quản của eơ sở, của môi cấp bộ đoàn, 
từng bước hạn chế và tiến tới xóa bỏ 
lỗi làm việc nặng về hành chính, bao 


cắp. Tùy theo khả năng của mình, và 
vêu cầu của cơ sở, mỗi 1ö chức đoàn địa 
phương chủ động và độc lập tiến 
hành ký kết hợp đồng với cá ngành 
kinh tế, chỉnh quyền địa phương đảm 
Thần những nhiệm vụ san xuất, 
phát triền kinh tế cụ thề. Những hoạt 
động đó phải được tiến hành trên cơ 
sở hạch toán kinh tế, tính toán hiệu 
quả nhằm đề cao trách nhiệm của tổ 
chức đoàn. gắn trách nhiệm của tô 
chức đoàn với các cơ quan kinh tế; 
mặt khác, bảo đảm lợi ích của người 
lao động trể và tính độc lập của tô 
chức đoàn. 


Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, Đoàn chủ 
trương tiếp tục phát triền các loại hình 
hoạt động nói trên theo nội dụng và 
phương thức mới? 


Trong công nghiệp. phát triền và 
mở rộng phong trào thí dua xã hội 
chủ ngi:ĩa trong thanh niên hướng vào 
mục tiêu chủ yếu là nàng cao nẵng 
suất lao động, chất lượng sản phầm, 
hiệu quả sẵn xuất, trên cơ sở ứng dụng 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát huy 
sáng kiến, sáng tạo, hợp lý hóa sản 
xuất, tồ chức lao động khoa học, thực 
hành tiết kiệm, sử dụng triệt đề công 
suät máy móc thiết bị, Chú trọng chân 
chỉnh và nàng cao hiệu quả hoạt động 
của Ban khoa lọc kỲỸ thuật trẻ, thực 
sự phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh và nâng cao tay nghề cho công 
nhân. Duy trị và mở rộng phong frio 
«luyện tay nghề, thi thợ giỏi». Tô 
chức các câu lạc bộ # Người thợ cả 
tương lai". Phát triền sự Hiến kết 
bằng việc ký kết các hợp đông phố 
biến và ứng dụng tiến bộ khoa học, 
kỹ thuật vào sẵn xuất giữa tô chc 
đoàn, lập thề thạnh niên của các xí 
nghiệp. cơ sở sản xuất với tò chức 
đoàn của các cơ quan khoa học, kỹ 
thuật, Thực hiện tốt nguyên tắc công 
khai trong tô chức thí đua. 

Trong ngành tiều, thủ công nghiệp: 


cần nghiên cứu tỗ chức Hội những 
người sản xuất tiều, thủ công nghiệp 


trẻ. Tồ chức triền lãm, hội chợ trình 
bày những sản phầm mới của thanh 
niên. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỸ thuật vào sản xuất, tạo ra 
nhiều sản phầm có chát lượng và giá 
trị xuất khầu. Các tồ chức doàn 
phường, tùy theo khả năng, phát triển 
các mô hình tồ chức sản xuất kinh 
doanh, hoặc dịch vụ sẵn xuất tiền, thủ 
công nghiệp và đào tạo nghề cho thanh 
niên, vừa góp phần phục vụ yêu cầu 
kinh tế của địa phương. vừa giải 
quyết việc làm cho thanh niên. 


Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, 
trong điều kiện đồi mới cơ chế quản 
lý hiện nay, hoạt động của Đoàn chủ 
yếu là tò chức các hinh thức dịch vụ 
khoa học, kỹ thuật; tạo điều kiện tốt 
cho người nòng dân ứng dụng tiến hộ 
kỳ thuật giống mới, bảo vệ cây 
trồng, con vật nuôi, thực biện thâm 
canh, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phầm, đấu tranh có kết quả với 
thiên tai. Mặt khác, kết sức khuyến 
khích đoàn viên thanh niên phát triên 
các ngành nghề khác phù hợp với khả 
năng, điều kiện và thế mạnh của địa 
phương đề sẵn xuất ra nhiều sản 
phầm hàng hóa phục vụ đời sống và 
xuất khầu. | 


Tiếp tục phát triền hình thức đảm 
nhận các công trình thanh niên theo 
phương thức ký hợp đồng. Tô chức 
đoàn và các tập thê thanh niên đứng 
ra đâm nhận hoàn thành khỗi lượng, 
chất lượng công việc cụ thê, bảo đảm 
lợi ích chung của tập thề, người lao 
động và tò chức đoàn. Cần khắc phục 
tình trạng đỡ đầu chung chung, trách 
nhiệm và lợi ích không rõ rằng, eụ thà, 
như làu nay đã mắc phải. Đoàn đặc 


- biệt khuyến khích đảm nhận các công 


trình tập trung vào những nhiệm vụ 
chủ yếu, đột xuất, ứng dụng tiền bộ 
khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ chế 
quản lý mới, nàng cao chất lượng và 
hiệu quá kính tế, phát huy tính độc 
lập, sắng tạo và tự quản của các lập 
thề thanh niên. 


BCHITƯ Đoàn sẽ xem xét khả năng 
của tcàn đoàn, ký hợp đồng với nhà 
nước đảm nhận xây đựng một khu 
kinh tế thanh niên thực hiện mô hình 
quản lý mới, 


Củng cố và boàn thiện tồ chức, nâng 
cao hiệu quả của hoạt động kinh tế, 
giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên 
trong đội hình thanh niên xung phong 
xây dựng kinh tế. Trên cơ sở Nghị 
quyết 216 của Hội đồng bộ trưởng về 
thanh niên xung phong. Đoàn chủ 
trương tiếp tục phát triền và mở rộng 
lực lượng thanh niên xung phong do 
Đoàn quản lý ở các địa phương và cơ 
sở phường, KÄ phục vụ nhiệm vụ xây 
đựng kinh tế, phát triên sẵn xuất của 
địa phương. Hoạt động của các tồ chức 
này theo hướng ký kết hợp đồng với 
các ngành kinh tế, với địa phương, 
thực hiện hạch toán độc lập, xóa bỏ 
bao cấp. 

Với mô hình thanh niên xung phong, 
Đoàn thanh niên có thề đứng ra ký kết 
hợp đồng với các cấp chính quyền 
hoặc các ngành kinh tế đẫm nhận hoàn 
thành những nhiệm vụ kinh tế — kỹ 
thuật cụ thề theo quy mô khác nhau, 
thực hiện hạch toán kinh tế, vừa đảm 
bảo lợi ích của nhà nước, của người 
lao động, vừa tạo ra thu nhập cho tô 
chức đoàn. 

Cùng với việc đó, nên phát triền tô 
chức Hội liên hiệp thanh niên Việt 
nam đề đoàn kết, tập hợp rộng tãi 
than niên, Các chỉ hội của HH.HTNVN 
ở cơ Sở có thề phát triền các mô hình 


sắn xuất, kinh doanh, địch vụ sản xuất - 


và đời sống v.v. dẻ vừa giải quyết 
việc làm, vừa f†ạo ra sản phim và tập 
hợp giáo dục thanh niên. 


Hiện nay, trong cả nước có các tÔ 
chức đoàn ở hơn 40U huyện 21 600 tô 
chức cơ sở đoàn ở các khu vực kinh 
tế quốc doanh, tập thê và các phường, 
xã và hàng trầm chỉ hội thanh niên có 
khả nàng làn kinh tế, Nếu trong nầm 
1938 có khoảng 30 — 40% tồ chức đoàn 
ở các huyện trong cÃ nước và khoảng 
20 — 305 tồ chức cơ sở đoàn và chỉ 


J6 


hội thanh niên xây dựng thành công 
các mô hình sản xuất, xảy dựng kinh 
tế thi dây chính là bước khởi đầu quan 
trọng trong việc thúc đầy Đoàn tham 
gia thực hiện ba chương trình kinh tế 
lớn do Đại hội VŨ của Đăng đề ra. 
Đồng thời góp phản chẳng những tạo 
ra một khối lượng lớn sản phầm hàng 
hóa cho xã hội, giải quyết việc làm 
cho thanh niên mà còn tạo ra một 
nguồn kinh phí lớn phục vụ cho hoạt 
động của Đoàn, giảm bớt gánh nặng 
bao cấp cho nhà nước. 

Đoàn tham gia xây dựng kinh tế và 
qua đó đề phát triền công tác đoàn và 
phong trào thanh niên ngày nay đã là 
thực tế khách quan ở nước ta. Song 
đày là một hoạt động còn nhiều khó 
khăn và phức tạp. Đề tạo điều kiện cho 
Đoàn hoạt động tốt, cbúng tôi thấy, 
Cần tiếp tục giải quyết tốt mấy vấn 
đẻ sau: 

Một là, đề nghị Trung ương Đăng 
sớm sơ kết một bước việc thực hiện 


— Nghị quyết 26 của BCT TƯ: Đảng về 


tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với công táo thanh niên. Có kế hoạch 
chỉ đạo cụ thề Đoàn tham gia xây dựng 
kinh tế theo hướng đôi mới, vừa phục 
vụ kinh tế — xã hội, khai thác tiềm 
năng mọi mặt của lực lượng lao động 
trẻ, vừa lao ra cơ sở vật chất, tỉnh thần 
cho Đoàn hoạt động tốt. 

Hai là, nhà nước sớm ban hành 
luật thanh niên, bảo đảm và phát hu$ 
nghĩa vụ và quyền lợi vẻ mọi mặt của 
Đoàn, của lực lượng lao động trẻ 
trong điều kiện hiện nay. Nhanh chóng 
triền khai và cụ thề hóa Nghị quyết 
02A của ILài đồng bộ trưởng bằng các 
chỉnh sách, quy chế, chế độ, Trước mắt 
sớm cụ thê hóa và hoàn thiện các 


- chính sách đã ban hành đề tbưc hiện 


Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và 

các nghị quyết hội nghị Trung ương 

lần thứ 2, 3, và 4, kiên quyết sửa đồi, 

bỗ sung các chính sách cũ, hủy bỏ 

những điều đã lạc hậu. Có như vậy, 

mới kịp thời động viên tuổi trẻ thực 
(Xem liếp trang 31) 


.,. 


NĂNG ĐỒNG SÁNG TẠO 
VÀ GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG 


RONG chủ nghĩa xã hội, 
năng đỏng sáng tạo và giữ 
vững kỷ cương là mỗi quan 


hệ cz bản, rộng lớn trong ` 


hoạt động của tất cả các cơ quan đẳng, 
nhà nước và tồ chức xã hội, trên tất cả 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trên 
tất cả mọi địa bàn từ trung ương đến 
địa phương và cơ sở đề tô chức và 
quản lý đất nước theo phương thức 
xã hội chủ nghĩa. Đó là mỗi quan hệ 
thường xuyên hằng ngày của nhân 
dân lao động, những người có quyền 
và có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, có 
hiệu quả quyền làm chủ của mình 
trong sự nghiệp xảy dựng và bảo vệ 
đất nước. Đó là mỏi quan hệ tô chức 
và hoạt động của hệ thống chính trị— 
xì hội đưới sự lãnh đạo của Đăng 
công sản, bảo đảm cho toàn xã hội 
hoạt động tốt. Đó là mối quan hệ giữa 
tập trung và đân chủ trong bản thân 
sự lãnh đạo của Dảng và sự quản lý 
của Nhà hước nhằm phát huy tỉnh tích 
cực của nhân dân lao động trong sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Đó cỏn là 
sự thề hiện phong cách công tác lê 
nin nít của các cơ quan lãnh đạo của 
Dàng và quản lý của Nhà nước. Môi 
quan hệ đó xuất phát từ bản chất của 
chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải có sự 
năng động sáng tạo nhất, đồng thời 
có kỷ cương, kỷ luật nghiêm ngặt 


nhất. Vị vậy, Đẳng cộng sản và Nhà. 


nước xã hội chủ nghĩa phải tự giác 
giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
năng động sáng tạo và giữ vững kỹ 


TRẦN ĐÌNH NGHIÊM 


'cương, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hôi 


được xảy dựng và phát triền mạnh 
mẽ, vững chắc. ˆ 


Thực tiên xây dưng chủ nghĩa xã 
hội chứng tỏ rằng không tuản thủ đầy 
đủ, triệt đề kỷ cương, nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội, thì không thề xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
thật sự chaàwychính, khoa học. Song 
kỶ cương, nguyên tắc bao giờ cũng 
được thực hiện trong mọi hoàn cảnh 
cụ thề, bị tác đông bởi những điều 
kiện riêng biệt. Cũng có nghĩa là 
chúng được thực hiện dưới dạng đặc 
thủ về hình thức, phương pháp, trật 


tự, bước đi ở từng nơi, từng lúc. 
hkhông tính đến hoàn cảnh và điều 


kiện cụ thề của mỗi ngành, mỗi địa 
phương, môi đơn vị cơ sở thì không 
thể vận dụng đúng đản kỶ cương, 
nguyên tác, 


- Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi ở nước ta những năm qua cũng 
chứng tỏ rằng trong các cơ quan đảng, 
nhà nước và các tỒ chức xã hội từ 
trung ương đến từng địa phương, 
từng eơ sở; trong mọi lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hỏi, quốc 
phòng: an nỉnh, đối nội, đối ngoại; 
trong bất ký lúc nào và bất kỷ ở đàu 
giải quyết đúng đìn, hài hòa mỗi quan 
hệ giữa năng đ nơ sáng tạo và giữ 
vững kỶ cương thì ở đó tạo nên được 
sự phần khởi, hãng say trong lao 
động, công tác và chiến đấu; khơi dày 
được trí thông minh, lỏng đũng cảm 


Nhi 


và phong trào cách mạng của nhân 
đân trong việc hoàn thành kế hoạch 
nhà nước, trong việc chấp hành 
đường lôi chính sách của Đảng, biến 
kỷ Cương, nguyên tắc thành hiện thực 
sinh đông. Ngược lại. lúc nào, ở đâu 
thiếu tỉnh thần năng động sắng lạ, 
rập khuôn máy mó€: giàn đơn hoặc 
thiếu ch›:ät cbð, nIất quản, thống nhất 
đối với kỷ cương, nguyên tác thì nảy 
ginh tỉnh trạng lao động, công tác 
thiểu nhiệt tình, tự do tùy tiện, năng 
suñt, chất lượng, hiệu quả tiấp, các 
hiện tượng tiêu cực phát sinh, thâm 
chí có nơi, có lúc trở nên nghiêm 
trọng, rõi ren, cản trở công việc. 

Bảo đảm tính thống nhất biện chứng 
giữa năng động sẵng tạo và giử vũng 
kỷ cương là nhằm tạo nên năng lực 
nhận thức và tổ chức thực tiễn, xâY 
dựng nền nếp và phong cách làm việc 
khoa học, mà thực chất là nÂng cao 
vai trò, sức mạnh của các nhân tố chủ 
quan và vận dụng. phát huy tác dụng 
của các quy luật khách quan, đưa sự 


nghiệp cách mạng tiến lên những 


bước vững chắc. 
* 


Chúng ta hiều năng động shng tạo 
là dựa trên cơ sở nhận thức sau sắc 
hiện thực khách quan. quy luật khích 
quan trong quả trình vận động, phát 
triỀền của nó, vạch ra được con đường, 
hình thức, phương tiện, bước đi thích 
ứng nhất với môi hoàn cảnh cụ thề, 
điều kiện. cụ thề đề hành động phủ 
hợp với quy luật khách quan, với 
kỷ cương, nguyên tắc, biến khẢ năng 
thành hiện thực. Năng động sảng tạo 
được thề biện cả trong nhận thức và 
hành động, cả trong tư duy lý luận 
và hoạt động thực tiễn; cả ở cấp 
trên. và cấp dưới, cả trung ương, 
địa phương và cơ sở, cả trong 
cân bộ lãnh đạo và nhân dân 
lao động. Chức trách càng cao. công 
việc càng lớn thị năng động sáng tạo 


dã 


càng có ỷ nghĩa quan trọng. Năng 
động sáng tạo được thể biện ở sự tìm 
tòi, đề xuất, thực hiện cái mới, cái 
tiến bộ, đem lại hiệu quả cao, nhưng 
không phải là bất kỳ hiệu quả nào, 
Hiệu quả của sự năng động sáng tạo 
phải mang tỉnh chất xã hội chủ nghĩa, 
vì chủ nghĩa xã họinghĩa là nó puái 
bão đàm cho sản xuất phát triền. đờt 
sống vật chất và tỉnh thân của nhân 
đân từng bước được ôn định và cải 
thiện, cön người mới xã hội chủ nghĩa 
được hình thành rõ nét, xã hội ngày 
càng lành mạnh, chế độ xã hội chủ: 
nghĩa ngày càng được củng cố và phât 
triền. Đó cũng là sự năng đêng sắng 
tạo không thoát khỏi kỹ cường, nguyên 
tác. Nắng động sáng tạo cần được kết 
lợp chặt chẽ và là kết quả hoạt động: 
của cả hai phia: lãnh đạo và quân 
chúng ; tỒ chức, tập thề và ca nhần, 
Một bên phát huy tỉnh năng động chử 
quan tìm tòi, thể nghiệm; một bên 
khuyến khích, tạo điều kiện vật chất 


-và tỉnh thần, kiềm tra, đánh giả, 


khẳng định, phát huy và «vun trồng 
những mầm non mới nhủ s. Chỉ: cớ. 
như thế, năng động sáng tạo của c& 
nhân mới tạo thành sức mạnh của cả 
tập thề, của cả cộng đòng, phù hợp 
với bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Kỷ cương, nguyên tác của xã hội 
xã hội chủ nghĩa không phải là sản 
phầm thuần tủy của tư duy, mà là sự 
phần ảnh những; nét bản chất, ồn định, 
chỉ phối của sự tốn tại: vận động, 
phát triền của các quy luật khách 
quan; phần ánh lợi ích căn bản của 
giai cấp công nhân và của nhân dân - 
lao động. Dựa trên sự phản Ánh đỏ, 
kỷ cương, nguyên tắc là công cụ xác 
định và điều chỉnh phương hướng 
hoạt động của các tập thề và cả nhân 
trong xã hội, là cơ sở và định hướng 
cho sự năng động sáng tạo. Khi kỷ 
cương của xã hội xã, hội chủ nghĩa 
được thiết lập, thì đối với các thành 
viên trong xã hội, nó trở thành một 
tất yếu khách quan, tử người lãnh đạo 
cao nhất đến người công đân bình 


thưởng đều phải phục tùng kỷ cương 
đó. KỶ cương, nguyên tắc chỉ đúng 
khi nó thích ứng với hiện thực khách 
quan, với lợi Ích của giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động, mà bản 
thân hiện thực khách quan lại luôn 
luôn vận động và phát triền, vì vậy 
kÿ cương, nguyên tắc cũng không phải 
là cái gì cứng nhắc, nhất thành bất 
biến, mà ngày càng được bồ sung, 
phát triền, hoàn thiện phủ hợp với 
đòi hỏi của cuộc sống. Nếu không 
phần ánh đúng hiện thực khách quan 
thì kỷ cương không những không định 
hướng được, mà còn kìm hãm sự năng 
động sáng tạo, gây cần trở cho hoạt 
động của xã lội. Hiện nay trong hoạt 
động thực tế có những biện tượng mà 
người ta rất khó phân biệt đâu là 
đúng và sai; đâu là năng động sáng 
tạo và ®*xé rào, vô tô chức, vô kỷ 
luật : đâu là giữ vững kỷ cương, nguyên 
tắc và bảo thủ, trì trệ, máy móc, giáo 
điều, sáchvở Vì vậy, việc xác định 
rõ và bồ sung. hoàn thiện, cụ thề hóa 
hệ thống ky cương, nguyên tắc là rất 


cần thiết đề định hướng cho nhận 


thức và hành động của mọi người 
Trong hệ thống các kỷ cương, nguyên 
tắc, phạm vi, mức độ tác động của 
chúng cũng khác nhau; có kỷ cương, 
nguyên tắc chung cho toàn xã hội, có 
*ký cương, nguyên tắc cho từng thời 
*kỷ. cho từng lĩnh vực hoạt động. Hệ 
thống các quan điềm, đường lối, chủ 
drương chiến lược của Đảng. hiến 
pháp. pháp luật của Nhà nước là kỷ 
.‹eương cao nhất, chung nhất cho toàn 
xã hội và cho mỗi tập thề, mỗi cá 
nhân. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ 
thống kỷ cương đó có ý nghĩa quan 
trọng nhất và quyết định nhất. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, năng 
động sáng tạo vÀ giữ vững kỷ cương 
là một thề thống nhất. Chỉ trong thề 
thống nhất biện chứng đó, chúng ta 
mới có thể nhận thức và hành động 
đạt mục đích tối ưu; và trong boàn 
sảnh khó khăn phức tạp của chặng 
đường hiện nay, chúng ta mới có thề 


nhanh chóng thích ửng và tìm ra 
những giải pháp có hiệu lực đề cải 
biến toàn điện và sâu sắc hiện thực 
Xã hội nước ta, 

Lý luận và thực tiễn chứng minh. 
rằng trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhân dân lao động, mà 
trước hết là công nhân, nông đân và 
tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạa 
của Đảng, đóng vai trỏ tích cực, chủ 
động sắng tạo ra trật tự xã hội mới. 
Các kỷ cương, nguyên tắc được nhận 
thức và vận dụng đến mức độ nào, 
hiệu quả đến đâu phụ thuộc phản lớn 
vào hoại đông chủ quan năng động 
sáng tạo của con người. Đồng thời 
chính thông qua những hoại đội:g đó 
mà bản thân kỷ cương, nguyên tắc 
được chứng thực, bồ sung, hoàn thiện, 
eụ thể hóa và trở thành hiện thực 
sinh động trong mọi mặt của đời sống 
xã hội. Không có năng động sáng tạo 
thì kỷ cương, nguyên tÁc chỉ còn là 
những công thức khô khan, chết cứng. 

Song không thề có năng động sáng 
tạo thực sự. đúng hướng, có hiệu quả 
nếu tách rời ky cư-ng, nguyên tắc, 
vượt ra khỏi đường lỗi của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước. lý luận và 
thực tiễn cũng chứng minh rằng kỷ 
Cương, nguyên tắc của chủ nghĩa xã 
hội không những không đập tắt năng 
động sáng tạo, mà trái lại, lần đầu 
tiên trong lịch sử, đã tạo ra quy mô 
tật sự rộng lớn, khả năng thu hút 
thật sự đông đảo quần chúng lao động 
vào các hoạt động sáng tạo. Chỉ có 
tuản theo kỷ cương nguyền tắc đó 
mới có điều kiện làm cho tính tháo 
vát, tính thần thi đua, óc sáng kiến 
được khơi đậy trên phạm vi toàn xã 
hội, trên từng địa phương, từng tập 
thề lao động và tới từng cá nhàn, 
được phát huy theo tỉnh thần xã hội. 
chủ nghĩa, vì chủ nghĩa xã hội. KỶ 
cương, nguyên tác không phú định, 
trái lại khẳng định tính đa dạng, tính 
nhiều vẻ của các phương pháp, phương 
tiện đạt mục đích; khẳng định không 
những các đặc điềm của địa phương, 
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mà cả sáng kiến, tỉnh chủ động của 
địa phương, của cơ sở và của người 
lao động. 


Giữ vững kỷ cương, nguyên túc là 
nhằm chống lại chủ nghĩa vô chính 
phủ, tình trạng cục bộ, bản vị, địa 
phương chủ nghĩa, thiếu tÖ chức, 
thiếu kỷ luật, thiếu thống nhất, thói 
* tự do phóng túng, phép vua thua 
lệ làng», “cát cứ rời rạc ? theo kiều 
phong kiến, phường hội, tỉnh trạng 
đặc quyền, đặc lợi, sống ngoài pháp 
luật của một số người có chức có 
quyền trong bộ máy đẳng và nhà 
nước. Song nó cũng hoàn toàn xa lạ 
với chủ nghĩa quan liêu, độc đoán, 
chuyên quyền, với thói rạp khuôn, 
máy móc, giáo điều. Lê“nin dã từng 
căn đặn những người cộng sản Nụa 
rằng, không thẻ nào thiết lập được 
một kỷ luật lao động mới nhắm tăng 
năng suất lao động trong nông nghiệp 
và trong công nghiệp, trong lưu thông 
và phân phối sản phầm làm ra cho 
người lao động; không thề nào chống 
lại được những tai họa chủ yếu của 
nước Nga là nạn đói, và nạn thất 
nghiệp nếu không có «một bàn tay 
sắt», một dũng khi cách mạng”, 
# chế độ tập trung dân chủ tuyệt đôi ? 
và œ bước đi nhịp nhàng của những 
doàn quân vững như gang thép của 
giai cấp vô sản? (1) đề bảo đảm cho 
kỷ cương, nguyên tắc được thực hiện 
nhanh chóng và rộng kháp trên phạm 
vi toàn xã hội. Theo ý ngÌTa đó, năng 
động sáng tạo mà xa rời hoặc đối lập 
với kỷ cương, nguyên tác thì cái gọi 
là năng động sáng tạo đó không 
những không còn ý nghĩa chân chính, 
mà thực chất đã phản lại mục đích 
của sảng tạo, làm rối RKÝ cương xã 
hội, làm lệch hướng phát triền của 
4cliủ nghĩa xã hội. 

Biện chứng giữa năng động sảng 
tạo và giữ vững Kỷ cương trong thực 
tiền cách mạng nước ta hiện nay diễn 
ra rất phức tạp và được hiều theo 
nhiên cách khác nhau, Đánh giá về 
thực trạng của tình hình đó, Đăng ta 
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chỉ rõ rằng, chúng ta vừa tẬp trung 
quan liêu, bảo thủ, trì trệ, vừa phân 
tân cục bộ, tự do chủ nghĩa, vô tô 
chức, vô kỷ luật. Đề khắc phục tỉnh 
trạng yếu kém đó, vừa phải năng động 
sáng tạo vừa phải giữ vững kỷ cương. 
Quan hệ giữa năng động sáng tạo và 
giữ vững kỷ cương là quan hệ giữa 
tính tích cực tÌm tòi các giải pháp đạt 
mục đích một cách hiệu quả nhất và 
tỉnh xác định, kiên tri mục đích, Sẽ là 
sai lâm nếu cho ràng đã giữ vững kỷ 
cương, đã tuân thủ đường lỗi của 
đẳng và pháp luật của Nhà nước thì 
không thề năng động sáng tạo được, 
và đã là năng động sáng tạo thì không 
cần tuân theo kỷ cương, nguyên tẮc, 
bất chặp quy luật. Cuộc sóng đã cho 
thấy, những ai trong hoạt động của 
mình muốn tuyệt đối hóa mặt này bay 


' mặt kia trong quan hệ giữa nĩng động 


súng tạo và giữ vững kỶ cương dẻu 
phải trả giá. Điều quan trọng và 
phức tạp ở đây là xác định được cái 
ranh giới và mức độ hợp lý giữa hai 
mặt đó. 


* 


Trong chặng đường đầu của thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta hiện nay, đề bảo đảm tốt mỗi 
quan hệ giữa năng động sáng tạo và 
giữ vững kỷ cương, trên những hướng 
lớn, chúng ta cần giải quyết những 
vấn đề sau đây : 

 Nây dựng và hoàn chỉnh hệ 
thống quần điền đồi mới của Đăng, 
pháp luật của Nhà nước theo tỉnh thần 
và nội dung Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng, xác định rõ những gì phải 


. đòi mới, những gì phải phát triển, cu 


thề hóa thành hệ thống ký cương, 
nguyên tác, làm chuẩn mực cho sư 
nang động sáng tạo đúng đán, ngàn 
ngửa sự thái quá, nhảy cực, hoặc sự 
bảo thủ, trì trệ. Đó là văn đề trước 


(1) V.,I, Lẻ»nin ; 
\Nảàti-xcơ-<va, 1977, te 


Toản tập, Nxb Tiến 


Ki tr, 2956, 


bá, 


hết và quan trọng hơn hết trong bước 
Tngoặt của sự đôi mới hiện nay Thực 
tế thời gian qua cho thấy rõ. về mặt 
nhận thức mọi người đều thống nhất 
với những quan điềm đôi mới do Đại 
“hội VI của Đăng nêu ra, nhưng khi đi 
vào giải quyết những chủ trương, 
chính sách cụ thê, khi đi vào tồ chức 
thực hiện thỉ những quan điềm khác 
nhau trên hầu khắp các lĩnh vực của 
“đời sống xã hội lại nảy sinh, có khi 
Tất gay. gắt, Đương nhiên, đây là văn 
đẻ rộng lớn và rất phức tạp, chúng 
ta chưa có sự nghiên cứu tòng kết 
đáy đủ, chưa có nhiều kinh nghiệm. 
lo đó nếu nóng vội, giản đơn muốn 
giai quyết xong xuôi mọi vấn đề trong 
một thời gian ngắn thi không phù hợp 


với thực tế, nhưng bảo thủ, do đự, 


không đám giải quyết những vấn đề 
đã chín muôỏi thì cũng làm lỏng lẻo 
kỷ cương, hạn chế năng động sá nợ tạo 


— Thực hiện đúng đắn nguyên tác 
tập trung dân chủ, kết hợp thỏa đáng 
sự lãnh đạo tập trung thống nhất của 
trung ương với quyền chủ động sáng 


tạo của địa phương và cơ sở trong” 


quá trình chuẩn bị quyết định, ra 
quyết định. tồ chức thực hiện quyết 
định. Các quyết định đó phải xuất phát 
đày đủ tử những vêu cầu, nhiệm vụ 
chung của cả nước trong từng thời 
kỷ, đồng thời có tính đến những đặc 
điểm của địa phương và cơ sở, nhằm 
thực hiện mục tiêu chung, kế hoạch 
chung của cả nước và bảo đảm lợi ích 
chính đáng của địa phương. của cơ 
sở. TÔ chức cho cấp dưới và quìàn 
chúng tham gia bàn bạc, phê bình, 
góp ý kiến cả về nội dung, biện pháp, 
kế hoạch tồ chức thực hiện và kiềm 
tra việc thực hiện quyết định. Töỏ chức 
sắp xếp lại bộ máy quản lý gọn nhẹ, 
có hiệu quả, bảo đảm phương thức 
quìn lý năng động, nhạy bén, sát thực 
tế. có hiệu quả, vừa phát huy được 
trí tuệ tập thề, vừa tăng cường được 
tràảch nhiệm cá nhàn. « liện nay chính 
1à chúng ta đã đi đến đúng cái bước 
ngo”t kld mà chúng ta phải bắt đầu 


(2) VI. Lê-nin : 


phân biệt nghiêm khắc hai phạm trủ 
chức năng dân chủ. một mặt là những 


cuộc tranh luận. những cuộc mít tỉnh :; 


mặt khác, là phải đặt một trách nhiệm 
hết sức chặt chẽ đối với các chức vụ 
thực hành và đối với việc chấp hành 
một cách tuyệt đối cần mẫn, có kỷ 
luật và'tự nguyện những mệnh lệnh 
và chỉ thị cần thiết nhằm làm cho hộ 
mây kính tế chạy một cách 4hực sự ` 


chính xác như đồng hồ, đồng thời 


không mãẫy may xao nhằng việc chuần 
bị cho quản chúng tham gia quân lý 
mỘI Công việc của xã hội về mặt nhà 
nước và kinh tế, không mãy may ngĩn 
cần quần chúng thảo luận thật tỉ mỉ 
những nhiệm vụ mới (mà trái lại còn 
giúp đỡ họ bằng đủ mọi cách đề họ 
tháo luận và tự họ suy nghĩ kỹ rồi đi 
đến những quyết định đúng đắn) » ©). 

— Tổng kẻ! những sự việc, những 
cách làm năng động sáng tạo; chăm 


_§Ó£f„ vun bón những nhân tố mới ; xây 


đựng những mô hình thực tế vừa thề 
hiện sự năng động sáng tạo, vừa kiềm 
nghiệm sự đúng đắn của kỶ - cương, 
đường lô!, làm cho các nơi có thề học 
tà;: kinh nghiệm của các mô hình thực 
tế dó: Đồng thời, qua đó rút ra những 
bài học bộ sung nhận thức nhằm hoàn 
thiện, phát triền, eụ thề hóa kỷ cương, 
đường lỗi. 

— lãng cường công tác giáo dục, 
nâng cao nhận thức tư tưởng cho cân 
bộ, đang viên và nhân dân về kỷ 
cương, đường lối, pháp luật của Đăng: 
và Xhà nước, làm cho mọi người hiều 
rõ mối quan hệ giữa năng động sáng 
lạo và giữ vững ký cương. Đòng thời 
xây dựng và thực hiện nghiềm túc chế 
độ công tác trong việc tô chức thực 
hiện nghị quyết, chế độ kiềm tra, 
kiêm soát, tự phè bình và phê bình 
thường xuyên từ trên xuống và từ 
đưới lên với tỉnh thần không một cá 
nhân, một tập thê nào có quyền đứng 
ngoài, đứng trên kỷ cương của Đảng 
và Nhà nước. 


Sách đã dẫn, tr, 191, 


Nghiên cứu 
— Trao cồi 


BÚT KÝ KINH TẾ 


|— Chu kỷ mười năm 


Cách đâv mười năm, nằm 1978. cả 
nước rơi vào một tỉnh trạng rất gay gắt 
về kinh tế và tâm lý, sau ba năm 
hoàn toàn giải phóng. Trận lụt phá hoại 
nặng nề vựa lúa đồng bằng sông Cửu 
long đã đầy nhiêu vùng ngấp nghé nạn 
đói, có vùng đói thực sự. Lần đầu 


tiên, đân thành phố Hồ Chí Minh ăn. 


đôn, ăn khoai và bo bo. TrẬt tự an 
ninh tụt xuống điềm xấu, nhiều vẫn 
đề xñ hôi phức tạp xuất hiện, đặc 
biết nạn trôm cướp, nạn hối lộ... 
Chúng ta bắt gặp trên đường phố các 
- gương mặt hốc hác, xanh nhợt vì thiếu 
ăn. chúng ta nghe tiếng than văn khắp 
nơi. Đó cũng là năm Pôn Pốt công 
nhiên tiến công biên giới ta. Năm sau, 
quân đói và nhân dân Cam-pu-chia 
cách mạng. tới sự viện trợ của chúng 
ta. đánh quy bọn điệt chủng, giành 


được tự đo, Cũng năm sau, Trung. 


quốc tiến hành xâm: lược quy mô toàn 
tuyến biên giới phía Bắc nước ta. đề 
trả thủ cú tay sai của chúng thua đau. 


Tất nhiên, thiên tài và giác ngoài 
giữ vai trò phá hoại mà chúng ta Không 
thề xem nhẹ. Song. tỉnh trạng 


1978 (và năm 1979), liên quan chặt chẽ. 
đến những sai lầm nghiêm trọng của. 


chinh chúng ta trong quan điềm và cơ 
chế quản lý kinh tế, Nồi bật lên hàng 
đầu là chính sách ö ạt quốc doanh hóa 
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TRẦN BẠCH ĐẰNG 


các cơ sở công thương nghiệp và hợi" 
tác hóa nông nghiệp, bất chấp quy 
luật, bất chấp hoàn cảnh cụ thè, bất 
chấp hiệu quả. Lối biến đồi quan hệ- 
sản xuất ấy, mà Mác gọi là * quan hệ 
sản xuất pháp quyền? tức ý chí đề: 
triệt tiêứ mọi tính năng động của nền: 
sản xuất hàng hóa, theo một lập luân 
nguy hiềm «quan hệ sẵn xuất có thê 
đi trước lực lượng sẵn xuãt một bước”. 
«quan hệ sản xuất đồng thời cũng là 
lực lượng sẵn xuất * và lớn hơn, theo 
quán tính mù quáng : chủ nghĩa xã hội: 
phải tiêu biều bằng công hữu hóa. tập: 
thề hóa tư liệu sẵn xuất, bất kề tình: 
hình eụ thề ra sao. Bệnh ấu trĩ «tá? 
khuvnh 'mang nặng hơi hướng chủ: 
nghĩa giáo điều và chủ nghĩa hình thức — 


cần nhấn mạnh :schủ nghĩa giáo điều:- 


và chủ nghĩa hình thức rất mao Í—' 
gây khó khăn cho nền kinh tế dang 


chưa phản thế rõ rệt ở miền Nam và 


vùa gượng dậy sau chiến tranh phá - 


hoại ác Ht của Mỹ ở miền Bác. 


Pấy giờ, nếu biết vàn dụng khôn 
khéo phương thức quản lý, với thắng 
lợi giải phóng miền Nam trọn vẹn và: 
¡t tồn thất về cơ sở vật chất hơn bât 


"kỳ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào, 


chúng ta đã có thề tạo đà cho một 
cuộc cất cánh mới mà mọi người đều 
mong trớc. ThẬt đáng tiếc, tầm nhỉn 
của chúng ta bị chiến thắng quá lời: 
lao làm cho trở nên thiền cận về 
cái giá đầu tiên phải trả chính lẽ 


Ca Alias 


tỉnh trạng thiếu đói nghiêm trọng ấy, 
một tình trạng bao hàm ý nghĩa cảnh 
tỉnh. : 
Nếu cần phải nhắc tì unúng ta nhắc 
nghị quyết 6ô của BCHTƯ khóa IV — 
một nhạy bén, nói là kịp thời thì 
cường điệu. song không quá muộn 
màng. Nghị quyết 6, xuất phát tử thực 
tế *® tháo gỡ » của thành phố Hồ Chi 
Minh đã cửu vận nước khỏi cơn hiềm 
nghẻo; chữ “hiềm nghẻo » này tôi 
raượn lời cố Tồng bí thư Lê Duần. ° 


Nhớ lại những ngày tháng « nghìn 
cân treo sợi tóc », kéo dài gần bai năm, 
nhớ bữa ăn độn, nhớ cả một « chiến 
địch » vượt biên bất kề sống chết. 
lòng chúng ta quặn thát. Và chúng ta 
pgỜ là sẽ vĩnh biệt nó. 


Năm nay, 1988, mười năm sau. Tất 
"nhiên, lịch sử không bao giờ lặp lại 
nguyên xi từng chỉ tiết, song cẳ nước 
lại đứng trước một thách thức gav gắt. 
Nền kinh tế chúng ta tụt lùi — nếu 
năm 1984, tỒồng sẵn phầm xã hội chia 
cho đầu người đạt 222 đô 1a. thÌ năm 
1987, chắc chân khó giữ mức 180 đỏ !s. 
Tôi xin mở ngoặc: cách tỉnh của Quỹ 
tiền tệ quốc tế. Ngân hàng thế giới. cơ 
quan lương thực và nông nghiệp quốc 
tế, Hội đồng tương trợ kinh tế v.v. 
không thống nhất, song con số rộng 
lượng nhất vẫn khiến chúng ta xâu hồ. 
Vả lại hiện thực cuộc sống hơn mọi 
thống kê. số liệu: giá cà vọt đến độ 
chóng mặt, nạn thiếu lương thực trầm 
trọng ở nhiều vùng, tệ nạn xã hội gia 
tầng, đồng bạc mất giá chưa từng 
thấy... 

Trường sa. lãnh thồ của ta, bị lấn 
chiếm. Tâm lý quần chúng giao động. 
Chợ trời, chợ đen hoành hành. Các 
loại tệ nạn sinh nở. sinh nở nguy, kịch 
bởi nó lan lây đến những nấc tâng. 
những bộ phận lẽ ra không thề nào bị 
ô nhiễm. 

Tỉnh trạng gay gắt mới chưa đầy 
thAnh phố Hồ Chí Minh đến mức ăn 
độn. ăn bo bo. song không vì vậy mà 
nó kém chiều sáu. nếu không nói. ở 


một trình độ phát triền như chúng ta 


đã giành được, tác hại của nó thâm 
hiềm hơn. đáng sợ hơn. Trong vài nãm 
nay, Trung ương Đảng và Nhà nước 
ta có nhiều chủ trương tích cực, từ cỀ. 
vũ tự do báo chí, ngôn luận, tự do 
sáng tác văn học, ban hành luật hình 
sự, rồi luật tố tụng bình sự, đến luật 
xí nghiệp. gần đâv nhất, luật đầu tư. 
và nghị quyết về nông nghiệp. 


Tuy nhiên, những nghị quyết và luật 
liên quan đến kinh tế không thê phát: 
huy tác dụng ngay lập tức. 


* 


>b 


Chu kỳ 10 năm quả chẳng phải định: 
mệnh, nhưng sự tỉnh cờ báo động chúng. 
la, bởi lề ra, với 10 năm. khuôn mặt 
của đất nước phải khác. Trái với 1Ê' 
năm biến đồi nhảy vọt của khá đông. 
quốc gia châu Á láng giềng. 10 năm 
chúng ta lên xuống thãt thường. nhẹ: 
lắm cũng giầm chân tại chỗ và bây giớ- 
thì xếp thứ bậc kém nhất trong những. 
nước chậm phái triền nhất. 


Nguyên nhân không khó thẤyv Trước: 
hết, chúng ta đồi mới nửa vời, ở đây 
gạt qua một bên bệnh nóng vội. đốt. 
giai đoạn. một loại hình duy ý chí muốn. 
eưỡng bức thực tế. không đếm xỉa đến. 
°sái nền khách quan quy định bước 
đồi mới. đồng thời cũng phải phả: 
phán tính lơ lửng, một kiều dụng hòa 
không bao giờ có thề dung hòa về: 
quan điềm: chuyền hẳn sang hạch 
toán kinh doanh mà vẫn duv trì mức 
bao cấp nào đó thi các thông số sề: 
chẳng thề chính xác, kế hoạch dựa: 
trên các thông số # nữa nọ nửa kia »- 
dứt khoát khập khiếng. Đồi mới tư 
duy kinh tế trong lúc tư duy nói 
chung giảm chân tại chỗ. nghị quyết 
không theo tỷ lệ thuận với cơ chế, 
nghị quyết đồi mới do bộ máy và con: 
người cũ điều hành với nếp mòn thành 


4*- 


bận năng thị bao nhiều hô hào. báo 
nhiêu chãt xám cũng hóa ra vô hiệu. 
Đôi mới thiếu đồng bộ — bật đèn xanh 
về nguyên tắc, bật đèn đồ về cụ thể ; 
thủ tục vẫn y như cũ. chuy ên các nước 
giải quyết một giờ 1a bàng tháng ; 
nạn giấy tờ thủ tục chưa giảm... Trung 
tạm đồi mới, suy cho cùng là cách 
đánh giá, phát huy và sử dụng lao 
động của con người lại ít được quan 
tàm nhất. làm sao tìm. ra động lực 
thúc đây đồi mới? Ta chưa nói tỉnh 
trang lẫn lồn cái lớn, sái chiến lược 
ảnh hưởng đến toàn cục với cái nhỏ, 
tuy quan trọng nhưng đủ sao cũng phụ 
thuốe vào Toàn cúc: Nghị quyết trước 
ckhác phục cái sai cũ đồng thời đẻ ra 
cái sai mới đề nghị quyết sau lặp lại 
vòng quay vừa khắc phục vừa đẻ số... 

Những sai lâm cúc hơn 1Ú nàm 
„qua đề hậu quả nặng nè, Cuộc tông 
điều chỉnh giá và đổi bạc năm TU 
đánh một đòn chí mạng vào nền kinh 
tế. Nhưng, thửa nhận đến đó văn chưa 
đủ. Những sai làm nói tiếp. nhất là 
những sai làm hiện nay, tỷ dụ thuê 
công thương nghiệp và nỏng nghiệt; 
tỷ dụ hàng rào hải quan, tỷ dụ giá thu 
"mưa nông sản v.v góp phản làn trăm 
trone thêm tỉnh trạng vòn đã tràm 
. trọng. 


Có lẽ điềm chừng ấy nét đã có thê 
khái quát phần nào tỉnh thế của chúng 
ta, một tình thế phơt bày công kha! — 
đến noười nội trỢ cũng phải báo động 
khăn thiết, 

Tinh thế xấu, chúng ta không giau 
gicm. S0nÿ, vẫn có lối ra, hơn thể 
nữa, lối ra không lấy 8Ì làm cao xa 
lắm và khả năng gỡ rồi trong tầm TaV 
chúng ta, theo kinh nghiệm bản thân 
tích lũy và theo kinh nghiệm nhiều 
nước mà hoàn cảnh và điềm xuất phát 
na ná chúng fA: 

Nhìn thẳng sự thực lại không một 
chút bỉ quan. 

Chúng 1A đặt niềm tin đó trên một 
sö giải pháp hoàn toàn hiện thực. Vấn 
đã là hễ gọi “biện pháp cấp bách » 


dĐ 


thỉ nó phải đúng là biện pháp cấp 
bách, tập trung vào cái phải xử lý 
ngay thay cho những phân tích tròn 


trịa. Cái chúng ta sợ không phải là 


quên một cân bằng nào đó. thiếu một 
đối xứng nào đó «dễ lệch về tư 
tưởng >*; chúng ta SỢ mức tiến công 
giống bàn tay xòe chứ không phải là 
quá đấm: nói đủ cả chính là không 
nói gì cả. 


lI—Nông nghiệp, 
con đường đau khồ và 
con đường cứu khồ: 


Nước ta hiện nav là nước nông 
nghiệp, chúc chắn sẽ còn lâu nước ta 
vẫn là nước nông nghiệp, Ít nhất, cũng 
ở đạng mà nguồn kinh tế chủ yếu là 
nông nghiệp. 


Vào thời đại chúng ta đang sống — 
bắt đầu #đợi sóng thứ ba s. theo cách 
phân giai đoạn phát triền khoa học kỳ 
thuật thế giới của các phà bác học — 
mỘI nƯỚC HỒ nghiệp không hàm 
nghĩa œlạc hậu »: Lạc hậu hay. tiên 
tiến không tủy thuộc đơn thuần vào 
tính chất nông nghiệp hay công nghiệp 
của nước đó mà tùy thuộc trình đò 
khai thác tiềm năng kinh tế bản thân 
nước đó 


Không phải không căn cử mÀ các 
nhà nghiên cứu khi phản tích tông 
quát tỉnh hình kinh tế một nước, vào 
những thập niên cuối cùng của thế kỷ 
20, chia tiềm nàng kinh tế làm bốn 
loại : nông nghiệp: khoáng sản, công 
nghiệp, dịch vụ — nông nghiệp đứng 
đầu. Nhu cầu của con người ngày mỖi 
đa đạng. nhưng giải đáp nhu cầu cơ 
bản nhất của con người vẫn phải đo 
nông nghiệp. từ nghĩa rộng đến nghĩa 
hẹp của nông nghiệp. Có thê nói con 
người # chiều chuộng” nông nghiệp: 


dành cho nó những ưu đãi, cốt hảo 
vệ và phát triền nó trước nguy cơ dân 
số thế giới tiếp tục bùng nộ. Nói cho 
cũng, cái ân vẫn chiếm lĩnh vị: trí 
không hề lay chuyền trong đời sống — 
ngưởi ta bay lên vũ trụ vẫn cân ăn 
và ăn vẫn sắn chặt với nông nghiệp; 
bao nhiều cố gắng thay thế thực vật 
bằng hóa chất đều không thành công 
và sẽ chẳng bao giờ thành công trên 
bề rộng, trừ phi con người không 
sinh ra và lớn lên như đã sinh ra và 
lòn lén. 

bởi vậy, Nhật bản, nước công 
nghiệp thứ la của thế giới với giá 
trị tông sản phảm gần hai ngàn tỷ đô 
la một năm vẫn cố gắng xày dựng nền 
nông nghiệp trên một điện tích nhỏ 
nhơi (lối 1000 km vuônø) đề sẵn xuất 
11 triệu rưỡi tấn lúa (năng suất bình 
quân 5 701 kg/ha), gần 1 triệu tấn kheai 
tây, . 100 000 tấn trà, 10,1 triệu đầu 
- heo và 4,6 triệu đầu bò, công với ngành 
hải sẵn cực kỷ năng động, sử dụng 
3,9 lao động vào nông nghiệp dù chỉ 
cho chưa đến 25 trong tông sản phầm 
xã hội (số liệu 1966). 


Chúng ta thấy rõ, chính tiêm năng 
lòönz đất và trên mặt đất của từng quéc 
ía tạo tiền đề cơ bản cho quốc g:a 
đó phát triền: kỹ thuật, vốn, thiệt bị 
có thê vay mượn trong khi tiêm nàng 
thiên nhiên không thê vav mượn, 


Việt nam thuộc vùng nhiệt đới, nơi 
giàu các loại cây và con — không riêng 
miền Nam mà cả nước, dù miền Bắc 
kém thuận lợi hơn về một phương diện 
nào đó với loại cây, con nào đó. Lòng 
đất và thêm lục địa Việt nam chưa 
thần đỏ đầy đủ, vẫn húa hẹn, ngay 
húa hẹn ở mức trung bình. Lãnh hải 
Việt nam rộng và là một trong những 
môi trường sinh thái lý tưởng. 


Tôi Không muốn « trả bài * như 
chúng ía đã từng nhắc mãi Về * rừng 
vàng biên bạc ». Chẳng qua, đầy là vài 
lời mào đầu lặp lại một sự thực hiền 
nhiên, Tôi xin nhắc một chuyện cũ: 
Pháp chiếm Nam kỷ năm S59, ngày 


khi vừa hạ xong đại dồn Chí hòa (1861) 
đã xuất cảng hàng vạn tàn lúa gạo, 
Chắc chắn đó là một trong những lý 
đo chủ vếu đưa các pháo hạm Pháp 
đến nước ti 


Việt nam nhất thiết đi lên từ nông 
nghiệp. Sự khủng hoàng nông nghiệp 
nhanh chóng biến thành khủng hoàng 
quốc gia. Vài mươi năm nữa, Lý trọng 
nông—công nghiệp sẽ thay đòi trong 
eơ cầu nền kinh tẾ nước ta, song nên 
tảng cho sự thay đôi ăv phải từ miột 
biển đồi cơ bản nền nông nghiệp. Quá 
trỉnh công nghiệp hóa hợp lý nhất là 
ưu tiên công nghiệp hóa nông nghiệp, 
sản Xuât ra nông sắn hàng hóa ví 


chuyển nông sản hàng hóa thô thành 


đạng nông sẳn chế biến công nghiệp, 
tử cấp thắp đến cấp cao. Mặc dù quá 
trình công nghiệp hóa không duy nhất 
Xoav quanh nông nghiệp song nông 
nghiệp tự thân là chủ bài của quá trình 
ấy. Bất kề như thế nào, chúng ta đều 
biết hiện nay nông nghiệp thu hút S0% 
lao động đất nước và cũng cho một tỷ 
lệ tông sản phầm quốc dân tương 
ứng. 


Nhìn vào thực tế những tháng đáu 
năm 988, chúng ta thấy cái gì là điềm 
nóng bạc nhất xáo trộn đời sông xã 
hội cả nước ta 2 Phải chàng thiệu 
hàng nỏng nghiệp, thiệu năng lượng 3 
Tát ca những cái đó đều có, đều ảnh 
hường đến xã hội, xét trên tông thê và 
đường đài. Song, do trình dộ của nèn 
kinh tế nước ta, thiểu lương thực và: 
thực phầm —nhất là thiểu lượng thực — 
bao giờ cũng uàyv phần ứng đày chuyên 
và động đến mọi tạng lọp nhân đàn, 
trước hết, tàng lớp lao động đồng đảo, 
Thiểu lương thực và thực phầm ĐIĐO 
tầm lý lo ngài trong xã hội và môi 
nhà cố xoav để có một dự trừ lối 
thiều, những người sản xuất lương 
thực chờ giá, những ngưới buôn lường 
thực ngừng lưu thông, điều đó càng 
khiến Tương thực. tất nhiên là thiếu, 
thêm mức ngủy Kịch gia tạo, Vũng 
thiểu Tương thực có hữu nấy gặp khó 


4› 


khín đã đành, nhiều vùng nồi tiếng 
vựa lúa lại đang bị nạn thiệu ăn, thậm 
chí, nạn đói ce dọa. Chỉ tính riêng từ 
binh trị thiên trở ra đã có đến mÂY 
4uiện nhàn kKkhău thiểu ăn tronơ mấy 
thắng giáp hạt này. Khi mà thịt heo 
(heo hơi) được bán đồ bán tháo từ 1,3 
đến [kự lấy [kg gạo thị chúng ta nhận 
ra nzav tỉnh trạng nghiêm trọng không 
đơn giản chút nào, 


Cũng cần nhắc : nhu cầu nói chung 
về ăn, của nhân dàn ta còn ở mức 
thấp, tỉnh hình cho thấy bản 
thân nền kinh tế nước ta thật: mong 
manh. Cửa ải ban đầu Ấy chưa' vượt 
(được — và trên thế giới, số nước chưa 
vượt cửa Ải ban đầu như chúng 1a 
ngày mỗi ít đi. Ở Nam Á. còn Băng- 
Iạ-đét, nhưng quốc gia này dù chỉ đạt 
1(0kg lương thực/đầu người năm 1986 
-vẫn đang tiến đến xử lý hiệu quả lương 
thực bằng xuất khầu cây đay, trà, bỏ, 
trâu mộng (Băng-la-đét có đến gần 
40 triệu đầu đại gia súc) đề nhập lương 
thực; nầm 1966, cán cân nông nghiệp 
'Băng-la-đét hụt 30 triệu đô la. bằng 
2% tồng sản phầm xã hội của nước 
này—nước 100 triệu đân mà điện tích 
.chỉ bằng 40% diện tích nước ta. Ngoài 
2ãng-la-đét, ở châu Á còn Bu-tan, 
một nước nhỏ ở chân Hy-ma-lay-a. 
Châu Phi có Ê-ti-ô-pi-a, năm 19851 bị 
hạn hán nặng dân đến nạn đói quy 
mô lớn, nhưng năm 1956 và nhất là 
năm 1987 từng bước khắc phục, tồng 
sản lượng lương thực tăng gấp 
.đôi với năng suất bo bo cao nhất châu 
Phi. Ê:-ti-ô-pi-a nhập lương thực nhờ 
xuẤt cà phê—là nước hạng 5 của-thế 
giới sản xuẤt cà phẻ—và gia súc: nước 
này, năm 1985, có xấp xỉ 50 triệu bò 
-và cửu. 


Còn một vài nước nữa gập khó khăn. 


về lương thực, phần lớn là những 
nước nhỏ, nhưng bài này không đi sâu 
vao vấn đề đó. 
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Tôi muốn khẲng định điều sau đây : 
Việt nam hoàn toàn có khả năng giải 
quyết vấn đề lương thực một cách 
vững chắc, thậm chí không quá vÃt vả 
như hai quốc gia lớn Băng-la-đét và 
-ti-ô-pi-a mà tôi vừa điềm qua mấy 
nét, Hồ ràng điều kiện thiên nhiên có 
mặt khắc nghiệt thường xuyên ở một 
sSỐ vùng trên nước ta, và cũng phải 
nói luôn, khắc nghiệt đối với những 
loại cây cen nhất định chứ không 
phải là sa mạc hay băng giá từ chối 
mọi sinh vật, thực vật. - = 


Nông nghiệp nước ta mãi tới nay 
vẫn bấp bênh, đã đến lúc chíúng ta 
phải phân tích thật nghiêm khắc. xuât 
phát chủ yếu từ sai lâm của chúng ta. 
của chính sách nông nghiệp nói chung 
bao gồm chính sách hợp tác hóa, chính 
sách dối lưu vật tư sản xuảt nông 
nghiệp. chính sách thu mua. chính 
sách giá và thuế. Con đường nông 
nghiệp cả nước trải qua hơn: mưởi nãm 
nay, và riêng miền Bắc trải qua trên 
30 năm, là con đường dau khô, trong 
đó, động lực làm ra hàng hóa bị hạn 
chế đến triệt tiêu. Bài học thật cay 
đẳng : khi nông dàn không thấy kích 
thích bằng lợi ích vật chất nữa. họ lao 
động cầm chừng và chuyền sang các - 
ngành nghề phụ khác. nhất là chuyền 
sang buôn chuyến. Dó là đòn choáng 
váng đánh vào tiềm lực kinh tế số ] 


-của quốc gia. Tỷ lệ phân chia sản 


phầm không đều nhau ở các vùng, 
song cái phô biến là nông dân lao 
động hưởng phần nhỏ hơn dủ của cải 
đo chính họ làm ra. Có một thời chúng 
ta viện đản nhà trường, trạm v tế, 
đường sá... đề chứng mình rắng, nếu 
công phúc lợi vào, ty lệ phân phối 
chưa hẳn đã thiệt thỏi cho nông dàn. 
Thế nhưng, bất kỷ chế độ xã hội nàoT— 
tôi nói chủ nghĩa tư bản, thậm chỉ 
thực dân nữaT— cũng đều đặt phản phúc 


-lợi xã hội thông qua ngân sách. tức 


thông qua điều tiết bằng thuế, cho nên 
trong thởi địa chủ còn chiếm hữu 
ruộng, tỷ lẻ tô cũng từ 30 đến 40% 
sản lượng, không hơn được. 


Nghị quyết mới nhất của Bộ chính: 


trị đặt lại nông nghiệp trong quy luật 
phát triền bình thường của nó, tất 
nhiên còn phải kèm hàng loạt chính 
sách cụ thề và ngay nghị quyết, qua 
thực tiễn, vẫn phải được bồ sung. 


Lõi ra của tỉnh trạng hiện 
nay ở ta.phải từ khii phục sinh 
khí sản xuất nông nghiệp. Dó là cửa 
đột phá quyết định hàng đầu dù không 
phải là duy nhất. Nó không chỉ cắt 
cơn sốt lương thực kinh niên mà còn 
tạo tiền đề cho nhiều mặt kinh tế khác 
vươn lên, kề cả công nghiệp và xuất 
khủu. Trong ba chương trình kinh tế 
lớn của Đảng ta, nông nghiệp giữ vị 
trí ưu tiên. 


Tôi nhớ lại một kỷ niệm thời kháng 
chiến chống Pháp: năm 1950, Sở kinh 
tế Nam bộ ban hành một loạt quyết 
dịnh như định giá bán hàng ở các chợ, 
cấm giao lưu giữa vùng giải phóng và 
vùng địch kiềm soát, đo lúa thùa nên 
khuyến khích nông đâần nuôi vịt... 
Không bao lâu, nông đân bổ ruộng, 
sản lượng lúa tụt, nạn thiếu đói lan 
rộng cả khu 9. nông dân chặt đầu hàng 
triệu con vịt. Vải vóc, đầu lửa và các 
nhu yếu phầm khác khan .hiếm, nạn 
buôn lậu ra vùng địch phát triền.., 
Trung tương cục và Ủy ban kháng 
chiến hành chính rất nhạy cảm, lập 


tức rút kinh nghiệm và công bố « chính . 


sách kinh tế mới ». Chỉ một năm, mọi 
tồn thất do sai lầm trong quan điềm 
và chủ trương được đền bù: đời sống 
nhân dân chẳng những bình ồn mà 
côn nâng cao hẳn — cơ sở rất tốt cho 
chính sách thuế nông nghiệp thực hiện 
thẳng lợi sau đó. 

Kỷ niệm eñ nhấc lại hôm nay không 
phải la vô ích, tất nhiên quy mô của 
vùng giải phóng khu 9 trong thời chiến 


không thề so với quy mô cả nước - 


trong thời bình. Nếu chúng ta trả che 
_ ông đân quyền sản xuất tự de, « cởi 
trôi » cho sẳn xuất nông nghiệp, nếu 
chúng ta biều rằng nông thôn Việt 
nam chỉ có thề ra khỏi tỉnh trạng lạc 
hậu khi nào nó là địa bàn cung cấp 


hàng hóa cho xã hội, khi nào ngườt 
nông đân giỏi sản xuất và quần lý trở 
thành nhân vật trung tAm của nông 
thôn, họ làm chủ mảnh đất của họ 
ta gọi là trung nông — thì điện mạo 
nông- thôn Việt nam sẽ thay đồi lớn, 
kéo theo hàng loạt thay đồi khác 
không kém ý nghĩa. Nông dân phải 
giàu bằng lao động và kỹ năng của 
mỉnh. Đã đến lúc chúng ta tính sồ về 
lâp trường đánh giá nông dân của 
chúng ta. Tôi có một người cháu, con 
của chị ruột tôi, khi tôi về quê thầm 
gia định, nó bảo tôi: a Tập đoàn 
trưởng của cháu không có một cục đất 
vụt chim thì biết gì mà chÏỈ huy tụi 
cháu»; thú thật, tôi hơi nóng gáy, 
qlên lớp» nó một trận — tôi thành 
kiến với trung nông, với chiếc máy 
xới và chiếc máy bơm mà nó có cùng. 
mấy mẫu ruộng do anh chị tôi và cổ 
nhà khai phá hàng nửa thế kỷ nay. cớ 
lúc bị địa chủ cướp nhưng chính.. 
quyền kháng chiễn trả lại cho họ. Bây 
giờ tôi mới hiều: không có cục đất 
vụt chim đồng nghĩa với không có khè 
nàng làm giàu. Trong đẫu tranh gÑi 
phóng đân tộc, chúng ta dựa vào bầu 
cố và trung nông lớp dưới — hạng bị 
áp bức nặng nề. Trong đấu tranh. xâv 
dựng, không thê theo lối bố trí lực 
lượng cũ. Chống lại bóc lột ở nông 
thôn — đồng thời khuyến khích nông 
dân sẵn xuất nhiều hàng hóa — trung 


"nông không phải là đối tượng ta húy 


ky. trái lại, phải nhân ra cho được 
nhiều trung nông. Phải. nói ảnh hưởng 
của quan điềm Xia-lin và Mao Trạch 
Đông trong vẫn đề này ở ta thật sự 
sâu sắc và do đó nó @hực sự nguy 
hiềm. Nông thôn Việt nam lên chữ 
nghĩa xã hội trong điều kiện không qua 
con đường phát triền tư bẩn chữ 
nghĩa. đò† hỏi xác lập và mở rộng sản 
xuất hàng hóa thông qua người nông 
đân lao động trên mảnh đất mà hẹ 
làm chủ. Đó là con đường tÃt yếu tạo 
tiền đề cho sản xuất nông nghiệp quy 
mô lớn. Phải gột nỗi ám ảnh: nông 
dân giàu sẽ theo con đường tư bắn chế 


(¿? 


nghĩa — tư đuy cũ và thô sơ, khác với 
cách nhìn nông thôn của Lê-nin. Chủ 
nghĩa tư bản phải đầu đột ngột ngoi lên 
chỉ vỉ sự giàu có đo lao động và kỹ nẵng 
của trung nông? Rhông loại trừ sự 
phân hóa tự phát để ra tầng lớp trại 
chủ, song chúng ta có luật pháp, có 
“chính sách thuế — nói tóm tắt, có 
chính quyền. ~ 


Hunp-ga-rl, một 
nghĩa, từng bị khuynh hướng giáo điều 
phẻ phán « đi chệch con đường xã hội 
chủ nghĩa » đã thành công trong chính 
sách hợp tác hóa nông nghiệp? nông 
trường quốc doanh chiếm 15% điện 
tích đất trông trọt, hợp tác xã chiếm 
75% và cá thê chiếm 105 — cái sau cùng 
cho 1/3 tông sẵn lượng nông nghiệp: 
bài học đó được nghiên cứu nghiêm 
túc. Ở ta, ai cũng biết xã viên sống 
nhờ mấy sào đất, nhưng đôi khi nó là 
đối tượng đã kích của những người 
thích vỗ ngực kêu gào « xóa tư hữu » 
đủ xóa đề cùng nhau nghèo. 


Nông nghiệp nước ta trải qua con 
đường đau khồ. Và, chính từ nông 
nghiệp chúng ta tim thấy con đường 
khò TT acứu khồ một cách nhãn 
tiên. Nếu có một chính sách nông 
nghiệp đúng và một thái độ đúng đối 
với nông đân, như sự kiện e chặt đầu 
vi» gần 1Ø năm trước cho thấy, nông 
nghiệp Việt nam sẽ chứng mình trong 
thời gian ngan nhất uy lực xốc đậy 
nền kinh tế chung của mình. Hiện 
nay, khỉ tôi viết bài này: trởi sa mưa, 
chi đến caði năm 1988, hiệu quả được 
nhận điện ngay — cơn khó khăn về 
lương thực bị đầy lùi Năm 1989 và 
1990, chúng tfa đứng trên cơ sở mới mà 
tính toán tương lai, 


cửu 


Tôi có lạc quan quá mức .không 2 
Không. Tôi tính đến thời tiết xâu, tính 
đến vật tư thiểu... Tai biến xấu nhất 
cũng không thắng nỗi lòng hãng hái 
của người nông đàn khi họ tín chắc họ 
tr do, Tất nhiên, nghị quyết của Bộ 
chính trị phải được bảo đâm ngay bằng 
một loạt úy định luật pháp — chịu sự 


{5 


nước xã hội chủ 


khống chế của thời vụ. ban hành trước 


và sau sẽ tạo hiệu quả khác nhau rất 


xa: thuế, giá vật tư, giá thu mua, 


.quyền sử đụng nông sẵn. bố tri cây 


trồng phù hợp ưu tiên từng vùng. quy 
định lại bộ máy hợp tác xã — phải là 
sự phân công của người sẵn xuất giỏi 
chứ không phải bộ máy hành” chính. 
gồm những người không biết sẵn xuất. 
không sẳn xuất và sắn xuất tồi... Và, 
phải xóa ngay sự ăn bám ở nông thôn. 


Chúng ta biết Thái lan đạt 19 triệu 
tấn lúa và 24 triệu lấn ngũ cốc năm 
1986, là nước xuẤt khầu hàng đầu thế 
giới về bột sắn. 


Nông dân Việt nam chẳng có lý đo 
gì phải thua nông dân Thái lan. Nâng 
nền nông nghiệp Việt nam lên mức 
hiện đại còn qua nhiều giai đoạn, đòi 
hỏi nhiều đầu tư Nhưng. giải phóng 
sự kiềm tỏa đã qua thị không tốn kém 
gì cẢ, không chờ đợi gi cả. Và đó là 
cách chuần bị đầu tư thiết thực nhât, 


Văn đề rốt cuộc là cbpi trọng vận 
nước và đời sống nhân dân hay loay 
hoay với nếp giáo điều đã bị thực tế, 
phủ định 2 | 


\ 


l||— Đánh ˆ giá và trả công 
lao động: từ đập chắn đến 
khơi dòng 


Cho đến tận hôm nay, năm thứ l 
đắt nước hoàn toàn giải phóng. thực 
tế ở ta chưa có chế độ lượng theo cái 
nghĩa phồ biến của đồng lưỡng đổi 
với tÃI cả những người mà đóng lương 
là nguồn thu nhập chủ yếu hoặc du 
nhật. x 

Đà qua bao nhiêu lần Scải tiến” 
chế độ lương tiếp tục đóng vai trẻ 


ngược lại vai trò lẽ ra nó phải đóng. 
Trước khi đi -vào phân tích hiện thực 
của ta, tôi xin chép nguyên văn ÿ kiên 
của Tiến sĩ kinh tế học xô viết Vladlen 
Cri-vô-chép phát biều trên báo Tin 
Mát-xcơ-va trong mục « lừ vựng kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội » mà đồng chí 
Quốc Dại (Báo Lao động) đã dịch và 
đăng trên báo này. số ra ngày 7-4-1988: 
«liền lương là một phần của giá trị 
vừa mới được sản xuất ra. Khối lượng 
tiên lương không tùy thuộc vào lượng 
lao động bỏ ra, mà vào sự quan trọng 
cua giá trị được sản Xuất ra và vào 
nguyên tác phân phối nó. 


_«® Tất nhiên là sự quan trọng của. 


giá trị tùy thuộc vào trinh độ nghiệp 
Vụ Và sự cần củ của người lao động 
được thề hiện trong chất và lượng của 
sản phầm mà người đó tạo ra. Nhưng 
chỉ trong quá trình trao đồi, chỉ vào 
lúc mà hàng hóa biến đồi thành tiên 
thì cái đại lượng thực của giá trị đó 
*ả do đó, tiền lương lao động, mới tự 
mình định. 


« Trong suốt nhiều năm, định luật 
khách quan này đã không được biết 
đến ở Liên xô. Người ta tìm cách lần 
tránh nó và người ta đã thành công 
trong việc đó, nhưng môi lần nó lại 
trả thủ bằng những tồn thất vật chảt 
và tỉnh thân : hiệu quả lao động giảm, 
nó có phần bị coi thường đi. 

«Nói cho công bằng là người ta đã 
hành động như vậy vì bị thúc đầy bởi 
những ý định tốt đẹp nhàt: nhân danh 
sự công bằng xã hỏi, đề bảo đảm sự 
bình đẳng vặt chất của người lao động, 
Trong những năm đâu của cuốc Cách 
mạng Tháng Mười, người ta đã thành 
lạp các &cÔng xã», trong đó, mọi 
phương tiện giành được đều được phân 
cha một cách công bằng nhàt?‡ theo 
số nhân khảu của gia đỉnh. Các công 
xã đà dược thành lặp phần lứn là ở 
nông thôn 


“Sự vi phạm nguyên tác tham gia. 


chia lãi vật chất đã tỏ rõ. Nguyên tác 
phân phối theo lượng lao động bỏ ra 


đã bát đầu bát rễ trong nước. Việc trả 
lương theo sản phầm đã bị coi là một 
công cụ tư bản chủ nghĩa dùng đề 
“bóc lột người lao động ” và thời gian 
lao động đã được coi là thước đo duy 
nhất của lao động. Cách tiếp cần này 
đã thống trị trong nhiều năm trời. 

“ Nuưởi ta không thê kháng định 
rằng ngày nay chúng ta hoàn toàn từ 
bỏ điều đó. Nguyên tắc phần phối xã 
hội chủ nghĩa * làun tủy theo nàng lực, 
hướng tủy theo lao động» đà dược 
diễn giải đúng từng chữ, như là chỉ 
dẫn đề trả lương những người lìo đong. 
Thực ra, công thức chính trị kinh tế 
học này của chế độ xã hội mới đối lập 
lao động với tư bản, có nghia là sự 
phân phối tùy theo lao động đã bỏ ra 
và không tùy theo tư bản đã đâu tư, 
Khối lượng tiền lương, thực ra, phụ 
thuộc vào kết quả cuối cùng củi lo 
động. — * 

€ Nguyễn tác này nắm ớ nền tầng 
của sự cải tô kinh tế hiện "mì. Luật 
vê xi nghiệp quốc doanh xóa bỏ những 
sự hạn chế khối lương tiền lương. 
Tiên lương nàv phụ thuộc hoàn toàn 
vào lượng và chất của lao động, đã 
được xã hội thừa nhận, nghĩa là sau 
khí thủ được tiền lãi do việc bán sắn 
phầm. Theo cách ñy, quỹ lương sẽ 
thôi không giữ vai œ6 ó làm quỹ bảo 
hiềm xã hội cấp cho những người lao 
động những phương tiện sinh sông 
ngay cả khi, do chất lượng xấu. các 
công nghệ học lạc hậu, những quan 
niệm kỹ thuật lỗi thời, sản phầm của 
họ không đi tới quầy hàng mà lại 
nảm ở kho tồn đọng tại ác xí nghiệp”, 


Tiên sĩ Vhadlen Cri-vô-chép định 
nghĩa khá súc tích và khá đủ chức nàng 
của đồng lương, Chúng ta chỉ đi vào 
một vài Ý cốt lõi mà chúng ta tìm thấy 
sự,giỏng nhau về tính chàt của việc 
trả lượng ở Liên xô và ở ta — khi cả 
hai đều theo chế độ bao cấp. Trước 
hét, đồng lương thoát ly cơ sở chỉ 
định ra nó, tức là chất và lượng của 
sản phim mà người lao động làm ra, 
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Chủ nghĩa bình quân tiều tư sản 
thống trị quan điềm xếp lương, đánh 
đồng mọi hiệu quả, ở ta, dưới dạng 
® chấm công *, lấy thời gian lao động 
làm chuẩn, kéo theo niên hạn cùng các 
trật nấo cố định. Ơ ta, khác Liên xô 
ở chỗ tư tưởng đẳng cấp tác động cực 
kỳ mạnh mẽ, người ta không hỏi : 
«Anh, chị làm ra gì cho xã hội?» mà 
hỏi: *“Anh chị làm chức gì, ở cấp 
nào?». Di sản phong kiến ấy khiển 
người ta dua nhau giành chức hoặc cử 
ỳ rađề «đến hẹn lại lên?. Thật cồ 
quái khi năm năm xét lương một lần 
và mỗi lần chỉ được lên lương tỷ lệ 
bao nhiêu đó trong tông số cán bộ công 
nhân viên, mặc kệ biến dồi của cả nãm 
năm đẳng đẳng. 

Lương chính là một hình thức chìa 
lãi vật chất, dù ở chế độ nào. Ở ta. 
lương thoát ly nguyên tẬc nay, nô độc 
lập đối với vốn đầu tư, độc lập luôn 
với hiệu quả thực sự. Biết bao nhiều xi 
nghiệp làm giàu cho đất nước nhờ lao 
động và quản lý giỏi mà tác giả hưởng 
lương y như ở những xí nghiệp lô 
triển miên. Biết bao xí nghiệp 1ỗ triền 
miễn mà từ phụ trách đến người nhân 
viên đều được lên lương khi đúng kỳ Ì 


Quỹ lương ở ta đúng là qnÿ bảo 
hiềm xã hội, một thứ ban phát của 
Nhà nước. Nó không nằm trong một 
quy trinh thống nhất với sẲn xuất mà 
là một eông đoạn độc lập. Có một thời, 
Nhà nước ta còn khống chế mức khen 
thưởng, bất kề một sáng kiến cuối 
cùng mang lại bao nhiêu lãi. : 


Phải nói rằng đảy là một tệ đoan, 
giao mạng sống của người lao dộng 
vào tay sinh sát của một số công chức 
xơ cứng hệ thần kinh, xa rời điễn tiến 
của xã hội. Dễ vô cùng khi chế độ bao 
øỗp gánh vác tất cả, đồng lương chỉ đề 


« tiêu vặt ® — giống như các quân nhân - 


trong trại lính. 
Chúng ta yên chỉ nÂm trên núi lửa. 
mà quên đồng lương cũng biết nồi 
giận. Và, đồng lương trả thủ, như nhà 
kinh tế Xô viết đã dùng hình tượng 
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rất đạt. Sự trả thà đó không kém ghê 
gớm, bởi nó làm cho cả xã hội lười 
biếng. - 

Trong mọi chậm trễ, chậm trễ giải 
quyết đồng lương là đáng phê phán 
hơn cả, bởi nó là đập chắn năng suÃt, 
sức sáng tạo, nói chung. phá hoại sức 
sẳn Kuảt một cách tàn bạo. Nó hủy hoại 
chất lượng lao động, chất lượng sẵn 
phầm, hơn nữa. tha hóa người lao động, 
gieo rắc đủ tệ đoan xã hội mà bước 
phiêu lưu khó doán đâu là chốn tản 
cùng. Một số người nào đó có thề yên 
tlAm vị được bảo đẫm bữa ăn cho bản 
thân, trong khÍ toàn xã hội vật lòn tuyệt 
vọng với đồng lương mà bây giờ gọi là 


. qđồng lương chết đói? cũng chua lột 


hết sự thực. 


« Kiếm sống ngoài đồng lương » đối 
với người ăn lương là dấu hiệu bệnh 
hoạn của nền kinh tế đồng thời cùng 
là dấu hiệu của sự trì trệ (rong 
chính sách và bản lĩnh xử lý hiện 
thực của bộ máy lãnh đạo và quản lý. 
Không một xí nghiệp nào trong cả nướe 
bẢo đâm cho cán bộ nhân viên mỉnh 
sống được mà kbông vi phạm một 
cái gì đó — không phải ví phạm đạo 
lý, chỉ vi phạm những quy định nhất 
thiết phải ví phạm. Công việc thanh 
tra đầu tiên phải là thanh tra các quy 
định ấy! Tất nhiên, sẽ không nương 
tay bọn ăn cắp nhưng ngăn chặn nạn 
ăn cấp phồ cập — trừ bọn cố tỉnh ăn 
cẮp — phải từ chỉnh đốn chính sách. 


Chúng ta nói đồng lương, nhưng vấn 
đề rộng hơn, tức sự phân phối lại của 
cải, sự « chia lợi nhuận » theo quy tắc 
xà hội chủ nghĩa — phần tháng dư 
nhằm giải đáp các yêu cầu: hồi dưỡng 
hao phí của người lao động và tích 
lũy cho Nhà nước. 


Bất công đâu đâu cũng dễ nhận điện: . 
người lao động bao giờ cũng thiệt 
thôi. Những ngần cách giữa người 
sản xuất (và sáng tạo) với người tiêu 
thụ (và thưởng thức) thật vô lý. Một 
bộ phim làm ra, phải qua phát hành 
chứ xí nghiệp không được bán thẳng 


cho công ty chiếu bóng; cơ quan bưu 
điện lẽ ra chỉ làm nhiệm vụ chuvền 
vận bưu phầm đến người nhận theo 
giá cước, giá tem, thì lại làm công 
việc đại lý các nhà xuất bản. các tờ 
háo — do đó, ở thành phố Hö Chi Minh 
`mới đẻ ra tệ bán các xuất bản phầm 
ngoại văn tính ki lô! v.v và v.v. 
Cách đây mấy năm có lần tôi hỏi mội 
đồng chỉ có trách nhiệm ở Hà nỏi : Tai 
sao các nông dân trồng rau ngoại thành 
không mang rau bán cho các cửa hàng 
mà phải qua một công ty trung gian, 
vừa bị ép giá, vừa hư hổng rau: tôi 
được trả lời tỉnh bơ : ý đó không phải 
chúng tôi không nghĩ ra, song nếu thế 
thị 2000 nhân viên công ty sẽ bị thất 
nghiệp ! 
Đấy. quỳ !rqng càng bộc lộ rõ tính 
cách «quỹ bảo hiểm xã hội » của nó. 


{ạm phát chỉ có thề giảm sức ép 
từng bước khi chúng ta kiên quyết trả 
lương theo sản phầm song song với tồ 
chức biên chế thích hợp cho từng cơ 
sở sản xuất. sáng lạo. Không trả lương 
đúng thì đương nhiên việc của một 
người phải do năm, bẩy người làm — 
vùa không tăng năng suất vừa không 
ra của cải vừa phải trả lương. Và, sẽ 
không bao giờ hạ thấp nồi tốc độ lạm 
phát khi mà điềm trung tâm chưa đột 
phá : năng suất và sẵn lượng. 


Tất nhiên, đây là một khúc quanh 
quan trọng trong chính sách đòi được 
xử lý toàn điện: bố trí lao động bằng 
cách mở ra nhiều khu vực, nhiều 
ngành nghề, trước mất thu hẹp điên 
quốc đoanh, chỉ tập trung những ngành 
thật quyết định — ngay với những 
ngành thật quyết định. cũng hình thành 
hệ thống vệ tích do hợp tác xã, tồ 
hợp hoặc tư nhân phục vụ những công 
đoạn có thề phân tán được. 

Trong đánh giá và trả công lao đông 
một điều gây tồn thất có tính cách 
quốc gia là coi thưởng chất xám — 
chất xám rẻ mạt, Một thỏi quen cá từ 
làu. khi đãi ngộ một trí thức (cÃ trí 
thức quản 1ý) chúng ta xem như một 


thứ gân huệ », một qchiếu eố?, nẦm 
trong chính sách Mặt trận. Đó là tư 
đuy lạc hậu. Chất xám là lao động và 
lao động cắp cao, người đóng góp có 
quyên được chia lợi nhuận theo hiệu 
quả như cá thế giới đang làm. Rõ 
ràng, không thề ø cải tiến chế độ Liền 
lương ở ta — cơ sở của cái mà ta thừa 
kế sẽ chẳng đi đến đâu — mà phải quan 
niềm lại giá trị lao động và xây dựng 
hẳn một chế đó lương mói : không ban 


-_ phảt mả trả công, không theo đẳng 


cấp hành chính mì theo cống hiến 
bâng hiệu quả. 

Đánh giá và trả công lao động sòng 
phẳng — trong điều kiện của ta — đi 
e@ong song với một cơ chế cởi trói cáe 
hoạt động sản xuẤt và kính doanh 
nhất là công nghiệp nhỏ và dịch vụ 
thông qua thủ tực đễ dàng củng mứe 
thuế khich lệ, đập chắn gâv ách tẬc sẽ 
bị phá vỡ và dòng chẩy của nền kính 
lế sẽ khôi phục quy trình tự nhiên 
của nó. làm như thế, không chÏlà một 
động thái kính tế mà còn là động thái 
xã hội, đạo lý an ninh quốc phòng bởi 
khi giá trị lao động được minh định, 
nó sẽ điều chỉnh hàng toạt giá trị khác. 


If—Hở tửa: 
chấp nhận sai số 
có thề chấp nhận được 


Thế mạnh của nền kinhiế một nước, 
vào thời đại chúng ta, liên quan đến 
sự tham gia của nên kinh tế nước đó 
vào vòng vận hành của nền kinh tế 
Lừng khủ vực và thế giới. Đương nhiên, 
trên ®#vũ đài kinh tế; pha lẫn các 
tính chất kinh tế kháe nhau như hiện 
nay, những quv luật cạnh tranh thậm 
chỉ áp đáo, thôn tính nhau là đễ hiều. 
Nhưng mặt khác, sr đựa vào nhau đề 
tồn tại cũng là một nguyên tắc — bề 
sung cho nhau thông qua con đường 
hợp tác dưới đủ dạng, đủ mức, đủ 
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thởi hạn. hoặc song phương, hoặc đa 
phương, hoặc trực tiếp hoặc thông 
qua một tồ chức trung gian. trong các 
khối kinh tế đã liên kết và ngoài các 
khối đó. trong khuôn khô các cơ cảu 
của l.iên hợp quốc và bên ngoài, thậm 
chí hợp tác chỉ bằng con đường buôn 
bán, ngay cẢ giữa các quốc gia thủ 
địch. đang đánh nhau nữa... Thời kỳ 
4 bể môn tỏa cảng ® lùi xa về quá khứ 
và trong thời điềm chúng ta đang sống, 
nước nào — vì lý do có thể rất chỉnh 
đáng — đóng cửa hay hạn chế mỗi 
giao tiếp bên ngoài là nước vấp nhiều 
khó khăn. “ngăn sông cấm chợ? nội 
“địa dẫn đến các hậu quả nguy hiềm, 
một hình thái tự cung tự cấp cô lỏ, 
“bố môn tỏa cắng?P côn nguy hiểm 
gấp nhiêu lần bởi nó đụng đên toàn 
bộ nền kinh tế một nước. 


Trên thế giới. có lề chỉ Liên xô là 
quốc gia hội tụ các tiềm năng cho phép 
mìỉnh đứng được — Liên xô đã đứng 
được giữa vòng vây của chú nghĩa tu 
bản qua nhiều thập kỷ — nhưng hiện 
thực ấy vẫn phủ lên nên kinh tế Liên 
xô những số Âm mà chính Liên xô 
kiên quyết phá vỡ, Tắt cả chúng ta 
đều biết, Mỹ là một siêu cường, song 
Mỹ không tài nào giữ nồi vị trí nếu 


cẮt đi mỗi giao tiếp với bên ngoài. Nhật. 


càng là ví dụ sống động, bầu dưỡng 
khí của nền kinh tế nước Nhật.chính 
.là ngoại thương, 

Trong tính toán trình độ của nền 
kinh tế một nước, các chuyên viên sử 
đụng thước -đo P.N.B. (tiếng Pháp: 


Produit Nationalx Brut — Tòng 
sản phâm quốc đân) và P.I.B. (tiếng 


Pháp: Produit Tntérieur BrutL — Tông 
sản phẩm nội địa). Cái trước chỉ toàn 
bỏcúa cải làm ta củn một quốc gia đủ 
eơ sở làm ra ấy đặt ở nước nào ; cái sau 
chỉ toàn bộ cúa cải làm ra trong nước 
mình — Kế luôn phân do nước ngoài 
khai thác. | 
. Chúng ta hãy tiếp xúc với một vài 
ví dụ. 
Miễn diện, 37 
6z 9UU kim vuông, 


triệu 
đứng 


đần, rộng 
hàng tHứ 7 


thế giới về sản xuất lúa (14 triệu rưỡi 
tân năm 19866). đã khai thác dâu lửa. 
khi đốt, kẽm, tunơstẻne... những ngoại 
thượng gần như không phát triển, năm 
1386, cán cân thánh toán ngoại hối tụt 
“0U triệu đỏ la; riêng du lịch, cũng 
năm TUã6, thu có 12 triệu đô la. Tòng 
sản phầm quốc dân 7.07 tỷ đỏ 1a, chia 
cho đầu người 190 đô la. 


Đài loan, 19,7 triệu dân, rộng 36.000 
km vuông, không có khả năng nông 
nghiệp và khoáng sản lớn, căn bản 
dựa vào công' nghiệp và xuất khâu. 
Căn cân thanh toán ngoại hối năm 1956 
thừa 12,7 tý đô 1a (để so sánh, Pháp chỉ 
thửa 910 triệu đô la). Tổng sản phám 
quốc đân Đài loan năm 1985 đạt 60,1 tỷ 
đỏ la, chia cho đầu người 3 120 đô 1a. 


Sự chênh lệch giữa hai nước trước 
hết phản ảnh trình độ công nghiệp 


đồng thời cũng phần ánh tính năng 


động trong quan hệ kính tế đổi ngoại 


của  mỖI HƯỚc, 
Việt nam, thực tế là miền Nam Việt 


nam, từng một thời rộn.ràng quan hệ 
kinh tế với nước ngoài. Tắt nhiên. 
điều đó không nói được bản chất của 
vấn đẻ, bởi vì miền Nam Việt nam 
đóng vai trỏ thuộc địa kiều mới của 
Mỹ, thu nhận đầu từ chủ yếu phục vụ 
cho chiến tranh. Tuy vậy, ở một số. 
mặt, vẫn có các công trình sản xuất 
đân đụng, văn có giao hoán hàng hóa, 
văn có hoạt động nöoân hàng gản sát 
với nghĩa phô cập của hoạt động ngàn 
hàng các nước trên thế giỏi, có kinh 
nghiệm về xuất nhập khẩu. về buôn 
bán, có khách hàng quen biết, có mặt 
hàng — dù rất khiêm tốn — đạt chỗ 
đứng trên thị trường thể giới... Đó. la 
một số thuận lợi cần được chầm sóc. 
bội đưỡng và phát huy. 

Ngàyv nav, Việt nam là thành viên 
của Hội đồng tương trợ kinh tế. là 
thành viên của một số tô chức kinh 
tế thế “giới trong và ngoài Liên hợp 
quốc. Điều quan trọng hơn cá là Việt 
nam có nhiều tiêm năng thực vạt, sinh 
vật nhiệt đới, một số tiềm năng khoáng 


sản, lại nằm Ở ngã tư giao thông 
thủy và không giữa Đông Tây và Nam 
Bắc. Các nước trong vùng, trừ Háng- 
la-đét, Miến điện, Bu-tan, Nẻ-pan, 
trong vòng ai mươi năm qua, đặc 
biệt 10 năm trở lại đây, đã khai thác 
triệt đề lợi thế của mình mời gọi nước 
ngoài đầu tư để xây dựng các cơ sở 
vạt chất phục vụ cho xuất khảu, kề eä 
công nghiệp nặng. “Năm con rông 
chàu Á *, trừ Nam Triều tiên. còn lại 
đếu là láng giềng của Việt nam, trong 
đó Thái lan đang trên tốc độ đáng 
gờm, dù xét cho kỳ, Thái lan không 
phải năm trong tay những chú bài trội 
hơn chúng ta. Có miệt lập luận không 
phải không đáng suy nghĩ: Nên kinh 
tế Thái lan do các tập đoàn Mỹ, người 
H‹a nắm. Đó là hiện tượng lịch sử, 
chúng ta hiều tất cả nguy cơ khí số 
phận của một nước trao gới cho chủ 
nhà bằng nước ngoài. Chúng ta nhắc 
đến tốc độ phát triển kinh tế của Thái 
lan không hàm ý chúng ta sẽ thay 
đường hướng, hy sinh ngay ca nền độc 


. lập dân tộc đề đôi lấy sự phồn vinh 


* 


mà rốt cuộc chưa chắc quần chúng lao. 


động hưởng được tương ứng với cái 
bỏ ra, mất đi. 


Tuy nhiên. một “khía cạnh khác, 
không nên coi nhẹ. Cơ sở: vật chất kỹ 
thuật của Thái lan mở rộng và đạt hiệu 
suất cao; quy hoạch nhằm khai thác 
tUỦêm năng Thái lan và tạo chỏ đứng 
cho hàng Thái lan — những * đặc sẵn 
tử nguyên liệu và tay nghề tại chỗ — 
trên thị trường thế giới, đồng thời thu 
hút khách du lịch vào Thái lan; dịch 
vụ phát triền, trong đó có hệ thông sản 
bay hiện đạt Với dàn số ð3 triệu (kém 
ta 12 triệu), với điện tích 514000 km 
vuông (rộng hơn ta hơn T80 000 km 
vuông). với đất canh tác 37% (Việt 
nam 85), Thái lan rõ ràng có ưu thế 
hơn ta vẽ một số mặt, song lại thua 
ta về đỏ dài và rộng của lãnh hải. So 
sánh tông sản phầm quốc dàn, ta thấy 
năm 1985, Thái lan đạt 37,27 tỷ đô la 
và ta ÍÍ tỷ — tất nhiên, chia bình quân 
cho đầu người ta thấp hơn nhiều: 


1SU so với 739. Hiêng con số XUẤT 
khảu, Thái lan đạt 8,7 tỷ đô.la nàm 
1886, hơn tông sắn phẩm nội địa của 
ta (P.I.B.) năm 1983 G5 1Ý), 


ỞỮ đây. cần xác định tính linh hoạt 
trong vận dụng một số biện pháp đòn 
bảy, từ hối suất. hải quan, thỏa thuận 
vẻ chuyền lãi v.v. tại sản bay Bảng 
cốc, người nhập cảnh được báo: ai 
nang Tứ 000 đô la khỏi phại làm 
thủ tục kEai báo. Và. nhà câm quyên 
Thái lan khuyến khích khách du lịch 
ờ càng đài ngà Ẳ trên nước họ càng tốt. 

Thực ra. Việt nam fa tử sìu ngày 
giải phóng hoàn toàn, chua lao giờ 
tuyên bố * đóng của ” đất nước. Chính 
chính sách thủ địch của Mỹ và của 
Trung quốc (từ 1979) — lao vày bằng 
cấm vận và một loạt biện pháp khác, 
lôi cuốn các nước thuộc Hiệp hội Đông 
Nam Á và các đồng minh khác cỦa 
họ — đã gây khó khăn cho chúng ta. 
Tắt nhiên, ngoài Liên xô, số đông đác 
nước xã hội chủ nghĩa, một số nước 
dân tộc chủ nghĩa, vài nước tư bẳn 
không quá lệ thuộc Mỹ trước sau vẫn 
duy trỉ sự giúp đỡ và hợp tác với chúng 
ta. Những công trình có vý nghĩa làu 
dài góp phản klai thác thể mạnh của 
ta do Liên xô chỉ viện thật vô giá. 

Nhưng, chúng ta cũng thủa nhận bản 
thân chúng ta. chưa sẵn sàng lao vào 
trận địa dấu tranh đề xứng đáng với 
tầm vóc môi quốc gø!a đứng hàng 17 về 
dân số, có thể mạnh tiêm tàng vẻ kính 
tế, từng là ngọn cờ đầu trong phong 
trào chống chủ ngh a thực dàn cñ và 
mới. Tàn hôm ray. khi luật đầu tư 
công bố, động tác của chúng fa văn 
chạm chạp., Neay trong quan hệ với 
bạn bè chí cốt, chúng fa nghe không ï1 
lời fan phiên vẻ việc «trở, bộ ® hết 
sức khó khăn của chúng ta. 

Tầm nhìn hạn hẹp, cung cách thủ 
công, quen sống theo lôi lao cấp, 
chúng ta đề bằng lòng với một mức 
giao lưu nào đó, một giới hạn đầu tư 


nào đổ phần lớn thuộc các công trình 


ít tính chiến lược— trừ với Liên xô và 


h3: 


một số nước phe ta— và rất dễ nghiêng 
về khả năng « buôn chuyến ?°. 

Bao trùm lên mọi lý do, sự e dè về 
vốn nước ngoài tăng cao. khách nước 
ngoài đến đông ảnh hưởng đến an ninh 
cùng nếp sống .của đất nước dang là 
cản ngại chính. 


Tôi nêu Thái lan, thậm chí Truig 
quốc, không có nghĩa là muốn rập 
khuôn. Đó là những gợi ý. Chắc chắn 
cùng với cánh của mớ rộng, chúng ta 
sẽ phải đối phó với vô số vấn đề—tử 
lời lỗ trong làm ăn đến cả biến động 
về chính trị. Sẽ không tránh khỏi sai sỐ, 
miễn là một sai số có thề chấp nhận 
trên cơ sở chúng ta thêm lực đầy đề 
tiến nhanh về kinh .tế và miễn là cái 
cốt löi của chúng ta là chế độ xã hội 
mà nhân dân đã chọn lựa không bị 
tiếm phạm. 


* 


Tồng quát lại, tuy trrớc mắt chúng 
ta đang thực tế rơi vào nạn thiếu lương 
thực nghiêm trọng. song chúng ta vẫn 
có lối ra. Ngoài sự kiềm tỏa của chính 
sách, cơ chế w.v. mà trong phần II tôi 
đã nêu lên mấy suy nghĩ, chính nỗi Ám 
ảnh về lương thực đã khiến chúng ta 
thiếu lương thực. Không mâu thuẫn gi 
trong lập luận này bởi con đường giải 
quyết lương thực phải tập trung ở khu 
vực nhiều khả năng hơn hết và phải 
bằng nhiều hướng kề cả hướng gián 
tiếp. 

Một nền kinh tế cởi mở mang tính 
nguyên tắc đòi chọn chỗ đứng thâu 
suốt Nguyện vọng chủ quan bao giở 
cũng vượt quá sức lực có thực, điều 
chỉnh hai mặt này cần một thái độ 
thực khoa học và bình tĩnh. Chúng ta 
không được quyền quên rằng Trung 
quốc tiến công Trường sa, lãnh thồ 
của chúng ta, ngoài các mưu tính cố 
hữu cỏn mưu tính nô súng hù dọa luật 
đầu tư của chúng ta, tức hù dọa sự 
nghiệp đồi mới của chúng ta. Có thề nói 
ch¡ mả các nhà cầm quyền Yreng quôe 
sợ nhất là nước ta giàu mạnh, đồng bào 


M 


§¿ 


ta no ấm, chế độ ta nhân đạo và dân 
chủ, Đảng ta có uy tín, vị trí thế giới và 
Đông Nam Á của Yiệt nam vững vàng... 
- Chúng ?a quyết theo con đường đã 
vạch, ^ SẺ 
Rhông Ít vấn đề cần được đánh giá 
thắng thắn. Chẳng hạn, trước dây, 
chúng ta lấy lúa làm đơn vị tính toán 
giá trị. Nhưng, lúa là gi? Thực tế, tỷ 
lệ ngoại tệ trong hạt lúa không nhỏ, 
nếu không nói là chủ yếu. Rốt lại, 
cuộc sống vẫn dựa vào vàng và vào giá 
cả thế giới làm chuần. Chúng ta lên 
án hàng Thái lan tràn ngập thị trưởng 
trong cả nước và nghĩ đến biện pháp 
“ rào chắn » Ít kết quả, trong khi không 
tỉm nguồn gốc của sự tràn ngập kia: 
có bằng ,con đưởng biên giới, song 
chủ yếu bằng con đường * chợ trời 
giữa hiền » mà con tôm là nguồn lạch 
tiếp nhận hàng Thái lan lớn nhất, do 
giá thu mua của ta quá thấp, ít nhất 
75X tôm vùng Minh hải—-Kiên giang 
chạy ra khơi đề đồi hàng tiêu dùng. 
Phải xoay chuyền cái chu kỷ 10 - 
năm ?® rÃt vô lý kia. Tôi tìn rằng, bằng 
một kế hoạch, một chương trình hai 
năm rưỡi, chúng ta sẽ tạo được thể 
đứng mới, miễn là chúng ta bấm đúng 
cái nút cần bấm và miễn là chúng ta 
châp nhận đồi mới tới cùng, không 
nửa vời, không chập chờn; sẽ có # chu 
kỳ 10 năm » xoáy trôn ốc đi lên. 


Lịch sử bao giờ cũng nghiêm khắc. 
Song, chúng ta không muốn đề đến 
con cháu chủug ta xét đoán chúng ta. 
Việc đó phải thuộc về chúng ta—tôi 
nói thế hệ đang chịu trách nhiệm về 
vận nước. 

Đồi mới kinh tế là một cuộc cách 
mạng kinh tế, Không có gì khó hiều 
khi chúng ta đã hoàn thành cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc và lại bất 
tav vào mỘt cuộc cách mạng mới. Từ 
chối tính cách mạng quyết liệt, địch 
thực của đồi mới, bằng lòng với đôi 
cÄi¡ cách không cơ bản, chập chờn, tửae 
từ chối cuộc sống thực. từ chối chủ - 
nghĩa Mác — Lê -nin. 
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QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 


KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH 


về 


NGUYÊN VĂN THẢO + 


Lời Bộ biên tập — Trên Tạp chí Cộng sản từ số ? đến số 6-1988 
qthiều nhà khoa học od cán Độ quản lỤ tt thain gia thảo luận ấn đề 
Quản lý nhà nước về kinh tẾ, (;húng tỏi tạm kết Jhúc đợt trao 

đồi Ú kiến này pởới bài của dồng chỉ: Nguyên Văn Thảo, Viện Trưởng - 
Viện nghiên cứu khoa học pháp lụ, Bọ tr phúp. 


Mong rằng trong quá trình nghiên cứu, thồ nghiệm trong thực tiễn, 
0uấn đẻ nàự sẽ tiếp tục dược thdo luận oởới nhiều j kiền phong phú, 


sửng tö hơn. 


È đầu những năm 70, trong 
quá trình thực hiện cải tiễn 
quản lý kính tế đã xuất hiện 
một số vấn đề cân làm rõ: 
Bò, Ủy ban nhà nước thực hiện những 
chức năng, nhiệm vụ gỉ đề một mặt 
tăng cường sự quản lý của Nhà nước 
trong kinh tế, mặt khác tạo điều kiện 
thuàn lợi cho các xí nghiệp chú động 
bước vào hạch toán. Đối với các xí 
nghiệp địa phương, Ủy bạn nhàn dân, 
các cơ quan chuyên môn (sở) có mối 
quan hệ trách nhiệm và quyền hạn 
như thế nào? Làm rõ chức 


nìng, 


nhiệm vụ của các Bộ và UƯBND qua: 


quá trình phàn cấp. 


Việc nghiên cứu, phân biết chức 
năng quản lý hành chính kinh tế với 
chức năng quản lý sẵn xuất kinh doanh 
cũng được đặt ra từ đó. Phần biệt hai 
chức năng này là một nột dụng quan 
trong của việc đổi mới cơ chè quản 
lý kinh tế; góp phần thực hiện cuộc 
cài cách lớn về bộ máy nhà nước Ở 
nước ta hiện nay. 


Từ năm 19⁄2, thông qua việc soạn 
tháo Điều lệ tö chức Hội đồng chính 
phú và quy định trách nhiệm, quyền 
hạn của bộ trưởng trong lĩnh vực 
kinh tế, các nhà chuyên môn đã 
thầy cần đạt văn đề trên trong giới 


hạn nhất định, vị nhà nước là một, 
khái niệm rộng, bao gồm cơ quan 


quyền lực (Quốc hột và Hội dòng 
nhân đản), cơ quan hành pháp (Hội 
đồng bộ trưởng, các Bộ, các UHND và 
cơ quan chuyên môn của mình), eơ 
quan tòa án, cơ quan kiểm sát, Các cơ 
quan nàyv đều tham gia vào quá trỉnh 
quan lý nhà nước theo chức nàng. 

Cơ quan hành pháp tô chức thi 
hành pháp luật do eơ quan quyền lực 
đặt ra. loạt động của nó có hai mặt 
cơ bản: hoạt động chấp hành và hoạt 
động điều hành. 


Việc đổi mới trước đây được giới. 


hàn trong khuôn khó của mối quan hệ 


* Viên trưởng Viện nghiên cứu khoa học 


pháp lý, Bò tư pháp. 


giữa cơ quan hành pháp với tô chức 
kinh tế eơ sở, chú yếu là tò chức quốc 
doanh (hướng chính là phản biệt Põ 
các chức năng của Bộ với xỉ nghiệp, 
cúa UDND và Sở với xí nghiệp). Mọi 
thời gian đài, người ta đã dùng thuật 
ngữ quản lý hành chính — kinh tế, 
thay vỉ quan lý nhà nước về kinh tế: 


Sưr phản biệt chức năng quan lý 
hành chính — kinh tế với chức năng 
quản lý sản xuất kinh doanh là xuất 
phát từ nhủ cầu của thực tiễn quản 
lý. Tuy nhiên, phải thày ràng khi đi 
vào phân biết hai chức năng này lại 
đụng chạm đến những văn đề lớn Về 
lý luận và thực tiền. | 

Như trên đã trình bảy, trong quả 
trình thực hiện cải liến quản lý kinh 
tế đã xuất hiện yêu cầu phải phản biệt 
hai chức năng. Việc thứ nghiệm chế đò 
quản lỷ mới ở xí nghiệp đã cho thây 
Hộ quản lý xí nghiệp theo một eơ chế 
bao cấp, mọi việc của xí nghiệp nhất 
nhất phải lên thính thị Bộ, Di mượn 
hoặc cho mượn một có mây, mua 
thêm chút vật từ, vay thêm íE tiền 
ngàn hàng, lấy, người vào biên chế 
sản xuất, đặt thêm íL tiền thưởng, nàng 
bậc lương cho công nhân, giải quyết 
một vải thứ phế liệu v.v. đếêu phải 
có ý kiến của Bộ. Giảm đốc xỉ nghiệp 
muốn giải quyết một việc phải qua 
nhiều Vụ, xin tiền ớ Vụ lài vụ, xin 
vật tư ở Vụ vật tư, xin laođòng ở Vụ 
lao động, xin cân bộ ở Vụ tô chức... 
Đó là những biêu hiện các vụ can 
thiệp quả sâu vào các hoạt động tác 
nghiệpgcủa xí nghiệp. 

Tình hình này cũng điển ra tương 
tự ớ cấp địa phương, giữa UHND và 
Sở chuyên môn với các xí nghiệp. Ợ 
khá nhiều địa phương, sự hoạt động 
của xí nghiệp hoàn toàn theo lệnh của 
cơ quan quản lý cấp trên, do đỏ sẵn 
xuất không năng độrg, ít phát triền, 
bù lỗ triền miện. 

Từ quyết định 25/CUP? của IIDCP 
(1981). đến quyết định 217/CP của 
HĐBT (1987) đã có một bước tiến bộ 


S6 : 


khá rõ trong việc phân định hai chức 
năng, nhưng e&c xí nghiệp vẫn còn rất 

lúnz tùng khi vận dụng. Cơ quan Bộ, 

Sở và UBND vẫn cảm thấy sự phân 

biệt chưa rõ, chưa hợp lý, chưa cụ thề 

giữa từng ngành, từng cấp. 

Trên lĩnh vực nông nghiệp,.trong 
những năm trước dây đã hình thành 
nhiều hệ thống tô chức như các eơ 
quan thủ mua, đôi bàng đối lưu, cùng 
cấp vàt tư, gửi tiền tiết kiệm... Có hệ 
thong đã thực hiện lẫn lôn các chức: 
nang, vừa đi mua (chức năng kinh 
doa:h) vừa đặt trạm kiềm soát 
(chức năng quản lý nhà nước). Các 
chức năng đó lại được thực hiện ở: 
nhiều tìng nắc (hợp tác xã, xã, huyện, 
tỉnh) nên đã có một thời, do một sự: 
hàp dàn nào đó, một số chủ tịch xã, 
huyện, đành phần lớn thời pian đề đi 
giao dịch trao đồi vật tư, ký hợp đồng 

„Xuât Kkhiu. Hậu quả là các hợp tác XÃ 
nồng nghiệp hoạt động hoàn toàn theo: 
lệnh của cấp trên, bị ràng buộc nhiều 
vào cập trên và các cơ quan nhà 
nước, nẻn sản xuất kém phát triền. 


Việc đôi mới cơ chế quản lý trong 
nông nghiệp, thực hiện eơ chế khoán 
mới, sửa đồi chế độ thu mua, chế độ 
thuế, mọt số chế độ quản lý trong nội 
bộ hợp tác xã, bước đâu phản định 
hai chức năng quản lý kinh tế ở cấp 
huyện. cấp tỉnh, có tác dụng phát huy 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất. Tuy 
nhiên, sự phân định này ở cấp xã, cấp 
'huyện, quận, cấp tỉnh. thành trrrc thuậc 
trung ương chưa cụ thể, chưa có. tác 
dụng hướng đấu, làm cơ sở cho việc „ 
sắp xếp bộ máy và tạo điều kiện thật. 
Sự giải phóng các năng lực sẵn xuất 
nóng nghiệp. | : 

Việc phân định hai chức năng như 
trên đã dược tiền banh trên 10 năm, 
Song cho đến nay, vẫn còn nhiều Ý 
kiến khác nhau. 

Ý kiến thứ nhất : cần phân biệt triệt 
đề hai chức năng và tách hàn công 
tăc quản lý nhà nước khỏi công tác 


quản lý kinh doanh; tách Hộ. Sở với 
liên hiệp xi nghiệp. Ý kiến này cho 
đó là xu thế thời đại, hợp với hoàn 
cảnh Việt nam. 

Ý kiến thứ hai cho rằng không nên 
có sự phàn b]ệt tách bạch hai chức 
năng, vi đàyv chỉ là sự phản công 
tương đối. Quá trình lãnh đạo kinh 
tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
một quá trình tập trung thống nhất, 
không chia cát. Nếu tách Liệt hai 
chức năng thi nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không khác nhà nước tư sản— 
nhà nước chỉ làm nhiệm vụ thuần túy 
* cai trị », còn xí nghiệp khác nào độc 
lập như của từng nhà tư bản. 


Ý kiến thứ ba: Có thề và căn thiết 
phải phân biệt rõ hai chức năng: 


nhưng nếu tách biệt hắn, cắt khúc ra. 


thi chưa chín muồi về lý luận, chưa 
-đủ sức thuyết phục đề thực hiện trong 
thực tiền. Nếu không phân định. đề 
nhập #€ thị hành chính sẽ lấn át 
kinh doanh, tỉnh trạng xơ cứng trong 
cơ thề kinh tế tiếp tục tồn tại, với 
một bộ máy quần lý cồng kênh, chức 
năng làn lộn, thích ra lệnh, gày 
phiền hà và cản trở øác hoạt động 
sáng tạo trong sản xuẤt. 

Tháng 5 vừa qua, thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lăn thứ VĨ và các Nghị 
quyết của BCHTƯ, Văn phòng HĐHT 
đã phô biến một bản hướng dàn về 
chức năng quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế. Bản hướng dàn giúp 
các ngành, các cấp vận dụng, phân 
biệt hai chức năng trong hệ thống 
của minh đề tiến tới tỉnh giản bộ 
máy quản lý và lăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước về kinh tế. 

Mặc dù có thể có những ý kiến 
khác nhau về nội dung quản lý nhà 
nước, nhưng nói chung v kiến dẻ đi 
đến thống nhất là, đã nói quản lý nhà 
nước thì đó phai là sự quản lý của 
các cơ quan nhà nước, bảng các 
phương pháp có tính nhà nước. làt kỷ 
thành ví quần lý nào cũng đếu phải 
-được quy định trong một văn bản 


Pháp luạật nhất định, mới có hiệu lực 
cụ thể trong đời sóng, Nghị quyết Đại 


"hội VI cũng như Hiến pháp nẻu rõ 
nguyên tắc quản lý nhà nước bằng 


pháp luật chứ không chỉ bằng đạo lý 
là xuat phát từ quan niệm đó. 
Trong xã hội? cóc rất nhiều hoạt 
động quản lý. Hợp tác xã quản lý sản 
xuất, quản lý xã vien. Các đoàn thê 


L ° , *“ˆ ằŸ.` ° š `Z 
quan lý doản viên của mình. Các tôn 


giáo cũng có một số hành ví quan lý 
(rong phạm vị hoạt dòng tín ngưỡng. 
Chỉ có sự quản lý của cơ quan nhà 
nước, bảng pháp luật mới là quan lý 
nhà nước.. | 


Nhiều tài liệu chính thức đã ban 
hành thường chỉ đản nội dung chức 
năng quản lý nhà nước bao góm nhiều 
mặt : hoạch định chiến lược, xảy dựng 
và thông qua kế hoạch, nghiên cứu 
chính sách và ban hành pháp luật, 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật, ra những định mức, 
tiêu chuân, quy phạm, xây dựng 1Ô 
chức bộ máy, đãs tạo cán bò, tiến 
hành kiềm tra, tô chức thí hành pháp 
luạt. 

Việc liệt kẻ các nhiệm vụ thuậc 
chức năng quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế là cần thiết đẻ làm 
cho sự phản biệt được cụ thê, rõ ràng, 
tuy nhiên cũng có những điềm làn lồn 


với chức năng quản lý kinh doanh, 


Chẳng hạn nhiệm vụ kế hoạch hóa 
không phải chỉ thuộc chức năng quản 
lý nhà nước; việc đưa ra các quy 
phạm, quy trình trong quá trình sìn 
xuất cũng không nhất thiết chỉ thuộc 
chức năng quan lý nhà nước, Yếu tổ làm 
rõ ranh giới giữa hai chức năng quan lý 
là ở chỗ chức năng quản lý nhà nước 
bao giờ cũng phải được thề hiện bảng 
việc ban hành các quy phạm pháp luật 
(tùy theo thầm quyền từng cơ quan) 
và bằng việc ra các quyết định cụ thề 
có hiệu lực bát buộc ; còn chức năng 
quản lý kinh doanh thề hiện qua việc 
cam kết hợp đồng (đối với bên ngoài), 
qua việc tính toàn cụ thề các chỉ phí 


bằng đồng tiền (đối với trong nội bộ 
tồ chức kinh doanh). 
Co thề nêu ra một số điềm có tính 


hình ảnh đề minh họa sự phân biệt 
giữa hai chức năng quản lý: 


Chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tế 


Chức năng quản lý kinh doanh 


¬ˆˆỄỄˆŠỄŠƑ—>—ỄễễỄỄẰễễỄ=5ễ—= 


~ Sử dụng quan hệ chiều ra 
những văn bản có tính bắt buộc 


— lãnh đạo, quân lý 
— Nử lý tin đề quản lẻ 


— Hiệu năng chung 

— Độ máy dựa vào ngàn sách 

— Tìm tỏi các giải pháp thúc đây 
sản xuất và dịch vụ phát triển. 

— Điều chỉnh các quan hệ bằng luật 
hành chính 


Tuy nhiên khi đã cố gàng dưa ra 
những dấu hiệu đề phân biệt rô hai 
chức năng, cũng cân nhàn manh một 
điềm có tính nguyên tắc là nhà nước 
-Xã hội chủ nghĩa không còn là nhà 
nước nguyên nghĩa của nó nữa (như 
Mác nói, bộ má? nhà nước xã hội 
chủ nghĩa phải được tô chức thành 
một hệ thống cực kỷ tĩnh vị, ăn khớp, 
tế nhị “như một đàn nhịc s hoạt động 
đều đặn và liên tục, chứ không phái 
hoạt động chòng chéo, giảm đạp, bài 
xích, triệt tiêu lăn nhau, 


Như vậy, sự phân biệt hai chức năng 
quan lý văn chỉ là tương đổi, Trong 
hoàn cảnh Việt nam, đặc điềm của bộ 
máy quản lý hành chính là đã có quần 
“tỉnh can thiệp vào hoạt đọng kinh 
doanh, với tất cá tàm lý *có quyền, 
cửa quyền», thậm chỉ «có lợi, đặc 
lợi®, một bộ máy quận lý xí nghiệp 
nằm trong cơ chế bao cấp lâu năm, 


›Š 


— Sữ dụng quan hệ 2 chiều, cam kết. 
hợp đồng : 


— Bị lãnh đạo, đối tượng của quản lý 

— Xứ lý các yếu tố vật chất. đề 
quản TỶ: 

— Lò lãi cụ thề 

— Tự cấp phát, nộp tích lũy 

— làm ra của cải hoặc làm địch vụ 
thỏa mãn nhu cầu xã hội - 

— Điều chỉnh các quan hệ bằng 
Luật đàn sự và Luật lao động: 


quen đựa dám, Thực tiễn đó cho thấy 
ràng muốn thực hiện chính xác sự phản : 
biệt hai chức năng nói trên phải có 
một quá trình, 


VỀ BÀI... 


(Tiếp theo trang 72) 


thu nhập để hạn chế những mức thu 
nhập cao quá đáng dân đến phần hói 
giải Cấp. °.ấ 

Trên đây là những suy nghĩ của tôi, 
có thê đúng hoặc chưa đúng. Nếu đồng 
chí Tùng chưa dòng ý thị tiếp tục trao 
đòi đề giúp nhau có tư duy lý luận 
dùng. 


THƯỜNG SƠN 


Kinh nghiêm 


BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN KHOÁN SẢN PHẦM ĐẾN HỘ XÃ VIÊN 


TIỆC khoán sản phảm 
nhóm và người lao động theo 
chỉ thị 10U của Han bí thư đã 
mang lại những kết qa đẳng 


° 
W 


khích lệ ở hợp tác xã chúng tôi. Từ 


1981 đến 1985, thực hiện khoán trong 
điều kiện khí hậu thời tiết thuận lợi 
nên sản xuất phát triền rõ rệt, lương 
thực tăng bình quân hằng năm 109%. 
Các nghĩa vụ đối với nhà nước, nhất là 
nộp thuế được hoàn thành. các quỹ 
của hợp táe xã được mở rộng và có 
. dự trữ trên 100 tấn lượng thực. Đời 
sống nhân đàn được cải thiện. Cơ sở 
vật chất của hợp tác xã được bồ sung 
như: trâu bỏ tập thể tăng 19%. hệ 
thống mương máng, hồ đập được cai 
tạo đưa điện tích tự chày từ 150 ha 
lên 180 ha, công suất máy bơm từ 
250m `!h lên 1000mÏ/h, v.v. 


Từ 19§6 trở đi, thời tiết khí hậu 
không thưên lợi tác động mạnh tới sàn 
xuất nông nghiệp, vật tư cung cắp 
không đầy đủ và kịp thời, giá cả biến 
động... Mặt khác khoán sẵn phầm dựa 
trên chế độ công điềm bắt đầu bộc lộ 
hết nhược điềm vốn có của nó: rong 
Công phóng điểm, bao cấp tràn lan 
trong hợp tác xã, cán bộ làm ÍL ăn 
nhiều, các ngành ăn chia chung, đựa 
đảm vào nhau, người lao động không 
thấy trước được kết quả sản xuất của 
mỉnh... Do đó. sản xuất bị chững lại, 
đời sống xã viên gặp khó khăn: phần 
vượt khoán chẳng được là bao, phản 


đến 


TRẦN XUÂN THỊ x 


trong khoán thì giá trị ngàv công chưa -ˆ 
nội 1 kg thóc. Xã viên không yên tâm 
sản Xuất, khoán sẵn phầm không còn 
khuyến khích người lao động Lích cực, 
chủ động tronơ sản xuất nữa. Ở Tân 
lập lúc này tuy không có hiện lượng 
tra rhộng khoán nhưng tỉnh trạng khê 
đọng sẵn phẩm đã xuất hiện và có xu 
hướng tăng lên. Tỉnh hình đó đòi hồi 
hợp tác xã chúng tôi phải tịm cách 
khoán mới đề kích thích người lao 
động phát triền sản xuất, hạn chế 
tiêu cực và bảo đảm đời sống cho xã 
viên. 

Dược sự động Ý của huyện, chúng 
tôi tiền hành làm thứ khoán gọn cho 
hộ vụ lúa mùa 19§7. Cách khoán này 
phân chia rõ các khoản thu của nhà 
nước, quỹ hợp tác xã, đầu tư phục vụ 
sản xuất và không tính công điềm mà 
tính luôn mức chi phí vào ruộng khoán, 
cụ thê cho 1 sào lúa/vụ: 


+ Thuế nhà nước:7,7%. —_ 
_† lợp tác xã đầu tư chi phí : 20,1% 


+ Khấu hao tài sản: 3,71% 
+ Các quỹ tập thê + 12,79% 


- - + Phục vụ sản xuất: 7,1% 


-+Bán đối lưu cho các 


nghề: 2% 
+ Nã viên được hưởng : 10% 


. ngành 


% Chủ nhiệm hợp tác xã Tân lập. huyện 


Lạp thạch, tình Vĩnh phủ: i 


99 


gay từ đảu vụ, xã viên đã thấy rõ 
phản mình được nưỡng là 10X sản 
lượng khoán và được tính cụ thề cho 
các diện tích của môi hộ. Do đó, sản 
xuất bước đầu tăng lên. Pình trạng bao 


cấp trong hợp tác xã cho cán bọ... 


ngành nghề giảm đí. Các ngành phải 


tự sản xuât kinh doanh và mua đối lựa: 


lương thực, không ăn chia như trước 
đây Việc phận phối được công bằng, 
rõ rằng và thuận lợi. .‹Cáun bộ hợp tác 
xã không hưởng công- điềm vô tôi ví 
nữa mà dược giới hạn trong các quỹ 


° ` & + ` « & k .® * 
của tập thể. Khẻ đọng sản phầm giảm 


đi rõ rệt. nhờ đó nà thuê và các quŸ 
được bảo đàm. Phần thu nhập trong 
mức khoán của người lao động tăng 
tử 32 kg lên 33 kø thóc/!l sào ruộng 
khoán. Tuy nhiên. bên cạnh những 
kết quả đạt được bước đầu.. cũng nãy 
sinh nhiều vấn đề mới mà -chúng tôi 
phải suy nghĩ tim cách giải quyết. 
-Việc chia ruộng đất nên như thế nào 
cho hợp lý: tập thề nên giữ hay 
nhượng bán trâu bò cho xã viên như 
một số nơi đã làm; nếu nhượng bán 
thị như thế nào; các tư liệu sẵn xuất 
khác nên xử lý như thế nào, và nếu 
bán cho Xã viên thÌ có làm giảm tính 
chất xã hội chủ nghĩa của quan hệ sản 
xuât Không; và nhiều văn đề khác 
trong phần phối, quản lý, chúng tôi 
còn đang rất lúng túng, 


'Bởi vậy, khỉ Nghị quyết của Bộ 
chính trị về đôi mới cơ chế quân lý 
nông nghiệp và Nghị quyêt của tĩnh 
ủy về cải tiến quản lý kinh tế trong 
hợp tác xã nông nghiệp ra đời thi 
chủng tôi vận dụng được ngay, ^ 


: 

Chúng tỏi đã tiền hành một cách 
thận trọng việc chuyền nhượng gân 
800 trâu bò của lập thể cho Xã Viên, 
bảo đảm đàn trân bò được chăm sóe 
tốt hơn. Chúng tôi cñủ trương nhượng 


bán trước hết cho những hộ có nhiêu 


ruộng, có Tao dòng, có khả năng cày 
bừa, chân dát. Đối tượng bán và giá 
bán từng con được xã viên nhất trí 
thông qua. lợp tác xã thu ngay ã0% 


, 
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Hiền mặt. còn 50% (tính quy theo giá 
thóc) xã viên sẽ trả dần -làm 2 làn. Sẽ 
Hiên thu được chúng tôi lại dành eho 
xã viên vay dải hạn đề mua thêm trâu 
bỏ. Đến nay, chỉ còn 140 trong tồng 
SỐ ŠÍ6 hộ chưa có trâu. Đề bảo đảm 
cày bừa cho các hộ này, chúng tôi 
tiên hành xen ghép các họ có trâu và 
các hộ không có trâu. Trong biên bản 
nhượng bán trâu, hợp tác xã quy định 
cụ thề hộ xen ghép và mức trả công 
trầu cày bừa (tử đâu tới cuối là 5 kg 
thóc/sào ruộng) đề các hộ lự thanh 
toán với nhau. : _ 


lợp tác xã Tân lập sản uất lương 
thực là chính. ruộng đát chỉ có 523 
máu canh tác cho trên 4000 dân, bởi 
vậy chúng tôi xác dịnh chưa thề tồ 
chức đâu thầu đối với đất trồng cây 
lương thực. Chỉ có gản 100 ha đồi 
rừng có thề đấu thầu trồng cây cÔng 
nghiệp làm nguyên liệu giấy. Nhưng 
nhàn dân còn nghèo (không có vốn} 
lại chưa có kinh nghiệm trồng rừng 
nên chưa có hộ nào dám nhận nhiều 


điện tích. Chúng tôi suy nghĩ : mỗi địa 


phương có những cách tồ chức giao 
ruộng. giao đất khác nhau do những 
điều kiện, đặc điểm riêng của minh. 
không nẻn gò ép làm nhất loạt 
như nhau. ỚƠ Tân lập. do điều kiện 
ruộng đất í, người nhiều, vốn Í† nên 
không thê tô chức đấu thâu ngay được, 
bởi vậy hiện nay chúng tôi văn phải 
thực hiện việc giao ruộng khoán có: 
tính chất bình quân. 


Quỹ ruộng đât của hợp tác xã được 
chia làm 2 phần. Phản giao bình quân 
để bảo đảm đời sống: I sào 1Ú thước 
cho Ï lao dòng, 5 thước cho 1 khầu 
an theo: Í sào cho Í người thuộc diện 
chính sách xã hội. Phân thứ hai, chúng 
lôi dành 130 mẫu đề giao thêm cho. 
những gia dình có lao động, có khả 
năng canh tác và thanh toán sản phầm: 
Sòng phẳng với tập thê (được đôi và 
xã viên nhảt trí); phần diện tích này - 
có điều kiện canh tác ôn định. mứe 
khoán tạng 10Ã số với ruộng đãi cùng: 


loại đề kích thích sân xuất, Chúng tôi 
gọt đó là chiên tích tăng sản. Đến này, 
SỐ người đăng ký nhận lên tới 46%, 
trong đó người được nhận nhiều nhất 
là Í máu. Rút kinh nghiệm làm thử 
tỤ TFƯỚC, VỤ này chúng tôi xây dựng 
mức khoán cho gọn và dẻ hiểu, Các 
khoản đầu tư chị phí được hợp tác 
xả quy dịnh ep thề nhưng không ứng 
trước toàn bộ mà đề cho người lao 
động tự lo (hợp tác xã tồ chức dịch 
vụ theo vên cầu của tửng hỏ). Mức 
khoán enụ thề như sau : 


— Thuế nộpˆcho nhà nước : 10% sản 
lương. 

—¬ lập thề thu các lôại: 12% sản 
lượng, trong đó : 

+ Quỹ dự trữ, dự phòng : 4% : 


+ khấu hao tài sản n2 4 
+ Xã hội điều hòa :tˆ& 


+ Mở rộng sản xuất, 
học kỹ thuật : 1%. 


† Quản lý hợp tác xã: 5% 


~ Người lao động: 78% (kề cả đầu 
tư chỉ phi). 


áp dụng khoa 


Việc định hạng. chia lại ruộng 
khoán. mức kheán, ghúng tôi tiền hành 
dân chủ, công khai bàn bạc ở đội sản 
xuất và đến nay đã cơ bản hoàn thành. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi tính toán cụ 
thê các khoản mà từng hộ nhận khoán 
phải nộp vào quỹ lập thê. 

_ Về khoán rừng. trước đày hợp tác 
xã bao cấp lương thực, nay giao 
thẳng những điện tích đã trong cho 
1ä viên chăm sóc, bảo vệ cä chu kỷ 
24 năm. đồng thời &lao thêm 3 sào đảit 
đề họ tự sản xuất lương thực và 500 lá 
cọ làm lần tại rừng đề Irồng cói, chim 
sóc. Khi thu hoạch. xã viên được hưởng 
10%. tập thê hưởng 70% sản phẩm. 

Tân lập là một hợp lác xã khá của 
huyện Lập thạch. tiên đưởng giao 
thông, lại gần các cơ quan huyện, do 
đó có nhiều thuận lợi. 
năm qua. đo sản xuất phát triền, nên 
hợp tác xã thưởng cỏ dự trữ ít nhiều 


+ 


Trong những ` 


VỀ vật tư, tiền vốn, lương thực. Trước: 
đàY, mọi chỉ phí dầu tư cho Ị sào lúa 


- đều do hợp tác xã đảm nhận. Điều đó 


dã lạo cho xã viên tảm lý ý lại. dựa 
tam, tròng chở vào Lập thề. Nay chuyền 
sang khoán mới. hợp tác xã chí làm 
dịch vụ đối lưu, trao đồi Vật tư Sòng 


phẳng với hộ gia đình ; hợp tác xã 
không ứng trước mà người lao động 
“Phải tự bỏ vốn đầu tự chỉ phi. Bởi 


vậy. khi đưa ra thảo luận đề 
thực hiện cách khoán mới, 
IUUÄ xã viên đã nhất trí 
h§AY. mã có đến 70% không“ đồng v 
hoặc im lặng. Tuv nhiên, chúng tôi 
nhận thức rằng: có th bước đâu có 
nhiều khó khăn, nhưng phải mạnh dạn 
đồi mới, và chỉ có đồi mới thị 
phát triền được sản xuất. , 


« 


vận dụng 
không phải 
tán thành 


TỚI. 


Thứ nhất, hợp tác xã có đà cho 
người lao động chủ động sản xuất và 
đầu tư trên mảnh ruộng nhận khoan 
của mình thị họ mới thực SỰ lo toạn 
tính toán lời lỗ, không ÿ lại, dựa dẫm 
như trước đây; đồng thời bảo đảm 
công bằng : ai giỏi tính loán, tập 
trung đầu tư. chăm lo sản Xuất. eó 
_kinh nghiệm canh táo thì thu được lợi 
nhiều hơn và HSưỢC lại, ai lười biếng, 


không biết tính toán thị hưởng thụ 
¡ hơn, 

Thứ hai, phần thu của nhà nước: 
và lập thề được cõ định và mức thụ 


chỉ chiếm 22% sản lượng khoán, nên 
hợp tác xã dễ thụ hơn, khẻ đọng sản. 
^ ~ .® +§ ®* ° ` 

Phẩm sẽ giảm đi. Mặt khác. làm nhị: 
VẬYV Xã viên không còn chiêm 
vốn của tập thề, họ 
"`. ` ° _ 

VỐn đề sản xuất, 
đề mở rộng 


dụng 
phải chủ động bỏ, 
hợp tác xã lai có vốn 
kinh doanh, 

Tắt nhiên. đối với những hộ đạc 
biệt Khó khăn nhất là trong điện chính 
sách thì hợp tác xã KIÚUP đỡ ở mức 
nhất định đề bảo đảm sẵn Xuất, 

lẻ thực hiện cách khoán mi eó kết 
qui, điều trước (tiên là phải đồi mới 
đội ngũ eán bộ, Chúng tôi đã tiến hà nh 
rà soát lại và tỉnh giản bộ má quản 
lÝ hợp tác xã cho Eon nhẹ, có nàng 
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lực. Và phải tiển tới định mức công 
việc œụ thể cho từng loại cán bộ hợp 
líc xã, giao trả khoán bằng thóc 
(trong quš hợp tác xã) chứ không trả 
công điểm như trước đây. Như vậy, 
côn việc của cán bộ hợp tác xã không 


những khồng giảm nhẹ mà còn nặng 


nẻ hơn. Và trách nhiệm gắn với kết 
xua sân xuất chúng. Ban quản lý hợp 
túc xã phải năng động hơn trong tô 
chức sản xuất, quản lý mùa vụ. xây 
dựng cơ cầu cây (rồng. tô chức dịch 
vụ cho kịp thời, đầy đủ và tiện lợi... 
Tạit nhiên làm tỐt các nhiệm vụ trên 
không phải là đễ đàng trong điều kiện 
hiện nây, 


yước đầu thực hiện cơ chế quản lý 
mới, có những việc chúng tôi dã làm 
xo#g như: chuyền nhượng đàn tràu 
bỏ, tô chức giao ruộng, định mứo 
khoán...; có những việc dang tiến 
hành: đồi mới cán bộ, tô chức địch 
vụ... Có những văn đề mới này sinh 
và cũng có những vấn đề chưa xuất 
hiện nhưng phải biết dự kiến trước 
đề eó biện pháp giai quyết kịp thời. 
Dè thực hiện tốt, cách khoán mới, 


chủng tôi còn phải suy nghĩ, tính 
toán nhiều điều. 
Cách Rhoán mới đã kích thích 


nưười lao động: chủ động tự mình lo 
toan đề phát triển sản xuất, tạo ra 
nhiều sẵn phầm. Nhưng đất dai của 
chúng tôi có hạn, đàn SỐ ngày một 
~- ˆ^ ` "A Khí biệt _ 

ting, nên ruộng đất ván phi giao 


bình quân đề bảo đảm cuộc sống cho. 


mọi người. Điều đó chưa tạo ra quỹ 
ruộng đất dư thửa đề sản xuất hàng 
hóa. Mặt khác, hợp tác xã không có 
ngành nghề truyền thống, người dàn 
lại nghèo, (nghẻo bình quàn), nên việc 
mở rộng ngành nghề cũng rất hạn chế. 
Do đó, không tạo ra được một sự 
phản công lao động mới đề rút bớt 


lao động trong trông trọt. Và như vày - 


cũng khó tạo ra những hộ giàu, có 
nhiều vốn... chuyên nhận khoán trên 
~ EÉ X ø U, ¬^ ° 
những điện tích lớn để tạo ra sản 
phẩm hàng hóa. Nhân dân vẫn chủ yếu 
sống bằng trong trọt. Về làu dài, chúng 


S2 : 


tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc giải quyết tỉnh trạng dư thừa lau 


động trong hợp tác xã. 


Vấn đề thứ hai là đi vào sản xuất 
kinh doanh thì phải xóa bỏ bao cáp, 
nhưng thực tế hợp tác xã vẫn phải 
bao cho các hộ thuộc điện chính sách, 
bao cho cán bộ xã bằng cách này hay 
cách khác, bao các công việc xã hội. 
đân công. Rõ ràng, những cái đó không 
dễ gì mà xóa bỏ ngay được. Chúng 
tôi nghĩ, những văn đề này chỉ có thê 
giải quyết khi nào nhà nước có những 
chỉnh sách và biện pháp đông bộ, còn 
đổi với chúng tôi hiện nay thi thực sự 


]à vượt quá khả năng. 


Vấn đề nữa cũng đáng lưu ý là, đề 
thực hiện khoán mới, bản thân nhân 
đàn phải cố gắng tự chủ trong sản 
xuất, nhưng theo chúng tôi suy nghĩ 
sức dân có hạn nên cần có sự giúp 
đỡ đắc lực của nhà nước về thủy lợi, 
vặt tư, phân bón. và cho nông dân vay 
vỏn đề sản xuất ; cần có các chỉnh sách 
thu mua hợp lý nhằm khuyến khích 


nông đản phần khởi sản xuất, 


BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI... 
(Tiếp theo trang 81) 


giới ngoại giao (Lê monde diploma- 
tique) đã nhận định «œ Chưa bao giờ 
Cộng hòa Nam Phí biêu lộ thực chất 
của mỉnh như bảy giờ — đó là người 
không lỗ chàn đất sét», Mặc dù còn 
phải trải qua nhiều khó khăn, gian 
khô, nhân dân Cộng hòa Nam Phi 
nhất dịnh sẻ giành được thắng lợi 
cuối cùng: xây dựng một nước Nam 
Phi thống nhất, dàn chủ và không 
phân biệt chủng tộc. Thẳng lợi đó sẽ 
tạo nên một so sánh lực Tượng mới, 
có lợi cho hòa bình và tiến bộ trong 
khu vực. Tháng lợi đó cũng sẽ khẳng 
định một cách hùng hồn rằng: cùng 
với cuộc đấu tranh vi hỏa binh, cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa a pác that 
là một đòn nặng giảng vào đầu chủ 
nghĩa để quốc. 


>< 
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MẤY ĐIỀU 
CÂN NÓI LẠI 


bức thư này gửi đăng báo? Thư 

về một số nhận xét của một số 
anh chị em ván nghệ và văn hóa 
trong hai ngày gặp gỡ đồng chí Tông 
bi thư Nguyễn Văn Linh qua bài 
tường thuật của báo Văn nghệ: 


Ị ÔI băn khoăn mãi: Có nên viết - 


Có ông bạn đã về hưu khuyên tôi 
không nên viết gì lúc này, nhất là về 
văn nghệ. Tôi hỏi vì sao thì ông trả 
lời: Công việc của người ta, đề người 
ta bàn; ông đã về hưu rỏi, ông xen 
_ vào làm gi ? Ông không thầy ông Đặng 
Bứu đã bị báo Văn nghệ « đấu » như 
thế nào à ? Ông bạn tỏi còn phản 
tích thêm về bài của ông Đặng Bứu 
và thải độ của Ban biên tập báo. Theo 
ông, báo Văn nghệ dúng là đã 
« đầu gục » ông Đặng bửu. Ông trách 
'ông Đặng Bửu quá xa 
đời sống, quá chủ quan, lại trịch 
thượng, kiêu ngạo, thiếu tôn trọng 
người khác... Nhưng ông cho rằng 
Ban biên tập báo Văn nghệ có thê 
gạt thái độ ấy ra một bên, nhắc nhờ 
một bạn đọc — ông Đặng Bứu chỉ là 
một bạn đọc — và đi vào thực chất 
của vấn đề được đặt ri. Ông bạn lôi 
bảo : Đọc bài ký, tôi uất ức thay cho 
gia đỉnh anh Lộc, cho cả xã Phú yên 
và oán giận không chỉ một số cân bộ 
thửa hành ỡ địa phương mà oán giận 
cả các cấp ủy đẳng, ủy ban xã Phú 


thực tế - 


Thư gửi Bộ biên tập 


yên, huyện Thọ xuân và tỉnh ủy Thanh 
hóa. Nhưng tôi nghĩ cách xử lý bình 
thường của tòa báo là cho người đi 
điều tra cụ thể tại chó và trả lời cho 
ông Bửu và bạn đọc; đỏng thời yêu 
cầu các cấp có trách nhiệm vẻ vụ 
việc đó trá lời trước dư luận. Xhư 
vậy chỉ cần một bài là đủ. Đằng này, 
đến mấy số báo liền dành cả trang 
dày đặc đề phê phán ông Bứu. Đã 
vậy, tòa báo còn chưa yến, cho đăng 
tiếp mắy số liền cái bằng thư bạn dọc 


về bài của ông Bửu.‹Văn đề chính 


là cắp ủy đảng và chính quyền xã 
Phú yên, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh 
hóa. phải trả lời, phải chịu trách 
nhiệm, thì ông Bửu— một bạn đọc thắc 
mắc về một bài ký của báo — lại trở 
thành đối tượng phê phán. Ông bạn 
tòi lắc đầu và kết luận: Cách làm của 
báo Văn nghệ * không bình thường d 


Ý kiến của ông bạn tỏi có nhiều 
điều trùng hợp với suy nghĩ của tôi. 
Vi vậy trước khi viết bức thư này, 
tôi: mới băn khoăn, đẫn đo mãi, 


Cuối cùng, nguyên nhàn thúc đảy 
tôi quyết định viết thư này là những: 
bài phát biều của một số văn nghệ sỉ 
và nhà hoạt động văn hóa tại cuộc 


gặp gỡ nói trên đăng ớ bào Văn nghệ 


lại được một số báo của người Việt 
nam sống ở nước ngoài đăng lại, trích 
dẫn, tô đậm, và cả bài tôi không thầy 
đăng ở báo trong nước cũng xuất 
hiện trên các tờ báo ấy. Những bài 
ấy một chiều phê phán sự lãnh đạo 
của Đẳng, các cơ quan tham mưu về 
văn nghệ của Đăng, và nhận định 
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NL. 
tỉnh hình văn nghệ nước ta chủ vếu 
hơn mười năm sần đảy. Sự lãnh đạo 
của Dăng ta trên lĩnh vực nà (ý đúng 
là cần phải bàn thing thắn, xem xéi 
lật một cách khoa học theo tỉnh thần 
của Đại hội VI, Trong những ý kiến 
phát biều của một số anh chị em được 
phản ánh trên báo Van nghệ, 
có điềm đúng, có điềm không đúng, có 
điềm đúng mặt này, nhưng Không dùng 
mặt khác, có điềm hoàn toàn bịa đặt, 


Theo tôi trong lãnh đạo văn nghệ 
của Đăng ta có không ít! khuyết điềm, 
sai SÓI : thiểu đàn chủ ; thiếu hiểu biết 
về đặc trưng, đặc thù của văn nghệ ; 
cảm đoàn túv tiện đối với tác puầm 
nàyv hayv tác phẩm khác : định kiến 
đối với một số người : đãi ngộ không 
thỏa đáng đối với văn nghệ sĩ (cũng 
như đối với trí thức nói chủng): mội 
sò cán bộ làm công tác văn nghệ có 
những quan điềm giáo điều máy móc, 
đánh giá tác phầm không căn cứ vào 
giá trị thực của nó mà cân cứ vào 
cấp bậc của tác giá, V.V. và v.v. Viết 
thư này, tôi xin không nói tới những 
khuyết điềm mà: tôi nghĩ cần: phải 
tồng kết một cách có hệ thống nhằm 
rút ra những bài học; xin đề anh chị 
em làm nghệ thuật nói lên thi thấm 
thía và sâu sắc hơn. Tôi chỉ nêu lên 
một số điềm không đúng trong phát 
biều của một số đồng chí so với ni 
điều mà tôi biết. Có tiếng nói đi thì 
nên có tiếng nói lại. Tôi muốn nói lại. 


Nhà phê bình văn học Nguyên Đăng 
Mạnh hồi tưởng và nhàn xét :e Những 


lần trướcđày gặp cac đồng chí lãnh đạo 


cửa Đảng và Nhà nước, thường các 
đồng chí ấv nói tử đâu đến cuối, hoặc 
gần như 'thể, còn chúng tôi thì nøhe, 
rôi về. Lân: này, ngược lại...chỉ riêng 
điều nắyv thôi cũng đã là một dấu hiệu 
của sự đòi mới rồi 3... Nin thua rằng : 
chỉ cách đày íf năm thôi, trong một 
cuộc họp khá đônỗñ anh chị em văn 
nghệ sĩ ở trung ương và ở Hà nội, ba 
ngày liên, đóng chí [Lẻ Đức Thọ đã 
nghe rà hâu như Không phát biều ơi, 


+ _ 


LÍ », 


và nghe những ý Kiến đối lập nhau. 
Gòn trong mặy chục năm này, những 
Cuộc ø3p gỡ riêng của mọk số đóng 
chỉ lãnh dạo như Trưởng Chinh, 
Phạm Văn Đồng, Lẻ Dức Tho, Tố Hữu" 
với nhiều anh chị em: thì có thể nói 
là nhiều. Tôi biết đồng chỉ Trường 
Chính thường đàm đạo văn. chương 
VỚI: một số nhà thơ, nhà văn như 
Hoài Thanh, Xuân Diệu, Huy Cận, lưu 
Trong Lư... ; đồng chí Phạm Văn Đông 
thường viết thư riêng hoặc mời cơm 
nhiêu nhà văn như Nguyễn Tuân, 


Nguyễn Văn lồng, Tế lanh v.v. diễn 


viên Tra Giang, đạo diễn Đặng Nhật 


Minh. đến thám nhiều gia đỉnh 
văn nghệ sĩ như gia định nghệ 


sĩ À\i Liên. Tôi đã trực tiếp được nghe 
đồng chí Tô llữu nói vui: đối với 
anh chị em văn nghệ sĩ thị không 
phải chỉ có tọa đầm mà còn ngọa đàm 
nữa là đăng khác. Khi dòng chí Tố 
Hữu còn là người phụ trách công táe 
tư tưởng thì nhà của đóng chí gần 
như là một câu lạc bộ nhỏ, “eàun lạc 
bộ cày tảo », nơi trao đôi những văn 
đề mà anh chị em đều quan tàm. Tôi 
biết có một lần anh em đang Irao đôi 
về khâu hiệu “Văn nghệ phục vụ 
còng nông bình ®, đồng chí lẻ Duần 
ở bèn cạnh được biết có sinh hoạt 
này, sang và trình bày ý kiến của 
mìỉnh. Theo đồng chí thỉ khầu hiệu 
đó là mao ít, phải nói là « công nông 
và phải đề cao tính nhàn loại 
của văn học, nghệ thuật. Tôi nhắc lai 
như vàv là đề nói rằng không khí 
trao đồi Ý kiến thàn mặt giữa cán bộ 
lãnh đạo với anh chị em văn nghệ là 
mỘt nét tốt đẹp trong phong cách lĩnh 
đạo của: Đang ta từ trước đến may. Tôi 
được biết Bác Hồ cũng thường hay liếp 
xúc với anh chị em văn nghệ, vàkhuyên 

tác đồng chí trong Độ chính trị và 
Chính phủ nên đọc các tác phầm Văn 
học đề hiệu thêm cuộc SỐng và lâm 
tứ, nguyện vọng của nhàn đàn. Trong 
mỌC cuộc họp của Bộ chính trị với 
một SỐ văn nghệ sĩ đề thông qua bức 
thư gửi cho Đại hội văn nghệ toàn 


quốc lần thứ ba, Bác đặn: các chú 
xem lại chữ nghĩa, câu kéo, đừng nói 
theo kiều chằm bắm đối với anh chị 
em văn nghệ sĩ, những người sòng 
nhiều về tỉnh cảm. Ở đây, cũng xin 
nói rằng: theo tôi biết thì gần như 
thành một chủ trương là Dáng ta lãnh 
đạo văn nghệ chủ vếa không phải 
bằng nghị quyết và chỉ thị mà bàng 
thư, bằng gặp gỡ, rất coi trọng gặp 
gỡ cá nhân. Tôi biết, thính thoảng và 
địc biệt treng dịp Tết. đồng chí Tố 
Hữu thường hay đến nhà số 65 Nguyễn 
Thái Học gặp các anh Nguyễn Sáng, 
Nguyễn Tư Nghiêm, những họa. sĩ có 
tài mà lại sống độc thân, thăm bác 
Nguyễn Phan Chánh, anh Đỏ Nhuận, 
anh Văn Giáo. Và các đồng chi được 
gìao trách nhiệm phụ trách lĩnh vực 
công tác này cũng thường hay tiếp 
xúc cá nhản với anh ehj em văn nghệ 
sĩ trên tỉnh thần bạn bẻ, đồng nghiệp. 
Những bức thư gửi các đại hội văn 
nghệ bao giờ cùng mang dấu ăn Bàn 
chấp hành trung ương Đảng. Chắc 
nhiều anh chị em văn nghệ còn nhớ 
trong Đại hội văn nghệ lần thứ tư, 
sau khi đọc xong bức thư của Trung 
ương và được anh chị em võ tay hoàn 
nghênh. đồng chí Trường Chính bóng 
trở lại bục điển đàn, mọi người chờ 
đợi một điều gì đặc biệt, những không, 
anh chinói: Xin lỗi, tôi đọc sót mội 
dòng: Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Mọi người 
cười rõ lên trong không khí rất đầm 
ñm. Và bao giờ cũng vậy, cùng với 
thự của Dan chấp hành trung ương 
Đăng là bài nói chuyện của đóng chí 
Trưởng Chỉnh, người được Bò chính 
trị phân công nói chuyện với Đại hội. 
Trồng địp đại hội các hội văn học, 
nghệ thuật vừa qua, Trung tương 
khỏn¿ gửi thư nữa, mà giao cho động 
chí Phạm Văn Đông viết thư gửi 
chung ho các đại hội, mớ đầu bàng 
đại hội nhà văn. Tôi cho đó là một 
bức thư rât hay, định hướng cho văn 
nghệ bước vào giai đoạn cách mạng 
mới. rất tiếc không thấy báo nào nhắc 


M 


đến nhân địp các hội sáng tác đang 
chuẩn bị họp đại hội. Bày giờ đánh 
giú về quan điềm của Đẳng và bàn 
về đôi neới sự lãnh đạo văn nghệ, tôi 
nghĩ kháng thề nào qua được 
những bức tHư, những bài nói chuyện 
quan trọng đó cùng một số chí thị, 
nghị quyết của Đăng về văn nghệ, 
Cũng phải nói rằng những nét mà tòi 
cho là đẹp trong phong cách lãnh đạo 
của Đẳng la đã bị phai dần hơn mười 
Răm nay, Việc đồng chí Tông bí thư 
Nguyễn Văn Lĩnh gặp gỡ thân mài 
anh chị em văn nghệ sĩ vừa qua là: 
tiếp tục phong cách tốt đẹp của Đáng ta, 

Nhà báo Nguyễn Khảc Viện nói: 
®..., Những người làm báo, viết văn, 
làm phim thường xuyên được nhắc 
nhớ: phải làm như thế này, không 
được làm như thế kia! BỊ trói buộc 
bởi một loạt huỷ ky... Lâu lâu lại nộ 
ra một vụ ấn: bài báo này, quyền 
sách kia, cuốn phim nọ bị kết án là 
“xét lại”, là œechống dang 3, là « có 
tính kích động ®.., Mà thông thường 
bán án nào cũng có kỷ hạn, màn hạn 
ra tủ, còn bản ăn văn học th cứ mi 
mãi treo lơ lửng trên đầu... một bạn 
an chung thân. có khi con hại đến cà 
con chấu... 3. Đúng là dưới chế độ ta, 
Đang cớ trách nhiệm lãnh đạo tư 
tưởng và cũng không ít trường hợp, 
cÓ cơ quan và cá nhàn có quyền đã 
can thiệp thô bạo, thậm chí can thiệp 
vỏ lý vào sự sáng tạo của văn nghệ 
sĩ. Nguyên nhân eó nhiều : quan điểm, 
cơ chế quản lý, thói gia trưởng, động 
cơ c& nhân... Nhưng nói rằng lầu làu 
lại nỗ ra một vụ án thi thật quá đáng, 
Theo tôi, thực sự là vụ án thi chỉ có 
œvụ nhàn văn”, mà đó lại là một vụ 
ân chính trị. Vậy có bản ấn văn học 
nào là chung thân? Phải chăng anh 
Viện muốn nói về trường hợp các anh 


bỏ 


Trân Dân, Phùng Quản, Tế Đạt, 
Hoàng Cảm. Theo lôi biết, sự việc 


khỏng phải như thế. Nin để liỏi nhà 
rần tra lời thì rõ ràng. chỉnh xác hơn. 
Tôi chỉ nêu lên một việc mà tôi biết) 
Cách đày máy năm, anh Hoàng Gm 


` đấu 


bị eơ quan an nình giữ lại do anh bí 
mật chuyền ra nước ngoài một bản 
thảo mà tự anh đã nhận là có tư 
tưởng chống đöi, và chính cơ quan 
tham mưu văn hóa của Trung ương 
khi được biết việc đó đã can thiệp xin 
thả anh ra. Hiện tượng căm đoán, 


phê. phán một chiều, áp đặt, bắt sửa. 


thế này thế khác, xảy ra không ÍL Ở 
các địa phương và cũng không loại 
trừ eä ở trung tương. Ngay bày giờ, 
sau khiđã có Nghị quyết của Bộ chinh 
trị về văn nghệ và văn hóa, những 
hiện tượng như vậy van chưa có thê 


nói là bảo đâm sẽ chấm đứt hoàn 
toàn. Không ai có thê đông tỉnh với. 
tình trang như vậy. Đảng và Nhà 


nước ta phải có thê chế bảo đảm cho 
tự do sáng tạo và anh chị em văn 
nghệ sĩ chú động bảo vệ quyền đàn 
chủ eúa mình. 

Nhà phè bình Nguyễn Đăng Mạnh 
nói: «œNgưởi ta thích nói một cách 
chung chung quần chúng là vĩ đại, 
nhưng đổi với quần chúng cụ thê thi 
lai coi là trẻ con, Người ta thích nói 
chung chung nền văn nghệ của ta đã 
trưởng thành, văn nghệ sĩ của ta là 
-những chiến sĩ, những anh hủng, 
nhưng đối với những văn nghệ sĩ cụ 
thê thì lại coi như con nit3. Theo 
anh, ® có thời lãnh dịo khinh bỉ sâu 
sắc văn nghệ sĩ Thời nào vậy 2 Theo 
tôi, dưới chế độ ta không có thời nào 
nh thể, Những thiếu sót đổi với anh 
chị em văn nghệ sĩ cùng như đòi với 
trí thức nói chúng thật ra không nhỏ 
so với trách nhiệm của một đang được 
coi là « trí tuệ, danh dự của thời đại”, 
Nghị quvết của Hộ chính trị về văn 
nghệ và văn hóa đã tự phê bình về 
sai sót trong lãnh đạo của Đăng trên 
lĩnh vực này, đồng thời kháng định 
«œ Đẳng ta luôn luôn coi trọng vai Trò 
của văn hóa. văn nghiệ,, ?, Ôi col đó 
như là một càu trả lời gián tiếp đổi với 
nhận định của anh Nguyễn Đăng Mạnh. 

Nhà phê bình sản khău Hỗ Ngọc 
cho rúng văn đề mỗi quan hệ giữa 
văn nghệ và chính trị « chưa bao giờ 
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được đề cập một cách công khai và 
được giải quyết một cách đầy đủ. đến 
nơi đến chốn ® Xin thưa : Văn đề này 
đã được bàn đi bàn lại nhiều lần và 
công khai trên sách báo (không kề 
đến nhiêu cuộc thảo luận công khai 
trong nhiều hội nghị, và nếu tôi nhớ 
không làm thì về mối quan hệ này, 
hơn một lần anh đã từng nói công 
khai ớ một vài hội nghị văn hóa, vău 
nghệ). Nếu anh IHiồ Ngọc đọc lại bản 
báo cáo ® Chủ nghĩa Mác và văn hóa 
Việt nam” chắc sẽ thầy vấn đề đã 
được bàn công khai từ cách đây đã 
40 năm. Trong cuộc đâu tranh chống 
nhóm “nhân văn giai phẩm, vấn 
đề này lại nói lên. Đông chí Trường 
Chỉnh lại phải trinh bàyv vấn đề đó 
trong bảo cáo trước Đại hội văn nghệ 
toàn quốc lần thứ hai, cách đây 39 
năm. Vào khoảng 1979—198U, văn đề 
nàv một lân nữa lại được nêu lên; 
đồng chí Lê Đức Thọ đã nói ý kiến 
của minh và một số nhà lý luận cũng 
đã phát biêu. Thực chảt đó là vấn đề 


_văn nghệ phấn đầu cho đường lỗi của 


Đảng và sự lành đạo của Đăng đối với 
văn nghệ, Còn bây giờ các nhà văn 
nghệ muốn đi sầu thêm về quan hệ 
giữa chính trị và văn nghệ, thi đó là 
quyền của văn nghệ sĩ.Có điều là 
việc gì đã Xay ra hit thế nào thi nên 
thuật lại như nó đã xay ra. 

Cuối cùng, tôi muốn nói về phát 
biểu của chị Dương Thu Hương đăng 
trên báo Đất nước, số tháng 11/1987 
của lội những người Việt nam tại 
Cộng hòa liên bang Đức. Dưới đầu đề 
& Đỏi điều suv nghĩ về nhân cách của 
người trí thức *, chị viết: *,.. Sau bài 
phát biểu ấy (bài phát biều của chị), 
một cân bộ lãnh đạo cao cấp của Đăng 
đã lên phản bác ý kiến của tòi. Đồng 
chí đó răn đe rằng cần phải tận dụng 
lực lượng công an an ninh chính trị 
đề làm việc với văn nghệ sĩ. Đó là 
những lời lề đàn áp-công khai của 
một cá nhân có quyền lực, còn giá trị 
chỉnh phục của tư tưởng bằng giá trị 
âm... ®. Tôi không muốn nói rằng nói 


đung bài «nhân cách...» phỉ bảng 
nhàn cách của những người khác. Tôi 
cl¡ muốn nhắc lại một sự thật. Tôi đã 
được dự cuộc hội thảo khoa học ấy 
do Viện văn học và Hội nhà văn tô 
chức vào năm 1980. Nay tình cờ được 
đọc số báo trên, sợ trí nhớ minh 
không tốt, tôi đã đi hỏi một số đồng 
chí có wrách nhiệm tô chức cuộc hội 
tho ấy, Tắt cá đều nhớ lại: Hồi đó, 
sau hội nøơhị, không biết từ đàu tung 
ra ba tin: Ông X đưa công an ra dọa 
anh em; ông N lên bục ngó lên ngó 
xuống rỏi bó về; ông T phê phán ba 
ông... Cả ba tín đều là bịa. Ông X 
nói chuyện khác, ông N không có 
mặt, ông TT không phê mà cùng chẳng 
phán ai ca, Một số đồng chỉ không dự 
hội tháo, nghe tin thắc mắc đến hỏi 
`chúng tôi, đã được Tõ sự thật; tàit 
nhiên còn nhiều người không được 
nghe đính chính, nhưng sức đâu mà 
chạy theo những tin vịt. Điều làm tôi 
hết sức bất ngờ là đến hôm nay, mọi 
trong ba tỉn ấy được đưa lại như thật 
trên một tờ báo xuất bản ở nước 
ngoài. Nếu không biết sự thật, khi đọc 
đoạn văn ăy thì đông bào ta ở nước 
ngoài bực tức là phải. Chẳng thể mà 
có ông Trương Tam, một hội viên kỷ 
cựu của phong trào người Việt vêu 
nước tại BÍ, sau khi nghe những khó 
khăn, tiêu cực ở trong nước, lại được 
biết tỉnh híỉnh văn nghệ qua tưởng 
thuật của báo Văn nghệ như 
vừa nẻu trên, đã thốt lên : * Nỗi thống 
khó và thời giàn không cho phép chúng 
tôi trù trừ làm thỏa thuận mãi được. 
Đăng nên tự giải tán để trả lại chức 
năng quản lý cho Nhà nước, quyền 
làm chủ tập thể cho nhàn dàn ® (bảo 
Đất Việt của llội người Việt nam tại 
Ca-nn-đa số tháng 2sVvà 3/1988). 
Trước Khi ngừng bút, tôi muốn phát 
biêu một ý kiến vào văn đẻ mà đồng 
chí Hà Xuân Trưởng nêu lén trong 
cuộc hội tháo bàn tròn e Văn nghệ ta 
đòi mới trong sự nghiệp đồi mới của 
Đăng * do Tạp chí Cộng sản tỒ chức. 
Đồng chỉ nói: @€ Chúng ta là máu thịt 


của Đảnøg, chúng ta sẽ xử sự ra sao 
khi có sự bắt đóng giữa văn nghệ sĩ, 
với Đảng ?®. Văn đề đồng chí đặt ra 
.không chỉ ở trên lĩnh vực văn nghệ, 
răt cân được trao đôi theo tỉnh thân 
đôi mới của Đại họi VỊ Nhân đây tôi 
chỉ muốn nói ràng Đẳng không phải 
là một cái gì trừu tượng mà là một tô 
chức cụ thể gỏm những người tiên 
Liễn của giai cắp và của dàn tộc. Như 
vậy thị Đăng phải cố gắng hết sức đề 
tập hợp cho được trí tuệ ceao.nhàt của 
giai cập, của dân tộc, của nhàn loại. 
Tập trung trí tuệ là để tìm chân lý, 
mà chân lý là eụ thể, là cơm ấn, áo 
mặc, là đời sống tính thần của con 
người, là tỉnh vẻu, là tỉnh bạn, là 
quan hệ tốt đẹp giữa người và 
người, v.v. Trong quá trình tìm chân 
lý, có sự bất đông ý kiến với nhau là 
bình thường. Phải coi sự bát dòng là 
bình thường thị Đăng mới eó mầu thịt 
được: đó là « sự bất đồng trong Đăng 
vi Đảng * như tỉnh thần bài thơ của 
Nê-ru-da mà anh đã nhắc, Cuộc sống 
đa đạng thì tư tướng ,cũng đa dạng, 
văn nghệ cũng đa đạng. Không những 
nén mà cản khuyến khích sự đa dạng 
và không sợ sự bất đồng tức là không 
sợ sự màu thuận, Vấn đề là phải giải 
quyết sự bắt đồng ấy, sự màu thuan 
av như thể nào. Chủ nghĩa Mác dạy 
chúng ta: Phải thông qua tranh luận, 
tư do tranh luận và lấy sự thể nghiệm 
của thực tiên mà đối chiếu. Chỉ có tự 
do tranh luận và lãnh đạo đúng đắn 
mới tạo ra sức mạnh và bản lĩnh cho 
Đăng, — 

Chính vì vậy, sự lãnh đạo của Dàng 
là phải phát huy quyền tự chủ. tự 
đo sáng tạo và “tính thần trách 
nhiệm của mỖi người, môi đang viên, 
đặc biết là của giới trí thức bao gòm 
vấn nghệ sĩ, những người làm công 
tac khoa học, những người làm quin 
lý... Đó là văn đề đòi mới trước tiên, 
cán bàn cụ thê và đồi mới cụ thẻ. 


Tháng 6-1958 
NGUYÊN THANH HÀ (Hà nội) 


Thư gửi bộ biên tập 


BÌNH ĐẨNG VÀ - 
KHÔNG BÌNH ĐẲNG 


ẠI hội lần thứ VI của Dẳng ta 
đã nêu lén những thành tựu và 
thiếu sót Ârong công cuộc cải tạo 
xà hội chủ nghĩa và nhãn mạnh :*... 
Chúng ta chua xác định rõ nàng, nhất 
qưán những quan điểm, chủ trương, 
chính sách chỉ đạo công cuộc “eäi lao xã 
hỏi chủ nghĩa. Dã có những biều hiện 
nóng với muốn xóa bỏ ngay các thành 


phần kính tế phi xã hỏi chủ nghĩa...».- 


Trong nhận thức cũng như trong hành 
động, chúng ta chua thật sự thủa 
nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần 
ở nước ta còn lôn tại Irong inột thời 
gian tương đối dài... » (1) 


Để súa chữa những thiếu sót trên 
đây phải coi việc xác định đúng cơ cầu 
thành phần kinh tế là mội vếu tố đề 


phát triển mạnh mẽ lực lượng sản 
xutt: đi đòi với việc phát triền 


kinh tế quốc dcanh. kinh tế tập thẻ, 

cần có chính sách sử dụng 
đúng dân các thành phần kinh tế khác. 
Những quan điềm đó đang thà nhập 
vào cuộc sông và bái đầu lao ca những 
chuyền biến tích cực trong nên kinh 


LẺ, Nhưng trên sách bảo cũng đã nay 


HỚ THÔI khuvnh hướng lệch lạc, ID HÀ 


tỪ & cực 11” (muốn xéa nhành các 
thành phản PHI lế phi xã họi chú 
nghĩa) sang “cực hữu” (đòi bình 


đẳng về MHỌi mặt giữa các thành phần 
kinh tế, đói thực hiện một sự thống 


0b 5Ã 


Ví € ai liiO: 


—_—————-__—___SnBn___........_ 


nhất về chính sách thuế. lãi suất tín 
dụng. giá báu vật tư của Nhà nước và 
chính sách xã hội) C) 


Yêu sách trên hoàn toẩn trái ngược 
với những quan điền mã Đại họi 
lần thứ VIcủa Đẳng đã nhẫn mạnh: 
* Nóa bỏ những thành kiến thiên lệch 
rong sự đánh giá và đối xử với người 
lo động thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau. Nhà nước có chính sách ưư 
đãi về kinh tế (như chính sách đầu tư, 
thuế, tín dụng...) đối với thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa : song về pháp 
luật phải thực hiện nguyên tác bình 
đang. Xhững người làm ra của cái và 
những việc có ích cho xã hỏi. thực 
hiện đầy dủ nghĩa vụ, chàp hành 
nghiệm chính pháp luật và chỉnh sách 
đdếu được tôn trọng, được qInvẻn 
hưởng thụ nhập tương xứn# với kết 


qua lao động, kinh doanh hẹp pháp 
của họ» Œ) 


Như vậy là: 
I) Nóa bỏ những thiên lệch Lrong sự 


đối XỨC VỚI 
lrong 


những người lao động: 
súc thành phần kính tế (chẳng 
hạn phái vào biên chế nhà nước mới 
coi là có việc làm...) 


2) Nhà nước có chính sách ưu đãi 
vê kinh tế với thành phân kinh tế xã 
hội chủ nghĩa (không thê thí hành một 


—†}—Ƒ——————— 


(|) Van kiện Đại héi VI, Nxb Sư thẤt, Hà 


nội, 1987, tr. 22 — 23, 

(2) Xem bài? « Sử dụng và eẩj tao đúng 
đấn các thành phần kính tế » của Trường Sơng 
đăng trên Tạp chí Cộng sản tõ 1 — 1958, 

(3) Văn kiện Đại hội VÌ, tr. 61, 


chính sách thống nhất về thuế sưất, lãi 
suất tín dung v.v.) : 

3) Nhưng phải thực hiện nguyên 
túc bình đảng vê pháp luật giữa cúc 
*hành phân kính tế. 

Phải chăng quan diễm ấy đã lỗi thời 
rồi? Hoàn toàn không. 

Vi sao phải ưu đãi thành phần kinh 
tế xã hội ehủ nghĩa 9 

tới VÌ 

Một là. nhà nước nào cũng là nhà 
nước của giai cặp thống trị. Nhà nước 
đó bảo vệ trước hết và chủ yếu lợi ích 
của giai cấp mìỉnh, rồi trên cơ sở đó 
mới tính đến lợi ích của các giai cấp 
khác trong xã hội. 

Thí dụ: Nhà nước tư bản độc quyền 
ở Pháp nắm độc quyền kinh doanh về 
điện và than đã dịnh giá điện và giá 
than bán cho các tô chức đọc quyền 
rẻ hơn nhiều lăn so với giá bán cho 
nhân đản. Và hàng năm lại trích từ 
ngàn sách nhiều tỷ phơ rằng bù lỗ cho 
-eác công tv điện và than này. 


— Trong thời kỳ quá dò lên chủ nghĩa 
xã hội, khi còn tồn tại nên kinh tế 
nhiều thành phản, và xã hội còn phân 
chia thành nhiều giai cấp có lợi ích 
-_ kinh tế khác nhau, thì nhà nước chuyên 
chính vô sản trước hết và chủ yếu phúti 
bảo vệ lợi ích của thành phân kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Có như vậy mới có 
thề “tiến hành vừng chắc công tác cai 
tao xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng 
lích cực của cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần »... ® Củng cỗ và phát. triền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, trước hết là làm 
cha kinh tế quốc doanh thật sự giữ 
vai trỏ chủ đạo chỉ phối được các thành 
phần kinh tế khác » (1). 

Hai là. Thành phần kính tế quốc 
doanh — nòng cối. của kinh tế Xã hội 
=hủ nghĩa. đương nhiên cần có sự giúp 
đã đặc biệt của. nhà nước Xã hội chủ 
nghïa đề phát triền và lớn mạnh không 
"ưừng. 3 

Từ một nền kính tế nông nghiệp lạc 
hậu, thuộc địa, nửa phong kiến tiến 


lên chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triền tư bản hủ nghĩa và 


trong bước ngoạặt chuyên từ eơ chẻ tạp 
trung quan liêu, ao cấp sang kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa các nhà kinh 
duanh tronzg thành phần kính tế xã 
hòi chủ nẽh7a côn ràt thiểu kinh nghiệm, 
phái mò màãm tìm tòi những hình thức 
kinh tế mới, thích hợp. Trong khi e0 
chế cũ chua bị xóa bỏ, cơ chế ni 
chua hình thành, thiểu cán bộc có tài 
nững và thiếu nhiều điều kiện về vật 
chàt kỹ thuật, thành phần kính tế xã 
họi chủ nghĩa bước vào thị trường đã 
phải đương đầu với những đối thủ dày 
đạn kinh nghiệm, có truyền thống nhà 
nghề là những nhà tư sản và những 
người tiều sản xuÃt hàng hóa. Vày 
mà lại “bình đảng về kinh tế» giữa 
các thành phần kính tế thì vẻ thực 
chất muốn đây các nhà kính doanh xã 
hòi chủ nghĩa vào một cuộc đầu không 
cản sức mà chắc chân đại bộ phận sẽ 
bị đánh bại. do đó. thành phân kính 
tế xã hội chủ nghĩa. mà trước hét là 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh, 
sẽ tiếp tục bị suy vếu. 


Sai lầm của chúng ta trước đày 
không phải là ở chỗ ưu đãi kính tế 
quốc doanh mà là ở chỗ ưu đãi không 
đăng nguyên tắc, bù trì cho cả những 
đơn vị kinh tế thua lô "triển miễn, 
nuôi đưỡng tàm lý Ý lại, sống nhờ vào 
nhà nước, Ngày nay Dàng quyết định : 
sau khi đã có sự ưu đãi thích đăng mà 
xí nghiệp no văn làm ăn thua ló, thị 
phải cài tô, nếu không sẽ phải chuyền 
sang hìnhthức sở hữu khá choặc giải thê. 


Ba là, trong thời kỷ quá độ lên chủ 


*nghìa xã hội, khi thửa nhậu tính tài 


yếu của nền kinh tế nhiều thành phản, 
phải luôn luôn nhận rõ giữa thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa với các 
thành phần kinh tế khác vừa có thống. 
nhất vừa có mâu thuần về lợi ích kinh 
tế. Mặt thống nhất biều hiện ở chỏ tất 


„ œa các thành phần đều đóng góp vào 


sự phát triền lực lượng sản xuất. Đã 
lu cơ sở khách quan cho việc sử dụng 
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 


(1) Păn biệt Dị hóc VÌ, tr. 59. 
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nghĩa, nhằm tận dụng nguồn vốn, kỹ 
thuật, tay nghề... đề tạo ra nhiều hàng 
hóa cho xã hội. Mặt mâu thuẫn biều 
hiện ở những nét bản chất trái với chủ 
nghĩa xã hội, như quan hệ bóc lột 
trong xí nghiệp tư bẫn tư nhàn, tỉnh 
tự phát của người tiêu sản xuất hàng 
hóa v.v. Đó là lý do phải thường 
xuyên đấu tranh với những hiện tượng 
liêu cực, tăng cường kiêm kẻ, kiêm 


goát hoạt động kinh tế của các thành. 


phần kinh tế này đề tạo họ 

Vấn đề có tính nguyên tác là sử 
dụng đề cải tạo và cải tạo đề sử dụng 
tốt hơn nhằm giải phóng mọi lực lượng 
sản xuất và nàng cao mức sống của 
nhân đân và hướng các thành phần 
kinh tế khác đi theb quỹ dạo của chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vậy, các thành phần 
kinh tế khác chỉ là những đồng mình 
có điều kiện chứ không phải là những 
_ ngưỡi anh em ruột thịt, cùng sinh ra 
trong đại gia đỉnh kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Và đạo lý của chúng ta không 
chỉ là tôn trọng những người làm ra 
của cải và công việc có ích cho xã 
hội, quý trọng cả người lao động Và 
người eó nguồn vốn bỏ ra kinh doanh 
mà còn là hướng mọi người đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Cho nên, chỉnh sách 
kinh tế không thê chỉ xuất phát từ một 
tiêu chuần duy nhất là hiệu quả kinh 
tế, mà còn phải xét hiệu quả kinh tế 
ấy phục vụ lợi ích của những ai? Nếu 
hiệu quả kinh tế ấy chỉ đáp ứng riêng 
lợi ích của nhà tư bản và người tiêu 
sản xuất hàng hóa cá thê thi không có 
lý đo cho những thành phần đó tồn 
tại. Ngược lại, nếu hiệu quả kinh tế 
ấy chỉ có lợi cho xã hội mà không 
bảo đảm thủ nhập thỏa đáng, hợp pháp 
cho nhà tư bản và người sản xuất nhỏ 
“thí họ cũng không đi theo con đường 
lên chủ nghĩa xã hội. Ở dây, nếu cường 
điệu mặt màu ® thuần tất yếu Sở nóng 
vôi @xóa và » cải? theo kiều chiến 
dịch, gò ép, làm cần trở lực lượng 
sản xuất, Nưược lại, nếu tuyệt đối hóa 
mặt thống nhất, đòi hỏi bình đẳng 
hoàn toàn vẽ kinh tế, sẽ mất tính 


:0 


nguyên tắc, buông lỏng cải tạo, tử bỏ 
mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Bốn là, giả định yêu sách đòi bình 
dẳng giữa các thành phần kinh tế là 
đúng, thì có bình đẳng về thu nhập 
không 2? Nhà tư sản và người sản xuât 
nhỏ cá thê sau khí nộp thuế sẽ bố túi 


“ ` ^ ~. ° 4. . y ` 
toàn bộ số lợi nhuận còn lại. VÌ vậy, 


nói chung thu nhập của họ sẽ cao hơn 
thu nhập của những người trong thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Xã hỏi 
thửa nhàn thu.nhập hợp pháp này của 
họ. Nhưng theo nguyên tắc cái gì lợi 
cho ca nhân cũng phải lợi cho xã hội. 
vả ngược lại, cái gì lợi cho xã hội 
cũng phải lợi cho cá nhân, thì nhà 
nước chuyên chính vô sản phải eó biện 
pháp điều tiết bớt một phần thứ nhập 
quá cao thông qua các chính sách kinh 
tế, như thuế lãi suất tín dụng, giá bán 
vật tư, v.v. Vị thế, không thê đòi bình 
đăng giữa các thành phần kinh tế. 


liơn nữa, trong điều .kiện căng 
thẳng về vật tư, cũng nhỏ hơn cầu rãt 
nhiều. mà lại đòi bình đẳng về mua 
bán vạt tư của Nhà nước, thì liệu 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có thề «canh tranh ® được với các 
thành phần kinh tế khác không 2-Chưa 
lập lại được trật tự trong lĩnh vực 
cunø ứng vật tư mà lại thừa nhận yêu 
sách nói trên thi hậu quả sẽ ra sao ? 
Gần đây đã có chủ trương sẽ cứng cấp 
nhiều vật tư cho xí nghiệp nào sản 
xuât -tốt, có hiệu quả và chất lượng 
hàng hóa cao. Điều đó đúng. Nhưng 
nếu xí nghiệp xã hội chủ nghĩa đạt 
hoặc có thẻ vươn lên kịp trình độ của 
xí nghiệp thuộc thành phản kinh tế 
khác thị có nên ưu tiên hay cử « bình 
đẳng *? 


“Mặt khác, trong bước chuyền sang 
kinh doanh, đang xóa dần những 
khoản bao cấp mang nặng tính chảt 
phân biệt đối xử trước dày và thừa 
nhận sự chênh lệch về thu nhập hợp 
pháp, không khống chế mức tối đa về 
tiên lương, tiền thưởng và quỹ phúc 
lợiv.v thì việc đòi hỏi bịnh dẳng về 


chính sách xã hội (như tiêu chuần gửi 
con vào nhà trễ, nhà mẫu giáo, đi nghỉ 
mát v.v.) là vô nghĩa. Bởi vì những 
“tiêu chuẩn » đỏ tủy thuộc vào quỳ 
phúc lợi do hiệu quá kinh doanh của 
mỗi đơn vị kinh tể mang lại, tư yếu 
sẽ ri khác nhau ngay giữa những 
người lao động treng cùng thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, chứ chưa nói 
đến những thành phần kinh tế khác. 


Nói gọn lại, không thề « bình dẳng 
về mắt kinh tế * giữa các thành phần 
kinh tế trong thời kỳ quá dộ. Nhưng 
« sư không binh đẳng » đó phải được 
thề chế hóa thành pháp luật đề mọi 
người ven lâm và mạnh đạn kinh 
doanh. Chẳng hạn trong cùng một 
ngành hàng nhà nước có thề quy định 
mức thuế thu nhập của xỉ nghiệp tư 
bản tư nhân cao hơn mức thuế của xÍ 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Mức thuế này 
được phí thành điều luật: Kế nào vi 
phạm đều bị trừng trị. Xi nghiệp tư 
bàn tư nhân sau khi đã nộp đủ thuế 


Trả lời 


VÌ BÀI “BÌNH ĐẲNG 
VẢ KHÔNG BÌNH ĐẲNG? 


RƯỚC hết tôi xin cám ơn đồng 

chí Đỗ Thế Tùng đã góp ý kiến với 

tôi về vấn đề bình đẳng và không 
bình đẳng giữa các thành phần kinh 
tế. Sau đày tôi xin trao đồi ý kiến với 
đồng chí về một số vấn đề. 

1— Trước hết xin nói rằng không 
phải tôi mà là Trung ương nói phải đối 
xử bình đẳng. Đúng là Nghị quyết Đại 
hội Đẳng lần thứ VIcó nói: Nhà nước 
cần có chính sách * ưu đãi » với thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
2 thi nói :không phân biệt đối xử với 


và chấp hành nghiêm chỉnh các thê 
chế theo đúng pháp luật thì dù có thu 
lợi nhuận ròng hàng tỷ đồng, làm giàu 
nhanh chóng cũng được thửa nhận và 
bảo vệ, không ai có quyền xâm phạm, 
Đó là bình đắng trước pháp luật, 

Đường lối, chủ trương của Nhà nước 
không phải là mội thủ đoạn nhất thời 
mà là một nguyên tắc cơ bản. Không 
nắm vững nguyên tắc đó sẽ đao động. 
ngà nghiềng. Không thề vin cớ giải 
phóng mọi lực lượng sẵn xuất mà lớn. 
tiếng đòi œ bình đẳng về kinh tế 3®, 
đến khi thấy người ta giàu bạc tỷ lại 
hốt hoảng muốn dùng bạo lực thô bạo 
đề tịch thu. - 

Nguyên tắc nhất quán của Đảng và 
Nhà nước ta là: Phải ưu đãi thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa về kinh - 
tế, nhưng đâm bảo sự bình đẳng về 
pháp luật và lợi ích chính đang của 
mọi thành phần kinh tế. 

ĐỖ THẾ TÙNG | 
(Học viện Nguyễn Ái Quốc) 


các thành phần kinh tế về các mặt tín 
dụng, cung ứng vậi tư, gửi con vào nhà 
trẻ v.v. và đến Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương ‡ lại nói thêm : không phản 
biệt đối xử về mặt chính trị và xã hội 
đối với các thành phần kinh tế và con 
cái họ. Nghị quyết của Bộ chính trị về 
đồi mới quản lý kinh tế nông nghiệp 
gần đây nhấn mạnh việc bảo đảm bình 
đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ (rước 
pháp luật của thành phần kinh tế cá 
thề, kinh tế tư nhân. | 

Ở đây có vấn đề đặt ra là Nghị quyết 
Trung ương có thê nói khác Nghị quyết 
Dại hội được không. Theo tôi là có 
thề được. Chúng ta biết rằng tư duy 
lý luận và tư duy kinh tế chẳng những 
phải đi kịp mà côn phải đi trước cuộc 
sống thì mới cải tạo được CUIỘC SỐNØ. 
Đại hội lần thứ VI của Đăng mới tiếp 
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ân đồi mới và cầm cái mốc cho: công 
cuộc đồi mới chứ chưa phải nói toàn 
bộ vấn đề đồi mới. Do đó, các nghị 
quyết của Trung ương và Bộ chính trị 
.về sau cần thiết và có thề phải cụ thề 
hóa hoặc phái triền tư tưởng của Đại hội 
VỊ. chứ không phải chỉ dừng lại Liơng 
khuôn khồ Nghị quyết Đại hội. Nếu 
chờ đến Đại hội VI[ mới được nói 
những vấn đề mới thị sẽ tiếp tục bị lạc 
lầu về lv luận. 


Trung ương nói thì được. Còn chúng 
In có thể nói được không? Theo tôi 
cũng có thề được. Vì báo chí của Đảng 
là cơ quan thông tín hai chiều «vừa 
nói đÂân nghe. vừa nghe dân nói, cho 
nên chúng ta vẫn có thể nói lên những 
suy nghĩ mới của mìỉnh không hoàn 
toàn phù hợp với nghị quyết của Đăng 
dề Đăng xem xét, còn làm thì chúng 
ta phải làm theo nghị quyết của Đẳng 
và chịnh sách của Nhà nước. 


Tôi nghỉ rằng đây là một vẫn đề 
rải. quan trọng. Lâu nay chúng ta 
thường coi lý luận Mác — ELẻ-nIn như 
là # kinh thánh s, coi Nghị quyết của 
Đảng như là một cái gì không thê sửa 
đồi, bồ sung và hoàn thiện, do đó 
không dám suv nghĩ một cách sáng tạo 
trên cơ sở khái quát những kinh nghiệm 
thực tế mới nên đã dẫn đến tỉnh trạng 
lạc hàu về lý luận như hiện nẠv. 


— Tôi thăy nên đối xử bình đẳng 
với các thành phần kính tế vì! trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội. kinh 
tế tứ nhàn, cá thể không phải là mội 
phương thức sản xuất độc lặp, không 
có kđòng máu” riêng tnà sống chúng 
với đòng máu của chủ nghĩa xã hội, do 
đó nó không thể phải triển thành chủ 
nghĩa tư ban, lĨơn nữa với con đường 
tr bản nhà nước và các hình thức 
Hiền doanh Hiên kết kinh tế, các thành 
phần kinh tế sẽ đan kết với nhau, hòa 
nhập vào nhau và có thể trở thành 
những hình thức liên kết hỏn hợp của 
chủ nghĩa xã hội, chứ không còn từng 
thành phần kinh tế thuần tủy nữa. Sự 
đối xử bình đẳng với các thành phân 
kinh tế còn dựa trên eơ sở là nên nhân 


mình rồi 


mạnh mật thống nhất mà không nên 
cường điệu mặt màu thuẫn giữa các 
thành phản kinh tế. 

Trong bài góp ý, đồng chí cho rằng 
không thề đổi xử bình đẳng được, vi 
giai cáp nào cũng phải bảo vệ trước 
hết và chủ yếu lợi ích của giai cấp 
mới tính tới lợi ích của các 
giai cấp khác. Tôi nghĩ rằng, đó thỉ là 
quan điềm của riêng các giai cấp khác, 
còn giai cấp công nhân thì ngược lại, 
họ coi lợi ích chính đáng của các giai 
cấp khác cũng như lợi ích của dân Lộc 
là phù hợp với lợi ích cơ bản của 
chính minh. 


Đồng chí còn lo ngạt rằng : nếu đối 


.Kử bỉnh đáng thị kinh tế quốc doanh 


sẽ bị thua các thành phàn kinh tế khác 
và tiệp tục bị suy vếu vì thiếu kinh 
nghiệm quản lý. Thực tế đã chỉ rõ. lâu 
nav kinh tẻ quốc doanh đã được ưu 
đãi tôi nhưng hoạt động vẫn kém hiệu 
quả hơn các thành phần kính tế khác. 
Vậy thị nguyên nhân đâu phải là bình 
đăng hay không bình đẳng. cũng không 
phải là do các đồng chí giám đốc của la 
thiểu tài năng mà chỉnh là đo eơ chế 
quan lý tập trúng quan Hiểu gò bó. Cho 
nên. nếu ta thực sự đồi mới quản lý, 
thực sự thực hiện chế độ * tự quản » 
của các xỉ nghiệp thi kinh tế quốc doar:Ìi 
eó thể canh tranh và không thua kém 
các thành phản khác. Và theo tôi nghĩ 
œ như vậv kinh tế quốc doanh mới 
nhanh chóng trưởng thành và mới phát 
huy được vai trò chủ đạo của mình 
đối với các thành phần kính tế khác. 

3— Về nội dụng bình đẳng, tôi hiều 
rằng đây là bình đẳng trên đại thể, còn 
eụ thê thì cũng có thể có sự phản biệt 
cắn thiết như các xí nghiệp tự nhàn 
không được sản xuất vũ khí, chế biến 
thuốc nỗ v.v. | 

Về thu nhập thì bình đăng 'ở chỗ 
thành phân nào làm có hiệu qua nhiều 
thì thu nhập nhiều. hiệu quả íL thì thú 
nhập ít. Nhưng không phải không có 
tniới hạn, mà Nhà nước sẽ dùng thuế 


(Xem tiếp trưng 0Ÿ) 


IỆ GIỚI; VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


CẬtI TỔ Ở LIÊN XÔ-_- 
NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC NHÌN TÂN MẮT 


Sự háp dãn của báo chỉ 
tăng lên — tính tích eực xã 
hội côa nhân dân tăng lên 


Cái sôi động đầu tiên đập vào mẨt 
tỏi là những đòng người xếp hàng dài 
~tử sáng sớm trước các quầy bán báo. 
Báo chí xô viết vẫn chú trọng hai 
chức năng cơ bản: một là thông tin 
đã điều hòa hoạt động kinh tế của đất 
nước, chú trọng các vấn đề sản xuất, 
ép dụng tiến bộ khoa học — kỹ thuật, 
đềi mới công tác quản lý và sự tham 
gia vào quá trình đó của bản thân 
những người lao động; hai là tham 
ca giải quyết các vấn đề xã hội, nhất 
1à những vấn đề nóng bỏng, gay gắt. 
Thời gian gần đây, đưới tác động của 
quá trình đân chủ hóa và mở rộng tính 
công khai, báo chí đã thẳng thắn đề 
cập những vấn đề thực sự cần thiết 
đối với cuộc sống, kề cả những vấn đề 
trước đây vẫn được xem là kiêng ky. 
Báo chí đã phê phán đích danh những 
týp thề, những cá nhân phạm sai lầm, 
thuyết điềm, kề cẢ những cá nhân là 
cắn bộ cao cấp. Báo chí đang góp phần 
tích cực vào việc thủ tiêu « các vết 


HÒ BẤT KHUẤT * 


trắng » trong lịch sử và chính trị nhân 
tìm hiều nguồn gốc và xóa bỏ tư tưởng 
bảo thủ, bộ máy quan liêu và táê 
phong mệnh lệnh, những thứ đang cấp 
trở và gây khó khăn cho tiến trinh 
cải tò. 


Báo chỉ đã mang đến cho nhân đân 


_ những thông Lin cần thiết, đồng thời 


phần ánh những mong muốn của nhân 
dân. Ngày nay. số lượng và chất lượng 
thư bạn đọc gửi đến các tòa eOạR 
không ngửng tăng lên. Trong năm 1986, 
đài phát thanh và đài truyền hình 
trung tương nhận được hơn 3 triệu, 
báo Sự thật nhận được 620 nghÌn thư 
bạn đọc. Phần lớn những lá thư đệ 
đều ghi rõ tên và địa chỉ người viết 
và đều có nôi dung nghiêm túc, thiết 
thực. Qua thư từ, qua các bài viết gửi 
các tòa soạn, công chúng đã tham gia 
tích cực vào các cuộc tranh luận cầp 
thiết, và nhiều khi ý kiến của nhân 
dân đã có đủ sức mạnh làm thay đồi 
những quyết định sai lầm cỦa các cấp 
chính quyền. 


W Cán bộ biên tập Đan qoốc tố Tạp chị 
Cộng sản tháng năm vừa qua đã thăm Liên 
cô theo lới mới của Thông tấn sẽ Nê-vê-xti, 
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UBTƯ ĐCS Liên xô đánh giá cao 
vai trò của báo chỉ trong sự nghiệp 
cải tồ. Đông clíi M.X. Goóc-ba-trốp, 
Tồng bí thư UBTU ĐCS Liên xô 
thưởng xuyên gặp gỡ những người 
tãnh đạo báo chí, xuất bản và các hội 
gáng tác đề nghe ý kiến và bàn bạc các 
vấn đề. Trong lần gặp gỡ gần đây 
nhất (7-5-1988) đồng chí M.X.Goóc-ba- 
trốp nhấn mạnh rằng, các phương tiện 
thông tín đại chủng là công cụ của 
cải tÔ, do đó có quyền trông cây: vào 
sự ủng hộ của Đảng. 


Trên thực tế, uy tín của báo chí đã, 


được nâng cao, hiệu quả báo chí được 
mở rộng, nhà báo cảm thấy phần chắn 
và có trách nhiệm hơn, Qua các cuộc 
tiếp xúc và trao đôi ý kiến với một số 
nhà báo Liên xô, tôi cảm thấy các 
bạn đồng nghiệp rất cởi mở và thẳng 
thắn. Trả lời câu hỏi của tôi: * Cấp 
ủy đẳng có khoanh vùng cấm đối với 
báo chí không ? » đồng chí lu. M. Ki- 
ri-lốp, phó tồng biên tập báo Sự thật 
Lê-nin-grat kê một chuyện vui có 
thật : * Một lần chúng tôi gọi điện sang 
thành ủy xin ý kiến có nên đăng một 
bài báo có “vấn đề s hay không, thi 
được trả lời: các đồng chí cử ¡n lên 
báo, ngày mai chúng tôi đọc và cho ý 
kiến có nên đăng hay không » 


Nhân đàn khắp nơi ủng hộ các nhà 
báo, ngoài con số 6 triệu cộng tác viên 
có quy chế phóng viên cêng — nông 
chính thức, thưởng xuyên giúp đỡ 
100000 nhà báo, còn có hàng chục 
triệu người tự nguyện làm thông tin 
viên cho báo chỉ, bởi họ tín rằng làm 
như thế là góp phần thúc đầy, cải tô. 


Kho khăn còn nhiền, 
nhưng sống và làm việc thú 
vị hơn 


Đó là nhân xét của đồng chỉ 
E.Ð. Nô-vi-eốp, Tồng giám đốc nhà 
máy liên hợp dệt Kra-rnô-da, dòng 


1 


thời cũng là nhận xét của phần lớp 
những người tôi đã gặp. Không khi 
chung ở những nơi tôi đã đến thăm 
cũng nói lên điều đó. Dĩ nhiên không 
phải tất cÁ mọi pgườởi đều thấy dễ 
chịu và thoải mái trước quá trình dân 
chủ hóa và mở rộng tỉnh công khai. 
Bài học tôn trọng sự thật là bài họe 
không giản đơn, nó đòi hồi sự nỗ lựe 
không ngừng của trí tuệ, ý chí và lòng 
dũng cảm đề đối mặt với tất cả những 
vấn đề quá mới mẻ. ChÏ riêng trong 
tiến trỉnh cải tồ triệt đề nền kinh tế 
cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề phức 
tạp. Không phải cơ sở sản xuất nào 
cũng làm quen ngay được vời lòi kinh 
đoanh mới, hoạt động trên nguyên tắc 
tự cấp vốn và tự hoàn vốn, quỹ tiền 
lương phụ thuộc Llrực tiếp vào kết 
quả cuối cùng của sản xuất. Ở nhiều. 
nhà máy, khi chuyền sang hoạt động 
theo phương thức này, lương của 
công nhân bị giảm sút. Đây là hiện 
tượng không bình thường đối với công 
nhàn Liên xô, xưa nay lương của họ, 
rãt ít khi hị giảm. Việc mở rộng tỉnh ˆ 
tr chủ của các xí nghiệp làm cho một 
bộ phận của bộ máy quần lý bị tước, 
mắt những đặc quyền đặc lợi, do cỏ 
người ta tìm cách chống lại, tìm cách 
duy trì quyền lực cũ. Do đồi mới cách 
quản lý nên một bộ phận lớn trong 
số f8 triệu cán bộ quân lý.sẽ thừa ra 
và họ phải chuyền sang sản xuất trực 
tiếp, những người này nói chung là 
không muốn cải tồ. Lại còn có những 
khó khăn đo chưa vượt qua được chủ 
nghĩa giáo điều trong tư duy, chưa 
đũng cảm từ bồ lợi Ích riêng tư, chưa 
loại trừ được tính bảo thủ trong suy 
nghĩ và hành động... Tất cả những cái 
đó làm cho một số người, trong đó có 
công nhân, có trí thức, có cán bộ lãnh 
đạo. kề cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, 
giaoZđộng, nghỉ ngở. 


Tình hình như nhận xét của đồng 
chí Goóe-ba-trốp: *CÁi mới của các 
vấn đề và quv mô của các hiện tượng 
và quá trình mới ở giai đoạn bai của 


cải tồ đã đặt toàn đẳng và toàn thê 
sán bộ vào một tỉnh bình mới ? (1), 


Trong tỉnh hình mới đó, nhiều cái 
tích cực, nhiều cái đầy húa hẹn đi 
nảy sinh, đại bộ phận quần chúng đã 
- trở nên năng động hơn và lao vào 
eông cuộc fim tòi, sáng tạo. Phong 
cách làm việc mới đã được hình 
thành ở nhiều nơi, nhiều cơ sở sản 
xuất đã gặt hái được những vụ mùa 
đầu tiên của cái tồ. Nhà máy liên hợp 
đệt Kra-xnô-đa trước đây được giao 
kế hoạch san xuất 60 triệu miét 
vải/năm. Họ chỉ cố gắng sản xuất cho 
đủ số lượng vải đề giao nộp, ngoài ra 


không cần quan tâm đến chất lượng ˆ 


vải và việc sử dụng số vải đó. “Hiện 
nay tỉnh hình đã khác ¬ đồng chí Tông 
4iâm đốc mói — chúng tôi thực hiện 
tự cấp vốn và tự hoàn vốn từ 1-1-19&: 
Chúng tôi sẵn xuất vải. mang đi chào 
hàng ở các hội chợ. ký hợp đồng với 
các xí nghiệp may mặc. Năm T9§: 
chúng tôi chỉ sản xuất ãt! triệu mét 
vải, nhưng lợi nhuận lại tàng lên rất 
nhiều. đạt 40 triệu rúp. Năm nayv 
chúng tôi c€ó kế hoạch tăng lợi nhuận 
lên 50 triệu rúp?". Khối lượng sẵn 
nhầm làm ra giảm, nhưng lợi nhuận 
lại táng, Đây là một điều thú vị. Hay 
trường hợp nông trường Na-da-rốp- 
xki của chủ tịchA  Vép-rép ở Xi-bi- 
r¡ cũng là hiện tượng đáng chú ý. Từ 
khi nông trường hoạt động theo chế 
đô tự chủ tài chính, hằng năm thu 
được 
quan trọng là giá thành ngũ cốc và 
thịt thấp hơn hai lần ở Mỹ. Hơn nữa 
hiện nay nông trường đã giảm tử 
¡700 lao động xuống còn 1000. 

Những điều lý thú như vậy bát đầu 
KuẢI hiện ở nhiều nơi trên đất nước 
Liên xô. 


_ Chia tay với chủ nghĩa 
bình quân 


Một trong những nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội là “làm theo năng 


10 triệu rúp lợi nhuận. Điều. 


lực, hưởng theo lao động s, thế nhưng 
lâu nav nguyên tắc này không được 
thực hiện triệt đề, Ngày nay, nó đã 
được chú trọng, bởi vì đây chính là 
tuỏt đòn bảy quan trọng đề tăng năng 
suät lao động. Một công nhàn có nàng 
suất lao động cao trong năm qua. khi 
được hói: «Anh có bí quyết gì đề đạt 
nững suất lao động cao như vậyv®, đã 
trả lời thang thắn: ®Trước kỉa tôi 
chưa làm việc hết sức mình vì dù tôi 
làm tốt hay tồi thì hầu như tôi cũng 
chỉ nhận được một khoản tiền nhất 
định như những người khác; còn nay 
Lôi làm nhiều thì được hướng nhiều, 
do đó tôi làm hết súc mình và tạo ra 
năng suất cao *, Bức tranh đó càng rð 
nét khi chúng tôi về nông trường 
mang tên Mít-su-rin ở vùng Cu-ban, 
ŒỢ đó hầu như không có mức lương 
có định cho từng công nhân. Người 
công nhàn được trả lương theo giá 
trị sản phẩm mình làm ra. Khi tôi hỏi 
mức lương bình quân ở đảy là bao 
nhiêu thỉ đồng chí bí thư đẳng ủy 
nông trường {tỏ ra lúng túng. Đồng 
chỉ nói? ® Tôi có thể nói cụ thể công 
phần nàyv nhàn được bao nhiêu, công 
nhân kia phận được bao nhiêu, chứ 
mức lương bình quân thi... chịu. 
Chúng tôi chia tav với chủ nghĩa bình 
quản rồi». Sau đó bảng quyết toán 
ăn chia của nông trường năm 1987 
được trải ra trước mặt tôi. Tôi hơi 
ngạc nhiên và khó hiều khi thấy số 
tiền giữa người này và người kia 
chênh nhau Khá lớn: Ví dụ anh NiIê- 
giờ-cÔ-vôi và anh Đu-nai-ép-xki được 
phân một công việc như nhau trong 
củng một đội sản xuất, nhưng trong 
nàm 19äÄz một người nhận được 9708 
rúp còn người kia chỉ nhận được 1798 
rúp. Đồng chỉ bí thư piải thích, sở dĩ 
có sự chênh lệch như vậv vi năng 
Suất trên diện tích dò anh Xtê-giơ-eÔ- 
vôi phụ trách cao hơn nhiều $o với 
năng suất trên điện tích do anh Du- 


(1) Dáo Sự thật số ra ngày 11-5-1968. 
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nai-ép-xki phụ trách. Hơn nữa, giả 
thành một tạ thóc của anh Xtê-ziơ- 
cô-vôi thấp hơn giá thành một tạ thóc 
của anh Đu-nal-ép-xkl, bởi vị anh 
Nid-giơ-cô-vôi tiết kiệm được xăng 
dầu, phâu bón, thuốc trừ sâu, và bảo 
quần máy móc tốt hơn... 

Trong điều kiện mới, dưới ánh 
vắng của tư tưởng cải tô, người lao 
động có thề nâng cao mức thu nhập 
của minh bằng cách tăng năng suất lao 
^ động, tiết kiệm vật tư, bảo quản tốt 
phương tiện sẵn xuất, hạ giá thành 
sẰn phầm. Những người làm -tốt hơn 
có quyền nhận nhiều hơn và sống tốt 
hơn. Xã hội sẽ phát triền nhanh 
và lành manh bởi những con người 
như vẬY. 


Uy tín của Đang được 
củng cổ và nâng cao — sức 
mạnh của Dànz được tăng 
Cường 


Có người sợ rằng việc xử lý nghiêm 
khắc số cán bộ của Đảng, kề cả cán 
bộ cao cấp, thoái hóa, biến chất và 
đưa ra công khai cho toàn dân biết 
sẽ làm giảm uy tín của Đẳng. Thực tế 
hoàn toàn ngược lại. Nhờ đầy mạnh 
công tác phê binh và tự phê bình, 
kiên quyết xử lý và xử lý triệt đề các 
vụ việc tiêu cực, dân chủ hóa sinh 
hoạt đẳng, tái lập việc tranh luận 
công khai... Đẳng đã tìm lại được sức 
mạnh của mình, đã củng cố và nàng 
cao uy tín trước toàn xã hội. Điều 
quan trọng hơn hết là vào thời điềm 
khó khăn, khi đất nước đứng trước 
tĩnh trang tiền khủng hoảng, là đội 
tiền phong của giai cấp công nhân, là 
lãnh tụ chính trị và tư tưởng của xã 
hội, Đăng đã đề ra được chiến lược 
cải tồ đề đưa đất nước tiến lên. Điều 
đó chứng tô tiềm năng trí tuệ và sức 
sáng tao lớn lao của Đảng. Việc đề ra 
và kiên quyết tiến hành cải tồ không 
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những làm cho nhân dân Liên xo .nb 
cả lực lượng tiến bộ trên thế giới tin 
tưởng vào sức mạnh của đẳng mác 
xÍt chân chính, tin vào chủ nghĩa xã 
hội. Niềm tin đó góp phần tạo điều 
kiện đề ĐCS Liên xô bồ sung và củng 
cố đội ngũ của mình bằng những con 
người trung thực, nhiệt tỉnh, không 
vụ lợi và đây tàm huyết. 


Một buồi sáng, trước khi đưa tôi đi 
thăm một số cơ sở, đồng chỉ lu. De- 
nhi-úc, phóng viên thưởng trú của 
Thông tắn xã Nô-vô-xti ở bắc Cáp- 
ca-giơ chỉ cho tôi một người đàn ông 
và giới thiệu: *“Đày là đồng chỉ 
A-lẽch-xan-đrơ Glu-san, ‡! tuồi đởi 
1 tuồi đẳng". Tôi hỏi A. Glu-san: 
sa Sao đến tuôi 40 đồng chí mới vào, 
đảng ??. A. Glu-san trả lời: «VI 
trước kia tôi thẩy trong đảng có nhiều 
cái chưa ồn mà người ta cố lở đi. 
không nói đến, nhiều đẳng viên bất 
tài, tha hóa vẫn được đề bạt, nhiều 
người vào đẳng với động cơ kiế¡n 
lợi, hy vọng sẽ có chức, có quyền. 
trong sinh hoạt đảng lại không cớ 
bầu không khí tranh luận thẳng thần. 
công khai, dân chủ... do đó tôi chưa 
muốn vào Đẳng. Ngày nay tỉnh hình 
đã khác, Đẳng có khát vọng đồi mới 
thực sự, thực sự muốn đưa đất nướe 
ra khỏi tình trạng tri trệ, Đảng đang 
tự biến đồi, trở nên trong sạch, cớ 
uy tín và có sức mạnh. Danh hiệu 
đẳng viên » đang được trả lại ÿ 
nghĩa cao quý của nó. Trong tỉnh 


hinh như vậy tôi muốn được đứng 


trong hàng ngũ của những người cộng 
sản đề làm việc, đề phục vụ TÔ quốe 
và nhân dân s.- 


Ở Liên xô hiện nay có rmnột hiện 
tượng phồ biến là một số ngưởi dã 
luống tuồi (10 — 45 tuồi) tự nguyện 
xin gia nhập ĐCS Liên xô. Họ gồm 
những cán bộ nghiên cửu khoa học 
và giảng dạy ở các trường đại học, 
những công nhân làm việc ở các nhà 
máy, nông trường, hầm mỏ, những 
cân bộ của các ngành giao thông vập 


z 


4ải, địch vự v.v. Họ là những người 
trung thực, nhiệt tình, làm việc tốt và 
«ó ý thức công dân cao. Họ đã đi qua 
thời tuổi trề mà không có nguyện 
vọng vào Đăng. Nay tỉnh hình đã đồi 
khác. niềm tin của họ vào Đảng đã 
sống lại và họ tha thiết được đứng 
trong hàng ngũ những người cộng 
sản. Điều này làm nhớ lại trong Chiến 
tranh vệ quốc vì đại, nhiều người 
muốn ra trận với tư cách là đăng 
viên, Đây là biều hiện cao cả của ý 
thức trách nhiệm trước chuyền biến 
trong đại của đất nước. ĐCS Liên xô 
4a:o được bồ sung nguồn sức mạnh 
quan trọng, nó góp phần nâng cao 
sức chiến đấu của Đảng trước mội 
giai đoạn cách mạng mới. Hiện nay. 
với 19,5 triệu đẳng viên và côn tiếp 
tục được bồ sung những .con người 
tiền tiến nhất, với nhận thức mới và 
phong cách làm việc mới, ĐCS liên 
sô là lực lượng đảm bảo cho thắng 
lợi của cải tồ. 


Những thành tựu đầu tiên 
sôa cải tò 


Đề nhận ra thành tựu của bá năm 
cải tồ trên đất nước bao la đã trải 
qua 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, đâu có dễ đàng. Hơn nữa, các 
đồng chí trong ban lãnh đạo ĐCS 


Liên xô và các nhà bảo xô viết thường l 


nhắc nhở rằng hiện nay chưa phái là 
thời điềm đề cải tồ đạt được những 
thành tựu có ý nghĩa. 


Qua cuộc đi thăm lần này, tuy thời 
gian không dài, cảm nhận đâu tiên 
của tôi là không khí đồi mới đã bao 
trùm lên hầu hết mọi nơi. Nhân dân 
Liên xô đã nhẬn thức được rõ ràng 
rằng cải tỒ là một quá trình không 
thề đảo ngược được, cải tò đang đụng 
chạm trực tiếp đến từng người, đòi 
hỏi họ phải có sự nỗ lực lớn trước 
tình hình mới. Hâu hết mọi người 
đều tích cực ủng hộ cải tồ và gắn 


tương lai của minh vào sự nghiệp lớn 
lao đó. 


Trên lĩnh vực lý luận và tư tưởng, 
đã đạt được những thành tựu to lớn 


_và cơ bản : đã xác định được thực chất 


của cải tồ là mở rộng dân chủ và tính 
công khai, đAÄ xác định được chiến 
lược đầy nhanh phát triền kinh tế 
và xã hội, đã đề ra được chương trinh 
cải tồ triệt đề nền kinh tế... Nói chung 
những đường hướng cơ bản đã được 
xác định một cách vững chắc. Hội 
nghị toàn liên bang lần thứ 19 của 
Đảng sẽ hoàn thiện thêm một bước 
lý luận về cải tồ. 


Trên lĩnh vực sản xuất: Trong 8 
năm 1985 — 1987, hàng năm thu nhập 
quốc dàn tăng 3,3%, tồng sản lượng 
công nghiệp tăng 4,2%, sản xuất hàng 
Liêu dùng tăng 4,7%, tông sản lượng 
nông nghiệp tăng 1.9%, vốn cố định 
tăng 3,5%. Năng suất lao động tăng 
lên không ngừng và trở thành nhân 
tÕ quan trọng trong đời sống kinh tế. 
Ví dụ trong những năm 1981 — 1984, 
chỉ có §6X⁄ mức tăng thu nhập quốc 
đân là do tăng nắng suất lao động, thị 
trong những năm 1985— 1987 con số đó 
là 26235 và riêng nam 1987, 100% mức 
tăng thu nhập quòc dân là do tăng 
năng suất lao động. 


Trên lĩnh vực cải thiện và nÂng caa 
đời sống: tại các cửa hàng ở Má!. 
xecơ-va, Lê-nin-pgráảt và Kra-XhÔ-da 
mà chúng tôi đã có địp đến, các chủng 
loại hàng tiêu dùng có tăng lên và miát 
hàng đã có phần nào hấp dân hơn, 
Bên cạnh hàng do liên xô tự sản 
xuất, đã xuất hiện những mặt hàng 
da Liên xô hợp tác với Pháp, với 
NhẬt và một sỐố nước khác sẵn xuất 
Tỉnh hình cung cấp thịt, rau quả đã 
được cải thiện một bước tuy vẫn chưa 
đáp ứng được nhu cầu Mức tiêu thụ 
và sử dụng địch vụ của nhân dân tăng 
lên. Trong những năm 19Š5— 1987 mửa 
tăng tiêu thụ hằng năm của nhân dân 
là 18 tỷ rúp so với II tỶ rTÚp của 
những năm trước đó. Trong ở năm 
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diện tích nhà ở 
được đưa vào sử dụng tăng 9%, 
số bệnh viện tng 9%, số phòng 
khám bệnh đa khoa tăng 215%, cầu lạc 
bộ tặng 165 ; 32 triệu người được cải 
thiện về nhà ở trong những năm vừa 
qua. Nhin chung tiện n¿hi của những 
ngôi nhà mới được xây dựng hơn hẳn 
các ngôi nhà trước đây. Những gia 
đình đến sống ở những ngôi nhà mới 
thường được mỗi người miệt phòng 
riêng, 


qua, hằng nầm 


Chủ nghĩa xa hội đang 
được trả lại cả tính cách 
mạng, cà trièn vọng lịch sử 


Trên quê hương của Cách mạng 
Tháng Mười. tại nước xã hội chủ 
n¿h1a đầu tiên của thế giới đang diễn 
ra những biến đồi lớn lao, có nhiều 
hoạt động táo bạo và mới lạ, khiến 
cho không Ít người đặt ra câu hỏi: 
liệu chủ nghĩa xã hội có được bảo 
toàn và phát triền nữa không ? 


Theo các đồng chí Liên xô cho biết, 
Lất cÄ những mục đích mà cải tô đặt 
ra đều nằm trong khuôn khồ chủ nghĩa 
xã hội. TẤtI cả những biện pháp kinh 
tế đều nhằm tạo ra hiệu quả đề nâng 
cao đời sống vật chất và tính thân 
của eon người. Những vấn đề lịch sử 
được gợi lại cũng nhằm làm rõ trắng 
đen, chỉ ra những gì là xã hội chủ 
nghĩa giả tạo, những gì bị bóp méo, 
bị hiều lệch đi trong thời kỷ sùng bái 
cá nhân, 


Thực tế ba năm qua đã nói lên 
rằng. cải tỒ không chỉ là việc khắc 
phục tính bảo thủ và tỉnh trạng tri 


Yê 


trệ, sửa chữa những sai lầm mà còn 
là quá trình tỉm tòi và sáng tạo nên 
phong cách mới, hinh thức mới, phử 
hợp với những điều kiện và đòi hỏi 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, phù hợp với sự tiến bộc của 
xã hỏi xô viết, Cải tồ sẽ tạo nên những 


: y , ... .^ 
nguôn sức mạnh mới cho sự phật tricn 


kinh tế—xã hội. 

Trong tiến trỉnh cải tô. việc thiết 
lập hệ thống chính trị của chủ nghĩa 
xã hội với nền đân chủ thật sự nhằm: 
sử dụng triệt đề toàn bộ tiêm lực dâu 
chủ mà loài người đã tích lũy được, 
sẽ được thảo luận và quyết định ở 
Hội nghị toàn liên bang lần thứ 19 
của ĐCS Liên xô, Việc phân định 
chức năng giữa Đẳng và Nhà nước sẽ 
rõ ràng và hợp lý hơn, vai trỏ và: 
quyền hạn của các xô viết đại bi€ư 
nhân đân sẽ được tái lập đày đủ. Tắt: 
cả các tô chức đảng phải hành đóng 
trong khuôn khồ Hiến pháp và các 
đạo luật của Liên xô. Một biều hiện 
cụ thê là, gần đây luật về thảo luận 
toàn đân những vấn đề sống còn của 
Nhà nước, luật về trình tự khiếu nại 
với tỏa án về những hành đông trái 
pháp luật của những kẻ có chức, có 
quyền xâm phạm quyền công dàn. đã 
được thông qua. ˆ 

Cải tồ sẽ còn đặt ra nhiều vẫn đề 
nữa, nhưng rð ràng đưới tác đông của 
cải tồỒ, chủ nghĩa xã hỏi dã trở nên 
năng động hơn. có sức sống hơn và 
chứa đựng nhiều điều hứa hẹn lớn 
lao. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản khoa học trong học thuyết 
Mác—Lê-nin đang được hiều đầy đủ, 
biện chứng và sáng tạo dưới ánh sáng 
của công cuộc cải fÖ và do đó nó tìn 
lại được cả tính cách mạng, cả triền 
vọng lịch sử của mình. 


-- 
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BƯỚC PHÁT TRIỀM MỚI (ỦA PHONG TRẢO ĐẤU TRANH - 
(HỐNG CHẾ ĐỘ A PÁC THAI Ở (ỘNG HÒA NAM PHI 


ẨM ở cực nam châu Phi, Cộng 
R hòa Nam Phi là nước giàu khoáng 

sản; sản lượng khai thác vàng, 
bạch kim, crôm mit, man gan, và an 
tỉ moan đứng đầu thế giới tư bản. 
Nhiều nguyên liệu chiến lược dùng 
cho các tồ hợp quân sự Mỹ được nhập 
từ Cộng hóa Nam Phi. Là nước có 
công nghiệp phát triền nhất ở châu 
Phí và đang bước vào giai đoạn tư 
bản độc quyền nhà nước, Cộng hòa 
Nam phi đóng một vai trò quan trọng 
trong hệ thống để quốc chủ nghĩa. Công 
hòa Nam Phi cũng là nước có vị trí 
chiến lược quan trọng, kiềm soát eon 
. đường biền thông thương giữa Ấn độ 
dương và Đại tâv dương, lĩằng năm, 
75% tồng số dâu lửa và 44% tồng số 
hàng hóa khác của khối NATO phải 
vận chuyền qua con đường huyết mạch 
này. Ngoài ra Cộng hòa Nam Phí còn 
là thƒ trường béo bở đối với thế giới 
tư bản. Theo số liệu gàn đây nhất, 


hiện có 370 công ty của Anh, 333 công - 


ty Cộng hòa liên bang Đức, l6I công 
ty MẸ. 103 công ty XNhẠt v.v. đang hoạt 
động tại Cộng hóa Nam Phi. 

Theo đuồi chính sách phân biệt 
chủng tộc hết sức phần động về mặt 
đối nội, chính quyền Pre-tô-ri-a cai 
trị dân bằng ách áp bức dân tộc và 
bóc lột hà khắc của tr bản độc quyền 
pha trộn với chủ nghĩa thực đân ở 
qkhiều đặc biệt?. Người Phi (chiêm 


QUÝ LÂM»* 
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T5% số dân) không được hưởng một: 
chút quyền binh đẳng nào so với. 
người da trắng (chỉ chiếm 15% số đan). 
Chính sách phân biệt chủng tộc mà. 
nhà cầm quyền Prê-tô-ri-a coi là quốe 
sách đã đạt tới mức tàn bạo và phi lý 
nhất trong thời đại ngày nay 


Về đối ngoại, với bản chất hiếg 
chiến, chính quyền Prê-tô-ri-a thường 
xuyên tiến hành chiến tranh xâm lược 
các nước láng giềng và ủng hộ, tiếp. 
tay cho bọn phản động ở các nước. 
Cộng hòa Nam Phi là hang Ồ cuối 
cùng của chủ nghĩa thực dân ở châu 
Phi, uy hiếp an ninh của các nước 
tronø khu vực, 


Tiếp tục truyền thống đấu tranh 
kiên cưởng và liên tục, lạiđược những 
thắng lợi cách mạng ở các nước Ăng- 
gÔô-la„ Mô-dăm-bích, Dim-ba-bu-ê v.v. 
động viên, cồ vũ, tử cuối năm 19§4 
tới nay, cuộc đấu tranh của nhàn dân. 
Cộng hòa Nam Phi có bước phát triền: 
mới cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ; 
vai trò lĩnh đạo của Đại hội dân tộc: 
Phi (ANC) và Đẳng cộng sản Nam Phí: 
ngày càng được củng có và phát triền. 

Mưởi năm trước đây, cuộc đấu tranh- 
của nhàn đân Cộng hòn Nam Phi 
chống chế độ a pác thai chỉ diễn ra 


(%) Vụ phô Vụ Trung Đông, châu Phì, Mỹ: 
la tinh- Ban đỔi ngoại trung ương. 
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ở một số thành phố lớn, trong từng 
thời gian nhất định và chủ yếu chỉ có 
học sinh và sinh viên tham gia ; ngày 
nav phong trào đâu tranh lan rộng 
trên tÃI cả các thành phố lớn. các khu 
công nghiệp và cả các vùng nông thôn 
của Công hỏa Nam Phi. Phong trào 
điện ra liên tục và hết sức quyết Hiệt, 
bãt chắp mọi sự đàn áp, khủng bố tàn 
bao của chính quvền Prê-tô-ri-a, và 
lôi cuốn ngày càng đông đảo các tầng 
lớp nhân dân da đen, da màu và cả 
những người dân chủ da trắng 
tham pia. 


Công nhân đa đen giữ vai trô nòng 
cót trong cuộc đấu tranh này. Việc 
thành lập Đại hội các công đoàn Nam 
Phí `(COSATU) vào tháng 12-1965 gồm 
7h50 000 đoàn viên, đại bộ phận là công 
nhân đa đen với mục tiêu xóa bỏ chế 
đỏ a pác thai, thể hiện bước trưởng 
thình mới của giai cấp công nhân 
Công hòa Nam Phi. Tháng 7-198. 
COSATU đã họp đai hội, 1 450 đại biều 
đự đại hội đã nhất trí coi Hiến chương 
Tư đe của ANC là cương lĩnh đàu 
tranh của tồ chức mình. 


Năm 1983, Mặt trận dân chủ thống 
nhất (ỨDF) đã được thành lập tại Cộng 
hòa Nam Phi. UDE là tồ chức chỉnh 
trị tiến bộ hợp pháp đầu tiên xuất hiện 
ở Cộng hòa Nam Phi kề từ khi ANG 
bị cấm vào 1960. UDE gồm 2 triệu 
người với trên 600 tồ chức chỉ nhánh. 
tập hợp các tồ chức công nhân. nông 
đàn, thanh niên, phụ nữ. đại biểu các 
tôn giáo trí thức thuộc các dân tộc đa 
đen, da màu và da trắng chống chế độ 
& pác thai. Mặc dủ bị chính quyền Nam 
Phi khủng bố. đàn áp gắt gao (hầu 
hết những người lãnh đạo của UDF 
hiện nay đều bị bắt giam hoặc phải 
hoạt động bí mật), UDF vẫn phối hợp 
với COSATU kiên trì vận động, tồ 
chức thành công nhiều cuộc đấu tranh 
với quy mô lớn chồng chế độ a pác 
thai. Tháng 5-1987, UDE đã tồ chức 
bí mẠI Đại hôi toàn quốc lần thứ ba 
gồm 200 đại biều. Đại hội đã nêu khầu 
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hiệu : Bảo vệ, củng cố và phái triền ? 
(Bảo vệ các tồ chức của nhân dân trước 
các cuộc đàn áp của chính quyền 
Prê-tô-ri-n ; cũng cố và phát triền các 
tồ chức của minh). Đại hội đã hoan 
nghênh Hiến chương Tự do của ANC 
và cam kết xây đựng sự thống nhất 
tÃI cả các lực lượng dân chủ. 


© Thanh niên lÀ lực lượng xung kích 
trong các cuộc đấu tranh chống chẽ độ 
a pác thai. Ngày 8-1-1987, Đại hội thanh 
niên Nam Phi (SAYCO) đã họp bí mật 
tại thành phố Kếp (Cape Town). Hội 
nghị này pồm 200 đại biều : khầu hiệu 
của Hội nghị là « Tự đo hay là chết : 
Thắng lợi là chấc chắn!?". Hội nghị 
khẳng định vai trỏ lãnh đạo của giai 
Ấp công nhân, nguyện sát cánh với 
COSATU chiến đấu tới khi thực hiện 
được mục tiêu xây dựng một nước 
Nam Phi đân chủ, tự do, thống nhất 
và không phân biệt chúng tộc. 


Trước sự phát triền mạnh mẽ của 
phong trào chống chế độ a pác that. 
thái độ của Nhà thờ cũng có chuyền 
biến, không còn khăng khăng chốrg 
dùng bạo lực trong đấu tranh như 
trước. Tồng giám mục Tu-tu (người 
được giải thưởng hỏa bình Nobel 1985 
vị có thành tích chống chủ nghĩa a pắc 
thai từng nêu rõ: œNếu thanh niên 
Nam Phi quyết định chống chế độ 
a pác thai, họ cho đấu tranh vũ trang 
có Ýý nghĩa làm thay đồi tỉnh hình đât 
nước, thỉ thủ tướng Bô-tha nên định 
thời gian đề thủ tiêu chế độ a pác thai 
Nếu chế đô a pác thai không châm 
đứt thì sẽ gây thám họa Ð, 

Hưởng ứng lời kên gọi của ANC 
*Hãv vô hiệu hóa chế độ a pác thai » 
đông đảo nhân đân Nam Phì đã kiến 
cường đấu tranh. Tính riêng 6 tháng 
đầu năm 19§6, đã có 3400 cuộc biểu 
tinh. đình công chống chế độ a pác 
thai. trung binh mỗi ngày có tới 19 
cuộc. Nồi bẠt là cuộc biều tỉnh, đình 
công toàn quốc của 2 triệu người vào 
ngày 21-3-1986 trong dịp kỶ niệm ngày 
dân da đen bị tàn sát ở Sa-pơ-vin 


(Sha rperyllle) năm 1960, và cuộc biều 
đương lực lượng gồm 2 triệu người 
trong ngày Quốc tế lao động 1-5-1986. 
Đó là các euộo đấu tranh chính trị 
tớn với khí thế khởi hghĩa của quần 
shủng, shống bọn cầm quyền phân 
biệt ahẳng tộc và đòi lật đồ chế độ 
Bỏ -tha. 


Năm 1987, phong trào tiếp tục phát 
triền mạnh mề, nồi bật là cuộc định 
sông của “34 vạn công nhân mỏ do 
Liên đoàn toàn quốe công nhân mỏ 
(NUM) tồ chức. Cuộc định công kéo 
đài 3 tuần lễ, buộc bọn chủ phải 
nhượng bộ, phải tăng 25% tiền lương 
eho công nhân. Tháng 5-1987, 3 triệu 
người đã biều tỉnh chống cuộc bầu cử 
riêng rễ cỦa người da trắng ở Cộng 
bòa Nam Phi. 

Đề hỗ trợ cho các cuộc đấu tranh 
chính trị của quân chúng. ANC_ và 
Đẳng cộng sắn Nam Phi đã đầy mạnh 
sác hoạt động vũ tran. Lực lượng vũ 
trang của ANC và Đảng công sản 
Nam Phi * Ngọn giÁo eủa dân tộc ? đã 
đựa vào quần chúng tiến công các cơ 
sở kinh tế. quân sự, các đoàn tàu xe, 
đòn cảnh sát, công trình giao thông 
của địch. Kết quả quân sự của các 
cuộc tiến công này tuy chưa lớn 
nhưng có tiếng vang, eÖ vũ mạnh mẽ 
suộc đấu tranh chính trị của quần 
chúng. Cơ cấu * tự quản ? do bọn phân 
biệt chủng tộc nặn ra ở các khu vực 
agưởi da đen dã bị lật mặt. Nhiều tên 
bù nhịn đa đen đã bỏ chạy. Nhiều 
«hội đồng thành phố ?°, thực chất là 


bội đồng bù nhịn đã được thay thế - 


bằng các Ủy ban nhân dân, một hình 
thức của chính quyền nhân dân do 
người Phi kiềm soát. Qua đấu tranh, 
ANC và Đảng cộng sản Nam Phi càng 
được củng cố, có ảnh hưởng và uy 
lin ngày càng cao.: 


Hội nghị hiệp thương toàn quốc 
lẫn thứ hai của ANC (8-1985) và Đại 
hội lần thứ sáu của Đẳng cộng sản 
Nam Phi (1985) nêu rõ mục tiêu đấu 
tranh của nhân dân Nam Phi không 


chỉ là chống phân biệt chủng tộc. 
giành quyền binh đẳng giữa người 
da-trầng và đa đen mà chủ yếu lê 
giải phóng đa số người Phi, thành 
lập nhà nước Nam Phi thống “nhất, 
dân chủ và không có phân biệt chủng 
tộc. Chính quyền tương tai ở Cộng 
hòa Nam Phi sẽ không phải là chính 
quyền của thiều số da trắng, cũng 
không phải là chỉnh quyền của đa 
sỐ da đen mà là chính quyền của 
toàn thề nhân dân Nam Phi gồm 
nhiều chủng tộc. 


Trên trường quốc tế, chế độ Prệ- 
tô-ri-a bị cô lập chưa từng thấy. 
Liên hợp quốc, Phong trào các nướo 
không liên kết, Tồ chức thống nhất châu 
Phi (OAU) và nhiều tồ chức quốe tế 
khắc đã ra nghị quyết lên án chính 
quyền Prâ-tlô-ri-w, ủng hộ mạnh mẽ 
cuộc đấu tranh của nhân dân Cộng 
hòa Nam Phi. 


Nội bộ người da trầng ở nước náy 
đang bị phân hóa, một bộ phận tiến 
bộ đòi chính quyền phải đối thoại 
với ANC, phải thay đồi chính sách 
hiện nay đề giải quyết khủng hoằng. 
Một bộ phận khác, cực đoan và phát 
xít, đã phản đối mọi cải cách của 
chính quyền Prả-tô-ri-a mặc dù những 
cải cách đó chỉ nhằm xoa dịu đề chia 
rẽ phong trào cách mạng. _ 


* 


Đối mặt với một kể thù cực kỳ tàn 
bạo, phản động và hiếu chiến, phong 
trào đấu tranh cách mạng của nhân 
đân Cộng hóa Aain Phi, dưới sự lãnh 
đạo của ANG và Đẳng công sản Nam 
Phi không ngừng ở thế đi lên. ThÂng 
lợi của cuộc đấu tranh đã đầy chế độ 
của bọn cầm quyên Prê-tô-ri-a lún 
sâu vào cuộc khủng hoàng chính trị 
và kinh tế lớn nhất. PEáo Pháp Thể 


(Xem tiếp trang 62) 


Qua sách báo 
các nước anh em 


VÌ NHỮNC (IN BUỲNG ĐA  —. 
NôNG THÂN IÍN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


| 

Qua bái « Tháng Mười ða chính sách nông nghiệp của Đảng » 
của V, Đa-nt-lốp, tiến sĩ khoa học lịch sử, đăng trên tạp chí Người 
cộng sản, cơ quan (Ú luận uê chính trị của UBTU ĐCSš Liên 1ô. 


sð 1ö, thúng 11.1987. - 


Những hành động quá trớa 
trong những năm đầu 


Cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp nói cWung được thực 
hiện ở Liên xô sau khi Nhà nước XÔ 
viết được thiết lập và tiến hành một 
cách có ý thức và có kế hoạch công 
cuộc xây dựng xã hội mới. 


Đề có được nhịp độ phát triền cần 
thiết, đề thoát khỏi tình trạng lạc hậu, 
đề không mất độc lập tự chủ, chưa 
nói đến việc bảo đảm công bằng xã 
hội và mức phúc lợi cao, nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên với 1/5 số đân là 
nông dàn, tất: yêu phái gấp rút phát 
triền công nghiệp. khoa học và giáo 
đục, phải xây dựng một nền sản xuất 
nông nghiệp lớn cơ khí hóa. lòng 
thởi, chủ nghĩa xã hội đã mở ra con 
đường đề Nhà nước xô viết có thề 
câi tồ căn bản đời sống xã hội ở nông 
thôn : thav chế độ sở hữu tư nhân 
bằng chế độ sở hữu xã hội về tư liệu 
sắn XuẤt, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
ngời, 


- 


hề ; 


Quan niệm về một nền nông nghiệp 
tẬp thể, cơ sở của công bằng xã hội, 
của tự do và binh đẳng. vốn đà có ở 


nước Nơa tử xưa. Những cuộc thử 


nghiệm về lập ác ten nông nghiện đã 
điễn ra ngay từ những năm 70 của. 
thế kỷ 19 Tới đầu năm 1916, theo số 
liệu không đầy đủ, ở Noa đã có 107 ác 
ten nông nghiệp. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười thắng lợi đã truyền thêm sinh 
khí mới cho quan niệm trên. Bên 
cạnh nhiệt tỉnh cách mạng của những 
ngưởi khởi xướng phong trào tập thề 
hóa muốn đưa những nguyên tắc sinh 
hoạt mới vào môi trưởng nông dàn, 
lại có thêm niêm say mẻ tự phát đối 
với nồng trang tập thề ở rất nhiều 
bần nông. binh lính giải ngũ và công 
nhân công nghiệp, trước tỉnh hỉnh 
kinh tế đồ nát và nạn đói hoành hành. 
Cuối năm 1918 trên lãnh thỒ nước 
Nơa xô viết (lúc đó thực tế chỉ là vùng 
trung tàm phản lãnh thồ châu Âu của 
nước Cộng hòa xÃ hội chủ nghĩa xô 
viết liên bang Naa) đã có 1579 công xã 
và ác ten được thành lặp. : 


š°Z 


Sự phát triền mạnh mẽ của cÁc cơ 
sở kinh tế tập thề húc đó khiến cho 
nhiều nhà hoạt động cách mạng. kề 
cả những người lãnh đạo trong Bộ dân 
ủy nông nghiệp, có ý nghĩ rằng: có 
thề tập thề hóa quần chúng cơ bản 
trong kinh tế nông dân trong vòng 3—4 
nănr, mà không cần đình chỉ « một số 


cưỡng bức» (chàng hạn, đưới hình - 


thức thiều số`phải phục tùng đa số 
khi thông qua các quyết định về vấn 
đề này trong các cuộc họp ở nông 
thôn). Vì vậy ngay từ cuối năm Í19l1ô, 
khi cân nhắc về những con đường đưa 
nông thôn tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
Lê-nin đã nói rằng * ý định dùng các 
sắc lệnh, luật lệ đề thiết lập chế độ 
canh tác tập thể, sẽ là một việc ngu 
xuẫn to lớn nhất °, rằng nhiệm vụ Ấy 
cần được giải quyết * một cách kiên 
trì, thông qua một loạt bước quá độ, 
bằng cách giác ngộ nông dân lao động 
và chỈ tiến lên tùy theo trình độ giác 
ngộ đó », rằng « ở đây, chúng ta dựa 
vào một công tác thuyết phục lâu dài 
và dần dần từng bước, đựa vào một 
loạt biện pháp quá độ... * (1). 


Nhưng những diều chỉ dẫn đó đã 
không được các nhà thực hành quán 
triệt đầy đủ. Tất nhiên ở đây cần chú 
ý cả đến tỉnh hình là: trong thời kỳ 
cách mạng. người ta hiều khái niệm 
- e từng bước » và khái niệm « lâu dài » 
nói trên có khác với trong thời kỳ 
tiến triền hòa binh. Dù sao thị Đại 
hội toàn Nga lần thứ nhất của các ban 
nông nghiệp, các ủy ban bần nông và 
các công xã (tháng 12-1918), “ với mục 
đích cải tồ thật nhanh toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân trên các nguyên tắc 
cộng sẵn chủ nghĩa, đã tuyên bố 
nhiệm vụ chủ yếu nhất là phải « không 
ngửng tiến hành tồ chức một cách 
rộng rãi các công xã nông nghiệp, 
các doanh nghiệp cộng sẵn chủ nghĩa 
xô viết và việc canh tác chung ». Cả 
trong các nghị quyết của đại hội ấy 
lẫn trong “Quy èhế về quản lý ruộng 
đất theo chủ nghĩa xã hội và về những 
biện pháp chuyền sang nền nông 


_— 


nghiệp xã hôi chủ nghĩa *, quy chế 
mà tháng 2-1919 đã trở thành pháp 
lệnh, đã cho thấy rõ ý đồ, điền hình 
của «chủ nghĩa cộng sản thời chiến *®, 
muốn chỉ «bằng một cuộc tiến công ® 
tiêu diệt luôn chủ nghĩa tư bản và 
chuyền thắng sang nền sản xuất xà 
hội chủ nghĩa và chế độ phân phối 
xã hội chủ nghĩa. Mùa xuân năm 
1818 — 1919 đã bắt đầu 1@ rõ tính chất 
vôi vã, quan liêu mệnh lệnh và cưỡng 
bức trong việc tÒ chức các nông - 
trang tập thề. 


Ké hoạch hợp tác xã côa 
Le-nin và chính sách kinh 
tổ mới: Ộ | 


/ 

Đại hội lần thứ tâm của ĐCS (b} 
Nga (tháng 3-1919) đã kịch liệt phê 
phán những hành động quá trớn 
trong việc tồ chức các cơ sở kinh tử 
tập thề và xô viết ở nông thôn. Lê-nin 
đã nói tại Đại hội: Ở đây mà dùng 
bạo lực thì có nghia là làm nguy hại 
đến toàn bộ sự nghiệp... Nhiệm vụ ở 
đây không phải là tịch thu tài sản củu 
trung nông, mà là chú ý đến những 
điều kiện đặc biệt trong đời sống của 
nông dàn, phải học nông dân cách 
tiến sang một chế độ tốt hơn, và 
không bao giờ được dùng mệnh 
lệnh!» (2), Các nghị quyết của Đai 
hội đã trình bày và xác lập những 
nguyên tắc cơ bản của tập thề hóa : 
tự nguyện, thuyết phục bằng tấm 
gương thực tế, tạo ra những điều kiện 
vật chất, v.v. Trong những nguyên 
tắc trên, xin lưu ý nguyên tắc quan 
trọng nhất của hợp tác xã — nguyên 
tắc tự chủ: «Chỉ có các tồ chức nào 
do chính nông đàn tiến hành theo 
sáng kiến tự do của họ và đã được họ 
kiềm nghiệm trên thực tế mà thấy là 
có lợi, thì mới có giá trị» (1), Những 


(1) V.I, 1ê4-nin: Toán tập Nib Tiến bộ, 
Mát-xc~+-va, 197%, †, 37, trạ 168, 43§, 413. 
(2). (3) Sách đã dẫn, t. 38, tr. 243—264, 25L, 


&3 


tư tưởng Và những quyết định mang 
tỉnh nguyên tắc ấyv đã được phát triền 
trong các táo phẦm của Lê-nin vào 
những năm đầu của chính sách kinh 
tÊ mới và cùng với những tác phầm 
ấy hợp thành kế hoạch hợp tác xã 
đưa nông dân đi lên con đường của 
chủ nghĩa xã hôi, 


Trong những lời phát biều nêu 
trên của Lê-nin tại Đại hội lần thứ 


tắm của Đảng, tôi muốn nêu bật câu:, 


$... phải học nông dân cách tiễn sang 
một chế độ tốt hơn?, Câu trên có ý 
nghĩa thật sâu sắc. Nó chứa đựng 
cđưới đạng cô đọng" tư tưởng 
chính của kế hoạch hợp tác xã của 
[L4-nin. 


Mối liên hệ giữa hợp tác xã với 


chính sách kinh tế mới mà Vila-đi- - 


mia I-lích nhiều lần nhấn mạnh, có 
tầm quan trọng mang tính nguyên tắc 
đề hiều thực chất kế hoạch hợp tác 
xã. Trên sách báo chúng ta, theo 
truyền thống mở đầu từ những năm 
30, vai trò của hợp tác xã được quan 
niện như một hình thức tuy quan 
trọng nhưng chỉ là phụ thuậc, riêng 
eôÓ ở nông thôn, đề thực hiện chính 
sách kinh tế mới là chính sách của 
thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
l‡n chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, 
mối liên hệ và quan hệ giữa hai khái 
niệm chính sách kinh tế mới ® và 
«hợp tác xã, theo Lê-nin, lại hoàn 
toàn khác: cĐiều cần làm không 
phải là làm cho hợp tác xã thích ứng 
với chính sách kinh tế mới, mà là 
làm cho chính sách kinh tế mới thích 
ứng với hợp tác xã? (4). Tư tưởng 
này đã được phát triển và luận chứng 
trong bài eBàn về chế độ hợp tác 
xã", Trong bài này, Lê-nin đặt nhiệm 
vụ «thông qua chính sách kinh tế 
mới mà làm cho toàn thể dân cư 
tham gia hợp tác xã*?, và Người đã 
rút ra một kết luận mới về nguyên 
tắc, liên quan tới những hình thức 
tồ chức một xã hội mới: «... Khi các 
tư liệu sản xuất đã thuộc về xã hội, 


s“( 


khi giai cấp vô sẵn, với tư cách lê 
giai cấp, đã thắng giai cấp tư sản ~ 
thì chế độ của những xã viên Ị 
tác xñ văn minh là chế độ xã hội ch 
nghĩa ®(5). 


Vị vậy, chỉnh sách kinh tế mới, với 
tư cách là một chính sách của thời ký 
quá độ, theoø chủ định của Lê-nin. 
không những phải được thực hiện 
thông qua hợp tác xã, mà còn phải 
nhằm mục đích thiết thực là phát 
triền hợp tác xã tới mức cao nhất. 
biến hợp tác xã thành một hình thức 
phồ cập đề tồ chức về mặt xã hội 
dân cư trong nước. Không phải ngẫu 
nhiên Lê-nin nói tới việc chợp tÁe 
hóa nước Nga *®(6). Điều đó tuyệt 
nhiên không có nghĩa là trong những 
năm chính sách kinh tế mới, Lê-nin 
tần thành quan niệm cchủ nghĩa x8 
hôi hợp tác xã?. Khi coi chủ nghĩa 
xã hội là một chế độ của những xi 
viên hợp tác xã văn minh, Lâ-nin 
luôn gắn quan niệm đó trực tiếp với 
những điều kiện bắt buộc phải cô 
như : các tư liệu sản xuất đã thuộc về 
xã hội và giai cấp vô sản, với tư, 
cách lÀ giai cấp, đã thắng giai cấp tư 
sản. Còn quan niệm «chủ nghĩa xi 
hội hợp tác xã? thì trái lại lại gân 
vào những điều kiện của xã hội tư 
gản. 


Chúng ta chưa lý giải được tới 
mức sâu sắc cần thiết kết luận mới 
về nguyên tắc nói trên của Lê-nía 
đối với những hình thức tỒ chức xi 
hội mới, chưa suy nghĩ được kỹ lưỡng 
cả một hệ thống hậu quả của kết 
luận nói trên về mặt lý luận và thực 
tiền. Việc nghiên cứu riêng vấn đề 
Lê-nin đặt ra, đang trở nên đặc biệt 
cấp bách hiên nay, khi nhiệm vụ. 
sử. dụng hợp tác xã một cách 
rộng rãi nhằm dân chủ hóa nền kinh 
tế, đang được giải quyết. 


(() Sách đã dẫn. t. 5(, tr. 2357, -: 
(5) Sách đã dẫn, t. 4ã tr, 434, (33. ˆ 
(€) Sách đã dẫn, tr, (421, 


TÁI nhiên, ở một nước mà đa sỐ 
đân cư là nông dân, thì vấn đề trước 
hết là con đường của nông đân tiên 
lên chủ nghĩa xã hội thông qua hợp 
tác xã. Ý nghĩa của chính sách kính 
tế mới không phải ở bản thân việc 
khôi phục và củng cố kinh tế tiều 
aông đi liền với việc không khổi 
chấp nhận chủ nghĩa tư bản (tuy là 
chủ nghĩa tư bản này có bị hạn chế), 
mà là ở chỗ: chính sách đó mở re 
khả năng xây dựng chủ nghĩa rã hội 
cần cứ vào hoàn cảnh thực tế và lợi 
{ch của những người tiểu sẵn xuất 
hàng hóa, thích hợp «với trinh độ 
sa người nông dân bình thưởng 
nhất ? (7), bảo đảm «sao cho bất cớ 
người tiều nông nào cũng đều có thề 
tham gia sự nghiệp ấy ? (8). 


Một công chộc phải làm 
trong nhiều thế hệ 


Giữa kinh tế tiều nông và chỗỔ 
aghĩa xã hội có cả một loạt giai đoạn 
phát triền kinh tế xã hội và văn hóa. 
VỊ vậy kế hoạch hợp tác xã trong 
cuộc cải tạo nền kinh tế nông đân 
theo chủ nghĩa xã hội, có mối liên 
hệ nhân quả hết sức chặt chè với 
cuộc cải tỒ kỹ thuật căn bản trong 
nông nghiệp, với sự nghiệp nâng cao 
trình độ văn hóa chung của quần 
chúng nhân dân có giá trị như một 
cuộc cách mạng văn hóa thật sự. Việc 
cây dựng cơ sở vật chất của chủ 
nghĩa xã hội ở nông thôn, theo Lâ- 
¬in, đòi hỗồi phải có « những máy kéo 
và máy móc với quy mô lớn trong 
nông nghiệp... ?® (9). Việc nâng cao 
trình độ văn hóa phải bảo đảm cho 
mọi người đều có trình độ học vấn 
phồ thông, biết « dùng sách báo ®, có 
csbản lĩnh của một thương nhân 
thông minh và có học°, đề «toàn 
thề dân cư sẽ «tham gia tích cực, 
chứ không phải tiêu cực vào hoạt 
động hợp tác xã ? (10). 


Vla-đí-mía I-lích chưa bao giờ đà 
ra một thời hạn xàc định nào đối với 
công cuộc sgải tỒ rã hội chủ nghĩa à 
nông (thôn. Trái lại, Người luôn nhần 
mạnh rằng đó là một nhiệm vụ được 
giải quyết ctrong một thời han 
không các định», rằng đó là «một 
công cuộc phải làm nhiều thế hệ mới 
tong » (I1). Trong bài “ Bản về chế 
độ hợp tác rê» (năm 1923), Người 
viết rằng đề làn cho “toàn thề dân 
eư ° tham gia hợp tác xã thông que 
chính sách kính tế mới thì cần phải 
gÔ « cỗ một thời ký lịcb sử, và cụ 
cho l§ công việc trôi chẩy thị cùng 
phẩt mẤt * một thời gian 10 hay 29 
nã rm » (12). Kinh nghiệm cho thấy dự 
đoán của LA-nln là đúng: vào cuối 
những nâm 20. tức Š — Ô năm sau khi 
Lê-nin viết bài trên, hơn nửa số đạn 
trong nước đã tham gia các hình 
thức hợp tác xã phồ thông lÀ các 
hợp tác xã thương nghiệp và 
tín dụng (những hình thức hợp túc 
xồ mâ Lê¿-oin muốn nói trong bài 
trên). 


Sẽ là sai lầm nếu đối lập các hính 
thức hợp tác xã thương nghiệp với 
các hinh thức hợp tác rã sản xuất, và 
cảng là sai lâm nếu khẳng định rÃng 
kế hoạch hợp tác rä của L4-nin chỉ bố 
hẹp trong việc sở dụng những hình 
thức này hay những hính thức kia. Kẳ 
hoạch đo đự kiến phát triền mọi ieạt 
hình hợp tác rà. Tính chất tự nguyên 
trong hợp.tác hóa tao khả năng thành 
lập bất cử loại hinh liên hiệp nào. Và 
trong quá trính thực tế của lịch sử vàc 
những nâm 20. người ta thấy có sự 
phát triền đồng thới, tuy với những 
quy mô khác nhau, của mọi hình 
thức hợp tác xã. Đồng thời người ta 
cũng thấy bộc lộ rất nhanh xu hướng 


(7) Sách đã đỉna, tr, 43é 
(4) Sách đã đẫn, tr. (133 
(9) Sách đã đỉến, (, 41, tr, 73 

_ (10) §ách đã dẫn, t. 63, tr. 62, 
(11) $ách đã dẫa, t. 63, th 73. 
(11) Sách đã đẫn, t. đô, tr. (3â. 


phát triền hoàn toàn rõ rằng của hợp 
tác xã: trên cơ sở bợp tác hóa ròng 
rãi các mối liên hệ thị trường của các 
cơ sở kinh tế nông đân bằng một hệ 
thống nhiều khâu của các hợp tác xã 
tiếu thụ, tín dụng và cung tiêu, đã 
diễn ra một sự phát triền dần dần 
nhưng ngày càng rõ của các hinh 
thức đơn giản nhất của hợp tác xã 
sản xuÂt (các hội cơ khí, cải tạo đât, 
nhân giống, v.v). Các hội này lại trở 
thành môi trường nuôi đưỡng việc xây 
đựng và phát triền các cơ sở kinh tế 
tập thể, cũng lại bắt đầu từ những hình 
- thức đơn giản nhất ~ các hội canh tác 
chung. Quá trình hợp tác hóa sản xuất 
được triền khai có kết quả nhất ở 
những ngành nào nông dân hiểu được 
và thực tế thực hiện được những ưu 
-thế của sản xuất lớn. 

Nhưng sự phát triền thắng lợi của 
hợp tác xã trong diều kiện chÍnh sách 
kính tế mới, đã bị đình lại. 


Nhưng vỉ phạm thô bạo đói 
với những mguyên tắc của 
Le-min về hợp tác xã = 


Việc tập thề hóa ð ạt vào cuối năm. 


1929 — đầu năm 1950 đối với quân 
chủng nông dân cơ bản, là một sự 
chuyền trực tiếp từ nền kinh tế nhỏ 
sang nền kinh tế lớn mà không qua 
một #®trưởng học » chuần bị cho những 
nâc thang dầu tiên của hợp tác hóa. 
Như vậy là một trong những nguyên 
tắc chủ yếu nhất của kế hoạch hợp tác 
xề của Lê-nin đã bị vứt bả. 

Việc tiến hành tập thề hóa cấp tốc 
côn có nghĩa là nhịp độ cải lồ về mật 
xã hội vượt gấp nhiều lân nhịp độ 
trang bị lại về mặt kỹ thuật. Phần 
lớn nông trang tập thề đã xuất hiện 
trên cơ sở nông cụ thô sơ của nông 
đàn được tập hợp lại, đã trải qua một 
thời kỳ đài hình thành *“ công trưởng 
thủ công », khi mà lao động thủ công 


Lữu 


còn là cơ sở trong sẵn xuất của nông 
trang tập thề. Lao động chung diễn ra 
không phải trên cơ sở cơ-khí hóa và 
điện khí hóa phồ biến thì những ưu 
thế của nó chỉ có hạn, không thê bảo 
đằm được sự phát triền rõ rệt của nông 
nghiệp. 


Những khó khăn lớn là những khó 
khăn trong việc tô chức đời sống bến 
trong nông trang tập thể, trước hết 
là trong việc tồ chức các quan hệ về 
lao động và phân phối. CHính ở dày 
việc thiếu kinh nghiệm thực tiễn thề 
hiện rất rõ. Đành phải tìm kiểm và 
thề nghiệm các hình thức và phương 
pháp tồỒ chức lao động hợp lý, các 
hình thức và phương pháp tính công 
và trả công ngay trong quá trình xảy 
dựng hàng loạt nông trang tập thề. 
Người ta đã giải quyết không phải 
ngay một lúc, và giải quyết với những 
tòn thắt lớn, những văn đề liên quan 
đến việc xã hội hóa các ngành tiếu 
thụ trong kinh tế nông đản, đạc biệt 
là liên quan đến việc xã hội hóa đàn 
gia súc và địa cảuu. 


Sản xuất của nông trang tập thẻ cả 
trong quá trình hình thành lăn trong 
quá trình phát triền sau này đã được 
mô hình hóa theo kiều sản xuât đại 
công nghiệp. Việc sử dụng các hình 
thức kinh tế nhỏ, trước hết là kính :ẽ 
phụ cá nhân của nông dân lập the, đã” 
bị hạn chế tới mức tối da. Việc vay 
mượn một cách máy móc kinh nghiệm 
tồ chức sẵn XxuẤt và lao động theo lối 
công nghiệp đã đắn tới chỗ coi thường 
những đặc điềm của nông nghiệp gìn 
liền với vị trí đặc biệt của các quá 
trinh tự nhiên trong nông nghiệp. với 
vai trò vô cùng to lớn của những phầm 


- chất cá nhân của người lao động và 


thái độ của họ đối với lao động, vỏi 
tỉnh cực kỷ không đông nhất về trình 
độ trang bị kỹ thuật cho lao động, v.v. 
Mưu toan muốn giải quyết những vẫn 
đề sản xuất của nông trang tẬp thể và 
nông trưởng quốc doanh trên quan 
điềm giáo điều “ đại công nghiệp 3 đã 


được thực hiện cả vào những năm 60, 
ca vào những năm 70, và cho tới thời 
_ gian gản đáy, Việc làm rõ tính chát 
sai lầm của những mưu toan ấv. trước 
hết là tính chất vỏ căn cứ của việc 
@ mở rộng * săn xuất vô hạn độ, hiện 
đã trở thành một trong những tiền đề 
quan trọng nhất đề tiến hành cải tô 
trong nòng nghiệp. 


Như vậy, nguồn gốc chủ yếu của 
những khó khăn trong việc xâv dựng 
va cùng cố các nồng trang tập thê là 
sự vi phạm những nguyên tắc của kế 
hoạch hợp tác xã của lLẻ-nin. Những 
điều chỉ đẫn của l:ê-nin đã nêu ở trên. 
những nghị quyết của Đẳng vẽ sư cần 
thiết tạo những tiền dê khách quan và 
chủ quan cho công cuộc hợp tác hóa, 
về tính tự nguyện nghiêm ngặt của nó, 
về tỉnh không thề dung thứ và nguy 
hại của những hành động cường bức 
và vội vã, đã bị ban lãnh đạo do 
Xia-lin đứng đầu quên đi Việc đầy 
nhanh quá đáng công cuộc tập thể hóa 
và những phương pháp cưỡng bức 
thô bạo gắn liền với điều vừa nói 
trên trong quá trình xây dựng nông 
trang tập thề và củng cố nó về mặt tồ 
chức và quản lý, việc làm gay gắt 
thêm một cách giả tạo cuộc đấu tranh 
giai cấp và việc sử dụng một cách 
rộng rãi khẩu hiệu « phi phú nông hóa, 
45 gày nên những tồn thất và những 
hy sinh không cần thiết. những sự 
phản kháng của nông đản kề cá những 
ceuôe nồi đậy vũ trang, đã dẫn tới việc 
sát hại nửa số gia súc và nạn đói 
những nắm 1952 — 1935 tại các xóm 
lang ở -crai-na. ở vũng sông Đôn và 
Cu-ban, ở Trung và Hạ Pô-vôn-giê, ở 
Nam U-ran và ở Ca-dắäc-xian. 


Việc ấp dụng những phương pháp 


xa lạ với chủ nghĩa xã hội không 
những trải ngược với những mục 


ứíceh của chủ nghĩa xã hội, mà còn dẫn 
tới việc xuyên tạc những mục đích âv. 
Việc chuyền nồng nghiệp sang cöón 
đường sẵn xuất lớn xã hội hóa ngay 


từ năm 199§ đã được coi như là mội 
phương pháp đề giải quyết vấn đề 
lúa mì trong một thời gian càng ngắn. 
càng tỏi, không tính gi đến những tồn 
thất về mặt xã hội và những hậu quả 
của chúng, Việc giải thích công cuộc 
hợp tác hóa các cơ sở kinh tế nông 
dân như một phương pháp dề giải 
quvết những vấn đề khác chứ không 
phải như một mục tiêu độc lập của 
việc cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã 
hội mà việc đạt được hay không đạt 
được có lò gích bên trong của nó và 
có những tiêu chuần về thành công 
và thất bai.cuủa nó, là sự vi phạm sãn 
bản kê hoạch hợp tác xã của Lã-nin 
và kéo theo sau mọi sự xuyên tạo 
khác. 


Quan điềm xa lạ vớt chủ nghìa xã 
hội coi các nông trang tập thề như 
một nguồn lực lượng dự trữ về vật 
tư và về người đối vớt xã hội và đối. 
với nhà nước, đã bám chắc, ăn sâu 
trong một thời gian lâu. Từ khi tập thề 
hóa, các nông trang tập thê trong 
quan hệ với nhà nước đã lâm vào tình 
trạng: tính tự chủ và sáng kiến của 
họ, và đo đỏ, cả sự phát triền kinh 
tế của họ; bị hạn chế đáng kề. Hệ 
thống kế hoạch hỏa theo chỉ thị áp 
dụng vào năm (1933 và duv trí cho 
tới năm 1958, việc cung cấp sản phâm 
bắt buộc cho nhà nước theo giá tượng 
trưng 10 tới 12 lần thấp hơn giá thị 
trường, việc chi huy các nông trang 
tập thề theo kiều quan liêu, là những 
nguyên nhân khiến cho sự phát triển 
bị chậm lại và mang tính bảo thủ, 
Lức là lãng tránh những cái mới. kết 
quả cuôi cùng của toàn bộ tỉnh hình 
trên lÀ nông nghiệp không đấp ứng 
được nhu cầu của xã hỏi, nông đàn 
rởi bỏ ruộng đất, nông thỏn hoang 
tàn. Nuất hiện tỉnh hình là: việc 
khi phục hứng thủ đòi với lao đông 
nông nghiệp ở môt xã hỏi chỉ mới 
đÂy còn Tà xã hội nông đân, trở thành 
một trong những nhiệm vụ chủ vếu 
nhất trong chỉnh sách của nhà nước. 


A* 


Công cuộc cải tò và việc 
trở lại với những tư tưởng 
của Lê-nin về hợp tác xá 

Trong điều kiện cải tồ, chủng ta 
nói một cách công khai và đầy đủ 
những gÌ vị phạm và xuyên tạc những 
"nguyên te xã hội chủ nghìa trong 
quá trinh tập thề hóa và phát triền 


về sau của nông trang tập thà. Điều. 


này là cần thiết đề làm sáng tổ ngọn 
nguồn những vấn đề mà đẳng và 
nhàn dân đang giải quyết hiện nay. 
Tuy nhiên, không phải lịch sở tập thề 
hóa, và càng không phải Ijen sổ hình 
thành chế độ nông trang tập thà, chỉ 
gôm sự rối loạn. Chúng ta không 
;uên và không có quyền quên rằng 
cho đủ xảy ra mọi sự xuyên tạc và quê 
trớn, công cuộc tập thề hóa vẫn cho 
thẤy rõ cẢ sức sáng tạo cách mạng 
của quần chúng lẫn nhiệt tình thật sự 
-1a những người vây dựng xà hại 
mới. Không thể không thấy năng suất 
lao động nông nghiệp cũng đã tàng 
tên rất nhiều nhờ thay thế kinh tế 
_nhồ cá th bằng kinh tế lớn xã hội 
hóa, thay thế lao động thủ công bằng 
lao động cơ khí. ChÏ cần nói rằng nếu 
uäm 1913, mỗi người lao động (trung 
binh hằng năm) trong nông nghiệp. 
qgoài phần bản thân ra, mới * nuôi ° 
nồi 2 người, thi năm 1985 đã « nuôi » 
được 10 người. Ngoài ra, cũng cần 
tính đến cả sự giảm nhẹ lao động rất 
tớn, cả sự giầm bớt thời gian dành 
cho công việc nông nghiệp. 

Điều chủ yếu trong việc đánh giá 
các nông trang tập thề và các nông 
trường quốc doanh, đã và vẫn là vai 
trò của chúng trong việc cải lạo xã 
bội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 
Công cuộc lập thề hóa nông nghiệp, 
ho dù có những Xuyên tạc và sai 
tầm xảy ra trong khi tiến hành, vấn 
là một cuộc cách mạng sâu sâe nhất 
trong các quan hệ kinh tế — xã hội ở 
nông thôn. Nó đã chặn đứng ở đày 
những nguồn gốc cuối cùng và nhừng 
con đường dẫn tới phản hóa giai cấp 


se 


và bóc lột, đã làm dễ đàng cho việc 
huy động các nguồn dự trữ về vật 
tư và về người cho công cuộc xây 
dựng công nghiệp và củng cố sức 
mạnh phòng thú, cho sự tiến hộ về 
x3 hội và văn hóa của toàn xã hội. 
Các nông trang tập thề và các nông 
trường quốc đoanh đã chịu những thể 
thách hết sức nặng nề trong chiến 
tranh và đã góp phần rất lớn vàe 
việc tạo nên chiến thắng vĩ đại. Cùng - 
với e&c nông trường quốc doanh, các 


nông trang tập thề đã và vẫn lệ 


một trong những cơ sở cửa nền kinh 
tế xô viết hiện nav và của toàn chế 
độ xã hội xô viết. Hơn nữa, cả nông 
trang tập thề lẫn nông trưởng quốc 
đoanh đều có khả năng phát triền 
thắng lợi trong điều kiên của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, của việe 
dân chủ hóa đời sống kinh tế và 
chinh trị - xã hội — của toàn bộ sự 
nghiệp mà chúng ta gọi là cải tỒ. 
Dựa vào những tư tưởng của Lê-nÍn 
về hợp tác xã, chính sách nông nghiệp 
hiện nay của ĐCS Liên xô đã bươc 
lên con đường dân chủ hóa kinh tế 
sâu sắc. Các nghị quyết của Hội nghị 
toàn thề tháng sáu của UBTU, nghị 
quyết của UBTƯ ĐCS Liên xô * Và 
những biện pháp cấp bách nhằm đầy 
mạnh việc giải quyết vấn đề lương 
thực thực phầm theo chỉ thị của Hội 
nghị toàn thề tháng sáu (năm 1987) 
của UBTƯ ĐCS Liên xô», các nghị 
quyết của UBTƯ ĐCS Liên xô và Hội 
đồng bộ trưởng. Liên xô « Về những 
biện pháp bồ sung nhằm phát triền 
kinh tế phụ cá nhân của công dân. 
phát triền nghề làm vườn và nghề: 
trồng rau lập thề? và “Về việc phát 
triền hơn nữa những cơ sở sản xuất 
nông nghiệp phụ của các xí nghiệp. 


- các tồ chức và các cơ quan", đều là 
- nhằm sử dụng rộng rãi mọi hình thức 


hợp tác xã. Đây không chỉ là phát 
triền hơn nữa các nông trang tập 
thề với tư cách là các liên hiệp hợp 
tác xã (về mặt này có thề nói đến 
ngay cả việc khôi phục các liên hiệp 


đó), mà còn là những hình thức và. 


phương pháp mới về quản lý kinh 
tế trong các nông trường quốc doanh, 
trong các cơ sở kinh tế phụ của các 
xi nghiệp công nghiệp cũng như trong 
khu vực cá thầ, những hình thức và 
phương pháp bắt nguồn từ kế hoạch 
hợp tác xã của Lê-nin. 

Việc tăng sảu xuất lương thực thực 
phầm lên một cách đáng kề trong 
thời hạn ngắn nhất, như nghị quyết 
của BTƯ Đ€S Liên xô chỉ rõ, đòi hồi 
phải “khai thác ở khắp mọi nơi tất 
cả các nguÖn sản xuất bồ sung, 
Ngoài ra, UBTU ĐCS Liên xô xuất 
phát từ chỗ cho rằng chính * sự phát 
triền nhanh chóng của sản xuất xã 
hội trong khu vực kinh tế nông nghiệp. 
là cơ sở vững chắc đề giải quyễt vấn 
đề lương thực thực phầm trong 
nước ®, rằng chính sự phát triền đó 
“ là cơ sở tốt đề có thề thực hiện được 
một cách đầy đủ nhật cả những khả 
nâng của các cơ sở kinh tế phụ của các 
xi nghiệp và công dân, cả những khả 
nâng khai thác các nguồn lương thực 
thực phầm bồ sung khác s. 


Sự phát triền nhanh chóng của sẵn 
xuất xã hội trong các nông trang tập 
thề, cá¿ nông trường quốc doanh và 
các xí nghiệp nông nghiệp khác, đòi 
hỏi phải có những thay đồi căn hẳn 
trong tỒ chức và hoạt động của sẵn 
tuất đó. Những thay đồi này được 
quy định trong nghị quyết nói trên 
của UBTU ĐCS Liên xô và bao gồm 
qviệc khai thác đảy đủ chế độ hạch 
toán kinh tễ, các hình thức tồ chức 
\ao động theo hợp đồng kết hợp với 
việc phát triền theo chiều sâu ngành 
trồng trọt và chăn nuôi, ngành công 
nghiệp chế biến®. Việc chuyền sang 
chế độ hạch toán kinh tế đầy đủ và 
tự cấp vốn trong hai năm 1988— 1989, 
phải bảo đảm tính tự chủ của các tập 
thề lao động, giải phóng tính tích 
cực và sáng kiến của họ trong kinh 
doanh. Việc áp dụng rộng rãi chế độ 
khoán cho gia đình và cá nhân bằng 
cách sử dụng hợp đồng cho thuê đất 


và các tư liệu sẵn xuất khác cũng 


như việc làm sống lại kinh tế phụ của 
cá nhân, phải đưa được các hình 
thức kính tế bé nhỏ vào việc giải 
quyết nhiệm vụ của toàn dân, phải 
chứng tổ được và thực hiện được 
những khả năng tiềm tàng của các 
hình thức kinh tế đó. Việc áp dụng 


ˆ trong năm 1988 việc tồ chức lao động 


theo hợp đồng có nhiệm vụ khắc phục 
bệnh hình thức, sức ÿ và thói rập 
khuôn trong việc phát triền sẵn xuất 
xã hội, và điều chủ yếu là phải làm 
cho người lao động trở thành người chủ 
thật sự của ruộng đất. Điều đó sẽ góp 
phần nâng cao hứng thú thật sự đối 
với công việc đồng àng, đối với lao 
động nông nghiệp. 

Đặc điềm quan trọng nhất của 
những cuộc cải tạo đã được đề re 
là: sử dụng chế độ tự quân như mội 
đối sách duy nhất thay thế chế độ 
quản lý theo kiều mệnh lệnh, động 
viên đã mất tác dụng. Ở mức độ đầy 
đủ nhất, chế độ tự quân về kinh tế 
phù hợp với chính các hợp tác xã 
là nơi không chỉ lao động, mà cả 
câc tư liệu sẳn xuất đều thuộc tập 
thề các xã viên hợp tác xã. Vì vậy. 
hợp tác xã là hình thức khá hoàn 
thiện đề kết hợp một cách hài hòa 
(cân đối) lợi ích cá nhân và xã hội 
của con người, đề đưa một cách có 
hiệu quả lợi Ích cá nhân người lao 
động vào cơ chế phát triền kinh tế. 

Khầu hiệu * Nhiều chủ nghĩa xã hội 
hơn!?* hiện nay đối với tồ hợp 
nông — công nghiệp trong nước cô 
nghĩa là «Nhiều chủ nghĩa tập thà 
hơn! ?, nhưng chủ nghĩa tập thề này 
không phải là hình thức mà là hiệt. 
thirc, dựa trên cơ sở thực sự tự chủ, 
tự quản, tự hoạt động, và do đó, 
trên cơ sở tính thần trách nhiệm 
đầy đủ của các tập thề Điều đó cũng 
có nghĩa là thực hiện trên thực tế tư 
tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội với tư cách là một chế đô của 


các xã viên hợp tác xã văn minh. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
fơ quan lý luận và chính trị của 
Irung ương Bảng cộng sản Ÿiệt nam 
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GHỊ quyết của Bộ chỉnh trị 
N Trung ương Đảng (khỏa IV) 
Về cải cách giáo 

triền khai được 7 năm. Chúng 
ta đã đạt được những thành tựu nhất 
định. Nhưng hiện nay, sự nghiệp giáo 
dục đang đứng 'trước những thử thách 
gay gất và đang bị sa sút nghiêm 
trọng; hàng loạt vấn đề đặt ra đòi 
hỏi phải được giải quyết. Do đó, 
Đảng ta đã đặt ra nhiệm vụ « tồng 


kết kinh nghiệm thực hiện cải cách. 


giáo dục, điều chỉnh, nâng cao chất 
lượng của cuộc cải cách này " (1). 


Đề làm được nhiệm vụ trên, cần. 


nhiều thời gian, công sức của các 
ngành, các cấp có liên quan, nhất là 
của bản thân ngành giáo dục và đội 
ngũ giáo viên, cán-bộ quản lý giáo 
dục. Hiện nay, nhiệm vụ này đang 
được triền khai và đang có nhiều ý 
kiến đánh giá khác nhau, thậm chí 
trải ngược nhau. Với tư cách là người 
có tham gia theo dõi quá trình thực 


dục đã 


HOÀNG XUÂN TÙY + 


hiện CCGD, tôi xin nêu một số nhận 
xét bước đầu về vấn đề này 

Trước hết, phải khẳng định rằng, 
nghị quyết của Bộ chính trị về cải 
cách giáo dục cơ bản là đúng đắn, có 
tính chỉ đạo sự phát triền giáo dục 
của nước ta trong thời kỷ quá độ tiến 
lên: chủ nghĩa xã hội. Tuy tỉnh hình 
kinh tế — xã hội của nước ta mười 
năm qua có những sa sút, kéo theo sự 
sa sút về nhiều mặt khác, trong đó có 
giáo dục, nhưng mục tiêu, phương 
chàm phát triền của nên giáo dục là 
đúng đắn, phù hợp. Dưới sự: lãnh đạo 


của Đẳng, với sự cố gắng của đông 


đảo những người làm công tác giáo 
dục và sự đóng gój tích cực của nhân 
đân, nền giáo dục của ta vẫn đạt được 
những thành tựu đáng kề. Hệ thống 


* Trưởng ban thư ký Ủy bàn cải cách giáo 
dục trung ương. 

(1) Báo cáo chính trị của BCH TƯ tại Đại hội 
VI của Đảng. Ÿ@p cñhÝ Cộng sản số 1-1987, 
tr. 58. . 
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giÁa đục xã hội chủ nghĩa đã nhanh 
đhóng được xác lập trong cá nước. 
Nân giáo dục thực đân mới .ở miền 


Nam trước thâng ö-1975 đã nhanh 
chóng - bị xóa bỏ, Mang lưới 


trường học, tử naà trẻ, máu giáo, 
giao dục phô thông đến giáo dục đại 
học, chuyên nghiệp, ngành học bỗ túc 
van hóa.,. được xác lập ở hàu khắp 
các địa bàn trong cả nước. 31,2% trẻ 
cìni trông độ tuổi nhà trẻ, 387 ở độ 
tuổi nìàu giáo đến trường lÀ một tỷ 
lẻ khá cao so với nh:iều nước. Nhiều 
Ieat hình trường, lớiai đã được tmởra. 
Nhiều trường phô thẻng trung học 
đã kết hợp việc dạy chữ với dạy nghề, 
gã n nhà trường với nhà máy, XxÍ nghiệp, 
nông trường, hợp tác xã... Hệ thông 
dav nghé chính quy gồm 300 trường 
là nơi đào tạo đội ngũ công nhân lành 
nghề khá đông đảo. Các trưởng đại 
học đang từng bước được đa dạng 
hóa, gắn nhà trường với các cơ quan 
nghiên cứu khoa học, với sản xuảt, 
với Xã hội. Loại hình đào lạo khỏng 
chính quy, đào tạo và bồi dưỡng tại 
chức, ngắn hạn, theo chuyên đề đã 
được khẳng định là tốt và được mở 
ròng ở nhiều thành phố, ở nhiều địa 
phương. 

Nhiều nội dung giảng dạy, học tập 
được sửa đồi, cải tiến. Công tác giáo 
dục đạo đức trong trường phô thông, 
pgìáo dục lý luận Mác — Le-nin trong 
các trưởng đại học và chuyên nghiệp 
đã được coi trọng. Nhiều chương trình. 
sách giáo khoa vẻ các môn này đã 
được biên soạn lại. Đỏi ngũ guío viên 
giang đạy chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 


- được tăng cường, được đào tạo, hồi 


dưỡng. các trưởng phô thông, kế 
hoạch giáo dục đề báo đảm mục tiêu 
toàn điện đã được ban hành, Các môn 
tiếng Việt, pháp luật, hành ví đạo 
đức, Kỷ năng lao động sản xuất đã 
được chủ ý hơn trước. Chương trình, 
sách giáo khoa của cấp l CCGöGD đã 
được biện soạn và đội ngũ giáo viên 
đã được chuẩn bị đề dạy theo chương 
trình này. Nhìn chung, chất lượng 


giáo dục văn hóa ở cấp I theo chương 
trình cài cách có chuyên biến tốt hơn 
trước. Chúng ta cũng đã thực hiện 
một bước việc điều chỉnh chương 
trỉnh và sách giáo khoa ở cấp II và 
cầp phô thông trung học, đồng thời 
thê nghiệm chương trình học tập cho 
học sinh dân tóc thiểu số và học sinh 
ở những vùng xa xôi, héo lánh. Sau 
khi xác định đanh mục ngành nghề 
đào tạo, ngành đạy nghề đã ban hành 
341 kế hoạch giang dạy và chương 
trình học cho 33 nghề phồ biến. 
Ngành dạv nghề cũng đã và đang 
củng các bộ, các ngành kinh tế xây 
dựng chương trình, kế hoạch học tập 
cho các ngành nghề riêng biệt. Ở các 
trường dại học và chuyên nghiệp, mục 
tiêu đào tạo đã và đanø dược xác 
định và được cụ thể hóa từng bước. 
tiến tới ồn định nội dung chương 
trinh cho hệ đào tạo ngắn hạn, thực 
hiện thứ chương trình đào tạo theo 
học phần cho hệ không =hinh quy. 
Nhiều trường đại học và chuyên 
nghiệp đã làm tốt việc gắn nhiệm vụ 
giáo dục với các chương trinh kinh 
tế—xã hỏi của cả nước và của từng 
dịa phương, tạo ra mối liên kết giáo 
dục—khoa học — sản xuất, 

Trong những năm vừa qua, trên cÁ 
nước đã xuất hiện một số trưởng 
tiên tiến, mộội số điền hình tốt ở cả 
phô thông, dạy nghề lần trung học 
chuyên nghiệp và đại học. Ở các nơt 
đó, có phong trào thí đua dạy tối. học 
tỐI, tỒ chức lao động sản Xuất và 
nghiên cứu khoa học có hiệu quả, chất 
lượng giáo đục được giữ vững và có 
phần được nàng cao. Hiện nayv xã hội 
có nhiều hiện tượng tiêu cực nhưng 
các trường học của !a vẫn là môi 
trưởng tương đối lành mạnh đề giáo 
đục thanh, thiếu niên. Hằng năm, Ở 
nhiều địa phương, nhất là Ở các trung 
tâm kinh tế, văn hóa vẫn có nhiều 
học sinh giỏi toàn diện, được nêu 
gương về tỉnh thần sav mê học tắn và 
ý chí rèn luyện. Hằng năm nước te 
vẫn có những học sinh xuãi sắc được 


giải cao trong các kỷ thị học sinh giỗi 
quốc tế... Điều này nói lên những có 
gắng lớn của đông đáo thầy, cô giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục. Nhờ cố 
găng đó, ngành giáo đục đã tạo ra tiền 
để eơ bản cho việc tiếp tục triển khai 
bước mới của CCGD. Trong tỉnh hìnhr 
kinh tế xã - hội của đất nước ta ngày 
cảng có nhiều khó khăn, điều kiện đề 
triển khai CCGD quá thiếu, đầu tư của 
nhà nước ít ỏi, lại thêm tốc độ tăng đàn 
SỐ quá nhanh (mỗi năm có trên 1,8 triệu 
trẻ em ra đời) mà sự nghiệp giáo dục 
đạt được kết quả như trên là điều 
đáng khích lệ. 


* 


Tuy nhiên, quá trình thực hiện cải 
cách giáo dục cũng đã bộc lộ nhiều 
yếu kém, thiếu sót, đặt ra cho chúng 
ta nhiều vấn đề phải suy nghĩ, rút kinh 
nghiệm. Hệ thống giáo dục quốc dàn 
của ta hiện nay văn chưa được chính 
thức hóa bằng văn bản của Nhà nước. 
Hệ giáo dục phô thông là 10 năm, 
11 hay 12 năm vẫn còn là vấn đề đang 
tranh cãi, Nhin chung, hệ thống giáo 
dục hiện “nav vẫn rất xơ cứng, thiếu 
mềm dẻo, linh hoạt, thiếu sự liên kết 
giữa các bộ phản giáo dục với nhau và 
với xã hội. Do chú quan, duy ý chỉ 
cho nên chúng ta đặt ra nhiều mục 
tiêu của cải cách giáo dục quá cao 
So với điều kiện thực tế của dất nước, 
với khả năng của đội ngũ cán bộ 
chúng ta, Việc sáp nhập đồng loạt 
các trường cấp Ï với các trưởng càp HÏ 
mà chưa qua làm thử đã gây ra nhiều 
khó khăn trong việc giáo dục trẻ em 
ở lứa tuôi từ 6 đến 1ð tuôi. Trong khi 
phần lớn số lao động nước ta chưa 
được đào tạo nghề nghiệp thỉ các 
trường, lớp dạy nghề lại phát triển 
rất chậm, các trưởng phô thông trung 
học lại mở ra tràn lan, tạo ra sự mất 
cần đối rất lớn giữa hai lĩnh vực nàv. 
Mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có 
những chỉ thị nhằm sắp xếp lại mang 
lưới các trường đại học và chuyên 


nghiệp nhưng cho đến này việc nàÀy 
van chưa được thực hiện triệt đề, chưa 
dem lại hiệu quả cao. Nhiều ngành, 
nhiều bộ vẫn muốn ø nắm s các trường 
của rnỉnh một cách không hợp lý, Điều 
đó đã góp phản tạo ra sự phản tàn, 
cục bộ, chông chéo, kém hiệu qua. 

Việc thay sách giáo khoa ở hệ giáo 
đục phô thông tuy tồn rất nhiều công 
sức, tiên của, giấy mực nhưng nhĩn 
chung đo làm vội vã, thiểu làm thử 
cho nên nhiều sách chua phù hợp 
với trinh độ của đông đảo giáo viên. 
học sinh. Việc tay chữ viết lẽ ra phải 
có văn bản chính thức, có quy định 
chặt chẽ của Nhà nước nhưng lại làm 
một cách rất tùy tiện, cho nên ngay 
năm học đầu tiên, nhiều nơi chỉ có 
25 — 30ÃX số em viết đại yêu cầu. Và 
đến nay, điều này rõ ràng là không 
thành công. Việc đánh giá học sinh, 
cát tiến chế độ thị cử là cấp bách. 
nhưng cho đến nay vẫn tronea tỉnh 
trang trì trẻ, lúng túng và lộn xòn, 
Tàm lý học đề thị, chạy theo bằng 
cắp hư danh còn phô biến và điều 
này đã góp phần đáng kề vào việc 
làm biến dạng mục tiêu giáo dục của 
ta. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 
giáo dục có vai trỏ quyết định sư 
thành công hay không thành công trong 
sự nghiệp quan trọng này lại không 
được chuẩn bị đào tạo, bồi dưỡng 
chủ đáo trước khí bước vào thư 
hiện CCGD. 

Đời sống của giáo viên quá khở 
khăn, đã có hàng vạn thầy cô giáo bẻ 
nghề đi làm việc khac. 

Thực trạng của nền giáo dục hiện 
nay rất đáng lo ngại? sỐ người mứ 
chữ đang tăng lên, chỉ có 47X số trẻ 
em trong đỏ tuôi học hết cấp l. Tứ 
1979 đến này, chất lượng giáo dục ngày 
càng piẩm sút một cách toàn diện cả 
về chất lượng chính trị. tư tưởng, đạo 
đức lắn chất lượng văn bóa, chuyên 
môn và sức khỏe. Trong những nărn 
vừa qua, lớp thanh niên rời ghé nhà 
trường đã không được chuần bị tốt 
đề đi vào cuộc sống lao động sản Xuất 


và chiến đấu, ý chỉ cách mạng sút 
kém, thiếu năng động, sáng tạo, thụ 
động trước các khó khăn khách quan, 
thực dụng chủ nghĩa, suy thoái về đạo 
đức và lý tưởng. Dó là điều cần báò 
động và có thề kết luận là sự nghiệp 
cải cách giáo dục với mục tiêu Xây 
dựng nhân cách và bản lĩnh cho con 
người lao động mới đề xây dựng xã 
hội mới cho đến nay đã không đạt yêu 
cầu đề ra. : 

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và 


khách quan tác động xấu đến. việc. 


thực hiện CCGD. Từ 1979 đến nay, 
tỉnh hình kinh tế — xã hội nước ta 
ngày càng sút kém, đời sống ngày 
càng khó khăn vừa ảnh hưởng đến 
môi trường giáo dục ở gia đỉnh, ở 
nhà trường, ngoài xã hội, vừa hạn 
chế cáo điều kiện thực hiện CCGD. Xã 
hội hiện nay không tạo ra đủ công ăn 
việc làm cho người lao động, nhất là 
cho hàng chục vạn thanh niên hằng 
năm rời ghế nhà trường. Đỏ là một 
bế tắc lớn. Do vị trí và vai trò của 
giáo dục trong toàn bờ hoạt động 
kinh tế - xã hội không được coi 
trọng đúng mức, cho nên sự đầu tư 
của nhà nước cho giáo dục quá thấp ; 
các ngành kinh tế — xã hội không thấy 
hết trách nhiệm của mình đối với sự 
nghiệp giáo dục và CCGD, cho nên 
nhiều khi ngành giáo dục hoạt động 
đơn độo, thiếu gắn bó với xã hội, thiếu 
những điều kiện vật chất tối thiều cần 
thiết. Bản thân ngành giáo dục còn 
thiên về dạy chữ, về khoa cử, thiếu 
năng động, sáng tạo đề phát huy tiềm 
lực rất lớn của ngành mình đề tự 
mình khắc phục một phần các khó 
khăn; chưa kịp thời tồng kết, phồ 
biến kinh nghiệm và nhân các điền 
hình tiên tiến. Ủy ban cải cách giáo dục 
trung ương với nhiệm vụ giúp Trung 
ương Đảng và Hội đồng bộ trưởng chỉ 
đạo, theo dõi việc triền khai cuộc 
CCGD đã hoạt động không thường 
xuyên, thiếu liên tục, kém hiệu quả. 


: * 


Vấn đề lớn đặt ra là phải nhận 
thức cho rð, khẳng định mạnh mẽ vị 
trí quan trọng của công tác giáo dục. 
đào tạo trong sự phát triền của đất 
nước hiện nay cũng như về sau. Giáo 
dục là lĩnh vực tái sản xuất nở rộng 
lực lượng lao động xã hội, do đó phải 
đầu tư cho giáo dục như đầu tư cho 
một trong những lĩnh vực quan trọng 
nhất. Bấy lâu nay chúng ta đã coi 
nhẹ yếu tố con người, ít chăm lo 
những điều kiện sống và làm việc 
của con người, chưa có chiến lược 
phát triền con người. Đành rằng phát 
triền giáo dục là nhiệm vụ chủ yếu 
của ngành giáo dục nhưng không phải 
là sự nghiệp riêng của ngành giáo dục. 
Muốn cho giáo dục phát triền có chất 
lượng, đạt mục tiêu đề ra thì các 
ngành, các cấp đẳng và chính quyền, 
các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã 
hội phải có trách nhiệm chăm lo, 
vun đắp. Việc thực hiện cải cách 
giáo dục phải gắn bó chặt chẽ với 
nhu cầu thực tiễn của đất nước, với 
những nhu cầu phát triền kinh tế — 
xã hội trong thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Cách nghĩ, cách 
làm chủ quan, duy ý chí, nóng vội, 
đốt cháy giai đoạn, không gắn với 
tỉnh hinh chung của đất nước và thời 
đại v.v. nhãt định sẽ không đạt được 
kết quả mong muốn. Mục tiêu của 
cải cách giáo dục là nhằm đào tạo 
những người lao động có phầm chất 
cách mạng, có năng lực, năng động 
và sáng tạo; có.khả năng làm ra của 
cải vật chất, tỉnh thần cho xã hội chứ 
không phải là những người * văn hay 
chữ tốt », xa rời thực tế và thiếu năng 
lực hành động. Đề thực hiện được 
mục tiêu đó, đội ngũ giáo viên, cán 
bộ quản lý giáo dục phải được chăm 
lơ, đào tạo, bồi dưỡng và chuần bị 
chu đáo trước khi thực hiện cải cách 
giáo dục triệt đề. 

Trước thực trạng giáo dục hiện 
nay, chúng ta phải có những chủ 
trương, biện pháp giải quyết kịp thời 
nhằm ồn định ngay tình hình giáo dục 


với hàng loạt những vấn đề cụ thể 
của nó. Theo chúng tôi, trước hết, 
BCHTƯ Đảng cần có phiên họp bàn 
về công tác giáo dục và việc tiep tục 
thực hiện cài cách giáo dục. Điệu 
quan trọng là cần xác lập những 
quan điềm cơ bản chỉ đạo cải cách 
giáo dục, cần có những điều kiện bảo 
đảm và các bước ởi phủ hợp trong ;láo 
dục đề chuần bị cho một nghị q1vết 
cài cách giáo dục sau năm 1995. Trong 
thời gian trước mắt, chúng ta cah 
tiếp tục khẳng định những bước đi, 
những cách làm phong phúi phủ hợp 
với tình hinh hiện nay, tạo ra cho 
giáo dục, một sự đa đạng, mềm dẻo, 
đáp ứng mọi nhu cầu học tập, nàng 
cao trỉnh độ văn hóa và chuyên mòn 
của mọi đối;tượng. VÌ vậy, hệ ciao 
dục phô thông cần phải được xác định 
đứt khoát là 11 hay 12 năm. Các lớp 
chuyên, trường chuyên cần được duy 
trì vÌ nó có vai trò quan trọng {rong 
chiến lược đào tạo nhân tài của đất 
nước. Ở bậc đại học và chuyên nghiệp, 
hệ giáo đục chính quy với hai loại 
hình đàj hạn và ngắn hạn là đúng 


đắn, phù hợp. Còn hệ giáo dục. 


không chính quy với một cơ chế tô 
chức, quản lý đa đạng, linh hoại, 
thuận tiện cho mọi đới tượng cản 
được mở rộng. liệ thống các trưởng 
bồ túc văn hóa, đào tạo, böi dưỡng tại 
chức, chỉnh quy và không chính quy 
cần được phát triền đề đáp ứng nhu 
cầu học tập của người lao động thuộc 
mọi thành phần kinh tế. 


Cần đặt mục tiêu phô cập giáo dục 
cho mềm dẻo, sát với từng cấp học, 
từng đối tượng, từng vùng, từng dàn 
tộc khác nhau. Có chế độ, chính sách 
và bầện pháp thích đáng đề kịp thời 
ngăn chặn nạn mù chữ và mù chữ 
trở lại, tiến tới phô cập giáo dục cấp I 
trong trể em và trong người lớn tuôi 
vào năm 1995, Ơ hệ giáo dục mầm non, 
không nên đặt ra yêu cầu thu hút hầu 
hết trẻ em trong lứa tuôi đến lớp mà 


cần tập trung vào lớp mẫu giáo lớn 
đề chuần bị cho các em vào học lớp I. 

Việc thay sách giáo khoa ở trường 
phô thông nên đừng lại ở lớp 9 đề 
rút kinh nghiệm và cải tiến chương 
trình, biên soạn lại những phần chưa 
đạt yêu cầu. ƠỞ các trường đại học và 
chuyên nghiệp nên nghiên cứu, cải 
tiến chương trình theo phương chàm 
cỡ lsản, hiện đại, gắn với thực tiễn 
Việt nam, Việc coi trọng lý thuyết 
phải đi đôi với tô chức thực hành, rèn 
luyện kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ. 
Giáo dục kết hợp với lao động Sản 
xuất, thực nghiệm, nghiên cứu khoa 
học phái là một hoạt động bắt buộc 
trong nhà trưởng, nhất là trong các 
trường phö thông trung học, đại học 
và chuyên nghiệp. 

Cải cách sư. phạm, đào tạo, bồi 
dưỡng. có chế độ chính sách thỏa 
dáng đối với đội ngũ giáo viên là 
¡:hững việc rất quan trọng cần nhanh 
chóng được triền khai. Phải nâng cao 
vị trí x¡ hội của người giáo viên, chăm 
lo đời sốug cho giáo viên, coi họ là 
người # sản xuất » trực tiếp ra những 
người lao động mới. Ngoài ra sòn 
hàng loạt vấn đẻ rãi quan trọng kbác 
cần có những biện pháp giải quyết cụ 
thể phù hợp đề ồn định và phát triền 
giáo dục, như sắp xếp mạng lưới các 
trường, lớp, tắng mức đầu tư thích 
đáng cho giáo dục, tăng thêm trách 
nhiệm của xã hội, của các ngành, các 
cấp với giáo dục, sử dụng hợp lý học 
sinh tốt nghiệp, dâầy mạnh giao lưu 
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục v.v. 


Chưa lúc nào nền giáo dục của 
chúng ta lại đứng trước những khó 
khăn , thứ thách to lớn như hiện nay. 
Nhưng cũng chính-lúc này giáo dục 
lại bộc lộ hết những chỗ mạnh, chỗ 
yšu của nó, và đây cũng chính là thời 
điềm đề đồi mới toàn diện nền giáo 
dục, nhanh chóng đáp ứng được những 
nhu cầu to lớn của chiến lược phát 
triền kinh tế—xã hội nước nhà. 


` 
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rừng ở nước ta đã có những 
bước tiến đáng kề vẻ khai 
thác, chế biên, cùng ứng làm 
sản cho nhủ cầu xã hội cũng như về 
xAv dựng vỏn rừng theo phương thức 
nông lâm kết hợp. Tuy nhiên, vẫn đề 
tồn tại nội hật nhất của làm nghiệp 
hiện nay là nạn phá rừng đã và đang 
xây ra ở nhiều nơi, gây nên những hậu 
quả nghiêm trọng dối với đắt đai, 
nguồn nước và môi trường thiên nhiên. 
Nghề rừng còn ở trong tỉnh trạng chậm 
phát triên, sản xuât còn quảng canh 
và độc canh. chưa gắn sản xuất lâm 
nghiệp với việc xảyv dựng kinh tế—xã 
hội và đời sống nhàn đân miền núi; 
chưa tạo được động lực đề thu hút 
manh mẽ nhiều lực lượng tham gia 
xâv dựng. phát triền rừng và khai thác, 
sử dụng có hiệu quả đất dai. tài nguyên 
theo quan điềm sinh thái đề đạt hiệu 
quả kinh tẻ tông hợp. 


Những khuyết điểm và những văn 
để tòn tại trên đày cũng chính là những 
nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp 
đẫn đến tỉnh trang giảm sút vốn rửng 
và làm cho làm nghiệp chậm phát triền,. 
Đề có thể khác phục từng bước những 
mặt tồn tạt, đưa nghề rừng tiến lên 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa cần có sự đồi mới trước hết 
về nhận thức đối với rừng, đôi mới 
hoàt động sản xuất, quản lý, kính 
doanh rứững, thực hiện rộng ri cơ chế 


và quản lý nghề rừng 


PHAN XUÂN ĐỢT # 


lấy rừng phát triền rừng và chuyền 
mạnh sang hạch toán kinh doanh nhằm 
tự trang trai cho vẻu cầu xây dựng 
rừng và có phần tích lũy đề đóng góp 
ngáy càng nhiều cho sự nghiệp xây 
dựng đắt nước. 


I —- Xác định đúng vị trí của 
nghề rừng đề có hướng sản xuất 
và quản lý phù hợp. 


1. Rừng là tài nguyên sinh vật ; lâm 
nghiệp vừa là ngành sản xuất vật chất 
quan trọng trong nền kinh tế quốc đản 
vừa có chức năng phục vụ đời sống 
văn hóa tính thần cho xã hội. Nghề 
rừng vừa mang đặc trưng của sản xuất 
nông nghiệp vừa mang tỉnh chất của 


ngành sản xuất công nghiệp, (bởi vi 


xét về tính chất sử dụng đất đai và 
quá trình sản xuất sinh học thị làm 
nghiệp có nhiều đặc điềm giống nông 
nghiệp, nhưng xét về quy mô sản xuất, 
quy trình tác nghiệp, chu ký kinh 
doanh... thì sản xuất lâm nghiệp còn 
mang đặc điềm của sản xuất công 
nghiệp). Tuy nhiên, do đặc trưng của 
việc khai thác rừng phải gắn liền với 
nhiệm vụ tái sinh cho nên không thề 


-tphia cắt hai quá trình lâm sinh và 


công nghiệp khai thác rừng thành hai 
ngành riêng biệt mà đây là một quá 
trinh thống nhất, bắt đầu từ tái tạo 


® Hộ trưởng Bộ lâm nghiệp 


rừng đến khai thác, chế biến ra sản 
phẩm cuối củng rồi lại tái tạo rừng 
mới cho chu kỷ tiếp theo. Tính chất 
đặc thù của ngành kinh tế lâm nghiệp 
quy định phương thức (Ò chức sản 
xuất, quản lý kinh doanh rừng không 
hoàn toàn giống như phương thức 
quản lý nông nghiệp hoặc công nghiệp. 
Chẳng hạn trong nông nghiệp. nếu 
giao cho mỗi hộ nông dàn canh tác 
một diện tích nhất định thì họ có thề 
bố trí sản xuất khép kín tử sản xuất 
đến tiêu thụ theo từng hộ riêng lẻ, 
nhưng đối với sản xuất lâm nghiệp 
thị rừng là một thề hoàn chỉnh. Ngoài 
chức năng tư liệu sản xuất và tư liệu 
lao động, rừng còn có chức năng báo 
vệ môi trưởng và văn hóa cảnh quan. 
do đó nó đòi hỏi nghiêm khác về tính 
quy hoạch, kế hoạch đài hạn và quy 
trinh tác nghiệp, không thê chia cát 
manh mún và sản xuất tùy tiện. Hơn 
nữa. từng hộ gia định có thể gây trông, 
chăm sóc mội vài lô rừng nhưng không 
thề đảm nhiệm toàn bộ công việc từ khai 
thác. vận xuất, vận chuyền đến chế 
biến và tiêu thụ. mà phải có sự phân 
công. hiệp tác, liên kết sẵn xuất mới 
đem lại hiệu quả. Vì vậy cần có sự nhận 
thức đúng đẫn và thống nhất về vị tri và 
tỉnh chất của ngành kinh tế rừng, đồi 
mới tồ chức sẳn xuất và quản lý lâm 
nghiệp không thề tách rời những đặc 
điềm sản xuất của nó. 

2. Tài nguyên rừng và kinh tế làm 
nghiệp rất phong phú và da dụng, 
không chỉ đơn thuần là cây gỗ và làm 
sản, mà có thề tồ chức kinh doanh đề 
thu nhiều nguồn lợi khác như tròng 
cây lương thực, cây công nghiệp, cây 
đặc sản, chăn nuôi gia súc và động vạt 
rừng; nuôi trồng thủy sản, mở mang 
thủy lợi, thủy điện (nhất là thủy điện 
nhỏ), phát triền ngành nghề tiêu thủ 
công mmŸ nghệ truyền thống v.v. Do đó, 
phải nhanh chóng xóa thế độc canh, 
thực hiện rộng rãi phâe@ng thức nông 
lâm kết hợp. hình thành cơ cấu kinh 
tế lâm —nông— công nghiệp ở mọi địa 
bàn. Thực tiễn ở một số đơn vị, địa 


phương như Long an, Đồng nai, Liên 
hiệp lân— nông — công nghiệp Ï2-a-súp, 
Gia nghĩa, làm ngư trường Sông trem 
(Minh hải), các lâm trường Ngôi lao 
(Hoàng liên - sơn), Hương khê 
(Nghệ tĩnh), các hợp tác xã Viên sơn, 


Đại sơn (Hoàng liên sơn), lâm 
thành (Quảng nình), Cát văn (Nghệ 
tĩnh v.v. đã vận dụng và thực 


hiện tốt phương thức sẵn xuất nông— 
lâm kết hợp, kinh dcanh toàn diện, 
gắn làm—nông—eông nghiệp (chủ vếu 
là công nghiệp chế biến) trên từng địa 
bàn eơ sở và đã mang lại hiệu quả lớn, 
vừa phát huv được ưu thế tải nguyên, 
tăng thêm khối lượng và giá trị sản 
phầm, vừa thu hút thêm - lao 
động xã hội, trước hết là lao động 
trong đồng bào đàn tộc thiều số và 
nhân dàn sinh sống tại rừng. Mô hình 
Lông quát về sản xuất lâm — nông — 
công nghiệp kết hợp có thề rút ra la 
rừng + ruộng, nương + vườn + công 
nghiệp +tiều, thủ công nghiệp +tngành 
nghề. Đặc biệt ở miền núi phải coi trọng 
dúng mức việc sản xuất lương thực 
tại chỗ. Cần ra sức tận dụng mọi nguồn 
thủy lợi đề sản xuất và thâm canh 
ruộng nước, câyv màu và tùy điều kiện 
đất đai, sinh thái mà phát triền sản 
xuất, chế biến các loại câv cho bọt 
nhằm chủ động giải quyết lưỡng thực 
cho lao động nghề rừng và đóng góp 
thêm vào qux lượng thực hàng hỏa cho 
địa phương, Đối với vùng đồng bào 
đân tộc thiệu số còn sinh sóng theo 
lối du canh dư cư phá rừng làm nương 
rấy, cần tập trung làm tỏf cuộc vàn 
động định canh định cư. Song cải gấc 
của vấn đề là òn định sản xuât giải 
quyết đời sống của đòng bào hàng cách 
chuyền hưởng sắn xuất, bảo vệ và 
khai thác eó hiệu qiiá tài nguyên rừng 
và đât đại. Như vậy», việc giải quyvet 
lương thực Lại chó và đầy niạnh sản 
xuất nhằm tạo ra sản phầm hàng hóa 
phủ hợp với tài nguyên đa đạng ở mỗi 
vùng, xóa bỏ độc canh, tự cấp tự túc, - 


- là phương hưởng đúng đán đề báo vệ 


và khai thác tốt nguồn tài nguyêu 


? 


phong phú ở miền núi. Đây cũng là 
biện pháp tất yếu đề ngăn ngừa. hạn 
chế tiến tới chấm dứt nạn phá rừng. 
Phát triền lâm nghiệp hiều theo nghĩa 
rộng không đơn thuần chỉ là việc bảo 
vệ, phát triền rừng mà phải gắn chặt 
với nhiệm vụ xây dựng cơ sở kinh tê 
xã hội của nghề rừng. Do đó, trong 
quy hoạch phát triền lâm nghiệp ở 
mỗi vùng đều phải tính đến nhiệm vụ 
tồ chức lại kinh te—xã hội-đời sống 
của nhân đân trong vùng, nhằm thu 
hút và phát huy sức mạnh tồng hợp 
_của nhiều lực lượng vào sự nghiệp 
khai thác, kinh đoanh và làm giàu 
thêm vốn rừng. Đây cũng là nền tẳng 
vững chắc đề phát triền mạnh nghề 
rừng ở nước ta, trước mắt cũng như 
trong tương lai lâu dài. 


* 


11I— Đồi mới công tác quản lý, 
bảo vệ, kinh doanh rừng, 


1. Trước hết cần tò chức lại rừng 
trên phạm vi cả nước, trên từng tỉnh 
và đến từng tiều khu rừng. Rừng phải 
được phân chia thành 3 loại đối tượng 
theo mục địch sử dụng và có chế độ 
quản lý phù hợp, được giải thửa thành 
các đơn vị tiều khu. Mỗi tiều khu 
rừng có điện tích xấp xỉ 1000 ha đều 
có hồ sơ quản lý thống nhất từ trung 
ương đến cơ SỞ, có người làm chủ cụ 
thề và quản lý kinh doanh, sử dụng 
theo dúng quy hoạch kế hoạch và đạt 
hiệu quả cao. Chấm dứt tình trạng vô 
chủ hoặc làm chủ chung chung. Hiện 
nav, trong Í5,6 triệu ha rừng và đất 
rừng, căn cứ vào vêu cầu tồ chức sắp 
xếp lại rừng, đất rừng cả nước, chúng 
ta đã quy hoạch thành 5 loại hệ thống: 
rừng phòng hộ, (5 triệu ha), rừng có 
công dụng đặc biệt (gần {1 triệu ha) 
và rừng kinh doanh (còn gọi rừng sản 
xuất — 1U triệu ha), Mỗi loại rừng 


nói trên đều có quy chế quản lý riêng 
biệt và có tồ chức lực lượng báo vệ 
phù hợp. 

2, Rừng là tài sản xã hội chủ nghĩa 
thuộc sở hữu toàn dân, phân bố rộng 
rãi trên phạm ví cả nước. Đề quản lý, 
bảo vệ có hiệu quả cần phải tăng cường 
hơn nữa chức năng quản lý nhà nước 
của mỗi cấp chính quyền địa phương 
đối với toàn bộ rừng, đất rừng nằm 
trên địa bàn lãnh thồ về các mặt chỗ 
yếu như quy hoạch, kế hoạch quản lý 
rừng, đất rừng, chính sách luật pháp 
có liên quan đến ngành kinh tế lâm 
nghiệp, và về khoa học kỹ thuật. 


Trên cơ sở tồ chức lại rừng thành 3 
loại đối tượng và hoiịch định lâm phận 
trên thực địa cần xây dựng quy chế 
quản lý và phương hướng kinh doanh 


_tồng hợp, thực hiện phân công phân 


cấp và định phạm vỉ quản lý rừng và 
nghề rừng cho mỗi cấp chính quyền; 
địa phương. Đồng thời tạo điều kiện 


thuận lợi đề UBND và bộ máy lâm 
- nghiệp chuyên trách thực hiện tốt chức 


năng quản lý của mình đối với rừng và 
nghề rừng tại địa phương, bảo đảm 
mỗi khu rừng, ở bất cứ nơi nào cũng 
được quản lý, bảo vệ, sử dụng hợp lý 


_ theo đúng mục đích, đúng quy hoạch. 


kế hoạch và pháp luật của nhà nước, 
lập lại trật tự kỷ cương trong công 
tác khai thác đi đôi với bảo vệ rừng và 
quân lý chặt chẽ vật tư lâm sẵn theo 
chế độ, chính sách. 


3. Mặt khác, cần coi trọng xây dựng 
lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại 
chã. dựa vào dân và đồng hào các dân 
tộc sinh sống gần rừng đề tăng cường 
quản lý, bảo vệ rừng tận gốc, tử cơ sở 
buôn làng gắn với từng tiều khu và 
mỗi khoảnh rừng, gắn trách nhiệm 
quản lý bảo vệ rừng với lợi ích của 
nhân dân từng bản làng, từng gia đinh. 
Những khu rừng phòng hộ có vị trí 
xung yếu, những khu rừng thuộc hệ 
thống bảo vệ vườn quốc gia cần có tồ. 
chức chuyên trách kết hợp với lực 
lượng quần chúng tại chỗ đề bảo vệ 


theo quy chế riêng, đông thời tĩng 
cường tuyên truyền giáo dục dề nhân 
đân tự giác tham gia bảo vệ những tài 
sẵn vô giá này của quốc gia. Tò chức 
kiềm lâm nhàn dân là lực lượng nòng 
cốt tong quản lý, bảo vệ rửng cần 
được củng cố và tồ chức lại, đặc biệt 
phải đồi mới phương thức hoạt động 
của minh, tử chỗ chủ yếu làm chức 
nâng kiềm tra kiềm soát lâm sản sang 
tồ chức vận động quần chúng bảo vệ 
và phát triền vốn rừng là chủ vếu.. 

4. Về sản xuất kinh dcanh, cần 
nhanh chóng xóa bỏ độc canh làm 
nghiệp, chuyền hẳn sang phương hướng 
kinh doanh tìng hợp, khai thác toàn 
điện các thế mạnh của rừng và các 
tiềm năng thiên nhiên khác hiện có ở 
mỗi địa phương. trong từng đơn vị 
kinh tế cơ sở. Trên quan điềm khai 
thắc mạnh tài nguyên đề có vốn đầu 
tư phát triền rừng và xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật, chúng (a cản nhanh 
chóng tông kết và mở rộng mô hình 
sẵn xuất kinh doanh lâm—nÒng— công 
nghiệp, gắn làm nghiệp với nông 
nghiệp và công nghiệp chế biến đề tận 
dụng và sử dụng có hiệu quả nhất mợi 
nguồn vật tư, nguyên liệu, phế liệu 
không bỗ phí bất cử nguồn tài nguyên 
nào, có như vậy mới thực sự đi vào 
thâm canh rừng. 


Theo phương hướng đó, tô chức sẵn 
xuất làm nghiệp cũng cần được đồi 


mới, hoàn thiện cho phủ hợp, trong. 


đó đơn vị kinh tế cơ sở là lâm trường 
(đối với kieh tế quốc doanh) và hợp 
tác xã, tậpdoàn sản xuất (dối với kinh 
tế tập thề). Lâm trường có chức năng 
tồ chức và thu hút nhân dân tham gia 
phát triền kinh tế lâm nghiệp, xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 
toàn diện và tông hợp. sản xuất chế 
biến và tiêu thụ sản phầm cho hợp 
tác xã và hộ gia định, cung cấp dịch 
vụ kỳ thuật cho nhân dân làm nghề 
từng, cùng địa phương xây dựng kết 
cấu hạ tầng, thực hiện định canh định 
cư và (ồ chức lại cuộc sỐng mới cho 


hộ 


đồng bào các đân tộc còn du canh du 
cư v.v. Với quan điềm đồi mới, lấy 
chất lượng hiệu quả làm chính, làm 
trường ngoài việc đồi mới phương 
hướng sản xuất và phương pháp kinh 
doanh, cần phải đồi mới eä về quy mô 
và tồ chức bộ máy sao cho gọn nhẹ, 
hoạt động có hiệu lực. Về quy mô cần 
xóa bỏ hình thức lâm trường toàn 
huyện, diện tích lớn, địa bàn hoạt động 
quá ròng không phù hợp với nàng lực 
quản lý kinh dcaihh (chỉ nên tÒ chức 
lại lâm trưởng quy mô hợp lý từ ldén 
2 vạn ha theo đúng luân kỷ kinh dcanh 
cày gỗ hoặc với diện tích nhỏ hơn đối 
với chu kỳ kinh doanh cây đặc sản). 
Kiên quyết giải thề những đơn vị làm 
ăn thua lỗ, kém hiệu quả. Những lâm 
trường sản xuất phản tán hoặc ở những 
nơi đông dân nếu xét thấy đề cho hợp 
lác xã và tập đoàn sản xuất quản lý 
kinh doanh có lợi hơn thì mạnh dạn 
giao lại rừng và đất rừng cho họ, không 
nhất thiết nơi nào cũng phải tô chức 
làm trưởng quốc doanh một cách hình 
thức. 


Ở những vùng có tài nguyên lớn và 
tập trung, mật độ dân cư thấp cần tồ 
chức các liên hiệp làm =nông— công 
nghiệp vùng (do tỉnh hoặc trung ương 
quản lý) đề làm chủ và khai thác tốt 
các tài nguyên, gắn lâắm—nông— công 
nghiệp, gắn sản xuất chế biến và xuất 
nhập khảu, tạo sức mạnh vật chất 
tương đối đông bộ đề đầu tư tái tạo 
lại rừng trên phạm vi rộng lớn, làm 
tốt hơn dịch vụ sản xuất và địch vụ 
đời sống, thực hiện có biệu quả hơn 
việc thu hút và tồ chức lao động cũng 
như các yêu cầu khác về kinh tế xã hội 
trên các vùng này. Liên hiệp lâm— 
nông— công nghiệp vùng là đơn vị cấp 
trên của các làm trưởng và là trung 
tầm đề thực hiện liên kết giữa các 
thành phản kinh tế và các lực lượng 
tham gia làm rừng bao gồm quốc 
doanh —tập thê —kinh tế gia dinh— kinh 
tế tư nhân và công tư hợp doanh. 
Việc liên kết kinh tế có thề bao gồm 


các hình thúc hợp đồng Kha! thác, 
nhận khoản trông rừng, gia cSng chế 
bicnnông,lam sạn, hợp đồng cho mươn 
đầt trông rừng, roi: rừng chuyên 
doanh, liên doanh hợp tác trong gầy 
trông, chế biên sản phẩm xuất Khu v.v, 
trong dó đặc biệt khuyến khích các 
lực lượng, các thách phan Kính tế 
hợp tác d.u tư hoặc tự bỏ vỏa đầu tư 
phát triền trỏng rừng, sử dụng có 
hiệu qui đất trồng, dồi núi trọe hiện 
còn đề hcang hóa ở nhšầu nơi. 


Đối với khu vực sản xuất tập thề và, 


hộ gia đỉnh chủ vếu thông qua việc 
giao đất giao rừng và hợp đồng kinh 
tế mà thực hiện liên kết sân xuất giữa 
Nhà nước và hộ gia đình. Song cần 
Kem xét rà soát lại hiệu quả của công 
tác giao đất giao rừng, khác phục bệnh 
hình thức, khoán trằng và các hiện 
tượng tiêu cực dún tói phá rừng. Phải 
căn €Ứ vào nắng lực thực tế của từng 
hợp tác xã, tậpdoàn sản xuất, mà giao 
đị, ø1a0 rững, có phương án sàn Xxuât 
cụ thể đố: với từng tiều khu rừng, 


đồng thời phíái tìng cường giúp đỡ,, 


hướng đân, cũng cấp dịch vụ RỸ thuật 
và thực hiện tốt hợp đöonz+ Kính tế đề 
cácđơn VỊ nhận đài, Ha rừng sớm đi 
vo sản Xuất Kinh doanh và quan lẻ, 
bào vệ tốt điện tích rừng được giao. 
Thực hiện rộng rãi việc khoán eon đến 
họ gia đỉnh gàv trông, chàm sóc, báo 
vệ tửng lô đất, lô rừne theo những 
hợp đồng nhận khoán cụ thể, Đối với 
những vũng chưa có điều kiện tô chức 
hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuât thị 
đơn vị chủ quản (âm trưởng, Hiến hiệp 
hoặc UBNDdịa phương) giao Khoản 
trực tiếp cho từng hộ gia đỉnh sản xuất 
Kinh doanh theo phương án quy hoạch 
và hợp đồng đã được thỏa thuận. Tủy 
theo tính chất sản xuất và tập quán 
của mỗi nơi mà eó hình thức tồ chức 
g1ao khoán sản xuất, kinh doanh thích 
hợp. tạo điều kiện thuận lợi nhất đề 
nhàn đân thái sự làm chủ Trong quan 
lý rừng, đất trừng và thủ hút được sự 
đàu tư lao động, nguồn vốn, Vật tư của 
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họ vào cảng tác phải triền nghề rửng, 
làm cho nghề rừng trở thành ngành 
nghệ nang lại thú nhập lớn và làu dài 
cho nhàn dân, nhất Hà đồng bào các 
đạn Lộc siuÑ sG10U gan rừng, 
l ' 

II'— Xóa bỏ bao cấp, chuyền 
mạnh sang cơ chế hạch toán kinh 
doanh trên cơ sở lấy rùng phát 


R ÖỔỎ *®` ` 
CtPICH PưInơ, 


Củnu như nhiều ngành kinh tế khác, 
hoạt đọng làm nghiệp trong thời gian 
đài đã chịu nh hưởng nặng nề của cơ 
chè ¡ao cắp, hằng năm phải khai thác 
giao nộp từ 1,5 đến 2 triệu m` gỗ, hàng 
trăm ngàn tấn nguyên liệu với giá cả 
Lao cấp quá bất hợa lý. Thêm vào đó 
sức ép của nhu cầu xã hội mỗi năm 
hút từ rừng ra trung binh 3~— 4 triệu 
mì gÓ, D§—30 triệu mÌ củi và nhiều 
loại làm sàn đặc sân khác, nhưng việc 
đâu từ dể tái sinh lại rừng chỉ được 
đáp ứng một phân rất hạn chế. Tài 
nguyên rừng Rhông những không được 
Lái sản xuât và lái sẵn xuất mỡ ròng 
ma càng ngàv càng hị giam sút nhanh 
về SỐ lượng và chất lượng, Dây là một 
thực tế cập bách đòi hỏi phải nhanh 
chóng chuyên toàn bộ các hoạt động 
sản xuất kinh đoanh lim nghiệp sang 
hạch toán Kinh đeanh xã hội chủ nghĩa 
từ Khảu trông, đèn khai thắc, chế biến 
và lưu thông xuất nhập khâu trên cơ 
sở văn dụng và thực hiện tốt cơ chế 


lây rừng phát triền rừng, bảo đảm 


tăng thêm vốn rừng và có tích lũy đề 
đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp 
xảy dựng đảt nước. Qua việc làm thử 
ở những đơn vị sẵn xuất thuộc nhiều 
khâu của nghề rừng, thấy rằng chỉ có 
trên cơ sở: chuyền hướng sản xuất 
kinh đoanh toàn điện, sử dụng tồng 
hợp tài nguyên, chủ động tạo vến từ 
cơ sở, fầng cường các hoạt động liên 
đoanh Hiên kết và xuất nhập khầu thị 
mới ồn định và mở rộng được sản xuất, 
tăng nhanh quy mô và tốc độ xây dựng 
vốn rtrne, 


" 
` 
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Cơ chế lẤy rừng phát triền rừng 
đòi hỏi việc khai thác tài nguyên 
rưng phải đi đôi với biện pháp tái 
sinh một cách vững chắc, phải thâm 
canh rừng và thâm canh cây trông 
vật nuôi theo phương thức nông làm 
kết hợp, tận đụng triệt đề mọi nguồn 
tài nguyên, gắn sản xuất với chế biên 
nhằm tạo ra giá trị thu nhập lớn hơn 
cho mỗi đơn vị diện tích rừng. Từ đó 
có thêm tích lãy đề đầu tư mở rộng 
CƠ SỞ Cung cấp nguyên liệu, cơ sở vạt 
chất kỹ thuật phục vụ sẵn xuất và đời 
göng trên các địa bàn miền núi và 
trung du. Đặc biệt cần coi trọng chế 
biến và chế biến tận dụng. chế biến 
cớ lý và hóa học làm sản, chế biến 
theo quy mô công nghiệp và sơ chế 
quy mô nhỏ tại rừng, chế biên theo 
quy mô gia đình và mở rộng các ngành 
nghề tiều thủ công mỹ nghệ sử dụng 
nguyên liệu, phế liệu rừng. Lợi 
nhuận từ các khảu chế biển này cũng 
phải dược điều tiết mọt phản đề đầu 
tư xây dựng lại vốn rừng và xây dựng 
kết cấu hạ tầng tại các địa bàn rừng, 
Fầm cho tài nguyên không vi khai thác 
mà nghèo đi, trái lại càng có điều kiện 
đề phát triền thêm. và thông qua việc 
mở mang khai thác một vùng rừng 
phải thực sự góp phần làm cho kính 
tế xã hội ở đây phát triền thêm một 
bước. 

Xáy dựng hệ thống giá củ làm sản 
phản ánh đúng hao phí lao động xã hội 
cần thiết. Từ trước đến nay, đo quan 
piệm rừng là của thiên nhiên, nên 
trong kết cấu giá thành chả yếu mới 
"chỉ bao hàm chỉ phí trực tiếp đề khai 
thác ra sản phầm cộng với một phần 
rất nhỏ thuế nuôi rừng, còn chỉ phí 
đề tạo ra đơn vị sẵn phầm đó hay gọi 
là giá cây đứng thì hoàn toàn chưa 
được tính đến. Vị vậy, thực hiện lấy 
rừng phát triền rừng trước bết cần 
khẳng định vị trí giá cây đứng trong 
kết cấu giá thành đề tử đó sớm hình 
thành quỹ xây dựng rừng (quỹ? này 
được thiết lập từ nguồn thu mà các 
đơn vị sản xuất kinh doanh phải trả 


cho việc khai thác tài nguyên rừng). 
Núc tiên việc nghiền cứu thực hiện 
chỉnh sách thuế sử dụng đàt đai, sử 
dụng rừng trên eơ sở đánh giá đúng 
giá trị về kính tế và giá trị sinh thái 
của mỗi đơn vị diện tích rừng, nhàm 
buộc các đơn vị VÀ người sản Xuất 
kinh doanh đi vào thăm canh, sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm, có hiệu qua từng lô 
rừng, chăm dứt tỉnh trạng khai thác 
bứa bãi, sử dụng lãng phí tài nguyêu. 
Trước mất, trong khi chờ đợi thà 
đứng, cần đôi mới cách quản lý thú 
lặp và sử dụng quỹ nuôi rừng. chốna 
thịt thu từ mọi hướng, quần lý và sử 
dụng theo đúng chính sách và tuật 
pháp. Ngoài phản đẻ lại cho ngàn sách 
địa phương và đề cho cơ sở sử địụn! 
vao nhiệm vụ lâm sinh, quỹ nuôi rừng 
hái được trích nộp chớ trung ươêg 
đề diều tiết cho nhiệm vụ trần rừng, 
báo vệ rừng trên nhạm ví ca nước, 
tuyết đối không được :ủy tiện sử dụn;: 
tai mục đích xày dựng và pbát triể:: 
rừng. 


nước quyết định chính sách giá cày 


Sản xuất lâm nghiệp lâu ray thường: 
đặp khó khan về lương thực cho 
người lao động và hàng h¿a đề f:ao 
đồi theo hợp đồng kinh tế với nhàn 
đần, nhất là lại các vùng miện nủi, 


.trung du. Vì vậy, bên cạnh việc xây 


đựng quý nuỏi rừng củn tích cực 
nghiên cứu xâyv dựng quỹ lương thực 
và quỹ hàng bóa đề phát triền nghệ 
rừng (mở ròng sản xuất lại chỗ theo 
các hình thúc nòng lâm kết hợp, Hiện 
kết, lưu thông trao đòi hàng hóa với 
miền xuôi và đây mạnh xuất khẩu đề 
có thê nhập thêm phần lương thiịc), 
Có như vậy mới chủ động giải quyết 
tốt đời sóng của lao động nghề rừng 
và làm cho đồng bào miền núi yên. 
tâm sản xuất, bảo vệ tốt vốn rừng. 

Ngoài các chính sách thu hút lao. 
động và khuyến khích phát triền sản 
xuất lâm nohiệp, sử dụng đất trông 
đồi núi trọc, khuyến khích sản xuất, 


(Xem liếp trang 33)` 


It 


PHÁT TRIẾN VẬN TÀI~ BỘ PHẬN 0AN TRỤNE 
(ỦA KẾT (ẤU HẠ TẦNG NỈN KINH TẾ 


IAO  thônz vận tại là một 
ngành kinh tế kỹ thuật quan 
trọng, lao gòỏm ba lĩnh vực 
sản xuất trên quy mô lớn: 
vận tải, xây dựng công trình giao 
thông, cơ khí sửa chữa và đóng 
phương tiện vận tải và bốc xếp. Riêng 
vận tải đà là một liên ngành gôm 6 
ngành hàng vận tải chuyên môn hóa. 
đường sắt, đường bộ, đưởng sông, 
đường biền, hàng không đân dụng và 
đường ống. 


Ngành giao thông vận tải đã có 
những đóng góp to lớn trong cuộc 
chiến tranh chống xâm lược và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
giải phóng miền Nam; đã phái triền 
và hiện đại hóa một phần cơ sở vật 
chất kỹ thuật của mình. Đội tàu biên 
đã phát triển nhanh chóng, vận tải 
ven biên đã đíp ứng một phản quan 
trọng nhu cầu vận chuyền bắc — nam; 
Ngành vận tải đường sông đã được cơ 
giới hóa, hình thành lực lượng vận 
tải đường sông quốc doanh trong cả 
nước; phương Thức vận tải sông — 
biền đã được chú trọng. Việc tiếp 
nhận tàu chở sà lan (LASH) đưa thẳng 
hàng nhập vào đồng bằng sông Hồng 
và sông Cửu long mà không qua bốc 
xếp ở các cảng biên là một bước tiến 
bộ về áp dụng kỹ thuật mới trong vận 
tải. Đường sắt Thống nhất đã được 
khôi phục nhanh chóng năm 1976, 
Trong ngành vận tải đường sắt, sức 
kéo hơi nước đã được dần dần thay thế 
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bằng sức kéo đi ê đen. Ở miền Bắc, đã 
khôi phục một số tuyến đường ô tô. 
quan trọng, giải quyết nhiều điềm ách 
tắc giao thông. Hàng năm ngành giao 
thông vận tải đã vận chuyền 4 triệu 
tấn than, một khối lượng xí măng 
ngày càng lớn (năm 1985 vận chuyền 
1,3 triệu tấn, gấp đôi so với năm 1980), 
vận chuyền lương thực, phân bón, 
gỗ, v.v. tuyến bắc — nam, vận chuyền 
phục vụ các tỉnh biên giới và hàng quá. 
cảnh cho Lào và Cam-pu-chia, Ỷ 

Nhin chung, ngành vận tải nước ta 
văn là khâu yếu của nền kinh tế. Từ 
cuối những năm 60, ngành giao thông 
vận tải đã bộc lộ nhiều nhược điềm 
trong hệ thống cảng biền, trong các 
ngành vận tải nội địa và trong bốc 
xếp, vận chuyên hàng nhập khâu. Sau 
khi nước nhà thống nhất, yêu cầu vận 
chuyên của nền kinh tế trở nên đa 
dạng và phức tạp hơn. 

Nếu thời kỳ 1960 — 1975, trong cả 
nước, bình quân hằng năm tăng 6,2% 
về tắn và 8,1 về tắn kilômét thi thời 
kỳ 1976 — 1985, binh quân hằng năm 
chỉ tăng 2,2 về tấn và 6,9% về tkm, 
thấp hơn tỷ lệ tăng giá trị sản lượng 
công nghiệp và nông nghiệp. Riêng 
ngành vận tải đường sắt bình quân 
hằng năm giảm 3,9ÃX về tấn và 0,8% 
về tkm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật chủ yếu giảm sút. Chẳng hạn, 
thời gian quay vòng toa xe đường sắt 


* Tiến sĩ kinh tế học 


(khồ đường †m) năm 1961 là 3,02 ngày, 
năm 1985 là 8,9 ngày (bằng 294,7 so 
với nấm 1961); năng suất bình quản 
¡ tấn sà lan năm 1964 là 4580 tkm/năm, 
nằm 1985 là 3270 tkm/năm (bằng 
71/44), năng suất l tắn xe ô tô năm 
1960 là 2030 tkm/tháng, năm 1965 là 
925 tkm/tháng (bằng `'45,4Ã) v.v. Tình 
hình đó có những nguyên nhàn chủ 
quan và khách quan. Tỉnh hình vận 
chuyền hành khách cũng giảm sút 
nghiêm trọng : khối lượng hành khách 
vận chuyền năm 1985 bằng 72,0%, 
hành khách luân chuyền bằng 85,9% 
so với năm 1976. 

.Hệ thống vận tải nước ta còn những 
vấn đề tồn tại lớn: | 

— Chưa đáp ứng được yêu cầu vận 
chuyền của nền kinh tế, cả về khối 
lượng, chất lượng và thời gian. 

= Chưa đáp ứng được nhu cầu lối 
thiền của nhân dân về đi lại, nhất là 
về tiện nghị và an toàn. 

— Cơ sở vật chất kỹ thuật tuy có 
được đầu tư và phát triền, nhưng còn 
quá lạc hậu so với trinh độ kỹ thuật 
về vận (ải trên thế giới, Tỉnh trạng 
lạc hậu đó không những ảnh hưởng 
đến năng lực vận tải mà còn gây trở 
ngại trong mối quan hệ quốc tế về 
vận tải. 


Đề khắc phục trở ngại về vận tải. 


đối với việc phát triêền kinh tế và xã 
hội, cần nhanh chóng nâng cao năng 
lực của ngành giao thông vận tải. Sự 
phát triền vận tải phải dựa trên 
những quan diễm đúng đắn, trước hết 
về vai trỏ của vận tải đối với nền 
kinh tế và những phương hướng phát 
triền vận tải trong thời gian tới. 


* 


Vận"tải tuy không làm ra sẵn phầm 
mới, nhưng tạo điều kiện đề thực hiện 
giá trị sử dụng của hàng hóa. Nền 
kinh tế phát triên không ngừng nâng 


cao trình độ chuyên môn hóa sản xuÃI 
theo ngành và theo lãnh thồ. Vận tải 
là chiếc cầu nối giữa các ngành, các 
vùng đã chuyên môn hóa, thực hiện 
chức năng liên kết trong nền kinh tế. 
Ngoài việc tạo điều kiện cho hoạt 
động bình thường của các ngành sản 
xuất (cung cấp đều đặn nguyên liệu, 
nhiên liệu, bán thành phầm), vận tải 
góp phần thay đồi cơ cấu của nền kinh 
tế, là điều kiện không thề thiếu được 
của việc hình thành và: hoạt động có 
hiệu quả của nền công nghiệp nặng. 
Giá thành vận tải hạ là một động lực 
phát triền nền kinh tế, kích thích, giao ˆ 
lưu hàng hóa, thúc đầy sản xuất hàng 
hóa phát triền. Có thề khẳng định 
trong lịch sử phát triền của thế giới, 
không có một nước nảo thực hiện công 
nghiệp hóa thành công mà không bát 


_đầu xây dựng một hệ thống giao thông 


vận tải tối. 


Đối với các nước đang phát triền. 
thực hiện công nghiệp hóa, vận tải 
đóng một vai trò cực kỷ quan trọng. 
Một vấn đề mang tính quy luật phồ 
biến trong quá trình chuyền tử một 


nên sản xuất nhỏ sang một nền sản 


xuất đại cơ khí là trong chặng đường 
đầu bao giở cũng gặp trở lực về giao 
thông vận tải, Vận đề là biết cách 
khắc phục trở lực đó một cách nhanh 
chóng và có hiệu quả. Các nhà kính 
tế dã đi đến một nhận định thống 
nhất : muốn cải thiện đời sống kinh tế 
của một nước đang phát triên, phải 
giải quyết trước tiên khâu vận tải.. 
Trong tất cả các nước, những cố gắng 
về phát triền kinh tế đều xoay quanh 
cải trục vận tải và những quyết định 
đầu tư trong lĩnh vực này có ảnh 
hưởng quan trọng và lâu đài. 


Cần lưu ý một hiện tương mang ' 
tính quy luật là: trong mối quan hệ 
giữa phát triên kinh tế và phát triền 
vận tải, nhịp độ tăng khối lượng hà-g 
hóa vàn chuyền và luân chuyền lớn 
hơn nhịp độ tăng tông sản phầm xã 
hội (vẽ mặt giá trị cũng như khối 
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lương sản phầm) và thu nhập quốc 
dân. Quy luật đỏ đúng với nên kinh 
tế các nước đang phát triển cũng như 
đòi với các Rước công nghiệp phát 
triền, Chẳng hạn, ở Liên xô, thời kỷ 
1910—1967, khi tông sản phầm xã hỏi 
tang 3,3 lần, thị khối lượng hàng hóa 
vận chuyên tạng 1,7 lan và Khôi lượng 
hàng hóa luàn chuyền tăng 6,3 làn. Ớ 
nước ta thời kỷ nền kjnh tế phát triển 


tương đối thuận lợi (1260— 19795), việc, 


phát triền vận tải và phát triển kinh 
tê cũng theo quy luật đó. Thật vậy, 
trong thời kỷ nói trên, bình quản hàng 
năm giá trị tông sản phầm xã hội 
tăng 5,7%, tông giá trị sàn lượng công 
nghiệp và nông nghiệp tăng 1,82, 
khối lượng hàng hóa vận chuyên tăng 
62X và khối lượng hàng hóa luân 
chuyền tăng 8,1%. Đề bảo đảm tỷ lệ 
phát triền vận tải phù hợp với quy 
luật nói trên, phải lưu ý đúng mức 
việc phát triền cơ sở vật chất kỹ thuật 
của ngành giao thông vận tải. Ngoài 
ra, việc lập kế hoạch dài hạn phái 
iriền vận tải cũng phải căn cứ vào tỷ 
lệ phát triền kinh tế. 


Ở nước la vận tải đang là mót khâu 


yếu của nền kinh tế, vi vậy một nhiệm 


vụ quan trọng của thời kỳ quá độ là 
nhanh chóng khác phục trở ngại về 
vận tải, đề nó thật sự trở thành động 
ic phát triền kinh tế, trước mắt phục 
vụ có biện quả ba chương trỉnh kinh 
tế. Vấn đề quan trọng liên quan đến 
quan điềm trên là chủ trương đầu tư. 


Thời kỷ 1960 — I985, có những năm 
tỷ trọng dâu tư cho ngành giao thông 
vẫn tại so với tông vốn đâu tư của nền 
kinh tế là quá thấp so với yêu cầu. 
Chẳng hạn thời kỳ 1961— 1961 tỷ trọng 
đầu tư là 11,7%, thời kỷ T9S†—1985 là 
14.4%. Cần lưu Ý rằng, eơ sở vật chảit 
kỹ thuẬt của ngành giao thông vận tải 
rất lạc hậu, lại chịu hậu quả nặng nề 
của chiến tranh. một phần vốn đầu tư 
được dùng dẻ xây đựng đường sá phục 
vụ quốc phòng (hiện nay ít có tác dụng 
trong xày dựng kinh tế) và số vỏn dành 


lá 


cho ngành giao thông vận tải trorg 


mắyv chục năm qua không đủ đề vận 
tài thực hiện vai trỏ là kết câu hạ tầng 
nên kinh tế. Có thê nói, trong chiến 
lược phát triền kính tế, chúng ta chưa 
coi trọng đúng mức vai trò của vận 
tải. | 

Vốn đầu tư đã ít, việc sử dụng vốn 
lại kém hiệu quả. Một số công trình 
lớn, chưa phủ hợp với yêu cầu của nên 
kinh tế đã thu hút một phần quan trọng 
vốn đâu tư và vật tư kỹ thuật của 
ngành. Một số công trình đường sắt 
xày dựng xong chỉ sử dụng được một 
phản nhỏ công suất thiết kế hoặc không 
sử dụng. Có những công trinh xây dựng 
kéo đài 15—20 năm, ảnh hưởng không 
ít đến hiệu quả đồng vốn. Việc phân 
bố vốn đầu tư cho các ngành vàn tải 
cũng chưa hợp lv. Nghị quyết Đại hội 
IV và V đều nhắn mạnh ưu tiên phát 
triền vận tải đường thủy, nhưng trên 
thực tế chưa thể hiện sự ưu tiên đó về 
mặt đầu tư cũng như cung cấp vật tư 
kỹ thuật. Nước ta có nhiều thuận lợi 
về vận tải đưởng sông, biền. Việc đầu 
tư phát triền các ngành vận tải thời 
kỷ 1960—1975 (xét riêng hệ thống giao 
thông ở miền Bắc) cho thấy, đề có 
l tkm tính đòi (quy ước ! tkm = 
tIhk.km), ngành đường thủy (đường 
sông và đường biền) phải đầu tư 0.50 
đồng, ngành đường sắt 0.63 đồng, 
ngành ô tỏ 1,26 dòng; nói cách khác, 
một đồng vốn bỏ ra, ngành đường thủy 
thu được 2 tkm, ngành đường sắt 1,58 
tkm và ngành ô tô 0/79 tkra. Thời kỷ 
1960 — 1975 nhà nước đã đâu tư cho 
ngành đường thủy 26,9ÃX trong tông 
vốn đầu tư cho ngành giao thông vận 
tải; thời kỷ 1976 — 1980: 16.7%. Đội 
tàu sông phát triền chậm, trừ một vài 
cảng sông do trung ương quản lý, 
trình độ cơ giới hóa bổc. xếp của ngành 
vận tải sông còn ở mức rất thấp, phần 
lớn là bốc xếp thủ công, luông lạch 
không được nạo vét đúng mức, nắng 
lực ngành cơ khí thủy không được khai 
thác tốt đo thiếu nguyên liệu, phụ 
tùng v.v.; điều đó có nguyên nhân về 


nguồn vốn đầu tư bị hạn chế. Chiến 
"lược đầu tư trong ngành giao thông 
vận lải cũng không tạo được tính cân 
đi trong tài sản cố định của mỗi ngành 
vận tải. Nhin chung cơ cấu đầu tư vốn 
còn nặng về xây dựng các công trình 
cố định, mua sắm phương tiện vận tai 
mà chưa chú trọng đúng mức việc 
phát triền công nghiệp sửa chữa, sản 
xuất phụ tùng đề bảo đấm hoạt. động 
bình thưởng của vận tải. Trong ngành 
vận tải đường sắt, cuối năm 1985, trong 
số 535 đầu máy hiện có, chỉ sử dụng 
được 68% và số đầu máy thưởng xuyên 


vận dụng chỉ chiếm 30%. Có 7598 toa: 


xc các loại, trong đó chờ thanh lý 1027 
xe, số còn lại chỉ sử dụng 90%. Trong 
ngành vận tẢi ô tò. hằng năm sỐ xe 
Tói tăng khòng bò được số xe thanh 
lý,re không boạt động do thiểu phụ 
tùng, săm lốp (cuối năm 198ã cả nước 
đã giàn hơi 13 nghĩn xe tải so với 
năm *776). Trong ngành vận tải dường: 
sông, tro những năm qua hàng năm. 
đã giai bản Fhoáng 35 nghìn tắn phương 
tiên, Trong ngành vận tải đường biều, 
số phương tiện hoạt động bình thường 
chỉ chiếm 37% số phương tiện hiện có, 


Đề nâng cao năng lực ngành giao 
thông vận tải, khắc phục trở ngại về 
vận tải đang là một khâu yếu của nẻn 
kinh tế, trong chiến lược phát triên 
kinh tế, xã hội, cần có chủ trương dúng 
đắn trong đầu tư phát triền cơ sở vật 
chất kỹ thuật của ngành giao thông vận 
tải; chủ trương đó có liên quan đèn 
những vấn đề sau : 


— Trong hoàn cảnh chúng ta thiểu 
vốn nghiêm trọng. để tạo tiên đề cho 
công nghiệp hóa, vận tải là mọt trong 
những ngành cần được ưu tiên đầu tư. 
Sư ưu tiên đó cần được duy tri trong 
eä thời kỳ quá độ nhằm đạt được một 
hệ thống giao thông vận tải phát triết. 


— Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của ngành giao thông vận tài cần 
được tính toán trên eơ sở hiệu quả 
đồng vốn. Chấm dứt tình trạng bỏ vốn 


vào những.công trình mà không tính 
toán hiệu quả. 

— Thực hiện nghị quyết của các đạt 
hội đẳng : ưu tiên phát triền vận tải 
đường thủy, phù hợp với yêu câu về 
hiệu quả đồng vốn. Việc ưu tiên đó 
phải được thề hiện trong chủ trương 
đầu tư cũng như cũng cắp vật từ k 
thuật cho ngành vận tải đường thuy. 


— Việc phát triền cơ sở vật chất kỹ 
thuật của ngành giao thông vận tài tử 
nay đến năm 2005 có thề tiến hành 
theo các giai đoạn sau: 

Giai đoạn 1: khoảng 5 — 7 năm với 
mục tiêu là nâng cao năng lực vận tài 
bằng cách tận đụng tốt hơn cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện có, phát triển sản 
xuất chủ yếu theo chiều sâu, nâng cao 
hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 
Trước hết cần khắc phục tỉnh trạng 
mất cân đối nghiêm trọng trong mỗi 
ngành vận tải và hệ thống vận tài nói 
chung, đặc biệt giữa 3 bộ phận : công 
trình có định, phương tiện vàn tài, cƠ 
sở công nghiệp là các yếu tö của một 
hệ thống đồng bộ và thống nhật tạo 
ra sản phầm vận tải. Trong giải đoàn 
này cần khỏi phục, cũng cô, nàng CấP 
trình độ kỹ thuật các tuyến đường »àt 
và đường bộ quan lrọng, nao vet, 
luông lạch các tuyến đường sóng chủ 
yếu, nâng cao năng lực bốc xếp của 
ngành đường biện và đường sôi 
Bằng cách dòng bộ hóa sản xuất, nâng 
cao năng lực sửa chữa, bảo đản phụ 
tùng Vật tư, cải tiến việc khai thác 
vận tải đi đổi với đôi mới cơ chế 
quản lý, có thẻ đưa tỷ lệ sử - dụng còng 
suảt của các đơn vị sản Xuất trong 
ngành tử 40— 50% lên 70 — 80% ở 
cuỏi giai đoạn Í. 


Giai đoạn 2: khoảng 10 — l2 năm là 
thời kỶ phát triền đi đôi với hiện đại 
hóa cơ sở vật chất kỹ thuật của các 
ngành vận ti, áp dụng kỹ thuật và 
công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng 
suất lao động trong vận tải, tầng hiệu 
suất phương tiện và tăng năng lực 
vận tải nói chung. Cần thực hiện việc 
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thống nhất khồ đường sắt (1,435m), 
thay thế hoàn toàn sức kéo hơi nước 
bằng sức kéo đị ê đen và sử dụng sức 
kéo điện trên một số tuyến đường có 
nhu cầu vận chuyên lớn. Xây dựng 
một số tuyến xa lộ nối liền các trung 
tảm công nghiệp quan trọng. Xây dựng 
ngành công nghiệp chế tạo ô tô. Phát 
triền đội tàu biền đi đôi với chuyên 
môn hóa đội tàu và bến cảng. Phát 
triền ngành công nghiệp đóng tàu, tạo 
điều kiện đề nước ta trở thành một 
trung tâm lớn về đóng tàu và sửa 
chữa tàu ở Đông Nam Á. Nàng cao 
trình độ cơ giới hóa ngành vận tải 
đường sông. Hình thành một mạng 
lưới đường sông hoàn chỉnh ở đồng 
bằng sông Hồng và đồng bằng sông 
Cửu long. Ngành hàng không dân dụng 
cần được phát triền về số lượng máy 
bay đủ cho nhu cầu vận chuyền hành 
khách, hoàn chỉnh hệ thống sân bay. 
Xây dựng cơ sở sửa chữa máy bay. 
Hình thành ngành công nghiệp hàng 
không. 


— Khi phát triền vận tải, cần bảo 
đảm nhu cầu vận chuyền phục vụ 
quốc phòng, văn hóa, xã hội. Về 
phương diện kinh tế, không thề chỉ 
tính toán đơn thuần lợi nhuận của 
các đơn vị vận tải, mà phải xem xét 
vấn đề một cách toan điện. Ching hạn, 
làm đường ở khu kinh tế mới sẽ tạo 
điều kiện phát triền'các điềm đân cư, 
hình thành trung tâm sẵn xuất công 
nông nghiệp, dịch vụ v. v. 


— Đề phục vụ phát triền nông 
nghiệp, tiều, thủ công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu, cần 
mở mang mạng lưới giao thông khu 
vực, nhất là ở trung du, miền núi, các 
vùng kinh tế mới. liiện nay, Ở nước 
ta, mật độ đường ô tô ở đồng bằng là 
0,35 — 0,40 km trên một ki lÔ mét 
vuông đất đai, trong khi ở miền núi 
-là 0.075 km, không thuận lợi cho việc 
phát triển công nông nghiệp ở trung 
du và miễn núi. Mạng lưới đường 
chính tuyển, kết hợp với mạng lưới 


Ác 


đường khu vực, các khu đầu mối giao 
thông làm thành hệ thống giao thông 
hoàn chỉnh. | 

— Cần quan tâm giải quyết vấn đề 
g1ao thông đô thị. Đô thị hóa là một 
xu thế khách quan trong quả trình 
phát triền kinh tế. Cuối thế kỷ này, 
đầu thế kỷ sau thủ đô Hà nội, thành 
phố Ilò Chí Minh sẽ có 4 — 5 triệu dân, 
trở thành các trung tâm công nghiệp 
và dịch vụ lớn, cần có các phương tiện 
giao thông đại chúng, nhanh chóng, 
thuận lợi với các phương thức vận 
chuyên hiện đại trong đó có tàu điện 
ngầm. Cần sớm chấm dứt tỉnh trạng 
giao thông thành phố quá lạc hậu và 
bất hợp lý của nước ta hiện nay, nhất 
là ở thủ đô Hà nội. Hệ thống tàu điện 
bánh sắt quá lạc hậu, phương tiện 
rách nát, năm (1965 vận chuyền được 
36, triệu lượt hành khách, năm 1985 
chỉ vận chuyên được 7,6 triệu. Ở thành 
phố Hồ Chí Minh số phương tiện vận 


"tải công cộng hiện nay chỉ bằng 1/4 


những năm 70 và chỉ bảo đảm khoảng 
60% nhu câu đi lại của nhân đân. Các 
thành phố lớn tràn ngập xe đạp, xe 
xich lô, xe gắn máy, gây trở ngại cho 
giao thông, là nguyên nhàn chủ yếu 
của tai nạn giao thông ngày càng nhiều 
ở thành phố. : 


— Giao thông vận tải phải trở 
thành một ngành xuất khầu quan 


trọng (xuất khầu vô hình), đem lại 
nguòn ngoại tệ lớn cho nước ta. Văn 
đề đó phải trở thành mọt chiến lượ: 
kinh tế với chương trình đài hạn phát 
triên các loại dịch vụ (liên đoanh với 
nước ngoài kinh doanh vận tải viên 
dương, phát triên đội tàu và chở thuê 
thu ngoại tệ, mở rộng dịch vụ LASH*, 
phát triền ngành cơ khi đóng tàu và 
sửa chữa tàu, huấn luyện và cho thuê 
thuyền trưởng, thợ máy, thủy thủ trên 
quy mô lớn v: v.). 


— Thực hiện có hiệu qua sự hợp 
tác và phản công lao dòng quốc tế 


#*# —~ LASH 
chở sà lan, 


(Lighter Aboard Ship) = tàu 


trong lĩnh vưc giao thông vận tải giữa 
eác nước xã hội chủ nghĩa. Hợp tác 
với Lào và Cam-pu-chia khai các 
tuyên đường ô tô liên quốc gia, các 
tuyến đường sông, đường biền, đường 
hàng không. Mở rộng hợp tác với các 
nước thành viên Hội đòng tương trợ 
kinh tế, không chỉ trên lĩnh vực vận 
chuyền bốc xến mà cả lĩnh vực cơ khi, 
xây dựng công trinh giao thông. 


— Có chính sách phát triền vận tải 
tập thề, cá thê, tư nhân. Trong 10 năm 
qua, nói chung các hợp tác xã vận tải 
ở trong tình trạng sa sút, tài sản cố 
định trong khu vực sắn xuất ngoài 
quốc doanh bị tiêu hao dần. Nhiều 
hợp tác xã, nhất là ở miền núi, đã 
giải thề. Trong hoàn cảnh khó khăn 
như thế, năm 1985 lực lượng vận tải 
ngoài quốc doanh đã vận chuyền Í7 
triệu tấn hàng hóa trong tông số 53,2 
triệu tấn của cả nước (chiếm khoảng 
32%). Phát triền vận tải ngoài 


. quốc doanh chính là nhằm nâng cao 


năng lực vận tải mà không đòi hỏi 
ngân sách nhà nước, huy động được 
nguồn vốn trong dân, sử dụng được 
ahiều lao động dư thừa, kề cá lao 
động nông nghiệp nhàn rỗi. Ở các 
thành phố và tất cả oắc địa phương, 
đều có thề phát triền các hợp tác xã 
vận tải (với phương tiện cơ khí hóa, 
nửa cơ khí hay thô sơ), hợp tác xã cơ 
khí (sửa chữa, đóng mới phương tiện 
vận tải), hợp tác xã xây dựng, sửa 
chữa cầu đường. Ngoài phần nguyên 
liệu, phụ tùng do nhà nước bán, các 
hợp tác xã (và cá thề, tư nhân) khai 
thác nguyên liệu tại chỗ, quan hệ với 
các cơ sở quốc doanh đề mua thiết bị 
hư hỏng, thanh lý v.v. Đề khuyến 
khích phát triền lực lượng vận Lải 
ngoài quốc doanh, cần có chính sách 
hợp lý về cước vận tải, bảo đảm cho 
người kinh doanh bủ đắp được chi 
phí và có lãi, ban hành mức thuế ồn 
định và hợp !ý, bảo đảm quyều lợi 
chính trị và xã hội đối với những 


người làm vận tải, dù không phải 
quốc doanh. 


Không nên lo ngại sự phát triền 
vận tải tập thề gây trở ngại cho kinh 
doanh sủa các xí nghiệp quốc doanh, 
cũng như việc phát triền vận tải cá 
thê và tư nhân sẽ ảnh hưởng đến vận 
tải tập thê. Trong lúc chúng ta còn 
thiểu nhiều phương tiện vận chuyển 
thi việc huy động thêm năng lực mới, 
mà không đòi hỏi ngân sách nhà nước, 
với hình thức tô chức đa dạng, bồ 
sung cho nhau, là rất cần thiết. Tiêu 
chuẩn đề đánh giá một tồ chức có nên 
tồn tại và phát triền hay không là hiệu 


quả đối với nền kinh tế. Sự phân công 


vận tải, bố trí luồng tuyến Íà cầu 
thiết, nhưng diều đó không được dẫn 
đến độc quyền trong kinh doanh vận 
tải, sự độc quyền dẫn đến tỉnh trạng 
trì trệ, cửa quyên. Chúng ta không sợ 
một cơ chế cạnh tranh lành mạnh, 
thúc đầy các đơn vị tiến hành sản 
xuất kinh doanh ngày một tốt hơn. 


* 


Bên cạnh việc tĩng cưởng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của ngành giao thông 
Vận tải, cần đồi mới cơ chế quản lý 
vận tải. Các văn bản mà Trung ương 
Đảng và Nhà nước dã ban hành về 
quyền tự chủ trong sẵn xuất kinh 
doanh của đơn vị kinh tế cơ sở sẽ Lạo 
điều kiện khai thắc liềm năng trong 
ngành giao thông vận tải. Cần lưu ý 
một vấn đề quan trọng có liền quan 


“đến hiệu quả trong sản xuất kinh 


doanh của các ngành vận tải: cước 
vận tải. Giá trong vận tải có hai chức 
níng : một là hợp lý hóa vận tải; 
hai !A tạo ra giá trị thặng dư đề tái 
sản xuất mở rộng tài sản cố định cho 
bản thân các đơn vị vận tải và đóng 
góp vào ngàn sách nhà nước. Giá 
trong vận tải hiện nay không thực 
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hiện được hai chức nàng đó. Cũng 
như các ngành sản xuất khác, giá trong 
vận tải được tính theo một công thức 
không hợp lý : giá thành còng với mọi 
tỷ lệ lợi nhuận. Bản thân giá thành 
cũng chứa đựng nhiều bất hợp lý 
(nhiều loại chỉ phí có liên quan đến 
vận tải không đưa vào giá thành; chế 
đỏ bao cấp của ngắn sách về các mặt 
hàng cung cấp, tÝ lệ trích khâu hao 
cơ bản quá thấp v.v,). Trong một thời 
gian đài và hiện nay, nhiều ngành vận 
tải bị lỎ. Giá cước nhà nước ban hành 
nói chung thấp hơn chỉ phí khai thác. 
Cước vận tái thấp, các ngành vận tải 
lỗ, không có điều kiện trang bị lại kỹ 
thuật, tài sản cố định hư hao dần, 
người lao động không được khuyến 
khích, sinh ra rất nhiêu tiêu cực trong 


- 


các đơn vị vận tải. Chủ trương không 
đưa cước vận tải đúng với «đầu vào ®, 
sợ đói giả các ngành sản xuất khác dã 
làm cho vận tải Yngày cảng suy 
yếu, càng không đóng dược vai trò 
lÀ bộ phận quan trọng của kết cắu hạ 
tầng nên kinh tế. Trong thời gian tới, 
các đơn Vị vận tải cần kính doanh 
có lãi. Dê chuyên từ cho kinh doanh 
bị lô sang kinh doanh có lãi, có hai 
cách 


_— Tính đúng chỉ phí sản xuất, xác 
định giá cước bù đạp được chỉ phí sản 
Xuất và có lài, 


—=Bản thân các dơn vị vận tải thực 
hiện hợp tý hóa sẵn xuất, triệt đề tiết 
kiệm, tận dụng năng lực sản xuất, 
trên cơ sở đỏ hạ giá thành vận tải, 


MẤY Ý KIẾN... 


(Tiếp leo 


Nếu cứ đề cho địa phương tự căn 
đối xuất nhập khầu như hiện này thị 
khó có thề có một tỷ giá hiện thực. 
Trong trường hợp này, nhà nước điều 
hành quá trình vận động của hàng 
hóa xuất nhập khầu bằng những biện 
pháp xinh tế — tài chính thích ứng 
khác như giá ca, thuế khóa và các 
khoản phụ thu khác đẻ cân đối chènh 
lệch giả ngoại thương theo hướng 
khóng đề bù tỷ giá bảng lạm phát như 
hiện nay, 


trang 99) 

4 — Đề tạo điều kiện thuận lợi cko 
công tác ngoại thương trong những 
năng l19)`*8 — 1990, Nhủ nước cần nhanh 
chón3 cải tiến cơ chế tồ chức 0à quản 
lý ngoại thương theo hướng lập 
trung đầu mi thống nhất chế độ 
lrong cả nước, tránh phàn chia tỒ 
chức ngoại thương quá nhiều đầu mối 
như hiện nay, gây nhiều khó khăn cho 
công tác quản lý nhà nước, 


Mấy vấn đề về 


sửa đồi căn bản chế độ tiền lương 


UỐN thiết kế một chế độ 
tiễn lương hợp lý, trước hết 
phải dựa trên cơ sở phản 
tích khách quan tình hình 
kinh tế, xã hội và chính trị. Việc phân 
phối thu nhập cho các tầng lớp dân 
cư trong nền kinh tế bàng hóa xã hội 
chủ nghĩa phải tạo ra động lực mạnh 
mẽ kích thích sự phát triền-của xã 
hội. 

Chính sách, chế độ tiền lương, phải 
xét trong điều kiện xã hội còn tôn tại 
nhiều thành phần kinh tế, Còn sản 
xuất hàng hóa, người sản xuất kinh 
doanh được quyền tự chủ về thuê 
mướn, trả công và sử dụng lao động ; 
đồng thời người lao động cũng được 
quyền tự do đi chuyền lao động. Vì 
vậy, sớm muộn thị trưởng sức lao 
động sẽ hình thành. Tiền lương phải 
được giải quyết trong bối cảnh đó. 

Tiền lương cần được hình thành 
trên cơ sở sự bảo đảm pháp lý của 
Nhà nước đối với người lao động và 
người sử đụng lao động. Mức lương 
mà Nhà nước cần Lảo đảm về mặt 
pháp lý cho người lao động là mức 
lương thực tế. Do đó, cần thiết kế 
chế độ lương và phương pháp quản 
lý tiền lương sao cho phù hợp với 
những biến động của giá cả hiện nay. 
Mặt khác, sức mua của đồng tiền và 
các chính sách tài chính, tiên tệ cũng 
ảnh hưởng đến tiền lương thực tế 
của người lao động. 


TRẦN ĐÌNH HOAN * 


Những vấn đề liên quan đến chiến 
lược con người như tâm lý lao động, 
sinh lý lao động, một số yêu cầu khác 
mang tính chảt chính trị xã hội (quốc 
phòng, trật tự, trị an, văn hóa, tư 
tưởng, v.v.), không thê không xét đến 
khi thiết kế chế độ lương. Í 


Từ những căn cứ khách quan như 
đã nói ở trên có thể nêu lên một số 
luận diêm cơ bản về chế độ tiên lương 
tnới ở nước ta. 


I — Trước hết, tiền lương và bảo 
hiềm xã hội là sự bảo đảm vẻ mặt 
pháp lý của Nhà nước vô sản đổi với 
người lao động về quyên lợi tối thiều 
mà họ được bưởng, bắt buộc người 
sử dụng lao động phải trả cho người 
lao động theo kết quả công việc mà họ 
đã làm. Nội dung này được thề hiện 
ở mấy điểm sau đây : 

Một là, Nhà nước không trực tiếp 
trả lương elo bất cứ người lao động 
nào, mà chỉ quy định mức độ tối 
thiểu, bắt buộc người sử dụng lao 
động phải trả cho người lao động. 

Cách làm này buộc mọi người sử 
đụng lao động kề cả sản xuất kinh 
doanh và bành chính, sự nghiệp phải 
tiết kiệm lao động. 

Hai là, phần bảo hiềm xã hội cũng 
được thay đồi về chất, nó được coi 


W Phố tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ lao động — 
thương bịnh—sà họi 
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như một phần quyền lợi của người 
lao động, nhưng họ sẽ nhận sau (đó 
là của đề dành, phòng khi bất trắc). 

Bảo hiềm xã hội được chia thành 
hai bộ phận: Bộ phận thứ nhất chỉ 
cho bảo hiềm hằng ngày, trong thời 
kỳ người lao động đang làm việc Ở 
cơ quan, xỉ nghiệp, bao gòm các khoản 
chỉ về ốm đau, thai sản, tai nạn lao 
động (đang điều trị), hội họp, học tập 
do người sử dụng lao động trả trực 
tiếp cho người lao động trên cơ SỞ 
những quy định của Nhà nước. 


Bộ phận thứ hai dùng đề trả cho 
những người lao động nghỉ mất sức 
(hoặc tạm thời mất sức), tai nạn lao 
động phải thôi việc hoặc thay đồi 
công việc do giảm sức khỏe v.v. Bộ 
phận này, người sử dụng lao động 
hoặc người lao động phải đóng góp 
theo tỷ lệ tiền lương cho cơ quan bảo 
hiềm do Nhà nước quy định bằng 
pháp luật. 

Ba là, mức quy định trong chế độ 
lương và bảo hiềm xã hội là mức 
lương tối thiều ứng theo từng cấp bậc 
trong các thang và bằng lương. Mức 
lương đó trả theo việc cụ thỀ mà 
người lao động thỏa thuận với người 
sử dụng lao động, với nguyên tắc: ai 
làm việc thực sự thi có lương, ai 
không làm việc thì không có lương. 
Điều này phải được pháp luật bảo vệ 
và tôn trọng. 

Bốn là, những quy định như trên 
áp dụng cho tất cả mọi người lao động 
và mọi người sử dụng lao động, bất 
kỳ họ làm việc ở đâu và thuộc thành 
phần kinh tế nào. Mọi người lao động 
đều bình đẳng trước pháp luật. 


2 — Mức sống tối thiều : Hai căn cứ 
đề xác định mức sống tối thiểu là: 
bảo đảm cho sự tồn tại và phát triền 
của một người lao động bình thường 
(yêu cầu về mặt sinh lý); và khả 
năng cho phép của nền kinh tế (yêu 
cầu kinh tế). Trong bất cứ xã hội nào, 
khi xét mức sống tối thiều người ta 
cũng phải xem xét cả hai mặt khả 
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năng tồn tại và phát triền của con 
người. Vì nếu chỉ xét yêu cầu tồn tại 
đơn thuần, cøn người sẽ bị thoái hóa 
và đi đến diệt vong. Đặc biệt, hiện 
nay khi cách mạng khoa học kỹ thuật 
phát triền như vũ bão thị nhu cầu 
phát triền đó càng phải được coi trọng. 
Yêu cầu thứ hai là về mặt kinh tế, 
yêu cầu này được đặt ra một cách 
nghiêm ngặt cả ở tầm vĩ mô (trong 
phạm vi cả nước) cũng như ở tầm vi 
mô (từng người lao động) là phải tiêu 
dùng trên cơ sở “cái? mà chúng ta 
làm ra hoặc như ông bà chúng ta 
thường nói một cách ngắn gọn nhưng 
đầy đủ ý nghĩa : làm sao, ăn vậy °. 
Như vậy «làm *® và «ăn? là hai mặt 
của một vấn đề, không thề cắt rời. 
Điều này có ý nghĩa lý luận và thực 
tiễn lớn lao là không bao giờ được 
bàn vấn đề căn» mà không hề bàn 
đến vấn đề «làm» và ngược lại. 


Xét cả hai yêu cầu trên, mức sống 
tối thiều của một người lao động cần 
phải tính đến các nhu cầu: ăn, mặc, 
ở, giao tiếp xã hội, đi lại, chữa bệnh. 
học hành và sinh hoạt văn hóa. Đề 
lượng hóa các nhu cầu về mức sống. 
tối thiều của người lao động, phải xét 
một cách toàn diện vấn đề phân phối 
thu nhập quốc dân. Ở nước ta phải 
đặc biệt lưu ý đến mức sống hiện 
nay của nông dân, cần phân tích và 
phê phán nghiêm khắc các chính sách. 
phản phối cũng như cơ chế quản lý 
không hợp lý dẫn đến mức sống thấp 
của họ. : 


3—-Mức lương tối thiều là mức 
lương trả cho người lao động khi họ 
làm những công việc giản đơn nhất 
của xã hội. 


Mức lương tối thiều được xác định 
trên cơ sở mức sống tối thiều, với yêu 
cầu bảo đảm nuôi sống người lao 
động và gia đình họ. Điều khó khăn 
nhất hiện nay là làm thế nào đề xác 
định rõ phần đành đề nuôi gia đình 
bao gồm những đối tượng nào và 
chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong lương 


tối thiều? Ở nước ta hầu hết nông 
ân và thợ thủ công chưa có chế độ 
bảo hiềm khi hết tuổi lao động, do đó 
khải niệm nuôi sống gia đình không 
chỉ có con, mà bao gồm cả cha, mẹ— 
goi chung là người phải nuôi đưỡng. 
Tuy nhiên trong điều kiện năng suất 
lao động ở ta còn thấp, số tiền trong 
lương tỗi thiều đành cho những người 
"phải niôi dưỡng không thề vượt quá 
mức sống tôi thiều dành cho người 
lao động. Đối với những gia đỉnh có 
đông người phải nuôi đưỡng, đời sống 
thực sự khó khăn sẽ được xét trợ cấp 
từ ngân sách nhà nước. 


Mức lương thấp nhất được Kiẻ định 
- căn cứ vào mức sống tối thiều của xã 
hội, tính chất phức tạp của công việc 
và vị trí quan trọng của sản phảm 
hay công việc đó trong nền kinh tế 
quốc dản hoặc toàn xã lội. 

Vị mức sống tối thiều chưa tính đến 
các yếu tố mang tính chất xã hội khác, 
nên mức lương thấp nhất phải cao hơn 
mức sống tối thiều một tỷ lệ nhất định, 
không dưỏi 30%. Như vậy, người lao 
động làm một việc đơn giản nhất ở 
một ngành đơn giản nhất được hưởng 
mức lương thấp nhất cũng phải bằng 
130% mức sõng tối thiểu đã xác định. 

4 - Bội số là hệ số chênh: lệch giữa 
mức lương thấp nhất và mức lương 
cao nhất. Bội số cần xác định ở ba 
mức độ khác nhau: riêng từng ngành, 
tror:m hệ thống lương và trên phạm 
vi toàn xã hội. 


Ở từng ngành; dựa vào tính chất. 


phức tạp về kỹ thuật mà có chế độ 
khuyến khích lao động phù hợp. Chế 
độ tiền lương phải thực sự khuyến 
khích những người lao động có tài, 
những người lao động có năng suất 
và hiệu „quả cao. 

Tr8f tửng hệ thống Tương cũng 
£ần bảo đảm việc trả lương đúng trọng 
tảm, theo dịnh hướng phát triền kinh 
tế — xã hội của Đẳng và Nhà nước, 
đồng thời đề cân đối theo đặc tính kỹ 
thuật giữa các ngành. 


Cần có sự so sánh bội số trong 
phạm vị toàn xã hội nhằm bảo đảm 
sự phản cực thu nhập một cách đúng 
đắn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thực hiện định hướng quản 
lý lao động của Đẳng và Nhà nước. 


s—Hệ thống lương. Tương ứng với 
ba loại lao động là ba hệ thống lương: 
hệ thông lương sản xuất kinh doanh; 
hệ thống lương sự nghiệp và hệ thống 
lươnz quản lý nhà nước. Ba hệ thống 
này nằm trong một thề thống nhất về 
clế độ tiền lương, nhưng lại mang 
tính độc lập tương đối vì tính chất 
của từng loại lao động đó hoàn toàn 
khác nhau. 


Nều như lương ở hệ thống đầu 
được trả chủ yếu căn cứ vào hiệu 
quá của sản xuất kinh doanh (ít nhất 
phải bằng mức lương tính theo chế 
độ) thì ở hệ thống thứ hai mang dáng 
dấp của một loại lao động sản xuất 
chủ yếu phải hoạt động theo hướng 
lấy thu bù chỉ. Lao động quản Iý nhà 
nước không phải mang tính chất hành 
chính đơn thuần, mà nó mang tính 
khoa học tồng hợp, là giao điềm của 
nhiều ngành khác nhau, có ảnh hưởng 
đến đời sống, sinh mệnh của hàng triệu 
người. 

Sai lầm nghiêm trọng trong chế độ 
lương hiện hành là chúng ta thường 
lấy lương hành chính đề không chế 
các chế độ lương khác. Ở các nước 
tư bản chủ nghĩa họ trả lương giám 
đốc (hoặc tông giám đốc) xí nghiệp, 
tờ rớt, xanh đi ca, hoặc công xoóc xi 
om gấp nhiều lăn lương bộ trưởng 
hoặc tông thống. 

Vi vậy, cần có tư đuy mới đề thiết 
kế một chế độ lương hợp lý trên cơ 
sở đặc điềm của ba loại lao động, ba 
hệ thống lương nêu trên. 


Những nội dung cơ bản về chế độ 
lương đã nói ở trên chỉ được thực 
hiện thông qua các chính sách và chế 
độ lương cụ thê, hợp lý phù hợp với 
điều kiện của nền kinh tế. 
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1) Nhà nước bảo đảm cho người 
lao động không phải là mức lương 
danh ngbĩa mà là mức lương thực tế. 

Những điều kiện đề bảo đẫm mức 
lương thực tế là: _ 

— Mức lương danh nghĩa phải biến 
động theo chỉ số giá sinh hoạt hoặc 
chỉ số lạm phát, tùy theo điều kiện cụ 
thề của tỉnh hình kinh tế — xã hội; 
Nhà nước (trung ương hoặc địa 
phương) phải tồ chức quản lý một 
cách thích hợp đề công bố chỉ số tiền 
lương danh nghĩa bồ sung cho cả nước 
hoặc từng vùng, từng tỉnh, thành phổ: 

— Tồ chức điều tra và thông báo 
giả sinh hoạt kịp thời, hằng thắng 
phải xử lý, công bố chỉ số bồ sung 
lương danh nghĩa ở từng vùng. từng 
tỉnh. Đó là cách tồ chức tốt nhất đề 
bảo đảm lương thực tế cho người lao 
động. : 

Điều đáng lưu ý trong việc bảo đảm 
tiền lương thực tế của người lao động 
hiện nay là phải từng bước thực hiện 
tiên tệ hóa tiền lương. Đây là một 
đòi hỏi tất yếu của sản xuất hàng hóa 
theo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội và 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

Trong điều kiện giá cả * phi mão 
và nền kinh tế đang có lạm phát trầm 
trọng, Nhà nước phải hết sức quan 
tâm đến việc điều hành vĩ mô, nhằm 
hạn chế tốc độ tăng giá và giữ vững 
tiền lương thực tế của người lao động. 
Trong điều kiện biện nay, muốn bảo 
đảm tiền lương thực tế, Nhà nước cần 
áp dụng biện pháp vừa ồn định (hoặc 
tương đối ồn định) giá bán một số 
mặt hàng thiết yếu như lương thực, 
chất đốt đối với thành phố, đường, 
tiền thuê nhà, điện, nước, vừa nhanh 
chóng tạo điều kiện thu hẹp các mặt 
hàng bán theo giá ồn định và tiến tới 
tiền tệ hóa hoàn toàn tiền lương. Như 
vậy việc tiền tệ hóa tiền lương cũng 
phải tiến bành từng bước. Nếu nóng 
vội, đốt cháy giai đoạn sẽ gày những 
biến động lớn: về giá cả và đời sống 
của người lao động. 
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2) Thống nhất chế độ lương. Nhà 
nước sẽ ban hành chế độ lương theo. 
ba hệ thống lương như đã nói ở trên, 
Chế độ đó bao gồm cả thang lương, 
mức lương và cấp bậc kỹ thuật thoặc 
tiêu chuần chức danh). Mức lương quy 
định trong chế độ là mức tối thiều mà 
người lao động được hưởng. _ 

Mức lương đó chỉ là mức lương 
danh nghĩa ứng với chỉ số sinh hoạt 
hoặc chỉ số lạm phát của thời kỷ gốc 
(thời kỷ thu thập số liệu ban đầu đề 
tính toán). Do đó yêu cầu ở đây là 
thống nhất mức lương thực tế. Mọi ý 
đồ thông nhất mức lương danh nghĩa 
là thoát ly cuộc sống, không thể thực 
hiện được và dễ gây lộn xôn trong xã 
hội. CMức lương danh nghĩa chỉ có thề 
được thống nhất khi nó xấp xỈ với 
mức lương thực tế, tức là khi giá cả 
sinh boạt toàn xã hội ồn định). Thực 
tế nhiều năm qua đã chứng minh điều 
này, nhà nước trung ương (thậm chi 
cả chính quyền cấp tỉnh) không quản 
lý được tiền lương danh nghĩa. 

_3) Bảo đảm giá trị của mức lương. 
Tiền lương trong chế độ (thường gọi 
là phần cứng) phải mang trong nó sự 
kích thích vật chất có hiệu quả nhất 
đối với đa số người lao động, phải 
đưa hầu hết phầu phải trả cho người 
lao động kề cả các khoản phụ cấp 
thu hút, phụ cấp khu vực vào mức 
lương (hạn chế các khoản phụ cấp? 
và ban hành như một đạo luật. Trước 
mắt cần xem xét, điều chỉnh lại các 
khoản phụ cấp và trợ cấp hiện 
hành, tửng bước khắc phục mặt bất 
hợp lý về các khoản tiền thưởng 
ngoài lương giữa các địa phương, cơ 
quan, xí nghiệp... Trong điều kiện nền 
sẵn xuất hàng hóa ở nước ta chưa 
phát triền, về mặt pháp lý Nhà nước 
chỉ bảo đảm mức lương tôi thiều cho 
người lao đòng, do đó các khoản phụ. 
cấp cũng được thiết kế trên cơ sở mức 
lương tối thiều này. Những cái gì thuộc 
về hình thức trả lương phải giao quyên. 
cho người sử dụng lao động. Nhà nước 
chỉ làm việc giám sát và kiềm tra. 


Cơ chế quản lý tiền lương mới đòi 
hỏi bảo đảm giá trị của mỗi mức 
lương (chống bỉnh quân), việc xão 
-định bội số và hệ số trong các thang 
l:ơng, bằng lương phải' thật sự có 
giá trị khuyến khích người lao động 
phấn đấu hoàn thành tốt những công 
việc khó khán phức tạp. Phải thực 
biện tra lương theo việc chứ không 
trả theo người như trên đã trình bày. 
Một bác sĩ chữa bệnh ở bệnh viện sẽ 
hưởng lương sự nghiệp, song nếu làm 
việc ở Sở hoặc Bộ y tế phải hưởng 
theo lương quản lý nhà nước, không 
có chế độ bảo lưu lương. Người bác 
sĩ cũng sẽ hưởng mức lương khác 
nhau khi làm việc ở thành phố, nông 
chôn, vùng biên cương heặc hải đảo. 


4) Xéa bỏ các bình thức cung cấp 


hiện vật thay lương (ngưởi ta thường: 


gọi là tiền tệ hóa tiền lương). Điều 
này phải được thề hiện khi tính mức 
sống tối thiều. Khi trả công cho người 
lao động, người sử dụng lao động 
phải bảo đảm đầy đủ mức lượng thực 
tế đã được xác định. 

Cần tính vào tiền lương các chế độ 
cung cấp hiện vật như nhà ở, Ô tô, 
người phục vụ v.v. Riêng một số chức 
 wụ quản lý nhà nước như: Chủ tịch 
nước, Chủ tịch Hội đồng hộ trưởng, Chủ 
tịch tỉnh v«v. (đây là các chức vụ dân 
cử. hoặc có thề có một số chức vụ bồ 
nhiệm nếu xét cần) thì tại trụ Sở của 
cơ quan sẽ có đủ nhà ở, nhà làm việc, 
phương tiện đi lại, người phục vụ 
thường xuyên cho người giữ chức vụ 
đó. liết nhiệm kỷ (hoặc khi bị bãi 
miễn) thi hưởng chế đò tiền lương; 
sinh hoạt như mọi người dân bình 
thưởng khác. Điều này có nhiều khó 
khăn, nhưng cần kiên quyết thực hiện. 


-_ 5) Căn hợp pháp hóa việc trả lương 
che những người lao động thực sự có 
tài. 

Trong cả ba loại lao động tương 
ng với ba hệ thống lương như đã nói 
-iều phải có những người lao động 
thực sự có tài. Họ phải được trả 


lương xứng đắng. Thông thưởng các 
thang, bảng lương không chứa đựng 
nồi các mức lương này và nó cũng 
không có mức lương cụ thể: tài nẵng 
không có giới hạn, song do ø`ới hạn 
của thu nhập quốc dân nên mức lương 
(hay đãi ngộ) cũng được tính toán 
trong một phạm vỉ nhất định. Người 
lao động có tài được đánh giá thông 
qua hiệu quả kinh tế xã hội ca công 
việc họ làm, không phải chỉ thông 
qua bằng cấp hoặc danh hiệu nào đó. 
Chỉ có người sử dụng lao động mới 
đánh giá đúng giá trị đích thực của 
tài năng, do đó luật pháp phải thửa 
nhận quyền hạn này của họ. 

6} Pháp luật hóa tiên lương. 

Tất cả mọi vấn đề về chính sách, 
chế độ tiền lương phải được ban banh 
đưới hình thức một đạo luật. Nếu 
trong xã hội có những chức vụ nào 
đó hoặc cá nhân nào đó được hưởng 
một chế độ trợ cấp hoặc đãi ngộ 
riêng ngoài chính sách, chế độ tiền 
lương, cũng phải quy định rõ tủng 
danh mục các chức vụ boặc danh 
sách các cá nhân đó, không thề tùy 
tiện đề cho bất kỷ ai sống lên trên 
hoặc ra ngoài paáp luật. 


2) Kiềm soát thu nhập thực tế của 
người lao động và tập thề lao động, 

Nguyên tắc lớn nhất đề kiềm 
soát thu nhập thực tế của người lao 
động và tập thề lao động là làm 
thể nào phần thu nhập của họ 
luôn luôn trơng ứng với kết quả mà 
lự› làm ra. Cơ chế quản lý mới — hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa —sẽ 
phát huy quyền chủ động của giám 
đốc và tập thề lao động trong việc 
thực hiện chế độ xí nghiệp tự tạo 
nguồn trả lương cho người lao 
động trên cơ sở thu nhập của xí 
nghiệp. Thực hiện chủ trương này, 
thu nhập thực tế của người lao động 
giữa các xÍ nghiệp sẽ khác nhau. Điều 
đó đòi hỏi nhà nước phải có chính 
sách điều tiết thu nhập và tiến tới 
thực hiện thuế thu nhập. 


MẤY Ý KIẾN VÌ (ẢI TIẾN (ÔNC TÁC 
NGUẠI THƯẾN( TRÚNG NHỮN(, NĂM Tổ! 


f* sau Đại hội lần thứ sáu 
của Đảng, các hoạt động ngoại 
thương của nước ta vận trượt 
theo đường mòn cũ. 


Ỳ 


Thứ nhất: ngoạt thương chưa thoải 
khỏi sự khống chế của một cơ chế kế 
hoạch hóa từ trên đội xuống. 

Kế hoạch ngoại thương đưa ra đầu 
năm đã có nhiều bặấp bênh vị thiếu 
những yếu tố kinh tế—tài chính cũng 
như chính sách luật pháp tương ứng 
đề bảo đâm cho việc cần đối kế hoạch. 
Việc giao chỉ tiêu xuất nhập khầu cho 
các đơn vị theo kiều đánh đó nhau, 
vi một phần vốn và vật tư Nhà nước 
định cân đối trở lại cl:o xuất khẩu còn 
nằm trong giá thiết, 

Ngoài ra, kế hoạch xuất nhập khầu 
của ta văn tiếp tục được xây dựng 
theo lối căn đong" không c€ó một sự 
kế thừa và thai nghén hợp lý trong 
sàn xuất hàng xuất khâu, do đó sự bế 
tác của kế hoạch năm nay sẽ đồ lên 
đầu của kế hoạch năm sau và cứ dóön 
tọa như vậy thì Khó khăn của kế hoạch 
năm sau chc chắn sẽ trầ¡ trọng hơn 
năm trước. 

Đã vảy trong quả tinh thực hiện 
kế hoạch xuất nhập khầu, các tô chức 
ngoại thương củng như những cơ SỞ 
san xuất hàng xuất khầu lại phải 
đương đâu với sự tấn công của thị 
trường tự do về giá cả, mặt hàng 
trong hoàn cảnh cơ chế quản lý mới 
của Nhà nước chưa ra đời, các đòn 
bầy giá — lương ~ tiền trong tay Nhà 
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NGUYÊN THẾ UẨN * 


nước đang bị rối loạn. Các hoạt đông 
ngoại thương có nhiều khó khăn không 
những về đổi ngoại mà cả về đôi nội. 


Thử hai : ngoại thương uã¡n chưa 
thoát Nhỏi tình trạng lự sản tự liêu. 
Đông qiau 0n rất bị hạn chế 0a hẻm 
hiệu quở. 

Với một kim ngạch xuất khầu không 
quá một tỷ rúp và đô la Mỹ phản tán 
cho nhiều ngành, nhiều địa phương 
làm ăn theo lỗi « tự sản tự tiêu ®, hoạt 
động ngoại thương sẽ không có lợi. 
Cách làm này khiến cho nguồn vốn 
bị xé lẻ, không tạo được điều kiện đầu 
tư tập trung cho sản xuất hàng xuất 
khâu theo hưởng quy mô lớn và hiện 
đai. Nó sẽ kim hăm vòng quay của vốn 


ˆ ngoại tệ vì ngành nào, địa phương nào 


được phép tự cản đôi, xuất khầu đươc 
báo nhiều thì lo trang trải cho nhú cầu 
nhập khâu của mình bấy nhiêu. Vòng 
quay vốn chung cho nền kinh tế quốc 
dàn bị han chế. Việc sử dụng vốn dễ 
chệch mục tiêu phát triền kinh tế 
chung của ca nước và xét vẻ toàn cục 
sẽ không có hiệu quả. Phân tán ngoại 
thương (đến một mức độ nhất định) 
sẽ dẫn đến tình trạng tranh mua tranh 
bán trên thị trưởng trong nước cũng 
như ngoài nước, vi ngành nào, địa 
phương nào cũng nghĩ đến quyền lợi 
riêng của mình, không máy ai nghỉ 
đến lợi ích của cả nước. Điều đỏ sẽ 
trở ngại cho việc cần đối ngoại thương 


* ho tiễn sỉ kinh tế học 


' 
` 


- 


chung, đặc biệt là tròng việc cửu nguy 
cho cắn cân thanh toán đang nghịch 
sai nghiêm trọng. 

Hiện nay đối với động rúp, khu vực 
mà trung ương nắm gần như toàn bộ 
xuât nhập khẩu, vòng quay vốn rất 


- chậm vì bẫn thân rúp là tiền ghỉ sỐ 
chỉ có thề quay vòng vốn trong khuôn . 


khồ hàng đồi hàng theo một cơ cấu mà 
Hiệp định giữa hai quốc gia đã thỏa 
thuận tử trước. Song điều đắng lưu ý 
ở đây là do sự chuyền đồi giá xuất 
nhập khầu tỉnh bằng rúp với các nước 
xã hội chủ nghĩa ra giá cả tương ứng 
bằng đồng Việt nam không đúng, cho 
nên đồng rúp càng quay vòng, giá tTỊ 
trong nước càng thâm hụt, ngàn sách 
nhà nước càng phải bội chỉ đề bù đắp. 


Đối với khu vực ngoại tệ tự do, vốn 
xuất nhập khầu quay nhanh hơn nhiều 
so với rúp. Đặc biết là ngoại tệ tự do 
nằm trong tay các địa phương được 
sử dụng theo cơ chế mềm, tức là cơ 
chế tự cân đối, quay vòng nhanh hơn, 
thu hút một phần khá quan trọng 
chênh lệch giá đề cân đối ngàn sách 
địa phương. Thông qua con đường đó, 
ngoại tệ tự do, đặc biệt là đô la Mỹ 
có dịp tấn công điện cuông vào đồng 
tiền Việt nam và gây trở ngại cho khu 
VỰC FúD. 


Thứ ba: nợ nước ngoai chồng chải 
0à quá sức trả, đặc biệt là nợ đến hạn 
)uä quả hạn. 

Nợ đến hạn không trả được, rất khó 
vay thêm, không vay thèm được thì 
sản xuất và đời sống trong nước sẽ trì 
trệ và bế tắc. Điều này bát buộc chúng 
ta phải tìm mọi cách đi vay và trong 
hoàn cảnh đó, thương nhàn nước ngoài 
tha hồ bắt ép về giá cả và lãi suất. Đã 
thế, một phần không ít hàng nhập khầu 
lại phục vụ cho việc săn đuôi chênh 
lệch giá trong nước. không còn sức 
đảy mạnh sản xuất và tăng cường 
hàng xuất khâu. Do đó, đồng vốn càng 
quay càng hụt dần, và chính đày là 
một tẾböng những nguyên nhân quan 
trọng đưa đến không trả được nợ. 


Hiện nay, chúng ta đều biết moi: 
khoản nợ nóng với nước ngoài đều 
phải trả bảng hàng nông lâm sản quý 
như cao su, cà phê, lạc nhàn, tôm, 
mực v.v. Vì vậy có thề nói nhập khâu 
bằng vay nóng nước ngoài là một gánh 
nặng cho hàng nông lâm sản xuát khầu. 


Những chủ trương vay nóng đề 
nhập khầu phân bón sau đó trả bằng 
gạo tử nhiều năm nay chưa được tồng 
kết đầy đủ đề rút ra bài học kinh 
nghiệm. Còn vay nóng đề nhập bàng 
tiêu dùng thu chênh lệch giá ở trong: 
nước là một chủ trương nguy hiểm : 
một mặt nó tạo ra những vùng £:O 
xoáy trên thị trường trong nước, gày 
bão táp cho giá — lương - tiền và 
làm rối loạn lưu thông phân phối : 
mặt khác, cũng đưa lại gáảnh nợ cho 
hàng nông sản xuất khầu. Tệ nạn tranh 
mua tranh bán diễn ra chủ yếu đói 
với nông sản, vì chính nông sản là 
mặt hàng dùng đề trả nợ nóng. 

Thĩ tư: cơ cấu xuất nhập khầu 
chưa có những cải cách mạnh rể 
nhằm bảo dam cho các hoạt động xuãi 
nhập khầu có thề mạng lại hiệu qirđ 
Lhiết thực. Cho đến nay, cơ cấu đó về 
cơ bản văn định hình theo vết cũ. 


Về xuất khầu, chúng ta chưa chứ 
trọng đánh giá về mặt hiệu quả, đặc 
biệt là hiệu quả về ngoại tệ, hiệu quả 
đối với từng mặt hàng, nhóm hàng. 

Về nhập khâu, cần xem xét lại cơ 
cấu trong cả nước đề có một sự khốig 
chế thống nhất của nhà nước, đồng 
thời phải quan tâm đầy đu đến hiệu 
quả sử dụng hàng nhập. Ví dụ: đối 
với mây móc thiết bị nào không sử: 
dụng hêt còng suất hay còn nằm ở kho, 
thì không nén nhập thêm ; xem xét lại 
việc nhập phân bón bằng vay nóng; 
chăm dứt việc nhập hàng xa xi 
phầm v.v. Ngoài ra cần xem xét mối 
quan hệ tỷ lệ xuất nhập khẩu giữa bai 
khu vực rúp và đô la Mỹ như một 
yếu tố chính sách quan trọng: 

Trong ngoại 
buôn "bán với 


thương nước ta. việc 
khu vực rúp rất lớn. 


sói 


-sóng buôn bán -với khu vực tư bản 
- chủ nghĩa không kém phần quan trọng, 
vì không có số ngoại tệ tự do nhịt 
-định thì nhiều khó khăn trong quá 
trình tâi sản xuất trong nước không 
thề giải quyết được. 


Hiện nay, việc buôn bán với các 
nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là với 
“Liên xô, có tác động trực tiếp đến 
việc cãi tạo cơ cấu sản xuất. Việc buôn 
bán với khu vực tư bản chủ nghĩa 
- đáng lẽ phai phối hợp với việc buôn 
bán với khu vực xã hội clủ nghĩa 
nhằm bồ sung và Loàn chỉnh cơ cấu 
chung của nền kinh tế quỏc dàn và tạo 
điều kiện thuận lợi cho quá trình tái 
sản xuất trong nước phát triền. Nhưng 
một phản không nhỏ ngoại tệ tự do 
thu được thông qua xuất nhập khầu 
địa phương chạy theo clêếnh lẹch giá 
một cách mủ quáng, gày tác động xấu 
không những cho nén kinh tế nói 
-chung, mà còn làm tăng thêm mâu 
thuẫn giữa hai khu vực rúp và đô la 
Mỹ ở trong nước. 

Thứ năm: xé oê mặt kLnh lẽ, mối 
quan hệ lập trung dân chủ trong lĩnh 
.Đực ngoại thương đang ở trong (rạng 
thúi bị đáo lộn. 

Hằng năm, khối lượng hàng nhập 
khầu rất lớn, nhưng nhà nước không 
chủ động được trong việc chuyền hóa 
giá trị rúp và đỏ la Mỹ ra giá trị 
tương ứng trong nước. l)o đó, đáng lẽ 
nhà nước có một nguồn thu rất lớn ở 
khâu nhập khầu., đặc biệt là nhập 
khầu bằng vay nợ nước ngoài, nhưng 
không những không thu được mà phải 
bủ. Ngân sách nhà nước buộc phải 
bội chỉ vô lý như vậy, làm gì còn khả 
năng tài chính đề tăng đầu tư cho sẵn 
xuất hàng xuất khầu. 


Đối với khu vực xã hội chủ nghĩa, 
thông qua các hiệp định ký kết ở cấn 
chính phủ, mọi cán đôi hai chỉ ều được 
quy định rất chặt chẽ coi như pháp lý 
đối ngoại. Song, ở trong nước do Nhà 
nước không chủ động điều tiết được 
bàng xuất khầu đề làm nghĩa vụ đã 


~ 
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cam kết, cho nên hàng nhập khầu cũng 
bị bấp bênh. Dối với khu vực tư bản 
chủ nghĩa, bộ phận rất lớn kim ngạch 
tập trung ở địa phương? theo nguyên 
tắc tự cân đối, Nhà nước không can 
thiệp sâu vào được. Do việc buôn bân 
với các nước tư bản chủ nghĩa cơ 
động và có khả năng thu nhiều chẽ:h 
lệch giá hơn, nên bàng xuất khầu quý 
đang bị cuốn hút vào đây khá mạnh và 
bị cột chặt bởi phương thức đồi bàng 
theo lối “ăn trước trả sau ®, tức là 
xuất khầu đề trả nợ. 


Do không chủ động được treng 
việc nắm hàng và tiền, co nên sức 
tập trung của nhà nước trong lĩnh 
vực ngoại thương ngày càng giảm sút, 
Trong diều kiện như vậy, càng phân 
tán ngoại thương sẽ càng lộh xộn và 
mất phương hướng. Hai chức năng cơ 
bẳn của chế độ nhà nước độc quyền 
ngoại thương là bảo vệ và phát triền 
nền kinh tế trong nước theo một kế 
hoạch nhất định sẽ không thực hiện 
được. 


Những hạn chế trên đây đã và đang 
làm cho hoạt động ngoại thương khó 
khăn và trì trẻ. Cứ theo đà này khó 
khăn của ngoại thương năm 1688 sẽ 
lớn hơn gấp bội những khó khăn năm 
1951, 


Đề khắc phục có kết quả tình trạng 
bế tắc nêu trên, mở đường cho ngoại 
thương trong những năm tới có thể 
tiến lên một cách chủ động theo hướng 
cân đối và có kế hoạch, chúng ta. cần 
tập trung sức giải quyết bằng được 
những vấn đề có tính chất đột phá sau 
đây : 


1—Rà soát 0uà thỏo gỡ cán cân thrnh 
ftoản quốc lế, mội yêu cầu hết sức cấp 
Ihiết đối ới ngoại thương nước ỉa. 


-”„ 


Cán cân thanh toán quốc tế có vị 
trí hết sức quan trọng trong ngoại 
thương một nước, vì mọi trao đôi hàng 
hóa và dịch vụ với nước ngoài, nói 
cho cùng, đều phải thỀ hiện qua cán 
cân thanh toán quốc tế của nước đó. 


Ở nước ta, cần cân thanh toán quốc 
tế hiện nay và trong những năm tới 
rất đáng lo ngại. Nếu xuất khầu dừng 
lại ở mức hiện nay, thì toàn bộ kim 
ngạch xuất khầu hằng năm không đủ 
trả nợ. Tính ra nếu chỉ trả nợ bằng 
thu nhập ròng của xuất khầu, thì khả 
năng trả nợ rất khó khăn. Đặc biệt là 
các khcản vay tín dụng thương nghiệp 
ngày càng tăng và sử dụng vào nhiều 
mục đích xét ra khóng có hiệu quả. Ví dụ 
như mua phân bón bằng nợ nóng đề 
đầu tư cho sẵn xuất nông nghiệp, sau 
đó phải trả bằng gạo, mua hàng xa xỉ 
phầm bằng nợ nóng đề bán lấy chênh 
lệch giá trong nước v.v. 

Do khả năng trả nợ rất kém, nhiều 
khoản nợ đến hạn, thậm chí quá hạn 
lu không trả được, ngoại thương 
càng ngày mãt tín nhiệm với khách 
hàng nước ngoài. 


Vị vậy, muốn cứu văn cán cân 
thanh toán quốc tế, cần áp dụng một 
số biện pháp cứng rắn sau đây : 

— Thực hiện triệt đề nguyên tắc nhà 
nước độc quuền ngoại lệ. 

Ngoại tệ nói chung, đặc biệt là ngoại 
tệ tự do, là quỹ hàng hóa cơ động nhã t 
của đất nước, Nhà nước phải quản lý 
toàn bộ ngoại tệ thu được tử tất cả 
các nguồn khác nhau đề thực hiện 
một kế hoạch thống nhất nhằm « phục 
vụ tốt cho việc bố trí lại eơ cấu sản 
xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư » theo 
tỉnh thần nghị quyết của Đại hội VI, 
__ Tiết kiệm ngoại tệ bằng cách hạn 
chế và đi đến xóa bỏ nhập khầu những 
mặt hàng xa xỉ phầm, những mặt 
hàng trong nước có thê sản xuất 
đề tiêu dùng, đồng thời nâng cao hiệu 
quả sử đụng hàng nhập khầu đề giảm 
- bớt nhập khầu. 

Nhập khâu là một nguồn vốn đầu tư 
ban đầu rất quan trọng, là một yếu tố 
sản xuất trực tiếp, một khả năng bồ 
sung hàng tiêu dùng rất hiện thực của 
nền kinh tế quốc dân. 


Nắm nhập khâu tức là nắm khâu cơ 
bản nhấtcủa ngoại thương, vì xét cho 


củng xuất khâu chŸ là phương tiện, nhập: 
khầu mới là mục tiêu. Nói cách khác, 
nhập khầu là van đóng mở quyết 
định nhất của nền kinh tế quốc dân 
với nước ngoài. Việc dóng và mở van 
như thế nào có lợi cho nền kinh tế 
quốc dân là điều hết sức hệ trọng. 
Trong điều kiện sản xuất trong nước 
còn yếu kém, van đóng mở này phải 
được điều tiết tập trung sao cho có thê 
bảo vệ và phát triền sẵn xuất trong 
nước theo một hướng nhất địnlr. Nếu 
thả nồi cho thị trường ngoài nước tha 
hồ lũng đoạn thị trường trong nước, thì 
tỉnh trạng rối loạn lưu thông phân phôi 
không những không khắc phục được, 
mà còn có nguy cơ tăng lén và tạo 
thêm gánh nặng cho sản xuất. 


Mặt khác, cũng phải thấy độc quyền 
ngoại hối chỉ có thề thực hiện được 
chừng nào nhà nước quản lý được 
toàn bộ nhập khầu. Đặc biệt là trong 
điều kiện đảt nước ta đang khan hiểm 
ngoại tệ, một phần rất lớn nhập khâu 
dựa vào vốn vay nước ngoài, việc nhà 
nước quản lý tập trung đối với nhập 
khầu có ý nghĩa rÃtto lớn và là một 
đòi hỏi boàn toàn khách quan trong 
bước quú độ đưa sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn. 


— Song song với việc điều tiết nhập 
khầu theo một kế hoạch tập trung, 
Nhà nước cầnlăng cưởng đầu tư cho 
sản xuất hàng vuấi khầu;¡ trong đó 
việc đầu tư bằng ngoại tệ tức là bằng 
con đường nhập khầu có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. Lắy nhập khầu đề thúc 
đầy xuất khầu là phương châm hoạt 
động rất thích hợp với hoàn cảnh kinh 
tế cúa nước ta hiện nay, vi không nhập 
khầu đủ thì không bảo đảm được sản 
xuất, và không có sản xuất sẽ không. 
có xuất khầu. 


Cần khắc phục tình trạng xuất khầu 
theo lối œ ăn đong », tranh mua tranh 
bán, gây rõi loạn thị trưởng. Phải có kế 
hoạch sẵn xuất hàng xuất khầu theo 
tỉnh thần trước mắt lo một, lâu dài 
lo hai, ba, Chú ý loại bỏ những mặt 
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hàng không có hiệu quả về thu 
ngo:ii lò. 

— Biện pháp quan trọng nhất đề 
cứu văn cán cân thanh toán quốc tế là 
cái liễn nhanh cơ cấu xuất nhập khâu. 


Vẻ xuất khầu, cần tập trung khả 
năng đây nhanh tốc độ phát triền gia 
cóng xuất khầu, là hình thức thích 
hợp nhất hiện nay đối với nước ta. 

Song song với gia công xuất khâu. 
cần đầu tư chiều sâu cho hai nhóm 
làng quan trọng là hàng nông nghiệp 
và hàng công nghiệp nhẹ và thủ công 
nghiệp. Đói với hàng công nghiệp nhẹ 
và thủ công nghiệp, cần chú ý các sản 
phầm có gốc nguyên liệu chủ yếu 
trong nước. Côn đối với nông sản xuất 
k'.ầu, cần chú ý vấn đề nội tiêu. Trong 
điều kiện lương thực trong nước còn 
căng thăng, xuất khâu lương thực là 
không có lợi, vì xuất đi cuốỗi cùng phải 
nhập vẻ, nhưng xuất ít nhập nhiều 
xét ra bất lợi, mọi chỉ phí sẽ tăng lên 
và giá củ thưởng bị gò ép haí chiều. 


Do sản xuất lương thực trong nước 
chưa đáp ứng nhu cầu nội tiêu, Nhà 
nước phải nhập khầu lương thực. Các 
ngành sản xuất khác có quan hệ trực 
tiêp với xuÄt khầu phải có nghĩa vụ 
làm lương thực. Ví dụ : nếu căn cử 
vào giả ngoại thương thì bình quân 
1 kg tôm có thể cân đối với 31 kg gạo; 
1kg cà phê bằng 1kg gạo, 1 kg bạt 
tiêu bằng 20kg gao v.v.(l Như vậy 
phải chăng đầu tư „nhiều sâu che một 
tấn nóng sản phi lương thực nói trên 
đề làm nhiệm vụ khăn cấp về lương 
thực là có lợi hơn, nhanh hơn và ít rủi 
ro l:ơn, (tắt nhiên, cách làm này phải 
không ảnh hưởng đến chủ trương phấn 
đấu tự túc lương thực của Đăng và 
Nhà nước). 

Về nhập khầu, đối với tư liệu sản 
xuất, cần cất giảm có chọn lọc những 
máy móc thiết bị xét ra chưa cần thiết 
đề tăng nhập khầu những nguyên, vàt 
liêu cản thiết cho sẵn xuất, nhằm có 
thẻ sử dụng đến mức tối đa công suất 
máy móc thiết bị hiện có, tạo thêm 
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(1) Theo giá 


cÔng ăn việc làm cho hàng triệu người 
lao động. 

Đối với hàng tiêu dùng, cần chủ ÿ 
thích đáng những hàng tiêu dùng thiết 
yếu, trước hết là lương thực. Vì muốn 
ồn định sản xuất cũng như ồn định 
giá lương — tiền, trước hết phải bảo 
đảm quỹ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. 
Nhập khầu lương thực là biện phân 
hết sức quan trọng. Đề có ngoại tệ 
nhập lương thực, căn cắt giảm triệt 
đề việc nhập hàng xa xỉ phầm về bán 
tÌ:u chênh lệch giá ở trong nước. 

2 — Cải tiến kế hoạch hóa ngoại 
thương theo hướng đi từ sản xui 0à 
trở lại 0ới sản xuất mội cách triệt đề 


Kế hoạch ngoại thương phải được 
xây dựng trên cơ sở của các hợp đồng 
bán hàng xuất khầu và mua hàng 
nhập khầu giữa các cơ sở sản xuất và 
các tồ chức ngoại thương theo mặt 
bằng ngang giá giữa nhà nước và 
người sản xuất. Tránh thông qua nhiều 
khâu trung gian không cần thiết làm 
biến dạng cung cầu và gây rối loạn về 
giá ca.. 

Nhà nước cần dựa vào yêu cầu xuất 
nhập khâu đã cam kết với các nước 
đề lên kế hoạch. Vi vậy, đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cần 
có biện pháp cân đối tài chính và vật 
tư đề thực hiện cho kế hoạch này. 
Trong điều kiện Nhà nước có khó 
khăn về tài chỉnh và VẬI tư, cơ sở sản 
xuất phải tự cân đối, thì Nhà nước 
phải có chính sách giá cả thích ứng 
đề bảo đảm vốn và lãi cho cơ sở sản - 
xuất. Đối với các nước tư bản chủ 


nghĩa, cần chú ý chỉ tiểu giá trị. Nhà 


nước sẽ kết hối ngoại tệ theo ty giá 
hợp lý cho các tô chức ngoại thương. 

Kế hoạch hóa ngoại thương phải- 
bảo đảm thực hiện một cơ cấu xuất 
nhập khầu thuận lợi nhất cho việc cải 
thiện cán cân thanh toán trong những 
năm 19SS—199U. 


xuãi nhập 6 tháng đầu năm 
198? 


Đồng thời khi đề ra kế hoạch xuất 
nhập khầu cho năm 198§. cần chú ý 
đúng mức đầu tư vào sản xuất hàng 
xuất khầu cho những năm 198š — 1990 
và xa hơn nữa. Đây là vấn đề cần đồi 
mới trong kế hoạch hóa ngoại thương, 
khắc phục hiện tượng xây dựng kế 
hoạch theo lối ăn đong, hết sức bị 
động và thưởng phải trả giá quá dắt. 


Ngoài ra, kế hoạch dài hạn cũng 
như ngắn hạn đều phải tính đến phần 
nợ vay nước ngoài đề chủ động kế 
hoạch trả nợ. Phải tỉnh khả năng trả 
nợ ngay khi đi vay. Hạch toán vốn 
vay nước ngoài riêng biệt đề có kế 
boạch tái tạo ngoại tệ trả nợ đến hạn 
là vấn éề hết sức quan trọng, ~ 

3— Thực hiện trao đồi ngang giả 
đối øới tồng thề hàng xuất nhập 
khầu ở Irong nước. _ 

Hiện nay, do chính sách giá nội địa 
đối với hàng xuất nhập khầäu chưa 
đúng, cho nên phải bội chỉ ngân sách 
đề bủ giả xuất nhập khâu. Điều đó đã 
làm cho việc điêu tiết hàng hóa xuất 
nhập khầu của Nhà nước gặp nhiều 
khó khăn, càng xuất nhập khầu nhiều 
càng bị thua lỗ. 


AXgoại thưỡng thuộc khâu lưu thông, 
không tạo nên, cũng không đề mất đi 
giả trị của hàng hóa, mà chỉ có nhiệm 
vụ thực hiện giá trị của hàng hóa mà 
thôi. Vậy tại sao lại phải bội chỉ ngân 
sách đề bù cho ngoại thương rồi cân 
đối lại ngân sách bằng lạm phát ? 

Trong kim ngạch ngoại thương của 
nước ta, xuất khầu còn thấp nhiều so 
với nhập khầu. Một phần rất lớn nhập 
khau phải thực hiện bằng vay nợ nước 
ngoài. Vì vậy kim ngạch nhập khầu 
phải chia ra hai phần : phần mậu dịch 
và phần vay nợ. Phần màu dịch được 
cân đối bằng xuất nhập khâu hàng hóa 
và địch vụ. Phần vay nợ, tức là phần 
nhập trước xuất sau. Đảy là phần 
chiếm dụng vốn nước ngoài. Khi cân 
bằng chênh lệch giá trong nước và 
ngoài nước, thì giá trị tương ứng của 
một rúp hoặc một đô la Mỹ trong 


nước đối với hàng xuất nhập khầu 
phải bằng nhau. Phần tích lũy bằng 
tín dụng ngoài nước không những 
bảng mà còn phải cao hơn, vì phải 
chú ý đến lãi suất mà nhập khầu phái. 
gánh chịu. 

Khó khăn của ngoại thương hiện 
nay ở trong nước là vấn đẻ cân đối vẻ 
tài chính đối với hàng xuất nhập khầu. 


_Khó khăn này kéo đài trong nhiều 


năm và ngày càng trầm trọng, nhưng 
chưa có lói thoát. Nguyên nhân chủ 
yếu là: : 


— Việc sử dụng 2 tỷ giá khác nhau 


(ho xuất khầu và nhập khảu theo 


hướng vừa kích thích xuất khảu 
vừa kích thích nhập kbầu, Nhà 
nước phải bù lỗ cả xuất lẫn nhập, đẻ 
ra khó Khăn lớn cho ngân sách. Đặc 
biệt trong điều kiện «bung ra ® cho 
nhiều địa phương cùng xuất nhập 
khầu theo nguyên tắc tự cân đối, thì 
khó khăn trên càng nhân lên gấp bội. 
Cần sớm thống nhất tỷ giá kết hợp 
cho cả xuất khầu lăn nhập khầu. 


— Việc đề cho địa phương tự cân 
đối vẻ thực chất là đề cho địa phương 
được tư do định tỷ giá, hay nói cách 
khác, là thả nôi tỷ giá cho địa phương. 
Tỷ giả của địa phương lắn trong giá 
của hàng xuất nhập khầu do địa 
phương tự định trên cơ sở giá thỏa 
thuận, mà thực chất là theo giá thị 
trường tự do. Trong điều kiện đó, tỷ 
giá nhà nước phải đối chọi rất quyết 
liệt với một loạt tỷ giá ngăm của địa 
phương. Vị vậy, tỷ giả của trung ương 
trong tình trạng Nhà nước không chủ 
động được hàng và tiền sẽ không thề 
tồn tại và phát huy tác dụng. Muốn 
phát huy được tác dụng đòn bầy tỷ 
giá. Nhà nước phải chủ động nắm 
được hàng xuất nhập khäu và ngoại 
tệ trong nước, bảo đam mỗi quan hệ 
thống nhất giữa hai mặt dõi lập: giá 
trị sử dụng và giá trị trong lĩnh vực 
này. _ 


(Xem tiếp trang 162 


Phương pháp 


của Lê-nIn đối 


HƯƠNG pháp và thái độ đối 
với sự thậẬt luôn luôn là tiêu 
chuần đề phân biệt những 
người duy vật với những 


người duy tâm, những nhà khoa học - 


chân chính với những kể gia danh 
là nhà khoa học, những người cách 
mạng và bọn cơ hội chủ nghĩa. 

Lê-nin là người hiều rất sàu sắc giá 
trị của sự thật. Lê-nin đã dùng quan 
điềm của chủ nghĩa duy vật biện chứng 
đề nhìn nhận sự thật. Dó chính là ba 
kết luận quan trọng về nhận thức 
luận mà Lê-nin đã nêu trong tác phầm 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán; 

—= Khẳng định có những sự vật tồn 
tại độc lập với ý thức của chúng ta, 
ở ngoài chúng ta. 

— Ý thức của chúng ta có thề nhận 
thức được thế giới những sự vật 
khách quan. 

— Niận thức của chúng ta là một 
quá trình phát triền biện chứng. 

Do đó, thái độ của Lê-nin đổi với 
sự thật là hết sức tôn trọng và đi sâu 
tìm hiều, nghiên cửu một cách nghiêm 
túc, thận trọng và chu đáo.. 

Lê-nin nhiều lần đã khẳng định giá 
trị và vai trò của sự thật. Theo Lê-nin, 
sự thẬt là cơ sở đề đề ra chính sách. 
Có lần Người nói: Người mác XÍt 
chỉ có thề sử đụng, đề làm căn cứ cho 
chính sách của minh, những sự thật 
được chứng mình rõ rệt và không thề 
chối cãi được › (1). 


* 


NGUYÊN BẰNG TƯỜNG ® 


Muốn đi sâu phân tích sự thẬt, 
chúng ta cần hiều sự thật là gi? Và 
điều này, Lê-nin có nhiều lời chỉ bảo - 
quý báu. Sự thật tồn tại một cách 
khách quan, nó phân biệt với ý thức, 
tư tướng... là những cải ở trong đầu 
óc con người. Sự tật hoàn toàn đối 
lập với những do tưởng, những 
nguyên tắc trừu tượng... Lê-nin đã 
phê phán E. Ma-khơ coi ảo tưởng cũng 
là một sự thật : « Khi E. Ma-khơ đem 
cái tiêu chuân thực tiễn, là cái giúp 
cho mỗi người phân biệt được ảo 
tướng với hiện thực, đạt ra ngoài giới 
hạn của khoa học, ngoài giới hạn của 
lý luận về nhận thức thì đấy chính là 
clLủ nghĩa duy tâm sống sượng... ® (2). 

Chỗ dựa của nhận thức chúng ta là 
những sự thật khách quan, chứ không 
thề là những ý nghĩ chủ quan, dủ 
những ý nghĩ đó là chàn thành, là 
thiện chí. Vào những năm đầu sau 
Cách mạng Tháng Mười, Lê-nin đã 
khuyên báo chí : «Hãy nói về kinh tế 
nhiều hơn, nhưng không nên nói về 
kinh tế theo cái kiêu những nghị luận 
« chu"ng chung », những bài nghiên cứu 
uyên bác, những kế hoạch của trí thức 
cà những chuyện nhắm nhí khác. 


«..Không, kinh tế cần thiết cho 
chíng ta, trên cái ý nghĩa là chúng ta 
phẩi thu thập, kiềm tra tỉ mi và 
nghiên cứu những sự kiện trong việc 
Trường 


w Chủ nhiệm Khoa triết 


tuyên huấn trung ương 

(1) V.I.Lê-nin: Toản tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t. 49, tr, 432. 

(2) V.1. Lê-nin : Sách đã đần, t. 18, tr. 168 


học, 


xây dựng thật sự đời sống mới». 
Lê-nin còn nhấn mạnh: «... thực tế 
có được những thành tựu nào không ? 
Những thành tựu đó là gì? Những 
thành tựu đó đã được xác nhận chưa ? 
Hay những thành tựu đó lại là những 
chuyện bịa đặt, khoác lác, hứa hẹn 
kiều trí thức? @). Nhiều khi chúng 
ta không xuất phát từ sự thật, mà 
lại xuất phát từ những nguyên tắc 
trửu tượng. Ăng-ghen đã nói : 
« nguyên tắc không phải là điềm xuất 
phát, mà là kết quả cuối cùng của sự 
nghiền cứu » (4). ` 


Những bản báo cáo láo, những lời 
nịnh hót, dẻm pha của những kể cơ 
hội đã làm mất tính chất khách quan 
của sự thật. Sự thật đó bị bóp méo 
hoặc tô vẽ, thậm chí được bịa đặt 
cho phủ hợp với những ý đồ chủ quan. 
Đối với chúng ta, sự thật là ở trong 
cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của 
thế giới khách quan, nhiều khi nó rất 
bướng bỉnh và làm ta mất lòng. 


Một đặc điềm nữa cần nhận rö. sự 
thật là cái đã có và đang diễn ra, nó 
là hiện thực chứ không phải là khả 
năng. Khả năng thi có nhiều, nhưng 
trở thành hiện thực thi chỉ có một. 
Lê-nin luôn luôn phân biệt rõ rệt khả 
năng và hiện thực đồng thời coi 
những sự thật là căn cứ cho chính 
sách của Đảng. Ngưởi nói: «Chủ 
nghĩa Mác căn cứ vào những sự thật 
chr không phải dựa vào những khả 
năng» (5). Vì sự chuyền hóa từ khả 
năng thành hiện thực là rất không 
xác định như Người dã nhấn mạnh : 


“Những sự chuyền hóa đủ mọi loại 


đều có thề có được " (6). Cho nén, sự 
thật là cái rất cụ thề và sinh động. 
Nó là những cái đã xuất hiện trong 
lịch sử và những cái đã có và đang 
diễn ra trong. cuộc sống. Sự thật thà 
hiện ở các con số và những sự kiện 
trong đó có thuận lợi và khó khăn, 
thành tích và sai làm, khuyết điềm, có 

cái ta vừa lỏng và cái ta không muốn. 


la 


Nhưng sự thật chưa phải là tất cả, 
Sự thật mới chỉ là điềm xuất phát. 
chưa phải là cứu cánh. Chúng ta tôn 
trọng sự thật, nhưng không sùng bải 
sự thật. Chúng ta cân. đi từ sự thật 
đề tìm ra chàn lý. Con đường đi tới 
chân lý có nhiều khó khăn, phức tạp 
đòi hỏi chúng ta phải vận dụng đúng 
đắn phép biện chứng duy vật dề phân 
tích sự thật. Dó chính là điều mà Lê- 
nín thường dạy chúng ta: ®*...ban 
chất, linh bòn sống của chủ nghĩa 
Mác là: phân tích cụ thề một tình 
hình cụ thề » (7). 


Chính Lê-nin đã vận dụng phương 
pháp phản tích cụ thề một tình hình 
cụ thề đề tìm ra chàn lý. Phương 
pháp này có những dòi hỏi như sau‡ 

1. Thu thập đầy đủ tài liệu về. 
những con số và sự kiện liên quan 
đến vấn đề đang nghiên cứu. Những 
sự thật này phải đạt yêu cầu về mặt 
chất lượng. Theo Lê-nin, đó là « Những 
sự thật được chứng minh rõ rệt và 
không thề chối cãi được » (§). Về mặt 
SỐ lượng, Lê-nin đòi hồi phải có được 
những sự thật đầy đủ nhất, toàn điện 
nhất. Người cho rằng, đòi hỏi của lô 
gích biện chứng là: ®SAluốn thực sự 
hiều được str vật, cần phải nhìn bao 
quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất 
cả các mỗi liên hệ và “quan hệ gián 
tiếp» của sự vật đó » (9). Đề tìm ra 
chân lý, không thề thu thập những 
tài liệu một cách lẽ tẻ, rời rạc, «vi 
các hiện tượng trong đời sống xã hội 
cực kỳ phức tạp, nên bao giờ-người 
ta cũng có thê tìm được, với một số 
lượng bao nhiêu cũng có, những ví dụ 
hoặc tài liệu !€ té đề chứng minh cho 
bất cứ một luận điềm nào (10). 


(3) V.I, Lã-nin : Sách đđ dần, t. 37, tr. 107. 

(4Ó) Ph. Ăng-ghen : Chống Đuy-rinh, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1959, tr. 59. 

(5), (6) V.I. Lê-nin: Sách 4đ dẫn, t. 49, tr. 
432, 

(7) V.I. LA-nin : Sách đ& dân, t. (1, tr. 164, 

(§) V.I.LA-nin: Sách đ& dần, t. 40, tr. 432. 

(9) V.I. Lê-nin : Sách đã đần t. 43, tr. 3604, 

(10) Ÿ.I, Lãa-nin : Sách đê dân, t. 27, tr. 358. 
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` 


2. Xem xét sự vật trong sự phát 
triền, trong sự tự vận động, biến đồi 
của nó, và trong hoàn cảnh cụ thê 
nhất định. Khi nghiên cứu phân tích 
sự vật, Lê-nin luôn quán triệt quan 
điềm phát triền và quan điềm lịch sử 
cụ thê. Nhờ đó I.ê-nin đã đi đến những 
kết luận mới mẻ và chinh-xác vẻ chủ 
nghĩa đế quốc, về khả năng thắng lợi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
một nước, về sự chuyền biến chính 
sách cộng sản thời chiến sang chỉnh 
sàch kinh tế mới... 

3. «Toàn bộ thực tiễn của con 
người... cần phải được bao hàm trong 
« định nghĩa » đầy đủ của sự vật » (11). 
Hoạt động thực tiễn của con người là 
cơ sở của nhận thức và là tiêu chuẩn 
của chân lý. Nếu chỉ dừng lại ở bề 
ngoài những con số và sự kiện, thi 
chúng ta không thề hiều được bản 
chất của sự vật. Trong quá trình hoạt 
động thực tiễn, con người phân tích 
những hiện tượng, đi sâu vào bản 
chất của sự vật, tìm ra chàn lý. 


4. «Không có chân lý trừu tượng , 
«4 chản lý luôn luôn là cụ thê » (I2). 
Chỉ có phân tích cụ thê tình hình cụ thề 
mới tìm ra chân lý cụ thê và mới thấy 
chân lý là cụ thề. Bản thân chân lý 
cùng là một quả trình vận động và 
phát triền. Lê-nin nói: “Chân lý 
không phải ở điềm bắt đầu, mà là ở 
điểm kết thúc, nói cho đúng hơn, ở 
trong sự tiếp tục® (13). Bọn cơ hội 
chủ nghĩa, bằng những thủ đoạn lắt 
léo, đối trá đã làm mất tính cụ thề 
của chân lý, biến chân lý thành 
những điều mơ hỏ, trừu tượng hoặc 
gi2 tao, chết cứng. 


9. Tuuôn luôn đứng vững trên lập 
trường của giai cắp công nhân đề có 
phương pháp và thái độ đúng đối với 
sự thật. Phương pháp khoa học và 
quan điềm lập trưởng giai cấp công 
nhân là thống nhất với nhau trong 
việc nhìn nhận sự thật. lLẻ-nin đã nêu 
cho chúng ta nhiều mẫu mực về sự 
kết hợp nhuần nhuyễn hai mặt đó. 


M¿) 
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Người phê phân mạnh mẽ những người 
mơ hồ về quan điểm, lập trường giai 
cấp trong việc nhìn nhận sự thật: 
những kế vì lợi ích cá nhàn ích kÝ 
hẹp hỏi đã có thái độ «cơ hội» đôi 
với sự thật. Trong cuộc sống, chúng 
ta thấy không hiếm những người đả 
nhân danh *“sr thật », lợi dụng “sự 
thật » đề mưu. đồ lợi ích cả nhân, làm 
hại người khác, đối trên lửa dưới. 


* 


Có phương pháp và thái độ đúng 
đắn đối với sự thật, chúng ta có diều 
kiện đề tạo nên sức mạnh của minh 
và giành được sự đồng tỉnh, ủng hộ 
của đông đảo quần chúng. Ngày nay, 
chúng ta đang tiến hành công cuộc 
đồi mới, tạo đà đưa cách mạng tiến 
lên, thì đó là vấn đề có ý nghĩa thực 
tiễn to lớn. Eê-nin nói: «Chúng ta 
phải nói sự thật: sức mạnh của chúng 
ta là ở đấy » (14). 


(1) Y.I. Lã-nin : Sách đê đần, \. 42, tr. 364.. 
(12) YV.I. Lê-nin : Sách đã dẫn, (. 42, tr. 364, 
(1A3) V.I. Lê-nin : Sách đđ dẫn. t. 29, tr, 180. 
(14) V.I. là-nin: SácÃÄ đ& dân, t. 11. tr. 415. 


LẢ 


TÒ CHỨC LẠI... 
(liễp theo trang 11) 


chế biến, tận dụng và sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên, khuyến khích sản 
xuất các mặt hàng xuất khảu v.v. các 
chính sách cụ thề đối với người lao 
động nghề rừng như chính sách về 
hương thực, giá cá, thủ nhập, chính 
sách thuế, đối lưu hàng hóa và chính 
sách bảo hiềm xã hội... cần được khần 
trương rà soát lại đề bồ sung hoàn 


thiên cho phù hợp với tính than 
Nghị quyết của Hộ chính trị TƯ 


“Vẻ đồi mới quan lý kính tế nông 
nghiệp », nhằm tạo nên động lực mới. 
thúc đầy mọi mặt sản xuất làm nghiệp 
phát triền, ngăn ngửa, hạn chế và 
tiến tới đây lùi các hiện tượng tiêu 
cực tàn phá rừng. 


Ừ sau thắng lợi của các đợt 
hội diễn nghệ thuật sân khảu 
chuyên nghiệp năm 1955, các 
đợt biều diễn chào mừng các 
ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng 
Đại hội VỊ của Đẳng và đại hội dàng bộ 
các địa phương, trong đời sống sàn 
khấu có những vấn đề đặt ra, đòi hỏi 
chúng ta phải quan tâm đúng mức. 
Một số đoàn nghệ thuật sàn khàu 
chuyên nghiệp và nhà hát dã di 
tim dựng và biều diễn những tiết mục 


“ăn khách ® chiều theo thị hiểu. tàm: 


lý hưởng thụ của một tầng lớp người 
xem nào đó, cốt đề tàng doanh thu, 
đề “kiếm sống” mà không tỉnh dến 
tác đông của chúng đối với xã hội 
như thế nào. Trên sàn điền vắng 
bóng hoặc thưa thớt những tiết mục 
vẻ những văn đề nóng bóng của cuộc 
sống hôin nay đề giúp một cách trực 
tiếp hơn cho con người suy nghĩ và 
hành động tốt hơn, mà lại đây rảy 
hình ảnh những Ông hoàng. bà chúa, 
những yêng hùng và những tiêu thư, 
những cầu chuyện cô tích, thần thoại, 
đã sử, những chuyện lạ nước ngoài, 
những chuyện khai thác về các vụ án, 
. YÊẺ mối tỉnh éo le, cuộc dời khác 
nghiệt, số phận oan trái của người 
đời... Người ta đã đồ xô dựng di. 
đựng lại hoặc trình diễn liên miền 
những vở: nào là * Tình yêu và tướng 
cướp», «lloảng tử ăn mày s, «Tìm 
nhau trong mưu đảo?, “Giai nhàn 


khấu hiện nay 


TRẦN ANH 


vả dũng tướng ”®, nào là «Hoàng hậu 
Ba tư?, “Công chúa Tô lan » « Mối 
tình oan nghiệt », «Tay kiếm má 
hồng P",# Ngài vàng và nữ tướng ® v.v, 

Hiện tượng tại hại hơn, tuy đã 
được nhiều lần ngàn chặn song gần 
đây và hiện nay vẫn tái diễn, là sản 
khâu bị một số người lợi dụng biến 
thành phương tiện kinh đoanh, kiếm 
lời. Tỉnh trạng này biều hiện chủ yếu 
ở loại hình nghệ thuật cải lương, Ỡ 
đây có nhiều lộn xôn cả về đề tài, 
khuynh hướng, lẫn tô el:ứe quản lý. Ở 


nhiều địa phương, nhất là ở các làng 


xã, ở nơi xa xôi héo lánh, các sánh 
hát chủi đã hoạt đóng ráo riết, lưu 
điển nhiều tuông tích cũ, nhậm nhỉ, 
lạc hậu và độc hại, Chẳng hạn như 
selloàng tử húủi », cilliệp sĩ dơi», 
« Đường tuyệt Kiếm », “ Sân chùa đm 
máu», «@ Sâu quan ai” v.v, với những 
thủ pháp dung tục. rẻ tiền, những 
pha đấm đá loạn xạ, những cảnh dâu 
kiểm, đấu đao gắm rùng rợn trẻn sản 
khẩu, những lời ca lầm ly, sướt mướt. 
Bên cạnh những gánh hát chui loại 
nhỏ, không ít địa phương, huyện. thị, 
eñ một số cơ quan không thuộc ngành 
văn hóa bất chấp quy định của Nhà 
nước đã bụng ra thành lập các đoàn 
hát. Tỉnh trạng đó đã đẫn đến Việc 
phục hỏi tệ nạn mua đào, bán kép, sự 
lũng đoạn nghệ thuật của những tên 
sai đầu đài, những bầu chủ cũ, mới 
trả hình, những kẻ bóc lột, làm ăn 


: 33 


bất chính. Vi mục đích kinh doanh, 
gây quỹ ® “tàng thu nhập, bồ sung 
cho ngân sách địa phương, cơ sở ® là 
trên hết, đương nhiên, họ chạy theo 
những tiết mục *ăn khách » dù đó là 
món ăn độc hại. Việc làm đó càng tạo 
ra sự rỗi ren, lộn xộn trong quản lý 
văn hóa, quản lý xã hội. 


Biện hộ cho những hiện tượng trên. 
các qquân sư? và nhiều «người cho 
phép * đưa ra những lý do: “đáp ứng 
nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ 
thuật của nhân đân», *nhu cất nghỉ 
ngơi, giải trí của những người lao 
động ». Có những người còn lập luận 
rằng đề phát huy quyền chủ động của 
địa phương, cơ sở, cần phải mạnh dạn 
đồi mới cách làm cũ, phải s« học tập 
Liên xô về việc người ta cho tái bản 
với số lượng lớn những tác phầm bị 
cấm trước đây, hãy đáp ứng sở thích 
của quần chúng, quàn chúng ngày nay 
đă có trình độ, hãy đề quần chúng 
phán xét tác phâm » v.v và v.v. (1). 


Hð ràng là dù có ý thức hay không, 
những luận điệu ngụy biện ấy đã dẫn 
đến việc xa rời đường lối của Đảng, xa 
rời sứ mệnh, nhiệm vụ và chức năng 
của nghệ thuật. Đảng ta đã từng nhắc 
nhở cán bộ, đảng viên ta phải luôn 
tuôn chú ý đến vai trò đặc biệt quan 
trọng của văn học nghệ thuật, mà 
không một hình thái tư tưởng nào có 
thề thay thế được. Đảng ta đã xác 
định văn hóa, nghệ thuật là một 
mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên 
mặt trận ấy, coi văn nghệ là một bộ 
phận hữu cơ, một khâu rất quan 
trọng trong hoạt động tư tưởng, có tác 
động mạnh mẽ, trực tiếp Và sâu xa 
đến tư tưởng, tình cảm của con người, 
của xã hội. Trong các Nghị quyẻt của 
Đẳng ta từ trước đến nay dều có nêu 
rõ diều đó Nghị quyết Đại hội VỊ 
cũng nhấn mạnh: “Công tác văn hóa, 
văn học, nghệ thuật phải được nâng 
cao chất lượng. Mỗi hoạt động văn 
hóa, văn học, nghệ thuật phải tính đến 
hiệu quả xã hội, tác động tốt dến tư 
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tưởng, tàm lý, tỉnh cảm, nâng cao 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và 
trình độ thần mỹ của nhân dân. 
Quan tâm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu 
lành mạnh của các tầng lớp xã 
hội và lứa tuồi...?. Cân phải chống 
lại tắt cả những quan điềm hạ thắp 
vai trò, vị trí cao đẹp của văn nghệ, 
quan điềm coi nghệ thuật sân khấu 
như phương tiện giải trí đơn thuần, 
thậm chí biến nó thành món hàng 
buôn bán đề kiếm lời làm tha hóa 
nghệ sĩ, biến nghệ sĩ thành những kẻ 
đi làm thuê, những người *lao động 
sinh lợi" cho kể khác, nói theo cách 
nói của C. Mác. Phải kiên quyết chống 
thái độ vô trách nhiệm, hữu khuynh, 
buông lỏng việc quản lý hoạt động 
nghệ thuật, lơi là nhiệm vụ cải tạo 
và xây dựng văn hóa, xã hội. Chính 
việc buông lỏng quản lý là nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến những lệch lạc, 
đến sự phục hồi những tàn dư, nọc 


độc của văn hóa thực dân mới và văn 


hóa phong kiến tư sản. Nghị quyết Đại 
hội VI của Đẳng cũng nêu rõ : ® Chống 
lại tàn tích văn hóa phong kiến, thực 


đân, tư sản. Làm thãt bại âm mưu và 


hoạt động của cắc thế lực thù địch 
biến văn hóa, yăn nghệ thành phương 
tiện gieo rắc tâm lý bỉ quan và lỗi 
sống sa đọa ®, 


Giải trí là một nhu cầu cần thiết 
và chính đáng của nhân dàn. Tồ chức 
biều diễn nghệ thuật là một cách dáp 
ứng yêu cầu giải trí của quàn chúng. 
Tuy nhiên, nghệ thuật là cái gì tính 
túv nhất, tế nhị nhất, giá trị của tác 
phầm nghệ thuật biều hiện ở chiều 
sâu của vấn đề, của đối tượng phản 
ánh, Nghệ thuật chân chính bao giờ 
cũng đấu tranh cho một lý tưởng 
nhất định, xây dựng cái đẹp về đạo 
đức, về thầm mỹ cho cuộc,sống và 
tâm hỗn con người. Nó xa lạ với thứ 
nghệ thuật thương mại trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa. Nếu sân khău cách 
mạng giải trí gắn với giáo dục, và 
thú vui mà nghệ thuật mang lại hưởng 


người xem vào những tỉnh cắm lớn, 
vào những lý tưởng cao đẹp thì sân 
khâu thương mại chỉ nhằm đơn thuần 
xào việc «mua vui ». Thú vui tạo ra 
Llừ sân khấu thương mại thuộc loại 
thủ vui đơn giản, dẻ đãi, gợi lên 
những thêm kkIát bẳn nănz, đãnh vào 
tỉnh hiếu kỷ, vào những xúc cảm tâm 
sinh lý nông cạn. Vị vậy khỉ đem 
những tác phầm nghệ thuật sân khấu 
đến với quần chúng nhân dân chúng 
ta oần thịn trọng. không nên vì lý do 
đáp ứng nhu cầu giải trí đơn thuần 
đang thành xu hướng hưởng tbụ của 
một bộ phận quần chúng. 


Biêu diễn đề có doanh thu ~ có 
điều kiện hoạt động nghệ thuật, bảo 
đảm đời sống cho anh chị em điển 
viên, là việc làm cần thiết trong lúc 
"ngàn sách nhà nước còn co hẹp. 
Nhưng nếu vi doanh thu, luần quần 
với doanh thu mà chúng ta chạy theo 
những tiết mục không lành mạnh, chí 
ít là vô bồ, quan tâm nhiều dến các 
đối tượng phục vụ có nhiều tiền, quên 
phục vụ các đổi tượng chính dáng 
khác, đó là việc làm trải với nhiệm 
vụ, Vị trí và cbức năng của nghệ 
thuật cách mạng, trải với trách nhiệm 
và lương tâm của người cán bộ quản 
lỷ, người làm công tác nghệ thuật. 
Nếu chúng ta có ý thức đúng về vấn 
đề này, chịu khó suy nghĩ, rút kinh 
nghiệm của những nơi làm tốt thị 
hoàn toàn có khả năng kết hợp phục 
vụ:với đoanh thu một cách thích 
đáng. Điều quan trọng nhất, quý giá 
nhất là tấm lòng ưu ái với nghệ thuật, 
với nhân đàn, gạt bỗ mọi vun vén 
cá nhân, xu thởi, giữ vừng bản lĩnh 
người chiến sĩ trên trận địa mà Đảng 
ta, TÔ quốc ta đã giao phó và tin cậy. 
Chúng ta hãy đem những sản phầm 
sân khấu có chất lượng đến với quần 
chứng nhân dân, ở thành thị và nông 
thôn, đang trông chờ những vở điễn 
hay, lành mạnh. Mát khác nhà nước 
cũng cần có sự đầu tư thích đáng cho 
linh vực hoạt động nghệ thuật, đặc 


biệt là cho các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp và nhà hát. Đối với 
lĩnh vực hoạt động nghệ thuật chuyên 
nghiệp không thề áp dụng việc cân 
bàng thu chỉ, mà phải có sự bù lỗ 
thích đáng, điều mà các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em đã và đang làm. 
Về phía ngành chủ quản, Bệ văn hóa 
chắc cũng phải lo củng cố tô chức, 
sp Xếp lại các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp, các nhà hát, định 
hướng tốt cho hoạt động sân khản. 


Đề khắc phục và ngăn ngửa những 
hiện tượng không lành mạnh đã nêu 
trên, theo tôi nghĩ, các địa phương, 
các ngành, các cơ sở cần lăng 
cường công tác quan lý văn hóa, 
thực hiện cúng những quy định của 
Nhà nước đã lan hành đối với hoạt 
động ghiệ thuật. Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đẳng, phát huy biệu lực tồ 
chức, quản lý của Nhà nước và tỉnh 
thần làm chủ tập thề của nhân dân. 
có sự hỗ trợ của các bộ phận, các 
ngành, các giới, là diều kiện thiết 
yếu nhất đề bảo đảm cho hoạt động 
sản khấu phát triền ồn định, tốt đẹp, 
góp phần tạo nên bầu không khí sinh 
hoạt lành mạnh, bồ ích và sôi nồi 
của nền nghệ thuật sản khấu xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. 


* 


Vấn đề cơ bản của mỹ học xưa 
nay vẫn là vấn đề quan hệ giữa nghệ 
thuật và hiện thực bao gồm bai mặt: 
sự phản ánh cuộc sống bằng nghệ 
thuật và tác động tích cực trở lại của 
nghệ thuật vào cuộc sống. Về mặt 
nhận thức, hầu như tất cả những người 
làm công tác sáng tác văn học, nghệ 
thuật đều dễ đàng công nhận nguyên 
lý cơ bản này. Tuy nhiên trong thực 
tiễn hoạt động sáng lắc đã và dang 
còn nhiều vướng múc về việc vận 
dụng nó. Những vướng mắc và vấp 


35 


váp ấy biều hiện có khi ở sự vi phạm 
chính ngay nguyên lý này như mội 
sẽ tác phầm, một số văn đề được 
phân ánh" trên sân khău lại xa cách 
cuộc sống, hoặc không chủ ý đến sự 
tác động tích cực của nghệ thuật, có 


khi ở nhận thức lệch lạc và phản - 


anh phiến điện cuộc sống bằng hinh 
tượng nghệ thaẠi... 


Trong những năm I19&4, 1985. đã 
có hước tiến bộ rö rệt của sân khẩu 
trong việc miêu tả hiện thiyec cuộc 
sống. Hàng loạt vở diễn thuộc các 
loại hình nghệ thuật sản khẩu đã 
trực tiếp đề cập đến những văn đe 
nóng bỏng trong đời sống lao động, 
.sản xuất, chỉnh trị, xã hội của đất 
nước ta, đã có sức thu hút mạnh mẽ 
đông đảo công chúng. 
nói lên sức sống của sân khấu khi nó 
gắn bó với cuộc sống, khi nó đề cập 
đến những vấn đề quan trọng, thiết 
thực mà quần chúng đang quan tâm. 
Đó cũng là bằng chứng có sức thuyết 
phục bác bỏ quan niệm đi vào đề tài 
hiện đại khó tạo ra tác phầm lay, 
hấp dẫn được khán giả. 


Đáng tiếc là sự tiến bộ, hướng di 
tốt này không được duy trì và phát 
triền, mà bị ehững lại, và có hiện 
tượng thụt hài. 


Từ sau những vở diễn: * Nguồn 
sáng trong đời ®, Nhân danh công 
lý», «œ€ô gái làng chèo», “ Người 
con gái Kinly bác», “Tôi và chúng 
ta », “Lịch sử và nhân chứng », “ Mùa 
hè ở biền?®.., chúng ta thấy, bên canh 
loại vở *ãn khách» như trên, đã 
xuấi hiện một số vở điển mang danh 
® sân khấu đời thường », đưa ra nội 
dung và hỉnh tượng nghệ thuật tần 
mạn, phơi bày trên sàn khấu nhiều 
hiện tượng tiêu cực một cách trần 
trụi. hỗn tạp, thiếu sự lý giải rõ ràng 
và thiểu phương hướng giải quyết 
thỏa dáng, Cách phan ánh hiện thực 
đó đã gây ra sự thắc mác và lo ngại 
trong khán giả và trong một số anh 


Số 


Điều đó cũng ` 


chị em ngành sản khấu. Những vở 

như « lầm đẹp đầu lên trong mất anh », 
« lồn Trương Ba^da hàng thịt »... đã 

gây nên nhiều phản ứng không đồng 
tình, cho là bôi bác, không chân thật 
(lát nhiên cũng có ý kiến bẻnh vực). 
Tỏi nghĩ anh chị em công tác sân 
khấu cần lắng nghe ý kiến của đông 
đáo công chúng. điều tra hiệu quả xã 
hỏi của một số vở diễn đang gây ra 
những phản ứng khác nhau dề tạo chÐ 
sân khấu của chúng ta một bộ mặt 
tới như mọi người mong đợi. Sự tìm 
tôi, sáng tạo, đổi mới trong việc phần 
ảnh hiện thực là rất cân thiết, nhưng 
sáng tạo và đôi mới không có nghĩa 
là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đà đạt được, phủ nhận những nguyên 
lý. nguyên tắc, chức năng cơ bản của 
nghệ thuật. của phản ánh hiện thực. 
Mục đích của đồi mới là làm cho tốt 
hơn,hay hơn chứ không phải đở hơn 
cái hôm qua. Nó đòi hỏi phải có quan 
điểm. có ý định khoa học, có tri thức. 
có hiểu biết sâu sắc cuộc sống. 


Ở xã hội ta hiện nay có nhiều tiêu 
Cực. nhiều sai sót lớn không cần phải 
che giấu,nhưng cũng có không ít những 
thành công ; có lắm phần tử thoái hóa 
SOng SỐ người trung thực, chân chính: 
vàn chiếm số đông, những việc tốt, 
người tốt, điền hình tốt đã và đang 
xuất hiện trong xã hội ta. Phản ánh 
Chân thật hiện thực đòi hỏi sự nhận 
thức cuộc sống trong tính toàn vẹn 
của nó. 


„Á" 


Trong xã hội còn có giai cấp, văn 
hóa, văn nghệ mang tỉnh giai cắp rõ 
rệt, có tính khuynh hướng cụ thể và 
gìn liền với cuộc đấu tranh giai cấp. 
Phèẻ phân. vạch trần những mặt tiêu 
cực trong xã hội và chống những thế 
lực căn trở bước tiến của cuộc sống 
mới là điều cần thiết. Nhưng nhiệm 
vụ cao quý nhất, điều làm nên” giả 
trị lớn nhất của nền nghệ thuật cách 
mạng xã hỏi chủ nghĩa là phải khẳng 
định được cái đẹp của cuộc sống mới, 


xây dựng và phát huy được cái đẹp 
trong mỗi con người. Cuộc sống là 
ngọn nguồn của mọi sáng tạo, hiều 
rõ được cuộc sống, ý nghĩa, bản chất 
và bướng đi lên của nó, nhận thức 
rõ hiện thực đấu tranh cách mạng, 
hiện thực lao động xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện 
nay của nhân đản ta, có thái độ và 
trách nhiệm đúng đắn đối với hiện 
thực này là điều kiện tiên quyết tạo 


nên giá trị của tác phâm nghệ thuật ' 


nói chung và sân khấu nói riêng. Nếu 


người nghệ sĩ, người làm công tác 
Sáng tác văn nghệ không trang bị 
được cho mỉnh những quan điềm, 
nhận thức có tính khoa học về sự. 
nghiệp cách mạng, về hiện thực cuộc 
sống và không «tắm mìỉnh » trong 
Cuộc sống, không ưuái với cuộc sống 
này, không tìm thấy ở đây nguồn 
cảm hứng cao đẹp thỉ không thề nào 
xày dựng được những tác phẩm nghệ 
thuật có chất lượng cao và đẻ bối rối, 
thậm chí mất phương hướng hoặc lầm 
lạc. : 


NHẬN THÚC... 
(Tiếp theo trang 52) 


Cá tính của mỗi người cần được 
hướng dẫn và phát triền đúng dắn. 
Các dân tộc khác nhau ở đặc thủ dàn 
tộc. Các cá nhân khác nhau ở cá tính. 
Bản chất của cá tính là sự sáng tạo. 
Không có hoạt động sáng tạo của mỗi 
con người thi không thề có lịch sử. 
Ước mơ nhiều thế kỷ nay của nhiều 
chính khách lớn, kề cả các vị sáng lập 
chủ nghĩa xã hội khoa học, là có một 
xã hội, trong đó mọi thành viên được 
phát triền cá tính một cách toàn diện. 
Chủ nghĩa bt bản có quan tâm đến 
lợi ích vật chất của cá nhân, kích 
thích được cá tính và tính tích cực 
của người lao động, điều này ta không 


phủ nhận. Nhưng nói đến sự phát 
triền toàn điện của cá tính thì còn` 
một trời một vực, Có lẽ chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới làm được điều này, 
Nhưng đã 70 năm, chúng ta vẫn còn 
chưa tìm ra cách tốt nhất đề phát 
triền chủ thề sáng tạo, coi nó như là 
một trong những động lực mạnh mẽ 
nhất đề xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Những điều cản nhận thức lại 
về chủ nghĩa xã hội hiện đang được 
thảo luận, thề nghiệm và thực hiện 
ở các nước xã hội chủ nghĩa mà 
tỎi tạm khái quát trên chắc chắn là 
chưa đủ. Nhưng theo tôi đó là những 
vấn đề chủ yếu nhất. 
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Nang cao hiệu quả 
sử dụng tiềm lực khoa học 


ÓT tiềm lực khoa học*là nói 
những nguồn lực có thề khai 
thác trong hoạt động khoa học 
—_ nhàm tạo ra các thành tựu 
khoa học và kỹ thuật, đông thời áp 
dụng có kết quả các thành tựu ấy vào 
hoạt động kinh tế và xã hội. 


Khi bàn vẻ tiêm lực khoa học, người 
ta xét đến các yếu tố: đội ngũ cần bộ 
(nhân lực); khả năng đầu tư tài 
chính eho nghiên cứu và áp dụng (tài 
rể); trang bị vạt tư, thiết bị cho 
cỏng: tác ngÏiên cửu và triền khai (vật 
lực); mức độ bảo đảm thông tin cho 
các hoạt động nghiên cứu khoa học và 
kỸ thuật (tin lực) và mạng lưới tô 


chức các cơ quan nghiên cứu, triền. 


khai và dịch vụ khoa học, kỹ thuật. 


Từng yếu tố trên đây không thề 
đơn phương phát triền mà chúng có 
quan hệ qua lại với nhau, đồng thời 
phải được phát triền trong những tỷ 
lệ phủ hợp. 


Nhiệm 'vụ của các cấp ủy đảng và 
các cơ quan quản lý nhà nước các cấp 
là định hướng và thực hiện đúng 
hướng một chính sách phát triền tiềm 
lực khoa học và phát buy tác dụng 
của tiêm lực ấy vào mục đích phát 
triền kinh tế và xã hội. 


Trong sự phát triền tiềm lực khoa 
bọc của nước ta thời gian qua có ba 
vấn đề: 
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VŨ CAO ĐÀM * 


Thứ nhất, tốc độ phát triền về số 
lượng các viện và trung tâm quá 
nhanh so với năng lực cung cấp tài 
chính, đầu tư eơ bản và trang bị kỹ 
thuật. W 


Chủng ta có thể so sánh qua hai số 
liệu: sự phát triền số lượng các cơ 
quan khoa học và khả năng đầu tư tài 
chính (xem bảng kê ở đầu trang sau). 


Thử hai, phát triền chưa rõ trọng 
điềm. Nhiều cơ quan nghiên cứu khoa 
học được lập ra có thể là do trong 
lĩnh vực ấy đã có một đội ngữ cản bộ 
được đào tạo, €ó năng lực hoàn thành 
nhiệm vụ, mà chưa hoàn toàn do sự 
đạt hàng xuất phát từ nhu cầu phát 
triển kinh tế xã lội. 


Thứ ba, nhà nước chưa mạnh đạn 
đưara một cơ chế có hiệu lực đề điều 
chỉnh sự thành lập hoặc giải thề các 
cơ quan nzhiên cứu khoa học — hoặc 
là biện pháp hành chính, hoặc là biện 
pháp kinh tế. Kết quả là đây đó có 
nhiều hiện tượng lập cơ quan nghiên 
cứu khoa học một cách tùy tiện, không 
theo một thủ tục nhất quán nào của 
nhà nước, 


Căn lưu ý răng, việc tùy tiện lập 
một số cơ quan khoan học là do hai 
nguyên nhân: 


® Viện trưởng Viện 


UBKHKTNN 


quản lý khoa học; 


———--—-.-.-r-rỶcr-r-r-r=rcr—.r—~——=.—”—.-r-—-—.-—-—.-.-.—.—.—ễ-—........FT.-—=-.r-x-r=c=r=rcr=~—=-—-=crc=-=rnursrxrn=s=-r-rir-.__—_——x=.—-—.-Ỷ-r--—=———..-r-.-c-.-r.-r.—c—rr-r-r-rcrỶsnr-ccnirsxcrvnsrrcrvc xccxS=——— 


Phạm vi xem xét 


CÌn sÓ so sành 


a. Số lượng viện và trung tâm khoa 


học cả nước 
Trong đó: 
— Bộ cơ khí luyện kim 


— Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực 


phảm 
— Bộ y tế 
— Viện khoa học Việt nam 
— Bộ giáo dục 
b. Mức đầu tư tài chính 


(%3 so với thu nhập quốc dân sản xuất) 


ĐC nsaăằẵăsansans 0q... g7. 7 7 g7 jggđỘ,,À,  5ỡ5zïắï“j— 


#®# Số ước tính 


— Một vài nhà khoa học khi có 
chút Ít địa vị cbính trị đã tự đặt mình 
ra ngoài các tbủ tục lập viện do 
HDBT quy định, có nhiều cách tranh 
thủ sự ủng họ trực tiếp từ các đong 
chí lãnh đạo cấp cao làm cho cặc eƠ 
quan quản lý của nhà nước bị động. 


— Một vài đồng chí lãnh đạo thường 
xuất phát từ thiện ý rất chân thành 
ủng hộ khoa học, muốn giải quyết rất 
nhanh gọn, không đủ thời gian sử 
dụng cơ quan tham mưu đề cân đối 
mọi nhu cầu phát triền kinh tế — xã 
hội và nhất là gắn mục tiêu phát 
triền các yiện cụ thề ấy với mục tiêu 
phát triền kinh tế và xã hội. Trong số 
hơn 100 cơ quan được thành lập thêm 
từ 1985 đến 1987 chỉ có gần 20 cơ quan 
làm thủ tục nhà nước. 


Về việc này, UBKHKT của QIT đã 
có bảo cáo số 2136VP/HDLUB trình 
HĐNN ngày 3/12/1956, - trong 
đó nhận định các cơ quan khoa học 
° phát triền quá nhanh về số lượng 
nhưng lại thiếu vững chắc... phần lớn 
ở lrong tình trạng tạm bợ, chật chói, 
trang bị quá nghèo nàn, kinh phí 
được cặp chỉ vượt tiền trả lương chút 
ít». Báo cáo của UBKHRKT của QÍI 


1880 1987 | 
1987/1980 
107 BÓN +, 
LÚ 

: ỹ 1.0 
30 36 1,8 

LG 29 2, 

TC 9 2,0 

| 15 15,0 
0.44 0,85% 

cũng chỉ rõ nguyên nhân là «chinh 


các cơ quan nhà nước, trong đó có 
các cơ quan và các đồng chỉ lãnh đạo 
có trách nhiệm của HDĐBT đá không 
thưc hiện nghiêm túc các quyết định, 
chỉ thicủa Chủ tịch IIDHT »s (ở đây bói 


“về thủ tục thành lập và giải thề các 


cơ quan khoa học). 


Đề nàng cao hiệu quả sử dụng tiêm 
lực khoa học, cần phải có tác động từ 
nhiều phía, phải giải quyết đồng bộ 
năm Văn đề sau: 


1) Bun thân cơ quan khoa học 0đ 
cán bộ khoa học có gần hoạt đọng 
của mìnth 0ớI mục liêu phát triền kinh 
lš — xã hội hau không 2 

Núc định thật rõ mục tiêu kinh tế — 
xi hội là một công việc hết sức khó 
khăn, nhưng xác - định trọng 
điềm của các mục tiêu ấy lại là văn 
để còn khó khăn hơn. Rhi có mục tiêu 
kinh tế — xã hội, việc vạch mục tiêu 
khoa học văn còn là văn đề cực KỶ 
nan giải. Đày là vấn đề cơ bản nhật 
mà quvết định lại thuộc về các cập 
lãnh đạo. 

Ví dụ, chương trình hàng tiêu dùng 
sẽ nhắm vào các sản phim gì: vải, 
giấy, đò da, đò gó, tỉ vi, xe đạp, xe 


NM, 


máy, ô tô, dụng cụ gia đình, v.v., trong 
số đó chắc chắn không quốc gia nào 
có chủ trương tự sản xuất hết thủ y mà 
phải sẵn xuất theo thế mạnh về tài 
nguyên và kỹ thuật, số còn lại sẽ 
nhập ngoại nếu nó rẻ và tối hơn tự 
sản xuất. Như vậy nghiên cứu khoa 
học chắc hẳn sẽ nhằm phục vụ cho 
việc phát friền các sản phầm tự sản 
xuất trong nước và xuất khầu. Tuy 
nhiên đề giải quyết các vấn đề kỹ 
thuật của sản xuất bất kỷ quốc gia 
nào cũng phải dùng cả lai cách: tự 
nghiên cứu trong nước và nhập kỹ 
thuật. Không thề bỏ qua việc nhập kỹ 
thuật vì nó sẽ giúp chủng ta tiết 
kiệm tiền nghiên cứu mà lại nhanh 
chóng tạo ra nền kỹ thuật có trinh độ 


cao. Vấn đề còn lại là phải tự nghiên- 


cứu đề tạo ra các kỹ thuật không thề 
nhập ngoại và chuần bị cho những 
chương trình pÏát triền dài hạn của 
đất nước. 


Khi làm rö được các mục tiêu này 
thì sẽ có cơ sở định hướng cho hoạt 
động của các nhà khoa học, khẩ: phục 
được hiện tượng một số viện lủng 
túng về phương hướng nghiên cứu, 
hơn nữa còn khắc phục được những 
biều hiện không thật lành mạnhở một 
vài «nhà khoa học » chạy tìm ô dù ở 
các cấp lãnh đạo, cố thuyết mình 
hướng nghiên cứu của mình là quan 
trọng nhất đề được các đồng chí lãnh 
đạo quan tâm, quyết định đầu tư, cho 
lập tồ chức mới và cất nhắc từ đó, có 
cơ hội tiến thân về chính trị, 


9 Những nơi cần sử dụng sự đóng 
góp của khoa học có lìm đến mả 
« đặt hàng » cho khoa học hay không 2 


Việc đặt hàng cho khoa học không “ 


chỉ giới hạn trong phạm vi mấy hợp 
đồng kinh tế được ký kết giữa người 
sản xuất và người làm khoa học mạ 
nó là văn đề có ý nghĩa sâu xa hơn. 


Có 3 loại «đơn hàng » : 


Thứ nhất, yêu cầu nghiên cửu các 
vấn đề cụ thề trong sản xuất : đôi mới 
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sản phầm, đồi mới công nghệ, đồi mới 
thị trường. 

Từ cuối những năm 70, nhiều cơ 
sở sản xuất đã chủ động tìm cơ quan 
khoa học đề ký hợp đồng. Lúc đầu 


việc ký hợp đòng này được xem là 


hiện tượng tiêu cực trong cơ quan 
khoa học. Nhưng từ năm 1981, sau 
khi có quyết định 175—CP của HBCP 
thÏ việc ký hợp đỏng giữa cơ quan 
khoa học với sẵn xuất được chính 
thức thừa nhận về mặt pháp lý 

Khả năng mở rộng hợp đồng loại 
này đề khoa học phục vụ thiết thực 
cho sẵn xuất sẽ ngày càng phát triền 
khi quyền tự chủ sản xuất kinh doanh 
của người sản xuất được mở rộng. 


Thứ hai, yêu cầu nghiên cứu làm 
tÕ các cơ sở kinh tế, chính trị, khoa 


_học và kỹ thuật cho các quyết định về 


đầu tư, cho kế hoạch phát triền kinh 
tế và xã hội, cho việc vạch chiến lược 
phát triền. 


Vấn đề này có tầm quan trọng Cao 
hơn nhiều so với loại vấn đề thứ 
nhất. Một sai phạm kỹ thuật cụ thề 


.ceủa sản xuất chỉ có thề dẫn tới sự hư 


hỏng những sản phầm của xí nghiệp, 
làm xí nghiệp thua lỗ, song những 
sai lầm về chủ trương đầu tự thì ảnh 
hưởng tới toàn bộ kế hoạch phát triền 
của một ngành sẵn xuất, thậm chí 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


Thứ ba, !Ạp hợp cảc ngành khoa 
học nghiên cứu các luận điềm phát 
triền cho một nền kinh tế, cho một xã 
hội. Đây là vấn đề có tầm vóc lịch 
sử, một vấn đề trọng đại nhất, quyết 
định sự tồn vong của cả một dân tộc, 
uy tín chỉnh trị của một quốc gÌA, 
nhưng lại là vấn đề có sức nặng thử 
thách lớn lao nhất. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, khi 
cả ba loại đơn hàng » nói tên đều 
được mở rộng thì nền khoa học của 
một đất nước sẽ có cơ hội phát triền 
toàn diện và mạnh mẽ; đội ngũ cán 
bộ khoa học và kỹ thuật sẽ được tập 
bợp lại đề phục vụ cho các mục tiêu 


mà ba loại « đơn hàng s trên đặt ra; 
tất cả các bộ môn khoa học sẽ hợp 
tác với nhau một cách hữu cơ nhằm 
vào mục tiêu đã xác định. Từ đấy sẽ 
“bộc lộ những nhà khoa học có tài 
năng, sẽ triệt tiêu sự đố ky giữa một 
vài đnhà kloa học » CHỊ tranh đua 
đến một ô dù. 


3) Có cơ chế quản lú (cả quan lý 
kinh lễ uà quản lý khoa học? lạo 
thuận lợi cho cả người làm khoa 
học 0à người sử dụng khou học rong 
quá trình hợp tác uới nhau huu 
khóng 2 

Đây chính là cơ chế šÍG các quan 
hệ trong khi thực hiện cả ba loại 
đơn hàng» khoa hợc nói trên, và 
nhìn chung đây cũng là vấn đề khó 
khăn nhất. 


Nếu có người làm khoa học mà 
không có người dùng khoa học, thì sản 
phầm khoa học sẽ bị «ế», người làm 
khoa học sẽ phải tìm công việc khác. 
Bị eế» vì hai lẽ: 


Một là, người làm khoa lọ suy 
nghỉ viền vông, không gắn mình với 
cuộc sống. 

Hai là, cuộc sống không đưa ra 
sqđơn hàng» nghiêm túc cho người 
làm khoa học, khiến họ không có 
chỗ đứng, phải tự tìm cách khẳng 
định vị trí của minh. Trong số nhữ: g 
người tự tìm tòi ấy khó tránh khỏi có 
một số người đi lạc hướng.: 


Vậy, vấn đề là phải tạo ra một cơ 
chế quản lý thúc đây việc hình thành 
các đơn hàng » cho khoa bọc, đòng 
thời tạo thuận lợi cho việc thực hiện 
các «đơn hàng» ấy. Đó là cơ chế 
lấy hiệu quả làm mục tiêu xuất phát. 


Trong quản lý kinh tế thì hiệu quả 
kinh tế phải là mục tiêu xuyên suốt, 
Kóa bỏ mọi mục tiêu hình thức. Suy 
cho cùng đó là quyền tự chủ sản 
xuất kinh doanh của cơ sở, trong đó 
quan trọng nhất là quyền tự chủ tạo 
ra và sử dụng lợi nhuận trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 


Trong các chính sách xã hội thi 
mọi biện pháp quản lý phải có tác 
dụng thúc đầy sự phát triền xã hội, 
xóa bỏ mọi cơ chế mang tỉnh kim hầm 
đối với sự phát triền của xã hội và 
nhất là đối với con người vừa là đối 
tượng vừa là chủ thề tác động của 
hoạt độnz xã hội. 


Trong hoạt động khoa học, thì đó 
là những biện pháp quản lý thúc đầy 
việc lạo ra và áp dụng các thành tựu 
khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống. 


$4) Có đầu tư đòng bộ các nguồn 
lực bdo đảm cho hoạt động khoa học 
đi đến kết quả haụ không ? 

Đầu tư đồng bộ là một nguyên tắc 
không thể xem nhẹ. Trong các yếu tố 
của tiềm lực thì quan trọng nhất là 
mức đầu tư tài chính tính binh quân 
cho một cán bộ nghiên cứu. Theo số 
liệu công bố của Tö chức giáo dục, 
khoa học và văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO) thì nước ta có mức 
đầu tư tài chính vào khoa học tính 
theo đầu người thấp nhất thể giới, tất 
nhiên mức đầu tư này còn xa mới đạt 
đến cái ngưỡng tối thiều cho sự phát 
triền khoa học của một đất nước. 

Tuy mức đầu tư thấp, nhưng nước 
ta có rất nhiều thiết bị quý hiếm chưa 
được sử dụng hợp lý. Có thề so sánh 
như sau: năm 19580 nước ta có số 
lượng viện và trung tâm khoa học 
bằng số lượng của thành phố Niu Đê- 
li (Ấn độ), nhưng có một số lượng 
kinh hiền vi điện tử gấp ba lần so 
với Niu Đê-H. Số thiết bị quy hiếm 
ấy cần được tập trung hết công suất 
trên cơ sở một cơ cl:ế mở ra những 
địch vụ chung về thiết bị khoa học và 
kỹ thuật. 

Thòng tin có thể xem là nguyên 
liệu » cho khoa học. Cần có cơ chế cho 
phép mở rộng khả năng thu thập 
thông tin của thế giới đòng thời 
mở rộng khả năng trao đồi thông tin 
với nước ngoài. Bấy lâu nay ta còn quá 
thận trọng và dè đặt trong việc giải 
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quyết vấn đề này ; cần xử lý đúng đân 
môi quan hệ giữa an ninh chính trị, 
chính sách đối ngoại và trao đồi thông 
tin khoa học, _ 


5) Có sự quan -lâm của các cấp ủụ 
đang pà các cấp quản lý trong quá 
-trình lạo ra 0ả sử dụng sản phầm 
khoa học hau không? 


Khi các cấp ủy đảng và lãnh đạo 
các ngành, các cấp thực sự quan tâm 
thỉ tiêm lực khoá học có điều kiện 
phát huy tác dụng: 


— Nghị quyết 37 của Rộ chỉnh trị về 
chính sách khoa học và kỹ thuật đã 
như một tư tưởng xuyên suốt tất cả 
các cấp ủy: bầu hết các đảng bộ các 
tỉnh, thành đều có Nghị quyết về công 
tác khoa học và kỹ thuật, kết quả đã 
thúc đầy không khí hoạt động khoa 
học và kỹ thuật, động viên được cán 
bộ khoa học và kỹ thuật vào giải 


quyết các nhiệm xu của địa phương - 


— HĐCP khẳng định quyền cơ quan 
khoa học được ký hợp đồng, ra Quyết 
định 175 — CP vào năm 19§1 mở đầu 
thời kỷ xóa bỏ chế độ hành chính hóa 
cơ quan khoa học. 


— IIDBT ra Quyết định 134 — HĐBT 
vào năm 1987, mở cửa cho cơ quan 
và cá nhân nhà khoa học đi vào sản 
xuất trong cả 5 thành phần kinh tế, 
đong thời thừa nhận quyền phản chia 
lợi phuận giữa khoa học với sản xuất. 
Đây là một cơ hội thuận lợi đề khoa 
học đi vào sản xuất một cách mạnh 
mẽ hơn. 


Như vậy, thực tiền tử đầu những 
năm Äf0 cho thấy sự quan tảm của các 
cấp uủy đảng và lãnh đạo các ngành 
các cấp cần phải thề hiện trên cả chủ 
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trương và trên cả các văn bản quyết 
định của Đảng và Nhà nước. 


* 


Nắng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực 
khoa học là vấn đề có quan hệ rộng 
lớn với toàn bộ hệ thống kinh tế và 
xã hội, bởi vì khoa học không bao giờ 
phát triền như một mục tiêu tự thân, 
mà là một phương tiện quyết định cho 
các chương trình phát triền kinh tế 
và xã hội. 


Trên tỉnh thần ấy, việc nâng cao 
hiệu quả khoa học phải là mối quan 
tâm của tất cả các cấp ủy đảng, các cơ 
quan nhà nước và các cấp quản lý 
kinh tế. Vấn đề là phải tạo ra được 
một * thị trưởng năng động ® trong 
việc thu hút các thành tựu khoa học 
và kỹ thuật, trên cơ sở đó thụ hẹp đần 
sự bao cấp tràn lan cho cÁc Èơ quan 
khoa học, mở rộng quyền tự chủ tài 
chính, tiến tới thực hiện chế độ hạch 


toán kinh tế trong các cơ quan khoa 
học. 


Đày chính là cơ sở thúc đầy mọi 
Yếu tố của tiềm lực khoa học phát 
huy tác dụng và là cơ sở quan trọng 
nhất cho các eơ quan khoa học tự sắp 
Xếp, tự trưởng thành, và tự giải thề 
trong quả trình phục vụ các mục tiêu 
phát triền kinh tế và xã hội, 


Dầy cũng chính là phương tiện làm 
cho dọi nyũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật trường thành, trong sạch, định 
hướng lành mạnh vào các mục liêu 
thiết thực của hoạt động khoa học, 
loại trừ các biều hiện tiêu cực, làm 
cho đội ngũ này ngày càng xứng đáng 
là tầng lớp trí thức của giai cấp công 
nhân trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt nam XHCN. 


TẠP CHÍ CỘNG SÂN. 
TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI 


AN bí thư TƯ Đẳng đã ra chỉ thị về công tác của Tạp chí Cộng sẵn. 
Nội dung chỉ thị ngắn gọn nhưng súc tích, bao hàm các mặt : nội dunø, 
thê tài, tö chức cần bộ và phương thức làm việc của Tạp chỉ, Bán 
chỉ thị xác định vai trò của Tạp chỉ trong cuộc đấu tranh cho sự đồi 
mới tư duy theo những quan điềm và kết luận của Đại hội VI, giải đáp những 
vấn đề mới do thực tiền cách mạng Việt nam đề ra, và tích cực góp phần 
chuẩn bị Đại hội VII. Trong bài báo nhỏ này, tôi muốn nói tới chủ điềm quan 
trọng nhất, đó là việc nâng cao tính lý luận và tính chiến đấu của Tạp chí 
nhằm đáp ứng yêu cầu tiên phong trong cuộc đấu tranh đôi mới tư duy. 


Nâng cao tỉnh lý luận và tỉnh chiến đấu của Tạp chỉ là hướng phấn đấu 
nhiều năm nay của Tạp chí, nhưng phải nói rằng từ sau Đại hội VỊ, hướng đó 
mới có nội dung cụ thê theo tỉnh thần đồi mới, trước hết là tỉnh thần đân chủ, 
không khí cởi mở trong hoạt động tư tưởng và lý luận. Tạp chí phải làm nhiều 
việc đề đạt được yêu câu mà Dan bí thư đề ra, kề cả công tác tồ chức và củn 
bộ. Nhưng đề có thề khắc phục được một bước quan trọng nhược điềm nhiều 
nắm nav của Tạp chỉ là trình độ lý luận thấp, Ban biên tập chúng tôi trước 
hết cần phải thu hút được những cân bộ lý luận, cân bộ khoa học có tài nàng 
cùng các cần bộ làm công tắc quản lý sản xuất, quản lý sự nghiệp giỏi đến với 
Tạp chí. Những suy nghĩ của họ phải được thê hiện trên phần lớn các trang cúa 
Tạp chí. Làm sao anh chị em tin cậy, yên tâm khi đề xuất ý kiến của mình, 
Người ta hay nói cây lành chỉm đậu». Trong lĩnh vực tư tướng và lý luận, 
cày phải vững đề chím có chỗ đậu; nhất là hiện nay giai đoạn mới của cách 
mạng khoa học và kỹ thuật thế giới đang sây xáo trộn lớn trong cuộc sống và 
tư tướng, lý luận đang là lĩnh vực xáo dòng nhất, những quan điềm mới, 
những nhận định mới đã và đang hình thành, những quan điềm cũ đang cố 
níu lại. Cái cây đó đang bị lay động, thậm chí phải chịu đựng những cơn bão 
tô, Trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ngày nay, tuy cách nêu có 
khác nhan, và yêu cầu của mỗi đáng trong điều kiện lịch sử cụ thề có khác 
nhau, nhưng tựu trung gặp nhau ở một điềm: chủ nghĩa xã hội đang đứng 
trước mọt yêu cầu cấp bách, yêu câu đỏi mới đề phát triền š 


"Kinh nghiệm quốc tế là vô cùng quý báu, nhưng không ai làm thay 
cho cách mạng mỗi nước. Mỗi dảng đến phải tìm tòi, phát hiện, xây 
Mựng nền mô hình xã hỏi chủ nghĩa Của mình, Có thề nói Đẳng ta 
dang xây dựng lý luận của mình. Sự soạn thảo Cương lĩnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá dộ chính là nhằm đáp ứng 
yêu cầu này, Vì vậy Tạp chỉ với tư cách là cơ quan lý luận của Trung tương 
Đăng, phải là một trung tâm tập hợp được, huy động được đội ngũ trí thức 
của cả nước tham gia khác phục sự lạc hậu về mặt lý luận, tham gia xây dựng 
một nền lý luận cho cách mạng Việt nam trong giai doạn mới. Đại hội VI là 
một bước nưoặt trong sự lãnh đạo của Đẳng ta, nhưng dù cao cũng mới là những 
định hướng lớn. Về mặt lý luận còn phải làm nhiều, rất nhiều. Theo tôi, một jrong 
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những lĩnh vực khó khăn lớn nhất hiện nay là lĩnh vực lý luận. Khi nói chung 
chung thì ai cũng mạnh bạo, nhưng khi đi vào giải đáp những vấn đề cụ thề của 
cuộc sống thì thật không dễ chút nào. Tự tin chưa đủ, mà phải có tri thức.: 
Ai cũng hô đồi mới, nhưng đồi mới thế nào, nói ào ào thi không khó lắm. 
nhưng lý luận đâu phải là chuyện ào ào, hô khầu hiệu. lặp lại, nói theo, lấy 
quyền 1y đề phê người này, bác kẻ kia. Lý luận phải có căn cứ, có phân tích, 
có đề xuất. Sức thuyết phục của lý luận là ở chỗ, nó soi sáng, nó giải đáp trúng 
những vấn đề đo cuộc sống đặt ra; dặc biệt là định hướng của lý luận cho việc 
giải quyết các vấn đề của cuộc sống phải phù hợp với những nguyên tắc của 
chủ nghĩa xã hội. Lý luận đòi hỏi sự sáng tạo của từng người nhưng sự sáng tạo 
của mỗi người lại quan hệ mật thiết đến từng tập thê lao động sáng tạo. Làm 
sao cho anh chị em tin cậy, lui tới Tạp chí bàn bạc, góp ý kiến với Tạp chí. và 
viết bài cho Tạp chí, đó là một công việc Dan biên tập chúng tôi luôn luôn 
CÓI trọng, 


Sức chiến đấu của lý luận là ở chỗ lý luận gắn bó chặt chẽ với cuộ€ 
sống, di vào cuộc sống, tự mình biến thành sức mạnh vật chất. Thực chất của 
tính hấp dẫn của một tạp chí lý luận cũng chính là ở đó. Bạn đọc chờ đợi một 
tạp chí lý luận, chính là chờ đợi những câu giải đáp đúng đắn và sâu sắc cho 
những băn khoăn của mình. 


Tạp chí Cộng sản đã áp dụrg một số biện pháp. một số phương thức đề 
gắn bó với thực tiễn. Như tăng cường các mục « Nghiên cứu Trao đồi s. s Thư 
.gửi Bộ biên tập », đồng thời tô chức các cuộc hội thảo bàn tròn, những cuộc 
điều tra, phòng vẫn... Bạn đẹc hoan nghênh những việc chúng tôi đã và đang 
làm trên một năm ray, nhưng chúng tôi biết lạn đọc chua bằng lống, thậm chí 
phê binh gay gắt, đòi hỏi Tạp chí phải giải đáp những vấn đề nóng bỏng hiện 
nav của dất nước. Những cuộc tiếp xúc tại trụ sở Tạp chí, cũng như những 
bức thư gửi đến Bộ biên tập chứng tỏ điều đó. Xin nói ngay rắng. trước 
những nhận xét, phê binh đó, Ban biên tập chúng tôi rất hoan nghênh và 
vui mừng, vỉ có nhiều bạn đọc phê bình chứng tỏ có nhiều người đọc, bạn 
đọc phê bỉnh gay gắt chúng tỏ bạn đọc quan tâm đến vai trỏ của -Tạp chỉ. 
Đối với một tờ báo, đối với người làm báo, thỉ có gì sung sướng hơn khi có 
nhiều người đọc và suy nghĩ về tờ báo của minh. Bạn đọc hỏi chúng tôi: tại 
sao giá cả tiếp tục tăng vọt, lạm phát tiếp tục nghiêm trọng ? Tại sao có sự thay 
đồi, thuyên chuyên gần như toàn bộ cán bộ phụ trách các bộ, các ngành (kề 
cả cúc địa phương) mà công việc không tiến triển tốt hơn, thậm chí có nơi, 
có ngành lại nảy sinh thêm mâu thuẫn nội bộ ? Tại sao một cÈbế độ vì dân, do 
đâm, của dân hơn 13 năm cơ bản sống trong hòa bình, có sức mạnh của cả 
nước thống nhất, luôn luôn đề ra nông nghiệp, lương thực là hàng đầu, có 
chỉ viện của quốc tế, lại đề cho nhân đân khô, và đề xảâv ra nạn đói lan 
rộng vừa qua ở nông thôn miền Bác? Tại sao những vụ tiêu cực lớn như 
Đồng rai, Thanh hóa, như vụ Trường Xuân quan hệ trực tiếp đến cán bộ 
lãnh đạo cấp cao của Đăng lại không được phản tích, rút những bài học sâu 
sac nang tính đăng cao? v.v. và v.V. Tại sao? Tại sao? Bao nhiềo câu hỏi 
«q Tại sao» về tỉnh hình hiện nay của đất nước, Tạp chí Cộng sản chưa góp 
được tiếng nói mạnh mẽ, tiếng nói của lý luận đề giải đáp. Bên cạnh những 
câu hỏi nóng bỏng của thực tế trước mắt, thì những vấn đề cơ bản về chủ 
nghĩa xã hội cũng không kém sôi động : chuyên chính vô sản và các hình thái 
đàu tranh giai cấp trong điều kiện hiện nay ở nước ta, kinh tế hàng hóa, thi 
trưởng và kế hoạch, tự do của văn nghệ sĩ, các nhà khoa học và sự lãnh đạo 


44 - 


của Đảng v.v Tạp chí có nhiều cố gắng, nhưng rõ ràng chưa đủ độ, đủ mức, 
nói một cách khác, Tạp chí chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đoc., 


Thực tiễn cuộc sống là thước đo sự đúng đắn hay không dúng dân của lý 
luận. Muốn vậy phải có tranh luận dân chủ. Tranh luận dàn chủ là biện pháp 
.chủ yếu thê hiện tự do tư tưởng, khuyến khích sự sáng tạo, con đường tìm ra. 
chân lý Tất nhiên ở nước ta, chưa quen tranh luận, chưa quen sòng trong dân 
chủ, thí phải học, phải thề nghiệm. Một nước như Liên xô mà còn đặt vấn đề 
học tập đân chủ, học sống trong dân chủ, huống gi chúng ta. Nói như Lê-nin, 
e hãy cứ vào cuộc... * phải vào cuộc, sai sót thì sửa, không có gì phải lo ngại. 
Thực hiện chỉ thị của Ban bí thư, chúng tôi coi tranh luận là một hoạt dòng 
quan trọng của Tạp chí trong thời gian tới. Tất nhiên tranh luận có tỉnh dàng 
và có văn hóa (văn hóa tranh luận). Chúng tôi đã mạnh dạn đưa một số vấn 
đề rất hóc búa lên mặt báo đề tranh luận, nhưng phải nói rằng khỏng khí 
tranh luận chưa sôi nồi, cuộc sống dầy xung đột, sóng gió, nhưng trên các bài 
báo vẫn còn quá lặng lẽ. Nói ngoài lề thỉ nhiều mâu thuẫn, nhưng khi vào hội 
nghị hay lên mặt báo thi lại dế dàng nhất trí. Hoặc mỗi người theo dòng suy 
nghĩ của minh, những ý kiến khác nhau không va chạm. Hõ ràng là có tình 
trạng né tránh. Xem ra tỉnh trạng này cũng không phải riêng gì ở. Tạp chí 
Cộng sản. Tôi nghĩ phải thoát ra khỏi tình trạng này mới có tranh luận thật 
sự. Có tranh luận thật sự thì mới có chàn lý thật sự. 

Lý luận đi đôi với thông tin. Không có thông tin đúng thì không có lý 
luận đúng. Cuộc sống đòi hỏi thông tin đầy đủ, da dạng, nhiều chiều. Đề gắn 
bó với cuộc sống Tạp chí phải cố gắng thỏa mãn vẻu cầu đó của bạn đọc. Tất 
nhiên thông tin trên Tạp chí không đòi hỏi kịp thời như báo hằng ngày, hằng 
tuần, nó phải được chọn lọe, phản tích, tòng bợp. Thông tín trong điều kiện 
phương tiện thông tin thiếu như hiện nay ở nước ta, có nhiều hạn chế lớn sẽ 
không thề vượt qua được nếu những điều kiện thông tín hiện nay không được 
cải tiến, và các nguồn thông tin khác nhau không được khai thác. 

Chỉ thị của Ban bí thư khuyến khích tự do tư tưởng, thông tin đa đạng các 
sự kiện, các vấn đề không chỉ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, mà cá trong 
phong trào cộng sản quốc tế, thông tin cả những kinh nghiệm khác nhau, 
những quan điềm khác nhau. Đây là chỗ dựa đề chúng tôi phát triển công tác 
theo hướng đồi mới toàn diện. Nhân đây cũng xin trình bày ý kiến của chúng 
tôi về trách nhiệm của Tạp chỉ và trách nhiệm của các tác giả có bài đăng 
trên Tạp chí. Tồng biên tập và Ban biên tập phải chịu trách nhiệm về chính 
trị và tính chất xây dựng của mối bài, mỗi tin dâng trên Tạp chí. Tác giả chịu 
trách nhiệm về bài của minh. Trong trường hợp căn thiết, đề đảm báo tính 
nhất quán về tư tưởng và chính trị của Tạp chí, đồng thời văn phát huy được 
tự do tư tưởng, Tạp chí sẽ nói rõ quan điềm của mình khi đăng bài có quan 
điểm khác với Tạp chí. Do đó không chỉ trong mục ® Nghiên cứu — Trao đồi » 
có bài cân được thảo luận, mà trong các mục khác, bài eó thề mang nội dung 
gây tranh luận. Nếu bài nào đó có vấn đề gây tranh-cãi mang ý nghĩa phô biến, 
tác động nhiều đến tư tưởng và đời sống xã hội, thì Tạp chí chủ động tô chức 
tranh luận bằng các hình thức thích hợp. Tạp chí có trách nhiệm bảo vệ quyền 

- tự đo ngôn luận theo pháp luật của các tác giả có bài đăng trên Tạp chí. 


Như trên đã nói, đề làm tốt công việc của mình theo chỉ thị của Ban bí thư, 
chúng tôi một mặt phải có lực lượng cộng tác. viên có tài nắng, có nhiệt tình, 
_mặt khác chúng tôi phải tự nàng cao trình độ của mình, chấn chính lại tổ 
chức. Chúng tôi đang củng cố Ban bạn đọc. cùng với Tông cục bưu điện chẵn 


chính công tác phát hành, tình cường đi địa phư n, xuống các đơn vị, tiếp xúc 
với những người lao động, Chung tôi sẽ phối hựp công lắc Vỏi Các cơ quan 
lý luận khác của Đan? và Nhà nước, Chúng tôi hy véeng vào đâu năm TUAO sẽ 
eó thề cho ra mặt bạn đọc chuyên mục S Chủ nghĩa xã hội ö Việt nam nhìn lan 
và đôi mới » nhằm phé phán những nhận thức cũ và xây dựng những nhặn 
thức mới đúng đón, hợp quy luật về chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Mở một mức 
như vậy không để, vì đòi hỏi nhiều trí tuê cÚa các nhà lý luận, đòi hỏi nhữ: ø 
tông kết có giá trị và những shv nghĩ mới về con đường tiên lên của xà hồi 
ta. Mực này được mở ra cũng là đề góp phần xây dựng cơ sở Tỷ luận cho việc 
soạn thảo Cương lĩnh mới của Đăng sẽ trình ta Đại hội VIT. 


- Đối với các cấp ủy đảng, từ trung ương đến dịa phương và cơ sở, rước 
hết chúng tôi mong các đồng chí lãnh dạo chủ chốt đọc Tạp chí, cho ý kiến 
phê binh, nhận xét. Ngược lại chúng tôi phải làm sao hiều được những vân 
đề của các địa phương. của cơ sở, đề phản ánh đúng đắn phong trào của cả 
nước. Tạp chí cần có những bài về các điền hình, các loại điền hình tiên tiên, 
cũng như điển hình lạc hậu, điền hình của một tỉnh, của một huyện, của mội 
cơ sở, điền hình ở phía Bắc, ở phía Năm, điện hình ở vùng núi, ở biên giới. ở 
hải đảo. Điền hình đẻ chứng mìinh.để bồ sung cho quan điềm, cho đường lối 
của Đảng. Tạp chí đang rất thiếu những bài loạt này. Nếu làm được tốt việc 
phát hiện và phản ảnh. đúc kết kinh nghiệm các điển hình tử cuộc sống bề hộn, 
phức tạp thị chấc chắn quan hệ giữa Tạp chỉ và các cấp úy sẽ chặt chè hôn, 

Và cũng cần nói thêm: nếu Ý kiến của đồng chí Minh Chỉ (đăng ở Tạp 
chí số T năm nay trên niục € Thư gửi Bộ biển tập 3®) được thực hiện, nghìa là 
quản chúng dược góp Kiện nựưay từ ý đó, dự tháo của các Nghị quyết của 

- Trung ương: trên các báo, đặc biệt là Tạp chí Cộng sản thì chúc chân quan hệ 
giữa Tạp chí với bạn đọc, quan hệ giữa các cấp úủv với Tạp chỉ sẽ mặt thiết 
hơn nhiều. | | 

Hãt mong bạn đọc và các cầp úv đang góp phần và tạo điều kiện cho Tạp 
chí Cộng sản làm tròn trách nhiệm của mình theo phương hướng đòi mời của 
Đại hội VI, tích cực chuàn Dị tiền tới Đại hội VII của Dáng, 


HA NUÂN THƯỜNG 


Tông biện tạp Tạp chỉ Cộng sản 
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Nghiên cứu 
— Trao đồi 


Nhận thức lại về chủ nghĩa xã hội 


HỮNG năm gần đây tại các 
nước xã hội chủ nghĩa, các 
đang anh em: rất coi trọng 
việc nghiên cứu, nhận thức 
lại chủ nghĩa xã hội đề tạo cơ sở lý 
luận cho việc cải cách kinh tế và 
cải cách hệ thống chính trị. Các đang 
cho rằng yêu cầu khách quan của thời 
kỷ mới và của việc khắc phục những 
khuyết điềm chủ quan trong công cuộc 
xày dựng xã hòi mới đòi hỏi phải 
nhận thức lại chủ nghĩa xã hội cho 
thật đúng đắn, khoa học. Chỉ có nhận 
thức đúng mới có cương lĩnh xây 
dựng đúng. Vậy chủ nghĩa xã hội mà 
các dàng anh em nhận thức tại là như 
thế nào, xin giới thiệu máy nét chính 
nhĩ sau. 


Sự cân thiết phải nhận thức 
lại chủ nghĩa xã hội 


Các nhà kinh diễn đã nói về chủ 
nghĩa xã hội như thế nào 2 Trong các 
tìc phầm của Các Mác và Ph, Ang- 
ghen, trước hết là trong Phê phân 
lĩnh Gô-ta, “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản, Những nguyên lý của 
thủ nghĩa cộng sản và mọt số tác 
phầm khác, ta thấy hai ông chưa đưa 
ra mọt mô hình hoàn chính về xã hội 
.Kã hội chủ nghĩa. Hai ông chỉ mới 


cương 


NGUYÊN THẾ PHẤN * 


đưa ra một số đác trưng cơ bán của 
xã hội này. Đó là một xã hỏi theo 


chủ nghĩa tập thê?, *“xéa bọ tư 
hữu ?, esớ hữu toàn đân”, sản Xuât 


có “kế hoạch », eftập trung », Sphản 
phối theo lao động ?, không có tiên 
tệ, không trao đôi hàng hóa, khác biệt 
giai cấp bị xóa bỏ, nhà nước không 
còn chức nắng trẫn áp, nhàn đân làm 
chủ... 

Liên xô là nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên, về eơ bản là tuân theo những 
tư tướng nói trên, tuv nhiên đã thiết 
lặp hai hình thức sở hữu, thực hiện 
chức năng eai trị của nhà nước, trao 
đồi tiền tệ và hàng hóa... Càng về sau, 
Liên xô eàng tăng cưởng bộ nầy nhà 
nước, nhần mạnh tập trung, đi đến 
quan liệu, “nhà nước hóa * kinh tế, 
văn hóa, xãÃ hội, các tò chức quần 
chúng... 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ 
thống thể giới. Người ta vẫn quan 
niềm về chủ nghĩa xã hội như những 
điều các tác gia kinh điền đã nói và 
lấy cách làm của Liên xô làm môÔ 
hình. Làm khác đi bị coi là tà giáo, là 
xét lại. 


# Tòng biên tập tạp chỉ Thóng tin lý lhệm 
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Thực ra, đọc Kỳ các tác phầm kinh 
điền, chúng fa thấy Mác và Ảng-ghen 
không tự cho mình có nhiệm vụ xắc 
định Tỷ hình của xã hội xã hội chủ 
nghĩa tương lai. lai ông chỉ đưa ra 
một số dự đoán thiên tài. Hơn nữa, 
đó là sự trừu tượng hóa cao độ đối 
với xã hội tương lai tại một số nước 
phát triền nhất, lực lượng sản xuất 
được xã hội hóa cao nhất. 


Nhưng chủ nghĩa xã hội hiện thực 
lại không có những điều kiện đó. Từ 
[iẻn xô, cho đến miền nước xã hội 
chủ nghĩa ở chàu Á, châu Phi và Mỹ 
la tỉnh, điều kiện xây dựng chủ nghĩa 


xã hội khác rất xa so với sự trừu 
tượng lý luận của Mác. Hoàn cảnh 


cụ thể mỗi nước cũng hết sức đa 
dạng. Nhưng cách làm về cơ bản lại 


vẫn theo các chỉ dân trừu tượng của ˆ 


các vị ấy và dựa theo cách làm của 
Liên xô. lo vậy, chủ nghĩa xã hội 
hiện thực cho đến nay, bên cạnh 
nhiều mặt mạnh, đã bộc lộ rất nhiều 
yếu kém. Tựu trung là cấu trúc 
thượng tàng xơ cứng, cơ sở kinh tế 
không phát triền, mâu thuản nghiêm 
trọng giữa thượng tầng và cơ sở. 
Quan hệ sản xuất và lực lượng sẳn 
xuất không phủ hợp nhau, thận chí 
mâu thuận nhau rất gay gắt. Từ đó dân 
đến trì trệ, tham chí khủng hoảng 
kinh tế, xã hội và chính trị. 

Đó là những sự thật không thê lắng 
trảnh được. Trong khi đó, chủ nghĩa 
xã hội không thề không chấp nhận sự 
thách thức của thời đại. Vậy phải làm 
thế nào? Phải nhận thức lại chủ 
nghĩa xã hội trên mọi khía cạnh lý 
luận và thực tiễn, chỉ có uốn nắn 
những lệch lạc trên nhận thức mới 
có hành đông đúng. 


Một đồng chí lãnh- đạo Hung-ga-ri 
có nói rằng chủ nghĩa xã hội hiện 
đang Ởở trong “bước ngoặt có tính 
chất thời đại » khiến chúng ta phải 
thay đồi quan niệm về chủ nghĩa xã 
hội. Đề cương báo cáo của UBTƯ ĐCS 
Liên xô trình trước hội nghị lần thứ 19 
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của Đảng có nêu lên rằng hiện đang 
diễn ra cuộc œcách mạng về nhận 
thức ?, chúng ta phải «tử bỏ những 
quan niệm giáo điều về chủ nghĩa xã 
hội ». “phải tạo ra bộ mặt mới của 
chủ nghĩa xã hội ». 


Xây dựng và hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội là một, quá trình 
lịch sử lâu dài và cực kỷ khó 
khăn, phức tạp 


Chủ nghĩa tư bản đã mất từ hai đến 
ba trăm năm đề hình thành và phát 
triền. Vậy thì chủ nghĩa xã hội. một 
hình thái kinh tế— xã hội cao hơn chủ 
nghĩa tư bản. có khả năng hoàn thành 
trong đăm bảy chục nám một nhiệm 
vụ lịch sử tương tự bav không? 
Không có khả năng đó. Tỉnh chất làu 
dài, khó khăn, phức tạp của sự nghiệp 
xây dựng và hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội nằm ngay ở trong mục tiêu cơ 
bản của nó. Dó là dạt cho được năng 
suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư 
bản, điều mà Lê-nin đã tửng nói, cái 
cuối cùng có ý nghĩa quyết định thắng 
lợi của chế độ mới. - 


Tính chất đó còn được quy định 
bởi những yếu tố khác như điềm 
xuất phát của hầu hết các nước xã 
hội chủ nghĩa quá thấp. Thiên tai, 
địch họa và cả những sai lầm chủ 
quan đều phải trả giá, có khi chỉ vì 
một sai lầm mà phải mất hàng thập 
ký đề sửa chữa. Tính chất đó đòi hỏi 
phải có thái độ khoa học và nghiêm 
túc trong việc phân kỳ. Phải đánh giá 
được một cách chính xác thực trạng 
và vạch ra những mục tiêu cần dt 
được trong giai đoạn hiện tại và sắp 
tới. Phải phác họa được trên cơ sở 
dự báo khoa học những thời kỷ, 
những giai đoạn hay chặng đường mà 
công cuộc xây dựng và hoàn. thiện chủ 
nghĩa xã hội ở nước mình sẽ phải 
trải qua. Lê-nin đã từng: cho rằng chủ 
nghĩa xã hội phải trải qua hàng nghìn 
bước quá dò nhỏ. Việc định ra những 


phương hướng lâu dài là cần. Song 
điều chủ vếu không phải chỉ là việc 
phác họa cho mấy chục năm. Điều chủ 
yếu là xác định được các bước quá 
độ. Tính đa dạng và đặc thù được 
hinh thành qua các bưéc quá đò. 


Mục tiêu chung và những con 
đường riêng hay là sự kết hợp 
biện chứng giữa tính đồng nhất 
và tính đa dạng 


Các nước xã hội chủ nghĩa dẻu có 
môt mục tiêu chung là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và chủ 
_ nghĩa cộng sản. Đó là tính đồng nhất 
về mục tiêu Nhưng mỗi nước lại đi 
đến mục tiêu đó bằng con đường riêng 
của mỉnh, con đường phù hợp với 
những điều kiện đặc thù về kinh tế, 
xã hội, văn hóa và lịch sử của nước 
minh. Con đường đó chia ra làm mấy 
đoạn và trong mỗi đoạn phái đạt 
được những mục tiêu gì bằng những 
hình thức, phương pháp nào v.v. tắt 
cả những cái dó là do mỗi nước tự 
quyết định. Vi vậy mới có tính đa 
dạng của những con đường. Và sự kết 
hạn biện chứng giữa tính đöeg nhất 
về mục tiêu với tính đa dạng của 
những con đường chính là một động 
hrc của sự phát  triền. Trong sự kết 
hợp đó, tính thứ nhất là định hướng 
cho tính thứ hai và tính thứ hai lại là 
sự cụ thê hóa việc thực hiện tính thứ 
nhát. Vị thế sự kết hợp là hài hòa và 
hữu ích. Trước đây, người ta nhãn 
mạnh một chiều tính đồng nhất và coi 
nhẹ tính đa dạng. Ngày nay tính đa 
dạng đã được thừa nhận. Người ta đã 
nói đến nhiều emô hình» hay là 
nhiều “màu sắc » khác nhau của chủ 
nghĩa xã hội. Xét tỉnh hình và xu thế 
hiện nay, điều then chốt là mỗi nước 
cân xuất phát từ tình hình lịch sử cụ 
thề của minh đề thề hiện tính đồng 
nhất trong biều hiện đa đạng, không 
có tính đa dạng thi tính đồng nhất sẽ 
bị phủ định, 


-_ kinh tế. 


Tôi nghĩ rằng cái cốt lõi là tính đa 
dạng phải đạt được hiệu quả xã hội 
chủ nghĩa. Sự thành công hay thất 
bại của một mô hình bay « màu sắc ® 
được đánh giá bằng kết quả cuối cùng 
của nó. Kết quả đó thề hiện ở chỗ: 
từng bước đạt năng suất lao động cao, 
từng bước dày mạnh lực lượng sản 
xuất phát triền, từng bước nâng cao 
đời sống nhân đân. Và đương nhiên 
kết quả đó còn phải thề hiện ở chỗ : 
các nhân (tố xã hội chủ nghĩa có được 
tắng cưởng, củng cố hay bị suy yếu 
và mất dần? Một khi đã bước vào 
thời kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hôi 
mà không làm được những diều đó 
thì không thề gọi là đạt hiệu quả xã 
hội chủ nghĩa được. 


Một nền kinh tế năng động và 
hiện đại 


Mục tiêu chủ yếu của chủ nghĩa xã 
hội là phải xây dựng cho được mội 
nền kinh tế phát triền cao nhất — cao 
nhất trong lịch sử. Đó là cơ sở chủ 
yếu, là tiền đề quan trọng nhất đề 
biến chủ nghĩa xã hội từ không tưởng 
thành hiện thực. 

Nhưng thực trạng thì còn cách 
quảxa so với mục tiêu đó. Bởi vi 
người ta đã phạm nhiều sai lầm 
trong nhận thức lý. luận về kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, từ đó mà đi đến 
sai lầm trong dường lối chính sách 


Việc sửa đôi nhận thức đối với 
hình thức sơ hữu là một trong những 
vấn đề quan trọng nhất. Hiện nay có 
mãy nhận thức mới về hình thức sở 
hũ@® như sau : 

a) Trong lịch sử, không có một 
hình thái kinh tế xã hội nào thuần 
nhất, chỉ có một chế độ sở hữu 
duy nhất. Thông thường là có hình 
thức sở hữu chủ đạo và các hình thức 
phụ thuộc khác. Chủ nghĩa xã hội cũng 
vậy. b) tình thức sở hữu tập thề ¬sở 
hữu hợp tác có vai trò rất quan trọng. 
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Đày là chế độ sở hữu có khả năng 
dụng nạp lớn. Nó thích hợp với nhiều 
trình độ phát triền khác nhau của lực 
lượng sản xuất. Nó eó thê phát huy 
tác dụng lớn và lâu dài. e) Khi phản 
tich các xã hội trước chủ nghĩa xã hội, 
Mác có phân biệt các quyền sở hữu, 
chỉ phối (quản lý), sử dụng. Trons nội 
bò chế độ sở hữu toàn dàn hoặc sở 
hữu hợp tác của chủ nghĩa xã hội, sao 
lại Không vận dụng các khái niệm đó 
của Mác ? Nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
đang phân biệt quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh. Tức là. trên cơ sở không 
thay đồi quyền sở hữu, giao quyền kinh 
doanh cho người khác bảng các hình 
thức : cho thuê, thầu khoán, cö phần... 


Về cơ chế quản lý, xu hướng cải 
cách kinh tế hiện nay ở các nước xã 
hội chủ nghĩa là kết hợp công tác kế 
hoạch hóa với việc sử dụng các quan 
hệ thị trường. Các nước chú trọng sử 
dụng mặt mạnh. mặt eó hiệu quả của 
kế hoạch tập trung. đồng thời sử 
dụng mặt có lợi của thị trường đề 
điều tiết sản xuất và lưu thông. Cũng 
không thể quan niệm kế hoạch tất yếu 
phải là pháp lệnh. Kế hoạch còn phải 
có tính chất chỉ đạo, hướng dân. 
Ngoài kế hoạch còn cần tăng cường áp 
dụng các chính sách kinh tế như giá. 
lợi nhuận. lãi suất... đề điều tiết các 
hoat động kinh tế. 

Về phán phôi, cũng giống như việc 
cho phép tồn tại nhiều hình thức sở 
nữu, sự tồn tại hợp pháp của nhiều 
hình thức phân phối. nhiều hình thức 
thủ nhập sẽ có Jợi cho việc thúc đầy 
san xuất. Nguyên tíc ở đày là: phần 
phối theo lao động là chủ đạo, các 
hình thức thủ nhập phí lao động xuất 
phát từ nhu cầu phát triển sản xuất, 
không thê ảnh hưởng đến vị trí chủ 
đao của hình thức thu nhập bằng lao 
“đồng, 

Chỉ eó cho phép tồn tại nhiều hình 
thức thu nhập mới động viên được 
mọi nguồn vốn trong xã hội vào việc 
phát triển sản xuất, tầng sản phầm xã 
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hội. Nếu không, các nguồn vốn đó sẽ- 
biến thành tiêu dùng cá nhân. Đó 
là một sánh nặng, một KHII hại vô 
hinh cho xã hội. 


Trên đây mới chỉ nói về một số 


“nhận thức sai lệnh đã trở thành những 


nhàn tố kim hãm nền kinh tế. 


Đồi mới nhận thức, xóa bỏ cơ chế 
kim ham, cởi trói cho nền kinh tế đề 
làm cho nó nắng dộng và có sức sống, 
cũng tức là tạo ra khả năng đề hiện 
đại hóa nó một cách nhanh hơn. 


Năng động và hiện đại là những 
yêu cầu cắp bách không thê tách rời của 
nên kinh tế. Và có được một nền kinh 
tế như vậy thì chủ nghĩa xã hội mới có 
đủ sức mạnh và khả năng giành thắng 
lợi. Năng động là tiền đề, là động 
lực của hiện đại, hiện đại lại đòi hỏi 
phải năng động hơn, đó là quan hệ 
biện chứng giữa hai cái. 


Kinh tế năng động đòi hỏi sự 
năng động của tư tưởng và các 


thê chế chính trị 


Tính chất hàng hóa của nền kinh 
tế và các hoạt động lao động cá thê 
được thủa nhận và phát triển; nên 
kinh tế được quản lý theo cơ chế kết 
hợp giữa kế hoạch và thị trường. Việc 
tô chức các kiêu hợp tác xã dược 
khuyến khích. Các hình thức giao 
khoản. đấu thầu và thi dua kinh tế 
được ấp dụnn một cách phỏ hiến, 
Nguyên tắc phân phối theo lao dòng 
được chấp hành nghiêm ngặt, dòng 
thời cho phép tồn tại nhiều hình thức 
thủ nhập khác, v.v. Tất cả những điều 
kề trên đi đội với việc xóa bỏ độc 
quyền của người sẵn xuât đối với 
người tiêu thụ, xóa bỏ tỉnh trạng nhà 
nước bao cấp tràn lan... sẽ làm cho 
nền kinh tế thoát khỏi tỉnh trạng trì 
trê và trở nên năng động. Một nên 
kinh tế năng động với nhiều xung lực 
mạnh mẽ tất yếu sẽ đòi hỏi ở các eØ 
quan quản lý kinh tế, xã hòi và quản 


Q 


lý nhà nước một sự năng đòng về tư 
tưởng. những quyết định nhanh chóng 
và chính xác về quản lý, một bộ máy 
ọn nhẹ và có hiệu lực với những 
cán bộ có đủ trình độ và biết cách 
làm việc với mọi người và với nhữnø 


chế đò, thủ tục không gây phiền hà ˆ 


mà làm cho công việc được thuàn lợi. 

Một nền kinh tế như vậy cũng sẽ 
đòi hỏi phải xem xét lại chức năng 
"lãnh đạo của đẳng với tính cách là một 
đội tiên phong chính trị. Đăng không 
_thề ôm đồm hết, bao biện hết. Phải 
phân định rõ chức năng của các cơ 
quan đảng, nhà nước và các tô chức 
xã hội đề tăng hiệu quả sự lãnh đạo 
của đẳng, sự quản lý của nhà nước. sự 
hoạt động của các tò chức xã hội và 
khắc phục tỉnh trạng trùng lặp về tô 
chức và trì trệ về công việc. 

Tóm lại, cải cách ở cơ sở kinh tế 
phải gắn liền với cải cách ở câu trúc 
thương tầng về chính trị và tư Lưỡng. 
Nếu không thị cải cách về Kinh tế sẽ 
giảm chân tại chỗ và cá những kết 
quả bước đầu của nó cũng sẽ bị xói 
mòn đi. 

Định hướng quan trọng nhất của 
việc cái cách các thể chế chính trị 
phải là đân chủ hóa triệt để mọi mặt 
của đời sống xã hội, trước hết là đàn 
chủ hóa trong lĩnh vực kinh tế, Dân 
chủ không phải là thủ đoạn, mà là mục 
đích. Đương nhiên, cuối cùng dân chủ 
với nhà nước sẽ biến mặt, Nhưng từ 
nav cho đến lúc ấy còn rất xa. liơn 
nữa, trước khi đạt được sự « biến 
mắt » ấy, phải đạt được sự phát huy 
đân chủ cao đỏ. 

Phải đề cho những người sản xuất, 
kinh doanh có quyền tự lo lấy và tự 
chịu trách nhiệm về công việc của mỉ nh 
“mà không cần đến sự can thiệp vụn 
vặt và thô bạo của các cơ quan quản 
lý nhà nước. Chế độ tự quản lý và tự 
chủ về tài chính của các xí nghiệp. 
hợp tác xã chính là nhằm vào hướng đó. 


Phải đề eho mọi người dân với tư 
cách là người lao động có quyền 


được hưởng thụ theo đúng kết 
quả công việc của họ, Với tư cúch 
là những người tiêu thụ, họ có quyền 
được lựa chọn những hàng hóa⁄ và 
những hình thức dịch vụ mà họ ưa 
thích ca về chất lượng và giá ca, Vớn 
từ cách là chủ thề sáng tạo, họ có quyền 
được thông tìn một cách đầy đủ, chính. 
xác và được trực tiếp tham gia bàn 
bạc, thảo luận về tất cả những văn đề 
trọng đại của đất nước cũng như của 
địa phương và đơn vị mình, Phải phát 
triền rộng rãi hơn nữa các hình thức 
dân chủ trực tiếp và làm cho các cơ 
quan dân cử thật sự là những cơ quan 
có quyền lực cao nhất. Phải thật sự tôn 
trọng các quyền tự do của công dân. 

Dân chủ hóa lại phải gắn bó chặt 
chẽ với việc chống quan liêu hóa, một 
hiện tượng cực kỷ nguy hiềm đã làm 
cho chủ nghĩa xã hội bị biến dạng và 
sức sáng tạo của hàng chục triệu quần 
chúng bị tắc nghền. | 


.Con người phải thật sự là trung 
tâm eủa chủ nei1a xã hội 


« Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân °®, 
® Tất cả vì sự phát triền tự do và toàn 
điện của con người” v.V Những tử 
ngữ đẹp để như vạyv đã từng được chị 
như những dòng CHỮ vàng Trong 
phiều bản tuyên ngôn, cương lĩnh và 
hiến pháp xã hội chủ nghĩa. 

Thể nhưng mặc dù vậy, vấn đề eon 
người trong chủ nghĩa xà hội cho đến 
nay văn còn là vân đẻ hàng đầu của 
cải tô. cái cách hay đôi mới, Vì sao, 
vàav'2 Đó là VÌ con người chưa được 
đặt đúng vào vị trí của nó và từ còn 
người được giải phóng đến con ngươi 
“là chủ nhân của chính minh », e con 
người tự đo? văn còn có một khoang 
cách lịch sử dài đẳng đạc với bọn bề 
những vấn đề và những công việc 
phải giải quyết. 

Cho đến nay có lẽ chúng ta vẫn còn 
bị lệch vế» trong nhận thức và xử 
lý vấn đề con người trong chủ nghĩa 


Sử, 


°» 


xã hội như: chỉ thấy con người là 
đối tượng của quản lý, là người thừa 
hành. chứ chưa thấy con người là chủ 
-thề của quản lý, là người tham gia 
điều hành; chỉ thấy con người lão 
động, eon người tiêu dùng, chứ chưa 
thấy con người sáng tạo v.v. Do đó 
mà việc đáp ứng những nhu cầu của 
eon người cũng mang tỉnh phiến điện 
như ‡ chỉ eốt lo cho cái ăn, cái mặc, 
nhà ở, thuốc men v.v, mà ít chú ý 
đến những nhu cầu được học tập, được 
thông tin, được bàn bạc, thio luận, 
được tự do tư tưởng và có diều kiện 
đề phát mỉnh, sáng tạo v.v. Nhưng 
ngay việc tha mãn các nhu cầu vật 
chất cũng không làm được bao nhiêu. 


Đời sống của người lao động ở nhiều 


nước xã hội chủ nghĩa vẫn đầy rấy 
khỏ khăn. 

Bèn cạnh những điều kề trên, còn 
CÓ SỰ phủ nhận trên thực tế các quyên 
tự do của công đân, sự cào bằng mỘi 
cách đơn giản các cá tính của con 
người, sự thuyết giáo kiều “lên gân 
về một mẫu người xã hội chủ nghĩa 
trừu tượng không có thực trong đời 
sống, sự nhân danh tập thể, nhà nước 
và đân tộc đề vùi dập những nguyện 
vọng chính đảng của eon người. Và 
có cä sự “lộn nhào » trong các bạc 
thang về giá trị xã hội của con người 
(thu nhập của bác sĩ, kỹ sư lại thua 
kém cô bán hàng mậu dịch). 


Cải tô. cài cách hay đôi mới ở các 
nước xã hội chủ nghĩa trong những 
năm gần đây còn phơi bày ra Trước 
ánh sáng của dư luận những hộ phần 
unơg thôi của một bộ máy quan liêu 
cồng kềnh; những bộ phận ung thối 
ấy bao gồm những tên vô lại đã quen 
hưởng đặc quyền. đặc lợi và chà đạp 
lên quyền sống của con người, lên dư 
luận xã hội. 


Trong những tỉnh hình kề trên, con 
người bình thưởng, con người lương 
thiện tự cảm thấy bé nhỏ đi vì bị 
coi thường, bị xúc phạm và phải co 
minh lại. Tỉnh tích cực xã hội của 
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eon người vị thế bị giảm sút và chủ 
nghĩä xã hội bị mất đi biết bao nhiều 
tiềm năng sáng tạo. 


Phải tích cực hóa nhân tố con ngườnh 
dành cho con người và trả về cho con 
người vị trí xứng đáng là trung tâm 
của chủ nghĩa xã hội. Muốn thế, phải 
súa đổi và bồ sung các thê chế kinh 
Lế, chính trị và xã hội theo hướng đáp 
ứnz [ắt cả những gì có lợi và xóa bỏ 
tàt cả những gỉ có hại cho sự phái 
triền của con người với tư cách là 
người lao động, người Liêu thụ, người 
làm chủ và người sáng tạo. 


Phái tạo ra một hệ thống những 
kich thích mạnh mẽ và những hình 
thức tô chức hấp đẫn đề thu hút, mọi 
người tham gia vào các hoạt động xã 
hỏi. Phái kiên quyết xóa bỏ mọi đặc 
quyền, đặc lợi, lên án mạnh mề thái 
đệ hách địch cửa quyven, và nghiêm 
khắc trừng trị những hành động vi 
phạm quyền con người. 


Phải nghiên cứu để xây dựng mội 
cách dúnøe đắn các bậc thang về giá 
trị xã hội của con người và làm cho 
chúng trở thành những động lực tỉnh 
thần mạnh niẽ của toàn xã hội. 


Trong quan hệ giữa cá nhân và tập 
thê, tất nhiên phải chống chủ nghĩa 
cá nhân và thái độ coi thưởng tập thề. 
Song cũng phải thấy rằng, mỗi người 
có mạnh thì tập thể mới mạnh và môi 
người đều có những cá tính cần được 
tôn trọng. Rhông thể * cào bằng » tất 
cả đề tạo ra Những mẫu người 
sống và làm việc theo một thứ chủ 
nghĩa tập thề hình thức. Cá tính ở đây 
không thê hiện theo nghĩa chủ nghĩn 
cá nhân. Chúng †a quan niệm cá tí: 
là tồng hòa những đặc trưng của môi 
người trên các mặt: ý chí, tỉnh cản, 
tư tưởng. năng lực tư duy và nàng 
lực hoạt động thực tiên, thái dộ ứng 
xử. Như vậy. cá tính bao trủm cả 
mặt sinh lý, tàm: lý và xã hội. 


(Xem tiếp lrang 3?) 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 
VỀ ĐỒI MỚI TƯ DUY - 


V ỪA qua, Tạp chí Cộng sản 
đã tồ chức hội nghị bàn 
tròn lản thứ hai về Đồi 

mới tư duy. 

Tham dự hội nghị có các đồng 
chí : Nguyễn Đức Binh (giáo sư,Giám 
đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc), 
Đào Duy Cận (Viện trưởng Viện xây 
dựng đẳng thuộc Viện Mác Lê-nin), 
Tô Duy Hợp (phó tiến sĩ triết học, Viện 
triết học UBKHXH), Vũ Nhật Khải 
(phó tiến sĩ triết học, Phó chủ nhiệm 
Khoa triết học, Học viện Nguyễn Ái 
Quốc}. Vũ Khiêu (giáo sư, UBKHXH), 
_ Nguyễn Ngọc Long (phó tiến sĩ triết 
học, Chủ nhiệm Khoa triết học, Học 
viện “Nguyễn Ái Quốc), Thái Ninh 
(Phó trưởng ban Tuyên huấn TƯ). 
Nguyễn Đăng Quang (Tồng biên tập 
tạp chỉ Giáo dục lý luận, Ban tuyên 
huấn TƯ); Nguyễn Duy Quý (tiến sĩ 
triết học, Phó trưởng ban khoa giáo 
TƯ). Lê Thi (giáo sư, nguyên Viện 
trưởng Viện triết học, UBKHXH), Lẻ 
Đức Thúy (Phó viện trưởng Viện kinh 
tế, UBKHXH). Tham dự Hội nghị còn 
có đồng chí llà Xuân Trường, Tồng 
biên tập cùng Ban biên tập và cần bộ 
Ban chỉnh trị của Tạp chí Cộng sản. 

lội nghị đã tập trung trao đôi ý 
“kiến về 3 vấn đề :' 


TTNhin nhận và đánh giá thực 
trạng tư duy của chúng ta hiện nay ; 


2= Những nguyên nhân của tỉnh 
trang đó ; 


— Những biện pháp thiết thực đề 
khắc phục tỉnh trạng thấp kém và nâng 
cao năng lực tư duy của chúng ta. 


I — TÈtực trạtg tư duy của chúng ta 
hiện nay 


Đây là vân đề đã được đề cập 
khá sô: nồi. Mọi người đều thấy rằng 
tỉnh trạng lạc hậu, yếu kém về tư duy 
của chúng ta hiện nay là phồ biến. 
Nó biêu hiện rõ nét trên nhiều lĩnh 
vực. Mỡ dầu, đồng chí Lê Thi nói : 
Đáng chú ý là sau thắng lợi chống Mỹ 
cứu nước năm 1975, khi cả nước đã đi 
lên chủ nghĩa xã hội, trong một thời 
gian dài chúng ta vẫn còn giữ nếp tư duy 
thời chiến tranh, nghĩa là vẫn suy nghĩ 
và hành động theo lối sử dụng mệnh 
lệnh, chỉ thị, động viên chung chung ` 
vào một lĩnh vực đòi hỏi phải eó kiến 
thức, có căn cứ chính xác cùng như 
sự tìm tòi sáng tạo, năng động nhạy 
bén. Chúng ta vẫn lấy những công 
việc trong quá khứ làm chuủn mực 
xem xét đánh giá hiện tại trên mọi 
lĩnh vực. | 


Hoàn cảnh đất nước đòi hồi chuyền 
mạnh từ một nền đân chủ hạn chế do 
chiến tranh sang nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa rộng rãi — tôn trọng và 
phát huy nhân tố con người, từ chỗ 
hô hào thực hiện chỉ thị, nghị quyết 
sang tö chức quản lý kinh tế — xã hội 
theo luật pháp, nhưng chúng ta lại 
chưa học tập được dân chủ trong điều 
kiện xã hội xã hội chủ nghĩa mà đã 


sỐ 


vội đề cao quyền làm chủ tập thê một 
cách trừu tượng: chúng ta sống và 
làm việc thiên về tỉnh hơn về lý. và 
cũng chưa quen «sống và làm việc 
theo pháp luật ». 


Trong công cuộc xây dựng đất nước, 
chúng ta đã giáo điều, áp dụng máy 
móc những nguyên lý mác xít và kính 
nghiệm các nước anh em vào hoàn 
canh đất nước, thiểu sự phân tích 
đănh giá kỹ lưỡng tỉnh hình cụ thê về 
mọi mặt, nên chủ quan nóng vội muốn 
đốt cháy giai đoạn, sớm kết thúc thờ 
kỷ quả độ. “co 


Đồng chỉ Lê Thị cho rằng: đối với 
cÁn bộ lánh đạo thưởng là bệnh chủ 
quan duy ý chí; đổi với cần bộ thực 
hành thường là chủ nghĩa kinh nghiệm 
gian đơn, cảm tính và đôi khi phát 
triền theo hướng thực dụng, thiền 
càn; còn đối với cán bộ lý luận thì 
thưởng là bệnh giáo điều kinh viện, 
sao chép sách vớ, khuôn theo kinh 
điện... Đó là những biểu hiện của 
trạng thái tư duy cứng nhác, không 
năng động, không nắm bắt được kịp 
thời những biến động của xã hội, thê 
hiện trình độ tư duy thấp kém, 


Đồng chí Nguyễn Đăng Quang đã 
phần tích tư duy của lóp cần bộ có 
Hén quan trực tiếp và có trách nhiệm 
lớn nhất đối với tỉnh trạng lạc hậu 
của tư duy chúng ta hiện nay. Đó là 
lớp người tử những năm 5Ú đến nay 
được giáo dục khả ký vẻ chủ nghĩa 
xã hỏi, được tiếp nhàn chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin tương đối eó hệ thống, được học 
tập nghị quyết sớm nhất. nhiều nhất và 
kỳ nhất Nói cách khác lớp người này 


cđược ưu đãi nhất trong việc rên luyện 


tư duy về chủ nghĩa xã hội. Làm việc 
ở những vị trí quan trọng của cơ 
quan đẳng và nhà nước, tư duy của 
ho lạc hậu sẽ chỉ phối nặng nề 
mọi lính vực trong xã hội. Xiột thời 
gian đài, tư /luy của lớp người này 
được coi là tư duy chính thống mà 
mọi người phái theo. Cho nên, 
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trọng tâm đồi mới tư duy phải nhằm 
vào lớp người này mà trước hết là 
"ác cán bộ chủ chốt. Đặc trưng lớn 
nhất và tương đối phô biến của tư 
duy của lớp người này là tính giao 
điều. Đây là căn bệnh nặng nhất cần 
phải điều trị. Biều hiện trước hết của 
căn bệnh này là coi kiến thức sách vở 
hav nghị quyết cao hơn bản thàn cuộc 
sống sinh động — tiêu chuần của chân 
lý. Trong khi đó, lại luôn luôn giảng 
giải cho người khác là « thực tiễn cao 
hơn nhạn thức lý luận? Trong tư duy 
và hành động họ 1o bảo vệ các tín 
điều hơn là lo làm trái quy luật, hơn 
lR lo phát triên lý luận cho kịp với 
thực tiên trong mối quan hệ biện 
chứng giữa lý luận và thực tiền, họ 
lo soạn thuo các nghị quyết, lo thiết 
kế các dự án đồ sô của tương lai hơn 
là nghiên cứu thực tiễn, tông kết kinh 
nghiệm công tác, lắng nghe ý kến của 
quản chúng. 


Có ý kiến khác cho rảng, lớp cán 
bộ mà đồng chí Quang nói đến thực 
ra chỉ là lớp cán bộ kế cận được đưa 
lên thav thế đần đần trong những 
năm gần đàyv. Tư duy được coi là 
tr duy chính thống là thuộc về lớp 
cần bộ trước nữa, đã nắm giữ lâu 
dài những cương vị chủ chốt. 


Đề làm rõ tình trạng thấp kém 
trong tư duy của chúng ta xét về mặt 
thực chất và ' phương pháp, đồng chí 
Tô Duy Hợp phân tích Sự lạc hậu của 
tr duy lý luận khoa học và sự yếu 
kém của tư duy lô gích đã xuyên suối 
truyền thống tư duy Việt nam. Có thê 
phân biệt hai cấp độ tư duy: tư duy 
kinh nghiệm — thông thưởng và tư duy 
lý luận — khoa học (loại thứ nhất có 
nguồn gốc từ tư duy tiên khoa học). 
Và tứrng với hai loại tư duy này là hai 
loại lô gích. Với loại thứ nhất, người 
Việt nam đã sử dụng thành truyền 
thống và trong lịch sử có ít nhiều 
thành tựu, song nó là nguồn gốc của 
chủ nghĩa kinh nghiệm, là * màng lọc 
chủ quan » cắn trở chê gớm quá trình 


tiếp thu và phát triền tư duy lý 
luận — khoa học. Có lẽ cái kém phát 
triền nhất trong năng lực tư duy lô 
gích của người Việt nam cả truyền 
thống lẫn hiện tại là tư duy lô gích 
lý luận — khoa học. Hinh thức tư duy 
chủ yếu được sử dụng rộng răt là tư 
duy cụ thề. Mà cái cụ thề ở đày là cái 
cụ thề trực quan. cảm tính theo kiêu 
“trăm nghe- không bằng một thấy °, 
chứ không phải cái cụ thề trong tư duy 
theo nghĩa đầy đủ như Mác nói. 

Do tư duy lô gích lý luận — khoa 
học kém phát triền, cho nên giá trị 
lô gích lý tuận— khoa học không được 
coi trọng đúng mức. Điều này dẫn đến 

"tỉnh trạng bất chấp quy luật khách 
quan trong tư duy và trong hành động. 
Thật đáng tiếc, có cán bộ lý luận, 
khoa học không nắm vững cả lô gích 
hình thức 'mà Ăng-ghen đã coi nó 
giống như «toán học sơ cấp», nhầm 
lẫn ngay cả cách phản chia khái niệm 
(giữa đối tượng với cơ sở phân chia 
khái niệm). Chúng ta thiếu hụt rất lớn 
về hệ thống tư duy lý luận— khoa học 
hiện dại (gồm hai trình độ chủ yếu: 
lý luận — khoa học cồð điền và lý 
luận—khoa học phi cồ điền), đặc biệt 
là thiếu hụt về những đặc trưng hiện 
đại nhất của tư duy và phương pháp 
tư duy. Song lại có tỉnh trạng dễ dàng 
thỏa mãn với những nhần hiệu hiện 
đại nhất, chứ không phải nắm vững 
thực chất và thực hành chúng trên 
thực tế. Trong tư duy của chúng ta 
vẫn có dấu ấn của tư duy phương 
đông, tư duy lưỡng hợp (dualisme. 
binaire) 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Long phân 

_ tích thực chất của khái niệm đòi mới 
tư duy và không đồng ý với ý kiến 
đồng nhất tư duy với nhận thức. Đồng 
chí cho rằng: tư duy của chúng ta 
hiện nay phần nào đã lỗi thời. cũ kỹ 
hay gọi tắt là tư duy cũ. Tư duy cũ 
với tính cách h đối tượng phê phán, 
là cách suy nghĩ trở thành khuôn mẫu 
không phù hợp với tỉnh hình hiện nay 
nữa. Cũng cần đặt tư duy cũ trong 


một hoàn cảnh lịch sử cụ thể khi phê 
phán nó. Cái cñ của chúng ta chính là 
những cái cần * phá » đề « xây ? những 
cái mới về chủ nghĩa xã hội. Tư duy 
và nhận thức tuy không phải lúc nào 
cũng có ranh giới rõ ràng, nhưng 
không nên đồng nhất làm một. Nhận 
thức là một quá trình biện chứng: 
từ trực quan sinh động đến tư duy 
trừn tượng, từ tư duy trửu tượng đến. 
thực tiễn. Như vậy tư duy chỉ là một 
«vòng khâu » trong quá trình đó, hay 
chỉ là hoạt động của bộ óc con người 
(trong việc giải thích và cải tạo thế 
giới). Ngay cả khi tư duy được gọi 
là “tư tưởng », nó cũng không đồng 
nhất với nhận thức. Tất nhiên khi 
nói đến đồi mới tư duy, chúng ta sẽ 
phải xóa bỏ những nhận thức sai lầm, 
cũ kỹ, không còn phù hợp với thực 
tế nữa. Và dù có như vậy, thì vẫn 
chưa phải là thực chất của khái niệm 
đồi mới tư duy. bởi lẽ: 


— Một là, đồi mới tư duy không 
phải trong chốc lát, mà là sự đứt 
đoạn trong tính liên tục của quá trình 
nhận thức (ngay cả quá trình nhận 
thức cũng vận động theo lối tiệm tiến). 

— Hai là, đồi mới tư duy đề khắc 
phục nguyên nhân nảy sinh nhận thức 
sai lầm từ đầu óc người, có nghĩa là 
phải thay đồi * công nghệ tư duy °, tạo 
ra chất lượng mới của sản phầm, chứ 
không phải chỉ kiềm tra và gia công 
giảm bớt tỷ lệ * thứ phầm ®. 

— Da 1A, khi ta kết luận đúng» 
hayv “sai” thì chỉ là với một nhận 
thức đã có. Vấn đề quan trọng là đỏi 
hỏi phải thay đồi cách ñghĩ nhằm giải 
quyết những vấn đề cấp bách đang 
gặp và sẽ gặp phải. Nếu cách nghĩ lạc 
hậu, lỗi thời thì không những không 
đánh giá được sự đúng sai, mà còn 
không thề siải quyết vấn đề một cách 
đúng đắn. 

Trong những căn bệnh của tư duy 
lý luận thấp kém, phải kề đến bệnh 
®sính lý luận» đã xây ra khá nặng 
trong không Ít cân bộ ta. Bệnh 


hH) 


này do tư duy mang tỉnh ảo tưởng, 
« bay bồng» khỏi cuộc sống và đó là 
bằng chứng về trình độ thấp, chứ 
không phải cao của tư duy lý luận. 
Trong lĩnh vực lý luận, 
thường đưa ra cũng như chấp nhận 
một cách dễ dãi những “khái niệm 
mới®* mà nội dung .thiếu tính xác 
định khoa học, còn những khái niệm 
khoa học đã được thế giới công nhận 
thi lại sử dụng * theo cách hiều của ta ®, 
Điều này rất tai hại. Chẳng hạn như 
khái niệm: cách mạng khoa học — 
kỹ thuật», với vị trí là then chốt 
trong ba cuộc cách mạng của ta, có 
thể coi là một bộ phận hợp thành 
trong ba cuộc cách mạng được không 
trong khi chúng ta chua có những 
tiền đề cần và đủ đề tiến hành cuộc 
cách mạng đó. lay khái niệm *làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa *, chúng 
ta coi nó là mục tiêu là động lực 
mạnh nhất, là cơ chế hoạt động bao 
Trùm tất cả trong thiựrc tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong 
lúc cộng đồng xã hội chủ nghĩa chỉ 
coi đây là một nguyên tắc đạo đức 
mới trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Rõ 
“ràng eó sự khập khiểêng đáng sợ 
và hậu quả của nó đã rõ ràng. 


Trong %ư duy của chúng ta, có 
những lúc sử dụng phép biện chứng 
một cách ehủ duan, thậm chi tủy tiện, 
biến nó thành phương pháp chiết 
trung không tự giác và thành công cụ 
ngụy biện. Nuay cả khi phân tích theo 
ý vừa phải thế này, vừa phải thế 
khác, chúng ta đã đem lô gích biện 
chứng đối lập với lô øsích thông 


thường và rơi vào lỗi chiết trung, 


không tự giác. Lối tư duy chiết trung 
này gây tác hại cho nhận thức và 
hành động, vì nó làm cho ta tựa hồ 
thỏa mãn về mặt lý luận của vấn đề, 

Đồng chí Vũ Nhật Khải nhấn mạnh: 
cần phải kiên quyết từ bỏ lỗi tư duv 
cũ kỹ mà đặc trưng rất Liêu biều là 
chủ nghĩa kinh viện giáo điều. Biều 
hiện của nó là: | 
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chúng ta. 


\ 


Thứ nhất, lối suy nghĩ cứng nhắc 
và rập khuôn. Điều này trái với yêu 
cầu của các nhà kinh điền đặt ra cho 
tất cả mọi người. Khi hoàn cảnh đất 
nước thay đồi thi cần phải thay đồi 
cách nghĩ, cách làm cho phù hợp, 
không được khư khư bám giữ lấy « lý 
luận ngày hôm qua ®, mà lý luận ngay 
tử đầu chỉ có thề bao quát một cách 
đại thẻ cuộc sống vô cùng phong phú 
và sinh động. Bệnh kính nghiệm, giáo 
điều đã giam hãm chúng ta trong 
khuôn khồ' cửng nhắc, chật hẹp, làm 
yếu đi, thậm chí triệt tiêu khả năng 
phản xạ linh hoạt của chúng ta trước 
sự kiện nóng bỏng nảy sinh từng ngày 
từng giờ trong cuộc sống. Một thời 
gian khá dài, chúngta đã dựa vào mội 
số ' luận điề¡n thiếu chính xác, thiếu 
luận chứng chặt chẽ về lý luận và 
thiếu tồng kết sâu sắc thực tế, nhưng 
nó được dán lên nhãn hiệu: # quy luật ® 
hay #tính quy luật », được trình bày 
trong các tài liệu giáo khoa, trong 
văn kiện chính thức như những chân 
lý tuyệt đối, những nguyên lý phồ 
biến không cần bàn cäi. 


Thứ hai, bàn luận, họp hành quá 
nhiều, mà không coi trọng tồ chức 
hành động, nâng cao hiệu quả hoạt 
động thực tiễn. Chúng ta không chỉ 
kém lý luận, mà còn không thống nhất 
giữa lời nói và hành động. 


Chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ 
nehTa giáo điều đã gây tác hại như 
thế nào đến tư duy luận và hoạt động 
thrc tiên của chúng ta? Đồng chỉ 
Nguyễn Duy Quý nêu rõ: 

Chủ nghĩa kinh nzhiệm và giáo 
điều xơ cứng là hai căn bệnh khác 
nhau, những có cái siốnz nhau đều |à 
không đạt tới việc nằm bản chất, nằm 
quy luật của các sự vật, hiện tượng 
và về khách quan đều phản lại tư 
duy biên chứng duy vẬI và sự sáng 
tạo khoa học. Dởi vì nếu tư đuy dừng 
lại ở trình độ tư duy kinh nghiệm, 
chủ nghĩa kinh nghiệm thì làm gì có 
sáng tạo ; còn bệnh giáo điều xơ cứng 


\ 


mây móc rập khuôn thi lại càng bốp 
chết mọi sảng tạo. Một khi đã không 
có sáng tạo thi không thề nói đến phát 
triền, nhất là trên lĩnh vực lý luận. 
Điều này dẫn tới tỉnh trạng dễ rơi 
vào mù quáng trong hành động, trong 
hoạt động thực tiễn và đó chính là 
một trong những nguồn gốc của sai 
lầm, khuyết điềm của chúng ta trong 
thời gian vừa qua. 


Thực tiễn cách mạng của nước ta 
trong những năm qua chứng tÔ rằng 
chỉ khi nào ta có sáng tạo, nghĩa là 
chỉ khi nào ta bám sát thực tiến, 
nghiên cứu và 4ồng kết thực tiễn của 
ta, nắm vững những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và phương 


pháp luận khoa học mắc xít, trên cơ - 


sở đó vạch ra chiến lược và sách lược 
có căn cứ khoa học với tư duy độc 
lập thì chúng ta mới giải quyết đúng 
đàn những vấn đề đang đạt ra cho 
cách mạng nước 1A tronø một giai 
đoạn lịch sử cụ thề. Ngược lại, nếu 
chúng ta giáo điều, sao chép, rập khuôn 
máy móc những kinh nghiệm của 
nước khác, hoặc những kinh nghiệm 
của nước fa trong một giai đoạn lịch 
sử nhãt định đề giải quyết một nhiệm 
Yụ mới trong những điều kiện và hoàn 
cảnh đã hoàn toàn thay đồi thì chúng 
ta ít thành công hoặc vấp váp, sai lầm, 
thậm chí thất bại. 


Tư duy kinh nghiệm và giáo điều 
rập khuôn đã hạn chế, đã ngăn cần 
sự tim tòi nghiên cứu sáng tạo đề phát 
triền lý luận, trước hết là lý luận về 
chủ nghĩa xã hội, không những không 
giải đáp được một loạt vấn đề mới 
- do đặc điề¡n thời đại và những yêu 
cầu nóng bỏng của thực tiễn xây dựng 
chủ nzhĩa xã hội ở nước ta đặt ra. mà 
về khách quan, có nguy cơ sẽ biến học 
thuyết Mác—Lê-nin khoa học và sáng 
tạo trở thành những tín điều cứng 
nhắc. 

Tư duy kinh nghiệm và giáo điều 
đẫn tới sự giản đơn hời hợi trong sự 
suy nghĩ, nghiên cửu, tim tòi, phân 


tích, lý giải những vấn đề mới đặt 
ra, coi thường những luận chứng khoa 
nọc mà thực chất là coi thường khoa 
học, coi thưởng lý luận. Do đó chủ 


` nghĩa kinh nghiệm và giáo điều đã cần 


trở công tác lý luận, cẩn trở sự phát 
triền khoa học ở nước ta, làm chậm 
quá trình bồ sung và phát triền học 
thuyết Mác—Lê-nin trong điều kiện 
lịch sử mới. Chỉ có tư duy lý luận 
mới chỉ ra con đường và bước đi đè 
cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới vì không có lý luận cách mạng 
thị không có phong trào cách mạn, ?® 
như Lê-nin đã từng nhân mạnh. 


Điều quan trọng cần lưu ý ở đây 
là một khi tư duy dừng lại ở chủ 
nghĩa kich nghiệm và giáo điều (do 
đó không thề nắm được quy luật vận 
động kl:ách quan của xã hội) mà lại 
muốn đầy nhanh quá trình phát triền 
xã hội theo mong muốn chủ quan, là 
rơi vào chủ nehïa chủ quan duy ý chỉ, 
chủ nghĩa không tưởng, và tất yếu sẽ 
đản tới thất bại. 


Cần nhấn mạnh răng tính năng ` 
động của tư duy không bè đồng nghĩa 
với ý chí luận. Ý chí luận là sản 
phảm của những mong muốn phi thực 
tế được triền khai trong hành động 
bãt chấp tính tất yếu, mủ quáng trước 
quy luật khách quan. Tư duy năng 
động đích thực là tư duy biện chứng 
duy vật khái quát được tính tất yếu, 
nắm vững và hành động theo tính tất 
yếu, nghĩa là khái quát được tính quy 
luật, nàm vững và hành động theo quy 
luật vận động khách quan của sự vật 
của xã hội. 


Tiếp tục làm rõ bệnh kinh nưhiệm 
và bệnh giáo điều, đồng chí Vũ Khiêu 
nhấn mạnh: Tư duy mới phải được 
phát triền trên cơ sở vừa chống chủ 
nghĩa kính nghiệm vừa chống chủ 
nghĩa giáo điều. Chủ nghĩa kinh nghiệm 
và chủ nghĩa piáo điều là hai đứa 
con sinh đôi của bệnh sơ lược trong 


"tư duy, 
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Bệnh kinh nghiệm tưởng rắng chỉ 
dựa vào đời sống thực tế và kinh 
nghiệm cũ của mình hoặc của người 


khác là đủ. Họ không vận dụng được - 


những thành tựu tư duy cao nhất của 
loài người đề phân tích tỉnh hình 
thực tế, tử đó phát hiện ra bản chất 
và xu hướng phát triền của thực tế. 


Bệnh giáo điều tỉm mọi cầu trả lời 
những vấn đẻ của cuộc sống, không 
tử những nhận thức sàu sắc về cuộc 
sốnz, mà tử những câu chữ có sẵn 
trong sách vỡ. Người mắc bệnh giáo 
điều không nhất thiết là người dọc 
sách quá nhiều, mà chính là người đã 
đọc sách không đến nơi đến chốn. Họ 
không vận dụng lý luận trong tư duy 
của minh, mà chỉ tùy tiện sao chép 


câu này câu khác. Nói cách khác, họ. 


tư duy bằng cái đầu của người khác. 


Đi vào lĩnh vực tư duy kinh lẽ, 
đồng chí Lê Đức Thúy đã nhận định : 
thực trạng tư đuy kinh tế của chúng 
ta nhìn chung cũng ở trinh độ kém 
phát triền, nghĩa là nghèo nàn về 
kiến thức, giản đơn về phương pháp. 
Tư duy đó về căn bản chưa khám phá, 
nắm bắt được những quy luật đang 
chỉ phối sự vận dộng của đời sống 
kinh tế nước ta hiện nay, do đó chưa 
thật sự tìm được những giải pháp có 
hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng 
trì trệ, suy thoái của nén kinh tế, từng 
bước đưa nó vào quỹ đạo phục hồi 
và tăng trưởng một cách năng động. 
Về tư duy kinh tế, nước ta từ nhiều 
thế kỷ nay ở trong tỉnh trạng không 
có những nhà tư trrởng kinh tế cũngnhư 
không thấy xuất hiện những trường 
phái, học thuyết về kinh tế. Chỉ từ 
khi tiếp thu chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
tư duy kinh tế mác xÍt mới được 
truyền bá rộng rãi, song nhìn chung 
chỉ ở mức độ du nhập, lĩnh hội, truyền 
bá kiến thức và phương pháp tư duy 
kinh tế từ bên ngoài vào, chưa có sự 
bồ sung, phát triền đáng kê. Cho nên 
trong tư duy kinh tế của chúng ta 
chứa đựng không ít những kiến thức 


Hà.) 


vả phương pháp không còn phù hợp 
với cuộc sống của đất nước đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cơ chế quản lý tập trung quan liêu 
bao cấp trong một thời gian khá đài 
buộc tư duy kinh tế của chúng ta chỉ 
đơn thuần di theo hướng giải thích, 
tuyên truyền, minh họa các nguyên lý 
kinh tế chính trị học Máoc—Lê-nin, các 
đường lối chủ trương kinh tế của 
Dáng, các tư tưởng, ý kiến về kinh 
tế của những nhà lãnh đạo. Do đó, 
cố gắng chính của tư duy kinh tế 
thời gian qua nhằm vào việc đem quy 
những cái chưa biết về những cái 
đã biết, dẽo gọt thực tiễn sinh động 
cho vừa khớp với sơ đồ lý luận, với 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng. với ý 
kiến của các nhà lãnh đạo, chứ không 
phải theo hướng đựa vào cái đã biết 
đệ khám phá cái chưa biết, tìm ra bản 
chất của các hiện tượng và các quá 
trình kinh tế dưới những biều hiện 
phong phú, phức tạp của chúng trong 
đời sống hiện thực. Trong cơ chế quan 
liêu bao cấp, tư duy kinh tế của chúng 
ta khỏng lấy năng suất, chất lượng 
và hiệu quả làm mục đích tìm kiếm 
các giải pháp lý luận và thực tiễn, mà 
chủ yếu lấy sự đồng tình ủng hộ, bảo 
trợ của cấp trên làm chỗ dựa. 


Màn sắc tư duy kinh tế của chúng 
ta khá phức tạp, có yếu tố giáo điều, 
bảo thủ, kinh nghiệm chủ nghĩa, có 
khia cạnh chủ quan, duy ý chí, nóng 
vội. Nhưng có lẽ bao trùm và đậm nét 
hơn cả là căn bệnh * ấu trĩ tả khuynh ». 


Nhận định về thực trạng tư duy của 
chúng ta xét về mặt xây dựng đẳng, 
đồng chí Đào Duy Cận cho rằng, cách 
nghĩ và cách làm của chúng ta trong 
lĩnh vực xây dựng đẳng cũng còn nhiều 
điều trì trệ, máy móc và chưa ngang 
tầm thời đại. Trước hết có sự máy 
móc, Xơ cứng trong quan niệm về 
Đăng lãnh đạo trong điều kiện mới. 
Không ai phủ nhận vai trò lãnh đạo 
của Đẳng là nhân tố quyết định mọi 
thang lợi của cách mạng từ khi ra đời 


đến nay. Nhưng chúng ta gần như suy 
nghỉ như cũ và áp dụng nguyên xi 
nguyên tắc Đẳng lãnh đạo trong cách 
mạng dân chủ, trong chiến tranh giải 
phóng vào công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội rất mới mẻ, rất phức tạp, 
khó khăn, 


Co tình trạng các tồ chức đảng, các 
cấp ủy đảng tự cho mình đứng trên 
các tò chức khác, có quyền can thiệp 
và nói tiếng nói cuối cùng trên tất cả 
các vấn đề không thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của mình, thậm chí có quyền 
áp đặt, ra lệnh buộc các cơ quan 
chính quyền, các đoàn thề phải theo 
ý định của mình mà nhiều khi ý kiến 
đó chỉ là ý kiến của cá nhân, hoặc 
một vài người, bất chấp luật pháp của 
Nhà nước. Đây thực sự là tai họa và 
là biều hiện nghiêm trọng của tệ 
chuyên quyền, độc đoán, làm suy yếu 
vai trò lãnh đạo của Đẳng. Nó gây ra 
tính thụ động ŸỞ lại và thói vô trách 
nhiệm của các cơ quan và cán bộ 


chính quyền, đoàn thề quần chúng. 


Nó làm thui chột tính chủ động sáng 


tạo của cá nhân và tập thề các ngành, - 


các cấp. Nó là mảnh đất tốt cho những 
phần tử cơ hội lợi dụng chức quyền 
lộng hành, là ô dù cho những phần 
tử xu nịnh, bợ đỡ hoành hành. 


Bằng suy nghĩ và con mắt của người 
chiến thắng lấy lừng khi đi vào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước, 
Đảng ta không chuyền kịp tư duy 
theo đối tượng nhận thức mới: sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội rất 
phức tạp, khó khăn, có nhiều điều 
chưa biết. Cho nên dã có những quan 
niệm giản đơn, lạc hậu về chủ nghĩa 
xã hội, tưởng rằng đã đánh thắng đế 
quốc Mỹ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội 
không có gì khó. Trong sự đồi mới tư 
duy về bản thân đẳng, lẽ ra phải thay 
đồi quan niệm về vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong điều kiện mới, thì lại 
không chú ý tới. Đây là yêu cầu- hàng 
đầu của sự đồi mới. Nó là cơ sở cho 
sự đồi mới các mặt khác của Đảng. 
Điều đáng chú ý nữa là chậm hình 
thành quan niệm đúng đắn, đầy đủ về 
cán bộ. Một yêu câu bức bách là phải 
trẻ hóa dội ngũ cán bộ, sao cho đảm 
bảo tỉnh liên tục và tính kế thửa, có 
tính đến học tập, tham khảo kinh 
nghiệm của một số đẳng anh em, chú 
ý cán bộ trể có năng lực và có triền 
vọng. 

(Kỳ sau đăng tiếp) 


VĂN THIỆN 
Tông thuật 


H¬U 


Nghiên cứu — Trao đổi 


VẤN ĐỀ (HÍNH SÁCH NHÀ Ở 
PHAM TRÍ MINH + 


HÀ ở hiện nay đang trở thành 

một vấn đề có tảm quan trọng 

chỉ sau ấn trong đời sống của 
nhân đân ta. Nhà ở ảnh hưởng rất lớn 
đến sức khóe, ::aàng suất lao động, 
hiệu qua công lúc và tác” động đến 
nhiều mỗi quan hệ gia định, làng xóm, 
xã hội rất sàu xa và rộng lớn. 


Trong những năm qua Dẳng, nhà - 


nước đã quan tàm đến văn đề nhà ở. 
Chỉ 10 năm sau ngày giải phóng miền 
Nam chúng ta đã xảy dựng được 7,5 
triệu m” nhà ở tại các đô thị bà ng vốn 
ngàn sách trung trơng và các nguồn 
vốn khác. Ở nông thôn dưới sự chỉ 
đạo của các cấp ủy đảng và chính 
quyền, nông đân đã xâv dựng được 
hơn 20 triệu m” nhà gạch ngồi. 


Tuy nhiên. tình hình nhà ở hiện nay 
vẫn hết sức khó khăn, căng thẳng và 
đang trở thành một vấn đề xà hội gay 
gắt, nóng bỏng. ` 


Diện tích ở bình quân đầu người 
trong các đô thị quá thấp. chưa tới 
4m”. Nếu không kề nhà tạm, nhà tranh 
tre, nứa lá. giấy dầu, nhà trên kênh 
rạch thì chỉ còn dưới 3m?/người. Thủ 
đô, Hà nội là nơi được nhà nước đầu 
tư xây dựng nhà ở nhiều nhất cũng 
chỉ đạt trên 3m ”/người (còn có 6 ngàn 
hộ ở bình quân dưới 1.5m °/người, 3.2 
van hộ ở bình quân đưới 2m2/người). 
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Thành phố Hồ Chí Minh có qut nhà ở 
lớn nhất nhưng đang xuống cấp rất 
nhanh với hàng vạn ngôi nhà mái tồn 
sấp hỏng và hàng chục vạn người 
sống trên kênh rạch. Trong các đô thị 
có gần l triệu người đang ở trong 
những ngôi nhà hưà hỏng nặng đên 
mức nguy hiềm. Tình trạng nhiều thế 
hệ phải sống chung trong một cần 
buöng là khá phô biến. 

Trong lúc thiếu nhà ở như vậy thi 
mội- loạt chính sách sề nhà ở của ta 
hiện naụ lại rất bất hợp lý, cần trở sự. 
phát triền và gây ra* nhiều tiêu cực, 
làm cho vấn đề nhà ở vốn đã hết sức 
khó khăn lại càng căng thắng, phức 
tạp hơn. 

Chúng ta đã duy trì quá lân phương 
thức quản lý hành chính bao cấp thà 
hiện. trong chính sách giá cho thuê 
nhà quá thấp, gây rối loạn toàn bọ 
hoạt đông của ngành quản lý nhà cửa, 
không có kinh phí sửa chữa đề cho 
quỳ nhà ở xuống cấp ghê gớm. Trong 
khi vốn đầu tư của nhà nước rất thiếu 
thì lại không có những chính sách cần 
thiết đề huy động các nguồn vốn khác 
còn tiềm tàng trong xã hội vào Xây 
dựng nhà ở. „ u 

Vốn của nhà nước đã ít. chủ trương 
đầu tư lại không hợp lý và kém hiệu 
quả : chỉ đầu tư xảy dựng mới. không 
tận dụng cơ sở cũ, rất coi nhẹ đầu tư 
chiều sâu cho sửa chữa, cải tạo, mở 
rộng, nâng cấp. nâng tảng — một. hiện 
pháp mang lại hiệu quả kinh tế nhanh 
chóng và nhiều mặt (tiết kiệm được 
đắt. dễ huy động các nguồn vốn, sớm 
đồi mới bộ mặt kiến trúc đô thị, giải 
quyết các yêu cầu ở của nhân đân lính. 
hoạt, kịp thởi hơn...). 


*% Vụ trưởng Vụ nhà ở và công trình đổ 


thị— Bộ xây dựng 


l¿ 


Các chính sách khác như quy hoạch, 
thiết kế, thí công, sản xuất, cung ứng 
vật liệu cho xây dựng nhà ở trong thời 
gian qua hết sức máy móc. cứng nhắc : 
chỉ nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng 
của thành phần kinh tế quốc doanh và 
chỉ tiêu nguồn vốn ngân sách nhà 
nước? còn thì không quan tàm đáp 
ứng gỉ cho nhu cầu xây dựng của nhân 
đân và các thành phần kinh tế khác. 
thả nồi họ, thậm chí còn cản trở gây 
khó khăn. _ 

Lợi dụng những kẽ hở và thiếu sót 
trong chính sách nhà ở, bọn người 
làm ăn bất chính đã tha hò « kiếm 
chác », trục lợi, như trong việc mua 
bán, đầu cơ vật tư xày dựng, trong 
việc phân phối nhà ở v.v. Trong xã 
hội đã diễn ra tình trạng khỏng công 
bàng : nhiều người sử dụng nhà ở quá 
tiêu chuần, có người lấy cả nhà cho 
con cháu, lại có người nhận nhà mà 
không đùng hoặc nhận nhà ở nhiều 
nơi, trong khi đó nhiều cán bộ khác 
chưa có nhà ở. 

Đề kuắc phục tỉnh hình trên, nhanh 
chóng cải thiện một bước điều kiện ở 
cho nhân dân và đề thực hiện nghị 


quyết Đại hội lần thứ VI của Đăng, 


phai đồi mới các chính sách một cách 
đóng bộ trong tất ca các khâu có liên 
quan, tử chủ trương đầu tư, huy đông 
các nguồn vốn, tạo thêm vật liệu cho 
xây dựng nhà ở, quy hoạch, thiết kế, 
thí công, cho đến các khâu phản phối, 
quản lý sử dụng và giá cả (giá cho 
thuê nhà, giá bán nhà, giá bán vật liệu 
xây dựng...). Nếu chỉ đôi mới một khâu 
mà vẫn duy trì những bất hợp lý ở 
các khâu khác thi kết quả rất hạn chế, 
thậm chỉ còn eó thề bị vô hiệu hóa bởi 
tác động tiêu cực từ các khâu khác 
chưa được đồi mới. Xuất phát từ thực 
tế và qua quá trình nghiên cứu, chúng 
tôi xin đề xuất một số ý kiến về các 
chính sách có liên quan đến nhà ở. 
Chính sách đầu tư cho nhà ở : VỐn 
ngân sách của trung ương dành cho 
xây dựng nhà ở rất hạn chế, chỉ tập 
trung cho thủ đô Hà nội và một số 


khu công nghiệp trọng điềm quốc gia. 
Vi vậy, các đô thị khác. các xí nghiệp 
trung ương và địa phương. các cơ sở 
sản xuất kinh doanh phải tự tạo ra 
nguồn vốn đề xâv dựng nhà ở. Nhà 
nước chỉ có khả năng đầu tư xây dựng 
các công trình kỹ thuật và dịch vụ đô 
thị cần thiết nhất như đường, điện, 
nước, cống rãnh. trường “học, bệnh 
viện... 

Bên cạnh đầu tư xây dựng nrới nhà 
ở và công trình đô thị. phải rất coi 
trọng đầu tư chiều sâu nhằm lận dụng 
cơ SỞ Cũ, sửa chữa, cải tạo, mở rộng, 
nâng tầng, nâng cấp, làm cho quỹ nhà 
ở hiện có không bị hao hụt, xuống cấp 
mà còn được tăng lên cả về số lượng 
và chất lượng. Nhu cầu này rất lớn vi 
trong các thành phố của ta có nhiều 
nhà cũ, nhà tạm, nhà một tầng, nhà 
hư hỏng, có thề cái tạo, xây dựng lại. 
Nếu thực hiện tốt việc đầu tư chiều 
sâu sẽ mang lại hiệu quả. nhanh.. Cần 
đưa công tác bảo trì. sửa chữa, cãi tạo, 
mở rông nhà ở và cônơg trình đô thị 
vào kế hoạch của Nhà nước đề càn 
đối vốn, vật tư và coi trọng công tác 
này ngang với xây dựng mới. 

Chính sách huy động các nguôn vốn 
đề phát triền nhà ở: Ô ăn thủ hút vòn 
tự có. quỹ phúc lợi của các cơ quan, 
xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
bằng cách đưa vào kế hoạch càn đối 
vật tư cho những nguồn vốn đó đề 
xày dựng, cải tạo nhà ở cho cần bộ 
công nhân viên chức. Hiện nay rảt 
nhiều cơ quan, xí nghiệp, kề cả trong 
quân đội có vốn và có yêu câu bức 
bách về nhà ở, nếu nhà nước cân đối 
vật tư cho họ thị sẽ klai thác được 
nguồn vốn tiềm tàng này. Cũng cân 
thu hút vốn của hợp tác xã, vốn của 
nhân “dân (kề cả cán bộ công nhân 
viên chức) bảng cách nhà nước đành 
vật liệu đưa vào kế hoạch cân đối đề 
bán rộng rãi cho nhân dân xây dựng, 
sửa chữa, cải tạo nhà ở. 

Có thề tạo thêm nguồn vốn cho 
phát triền nhà ở bằng các hình thức 
bán nhà, thay thế một phần cho việc 
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phân phối nhà ở như: hằng năm 
trích một tỷ lệ điện tích nhà ở do 
nhà nước đầu tư xây dựng mới đề 
bán cho cơ quan, xí nghiệp, hợp 
tác xã bay bán cho cần bộ công nhân 
viên chức và nhân dân với nhiều 
phương thức thích hợp. NIà nước 
bán một số nhà cũ đã xây dựng trước 
đày Liên đang ‹ho thuê, trước hết là 
nhà xuống cấp, và phải có quy chế 
chặt chẽ, nhất là về giá cả, đề tránh 
lợi dụng, tiêu cực. 

Một hình thức nữa là cán bộ, công 
nhân viên chức và nlIân dân góp vốn 
thông qua các rgân hàng đầu tư xây 
dựng nkà ở. Đặc biệt khuyến khích 
việc đóng gÓp, vốn bằng ngoại tệ đề 
tu hút vốn của những người đi laớ 
động. ngoài nước và vốn của kiều 
bàơ ở nước ngoài. 

Nên cho phép và khuyến khích 
người thuê nlà (kề cả gia quyến của 
họ ở nước ngoài) bỏ vốn sửa cl ữa, 
cải tạo, mở rộng, nâng cấp những 
nhà đang thuê của nhà nước. Ngoài 
ra cần mở rộng các hình thức dịch 
vụ về nhà ở và công trình đô thị 
đề có thêm nguồn vốn phát triền nhà 
ở. Có thề lập các tồ dịch vụ hoặc 
công ty địch vụ về nhà ở nhận làm 
tất cả các loại công việc như xin 
giấy phép xây dựng, thiết kế, sửa 
chữa, thỉ công, bán vật liệu, cấu 
kiện. bắc ống dẫn nước vào nhà v.v, 

Chính sách sản xuất và cung ứng 
vật liệu xây dựng đề phát triền nhà ở : 
Bên cạnh các cơ sở của trung ương, 
cần phát triền mạnh hơn nữa các cơ 
SỞ sản xuất vật liệu xây dựng đia 
phương như xưởng xỉ măng nhỏ, 
xưởng sản xuất vôi, các loại gạch 
khéng nung, các loại đá xây dựng, 
cát SƯỚNG tận dụng phế liệu, phế 
thai công nghiệp phư xỈ than, sắt 
thép vụn đề sản xuất vật liệu cho 
xảy đựng nhà Ở. 

Cho phép và khuyến -khích `giúp 
đỡ các hợp tác xã và tư nhân sẳn 
xuñt vật liệu xây dựng như gạch xây, 
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gạch ốp lát, gạch trang trí, bột màu, 
tấm lợp, cánh cửa... đề đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của nhân dân. 


Cần nghiên cứu sản xuất nhiều 
loại cấu kiện làm sẵn như các tấm 
pa-nen nhỏ làm mái và sàn, tấm lợp, 
khung cột, cac cấu kiện làm gác lửng, 
gác xép, tầng phụ, bệ xí, bề nước, 
song cửa sắt... đề bán rộng rãi cho 
nhân dân xây mới hoặc cải tạo. sửa 
chữa ni:à ở. 


Song song với phát triền sản xuất 
vật liệu xây dựng, cần thay đồi 
phương thức cung ứng. Bổ dần 
phương thức cấp phát hành chính 
như hiện nay, chuyền sang phương 
thức kinh doanh. Mở rộng mang lưới 
cửa bàng bán lẻ các loại vật liệu xây 
dựng cho nhân dâng 


Chính sách giá cho thuê nhà và phân 
phối nhà ở cần được thay đồi theo 
hướng chuyên từ hành chính bao 
cấp sang hạch toán kinh doanh, lấy 
thu bù chỉ. 


Hiện nay, giá cho thuê nhà của ta 
thấp hơn hàng trăm lần so với yêu 
cầu cần thiết. Đó là một chính sách 
bao cấp nặng nề nhất, kéo dài nhất 
và bảo thủ nhất trong -tất cả các 
chính sách từ trước đến nay. Giá 
tiền thuê nhà quá thấp, kéo đài hàng 
chục năm đã làm rối loạn toàn bộ 
hoạt động của ngành quản lý nhà 
cửa, khiến cho nhà ở của ta vốn đã 
thiếu lại bị hư hỏng, xuống cấp ghê 
gớm. Đó cũng là nguồn gốc để ra 
các biện tượng tiêu cực như chiếm 
dụng nhà ở quá rộng, hối lộ, hoa 
hồng, đút lót, cửa quvền trong phân 
p.ối nhà, buôn bán và cho thuê lại 
nhà của nhà nước v.v. Giá cho thuê 
nhà càng thấp càng làm tăng thê¡n 
sự bất công lớn vốn đã có giữa người 
được phản phối và người không 
được phân phối nhà ở, vì được phân 
phối một căn hộ cũng gần như được 
cho không; tạo nên tỉnh trạng mọi 
người đều ý lại vào nhà nước mà 
không ai muốn tự lo lấy nhà ở. 


Do đó, đề nghị sửa đồi lại giá cho 
thuê nhà như sau: 

Tiền.thuê nhà ít nu¡ất cũng phải 
đủ chỉ phí cho hai yếu tố là quản 
lý và bảo trì (sửa chữa thường xuyên, 
sửa chữa nhỏ). Đối với diện tích ở 
vượt quá tiêu chuần và điện tích 
dùng đề sản xuất kinh doanh phải 
tính thêm các yếu tố: sửa chữa lớn, 
khấu bao cơ bản và trích một phần 
lãi trong doanh thu nộp cho nhà 
nước. Đác biệt, cần nâng piá tiền 
nhà lũy tiến đối với phần diện tích 
ở rộng hơn tiêu chuần nhằm khuyến 
khích sử dụng tiết kiệm nhà ở và 
thu bớt diện tích đề phân phối lại 
cho người khác. 


Cần đưa tiền nhà ở vào lương của 
cán bộ công nhân viên chức một cách 
thỏa đáng đề những người chưa 
được phân nhà có điều kiện tích lũy 
vốn, mua vật liệu sửa chữa nhà riêng 
của mình hoặc góp thêm tiền mua 
nhà của nhà nước. 


Việc tĩng tiền nhà, đánh cao lũy 
tiến phần điện tích ở quá tiêu chuâần, 
kết hợp với việc đưa tiền nhà vào 
lương là công bằng, đúng quy luật, 
Nó sẽ giải quyết được nhiều tiêu cực, 
bất hợp lý hiện nay, làm giảm bớt 
tình trạng đồ xô vào xin nhà của 
nhà nước. Ngoài ra còn thu lại được 
một số điện tích ở quá tiêu chuần và 
nhất là tạo tiền đề thuận lợi đề đưa 
công tác phân phối, quản lý, sửa 
chữa, bảo trì quỹ nhà ở đi đần vào kỷ 
cương, nền nếp trong những năm tới. 


Chính sách phân phối nhà ở hiện 
nay của ta vừa bao cấp nặng nề vừa 
không công bằng—gia đình càng đông 
con, càng nhiều người ăn theo (tức 
là càng làm tăng tl:êm gánh nặng cho 
nhà nước) thì lại càng được phân 
phối nhà ở rộng. Vi vậy cần sửa đồi 
lại chính sách phân phối nhà ở thco 
hướng : tiêu chuần phân phối nhà ở 
cho cần bộ công nhân viên chức chỉ 
phụ thuộc vào một yếu tố là sự cống 
hiến cho xã hội, mà không lệ thuộc 


vào số người ăn theo trong gi đình. 
Cán bọ công nhân viên chức phải 
công tác một thời gian nhất định mới 
được phân phối nhà ở. Cần nhanh 
chóng thay thế phương thức phân 
phối nhà ở hầu như không phải trả 
tiên nhà như hiện nay bằng phương 
thức phải thực sự thuê nhà của nhà 
nước. Cân bộ công nhàn viên chức 
sẽ trả tiên thuẻ nhà theo diện tích 
ở thực tế sau khi đã đưa tiền nhà 
vào lương. Sửa đöi lại điều lệ cho 
thuê nhà, quy định rõ trách nhiệm của 
cả người thuê nhà và bên cho thuê. 


Mặt khác áp dụng nhiều hình thức 
giúp đỡ cán bộ công nhàn viên chức - 
tự lo lấy nhà ở, tự xây dựng, sửa 
chữa hoặc bỏ vốn mua nlà của nhà 
nước. 


Các khâu quy hoạch, thiết kế, thị 
công cũng chỉ mới phục vụ yêu cầu 
xây dựng của thành phần kinh tế quốc 
doanh bằng nguồn vốn ngân sách của 
nhà nước ; chưa vươn ra đáp ứng các 
nhu cảu xây dựng rát đa đạng bàng 
nhiều nguồn vốn tự có của các thành 
phần kinh tế khác trong xã hội, nhất 
là nhu cầu xây dựng, sửa chữa, cải 
tạo nhà ở của nhân đân. Do đó, mọi 
mặt đã không tạo đủ công ăn Việc 
làm cho công nhân, mặt khác lại đề 
các cai (hầu chiếm lĩnh thị trường rất 
rộng lớn này, thu hút rất nhiều cân bộ, 
vật tư, tiền vốn của nhà nước và gây 
ra nhiều tiêu cực. Vi vậy, trong thời 
gian tới, cần đồi mới các chính sách 
về quy hoạch, thiết kế, thi công theo - 
hưởng sau : 


Về quy hoạch: song song Với việc 
tiếp tục hoàn thiện quy lioạch đài hạn 


-có tính phương hướng, cần tập trung 


nhiều lực lượng đề làm quy hoạch chỉ 
Liết phục vụ ngay cho thí công. Cùng 
với quy hoạch các khu nhà ở mới, cần 
chú ý quy hoạch cải tạo các khu nhà 
tạm của cơ quan, xí nghiệp trong nội 
thành, cải tạo các tuyển phố và khu 
phố cũ, quy hoạch các khu cho nhân 
dân xây dựng. Sắp xếp lại tô chức 
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theo hướng gắn liền quy hoạch với 
thiết kế kiến trúc, thiết kế công trinh 
kỹ thuật (điện, nước, cống rãnh) và 
thi công, tạo thành một dây chuyền 
liên tục đến sản phầm cuối cùng. Trong 
quy hoạch phải hết sức tiết kiệm đất, 


tránh lấy ruộng, sử dụng đất đai trong. 


nội thành với hiệu quả cao và khai 
thâc phần không gian phía trên các 
nhà thấp tầng đề phát triền thêm nhà 
ở bằng các hình thức xây chen, mở 
rông, nâng tầng... Đặc biệt phải có 


quy chế rất chặt chẽ đề quản lý việc: 


cấp đất trong đô thị. 


Yề thiết kế: Một mặt cần tồng kết 
rút kinh nghiệm cải tiến, hoàn thiện 
các máu nhà đã xây dựng, sao cho phả 
hợp hơn với đặc điềm tỉnh hình 
nước ta (như cơ cấu gia đỉnh, tiêu 
chuân phân phối, vật liệu xây dựng, 
- điều kiện kinh tế xã hội, thời tiết, khí 
hậu, đất đai, thầm mỹ...). Hết sửc 
tránh áp dụng máy móc kinh nghiệm 
nước ngoài. Soát xét lại tiêu chuần 
thiết kế nhà ở hiện hành. Mặt khác, 
nhanh chóng nghiên cứu nhiều loại 
mẫu nhà trong đỏ thị như nhà xây 
chen, cao tầng, thấp tâng, nhiều hộ, 
một hộ, nhà vừa đề ở vừa kết hợp sản 
xuất kinh doanh, nhà mới, nhà cải 
tạo, nâng (tăng... nhắm đáp ứng nhu 
cầu của nhiều tầng lớp nhân dân, phủ 
hợp với khả năng về vật liệu xây 
dựng và điều kiện đất đai trong đô thị. 
Phải có quy chế quản lý thiết kế 
sao cho vừa phát huy được vai trò 
nỏng cốt chủ đạo của các tŠ chức 
thiết kế của nhà nước, vừa huy động 
được lực lượng khiến trúc sư, kỳ sư 
xây dựng khá đông đảo hiện nay 
chưa có đủ việc làm, phát huy kiến 
thức nghề nghiệp của họ trong việc 
thiết kế xây dựng nhà ở cho nhân đân. 


Ề 

Vẻ thi công 'Bên cạnh những đơn 
vị thị công quốc doanh lớn xây dựng 
các khu nhà lập trung cao tầng của 
nhà nước, cần phát triển các hợp tác 
xã xây dựng nhà ở và thành lập những 
tồ đội thi công quốc doanh gọn nhẹ, 
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linh hoạt, năng động, phù “hợp với 
nhiều nguồn vốn, nhiều lơại công 
trình và hinh thức dịch vụ về xây 
dựng, cải tạo, sửa chữa nhà cửa trong 
đô thị. Đồng thời đồi mới thề thức 
hợp đồng, nhận thầu, tbanh toán, bỏ 
bớt các khâu trung gian và các thủ 
tục rườm rà, vừa gây phiền hà cho 
nhân dân vừa sinh ra tiêu cực. Mặt 
khác cần quản lý, hướng dẫn và sử 
dụng tốt hơn lực lượng thợ tự do 
ngoài xã hội, nhất là đội ngũ thợ 
lành nghề. Có thề thành lập Công ty 
phát triền và kinh doanh nhà ở trong 
các đô thị, bao thầu tất cả mọi loại 
dịch vụ về xây dựng mới cũng như 
sửa chữa, cải tạo nhà cửa ; chịu trých 
nhiệm từ khâu làm thủ tục ban đău 
cho đến khi công trình đưa vào sử 
dụng đề thuận tiện cho mọi người muốn 
bỏ tiền ra xây dựng, sửa chữa, cải lạo 
nhà ở. 

Trong điều kiện mở rộng các chính 
sách nhằm huy động nhiều nguồn vốn 
trong xã hội và khuyến khích, giúp 
đỡ các thành phần kinh tế phối hợp 
với nhà nước giải quyết vấn đề nhà ỡ, 
phải tĩng cường công tác quản lý kiến 
trúc nhất là quản lý xày dựng trong đô 
thị ; không đề nhân đân xây dựng tùy 
tiện, lộn xón, móc nối lung tung vào 
hệ thống công trinh kỹ thuật, phá vỡ 


_ quy hoạch; gây ra nhiều hậu quả tai 


hại không chỉ trước mắt mà cả về lâu 
dài. Đặc biệt cần quản lý chặt việc cÂp 
đất, quản lý khâu thiết kế và quản lý 
kiến trúc các mặt phố, thực hiện chế 
đỏ kiến trúc sư trưởng. Chấn chỉnh lại 
công tác phân cấp trong quản lý đô thị 
từ trung ương tới tỉnh, thành phố, 
quận, phường ; xác định rõ loại công 
việc nào, loại văn bản nào thì cấp nào 
được quyền quyết định và ban hành, 
khỏng đề làn lộn tủy tiện như hiện 
nay. | 


* 
(Xem tiếp trang 70) 


Kinh nghiêm 


XUÂN TIẾN VỚI VIỆC KHOÁN MỚI (H0 HỘ 


UÂN TIẾN là xã đất chật 
người đông, diện tích canh 
tác bình quân đầu người chưa 
được Í sào. Những năm 60, xã còn 
rất nghẻo, tài sản hầu như không có gỉ 
đáng kề ; độc canh lúa, làm ruộng 1 vụ là 
chính, năng suất lúa thấp. bấp bênh; 
có năm nhà nước phải cứu tế gần 40 
tấn gạo. Khi đưa quy mô hợp tác xã 
_ lên toàn xã, chúng tội nhận thấy ‡: muốn 
_tăng thu nhập và cải thiện đời sống 
ahân dân thi không thề chỉ dựa vào 
trồng lúa, mà cần phát triền cả chăn 
nuôi và ngành nghề, không chỉ trong 
khu vực tập thề mà cả khu vực kinh 
tế gia đình và kinh tế tư nhân, cá thề. 


bệ 


Đề thực hiện ý đồ trên, trước hết, 
phải đầy mạnh sản xuất nông nghiệp, 
thực hiện thâm canh tăng năng suốt 
Húa đề tạo ra sẳn phầm thặng dư ngày 
càng lớn. Trên cơ sở đé mới có nhiều 
vốn và lao động dư thửa đề đầy mạnh 
ehăn nuôi và phát triền ngành nghề. 
Trong suốt những năm 70, chúng tôi đã 
tập trung mọi nguồn vốn đầu tư chủ yếu 
cho thủy lợi, cải tạo đất, giống mới có 
năng suất cao, phân bón, bảo đảm yêu 
cầu thâm canh tăng vụ... Bằng nhiều 
biện pháp thâm canh, năng suất lúa 
tăng đần từ 62,87 tạ/h® năm 1973 lên 
94 tạ/ha năm 1976 và từ 1982 trở lại 
đây thường xuyên đạt trên 100 tạ/ha. 
sẵn lượng lương thực tử 1300 tấn năm 
1973 lên gản 2000 tấn năm 1987, Có 
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nguồn lương thực dồi dào, chúng tôi 
đầy mạnh chăn nuôi bằng nhiều hinh 
thức : trại tập thề, gia công, gia đỉnh 
xã viên. Đản lợn trong xã thường xuyên 
có trên 2000 con (trại tập thề năm cao 
nhất nuôi trên 800 con) đã tạo ra trên 
150 tắn thịt một năm và cung cấp một 
lượng phân bón đáng kề phục vụ thâm 
canh tăng năng suất lúa. 


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy : 
nếu chỉ trồng lúa, nuôi lợn thị giỏi lắm 
cũng chỉ dủ ăn và có dư dật chút ít. 
Trong khi dân số, lao động tăng nhanh, 
đất dai lại có hạn thì muốn tăng thu 
nhập cho xã viên và tạo ra nhiều sẵn 
phầm hàng hóa eho xã hội, nhất thiết 
phải phát triền mạnh ngành nghề, tạo 
ra sự phàn công lại lao động trong xã, 
bảo đảm sẵn xuất đi vào chuyên môn 
hóa. Chúng tôi qhủ trương mở rộng 
nhiều loại ngành nghề với nhiều loại 
hình kinh tế : tập thê, gia đỉnh xã viên 
và cả hộ tư nhân. Các nghề truyền 
thống : đúc đồng, xây dựng, mộc, gạch 
ngói, cơ khí... được khôi phục ; các 
nghề mới : đan mành, dệt' chiếu, làm 
quạt, sửa chữa nông cụ, sẳn xuât phọ 
tùng xe đạp, làm bánh đa nem xuất 
khẩu... được mở ra rộng rãi. Việc phân 
công lại lao động đã dưa dẻn sự thay 
đồi trong cơ cấu lao dòng trên địa bàu 


W Bí thư Đảng ủy xà Xuân tiến. huyện Xuâp 
thây, Hà naro nình 
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xã chúng tôi: 30X tông số hệ thuần 
tủy làm nòng nghiệp và 705 làm ngành 
nghề. Thu nhập của xã viên từ kinh tế 
gia đỉnh chiếm 603 và từ kinh tế Lập 
thề 10%. 


Ở xã chúng tôi, bên cạnh hợp lác xã 
nông nghiệp có hợp tác xã cơ khí hạch 
toán kinh doanh độc lập, tách khỏi sản 
xuất nông nghiệp. Hợp tác xã cơ khí 
đã có hàng chục rnặt hàng phục vụ sản 
xuất, chiến đấu cũng như tiêu dùng 
của nhân dân. Đến nay, phương hướng 
sản xuất của hợp tác xã đã được ồn 
định : sản xuất hàng tiêu dùng là chính, 
đồng thời sản xuất các loại công cụ 
phục vụ cho nông nghiệp. Hợp tác xã 
này đã thu húi 150 lao động chính của 
xã và còn tận dụng được lao động thừa, 
nhàn rỗi trong các hộ đàn cư, Từ chỗ 
ban đầu tài sản không có gì đáng kề, 
đến nay hợp tác xã đã có 42 máy móc 
thiết Dị các loại; tông đdcanh thu đạt 
trên 50 triệu đồng/năm. Nhờ tô chức 
-kinh đoanh tốt, khoán cho tô theo định 
mức, có quy định thưởng phạt rõ ràng, 
nên sản xuất phát triền, bảo đam thu 
nhập bình quân 1 lao động từ 20000 
đến 25 000 đồng một tháng (kề ca bù 
giá gạo). 


Tuy nhiên, nếu chỉ phát triền sản 
xuất tập thề thi vẫn chưa tạo ra được 
sự giàu có ở nông thôn ; sự phân công 
lao động văn còn hạn chế và chua tận 
dụng được vốn, lao động và kinh 
nghiệm cÖ truyền trong nhân cân. Bởi 
vậy, bên cạnh việc phát tricn kinh tẻ 
tập thề, giúp đỡ mở rộng kinh tế gia 
định, từ 1985 chúng tôi đã khuyến 
khích các hộ cá thê phát triền ngành 
nghề. Chúng tôi mạnh dạn tạo điều 
kiện cho các hộ đăng Ký kinh doanh ; 
cho phép mở tài khoản riêng ở ngân 
hàng và thuê mướn nhân công. Thực 
hiện vấn đề này không phải đơn giản 
và dễ dàng; đã có nhiều ý kiến lo ngại 
kinh tế tư nhàn, cá thê phát triền 
mạnh sẽ làm tê liệt sản xuất tập the... 
Nhưng chúng tôi nhận thức rằng, các 
hộ cá thề này không đủ sức lấn át sắn 


66 


xuất của tập thề được vì kinh tế tập thề 
của xñ chúng tôi có cơ sở vật chất lớn, 
sản xuất đã có nền nếp và có hiệu quả. 
Các hộ này cùng không có khả năng 
phát triền thành những nhà tư bản ở 
nông thôn khi chúng tôi có đẳng bộ 
mạnh, có chính quyền đại diện cho 
quyên lợi của nhân dân lao động, có 
nền kinh tế tập thề vững mạnh. Mặt 
khác, việc phát triền kinh tế của các 
hộ cá thề này buộc tập thề phải tính 
toán, tö chức sản xuất sao cho hiệu quả 
hơn và cái lợi đễ thấy nhất là nó kích 
thích sản xuất phát triền, tạo ra nhiều 
sản phầm hàng hóa cho xã hội. Hiện 
nay chúng tôi có trên 50 hộ chuyên, 
điền hinh tà hộ ông Đỉnh Văn Thiềm, 
có tài khoản riêng, chuyên sẵn xuất bô 
bin quấn biến thế, khớp nối nòng pháo, 
lưỡi cưa gỗ... Chỉ riêng lưỡi cưa đã 
đạt sản lượng 300 chiếc/tháng, trị giá 
trên 500 000 đồng. Việc thuê mướn lao 
động ở các hộ này có tính thời vụ và 
chủ yếu là trong họ hàng. Tiền công 
thuê mướn do hai bên thỏa thuận và 
được thanh toán sòng phẳng, kịp thời; 
xã chua phải giải quyết một trường 
họp mắc mớ nào. 

Nhờ phát triền sản xuất toàn điện, 
xĩ chúng tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ 
đối với nhà nước về lương thực, thực 
phầm, đồng thời có điều kiện mở rộng : 
xày dựng trưởng học, bệnh xá, trụ 
sở, hệ thống truyền thanh... Quỹ của 
hợp tặc xã cũng được mở rộng và có 
dự trữ khá, thường xuyên là trên. 
200 tấn thóc. Năm 1967 xã đã cho nhà 
nước và các cơ quan vay trên 200 tấn 
thóc đề cứu đói, Thu nhập của xã viên 
ngày một tĩnz và ồn định. Giá trị 
ngày công của xã viên nông nghiệp 
tử 1942 đến nay thưởng xuyên đạt 
trên ð kg thóc, mặc dù có những năm, 
những vụ bị ảnh hưởng lớn của thiên 
tai. Trên cơ sở các nguồn thu tăng 
nhanh, từ năm 1985 chúng tôi đã xây 
dựng quỹ hưu và giải quyết chế độ 
hưu cho 700 xã viên (nam trên 60 tuồi, 
nữ trên öã tuôi) theo 4 bậc từ 40 đến 
&0 kg thóc/Vvụ. 


Nhìn lại quá trình phát triền sản 
xuất. cbúng tôi nhận thấy: bước đi 
lên của xã và hợp tác xã trong những 
năm qua cơ bản phù hợp với Nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị về đôi mới 
cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp, 

thề hiện ở những mặt như sau :? 


{— Xuân tiến đã xóa thể độc canh 
lủa, đi vào phát triền toàn diện ; các 
ngành giúp đỡ nhau cùng đi lên. Sản 
xuất nông nghiệp phát triền theo 
hướng thâm canh tăng năng suất. 
Ngành nghề phát triền ở cả các khu 
virc tập thê, gia đỉnh xã viên và cá 
thề, Bước đầu chúng tôi đã tạo ra sự 
phân công lao động hợp lý, đi vào 
chuyên môn hóa; tạo điều kiện cho 
các hộ có khả năng làm ngành nghề 
phát triền thành hộ chuyên. 


2 — Trong nênz nghiệp đã tô chức, „ 


quản lý sản xuất có biệu quả. Các 
khâu sản xuất cơ bản : giống, làm đất 
thủy lợi, bảo vệ thực vật và cung ứng 
vật tư, phân bón đều được tập thê 
đảm nhiệm có kết quả. Các đội chuyên 
được tồ chức theo nguyên tác gắn 
trách nhiệm, kết quả công việc với xã 
viên nhận khoán thông qua hợp đöng. 
Thực chất hợp tác xã đã tồ chức và 
làm tốt các dịch vụ này cho xã viên. 
Đề làm được điều đó, hợp tác xã (tập 
thê) phải có dự trữ lớn về vật tư chủ 
động cung ứng cho gia đình xã viên 
nzay tử đầu vụ (ứng trước toàn bộ chỉ 
phí và chỉ thu lại khi sản phầm được 
thu -hoạch). 

ở— Kế hoạch ăn chia phân phối 
được Linh toán, cần đối hợp lý và đưa ra 
công khai ngay tử đầu năm, đầu vụ. Bởi 
vậy, đã phần nào hạn chế được tỉnh 
trạng rong công phóng điềm, khiến 
cho xã viên yên tâm sản xuảt, thề 
hiện tính ưu việc của lối làm ăn tập 
thề. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt 
mả chúng tôi ehưa làm tốt như: còn 
chế độ công điềm, do đó còn rong 
công phóng điềm ; một số tài sản sử 
dụng, bảo quản chưa tốt, ngành nghề 


trong hợp tác xã nông nghiệp vấn 
còn ăn chia chung với tròng trọt... 
Do vậy, vận dụng Nuhị quyết 10 của 
Bộ chính trị vào Xuâu tiến, chúng tôi 
thấy cần hoàn thiện và đôi mới một 
số văn đề như sau: 

1 —Gắn kế hoạch sản xuất với kế 
hoạch phân phối n;ay từ đầu vụ. Xác 
định đúng đối tượng nhận khoán. Xây 
dựng đơn giá chính xác và tính toán 
cụ thề cho từng thửa ruộng. Xóa hỗ 
công điềm, bao cấp trong hợp tác xã. 
Ngành nghề trong hợp tác xã nòng 
nghiệp hạch toán riêng, không ău. 
chia phán phối chung với trồng trọt. 


2 — Tỉnh giản bộ máy của hợp tác 
xã. Hà soát, xác định tỷ lệ các quỹ 
cho phù hợp. Hạ mức sản lượng giao 
khoán, vỉ trước đây khoán quá cao, xã 
viên vượt khoản ít, khôn; kích thích 
được xã viên tự đầu tư thêm cho thâm 
canh. 

3 —- Những tài sản mà tập thề quản 
lý, sử dụng không tốt bằng xã viên 
thì chuyền nhượng cho xã viên. Tô 
chức tốt hơn nữa các khàu địch vụn: 
làm đát, giống. thủy lợi... đề tạo điều 


- kiện thâm canh tăng năng suất iúứa. 


Tuy nhiên, trọng quá trình tiếp 
thu, vận dụng nghị quyết vào thực tế 
ở Xuân tiến, cũng còn có nhiều ý 
kiến khác nhau, biêu hiện nhận thức 
chưa dày đủ. chưa toàn diện của xã 
viên, thậm chí của cả một số đăng 
viên trong xã. Có những ý kiên cho 
rằng con đường phát triền của hợp 
tác xã trước đây là sai lầm, nay phải 
làm lại tử đầu; lại có ý kiến cho rằng 
giao ruộng cho hộ thị nên xóa bỏ ban 
quản lý hợp tác xã, xã sẽ đứng ra thu 
thuế và thủy lợi phí; cũng có ý kiến 
đề nghị các tài sản của hợp tác xã 
nên bán đấu giá, các quỹ tập thê kề 
cả quỹ cô phần cũng nên chia hết cho 
xã viên... Nhiều hộ chuyên làm ngành 
nghề lâu nay, nay cũng xin nhận 
ruộng khoán hoặc đòi lại phần ruộng 
của minh trước đây (khi vào hợp tác 
xã)... 


67 


Chúng tôi đã kiên trì giải thích cho 
xã viên thông suốt và tự giác thực 
hiện những chủ trương của hợp tác 
xã. Xã đñ thành lập một ban chỉ đạo 
đồi mới cơ chế quản lý hợp tác xã 
theo tính thần Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị, thông báo 62, 73 của Tỉnh 
ủy và quyết định 453 của UBND tỉnh. 
Ban chỉ đạo đã xây dựng đề án; tỒ 
chức thảo luận trong nội bộ đẳng và 
công khai trong xã viên đề có được 
nhận thức đúng đắn, đầy đủ. Đến nay 
chúng tôi đã đi đến thống nhất và 
xác định : quy mô, cơ cấu hợp tác xã 
và 10 đội sẵn xuất cơ bản là phủ hợp, 
không có sự thay đồi. Các đối tượng 
không được nhận ruộng khoán là : 
cán bộ hưu; các hộ đã có ngành nghề 
chuyên bảo đảm đời sống (từ 1982 
không nhận ruộng); các hộ trước dây 
có nhận ruộng nhưng không sản xuất 
mà còn gây khó khăn cho việc thư 
nộp sản phẩm, Các hộ nhận ruộng 
được phản lam 3 loại: A, B. CỐ. Các 
họ loại A là những hộ tích cực 
lao động, chăm sóc tối, có kinh nghiệm 
thàm canh, đạt năng suất cao và giao 
nộp sản phầm đầy đủ. LIIộ loại A được 
nhàn 1 sào 1,5 thước cho một lao 
đọng và 7 thước cho một khầu ăn 
theo. Hộ loại B là những hộ sản xuất 
trung binh được giao 80 mức của hộ 
loại A. Hộ loại C là những hộ sản 
xuât kém, mức giao bằng 60 của hộ 
loại A. Các cụ già hết tuồi lao động, 
không nhận lương hưu bằng thóc 
nữa, mà được nhận 7,5 thước/người 
đề bảo đảm cuộc sống. (không phải 
nộp thuế, thủy lợi phi, quỹ hợp tác 
, xã). Việc phân loại hộ và mức giao 
được thảo luận ở tô, đội sản xuất, 
ban chỉ đạo và thông qua ở đại hội 
xã viên. 


Các tài sản của hợp tác xã là kết 
quả của mấy chục năm làm ăn tập thề 
nên chúng tôi chủ trương chỉ nhượng 
bán 74 con trâu và 30 chiếc thuyền 
cho xã viên đề xã viên có điều kiện 
bảo quản. sử dụng tốt hơn; thời gian 
hoàn trả vốn được kéo đài từ 4 — 6 vụ, 


Đà 


trong thời gian đó, hợp tác xã văn 
có quyền điều hành trâu, thuyên phục 
Vụ sản xuất. Còn các tài sản khác: 
máy bơm, máy cày... tập thề quản lý, 
sử dụng tốt hơn thi giữ lại đề tồ chức 
dịoh vụ. 

_ Đối với các ngành nghề trong hợp 
tác xã nông nghiệp, chúng tôi duy tri 
các nghề sẵn có và tiến hành hạch 
toán, ăn chia riêng. Ngành nghề nào 
tập thề quản lý được, sẳn xuất có lãi 
thi đề tập thề quản lý, ngược lại thi 
đưa về các gia đinh làm đề tận dụng 
thời gian, lao động nhàn rỗi. Với các 
khâu dịch vụ, chúng tôi cũng tồ chức 
hạch toán kinh doanh. Các khâu tập 
thề đảm nhiệm trước đây: giống, 
phân bón, làm đất, thủy lợi, phòng 
trừ sâu bệnh — thực chất là các khâu 
dịch vụ mà tập thề đã làm có kết 
quả —, trong khoán mới chúng tôi 
củng cố đề đạt được hiệu quả tốt hơn. 
Chúng tôi chia làm 2 loại dịch vụ: 
dịch vụ bắt buộc và dịch vụ thỏa 
thuận. Các khâu làm đất, bảo vệ thực 
vật, thủy lợi, chỉ có tập thề đảm 
nhiệm thi mới có thề bảo đảm kịp thời 
yụ, phòng chống sâu bệnh có hiệu quả. 
Nếu đề xã vi¿n tự lo thì không bảo 
đảm sự chỉ đạo chung thống nhất trên 
toàn xã và hiệu quả thấp, ảnh hưởng 
tới thâm canh (vả lại đa số hộ xã viên 
cũng không muốn đảm nhận các khâu 
này). Bởi vậy, chúng tôi xếp chúng vào 
loại địch vụ bắt buộc: xã viên phải 
ký hợp đồng với hợp tác xã làm các 
khâu này với chỉ phi 9,44 sản lượng 
khoán. Khâu làm giống và cung ửng 
vật tư, phân bón, chúng tôi xếp vào 
loại địch vụ thỏa thuận: xã viên xét 
thấy có lợi thì ký hợp đồng với tập 
thẻ, nếu không thi thôi. Tuy nhiên, 
chúng tôi vẫn duy trì đội giống đề sản 
xuất, tuyền chọn giống mới và cung 
cấp giống có năng suất cao cho xã 
viên thông qua hợp đồng với hợp tác 
xã. < 
Phương thức đồi mới cơ chế quản 
lý đã được mọi người dân chủ bàn bạc, 
xây dựng đề án và đưa ra đại hội xã 
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viên thông qua. Tuy mới chỉ bước đầu 
thực hiện, chưa thấy hết được các văn 
đề sẽ này sinh, nhưng chúng tôi nhận 
thấy còn có một số vấn đề cần phải 
suy nghĩ, cân nhắc thêm. 


- Thử nhát, trước đây tập thề đã làm 
tương đối tốt các khâu dịch vụ : giống, 
làm đát, thủy lợi, phân bón, bảÖö vệ 
thực vật. Việc điều hành đã đi vào 
nền nếp và trên điện rộng đã có kết 
quả thiết thực. Tập thề lo trang trải 
toàn bộ chỉ phí, xã viên yên tâm sản 
xuất, không phải suy nghĩ, lo lắng gì 
về phân bón, giống má. Việc làm đó 
có thề tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ 


của xã viên ; nhưng với trình độ phát. 


triên như ở xã chúng tôi thị đây lại là 
vấn đề hết sức cần thiết đề bảo đảm 
phát triền sản xuất, nâng cao thu nhập. 
Tuy nhiên thực tế cho thấy, muốn 
làm tốt được các khâu dịch vụ thì 
phải có nguồn dự trữ lớn cả về lương 
thực lần vật tư phân bón. Bước sang 
khoán mới, nếu giảm tất cả các quỹ 
của hợp tác xã (kề ơá quỹ dự trữ 
ghung) thì khả năng dự trữ vật tư 
của hợp tác xã sẽ giảm xuống (trước 
đày đề có phân bón, thuốc sâu, ngay 
từ đầu vụ chúng tôi phải dành ra trên 
100 tấn thóc đề đối lưu, có khi thóc 
phải đưa từ vụ trước, sau mới có 
đạm). Nay giao cho gia đỉnh, chúng 
tôi e-rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, 
nhất là tronø điều kiện nguồn vạt tự, 


phân bón của nhà nước cung cấp 


không đầy đủ, không kịp thời lại phàn 
tán ở nhiều cơ quan. Đây là vấn đẻ 
chúng tôi còn có nhiều băn khoăn. 


Ở Nuân tiến, bên cạnh hợp tác xã 
nông nghiệp và hợp tác xã cơ khí, 
©òn có một hợp tác xã mua bán. Chỉ 
với 15 lao động, trong những năm 
qua hợp tác xã đã huy đông được các 
nguồn vốn trong xã đề tô chức tối 
địch vụ mua và bán. Có ý kiến cho 
rằng: hợp tác xã mua bán là trung 
tâm địch vụ của xã, cần phải vươn lên 


.đâm nhiệm cá khâu dịch vụ vật tư, 


phân bón... cho sản xuầt nông nghiệp. 


Theo chúng tôi, đó là một ý kiến cần 
được suy nghỉ bàn bạc chu đáo và cần 
có sự giúp đỡ của các cơ quan ehức 
năng. 


Thứ hai, nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị có đề cập vấn đề chống bao 
cáp trong xã, hợp tác xã, nhưng trong 
thực tế chúng tôi thấy có nhiều khó 
khăn. Đối với các gia đinh thuộc diện 
chính sách không có khả năng tự đầu 
tư thỉ sản xuất sẽ gặp khó khăn. Thu 
nhập của cán bộ xã không tương xứng 
với cán bộ hợp tác xã. Việc mở rộng 
các phong trào văn hóa xã hội, phát 
triền y tế, xây dựng trưởng sở, tồ 
chức dân công xã hội... trước đây đều 
do hợp tác xã cấp kinh phí. Nay 
chuyền sang khoán mới, các quỹ của 
hợp tác xã giảm tới mức thấp nhất, 
mặt khác các bỏ phận đều hạch toán 
kinh doanh riêng, hợp tác xã bỏ bao 
cấp. Vậy, đề bảo đảm các hoạt động 
chunø, nhà nước cân có chỉnh sách cụ -: 
thề, rõ ràng đối với cán bộ xã, các 
gia đỉnh thuộc diện chính sách... Nếu 
không thì chúng tôi rất khó giải 


quyết, và rốt cuộc vẫn phải bao cấp 


bằng cách này hay cách khác. Ví dụ 
như đối với các lao động quá tuồi, 
trước đày chúng tôi bao cấp bằng 
thóc (quỹ hữu trị) nay chủng tôi 
phải giao ruộng cho họ sẵn xuất mà 
không thu thủy: lợi phí, quỹ, thuế, 
Thực chảt đó vẫn là bao cấp. 


Thứ ba, trong những năm qua ˆ 
chúng tôi đã cố gắng thàm canh đưa 
thêm giống mới đề tăng vụ, mở rộng 
diện tích vụ đỏng. Đến nay, mới chỉ 
mở rộng được 8X diện tích. Thực tế 
cho thấy, muốn mở rộng được vụ 
đông phải bảo đảm được nước tưới, 
phải có sự đầu tư lớn về phân bón, 
thuốc trừ sâu và phải cấy sớm. 
Xuân tiến, đàt gan gà, trồng lúa nước 
đạt năng suất cao là đủ bảo đảm 
cuộc sống, do vậy việc phát triền vụ 
đông gặp nhiều khó khăn cả về tâm 
lý (chưa có tập quán làm vụ đông) 
và về điều kiện đâu tư... Trước đây, 
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hợp tac xã lo các khoản đầu tư và 
phải chịu lỗ đề thúc đìy vụ đông 
phát triên. Nay chuyền san khoán 
mới, muốn tăng điện tích vụ đông và 
có thêm nhiều sản phầm thì một mặt 
tập thề phải nânz cao trách nhiệm 
của mình tronz việc chỉ đạo, điều 
hành qua các tồ chức dịch vụ; mặt 
khác nhà nước cunu ứng vật tư rộng 
rãi và có chính sách giá cá, thủ mua 
sản phầm vụ đông cho phù hợp. Nếu 
khô:ig thì diện tích cũng nhĩ sản phầm 
vụ đònz không thể tăng lén được. 


Thứ tư là vấn đề phát triển nazành 
nghề. Nhờ hợp tác xã hỗ trợ thậm chỉ 
phải bủ lỗ hàng triệu đồng một năm, 
nhất là trong điều kiện giá c bấp 
bênh, chúng tôi mới rút được lao động 
tròng trọt sanz ngành nghề, mới đưa 
ngành nghề trong niần dân phát triền 
rộng rãi và tạo điều kiện đi vào 
chuyên môn hóa. Nay chuyên sang 
hạch toán kinh doanh, trong điều kiện 


giá cả không ôn định, nguyên, vật 


liệu thiếu... sẽ có khả năng ngành 
nghề bị phân tán, không phát triền 
dược. Thực tế ở Xuân tiến đã có 
nhiều hộ chuyên làm ngành nghề xin 
nhận ruộng khoán. Bởi vậy, nhà nước 
can có chính sách thích hợp về 
giá cả, cung cấp vật tư, nguyên liệu, 
có phương thức hỗ trợ lương thực... 
đề người thợ thủ công trong các 
ngành nghề có thu nhập đủ sống và 
mở rộng được sản xuất, Đối với thành 
phần kinh tế cá thể, nhà nước cần 
có quy định hướng dẫn cụ thể về sản 
xuất, nộp thuế, cũng như thuê mướn 
nhân công... dựa vào đó xã có những 
biện pháp kiềm tra, kiềm soát, uốn 
nìn hay khuyến khích các hộ tư nhân 
phát triển đúng hướng, có trách 
nhiệm, tránh tiêu cực, tránh tự phát 
vô chính phủ hoặc tự đo bóc lột nhân 
công làm thuê. Vấn đề kiếm tra, kiểm 
soát, các chính sách điều tiết cũng cần 
được quan tâm nghiên cứu, hướng 
đản cụ thể, nhất là với cấp Xã chúng 
tôi. 


VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH... 
(Tiếp theo lrang 64) 


Chỉnh sách về nhà ở trong giai đoạn 
hiện nay như tôi đã đề cập ở trên là 
bước quả độ từ hành chính bao cấp 
sang hạch toán Kinh tế. Bước tiếp theo. 
eó thê đề xuất một chính sách mạnh 
đạn hơn nhằm chuyền toàn bộ ngành 
nhà cửa sang hạch toán kinh doanh 
xã họi chủ nghĩa, 
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Nhà ở phát triền đỏ thị —xây đựng 
nòng thôn mới — bảo vệ môi trường là 
những văn đề có liên quan mật thiết 
với nhau, có quy mô và tìm quan 
trọng không những chỉ trong phạm vi 
quốc gia mà còn có ý nghĩa toàn cầu. 
Vì vậy, bên cạnh những chính sách 
đúng đắn còn phải có tô chức tương 
xứng từ trung ương đến địa phương 
đề giải quy ết vấn đề này. 


Thư qửi Bộ biên tập 


NÊN TỒ CHỨC LẠI HỆ THỐNG 
(Ơ §Ở ĐẲNG TRÔNG NGÀNH 
NỘI THƯƠNG CỦA TỈNH 


GÀNH nội thương đang khần 
trương thực hiện việc đồi 
mới cơ chế quản lý. Từ thực tế 
của ngành nội thương Nghệ 
tính, tôi xin nêu vài suy nghĩ bước 
đầu về đồi mới hệ thống tồ chức đảng 
trong ngành cho phù hợp với yêu 
cảu quản lý mới. 


I - Hiện nay, toàn ngành nội 
thương Nghệ tĩnh có 3280 đảng viên, 
được chia thành : 


— 2đẳng bộ Văn phòng Sở và Ban 
quản lý hợp tác xã mua bán tỉnh trực 
thuộc đảng ủy khối kinh tế. 

— 5 đảng bộ công ty cấp 3 và đẳng 
bộ nhà trưởng trực thuộc thành ủy. 

— 30 đảng bộ các đơn vị cấp 3 
trực thuộc huyện ủy, thành ủy và 
thị ủy. 

Ngoài ra một đơn vị được gọi là 
« chân rết » đặt dưới sự chỉ đạo của 
công ty cấp 2 về chuyên môn nhưng 
lại trực thuộc thị ủy về công tác 
đang. 

Nhin vào cơ cấu đó, ta thấy các 
cơ sở đảng trực thuộc sự quản lý 
toàn điện của huyện ủy, thành ủy và 
thị ủy là tương đối hợp lý, đáp ứng 


... 


\\ 


« 


được yêu cầu của cơ chế quản lý mới 
(chuyền sang hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa). Song cơ sở dàng 
của các đơn vị thương nghiệp cấp 2 
(cấp tỉnh) đang bị cắt khúc, phân 
tún, không gắn được công tác chuyên 
môn của ngành thương nghiệp với 
công tác xây dựng đảng; không gắn 
được việc quản lý cán bộ, công nl:ìn, 
viên chức (theo ngạch chính quyền) 
với công tác quản lý đẳng viên (theo 
ngạch đảng). Mối quan hệ giữa đảng 
bộ Sở thương nghiệp, các công ty 
cấp 2 và đảng ủy khôi kinh tế cũng 
không chặt chẽ. Do mô hình tô chức 
hiện tại, công tác đảnh giá, quy hoạch 
cán bộ, đảng viên gặp không ít trở 
ngại và bị động. 

Xin mạnh đạn kiến nghị một mô 
hình mới về tô chức hệ thống cơ sở 
đảng trong ngành nội thương tỉnh 
như sau:(Xem sơ đồ ở trang sau) 


Tô chức lại theo phương án trên 
sẽ khíác phục được một số nhược 
điềm hiện nay, đảm bảo những nguyên 
tắc chung của công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo và tăng cường hơn nữa công tác 
xây dựng đảng. 


Sau khi öðn định mô hình này, nên 
chuyền sang hình thành đảng bộ ngành 
đề lãnh đạo trực tiếp công tác đẳng, 
trước hết là đối với công ty cấp tỉnh 
trực thuộc Sở thương nghiệp. 

2 — Về công tác cán bộ đảng, xin 
đề nghị như sau : 

— Chọn bí thư (cá đảng bộ và chỉ 
bộ): ngoài các tiêu chuần chưng, 
người bí thư nhất thiết phải có năng 
lực về công tác đăng và công tác 
chuyên môn phù hợp với đơn vị mà 
đồng chí đó lãnh đạo. Về năng lực 
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| TỈNH ỦY | 
⁄ 


Huyện, thành, thị ủy 


Các đảng bộ các đơn 
vị trực thuộc sự quản 
lý trực tiếp của huyện, 
thành, thị uy. 

(gọi là TN cặp 3) 


Đang - bộ 
Văn phòng 
Sở TÌN 


Đăng bộ 
bò 
Ilrưởờng 
day nghề 


N 
Đáng ủy. khối 
ị N 
Đang - bộ Dẳng bộ 
Hhìn QỌL các (ty 
IFTXMR C9 trực 
tính thuộc Sở 


kv 
Đang bộ 
bó. phận 
(nêu có) 


phận 
bộ — phận 


| Đăng hộ 
cty KDTN 


Các chỉ bộ 
CC ¿ñì ba HOT. 2V “ETANG Các chỉ Các chỉ Các chỉ 
trực thuộc bà HNHÿ hô trực hô trực . bộ trực 
(đơn về thuc thuộc thuộc 


dạng bộ 


tương đương 
cấp 3) 


công tác đảng, có thề tiếp tục bồi 
dưỡng theo cách học tại chức. - 


Về trinh độ lãnh đạo và chỉ huy, 
người bí thư không yếu “hơn giám 
đốc; nếu được, đề giảm đốc (thay đơn 
vị trưởng) làm bí thư là tốt nhất, trừ 
đơn vị có quy mô quá lớn. Bí thư 
đảng bộ công tv không nên là mội 
cán bộ thường, thậm chí lại nẦm ở 
một tỒ sản xuãt kinh dơanh nhỏ, tầm 
bao quát sẽ bị hạn chế, 

— Cần mạnh đạn xóa bỏ «công 
thức cứng nhắc s: cấp phó chuyên 
- môn làm bí thư, cấp trưởng làm phó 
bị thư, 

— Khoảng 15 chi bộ trở lên, nén 
phần công một bí thư hoặc phó bí 
thư đẳng ủy chuyên trách. 
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— Bí thư đẳng bộ được hưởng lương 
tương đương với giám đốc (tùy thời 
gian, năng lực mà xếp theo hạng bậc). 


Lương của bí thư đảng chuyên 
trách lấy từ kết quả kinh doanh, 


không lấy từ quỹ lương riêng của 
đẳng. Khi người bỉ thư đảng không 
trúng cử nữa thị bố trí công tác lại theo 
thang lương hiện hành thuận lợi hơn. 


— Những bí thư kiêm nhiệm được 
hưởng thêm 5 — 10% thu nhập hằng 
tháng. 


— Cần có qui hoạch đào tạo bồi 
dưỡng bí thư đăng các cấp gắn 
với quy hoạch cán bộ quản lý đơn vị 


"HỒ XUÂN HÙNG (Nghệ tĩnh) 


Ũ 


HỘP THƯ ~= 


RƠNG thời gian qua Dộ biên tập Tạp chí Công sản đã nhận được 

thư và bài của các bạn sau đây : Nguyễn Cảnh, Hoàng Sỹ Thục. 

Nguyễn Văn Đức, Nguyên Tố, Nguyễn Văn Thưởng, Phan Lợi, 

Lưu Hữu Dcanh, Nguyễn Phươuz, Minh Chí. Vũ Ảnh Riên, 
Nguyễn Đức Mưu, Tiệt Văn Nghỉ, Vũ Hùng, Phạm Minh Nguyệt, Mai 
Xuân Định, Nguyễn Viết Lịch, llữu Công, Đoàn Đình Hòe, Trịnh Xuân 
Thành, Nguyễn Hà Thanh, Đào Quang Cát, Nguyễn Kim Sơn, Lưu Hữu 
Nghĩa, Vũ Công Khanh; Vũ Ciính, Thành Xuân Thị, Đỗ Thể Tùng, Nguyễn 
Bình Giang, Mai Hà. Nguyễn Hiội, Nơô Huy Quảnh, Lê Anh Tuấn, Hồ Nam, 
Đào Ky. Lê Văn Hưng, Nguyễn Hluyv AXiinh, Hồ Hữu Lợi, Lê Thế Lang, 
Trân Ngọc Hiên, Lê Dức Mii.h, Nguyễn TLanh Hà GIà nội); Trần Túy, 
Hồng Việt Cảnh, Trần Nơi, Gianø Hà bo đòi; Nguyễn Văn Đông (Cửu 
long); Nguyễn Thế Ilùng, Qna sở Dướng, Nguyên Thanh Hà, Phạm Khánh 
Cao, Vũ Ngọc Nhung CTIP Hồ Chí Minh!'; Hà lượng, Thái Văn Điện, 
Nguyễn Anh Tài, Phương Hồng, Trần Dinh Bá (Quảng nam — Đà nẵng); 

{_ Nguyễn Văn Hủn,, Lê Việt Triệu, Nguyễn liữu Nhơn, Phương Nam (Hậu 

l} giang), Mai Ngọc Khưœẻ, Võ Văn Việt (Sông b¿); Trần Thanh Phong (Đồng 
tháp); Lê Văn Chiều (org an); Trần Đấnz Thông, Hoàng Trọng Nho, 
Hoài Nari CN:h1a bình); Lê Thị Phương, Tran Nuyền, Nguyễn Chính, 
Nguyễn Hoàng Dũng, Pha. liầu Khánh, Trịnh Phú Hải (Phú khánh); 
Huỳnh Tấn Xã (Đồng rai); Phạm Neoe Tư, Trần Phụng (Gia lai — Kon- 
tum), Nguyễn Kế Há, Đó Ngọc Diệp, Bùi Trạc, Đặng Trường Phê, Phạm 
Sỹ Thành (Lâm đöỏig); Trần Quốc Bứu, bại Văn Ly (Bình trị thiên); Võ , 
Định Hưởng, Nguyễn Vn Khánh, Hồ Xuân Hùng, Neuyễn Hữu Trang 
(Nghệ tĩnh); Đó Gia Luân, Đỗ Ngọc Sanh, Lê Văn Neuyệt (Thanh hóa); 
Trần Xuân Bằng, Phan Ea, Trần Văn Yên, Trương Thị Hải Yến, Trần 
Khoa (Hà nam ninh); Đùi Xuân Tế (Hà sơn bình); Neô Toàn Định, Vũ 
Khái (Thái binh); Trần Định Phốc (Hải phòng); Nguyên Đạt Cần, 
Nguyễn Văn Công (Quảng ninh); Kim Túc. Định Thanh Mạnh (Hải hưng); 
Ngô Xuân Quý (Hà bác); Nguyễn Đúc Lãi (Sơn la); Quang Ngọc, Nông 
Quốc Long (Cao bằng); Ngọc Thịnh (Hoàng liên sơn)... 

Xin chân thành cắm ơn các bạn đã nhiệt tỉnh xây dựng và công 
tác với tạp chí. Chúng tôi đã và đang nghiên cứu, sử dụng những thư, 
bài thích hợp, và trả lời riêng cho từng bạn. 

Chúng tôi cũng đã nhận được đơn khiêu tố của các bạn: Neô Thị 
Nguyên (Minh hải); Nguyễn Thị Cam, Nguyễn Thị Phi Phụng, Hứa Kim 
Hột (Hậu giang); Huỳnh Kiếm Thục, Từ Văn Mành (Đồng tháp): Nguyễn 
Văn Ba (Tiền giang); Cao Hòa Xuân (Phú khánh); Nguyễn Thị Quýt 
(Nghĩa binh); Nguyễn Thị Bích Lộc, Lê Đức Minh (Hà nộ)... 

Tủy từng trưởng hợp, chúng tỏi chuyền cho các cơ quan hữu quan 
giải quyết hoặc có sự hướng dẫn cụ thê và thông báo clo các bạn. 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


VÌ HỘI NGHỊ TðẦN LIÊN BANG LẦN THỨ 19 


BẢNG (ỆNG SẢN LIÊN XÔ 


ỘI nghị toàn liên bang lần 
thứ 19 ĐCS Liên xô là sự 
kiện quan trọng nhất kề từ 
Đại hội 27 của Đảng. 


Tiêu biều cho trí tuệ của 20 triệu 
'đẳng viên, gần 5000 đại biểu đã dân 
"chủ thảo luận không chút dẻ đặt tát 
cả các vấn đề có liên quan đến cải tồ. 
voi đánh giá khác nhau về những gì 
'đã đạt được và chưa đạt được trong 
'ba năm cải tồ và các phương hướr§ 
nhằm đầy nhanh sự nghiệp. cải tö đã 
"được tranh luận rất sôi nòi. Sự đa 
đạng về ý kiến, mức độ sảu sắc về 
.nội dung, tỉnh thắng thắn trong tranh 
'luận, sự cởi mở về tư tưởng được thề 
chiện nỗi bật tại diễn đàn quan trọng 
này. Lần dầu tiên quản chúng được 
„nhìn thấy tận mắt những cảnh này 
trên màn ảnh vô tuyến. Một số đại 
biều nói nhiều về cách đánh giá lịch 
-SỬ, về thiếu tự đo, về những khó khăn 
trong cải tồ. Trong khi đó nhiều đại biều 
khác lên án những sai lầm và tệ quan 
liêu cửa quyền, nạn khan hiếm lương 
"thực thực phầm và hàng tiêu dùng, 
:eự nOn kém về dịch vụ, tệ nạn phải 
'xếp hàng dài, sự Ô nhiễm sông ngòi, 
tình trạng bệnh viện không CÓ nước 
nóng. dây chuyền sản xuất ở các nhà 
máy bị hư hỏng. Có đại biều phàn 
nàn cải tồ chưa mang lại chuyên biến 
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gi cho địa phương mình, cơ sở mỉnh. 
Có đại biều lại cho rằng cải tồ chưa 
được triền khai đủ nhanh ở cấp cao. 


Mặc dù có những bất đồng về chỉ 
tiết, về con người cụ thê, nhưng Hội 
rghị bầu như nhất trí phê phán gay 
gắt những tiêu cực trong đẳng, trong 
xã hội, cho đó là những trở ngại lớn 
đối với cải tồ. Các đại biều đã vạch 
mặt chỉ tên những ai dùng lời lẽ mới 
đề che đạy cách làm cũ và những biều 
hiện không đồi mới khác mà từ trước 
tới nay chưa được nêu ra trong hội 
nghị đảng các cấp ở Liên xô. Đồng ` 
chhCac-pốp, Thư ký thứ nhất Ban chấp 
hành IHiội nhà văn Liên xô đã lên án 
thẳng thừng những lệch lạc trong phê ' 
kình văn hợc. Đồng chí cho rằng bên 
cạnh những bài tốt, đã có hiện tượng 
phê bình mang tính bè phái, do phật 
ý cũ, với ý đồ * tiêu diệt ›đối phương ; 
uào thét chửi rủa thật to, giả vờ ủng 
hộ cải tò. Đồng chí cho rằng cần xóa 
bỏ hiện tượng trên bằng cách phát 
triên phê bình theo hai chiều. Không 
thề chỉ có phê bình từ một phía. - 
Không thề có trận đấu chỉ vào một 
khung thành. Ngay phát biều của 
đồng chí En-xin, người vừa ra khổi 
Bộ chính trị nhưng vẫn được bầu đi 
dự hội nghị, cũng hòa vào dòng tranh - 


luận chung ấy. Phát biều trước hội 


nghị. đồng chí Goóc-ba-trốp cho rằng 
đồng chí En-xin cũng tán thành cải tô, 
nhưng không thề đồng ý với đè nghị 
«khôi phục chính trị» của đồng chí 
Đồng chí Goóc-ba-trốp nêu rõ biên bản 
tốc ký trước đây đã ghi chính 
đồng chí En-rin đã tự thấy mình 
phạm sai lầm về chính trị khi phát 
biều tại Hội nghị toàn thề Trung ương 
tháng 10-1987. 

Trong tham luận của mình, đồng 
chí Li-ga-trốp cho rằng đồng chí En- 
xin tuy có những ý kiến hợp lý, song 
đã sai lầm không chỉ về sách lược mà 
cả chiến lược cải tô. 

Đấy chỉ là một vài ví dụ đề nói 
lên phong cách đân chủ thẳng thắn 
lê nin nít bao trùm trong hội nghị. Đó 
là chưa kề trước hội nghị, đã có 54 


triệu người tham gia thảo luận bản - 


đề cương của UBTU Đảng trình hội 
nghị. Trong đó, 6,6 triệu người đã 
phát biều, nêu ra 2 triệu đề nghị. Các 
đồng chí Liên xô cho rằng cung cách 
đàm thoại thoải mái không hạn chế 
trong hội nghị là chưa hề có trong 
Cung Đại hội điện Crem-li, chưa hề 
có trên đất nước xô viết trong vòng 
60 năm nay. Về mặt này, Hội nghị đã 
thật sự phản ánh bầu không khí chính 


trị, trình độ đân chủ hóa trong đẳng: 


và xã hội xô viết sau ba năm cai tô. 


` 


* 


Chỉ có đánh giá đúng thực trạng 
của cải tô, những gì đã làm được và 
chưa làm được, mới có thề vạch 
hướng tiếp tục tiến tới. Hội nghị đã 
ra nghị quyết quan trọng øề oiệc lánh 
giá quá trình Ihực hiện đường lỗi Đại 
hột 27 Hội nghị ghi nhận rắng chiến 
lược đầy nhanh và cải tô đang được 
thực hiện nhất quán. Đã có những 
thành tích bước đầu, những xu hướng 
tích cực. Nền kinh tế bắt đầu phái 
triền lành mạnh. Bộ mặt chính trị xã 
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hội đang thay đòi. Dân chủ và công 
khai đang trở thành công cụ mạnh 
mẽ nhất đề động viên xã hội và thúc 
đầy cải tồ. Tuy nhiên, quá trình cải 
tồ điễn ra có mâu thuẫn, phức tạp và 
khó khăn, giảng co giữa cái cũ và cái 
mới. Và chưa xuất hiện bước ngoặt 
cơ bản trong phát triền kinh tế, xã 
hội và văn hóa. | 

Thực trạng đó đã quyết định việc 
vạch hướng lại cho sự pbát triền kinh 
tế. Định hướng mới là lăng phần liêu 
dừng rong thu nhập quốc dán. Điều 
này sẽ không dễ đàng nhưng phải trở 
thành cốt lõi của toàn bộ chính sách 
về cơ cấu kinh tế và đầu tư, là hòn 
đá tầng của tăng trưởng kinh tế. Cần 
ra sức đầy mạnh sản xuất lương thực, 
thực phầm, hàng tiêu dùng và mạng 
lưới dịch vụ. Đó là những yếu tố 
quyết định chiều sâu và hiệu quả của 
việc nâng cao mức sống. Chính sách 
cơ bản về nông nghiệp hiện nay là 
phát huy tiềm lực của nông trang, 
nông trường, thực hiện rộng rãi khoán, 
cho thuê, đầy mạnh mạng lưới hợp 
tác xã, cải thiện căn bản điều kiện 
lao động và cuộc sống ở nông thôn. 
Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ quan 
trọng hàng dầu là bằng mọi cách phục 
hỏi nông nahiệp. 


Hội nghị nhấn mạnh việc cải tổ 
kinh tế triệt đề là nền tẳng cửa cải tồ 
toàn điện. Nay cải tô kinh tế đang 
nhận được báo đảm mới từ cải tÔ 
chính trị. Cuộc cải tô này sẽ được 
hoàn thành eơ bản trong thời gian kế 
hoạch 5 năm hiện nay. Thành còng 
của cải (ô chính trị lại phụ thuộc vào 
cải tô kinh tế. Trong khi đó việc áp 
dụng cơ chế kinh tế mới đôi khi vẫn 
giảm chân tại chỗ. Tỉnh hình này đồi 
hỏi phải triệt đề cải tồ kinh tế, áp 
dụng cơ chế kinh tế mới trong toàn 
bộ nền kinh tế quốc đàn. 


Hội nghị coi sự phát triền của khoa 
học— khoa học kỹ thuật và khoa học 
xã hội —. của giáo dục và văn hóa là 
yếu tố sống còn của cải tò. Đây là sự 
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đầu tư vào linh vực trí tuệ và tình 
thân của con người, linh vực quan 
trọng nhất của sự phát triền xã hội. 
Bất cứ xã hội hiện đại nào cũng đều 
có xu hướng tăng cường lĩnh vực này. 
Do vậy căn có một cơ chế nhạy cảm 
nhất với khoa học Kỹ thuật, có 
thề tiếp thu nhanh nhất những 
thành quả kỹ thuật mới. Các nhà 
khoa học của tất cả các ngành 
phải được thật sự đóng góp vào quả 
trình quyết định và thực hiện các 
chính sách kinh tế xã hội. Khoa học 
xã hội phải eung cấp những luận chứng 
- lý luận cho các lĩnh vực củi tô và cho 
sự phát triền chủ nghĩa xã họi. Đường 
lỗi chính sách nhất thiết phải trải qua 
nghiên cửu và có luận chứng của các 
chuyên gia, bác học, không thê là sản 
phầm tưởng tượng của một nhóm 
nưTTỜI. 

Nên văn hóa nghệ thuật xô viết 
phải thoát khỏi tình trạng bảo thủ, 
cđơn điệu, tế nhạt, tệ bè phái, đầu dá 
lần nhau và tham vọng cá nhân. Dưới 
sự thúc đầy của ngọn cở cải tô, trên 
con đường vươn tới đỉnh cao sáng tạo 
mới, văn hóa văn nghệ phải thật sự 
là nơi đọ sức đua tài, tạo ra ngày 
càng nhiều hoa thơm quả ngọt cho 
đời. : 

Hội nghị khẳng định cương lĩnh cải 
tô là một sự lựa chọn lịch sử đúng đắn, 
đã động viên và đoàn kết được 
toản dân thực hiện cuộc cải 
tạo cách mạng xã hội xô viết, theo 
phương hướng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 


* 


Việc dân chủ hóa xã hội xô việt và 
cải cách hệ thông chính trị hiện tại 
là nội dung chủ yếu của Hội nghị toàn 
liên bang thứ 19, Nuhị quyết về văn 
đề này nêu rõ: 

Căn xác dịnh mục tiêu và nhiêm vụ 
của cải tò chính trị. Đó là nhằm hướng 
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tới tự quản xã hội, phát triên tính: 
sáng tạo của công dân, thiết lập một 
cơ chế khoa học đề phát triền dân chủ, 
đề diễn đạt những lợi ích và ý chí của 
toàn thê nhân dân, thề hiện chúng 
trong đường lối và chính sách. Bảo 
đảm cho mỗi dân tộc và sắc tộc phát 
triên tự do, bình đẳng, hữu 
nghị và hợp tác. Xây dựng và tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
để loại trừ mọi khả năng lợi dụng 
quyền lực, chống quan liêu. bảo vệ 
quyền tự do công dân và nghĩa vụ 
công dân trên cơ sở hiến pháp. Phân 
định chức năng của Đảng và Nhà 
nước. Xây dựng bộ máy có hiệu lực. 
bảo đảm đồi mới kịp thời hệ thống 
chính trị có tính đến điều kiện trong 
nước và quốc tế đang thay đòi. 


Hội nghị toàn liên bang nhất trí 
khẳng định Đại hội đại biều nhân dân 
toàn Liên xô là cơ quan quyền lực cao 
nhất của đất nước, là nền tảng của 
cơ chế tự quản xô viết. Các XÒ viết 
đại biêu nhàn đân có toàn quyền quyết 
định tất cả những văn đề quan trọng 
nhất của nhà nước trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Phục hồi vị 
trí lãnh đạo của cúc cơ quan dân cử 
đối với các cơ quan chấp hành và bộ 
máy của chúng ở tất cả các cấp. 


Thành viên của đại hội đại biều 
nhân dàn bao gồm: các đại biều đượê 
bầu từ các khu vực bầu cử theo lành 
thồ và các vùng dân tộc; các đại diện 
cho các bộ phận chủ yếu của hệ thống 
chính trị như đẳng, công đoàn, đoàn 
thanh niên, các tÒ chức quần chúng 
khác, cũng như các tồ chức hợp tác 
xã. các tô chức sáng tác khoa học. Các 
đại điện này được bầu tại các đại hội 
và hội nghị toàn thề trung ương của 
các tô chức nói trên. 


Đại hội sẽ bầu Xô viết tối cao gồm 
hai viện với số người tương đối ít. 
Đó là cơ quan lập pháp và kiềm tra. 
Chủ tịch Xô viết tối cao được bầu 
bằng phiếu kín. 


Hại đồng bệ trưởng Liên xô là cơ 


quan hành “pháp và điều hành cao - 


.hất. Nó có trách nhiệm báo cáo trước 
Xô viết tối cao về việc thực hiện chức 
năng của nó. Đó là thực hiện chính 
sách đối nội, đối ngoại, soạn thảo và 
thực hiện các kế hoạch và chương trình 
kinh tế, văn hóa và xã hội. 

Việc dân chủ hóa quản lý đòi hỏi 


một bộ máy quản lý kiều mới, gọn - 


nhẹ. có hiệu lực. Tập lợp trong đó là 
một đội ngũ cân bộ có năng lực tỉnh 
thông nghiệp vụ, nắm vững các quy 
trình thông tin hiện đại, được sự 
_kiềầm tra dân chủ của dân, có khả 
năng thúc đầy tiến bộ mọi mặt. Do 
vậy trước hết eần giảm những khâu 
thừa, khâu yếu kém trong bộ máy hiện 
có. Trong thời kỷ trì trẻ, toàn liên bang 
có tới gần 100 bộ, các nước cộng hòa 
có 800 bộ, với tồng số 18 triệu người 
mỗi năm tiêu phí 40 tỷ rúp! Theo yêu 
cầu mới, bộ máy toàn liên bang có thề 
giảm 40, các nước cộng hòa có thề 
giảm một nửa, các khu, tỉnh giảm { 
phần 3. 

Hội nghị cho rằng dân chủ hóa phải 
có luật pháp bảo đảm. Đây là một xu 
thế chung, Dân chủ hóa tức là nhân 
dàn được quyền tham gia thảo luận 
và quyết định những vấn đề quan 
trọng, tham gia quản lý đất nước. Quá 
trình này cản dựa trên cơ sở một cơ 
chế khoa học và pháp luật chặt chẽ. 

Xuất phát từ luận điềm đó, hội nghị 
cho rằng việc thiết lập một nhà nước 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn 
phủ hợp với xu thế quản lý và xây 
dựng xã hội hiện đại. Chủ nghĩa xã hội 
càng cần có pháp luật và kỷ cương. 

Hội nghị khẳng định việc cải tồ 
chính trị thành hay bại trước hết tùy 
thuộc ở việc dân chủ hóa trong đảng. 

Cần dựa theo quan điềm của Lê-nin 
về vai trò của Đảng đề xác định đúng 
đẳn chức năng của Đẳng. Lê-nin 
cho rằng đảng cộng sản là đội tiên 
phong chính trị của xã hội, còn nhà 
nước xô viết là tồ chức và công cụ 
quyền lực của nhân dân. Sau Cách 


mạng Tháng Mười, Lê-nin đã nhấn 
mạnh phải phát triền dàn chủ trong 
quản lý, trao quyền chủ động cho các 
địa phương và cơ sở. Điều này có 
nghĩa phương pháp lãnh đạo lập trung 
cao độ cũ không còn thích hợp với 
yêu cầu hòa binh xây đựng. Lê-nin 
cũng đã sớm nêu ra sự cần thiết phân 
định rạch ròi chức năng của Đẳng (và 
của UBTƯ Đăng) với chính quyền xô 
viết, Đảng không thề bao biện, trực 
tiếp làm công việc quản lý, thay thế 
cơ quan nhà nước và các tồỒ chức xã 
hội khác. 

Những tư tưởng của Lê-nin hoàn toàn 
phù hợp với khoa học quản lý xã hội 
hiện đại. Hệ thống chính trị, trong đó 
có Đăng, có chức nĩng quản lý xã hội. 
Thông qua quản lý đề tác động và 
phát triền xã hội. Nhưng vai trò lãnh 
đạo của Đảng không thề là kiều quản 
lý hành chính thông thường. Đày là 
một hình thái lao động quản lý đặc 
biệt, hình thái cao nhất, quan trọng 
nhất. Nghĩa là Đăng vạch đường lối 
có tính chất định hướng cho sự phát 
triền xã hội. Tuy là chủ thề quản lý 
có ý nghĩa quyết định, nhưng Đảng 
không trực tiếp quản lý xã hội. Đảng 
thông qua các cơ quan nhà nước và 
các tỒ chức xã hội mà tác động đến 
các quá trình xã hội. Nghĩa là Đảng 
lãnh đạo bằng chính trị. Đường lối 
chính trị của Đẳng được thực hiện 
thông qua các đảng viên cộng sản làm 
việc tại các cơ quan chính quyền và 
tất cả các lĩnh vực xã hội. Đường lối 
đó phải thông qua trình tự pháp luật 
nhà nước mới eó thê trở thành phương 
châm chính trị lớn, có tác dụng chỉ 
đạo trong cả nước. Đảng không thề 
áp đặt hoặc chỉ thị trực tiếp cho cơ 
quan chính quyền, các tô chức xã hội 
và cho xã hội. Đẳng tôn trọng và bảo 
đảm cho các cơ quan nhà nước từ lập 
pháp, tư pháp đến hành chính, và các 
tồ chức đoàn thề xã hội, thực hiện 
chức năng của họ một cách đọc lập, 
phù hợp với quy định của hiến pháp. 


Đồng thời bảo đảm cho các cơ 
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quan kinh tế, văn hóa. xã hội hoạt 
động một cách chủ động. Chính kết 
quả công tác của hết thầy các cơ quan, 
đoàn thề và các tồ chức xã hội này 
thề hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. 


Đó cũng là thước đo sự đúng sai trong 


vai trò lãnh đạo của Đẳng: 

Với tư cách là đội tiền phong chính 
trị của giai cấp công nhân và toàn thê 
nhàn dân lao động, Đăng có nhiệm vụ 
dựa theo học thuyết Mác —Lê-nin, phát 
triền sàng tạo lý luận về chủ nghĩa 
xã hội khoa học, đồi mới tư duy lý 
luận, xây dựng chiến lược phát triền 
xã hội, đường lối đối nội, đấi ngoại, 
tiến hành công tác chính trị, tư tưởng 
và giáo dục quần chúng, xác định 
chính sách cân bộ, tiến hành kiem 
tra. Đảng hoạt động trong khuôn khô 
hiến pháp và luật pháp. 


Hội nghị nhấn mạnh ĐGS Liên xô 


từ nay sẽ không bao giờ để lặp lại 
tình hình tương tự như những thời kỳ 
sùng bái cá nhân và trì trệ ước đây: 

Đề phù hợp với phương hướng thay 
đồi nói trên, cần khẳng định lại uy 
tín và quyền lực của các cơ quan được 
bàn, kề cả của UBTƯ Đảng. Đó là 
những cơ quan đại diện có thầm 
quyền cao nhất trong toàn đăng hoặc 
một đẳng bộ. 

Điều có ý nghĩa quan trọng nhất là 
đồi mới cơ chế bầu cử theo ý nghĩa 
đàn chủ hóa thật sự và đầy đủ. Giới 
hạn chức vụ được bầu không quá hai 
nhiệm kỷ liên tục, mỗi nhiệm kỷ 5 
năm. 

Cần tiến hành hội nghị dàng giữa 
hai nhiệm kỳ đại hội đề đồi mới khoảng 
20% thành phần đẳng ủy đã bầu sau 
2—3 năm. Diều này áp dụng cả đổi 
với hội nghị toàn liên bang. 

Cần đồi mới cách thức các cuộc họp 
của các cấp ủy, bảo đảm thảo luận 
tập thề khi đưa ra các quyết định. 
Công bố các bẩn tốc ký của hội nghị 
toàn thề các cấp ủy đảng, công bố các 
dự thảo nghị quyết các vấn đề lớn 
trong đẳng và trong xã hội. 
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Phải tiến hành công khai việc tuyền 
chọn và bố tri cán bộ trên cơ sở thi 
cử và sát hạch. 

Phải làm trong sạch đảng bảng cách 
sát hạch chính trị các đảng viên.. 
Gắn việc kết nạp đẳng viên mới 
với việc thúc đầy và thực hiện nhiệm 
-vụ cải tô. 

Nghị quyết của hội nghị toàn liên 
lang về quan hệ giữa các dân tộc 
nhãn mạnh cần tiếp tục củng cố và 
phát triền Liên bang xô viết theo. 
hướng dân chủ hóa. 


Thực hiện một cách khoa học sự 
phân quyền giữa trung ương và địa 
phương, cũng như phân rõ chức năng 
và quyền hạn giữa Đảng và Nhà 
nước. Điều này hết sức quan trọng - 
trong một nước lớn và có nhiều dân 
tộc như Liên xô. Chỉ có làm tốt việc 
này mới bảo đảm phát triền tối đa 
tính chủ động, sáng tạo, lại tránh 
được xu hướng cục bộ, địa phương, 
dân tộc chủ nghĩa. 

Hội nghị toàn liên bang cũng ra 
các nghị quyết riêng về đấu tranh 
chống chủ nghĩa quan liêu, VỀ tỉnh 


` công khai, về cải cách pháp luật. Đó 


đều là những quyết định có ý nghĩa 
chiến lược, nhằm bảo đảm dân chủ 
hóa, là yếu tố quan trọng quyết định 
cải tồ chính trị, bảo đảm toàn bộ tiến 
trình cải tồỒ không thê bị đảo ngược. 

Ngoài sáu nghị quyết về các vấn 
đề nói trên, trước lúc bế mạc, hội nghị 
còa thông qua nghị quyết về một số 
biện pháp cấp bách nhằm triền khai 
trên thực tế cuộc cải cách hệ thống 
chính trị của đất nước. Nghị quyết 
'này chỉ rõ phải thực hiện trong năm 
nay việc thay đổi bộ máy của đảng 
theo đúng sự phân định chức nẵng 
của đảng và xô viết và những quyết 
định khác của hội nghị toàn liên bang: 

Tháng 4-1989 tồ chức bầu cử và 
tiến hành Đại hội đại biều nhân dân 
và bầu cơ quan quyền lực mới, sửa 
đồi và bồ sung các văn bản pháp lý 
và hiến pháp. 


Toàn bộ những nghị quyết quan 
trọng của hội nghị đều là kết quả trực 
tiếp của việc thảo luận sôi nồi bản 
báo cáo về quá trình thực hiện các 
nghị quyết của Đại hội 27 ĐGS Liên xô 
và về những nhiệm vụ tăng cường cải 
tồ—báo cáo của Tồng bí thư ĐBTU ĐCS 
Liên xô M.X. Goóc-ba-trốp tại Hội 
nghị toàn liên bang ngày 28-6-1986. 
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Đáng chú ý là bản báo cáo đã đưa 
ra những nhận thức mới về chủ nghĩa 
xã hội có phát triền cụ thề so với Dại 
hội XXYVII. 

Đáo cáo chỉ rõ, cuộc cải tÔ toàn 
điện với nội dung cải tỒ kinh tế và 
cải tồ chính trị là nhắm khôi phục bộ 
mặt vốn có của chủ nghĩa xã hội. 

Đó là một xã hội nhân đạo, trong 
đó mọi hoạt động đẻu nhằm thỏa mãn 
những nhu cầu phát triền toàn diện 
của eon người. 

Đó là một xã hội có nền kinh tế hiện 
đại, năng động, đa đạng, có hiệu quả. 
XMột nền kinh tế có các hình thái sở 
hữu đa dạng, kề cả cá thê; gắn trực 
tiếp thu nhập với kết quả lao động. 
Một nền kinh tế quản lý có kế hoạch 
nhưng dựa trên nguyên tắc kết hợp hài 
hỏa vai trò của trung ương trong việc 
'xác định cơ cấu với tính tự chủ rộng 
'rãi của các đơn vị sẵn xuất với tư cách 
tà những người sản xuất hàng hóa, thực 
hiện hạch toán kinh doanh và tự chủ, 
hoạt động hướng vào thị trường. 

Đó là một xã hội công bằng, bình 
đẳng. có bảo đảm đối với quyên con 
người, mọi tài năng được phát huy và 
đền đáp xứng đáng. 

Đó là một xã hội có nền văn hóa và 
đao đức xã hội cao, có cuộc sống đầy 
đủ và phong phú về vật chất và tỉnh 
thần, không chấp nhận thói quen 
hưởng thụ, sự nghèẻo nàn về tỉnh thần 
và thô thiền về văn hóa. 


Đó là một xã hội của chính quyền 
nhân dân thật sự, xã hội tự quản, 

— Đó là xã hội binh đẳng thật sự giữa 
các dàn tộc và bộ tộc anh em. 

Đó là xã hội luôn luôn hướng tới 
cộng đồng quốc tế với khát vọng hòa 
bình. 

Trên cơ sở nhận thức chủ nghĩa 

xã hội như trên mới có thề xác định 

những chuẩn mực đặc trưng bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, từ dó mà định 
hướng đúng đắn con đường xây dựng 
,và phát triền chủ nghĩa xã hội. 


* 


Nhà sử học S. Kô-le-xni-cốp nêu lên 
ràng trong lịch sử của ĐCS Liên xô 
đã từng có nhữnñ hội nghị của đẳng 
mà ý nghĩa ngang với hoặc lớn hơn 
một đại hội. Chẳng hạn hội nghị lần 
thứ 6 của đãng họp năm 1912 ở 
Pra-hn đã đặt nền móng cho việc Xây 
dựng đẳng kiều mới. Hội nghị lần thử 
7 họp tháng 4-1917 đã mở đường thắng 
lợi cho Cách mạng Tháng Mười. Sau 
Cách mạng Tháng Mười, một số hội 
nghị đảng cũng đã có tác dụng tạo ra 
bước ngoặt trong kinh tẻ xã hội xô 
viết. Như thời kỷ thực hiện chính sách 
kinh tế mới, thời kỷ kế hoạch 5 năm 
thứ nhất... 


Hội nghị lần thứ 19 họp trong bối 
cảnh lịch sử hoàn toàn mới, lại được 
tiến hành sau 47 năm gián đoạn kề từ 
hội nghị lần thứ 18 năm 1911, cũng là 
một hội nghị như vậy. 

Dánh giá kết quả hội nghị, trong 
điễn văn bế mạc, đông chí Goóc-ba-trốp 
kết luận: «Hội nghị đã đưa ra câu 
trả lời rõ ràng cho văn để này : thông 
qua dân chủ hóa. cải cách kinh tế và 
cải tạo hệ thống chính trị. chúng tí 
sẽ làm cho cải tô không thê đảo ngược, 
sẽ tiến tới một trạng thái mới về chất 
của xÄñ hội chủng ta, một điện mạo mới 


(Xem tiếp trang 88) 


_ Thế giới : vấn đề, sự kiện 


XU THẾ TIỂM HÓA TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ— XÃ HỘI (ỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN 


ỐT với các nước đang phát triền, 

những nhiệm vụ của công cuộc 

phát triền kinh tế — xã hội cuối 
cùng phải quy tụ về hai mục tiêu Cơ 
bản là đc lập về kinh tế và tiến hộ 
về xã hội. 

Tuy nhiên nếu mục tiêu cơ bản của 
chiến lược phát triền kinh tế — xã hội 
_có sự giống nhau thị những con đưởng 
dẫn tới các mục tiêu đó lại rất khác 
nhau. Ngoài những nguyên nhân phát 
sinh từ sự khác biệt vẻ các điều kiện 
cụ thề của từng nước, còn có những 
nhân tố quan trọng khác quyết định 
đường lối phát triền. Đó là : 

— Sự phan hóa chính trị — xã hội của 
các nước đan; phát triền khiến cho 
cầc nước này định hướng theo những 
con đường phát triền khác nhau; 

— Các quan điềm được lựa chọn làm 
cơ sở lý luận cho chiến lược phát triển 
kinh tế — xã hội. 

Trong hơn ba thập ký qu a, Xu thể 
tiến hóa trong chiến lược kinh tế — 
xã hội ở các nước đang phát triền có 
thể tóm tắt như sau: 

I —- Chiến lược phát triền thay 


thế nhập khâu (được áp dụng chủ 
yếu vào những năm 50 — 6(). 

Dựa trên những nuành công nazhiệp 
hiện có, chính sách này hướng vào 
sSẳH XUẤI Ở trong nước những sản 
phẩm trước đó phải mua của nước 
ngoài và bàng cách đó thu hẹp nhập 
khâu. Mục tiêu là nhanh chóng lạo ra 
Công ăn việc làm và cái thiện cơ cấu 
thương mại. Với chính sách này, các 
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NGUYÊN THANH TUẤNx+: 


nước đang phát triền tập trung vào 
phát triền công nghiệp nặng, và nếu 
có thề, song song với phát triền nông 
nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng đề 
chuần bị xây dựng kinh tế trên quy nô 
lớn. Ví dụ: Ấn độ, và An-giê-ri đã 
hoạch định chiến lược công nghiệp 
hóa vào việc phát triền các ngành - 
luyện kim đen, xi măng, đầu khí đề 
nhanh chóng giảm bớt nhập khầu các 
mặt hàng đó. Tuy nhiên, Ấn độ, với 
một chiến lược phát triền đồng bộ 
công nghiệp nặng và công nghiệp hà ng 
tiêu dùng loại lớn, vừa và nhỏ ở cả 
khu vực nhà nước và tư nhàn, đã hạn 
chế được sự mất cân đối giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, giữa các vùng 
lãnh thồ và sử dụng được tiềm năng 
của công nghiệp đề phát triền nông 
nghiệp một cách vững chắc. 


Chính sách phát triền công nchiệp 
thay thế nhập khầu bắt nguồn từ ý 
muốn bảo đảm nền độc lập chính trị 
vừa giành được bằng một nền sản 
xuất công nghiệp dân tộc, bằng sự độc 
lặp về kinh tế. Trong giai đoạn đầu, 
chính sách đó tỏ ra có hiệu quả, 
nhất là ở các nước có quy mô tương 
đối lớn và có một chính sách phát 
triền hợp lý công, nông nghiệp (như 
Ấn độ), và các nước có nguồn vốn 
dõi đào nhờ xuất khầu dầu mỏ (như 
An-giê-ri). Chính sách này chỉ có thề 
thành công với 3 điều kiện: có thị 
trường trong nước phát triền mạnh 
mẽ ; có nền nóng nghiệp đa dạng và 


W Củn bộ Viện Mác — Là-nin. 


phát triền ; tương đối có nhiều tài” 


nguyên thiên nhiên. Sọng bản thân 
chính sách đó lại đòi hỏi phải thiết 
lập những hàng rào thuế quan chặt 
chẽ nhằm bảo vệ các ngành công 
nghiệp mới ra đời, do vậy đễ dẫn đến 
xu hướng hạn chế việc mở rộng thị 
trường trong nước, và hạn chế hoạt 
động kinh tế đối ngoại. VÌ thế quá 
trinh cônz nghiệp hóa tiến triền chậm, 
cán cân thương mại của nhà nước 
thường thiếu hụt nghiêm trọng. Trong 
giai đoạn đầu, chính sách dó thường 
được hiều là tập trung phát triền công 
nghiệp nặng đề tron một thời gian 
ngắn điỗi kịp các nước công nghiệp 
phát triền, do vậy ngành nông nghiệp 
bị coi nhẹ, thậm chí có thể bị đình 
đốn. Các ngành công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp phát triền kém, lao động 
nông nghiệp về cơ bản văn là lao 
đòng thủ công với súc vật cày kéo, 
đặc biệt là ở các nước châu Phi xích 
đạo và vùng đại Xa-ha-ra. Chính do 
sự tri trệ đó về nông nghiệp mà 
trước đây An-giê-ri hằng năm chỉ tự 
túc được 30% lương tuực, còn In-đô- 
_nê-xi-a vốn là một nước nông nghiệp 
mà trong những năm 60 mỏi năm phải 
nhập khoảng 2 triệu tấn lương thực, 
Cũng trong những năm 60, sự n:át 
cân đối nghiêm trọng giữa công 
nghiệp và nông nghiệp đã làm chậm 
tốc độ xây dựng kinh tế và gây ra 
nhiều vấn đề xã hội phức tạp và 
những biến động về chính trị, chẳng 
hạn như ở Ghi-nê, Ga-na, Ma-lÙi, Xu- 
đăng v.v. 


II— Chính sách phát triền 
hướng về xuất khâu (được áp dụng 
chủ yếu trong những năm 70 và đầu 
những năm 80). 


Quả trình công nghiệp hóa của các 
nước đang phát triền điển ra trong 
hoàn cảnh lực lượng sản xuất trên thế 
giới đã quốc tế hóa ở mức độ cao. 
Trong hệ thống kinh tế thế giới tư 
bản chủ nghĩa việc chuyền giao các 


nguõn tài chính và kỹ thuật cho các 


nước đang phát triền phải thông qua 


các công ty xuyên quốc gia. Mặt khác, 
trở lực lớn và cũng là trở lực đầu 
tiên đối với các nước này là nguồn vốn. 
Trừ một số rãt ¡L nước, chủ yếu là 
các nước xuất khầu dầu mô, càn nói 
chung đo tỉnh trạng kém phải triền 
của nông n;shiện và của giai cấp !ư 
sản đàn tộc, họ không thề dựa vào 
nguôn vốn tịch lũy bên trong. 


Ở các nước phát triền theo hướng 
xã hội chủ nghĩa, vốn bén trong chủ 
yếu là của nhà nước, vốn bên ngoài 
chủ yếu là nguồn viện trợ của các 
nước xã hỏi chủ nghĩa anh em. Ở các 
nước phát triền theo hướng tư bàn 
chủ nghĩa, vốn bên trong chủ yếu là 
của nhà nước và thêm vốn của tư 
bản tư nhân, còn vốn bên ngoài là 
những khoản cho vay của các nước 
tư bản phát triền và các công tv xuyên 
quốc gia. Vị thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, 
thiếu cán bộ chuyên môn cho nên 
nhiều nước đang phát triền phải cố 
gắng thu hút đầu tư của các công ty- 
tư bản nước ngoài. Các công t!v xuyên 
quốc gia lợi dụng tỉnh hình đó đề nắm 
được nguồn nguyên liệu và nhân. 
công rẻ mạt của các nước này, và họ 
đã xâm nhập vào tÃI cả các ngành. 
kinh tế khác nhau, Mặt khác, nhiều 
nước đang phát triền cũng mong muốn: - 
thúc đây quá trình xâm nhập của các 
công ty xuvên quốc gia. Chính từ 
những nguyên nhân nói trên đã xuất 
hiện chính sách thiên về xuất khiu ởỞ 
nhiều nước dang phát triển thuộc 
châu Á và Mỹ la tỉnh. Nội dung của 


chính sách đó có thê tónm tắt như sau ? 


— Bảo đảm cho các ngành công 
nghiệp ở các nước đang phát triển 
có khai năng cạnh tranh trên thì 
trường thế giới : 

~ Thu hút tư bản nước ngoài; 

— Xây đựng cảc« khu màu địch tư 
đo» hoặc «& vùng tự đo Yđể các công 
ty xuyên quốc pia có thể tự do nhập: 
khâu nguyên liệu và bán thành phẩm 


đề rồi chế biến và tái xuất khầu cũng 
một cách tự do. Ơ đây các công ty 
nước ngoài được hưởng những ưu đãi 
về thuế và tự do chuyên các khoản đầu 
tư hay tiền lãi về nước (từ 3 đến 10 
năm) v.v. Chính quyền sở tại cho thuê 
(hoặc bán) đất đai, nước, điện và các 
cơ sở hạ tầng khúc. 

Nếu như trong chính sách thay thể 
nhập khầu, nhà nước dân tộc chủ nghĩa 
vay vốn, nhập khâu thiết bị và kỹ 
thuật đề công nghiệp hóa thì với chính 
sách thiên về xuất khâu này người ta 
hầu như trao cho các công fy xuyên 
quốc gia tiến hành « công nghiệp hóa ? 
với sự hợp tác của nhà nước dân tộc 
chủ nghĩa. Mục tiêu của chính sách 
này nhằm giảm bớt những thiếu hụt 
trong cán cân thanh toán, nhanh chóng 
nhập các kỹ thuật cao đề duồi kịp các 
nước công nghiệp tiên tiến. Rõ ràng 
vào giai đoạn đầu, chính sách đó đã 
tạo cho các nước đang phát triền một 
tỷ lệ tăng trướng kính tế hằng năm 
tương đối cao (từ 5 đến 10% ở các 
nước châu Á— Thái bình dương trong 
những năm 1978— 1982). 

Do liên kết với các công ty xuyên 
quốc gia đề ưu tiên phát triền các 
ngành sản xuất có khả năng cạnh 
tranh mạnh mẽ trên thị trường thẻ 
giới cho nên kinh tế của các nước đang 
phát triền đã trở thành một khàu 
trong dây chuyền công nghệ của thế 
giới tư bản chủ nghĩa. Nền công nghiệp 
hướng về xuất khảu phải dựa vào 
nguyên liệu, phụ tùng thay thế và 
công nghệ của thị trường tư bản chủ 
nghĩa, vừ ròi sản phầm cũng phải 
được tiêu thụ trên thị trường đó. 
Quan hệ phụ thuộc này đã làm cho 
nên kinh tế của các nước đang phát 
triền bị tác động mạnh mê theo chu kỷ 
hưng thịnh hayv suy thoái của nền 
kinh tế các nước tư bản. Khi mà 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa dang 
đứng trước những thứ thách mới thi 
nên kinh tế của các nước đang phát 
triển cñng sa vào những khó khăn mới, 
biểu hiện cụ thề ở: 


e 
, 


SA 


— Tốc độ tăng trưởng kinh tế giằm 
sút : Xinh-ga-po từ 8,23 (1984) xuống 
1,7% (1985), Nam Triều tiên từ 9,5 
(1984) xuống 53 (1986. 1987) v.v. Tính 
chung ở các nước đang phát triền tốc 
độ phát triền kinh tế từ 5,4% (1984) 
xuống 3.§X (1986). 

— Căn cân thanh toán thiếu hụt vì 
thu nhập xuất khầu giảm ; 

— Nợ nước ngoài tăng nhanh và trở 
thành một nhân tố không ồn định của 
thế giới tư bản chủ nghãa. 

— Những dấu hiệu đáng lo ngại nói 
trên ảnh hưởng tiêu cực đến xu hướng 
đầu tư. Nhiều nguồn vốn nước ngoài 
bị rút đi ; công nghiệp hoại động không 
hét công suất; nạn thất nghiệp tăng; 
đời sống nhân dân lao động thêm khó 
khăn. do đó tình hình xã hội không 


, Ôn định; có những rối loạn ở những 


mức độ khác nhau, có lúc gay gắt đến 
mức bùng nồ như ở Phi-lip-pin, có lúc 
tiềm tàng như ở Nam Triều tiên, 
Ac-hen-ti-na. : , 


IIE—- Những điều chỉnh mới 
trong chiến lược kinh tế- xã hội 


Do tình hình khó khăn nói trên, bắt 
đầu từ 1985 nhiều nước đã áp dụng 
hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm 
ngăn chặn quả trình suy thoái kinh tế. 
Iiện nay các nước đang phát triền đã 
nhận thức được những phiến diện 
trong chính sách thiên về xuất khầu 
bộc lộ rõ trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
ngoại thương, trong quan hệ với các 
cường quốc kinh tế nói chung và trong 
việc sắp xếp các thứ tự ưu tiền phát 
triền của từng nước v.v. 

Trong số những biện pháp điều 
chính, nồi lên những điềm sau: 

+ Từng bước thay đồi cơ cấu kinh tế, 
làm cho nên kinh tế thoát khỏi tình 
trạng để bị tồn thương đề có thề phát 
triền trong thế tương đối ồn định. 
Muốn vậy phải sửa chữa ngay một sai 
lầm trước đày là coi nhẹ phát triền 
sản xuất lương thực. Trừ các nước 


đang phát triền thuộc châu Phi còn 
nhiu khó khăn về sản xuất lương 
thực do liên tiếp gặp thiên tai, các 
nước châu Á và Mỹ la tỉnh đã có nhiều 
tiến bộ trên lĩnh vực này. Một số 
nước Trung Đông, trước đây phải nhập 
phần lớn lương thực, thực phầm cần 
thiết thì nay nhờ phát triền sản xuất 
nội địa đã giảm đáng kề mức nhập đó. 
Những nước có số dân đông như Ấn 
đô, In-đô-nê-xi-a cũng bắt đầu tự túc 
được tương thực và có dự trữ dáng 
kề. (Ấn độ dự trữ hằng năm khoảng 
10 triệu tấn. In-đô-nê-xi-a TKRDAM bi tấn, 

triệu tấn). 


"Ngoài việc coi trọng phát triền nông 
nghiệp, các nước đang phát triền 
(chẳng hạn như Xri Lan-eca, các nước 
ASEAN v.v.) cũng đã chú ý nhiều hơn 
đến sẵn xuất hàng tiêu dùng cho thị 
trường nội địa bằng chính sách khuyến 
khích phát triền công nghiệp vừa và 
nhỏ, các loại sản xuất cần ít vốn nhưng 
thu hút nhiều nhân công nhằm kết 
bợp tạo ra việc làm cho nhân dân. 


+ Sự đa dạng hóa sản xuất không 
có nghĩa là trở lại chính sách thay thế 
nhập khầu mà là hoàn chỉnh đường 
lối đầy mạnh xuất klầu nhờ hàng 
loạt sự điều chỉnh chiến lược kinh tế 
đối ngoại, trong đó nồi lên những điềm 
cơ bản là : 


— Xử lý tốt quan hệ hối đoái và 
ngoại tệ nhằm làm cho hàng hóa thẻm 
sức cạnh tranh. Đơn giản hóa thủ tục 
xuất khầu, mở rộng tín dụng xuất khầu, 
tăng thêm trợ cấp xuất khầu đề kích 
thích xuất khâu. 


— Mở rộng mặt hàng xuất khầu, 
nhất là các sản phầm kỹ thuật cao đòi 
hồi nhiều nhân công như đồ chơi điện 
tử, đồ sứ cao cấp, lắp ráp các linh 
kiện điện tử v.v. 


~ Mổ rộng thêm thị trường mới 
bằng cách tăng cường buôn bán với 
các nước xã hội chủ nghĩa. Với những 
khách hàng này, họ có thề dùng thủ tục 
hàng đồi hàng, tránh được nạn khan 


hiếm ngoại tệ mạnh. Theo dự đoán thì 
tử nay đến nắm 2000, phương thức 
ti:anh toán này có thề chiếm 50% khối 
lượng hàng héẻa trao đồi. 

+ Tăng thêm hiệu quả của nền kinh 
tế. Biện pháp quan trọng là sử dụng 
các thành tựu của cách mạng kho: học, 
kỹ thuật đề giảm chí phí sản xuất và 
nâng cao năng suất lao động. Một biện 
pháp khác mà một số nước dung phát 
triên sử dụng là “tư nhân hóa ». tức 
là nhượng lại cho tư nhân các xí 
nghiệp, chủ yếu là loại vừa và nhỏ 
trước đây thuộc sơ hữu nhà nước 
nhưng .làm ăn thua lỏ hoặc doanh lợi 
thắp. Chẳng hạn Thái lan dã nhượng 
lại cho tư nhân kính doanh 10 hải 
cảng v.v. 


+ Tăng cường đấu tranh kinh tế 
kết hợp với đấu tranh chính trị, chống 
sự lũng đoạn củà tư bản nước ngoài. 
Công cuộc diều chỉnh chiến lược kinh 
tế không thề mang lại cho các nước 
đang phát triền những kết quả mong 
muốn nếu họ không giành được sự cải 
thiện vị trí của họ trong quan hệ kinh - 
tế thương mại, giảm bớt sự phụ thuệc 
về công nghệ, kỹ thuật vào các nước. 
tư bản phát triền. 


Trước đây giữa hai loại'chiến TỦ 
phát triền thay thể nhập khầu và 
hướng về xuất khầu không có một 
ranh giới phân chia tách bạch mà còn 
có sự xen kẽ lẫn nhau nguyên nhân 
chính là do sự yếu ớt cửa giai cấp tư 
sản dân tộc và chính quyền nhà nước 
thuộc các nước đang phát triền. Ngày 
nay nhiều nước đang phát triền đã có 
một cơ sở kinh tế — xã hội đủ nạnh 
làm nền tảng cho những chính sách 
kinh tế năng động, chống lại một cách 
kiên quyết những àm mưu nô dịch của 
chủ nghĩa đế quốc. Đó sẽ là một bảo 
đảm cho các nước đang phát triền 
vượt qua được những thách thúc hiện 
nay của tình hinh kinh tế— xã hội thế 
giới, tiến được một bước đài trên con . 
đường giành độc lập về kinh tế và 
tiến bộ về xã hội. 
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Quơ sách báo 
các nước anh em 


PAÄI KẾT HỢP PHẬT TRIỀN 
KINH TẾ VỚI PHÁT TRIỀN XÃ HỘI 


Lược thuật kiến của đồng chỉ Phi-den Ca-rtơ-rỏ, Bí 
thư thử nhàt LDTUY Dáng công sản Cu-ba, Chủ tịch Hiội dòng nhà ) 
nước øà Chủ tịch Hội dòng Độ trưởng rurớc Cộng hòa Cu-ba, 
tại buồi bẽ mạc Hội nghị đảng bộ thành phố la FHia-ba-na nga 


99.11-4987 (*) 


Không thè nói: không cần 
vườn trẻ... | 


"Hiện nay, vấn đề không còn là Xây 
dựng một vườn trẻ trong một năm nữa 
Chỉ một vườn trẻ thôi thì thật là nực 
cười. Hiện nay chúng fa muốn năm chục 
vườn trẻ... Những người khởi xưởng 
tư tưởng phản động trong lòng Cách 
mạng viện cớ rằng việc xây dựng 
vườn trẻ đẫn tới những chí phí xã 
hội. Mà những chỉ phí xã hỏi thi chẳng 
phục vụ cho việc gì ca. Đối với họ, 
chỉ có việc đầu tư vào khu vực sản 
xuất mới có Ích ; làm như những, người 
đến làn việc ở nhà máy là những con 
bò đực và bỏ cát, những con ngựa 
đực và ngựa cái, những con la, chứ 
không phải là những côn người những 
người đàn ông và đàn bà với những 
vấn đề của họ... Những người nói rằng 
« không, không cần vườn trẻ ?, rõ ràng 
là đựa theo quan niệm kỹ trị, quan 
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liêu, phản động... Những người hÿ trị 
không thề có ý nghĩ rằng cần phải 
bằng mọi giá có các vườn trẻ cho sản 
xuất và cho các địch vụ, không thê có 
ý nghĩ rằng nhà ở và trường học có 
ký túc xá một nửa đều cần cho sự 
phát triền kinh tế và xã hội. 

Đương nhiên, cách nhìn sự vật như 
vậy đã thay đồi... 


Nhan đan là lực lượng dự 
trữ quan trọng nhất 


Chúng ta đứng trước một cuộc cách 
mạng không thề chỉ làm một vườn 
tre.. | = 

Cần phải luôn luôn có những lực 
lượng dự trữ. Đúng như vậy. Nhưng 


(#) Xem báo €ran-me (Cu-ba) bản tóm tắt 
bằng tiếng Pháp, ngày 13°12-1987, tr. 6 — 1l. 
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chúng ta có những lực lượng dự trữ 
rất lớn trong nhân dân. Chính trong 
nhân đàn chúng ta có được lực lượng 
dự trữ quan trọng nhất của chúng ta. 
Đó là sức lao động. Bởi vi của cải là 
từ lao động; đúng, từ lao động mà 
ra... 

Tất nhiên, chúng ta cần có các vật 
tư. Nhưng các vật tư cũng do lao động 
mà có. Đối với yếu tố dề có thề tiến 
hành đầu tư, cũng như vậy. Chúng fa 
có thề thiếu một số tiền đề mua một 
thứ gi đó. nhưng chúng ta chỉ cần nói 
với những người lao động như sau 
là đủ: cần tạo thêm tiền đề có thể 
mua được thứ này thứ khác. Các 
đồng chỉ đã biết tấm gương của những 
người lao động tại các khách sạn du 
lịch: từng xu, tửng xu một, họ đã 
góp thành 10000 đồ la... 


Người lao động trong ngành du - 


lịch có thề kiếm thêm tiền bằng cách 
phục vụ khách du lịch ăn ngon hơn, 
cải tiến công việc của mình; người 
lao động trong ngành dầu lửa có thề 
sản xuất nhiều đầu hơn; người làm 
trong ngành nông nghiệp có thề sản 
xuất nhiều mía hơn, nhiều cam quÍt 
hơn... | 
Không thề có sự phát triền kinh tế 
mà không có sự phát triền xã hội 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Không 
thề làm như trong chủ nghĩa tư bản : 


xây dựng hai nhà máy lớn khai thác... 


kền mà lại chỉ xây đựng chỗ ở cho 
cán bộ quản lý nhà máy, còn những 
người lao động thì vẫn sống trong 
những lán trại tạm bợ... Chúng ta 
không phải sống dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa. Chúng ta khòng thề làm 
như tropgøg chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Chúng ta phải kết hợp phát triền kinh 
tế với phát triền xã hội. 

Làm sao có thể thu hút phụ nữ vào 
cuộc sống tích cực. vào làm trong 
ngành sẵn xuất hoặc dịch vụ, mà lại 
không có vưởn trẻ, trường phô thông 
cơ sở và phồ thông trung học có ký 
túc xá một nửa cho họ sử dụng ? 


Chúng ta nhất định sẽ giải quyết 
được vấn đề nhà ở. Cách đây 17 năm 
đã xuất hiện thề thức các đội xây dựng 
nhỏ. Nếu tư tưởng ấy được tiếp tục 
thực hiện trong 12 năm qua thị tình 
hình đã khác. 


Chính vi vậy mà hiện nay chúng ta 
cần giành lại thời gian đã mất, không 
chỉ thời gian đà mất dưới chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa. thực dàn, mà 
trong chứng mực nào đó, cả thời gian 
đã mất dưới chủ nghĩa xã hội. 

Nhân dân chúng ta không sợ lao 
động. Điều làm chúng ta đau khô không 
phải là sợ minh phải lao động nhiều, 
mà là không thề sử dụng được lao động 
nhiều hơn nữa... 


Ván đề là đòi mới phong 
cáoh lãnh đạo của Đảng 


Hiện nay chúng ta có cái mà hồi đầu 
Cách mạng chúng ta chưa có, có cái. 
mà trước đây có nhưng có không 
bằng : đó là sức mạnh của Đảng, phong 
cách công tác mới của Đảng, kha 
năng động viên lớn lao của Đảng, 
thông qua các thị ủy và các chi bộ 
có mối liên hệ chặt chẽ không gi phá 
vỡ nồi với các tô chức quần chúng 
của minh. 


Ở bất kỳ đâu mà các đồng chí tới, 
các đồng chỉ đều thấy một phong cách 
mới, một tỉnh thần mới, một thái độ 
mới đã được thiết lập trong tập thẻ, 
ở chỉ bộ đẳng, ở chỉ đoàn thanh niên, 
ở tồ chức công đoàn... Trong điều 
kiện hiện nay, Đẳng có thê làm điều 
minh muốn, có thê làm những điều kỳ 
diệu... 

Cách đây hai năm, đời sống của 
Đảng khó khăn biết baol Người ta 
cảm thấy bất lực biết chừng nào khi 
một phụ nữ đến nói rằng nhà mình 
sắp đồ đến nơi! Tôi nhớ rằng ở La 
Ha-ha-na có tới 70000 ngôi nhà phải 
có gỗ chống tường... 
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Trước đây, một chỉ bộ đẳng mà đặt 
vấn đề như vậy với cấp trên thì họ 
sẽ được nghe trả lời như thế nào 2? 
«Binh tĩnh !®., Người ta an ủi họ, 
người ta khuyên họ binh tĩnh : cứ yẻn 
tâm, chúng ta đã sáng tạo ra những 
phương pháp phi thường, thần kỳ, 
chúng ta đã sáng tạo ra những cơ chế 
cao siêu không thề tưởng tượng nồi, 
và một ngày kia các đông chí sẽ có 
tất cả những nhà ở mà các đồng chí 
muốn. Đúng, một ngày kia, có thể là 
vào năm 3500. Các nhà ở, chắc chắn 
sẽ do những người máy xây dựng... 
Nhưng người ta hỏi: làm sao chúng 
ta có được chỗ ở, nếu như con số nhà 
ở chúng ta đang xây dựng ít hơn con 
số nhà ở đang bị hư hỏng ? 

Hiện nay, Đẳng đã biết nên nói gi 
với các công dân, với mỗi người đến 
yêu cầu Đảng điều gi. Nếu đấy là người 


VỀ YẤN ĐỀ CẢI (CÁCH 


sống trong khu vực có hại cho sức 
khỏe, Đảng có thể nói : chúng ta sẽ tờ 
chức một đội xây dựng nhỏ có tính 
chất xã hội. Đối với sinh viên, chúng 
ta có thề đồng ý cho họ làm điều mà 
chính họ yêu cầu: hãy sửa chữa 
trường học của mình đi! Còn đối với 
người khác, có thề nói: chúng ta sẽ 
cố gáng xây dựng trưởng học, vưởn 
trẻ, cửa hàng bánh mi, xây dựng nhà 
ở. Hiện nay, Đẳng có câu trả lời cụ 
thề, sáng rõ và chính xác cho mọi vấn 
đề, do đó Đảng đã phát huy được sức 
mạnh to lớn. 


Từ quá trình sửa sai này, chúng ta 
ngày càng tin chắc rằng: chúng ta sẽ 
giữ được lời hứa của minh, sẽ làm 
được những gỉ mà chúng ta đề ra cho 
mình. 


THANH PHƯƠNG lược thuật 


THỂ (HẾ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY Ở HUNG-GA-RI 


Nhân dịp kỦ niệm lần thứ 40 ngài hai đăng của phong trào công 
nhân Hung-ga-ri trước đâu ià đảng cộng sản 0à đảng xã hội — dân 
chủ hợp nhãt thành Đảng laoe động Hung-ga-ri, ngàu nau Tà Đảng 
công nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri, đồng chí Đe-rẽt T-a-nốõi, 
ủu oiên Bộ chính trị, bí thư UDTU Đúng công nhân xã hội chủ 
nghĩa Hung-ga-rli, đã oiẽI bài € Dng thống nhấi của giai cấp công 
nhân lạo cơ sở cho sự phái triền lịch sử » C®), lrong đó có phần 
nói oề oấn đề cải cách thề chế chính trị hiện nay ở Huag-ga-ri. 


Dưới dâu là những Ú chính. 


Vấn đè là đòi mới toàn 
diện chứ không chi là hiện 
đại hóa | 


Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta 
hiện nay là cải cách thê chế chính trị. 
Chúng ta có trách nhiệm suy nghĩ về 
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những truyền thống cao cả của các 
bậc tiền bối, về những ý đồ mà trong 
thời kỷ trước đây các vị chưa có điều 
kiện thực hiện, đề cân nhắc xem cần 


® Xem báo Tự do nhân đân. cơ quan trung 
ương của ĐCNXHCN Hung-ga-ri ngày 
11-6-1988 


có những thay đồi gì? cần có bước 
ngoặt, cải cách, đồi mới ra sao trong 
phong cách của đảng đối với xã hội, 
trong cách thức hoạt động của đẳng ? 
Chúng ta phải đặt lên hàng đầu việc 
học lại những yêu cầu, những tiêu 
chuần về thầm mỹ và những chuần 
mực đề sống trong xã hội, hành động 
vì xã hội. Chúng ta cần có khả năng 
đề hiều biết nhau hơn, cần quan tâm 
tới tình hinh của nhau. Nói cách khác : 
chúng ta phải đồi mới toàn bộ quan 
niệm chính trị của mỉnh.. 

Văn đề đặt ra hiện nay không chỉ 
là hiện đại hóa cơ chế chính trị biện 
hành, mà chính là đồi mới toàn diện 
cơ cấu và hoạt động của thê chế chính 
trị mà những nét chủ yếu đã được 
hình thành từ những năm năm mươi. 


Nọi dung cơ bản là thực 
hiện chủ nghĩa đa nguyên 
chính trị xã hội chủ nghĩa 


Nội dung ez bần của công cuộc đòi 
mới toàn diện cơ cấu và hoạt động 
của thê chế chính trị ở Hung-ga-ri là 
xảy dựng một thề chế có nàng lực 
hoạt động của chủ nghĩa đa nguyên 


chính trị xã hội chủ nghĩa. Hộòi nghị. 


toàn quốc của Đẳng vừa qua đã nói 
rõ quan điềm về vấn đề này 

Trong giai đoạn phát triên hiện nay 
của chủ nghĩa xã hội ở Hung-ga-ri, 
chủ nghĩa đa nguyên chính trị xã hội 
chủ nghĩa vừa là điều kiện tiên quyết, 
vừa là công cụ đề thề hiện và thực 
hiện quyền lực của chính quyền nhân 
đân. Nói đến chính quyền nhàn dàn 
có nghĩa là nói đến tất cả các lợi ích 
xã hội có nội dung khác nhau, xuất 
hiện trên nền tảng của chủ nghĩa xã 
hội, đều có thê thực hiện được thông 
qua liên kết lợi ích chính trị dựa trên 
cơ sở thỏa thuận. Điều kiện đề thực 
hiện quyền lực của chính quyền nhân 
đân là chủ nghĩa đa nguyên về lợi ích 
phải được thẻ hiện trong hệ thống 
thề chế chính trị. Nếu không có điều 
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kiện đề thê hiện lợi ích, không có biện 
pháp đề phối hợp lợi ích dựa trên - 
quan hệ bình đẳng giữa các bên đối 
thoại, thì không thể nào thực hiện 
được, không thề nào tránh khỏi làm 
biến dạng tính chất nhân đàn của 
chinh quyền. Í 


Những điều kiện bảo đảm 


Nhiệm vụ không thề trì hoãn được 
lÀ cải tồ cấu trúc của thề chế chính 
trị, sửa đói cơ chế thực hiện quyền 
lực của chính quyền nhân dân bằng các 
cuộc cải cách. Phương hướng của công 
cuộc cải tô là phát triền cơ cấu chính 
trị đã được xây dựng dựa vào vai 
trò lãnh đạo của Đảng, dựa vào sự 
phân định công việc đã được ghi 
thành luật; là xây dựng cơ cấu chính 
trị có nhiều trung tàm quyết định ; là 
thừa nhận khả năng tự tô chức trong 
hệ thống có nhiều trung làm quyết 
định. Trong bối cảnh hiện nay, có 
thỀ có 4 trung tâm cơ bản có quyền 
quyết định độc lập. Dó là : Đẳng lãnh 
đạo, Quốc hội, Chỉnh phủ và các eơ 
quan thực hiện pháp chế. Tính chất 
nhân đân của chính quyền được thề 
liện ở sự hợp tác và chế độ quan hệ 
giữa các trung tàm quyết định nói 
trên, trong đó sự hợp tác và quan hệ 
quyên lợi nảy sinh được thực biện 
lông qua việc giải quyết những mâu 
thuần và va chạm. Chủ nghìa đa 
nguyên xã hội chủ nghĩa có thề xuất 
hiện như vậy trong bối cảnh chế độ 
một đẳng. 

Phải có sự bảo đảm về mặt pháp 
luật cho tất cả những lợi ích xuất hiện 
trên nền tàng chủ nghĩià xã hội. Có 
thề đảm nhận những hình thức đại 
điện có hiệu quả nhất. Bước ngoặt có 
thê sẽ được tạo ra một cách tương 
đối đễ dàng do chỗ cơ chế cơ bản của 
chúng ta có đủ năng lực và thích ứng 
được với công cuộc đôi mới. 

Chủ nghĩa đa nguyễn xã hội chủ 
nghĩa còn được thực hiện Ở sự công 
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khai, một điển đàn không gÌ có thề 
thay thế được. Công khai không chỉ 
giới hạn ở chỗ nêu lên và thề hiện 
những va chạm giữa các lợi ích khác 
nhau; nó còn là nháản tố quy định 
trách nhiệm và tạo nên sự thống nhất 
giữa các lợi ích khác nhau — kể cả lợi 
ích của thiều số. 

Chúng ta cần nhạy bén đối với 
những đề án khác nhau nhằm tiếp tục 
phát triển thê chế chính trị; cần cân 
nhắc kỹ những hậu quả của những 
biện pháp đự kiến thực hiện. Có thề 
coi sự đồi mới thê chế chính trị như 
là kết quả của sự phát triền hữu cơ 
của xã hội Ilung-gøa-ri, bởi lẽ chúng ta 
không thê ép buộc thực tế theo các đề 
tài lý thuyết được. Việc thành lập các 
cơ quan và quan hệ giữa các cơ quan 
đó với nhau phải đáp ứng được nhụ 
cầu chính trị thực sự xuất hiện trên 
nền tảng chủ nghĩa xã hội. Điều đó 
có nghĩa là cải cách thẻ chế chính trị 
chỉ có kết quả khi có đân chủ, có 


nghĩa là trong việc định ra các mục 
tiêu cải cách, thì những nỗ lực tiến 
bộ xuất hiện trên nền tảng chủ nghĩa 
xã hội phải đóng vai trò là người sáng 
tạo thực sự, đồng thời cải cách phải 
được cả xã hội chấp nhận. 


Diều kiện quan trọng đề có bước 
tiến mới là tranh luận vẻ những biện 
pháp sẽ làm, nhưng đöng thời phải có 
sự thống nhất trong hành đòng. Như 
đồng chí Ca-đa I-a-nốt nói: « Trong 
quá trình phát triền thông qua việc 
giải quyết những văn đề mới đạt ra, 
phải tạo nên và lập lại sự đoàn kết 
nhất trí trong đăng, trong giai cặp 
công nhân và giữa đảng với giai cấp 
công nhân ?, Sự đoàn kết nhất trí đó 
là điều Kiện đề thực hiện vai trò lãnh 
đạo của Đảng trong các quá trình 
chính trị, bảo đảm cho các lực lượng 
tiến bộ hòa nhập với bước phát triền 
mới của chủ nghĩa xã hội. 


NGUYÊN VĂN HY lược thuậi 


VỀ HỘI 


(Tiếp theo 


nhân đạo và dàn chủ của chủ nghĩa 
xã hội ®, 

Đồng chí I-a-eốp-lép cho rằng « Từ 
tâm cao của lịch sử, liội nghị toàn liên 
bang lân thứ 19 có thê được gọi là 
bội nghị dân chủ hóa xô viết ». 

Rõ ràng hội nghị toàn Hiên bang lần 
thứ 19 ĐCS Liên xô là « một sự kiện 
chính trị quan trọng » của Đảng và 
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NGHỊ... 


lrang 79) 


nhàn dân Liên xô, * Hội nghị sẽ mang 
lại một xung lực mới cho cải tô. một 
quá trình cách mạng đang diễn ra trên 
đảt nước xô viết®*, nhằm đưa chử 
nghĩa xã hội phát triền lên một giai 
đoạn mới, như nhận định của BCHTƯ 
ĐCS Việt nam trong diện chào mừng 
gửi Hội nghị. 

LÊ TỊNH tông thuật 


TAIITH KOIIPLHAH N+ 8= 1988 


XO.\HE CWýŸAH TIOH ~- Baras,t Ha pejopMy Oốpa3opannad, @1H CÝVAH 
HOT — PeopraHH341119 TDOH3BO/CTDA H yIDAB/CHHđ /ICCHDIMH HDDOMIIC- 
1aMn. ®M BẠH HIHEH — DaanHtie TDAHCIODT8 KaR B22KHOIH WACTH 
CTDVKTYpĐmL 623nca, tÀI /THIIb XOANH. Ô pajtHRKaIbHOM H3MCHGH 
_CHCTecMh 38pH1.11Tm. HUY EH TXE XYAH — HekoTopbie nñpe€/L102ã€HH4 
OỐ YñYyMIHICHHH DAỐOThi B OỐ/ACTH BH€IIH€Í TODTOBIH B Ố/iHX&AlUine 
ronul. baÀHI' TbIOHT — MeTronh H IOINXOA B.H. /J©HHHA K IDABne. 
ANH AHB — CoppeMeHiil TcaTp: @akTH H RDö64eMDI. BẾ K\O 
QT]AA( — IlopbicirTe 3(Đ€KTHBHOCTh HCHOJbB3OBAHHS )lAyUWHOFO HOT€IHIL- 
Haa. XÃ CýAH HÙDBIOHT — 3ypHaa « TañTH KOHTHIA-H s PB XO/€ OỐH2- 
bieHnn, HCC2ZIE/IOBAHHØS — OBAIEH AIHEHHfØẨMII zZr HryeH Txe 
(bat: — [ÏepeOCMbIC/€iiie COIHa21H3MA. XY: Kpyrabil cToä4: CỐ OỐHOBAG- 
H1 MbIiI€HHT, A1HP: TIPOB/ZTIEAtbl, COBNMTH/I XIN Bcecolo3Has 
kotibepenung KIICC # HPYIH TXAHb TY ÀH. TeHnenHiiởs k 2802101L111 
CTDATCTHH COIHAbHO — 9KOHOM/IIPCKOTO DA3BHTIf DA30HBAIOHLHXCä 
cTrpan. H3 [IIEHATHBPATCIHX CTPAH. HeoốxoAHMO COH€TATb 2KO- 
HOMIHI€CKO€ DA3BHTH€ C COILH07bHBM — [ÏpOoØ2eMa IIDEOOLE83OB8HHñ COD- 
[€MGHIOFO IOJHTHUGEIOTO HHCTHTY1Ta B BỊIP, 


EREVIEW OF COMMUNISM N° 6-- 1968 


\ 


HOÀNG XUÂN TÙY -Looking back to the reform of cduecation. PHAN, 
XUÂN ĐỢT — Reorganizing production and the managemenl oÍ forestry. 
PHAM VĂN NGHIÊN — Developing transportation — An imrportanL section of 
ïfs infrastrueture. TRẦN ĐÌNH HOAN — Basie readjustments of the salary sysS- 
tem, NGUYÊN THẾ UÂN — Some Opinions on the improvementL of trade 
work in thc vears lo come. NGUYÊN BẰNG TƯỜNG —`Lenin s method of 
assessment and attitude fowards truth. TRAN ANH ~- The theatre — Its facts 
and problems. VŨ CAO ĐÀM — Effectively improving the utilization oŸ selen- 
tifie potentialities. HÀ XUÂN TRƯỜNG ~— Review of Communism ïn the pro- 
coss of renewal; RESEARCH — EXCHANGE ` NGUYÊN THẾ PHẪN —Ncw 
awareness on socialism, ïŸ. AÁ round -fable meeting on renewal of thinking. 
WORI.D: PROBI,EMS AND EVENLS Yš The 10th All-Union Conferenee öfÍ 
the Communist Party of the Soviet Union, zï NGUYÊN THANH TUẦN ~— The 
trend of evoiution in the straftegy of roeio-eeonomie development of the 
developing countries. THROUGH THE PUBI.ICATIONS ÓOEF OLUR FHATERNAL 
COUNTRIHES #/ Eeonomie đevelopment must be combined with soeial de- 
velopment. ŸŸ On the reform of the present political instituion ïn Hungary. 
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REYUE DÙ COMMUNISME N° 8-1988 


HOÀNG XUÂN TÙY — Regard rétrospeclif sur la rẻforme de I'éducation. 
PHAN XUÂN ĐỢT — Réorganiser la produetionet la gestion de la sylvieulture. 
et đe I'exploitation forestiere. PHẠM VĂN NGHIÊN — Développer les transports 
—une composante importanfte de linfrastructure. TRẤN ĐỈÌNH HOAN — 
Sur une rénovation fondamentale du régime des saláires. NGUYÊN THỂ UẢN-T— 
Quelques iđées sur lamélioration đu commerce extéricur đans les années à 
venir. NGUYÊN BẰNG TƯỜNG — La méthode et lattittde de Lénine face à 
la vérité. TRÂN ANH — Les phénomènes et problẻmes du théâtre contempo- 
rain. VŨ CAO ĐÀM — Elever Fefficacité de la mobilisation đes potentialités 
seientifiques. IÀ KUÂN TRƯỜNG — La revue du Communisme en cours de 
rénovation. ÉTUDES — ÉCHANGES DE VUE W NGUYÊN THỂ PHẤN-— 
Nouvelle apprélension du secialisme # Table ronde sur le renouveau de la 
pensée. I.š MONDE: PROBLÈMES. EVENEMENTS YŸ La 19e Conférenee natio-. 
nale du PCUS. Ÿf NGUYÊN THANH TUẦN — La tendance đd évolution dans 
la strat¿gie de développemenft économieo — social des pays en voie đe dévelop-: 
pement. À TRAVERS LES LIVRES ET LA PRESSE DES PAYS FRERES 
ý II faut Iier le đéveloppemenL économique à 1 évolution sociale. #Y Sur lac- 
tuelle réforme des institutions politiques en Hongric. 


REVISTA DEL COMUNISMO N'* 8- 19898 


HOÀNG XUÂN TÙY — Mirada retrospectiva sobre la reforma đe la cđueaoión. 
PHAN XUÂN ĐỢT — Reorganizar la producción y la gestión de la silviculHura 
y de la explotaeión forestal. PHẠM VĂN NGHIÊN — Desarrollar los transpor- 
tes: un componente importante đe la infracstructura. TRẤN ĐÌNH HOAN ~ 
Sobre ura renovación fundamental del rẻgimen de salarios. NGUYÊN THẾ 
UAN ~ Algunas ideas sobre el mejoramiento đe] eomereio exterior en los afios 
venideros. NGUYÊN BÁNG TƯỜNG — El método y la virtud de Lenin frente 
a la verdad. TRẤN ANH — L.os fenómenos vy problemas đe] teatro confemporá -. 
neo. VŨ CAO ĐÂM — Elevar la cficacia de Ía movilizaeión de potencialida- 
des cientifieas. HÀ XUÂN TRƯỜNG — Itevista del Comunismo en el eurso đe 
la renovaeión., ESTUDIOS — INTERCAMPIOS #⁄ NGUYÊN THỂ PHẨN —Nueva 
coneepeiỏh đel soeialismo. #ý Mesa redonda sobre la renovaeción ideológica. 
MUNHDO: PROBILEMAS, ACONTECIMIENTOS # La 19 Conferencia naeional 
del Partido Comunista đe la Unión Soviética. ŸŸ NGUYÊN THANH TUẤN - 
[da tendenecia đe evolueción en la estrategia del desarrollo eeonómico—social de 
los paises en vía de desarrollo. A TRAVÉS DE LOS LIBROS Y LA PRENSA 
DI: ILOS PAISES HERMANOS #Ÿ Iface falta ceombinar el đesarrollo eeonómico 
con la evolución social. >ý Sobre la actual reforma de instituciones polilicas 
en Hungrin. 


“ 
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Tạp chí Cộng sản 


S - 1988 


NĂM THỨ XXXIV (392) 


HOÀNG XUÂN TÙY — Nhìn lại cuộc cải cách giáo dục 

PHAN XUÂN ĐỢT ~— Tồ chức lại sẵn xuất và quản lý nghề rừng 

PILAM VĂN NGIIIÊN - Phát triền vận tải — bộ phận quan trọng của 
kết cầu hạ làng 

TRẦN ĐÌNH HOAN — Về sửa đồi căn bản chế độ tiền lương 

NGUYÊN THẾ UÂN — Mấy ý kiến về cãi tiến công tác ngại thương 
trong những nắm tới 

NGUYÊN BẰNG TƯỜNG - Piương pháp và thái độ của Lê-nin đối 
với str thật 

TRẦN ANH — Hiện tượng và vấn đề sân khấu hiện nay 

VŨ CAO ĐÀM — Nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực khoa học 

HÀ XUÂN TRƯỜNG — Tạp chí Cộng sản trong quá trình đồi mới 

Nghiên cứu — Trao đồi NGUYÊN TIIỂ PHÁN — Nhận thức lại 
về chủ nghĩa xã hội 
1# IHiội nghị bàn tròn về đồi mới tư duy 
7# PHẠM TRÍ MINH — Văn đề chính sách nhà ở 

Kinh nghiệm zš VŨ DỈÌNH TÚ —- Xuân tiến với việc khoán mới 
cho hộ 

Thư gửi Bộ biên tập #Z HÔ XUÂN HÙNG — Nên tề chức lại hệ 
thống cơ sở đẳng trong ngành nội thương của tỉnh 
# Hộp thư 

Thế giới : vấn đề, sự kiện”? Hội nghị toàn liên bang lần thứ 19 
Đảng cộng sản Liên xô 
# NGUYÊN THANH TUẦN — Xu thế tiến hóa trong chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội của các nước đang phát triền 

Qua sách báo các nước anh em 7? Phải kết hợp phát triền kinh 


tế với phát triền xã hội. 7 Về vấn đề cải cách thề chế chính 
trị hiện nay ở llung-ua-ri 
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Trạ sở Độ bien tập: 

1. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói : 52961 — 520602 

Trạ sở cơ quan thường tra tại miền Nam: 

19. Pbạm Ngọc Thạch — T. P. Hồ Chí Minh. Dây nói: 25768 — 2^0u1U 
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PHÁT TRIỀN DÂN SỐ 
CÓ KẾ HOẠCH VÀ ÒN ĐỊNH, 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ -XÃ HỘI 


ÂN số thế giới đã đạt 5 
tỷ ngưởi và dự báo đến 
nầm 2025 sẽ đạt 8,2 tỷ 
người. Trong số 5 tỷ 
người hiện nay, 76Ã sống 
ở các nước đang phát 
triền, chủ yếu là ở châu Á, châu Phi, 
châu Mỹ la tỉnh và đến năm 2025 tỷ 
lệ này sẽ là 83X. Nhưng ở những khu 
vực này, do dân số phát triền quá 
nhanh, mức sống hiện nay đã thấp 
kém sẽ ngày càng chênh lệch rất xa so 
với các nước đã phát triền. 


Nước ta thuộc khu vực cắc nước 
đang phát triền này, hiện nay là một 
trong 15 nước nghèo nhất thế giới xét 
theo thu nhập quốc dàn binh quân 
trên đầu người, nhưng lại đứng thứ 
12 trong số những nước đông dân nhất 
trên thế giới. Cuộc vận động kế hoạch 
hóa dân số đã được phát động oách đây 


ĐỒ MƯỜI * 


25 năm, nhưng tốc độ phát triền dân 
số tự nhiên của nước ta đến nay ván 
còn rất cao, giữa' phát triền dân số và 
phát triền kinh tế văn có sự mẤt cân 
đối nghiêm trọng. Trong tỉnh hình 
kinh tế — xã hội tiếp tục diễn biến 
xấu, đời sống nhàn dàn ngày cảng 
khó khăn, nếu không kiên quyết giảm 
nhanh tốc độ phát triền dân số thi 
cũng không thề phát triền mạnh được 
sản xuất và cải thiện dược đời sống. 
Phát triền đân số có kế hoạch, do đó 
là một vấn đề cấp bách trong chiến 
lược kinh tế — xã hài. : 


Thực hiện nghiêm túc và oó hiệu 
quả việc phát triền đân số có kế 
hoạch là điều kiện quan trọng không 
thề thiếu được đề òn đỉnh tỉnh hình 
kinh tế — xã hội trước mắt và tiến lên 


w Chủ tịeh Hội đồng bộ t¡ eởng. 


đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Nghị quyết Đại hội lần thứ VỊ của 
Đẳng đã chỉ rõ : * Các cấp đảng, chính 
quyền và đoàn thề phải chỉ đạo chặt 
chẽ và thưởng xuyên cuộc vận động 
kế hoạch hóa dân số, coi dó là một 
điều kiện quan trọng đề tăng thu nhập 
quốc dân binh quân đầu người, thực 
hiện các mục tiêu kinh tế—xã hội » (1), 

Kế hoạch hóa dân số là một nhiệm 
vụ rộng lớn bao trủm toàn bộ xã hội 
ta. Mục tiêu của nó là làm cho toàn 
bộ dân cư được phân bố hợp lý giữa 
các vùng lãnh thồ, được quy định về 
số lượng và chất lượng cho thích 
ửng nhất với yêu cầu phát triền kinh 
tế — xã hội của đất nước hôm nay và 
sau này. Làm thế nào cho sản phầm 
xã hội nuôi sống được toàn bộ dân 
cư ? Làm thế nảo cho toàn thề dân cư 
đều phát huy những nhàn tố tích cực 
của mình đối với sự nghiệp chung ? 
Làm thế nào cho mọi người đến tuôi 
lao động đều có việc làm và lao động 
có chảt lượng, có hiệu quả cao nhất và 
do đó có được đời sống ngày một cao ? 
TẤt cả những vấn đề này đều được 
đặc biệt quan tâm trong kế hoạch lâu 
đài và trước mắt của Đảng ta. Nhưng 
đề đạt được những mục tiêu đã nêu 
thì điều quan trọng nhất đối với chúng 
ta hiện nay là giảm tỷ lệ sinh đẻ. Dây 
là một vấn đề kinh tế — xã hội khá 
phức tạp. Nó đụng chạm dến không 
chÏ cái ăn, cái mặc, chỗ Ở, học hành v.v. 
mà ca đến những vấn đề riêng tư, 
truyền thống, tập quán. Nó: đồi hỏi 
nhiều công sức và tiền của. Nhưng nếu 
hiết phát huy thế mạnh cửa chế độ ta 
thi chắc chắn vẫn có thê làm được. 

“Trước hết, cản nhận thức rõ đây là 
một vấn đề hết sức cấp bách, phải tiến 
hành khần trương, nhưng đồng thời 
cũng phải thấy hết tính lâu dải của 
nó đề chú,trong đến thực chất, không 


"giải quyết một cách hinh thức chỗ 


nghĩa và khiên cưỡng. Bởi vi dân số 
nước ta có cấu trúc trẻ. Số phụ nữ 
bước vào độ tuồi sinh đẻ hăng năm 
hiện nay là 600000. Dù có giảm được 
tỷ suất sinh thỉ dân số vẫn tăng, hy 
vọng nếu phãn đấu đạt được tỷ lệ 
phát triền dân số tự nhiên 17Ãa vào 
năm 1990 thi đến năm 2005 chúng ta sẽ 


. đạt mức đẻ thay thế; lúc đó dân số 


vẫn còn tăng nhưng tăng chậm, đề đến 
năm -k 2035 có được dân số ồn định. 

Muốn đạt tỷ lệ phát triền dân số tự 
nhiên 17%o thì 75 phụ nữ trong tuồi 
sinh đẻ phải phòng tránh thai nghén. 
Như vậy, ngàn quỹ chỉ cho kế hoạch 
hóa gia đình phải rất lớn, dự tính 
hằng năm tốn hàng chục triệu đô la 
US. Vi còn nhiều nhu cầu chỉ tiêu khác. 
Nhà nước trung ương và địa phương 
không thề ngay một lúc lập -trung 
được một ngân quỹ lớn như vậy. Cho 
nên, ngoài việc cung cấp những dụng 
cụ phòng tránh thai, chúng ta phải 
khuyến khích các biện pháp phòng 
tránh thai không dùng phương tiện 
trên cơ sở nâng cao tính tự nguyện tự 


_ giác của các cặp vợ chóng, nam nữ 


thanh niên trong độ tuồi sinh để đề 
giảm nhẹ chỉ tiêu cho ngân quỷ Nhà 
nước. Văn đề đặt ra là không cưởng 
bức mà là hướng dẫn đề mọi người 
biết thực hiện sinh để có kế hoạch 
bàng nghị lực, bằng hiều biết và nhân 
sinh quan tiến bộ kết hợp với việc 
cung cấp những phương tiện phòng 
chống cần thiết hỗ trợ cho sự tiết chế 
tình dục. | 

Đề giảm tỷ lệ phát triều dân số, 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhất 
thiết phải tăng cường chăm sóc bà mẹ 
và trẻ em. Kinh nghiệm của thế giới 
cho thấy nếu cứu sống được 2 triệu 
trẻ em thì sẽ giảm được 3 triệu cháu 
ra đời trong các năm sau đó. Hiện 
nay, ở nước fa có khoảng 17 triệu phụ 
nữ và 12 triệu cặp vợ chồng. Nhiệm 


(1) Văn kiện Đại bội VI, Nxb Sự thật, Hà nội 


1987, tr- 87. 


vụ của chúng ta là phải làm sao đề 
người phụ nữ nhận thức được đẻ thưn, 
để một con, đẻ sau tuôi 22 là cách bảo 
vệ mình tốt nhất. Đó cũng là cách 
phỏng bệnh cho mẹ và con theo chiều 
sâu. Đề thưa, con đủ trọng lượng, mẹ 
đủ sữa cho con bú, thực chất sẽ là vẫn 
đề nâng cao chất lượng nòi giống. bảo 
vệ tính di truyền về trí thông minh 
và năng lực khái quát quý báu của 
con người Việt nam. Cho nên, theo 


chương trinh GOBIFFE đã hinh thành. 


trên thế giới, chúng ta phải cố gắng 
thực hiện: 1) Cân nặng cho trẻ em 
hằng tháng (G); 2) Phục hồi mất nước 
bằng đường uống khi ỉa chảy (Q); 
3 Khuyến khích bú sữa mẹ (B); 
4) Tiêm chủng mở rộng 6 loại vắc-xin 
(UD; 5) Kế hoạch hóa gia đỉnh (ŒF); 
6) Ăn phụ thêm cho trẻ trên 4 tháng 
(F); 7) Khuyến khích phụ nữ tham gia 
mấy việc trên (F), các việc này tối 
nhất là bắt đầu thực hiện từ tuyến cơ 
sở gần dân nhất. 

Muốn thực hiện tốt việc kế hoạch 
hóa gia đình, cần xác định cho rõ mục 
tiêu, tránh lầm lắn giữa mục tiêu và 
phương tiện. Thời gian qua chúng ta 
đã đề ra nhiều khâu hiệu cụ thề cho 
việc kế hoạch hóa gia đỉnh, như : mỗi 
cặ6 vợ chồng chỉ có 2 con, có con đầu 
lòng sau tuôi 22, con thứ hai cách 
con đầu 5 năm v.v. Đó là những khảu 
hiệu chính xác, để hiều, xét theo kỹ 
thuật dân số học. Nhưng đó chỉ là 


phương tiện chứ chưa phải mục tiêu.. 


Mục tiêu chính của chúng ta là một 
gia đình có sức khỏe, rồi một gia đình 
phồn vinh. có chất lượng cuộc sống 
ngày càng cao, tiến tới một gia đình 
phát triền toàn diện. Gia đình là tế bào 
của xã hội, đặt mục tiêu như vậy sẽ 
thấy rõ : thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình là một vấn đề lợi ích kinh tế và 
lợi ích tỉnh thần của mỗi gia dinh, vi 
vậy mỗi thành viên trong gia đình, 
suy rộng ra là cộng đồng làng xă, cả 
huyện, cả tỉnh đều phải thực hiện. 
_Từ đó, chúng ta thấy rằng việc kế 
hoạch hóa gia: đình nhất thiết phải 


được xã hội hóa rộng rãi. Hiện nay 
mới có 5 tỉnh và thành phố đã xã hội 
hóa công tác dân số và kế hoạch hóa 
gia đình, tiêu biều nhất là Thái binh 
Thái bình đã giảm tỷ lệ phát triền đân 
số tự nhiên xuống còn 14,06% năm 
1987, vượt mức chỉ tiêu 17s quy định 
cho năm 1990. 35 tỉnh và thành phố 
còn lại nhìn chúng vẫn xem nhẹ công 
tác này, văn coi đây dường như chỉ là 
việc của ngành v tế, chứ không phải 
là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong 
chiến lược kinh tế — xã hội của địa 
phương, cho nên không đau tư cho nó 
đủ trí tuệ, kinh phí, thời gian và 
nhân lực. 

Ở các địa phương này, công tác 
phát triền dân số và kế hoạch hóa gia 
đỉnh chưa được xã hội hóa dùng mức. 
Xã hội hóa công tác phát triền dân số 
và kế hoạch hóa gia đỉnh có nghĩa là 
toàn bộ xã hội, tất cả các bộ phận cấu 
thành của xã hội đều phải quan lâm 
và tham gia thực hiện, tử các cấp đang 
và chính quyền nhà nước, các cơ quan 
chuyên trách, các đoàn thể quần chúng 
cho đến từng người dân, nhảt là 
những người đang ở lứa tuôồi sinh để 
và gia đình họ. Xã hỏi hóa công tác 
này phải đượe thề hiện trong tồ chức 
và biện pháp thực hiện, trong việc đa 


-đạng hóa sự tham gia của các thành 


viên trong xã hội, trong đó sự tự 
nguyện tham gia của-.các tồ chức quản 
chúng và vai trỏ chủ động của lừng 
người đân là vô cùng quan trọng. Cân 
lưu ý rằng vai trò chủ động của người 
đàn trong các lĩnh vực văn hóa xã hội 
ngày nay thấp thua so với trong giai 
đoạn chiến đấu cho độc lập tự do và 
thống nhát nước nhà trước đây. Tại 
sao vày ? Nếu không có sự chủ động, 
tự giúc tự nguyện tham gia của quần 
chúng thì phong trào sẽ không có sức . 
sống tự thân, mọi kế hoạch sẽ thất bại, 
nói gi dến công tác kế hoạch hóa gia 
đình vốn trực tiếp liên quan hàng ngày 
đến mỗi người đàn. 


* 


Trong tình bình hiện nay cần phải 
có những biện pháp thích hợp, có 
hiệu quả dẻ dây mạnh cuộc vận động 
kế hoạch hóa đàn số của Đảng và Nhà 
nước? 


Miệt la, tầng cường công tác giáo 
đục và truyền thông đúng hướng, đúng 
đối tượng, đúng địa bàn theo ehiều 
rộng và cá chiều sâu. Chiều sâu là 
đưa chương trinh giáo dục dân số vào 
các trường học từ cấp mẫu giáo đến 
đại học, các trưởng của Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh và của Hội 
liên hiệp phụ nữ. Đúng hướng là : đề 
gia đình có sức khỏe, gia đình phồn 
vinh và phát triền cao, ồn định tỉnh 
hình kinh tế — xã hội, nâng cao chất 
lượng øiốn» nỏòi, dàn giàu nước mạnh. 


Hai là, ban hành kịp thời chính 
sách về dân số áp dụng trong cả nước. 
Chính sách này chú v khuyến khích 
việc kế hoạch hóa gia đỉnh trên tất cả 
các văn đẻ phúc lợi nhà ở, vườn trẻ, 
dịch vụ y tế, học đường và ràng buộc 
nghĩa vụ tỉnh thần của cán bộ đẳng 
viên đối với chính sách về Kui số của 
Đảng và Nhà nước. 


Ba là, tăng cường tô chức chỉ đạo 
của Ửy ban quốc gia dàn số và kế 
hoạch hóa gia đình ở trung ương và 
địa phương. Lập một ngàn sách cho 


công tác kế hoạch hóa gia đình, không 
phân cáp xuống huyện đề đủ kinh phí 
bảo đảm sử dụng tối ưu trong khả 
năng kinh tế đất nước cho phép. 


Bốn là, thực hiện ngày càng tốt ở 
tuyến cơ sở các dịch vụ kỹ thuật 
phòng tránh thai, sinh để có kế hoạch 
an toàn. Tạo tiền đề vật chất cho các 
biện pháp kỹ thuật ngày càng vững 
chắc. Điều này đương nhiên tùy thuộc 
vào trình độ phát triền kinh tế của 
đất nước, nhưng một dân tộc 64 triệu 
người khỏ mà có được một kế hoạch 
phát triền dân số ồn định nếu không 
có trong tay các điều kiện vật chất 
kỹ thuật cần thiết. 


Tóm lại, nhân dân la đang gánh 
chịu những hậu quả tai hại của việc 
tăng dân số quá nhanh. Giảm tỷ lệ 
phát triền dân số hiện nay là vi lợi 
ích của toàn xã hội và của mỗi gia 
đình, mỗi công dân. Kế hoạch hóa 
dân số là hướng mọi người tới sự phát 
triền nhịp nhàng giữa kinh tế và xã 


. hội, giữa sẵn xuất và sinh đẻ, giữa lợi 


ích chung và lợi ích riêng, là hướng 
mọi người tới sự ồn định tỉnh hinh 
kinh tế — xã hội hiện nay và tới một 
nước Việt nam xã hội chủ nghĩa phồn 
vinh, hạnh phúc. Tất cả phụ thuộc vào 
nhận thức và hành động của chúng ta. 


~- 
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Sư hình thành 


thị trường lao động ở nước ta 


N tỒ nền kinh tế đang diễn ra 
ở một số nước xã hội chủ 

nghĩa Đông Âu và các nước 
khác, kề cả Trung quốc, chúng ta 
thấy một trong những vấn đề cơ bản 
nhất là phải phát triền mạnh mẽ nền 
kinh tế bàng hóa xã hội chủ nghĩa. 
Kinh tế hàng hóa phát triền, không thề 
tách khỏi sự hình thành, phát triền 
và hoàn thiện của thị trường. 
Phải làm cho thị trường trở nên 
sống động, trong đó, ngoài thị trường 
hàng hóa thông thường. phải 'kỀ đến 


thị trường tư liệu sản xuất, thị trường: 


tiền tệ, thị trường kỹ thuật và thông 
tin, thị trường lao động... Trong bài 
này tôi chỉ bàn đến vấn đề 
“thị trường lao động *ở Việt nam. 


Với quan niệm lâu nay về mô hình 
chủ nghĩa xã hội * truyền thống *(mà 
một trong những đặc trưng quan 
trọng là cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung), hình như treng chúng te có 
sự nhầm lẫn, đồng nhất nền kinh tế 
hàng hóa với chủ nghĩa tư bản, từ 
đó đi đến phê phán gay gắt cái gọi 
là « cơ chế thị trường », không coi 
trọng, thâm chí phủ định tác dụng 
điền tiết của quy luật giá trị, cho 
rằng sử dụng các quan hệ hàng hóa— 
tiền tệ và thị trưởng là làm theo chủ 
nghĩa tư bản. . 


-GHIÊN cứu các giải pháp cải 


NGUYÊN HỮU DŨNG + 


Thị trường lao động là một trong 
những bộ phận quan trọng cấu thành 
hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa, 
hệ thống này hình thành và phát triỀn 
gắn liền với sự phát triền của nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng trên cơ sở chế 
độ công hữu, với trình độ xã hội hóa 
ngà càng cao. Nen kinh tế hàng hóa 
đó là sản phầm tất yếu của lịch sử, 
không chỉ chủ nghĩa tư bản mới 
có. Vi vậy, sẵn xuất và trao đồi hàng 
hóa dưới chủ nghĩa xã hội không 
những không bị xỏa bỏ nhanh chóng 
mà trong một thời kỷ lịch sử tương 
đối đài nó vẫn tồn tại và phát triền 
mạnh mẽ. Gắn liền với quá trình đó, 
tất vếu phải tiếp tục phát triền và 
hoàn thiện hệ thống thị trưởng xã hội 
chủ nghĩa trong đó có thị trưởng lao 
động. 


Học thuyết của C. Mác cha rằng, xã 
hội xã hội chủ nghĩa ra đời không phải 
trên cơ sở của sự phát triền của chính 
mỉnh, mà trái lại, nó được sinh ra từ 
trong lòng chủ nghĩa tư bản. Cho nên 
trên tất cả các phương diện như kinh tế, 
đạo đức và tỉnh thần. chủ nghĩa xã hội 
vẫn còn mang nặng vết tích của xã hội 
cũ đã sinh ra nó. Chủ nghĩa xã hội có 
thể và cản phải lợi dựhg những mát, 


W Phó tiến sĩ kinh tế hợc 


* 


những yếu tố tích cực, tiến bộ của chủ 
nghĩa tư bản phục vụ cho lợi ích của 
mình. đồng thời chủ động hạn chế các 
tác động tiêu cực của nó. Những vẫn 
đề có tinhchất nguyên lý này cũng hoàn 
toàn đúng khi được vận dụng dề xem 
xét, phân tích vấn đề thị trường lao 
động. 

Nước ta là một nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Điều đó có 
nghĩa là chúng ta ;hưa trải qua nền sản 
xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, trình 
độ xã hội hóa còn rất thấp, quan hệ 
thị trường chưa phát triền. Từ đó nếu 
chỉ suy luận một cách giản đơn thi 
hình như ở Việt nam chưa hình thành 
thị trưởng lao động. Nghiên cứu kỹ, 
chúng ta thấy thị trường lao động ở 
nước ta đang được hình thành và sẽ 
ngày càng phát triền củng với sự phát 
-triền mạnh mẽ của nền sản xuất hàng 
hóa, với sự tham gia của 5 thành phần 
kinh tế (nhiều đặc trưng của thị trường 
lao động từng lúc, từng nơi đã có 
những biều hiện khá cụ thề và không 
kém phần gay gắU. 

Ở nông thôn, kinh tế tập thể đã 
hình thành và ngày càng chiếm vị trí 
quan trọng, song từ khi eo cơ chế khoán 
mới, đã và đang hình thành sự phân 
cực khá rõ nét trong một *bộ phận 
nông đân. Số người có kính nghiệm 
sẵn xuất kinh doanh, có vốn và lao 

- động (khoảng 25—30X) đang có xu 
hướng giàu lên (dưới chủ nghĩa xã 
hội giàu không nhất thiết gắn với bóc 

_ 1ộU. Ngược lại, một bộ phận nông đân 
khác (20—25%) thiếu kinh nghiệm sản 
xuãt, iai thiếu vốn và lao động, nên 
thường làm ăn thua lỗ, đân đến nợ sản 

lượng giao khoán kéo dài; trong đó. 
eó khoảng 5—75⁄“ lâm vào cảnh nghèo 
đói gay gắt buộc phải đi làm thuê hoặc 
vay nặng lãI. Có địa phương dã xuất 
hiện những * chợ người » chính là nơi 
đề cho người lao động tỉm kiếm công 
ăn việc làm (tự đo bán sức lao động). 

Rõ ràng. quan hệ lao động ở nông thôn 

đã có sự thayv đồi. 


Ở nước ta. tốc độ tắng dân số và lao 
động còn khá cao làm cho số người 
không có việc làm ở thành ti:ị ngày 
càng tăng. Văn đề sắp xếp việc làm ở. 
khu vực này diễn ra căng tháng và 
gay gắt. Sự mất cân đối nghiện: trọng 
gia thị trường việc làm và thị Irường 
lao động ở thành thị làm cho thị 
trưởng lao động ở khu vực rày trở 
nên sôi động, quan hệ thuê mướn lao 
động hình thành và phát triền, đặc 
biệt là trong khu vực sẵn xuất hàng 
hóa của các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh. 


Trong khu vực nhà nước, do 
tiền lương không đủ sống mọi 
người phải tìm kiếm một công việc 
nào đó làm thêm đề tăng thu nhập. 
Trong số đó, không ít người sẵn sàng 
nhận làm thuê một cách * tự nguyện 3. 
Hiện tượng *chất xám » đang có xu 
hướng chảy ra ngoài khu vực nhà nước 
đưới dạng ký kết các hợp đồng nghiên 
cứu triền khai hoặc bán các bằng phát 
mình, sáng chế (thực chất là bán sức 
lao động) cũng là biều hiện của cơ chế 
điều tiết trên thị trường lao động. 

Mấy năm gần đây, Nhà nước ta đã 
đưa hàng chục vạn lao động và chuyên 
gia đi làm việc ở nước ngoài (xuất 
khầu lao động), đó chính là quá trình 
mở rộng thị trường lao động ở nước 
ta, tam gia vào thị trưởng lao 
động quốc tế. Mặt khác, luật đầu tư 
ra đời sẽ là điều kiện thuận lợi cho 
thị trường lao động ở nước ta phát 


_qriên mạnh mẽ hơn nữa. 


Có thề nói rằng, phát triền kinh tế 
hàng hóa đa thành phần gắn với quá 
trình mở cửa ra bên ngoài chính là cơ 
sở kinh tế và xã bội đề thị trường 
lao động ở nuớc (ta xuất hiện và phát 
triền. Thị trường đó, đến lượt nó, lại 
tác động trở lại nền kinh tế. 

Thị trường lao động là một trong 
những vấn đề kinh tế — xã hội phức 
tạp, trong đó biều hiện những quan 
hệ lao động cơ bản nhất liên quan đến 
những văn đề như việc làm và thất 


_ nghiệp, thuê mướn lao động và bóc 
lột, phương thức phân phối thu nhập... 
Đó là những vấn đề về mặt lý luận 
cần phải được nhận thức lại. _ 

Khẳng định nền kinh tế nước ta 
phát triền theo hướng mở rộng sản 
xuất hàng hóa của nhiều thành phân 
kinh tế khác nhau, điều đó cũng có 
nghĩa là khẳng định lại địa vị của 
người sản xuất hàng hóa trong các 
thành phần kinh tế đé. Một khi thủa 
nhận quan hệ thuê mướn lao động 
còn tồn tại là điều cần thiết, thì 
đương nhiên, trong một phạm vi nhất 
định (trước hết là trong khu vực kinh 
tế tư bản tư nhản, trong các 
xí nghiệp đo nước ngoài dầu tư, 
và một phần nào cả trong kinh tế cá 
thề...) sức lao động còn là hàng hóa. 
Tất nhiên, khái niệm hàng hóa sức lao 
động ở đây không còn hàm nghĩa trọn 
vẹn như dưới chủ nghĩa tư bản. Cải 
gọi là «tự do mua bán sức lao động » 
được nhà nước điều chỉnh và khống 
chế bằng một hệ thống chính sách và 
cơ chế thích hợp, có thề thông qua 
phương thức hợp đồng lao động giữa 
một bên là người có sức lao động và 
một bên là người sử dụng sức lao động. 
Chế độ hợp đồng lao động. theo tôi 
là phương thức thích hợp nl ất đề nlà 
nước thực hiện sự điều chỉnh các quan 
hệ lao động trên thị trưởng lao động 
ở nước ta. 

Sự tồn tại quan hệ trao đồi và 
thuê mướn lao động ở một mức độ 
và phạm vi nhất định, là cơ sở đề bác 
bỏ quan điềm truyền thống trước'đây 
cho rằng lao động xã hội chủ nghĩa 
là lao động xã hội trực tiếp. Tính 
chất xã hội trực tiếp của lao động 


chưa thề xuất hiện ngay lập tức mà - 
xuất hiện dần dần trong cả một quá ' 


trình đài. Vẫn có một bộ phận người 
lao động mà sức lao động của họ 
phải thông qua trao đồi trên thị 
trường mới được xã hội thửa nhận 
và ở một mức độ nhất định chịu sự 
điều tiết của quy luật cung cầu sức 
lao động trên thị trường lao động, 


Do quan hệ cung cầu trên thị 
trường lao động luôn luôn- biến động 
(thường trong nền kinh tế chậm phát 
triền số người bước vào thị trưởng 
lao động lớn hơn khả năng giải quyết 
việc làm), cho nên sẽ có một bộ phận 
lao động xét về không gian và thời gian 
chưa tìm được việc làm, phải làm 
vào cảnh thất nghiệp. Đối với một đất 
nước, số người thất nghiệp quá lớn 
sẽ là một gánh nặng, nhiều khi là một 
tai họa. Song với một “tỷ lệ thất 
nghiệp ở giới hạn cho phép, không 
nguy hiềm cho nền kinh tế, nếu biết 
lợi dụng có thề tạo ra sự cạnh tranh 
xã hội chủ nghĩa trên thị trường lao 
động, trở thành động lực kich thích 
người luo động làm việc tốt hơn. Giải 
quyết việc làm cho lao động toàn xã 
hội nên hiều lÀ một quá trỉnh lâu 
đài và nói chung. nhà nước không 
thê trực tiếp đứng ra tô chức sắp xếp 
việc làm cÌlo mọi người (chi có thề 
thực hiện được ở phạm vi nhất định 
vì nó còn phụ thuộc vào vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản), mà thông qua các 
chính sách, chế độ khuyến khích người 
lao động tự sắp xếp việc làm cko 
chính minh. Trước mắt, con đường 
cơ bản giải quyết việc làm ở nưóc ta 
chủ yếu không phải là thu hút lao 
động vào khu vực nhà nước. pkát 
triền kinh tế quốc doanh mà chính là 
phải đầy mạnh phát triền kinh tế 
hàng hóa, kết hợp và phát huy đến. 
mức tối đa mặt tích cực của các tl ành 
phần kinh tế, đặc biệt lÀ kinh tế tập 
thề (nông nghiệp. tiều, thủ công nghiệp 
và dịch vụ), cá thề, tư bản tư nhân 
và kinh tế gia đình. Cũng cần pEkải 
thống nhất quan điềm là ở tầm vĩ mô 
nhà nước phải từng bước tạo ra nhiều 
chỗ làm việc mới đề mở rộng khả 
năng giải quvết việc làm clo lao 
động toàn xã hội, còn ở tầm ví mô 
phải hướng vào việc làm có hiệu quả 
có tính đến quy luật cung cầu về sức 
lao động trên thị trường lao động. 
Vị váy, đối với những người đã có 
việc làm phải tạo ra cơ chế kích thịch 


- 


f 


họ làm việc thực sự, có nắng suất, 
chất lượng, đồng thời có thu nhập 
cao. Còn đối với những người chưa 
có việc làm mà có đăng ký nhu cầu 
sắp xếp việc làm thì nhà nước có chế 
độ trợ cấp thất nghiệp cho họ. Đà 
đến túc cần phải đoạn tuyệt với quan 
điềm chia nhau việc làm, chia nhau 
một cách binh quân phần của cải quá 
ít ôi, đề rồi không ai chịu làm việc, 
ra làm việc, không ai quan tâm và 
chịu trách nhiệm về kết quả lao động 
của mình, cùng cam chịu cuộc sống 
nghèo khồ mãi. : 


Trong nền kinh tế hàng hóa đa 
thành phần sẽ tòn tại sự khác biệt về 
lợi ích kinh tế giữa các đơn vị kinh 
tế và các loại lao động do địa vị khác 
nhau của họ quyết định. Vì vậy 
phương thức phân phối thu nhập trong 
chàng đường đầu của thời kỳ quá độ 
ở nước ta phải rất đa dạng. Chính 
súch phân phối thu nhập đó phải 
liưởng vào việc tạo ra động lực kích 
thích người lao động hăng hái sản 
xuaf trên cơ sở bảo đảm lợi ích của 
các đổi tượng, có sự chênh lệch hợp 
lý, chống binh quân, song lại phải 
kiong cLế sự chènh lệcn quá đáng 
giữa các loại lao dòng và các lầng 
dớp dân cư, thê hiện được sự công 
bàng xã hội. Vì vậy, hình thức nhàn 
phối theo lao động vẻ cơ bản phải là 
linh thức phân phối chủ yếu, song 
không phải là duy nhất (trong khu 
` Vực kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập thê xã bội chủ nghĩa cơ bản là 
phân phối theo lao động), mà còn có 
các hình thức phân phối thu nhập 
khác không gắn với lao động, claàng 
hạn lãi suất cö phần, các loại lợi tức, 
và cặc loại thu nhập khác... Nhà nước 
có chính sách điều tiết thu nhập thông 
qua thuế và giá cá. Như vậy, ở tầm vĩ 
mô, nguyên tắc phản phối theo lao động 
cha thể áp dụng triệt đề, 


Thừa nhận quan hệ thuê mướn lao 
đong trong các thành phần kinh tế 
phí xã hội chủ nghĩa (các hộ °á thê, 


ổ 
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các xí nghiệp tư bản tư nhân, các cơ 
sở sản xuất do nước ngoài chung vốn 
hoặc bỏ vốn...) hoặc gia công hợp tác 
với nước ngoài, đưa lao động và 
chuyên gia đi làm việc Ở nước ngoài 
(xuất khẩu lao động)... chúng ta buộc 
phải thừa nhận còn tön tại quan hệ 
bóc lột trong phân phối thành quả lao 
động. Phải thừa nhận tính hợp lý và 
hợp pháp của nó trong một giới hạn 
nhất định có lợi cho chủ nghĩa xã hội 
và người lao động có thề chấp nhận 
được theo nguyên tắc trao đồi ngang 
giá. Vì vậy, nhà nước chỉ nên khuyến 
khích oác thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa phát triền sản xuất 
hướng vào giải quyết được nhiều 
việc làm cho người lao động và tạo 
ra cho họ thu nhập bảo đảm ngày 
càng tốt hơn cuộc sống của bản thân 
và gia đỉnh, cùng nhau làm giàu cho 
mình và cho xã hội. 

Thị trường lao động tồn tại một . 
cách khách quan trong một thời gian 
tương đối dài ở nước ta, song nó 
không phát triền một cách tự phát, 
mà nó được nhận thức và khống chế . 
theo hướng có lợi cho sự nghiệp xây 
đựng đất nước. Nhà nước có vị trí 
và chức năng cực kỳ quan trọng trong 
vấn đề này. Nhà nước không can 
thiệp một cách thô bạo vào thị trường 
lao động theo cơ chế quản lý quan 
liêu bao cấp trước đây mà phải tạo 
ra cơ chế và điều kiện đề thị trường 


.lao động trở nên sống động. Tôi cho 


rằng Nhà nước tác động vào lĩnh vực 
này theo các hướng chủ yếu sau đây , 


— Tạo ra thị trường việc làm phong - 
phú và đa dạng phù hợp với thị 
trường lao động trong từng thời kỳ 
phát triển, Vấn đẻ này liên quan đến 
chiến lược phát triền kinh tế xã hội, 
chiến lược lao động của đất nước. 
Chiến lược đó phải hướng vào sử 
đụng có hiệu quả nguồn lao động đồi 
đào ở nước ta trên cơ sở đồi mới cơ 


chế quản lý kinh tế, phát triền nền 


(Xem liếp trang 39 


TƯ TƯỞNG TIỂU TƯ SÁN 
VÀ (HC BẤU TRANH ĐỀ KHÁC PHỤC NÓ 


RONG khi khẳng định và tự 

hào về chủ nghĩa xã hội chân 

chính với những thành tựu 
_ xác thực của ró, chúng ta dần 
dàn nhận ra các thứ chủ nghĩa xã 
hội biến dạng, trong đó có thử chủ 
nghĩa xã hội tiều tư sản. 


Thực tiễn xây dựrg chủ nghĩa xã 
hội ở nhiều nước vừa có nhiều thành 
tựu không thề chối cãi, vừa còn nhiều 
hiện tượng làm biến dạng chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội đã được xây 
dựng hơn 70 năm ray, thế mà trong 
Nuhị quyết về tạp chí Người cộng sản 
ra tháng 6-1986, UBTƯ ĐCS Liên Xô 
vẫn đặt ra «Một nhiệm vụ quan trọng 
là phải nghiên cứu sâu súc nguồn gốc 
và bản chất của tâm lý tiều tư sản 
trong mọi biều hiện của nó. vạch rð 
tính chất thù địch không thê điều hòa 
được giữa nó với chủ nghĩa cộng sẵn 
khoa -học (1). 


Ở nước ta, ảnh hưởng của tư tưởng 
tiều tư sản còn nặng nề, phức tạp. 
phô biến. Đại họi VI của Dáng đã chỉ 
ra, tronø những năm xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội vùa qua, bền cạnh 
những thành tựu đạt được, chúng ta 
còn mắc phải « những sai lảm nghiêm 
trọng và kéo dài về chủ trương, chính 
sách lớn. sai lầm về chỉ đạo chiến 
lược và tồ chức thực hiện. 


Ầ 


-Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu 
của những sai lầm ấy, đặc biệt là 
những sai làm về chỉnh sách kinh tế, 


éÑ 


NGUYÊN CHÍ MỲ * 


là bệnh chủ quan đuy ý chí. lối suy 
nghĩ và hành động giản đơn. nóng 
vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan, 
là khuynh hướng thả nồi và buông 
lỏng, không chấp hành nghiêm chỉnh 
đường lối và nguyên tắc của đảng. 
Đó là tư tưởng tiều tư sắn, vừa “ta? 
khuynh vừa hữu khuynh ® (2). 


Vì vậy. việc nhận đạng, phẻ phán 
và tìm ra những biện pháp khắc phục 
khuynh hướng tư tưởng tiều lư sản 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trở thành một trong những 
nhiệm vụ trung tàm, cấp bách của 
công tác lý luận, tư tưởng. 

1. Tư tưởng tiều tư sản ở nước 
ta là loại tư tưởng đã từng bám 
sâu trong xã hội và hiện nay vấn còn 
cơ sở kinhtế — xã hội đề nó tồn tại. 
Cơ sở kinh tế — xã hội của tư tưởng 
tiu tư sản là nền kinh tế sản xuất 
nhỏ, phân tán, lạc hậu, trì trệ. kém 
hiệu quả cùng với những người tiêu 
nônz, tiều chủ, tiều thương. công chức 
nhỏ. Một khi nền kính tế mà tính 
chất sẵn xuất nhỏ đang còn thì chưa 
thề xóa bỗổ triệt dề tư tưởng tiều tư 
sản. đầy, tư tưởng tiêu tư sản 


* Giảng viên khoa triết học, Hạc viện 
Nguyen Ái Quốc. 

(1) Xem tạp chí iđo dục lý luận, số 2—3. 
1987, tr. 4. 

(3) Báo cáo chính trị của BCHHIU tại Địi 
hội VI của Đảng, Tạp chí Cộng sản. sỏ l— l9+:, 
tr. 28. 


không chỈ là tàn dư tư tưởng của 
quá khứ, mà còn nảy sinh ngay trên 
mảnh đất thực tại. Tất cả các thành 
phần kinh tế của đất nước. không 
chỉ kinh tế tiều sản xuất hàng hóa, 
kinh tế tự nhiên, tự cắp tự túc... mà 
ngay cả trong thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc 
doanh và tập thề, vẫn còn chủa nhiều 
yếu tô sản xuất nhỏ. Sau khi nông 
dàn, thợ thủ công. tiều thương, tiều 
chủ đã được tồ chức vào các hợp tác 
xã, thì không phải vì vậy mà ở họ vi 
công việc của họ đã hết tính chất sản 
xuất nhỏ. Trong khu vực kinh tế quốc 
doanh vẫn mất cân đối nghiêm trọng. 
Phần lớn các xí nghiệp đang trong 
tình trạng không đủ công ăn việc làm, 
thiếu nguyên, nhiên, vật liệu, máy móc 
già cỗi lại sản xuất từ nhiều nước, 
nhiều hãng. Tỉnh trạng kém hiệu quả 
trong sẵn xuất, lộn xộn trong cơ cấu 
đầu tư, rối ren trong traa đôi, phân 
phối diễn ra ngay trong nội bộ thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, càng 
làm cho thành phản kinh tế này chậm 
thoát ra khỏi những yếu tố của sản 
xuất nhỏ. Trong giai cấp công nhân, 
đại bộ phận lại xuất thân từ thành 


phần tiều tư sản và các thành phần 


khác, số công nhân xuất thân từ thành 
phản công nhân chiếm một tỷ lệ rất 
thấp #. Hơn nữa. trong hàng ngũ giai 
cấp công nhân, có nhiều người trở 
thành công nhân một cách ngẫu nhiên 
và bất đác dĩ. Ơ nước ta, rất íE có 
công nhân «cha truyền con nối» 
theo một nghề, có tính chất truyền 
thống. 


Như vậy, tỉnh trạng sản xuất nhỏ 
còn tòn tại dù Ít nhiều, đủ rộng hẹp, 
"đủ đâm nhạt khác nhau trên các lĩnh 
vực. vẫn là cơ sở đề tư tưởng tiêu tư 
sản nảy sinh. Tư tưởng tiêu tư sản 
nảy sinh đến mức độ nào, fa ngăn 
chặn và xóa bộ nó được đên đàu, điều 
này còn tủy thuộc vào năng lực cải 
tạo và xây dựng xã hội mới của các 
nhàn tố chủ quan. 


t0 


2. Mỗi bước nroặt của lịch sử thường 
gây ra những ảo tưởng gán liền với 
những đao động tiều tư sản. Diều này 
không phải chỉ điễn ra trong xã hội, 
mà còn điễn ra ngay trong hàng ngũ 
giai cấp công nhân, hàng ngũ đẳng 
viên. 


Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, đất nước 
La chuyền sáng một bước ngoặt mới : 
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây 
là bước ngoặt mà chúng ta hằng mơ 
ước và phải đồ bao nhiêu xương máu 
mới có, nhưng cũng là bước ngoặt cực 
kỳ khó khăn, phức tạp,. khác hẳn 


những điều chúng ta đã trải qua trong” 


thời kỷ chiến tranh. Nhưng. say sưa 
với thắng lợi, thiếu sự tỉnh táo, 
trưởng rằng đã đánh thắng Mỹ thị làm 
cái gì mà chẳng được, chúng ta đã rơi 
vào những ảo tưởng tiều tư sản trên 
nhiều lĩnh vực. Trước hết đánh giá 
quá cao tiêm năng, thuận lợi, không 
thấy hết khó khăn, trở ngại, không 


-tự lượng sức Hinh đạo, quản }ý đãi 


nước khi đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cä nước, nên đã phác 
họa một kế hoạch «20 năm hoàn thành 
thời kỷ quá độ s. Với kế hoạch ảo 
tưởng như vậy, chúng ta đã chủ 
trương đầy mạnh ngay từ đầu công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, không 
tính đến điều kiện và tạo tiền đề cho 
nó. Cùng với việc đầy mạnh công 
nghiệp hóa. ncay từ đầu, ta chủ 
trương xây dựng một hệ thống các 
quan hệ xã hội hoàn chỉnh, hài hòa, 
hợp lý. Nhà nước trung tương trực 
tiếp chỉ huy sẵn xuất, phân phối, tiêu 
dùng theo một kế hoạch chỉ tiết từ 
trên xuống, trực tiếp quản lý điều 
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w Theo số liệu của Tồng công đoàn Việt 
nam, nguòn gốc xuất thân của công nhân Việt 
nam như sau : 
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cán bộ viên chức: 9% 

— Miền Nam : từ công nhân TÙ&, từ nông 
dàn 64%, từ thành phần khác: 26&& 
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hành các ngành kinh tế, kỹ thuật then 
chốt với sự nắm chắc 100 huyện với 
tính cách là 100 đơn vị kinh tế nông - 
công nghiệp, 400 pháo đài xã hội chủ 
_Önghĩỉa Ƒ đây, có sự ham mê những 
công trình có quy mô lớn, xem đó là 
bằng chứng của chủ nghĩa xã hội mà 
không tính đến hiệu quả. Chúng ta 
cũng muốn nhanh chóng hoàn thành 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp bằng cách đưa ö ạt nông dân 
vào làm ăn tập thê; «căn bản xóa bỏ 
thị trưởng tự do» bằnz cấm đoán, 
«phân phối công bằng» bằng cách 
chia đều tiêu chuần, chia đều cái 
nghèo, cái khô, đồng thời chia đều 
cái biếng nhác và ý lại cho.nhau. Sự 
công bằng được nhận thức thco kiều 
«chủ nghĩa bình quân ® tiều tư sản. 
Dấu vết của sự ảo tưởng còn đậm nét 
trên không ít chủ trương, chính sách 
lớn, trên các chỉ tiêu kế hoạch. 
Chúng đều xuất phát từ lòng mong 
muốn chân thành, từ những ý đồ tốt, 
chứ không phải từ sự phân tích và 
chứng minh bằng các luận cử khoa 
học. Làm ăn thị áo tưởng nhưng ở 
cực khác lại luôn luôn nhấn mạnh đó 
là sự sáng tạo. 


Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là quá trình phát triền biện chứng 
giữa mục đích đặt ra và những bước 
đi èụ thể tiến tới mục đích đó. Không 
được xa rời mục đích cuối cùng, 
nhưng cũng không bao giờ được lãng 


quên từng bước đi cụ thê. Nếu chỉ: 


thấy lợi ích trước mắt mà lãng quên 
mục đích lâu dài thì sẽ là kẻ cơ hội. 
Song nếu chỉ thấy những mục đích 
lâu đài mà “quên mất những nhiệm 
vụ trước mắt do bước quá độ, bước 
đường cụ thê và gian khô đi tới tương 
lai đó » (3) thì lại Jà ảo tưởng. 


Đi kèn, theo sự ảo tưởng tiều tư 
sắn là những dao động tiều tư sản. 
Mấy năm nay, tình hình đất nước 
“bất binh thường ?® trên nhiều lĩnh 
vực. Lẽ ra phép biện chứng của cuộc 
sống là luôn hướng tới tương lai, 


nhưng với cách làm ăn của chúng ta 
hiện nay, không Ít người lại « mơ ® về 
« những năm ồn định » của thập kỷ 60. 
Vi vậy càng làm tăng thêm tính đao 
động tiều tư sản. Tình hình khó khăn 
gay gắt hiện nay đòi hỏi phải hết sức 
tỉnh táo với nguy cơ hỗn loạn. phân 
tân, vô chính phủ và sự đao động, 
chao đảo trên một quy mô rộng lớn. 
Qua cuộc phản loạn ở Crôn-xfÁt vào 
mùa xuân 1921 ở nước Nga, Lê-nin 
đã nhác -nhở phải luôn luôn cảnh 
giác với tư tưởng tiều tư sản. Phân 
tích những nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến sự kiện này, Lê-nin cho rằng dó 
là cuộc khủng hoảng tiều tư sản, do 
những khó khăn gay gắt và những 
đao động tiều tư sản gây ra. Tình 
trạng khó khăn nghiêm trọng trong 
đời sống kinh tế dễ làm cho những 
người có tư tưởng, tâm ly tiều tư 
sản, nhất là đang có sự dao động 
tiều tư sẵn bị bọn phản động lợi 
dụng, thồi bùng lên thành những vụ 
lộn xôn, mất trật tự xã hội. 

Quá độ từ một xã hội không qua 
giai doạn phát triỀn tư bản chủ nghĩa, 
nhất là trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta nhận thức sâu sắc 
rằng : tính đao động tiều tư sản đang 
còn ảnh hưởng nặng nề và đang còn 
là trở ngại hết sức to lớn đối với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Tính đao động tiêu tư sẵn ở mọi lúc, 
mọi nơi, hằng ngày, hằng giờ đang - 
chọi lại tính cách mạng và tính khoa 
học của sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới. 

3. Tư tưởng tiều tư sản còn biều 
hiện ở tính thiền cận. 

Tính thiền cận tiều tư sẳn làm cho 
nhận thức dừng ở kinh nghiệm, ở 
hiều biết cũ, nghiêm trọng hơn là ở 
những nhận thức lệch lạc đề xem xét 
và xử lý công việc của ngày hôm 


(3) V.I. Fâ-nin: Toản tập Nxb Tiến bọ, 
Mát-xcơ-va, 1979, t, 41, tr. 291. 


31 


nay, nhất là công việc quản lý kinh 
tế — xã hội. 


Chúng ta phê phán chủ nghĩa kính 
nghiệm — khuynh hướng: tuyệt đối 
hóa kinh nghiệm, coi thường lý luận, 
Nhưng, chúng ta biết quý trọng kinh 
nghiệm, vì kinh nghiệm là điệu quan 
trọng đề nhận thức hiện thực. Qua 
kinh nghiệm của qu:n chúng nhân 
đàn, qua thực tiển mà bỏ sung nhận 
thức. Từ kinh nghiệm mà tiến dế sự 
khái quát khoa học, Song đủ Sao trì 
thức kinh nghiệm cũng mới chỉ là (ri 
thức của các sự thật riê¡g lẻ, vÀ sự 
thật là cơ sở của tri thức kinh nghiệm. 
Lê-nin nói ©€Nến xét những sự thạt 
trong chỉnh thề của chúng, trong môi 
liên hệ của chúng thì sự thật không 
những bao giờ cũng «lướng bỉnh », 
mà còn là những chứng cứ chắc chắn 
chứng minh được. Nếu xéi nhữnøz sự 
việc nhỏ đó không trong chỉnh thê 
của chúng, không trong mối, liên hệ 
của chúng, nếu chúng bị tách rời và 
bị lựa chọn tủy tiện, thì chúng thật 
đúng chỉ là những trò chơi hay là 
một thứ còn tệ hơn nữa » (4). 


Rhác với tri thức kinh nghiệm, trì 
thức lý luận khoa học không chỉ là 
sự mô tả, sự trinh bày các sự kiện, 
mà chinh là sự giải thích các sự kiện, 
nhận thấy các sự kiện trong mối quan 
hệ bản chất, tàt yếu với các sự kiện 
khác. Bản chất của trí thức lý luận 
khoa học là ở chỗ, nó khái quát đúng 
các sự kiện, không chỉ mở rộng khả 
năng dự đoán tương lai, mà còn bao 
hàm cả ý nghĩa tự giác đề hình thành 
cái tương lai đó. Tính thiền cận tiều 
tư sản không vươn tới trí thức lý 
luận khoa học, lười động não, ngại 
khó, ngại sự phức tạp. 


Tính thiền cận tiều tư sẵn đã dẫn 
đến thái độ sai làm đối với cái mới 
và cái «có vẻ như mới ». Thời gian 
qua, do một phần ảnh hưởng của 
tính thiền cận tiều tư sản, mà nhiều 
người đã có thái độ lạnh nhạt, thờ ơ, 


3 


thậm chí phủ nhận những cải mới;. 
"ngược lại, lại ngộ nhận, vồ vập và 
ca nượi những cái « có về như mới 3, 
những cái chẳng qua chỉ là những cái 
cũ. cái lôi thời đang tìm cách tái sinh 
dưới những hình thức mới, những 
cải chẳng qua cũng chỉ là những cái 
« sinh: để ngoài ý muốn ». 


Tích thiền cận tiều tư sản không 
nhìn thấy sự phức tạp của tỉnh hình 
và cuộc sống, nhưng lại rất ngạc nhiên 
khi lãm vào những điền biến phức 
tạp ấy. Các mâu thuần nội tại của chủ 
nghĩa xã hội là khách q:an, là nguồn 
gốc và động lực phát triền của xã hội 
mới. Việc hiều biết sâu sắc các mâu 
thuần đó cho phép chúng ta tìm tồi 
những khả năng và điều kiện khách 
quan, chủ quan giải quyết chúng đề 
phát triền đất nước.- Song, tính thiền 
cận tiêu: tư sẵn lại muốn gạt bỏ những 
màu thuần vốn có của bản thân chủ 
nghĩa xà hội với tư cách là nguồn 
gốc và động lực của sự phát triền. 
Nó muốn giải quyết mâu thuẫn trong 
quản lý kinh tế — xã hội theo kiều 
loại trừ mâu thuẫn trong tư duy của 
con người, ra sức bào chữa cho sự 


bất lực sở sở của mình bằng cách 


tự an ủi theo kiều chủ nghĩa ÁQ » 
Đày cũng là điềm cơ bản phân biệt 
tính thiền cận tiều tư sản với sự hiểu 
biết chưa theo kịp với tỉnh hình thực 
tế của nưười cộng sẵn. Người cộng 
sẵn có thê có những nhận thức sai 


"lầm đối với tỉnh hình thực tế. nhưng 


khi nhận ra sai lầm, thì thái độ của 
người cộng sản là trung thực, thẳng 
thắn, đám nhìn thẳng vào sự thật, 
không đồ lỗi cho ni và với ý thức 
trách nhiệm cao trước nhân dần, tỉm 
mọi cách sửa chữa những sai lầm đó. 


* 


(á) V.l. lê-nin: Sách đi dắn, (. 30, tr 436 


Quá trình xếév dựng chủ nghĩa xã 
hợi là quá trính xảv dựng cải mới 
đồng thời xóa bỏ cái cũ, cái lỗi thời. 
Trong cuộc đấu tranh phúc tạp, lâu 
đài và không khcan nhượng này Ở 
nước (a, tư tưởng tiêu tư sản là một 
trở ngại rất lớn. Nó tön tại và có 
chiều hướng phát triền trên tất cả 
các lĩnh vực của đòi sống xã hội. 


Muốn xéa bỏ tư tưởng tiều tư sún 
đã từng bám rể sàu trong xã hội và 
hiện nay vẫn còn cơ sở kinh tế — xã 
hội đề nó tồn tại, thì hướng lâu đài 
và triệt đề là đi đôi với đấu tranh tư 
tưởng, truyền bá, giáo dục thế giới 
quan và nhân sinh quan mới, phải tiến 
hành cải tạo xã hội, phát triền các 
thành phần kinh tế theo hướng xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, tạo nên một cơ SỞ 
kinh tế — xã hội mới ; loại trừ miếng 


đất có thề giúp cho tư tưởng tiều tư. 


sản nảy sinh, tồn tại, gây mầm tác hại. 
Quá trinh này cũng là quá trình thực 
hiện ngày một tốt hơn công bằng xã 
hội theo quy luật phân phối theo lao 
động là chủ yếu củng với việc giải 
quyết thỏa đáng cơ cấu các lợi ích đang 
tồn tại khách quan trong xã hội. Chỉ 
có thề xây đựng.chủ nghĩa xã hội bắt 
đầu từ những con người hiện có với 
những ưu điềm và khuyết điềm. với 
những mặt mạnh và khuyết tật do lịch 
sử đề lại. Con người Việt nam ta bên 
cạnh những mặt thành đạt về năng 
lực, phầm chất, cũng còn không ít 
những mặt thiền cận, nhỏ nhen. Đấu 
tranh chống những tứ tưởng thù địch 
công khai thì rõ ràng, dễ thấy, nhưng 
đấu tranh chống những tư tưởng lỗi 
thời trong bản thân lại không đơn giản 
chút nào. Công cuộc đấu tranh chống 
tư tưởng tiều: tư sản hiện nay đòi hỏi 
mỗi cán bô, đẳng viên, nhất là các cán 


bộ chủ chốt phai nhận đại g độn, bản 
chảt, nhữtc biều hiện của tư tưởng 
tiều tư sản frong các quá trình kinh 
tế—xã hội và trong bản thân. Diễu kho 
nhất lại lÀ sự bắt đầu ở từrg con 
người trong đấu franh với làm thân và 
những người khác. Cuộc đấu traih 
chống tư tưởng tiều tư sản hiện tay 
đán chặt với cuộc đấu tranh khác phục 
một các] có hiệu qữa các hiện tượng 
Hiệu cực. Nhiều hiện tượng tiêu cực đã 
được tư tưởng Liều tư sản làm ngơ, né 
tránh hoặc đâu tranh nửa vời, thiếu 
tính Kiện định, đứt khoái, thiên về 
tỉnh cảm. Đi với những người mang 
nặng tư tưởng và tàm lý tiêu tư sản 
thì khó mà tỉnh táo và cảnh giác trước 
các nguồn lợi đột ngột đến với mình, 
trước sự «chăm sóc? quá ân cần, 
những lời lê làng bốc, những khiêu 
gợi đủ loại. | 


Cuộc đấu tranh chếng tư tưởng tiều 
tư sản hiện nay cũng không được tách 
rời cuộc đấu tranh chống chiến tranh 
tâm lý của địch. Chiến tranh tâm lý 
của địch là cuộc «xâm lăng vô hình " 
đề phá hoại cách mạng về mọi mặt 
mà trước hết là về tư tướng, ý thức. 
Tính dao động, mơ hồ, bấp bênh và 
tính không triệt đề tiều tư sẵn trong 
nhận thức và hành động được kẻ địch 
lợi dụng tới mức tối đa. 


Ngày nay, đâu tranh chống tư 
tưởng tiều tư sản đã trở thành một 
trong những trận địa trọng yếu của 
công tác tư tưởng của Đảng ta. Chỉ 
có tiến hành trên cơ sở kloa học và 
thực tế, không chủ quan, một chiều, 
khắc phục bệnh hời hợt, sơ lược, đặc 
biệt coi trọng tự phê bình và phè binh, 
mởổ rộng dân chủ, công khai thi cuộc 
đấu tranh đó mới sắc bén và có hiệu 
quả. 
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Nghiên cứu 
— Trao đồi 


ạ 


ĐANG VIÊN THAM GIA 


CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 


Lời Bộ biên tập: /Jọi nghị lần thứ năm DCHTU Đăng 
(khóa VI) khẳng dịnh: «Đã là đảng piên thì phải lao động, 
không bóc lột. Đó là ăn đô có lính nguyên lác. Trong điều kiện 
hiện naụ. Đáng đòi hỏi mọi đảng oiên nỗ lực phấn đấu, làm hết 
sức mình, bằng lao động sáng tạo ðdà có chất lượiu cao của mình 
(hè củ lao động chàn tay bà lao động trí óc, tạo động kỹ thuật cả 
lao động quan l), góp phần vóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, làm qgiảu 
Cho đái nước. òn tịnh 0â nâng cao đời sống nhân dân 0à bản thân 
Có the1mt Phụ nhập 3. 


Đề qgóp phần làm rõ nà lừng bước cụ thề hóa quan điềm cơ 
bản nêu trên của Trung ương Đảng, bài đầu từ số nàu, Tạp chí 
Cộng sản đăng một số bai pề oấn đề « Đảng viên tham gia các 
hoạt động kinh tế» nhằm trao đồi ý kiến chung quanh các nội 
dung : Thế nào là bóc lội ? Đảng oiên có dược làm kính tế từ nhân 
không ? Có được làm giàu không? Nếu tham gia hoạt động kinh 
lế tư nhân, đảng iên cần có những điều kiện gì? Đảng có kết - 
nạp oào đội ngũ của mình những người lao động cả thề không ? 
Chúng ta nên xử lý thế nào những (trường hợp đảng oiên dang 
hoại động kinh lễ cá thề 0.0. 


'đá 


Đảng viên có được làm 
kinh tế tư nhân không? 


HRONG điều kiện hiện nay — 
điều kiện phát triền sản xuất 
hàng hóa, phát huy tiềm năng 
của 5 thanh phần kinh tế —, 
đảng viên có được làm kinh tế tư 
nhàn không ? có được làm giàu không 2 
Đầy là vấn đề không phải chỉ của 
Đảng ta, của nước (ta, mà là của nhiều 
đảng, nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
trên thế giới. 


Riêng ở nước ta, gần đày có miột 
số cơ quan: và cá nhàn đã tiến hành 
khảo sát, nghiên cứu văn đẻ nắv. Mội 
số cuộc hội thảo khoa học - thực tiền 
đã được tò chức với những công 
trinh nghiên cứu khá công phu, nhiệm 
túc. Tuy vậy, cho đến nay, ý kiến văn 
còn rất khác nhau. Trên vàn đề này, 
hiện nay đang eó ba loại ý kiến chính : 


— Loại ý kiến thứ nhất cho rằng 


đảng viên được làm kinh tế tư nhàn.- 


vì phát triền kinh tế tư nhàn là mội 
chủ trương của Đẳng đã dược thê 
chế hóa thành phá p luật của Nhà nước ; 
dẳng viên cũng là một công đàn, một 
thành viên trong xã hội, đương nhiên 
có quyền hạn và nghĩa vụ như mọi 
công dân khác: đảng viên có làm thị 
quần chúng mới thật sự tin tưởng vào 
\hủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước về vấn đề này và vẻn tàm 
làm theo. Thậm chí có đồng chí cho 
rằng đảng viên phải làm «hết cỡ », 
làm «tới số », kề cả buôn bán lớn, 
mở cửa hàng kinh doanh lớn. Đảng 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG * 


viên không nên bỏ trống trận địa mà 
phải xông vào tất cả các trận địa ; 
nếu bó trống trận địa thì các lực 
lượng đối lập sẽ xông ra chiếm lĩnh 
đề hoạt động chống phá chủ nghĩa 
xã hội. 
_ — Loại ý kiến thứ hai cho rằng, đã 
là đảng viên thi dứt khoát không được 
làm kinh tế tư nhân, vi kinh tế tư 
nhàn theo họ thực chất là kinh tế tư 
ban chú nghĩa, có thuê mướn nhiều 
nhàn công và mang tính chất bóc lột. 
Đang viên làm kính tế tư nhân khác 
nào biến mình thành tư sản hoặc phú 
nông. Điệu đó trái với điều lệ đẳng và 
vi phạm lạp trường có tính nguyên 
tìc của Đăng, $ 

— Loại ý kiến thứ ba: Trử những 
đẳng viên là cán bộ, công nhân, viên 
chức nhà nước, còn các đẳng viên 
khác, kề cả đẳng viên hưu trí, có thề 
được hoat động kinh tế tư nhân, có 
thể được bóc lội, nhưng với mức độ 
hạn chế, với quy mô, phạm vị vúa 
phải, và không được đứng tên chủ hộ. 

Trong ba loại Ý kiến nêu trên, 
chúng tôi thầy môi loại đều có những 
yếu tổ hợp lý, và ở một góc độ nào 
đó có thể chấp nhận được khía cạnh 
nàv hav khía cạnh khác. Nhưng về 
Vòng thê, về toàn điện thí căn có sự 
bàn bạc, trao đôi thêm. Trong phạm 
vỉ bài này, tôi xin trình bày một số 


w Phó tiến sĨ khoa học lịch sử 
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suy nghĩ riêng của mình đề góp phần 
vào việc nghiên cứu. trao đói ý kiến 
về một vẫn đề phức lạp nhưng rất 
cạn thiết, 


1. Irước hết, tôi cho rằng không 
nên đặt vấn đề đẳng viên có được bóc 
lột hay không. Vị đặt vấn đề như vày 
là rãi qvô đuyên ». là mơ hỗ về bản 
chất của đẳng cộng sản — một dắng 
lẩầv việc xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột 
và bất công làm mục đích, lý tưởng 
thiêng liêng của mình. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
BGHEƯ Đẳng (khóa VŨ) khẳng định : 
« Đẳng viên trước hết có giác ngộ lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa, thề hiện rõ vai trỏ tiên 
phong gương mẫu, có tỉúh thân hy 
sinh quên mình, có trình độ và năng lực 
lãnh đạo chính trị, đi đầu và biết vận 
động quần chúng thực hiện đường lối, 
chinh sách của Đảng và Nhà nước... 
Đã là đẳng viên thì phải lao động, 
không bóc lật. Đó là vấn đề có tính 
ngnyên tắc », _ 


Là những người có giác ngộ lý 
tưởng cộng sảu, nguyện hy sinh phần 
đầu cho lý tưởng đó, đẳng viên hoàn 
toàn không thề là nguời bóc lột. Nếu 
chấp nhận cho đẳng viên hóc lột, tức 
là làm ngược lại mục đích. lý tưởng 
của Dàng, trái với điều lệ đàng. 


Có đồng chỉ cho rằng, nói đẳng 
viên phải là người lao động, không 
hóc lột, đó là nói nguyên tắc chúng, 
côn trong giai đoạn hiện ray, giai 
đoạn đầu của thời kỷ quá độ lén chủ 
nghĩa xà hội, khi còn tön tại » thành 
phần kinh tế, thì nên cho phép đang 
viên được làm kinh tế tư nhàn, cũng 
có nghĩa là được bóe lột trong phạm 
vị nhất định. Chúng tôi xin hỏi: như 
thế phải chăng đẳng cộng sản cũng là 
đãng « quá độ»? trong đẳng cũng có 
«2 thành phần »2 +4 


Có đồng chí cho rằng, là công đàn, 
đăng viên phải gương mẫu chấp hành 
chính sách của Nhà nước về phát triền 
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kinh tế tư nhân, đo đó việc đẳng viên 
được làm kinh tế tư nhân, được bóc lột 
cũng là lẽ đương nhiên. Chúag tôi lại 
xin hỏi : như vậy thì đẳng viên khác 
người ngoài đảng ở chỗ nào ? Chúng 
ta đều biết ranh giới giữa đẳng viện 
cộng sản và người ngoài đẳng chính 
là ở chỗ người đẳng viên có sự giác 
ngộ lý tưởng cộng sản và có tỉnh thần 
hy sinh quên mình cho lý tưởng đo. 
Đẳng viên vào đảng là hoàn toàn tự 
nguyện. Đảng không bắt buộc ai vào 
đẳng cả. nhưng đã vào đẳng thì phải 
thực hiện cương lĩnh và điều lệ đẳng, 
phải tuân theo quy định của Đẳng 
nghiêm cấm đẳng viên tham gia bóc lột 


Đảng ta chủ trương chuyền nền 
kinh tè sản xuất nhỏ tự cấp tự túc là 
chủ yếu sang nền kinh tế sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa có ð thành 
phản; chuyền cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp sang cơ chế 
bạch loán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Đó là một chủ trương đúng 
đắn, hợp quy luật. đáp ứng đúng yêu 
cầu của thực tế khách quan, phản ánh 
qự đồi mới rất quan trọng trong tư 
duy kinh tế của Đẳng ta. Dăng viên 
phải thực hiện một cách tốt nhất chủ 
trương đó của Đảng. Nhưng phải 
cbing đẳng viên thực hiện chủ trương + 
đó chi bằng cách trực tiếp hoạt động 
kinh tế tư nhân, bằng cách bóc lột? 
Nói đẳng viên không nên bồ trống 
trận địa, nhưos plải chăng chỉ e2 
xông vào bóc lột nguời khác mới la 
nắm vững trận địa 2 


Vả chăng, trong khi chủ ý plát 
triền sẵn xuất hàng hóa. klại thác 
tiềm năng của các thành phần kinh tẻ 
phi quốc doanh và tập tÌ, chúng tà 
không bao giờ được quên mục đích 
cuối cùng của chủ nehïa xã hội là xóa 
bỏ bóc lột, xóa bó chế độ tư hữu. 
Phải hướng dân các thành phần kinh 
tế phi quốc deanh và tập thề phá; 
triền theo đúng quỹ dạo của chủ nghị; 
xã hội. Đó là văn đề cơ bẫn. Không 


thẻ vì phảt triền lực luợng sẵn Xuất 


tmmà quên mất lý tưởng chính trị và 
lập trưởng có tính nguyên tắc của 

ø cộng sản. Đồi mới là cần thiết 
nhưng không được dẫn đến làm biến 


chất đảng, biến chất chủ nghĩa xã hội. 


32. Nhưng như vậy phải chăng hiện 
nay đảng viên không được phép làm 
kinh tế tư nhân? Phải chăng đảng 
viên không được làm giàu? Phải 
chăng đảng viên cứ ngồi ôm bụng chịu 
đói mà tụng niệm lý tưởng cộng sản ? 
Không, hoàn toàn không phải như 
vậy. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 
BCHTƯ Đẳng chỉ rõ: «Trong điều 
kiện hiện nay, Đảng đòi hỏi mọi đẳng 


viên nỗ lực phấn đấu, làm hết sức. 


mình, bằng lao động sáng tạo và có 
chảt lượng cao của míỉnh (kề cả lao 
động chàn lay và lao động trí óc, 
lao động kỹ thuật và lao động quản 
lý), góp phần xóa bổ nghẻo nàn lạc 
hậu, làm giàu cho đất nước, ồn định 
và nàng cao đời sống nhàn dân, và 
bản thân có thêm thu nhập a. 


Theo ý chúng tôi, đề khai thác các 
tiềm nàng kinh tế (bao gồm cả vốn 
đầu tư, mặt bằng sẳn xuất, nguyên 
vạt liệu, lao động kỹ thuật, lao động 
quản lý...), phát triền mạnh lực lượng 
sản xuất, giải quyết việc lầm, khắc 
phục những khó khăn về đời sống, bên 
cạnh việc khuyến khích đẳng viên 
tích cực phát triền kinh tế gia đình 
theo chính sách và quy định của Nhà 


nước (bao gỏm cá việc làm Vườn. chăn . 


nuôi, làm nghề thủ công, làm gia côøg 
hoặc đại lý bán hàng cho các tô chức 
kính tế quốc doanh hoặc tập thê, mở 
quán bán nước chè, bán nước quả, 
sửa chữa xe đạp, may vá quần áo...), 
“Đảng vÀ Nhà nước nên cho phép 
những đẳng viên có điều kiện (tức là 
những đảng viên là công nhân, viên 
chức đã nghỉ hưu, mãi sức, xã viên 
hợp tác xã hết tuôi lao động, có 
vốn, có tư liệu sản xuất, có kỳ thuật, 
có sức lao động...) được hoạt động 
kính tế tư nhàn dưới hai hình thức 
hộ cá thề và hộ tiều chủ. Đẳng viên 


được nhận đấu thầu hoặc ký hợp đồng 
với nhà nước hoặc tập thề đề tò chức 
sẵn xuất, kinh doanh, dịch vụ, thco 
sự hướng dẫn của Nhà nước, sản xuất 
những mặt hàng mà Nhà nước khuyến 
khích và xã hội có nhu cầu (bao gồm 
cả việc nhận đấu thầu đất «rỗi », tận 
dụng các diện tích gò đồi, ao hồ đề 
sản xuất, kinh đoanh, cho thuê mặt 
bằng và công cụ sản xuất, tồ chức tô 
hợp sản xuất hoặc dịch vụ v.v.). Và ở 
một số khâu, một số việc, khi căn 
thiết, do thời vụ hoặc theo yêu cầu 
của quy trinh công nghệ sẳn xuàit, có 
thê được thuê mướn một Ít nhân công... 
Đảng viên được góp cö phần vào các 
công ty quốc đoanh. ngân hàng chuyên 
nghiệp, cho các cơ sở sản xuất 
quốc doanh, tập thê, và có thề cả công 
ty tư nhàn có đăng ký kinh doanh, 
vay vốn đề phát triền sản xuất, hưởng 
lãi suất theo quy định của Nhà nước, 


Nhưng trong tất cả các trường hợp 
nói trên, đẳng viên phải chấp hành 
đúng chính sách và quy định của Nhà 
nước, báo cáo trung thực với Đảng 
và chịu sự kiêm tra, quản lý của tò 
chức đảng, phục tùng các yêu cầu và 
quy định của Đăng. 


Có thề có một số đảng viên qua 
hoạt động kinh tế sẽ giàu lên, nhưi¿ 
là sự giàu có chính đáng, do lao động 
của bản thân và gia đình mình man 
lại, không bóc lột sức lao động của 
người khác. Chúng ta hoan nghẻnh và 
khuyến khích những đẳng viên làm 
giàu chỉnh đáng; không nên coi đó 
tà hoạt động bóc lọt. 


Ở đày, vấn đẻ mấu chốt quyết định 
là cần hiều “đúng và xác định rõ khá: 
niệm bóc lột; và Nhà nước cần cóc 
những chính sách và quy định đúng 
đắn, hợp lý hợp tỉnh đề vừa khuyến 
khich phát triền sản xuất, vừa bạn chả 
sự bóc lột có thể đân tới sự phân hóa 
mới về mt giai cấp. 


3. Vậy hiện nay khái niệm « bóc lọt ® 
nên được hiểu như thế nào cho đúng ? 


1? 


Mọi người đều đã biết, bóc lột là 
hành vi của kế có tư liệu sản xuất 
chiếm đoạt thành quả lao động của 
người khác. Lâu nay vẫn thường có 
quan niệm cl:o rằng cứ thuê mướn 
nhân công là bóc lột; thuê ít nhân 
công là bóc lột ít, thuê nhiều nhân 


công là bóc lột nhiều. Tôi nghĩ 
ràng, trong điều kiện ngày nay, 
cần hiều khái niệm bóc lột một 


cách khác hơn, đúng hơn. Cùng với 
việc xem xét vấn đề thuê mướn nhân 
cÔnø, điêu quan trọng là xem tính 
chất và mục đích thuê mướn nhân 
công như thể nảo, cách phân phổi sản 
phẩm hoặc « giá trị thăng dư» ra sao. 
Có thể có người thuê vài ba nhàn 
công đã là bóc lột, trong khi có người 
thuê hàng chục nhân: công chưa chắc 
đã là bóc lột. Ví dụ: trong điều kiện 
cách mạng khoa học kỹ thuật phát 
triển như hiện nay, một người chỉ 
thuê rất ít công nhân nhưng năng suất 
lao động rất cao, sử dụng được một 
khối lượng tư liệu sản xuất (cả CÍ và 
C2) rất lớn, tạo ra một giá trị thặng 
dư (im) rất to, và toàn bộ số mì đó họ 
bỏ vào túi hương riêng, như vậy rõ 
ràng là hành ví bóe lột. Trong khi đó 
CÓ một người d0 quy mÔ và yêu cầu 
sản xuất phải thuê tới vài chục công 
nhân. Bằng lao động tồ chức, lao động 
quản lý và lao động kỹ thuật của 
mình, người đó cùng với công nhàn 
sản xuất ra một khối lượng sản phầm 
(k) theo phương hướng và yêu cầu sản 
xuất của nhà nước; bán sản phầm 
theo đúng hợp đồng đã ký với nhà 
nước. Sau khi trừ đi các loại chỉ phí 
sản xuất (kế cả trả lượng cho công 
nhàn và cho bản thân mình, khâu hao 
tài sản cố định), nộp các loại thuế cho 
nhà bước, để quỹ tích lũy tài sẵn xuất 
mớ ròng,.Á còn lại một giá trị sản 
phầm tiêu dùng mi. Toàn bộ số mÍ 
này người đó không bỏ vào túi riêng 
hướng một mình mà đem chia cho các 
thành viên trong đơn vị theo nguyên 
tác ai hìm nhiều được hướng nhiều, 
ai làm ÍL được hướng ít (đương nhiên 


/ä 


có tính đến cả các yếu tố lao động kỹ 
thuật. lao động quản lý), và theơ 
số vốn mà mỗi người ` bỏ ra, khỏng 
phân biệt vị trí xã hội chủ hay thợ- 
thì như vậy đàu phải là bóc lột. Và'" 
cơ sở sản xuất đó đâu phải là cơ sở 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Các cơ 
sở sản xuất tư nhân này tuy là của tư 
nhân, nhưng trong điều kiện chuyên 
chính vô sản, trong bối cảnh xã hội 
mới, tính chất tư nhân đã không còn 
giống như trong điều kiện chủ nghĩa 
tư bản (xét cả về tỉnh chất sở hữu tư 
liệu sản xuất. quan hệ con người với 
eon người trong quá trình sản xuất, 
phương hướng sản xuất và phân phối 
sản phầm). Và nếu nó thực hiện 
nguyên tắc phân phối hợp lý, công 
bằng, được mọi người lao động chấp 
thuận (theo lao động và theo vốn đóng 
góp) thị đâu phải là cơ sở sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. 


4. Như thế, theo tôi, có thề cho 
phép đảng viên được làm kỉnh tế tư 
nhân ở một phạm vị nhất định và 
đướởi những hinh thức thích hợp. 

Với những hình thức này, đẳng 
viên có thề phát huy được khả năng 
san xuất, kinh doanh của mình, làm 
giàu cho xã hội, làm lợi cho một số 
người lao động và làm giàu cho cả bản 
thân. Đó là sự làm giàu chính đáng, 
không phải là bóc lội. Người đăng viên 
như thế vẫn theo đúng điều lệ đẳng. 
xứng đáng là dáng viên và phát lbuy 


. được vai trò tiên phong gương mẫu 


của nxười cộng sản. 

Có đồng chỉ băn khoăn: nếu như 
vậy, cứ theo đà phát triền sản xuất, 
quy mô sản xuất có thề sẽ dần đàn 
lớn lên, người đảng viên càng ngày 
càng giàu có lên thì sao? Đó là dieu 
đảng mừng, không có gì đắng ngại. 
Vì sự giàu có đó là hợp lý, hợp quy 
luật. Nhà nước không nên hạn chế 
mà nén Khuyến khích; nếu cần thì 
định trí chính sách thuế thu nhập. Và . 
Dãng có thể yêu cầu đẳng viên đáng. 


(Xem liếp trang 28) 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Đảng viên với việc 


thuê mướn lao động 


HEO khái niêm kinh diễn, 
bóc lột là hành vị chiếm đoạt 
sân phẩm thăng dư hoặc giá 
trị thặng dư của người lao 
động làm thuê. Bởi thế thuê lao động 
nhằm mục đích làm giàu đương nhiên 
là có bóc lột. Bóc lột ra đời, tồn tại 
và phát triền gắn liền với sự ra đời và 
phát triền của chế độ tư hữu. Trong 
xã hội có giai cấp đối kháng, mỗi giai 
cấp thống trị có phương thức bóc lột 
riêng, tùy thuộc vào trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuất. Chủ nô 
chiếm đoạt thân thề và sức lực của 
nô lệ. Địa chủ bóc lột địa tô. Tư sản 
bóc lột giá trị thặng dư do lao động 
của .công nhân tạo ra. 


Trong thời kỳ quá độ lên chú nghĩa 
xã bội, nếu như bóc lột được phép 
tòn tại thì chỉ tôn tại một thời gian 
nhất định, ở một phạm vi nhất dịnh, 
trong hoàn cảnh và điều kiện hoàn 
toàn khác trước: không còn chế độ 
tr hữu (xét trên phạm vi xã hội), 
dưới sự quản lý điều tiết của nhà 
nước xã hội chủ nghia; nền kinh tế 
phát triền có kế hoạch và chịu 
sự tác động của các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội. Vị vậy, không 
phải mọi trường hợp thuê mướn lao 


NGUYÊN VĂN KHÁC + 


động nhàm mục địch phát triền sản 
xuảt đều mang tính chất bóc lột như 
trong chủ nghĩa tư bản. 

Việc thuê mướn lao động Ởở nước 
In hiện nay tùy thuộc vào những 
điều kiện và đặc điềm sau đây : 

Một là, về cơ bản không còn chế 


. độ tư hữu về tư hiệu sản xuất. Ruộng 


đất, hầm mỏ, sông hồ, các cơ sở công 
nghiệp lớn... thuộc quyền sở hữu của 
nhà nước và tập thề. Nếu có tô chức 
san xuất cá thể hoặc tư nhân thi 
người chủ sản xuất, kinh doanh chỉ 
eó vốn, công cụ, phương tiện sắn 
xuất, còn ruộng đất, đối tượng lào 
động khác và có khi eãä phương tiện, - 
công cụ, mặt bằng sản xuất phải mượn 
hoặc thuê của tạp thể hoặc cá nhàn 
khắc, quy mô sẵn xuất ít có khả năng 
phát triển lớn, và người chủ sản 
xuất, kinh doanh phải chịu sự chỉ 
phối, điều tiết của cá mi quan hệ 
với tập thê và nhà nước. Vị thẻ, việc 
thuê lao động thường là có điều Kiện 
và eó mức đỏ, không thề có sự thuê 
mướn vô hạn. 

Hai là, Đang còng sản và nhà nước 
chuyên chính vỏ sản là người lãnh 


*% Chuyên viên, Hàn tuyen huấn f†rui, tưởng 
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đạo và quản lý toàn bộ xÑ hội. Dù 
thành phản kinh tế nào cũng không 
thê phát triền tự phát, thoát ly sự 
lãnh đạo và quản lý đó. Đảng và Nhà 
nước đã và sẽ có những «hủ trương, 
chính sách thích hợp đối với các 
thành phân kinh tế đề khuyến khích 
và hướng các thành phần này phát 
triên trong quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. Nhà nước sẽ có những quy 
định về phạm vị, mức độ hoạt dộng 
của từng thành phần và các nnối quan 
hệ cụ thề trong quá trình sản xuàit 
kinh doanh. 


Ba là, nền kính tế nước ta chủ yếu 
văn đang trong tình trạng tự cấp, tự 
túc, quy mô sản xuất còn nhỏ. lực 
lượng sản xuất còn kém, kỹ thuật 
còn lạc hàu... Vị Vậy, các cơ sở sản 
xuảt tư nhàn chua có điều kiện thuê 
mướn nhiều lao động. Thực tế vừa 
qua cho thấy cơ sở nhiều nhất cùng 
chỉ thuê đến vài ba chục người. 


Bốn là, về mẶt chính trị, người 
thuê lao động không được quyền 
quyết dịnh mọi mặt đối với người 
làm thuê mà chỉ quản lý trên cơ sở 
hợp đồng lao động. Pháp luật của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa bảo vệ quyền 
công dân cho người lao động. Người 
chủ và người làm thuê đều binh đẳng 
trước pháp luật. Người thuê lao động 
phải chấp hành các quy định của nhà 
nước về chế độ bảo hiềm, về điều 
kiện lao động... 


Năm là, việc phân phối thu nhập 
phải tôn trọng nguyên tắc bảo đảm 
3 lợi ích, trước hết là lợi ích của 
người lao động. Nhà nước có chính 
sách điều tiết thu nhập đề hướng các 
cơ sở kinh tế tư nhân phục vụ có hiệu 
quả cho sản xuất và đời sống xã hội. 


Sâu là, trong điều kiện hiện nay, 
những người lao động thường là con 
cm cún bộ, công nhàn, viên chức nhà 
nước hoặc cân bộ, công nhàn viên 
chức đã nghỉ hưu. Ở nông thôn, là xã 
viên, tập đoàn viên. Không ít những 
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người làm thuê là làm thêm. Về chính 
trị, họ bình đẳng; về kinh tế, họ làm 
đề có thu nhập phụ thêm, chứ không 
phải coi đó là nguồn thu chủ yếu. 
Do đó, nêu vị lý do nào đó hoặc vì 
trả công thắp họ có thề không làm. 
Từ những diều kiện và đặc điềm 
nói trẻn, tôi cho rằng việc thuê mướn 
lao động trong điều kiện hiện nay ở 
nước ta là có giới hạn, là khác với 
chủ nghĩa tư bản về nhiều phương 
diện, và không phải trong trưởng hợp 
nào cũng là bóc lột. Chúng ta căn có 


.- quan niệm mới, đúng với thực tế về 


thuê lao động, về bóc lột, về tư cách 
công đàn trong tỉnh hình hiện nay. 


Xem xét việc thuê lao động có bóc 
lột, hay không bóc lột, bóc lột nhiều 
hay bóc lọt Ít là phải đựa trên cơ sở 
sau đây : quan hệ giữa người thuê lao 
động và người lao động được thuê 
trong quá trình sản xuất và phân phối 
như thế nào ? Người sản xuất tư nhàn 
có thực sự là người quản lý, người chỉ 
đạo kỹ thuật và các mặt hoạt động khác 
không? Có trục tiếp (ham gia lao 
động không ? Việc xử lý quan hệ giữa 
c, v và m trong giá trị thu nhập ra 
sao? Quỹ trả lương có chiếm tỷ lệ 
thỏa đáng trong giá trị thu nhập 
không ? Phân chia giá trị thặng - dư 
như thế nào? Tôi cho rằng hiện nay 
thuê lac động rất đa đạng và mang 
tính hợp tác, klông nhất thiết mọi 
trưởng hợp thuê mướn lao động đều 
là bóc lột. Cần thấy hết ý nghĩa kinh 
tế và xà hội của việc thuê mướn lao 
động, xóa đi những định kiến và 
những nhận thức cũ không phù hợp 
với tỉnh hình mới. Từ đó có những 
định hướng đúng đắn cho việc phát 
triển các thành phần kinh tế nói 
chung và việc thuê mướn lao động 
nói rIêng, 

Sẽ là không đúng nếu cho rằng. 
đăng viên dứt khoát không được thuê 
lao động trong sản xuất và kinh 
đoanh, hoặc trái lại, cho rằng, đẳng 
viên được thuê lao động một cách 


bừa bãi, không có giới hạn và điều 
kiện. Theo tôi, cả hai quan điểm đó 
đều không ồn (cả về lý luận và thrrc 
tiền). Trong tỉnh hình hiện nay, cần 
có những quy định hợp lý đồ đăng 
viên phát huy mạnh vai trỏ tiên 
phong gương máu, đóng góp tích cực 
vào việc phát triền kinh tế, làm giàu 
cho đất nước. Quan điềm cứng nhắc 
là không phù hợp với quá trình dõi 
mới năng động, và sẽ kim hầm sự 
phát triền của sản xuất, cần trở hoạt 
động tích cực của đẳng viên. Mặt 
khác, cũng hết sức không đúng nếu 
xóa nhòa ranh giới giữa đảng viên và 
người ngoài đảng. Mặc dù bình đẳng 
trước pháp luật, đảng viên và người 
ngoài đảng vẫn có sự khác nhau về 
lập trưởng giai cấp, về trách nhiệm 
đối với đăng, về vai Ẳrò người cộng 
sản... 


Với những suy nghĩ và cách đạt 
vấn đề như trên, tôi xin kiến nghị: 
Đẳng và Nhà nước nên cho phép 
đảng viên than gia các hoạt động 
kinh tế «quá độ s và ở một. chừng 
mực nhất định được thuê mướn l:0 
động. Môi trường hoạt động của các 
thành phần kinh tế trong thời kỷ quá 
đỏ và đặc điềm của việc thuê lao động 
hiện nav ở ta hoàn toàn có thê cho 
phép đảng viên thuê lao động. vì nó 
vừa có tác dụng kinh tẾ, vừa có ý 
nghĩa xã hội. Đảng viên không thề 
không gương mẫu trong hoạt động ở 
một số thành phần kinh tế; dàng 
viên không làm thì quần chúng cũng 
không đám làm. 


Vả lại, trong tỉnh bình kinh tế còn 
nhiều khó khăn nhì hiện nav, Nhà 
nước chưa thê lao đám cuộc sống đáy 
đủ theo nhu cầu thiết vếu cho mọi 
người. Phần lớn đảng viên, cả Ở 
thành thị và nông thôn. cá đang công 
tác và đã nghỉ hưu, đời sống còn rãi 
khó khăn (70—80X đăng viên chỉ sống 
bằng lương hoặc bằng thu nhạp từ 
kinh tế tập thể: một số có làm thêm 
kinh tế gia định nhờ vào mãnh vuởn), 


lrong khi đó có không 4 đăng viên 


có điều kiện và khả năng hoạt động 
kinh tế ngoài quốc đoanh và tập thà 
(ÁLŸ thuật, trình độ quân lý. mặt bằng 
sìn xuất...) VỊ vậy, thật không hợp lý 
nêu không cho dàng tiên tham gia 
doqt động trong một số thành phần 
kinh tế khác đề báo đản cuộc sống 
cho giá đỉnh mình và tạo thêm hàng 
hóa cho xã hội mà chỉ giới hạn đẳng 
viên hoạt động trong thành phần kính 
t¿ xã hội chủ nghĩa. Thật vô lý nêu 
đẳng viên chỉ được làm thuê mà không 
được thuê lao động trong Khuôn Khổ 
nhất định, ở một số lĩnh vực nhất 
định. lôi nghĩ rằng. đăng viên cần 
được thuê lao động trong sản xuất và 
địch vụ sản xuất, theo hợp đồng ngắn 
hạn cũng như đài hạn, với quý mô 
vừa phát. 

Tuy nhiên, đẳng viên thuê mướn 
lao đọng nhất thiết phải khác với 
những người ngoài đăng. Cụ !PÈ là; 

— Dăàng viên không được phép phìt 
triền kinh tế tư bản, dù là tư bản 
sản xuất; không được thuê mướn 
lao động với quy mô lớn. Đã là công 
san đứt khoát không thể là tư sẵn. 
Cũng không thề hùn vốn lập công ty 
hoặc xí nghiệp với quy mô lớn. Neu 
điều kiện và khả năng cho phép phát 
triển tử cơ sở sản xuất nhỏ lên quy 
mô lớn thị lúc đó cần thay đổi hình 
thức sở hữu cho hợp lý, 

— bàng viên không được thuê lao 
động trong kinh doanh thương nghiệp, 
một phần trong địch vụ thương nghệ, 
trong xây dựng và giao thông vận tải. 
Nưay trong lĩnh vực sản xuất và dịch 
vụ sản Xuất. việc thuê mướn lao động 
cũng phải nhằm làm tãnc sản phẩm 
cho xã bội và góp phản ngăn ngửa 
những tiêu cục trong hoạt động kinh 
lế và đời sống. 

Trong quá trình thuê lìo động, đăng 
viên phải trung thực. làm theo đăng 
ký, công khai và dân chủ trong tÔ 
chức sản xuất, quan tâm tới lợi ích 

(Xem liếp truru 53) 


ex 


Nghiên cứu ~— Trao đổi 


Đã là đảng viên 


không được là tiều chủ 


I. Đẳng cộng sản là đảng đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã họi và chủ nghĩa 
cộng sản. Nếu đảng đề cho trong hàng 
ngũ của mỉnh có một bộ phản những 
người sản xuất, kinh doanh cá thê và 
tư nhân thì sớm muộn đảng cũng sẽ 
bị thoái hóa thành một đẳng của tiều 
chủ, hoặc sẽ bị phân liệt sàu sắc về 
chính trị và tð chức. Mặc dù ý định 
ban đầu của từng cá nhân có thề tốt 
đẹp nhưng về phương diện giai cấp 
mà nói, những đảng viên này không 
có kha năng đi tiếp bước sau, nêu 
khỏng phải là chống lại. 


Đẳng ta luôn luôn nhấn mạnh phải 
đấu tranh chống tư tưởng tiêu tư căn 
trong dung. Điều đó xuất phát từ 
những điều kiện lịch sứ cụ thể của 
nước ta, Trong tình hình hiện này, 
vấn đề này càng trở nên gay gát, do 
các hình thức tiêu sản xuất dang phát 
triền, do công nghiệp đình đồn, vị trí 
giai cấp còng nhàn bị giảm sút, chủ 
nghĩa xã hội trên thể giới và trong 
khu vực đang đứng trước những thứ 
thách lịch sử... Trong tỉnh hình đó, 
nếu trong đẳng lại có một tìng lớp 
những người tiêu chủ thì đó sẽ là 
miếng đất tốt cho sự này nở và phát 
triên của mọi thứ khuynh hướng tư 
tưởng phi vô sản, chí ít cũng làm cho 


BÙI ĐỨC LẠI * 


đội ngũ của đẳng bấp bênh về lập 
trường giai cấp công nhàn. 

Có đồng chí lập luận rằng, thực tế 
chẳng đã có những đảng viên xuất 
thân từ các thành phần kbác mà lốit,. 
trong khi có nhiều đẳng viên xuàt 
thân từ công nhàn mà xấu đó sao? 
Xin đừng đánh tráo vấn đề. Cần phải 
thấy có sự khác nhau về nguyên lác 
giữa việc kết nạp vào đăng một người 
cụ thề của giai cấp nào đó đã từ bỏ 
lập trường giai cấp cũ của mình, ti¿p 
thu lập trường của giai câp công 
nhân, với việc trong đảng có một tầng 
lớp tiều chủ ; giữa việc phải thường 


` Xuyên đưa ra khải đảng những người 


thuộc giai cấp công nhân đã thoái 
hóa, với việc đảng luôn luôn phải là 
đẳng của giai cấp công nhân. 

Có dòng chí nêu vấn đề : phát triền 
sản xuất (trong đó có sản xuất cá thề, 
san xuất tư nhàn) là nhiệm vụ chính 
trị hiện nay của Đảng ta, đăng viên 
phải đi tiên phong trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của đảng, cho 
nên cũng phải đi tiên phong trong 
phát triền sản xuất cá thề, sản xuất 
tư nhàn ; nếu đẳng viên không làm thì 
không lôi kéo được quần chúng, những 


# Vụ trưởng, Ban tồ chức trung ương 


người giàu có sẽ không dám hồ vốn 
ra kinh doanh... Có thê nói, những lập 
luận này là ngụy biện, hoàn toàn 
không có cơ sở; đấy không chỉ là sai 
lầm về lô gích hình thức. 


Cũng có đồng chí cho rằng, nhiều 
người đứng ra sản xuất kinh doanh 
cá thể và tư nhàn có lập trưởng và 
động cơ rất tốt, họ muốn góp phần 
giải quyết các vấn đề xã hội, giải 
quyết những khó khăn vẻ đời sòng 
cho hàng chục người đang không có 
việc làm ; rằng kinh tế cá thề và kinh 
tế tư nhân dưới chế độ ta đã có tính 
chất xã hòi chủ nghĩa, những người 
chủ sẵn xuất không phải là những tiều 
chủ, tư sản như cũ; rằng nếu họ làm 
sai fa sẽ dùng kỷ luật của đẳng và 
pháp lệnh của nhà nước đề xử lý, 
vân vân và vân vân... Trong phạm vĩ 
vấn đề đang bàn, chúng ta không thề 
thảo luận sự biến đạng của thành phản 
kinh tế cá thể và tư nhân trong điều 
kiện lịch sử cụ thê hiện nay ở Việt 
nam. nhưng có thể nói dứt khoát rằng 
đó không phải là thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Những người kinh 


doanh đó không có tên gọi nào khác. 


hơn là tiểu chủ và tư sảin., Chúng ta 
rất quý và cần phải khuyến khích giúp 
đỡ họ hăng hái bỏ vốn vào sản xuất 
kinh doanh. Nhưng dù sao, hoạt động 
của họ trước hết và chủ yếu nhằm vào 
sự vận động T— H—T. 


Có người viện dẫn Lê-nin với các 
chính sách kinh tế mới, thuc lương 
thực và những lời dạy của Nuười về 
học buôn bán... Đúng, Lê-nin khuyên 
chúng ta nhiều điều, nhưng không khi 
nào Lê-nin bảo những người cộng sản 
phải đích thân trở thành tiêu chủ, 
thành ông chủ. Mà chính là ngược lại. 
Người còn chế giêu những ai muốn 
giải quyết những vấn dẻ về tính giai 
cấp của đảng chỉ đơn thuần bằng cách 
như Người nói là tuyên truyền “lòng 
tin vững chắc”, «lòng trung thành » 
và những đức tính cao quý khác ». 


Lạt có người đưa ra nhiều trưởng 
hợp cụ thể đề chứng minh thế này 
hoặc thế khác không phải là bóc lột. 
đưa ra dán chứng ở nước này nước 
khác văn cho đảng viên làm, sao đẳng 
họ không thoái hóa. Tôi thấy khi nói 
vẻ vấn đề này rất cần phải nghiên cúu 
kỷ xem thực tế ở những nước đó họ 
đã cho đăng viên làm những gỉ, quán 
lý như thế nào, tình hình chính trị, 
xã hội của họ ra sao, hậu quả thế 


-_ nào... chắc chắn sẽ-rútra được những 


kết luận chính xác hơn. 


2. Theo tôi, chúng ta không thề mở 
rộng đề cán bộ, đảng viên hoạt động 
sản xuất kinh doanh cá thể và kinh tế 
tư nhân «tới số » dược. Người cán 
bọ, đảng viên (ví dụ bi thư, chủ tịch 
một xã, một huyện, một tỉnh, lãnh 
đạo một bộ chẳng hạn) sẽ giải quyết 
thế nào chức trách của mỉnh khi anh 
la là chủ nhân của một cơ sở sản xuất 
tư nhân ? Hai người cán bộ, đẳng viên 
có hai cơ sở cá thề có cạnh tranh hay 
không? Nếu không cạnh tranh nÌ:au 
thì làm gì có động lực phát triển, và 
như thể thị thật là hoang đường; mà 
nều cạnh tranh nhau (người này phát 
triển trên cơ sở sự lụn bại, phá sản 
của người kia) thì họ sinh hoạt {rong 
một chỉ bộ thể nào 2 Gái chỉ bộ đẳng 
của ông chủ và người làm thuê ở cơ 
sở tư nhân sẽ hơạt động ra sao? Đây 
không phai là những câu hỏi cho một 
trường hợp riêng biệt, mà là những 
văn đề cơ bản có tính nguyên lắc 
trong việc xây dựng đăng về tô chức. 


Hiện nay, tình hình kinh tế, xà hội 
của đất nước đang có nhiều khó khăn 
gav gắt, toàn đẳng, toàn đân đang tìm 
cách khác phục, nhưng chắc chắn 
không phải chỉ bằng hoặc chủ vếu bằng 
cách phát triển kinh tế cá thê và kinh 
tế tư nhân, và lạt càng không phái 
bàng kinh tế cá thê và kinh tế tư nhàn, 
của mấy đẳng viên. Đời sống của 
tuyệt đại đa số cán bộ, đang viên và 
nhân đản lao động đang hết sức khó 
khăn. Một số người có những nguồn 


Xe.) 


_ của cải chính đáng đứnổ ra tô chức 
gan xuất kinh đoanh, œ làm øiàu trước » 
liệu eó giải quyết được dời sông của 
số cán bộ, đăng viên còn lại không ? 
Đảng có mạnh lên vi có những đảng 
viên giàu trước » đó không ? 

Xét về nguyên tắc, chúng ta cân 
những người sản xuất kinh doanh cá 
thề và tư nhân vào đẳng đề làm gi ? 
Đẳng có lợi gì khi có một tầng lớp 
liều chủ trong đảng? Ở đây có một 
vấn đề dễ lắn lộn. Chúng ta không sợ 
đưa đẳng viên vào những thử thách, 
vào những mại trận gay gắt, nóng 
bỏng ; đẳng viên cũng không sợ phải 
tiếp xúc với những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội. Nhưng không thề 
nhầm lẫn sự cạnh tranh gay gắt trong 
kinh doanh cá thề, tư nhàn đề kiếm 
nhiều lãi cho bản thân minh với việc 
nẻu cao phầm chất đảng viên, hoạt 
động trong các môi trường khó khan, 
phức tạp, vì lợi ích của đảng. Lập 
trường của người dăng viên ở đây 
ohÍ có một : là xuất phát từ lợi ích của 
đẳng, từ đường lối chính sách của 
đẳng đề giáo dục, kiềm soát, đấu tranh, 
giúp những người sản xuất cá thề và 
tư nhân phát huy tài năng và tác 
dụng của mình, Đồng thời qua đó có 
thề lựa chọn đưa vào đẳng một số ít 
những người đã được thử thách, đã 
chứng minh là hoàn toàn từ bỏ lập 
trường giai cấp cũ, tiếp thu tư tưởng 
của giai cÝp công nhân và lý tưởng 
của đẳng. 


3, Từ những vấn đề trinh bày ở 
trên, tôi xin đề nghị: 


a) Đề phát huy tác dụng của các 
thành phần kính tế cá thể và tư nhân, 
nhà nước nlanh chóng lan hành 
những chính sách, chế độ đối vỏi khu 
vực đó. Các tô chức đẳng và đắng viên 
phải xuất phát từ đó nghiêm chỉnh 
chấp hành, giúp đỡ, tạo điều kiện, đi 


đôi với đấu tranh. kiêm soát, bảo đảm 
€ O các t.ành phản kính tế đó luôn 
luôn phít triển đúng hướng. Khỏng 
được kỳ thị, quäy nhiều, hạch sách. 


I) Trong điều kiện hiện nay, đẳng 
viên được khuyến khich làm kinh tế 
gia đình đề giải quyết khó khăn về 
đời sống. Những đảng viên chua có 
công ăn việc làm hoặc ra khỏi biên 
chế nhà nước, được tÔ chức sản xuất 
cá thề những nghề nhất định. nhưng 
phải lao động trực tiếp, không thuê 
nhân công. Nếu là hình thức hùn vốn, 
có sử dụng lao động thì phải đưa vào 
hình thức quân lý hợp tác giữa những 
người lao động, không có quan hệ 
chủ — thợ. 


©) Một số đẳng viên đã đứng ra 
kinh doanh «lớn » theo kiều tứ nhân 
cân được tồ chức đẳng nắm lại thật 
chắc, đưa về hình thức như đã nói ở 
điềm b, nếu họ không đỏng ý thì họ 
có thề xin ra đảng hoặc ra khỏi cơ 
quan nhà nước đề tiếp tục công việc 
sản xuất kinh doanh; đẳng và xã hội 
không thành kiến. Trong tất cả các 
trường hợp đó, tài sản của họ được 
tôn trọng như những trường hợp sản 
xuất tư nhàn kKlác. v 


d) Nghiên cứu xày dựng tô chức 
đẳng ở những đơn vị sản xuất tư nhân. 
Tăng cường công tác giáo dục chính 
Lrị tư tưởng trong đẳng, chú trọng đấu 
tranh chống mọi biều hiện của tư 
tưởng tư sản và tiêu tư sẵn. Những 
người lao động không có tư liệu sản 
xuất ở đó chính là một bộ phận của 
giai cấp công nhân. 


đ) Đưa ngay những đảng viên bóc 
lột ra khỏi đẳng (những người mua 
lúa non, cho vay nặng lãi. đầu cơ tích 
trữ, buôn Pán gian dối) vì đó là 
những người đã thật sự không còn 
tư cách đẳng viên. $ 


Nghiên cứu — Treo đổi 


⁄ 


HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 
V3 ĐỒI MỚI TƯ DUY* 


2 — Nguyên nhân của thực trạng 
tư duy 


Các ý kiến đều cho rằng nguyên 
nhân quan trọng hàng đầu là nguyên 
nhân kinh tế—xã hội. Tư duy của cán 
bộ, nhân đân ta phản ánh và chịu 
sự tác động sâu sắc của nền kinh tế 
nghẻo nàn, lạc hậu và mắy chục năm 
chiến tranh khốc liệt. Đó là dấu ấn 
mang tính đặc thù lịch sử của đất 
nước ta. 

Chứng minh điều này, nhiều ý kiến 
nói rõ nguyên nhân khách quan, đó là 
nền kinh tế mang nặng tính chất tự 
nhiên, tự cấp tự túc, hầu như không 
có sự biến đồi rõ rệt về công cụ, kỹ 
thuật, quy trình và quy mô sản xuất 
trong suốt hàng ngàn năm lịch sử, 
một nền kinh tế tiều nônz manh 
mún lạc hậu, khoa học — kỹ thuật 
kém phát triền, dân số gia tăng quá 
mức, bộ máy quản lý cồng kềnh, kém 
hiệu lực. Mà kinh tế — xã hội kém 
phát triền thị tư duy lý luận cũng 
kém phát triền. Ảnh hưởng của những 
tàn dư kinh tế — xã hội thời xưa còn 
đề lại dấu ấn đến nay. Dồng ehí 
Nguyễn Ngọc Long phân tích: 
Công xã nông thôn phương Đông 


tồn tại đai dẳng. Khác với công xã - 


Hy lạp, La mã mà các thành viên 
của nó là những người sở hữu tư 
nhân, công xã nông thôn ở Việt nam 
với chế độ đất công đóng vai trò quan 
lê sở hữu chủ yếu,- đã hạn chế 


quá trình phân hóa xã hội, quá (trình 


tách rời lao động trí óc khỏi lao động 
chân tay và sự hình thành các đô thị, 
do đó nó cũng làm hạn chế sự sẵn 
xuất tỉnh thần của xã hội. Trong lĩnh 
vực đời sống tỉnh thần của xã hội ấy, 
« chủ nghĩa tập thề nguyên thủy » với 
đặc trưng là tư tưởng bình quân hầu 
như không có tác dụng kích thích 
tính tích cực tư duy của các cá 
nhàn. Chế độ phong kiến với nền sản 
xuất hết sức thấp kém và các quan 
hệ xã hội « hoen rỉ» tồn tại lâu dài. 
Lớp trí thức phong kiến — bò phận 
chuyên môn hóa sản xuất tỉnh thần 
của xã hói lại chịu ảnh hưởng nặng 
nề của Nho học. Däu ăn của ,lời sống 
xã hội đó trong ý thức thông thường 
là lối tư duy kinh nghiệm cảm tính, 
« nghĩ bằng bụng », còn trong lĩnh vực 
«tư duy bác học» lại là lối «duy 
danh định nghĩa », « tầm chương trích 
cú». Sự tin tưởng giáo điều vào 
những chân lý có sẵn được ban phát 
từ « thiên tử », từ « thánh hiền » không 
cho phép tôn tại trong suy nghĩ sự 
c hoài nghỉ » nào, dù đó là yếu tố cần 
thiết của tư duy trong quá trình vận 
động, phát triển đến chàn lý khách 
quan. Cũng cần phải nói đến một thực 
tế là gần một thế kỷ dưới ách thuộc 
địa, nhân dàn ta mấy ai biết đến 
những thành tựu của tư tướng nhân 
loại thời kỷ bình minh của chủ nghĩa 


* Xem TCCS từ số 8-1988, 


tư bản, còn những hậu quả tiêu cực 
của nó thì nhân đàn ta, theo lời của 
Mác nói, «tha hò mà hướng». Đồng 
chí Lê Thị nói rõ thêm : Những ảnh 
hưởng của các hệ tư tưởng phong 
kiến Nho, Phật, Lão, đạc biệt là Nho 
giáo, cũng như ảnh hưởng của văn 
hóa tư tưởng phương Tày thời kỳ chủ 
nghĩa thực dân Pháp và Mỹ thống 
trị, ảnh hướng của cuộc sống lầu đài 
trong một xã hội nông nghiệp lạc hậu, 
trong nhiều năm chiến tranh và sự 
non kém về khoa học — kỹ thuật đã 
biều hiện khá rõ nét trong nếp nghĩ, 


cách lập luàn của nhiều người. Nếp. 


tư duy cũ kỹ này đã thành thói quen, 
thành quán tính ở số đồng người. 
Nước ta chưa trải qua giải đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa, có nghĩa là 
về mit tư đuy, chúng ta chưa thạt sự 
rải qua giai đoạn phát triển chủ 
nghĩa duy lý, phát triển tư duy lý 
luận khoa học (kế cả tư duy pháp 
lý). 


Với nền lịch sử mang nặng dàu ấn 
& trầm tích » lại cộng với một thế giới 
tỉnh thân rất phức tạp, cùng tôn tại 
nhiều hệ tư tưởng ngoại lai, phản 
động, đất nước ta đã gặp nhiều lực 
lượng cần trở sự tiến bộ lịch sử và 
văn mìinh. Có thê nói, Nho giáo đã có 
ảnh hưởng nguy hại nhất trong tư 
duy truyền thống của chúng ta. Đó là 
một học thuyết được ưa chuộng và 
phù hợp với tình hình kinh tế — xã 
hội nước ta thời trước, Là lực lượng 
căn trở rất lớn về tư tướng, Nho giáo 
đã nưànm vào tiềm thức của phần lớn 
dân cư nước ta và ảnh hưởng it nhiều 
đến tư duy của chúng ta. 


Song nếu chỉ căn cứ vào nền kinh 
tế xã hội trước đày và hiện nay đề 
tìm nguyên nhàn về tìch trạng lạc 
hậu của tư duy thì chưa đủ. Thật ra 
tronø một nền kinh tế thấp kém văn 
có thể tồn tại một tư duv tiên tiến, 
Sự xuất hiện và ảnh hưởng của tư 
duy míc XxÍt ở nước ta chứng mình 
điều đó, Song thực trạng lạc hậu về 
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tư duy của chúng ta hiện nay có 
những nguyên nhản chủ quan của nó. 
Về mặt này, đồng chỉ Nguyễn Đăng 
Quang lý giải như sau: hoàn cảnh 
lịch sử nước ta đã không cho phép 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin thâm nhập 
một cách có hệ thống và khoa học. 
Do yêu cầu cấp bách của sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin được đưa vào nước ta theo 
lối lược bớt đi, hay ở mức độ nào 
đó, theo lối «thực dụng» (hiều theo 
nghĩa cần gì học này). Thêm vào đó 
chiến tranh kéo dài, chúng ta chưa có 
điều kiện hoàn thiện việc giáo dục, 
truyền bá, nghiên cứu chủ nghĩa Mác— 
lLê-nmm. Nhưng khi chiến tranh kết 
thúc thắng lợi, chúng ta hìi ngộ nhàn 
rằng mình đã hoàn toàn nắm vững 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin rồi. Cuộc sống 
đã bác bỏ nhận thức sai làm ấy. 


VÌ sao tư duy lý luận của chúng 
ta lại làm vào trạng thái lạc hậu ? 
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cho 
Tráng có mắấv nguyên nhàn sau đày: 

Một là, chúng ta đã biến lý luận 
Aáe—Lê-nin thành một thứ tôn giáo 
đọc quyền. Biều hiện là chúng ta 
thường gạt bỏ một cách giản đơn các 
thành quả tư tưởng được sản sinh ở 
bẻn ngoài các nước xã hội chủ nohïa, 
bên ngoài chủ nghĩa Mác — Lê-nïin. 
Chúng ta thường thích nhắn mạnh 
răng chủ nghĩa Mác — Lê-nin là lý 
quận duy nhất cho phép giải quyết 
đúng đản mọi văn đề của loài người 
đặt ra, Mọi tìm tòi, giải pháp khác 
qgêu là bật lực hoặc phản động. 

Trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thì lý luận Mác-Lê-nin do một nước 
đọc quyền nắm giữ và giải thích, 
không nước nào được phép vượi ra 
khỏi khuôn khö các công thức đã có 
sẵn. Mọi ý định làm khác đi, nói khác 
đi đều bị coi là xét lại. 

Trong từng nước xã hòi chủ nghĩa, sự 
độc quyền nắm giữ chủ nghĩa Xlác — 
Lê-nin thuộc về đẳng công sản, Còn 
trong đăng cộng sản thì rốt cuộc quyền 


đó thuộc về một vài cá nhân quan 
trọng. Các ngành khoa học xã hội không 
có sự phát triền sáng tạo. Nói chung, 
gần như có một tỉnh hình mọi người 
chỉ có quyền trích dẫn và minh họa, 
không được quyền phẻ phán. tranh 
luận. Như vậy chúng ta đã biến chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin sáng tạo, thành 


hệ thống các tín điều cứng nhắc, nhiều _ 


khỉ tách rời cuộc sống, tạo nèn sự 
trÌ trệ trong tư duy lý luận. 


Hai là, chúng ta đã có lúc xử lý 
sai mỗi quan hệ giữa lý luận Mác — 
Lê-nin và đường lối chỉnh trị của 
Đang. Nhiều khi lý luận Mác—Lê-nin 
bị cát xén cho phù hợp với quan điềm 
chính trị, hoặc được sử dụng chỉ như 
một phương tiện mình họa cho những 
kết luận, những quyết định mang tính 
chất chủ quan duy ý chí, Cùng một 
chủ trương, khi cần đề chứng tổ nó 
đúng, người ta đăn Mác; khi cần phê 
phán nó sai, người ta dàn Lê-nin C9), 
bất kề đến điều kiện lịch sử cụ thề, 
Vô tỉnh chúng ta đã làm chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin trở thành một thứ lý 
luận tầm thưởng, nhạt nhẽo. 


Pa là, chúng ta thường phá vỡ tính 
thống nhất hữu cơ giữa các bộ phận 
cấu thành chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
(triết học, kinh tế chính trị học, chủ 
nghĩa cộng sản khoa: học). Khi viết 
sách hay giảng dạy, chúng ta thưởng 
làm cho ba nội dung đó tách rời 
nhau hoặc phản bác lẫn nhau. Trong 
khi triết học nhấn mạnh phép biện 
chứng, thì kinh tế chính trị học mô 
tả chủ nghĩa xã hội như một thực thê 
siêu hỉnh, phi mâu thuẫn, phi kế 
thừa. Còn trong chủ nghĩa cộng sẵn 
khoa học thỉ về ra một xã hội tiến 
hóa đơn giản, theo sự sắp dặt sẵn 
của cấu trúc thượng tầng. ít phụ thuộc 
vào sự tiền bộ và phát triền của cơ sở 


hạ tầng. 
Nhiều ý kiến đã nói đến một 
nguyên nhàn quan trọng là sinh 


hoạt lý luận, tư tưởng hầu như không 
có dân chủ. Hầu như không có tranh 


luận trong sinh hoạt lý luận. Sự sinh 
hoạt đó, thường nói theo một chiều, 
ÍE có một không khí cỏi mở, tự do tư 
tưởng, vì sợ bị « Chụp mũ *về tư tưởng 
và chính trị. Chúng ta đã lầy tư duy 
Củá cá nhân có quyền lực thay thế 
cho suy nghĩ của cá tập thề, của số 
đông quần chúng. Một cá nhàn nghĩ. 
thay cho mọi người, chỉ có độc thoại, 
không eó đối thoại, nên đà kim hãnh 
sự phái triền sáng tạo của tư duy tập 
thẻ và puát huy trí thông ¡ninh của 
quản chúng. Ngược lại trong thảo luận 
khoa học, cũng có khi lại lấy ý kiến 
của đa số lăn át, thay thế ý kiến của 
thiều số, eoi chàn lý nhất thiết phải 
thuộc về số đông. 


: Đã từ nhiều năm nay đo ảnh hưởng 
của chiến tranh, chúng ta văn thích thú 


- Riều suy nshï và hành động« tiền hồ hậu 


ủng *; khỏng chấp nhận sự đối lập nào 
trong khóa học nói chung và trong khoa 
học Alaie—l.è-nin nói riêng. Cuộc sống 
đây màu thuản, nếu khôn g chấp nhân 
mẫu thuận frong suy nghĩ, tìm tòi thì 
lấy gì làm động lực phát triền lý luận. 
Rõ rằng là chúng ta trên lời nói thừa 
nhận phép biện chứng duy vật, nHnrng 
trong việc làm thì không trung thành 
VỚI nó Song phải thùa nhận rằng,từ sau 
Đại hội lăn thứ VỊ của Đang, nước ta 
đã có những biều hiện bước đầu quan 
trọng trong sự đồi mới về nhiều mặt, 
trong đó có sinh hoạt chính trị, tư 
tương và khca học, 


Một nguyên nhàn nữa làm cho lư 
duy của chủng ta thấp kém là có một 
thời kỷ hầu như thiếu giao lưu tư 


tường văn hóa với thế giói bên ngoài. 


Trước hết, hoàn cảnh chiến tranh 
đã ngăn cẩn ta giao lưu với Hước 
ngoài, nhất là với nhiều nước không ở 
trong cộng đồng xã hỏi chú nươh†a và 
không ủng hộ chúng ta [rong sự 
nghiệp chống Mỹ. Điều này lẽ ra phải 
sớm được khác phục, Nhưng chúng ta 
vẫn duy tri sự đóng kín cửa (rong một 
thời gian đài sau khi chiến tranh đã 
kết thúc. Ngay đối với những kinh 
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nghiệm xây đựng chủ nghĩa xã hội của 
liên xô và eác nước khác, kề cả thành 
công và thất bại, chúng ta cùng không 
biết tiếp thu một cách có phê phán. 
chọn lọc Trong khi nền văn hóa nhân 
loại phát triền mạnh mẽ củng VỚI SỰ 
phát triền như vũ bão của khoa học— 
kỹ thuật như tỉu học, điện tử, điều 
khiển học, sinh học, chúng ta lại khởng 
quan tâm đầy đủ đến tỉnh hình đó đề 
làm phong phú trì thức và đồi mới tư 
duy của chúng ta. 


Có những ý kiến nói đến nguyên 
nhân về tư tưởng là do qhủ quan, 
thỏa mãn, tự cho mình đã vươn Tới 
đỉnh cao của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
và đường như coi chủ nghĩa Mác— Lê- 
min có thề thay thế các khoa học xã 
hội khác, cho nên trong một thời gian 


dài xao nhăng khoa học xã hội, col. 


nhẹ những cœ quan sản xuất tỉnh thân; 
coi rẻ chất xám của những người 
nghiên cứu lý luận. khoa học. Vị thế; 
nhiều khi trong hoạt động thực tiễn 
không cần đến tỉnh tiên phong, chỉ 
đường của lý luận, không có thói quen 
nghiên cứu ấp dụng, kiềm nghiệm sự 
tác động giữa lý luận và thực tiễn, chỉ 
quen giải quyết các vấn đề thực tiễn 
bằng kinh nghiệm (kinh nghiệm rút ra 
từ thực tiễn cũ kỹ và « trích đoạn »), 
Điều nguy hại nhất ở đây có lẽ là 
nhiều cán bộ đã đừng lại không chịu 
học tập. nghiên cứu, lày bề đày của quá 
trình công tác và kinh nghiệm đề giải 
quyết công việc 

Vi coi thưởng lý luận, nên không 
chú ý tông kết đánh giá thực trạng tư 
duy lý luận đề bồ sung. sửa đồi, nhất 
là đối với những luận điểm lạc hậu, 
sai lầm so với thực tiên. 


Đông chí: Nguyễn hức Bình cho 
rằng. nguyên nhân sâu xa nhât, gốc rễ 
nhất là trong một thời gian đài, lý luận 
của chúng ta đã không xuất phát đày 
đủ từ thực tế Việt nam, không chủ ý 
đúng mức tới những đặc điềm của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều 
kiện Việt nam. Thật ra từ đầu năm 


1900, Hồ Chủ tịch đã nói đến * đặc 
điềm to nhất » của ta là từ một nước 


.nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ 


nghĩa xã hội không kinh qua giai đoạn 
phát iriên tự bản chủ nghĩa. Dường 
lối của Đại hội III cũng khẳng định 
nước fa đi lên chủ nghĩa xã hải tủ 
một nền sản xuất nhỏ. Vậy mà cất 
“đặc điểm to nhất »*ấy dã không 
được quản triệt nhất quản và đầy 


đủ trong tư duy lý luận. Nói sản xuải 


nhỏ nhưng làm thì cứ muốn làm lớn, 
nói từ sản xuất nhỏ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội nhưng trong lúc làm 
thì tựa hò như đã có chủ nghĩa Xã 
hội đầy đủ rỏói. Nói sẵn xuất nhỏ 
nhưng điều đó vẫn chưa được làm 
sáng tỏ về mặt lý luận. Sẵn xuất nhỏ 
ở ta giống và khác gì với sản xuất 
nhỏ của nước Nga năm 1917, với 
Mỏng cô, Trung quốc khi hước vào 
chủ nghĩa xã hội ? — chưa có một 
sự phân tích đầy đủ, chưa có công 
trình điều tra cơ bản, đến nơi đến 
chốn toàn bộ kết cấu kinh tế—xã hội 
đề xem sẵn xuất nhỏ ở ta địch thực 
là thế rào. Trong khi đó chúng ta 
văn cứ nói mãi về sản xuất nhỏ, 
tưởng chừng đã hiệu lắm, tưởng cứ 
nhắc đến nó là đã đủ chứng tổ có 
tính đến đặc điềm dân tộc. Ấy là 
mới nói đến đặc điềm lớn nhất, còn 
các đặc điềm khác về điều kiện lịch 
sử, về kinh tế, xã hội v.v thì lại càng 
không được nghiên cứu phân tích cụ 
thề, đầy đủ. 


Không xuất phát từ thực tế, khuyết 
điềm ấy biều hiện càng rõ hơn và 
cũng tác hại lớn hơn từ sau năm 
1975. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
đó là cái mới cực kỳ trọng đại. Nhưng 
chúng ta đã không nhận ra đầy đủ 
sự khác biệt to lớn giữa miền Nam 
đã sống qua chủ nghĩa thực dân mới 
của Mỹ với miền Bắc năm 1954. 
Chúng ta đã không thấy là thêm cả 
miền Nam đi vào chủ nghĩa xã hội 
thì quy mô các vấn đề sẽ tầng thêm 
gấp bội, tính, chất của nhiềm vụ sẻ 
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phức tạp hơn rất nhiều, mọi vấn đề 
đều phải đặt ra theo cách mới trên tầm 
cỡ quốc gia. Cần nhớ là Hội nghị 
Trung ương lần thứ 24 (khóa II có 
đóng góp quan trọng trong việc phân 
tích đặc điềm chính trị, kinh tế, xã 
hội miền Nam. Nếu tỉnh thần nghị 
quyết đó được quán triệt nhất quán 
thì tình hình về sau chắc không đến 
nỗi xấu đi nhanh như đã xảy ra. 
Đáng tiếc là những nhận định cơ bản 
lúc đầu là đúng đã không được tiếp 
tục, đã bị lấn át bởi những nhân tố 
say sưa vì thắng lợi, từ đó sinh ra ảo 
tưởng về một cơ hội ngàn năm có 
một đề thửa thắng đi nhanh lên chủ 
nghĩa xã hội. Từ đó chúng ta đã gần 
như mở rộng nguyên xi đường lối, 
chủ trương, biện pháp của miền Bắc 
trước đó vào miền Nam, thành chủ 
trương chung cho cả nước. Những 
kết luận lý luận cho miền Bắc trước 
đây vốn đã có phản thoát ly thực tế, 
đã lạc hàu với thực tiễn, khi đem áp 
dụng máy móc vào miền Nam làm 
cho mức độ xa thực tế, duy ý chí có 
thê nói là tăng gấp đôi. 


Chỉ đến những năm 1979 — 1980 
thực tế mới bác bổ thắng thừng 
những kết luận lý luận không phủ 
hợp, tự vạch lấy đường đi cho mình. 
Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IV) có 
ý nghĩa bước ngoặt mở đầu quá 
trinh đồi mới tư duy lý luận. Như 
vậy, chính là thực tiền, là cuộc sống, 
đã cảnh tỉnh chúng ta. Một lần nữa, 
ở đây, nguyên lý thực tiễn là tiêu 
chuần của chân lý ? lại có thêm một 
trường hợp chứng minh. 


Đồng chí Nguyễn Đức Binh còn 
nhẫn mạnh : sẽ là rất thiếu nếu không 
lưu ý đến nguyên nhân trong phong 
cách tư duy của chúng ta. Đó là xu 
hướng muốn đồng nhất lý luận với 
“hính trị, chính trị với khoa học. 
[linh trạng đó để làm mất tự do tư 
tưởng, hạn chế sự phát triền của lý 
luận và khoa học. Ở đây có nguyên 
nhân lịch sử phải tính đến. Do trải 


qua thời gian dài đấu tranh giành 


chính quyền, đấu tranh chính trị nòi 


lên thành nhiệm vụ hàng đầu, trong 
chừng mực đó lý luận nhất thiết phải 
đăn chặt với chính trị, chính trị được 
ưu tiên hơn khoa học. Đến thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng vẫn 
cần sự thống nhất dó. Nhưng sự đồng 
nhất giữa chúng thi lại là phản lại cả 
khca học lẫn chính trị. Không tôn 
trọng đúng mức lý luận khoa học, lắy 
chính trị thay cho lý luận, biến lý 
tluận chỉ đơn thuần làm công cụ giải 
thích, chứng minh cho các quyết định 
chính trị thì trước hay sau, sớm 
hay muộn chính trị đó cũng sẽ mất nội 
đụng khoa học, rơi vào chủ nghĩa chủ 
quan duy ý chí, còn lý lcận thì rơi 
vào tư biện trừu tượng, thoát Iy thực 
tế, không còn sức sống. Cần phi phi 
nhớ lời dạy của Ăng-ghen: *Chủ 
nghĩa xã hội từ khi trở thành khoa 
học đòi hỏi phải được đối xử như 
một khoa học s. 

Phong cách tư duy của chúng ta èòn 
có đặc trưng là nặng về tư biện và 
đạo lý trừu tượng, chung chung, thiếu 
tư duy kinh tế, tư duy cụ thê. Không 
có thói quen tư duy trên các sự kiện, 
dữ kiện, không biết sử dụng và lắng 
nghe tiếng nói * lạnh lùng nhưng đanh 
thép? của những con số. Chúng ta 
cảm thấy sảàu sắc hậu quả của một 
nhược điềm lớn trong lịch sử tư 
tuởng đân tộc là thiếu sự phát triền 
của khoa học thực nghiệm và do đó 
của nhậu thức duy lý. 


3 — Những biên pháp khắc phục sự 
lạc hậu và nâng cao trình độ tư duy 


của chúng ta. 


Các ý kiến cho rằng muốn đồi mới 
tư duy trước hết phải làm thay đồi 
tỉnh hình kính tế — xã hội nước ta 
theo hướng ồn định, phát triền. Sự 
thay đôi này là nền tảng quan trọng 
nhất đề đồi mới tư duy, nâng cao 
trình độ tư duy của chúng ta, Điều 
đó phủ hợp với quan điểm tồn tại xã 
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“hội quyết định ý thức xã hội. Sự phát 
triền kinh tế — xã hội sẽ kéo theo sự 
tiến bộ về tư duy. Ngược lại, sự tiến 
bộ về tư duy sẽ có tác động thúc đầy 
kinh tế — xã hội phát triền. Trước hết 
cản xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, tạo điều kiện cho 
kinh tế phát triền. Đó là điều kiện 
cho quá trỉnh «lột xác» của tư duy. 
Mà muốn phát triên kinh tế — xã hội 
phải có một lý luận khoa học, cách 
mạng. Ở đây, văn đề lý luận bao trùm 
hơn cả là lý luận về chủ nghĩa xa hội. 
Vậy là phải đọc lại, dọc mới chủ 
nghĩa Mác -- Lê-nin, nhất là về thời 
kỳ quá độ đề xem xét, áp dụng sáng 
tạo nó vào hoàn cảnh nước ta. Hiện 
nay phải phát triền lý luận về thời kỲ 
quá độ theo hệ thống quan diềm chính 
sách kinh tế mới (NEP) của Lê-nin. 
Nêu như vậy, thì cần phải đồi mới 
quan điểm về tỉnh chất, trình độ và 
mục tiêu kết thúc thời kỷ quá độ cũng 


như đôi mới cả hình thức. nhịp độ, 
ước đi của con đường tiến lên 


-chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa ở nước ta, 


Chẳng hạn, mục tiêu kết thúc thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần 
được quan niệm theo kiều mới (phi 
cô điền), chứ không phải quan niệm 
theo kiều cũ (cô điện) như trong các 
văn kiện Đại hội 3. 1, 5 của Dáng đã xác 
định. Nghĩa là phải nhìn nhận lại tỉnh 
chất và trình độ cơ sở vật chất — kỹ 
thuật củn chủ nghĩa xã hội và quan hệ 
sản xuất phù hợp với tính chất và 
trình độ của lực lượng sản xuất trong 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong điều kiện cách mạng khoa 
học — kỹ thuật đang diễn ra trên quy 
mô toàn cầu hiện này, trong bối cảnh 
quốc tế của cuộc đấu tranh «ai thắng 
ai giữa chủ nghĩa xã họi và chủ 
nghĩa tư bản đang chuyền hướng chủ 
yeu sang thị đua về kinh tế và lối 
sông, chủ nghĩa xã hội đang bị thách 
thức căng thẳng trong cuộc thí đua đó. 
Nếu không tiến hành đồi mới chủ 


“phòng chờ *trực 


“phải chống giáo điều, 


nghĩa xã họi theo những quan niệm 
mới thì sẽ không có chủ nghĩa xã hội 
chàn chính trên thực tế. Nguàv nay, 
con đường quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội vẫn nhất thiết phải qua « phòng 
chờ» trực tiếp, nhưng khác với 
tiếp thời Lê-nin 
nói là chủ nghĩa tư bản nhà nước — 
liên quốc gia với cơ sở vật chất — kỳ 
thuật — công nghệ phi cồ điền. Muốn 
thông qua « phòng chờ s đó đề quá độ 
trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội trong 
hoàn cảnh nước ta từ sản xuất nhỏ 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa thì không thề bỏ qua việc 
tạo ra những hình thức tồ chức kinh 
lế, những điều kiện vạt chất — kỹ 
thuật cần thiết, không thề đơn giản 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội được, 


Ý kiến khác cho rằng muốn đồi mới 
tư duy, trước hết phải đồi mới công 
tác lý luận. Phải tôn trọng vai trò 
độc lập tương đối của lý luận và thật 
sự lấy lý luàạn làm căn cử khoa học 
cho các chủ trương, chính sách. 


Về công tác lý luận, cần phải giải 
quyết một khía cạnh khác mà đồng 
chí Thái Ninh đề cập đến. Đó là vấn 
đề quan hệ giữa trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và đồi mới tư duy 
lý luận gắn liền với thực tiễn cuộc 
sống. Lòng trung thành chỉ có thà 
được hình thành, củng cố dựa trên cơ 
sở nắm vững lý luận Mác — Lê-nin 
thông qua thực tiễn cuộc sống. Trung 
thành mà thoát ly cơ sở đó thì chỉ là 
trung thành kiều tôn giáo. Trung 
thành mà lại thần thánh hóa lý luận, 
coi những nguyên lý, quy luật của nó 
như những giáo lý thị sẽ sa vào chủ 
nghĩa giáo điều. Trung thành với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không đồng nhất 
với giáo điều. Trung thành là đề phát 
triền, sáng tạo, mà cách mạng là sáng 
tạo, cho nên trung thành gắn liền với 
sang tạo. Càng trung thành thì càng 
càng phải đồi 
mới tư duy lý luận. Đã có thời kỷ 
lòng trung thành được hiệu một cách 


cứng nhắc, mây móc~Có người hiều, - 


trung thành là trung thành với từng 
càu, từng chữ, từng ý; từng lời của 
các nhà kinh điền, nếu nói khác, viết 
khác, nghĩ khác, dù chỉ là chỉ tiết, 
cũng đều coi là * có vấn đè về quan 
điềm®. Tiếc rằng, lòng trung thành 
đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong 
nhiều trường hợp lại dẫn đến bệnh 
giáo điều, sách vở, bất chấp điều kiện, 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nhất là 
thực tế đời sống đã thay đồi. Trung 
thành và đôi mới là những khái niệm 
dường như đối lập nÌhau nhưng lại 
thống nhất với nhau. Trung thành 
phải đồi mới, đồi mới đề trung thành 
sâu sắc hơn, có cơ sở khoa học vững 
chắc hơn. Sự lạc hậu về lý luận ở 
nước ta trong những năm qua có lẽ 
có một phần do trung thành mà íL đồi 
mới tư duy. Lòng trung thành đó đã 
làm cho một số quan điềm về chủ 
nghĩa xã hội bị xơ cứng mà Ăng-gl:en 
ví như “những hòn đá cuội đã mòn đi 
dưới đòng suối chảy ® (I). Đề làm 
mềm những quan niệm « hóa đá ?Ð ây, 
không có con đường nào khác là 
không ngừng đôi mới tư duy lý luận. 
kiên quyết bảo vệ cái tính hoa, cái 
cốt tủy của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
làm cho sức sống của nó luôn luôn 
được tăng cường bằng những giá trị 
mới. những hạt nhân hợp lý xuất 
hiện trong quá trình đôi mới tư duy 
lý luận của thời đại. 


Song muốn đồi mới tư duy lý luàn, 
thì trước hết tư duy phải tự ý thức 
được sự lạc hàu của mình. Đày là 
điều rất khó. Từ bao làu nay La tự 
khen ta, ta tự vừa ý với ta, lầy giờ 
không đễ dàng gì mà nhìn lại được 
mỉnh, thầy được chính mình, vì phải 
vượt ra khỏi Khuôn Khô giam hầm tư 
duy của mình mà nhìn nhận đánh giá 
một cách khách quan. Khi đã nhận 
thức được mình, thì phải chọn một 
trong hai cách giải quyết, hoặc là cố 
tỉnh kéo đài tình trạng bảo thủ, cực 
doan hoặc là phải đau đớn chịu mộ 


xẻ và lột xác đề vươn đến cái mới 
lúc đầu còn non nớt nhưng sẽ phái 
triền theo quy luật tất yếu. 

Một giải pháp được nhiều người 
nói đến là căn phải dàn chủ hóa trong 
sinh hoạt tư tưởng, nhất là trong 
khoa học. Trước hết là thực hiện dân 
chủ hóa trong công tác nghiên cứu 
và truyền bá lý luận, khắc phục thói 
cửa quyền, bao cấp. Ÿ lại, ép buộc và 
chụp mũ trong giáo dục lý luận chính 
trị. Có ý kiến nhấn mạnh rằng, trước 
hết phải bảo đám mở rộng dân chủ 
trong dáng, trong xã hội nhằm phát 
huy trí tuệ, sáng kiến của cán bộ và 
quần chúng nhân dân lao động trong 
việc tìm kiếm giải pháp thích hợp 
đưa đất nước tiến lên. 

Đông chí Nguyễn Duy Quý nói 
rõ thêm: trong nghiên cứu tìm tòi 
chân lý, phát triền lý luận phải đặc 
biệt coi trọng việc thảo luận, tranh 
luận thực sự, thực hiện bình đẳng 
trong tháo luận, phải coi trọng những 
ý kiến, những công trình nghiên cứu 
có chiều sâu với tỉnh thần độc lập, 
mạnh đạn, táo bạo, tạo nêu bầu không 
khí lành mạnh. sáng tạo và hợp tác. 
(Chúng lạ chống bè phái, nhưng ủng 
hộ trường phái trong khoa học, nên 
đề cho các trường phái khoa học tồn 
tại nhằm khuyến khích tài năng, thì 
đua sáng tạo trong khoa học. 

Đồng chí Lê Đức Thúy ủng hỏ ý 
kiến cho tồn lại các trường phái khoa 
học. Theo đồng chí. cản khuyến khích 
các trường phái khoa học trong kinh 
(ẻ, một lĩnh vực đang hết sức gay go, 
phức tạp, làm sao tạo nên sự thị đua 
gập rút tìm ra các giải pháp lý luận 
nhì mgiải quyết nhanh chóng tình trạng 
suy thoái kéo đài của nền kinh tế hiện 
nay kéo theo tất cả những mặt khác 
trong đời sống xã hội di thụt lùi. 

Nột biện pháp có ý nghĩa cấp bách 

và thiết thực, như đöng chí Nguyễn 


Ăng- ghen : Chống Đuy rỉnh, Nxb Sự 
1071, tr. 31, 


(1) Ph. 
thật, Hà nội, 
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Đăng Quang khẳng định, là cần phải 
cải cách hệ thống giáo dục nói chung 
và hệ thống giáo dục lý luận Mác — 
Lê-nin nói riêng. Đây là lò luyện ra 
sản phầm của tư duy. Nhiều người 
lo ngại về chất lượng giáo dục phồ 
thông ngày càng sút kém, tình trạng 
học sinh học lệch về các kiến thức 
cơ bản giữa khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội. Tâm lý coi nhẹ 
những khoa học nhân văn trong tuôồi 
trẻ điễn ra một cách đáng sợ. Nhiều 
kiến thức cơ bản không gắn với và 
giúp các em đi vào cuộc sống lao 
dội g sân xuất. Đối với việc giáo dục 
lý luận Mác — Lẻ-nin, cần chống lỗi 
dạy ấp đặt và học thụ động. chuyền 
Hừ phương: pháp độc thoại sang đối 
thoại là chủ yếu, khuyến khích thao 
luận, tranh luận. ý thức phê phán và 
suy nghĩ độc lập. khuyến khích thái 
độ dũng cắm tìm tòi trong lý luận, 
viết lại sách giáo khca về chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin với nội dung hiện đại, 
gắn với cuộc sỏng và thực sự thề 
hiện tỉnh thần biện chứng duy vàt: 
Muốn làm tốt việc này, trước hết tạo 
lập một đội ngũ cán bộ giảng đạy 
được đào tạo cơ bản từ gốc, có năng 
lực và phương pháp tư duy tốt, biết 
truyền đạt có hiệu quả cao lượng 
thông tín, kiến thức đến học viên, 
sàng lọc những cán bộ không có nắng 
lực, sở trường về công tác này, đồng 
thời chú trọng giúp đỡ những cán bộ 
hoàn thành tốt nhiệm 9, 


Ngày ray, chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
có những bộ phận tách ra và phát 
triên thành môn học mới có tầm cỡ. 
Điều này nhắc nhở chúng ta muốn trở 
thành môn đệ của chủ nghĩa Mác — L.ê- 
nín hiện đại, cần phái học tập nhiều 
hơn, như đối với các bộ môn chủ 
nghĩa vô thần khoa học, đạo đức học, 
lô gích học biện chứng... 

Đồng chí Vũ Khiêu nhàn mạnh: 
lang yêu cầu cán bộ chúng ta vừa 
phải nàng cao trình độ lý luận, vừa 
phải bám sát thực tế cuộc sống. Dây 


là một chân lý trong đồi mới tư duy, 
nhưng đạt được diều này là một việc 
vô cùng khó khăn và phức tạp. Làm 
sao có thề nắm vững được lý luận 
nếu như không đọc được bao nhiêu 
những tác phầm kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin hoặc chỉ đọc 
những lởi khái quát một cách rất sơ 
lược từ sách giáo khca. Nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin không “thề 
đừng lại ở những tác phầm viết ra từ 
thế kỷ 19. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đem lại cho chúng ta một phương 
pháp tư duy khca học nhất. Nhưng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin sẽ trở thành xơ 
cứng, nếu nó không được bồ sung bằng 
những kiến thức mới của nhàn loại, 
bằng những suy nghĩ mới của bản thân 
chúng ta về những vấn đề đang đặt 
ra cho dân tộc và thế giới. Làm thẻ 
nào có thề nắm vững được thực tiên 
nếu chứng fa đi vào cuộc sống với đôi 
mắt bị bịt kín. Thực tiễn phong phú 
gầp ngàn lần Lý luận, nhưng không có 
lý luận mà đi vào thực tiễn thì giống 
như chim chích vào rừng. Đẳng 
khuyến khích chúng ta phải bám sát 
thực tiễn và tồng kết kinh nghiệm. 
Nhưng thực hiện được điều này chúng 
ta phải có một điều kiện cơ bản là 
đi vào thực tiễn với một hệ thống lý 
luận sàu sắc và những phương pháp 
điều tra khoa học nhất mà nhân loại 
tiến bộ đang sử dụng. 


Một số ý kiến còn nói đến yêu cầu 
mở rộng quan hệ hợp tác với thế. 
giới, tăng cường sử dụng thông tin 
hiện dại. Chúng ta thừa nhận sự cần 
thiết phải học tập các nước tiên tiễn 
trên thế giới về nhiều mặt, trong đó 
có một số nước tư bản chủ nghĩa. 
Đã đến lúc không nên nhìn nhận chủ 
ngh?a tư bản như trước kia, chỉ một 
chiều lên ấn. phê phản, toàn thấy mặt 
xấu, tiêu cực, không thãy những nhân 
lõ tích cực có thê tiếp thu và vận 
đụng sáng tạo vào hoàn cảnh đất nước. 

;r,C 


Việc mở rộng hợp tác với các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa và 


các nước khác không chỉ nhằm tiếp 
thu tư duy khoa học — kỹ thuật tiên 
Liên. mà còn nhằm thú nhận những 
kiến thức lý luận tiên tiến của nhàn 
loai, cùng nhau bồ sung và phát triên 
kho tàng lý luận Mác — Lê-nin, làm 
cho nó ngày càng hoàn thiện, mang 
đầy đủ yếu tố hiện đại. 


4_—- Vài điều gợi ý thay lời kết 


luận 


Đồng chí Hà Xuân Trường, thay 
mặt Ban biên tập đã phát biều : Cuộc 
hỏi nghị bàn tron của chúng ta tuy 
thỏi gian ngắn, nhưng đã đạt kết quả. 
Vấn đề đôi mới nói chung và đồi 
mới tư duy lý luận nói riêng được 
đặt ra thường xuyên kề từ sau Đại 
hội VI của Đảng. Chúng ta đã bước 
đầu đánh giá thực trạng tư duy của 
chúng 1a trên những góc độ khác 
nhau, tìm ra những nguyên nhân thật 
sự của nó, đề xuất các biện phắp 8 giải 
quyết thiết thực. Phái nói rằng cả ba 
nội dung nói trên, đã có những ý 
kiến phát biều. trao đồi mạnh dạn, 
thắng thân, đi sâu vào thực chất của 
vấn đề và mang tính chất xày dựng. 


Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn 
và khó, đòi hồi mỗ? người chúng ta 
tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu. Nuay 

*ä một số vân đề chúng ta đã nói đến 
cũng chưa phải đã có căn cứ khoa 
học đây đủ, ecó' sự lý giải sâu sắc. 
Chúng ta còn có những văn đề cần 
bàn đến hoặc làm rð hơn. Chẳng hạn, 
thừa nhận mặt lạc hậu, thấp kém của 
tư duv chúng ta là đúng thực trạng 
của nó, nhưng ngoài mặt đó ra, tư 
duy của chúng ta có mặt ưu điểm gỉ 
cần phát huy không. Ngoài ba 
bệnh trong tư duy mà chúng tú 
thường nói tới: chú quan duy ý chí, 
ảo tướng; giáo điều và kinh nghiệm, 
còn có bệnh gì khác nữa không; 


cñn 


những bệnh này mang những địc 
tính gì trong môi trường Việt naun, 
trong điều kiện lịch sử Việt nam, và 
tác động lẫn nhau như thế nào trong 
việc cần trở đôi mới tư đuy. Vị dụ: 
theo tôi, chủ nghiaŸuiáo điều ö nước 
ta không phải bắt nguồn từ đọc quá 
nhiều sách, “chữ đầy bụng», mà chủ 

yếu vì đọc ít quá, « đói sách ®, «đói 
tin», do đó chủ nghĩa giáo điều biến 
thành qchủ nghĩa sao chép °, Cũng 
cần làm rồ ảnh hưởng của những 
nếp tư duy truyền thống ở nước ta 
(mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực) 
đối với tư duy hiện đại của chúng 
ta. VÌ sao trong kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước, tư duy của chúng ta 
thề hiện rõ nét tính năng động sáng 


lạo của nó, nhưng trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, tư duy của chúng 


la lại không có được tính đó. Đẳng 
ta nói: đề đổi mới, phải đồi mới tư 
duy, trước hết phải đôi mớiatư duy 
kinh tế. Nhưng đề có tư duy mới về 
kinh tế, thì phải chăng phải nắm chịic 
phương pháp tư duy biện chứng khoa 
học và coi trọng trau dỏi kiến thức, 
phải có văn hóa. Có thề đưa ra được 
biện pháp nào là hữu hiệu nhất hiện 
nay đề thật sự thúc đây đồi mới tư 
duy với một nội dung phong phú và 
cụ thể mà mọi người dễ tiếp cận, 


không rơi vào nói suông, hô khảu 
hiệu... 


?qo nhiêu vấn đề các đồng chí đã 
đẻ cập và chưa đề cập. Rất mong các 
nhà lý luận, các nhà nghiên cứu khoa 
học, các nhà làm công tác thực tiền 
tiếp tục làm rõ những vấn đề của dồi 
mới tư duy lý luận trên Tạpchí Công 
sản. Mục “Chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam — nhìn lại và đôi mới » mà chúng 
tôi hy vọng ra mắt bạn đọc vào đầu 
năm 1989 sẽ đáp ứng một phần quan 
trọng véu cầu nói trên. 


VĂN THII:N tông thuật 


ĐIỀÚU TRA 


kh ng qQOAYYYNSNNNNNG 
® 


TỪ NẠN ĐÓI GIÁP HẠT MÀ TÌM 
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NẠN ĐI 


INH tế nước ta chậm phát triền. 

sản xuất nông nghiệp còn mang 

nặng tính chất tự cấp tự túc, độc 
canh, năng suất thấp. không nói những 
năm mất mùa, ngay những năm thời 
tiết thuận, được mùa, chúng ta vẫn 
chưa tránh khỏi tỉnh trạng thiếu ăn lúc 
giáp hạt. 


Theo đði điễn biến của thời tiết và 
khí hậu ở miền Bắc nước ta hơn 10 năm 
qua, chúng ta thấy từ năm 19⁄6 đến 
năm 1980 (thuộc nửa chu kỷ nghịch) * 
mủa màng thất bát nhiều do hạn úng, 
mưa bão liên tiếp xây ra đân đến 
tình trạng thiếu ăn giáp hạt nặng vào 
năm 1980, Từ năm 1981 đến năm {1981 
(thuộc nữa chu kỳ thuận) thời tiết 
thuận lợi, miền Bác liên tiếp được 
mùa, sản lượng thóc tăng lên và ồn 
định, thiếu ăn lúc giáp hạt điển ra ở 
mức bình thường (tuy nhiên ở một số 
nơi cho đến năm 1984 vẫn chưa khắc 
phục nồi hậu quả do thiên tại bão 
lụt năm T9S0 gàyv ra), Vào những năm 
1981; 1965, 1986 nhịp độ tăng sản lượng 
lúa gìn như chững lại (trên dđưới 
0.3 triệu tấn/năm) và đến năm T9Ñ7 
do hạn úng, sâu bệnh phá hoại nặng, 
sản lượng lúa giảm xuống còn 6,016 
triệu tân, mở đầu cho thời kỳ sa sút 


(*w) Xem bài œe Làm thể nào giải 


HUY HÙNC 


nghiêm trọng trong nửa chu kỳ nghịch 
từ 1981 đến 1990. 

Từ sự phân tích về diễn biến của 
thời tiết và khí hậu có liên quan đèn 
sự tăng, giảm về sản lượng lương 
thực, có thê rút ra kết luận sau: Tình 
trạng thiếu ăn lúc giáp hạt ở các tỉnh 
miền Bắc diễn ra thường xuyên (hằng 
năm có khoảng 5 — 10% số hộ thiếu 
ũn) và mức độ thiếu hụt lương 
thực nghiêm trọng thường rơi vào 
những năm thiên tai nặng. Tuy vậy, 
tỉnh trạng đói gay gắt lại không nhất 
thiết xảy ra theo chu kỳ tai biến, vì 
côn eó sự tác động của con người thông 
qua các phương án dự phòng và các 
chính sách tích cực nhảm bồ sung 
phân lương thực thiểu hụt bảo đâm 
nhú cầu tối thiểu về lương thực cho 
nhìn đản, 


Những điển biến về thời tiết mane 
tính quy luật như đã nói ở trên là 
nguyên nhân khách quan dẫn đến tỉnh 
hình thiểu hụt lương thực năm 1987 
và các tháng giáp hạt đầu năm 198â3. 
Song cần thấy rằng, do có những 


quvet 
vững chắc vấn đẻ lương thực và thực phảm 
Nguyễn Thành Hang, TCCS 


Ở niước {ta ®9 của 
2Õ l]- 10A6, 


khuyết điềm chủ quan, các cơ quan 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước đương 
nhiên phải chịu trách nhiệm về nạn 
đói giáp bạt gay gắt kéo dài ở các tĩnh 
miền Bắc trong những tháng qua. 


1— Chủng ta chưa có phương 
án dự phòng nhằm chủ động 


ngăn chặn tình trạng thiếu ăn 


giáp hại. 


Những diễn biến mang tính quy 
luật trong sản xuất nông ngi:iệp ở miền 
Bắc nước ta là : năm nào thiên tai 
nặng cũng dẫn đến mắt mùa, thiếu hụt 
lương thực và thiếu ăn giáp hạt. Vị 
vậy, trong kế hoạch phát triển kinh tế 
hảng năm không thẻ không xây dựng 
các phương án dự phòng nhằm bồ sung 
phần lương thực thiếu hụt và đề 
phòng nạn đói gay gắt có thê xảy ra. 


Đã một thời (vào năm 1985) chúng 
ta trịnh trọng tuyên bố trước thế giới 
rằng lần đầu tiên nước Việt nam ta 
hoàn toàn tự túc được lương thực, 
Nhưng liền sau dó khoảng vài ba 
tháng nạn thiếu ăn giáp hạt diễn ra 
eïng thẳng, chúng ta lại im lặng nhàp 
thêm vài chục vạn tấn lương thực. Vừa 
qua. tỉnh hình không lặp lại hoàn toàn 
như vậy, một .số nhà lãnh đạo cho 
rằng với số thóc thu được chúng ta có 
thể tự trang trải trên phạm vi cả nước. 
Mặc dù ngay từ những tháng đảu 
năm 1987, một vài cơ quan kinh tế đã 
đề nghị Hội đồng bộ trưởng cho nhập 
khầu gạo ngay vào các tháng cuối 
năm đề bù đắp phần lương thực thiếu 
hụt, nhưng không được chấp nhàn. 
Thế rỏi nạn đói giáp hạt lặng lẽ kéo 
dến, ở một số nơi đồng bào phải đứt 
bữa, nhàn đân một số vùng thuộc các 
tỉnh Bắc bộ rơi vào tình trạng không 
còn đủ sức cứu trợ lẫn nhau. Lúc này 
Nhà nước đã cử cán bộ œ xoay trần? 
ra điều khiên việc vận chuyên gạo từ 
Nam ra Bắc. Nhưng thực tế (theo 
công ty vận tải đường biên cho biết) 
thì chân hàng rất móng, có tàu từ 


cảng Hãi phòng vào cảng Sài gòn nẴm - 
chờ hàng tuần văn không có gạo. 
Cuối cùng Nhà nước buộc phải ra quyết 
định nhập khâu 30 vạn tăn gạo. 


Dư luận chung cho rằng nếu 3 vạn 
tấn gạo này được nhập vào các tháng 
cuối năm 1987 thi vừa mua được với 
giá thấp (chỉ bằng gần một nửa so 
với giá nhập sau này) vừa giảm bớt 
được nhiều khó khăn cho nhân dân 
nói chung và tránh được những hậu 
quả nạng nề mà nhàn dân vùng bị đói 
phải gánh chịu. 


Một vài sự kiện kề trên cho thấy 
sự bị dòng lúng túng và biện pháp 
giải quyết chấp vá của các eơ quan 
nhà nước trong việc khắc phục nạn 
thiếu ăn giáp hạt. Phải chăng đã dến 
lúc trên phạm vi cả nước cần có một 
phương án dự phòng đề trong bãt cứ 
tỉnh huống nào nhà nước cũng có thề 
bảo đảm nhu cầu lương thực lối 
thiều cho dàn, khắc phục tỉnh trạng 
thiếu ăn gay gắt lúc giáp hạt. Phương 
án dự phòng, theo tôi có thề bao 
gốm hai nội dung: Một là, khai thác 
mỌI tiềm năng sẵn có trong nước, 
huy động nhàn dân tận dụng đất đai, 
ngoài lúa, phát triên mạnh hoa màu 
đề phòng đói giáp hạt). Đồng thời, 
nhà nước bằng mọi cách nắm chắc số 
lượng lương thực của từng vùng, thông 
qua sự tính toán kỳ lưỡng các vều 
tố về giá cá, kho tàng, bến bãi và 
phương tiện vận chuyền, dự kiến 
chính xác khả năng thu mua, chủ động 
kế hoạch điều phối lương thực cứu 
đói cho nhân dàn lúc giáp hạt. Hai là, 
nhà nước chủ động nhập lương thực 
đề bù đáp vào phần lương thực thiểu 
hụt do thiên tại gày ra, dòng thời có 
thêm nguồn lương thực dự trữ đề 
phòng những tai biến bất ngờ. Thực 
tế trong những nắm qua đã chỉ rõ, 
sắn lượng lương thực của cả nước đạt 
mức 17,5 triệu đến 18,5 triệu tấn/năm 
thì đương nhiên Nhà nước phải nhập 
thêm khoảng 30 van đến 50 vạn tàn 
lương thực. Với số lương thực này cùng 
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chỉ bảo đảm nh cầu chống đói giáp 
hạt, chưa có dự trừ. Việc tính toán 
khối lượng lương thực phải nhập khâu 
tronø năm cau là tùy thuộc vào mức 
độ thiếu hụt lương thực của năm 
trước (điều đó chúng ta hoàn toàn có 
thê dự kiến trước được) và số lương 
thực ấy cần phải được nhập khầu kịp 
thời ngay từ trước khi có nạn đói gay 
gắt xảy ra. 


Thiết tưởng nếu Nhà nước ta có 
phương án dự phòng chu đáo thi việc 
ngăn chặn và đầy lùi nạn đói giáp 
hạt gay gắt như vừa qua là hoàn toàn 
có thề làm được. 


2 — Nếu có sự chỉ đạo nhạy bén 
kịp thời với tỉnh thần trách 
nhiệm cao của các cấp lãnh đạo 
thì có thề ngăn ngừa và khắc 
phục nạn đói. 

Việc đề ra và thực hành phương án 
đự phòng đều phải dựa trên cơ sở của 
tính thần trách nhiệm cao đối với 
nhân dân lao động. Việc đề xảy ra 
nạn đói gayv gắt như vừa qua không 
chỉ do thiếu phương án dự phòng mà 
còn do quan liêu không lắng nghe 
ý kiến quần chúng và cấp dưới, 
bàng quan vô trách nhiệm trước đời 
sống của hàng triệu người. Hồ Chủ 
tịch đã từng dạy : «... chính sách của 
Đảng và Chính phủ là phải hết sức 
chăm lo đến đời sống của dân. Nếu 
dân đói, Đẳng và Chính phú có 
lỗi Ð (1), 

Sự chê trách của nhân dàn đối với 
các cơ quan lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước ta không phải là không có 
lý. Và nhân dân ta cũng kịch liệt lên 
án thái độ thờ ơ vô trách nhiệm của 
một số địa phương và một số cần bộ 
lãnh đạo trước đời sống khó khăn của 
hàng triệu quân chúng, đồng thời nhiệt 
liệt hoán nghènh những địa phương, 
cần bộ đã nhạy bén kịp thời lo toan 
việc chống đói và khác phục hậu quả 
của nạn đói, 

Như đã nói ở phần trên, những dự 
báo về sự biến động thời tiết, khí 
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hậu có ảnh hưởng xấu đến sản xuất 
nông nghiệp và sự suy giảm sản lượng 
lương thực năm 1987, báo trước nguy 
cơ nạn đói có thề xảy ra. Đây là những 
tín hiệu nhắc nhở các cấp chính quyền 
phải sớm có kế hoạch đề phòng, ngăn 
chặn nạn đói (ngay từ các tháng cuối 
năm 1967). Nhưng tiếc thay cả ở cấp 
trung ương lẫn ở nhiều địa phương, 
chúng ta chưa làm được như vậy. Ý 
kiến của một số cơ quan kinh tế cho 


“rằng: nếu đầu năm 1987 Chính phủ chỉ 


đạo các ngành và địa phương kiên 
quyết cắt giảm nhập khầu ti vi màu, 
vi đê ô cát xét, tủ lạnh... đề tập trung 
ngoại tệ cho trung ương nhập khẩu 
lương thực thi tình hình đói không 
thề diễn ra gay gắt, ở diện rộng. Sau 
khi nạn đói xảy ra, có nơi đến mức 
nguy kịch, thì việc triền khai chống 
đói lại không được coi là nhiệm vụ 
đột xuất, thu hút các cắp các ngành, 
các địa phương khần trương cứu đói. 
Gạo nhập khâu chưa về, gạo trong 
Nam chuyển ra có hạn, do đó sự cứu 
trợ của nhà nước (số lượng ít, không 
kịp thời và cứu tế nhỏ giọt) không có 
tác dụng chặn đứng nạn đói.  “ 

Tôi được biết, ở tỉnh Thanh hóa 
nạn đói xảy ra gay gắt-ngay từ những 
tháng giáp tết nguyên đán. Nhưng 
mãi đến tháng 3-1988 khi đoàn kiềm 
tra của lHlội đông nhà nước phát hiện 
ở ba huyện Quảng xương, Nông cống, 
Tĩnh gia nạn đói đang đc dca tính 
mệnh của hàng chục ngàn người, thì 
một số đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt của tỉnh, huyện vẫn ung dung cho 
rằng tình hình diễn ra binh thường 
như mọi năm, không có gì nghiêm 
trọng. Ở một số địa phương khác tỉnh 
hình cũng điển ra tương tự, tuy mức 
độ có khác nhau, song nhìn chúng việc 
huy động tiềm lực sản có của nhân 
dân nơi không đói hoặt ít đói (giữa 
các xã, các huyện, các tỉnh và trên 
phạm ví cả nước) đề cứu trợ nhân 


(1) Hồ Chì Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, tập 2, tr. 31. 


dân vùng đói chưa được coi trọng 
đúng mức, chưa trở thành phong trào 
«nhường cơm, sẻ Áo», do đó đã xảy 
ra những hiện tượng đau lòng : nhiều 
người bị đứt bữa, bán lúa non, vay 
nặng lãi... dẫn đến hậu quả nặng nề 
về nhiều mặt. 


Tuy nhiên có những địa phương do 
đánh giá đúng tình hình, lường trước 
được khó khăn, đã gấp rút đề ra 
biện pháp ngăn chặn và khắc phục 
có hiệu quả nạn đói. Tôi được biết 
tỉnh Vĩnh phú năm 1987 bị mất mùa 
cả lúa lẫn mắu (sắn) nhưng các cấp 
lãnh đạo ở đây đã dự kiến trước tỉnh 
- hình, chỉ đạo các hợp tác xã cho dân 
mượn đất tròng ngô đông và ngô xuân, 
trồng các loại cây có chất bột khác... 
do đó: đã cứu được nhiều gia đình 
thoát khỏi nạn đói. Tôi đến Như thụy, 
một trong ba xã thiếu ăn nhất của 
huyện Lập thạch (Vĩnh phú), nhân 
đân ở đây cho biết nếu không có sự 
hướng dẫn của huyện trồng thêm rau 
màu tử đầu năm cộng với sự cứu tế 
kịp thời của nhà nước... thì nhiều gia 
đình khó qua khỏi nạn đói. Huyện Gia 
viễn (Hà nam ninh) cũng vậy, năm 
1987 mất mùa toàn diện, 2/3 số dân 
trong huyện thiếu ăn ngay sau khi 
thu hoạch vụ mùa, huyện ủy và UBND 
huyện đã có chủ trương kịp thời 
khuyến khích nhân dân mở rộng diện 
tích tròng hoa màu và huy động mọi 


huyện đề mua lương thực cứu đói cho 
nhân dân trong huyện. Việc phân phát 
lương thực cứu đói ở đây được tiến 
hành thường xuyên và không mang 
tính chất binh quân, phần lớn số 
lương thực dành đề cứu đói được 
đưa đến những nơi và những người 
thực sự bị đói. 

3 - Từ thực tế thiếu ăn giáp 
hạt gay gắt vừa qua, rà soát lại 
chính sách của Nhà nước đối với 
nông dân, có thề thấy nhiều điềm 
chưa hợp lý cần được gấp rút sửa 
đồi nhằm giảm bớt khó khăn cho 
nhân dân các vùng thiếu ăn. 


Như chúng ta đã biết, nạn đói vừa 


qua xảy ra chủ yếu ở nông thôn cáe 
tỉnh miền Bắc. Một số địa phương vốn 
có điều kiện sẳản xuất hết sức khó 
khăn, nhàn dân ở đày thường xuyên 
thiếu ăn không những không được 
hưởng chính sách ưu đãi gì của nhà 
nước mà còn phải đóng góp nhiều 
khoản rất nặng nề. 

Trước hết là chính sách thuế và 
huy động lương thực. Các đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt ở một số tỉnh, 
huyện cho biết số thuế nông nghiệp 
thu bằng thóc phân bố cho các hộ 
nông dân trồng lúa hiện nay chiếm vào 
khoảng 12 — 141X số thóc thu hoạch, 
chứ không phải 10ÃX như nhà nước 
quy định. Qua điều tra ở một số hợp 
tác xã, có thể thấy những số liệu 
tương tự : 


nguồn vốn của các ngành chung quanh 


Hợp tác xã 


Hùng thắng (liệp hòa, Hà bắc) 
Án thượng (Hiệp hòa, Hà bắc) 
Tân hiệp (Yên thế, Hà bắc) 
Đồng kỳ (Yên thế, Hà bắc) 
Cao xá (Tân yên, Hà bắc) 

_ Liên sơn (Tân yên, Hà bắc) 

Ngọc lý (Tân yên, Hà bắc) 


Nga giáp (Nga sơn, Thanh hóa) 


Thanh xuân (Lập thạch, Vĩnh phú) 
Cao xá (Phong châu, Vĩnh phú) 


Tỷ lệ % thóc nộp thuế 


—m—=rs=re=memm=— 


_ sĩ 


Sở đĩ có tình hinh này là đo:— Sản. 


lượng tính thuế trước đây dựa vào 
năng suất thống kê bình quản trong 
3 năm (ở thời điềm thời tiết thuận lợi) 
cao hơn nhiều so với sản lượng khoán 
cho hộ xã viên hiện nay. — Diện tích 
trônø lúa giảm do mở rộng xây dựng 
cơ bản, ahưng sản lượng thóc thuế 
phân bố cho hợp tác xã không thay 
đồi (tồng số thóc thuế giữ nguyên, 
- diện tích giảm dẫn đến tỷ lệ thuế tăng 
lên). — Diện tích tròng lúa chuyền 
sang trồng màu và cây công nghiệp 
nhưng thuế vẫn phải nộp bằng thóc 
(theo sự phân bố cho diện tích trồng 
lúa). 


— Tử tình hình trên, tôi cho rằng cần 
phải tiến hành điều tra cơ bản về tỉnh 
hình đất đai, nắm lại điện tích tròng 
lúa, định lại sẵn lượng tính thuế cho 
công bằng và giảm bớt gánh nặng cho 
- người trồng lúa. Đồng thời chống 
thất thu thuế đối với các loại đất đai 
khác... 
Về chính sách huy động lương 


thực, qua nghiên cứu ở ba tỉnh Hà. 


nam ninh, Vĩnh phú và Hà bắc, tôi 
thấy mức độ huy động lương thực ở 
các hợp tác xã thuộc các tỉnh này 
chiếm trên đưới 30X tông sản lượng 
thóc. Ngay các huyện Lập thạch (Vĩnh 
phú). Gia viễn (Hà nam ninh) nằm 
trên địa hình hết sức khó khăn, liên 
Hiếp bị lũ lụt, hạn úng, mất mùa mà 
mức huy .động lương thực (tồng số 
thóc đưa ¡a khỏi xã) cũng xấp xỉ 305 
như những nơi có điều kiện tự nhiên 
thuận lợi. Tôi đến hợp tác xã Như 
thụy là một trong ba hợp tác xã của 
huyện Lập thạch đang có nạn đói. 
Nhân dân ở đây cho biết nấm 1987 cả 
xã thu được 200 tấn thóc thì đóng 
thuế, thủy lợi phí và các khoản dói 
lưu mất 60 tấn (xấp xỉ 30%). Số thóc 
còn lại chỉ bảo đảm mức ăn bình quân 
7 kg thóe/người/thá ng. 


Nạn đói vừa qua xảy ra gay gắt 
trước hết là ở những địa phương có 
điều krện tự nhiên hết sức khúc nghiệt 
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và luôn ở trong tỉnh trạng thiếu hụt 
lương thực, nhưng các khoản giao 
nộp và đối lưu bằng thóc lại không 
được nhà nước miễn giảm hoặc miễn 
giảm không đáng kề. Các cơ quan nhà 
nước vừa ra sức huy động lương thực, 
vừa cứu đói (tất nhiên mức cứu đói 
bao giờ cũng thấp hơn mức huy động), 
do đó đời sống nhân dân ở đày vốn 
đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. 
Đối với nhân đân vùng này, theo tôi 
tính toán, nếu đề họ tự sàn đối toàn 
bộ số thóc sản xuất ra hằng năm 
thì may lắm cũng chỉ đủ ăn, thậm chí 
có nơi vẫn còn thiếu, nhà nước phải 
cứu tế lúc giáp hạt. Những trường 
hợp như vậy cần được áp dụng chỉnh 
sách đặc biệt như : miền thuế hoặc thu 
thuế và thủy lợi phí bằng tiền, miễn 
giảm tẤt cả các khoản đóng góp bằng 
thóc nhằm giúp đỡ nông dân nhanh 
chóng khác phục tỉnh trạng thiếu ăn. 
từng bước ồn định đời ›5ng. 


Ngay cả những vùng có diều kiện 
sản xuất thuận lợi, với mức huy động 
30% so với tồng sản lượng thóc, thi 
nông dân vẫn không những không còn 
thóc đề dự phòng khi bất trắc mà có 
khi còn thiếu ăn lúc giáp hạt. Vấn đề 
đặt ra trên phạm vi cả nước và ở môi 
địa phương là làm thế nào đề có thê 
lạo ra nguồn lương thực dự trữ ngay 
trong lúc sản xuất lương thực đang ở 
ranh giới giữa thiểu ăn và đủ ăn. Dân 
số nước {a có trên 60 triệu người, sản 
lượng lương thực (quy thóc) trong mắy 
năm nay đạt mức trên dưới 18 triệu 
tấn/năm (bình quân khoảng 300kgi 
ngườởi/năm) chỉ là mức bảo đảm nhu 
cầu tối thiều, chưa có dự trữ. Do đó, 
trong thời gian trước mắt, ngoài các 
biện pháp vận động nhân dàn đầy 
mạnh sẵn xuất và triệt đề tiết kiệm 
tiêu dùng lương thực, tận thu thuế, 


- quản lý chặt. chẽ khối lượng vật tư 


phân bón... đề đối lưu lương thực với 
nông dân, nhà nước cần xem xét lại 
chinh sách huy động lương thực đòi 
với từng vùng và trong trường hợp 


cần thiết mạnh dạn nhập khầu đề chủ 


động nguồn lương thực dự trữ. 


“Trong điều kiện nguồn vốn đầu tr 
cho nông nghiệp còn có hạn, cân áp 
dụng chính sách đầu tư cdãây đầu 
mạnh » và nâng đầu yếu? đề rút 
ngắn khoảng cách chênh lệch về trình 
độ sẵn xuất và đời sống nhân dân giữa 
các vùng. Việc lăng cường đầu tư thích 
đắng cho “đầu mạnh » (bao gồm các 
vùng sẵn xuất tập trung chuyên canh 
cày, con xuất khẩu...) là yêu cầu hết 
sức cấp bách đề tăng nhanh sản lượng 
lương thực, nông sản xuất khầu... tạo 
nguồn vốn tích lùy ban đầu từ nông 
nghiệp. Đối với “đầu yếu » (bao gồm 
các vùng có điều kiện địa hình, dất 


đai không thuận lợi, sản xuất thường. 


xuyên gặp khó khăn, nạn thiếu ăn giáp 
hại xây ra liên tiếp) thì nhà nước có 
chính sách đầu tư đặc biệt. Hướng 


đầu tư cho sản xuất chủ yếu là tập, 


trung làm thủy lợi, trồng rừng giữ 
nước đâu nguồn. Những công trình 
thủy lợi ở đây không chỉ giải quyết 
tưới, tiêu nước đơn thuần mà còn có 
tác dụng chống lũ lụt và úng hạn rất 
cơ bản; nếu không có sự đầu tư thích 
đáng của nhà nước thị các huyện, xã 
khó có thề làm được. Tất nhiên đầu 
tư vào những công trình này có nơi 


rãt tốn kém, do đó cần tính toaáu 
hiệu quả kinh tế, 

Những năm trước mắt, tỉnh trạng 
thiếu hụt lương thực và thiến ăn giáp 
hạt còn có thể điễn ra gay gắt ở cúc 
vùng thuộc *®đảu yếu». Do đó trong 
kế hoạch phát triền kinh tế hằng năm, 
tôi thấy ngoài sự cần thiết phải xác 
lập các dự án đầu tư đặc biệt cho 
vùng này, trước mắt cần lập quỹ 
lương thực đặc biệt nhằm cứu trợ 
cho nhân dân khi giáp hạt (quỹ này 
có thể do một tô chức hiệp hội nào đó 
đứng ra kêu gọi nhân dân trong nước 
hoặc các tò chức q"ốc tế... đóng góp 
và được sử dụng dưới hình thức cứu 
tế khi nạn đói giáp hạt xảy ra). 

Đến nay nạn đói gay gắt đã qua rồi, 
vụ thu hoạch chiêm xuân ớ miền Bắc 
đã kết thúc thắng lợi, nhưng một sỐ 
hộ nông đàn văn còn lo âu vị họ đã 
phải bán lúa non, vav nàng lãi... đề 
cứu sống gia đình qua khỏi nạn đói. 
Nếu không có sự kiềm tra xem xét và 
cứu trợ kịp thời của các cấp chính 
quyền, không có sự vận động bà con *lá 
lành đùm lá rách », giúp đỡ nhau khi 
hoạn nạn, giảm mức lãi suất hoặc hoãn 
nỢ... thì các gia đỉnh này (con nợ) lại 
rơi vào tỉnh trạng quẫn bách triền 
miên. 


SỰ HÌNH THÀNH... 
(Tiếp theo trang ð) 


sản xuất hàng hóa đa thành phần và 
mở của ra bên ngoài. 


— Nghiên cứu tạo điều kiện và 
khống chế (điền tiếU thị trường lao 
động bằng hệ thống các chính sách kinh 
tế và luật pháp thích hợp, trước hết là 
xây dựng bộ luật lao động, hoàn thiện 
chế độ hợp đồng lao động, cải tiến cơ 
bản chế độ tiền lương và phân phối 


thu nhập, chính sách điều tiết thu 
nhập (thông qua thuế và giá cả)... 


— Tỏ chức các sự nghiệp tư vấn 
giới thiệu việc làm và sắp xếp việc 
làm, trước hết là ở các thành phố lứn, 
các khu công nghiệp tập trung. Đặc 
biệt là nghiên cứu thị trường lao 


động quốc tế đề mở rộng sự nghiệp 


hợp tác lao dòng và chuyên gia với 
nước ngoài. 


Kinh nghiệm 


* 


THÁI BÌNH ĐỒI MỚI MỘT BƯỚC 


ĐỘI NGỦ CÁN BỘ 


ÓN niận tình thần đồi mới 
do Đại hội VI của Đảng đề 
ra, Thái bình đã đồi mới 
một bước đáng kề đội ngũ 
cán bộ, nhất là cân bộ lãnh đạo chủ 
chốt cÁc cấp. Đến nay, ở cắp tỉnh, tất 
cả các cán bộ chủ chốt đều là mới. Số 
đồng chí mới trong lan thường vụ 
tỉnh ủy là 9/13, trong tỉnh ủy là 23/47. 
Khóa trước, số cán bộ chủ chốt các 
ban, ngành đưới 40 tuôi có 7,3, khóa 
này tăng lên 21,2%, số trên 50 tuồi 
từ 36,5% rút xuống còn 14,8%. Tất cả 
các tỉnh ủy viên đều có trình độ văn 
hóa từ cấp III trở lên (khóa trước 
9,6ÃX có văn hóa cấp ID; số có trình 
độ đại học và trung bọc chuyên 
nghiệp chiếm tới 95,7 4 (tăng 38.2Ã so 
với khóa trước); số có trình độ lý 
luận trung cấp và cao cấp lên tới 
88,2. 

Ở cấp ủy huyện, trong tồng số 
349 đồng chí, có 169 đồng chí mới, 
chiếm 48 4% ; tuồi đời binh quân là 
39, trẻ hơn khóa trước 2,5 tuồi ; số có 
trinh độ lý luận trung cấp và cao cấp 
chiếm 72Ã ; số có trình độ văn hóa 
cấp III trở lên chiếm 82,5 ; số có trình 
độ đại học : 38%. trình độ trung cấp 
kỹ thuật : 95,7%. Trong số cán bộ cbủ 
" chết huyện, thị, có 2 phần 3 là mới; 
trong đó tắt cả các bí thư -huyện, đều là 
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mới và đều có trình độ lý luận cao 
cấp, trung cấp, trình độ văn hôae từ 
cấp IHII trở lên. 

Trong tỒng số 2823 xã, phường và 
thị trấn, số cắn bộ chủ chốt mới chiếm 
46% ; trong 4300 cấp ủy viên có 37A 
là mới. Trong các cấp ủy xã, số đồng 
chỉ đưới 30 tuồi chiếm 21,8X4 (tàng 
7,5% so với khóa trước), dưới 40 tuồi : 
25,5X (tăng 4,7), số có trình độ lý 
luận trung cấp và cao cấp tăng 2,6, 
trinh độ văn hóa cấp HI tăng 6,5. 


Như vậy, Thái binh đã đồi mới khá 
mạnh đội ngũ cân bộ lãnh đạo chủ 
chốt ở tất cả các cấp, bước đầu tạo . 
ra một đội ngũ lãnh đạo có tuồi đời 
trẻ hơn và trình độ hiều biết các mặt 
cao hơn. 


Thử thách to lớn đối với đội ngũ 
cán bộ Thái bình trong gần 2 năm 
qua là lãnh đạo đẳng bộ và nhân dân 
trong tỉnh khắc phục mọi khó khăn, 
từng bước ồn định tỉnh hình và phát 
triền kinh tế—xã hội, trực tiếp đương 
đầu với những hậu quả nặng nề của 
cơn bào số 5 (năm 1986) và thiên tai 
nghiêm trọng trong vụ chiêm (năm 
1987). Toàn đảng bộ đã tập trung mọi 
cố gắng, làm chuyền biến tình hình, 


« Bi thư Tỉnh úy Thái bình 


phấn đấu theo hướng làm cho Thái 
bình tử một tỉnh sản xuất nông nghiệp 
gần như độc canh, tự cấp tự túc là 
chính, chuyền sang sản xuất hàng hóa, 
đầy mạnh sản xuất thủ công nghiệp 
và tiều công nghiệp, tăng cường liên 
doanh liên kết, thực hiện bằng được 
4 chương trình mục tiêu mà Đại hội 
lần thứ 13 của đẳng bộ tỉnh đã đề ra 
là : sẳn xuất lương thực = thực phầm ; 
sản xuất hàng tiêu dùng; sản xuất 
hàng xuất khầu; kế hoạch hóa dân 
số và lao động. 


Nấm 1987, sau vụ chiêm thất thu 


(năng suất lúa chỉ đạt 25 tạ/ha), 
Thái binh đã tập trung mọi khả năng, 
đồi mới mạnh mẽ cơ cấu giống, đầy 
mạnh các biện pháp thâm canh, các 
biện pháp phòng trừ sâu bệnh, và đã 
giành được một vụ mùa bội thu, đưa 
năng suất lúa lên 40 — 4Š tạ/ha. Tiếp 
đó, vụ đông cũng thắng lớn, nâng tỒng 
sản lượng màu lên 78 ngàn tấn quy 
thóc. Nhờ thế, năm 1987 Thái bình 
thực hiện được kế hoạch 60 vạn tấn 
lương thực và có điều kiện vượt qua 
những khó khăn trong những ngày 
giáp hạt đầu năm 1966, giữ vững được 
sẵn xuất và bình ồn đời sống. 


Vụ xuân 1968, Thái binh lại được 
mùa lớn, vượt kế hoạch cả về diện 
tích gieo cấy, năng suất cây tròng và 
tồng sản lượng lương thực. Lần đầu 
tiên, Thái binh đạt năng suất lúa 
49,10 tạ/ha/1 vụ, tăng gần gấp đôi 
năng suất lúa vụ xuân 1967 và tăng 
6,75 tạ/ha so với vụ xuân 1984 (là vụ 
cao nhất trước đây), đưa tòng sản 
lượng vụ này lên 3⁄75 718 tấn. 


Với thắng lợi trên mặt trận sản 
xuất lương thực, tỉnh đã có điều 
kiện đề từng bước giữ vững và ồn 
định đời sống, phát triền sản xuất, 


làm tốt công tác quốc phòng, giữ vững. 


an ninh chính árj và trật tự xã hội, 
bảo đằm các chế độ chính sách và 
công bằng xã hội, duy trị thường 
xuyên các hoạt động văn hóa, xã hội. 


Những thử thách và thắng lợt nói 
trên đã chứng minh những cố gắng 
của đội ngũ cán bộ tỉnh Thái bình — 
một đội ngũ đang trong quá trình đồi 
mới, đoàn kết nhất trí, bước đầu thề 
hiện được tỉnh thần và năng lực đồi 
mới theo yêu cầu chũng . 


Không phải ngẫu nhiên mà Thâi 
bình chúng tôi có được đội ngũ cán 
bộ như hôm nay. Đó trước hết là kết 
quả của cả một quá trình làm tốt công 
tác quụ hoạch cán bộ. Từ cuối những 
năm 60, khi đội ngũ cán bộ luôn bị 
đảo lộn do phải liên tục bồ sung 
người cho cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, Thái binh đã chú ý làm quy 
hoạch cần bộ. Đến cuối những năm 7Ô 
bước sang giai đoạn cách mạng mới, 
các cấp, các ngành trong tỉnh đã khần 
trương hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ, 
tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đề 
đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 


Trong xây dựng quy hoạch eán bộ. 
Thái bình rất chú ý việc tạo nguồn 
và xác định cán bộ dự bị. Cháng tôi 
phân chia cán bộ theo 4 loại: cán bộ 
lãnh đạo đảng, cán bộ chính quyền, cán 
bộ đoàn thề và cán bộ kinh tế, và yêu 
cầu cán bộ chủ trì ở mỗi cấp có trách 
nhiệm tìm nguồn và xác định rõ cán 
bộ dự bị cho mỗi chức danh thuộc cấp 
đó. Đấn nay ở Thái bình, từ tỉnh đến 
xã đều đã làm xong quy hoạch cán bộ 
đự bị nhưng không công bố nguồn với 
từng chức danh cụ thể đề tránh nảy 
sinh những biều hiện tiêu cựe. 


Trong việc phân cấp quản lý cán 
bộ, tỉnh ủy Thái bình quy định rõ là 
tất cả các cấp ủy đều phải trực tiếp 
làm công tắc cán bộ, phân rõ trách 
nhiệm quản lý từng loại cần bộ cho 
thường trực, thường vụ, cấp ủy; làm 
rõ trách nhiệm và mỗi quan hệ giữa 
cơ quan tham mưu và cơ quan lãnh 
đạo. Nhờ vậy đã tạo được sự nhất 
quán của cấp ủy trong đánh giá, xét 
duyệt cán bộ; mọi cán bộ lãnh đạo 


ál 


làm theo chức năng, khắc phục được 
những hiện tượng tủv tiện trong công 
tác cán bộ. 


Gắn liền với quy hoạch cán bộ là 
việc kiện toàn lồ chức bộ máu, sắp 
tấp 0à bố trí lại cán bộ. Chúng tôi 
cho rằng tồ chức bộ máy gọn nhẹ, 
thích hợp cũng là một điều kiện giúp 


cho cán bộ phát huy được năng lực, - 


tính tích cực, đồng thời khắc phục 
. n/.ững mặt yếu kém của mình. Thái 
bình đang kiện toàn tồ chức bộ máy 
theo hướng giảm mạnh các đầu mối, 
các tầng nấc trung gian, giảm các 
phòng ban và cấp phó. Qua việc sắp 
xếp lại tồ chức bộ máy, Thái bình đã 
rút gọn được 31X số sở, ban trực 
thuộc tỉnh, 67% số phòng thuộc sở, 
37X số phòng, ban thuộc huyện, thị. 
Số biên chế dôi ra ở tỉnh là 475 người, 
ở huyện là 552 người. 


Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, 
chúng tôi còn chú ý đến sự đồng bộ 
của các tu lỔ: giữa cân bộ chủ chốt 
này với cán bộ chủ chốt khác; giữa 
cán bộ chủ chốt với cắp ủy; giữa 
đảng với chính quyền; giữa cắp trên 
và cấp dưới; giữa con người với các 
yếu tố vật chất và kỹ thuật cần thiết. 
Cân phải tìm ra khâu yếu nhất trong 
các mỗi quan Lệ chẳng chéo này đề 
đột phá, thay đòi. Thực tế có nơi 
chủng tôi đã phái thay toàn bộ cán 
bộ chủ chốt; có nơi chỉ cần thay 
hoặc chuyên đổi người ở một vài vị 
trí hoặc giúp giải quyết mội số yếutố cần 
thiết đề tạo nẻn một chuyên biến có 
khi mang tính chất bước ngoặt. Trong 
các yếu tố đó, chúng tôi rất chú trọng 
yếu tố tư tưởng. Cán bộ vừa là người 
làm công tác tư tưởng vừa là đối 
tượng của công tác tư tưởng. Giữa lúc 
tỉnh hỉnh kinh tế — xã hội điễn biến 
phức tạp, hệ thống chính sách mới 
đang hình thành và chưa đồng bộ, 
những tiêu chuìn đánh giá cán bộ 


chưa rõ ràng, dư luận xã hội lại rắt” 


khác nhau, mọi cán bộ, nhất là những 
cán bộ mới, trẻ, năng động đều rảt 
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cần có chỗ dựa về mãăt tỉnh thần đề 
vững tin và háng hái làin việc. Cùng 
một việc làm mà có thề được khen là 


năng động cñng có thề bị xử lý kỷc 


luật. Dói với cát bộ, thái độ dúng 
đán và nhất quán, sự công mình và 
cụ thề của tập t!:ề lãnh đạo cắp mình 
và cấp trên là rắt quan trọng. 


Mặt khác, đề giúp đội ngũ cán bộ 
cơ sở yên tâm làm việc, cần phải tạo 
được sự ủng hộ của đảng viên cơ sở, 
đặc biệt là đảng viên hưu trí. Hiện 
nay, ở Thái bình số đẳng viên là cán 
bộ hưu và bộ đội phục viên chuyền 
ngành chiếm tới 60% (có nơi tới 80%) 
số đảng viên ở các đảng bộ xã, 
phường. Rắt nhiều đồng chí hăng bái 
lao động và công tác, đóng góp tích 
cực vào mọi mặt hoạt động ở địa 
phương, nhưng cũng có một số do bị 
hãng về tâm lý, lại thiếu thông tin, 
cho nên thường bám giữ những quan 
niệm cũ, những nguyên tắc cũ, tạo 
nên những luồng tư tưởng có khi gay 
gàt đối với cần bộ cơ sở. Làm tốt 
công tác tư tưởng với cán bộ hưu, 
nhất là thường xuyên thông tin và 
động viên họ vào đúng nơi, đúng việc, 
sẽ tạo nên một điềm tựa tính thần 
cho cán bộ cơ sở. 


Thái bình cũng đặc biệt chăm lo 
Diệc đdủào tạo pà bồi dưỡng cán bộ. 
Chúng tôi tự xác định, chỉ có đào tạo, 
bồi dưỡng tốt cần bộ mới có điều 
kiện đề đôi mới đội ngũ cán bộ; và 
chỉ có tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng 
thì việc đòi mới cân bộ mới có ý 
nghĩa. Trong việc bồi đưỡng cán bộ, 
Thái bình chủ ý kết hợp việc cử đi 
học với việc rèn luyện, kèm cặp 
trong thực tế công tác. Cùng với việc 
gửi người đi đào tạo ở các trường 
trong nước và ngoài nước, tỉnh ủy 
Thái bình chủ trương tích cực đào 
tạo bồi đưỡng cán bộ tại chỗ. Thái 
bình có ba trung tâm học tập của tỉnh 
'à: Trường lý luận chính trị, Trường 
kinh tế kỹ thuật và Trường hành 
chính. Trừ Trường hành chính, Lai 
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sárưởng kia có đào tạo cả sau đại học. 
Việc học gắn với thực tế công tác đã 
giúp cho hàng ngàn cán bộ không 
những nâng cao được hiều biết mà 
còn tăng thêm nặng lực trong công 
tác và tồng kết những kinh ngiiệm 
tực tế. Thái bình còn coi trọng việc 
luân chuyền cán bộ, rèn luyện cán 
bộ qua cơ sở. Tất cả các ủy viên 
thường vụ tỉnh ủy hiện nay đều đã 
kinh qua bí thư huyện Ủy. 
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Trong bối cảnh kinh tế — xã hội 
chung, việc đồi mới- tồ chức cán bộ 
của Thái bình tuy đã có những kết 
quả kLá rõ rệt song vẫn còn bọc lộ 
nhiều non yếu, thiếu sót: 


Trước hết là chất lượng đội nơũ 
cán bộ của Thái binh chưa cao và 
chưa đồng bộ. Thái binh cẽng ở trong 
tình trạng chung là cán bộ đông mà 
chưa mạnh. Biều hiện tập trung nhất 
là ý chí đồi mới của cán bộ chưa cao, 
tỉnh thần năng đèệng sáng tạo chưa 
mạnh, tư tưởng bảo thủ trì trệ còn 
phồ biến. Có một thực tế là về vĩ mô, 
chúng ta còn rất nhiều vướng mắc, 
bế tắc; nhưng ở tầm vi mô, trên từng 
phươn g điện, lại có lối ra. Chỉ riêng 
điều này cũng nói lên sự năng động, 
sáng lạo của cơ sở quan trọng như 
thế nào. Nó đòi hồi mỗi cán bộ vừa 
phải nắm vững chủ trương chung, 
nhận biết quy luật chung, vừa phải 
có khả năng phân tích thực tế, biết 
tồng kết kinh nghiệm tử thực tế. Thái 
bình còn rất hiếm những cán bộ vừa 
có năng lực hành đọng, vừa có nhận 
thức lý luận khá và biết tông kết 
kinh nghiệm một cách sâu sắc. Chính 
bới vậy, những việc làm tốt, những 
điền hình tốt chậm được phát hiện 
và nhân rộng ra; những vấp váp, 
thiếu sót chậm được ngăn ngừa, sửa 
chữa. Tính một cách tông quát, từ 
tháng 10-1986 đến nay, Thái binh đã 
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thav đồi 74% cán bộ (kề cả đề bại 
mới và điều chỉnh), nhưng nhiều đơn 
vị, cơ sở vẫn bộc lộ sự non yếu, đòi 
hỏi phải tiếp tục thay đồi và chấn 
chỉnh. Ở cấp xã, số cán bộ yếu còn 
tới 36%, ở cấp huyện là 28X. Một số 
:an, ngành của tỉnh cũng đang cần 
có những cán bộ chủ chốt mới. 


Vấn đề cấp bách đối với Thái bình 
hiện nay là đang thiếu những cán bộ 
biết lãnh đạo kinh tế. Số giám đốc 
yếu tới 30%. Thực trạng đó làm cho 
bức tranh kinh tế toàn cảnh của tỉnb, 
nhất là trong công thương nghiệp, vẫn 
còn mờ nhạt, điềm sáng chưa nhiều. 


Đôi ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
của Thái bình khả đông đảo, nhiều 
đồng chí được dào tạo cơ bản, có hệ 
thống. Nhưng tính hiệu quả trong 
công tác thực tế còn yếu. Điều đảng 
quan tâm là, nhiều cán bộ kl:oa học 
kỹ thuật vẫn chưa bám cbắc vào thực 
tế đề lao động và sáng tạo. Đó là sự 
lãng phí rất cần được khắc phục. 


Đội ngũ cán bộ nữ của Thái bình 
trong những năm chống Mỹ có tỷ lệ 
khá cao so với ca nước, Nhưng những 
năm qua tỷ lệ đó giảm nhiều và đang 
có dấu hiệu tiếp tục giảm cả về số 
lượng và chất lượng. 


Tồ chức bộ máy của tỉnh cũng còn 
công kềnh và kém hiệu lực. Một số 
nơi chưa gắn việc sắp xếp bộ máy 
với bố trí lại cán bộ, chưa thật sự vì 
việc mà chọn người. Lại có nơi quá 
gò ép về cơ cấu hoặc tuôi tác, đưa 
cả những cán bộ năng lực và tín 
nhiệm thấp vào những vị trí chủ chốt. 
Vì vậy chỉ sau một thời gian ngắn 
lại phải thay, hoặc bố trí lại. 


Việc quy hoạch cán bộ của tỉnh 
chưa được đôi mới mạnh mẽ. Chất 
lượng của quy hoạch chưa cao, thiếu 
tầm nhìn xu, cho nên ở một số vị trí 
chủ chốt vẫn bị “hằng”, có nơi vẫn 
còn hiện tượng bố trí cắn bộ một 
cách chắp vá, # lòng vòng ®, 
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lên cạnh những mặt trên, còn phải 
tính đến những ảnh hưởng của điều 
kiện và tập quán địa phương đối với 
tư tưởng „tâm lý, cung cách làm ăn 
của cân bộ. Là một tỉnh sản xuất 
nông nghiệp, gần như độc canh và 
khép kín, giao lưu kinh tế và văn 
hóa kém, cộng với sự cách trở về 
địa lý, Thái binh có hai vấn đề tồn 


tại đáng chú ý là: tàn dư của tư 


tưởng phong kiến khá dai dẳng dẫn 
đến những biều hiện hẹp hòi, tôn tỉ 
trật tự trong công tác cán bộ ; và sự 
chậm chạp trong việc nắm bắt những 
vấn đề của sản xuất hàng hóa, chuyền 
biến chậm trong cách làm ăn năng 
động. sáng tạo, táo bạo. 
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Rút kinh nghiệm từ những việc đã 
làm được và chưa làm được, căn cứ 
vào những yêu cầu mới nảy sính, 
Thái bình đang tiếp tục kiện toàn đội 
ngũ cán bộ gắn với quá trinh sắp xếp 
lại tồ chức bộ máy và đồi mới cơ 
chế quản lý theo hướng bảo đảm tính 
liên tục và tính kế thừa, từng bước 
tạc nên một đội ngũ cán bộ vững 
mạnh, biết làm kinh tế, và tiến tới 
có những cán bộ làm kinh tế giỏi. 


Tuy đã tạo được nền nếp bước đầu, 
nhưng chúng tôi vẫn cần phải tiếp 
tục đồi mới phương pháp quản lý cán 
bộ theo cách phân cấp và xác định rõ 
trách nhiệm cho các cấp, các ngành, 
trong đó tập thề cấp ủy và thủ 
trưởng đơn vị giữ vai trò chính. 
Thường xuyên có sự phối hợp giữa 
cơ quan tham mưu với cắp ủy, xây 
đựng tỉnh thần trách nhiệm cao và 
rõ rằng, đề giải quyết mọi vấn đề 
liên quan đến công tác cán bộ. 


Thực tế cho thấy, chỉ có thề đồi 
mới mạnh mẽ công lác cán bộ trong 
sự chuyền biến đồng bộ của cơ chế 


-ứ 


chính sách và tồ chức bộ mày. Lêu 
nay, chúng ta thường phấn mạnh vai 
trò quan trọng oủa cán bộ, coi cán bộ 
là quyết định tất thấy. Điều đó là 
đúng, nhưng cần phải có mội cơ chế 
nhịp nhàng và đồng bộ. 


Đồng thời với điều đó là vấn đề 
tiêu chuần hóa cán bộ. ỞƠ đây cần có 
sự đồi mới cả về nguyên tắc xem xét 
và nội dung, cách thức đánh giá cần 
bộ. Hiện nay Thái binh đang cố gắng 
thực hiện tiêu chuần hóa cán bộ, tập 
trung vào một số chức danh chinh, 
nhất là những vị trí chủ chốt, bằng 
cách hướng dẫn cho cơ sở cùng làm, 
rồi tỒng hợp và hoàn chỉnh. 
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Vấn đề chính sách cán bộ cũng rất 
quan trọng. Mọi sự quan tâm đến đời 
sống cán bộ cửa địa phương là rất 
cần thiết, nhưng dù sae đó cũng mới 
chỉ là một mặt. Chúng ta cần có những 
chính sách cơ bản heàn chỉnh đề 
khuyến khích và tạo điều kiện cho 
đội ngũ cán bộ toàn tâm toàn ý làm 
việc. Ở đây không phải chỉ eó vấn đề 
khó khăn về ngân sách. Đã có không 
ít những cơ sở ở Thái bình thực hiện 
việc khoán ngân sách gắn với kboán 
quỹ lương, công khai hóa trưởe quần 
chúng, tạo cho cần bộ có thu nhập 
mới tốt hơn và đảm-bảo được sự công. 
bằng. 


Thành công của công tác cần hộ 
bao giờ cũng gắn liền với việc thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ chímh 
trị. Từ việc thực hiện nhiệm vụ chinh 
trị mà xây dựng khối đoàn kết thống 
nhất trong cán bộ, đánh giá, sắp xếp, 
bồi dưỡng cán bộ. Và cũng trên cơ 
sở những kết quả của việc thực hiện 
các nhiệm vụ chính trị đề đánh giá 
thành công của công tác tồ chức cán 
bộ. Những bước đi trong việc đồi 
mới đội ngũ cán hộ ở Thái binh cũng 
nằm trong sự nghiêm ngặt của quy 
trinh đó. " 


"Kinh nghiệm | 


HƯỚNG ĐI ĐỦNG 
CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC “ 


"“RONG công cuộc đồi mới 
của đất nước ta hiện nay, 
mỗi địa phương. mỗi ngành, 
mỗi cơ sở, mỗi người lao 

động đều phải phát huy tỉnh thần 
năng động, sáng tạo. tìm cách tháo 
gỡ khó khăn đề đi lên chứ không thề 
ngồi yên chờ đợi. | 

Với tỉnh .thầm ấy, các trường đại 
học và chuyên nghiệp của chúng ta có 
tiềm năng lớn về sức người, về chất 
xám, có những điều kiện vật chất — kỹ 
thuật nhất định, hoàn toàn có thề vừa 
bảo đảm làm tốt công tác đào tạo cần 
bộ vừa gắn bó với sản xuất và đời 
sống, làm ra của cải vật chất và tinh 
thần. Trường đại học nông nghiệp 3 
- (Bắc thái) là một trong những trường 
bước đầu làm được như thế. 


Ở miền núi, xa trung ương, 18 năm 
qua Trường đại học nông nghiệp 3 đã 
đào tạo hàng nghìn kỹ sư thuộc ba 
ngành trồng trọt, chăn nuôi, thú y và 
quản lý kinh tế cho các tỉnh trung du, 
miền núi phía Bắc nước ta. Qua nhiều 
bước thăng trầm, đến nay trường đã 
x;ác định rõ mục tiêu của mình là đào 
tạo những cân bộ khoa học kỹ thuật 
nông nghiệp cho các hợp tác xã Ở 
trung du và miền núi. Lúc đầu không 
phải là không có người lo rằng như 
vảy nhà trường SẼ bị *lép vế ® so với 
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các trường đại học khác, sẽ bị biến. 
thành * trường nông dân ». Nhưng qua 
gần 20 năm thề nghiệm, nhà trường 
đã khẳng định rằng : ở các tỉnh miền 
núi, đa số dân cư làm nông nghiệp lã 
đồng bào các dàn tộc thiều số, trình 
độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật nói 
chung còn thấp kém, lạc hậu, rất cần 
những cần bộ khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp vững vàng “miệng nói tay 
làm  . 


Cân bộ có hiều biết rộng và có tay 
nghề vững. biết nhanh chóng tiếp thu 
và ứng dụng tiến bộ kỳ thuật vào sản 
xuất và đời sống, đó là sqđơn đặt 
hàng » của xã hội đối với nhà trường. 
Đề thực hiện được «đơn đặt hàng ® 
này cần có nhiều thời gian và công 
sức đề đồi mới từ bình thức đào tạo 
đến chương trinh, nội dung, phương 
thức giảng dạy, học tập v.v. Trước 
mắt. nhà trường giữ nguyên quy mô 
của hệ dài hạn tập trung như hiện 
nay, đồng thời ổa dạng hóa các hình 
thức đào tạo, đáp ứng. nhu cầu học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn 
của người lao động Lheo chủ trương 
đồi mới của ngành đại học và chuyên 
nghiệp. Hiện nay, nhà trường đã có 
nhiều hệ đào tạo: dài hạn tập trung 
(mỗi khóa tuyền 40 — 59 sinh viên 
chính thức, 70 — 80 dự bị), ngắn hạn 
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lập trung, tại chức, cử tuyên, lớp đào 
tạo cán bộ cho các tỉnh giáp biên, 
trung cấp.. Việc “mềm hóa ® nhà 
trường bước đâu đã đem lại hiệu quả 
rõ rệt, được các địa phương, các hợi. 
tác xã hoan nghênh. Hàng trăm cân 
bộ chủ chốt của các hợp tác xã Ở 
Hắc thái, Vĩnh phú, Lạng sơn, Hoàng 
liên sơn, Cao bằng, Hà bắc... đã được 
bồi đưỡng. nâng cao trình độ chuyên 
môn về cây trồng, vật nuôi, về quản 
lý, hạch toán kinh tế trong hợp tác 
xã. Hàng trăm người lao động trẻ, 
trong đó có nhiều người thuộc các dân 
lộc thiêu số, đã và đang được đào 
tạo thành những cán bộ có đủ trình 
độ khoa học, kỹ thuật nông nghiệp 
cần thiết. 

Nói chung, sinh viên chúng ta hiện 
nay có kiến thức chuyên môn hẹp mà 
không sâu, phồ biến là theo s chủ 
nghĩa trung bình °*, thiểu năng động 
sáng tạo, kém khả năng thực hành. 
Trường dại học nóng nghiệp 3 đang 
khắc phục tỉnh trạng đó bảng việc đôi 
mới nội dung, chương trình, phương 
thức đào tạo nhằm tạo ra những cán 
bộ khoa học kỹ thuật có trị thức rộng, 
biết nhiều lĩnh vực, giỏi một nghề. 
Chẳng hạn, sinh viên ngành trồng trọt 
ngoài những kiến thức về sinh hóa, 
sinh lý, kỳ thuật canh tác cây trồng, 
chọn giống. pha chế thuốc trừ sâu 
bệnh v.v. còn phải có kiến thức về 
chăn nuôi, về lâm nghiệp, về quản lý 
và hạch toán kinh tế ở một hợp tác 
xã nông nghiệp. Trong những năm 
trước mát, mẫu người chuyên môn 
mà nhà 


kinh tế, 

Một trong những khâu then chốt 
trong đào tạo theo hướng đồi mới 
của nhà trường là khâu rèn nghề. 
Rèn nghề giúp sinh viên vận dụng 
những kiến thức đã học, trực tiếp thực 
hiện từ đầu đến cuối một quy trình 
trông trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả 
kinh tế cao, rèn nên những sinh viên 
tốt nghiệp vừa nắm vững kiến thức 
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trưởng hướng tới là kỹ sư, 
trồng trọt chăn nuôi + chuyên viên 


vừa giỏi thực hành. Rèn nghề cũng 
đồng thời góp phần quan trọng vào 
việc tạo ra sản phầm vật chất dè cải 
thiện đời sống của thầy, EFõ và góp 
phản xây dựng ecZ sở vật chất cho 
nhà trường. Đằng Iao động sản xuất 
và rẻn nghẻ, nhà trường đã biến gàn 
170 héc ta đất, phần nhiều là dài 
trống, đôi trọc, thành những ruộng 
lúa, vườn rau, đồi chè, vườn cây ăn 
quả, rừng cây lấy gỗ, ao cá, trại chăn 
nuôi... Hằng năm, nhà trường thu 
được một lượng sản phầm trồng trọt 
và chăn nuôi trị giá hàng triệu đồng 
(dự kiến năm 1988 thu 7,5 triệu dông) ; 
nưựưởi lao động là giáo viên, là sinh 
viên... được hưởng 70—80X% sản phầm 
làm ra, Cũng bảng những hoạt động 
này, hàng năm nhà trường tự túc được 
—1 tháng lương thực, nhờ vậy mà 
trong những đợt khó khăn về lương 
thực, khi nhiều trưởng đại học và 
chuyên nghiệp đóng ở Bắc thái phải 
cho sinh viên nghĩ học, Trường nông 
nghiệp 3 vẫn duy tri được công tác, 
học tập và dời sống bình thường của 
cán bộ, công nhàn, viên chức, sinh 
viên. 

Hinh thức “ba tự chọn » trong sinh 
viên đã bước đầu có hiệu quả dáng 
khích lệ. Trong 6 tháng thực tập tốt 
nghiệp, sinh viên phải nghiên cứu một 
đề tài khoa học và áp dụng hoàn chỉnh 
đề tài đó vào sản xuất. Trước đày 
nhà trường đảm nhận hầu hết các 
khâu như phân phối đề tài, chọn địa 
điềm thực tập. tồ chức việc đi lại, ăn 
ở v.v. Điều dó đã góp phần tạo ra tư 
tưởng ÿ lại trong sinh viên. Nay nhà 
trường đề sinh viên tự chọn đề tài 
nghiên cứu, tự chọn địa điềm thực tập 
äp dụng tiến bộ kỹ thuật và tự chọn 
giáo viên hướng dân. Như vậy, mọi 
sinh viên phải suy nghĩ chuẩn bị từ 
năm thứ ba, phải phát huy tỉnh năng. 
động. sáng tạo, khắc phục chủ nghĩa 
trung binh, tư tưởng ÿ lại và phải gắn 
bó với đời sống. Việc thực hiện «3 
tự chọn» trong sinh viên đem lại 
nhiều lợi ích cho xã hội, cho nhà 


^ 
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trường và sinh viên. Không quản khó 
khăn. vấi vả, nhiều sinh viên đã lận 
lội đến những vùng xa xôi, hẻo lánh 
đề đưa khoa học vào sẵn xuất, đời 
sống ; nhiều sinh viên lấy làng bản, 
quê hương mỉnh làm nơi áp dụng 
những kỹ thuật tiến bộ làm nên những 
vụ mùa bội thu. Nhiều giống cây trồng, 
vật nuôi cho năng suất, sản lượng cao 
được sinh viên đưa đến cho người 
nông dàn. Nhiều kỹ thuạt thâm canh 


tiên tiến được áp dụng. Nhiều sinh, 


viên lấy địa bàn thực tập làm nơi 
công tác làu đài của minh. Việc thực 
hiện «ba tự chọn? dông thời cũng 
tạo ra sự thí đua, vươn lên trong giáo 
viên. Ai không đáp ứng nhu cầu mới 
sẽ Ít được sinh viên tìm đến và có 
nguy cơ trở thành «người thừa ›. 


—_ Bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa đào 
tạo với 'ac động sản xuất, thực nghiệm, 
rẻn nghề, gắn với thực tiễn ở các địa 
phương, Trưởng đại học nông nghiệp 
3 đã và đang đào tạo ra những cán bộ 
khoa học kỹ thuật bám sát ruộng đồng, 
cũng hai sương một nắng», *chân 
lầm tay bùn» và cùng chung nỗi lo 
lắng với người lao động nông nghiệp. 
Họ cũng là người biết quý trọng và 
hiều rõ giá trị của mỗi hạt gạo, củ 
khoai... 


Song song với việc đồi mới hinh 
thức, nội dung, chương trình học tập, 
Trường đại học nông nghiệp 3 coi việc 
nghiên cứu khoa học, đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất là một mặt rất 
quan trọng trong hoạt động của mình. 
- Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu 
của minh, những thành tựu khoa học 
kỹ thuật nói chung và những kinh 
nghiệm canh tác, chăn nuôi của nhàndân 
các dân tộc, nhà trường đã xây dựng 
nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi 
đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Nhà 
trường lấy trại thực nghiệm, vườn 
trưởng làm nơi thử nghiệm việc chọn 
giống cây trồng, lai tạo con vật nuôi 
đẻ tìm những giống, những kỹ thuật 
canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, 


khi hậu. thời tiết, tập quán ở trung du, 
miền núi. Sau khi đã làm thử thành 
công. nhà trường giới thiệu, mời các 
cơ sở sản xuấi, cá nhân người lao động 
dến xem và nếu đồng ý thì Lai bên ký 
hợp đồng nhân ra diện rộng. Trên cơ 
sơ những điều kiện cần và đủ đề áp 
dụng kỹ thuật tiến bộ, nhà trường 
chẳng những bảo dảm năng suất, chất 
lượng, hiệu quả của cây trồng, vật 
nuôi mà còn bỏi dưỡng về quy trình, 
kỹ thuật canh tác, chấn nuôi cho người 
lao động. Sau đó người lao động có 
thề tự mình thực hiện được từ đầu 
đến cuối quy trình áp dụng kỹ thuật 
Liến bộ vào sản xuất. Trorg hợp đồng 
áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất 
bao giờ nlà trường cũng quán triệt 
phương ci,âm đem lại lợi ích cho sản 
xuất và người lao động. Chẳag hạn 
vừa qua nhà trường ký :0U hợp đồng 
với ở80 hộ ở hợp tác xã Sông công (Bắc 
thái) về thâm canh cây ngô. Năng 
suất cũ là 60 kg ngô bạt/sào, nay nhà 
trưởng bảo đảm đạt năng suất 100 kg/ 
sào. Nếu không đạt 50 kg/sào thì nhà 
(rường bù, nếu đạt dưới 100 kg/sào thì 
nhà trường không chia lãi. Và kết quả 
là đã đạt trên 100 kg/sào. 


Với phương thức ký hợp đồng áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, tử năm 1982 đến nay, Trường 
đại học nông nghiệp 3 đã xây dựng 
được nhiều mô hình thâm canh cây 
trồng (lúa, chè, ngô, đỗ tương, v.v.) 
và lai tạo giống vật nuôi (lợn, gà, 
trâu...) đạt hiệu quả cao, góp phần 
phát triền sẳn xuất nông nghiệp Ở 


.- nhiều địa phương. tạo ra nhiều giống 


cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất 
sản lượng cao. Hầu hết các tỉnh miền 
núi phía Bắc nước ta đều có những 
mô hình tốt của Trường đai học nông 


“nghiệp 3. 


Riêng năm học 1987 — 1988, nhà 
trường đã nhận thực hiện 1 đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 9 
đề tài cấp bộ, 15 đề tài cấp trưởng, 
đã chọn được một số giống lúa thích 
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hợp với trung du, miền núi, có khả 
năng chống chịu sàu bệnh, cho năng 
suất cao như IR 17943, MN2, V15, XH2, 
IR64. Trường cũng đã ký 38 hợp đồng 
kinh tế kỹ thuật với các địa phương 
như nhân giống chè ở Hà tuyên, thâm 
canh chè ở Định hóa, thàm canh 200 
ba lúa ở Bác thái đạt 40—50 tạ/ha/vụ, 
liên doanh nuôi lợn giống ở Định hóa, 
sản xuất thức ăn gia súc ở Bắc sơn, 
hoàn thiện việc, khoán sản phầm ở 
nhiều hợp tác xã của Vĩnh phủ, Hoàng 
liên sơn v.v. Bằng những hợp đồng 
này, nhà trường đã thu được hơn ð 
triệu đồng. Từ năm 1983, nhà trường 
đã ký hợp đồng áp dụng khoa học kỹ 
thuật vào sẵn xuất với từng hộ nông 
đân. Đến nay, sau khi có Nghị quyết 
10 của Bộ chính trị về đồi mới cơ chế 
quản tý nông nghiệp, lại thêm nhiều 
hộ tìm đến trường ký hợp đồng thâm 
canh tăng năng suất cây trồng, vật 
nuôi. Đây là một hướng mới đang mở 
ra. Bước đầu khoa học, kỹ thuật đang 
đi vào sẵn xuất và người lao động tự 
tìm đến khoa học, kỹ thuật. 


Qua gần 20 năm hoạt động, tim 
phương thức dạy và học, gắn với đời 
sống, đến nay trong công cuộc đồi 
mới, Trường đại học nông nghiệp 3 
(Bắc thái) đã khẳng định được hướng 
đi đúng đắn bằng kết quả đào tạo, 
bằng những giá trị kinh tế và bằng 
thực tế sản xuất ở các địa phương có 
tác động của nhà trưởng. Nhà trường 
xứng đáng được nhận cờ thi đua luân 
lưu của Hội đồng bộ trưởng. 


* 


Đến thăm Trưởng đại học nông 
nghiệp 3 hôm nay, trước cơ ngơi khang 
trang của nhà trường do chính tay 
thầy, trò... xây dựng nên, trước không 
khí đồi mới, đoàn kết, lành mạnh đi 


— 
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lên trong học lập, nghiên cứu khoa 
học, lao động sản xuất của thầy, trò của 
cân bộ và nhân viên nhà trường, chúng 
ta rất mừng và tin tưởng. Nhưng chúng 
ta cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng 
vì đội ngũ giáo viên của trưởng còn 
« mỏng » cả về số lượng và chất lượng, 
vỉ cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa 
học chưa có bao nhiêu, vì sự phối hợp 
với các cơ quan chức năng ở địa 
phương chựa chặt chẽ. chưa đồng bộ. 
Nhà trường còn thiếu nhiều điều kiện 
cần thiết cho hoạt động của minh. Nhu 
cầu của sản xuất và của cuộc sống ở 
các tỉnh trung du, miền núi phía Bắe 
giàu tiềm năng này rất lớn mà những 
cố gắng và thành tựu của nhà trường 
thì mới chỉ như * muối bỏ bề °. Vị vậy, 
cần có sự quan tàm giúp đỡ, đầu tư 
nhiều hơn nữa của các cấp ủy đẳng và 


- chỉnh quyền địa phương, của Bộ đại 


học, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề, của các ngành các cấp oó liên 
quan đề tiếp sức cho nhà trường 
trong chặng đường trước mát theo 
hướng đi đúng đã chọn. 


DÁNG VIÊN... 
(Tiếp theo trang 18) 


góp một phần thu nhập cao của mỉnh 
cho quỹ dẳng. Còn khi quy mô sẵn 
xuất đã lớn dến mức nảo đỏ thì Đảng 
và Nhà nước khuyến khích, tạo điều 
kiện đề đẳng viên tự nguyện chuyền 
cơ sở sản xuất kinh doanh đó thành 
quốc doanh hoặc hợp tác xã. Nếu 
đẳng viên nào lúc đó vi lợi ích kinh 
tế, vi muốn làm giàu riêng vô hạn mà 
xa rời lý tưởng của Đẳng, tự thủ tiêu 
vai trò đẳng viên của mình, thì Đẳng 
xin mời họ cứ tiếp tục làm giàu riêng 
và sẽ xóa tên họ trong đanh sách các 
đẳng viên của Đăng. 


Kinh nghiệm 


^ 


Khoén hộ và đấu thầu 
5 ở x8 Hỏi minh 


ẢI MINH bao gồm 2 hợp tác 

xã nông nghiệp và Í hợp tắc 

xã dệt gia công (gồm 200 lao 

động với 150 khung dệt). Cả 
xã có 11500 nhân khầu, 2850 hộ, 4200 
lao động, 50X số dân theo đạo Thiên 
chúa. Diện tích đất canh tác bình 
quân đầu người vào loại thấp (gần 
1 sào/người). 


Hằng năm, xã Hải mỉnh giao nộp 
và bán cho nhà nước 550 tấn thóc, 
55 -tấn thịt lợn hơi (riêng năm 1986 
được 80 tấn). Mỗi năm sản xuất khoảng 
7 tấn kén tẫm. Về ngành nghế, hằng 
năm thường sẵn xuất được 3 triệu 
viên gạch, 1 triệu viên ngói, 8000 tấn 
vôi, chế biến được khoảng 5000 tấn 
bột dong riềng ; dệt 20000 — 25000 m° 
chiếu Ïxe đan, 45000 — 50000 chiếc làn 
mây tre và chế biến l5 tấn long 

nhăn đề xuất khầu. 


Năm (1985, Hải minh là một trong 
những xã được huyện ủy, UBND 
huyện Hải hậu chọn làm thử cách 
khoán mới, tức là khoán thẳng cho 
từng hộ xã viên. Nội dung chủ yếu 
của cách khoán này là gắn kế hoạch 


sản xuất với kế hoạch phân phối ngay - 


từ đầu vụ, xóa bỏ công điềm : Chẳng 


PHAN QUANG NIỆM « 


hạn : năm Í886, mức khoán vụ chiêm 
xuân là {i18 kg/sào, xã viên sẽ được 
nhận 4ð kg. Yụ mùa mức khoán H 
116 kg/sào. xã viên được hưởng 35 kg. 
Việc giao ruộng đất và quản lý trâu 
bò vẫn trên cơ sở phương thức cũ là 
chả yếu. Hình thức khoán thẳng cho 
từng hộ rã viên đã có tác dụng kích 
thích sản xuất hơn, xã viên thấy 
trước phần thu nhập của cá nhân -— 
nếu đạt được mức khoán. Mặt kháe, 
do xóa bỏ chế độ ngày công nên không 
còn tình trạng rong công phóng điềm 
và giảm bớt được các mặt tiêu cực 
khác. Tính ra, xã viên đã được nhận 

30 — 35Ã sản lượng khoán, không còn 
hiện tượng xã viên trả ruộng khoán 
như trước nữa. 


Theo tỉnh thần và nội dung Nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị về đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế trong nông 
nghiệp, đồng thời căn cứ vào tình 
hinh thực tế của địa phương, đẳng bộ 
chúng tôi tập trung giải quyết mấy 
vấn đề sau : 

- Trước hết, đề tạo cơ sở cho việc 
giao khoán được đúng đắn, chúng 


KT ======-<=- > 
# Bi thư đẳng Uy LẢ Hải minh, Hải hệo. 
Hà nam ninh 
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tôi đã tiến hành tồng kiềm kê tài sẵn, 
`... xuất sản phầm và các 

— Rà xét lại ruộng đất của hợp tác 
xã, đánh giá năng suất, sản lượng 
khoản tương ứng với từng loại ruộng 


trên cơ sở sự bàn bạc dân chủ của xã. 


viên. Hợp tác xã đã dành 60ÃÄ diện 
tich trồng lúa chia theo nhàn khầu 
nhắằtp bảo đảm nh cầu cơ bản về 
lương thực cho mọi gia đình, 40% 
ruộng đất sẽ giao thêm cho các hộ có 
kinh nghiệm sản xuất, có lao động, 
vốn liêng và đề điều chỉnh khi cần 
thiết. DĐếi với những gia đình liệt sĩ, 
neo đơn quá khó khăn, hợp tác xã 
chia cho mỗi khầu 6 miếng đất đề họ 
øieo cấy ; những hộ này không phải 
nộp thuế và quỹ hợp tác xã. : 


— Phân loại, hóa giá đàn tràu bò 
đề giao cho các hộ gia đình xã viên 
quản lý; chẳng hạn trâu loại ÀA: giá 
600 kg thóc, loại B: 750 kg thóc... 
Người mua sẽ hoàn trả cho hợp tác 
xã trong 3 vụ, riêng vụ đầu trả 505. 
Tiến hành cân đối sức kéo. vận động 
"gia đình xã viên mua thêm tràu bỏ 
với sự hỗ trợ về vốn của hợp tác xã, 


— Nhận thức rằng, động lực trực 
tiếp của cơ chế khoản hộ là bảo đảm 
các lợi ích. mà trước hết và chủ yếu 
là lợi ích của người lao động, chúng 
tôi đã rà xét lại tất cả các định mức 
kinh tế — kỹ thuật, lấy thóc làm đơn 
vị đề tính toán và khoán cho từng 
hộ. Mặt khác, đề giảm chỉ phí quản 
lý, các hợp tác xã đã giảm bớt 50ẤX 
cán bộ. Ban quản trị từ 7 người còn 
3 người; bộ phận kế toán từ 20 
người còn 7 người, mỗi đội chỉ còn 
1 đội trưởng. Trước đây, hợp tác xã 
có gìn hai chục loại quỹ. nay rút 
xuống chỉ còn một nửa: số thóc đề 
quỹ từ 20ÃX giảm xuống còn 12Ã sản 
lượng khoán, giảm bớt gáảnh nặng 
đóng góp cho xã viên. Ngoài 
khoản đóng góp như thuế, thủy lợi 
phí. đề quỹ tập thê, phần xã viên 


được hưởng tăng từ 0Ã lén 302 và: 
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các. 


hiện nay là 50ÃX sản lượng khơán: 
bộ máy quản lý gọn nhẹ hơn. tiêu 
cực giảm, quyền chủ động của xã viêt, 
được nâng cao. Song trong cán bộ, xã 
viên không nhái không còn những băn 
khoăn về clũ trương x4a bỏ bao cấp 
trong hợp tác xã với việc thực hiện 
các chính sách xã hội, (mỗi năm các 
hợp tác xã phải dành 300 tấn lương 
thực đề điều hòa cho các đối tượng: 
gia-đình liệt sĩ, thương binh, neo 
đơn, cán bộ xã...). Cho đến nay, nhà 
nước chưa có chính sách cụ thề về 
văn đề này. hợp tác xã văn phải tiếp 
Lục bao cấp (chí khác là chuyền từ 
dạng bao cấp bằng thóc sang dạng 
bao cấp bằng ruộng). Gánh nặng này. 
từng hợp tác xã vẫn phàải chịu. Thực 
hiện cơ chế khoán mới. nhiệm vụ 
của cản bộ đảng và chính quyền địa 
phương nàng nề hơn; với mức thù 
dao quá ít ói cho các loại cán bộ xã 
như hiện nay, nếu không dựa vào sự 
hỏ trợ (bao cấp) của hợp tác xã, thì 
làm sao có thề báo đảm sự hoạt động 
của đội ngũ này. Cách khoán mới và 
việc giảm được nhiều loại quỳ eó tác 
dụng mạnh mẽ đối với những người 
trực tiếp sản xuất, đó là hướng tốt. 
Song, mặt khác do giảm các loại quỳ 
trong lúc chúng tôi chưa có biện pháp 
bồ sung phần thiếu hụt nên các hoạt 
động văn hóa — xã hội, chăm lo phúc 
lợi công cộng và các hoạt động khác 
ở địa phương đang gặp khó khăn. Cơ 
chế khoán này chỉ có thề phát huy 
tác dụng nếu tập thề và nhà nước tỒ 


-chức tốt các khâu dịch vụ về vật tư, 


phân bón, thủy lợi và ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật, Các chính sách giá cả, 
mua bán giữa nhà nước với nông 
dân cũng cần có sự cải tiến nhằm 
khuyến khích nông dân hăng hải sản 


xuất, 


* 


; Cùng với việc hoàn thiện cơ chế 
khoánmởi trong ngành trồng trọt,chúng 


tôi đã khuyến khich nhân dân mở rộng 
ngành nghề và mạnh đạn áp dụng cách 
khoán mới. Ngoài hợp tác xã dệt gia 
côn; cho nhà nước, năm 19867 chúng 
tôi đã dưa vào hơn 100 khung đệt đề 
dệt khăn mặt xuất khâu theo phương 
thức mua nguyên liệu, bản thành 
phầm. Cả xã có 25 lò gạch, ngói, nàng 
lực vận chuyền đường sông là 1900 
tấn/phương tiện. Các ngành nghề khác 
như chế biến đong riềng, làm miến, 
chế biến long nhãn, nghề mộc, khám 
trai, làm bánh đa nem có thu nhập 
rất lớn. Một số nghề mới dưa vào 
Irong vài năm gân đây: làm hàng 
mây tre đan, đệt chiếu xe dan, làm 
đập bụi xuất khầu, làm kem, nước 
đá, đang mỡ ra những triền vọng mới 
về phân công lao dòng trong xã, 


Qua thực tiễn lãnh đạo và chỉ đạo 
ở địa phương và vận dụng tỉnh thần 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, chúng 
tôi thấy hình thức khoán đấu thầu 
cho hộ hoặc nhóm hộ xã v.ên làm các 
ngành nghề là phương hướng quản lý 
có hiệu quá vừa bảo đảm lợi ích cho 
tập thề, tăng khối lượng sản phầm 
cho xã hội, vừa tăng thu nhập cho 
các hộ xã viên và làm phong phú 
thêm bộ mặt nông thôn. 


Cho đến nay, tất cả các loại ngành 
nghề ở xã chúng tôi đều do các hộ 
hoặc nhóm hộ đứng ra nhận thầu 
sản xuất kinh doanh. Những điều 
kiện và hình thức đấu thầu là gì ? 
Quan hệ trách nhiệm giữa người chủ 
thầu với hợp tác xã và những người 
lao động mà họ thuê mướn ở đây ra 
sao 2 


— Trước hết, hợp tác xã định lại 
giá máy móc, tài sản cố định (1ò gạch, 
lò vôi, lán trại...) theo giá hiện hành 
quy giá trị đó ra từng loại sản phầm 
tương ứng đề làm cơ sở tính khấu 
hao. TỶ lệ khấu hao không giống 
nhau giữa các loại sản phầm và 


đã được thỏa thuận giữa người nhận 
thầu và hợp tác xã. 


— Chủ thầu (thường là những gia 
đình biết kỹ thuật, có vốn và có sức 
lao động...) phải thực hiện nghĩa vụ 
đảy đủ theo hợp đồng đã ký kết với 
hợp tác xã: như giao nộp thuế, tỷ lệ 
hoa lợi ruộng đất (dối với nghề gạch 
ngói), khấu hao tài sản cố định (nếu 
tài sản đó thuộc hợp tác xã), đóng 
góp các loại quỹ hợp tác xã và quần 
lý phi... 


- m Phần sửa chữa lớn và sửa chữa 
nhỏ, hgườởi nhận thầu phải chịu trácb 
nhiệm. : ¬ 


— Ngoài phần sản phầm phải giao 
nộp cho hợp tác xã theo quy định, 
phần còn lại chủ thầu được toàn 
quyền sử dụng. Người nhận thầu tự 
tô chức sản. xuất, thuê mướn và tồ 
chức lao động, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ. Hợp tác xã có trách nhiệm 
về một số dịch vụ, cung ứng những 
vật tư kỳ thuật cần thiết hoặc tiêu 
thụ sẵn phảm theo những hợp đồng 
đã ký kết giữa chủ thầu với tập thề 
và cơ quan nhà nước. 


Hợp tác xã cắn cứ vào các điều 
kiện, năng lực sản xuất của từng loại 
mà có mức khoán cụ thê. Người chủ 
thầu phải nộp sản phám cho hợp tác 
xã theo các tỷ lệ đã được quy định. 
Chẳng hạn về cách khoán đấu thầu 
cụ thê ngói : ! lò ngói với sản lượpnp 
là 300000 viên/năm phải nộp là 22,5% * 
sản lượng ngói loại \ tức là 67500 
viên. Việc khoán dđàu thầu các sản 
phầm khác cũng tiến hành như váy. 
Nhận mức khoán này, người chủ thầu 
tiến hành tồ chức sản xuất, tồ chức 
và sử dụng lao động hợp lý, áp dụng 


`các tiến bộ kỹ thuật đề tăng năng 


* Khăn bao tài sản cố định: ®ÊẤX⁄;: thué 
%; quý hợp tác xã 5X; họa lợi rưộng đất 
%; quản lý hợp tác xã 1%. 


. 
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“ 


SỈ 


suất, giảm chi phi, tạo ra nhiều sản 
phảm tốt đưa lại lợi nhuận cao. Đây 
chính là động lực mạnh mẽ nhất 
nhằm động viên hết tài năng và 
nguồn zốn của xã viên hợp tác xã. 


Hiện nay, toàn bộ ngành nghề, kề 
cả sản xuất các hàng xuất khầu, chúng 
tôi đều cho xã viên nhận thầu đề sản 
xuất. Có thứ chỉ I1 hộ xã viên nhận 
thầu, chẳng hạn các lò gạch có công 
suất nhỏ, hoặc sản xuất bánh đa 
nem... Một số sản phầm do nhiều gia 
đình mới đủ sức nhận thầu. 


Đề có được hình thức đấu thầu 
rộng rãi này trong xã, chúng tôi đà 
thử nghiệm ở một số ngành nghề, một 
số lĩnh vực, chẳng hạn năm 1987, 
trong khi hợp tác xã đang gặp khó 
khăn về vật liệu đề lát xỈ quãng 
đường dài 1Ú km, gia đình ông Định 
Văn Đốc có 7 nhân khầu đã đứng ra 
nhận thầu làm toàn bộ con đường 
đó. Kết quả là thời gian hoàn thành 
sớm hơn dự kiến, chất lượng bảo 
đảm, và đưa lại cho gia đình một 


._ khoản “thu nhập lớn. Đồng thời, ông 


Đốc còn nhận thầu thêm l1 lò vôi có 
công suất 30 tấn/lượt (1 năm 1500 tấn), 
Lính ra, 1 năm gia đình ông Đốc thu 
được hàng triệu đồng tiền lãi, kế hoạch 
sắn xuất của hợp tác xã cũng được 
thực hiện tốt. (Ống Đốc còn nộp cho 
ngân sách xã 15% số lãi). 


Kết quả của phương thức khoán 
đấu thầu này là rõ ràng. Tuy vậy, 
trong thời gian đầu, một số cán bộ 
đảng viên văn cỏ những băn khoăn : 
mở rộng hình thức đấu thầu này thì 
tài sản của hợp tác xã còn không ? 
Quan hệ sản xuất ở nông thôn thế 
nào ? Sự phân hóa giữa người giàu 
và người nghẻo như thế nào? Vấn 
đề bóc lột và bị bóc lột và việc thuê 
mướn nhân công sẽ ra sao ? 

Qua thực tế, chúng tôi thấy rằng 
trong khi trình độ quản lý hợp tác 
xã còn thấp, khả năng vốn liếng của 
hợp tác xã có hạn thì hình thức 
khoán này sẽ bảo đảm quyền tự chủ, 


R2 


phát huy hết tài năng của mọi người, 
dần dần thực hiện được chuyên môn 
hóa, tạo ra sự phân công lao động 
mới ở nông thôn, 


Khi thực hiện đấu thầu, toàn bộ 
tài sản của hợp tác xã đã được đánh 
giá lại và có trích quỳ khấu hao 
theo từng loại. Văn đề chủ yếu là 
hợp tác xã sẽ quản lý và sử dụng các 
quỹ khấu hao này như thế nào ch 
eó hiệu quả. 

Thực hiện cơ chế này, tất yếu se 
tạo ra sự chênh lệch về thu nhập 
giữa người này và người khác. Theo 
chúng tôi, đây chính là động lực 
nhằm khuyến khích những người có 
tài kinh doanh và có vốn đầu tư đề 
sản xuất ra nhiều sản phầm cho rã 
hội ; không có sự kích thích bằng lợi 
ích này thí không thể mở rộng các 
ngành nghề, bộ mặt nông thôn cũng 
khó mà đồi mới được. Vấn đề đặt ra 
cho chúng tôi là phải tạo việc làm 
cho mọi người lao động, ai giỏi nghề 
gỉ làm nghề đó, dần dần đi vào chuyên 
môn hỏa sản xuất, nhằm bảo đảm và 
nâng cao thu nhập cho mọi người lao 
động. Tuy nhiên, trên thực tế sẽ có 
những người có thu nhập rất cao. 
Nhà nước cần có những chính sách 
vừa bảo đảm thúc đầy phát triền sản 
xuất, vừa điều tiết thu nhập hợp lý 
đối với những đối tượng này. 


Năm 1987, có chủ thầu đã thuê _ 
mướn tới 20 lao động và có nhón: 
gia đình thuê thêm tới 49 lao động 
trong lúc thời vụ (chẳng hạn khi đưa 
gạch vào và ra 1ò). Chúng tôi cho 
rằng vấn đề thuê mướn nhân công, 
vấn đề bóc lột và bị bóc lột ở đây 
hoàn toàn không giống như đưới chủ 
nghĩa tư bản, Mỗi người có một thể 
mạnh, một khả năng riêng, không 
phải ai cũng có thề đứng ra nhận 
thầu làm ngành nghề. Thông thường, 
người chủ thầu nghề gì phải là người 
am hiều kỹ thuật về nghề đó, có khả 
năng tồ chức và quản lý. Do vậy, lao 
động mà họ bỏ ra, đương nhiên 


thông phải chỉ là lao động chân tay 


mà côn là lao động trí óc Ơ nông 
thôn ngoài quan hệ chủ—thợ'"ra, còn 
eó quan hệ họ hàng, làng xóm từ đời 
này qua đời khác. Mặt khác, mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh, thuê 


mướn lao động đều nằm trong sự - 


giám sát thường xuyên của chính 
quyền địa phương, của tập thề hợp 
tác xã. Việc đối xử với người lao 
động cũng không thề tùy tiện, muốn 
làm gì thì làm. Thực tế ở xã chúng 


tôi, những người đi làm thuê, thường 


nhận mức thù lao ngang mức tiền 
công mà họ làm ở những nơi khác. 
Ngoài ra những ngày giỗ tết, lúc Ốm 
đau họ đều được chủ thầu quan tâm 
chăm sóc về tính thần và vật chát, 
khi thời vụ khân trương tiền công 


được trả cao, củng với các hình thức - 


khuyến khích khác. 


Trong vài ba năm gần đây, nhờ - 


đầy mạnh phát triền ngành nghề mà 
bộ mặt nông thôn xã chúng tôi đã 
thay đồi đáng kề (*). Công nghiệp 
nông thôn đã và đang từng bước 
hình thành, thu nhập của nhiều gia 
đình ở nông thôn và của tập thể hợp 
tác xữ tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, 
một. vấn đề đặt ra cho chúng tôi là : 
với cơ chế khoán hiện nay, các gia 
đình nông đân vẫn còn muốn nhận 
cuộng khoán đề bảo đảm nhu cầu 
lương thực. Điều này trong chừng 
mực nhất định sẽ có ảnh hưởng đến 
việc chuyên môn hóa. 


Phương hướng phát triền kinh tế 
những năm trước mắt ở xã chúng tôi 
là : thực hiện tốt cơ chế khoán trong 
trồng trọt, tạo ra năng suất và sản 
lượng lương thực cao, và muốn làm 
giàu, phải phát triền mạnh mẽ ngành 
nghề tiều thủ công nghiệp, thực hiện 
phân công lao động mới trên địa bàn 
toàn xã Chúng tôi dự kiến sẽ mở 
thêm các ngành nghề mới như sứ gốm, 
sản xuất bia và một số mặt hàng xuất 
khầu khác. Từ đó thực hiện chuyên 
môn hóa cao hơn, giảm bớt số lao 


động trồng lúa đề chuyền sang các 
ngành nghề. Đề thực hiện ý đồ này, 
ngoài những cố gắng của địa phương, 
Cần có chỉnh sách về giá cả và cung 
ứng vật tư nguyên liệu hợp lý nhắn 
hỗ trợ và khuyến khích nông dàn 
phát triền sẵn xuất. 


(#) Hiện nay cả xã có tới 200 xe máy các 
loại, 200 ra đi ò cát xét, 50 máy thu hình, 
hàng trăm máy nồ và máy công tác nhỏ, 


ĐẲNG VIÊN VỚI VIỆC... 
(Tiếp theo lrang 91) 


người lao động. Trả lương đúng theo 
hợp đồng đã ký kết trên cơ sở phân 
phối thu nhập thỏa đáng. Giữ quan 
hệ tốt với người lao động theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ của tồ chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trên một: 
số mặt của quá trình tÖ chức sản 
xuất. Thực hiện đúng chính sách và 
những quy định của Nhà nước về lao 
động, hợp đồng lao động. Bảo đảm” 
chế độ bảo hiềm, điều kiện sản xuất 
và chế độ phúc lợi cho người lao 
động. Có những đóng góp thỏa đáng, 
cần thiết cho xã hội. Có phầm chất 
đạo đức tối, gương mẫu về mọi mặt, 
tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sinh 
hoạt và hoạt động của Đảng; trung 
thực, giản dị trong cuộc sống. 


Tóm lại, khi tham gia sản xuất, kinh 
đoanh trong các thành phần kinh tế 
€ quá độ », đẳng viên được phép thuê 
lao động, nhưng phái gương mẫu 
trước quần chúng về mọi mặt, thật 
sự phát huy tác dụng trong sản xuải! 
và tham gia khắc phục những tỉnh 
trạng lộn xộn, bất hợp lý, tiêu cực 
trong sản xuất, kinh doanh hiện na v. 


X5: 


Sinh hoạt tư tưởng 


Xin miễn bình 


RÊN báo Văn nghệ (thứ bảy 13“ 

8-1988), Dương Tường giới 

thiệu tập thơ « Ngựa biền » của 
Hoàng Hưng, Nxb Trẻ thành phố 
Hồ Chí Minh tháng 5-1988. 


«... một Hoàng Hưng đòi mới... 
Không ít người nói thơ Hoàng Hưng 
khó và khó hiểu. Ứ. có lẽ dã đến 
lóc phải nói thẳng với nhau: Thôi 
đừng tiếp tục hạ thấp thơ bằng cách 
bàt nó phái “đại chúng hóa », thôi 
đừng bát độc giả nuốt những bài thơ, 
cau thơ rập khuôn dụng tục trần 
trần ra, hãy chấm dứt kiểu vun trồng 
một lối đọc không phải đề cảm, mà 
đẻ cố sống cố chết hiều lấy được ». 


Tình eở tôi được đọc tập thơ ín rất 
đẹp của tác giả“ đôi mới” này đo một 
bạn thanh niên bực bội cho xem, Xin 
trích một số câu (một sự trích bất đắc 
đi, xin lỗi bạn dọc): ' 
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Anh có vêu một cô bé tí teo 
Một cô bé tình yêéu—chưa—moc~tóc. 


Bạn ơi giao hợp nơi đâu 
Về nằm gác cũ sắc màu đung đưa ® 


Ở một bài thơ khác không đề : 
‹ 


Tường vắng 
Khe 
Lông. » 


Ở một bài thơ khác : 


®— Biền hà hát. Tóc mướt. Vòng 
cong. Riu ríu cánh bàng bàng. Chấm 
chấm nở. Phanh phanh lay. Núm núm. 

— Dương tràn sức đặc động sấm 
nồ. ấu căn kiệt. Háp háp. Sắp tan 
sáp fan sắp !an,.. 

— Nghe, nghe và đìm mộng. Buồn 
dứt thuốc 14. Ngón tay, tóc, mắt, đầy 
cốc, kim đồng hồ, đêm, bào biên, hải 
lẠcC, nối TUÔI... » 

Những tiếng thơ? cháp hấp » 
như vậy kéo dài mặy trang * thơ ®, 
Không đám làm mặt thị giờ và làm 
phiền bạn đọc, xin ngừng. 

Và tùng xin miền bình, cái thơ và 
cả lời bình thơ, 


HỒNG TÂM 


Thư qửi Bộ biên tập 


BẠN ĐỌC VIẾT VỀ VẤN ĐỀ 
QUẦN LÝ VĂN HÓA 
VĂN NGHỆ HIỆN MAY 


RONG số thư và bài bạn đọc gửi 
cho Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản 
gần đây, có nhiều thư và bài 
viết về những vấn đề văn hóa, văn 
nghệ, nhất là về công tác quán lý 
văn nghệ hiện nay. Các bức thư và 
bài viết này đều cho rằng Nghị quyết 
05 của Bộ chính trị về văn hóa, văn 
nghệ là chia khóa giải phóng tiềm 
năng sáng tạo của văn nghệ sĩ; hoạt 
động văn hóa, văn nghệ vừa qua đã 
bước đầu có chuyền biến mới. Song, 
các bức thư và bài viết này cũng 
dường như nhất trí nêu lên những 
băn khoăn, những suy nghĩ về một 
mặt khác của tỉnh hình văn hóa văn 
nghệ, đặt ra những suy nụhï, những 
câu hỏi và đưa ra những kiến nghị 
nhằm †ăng cường quản lý lĩnh vực 
này. Không chỉ bài viết mà cả các 
bức thư này đều khá dài và nhiều 
tAm huyết. Chúng tôi rất cám ơn và 
trân trọng nhiệt tình của các bạn cộng 
tác với Tạp chí. Do khuôn khồ Tạp 
chí, chúng tôi mong các bạn vui lòng 
cho chúng tôi trước mắt trích đăng 
những ý kiến về những vấn đề được 
quan tâm nhiều nhất : 
Đồng chí Phan Đình Mậu, một cán 
bộ của Liên hiệp điện ảnh Việt nam 
(Hà nội) có nhiều trăn trở trước cái 


q loạn vi đê ô* và những vấn đề 
thiết thân của ngành, đã viết: « Tại 
sao ta chưa nắm được phương tiện 
truyền thông mới mẻ này, lại đề cho 
nó trở thành công cụ «kiếm sống ®, 
đề cho nó phá hoại tư tưởng, dạo 
đức, lối sống xã hội chủ nghĩa... của 
nhân dân ta (nhất là đối tượng thanh 
thiếu niên)?,.. Vài năm gần đây ở 
nhiều tỉnh phía Nam, ở thành phố Hồ 
Ghí Minh và nhiều thành phố, thị xã 
khác, dcanh thu vi đê ô nhiều gắp 
$— Í lần doanh thu chiếu phim điện 
anh. Nhất là từ khi băng hình các 
nước tư bản chủ nghĩa ồ ạt tràn 
vào, mạng lưới chiếu bóng đã bị thu 
hẹp ghê gớm. Nhiều nơi giải tán đội 
chiếu bóng và chuyền hẳn sang hoạt 
động vị đê ô Người ta quan niệm 
thế mới là biết «làm kinh -tế trong 
văn hóa ›. Có nơi còn cho rằng “các 
văn bản về quản lý văn hóa, tư 
tường ra trước Dại hội Đảng lần thứ 
VI đều không có giá trị” Trên thực 
tế. các chỉ thị, thông tri về quản 
lý và sử dụng máy và băng hình 
cũng không được thực hiện nghiẻm 
túc. Mỗi địa phương có mớt danh 
mục phát hành băng vi đê ô riêng do 
hội đồng của địa phương duyệt, sinh 
ra tình trạng lộn xộn, ganh ty nhau 
giữa các địa phương về những danh 
mục băng kiều này. Địa phương thi 
như vậy, trung ương thì chưa đủ 
sức quản lý. Trước tháng 7-1988 duy 
nhất mới có một văn bản của Bộ văn 
hóa cho phép lưu hành 20 băng đã 
duyệt ˆ 


Chúng ta đều biết rằng không thà 
và không nên cấm vi đê ô, nhưng 
không thề đề diễn ra tình trạng chiếu 
băng hình độc hại hỗn loạn như hiện 
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nay. Đề loại trừ những băng hinh có 
nội dung xấu này, điều quan trọng 
hơn cả là chúng la phải có nhiều 
băng hinh, nhiều phim hay đề đáp 
ứng nhu cầu ngày càng phong phú 
của nhản dân. Hiện giờ, dễ cung cấp 
cho mạng lưới chiếu bóng trong cả 
nước, môi năm chúng ta cần có 120 
tiết mục phim truyện (số lượng phim 
Việt nam hiện tay là 20). Nhưng đề 
có đủ băng hình cho số máy vi đẻ ô 
hoạt động như hiện nay thì theo tính 
toán sơ bộ của Liên hiệp diện ảnh 
Việt nam, hằng năm phải có xấp xi 
1 000 tiết mục phim. Trong khi đó thì 
điện ảnh phải tự vay vốn của Nhà 
nước đề làm phim. Trung bình làm 
một bộ phim hết 100 triệu, một năm 
mới xong một bộ phiúm: thì phải trả 54 
triệu tiền lãi cho ngân hàng, ấy là chưa 
kê đến phim làm xong, không ăn 
khách, phát hành phim không muốn 
mua hoặc mua rẻ. Tử đây nảy sinh 
ra lai vẫn đề, Một là, việc hạch toán 
kinh đoanh dối với các hoạt động văn 
hóa nghệ thuật nén như thế nào đề 
vúa phục vụ được các nhiệm vụ chính 
trị và dời sống văn hóa, vừa giải 
quvết được vấn đề kinh tế. Hai là, 
lon lúc nào hết, bản thân ngành diện 
ảnh phải tích cực tìm tòi, đôi mới, 
nâng cao chất lượng. Nhưng thế nào 
là đôi mới về mặt nội dung trong điện 
ảnh? Làm thế nào đề khỏi nhảy từ 
cực này sang cực khác của sự sơ lược, 
công thức ? Phim có sức hấp dẫn 
đích thực là phim như thế nào ? Rồi 
vấn đề tự do tim tòi sáng tạo và trách 
nhiệm của người nghệ sĩ diện ảnh đối 
với đất nước, với xã hội ? Có phải cứ 
tác phầm văn nghệ « không phản động, 
không đồi trụy * (Nghị quyết 05 của 
Bộ chính trị về văn hóa văn nghệ) là 
thoải mái ra đời không? Ngay khi 
phim Người trong cuộc của Xưởng 
phim Nguyễn Đỉnh Chiều chưa ra mắt 
khán giả, trên báo ngành đã có bài 
phản ánh sự bất đồng giữa Hội đồng 
nghệ thuật của Liên hiệp các xí nghiệp 
điện ảnh và băng từ thành phố Hôỏ Chí 


Sổ 


Minh và tác giả bộ phim cùng giới 
sáng tác điện ảnh thành phố trong 
việc đánh giá, « cấp dấu OTK 3® cho bộ 
phim này. Vậy thi phạm vi quyền 
hạn của các Hội dòng nghệ thuật cơ 
sở, Hội đông nghệ thuật địa phương 
và llội đồng ở trung ương cần được 
giải quyết ra sao? Và phái kiện toàn 
các Hội đồng nghệ thuật như thế nào 
đề có dủ quyền hạn và năng lực đánh 
giá một cách chính xác các tác phầm 
điện ảnh? ?, Những câu hỏi mà đồng 
chí Mậu và một số bạn đọc khác đặt 
ra bước đầu đã dược giải đáp bởi 
Quyết định số 872 (ngày ö tháng Š 
năm 1988) và «Quy chế tạm thời vẻ 
quản lý hoạt động máy và băng phi 
hình ? của Hộ văn hóa. 


Vấn đề bức bách trong quản lý 
điện ảnh cũng là vấn đề của sản khâu 
và các ngành văn hóa. nghệ thuật 
khác. Đồng chí Xuân Trình (Phó tông 
thư ký Hội nghệ sĩ sản khấu) cho rằng, 
do thiếu một quan niệm thống nhất 
về quyền tự đo sáng lạo của người 
nghệ sĩ, về quyền quản lý của cơ quan 
chức năng nhà nước và về mới qtan hệ 
giữa chúng, nên «củng mội tác phầm. 
nơi này thì cho lưu hành, nơi khác 
lại không cho với lý do là không 
thích hợp. Đối với những tác phầm 
gây tranh cãi, cách xử lý ở từng nơi 
cũng khác nhau. 


Khi đem công diễn vở kịch Hồn 
Trương Đa, da hàng thịt, sự dánh gia 
nội đung tác phầm còn rất khác nhau. 
nhưng Bộ văn hóa vẫn quyết định 
cho diễn. Sau đó báo chỉ và các tô. 
chức xã hội đã tiến hành hội thảo phê 
bình. Nhiều ý kiến bình giá trải ngược 
nhau được đăng công khai trên tạp 
chí Sán khấu và một số báo khác. 
Tôi nghĩ rằng đây là một biện pi:áp 
tốt, phủ hợp với tỉnh thần Nehị quyết 
05: kết hợp chặt chẽ việc mở rộng 
quyền tự do sáng tạo với việc đây 
mạnh công tác lý luận phê bình. Bên 
cạnh đó, cách xử lý đối với vở kịch 
Em đẹp dân trong mát anh (Doàn kịch 


nô( Hà nội) đã khiến cho một số báo 
ð thành phố Hồ Chỉ Minh (nơi đã 
họp báo về vở kịch) thắc mắc: tại 
sao lại không đưa ra công diễn ? Thậm 
chỉ tác giả vở kịch đã gửi đơn kiện 
tới Quốc hội và các cơ quan nhà 
nước. Theo chúng tôi, đây là một 
việc làm thiếu thận trọng của những 
người nắm quyền xét đuyệt tác phầm. 
Khi đang còn băn khoăn về nội dung 
tác phầm, về tính chân thực, cách lý 
giải các hiện tượng nêu lên, về tác 
động xã hội của vở diễn trong tình 
hình hiện tại, thì vội gì mà đã cho 
tác phầm lưu hành ? Tuy vậy ở đây 
chúng ta nên xác định rõ: người 
nghệ sĩ có quyền tự do sáng tác, 
người quản lý cũng có quyền lựa 
chọn những tác phẩm có chất lượng 
và phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống 
đề đưa vào sử dụng. Việc Sở văn hóa 
Hà nội quyết định tạm không diễn 
vở kịch này tại thành phố Hồ Chí Minh 
(vì chưa thích hợp) là một việc làm 
hợp lý. 


Tôi cho rằng, nếu tác phầm không 
vi phạm các điều cấm đã ghi trong 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị và đã 
được cơ quan quản lý có thầm quyền 
cấp giấy phép lưu hành thì một cơ 
quan khác, dù là cấp cao hơn, cũng 
không có quyền cấm. Nếu như tác 
phầm vi phạm thì tác giả và người 
xét duyệt thậm chí còn có thê bị truy 
tố. Một vấn đề đặt ra: ai sẽ nắm 
quyền xét duyệt, xử lý này ? Hiện 
nay có ý kiến cho rằng, việc can thiệp 
ngừng điễn hoặc cấm các tác phầm 
không thuộc quyền các ban của Đẳng 
mà thuộc quyền xử lý của cơ quan 
nhà nước. Điều này là có lý. Cơ chế 
của Nhà nước ta là Đảng lãnh đạo. 
Nhà nước quản lý và nhân dân làm 
chủ. Thế nhưng trong hoàn canh chưa 
thề chế hóa được Nghị quyết 05 của 
Bo chính trị, nếu không công nhận ý 
kiến các ban của Đảng về nội dung 
tác phầm thi chính là tự ta đã mâu 
thuẫn với ta. Rõ ràng, cần ban hành 


ngay những quy chế, hướng dẫn cụ 
thề của các cơ quan nhà nước về vấn 


đề này. Về hình thức xét duyệt, 
theo tôi không cần thiết phải 
thành lập Hội đồng nghệ thuật. 
Người xét duyệt — người có đủ 


trình độ và bản lĩnh đề đánh giá, xử 
lý tác phẩm—sẽ chịu hoàn toàn trách 
nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, 
người xét duyệt sẽ mời các chuyên gia 
làm tư vấn. 


Một vấn đề nữa cần xác định cho 
rõ là chúng ta mở rộng quyền tự do 
sáng tạo cho ai? Sân khấu mang nặng 
tính chất giải trí và kiếm sống đang 
bành trướng ngày càng rộng khắp 
trong cả nước. Chẳng phải chỉ riêng 
trong sân khấu mà các ngành văn nghệ 
đều có hiện tượng người làm nghệ 
thuật chân chính thị đói và người làm 
nghệ thuật * rởm? thi no,chuần mực giá 
trị đang bị đảo lộn nghiêm trọng. Cho 
nên một vấn đề có tính chất nguyên 
tắc là quyền tự do sáng tạo phải được 
gắn liền với định hướng tích cực mà 
Nghị quyết 05 đã nêu lên. Đông thời, 
việc khuyến khích tự do sáng tạo cần 
phải được đi đôi với những chính sách 
cụ thề, bảo đảm cho người làm công 
tác sáng tạo chân chính có điều kiện 
thực hiện được quyền sáng tạo của 
mình ». 


Đồng chí Vũ Tự Lân (Phó tông hiên 
tập tạp chí Âm nhạc. Hà nội) tập trung 
nhân mạnh tính mục đích, tính định 
hướng trong tự do sáng tác, tự do biểu 
diễn, trong việc đánh giá, sử dụng các 
tác phầm trước Cách mạng Tháng 
Tám: tiếp thu cái xưa là vì nay nên 
phải có chọn lọc, tiếp thu đề rồi sá 1Ø 
tạo những giá trị văn hóa mói cao hơn, 
sâu hơn, chứ không phải đề rồi từ đó 
eoi thường, hạ thấp những giả trị văn 
hóa mới đã có. Đồng chí phản ánh: 
«Trong sinh boạt âm nhạc tại các 
thành thị nước ta mấy tháng gần đây, 
nồi bật nhất là ở ngay Thủ đỏ, dư 
luận xã hội chú ý nhiều đến việc đcm 
biều diễn lại một cách ồ ạt, tràn lan 


những bài hát sáng tác trước Cách 
mạng Tháng Tám và đầu kháng chiến 
chòng Pháp, mà nhiều người gán chung 
cho một tên gọi—ca khúc * tiền chiến ®, 
Bên cạnh việc biều diễn ồ ạt, thiếu 
chuần bị về mặt dư luận, tâm lý xã 
hội, là một số lời bình luận quá thồi 
phồng của người dẫn giải chương 
trình biều diễn hoặc đăng trên báo 
chí. Do đó đã khiến người ta nghĩ đến 
một sự phục hồi, “giải oan nghệ 
thuật ®, đề rồi gây ra một phản ứng 
dày chuyền đòi * phục hồi » thêm một 
SỐ tác giả ca khúc khác nữa (như đã 
diễn ra ở một vài thành phố phía Nam 
với các ca khúc của Phạm Duy, 
Hoàng Thi Thơ v.v.). Những người 
lập chương trình, tồ chức biều diễn 
những bài hát nói trên đã nhân đanh 
« tự do sáng tác» — tự do biều diễn, 
khiến cho một số cơ quan quản lý, 
theo tôi hiệu, cũng lúng túng trong xử 
lý : thấy rõ là không nên, nhưng hạn 
clế lại thế nào đây đề không đi ngược 
lại tỉnh thần và lời văn của Nghị 
quyết 05 của Bộ chính trị về văn hóa— 
văn nghệ, l 


Theo tôi, một số bài hát được đem 
diễn trong các «Đêm nhạc Văn Cao, 
* Khúc hát trữ tỉnh, ® Nhớ tuồi xuân ®, 
như Thiên thai, Suối mơ, Đàn chim 
Việt (Văn Cao), Giọt mưa thu, Con 
thuyền không bến (Đặng Thế Phonz), 
Đêm đông (Nguyễn Văn Thương) v.v, 
là những bài hát hay, vì giai điệu dẹp, 
lời ca trau chuốt, giàu chất thơ, nói 


lên được không khí và một phần nào: 


tìm trạng của trí thức nghệ thuật và 
của một lớp người thời bấy giờ. Còn 
lại, một số c2 khúc khác rõ ràng chỉ 
phù hợp với không khí phòng trà— 
tiềm nhày thời đó; ngay đem dùng ở 
những quán ăn, sàn nhày thời nay 
cũng phái cần nhắc, huống hồ đem biều 
điện trên sân khấu. Cho nẻn nếu coi 
toàn bộ những bài hát lãng mạn sáng 
tc trước Cách mạng Tháng Tám là 
qkho báu?®, eo¡ đó là những * đỉnh cao» 
nghệ thuật thi thật là một sự ngộ nhận 
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đáng tiếc. Kho báu đích thực của âm 
nhạc phải là những bài ca biến thành 
sức mạnh vật chất, góp phần nâng cao 
tàm hồn con người, làm nên lịch sử 
vẻ vang của dân tộc, chứ không thà 
chỉ là những bài ca du đương mang 
nặng tâm trạng bị quan, yếm thế, 
thoát Iy hiện thực đấu tranh cách 
mạng của thời kỳ mà Đẳng ta đã ra - 
đời và đang lãnh đạo. 


Chúng ta đều biết hoàn cảnh ra đời 
của loại ea khúc thuộc đòng lãng mạn ; 
khi đất nước còn bị xâm lấn, nhân 
dân, trong đó có văn nghệ sĩ, sống 
trong cảnh nô lệ ngột ngạt, khô đau : 
khi nghệ thuật chân chính bị chà đạp 
và quyền tự do sáng tác bị nghiêm 
cấm. Cân có sự đánh giá lại ca khúc 
hay nói chung cả dòng văn học nghệ 
thuật lãng mạn thời bấy giờ cho công 
bằng hơn. Nhưng dù sao thì eon người 
Việt nam hiện nay cũng đã và đang 
làm chủ cuộc đời minh, sống có mục 
đích, có lý tướng, có những quan niệm 
mới vẻ nhân sinh, về thế giới. Bởi thế, 
giờ đầy, những nguyên nhân tác động 
làm cho con người buồn, vui. yêu, 
ghét eũng khác trước. Tình yêu của 
họ cũng rộng mở hơn. Nhiều nhạc sĩ 
“lãng mạn » trước đây như Văn Cao, 
Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Văn 
Thương đã tham gia cách mạng, tự 
giác đi từ cái cô đơn, bế tắc, buôn 
thảm đến cái nghĩa lớn của toàn dân 
tộc, đến với những suy tư mới hơn, 
rộng hơn, cao cả hơn, có thêm nhiều 
sáng tác hay hơn, đẹp hơn, lạc quan 
hơn về cuộc sống, về con người.,.Cho 
nèn, chính việc nhấn mạnh, tô đậm 
chất buòn thảm bằng cách biều điện 
cùng một lúc hàng loạt bài hát bỉ lụy 
trong một bối cảnh xã hội đã đồi mới, 
bản chất con người đã dồi mới, lại 
là một việc không bình thường. 


Tác giả bức thư cũng đề nghị: 
«cìn khần trương xây dựng một cơ 
chế lãnh đạo và quản lý văn hóa — 
văn nghệ phù hợp Cvới những Hội 
đồng nghệ thuật, Hội đồng tư vấn v.v. 


như Nghị quyết đã nêu) song song 
với việc nàng cao trình độ lãnh đạo 
-quản lý văn hóa — văn nghệ (trước 
hết là nâng cao nhận thức lý luận về 
văn hóa — văn nghệ) của những người 
có trách nhiệm quản lý ; đề cho công 
tác quản lý nhạy bén, linh hoạt hơn, 
không thô bạo cấm đoán nhưng cũng 
không chậm chạp, e đẻ, né tránh 3 


Như nhiều bạn đọc khác, đồng chí 
Nguyễn Trọng Lô — Trương ban 
tuyên giáo Thành ủy llải phòng — 
cũng có nhiều suy nghĩ: «Bên cạnh 
cái khởi sắc đáng vui mừng này, có 
cái băn khoăn, suy nghĩ trước một sỐ 
thiếu sót cần được uốn nắn trong các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ ở toàn 
quốc nói chung và ở Hải phòng nói 
riêng. Một vấn đề đang bàn nhiều là 
vấn đề tự do sáng tác. Với lập luận 
gian đơn không phản đọng, không đồi 
trụy là được lưu hành, một sỐố cơ quan, 
tập thê và gia đình đã chiếu quá nhiều 
những phim nước ngoài «ăn khách › 
như phim chưởng llòng công, chuyện 
tỉnh ở các nước tư bản.. Một số 
truyện ngắn, ký sự, phóng sự, kịch 
lần sáng tác ở trong nước cũng đang 
đặt văn đề trách nhiệm của người 
cảm bút, ^ 


Chúng tôi nghĩ rằng Nghị quyết 05 
ra đời là theo tỉnh thần đồi mới của 
Đại hội VI, là sự tiếp tục và cụ thê 
hóa thêm một bước Nghị quyết Dại 
hội VI, đặc biệt là ở phần văn hóa văn 
nghệ. Nghị quyết 0ã không những nói 
đến tự do sáng tác, đòi hỏi tác phầm 
không phản động không đòi trụy, mà 
còn đòi hỏi không được vì phạm pháp 
luật và: đoạn này đi liền với đoạn 
qbản chất quyền tự do sáng tác của 
văn nghệ sĩ nằm trong sự nghiệp cách 
mạng do Đăng lãnh đạo và được quy 
định bới trách nhiệm và nghĩa vụ của 
mỗi người đối với Tồ quốc và chủ 
nghĩa xã hội ». Báo cáo chính trị tại 
Đại hội VI còn chỉ rõ: «Mỗi hoạt 
đọng văn hóa, văn nghệ phải tính đến 
hiệu quả xã hội, tác động tốt đến tư 


tưởng, tâm lý, tình cẩm, nâng caO 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa và 
trinh độ thầm mỹ của nhân dân ». Như 
vậy tự do sáng tác phải đi dôi với 
trách nhiệm của người ecäm bút, điều 
mà Bắc Hỗ đã từng ân cần khuyên 
nhủ các văn nghệ sĩ. Hiện nay ở Hải 
phòng chúng tôi và ở một số nơi khác 
có người chỉ thích nói đến tự do sáng 
tác theo cách hiều tác phầm cứ không 
phản động — không đồi trụy là được 
lưu Lành, mà không tỉnh đến hiệu quả 
xã hội của nó và không nói tới điềm 
không được vi phạm pháp luật (ví dụ 
như việc phản ánh sai lệch có tính 
chất « bôi nhọ », xúc phạm nhàn phầm 
người khác). _ 


- 


—‹ 


Qua thực tế trên đây, chúng tôi đẻ 
nghị các văn nghệ sĩ nên chú ý đến 
trách nhiệm của mình trong việc tìm 
hiều, suy ngắm, cho ra đời các tác 
phẩm. Những người tô chức việc xui 
bản, biều điền cũng phải tăng cưởng 
ý thức trách nhiệm trước nhìn dân, 
trước xã hội. không chạy theo khuvnh 
hướng kinh doanh đơn thuận, Đề nghị 
Ban văn hóa văn nghệ trung ương, cúc 
eơ quan Văn hóa văn nghệ, báo chỉ v.v, 
càn cụ thể hóa thêm những định 
hướng văn nghệ của Nghị quyết 0ã 
của Bộ chính trị và nên định rõ những 
tiêu chuần đánh giá một tác phim văn 
nghệ đề trang bị cho người sáng tác, 
người quản lý, người tô chức thực 
hiện và người thưởng thức tác phầm 
những nhận thức căn thiết trong hoạt 
động của mìỉnh. 

` 

Từ thực tiễn hơạt động văn hóa 
văn nghệ ở địa phương, chúng tôi 
cũng kiên nghị cần có sự kết hợp 
chặt chẽ, đúng đắn giữa các cơ quan 
quản lý và hoạt động văn hóa văn 
nghệ ở trung ương và địa phương. 
Thời gian vừa qua cũng có lúc có eơ 
quan văn hóa từ trung ương dã đề 
lọt xuống địa phương một số bộ pÌ:im 
nội dung không tốt như Lá thư cuối 
cùng (phim Nam Triều tiên). Đề nuhị 


XS, 


các cơ quan quản lý ở trung ương nên 
đi sát các địa phương đề năm được 
tình hinh văn hóa văn nghệ ở khắp 
các vùng đất nước; có theo đôi kiêm 
tra chặt chẽ, có hưởng dân cụ thê, rõ 
ràng, tốt nhất là bàng văn bản đề 
thực sự thúc dày văn hóa văn nghệ 
phát triền theo hướng tích cực. Cho 
phép địa phương có quyền chọn lựa 
và tạm dừng các vở diễn, bộ phim 
nếu thấy có hại cho nhân dân, hoặc 
chưa thích hợp với đặc điểm tình 
hình hiện tại của địa phương (có báo 
cáo với trung ương). Cái Vướng mắc 
lớn hiện nay là cơ chế quản lý văn 
hóa, văn nghệ chưa rõ ràng; cần sớm 
xây dựng một cơ chế quản lý như 
thế nào đề bảo đảm được tính thống 
nhất, có quy định chức năng, nhiệm 
vụ rành mạnh của từng cầăp, từng bộ 
phận quản lý đề tránh sự trùng lập, 
« bao sân » hoặc «bỏ ngỏ ». 


Ÿ kiến của đồng chí Nguyễn Trọng 
Lô cũng trùng hợp với ý kiên của 
một số địa phương khác và các ý 
kiến này đều xuất phát từ mong muốn 
giúp cho các hoạt động văn hóa văn 
nghệ phát triền lành mạnh, phục vụ 
có hiệu quả hơn cho công cuộc đồi 
mới đi lên của đất nước. 


Một vấn đề nữa đang nồi lên hiện 
nay là vấn đề xuất bản. Cũng do chưa 
có những biện pháp cụ thê, kiên 
quyết trong quản lý, do chưa có 
những chuẩn mực rõ ràng trong Việc 
thầm định, đánh giá tác phầm, nên 
bên cạnh «loạn vị đê ô» là «loạn 
xuất bản » (chủ vếu là ở mảng sách 
œq bung ra »), 


Về văn đề này, đồng chí La Thăng, 
Cục trưởng Cục xuất bản, Bỏ 
thông tin, đã phát biều: «Trong 
những năm gần đây, đặc biệt là từ 
sau Đại hội VỊ của Đang, sự nghiệp 
xuảt bàn Ởở nước ta đang có những 
bước pÏát triển đáng kẻ, đã phục vụ 
kịp thời các nhiệm vụ chính trị, tư 
tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
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phòng và an nình. Nhưng bên cạnh 
những thành tích là cø@ bản, vài năm: 
gần đây treng heạt động xuất bản có 
những hiện tượng lộn xộn, biều hiệu 
tập trung và rẽ nhât là ở dạng xuất 
bản nhàt thời, trong đó có khuynh 
hướng thương mại, chạy theo việc 
kinh doanh kiếm lời, không tính đến 
hiệu quả xã hội của xuất bản phầm. 
Đương nhiên, bọn người cơ hội này 
chạy theo thị hiếu thấp kém của một 
bộ phạn quần chúng, in những xuất 
bản phầm «ăn khách » với một số 
lượng rãt lớn cốt thu lãi được nhiều. 
Hiện tượng sai phổ biến trong hoạt 
động xuất bản dạng này là không 
thực hiện đúng các quy định về xuát 
bản mà Nhà nước đã ban hành. Có 
một số cơ sở in không tuân theo đúng 
thủ tục, giấy phép: có địa phương 
không chú ý đến đối tượng chính là 
phục vụ nhân đân địa phương mình, 
mà lại đem giày phép, bản thảo đẻên 
nơi khác đề ín và bán ngay tại chỗ, 
thu lãi lớn. Chẳng hạn như Sở văn 
hóa và thông tin lâm dòng đã thuế 
tn tại thanh phố Hồ Chí Minh 7 cuốn 
truyện vụ án trong mội thời gian rãi 
ngắn. Cũng tại thành phố này, chỉ 
riếng 6 tháng đầu năm nay đã xuất 
hiện khoang 50 truyện tranh vụ án. 
vụ cướp v.v. Phần nhiều sách chi 
mỏng 30 trang, giá xấp xỈ 100 đồng, 
nhưng tiền lài thì bạc triệu. Mà thời 
gian in chỉ một, hai tuần. Người ta 
gọi đó là xuất bản kiêu e« chụp giựt s. 
Lại có hiện tượng xuất bản chui, 
không có giấy phép đày đủ và hợp 
lệ, không nộp lưu chiều. lhiện tượng 
này biểu hiện chủ vếu ở một số ngành, 
cơ quan, tập thẻ, đớn vị không thuốc 
điện xuất bản chuyên nghiệp. 


CÓ những cuốn sách văn học dịch 
In tới 100 ngàn bản, nhiều cuốn sách 
cần thiết khác lại chỉ được ín với số 
lượng quả thấp so với kế hoạch đã 
duyệt. Trên các quầy sách khá nhiều 
những tiêu thuyết tỉnh. vụ án, tỉnh báo 
tranh truyện nhằm nhí. Cái ngụy hại,. 


nhất là có một số xuất bản phầm không 
lành mạnh, gảy bát bình lớn trong 
công chúng. Có những cuốn sa vào tự 
nhiên chủ nghĩa thỏ tục như Phá án 
. trước ngày vcưới, Một thời am anh..., 
như một số đoạn trong Tình biền. Có 
chị giáo viên đọc xong quyền Phá ân... 
này đã thót lên: « Hãy cứu lấy tàm 
hồn trẻ thơ! ®, Về Ea-rem #® đồi Irụv » 
sẻ có nhiều ý kiến tranh luận, nhưng 
có nên ¡in tràn lan những cuốn sách 
như vậy không ?!† Đấy là chưa nói 
đến hàng loạt ấn phầm gieo rắc tàm 
lý bạo lực, lối sống ích kỷ, hưởng 
lạc, thậm chí quyền Cha Rồng mẹ 
Tiên và cái bọc trăm trứng (Sở văn hóa 
và thông tin Vĩnh phủ xuất bản) còn 
có những lệch lạc nguy hại về lịch 
sử, chính trị. 


Tình trạng này xuất phát từ sự 
quản lý lỏng leo trong công tác xuất 
bản. Một số Sở văn hóa và thông tin 
đã không nghiêm túc thực hiện đúng 
chức năng quản lý nhà nước về xuất 
bản, cho phép một số ngành, đoàn 
thể địa phương xuất bản nhất thời 
vượt quá quyền hạn của mình và bản 
thân cũng đứng ra xuất bản những 
loại sách «ăn khách Ð®, đặc biệt là các 
loại sách dịch thiếu chọn lọc của nước 
ngoài. Một số nhà xuất bản địa 
phương đã vị phạm nhiều quy định, 
coi nhẹ tính chất chức năng, nhiệm 
vụ và đối tượng phục vụ của nhà xuất 
bản, và cũng có hiện tượng chạy 
theo lợi nhuận đơn thuản... 


Hoạt động xuất bản trong cả nước 
đang có những vướng mắc và khó 
khăn lớn về vật tư, cơ chế, chính sách. 
Cái quan trọng nhất của xuất bản là 
giãy, song Nhà nước chưa quản lý 
được chặt chẽ và tập trung; rất cần 
có những chủ trương và biện pháp 
đóng bộ của Nhà nước đề giái quvết 
vấn đề này. Mặt khác. đề thúc đầy sự 
nghiệp xuất bản phát triển tốt hơn, 
chủng ta vửa phải đòi mới cơ chế 


quản lý của ngành, vừa phải lập lại 
trật tự, kỷ cương trong công tác xuất 
bản, tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước, vừa cần paát huy quyền tự chủ 
của các nhà xuất bản theo đúng những 
quy định về quản lý xuất bản của 
Nhà nước. Cần tăng cường kiểm tra 
chặt chẽ các hoạt động xuất bản, in 
và phát hành sách trong cả nước và 
nàng cao ý thức trách nhiễm của các 
cơ quan quản lý xuất bản, của các Sở 
văn hóa và thông tin, và của những 
người trực tiếp làm công tác xuất 
bản, in, phát hành. Chúng tôi đề nghị 
Nhà nước có chế độ, chính sách hợp 
lý đối với công tác xuất bản, có 
chính sách tài chỉnh rõ ràng dối với 
các cơ sở sản xuất loại chàng hóa 
đặc biệt » này. 


Cũng đề cập tới cái «loạn sách ®, 
đồng chí Trần Trọng Đăng Đàn (thành 
phố Hò Chí Minh) viết: « Thời gian 
qua, báo, đài và công luận nói chung 
đã cực le lẻnán tẻ sách xấu tràn lan 
thị trường, đặc biệt là thị trường 
sách các tính, thành phía Nam. Xin 
được lưu ý ngayv rằng: tại manh đất 
này trong hơn hai mươi năm trước 
ngày giải phóng đã có tới hơn 3Í vạn 
đầu sách với hàng tỷ bản, trong đó 
số lớn là sách phản động, đồi trụy. 
Qua nghiên cứu và điều tia xã hội 
học được biết: sau mười năm giải 
phóng, dù như ta đã truy quét được 
90 thị số sách xấu trước 11975 còn 
lại trong dân ở miền Nam văn nhiều 


_ hơn số sách mà ta đã xuất bàn từ sau 


giải phóng. Điều này nhắc nhớ chúng 
ta pÏlrái nàng cao trách nhiệm hơn nữa 
trong việc cung cấn sách cho bạn 
đọc. 


. SỰ Xuất hiện một cách ồ ạt các 
loại sách truyện tranh cho thiếu nhĩ, 
sách viết về các vụ án hình sư... 
(trong đó có một số cuốn nội dung 
không lành mạnh, biên tập thì cầu 
thả, ín ăn lêm nhèm, trình bày loẻ 
loạt mang tính chất quảng cáo thương 
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mại, phát hành, in xà xuất bản thi 
sai luật lệ...) là do nhiều nguyên nhân, 
nhưng trước hết có lẽ là do cơ chế 
quản lý, do tác động tiêu cực của 
khía cạnh kinh tế vào văn hóa, văn 
nohệ, 


Tránh bao cấp tronb xuất bản, in 
ấn, phát hành sách là cần thiết. Tuy 
nhiên, đè khắc phục tỉnh trạng ấy, 
một số người có trách nhiệm trong 
linh vực này đã đi chệch sang một 
e1re khác. llọ lấy việc bán chạy sách 
làm mục đích duy nhất mà bắt chấp 
nội dung và quên đi nhiệm Vụ căn 
bản của ngành mình, của cơ quan 
mình là phải giành lời lãi về mặt tỉnh 
thần. tư tưởng. Lệch lạc này càng 
được khuyến khích lúc quyền lợi kinh 
tế cụ thề của bản thân một số người 
phụ trách các công việc xuất bản, in 
ăn, phát hành cùng quyền lợi vật 
chất của cán bộ, nhân viên dưới 
quyền lệ thuộc trực tiếp vào mức độ 
tiền lãi mà họ thu được. Họ quyết 
định ngưng lại cả những đầu sách có 
nội dung đúng đắn, thích hợp, đã 
nìm trong kế hoạch, đã thông qua 
các hội đồng xuất bản (trong đó có 
cuốn đã ở công đoạn in ẩn cũng bị 
rút lại) đề nhường chỗ cho các bản 
thảo viết vội về các vụ án, các thứ 
sách thuộc loại *án khách ® thuần 
túy là hàng hóa tiêu dùng. Và thẻ là 
trong vòng vài năm gần đày họ đã đưa 
ra thị trường môt khối lượng thật lớn 
các loại sách mà gản đày chúng ta gọi 
là “sách đen ®, sách “ ngoài vòng pháp 
luật , sách in bằng những nguyên 
líc giả mạo, vòng vẻo, sách không 
nộp lưu chiều, không có tên cơ quan 
in ấn, tên người chịu trách nhiệm 
xuất bản... Thậm chí có người đã 
nghĩ ra cách thu lợi bằng hành vi 
lạm phát bừa bãi hàng loạt giấy phép 
xuất bản, tunð ra cho các lãi sách, móc 
nối thành các đường dày. tự thuê 
mướn viết bản thảo, tự định đề tài, 
chủ đề, chạy vạy vật tư, tự tô chức 
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in ấn, phát hành ngoài mọi sự quản 
lý v.v. 


Gian thương văn nghệ nói chung 
và gian thương trong lĩnh vực kinh 
doanh sách báo nói riêng, mà trước 
hết là những người đầu nậu của họ 
phải bị ngăn chặn hoạt động, phải 
được xử lý theo luật pháp, đề mở 
rộng đường cho những người làm 
xuất bản chân chính. Mặt khác cần 
tạo mọi điều kiện cho những cán bộ 
xuất bản, in ấn, phát hành thề hiện 
được năng lực của mình trong sự đồi 
mới đúng hướng, trong sự phát huy 
kiến thức và chức trách tông hợp mà 
mình được giao phó. Việc đào tạo, 
bồi dưỡng, bö sung, điều chỉnh đề eó 
được một đội ngũ những người hoạt 
động kinh tế trong văn hóa. văn nghệ 
thật tốt về phảm chất và thật giỏi về 
nghiệp vụ là nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng. Cân xem một phần sự rỗi loạn 
về sàn khấu ca nhạc tại một số tỉnh 
thành phía Nam hồi những năm 1980— 
1981, sự rồi loạn trong kinh doanh 
vi đê ô vừa qua và sự rối lưạn trên 
thị trường sách hiện nev như là 
những lời nhắc nhở khan thiết. 


Đối xử khách quan, đúng mức với 
loại sách vụ án, bao gồm cả việc định 
hướng cho tỷ lệ vẻ số lượng đầu 
sách và số lượng ấn bản cho loại sách 
ay. Dù sách vụ án đã loại trừ được 
các thiểu sót, sai phạm như vừa qua, 
nó cũng không thề lấn chiếm thị 
trường sách, ảnh hưởng xấu đến các 
loai sách khác. Nhu cầu của văn hóa— 
đọc sách là rất đa diện. Xét nội tại 
của tình hình văn hóa tư tưởng, xét 
thực trạng công chúng của ta chưa 
được tiêu chuần hóa thì các loại sách 
tuy không được số động công chúng 
khản thiết đòi hỏi, nhưng lại chỉnh là 
có nhu cầu phải đem tới cho công 
chúng. Đưa các loại sách này đến với 
công chúng có thê sẽ không thu được 
lời lãi bao nhiều, thậm chí còn bị lỏ, 
nhưng từ góc độ tư tưởng văn hóa 


thì chúng ta sẽ thu được những mến 
lợi vô giá. 


_Cũng như đối với sách truyện tranl 
cho thiếu nhi, trong việc lập lại trật 
tự cho sách vụ án, chúng ta chống lại 
các tác phầm viết bừa, xuất bản bừa, 
in ấn bừa, phát hành bừa; chống 
việc chạy theo các thứ thị hiếu thầm 
mỹ thấp kém, chạy theo các đòi hỏi 
hưởng thụ văn hóa một cách lệch lạc 
đề kiếm tiền, dẫn đến tình trạng mà 
có tác giả chuyên viết sách vụ án 
cũng phải công phần cảnh cáo đồng 
nghiệp rằng : người viết sách vụ án 
đang dạy tuôi trẻ Săn cắp và làm 
tình » (Báo Công nhân giải phóng SỐ 
626 — năm 1988). Đồng thời chúng ta 
tôn trọng những nhu eâu chính đáng 
của bạn đọc, chắt chiu từng thành 
quả đã đạt được trong văn hóa, văn 
nghệ nói chung và trong chính công 
việc viết, xuat bản, in ấn, phát 
hành sách nói riêng. Chúng tôi mong 
muốn rằng sau khi chống rỗi loạn về 
xuất bản, in ấn, phát hành sách, đời 
sống văn hóa — đọc sách của chúng 
ta thực sự được gỡ rối chứ không phải 
chuyền từ sự rối loạn này sang sự 
rối loạn khác, hoặc càng gỡ rối, càng 
rối thêm ›. 


Tóm lại, trên những nét lớn hầu 
như tất cả những bài và thư chúng 
tòi nhàn được đeu để cập văn đề tự 
do và trách nhiệm, tự do của mỗi 
người và sự quản lý của Nhà nước, sự 
lãnh đạo của Đảng. Tải cá đều đặt 
vấn đề càn lăng cường và nhanh 


chóng thề chế hóa sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối 
với văn hóa văn nghệ đang đồi mới 
trong sự nghiệp đòi mới của Đẳng, 
theo tính thần Nghị quyết Đại hội 
VI và Nghị quyết 05 của Bộ chính 
trị. 


Chúng tôi đồng tình với tư tưởng 
chủ đạo và cách đặt vấn đề như vậy 
của đông đảo bạn đọc. 


Văn hóa, văn nghệ ta thật ra mới 
chỉ bắt đầu đi vào cỏng cuộc đồi mới. 
Chúng ta phải ra sức phát huy tiềm 
năng sáng tạo của mỗi người hoạt 
động văn hóa văn nghệ trong sự 
nghiệp đồi mới, nhưng đồng thời 
cũng phải kịp thời uốn nắn, chấn 
chỉnh những lệch lạc, lộn xộn đã nảy 
sinh, không thề coi mọi sự- đều là 
bình thường và cứ đề mặc. Chúng ta 
đều biết Lê-nin là người rất tôn trọng 
quyền tự do sáng tác, nhưng cũng 
chính Lê-nin đã nói: “Lẽ tự nhiên, 
chúng tôi là những người cộng sản. 


Chúng tôi không thề khoanh tay đề 


mặc cho sự hỗn độn hoành hành. 
Chúng tôi phải hoàn toàn chỉ đạo 
quá trình đó một cách có kế hoạch 
và tạo nên kết quả của nó » (1). 


Ban Văn giáo và Đan bạn đọc 


Tạp chí Cộng sản 


(1) Lè-nin: Fà., sè căn hớa, săn học. Nxb 
Văn học, Là nội, 1977, tr. 462, 
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Thư gửi Bộ biên tập 


VỀ VIỆC (HUYỀN HOẠI ĐỘNG 
NGÂN HẢNG SANG 
KINH DOANH TIỀN TẾ 


MINH doanh tiền tệ là hoạt động 
có tỉnh tất vếu của tồ chức ngàn 
hàng. Thực hiện Nghị quyết của 

Hải đồng bộ trưởng, các tÔ chức ngân 
hàng ở nước ta đang bát đầu chuyền 
sang hoạt dòng kinh doanh tiên tệ. 
Với tình hình kinh tế xã hội và tiền 
tê như hiện nay, việc chuyền ngân 
hang sang kinh doanh tiền tệ, theo 
tòi, là một vấn đề khó, không thê 
một sớm một chiều thực hiện nựay 
được. 


Giải quyết vấn đề tiền tệ là cốt 
lỗi của mọi chính sách kinh tế. Một 
nên kinh tế được phát triển hoặc bị 
suy thoái đều bát đầu từ ôn định 
hoặc Khủng hoàng tiên tệ. nước ta, 
do chế độ tập trung quan liêu bao 
cấp kéo đài, ngàn hàng cho đến nay 
chủ vêu là cấp phát, mọi hoạt động 
ngàn hàng đùng sức người là chính. 
Muỏn chuyên hoạt động ngàn hàng 
sang kinh doanh tiên tệ, cần phải có 
những điều kiện tiên quvết sau dày : 


1) Mọi hoạt động tiền tệ chỉ có 
li khi biết khai thác khinh doanh 
tiền tệ của toàn đản, Điều kiện này 
muốn thực hiện đươc phái có sự báo 
vệ của luật pháp về quyền sở hữu, 
về lãi suất, về chuyên đôi và giữ bí 
màt nguồn thu của mỗi công đàn có 
tiên gứi nưàn hàng. 


2) Sử dụng tiền tệ lưu thông trong 
nước chủ vếu là bằng séc (séc chiếm 
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trên 70X số lượng tiền). Ở các nước 
phát triền cao, tỷ lệ tiền giấy (tiền 
mặt) chiếm từ 20 đến 25%, còn lại là 
chứng khoán, tín phiếu. hối phiếu 
(séc). Trong khi đó lưu thông ở nước 
ta hiện nay chủ yếu bằng tiền mặt 
(chiếm 80 — 82,5% tông số tiền). 
Tình trạng lạm phát hiện nav càng 
đầy ngân hàng lún sàu vào con đường 
hoạt động cấp phát. 


3) Trang bị hệ thống trung tâm điện 
toán hiện đại cho hệ thống ngàn hàng 
từ trung ương đến tận cácchi nhánh 
để thông kẻ, kiểm tra và thông báo 
SỐ liệu một cách nhanh nhất. Đây là 
công cụ đề hoạt động ngàn hàng đủ 
sức ứng phó với thị trưởng trong 
nước và thé giới. 


4) €ó hệ thống thông tin — bưu 
điện hiện đại, bảo đảm tiền gửi tiết 
kiệm được thanh toán ở bắt cứ ngàn 
hàng nào trong eä nước; nắm bắt 
được sự điện biến của tiền tệ thế giới, 


ø) Đội ngũ cần bộ ngàn hàng phải 
được đào tạo một cách chính quy, kề 
cá từ các nước tư bản phát triển, 


Việc chuyên hoạt động ngân hàng 
sanứ kinh đoanh tiên tế phải được 
chuần bị chu đảo từ 3 đến 5 năm. Ở 
nước ta hiện nav, trữ một Số Ít tiền 
gửi tiết Kiểm, còn toàn đân hầu như 
không eó tài Khoản ngàn hàng. Chính 
vị thẻ, khi lam phát xay ra, tiền mặt 
sẽ ràt khan hiểm, gátv trở ngại cho 
Việc Sản xuất và tiêu dùng của nhân 
đản. 


Lịch sử kinh tế thể giới cũng như 
trong nước đã ghi nhàn nhiều thât 
bại khí tiên hành cái cách Kính tế 
không được chuẩn bị chủ đảo, trong 
đó sai lầm vẻ tiền tệ là quan trọng 
nhàt, 


VŨ NGỌC PHƯƠNG. (Hà nội) 


Thư gửi Bộ biên tập 


PHI NỮ NÔNG THÔN VỚI 
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌẺH 


LỆN nay ở nước ta, thu nhập quốc 

dàn hằng năm tăng khoảng 2%. 

Alức gia tăng dân số khoảng từ 2 
đến 3%. Sản xuất tăng không đáng 
kề. Mức bình quân thu nhập đầu người 
bao giờ năm sau cũng thấp hơn năm 
trước. Tỷ lệ tăng dàn số quá cao là 
gánh nặng đè lên vai nền kinh tế vốn 
rất cỏm,cði của nước nhà. 


Song song với việc thực hiện ba 
chưng trình kinh tế lớn, hạ tý lệ 
phát triền dân số được coi là mục 
tiêu hết sức cấp bách, nhằm tì.áo gỡ 
kho khăn hiện nay. Tuy nÏÌ”iên, cái 
quyết định thành công hay thất bại 
dõi với kế hoạch hóa gia định, suy 
_clko cùng là ở chỗ có làm thay đồi căn 
bản được quan niệm của các tâng 
lớp dân cư về vẫn đề sinh đẻ lay 
không. Bởi vì, sinh đề, rốt cuộc văn 
thuộc phạm ví của mỗi gia đình, mỗi 
cập vợ chồng và đặc biệt là của mỗi 
người phụ nữ. Hiều biết thái độ của 
phụ nữ và gia định họ về kế hoạch hóa 
gia đình là điều không thề thiếu được 
đối với các cấp lãnh đạo và quản lý. 


khái niệm “chấp nhận kế hoạch 
hóa gia định » thường được biều tkco 
mấy nội dung sau: Mỗi cặp vợ chồng 
chỉ có một hoặc hai con; khoảng cách 
sinh con thử nhất đến con thứ bai là 
5 năm, tuỏi kết hôn nên cao hơn tuôi 
luật định (nữ 20 tuôồi trở lên, nam 22 
tuôi trở lên); hoãn việc có con lại vài 


năm sau khi cưới; thường xuyên àp 
dụng các biện pháp tránh thai v.v. 


Những nghiên cứu xã hội học trong 
thời gian vừa qua cho thấy, gia định 
thành phố có xu hướng ngày càng 
chấp nhận kế hoạch hóa gia đình. 
Chẳng hạn theo điều tra ở Hà nội, số 
con trung binh của các tầng lớp dân 
cư nội thành là 2,51 con trên một gia 
đình. Trong đó, nhóm gia định trí 
thức là 1,69 con; nhóm gia định công 
nhân là 2 con và nhóm gia đình làm 
nghề tự do là 3,95 con. Phát biều 
nguyện vọng VỀ số con của một gia 
đình, 76,4XŠ cặp vợ chồng muốn có 2 
con. SỐ người muốn có l1 con tăng lên, 
người muốn có 3 eon g:ảm xuống ; gần 
40% cặp vợ chồng không chon tựa, 
phân biệt con trai, con gái; nhiều 
người tuy thích con trai nhưng van 
đứng ở mức 2 con. Điều tra xã hẻi 
học trong pbụ nữ HÀ nội cho biết: 
59,06X cho rằng tuôi kết Fên tết nhất 
đối với nữ là từ 23 đến 25; 50% 
muốn từ 20 đến 22; 7,65% từ 26 đến 
30; chỉ có 2.4% quan niệm lấy chồng 
nên trước tuồi 20. 


Theo số liệu của Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt naimm năm 1967, tuôồi kết hôn 
trung bình của nữ thanh niên lià nội 
là 23 tuôi; có tới 51,44 số phụ nữ 
muốn hoãn việc có con sau khi cưới, 
trong đó có 47,)X phụ nữ muốn hoãn 
không dưới 5 năm. 


xhững số liệu trên đây cho phép 
chúng ta hy vọng việc kế hoạch hóa 
gia đình khu vực thành phố sẽ được 
sự chấp nhận rộng rãi của phụ hờ. 


Ở khu vực nông thôn. tình hình 
không đơn giản như vậy. 


Tâm lý truyền thống muốn có nhiều 
con và coi trọng con trai hơn con gái 
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tuy đang bị lay chuyền đưới tác động 

của cuộc vận động, song vẫn còn là 
động lực chỉ phối mạnh mẽ hành vi 
sinh để của các gia đình nông đân. 
Gần 50% số cặp vợ chồng được phỏng 
vấn ở một xã đồng bằng Bắc bộ vẫn 
cho rằng «đông con nhiều cháu ? là 
một yếu tố quan trọng của hạnh 
phúc gia định. Hầu hết các gia đình 
nông dân đều bày tổ nguyện vọng 
muốn *có nếp có tẻ» hoặc «nhất 
thiết phải có con trai ». 


Về nguyện vọng sinh con, 78,6% số 
cạp vợ chồng muốn có từ 3 con trở 
lên, chỉ có 20,4% muốn có 2 con và 
không cặp vợ chòng nào muốn có Í 
con. Ở Quảng nam Đà nẵng việc điều 
tra của HLHDN Việt nam năm 1987 
cũng cho những kết quả tương tự. 
Nhiều cặp vợ chồng trẻ ở nông thòn 
tuy chấp nhàn mô hình gia đình có 2 
con nhưng chỉ với điều kiện là đã có 
con trai. Đảy là nưuyên nhân làm 
cho nhiều gia đình bị vỡ kế hoạch nếu 
ca hai lần đều sinh con gái. 


Tình hinh trên đây dân tới nhận 
xét là: ở khu vực nông thôn, giữa nhà 
nước và gia đình chưa tìm thấy mội 
sự nhất trí, một lợi ích chung trong 
kế hoạch hóa gia đình. Đối với người 
nòng đân những khái niệm * bùng nỒ 
-dùn số», sức ép dân số»... đường 
như không có liên quan gì đến cuộc 
sống hằng ngày của họ. Truyền thống 
muốn đông con, quý trọng con trai 
hơn con gái trong các gia đình vốn 
có cơ sở xã hội của nó : 


—= Khoán sản phầm trong nông 
nghiệp hiện nay tạo cho gia dinh nhu 
cầu có nhiều nhàn lực đề trở thành 
đơn vị sản xuất mạnh, độc lập. 


— Sản xuất nông nghiệp và cả lao 
động ngành nghề theo phương thức 
thủ công, nặng nhọc, cần đến sức 
khỏe, sự xốc vác của nam giới. Đàn 
ông vẫn có vai trò chủ chốt đối với 
hiệu quả kinh tế của gia định. 


~ Ở nông thôn, khi hết tuôi lao động, 
phần lớn các cụ già sống dựa vào các 
con. Người con trai do giữ vị trí kinh 
tế chính trong gia đình nên thường 
là nơi nương tựa chủ yếu của cha mẹ, 
Đó là chưa kề quan niệm truyền thống 
về vai trò của người con trai trong 
việc thở phụng tö tiên, nối dõi tông 
đường cũng góp phần củng cố tâm lý 
quý con trai hơn con gải. 


— Những dịch vụ y tế, kỹ thuật cho 
việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình 
chất lượng kém và không đòng đều. 
Môi trường văn hóa, trình độ văn 
hóa hạn hẹp cũng ảnh hưởng không 
nhỏ đến nhận thức đối với công tác 
này và hiệu quả của nó. 


Làm thay đồi căn bản những quan 
niệm cũ của phụ 'nữ và gia đình nông 
dân trong văn đề sinh để là một quá 
trình tác động nhiều mặt, lâu dài và 
phức tạp, đòi hỏi sự năng động sáng 
tạo của nhiều ngành, nhiều cấp, Trên 
bình điện cả nước, khu vực nông thôn 
tập trung 805 dân số, số gia đình làm 
nông nghiệp chiếm trên 605 tồng số 
gia đình. Cần có nhiều biện phấp 
tuyên truyền, giáo dục thiết thực 
phù hợp, đặc biệt cần sớm có chính 
sách xã hội thỏa đáng, những điều 
kiện vật chất kỹ thuật bảo đảm mới 
mong thực hiện tốt công cuộc kế 
hoạch hóa gia đình. 


LÊ NGỌC VĂN 
(Viện xã hội học) 


Thư gửi Bộ biên tập 


Vài lời cùng 


anh Ngô Ì hảo 


* 


RƯỚC hết xin nói với anh Ngô 

Tháo, bài đăng trên Tạp chí Cộng 

sản bao giờ cũng ký tên người 
viết, họ tên thạt hoặc bút danh, 
kê cả những bài lược dịch, tường 
thuật, thông tin, Tạp chí không đăng 
bài qnặc danh». Đó là việc thông 
thường của nghề làm báo. Cái « mùi 
nặc đanh”® mà anh nói đến là do anh 
tự tạo ra dấy thôi. 


Nhân đây, chúng tôi cũng cần nói 
rõ với anh Ngô Thao hai diều: 

1) Người viết báo, viết văn chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp, có 
vài ba thậm chí hàng chục bút danh là 
chuyện thường. Xưa nay chưa thấy 
ai lầm lẳn bút danh ra “ nặc danh » cả. 
Chúng tôi tưởng một điều thường thức 
như vậy anh Thảo dã biết từ làu. Hơn 


nữa vấn đề không phải là ai viết mà 
quan trọng trước hết là nội dung bài 
viết. Chắc anh cũng nhất trí với 
chúng tôi là tên của tác giả có vai 
trò nhất định, nhưng không nên căn 
cứ vào người viết là ai đề đánh giá 
bài viết. 

2) Nếu anh Thảo trực tiếp đọc lại 
bài viết của ông Trương Tam đăng 
trên báo *Đất Việt” số 2 và 3 năm 
1988 và bỉnh tĩnh đọc lại bài của 
Nguyễn Thanh Hà. trong đó có cầu 
viết với ý phê phán. nhác nhở ông 
Trương Tam, chắc anh' sẽ suy nghĩ 


Tại là Nguyễn Thanh Hà có lối “răn 


đe truy chụp » hay là vô tỉnh anh đã 
«răn de truy chụp » tác giả bài * Mấy 
điều cản nói lại ». 


BAN BẠN DỌC 
TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


W* Trên sö bảo ấn nghệ ra ngày 20-Ñ- [9âA 
Ngô Thao viết bài ® Nen chăng? ® đề cập đền 
nhiều tác giả của các bác chí khác nhau. 
Chúng tôi chỉ lưu ý phần tác giả bải báo viết 
liên quan dén Tợp chí Cộng sản, 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


——.....Ằ.ẮÏƯ.-~Ắ.f_Ừ,—,_ 


SỰ NGHIỆP (CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỀN 
MÔNG NGHIỆP Ở (HUCND TRIỀU TIÊN 


LỜI BỘ BIÊN TẬP: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước 
CHDCND Triều tiên (9-9-1948 — 9-9-1988), chúng lôi trân trọng trích giới 
thiệu Uuới bạn đọc bài oiết của đồng chí Xô Cvan Hi, Dị thư t'BTU ĐLĐ Triều 
liền, đăng trẻn Tạp chí Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội, Số 3-1968. 


Đầu đề do chúng tỏi đại 


...„ Xuất phát từ những điều kiện 
eĂụ thề, ĐLĐ Triều tiên đã đề ra 
đường lối hợp tác hóa ngay sau khi 
giải phóng đất nước, trước khi đồi mới 
trang bị kỹ thuật nông nghiệp. Đường 
lỗi này dụa vào những yêu cầu cấp 
bách của chính giai cấp nông dân, dựa 
vào các lực lượng cách mạng có khả 
năng thực hiện được nhiệm vụ mặc 
dù trình độ phát triền của sản xuất 
lúc đó vẫn còn khá thấp. 

Phù hợp với những chủ trương của 
Đảng, phong trào hợp tác hóa được 
triền khai một cách tự nguyện nhưng 
tuyệt nhiên không phải là tự phát. 
Chúng tôi đã làm một khối lượng lớn 
công tác tư tưởng giáo dục nông đàn, 
thuyết phục họ bằng những tấm gương 
tồ chức công việc có kết quả nhất, 
trao cho những người lao động quyên 
lựa chọn các hình thức tập thê hóa 
cụ thê, những biện pháp hợp nhất các 
tư liệu sẵn xuất có lưu ý đến những 
điều kiện của địa phương. Đầu tiên 
trong mỗi một huyện đã tồ chức làm 
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thử ở một vài hợp tác xã gôm những 
bần nông và các cốt cán nông nghiệp. 
Và chỉ sau khi các hợp tác Xã này 
biểu thị những ưu việt của cái mỏi 
thì quá trinh tập thề hóa hàng loại 
mới được bắt đầu. 


Ba loại hợp tác đã được phồ biến. 
Loại thứ nhất là tồ đôi công cố định. 
lúc này đất dai và công cụ nông nghiệp 
vẫn còn nằm trong tay nông dân, chỉ 
có lao động của họ mới là tập thề. 
Loại thứ hai hợp nhất đất đai và các 
tư liệu sản xuất chủ yếu. song thu 
nhập được phản phối vừa theo lao 
động vừa theo phần đất đóng góp. 
Trong các hợp tác xã loại thứ ba (cao 
cấp) thì ruộng đất và các tư liệu sản 
xuất chủ yếu được xã hội hóa, còn 
phân phối được tiến hành chỉ trên cơ 
sở đồng góp lao động. Vì trước đây 
chưa có ki:h nghiệm này nên chúng” 
tôi hướng những người lao động vào 
việt xây dựng những liên hiệp không 
lớn lắm từ 15 đến 20 nông hộ, sau đó 
dần dần mở rộng những liên hiệp này. 


Đẳng tăng cường công tác tư tưởng— 
chính trị trong nông dân. Nhà nước 
ủng hộ vẻ mọi mặt cho các cán bộ hợp 
tác xã. Trước hết là gửi đến cho họ 
kỹ thuật. phàn bón, thuốc trừ sâu. và 
những cơ sơ vật chất — kỹ thuật khác. 
Đào tạo các cán bộ có chuyên môn cao 
ở trung ương và các địa phương. Tàât 
cả mọi điều đó cho phép trong những 
điều kiện nặng nề sau chiến tranh hoàn 
thành việc hợp tác hóa với thời hạn 
cực kỷ nhanh chóng — trong 4 — 5 
năm (I). Chính vì vậy mà ở đất nước 
chúng tôi đã vĩnh viên thủ tiêu những 
nguồn gốc của sự bóc lột và bần cùng. 
nông đân đã trở thành những người 
lao động xã hội chủ nghĩa. Bảit đầu sự 
"phát triền năng đông của lực lượng 
sản xuất, cải thiện phúc lợi và đời 
sống văn hóa ở nóng thôn. 

Mật trong những mục đích cơ bản 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hỏi là làm sao trên cơ sở củng cố chế độ 
mới đầv nhanh phát triên nông nghiệp, 
lam cho nhân dân nông thôn trở 
thành những người sung túc, thủ tiêu 
sự lạc hậu còn rơi rớt lại từ quá khử. 

Ủy viên Đoàn chủ tịch BCT UBTU, 
H thư UHTƯ ĐLĐ. Triều tiên 
Rìm Chen Ý đã nêu rõ: “ Việc xóa bỏ 
ranh giới giữa thành phố và nông thôn, 
sử khác nhau về giai cấp giữa giai cấp 
nỏng đản và giải cấp công nhân và 
việc giải quyết triệt đề vấn đề ruộng 
đất là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhật đang đặt ra trước đẳng và 
“nhà nước của giai cấp công nhân trong 
côna cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản }, 

Vạch ra đường lối thực hiện triệt 
đề ba cuộc cách mạng — cách mạng tư 
tưởng, kỹ thuật và văn hóa, Đẳng đã 
thực hiện đường lối này một cách kiên 
quyết. liiện nav nồng thôn vẫn còn 
lạc háu so với thành phố vẽ nhiều 
phương điện. IIinh thức sở hữu tập thê 
ngự trị trong nông nghiệp. eön trong 
công nghiệp là sở hữu toàn dân. Văn 
còn tồn tại những khác biệt có tính 
giai cấp giữa công nhân và nông dân 


cũng như có sự khác nhau đáng kề 
giữa thành phố và nông thôn. Cần 
phải có những cải tạo cần bản đề khác 
phục chúng. 

Chúng tôi coi cuộc cách mạng từ 
tưởng là trọng tâm. Mục đích của 
cuộc cách mạng này là nhồ sạch 
những tàn đư của quan điềm cũ trong - 
ý thức của nông dân, trang bị cho họ 
những tư tưởng cách mạng, cộng sản 
chủ nghĩa, cải tạo giai cấp công nhân 
theo mẫu mực của giai cấp công nhân 
tiên tiến. Chúng tôi gọi quá trình này 
là chiếm lĩnh « pháo đài tư tưởng của 
chủ nghĩa cộng sản » bằng biện pháp 
giáo đục mọi người làm chủ xã hội. 

Đảng luôn luôn muốn đề những 
người lao động nông thôn thê hiện tính 
thần hăng hái và tỉnh tích cực sáng tạo 
của ¡ninh trong thực tế, tự mình chịu 
trách nhiệm trực tiếp về việc giải 
quyết vấn đề ruộng đất. Dựa vào 
những tư tưởng chủ thề (2), ĐI.Đ Triều 
tiên giáo dục nông dân trung thành 
với những truyền thống cách mạng, 
với chính sách của Đẳng, giáo dục ý 
thức giai cấp, kiên định cộng sẵn chủ 
nghĩa, chủ nghĩa vêu nước xã hội chỉ 
nghĩa để tất cả mọi người làm việc 
quên mỉnh vị lợi ích của xã hội. của 
tồ quốc mình. Chúng tôi tông két và 
tuyên truyền nhưng tấm gường tòi về 
công tác giáo dục tư tưởng và giúp 
cho quần chúng nắm được kinh nghiệm 
của những con người ưu tú. Điều này 
tạo nên những chuyền biến lớn trong 
bộ mặt tính thần của những người 
lao động nông thôn, trong lao động và 
lối sống của họ. 

Cách mạng kỹ thuật ở nông thôn — 
theo quan điểm của chúng tôi, điền 


C1) Công, cuc hợp tác hóa nòng nghiệp Ở 
CHĐDCNH Tiiểu tiên đã hoàn thành vào nã 
1A5Ä — HHT. 

(2) Ở CHDCND. Triều tiên thuậát ngủ này 
được định nghĩa như sau : « Các tư tương chủ 
thể có nghĩa là chủ nhân của cách mìnng và 
của công cuộc xáv đựng là quán chúng nhân 
đản và họ là dông lực trong cách tuang và 
xày dựng ? — BI. 
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này không chỉ là phát triền lực lượng 
sản xuất, trang bị các máy móc hiện 
đại cho nền kinh tế, ứng dụng rộng 
rãi các thành tựu khoa học mà trước 
hết là việc giải quyết vấn đề kinh tếT— 
xã hội quan trọng nhất — giải phóng 
nông dàn khỏi lao động chân tay nặng 
nhọc. Nội dung cơ bản của cách mạng 
kỹ thuật được đảng xác định là thủy 
lợi hóa, điện khí hỏa, cơ giới hóa, 
hóa học hóa. 

Chúng tôi đặt lên hàng đàu công 
tác thủy lợi như là sự bảo đảm ngăn 
ngửa thiên tai hằng năm và thu hoạch 
mùa màng tốt. Các công trình đỏ sô 
được xây dựng bằng tiền của nhà 
nước còn các công trình cỡ trung 
bình và nhỏ thì bằng tiên của nhàn 
dân nhưng có sự giúp đỡ về kỹ thuật 
của trunø tương (2): Nếu như trước 
khi giải phóng đất nước các công trình 
thủy lợi chỉ tưới tiêu được tật ca là 
100000 héc tf¿ thì hiện nay là l,1 
triệu héc ta (87% diện tích đặt dai 
canh tác). Điều này cho phép thu 
hoạch những vụ lúa năng suất cao, 
ồn định (lúa là cây trồng chủ yếu) 
cả trong thời gian hạn hân mùa xuân, 
cả trong thời kỷ mưa đai dẳng mùa hè. 


Tiền đề cần thiết ' của thủy lợi hóa 
và cơ giới hóa nòng nghiệp cũng như 
của cách mạng văn hóa là diện khí 
hóa. Các trạm thủy điện và nhiệt 
điện lớn, trunz bình và nhỏ đã được 
xàv dựng Ởở mọi vùng đất nước. Do 
có phong trào toàn đân nên đẻn năm 
1969 đòng điện đã đến tật cả cậc bản 
làng và các hộ nồng dàn, đã được ứng 
đụng rộng rãi Irong sản xuất, 


Sau khi xây dựng các hợp tác xã, 
việc eơ giới hóa là rảt cấp bách, Ở 
nước chúng lôi các máy móc hiện đại 
cở lớn đang làm Việc cùng VỚI các 
máy không lớn lánh, Đầu tiên kỹ thuật 
được phò biến ở đồng bằng, sau đỏ ở 
trung du và miền núi. Từ việc cơ giới 
hóa trước hết đối với các công việc 
đặc biệt nặng nhọc, dân đần chúng 
tôi thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, 
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phấn đấu đạt được hiệu quả sử dụng 
máy cao nhất. 

Các trạm kỹ thuật nông nghiệp 
được thành lập ở từng huyện đã dàm 
bảo cho kết quả công lác về nhiều 
mất. Các trạm kỹ thuật này không 
chỉ đơn thuần được xem như mọt 
trong những khâu trung gian cúa 
ngành mà như một thành phần hoạt 
động quan trọng của các hợp tác xã, 
phô biến những phương pháp quân lở 
kinh tế tiên tiến và trinh độ sản xuất. 

Cung ứng về kỹ thuật thường 
xuyên tăng lên. Hiện nay ở đồng bằng 
cứ 100 héc ta đái cày có 7 máy cày, 
còn ở trung du có 6 miáv cày, Hàu 
như tât cả các công việc đã được cơ 
giới hóa, trong đó có cày. cấy, thu 
hoạch, tuốt lúa, chuyên chở thực phầm. 
Trong tương lai gần nhất tông số máy 
kéo sẽ tăng tử 10 — 12 chiếc/100 héc 
ta, việc sản xuất các loại máy móc 
khác sẽ được mở rộng. 

Đã làm được rất nhiêu cho việc 
héa học hóa nông nghiệp. Phù hợp 
với khầu hiệu có phšn bón — là có 
lúa, có lúa — là có chủ nghĩa xã hội ». 
Đảng đã phấn đấu đề tăng sản xuất 
và ứng dụng có căn cứ khoa học các 
chất hóa học. Hiện nay cứ Í héc ta 
bón thúc gần 2 tấn phân, chúng tôi dự 
tính đưa chỉ số này lên dến 2,5 tấn. 
Ngoài ra đề chống các loại bệnh thực 
vật và côn trùng có hại, đã sử dụng 
một số lượng lớn các thuốc điệt có, 
và các chất đọc hóa học khác. 

Ở nông thôn đã hoàn thành thủy 
lợi hóa và điện khí hóa. còn cơ giới 
hóa và hóa học hóa đã đạt được Ở 
mức cao. Điền này làm cho lao động 
của những người làm ruộng xích lại 
gìn lao động của còng nhàn. 

Mục đích của cách mạng văn hóa ở 
nông thôn là nàng cao về mặt tỉnh 
thìn cho nông đàn, đào tạo các cán 
bộ có chuyên môn cao, cải tạo bộ 
mặt của nỏng thôn, cải thiện công tác 
y tế, xóa bố những tập quản lạc hậu. 
1700 hồ 


(3) trong nước CH đã xây dựng 
chứa nước, hơn 25 000 trạm bơm. 


Ngay từ những năm đầu của chính 
quyền nhân đàn phong trào quần 
chúng xóa bỏ nạn mù chữ đã được 
triền khai. Dến tháng 4 năm 1949 công 
tác được tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của ĐLĐ Triều tiên cho phép hoàn 
thành toàn bộ nhiệm vụ này. Sau đó 
Đảng đưa ra đường lối về phỏ cập 
giáo dục trung học đối với nhàn dàn 
nông thôn kết hợp với phô biến kỹ 
thuật nông nghiệp. Ở mọi nơi đã thi 
hành chế độ giáo dục bắt buộc hệ 11 
năm đối với trẻ em. Trong mỗi tỉnh 
dã mở các trường đại học nòng 
nghiệp. sư phạm và y khoa, còn Ở 
các huyện thỉ có các trưởng trung 
học kỹ thuật đào tạo cán bộ trung 
cấp cho nông thôn. Nông đân đã được 
nàng cao kiến thức và trình độ một 
cách chắc chắn, chính vi vậy đã duy 
trì được chủ trương của Đăng về phát 
triền trình độ trí tuệ của toàn xã hội. 

Công tác vệ sinh — phòng bệnh ở 
nỏng thôn cũng có ý nghĩa to lớn. 
Các bệnh xá đã được cải tạo thành 
các bệnh viện. Ống đân nước đã được 
đặt ở khắp mọi nơi, giao thông bàng 
ô tô buýt cũng được thiết lập. Nhờ 
vậy đã dần dần xóa bỏ sự khác nhau 
giữa các điều kiện sống ở thành phố 
và nông thôn. 

Chúng tôi cho rằng điều chủ yếu 
trong việc hoàn thiện sự lãnh dạo 
sản xuất nông nghiệp là đưa các 
phương pháp dang ứng dụng trong 
nông nghiệp xích gần với các phương 
pháp tiên tiến đang ứng dụng có két 
quả trong nền công nghiệp của chúng 
tôi. Khâu chủ yếu của hệ thống quản 
lý kinh tế mới trong ngành là Ban 
quản lý các hợp tác xã nông nghiệp 
của huyện. Ban này không những chỉ 
đạo trực tiếp hoạt động của các hợp 
tác xã nông nghiệp mà còn thay mụạt 
Nhà nước thực hiện mọi sự giúp đỡ 
cần thiết. . 

Những cán bộ ở các ban của huyện 
cùng với các cán bộ hợp tác xã khai 
thác những cái mới của ngành nông 
nghiệp, tô chức thực hiện những diều 


mới này. Các xí nghiệp nhà nước phục 
vụ nông thôn (các trạm kỹ thuật 
nông nghiệp và trạm khai thác thủy 
lợi đơn vị sản xuất giống, phòng 
cung cấp vật chất kỹ thuậU phải phục 
tùng Ban quản lý kinh tế của huyện. 
Tóm lại, công tác quản lý được tập 
trung vào một mỗi. Điều đó tránh 
được tỉnh trạng vô tô chức và phân 
tán, đảm bảo hiệu quả của công tác 
quản lý kinh tế. 

„AM Ôt khía cạnh quan trọng trên con 
đường giải quyết vấn đề ruộng đất 
là xây dựng cái sọi là các điềm tựa 
theo lãnh thồ đề tiến hành toàn bò 
công tác ở nông thôn. Đơn vị cơ sở của 
sự lãnh đạo của Dẳng và chính quyền 
ở nước chúng tôi là huyện. Nó cũng 
là một trung tâm đặc biệt gắn liên 
thành phố và nông thôn. Do đó chúng 

*tôi coi chức năng điềm tựa của huyện 
là quan trọng đề giải quyết tất cả các 
nhiệm vụ kinh tế một cách đồng hò, 
Các huyện ủy và các cơ quan khác 
gốm những cán bộ có khả năng. Như 
vạv huyện đóng vai trò to lớn khuyến 
khích phát triển về chính trị, kinh tế 
và van hóa ở địa phương. 

Những năm dã trôi qua sau giải 
phóng đem lại những kết quả tốt dẹp. 
Sản xuất ngũ cốc đã tăng 4,5 — ñ lần 
so với năm [944. Năng suất ngơũ cốc/I 
héc ta tăng đáng kề: lúa từ 2,5 đến 
7,6 tần, ngô từ 0,733 tấn đến 6,5 tăn. 
Trước kia nông dàn chưa bao giờ đạt 
được những kết quả như vậy. 

Hiện nay nhân đàn CHDCND Triều 
tiên phần khởi trước những kế hoạch 
lớn lao của kế hoạch 7 năm làn thứ 3 
(1987 — 1993), tích cực phăn đầu nàng 
nông nghiệp lên một hướng mới. Mục 
tiêu của chúng tôi là hằng năm sản 
xuất 15 triệu tần ngũ cốc, 1,7 triệu 
tấn thịt, 7 tỷ qua trứng, 2 triệu tấn 
hoa quả. 

Đưới ngọn cờ của 3 cuộc cách mạng, 
chúng tôi sẽ hoàn thành trước thời 
hạn những điều đã đề ra, những thăng 
lợi mới đang chờ chúng tôi trên con 
dường cải tạo nông nghiệp. 
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Thế giới : vấn đề, sự kiện 


(ẢI (ÁCH KINH TẾ Ở TRUNG QUỐC: 
MỤC TIỂU VẢ BIỂN PHÁP 


ÔNG cuộc cải cách kinh tế 
của Trung quốc, Xẻt trong 
khoảng thời gian dài, có thê 
chia làm ba bước lớn. Bước 
thứ nhất kẻ từ 1979 đến 1987. BDước 
thứ hai từ 1987 đến 2000. Bước thứ 
ba là 5 — 6 thập ký đầu thể ký 21. 

Bước đầu tiên có mục tiêu tăng gáp 
hai lân giá trị tồng sản phầm xã hội 
so với năm 1980, giải quyết vấn đề 
ăn no mặc ấm cho một tỷ dân. Đàyv là 
mọi nhiệm vụ rát nặng nề nhưng đã 
được thực hiện về cơ bạn, Năm T8?, 
_ tồng sản phầm quốc dàn đạt 1092 tỷ 
đồng Ỷ, binh quản trong 5 năm tặng 
mỗi năm I11,1%. Thu nhập quốc dàn 
221 tỷ đông, binh quàn mỗi năm tăng 
15%. Thu nhập thuần túy của nông dân 
tính bình quân đầu người là 163 đồng, 
của dàn thành phố và thị trần 916 
đồng 

Trong bước thứ nhất đã áp dụng 
hàng loạt biện pháp chiến lược đề đạt 
mục tiêu xác định, quan trọng nhất là 
điều chỉnh cơ cấu kinh tế và cải cách 
nông nghiệp và công nghiệp. Kết quả 
của việc điều chỉnh kinh tế là đã 
chuyền một nền kinh tế chỉ coi trọng 
công nghiệp nặng, chỉ coi trọng sản 
xuấtvà xây dựng, thành một nên kinh 
tê coi trọng tiêu dùng, coi trọng nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. kê từ năm 
1981, lân đầu tiên ở Trung quốc, trong 
giá trị sản lượng công nghiệp phần 
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của công nghiệp nhẹ ngang với phần 
của còng nghiệp nặng. Và những năm 
gan đáy, tỷ trọng công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp nặng và nông nghiệp là xấp xi 
ngang nhau. Đó là một quan hệ càn 
đối và là một chuyền biến rất có v 
nghĩa, kết quả của những biện pháp 
kiên quyết, đồng bộ. 

Đề giảm bớt tỷ trọng công nghiệp 
nặng và giam Xâv dựng có tính chất 
sản xuất, Trung quốc đã dẹp bỏ hàng 
loạt công trình, cắt giảm đầu tư, ha 
thấp tốc đỏ, bắt buộc nhiều xí nghiệp 
phái chuyên hướng sản xuất... Việc 
giảm một triệu quân kề từ cuối nắm 
TUÑI, giảm tốc độ tăng của ngàn sách 
quốc phòng, và việc mở cửa nhằm 
thu hút vốn và kỹ thuật của Mỹ và 
phương Tây, đã hỏ trợ mạnh mẽ cho 
việc điều chính kinh tế nói trên. 

Trong sản xuất nông nghiệp, Trung 
quốc đã đạt được những thành tích 
nội bật. Năm 1987, thu hoạch 402 triệu 
tần lương thực. Thu nhập của nông 
dân đạt bình quản 463 đồng so với 
B0 đồng năm 1978, một mức thu nhập 
kéo đài 20 năm liền trước đó. Công 
nghiệp nông thôn thu hút §5 triệu 
người, chiếm trên 22% tồng sức lao 
đông nông thôn, tạo ra 150 tỷ đồng. 
l.àn đầm tiên giá trị sản lượng công 

z» Đòng nói 
đàn tệ. 


Irong bat này là 


đồng nhân 


nghiệp nông thôn vượt giá trị sẵn 
lượng của tất cả các ngành khác ở nông 
thôn cộng lại (trồng trọt, chăn nuôi, 
rừng, cá, nghề phụ...). Trong công 


nghiệp nông thôn, có một hệ thống xí - 


nghiệp chuyên xuất khâu, năm 1:87 
đạt ã tỷ đô la hàng xuất khâu. 

Tại một nước dư thừa sức lao động 
như Trung quốc, phát triền công 
nghiệp nông thôn do nông dân tự bỏ 
vốn là con đường đúng đắn đề hỗ trợ 
đắc lực cho phát triền nông nghiệp, 
hiện đại hóa nông thỏn, thực hiện 
công nghiệp hóa. Biện pháp quan 
trọng nhất đề đầy mạnh sản xuất ở 
nông thôn là khoán đến hộ (ruộng 
đăt vẫn thuộc sở hữu toàn dân), lấy 
hộ làm đơn vị sản xuất chủ yếu vàcho 
phép một bộ phận làm giàu trước dưới 
hình thức *hộ chuyên » (chuyên kinh 
doanh một ngành nghề). Cách làm 
này kích thích phát triền sản xuất 


hàng hóa ở nông thôn. Theo các nhà 


kinh tế hcc Trung quốc, hinh thức 
sản xuất lấy hộ làm đơn vị chủ-yếu 
sẽ tồn tại lâu dài. Hình thức này phù 
hợp với đặc điềm sản xuất nông 
nghiệp ở Trung quốc, nơi mà diện 
tích đất đai tính theo đầu người và 
trình độ canh tác vào loại thấp nhất 
thế giới, lao động nông nghiệp còn 
mang tính chất phản tán, kéo đài, 
đọc lập xử lý. Tuy nhiên, Trung 
quốc vẫn khẳng định lối thoát cơ bản 
. của nông nghiệp là tiến lên hiện đại 
hóa, sẵn xuất nông nghiệp phải có 
hình thức kinh doanh theo quy mô 
hợp lý, theo lỗi thâm canh. sử dụng 
được kỹ thuật mới, cơ giới hóa. Hiện 
nay đã xuất hiện các hình thức liên 
hợp giữa các hộ theo những quy mô 
khác nhau, dựa trên nhu cầu phát 
triền sản xuất và hoàn toàn tự nguyện. 
Đồng thời tích cực khuyến khích phát 
triền nhiều ngành nghề, xây dựng 
mạng lưới dịch vụ rộng khắp. Mạng 
lưới này đáp ứng kịp thời các nhu cầu 
về giống, thủy lợi. vốn, kỹ thuật, giao 
thông, trao đồi và về tất cả mọi mặt 
của sản xuất ở nông thôn. Trung quốc 


cho rằng vì trước đây chỉ chú trọng 
công nghiệp hóa mà coi nhẹ xã hội 
hóa. cho nên rốt cuộc sản xuất giảm 
chân tại chỏ, công nghiệp hóa cũng 
thất bại. Nay thông qua mạng lưới 
dịch vụ đề thực hiện xã hội hóa sản 
xuất nông nghiệp, thúc đầy sẵn xuất 
hàng hóa, áp dụng kỳ thuật mới, 
từng bước đưa nông nghiệp tiến lên. 

Điều đăng chú ý là Trung quốc 4ä 
thong qua các biện pháp như khoán, 
giá cả, khuyến khích ngành nghề, hệ 
chuyên... mà nâng cao sản xuất. Một 
mặt, nhà nước đã bỏ chế độ thu mua 
thống nhất trước đây, thực hiện mua 
theo hợp đồng với giá có lợi cho nông 
dân, giảm tỷ lệ lương thực do nhà 
nước thu mua, miễn giảm thuế cho 
nông dân, tăng thêm đầu tư của nhà 
nước cho nông nghiệp, nhất là từ 


ngân sách địa phương. Những biện 


pháp đó mang lại lợi ích cụ thà cho 
nông dân. 


Mặt khác nhà nước khuyến khích 
phát triền nông nghiệp theo tính 
thàn: nhà nước, tập thể và cá nhân 
nỏng dân cùng bỏ vốn. Chính sách 
này phù hợp với phương chàm chung 
hiện nay của Trung quốc là đa dạng 
hóa nguồn vốn xây dựng, từng bước 
chuyên chủ thê đầu tư mang tính 
chất kinh doanh sang xí nghiệp. 

Những thành công trong cải cách 
nòng nghiệp đã thúc đây toàn bộ công 
cuộc cải cách kinh tế nói chung. Từ 
năm 1981, sau khi đạt sản lượng 407 
triệu tấn lương thực và mức bình 
quân 395 kg đầu người, Trung quố: 
chuyền trọng tâm sang eäi cách thành 
thị, trong đó chủ yếu là eäi cách công 
nghiệp. Mục tiêu của cải cách công 
nghiệp là xóa bỏ eơ chẻ tập trung cao 
độ, giao quyền chủ dộng cho cơ sở, 
làm sống động xí nghiệp, tạo ra hiệu 
quả kinh tế cao trong phạm vỉ ví mò 
cũng như vĩ mô. 

Việc cải cách thề chế kinh tế của 
Trung quốc cũng gặp những khó khăn 
lớn. Do kinh tế và kỹ thuật quá lạc 
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hậu, đo sản xuất nhỏ và kinh tế tự 
nhiên còn phồ biến, lại do tư tưởng 
chỉ đạo tả khuynh duy ý chí, nên cơ 
chế cũ của Trung quốc vượt rất xa 
các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu 
về mặt tập trung hóa, hiện vật hóa. 
khép kin và bình quân hóa. Cơ chế 
kinh tế cũ của Trung quốc cả trong 
nông nghiệp lấn công nghiệp chẳng 
khác gì chế độ bao cấp kiều trại lính, 
trại tế bần, kiều nồi cơm to ăn 
chung ». 


Một khó khăn nữa là trong giai 
đoạn trước mắt, Trung quốc vừa cải 
cách vừa phát triền kinh tế theo 
chiều rộng, cho nên việc vận dụng 
cơ chế quản lý hiện đại bị nhiều Hạn 
chế. Đây là một mâu thuẫn lớn, khác 
với các nước xã hội chủ nghĩa châu 
Âu là những nước đang cải cách theo 
hướng phát triền kinh tế theo chiều 
sâu. 

Những đặc thủ trên đòi hỏi Trung 
quốc phải hết sức chú ý nắm vững 
tình hinh cụ thê đề có biện pháp cải 
_ cách thích hợp, phối hợp đồng bộ 
việc cải cách thành thị — công nghiệp 
và cải cách nông thôn. 


Trung quốc xác định: kinh tế xã 
hội chủ nghĩa của Trung quốc là kinh 
tế hàng hóa có kế hoạch dựa trên cơ 
sở chế độ công hữu. Đó là chỗ dựa lý 
luận cơ bản cho công cuộc cải cách 
kinh tế. Điêu này đòi hỏi phải biết 
kết hợp vận dụng kế hoạch và thị 
trường, không coi kế hoạch là chính, 
thị trường là phụ như trước. Việc 
xây dựng kế hoạch phải trên cơ sở 
trao đòi hàng hóa và quy luật giá trị. 
Thông qua nhiêu biện pháp như ký 
hợp đồng mua hàng theo nguyên tắc 
trao đôi ngang giá giữa nhà nước và 
xí nghiệp, giữa xí nghiệp với nhau, 
từng bước thu hẹp phạm vi kế hoạch 
pháp lệnh, chuyền SH quản lý gián 
tiếp là chính. 


Cơ chế vận hành kinh tế mới nói 
chung là: Nhà nước điều tiết thị 
trường, thị trường hướng dẫn xí 
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nghiệp. Điều tiết vĩ mô, làm sống 
động kinh tế, làm sống động thị 
trường. Pa mặt này thống nhất với 
nhau. Phạm vi tác động của kế hoạch 
và thị trường phải bao trùm toàn xã 
hội. Nhà nước chủ yếu vận dụng các 
biện pháp kinh tế và pháp luật đề 
điều tiết quan hệ cung cầu thị trưởng, 
tạo ra hoàn cảnh kính tế và xã hội 
phù hợp, đề từ đó hướng dẫn xi 
nghiệp xác định phương hướng kinh 
doanh đúng đắn. Việc này phải di 
từng bước, tích cực tạo điều kiện đề 
thực hiện. 

Trong xí nghiệp sở hữu toàn dàn. 
việc đi sâu cải cách chủ yếu theo 
hướng tách quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh, thật sự giao quyền kinh 
doanh cho xí nghiệp. khoán, cho 
thuê là những cách thích hợp đề thực 


,hiện quyền kinh đoanh của xí nghiệp. 


Các xí nghiệp sở hữu toàn dân loại 
nhỏ có thẻ cho tập thề hoặc cá nhân 
thuê có bồi hoàn cho nhà nước. Việc 
tách quyền sở hữu và quyền kinh 
doanh là nhằm thông qua cạnh tranh 
đề tìm Xi thật sự có tài kinh 
đoanh. 


Thực hiện việc góp cồ phần do 

nhà nước kiềm soát với sự tham gia 
của các ngành, khu-vực, xí nghiệp và 
cá nhân. Xóa bỏ việc nộp lợi nhuận, 
thay bằng thuế. 
„ Một nét mới trong cải cách kính 
tế Trung quốc là sự xuất hiện các tồ 
hợp và tập đoàn xi nghiệp, được gọi 
là liên hợp kinh tế chiều ngang. 
Trong đó, nòng cốt là xí nghiệp lớn 
và vừa, lấy hàng hóa có chất lượng 
nồi tiếng làm đầu môi cho sự liên 
hợĐ, trên cơ sở kết hợp nghiên cứu 
khoa học và sản xuất, phân công 
chuyên môn hóa. Hình thức liên hợp 
này là xu hướng tắt yếu của kinh tế 
hàng hóa và xã hội hóa, phá bỏ kinh 
tế tự nhiên, khép kín, với bộ máy 
cồng kềnh, lạc hậu, kém hiệu quả. 


Qua cải cách hiện nay đã có khoảng 
75% xí nghiệp công nghiệp lớn vả 


vừa thực hiện khoán kinh doanh, 
tức la qua thi tuyền và lựa chọn 
-nhương án tối ưu. Khoảng 70 xí 
nghiệp công nghiệp đạt tiêu chuần 
sống động, nghĩa là : có số vốn khá. có 
tiến bộ kỹ thuật, có sáng chế, có đội 
ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý tài 
năng, có hiệu quả kinh tế. có tốc độ 
phát triền khá, có đóng góp cho 
nhà nước, có mức sống trên trung 
bình. 

Tốc độ tăng của công nghiệp trong 
10 năm qua đạt mức khá cao, bình 
quản hàng năm khoảng 10%. Năm 
1987, giá trị sản lượng công nghiệp 
đạt trên 1 000 tỷ đồng, phản của quốc 
daonh 60 (so với 835 năm 1978), 
phần của sở hữu tập thể và sở hữu 
khaảc là khoảng 30%. Hiệếng khu vực 
sở hữu tư nhàn có I7 triệu người lao 
donø, chiếm 4,5 lao động phi nông 
nghiệp. Tính đến đầu nấm 195Ää, đã có 
11000 xí nghiệp và công ty do nước 
ngoài đầu tư với giá trị 22,8 tỷ đô la, 
thu hút 37 vạn người lao dòng. 

Về mở cửa, trong thời gian [979 — 
1987, tông số vốn nước ngoài dược 
thu hút vào Trung quốc dưới mọi 
hình thức là 52,6 tỷ đô la. 

Năm 1987, bốn đặc khu kính tế có 
giá trị sàn lượng công nông nghiệp 
11 tý dòng (tương đương 2,95 tỷ đô 
la), trong đó 65 là do nước ngoài 
đảu tư. Giá trị xuất khu là 1,5 tỷ đô 
la, tạng hơn 2 lần so với năm trước, 

Ngoài 4 đặc khu, Trung quốc còn 
mở cửa 11 thành phố ven biền, đảo 
Hải nam, tam giác Trưởng giang, tam 
g1ác sông Chu, tam giác phía Nam Phúc 
kiền. Tất cá hình thành một vành đai 
mở cửa ven biên dài 4000 km, ròng 
330 000 kmỸ. Tại đây được thị hành 
một chính sách ưu đãi hơn trong quan 
hệ kinh tế với nước ngoài. 

Trong 9 năm, có 49 000 người Trung 
quốc đã đi học ở phương Tày, trong 
đó 36 000 học ở Mỹ,còn lại là ở Nhật, 
Tây Đức, Anh, Pháp, Ca-na-đa... 
Trung quốc chủ trương từ nay sẽ giảm 


bớt số sinh viên đi học ở phương 
Tá. 

Qua 9 năm cải cách và mở cửa, nền 
kinh tế Trung quốc đã trở thành 
năng động và cân đối. Tồng sản phầm 
quốc dàn, giá trị sản lượng công 
nghiệp và nông nghiệp, thu tài chính 
nhà nước, thu nhập của nhản dàn 
thành phố và nông thôn đều tàng 
gắp 23 lần. Tốc độ tăng trường bình 
quản hàng nàm là 10X, một tốc độ 
hiểm thấy, nhất là đổi với Trung 
quốc, một nước lớn và đông đàn nhất 
thể giới. Àlòt điều đáng lưu Ý nữa TÀ, 
Trung quốc đã duy trì được tóc độ đó 
trong khi nhiều nước trên thế siót, 
kê ca các nước tư bản chủ nehĩa và 
xã hội chủ nghĩa đều đang chậm lại, 
đo khó khăn, khủng hoàng, trì trẻ. 


Thành tích lớn, nhưng văn đề cần 
giai quyết cũng không nhỏ. Thực tế 
cho thấy, cuộc cải cách kinh tế của 
Trung quốc, do tư tưởng chỉ đạo cùng 
có, do biện pháp không thích đáng 
cũng có, đã gây ra những chăn động 
kinh tế xã hội khòng đáng XxâV ra, 
làm này nở các hiện tượng tiêu cực, 
dân đến những màu thuận gay gắt, 
Một số trong các hiện tượng đó là 
làn sóng “tất ea vì tiên”, chạy theo 
mức tiêu đùng qua cao, chạy theo 


hàng ngoại, lợi dụng chức quyền 
tham Ôô hối lộ, trồn thuế làu thị, 


đầu cơ tích trữ, buôn lậu, tranh giành 
nhau buôn bán hàng ngoại, nhập thiết 
bị trùng lặp, không tiên tiến, thậm 
chí nhập cä những thứ đã lôi thời, 
hư hồng. Các đặc khu kính tế trợ 
thành trung tâm buôn bán hàng hóa 
và ngoại tệ bất hợp pháp. Ợ không 
¡ít xi nghiệp, giám đốc chuyên quyền 
độc đoán, thậm chí trợ thành.những 
bạo chúa 


Trong xã hỏi, từ thành phố đến 
nông thôn, chênh lệch piầu nghèo 
ngày càng lớn. Sản xuất nông nghiệp 
có tăng nhưng không ồn định vì quá 
nhiều nông dân bỏ nghề tróng trọt, 
cơ sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp 
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lại chưa có gì đáng kề, 
không tăng mà còn giảm đầu tư vào 
nông nghiệp. Đời sống một số vùng 
nóng thỏn chưa được cải thiện mãy 


Lạm phát nhiều, quy mô xây dựng 
vẫn còn quá lớn, quỹ tiêu dùng tăng 
quả nhanh, tông nhu cầu vượt tồng 
cùng cấp, tiền hàng mất cân đối, thị 
trường căng tháng, giá cả tăng nhanh, 
nhất là giá rau, thịt. Hỗn loạn trong 
đầu tư, trong tiền lương — tiền 
thưởng—tín dụng. 

Trong cả nước, mặc dù ngành năng 
lượng, giao thông, thông tin, đã được 
chú trọng, nhưng hoạt động vẫn còn 
rất vếu kém, Hiệu quả kinh tế, chất 
lượng sản phẩm vẫn còn bị coi nhẹ. 
Việc sử dụng đòn bầy giá cả đề điều 
tiết sản xuất và tiêu dùng, việc liên 
hợp các hộ nông dàn đề đáp ứng nhu 
cau hiện đại hóa nông nghiệp v.v. còn 
đang là những vấn đề gay cấn. 


Trong thanh niên trí thức có xu 
hướng mạnh đòi tự do tư sản 


hóa, thậm chỉ đòi «tày hóa toàn 
hộ», đòi có nhiều đảng lãnh dạo, 
đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của ĐCS 


Trung quốc. Những hiện tượng 
“chống cộng”, chống chủ nghĩa xã 
họi ở Trung quốc là sản phầm trực 
tiếp của cái gọi là ®Sônhiễm tính 
thần”, của biện pháp mở cửa”, 
Thực ra lỏi cũng không phải hoàn 
toàn do việc mở của”, bởi vì nếu 
không có thiên hướng nhất biên 
đảo » cuối những năm 70 đầu những 
năm 80, thị những lệch lạc, những 
chao đảo trong tư tưởng xã hội không 
đến nói nghiệm trọng, nạng nề như 
vay, Nhiều người cho rằng đó là cái 
tiều cực lớn nhất, sự trả giá đắt nhất, 
sự trả giá không đáng eó mà chưa 
biết đến bao giờ mới hàn gắn lại 
dược. : 

Tuy nhiên, phải nói rằng Trung 
quốc có sự thành công về mặt kinh 
tế. Mòt nước RKhông lồ mà chuyền động 
lại nhanh. Đày vừa có nhàn tố người 
lãnh đạo, vừa eó nhân tố sự thức tỉnh 
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nhà nước- 


của hàng trăm triệu người về sự sống 
còn của Đản thân mìỉnh sau những ˆ 
cơn ác mộng khủng khiếp. Việc kế! 
hợp hai yếu tố dó đã đưa đến sư 
đoạn tuyệt dứt khoát với sai lầm ccc 
quá khứ, tiếp cận với thực tế khách 
quan của Trung quốc, thuận theo xu 
thế thời đại. 


Bước hai của cải cách kinh tế ởơ 
Trung quốc sẽ diễn ra từ nay đến 
cuối thể kỷ. Mục tiêu là tăng gấp đói 
tồng sản phầm xã hội, đời sống nhân 
dân đạt mức trung bình khá. 

Bước thứ ba nằm trong nửa đâu 
thể kỷ 2l có mục tiêu đưa giá trị tồng 
sản phầm xã hội bình quân đầu người 
đạt mức các nước phát triền trung 
bình.đời sấng nhân dân tương đối 
đây dủ. 

Nhin cả quá trình ba bước, bước hai 
là bước bản lề hế! sức quan trọng. 
Trong bước hai trình độ kỹ thuật các 
ngành CO nghiệp chủ xếu, về đại 
thê sẽ gần kịp trình độ các nước phát 
triên cuối những năm 7U đầu những 
năm 60. Các thành phố, thị trấn và 
tuyệt đại bộ phạn nông thòn sẽ hoàn 
thành việc phô cập giáo dục cấp hai. 
Các thành phố lớn sẽ thực hiện về cơ 
bản phô cập giáo dục cấp ba và kỹ 
thuật chuyên nghiệp tương đương cấp 
ba. Đời sống của nhân dân sẽ được 
nàng lên mức trung bỉnh khá, tương 
đối no đủ. Mức sống trung bình khả 
đó của nông dàn Trung quốc năm 
2 000 được minh họa bàng những con 
số chỉ tiêu sau đây: tính bình quản 
đau người, thủ nhập 800 đồng, lương 
thực 130 kự, thịt 30 kg, cá 1Í Kự. Múi 
ngày đạt 2500 calo. Một nước dỏng 
đân và lạc hậu như Trung quốc, dạt 
được mục tiêu nói trên thực không 
đễ đàng chút nào. 


Đề làm được như trên, Trung quỏe 
đự định chú trọng giải quyết ba vấn 
đề quan trọng nhất. Trước hết, đặt 
khoa học kỳ thuật và giáo dục vào vị 
trí hàng đâu. Phải có chương trình 
phát triền khoa học kỹ thuật. Phải có 


kế hoạch triệt đề cải cách giáo dục. 
Kế hoạch trăm năm phải lấy giáo dục 
làm gốc. Phải gây thành phong trào 
xã hội tôn trọng trí thức, tôn trọng 


nhân tài, nâng cao điều kiện sinh 


Sống và làm việc của trí thức. 

Hai là, luôn luôn bảo đảm cân 
bằng tồng lượng cung cấp và tông 
lượng nhu cầu. Sự cân bằng tồng 
lượng kinh tế lại gắn liền với cơ cấu 
kinh tế. 


Về cơ cấu, Trung quốc tiếp tục xác 
định nông nghiệp là cơ sở đề phát 
triền toàn bộ kinh tế một cách ồn định 
và lâu đài, là ngành có liên quan đến 
Lloàn cục xây dựng và cải eách, là điều 
kiện cơ bản đề thực hiện mục tiêu 
chiến lược cuối thế kỷ 


Ba là, tiếp tục chính sách mở cửa, 
nhằm mục tiêu lấy động lực bên 
ngoài thúc đầy bên trong, thu hút 
thật nhiều tiền vốn, kỹ thuật và kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến. Mở các đặc 
khu nhằm hướng ra ngoài là chính, 
lâv vốn nước ngoài là chính, công 
nghiệp là chính. xuất khầu là chính. 
Cho đến nay việc mở cửa ở Trụng 
quốc đã thu được những kết quả 
không nhỏ. Riêng việc nhập kỹ thuật 
đã nâng cao nhanh chóng trình độ kỹ 
thuật trong nước, khiến cho 20X sản 
phầm điện tử, 10X sản phầm cơ khí 
của Trung quốc đạt trình độ những 
năm 70 đầu những năm 80 của thế 
giới. Việc nhập kỹ thuật cũng đã đầy 
mạnh cải tạo, nâng cấp xí nghiệp, 
- tăng cường khả năng tự nghiên cứu 
sáng chế, khiến cho Trung quốc từ chỗ 
phải nhập nhiều thiết bị toàn bộ, 
nay đã xuất khầu một ít v.v. Tuy 
nhiên, Trung quốc vẫn coi việc mở 
cửa nhằm đạt nhiều kết quả hơn nữa 
là một trong những vấn đề hàng đầu 
hiện nay. 
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Xuyên suốt cả ba bước là tập trung 
sức phát triền lực lượng sản xuất. Đó 


là trọng tâm của mọi hoạt động. Điềm 
xuất phét đề xem xét mọi vấn đề, 
tiêu chuần và thước đo mọi công tác 
là ở chỗ có lợi hay không có lợi 
cho sự phát triền lực lượng sản 
xuất. Bất kỳ biện pháp nào. hình thức 
nào thúc đây được sản xuất, đều được 
coi là tiên tiến, là cần phải áp dụng. 
Thực ra, phát triền lực lượng sản 
xuất là công việc lâu dài. Nhưng 
trong thời kỳ đầu, nó quan trọng, bức 
bách, và gay gắt, bởi vi lúc này, thoát 
khỏi nghèo nàn lạc hậu là yêu cảu 
cấp thiết. 

Tại sao Trung quốc lại đặt vấn đề 
phát triền lực lượng sản xuất quan 
trọng như vậy ? 

Đó trước hết là do phải xuất phát 
từ đặc điềm tinh hình lịch sử cụ thà 
của Trung quốc : Trung quốc không có 
công nghiệp hóa và không có kinh tế 
hàng hóa phát triền. Quan niệm phồ 
biến cho rằng giá trị sản lượng công 
nghiệp chiếm trên 705 trong giá trị 
sản lượng công, nông nghiệp là đã 
thực hiện được công nghiệp hóa. Thực 
ra tại các nước công nghiệp tiên tiến, 
thước đo công nghiệp hóa là ở tỷ lệ 
phản bố nhàn khâu. Công nghiệp và 
các ngành phí nông nghiệp chiếm đại 
đa số nhân khảu. Nhân khầu nông 
nghiệp giảm tới mức thấp nhất, trong 
khi năng suât lao động nông nghiệp 
ngày càng tăng. 

Nay công nghiệp Trung quốc đã 
chiếm tới khoảng 70ÃX giá trị sản 
lượng công nghiệp và nông nghiệp. 
Nhưng trong hơn một tý đân có §U0 
triệu ở nông thôn. Tỷ lệ nhân khầu 
nông nghiệp đó cao hơn 44X so với 
mức trung bình trên thế giới. Chưa 
thề so với các nước tiên tiến. Như 
vậy về cơ bản vẫn là lao động thủ 
công đề kiếm ăn Nếu không xóa bỏ 
được tình trạng này, sao có thê gọi 
là công nghiệp hóa được ? 


Một biều hiện khác của lạc hậu là 
kinh tế hàng hóa không phát triển. 
Điều này trước đầy cũng không được 
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nhận thức đầy đủ. Thực tiễn phát 
triển kính tế trên thế giới cho thấy, 
kinh tế hàng hóa phát triển đầy đủ là 
bước phát triên tất yếu của quả trình 
kinh tế, là một điều kiện tiên quyết 
đề hiện dại hóa sản xuất. 

Về công nghiệp hóa, xã hội hóa sản 
xuất, thương phầm hóa và hiện dại 
hóa, Trung quốc còn kém xa các nước 


tư bản phát triền. Vì Trung quốc dã. 


bỏ qua giai đoạn phát triền đầy đủ 
của chủ nghĩa tư bản, nên không thề 


không coi trọng v*ệc thực hiện 4 hóa 


nói trên. : 

Trung quốc cho rằng mâu thuẫn chủ 
yếu trong suốt cả ba bước đi nói trên 
là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng 
tăng về vật chất và văn hóa của nhân 
dân và trình độ sản xuất lạc hậu. 
Trung quốc không đặt vấn đề phải 
thực hiện cái gọi là quy luật kính tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Nhưng 
việc giải quyết mâu thuẫn chủ yếu 
nêu trên đòi hỏitập trung sức phát triền 
lực lượng sản xuất, từng bước đáp 
ứng nhu cầu các mặt của nhân dân. 


Theo các nhà lãnh đạo Trung quốc, 
phát triền lực lượng sản xuất, trước 
hết phải phát triền con người. Trình 
đọ phát triền của con người là tiêu 
chuần quan trọng đề xem xét trình 
độ phát triền lực lượng sản xuất. 

Ở đây bao gôm các đại lượng về 
phúc lợi có thể đo được như nhn câu 
của con người về sinh sống, về hướng 
"thụ và về phát triền. 


Nhu cầu sinh sống bao gòm toàn bộ 
những gì cân thiết đề bảe đảm đời 
sống vật chất và văn hóa. 
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Nhu cầu hưởng thụ và nhu cầu 
phát triền là những gì cần thiết cho 
con người trong khoảng thời gian nẴm 


ngoài thời gian lao động sản xuất. 
như những công trình vạt chất và 


dịch vụ đề hoạt động văn nghệ, thể 
dục. thể thao, dọc sách, trao đồi nghệ 
thuật, khoa học... Đó là những điều 
kiện hết sức quan trọng đề phát triền 
năng lực chủ thể của con người. nâng 
cao tính tích cực, tính sáng tạo và tỐ 
chất con người. Đây là những đại 
lượng khó có những thông số rõ ràng. 


Người ta dự báo rằng sự tăng 
trưởng kinh tế hiện đại ngày càng tùy 
thuộc tố chất con người, tức là tùy 


“thuộc trí thức khoa học — kỹ thuật — 


văn hóa. Như vậy. nói phát triền lực 
lượng sản xuất, nhưng chỉ chú ý sự 
tăng trưởng vật chất, coi nhẹ việc 
bồi dưỡng con người thì sự phát triền 
đó sẽ quẻ quát, không có tiềm năng. 


Xuất phát từ quan niệm như vậy 
về lực lượng sẵn xuất, Trung quốc xác 
định nhiệm vụ trung tâm là ra sức 
phát triền lực lượng sản xuất. Bằng 
cách đó, Trung quốc hy vọng trong 
thời gian già nửa dầu của thế kỷ 31, 
sẽ trở thành một nước hiện đại, có 
giá trị tồng sản phầm xã hội bình 
quân đầu người đạt mức các nước 
phát triền trung bình, có mức sông 
tương đối đầy đủ, có sức sống năng 
động và đa dạng về văn hóa và xã 
hội. Từ đó. tiếp tục tiến lên giai đoạn 
cao hơn của quá trình xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa mang màu sắc 
Trung quốc. 
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Quo sách báo 


các nước anh em 


(NG TÁC NGHIÊN (ỨU VÀ GIÁO DỤC (CHỦ NGHĨA 
VÔ THẦN KHỦA H( IRÚNC BIỀU KIỆN (ẢI TỔ 


(Lược thuật bài của Bộ biên tập tạp chỉ Nguời cộng sản (Liên +ô), 


đảng trong số 4, Ilháng 3-1988) 


Sự cần thiết phải cải tô và cơ 
sở đề phát triền hơn nữa công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ 
nghĩa vô thân khoa học 


Hiện nay xã hội xô viết đã bước 
vào một thời kỳ lịch sử mới trong sự 
phát triền của mình, thời kỷ đồi mới 
xã hội. bao trủin mọi lĩnh vực của đời 
sống. Không thề thực hiện được các 
nhiệm vụ do Đẳng đề ra, nếu không 
tính tới và tích cực hóa tối đa nhân tố 
eon ngưởi,nhân tổ cá nhân, nếu không 
bảo đảm được mặt tàm lý và mặt tư 
tưởng cho công cuộc cải tô, 


Cần có sự cải fÔ căn bản tron# công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa 
vô thần khoa học. Tiêu chuẩn ở đây 
là ưu tiên đối với lợi ích toàn dân. đề 
cao Ở nghĩa của các giá trị chung của 
lđài người, đề cao khát vọng cải tô xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Cân chú ý tối đa 
tới cả tỉnh thế phức tạp hiện này trên 
quy mô toàn thể giới — tới nhiệm vụ 
ngăn ngửa chiến tranh hạt nhàn hủy 
điệt thế giới, nhiệm vụ giải quyết các 
vấn đẻ sinh thái có ý nghĩa toàn cầu... 


` 


Cơ sở đề phát triền hơn nữa công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa 
vô thần khoa học là thê hiện một cách 
nhất quán trong đời sống những điều 
ghi trong sắc lệnh của Chính quyền 
xô viết về tách giáo hội khỏi nhà nước 
và tách trường học khỏi giáo hội (*), 
là thề hiện một cách nhất quán trong 
đời sống những nguyên tắc của Lê-nin 


(#) Sắc lệnh do V.Í. Lâ-nin soạn thảo và 
được Hội đồng dân ủy nước CHXHCNXVLB 


Nga thóng qua ngày 20 tháng gièêng (2 tháng 
hai) năm 1918 Sắc lệnh này bảo đảm cho 
công dân ở nước Nga xô. viết có quyền theo 
hoăc khòng theo bất kỳ tôn giáo nào. Sác lệnh 
nay cùng bảo đảm cho cac tô chức tỏn giáo có 
thề thực hiện các chức nàng của mình : được 
tự do hanh lễ, miễn là không vì phạm trát 
tự xà hội và xâm phạm các quyền công dàn : 
được sử dụng không phải trả tiền các cơ sở 
và đồ dùng làm lẻ. Sác lệnh này bảo đảm tự 
do cho ngay cả giáo hôi, bởi ví nó giải thoái 
cho giảo hội khói những chức năng chiah trị— 
xã hội phản đọng, tao khá năng cho giáo hôi, 
như lê-nin nói, ® chăm dứt được cái quả khứ 
nhục nhà và đáng nguyễn rủa, khi giao hội ở 
trong cảnh phu thuộc theo kiều nông RÔ vào 
nhà nước, và những công dân Nga Ở Ilrong 
cảnh phụ thuộc theo kiều nông nô vào quốc 
giáo... Ð (Toản cập. Nxb Tiến bộ, Máit-xco-va, 
1979, t1. 12, tr. 171). 


về thái độ đối với tôn giáo phù hợp 
với những điều kiện hiện nay. 

Lê-nin đã viết : ® Chúng ta phải đấu 
tranh chống tôn giáo. Đó là điều sơ 
đắng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật, 
và do đó, của chủ nghĩa Mác, Nhưng 
chủ nghĩa Mác không phải là thứ chủ 
nghĩa đuy vật chỉ đứng lại ở điều sơ 
đẳng ấy. Chủ nghĩa Mác đi xa hơn 
nữa Ð (1). Không nghỉ nườ gì nữỮa, ý 
nghĩa cơ bản, về mặt thế giới quan và 
chính trị — xã hội của luận điềm đó 
không giảm đi cùng với thời gian. 


Những lệch lạc trong thời kỳ 
sùng bái cá nhân và thời kỳ 
trì trệ 


Trong thời kỳ sùng bái cá nhân 
cũng như trong thời kỷ trị trệ, công 
tác nghiên cứu và giáo dục chủ nghĩa 
vô thần khoa học đã chịu ảnh hưởng 
nặng của chủ nghĩa giáo điều và chủ 
nghĩa hình thức. Thông thường, các 
tác giả các bài viết về chủ nghĩa vô 
thần trong các thời kỷ ấy, xuất phát 
tử cuộc sống thi ít mà xuất phát từ 
những khuôn sáo thì nhiều ; họ không 
thấy được những va chạm phức tạp, 
nhiều mặt của cuộc sống ; họ xuất phát 
không phải từ cái có thật mà từ cái 
muốn thấy. Kết quả là họ đã dần dần 
mất đi sáng kiến trong cách đặt và 
giải quyết một cách sáng tạo các vấn 
đề mới do chính thực tiễn yêu cầu, 
trong việc nhận thức những thay đồi 
và biến chuyên tiêu biều trong tỉnh 
hình tồn giáo. 

Đương nhiên sẽ là ngây thơ nếu 
giải thích tỉnh hình không may nói 
trên chỉ là do sự thiếu am hiều của 
một số tác giả nào đó. Cần thấy cả 
nguyên nhân :tkhiấy người ta chờ 
mong ở các cán bộ khoa học không 
phải là những tỉm tòi sáng tạo, mà là 
sự * thần thánh hóa » thực tiễn thủ cựu. 
Các cuốn sách viết về chủ nghĩa vô 
thân khoa học trong một thời gian đài 
đã đứng ở bên ngoài mọi sự phê phán 
nghiêm khắc, bởi vì người ta cho rằng 
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điều đó có thề gây ra những hậu quả 
« tai hại ®. Còn các tác giả của các tác 
phảm thậi sự mang tính chất sáng tạo 
và sâu sắc thi thế nào ? Họ phải dân 
mình vào cuộc đấu tranh không chút 
dễ đàng với các nhà xuất bản và những 
người phê bình sách. 


Tuy nhiên, trong nhận định chung về 
kinh nghiệm nghiên cứu các vấn đề 
tôn giáo ở Liên xô, về việc hình thành 
niềm tin vô thần của quần chúng, chúng 
ta sẽ phạm sai lầm nếu không 
thấy được những thành tựu thực tế 
của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh vực 
nàv. Chúng ta không thê không thấy 
một bộ phận không nhỏ các nhà khoa 
học và các cán bộ đảng của chúng ta, 
trong bất cứ tỉnh huống nào, đã luôn 
luôn thê hiện được bản chất tốt đẹp 
của mình, biết tuần thủ những di huấn 
của Lê-nin, cả trong công tác nghiên 
cứu lắn trong công tác tuyên truyền 
chủ nghĩa vô thần khoa học. 


Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay 


Khôi phục quan niệm lê nin nít 
truyền thống về việc tách giáo hội ra 
khỏi nhà nước và tách trường học ra 
khỏi giáo hội, về việc chỉ dùng những 
phương pháp thuyết phục về tư tưởng 
trong cuộc đầu tranh chống tôn giáo; 
làm giàu quan niệm truyền thống đó 
bảng những kinh nghiệm lịch sử mới 
và những thành tụu mới nhất của 
khoa học — đấy Ìà nhiệm vụ chủ yếu 
hiện nay: 

Hãy nhìn thẳng vào sự thật : hiện 
nav chúng ta hiều chưa đủ sâu tỉnh 
hình tôn giáo và giáo hội trong xã 
hội ta. Vi vậy, một trong những 
nhiệm vụ then chốt hiện nay là tồ 
chức việc nghiên cứu một cách có 
mục đích rõ ràng. có nghiệp vụ chuyên 
môn những mâu thuần khách quan 
trong sinh hoạt xã hội xã hội chủ 
nghĩa, những biến dạng trong sự 


(1) VY. I. Lê-nin : Toán tập, Nxb Tiên bệ. 
Mát-xcơ-va, 1979, +, 17, tr, 514, 


phát triền của sinh hoạt đó về mặt 
đạo đức — tư tưởng, những nguyên 
nhân khách quan và chủ quan của 
những biến dạng đó. Điều không kém 
phần quan trọng là hiệu được bộ mặt 
của người giáo dàn hiện đại, hiều 
được chức năng xã hội của các tồ 
chức tôn giáo hiện hành, giải thích 
được những nguyên nhân xã hội 
hiện nay của sự tải tạo tôn giáo, 
nhất là có sự quan tâm tới tôn giáo 
ngay cả Ởở các tầng lớp mà về mặt 
tính thần hình thành ngoài các 
truyền thống tôn giác. : 

Chấm đứt thái độ đa nghỉ và 
thù địch với tín đô và những lý 
tưởng mà họ theo đuôi 


Đã tới lúc chấm đứt vĩnh viễn 
thái độ đa nehi và thù địch voi tín 
đồ và những lý tưởng mà họ theo 
đuồi như lòng nhân ái, tỉnh yêu, sự 
tự tu dưỡng về đạo đức. Cần nhớ 
rằng những quy tắc đạo đức chung 
của loài người trước ti¿n biêều hiện 
Ấ bảng con đường vòng PÐ (Àlác)— dưới 
hình thức tôn giáo, hợp với quy luật 
trong quá khứ lịch sử. Trong bối 
cảnh của nền văn hóa thế tục hóa, 
nhiệm vụ không phải là làm thế nào 
đề gạt bỏ những lý tưởng ấy ra khỏi 
ngưỡng cửa, mà là ở chỗ giải thích 
cho tín đỏ thấy rõ tính không triệt 
đề ngẫu nhiên của những lý tưởng 
ấy, thấy rõ họ không biết cách thê 
hiện một cách thích đáng nguyện 
vọng và giá trị của minh. Chỉ có tồn 
trọng mới có thê tạo nên thái độ tự 
giác của nhiều tín đó đối với nghĩa 
vụ eỏng đàn, mới có thê làm cho họ 
nhiệt tình tham gia vào số phận mỗi 
người, sẵn sàng đến cứu giúp người 
đồng loại. 


Tín đồ và giáo hội là một thực 
tế chân thực của xã hội xã hội 
chủ nghĩa 


Hàng triệu tín đồ của các đạo khác 


nhau không phải là sai sót đáng tiếc 


của lịch sử, mà là một thực tế. Thực 
tế của chúng ta không phải là một 
thực tế sách vở mà là một thực tế 
chân thực, một thực tế trong đó có 
những nhu cầu tôn giáo và do đó, có 
giáo hội để thóa mãn những nhụ cầu 
đó. Vi vậy cần phải chú ý tới một tỉnh 
huống chua từng có trong lịch sử là: 
giáo hội đã có thê tìm được chỗ 
đứng của mình trong xã hội xã hội 
chú nghĩa mà không phải hy sinh tín 
điều, không phải phụ lòng tín của giáo 
đân, của nhà nước. Lần đầu tiên 
trong lịch sử của mình, giáo hội trở 
thành một hội tự nguyện có tính chất 
độc lập, tập trung sự chú Ý vào những 
chức năng tôn giáo trực tiếp của 
mình, Nhưng bị tách ra khói nhà nước, 
không có nghĩa là giáo hội bị tách ra 
khói đời sông xã hội, khói những vấn 
đề phức tạp và gay gắt đang làm xúc 
động mọi công đàn trong xã hội, 
người theo đạo và người không theo 
đạo. Và vì thế các giáo hội hiện có 
ở Liên xô đang tìm thấy trong vốn 
giá trị tính thần của mình sự hẻóa hợp 
với những lý tưởng nhân dạo của chủ 
nghĩa xã hội; họ không những tò ra 
trung thành, mà còn tổ ra dòng tỉnh 
với những mục dích có tính chất 
cương lĩnh của xã hội xô viết; họ 
tuyên bố góp phản thực hiện những 
mục đích ấy ; họ thê hiện lợi ích của 
những công dàn xô viết theo đạo. 


Tôn giáo còn là «một khoa 
học về cuộc đời» 


Việc xày dựng một hệ thống khoa 
học, có hiệu lực trong công tác giáo 
dục chủ nghĩa vô thần khoa học, đòi 
hỏi phải tính tới đặc điễm riêng của 
tôn giáo, vị trí của lôn giáo trong Ý 
thức xã hội nói chung, cũng như. 
trong sự thụ cảm thế giới của từng 
người. Dối với tín đồ, tôn giáo không 
đơn giản là toàn bộ những giáo điều 
trừu tượng về những bí mật của vũ 
trụ, không đơn giản là thế giới quan. 
Đó còn là một cương lĩnh đạo đức 


SI 


cụ thê, ® một khoa học về cuộc đời » 
và một hình thức nhất định trong 
hoạt động hằng ngày, trong thái độ 
đối với người cùng tư tưởng. Đó còn 
_ là trạng thái tỉnh thần, « cái đặc biệt 
quỷ giá * trong thế giới nội tâm, là 
toàn bộ những tình cảm và ý nghĩ 
khả sâu kín. Vì vậy, những luận cứ 
nào của chủ nghĩa vô thần mà bỏ 
qua lĩnh vực xức cảm trong đời sống 
thì sẽ không thê đạt được mục đích, 
cho dù chúng có lô gích tới đâu đi 
nửa. Công túc giáo dục và bồi dưỡng 
chủ nghĩa đụv vật (kề cä khía cạnh 
vỏ thần) cho quần chúng lao động 
rộng rãi, có thề và cần phải dựa vào 
những yếu tố của sự thụ cảm thế 
BIới trang tính hiện thực đó trong ý 
thúc của những tín đồ là những cái 
có thể bảo đảm cho họ trong tương 
ld hoàn toàn chuyền sang lập trưởng 
của chủ nghĩa đuy vàt, 


«Bản thân nhà giáo dục cân 
phải dược giáo dục › 


Điều có tác dụng quyết định đối 
với việc giải thoát con người khỏi 
các thành kiến và tần tích là sự tiến 
bộ của các quan hệ xã hội xã hội 
chủ nghĩa, là việc thỏa mãn những 
nhủ cầu thực tế của con người, hơn 
nửa, những như cầu gìn với những 
gia trị đạo đức—xã hội. Nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa, tư tưởng vỏ thần, 
công tlác giáo dục khéo léo và 
thiết tha có thể và cần phải đóng 
vaitrò chủ yếu trong việc giáo dục 
« người giàu »ø (Mác) không cản nhờ 
cậy đến lực lượng siêu tự nhiên. Xin 
nhắc câu nói sáng suốt của Mác: 
“Bản thân nhà giáo dục cần phải 
được giáo dục ®. VI vậy mà nhiệm vụ 
nàng cao tỉnh chuyên nghiệp và am 
hiểu trong việc tuyên truyền chủ 
nghĩa vô thân là cực ký cấp bách. Ở 
đày không có chỗ cho những người 
không am hiều, khòng nhạy cảm và 
thờ ơ, 


Trên báo chí định kỳ hiện này 
không thiếu những lời phê phán quá 
quất đối với các nhà tôn giáo học 
Nhưng sự phê phán đó thề hiện sự lo 
lắng của công luận đối với thái đỏ 
giáo điều vẫn còn thấy trone việc 
giải thích những quá trình phức tạp. 
không chỉ có mội nghĩa, trong đời 
sống hiện đại. Tất nhiên, cần phải 
chống lại mọi sự xa rời lập trường 
mang tính nguyên tắc, mang tính thế 
giới quan của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín. Chỉ có điều là trong việc này 
không nên núp sau uy tín những Ỷ 
kiến của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin 
mà bản thần lại không đóng góp tích 
cực vào việc phê phán tôn giáo, 
không nghiên cứu tình hình mới, tính 
hình đặc biệt có một không hai. Ý 
nghĩa của việc nghiên cứu những vấn 
đẻ như thế đề thích ứng với những 
ham muốn, cho dù những ham muôn 
ấy bát nguồn từ ai, là rất lớn, 

Và sẽ càng không xác đáng hoi: 
nữa nẻu nói tới một *bước ngoạt” 
có thẻ có trong những công trình 
nghiên cứu và những bài viết về chủ 
nghĩa vô thần, do những nguyên nhàn 
nào đó «ở cầp cao”, Vấn đề là ở 
chó làm sao đề mở rộng được tư duy 
mới ra toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu 
tôn giáo và lĩnh vực giáo dục chủ 
nghĩa vô thần; khác phục tàn gõe 
chủ nghĩa giáo điều, bệnh sơ lược, 
lác phong quan liêu - hành chính, 
mọi khuynh hướng tả dẫn tới những 
biểu hiện của chủ nghĩa bè phái vỏ 
thần; và nhất là, khác phục tận góc 
những hành động phạm pháp, bãt chấp 
những tiêu chuân pháp luật bảo đảm 
những điều kiện cần thiết cho sinh 
hoạt xã hội và sinh hoạt nhà nước, 
mà người theo đạo cũng như không 
theo đạo nhất thiết phải tuân theo. 


Không thề không cảnh giác 
với các phân tử lợi dụng tôn giáo 


#“ Tôn giáo có cái ngòi chính trị », 
câu nói hình ảnh đó của Lu-na-trác- 


xki tới nay "chưa mất ý nghĩa. Bằng 
chứng là: một số phần tử cực đoan 
đang lợi dụng không khí dân chủ hóa 
và côn khai hóa, núp sau lá cờ tôn 
giáo đề chống lại những giá trị tư 
tưởng của chủ nghĩa xã hội. Sắc lệnh 
của Lê-nin về tách giáo hội ra khỏi 
nhà nước, do đó, đã và đang tiếp tục 
bảo vệ quyền tự đo tín ngưỡng chân 


chính của công dân, loại trừ những. 


hành vi xâm phạm đến lợi ích của xã 
hội và nhà nước. 


Nghĩa vụ bất đi bất địch của mỗi 
người cộng sản là tích cực tham gia 
hồ biến thế giới quan duy vật biện 
chứng. Cần phải một lần nữa và một 
lần nữa suy nghĩ và thực hiện trong 
điều kiện hiện nay luận điểm cơ bản 
của Lê-nin:.®Đối với chúng ta, sự 
thống nhất của cuộc đấu tranh thật 
sự cách mạng đó của giai cấp bị áp 
bức đề sáng tạo nên một cảnh cực lạc 
trên trái đất, là quan trọng hơn sự 
thống nhất ý kiến của những người 
vô sản về cảnh cực lạc trên thiên 
đường » (2). Luận điểm này dựa trên 
nhận thức khoa học sâu sắc về cơ chế 
hinh thành ý thức xã hội, kề cả hình 
thức tôn giáo của ý thức đó, những 
mối liên lrệ qua lại trong ý thức đó 
giữa các mặt thế giới quan và chính 
trị — xã hôi ; dựa trên việc giải thích 
sSỐ phận tôn giáo trên bình diện 
phương pháp luận chung và trên bình 
điện lịch sử cụ thê, trong xã hội ta 
cũng như trên quy mô toàn thế giới. 


` 


(2) V. Ị. 


Khắc phục yếu tổ tôn giáo 
trong thế giới quan là một quá 
trình lâu dài 


Tất nhiên, vận côn có mâu thuẫn 
giữa sự tăng thêm tính tích cực xã 
hội của tín đồ với những yếu tố tôn 
giáo trong thế giới quan của họ : màu 
thuẫn này sẽ được giải quyết trong 
tương lai lịch sử, bằng việc mở rộng 
sự tham gia vào cuộc sống lao động,. 
vào sinh hoạt xã hội và nhà nước, 
bằng việc nâng cao trình độ văn hóa, 


bằng ảnh hưởng đạo đức của tập thê. 


Khía cạnh tích cực, sáng tạo trong 
hoạt động sống của con người đang 
bộc lộ ngày càng rõ hơn trong tiến 
trình cải tỒ. Trong những công việc 
thực tiễn hằng ngày, người xô viết 
đang nắm — và sẽ nắm hoàn toàn — 
Irong tay mình vận mệnh của nhà 
nước, của sản xuất, vận mệnh của 
môi trường xã hội và thiên nhiên 
chung quanh họ, có nghĩa l> họ đaug 


. nằm eä vận mệnh của bản thân mình, 


Lò chức cuộc sống theo sự suy xét của 
mình, trên cơ sở khca học tiên tiến, 
chủ nghĩa nhân đạo thực tế và đạo 
đức cao cả. Xã hội ta còn phải trải 
qua con đường phát triển lâu đài trên 


“đó người vô thần và người theo đạo 


cùng đi bên nhau, ra sức thể hiện 
Irong cuộc sống những lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa mà toàn bộ lịch sử 
loài người đã đạt được sau nhiều đau 
khô. 


THANH MY lược thuật 


Lênin : 
ÀMlá(-xcơ-va,1979, t. 


Toan tập, Nxb Tiến bộ, 
12, tr. l;ắ, 
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(HIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN XÃ HỘI 
VÀ KINH TẾ (ỦA (HDC ĐỨC 


hD LỚI đầu đề & Chiến lược phát triền xã hội nà kính lễ Chính trị học ®, tạp 
chí Thống nhất cơ quan l luận của DVHCAXTAN Đức, số 8-88 đăng bài 
của giáo sư lien-mit Cỏ-di-ô-lắch, Ụ 0ien TÌ* Đảng. Giảm đốc Viện quản 
lý kinh tế trung trơng, pà gido sư Ol-to ltdi-nơ-hỏn, tỤ Điền TỪ Đăng, Chủ lịch 
Viện hàn lâm thoa học xã hội trực thuộc TU ĐYHCATXN Đức, oiễết nề chiến lược 
+âu dựng +a hội rä hội chủ nghĩa phút triền ở CHDC Đức. Sau đâu là những 


Ụ chính. 


Trong một thế giới đầy biến động, 
đầy những thách thức và mâu thuän 
mới, việc đề ra một lý luận gắn liền 
với cuộc sống, ứng dụng nó một cách 
sáng tạo và thưởng xuyên tiếp tục 
phát triển lý luận đó, là đặc biệt quan 
trọng, Điều này đặc biệt đúng đối với 
kinh tế chính trị học của chủ nghĩa 
xã hội, vị hiện nay đang điễn ra 
những thay đôi sâu sắc trong nền 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ 
then chốt có tác dụng như một cuộc 
cách mạng đối với sức sản xuất, Nên 
tài sản xuất phát triển theo chiều 
sâu — một kiều phát triền mới — căn 
phải được quản triệt theo hướng lâu 
đài, chính vị vậy mà đã đặt ra những 
đòi hỏi mới đối với hệ thống kế hoạch 
hóa và quản lý kính tế, đối với việc 
xây đựng các quan hệ sản xuất. Tỉnh 
chất xã hội chủ nghĩa của lao động 
tiếp tục thê hiện rõ rệt trong thực tế, 
các hình thức và nội dung của lao 
động đang thay đồi một cách cơ bản, 
Quá trình cải cách mà ĐXHCNTN 
Đức mở ra từ đầu những năm 70—do 
những điều kiện nêu ở trên — kh#ng 
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phải là một. quá trình diễn ra một 
lần, giới hạn vẻ mặt thời gian. cũng 
không phải là một quá trình đã hoặc 
đang kết thúc. Đáng chúng tôi cho 
rằng chỉ có thề đâm bảo một mức 
phát triền năng động về kinh tế và 
xã hội khi quá trinh cải cách này 
được kiên tri tiếp tục trong mỗi mọt 
giai đoạn phát triền mới. Theo tính 
thần này, các cuộc cải cách, tức 
những cuộc biến đồi sâu sắc, là điều 
kiện cơ bản, là đặc điềm cơ bản của 
công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền. Quan điềm này của 
Đảng chúng tôi đã được đồng chí 
E-rích Hô-nếch-eơ đặc biệt nhắn 
mạnh : Tất cá những kinh nghiệm 
đến nay của các nước xã hội chủ 
nghĩa cho thấy công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội là một quá trình 
không ngừng đi tìm kiếm một cách 
sáng tạo những cơn đường đi tốt hơn 
đề giải quyết những nhiệm vụ và 
những vân đề mới. Dĩ nhiên điều 


- quan trọng là mỗi nước xã hội chả 


nghĩa cần phần ứng kịp thời và linh 
hoạt đối với những thách thức mới 
một cách phù hợp với các điều kiện 


trong nước và quốc tế. Đối với CHDC 
Đức, việc vạch ra đề án chiến lược 
tiếp tục xây đựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền chưa bao giờ được 
coi là kết thúc cả. Hơn thế, chúng tôi 
cho rằng — như đã được ghi trong 
cương lĩnh của ĐXHCNTAN Đức-đàảy 
là một quá trình biến đôi sâu sắc về 
chính trị, xã hội, tỉnh thần— văn hóa ®. 


... Các nhà chính trị và tư tưởng 
phương Tây, với ý đồ tìm ra một sự 
trải ngược giữa ĐCS Liên xô và 
ĐXHCNTN Đức — hết ngày này qua 
ngày khác rêu rao về sự căn thiết cải 
cách ở CHDC Đức. Di nhién.họ hình 
dung về những cải cách chống chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Điều họ quan 
lâm là làm cho chủ nghĩa xã hội biến 
dạng theo cách hình dung của họ. Họ 
có thê tin tưởng rằng sẽ không bao 
giờ được chứng kiến các cuộc “cải 
cách ® như vạậyv Chúng ta quan tâm 
đến một quá !rinh cải cách trong 
khuôn khô của chủ nghĩa xã hội. 
nhằm tắng cưởng sức mạnh của chủ 
nghĩa xã hội, nhằm phát triền xã hội 
xã hội chủ nghĩa lên những trình độ 
cao hơn. Chúng ta lúc nào cũng cần 
tới một quá trình biến đồi như vậy 
Những giải pháp hôm qua không còn 
đáp ứng cho hôm nay, những giải 
pháp hôm nay không còn đủ cho 
ngày mai. Điều quan trọng là phải 
thường xuyên xem xét, phải giữ lại 
những gì đã được thử thách, vứt bỏ 
những gi tỏ ra không có hiệu quả 
trong thực tế, Nếu ở nước ta cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang 
đưa đến sự biển đồi có tỉnh cách mạng 
đối với sức sản. xuất thi điều đó là 
nhờ cHúng ta đã và đang tiếp tục 
phát triền một cách kịp thởi và sáng 
tạo các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa và tất cả các lĩnh vực khác của 
sinh hoạt xã hội. Chỉ có thề tiếp tục 
sự kết hợp giữa chỉnh sách kinh tế và 
chính sách xã hội nếu chúng ta luôn 
luôn tạo ra được những tiền đề kinh 
lế và xã hội mới. Đảm bảo được tính 


"Khái niệm này nhằm nêu 


nãng động này là điều kiện cơ bản 
đối với sự ôn định về chính trị ở 
CHDC Đức... 


Trong cương lĩnh của minh, 
ĐXHCNTN Đức đã xác định mục tiêu 
chiến lược là: tiếp tục xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triền Ở 
CHDC Đức. Cơ sở của việc đề ra chiến 
lược này là sự đánh giá chính xác 
trình độ phát triền đã đạt được của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, những đặc 
điềm cơ bản và những hướng phát 
triền chủ yếu trong tương lai của xã 
hội đó. Đông chí E-rích Hô-nếch-eơ 
nhãn mạnh ráắng chúng ta không bao 
g1ờ coi sự đánh giá đó cũng như 
những kết luận rút ra từ đó là đã kết 
thúc. Quan trọng hơn là thường xuyên 
thu thập những kinh nghiệm và kien 
thức mới cùng như tiếp tục phát triền 
chúng một cách sảng tạo 


Khái niệm xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền đã được lựa 
chọn một cách có ý thức và đã được 
thử thách ở nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa. Ở đây, chúng ta không quan 
niệm xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triên là một thực trạng lý tưởng cuối 
cùng nào đó cần phải đạt tới, mà là 
một xã hội không ngừng phát triền. 
bạt tính 
năng động của xã hội chúng ta. Lê- 
nin đã chỉ rõ rắng trong quá trình 
phát triền xã hội chủ nghĩa, tính 
năng động này sẽ tiếp tục tăng lên, 
giai đoạn hiện nay xác nhận quan 
điềm này. Khái niệm xây dựng có 
nghĩa là quá trình này phải được 
thực hiện có ý thức và có kế hoạc? 
không một sự tự động hoặc một sự 
bột phát nào có thê thay thế quá 
trình đó được... 

Xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền trước hết có nghĩa là phải 
làm cho mỗi người cảm thấy được 
những tính ưu việt, lý tưởng, giá trị 
và tính nhân đạo của chủ nghĩa xã 
hội. Dĩ nhiên, điều cần thiết ở đây 


là phải có một nên kinh tế-eó năng 


lực và phải nhanh chóng phát triền 
sức sản xuất, 


Chúng ta đặt chiến lược xây dựng 
xã hội lên hàng đầu, vì từ đó mới 
định ra được bản chất giữa chiến 
lược kinh tế và phương hướng cho 
kinh tế chính trị học. Điều cần thiết 
là phải tìm ra những giải pháp nhằm 
thực hiện trong thực tế những ưu 
việt và giá trị của chủ nghĩa xã 
hội... 


Cuộc đấu tranh giành hiệu quả kinh 
tế cao nhất là mục tiêu quyết định 
của chính sách kinh tế của chúng ta. 
Những mục tiêu này không thề tách 
rời khỏi cuộc đấu tranh nhằm cải 
thiện điều kiện làm việc và điều kiện 
sống của người lao động. Tiến bộ 
khoa học kỹ thuật nhất thiết phải 
gắn liền với tiến bộ xã hội, với an 
toàn xã hội. Mức sống ngày càng 
tăng, an toàn xã hội, đủ công ăn việc 
làm là những đặc điềm cơ bản của 
nên kinh tế-chinh trị của chủ nghĩa 
xã hội. Mục tiêu xã hội là điềm xuất 
phát và cũng là mục tiêu của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Những kinh nghiệm khác nhau 
trong thế giới xã hội chủ nghĩa cho 
thấy việc kết hợp chính sách kinh 
tế và chính sách xã hôi là vấn đè 
nhân lõi của quá trình phát triền xã 
hội chủ nghĩa. Ở đâu không thành 
công — vào từng lúc hoặc trong một 
thời gian dài — trong việc gắn liền 
phát triền kinh tế, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật với cải thiện điều kiện làm 
việc và điều kiện sống, thì ở đó xuất 
hiện những mâu thuẫn và xung đột 
xã hội mà cuối cùng dân đến những 
hiện tượng trÌ trệ trong kinh tế và 
xã hội, Như tình hình cho thấy, ồn 
định chính trị cũng bị chôn vùi. Mục 
tiêu và nhiệm vụ xã hội không phải 
là những chỉ tiêu phụ của nền kinh 
tế, mà chính là điềm xuất phát và là 
mục tiêu của nền kinh tế... 
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Đối với nền tái sản xuất theo chiều 
sâu, thông qua hệ thống quản lý và 
lập kế hoạch, căn kết hợp ba yếu tố 
cơ bản trong tãi cả các giai đoạn 
phát Ầriền sẵn xuất : phát triền nhanh 
sức sản xuất - hiện nay trước hết 
thông qua phát triền và ứng dụng 
các công nghệ then chốt, phần đầu 
giành hiệu quả kinh tế cao, giành tiến 
bộ xã hội phù hợp với bản chất của 
chủ nghĩa xã hội. Điều quyết định là 
không thực hiện ba yếu tÕ này theo 
một tuân tự thời gian, mà phải kết 
hợp từ đầu chí cuối ba yếu tố đó với 
nhau. 


Luận điềm của Lê-nin nói rài:g 
năng suất lao động cao là điều quan 
trọng nhất đối với thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, đang và sẽ văn có tính 
thời sự cao nhất. Trong điều kiện 
của cuộc cách mạng khoa học kỳ thuật 
và của cuộc đấu tranh hiện nay và 
trong tương lai giữa hai hệ thống xã 
hội, nhận thức này tiếp tục có ý nghĩa 
quan trọng. Tăng năng suất lao động 
là nguồn phát triền kinh tế quan 
lrọng nhất.. Trọng tâm ở đây 
là ứng dụng rộng rãi và có hiệu 
q 11 kinh tế cao các công nghệ then 
chốt... 


Trong những năm 70, chúng ta đã 
liên tục tạo ra một hệ thống quản lý 
và lập kế hoạch kinh tế quốc dân 
đáp ứng được những đòi hỏi của nền 
tái sản xuất theo chiều sâu và của 
cuộc cách mạng. Việc thành lập các 
liên hiệp xí nghiệp là yếu tố - quyết 
định trong quá trình này. Chúng ta 
đã kiên trì làm mọi việc cần thiết đề 
trong những năm 80, đảm bảo được 
mức phát triền kinh tế năng động, đề 
có thê tiếp tục kết hợp chính sách 
kinh tế với chính sách xã hội. 


ĐÓ rõ ràng là một quá trình eài 
cách có tác dụng lâu dài. Tính năng 
động của phát triền kinh tế và xa 
hội đòi hỏi phải tiếp tục quá trình 
này một cách kiên trì và liên tục, 


trong đó có việc tiếp tục các, XỈ 
nghiệp liên hợp, kết hợp chặt chế 
khoa học với sản xuất cũng như 
không ngửng hoàn thiện hệ thống 
lập kế hoach. Đối với cấc liên “hiệp 
xí nghiệp, vấn đề có tính thời sự là 
chuyền sang tự cấp vốn hoàn toàn, 
tự chịu trách nhiệm về ngoại thương 
và tiếp tục xây dựng hệ thống quản 
lý nội bộ theo hướng đạt tính linh 
hoạt cao nhất, Một trong những 
nhiệm vụ trung tâm là tiếp tục tăng 
cường phát triển kinh tế theo chiều 
sâu... Phát triền kinh tế theo chiều 
sâu đã trở thành nguồn quyết định 
của phát triền kính tế, nó ngày càng 
được thực .hiện thông qua ứng dụng 
có hiệu quả các công nghệ then chốt. 


Đó không phải là những mục tiêu 
vào từng lúc, Nhiệm vụ là phải thực 
hiện về làu vẻ đài cách làm ăn kinh 
tà theo hướng vừa tiết kiệm thời 
gian làm việc, vừa tiết kiệm vặt liệu 
và vốn. Phát triền kinh tế theo chiếu 
sâu đòi hỏi tàng kết quả của hoạt 
dòng kinh tế trong khi giảm chỉ phí 
xế lao động sống và lao động vạt 
hóa, 

Về phát huy tính ưn việt của chủ 
nehĩa xã hội, các tác giá việt? 

Những tính ưu việt của chủ nghĩa 
xà hỏi thể hiện qua một loạt hiện 
tượng cụ thể mà thường đã trở thành 
di nhiên, như sự tham gia đân chủ 
của HIỌI người lao đọng vào công 
việc quản lý và lạp kẻ hoạch kinh 
lế và: xã hội, việc cải thiện điều 
kiên làm việc và điều kiện sống, đin 
buo và từng bước nâng cao mức sống 
vật chất và văn hóa, thực hiện 
chương trình xảy dựng nhà ở, đảm 
bao chỗ làm việc, tạo ra khả năng 
học hành như nhau cho mọi người, 

Chiến lược kinh tế và xã hội của 
ĐXHCONTN Đức xuất phát: từ việc sử 
dụng tất cả những tính ưu việt cơ 
bản này của chủ nghĩa xã hội. Chúng 
phải trở thành những khái niệm 
vững chắc về giá trị của chủ nghĩa 


xã hội trên cơ sở bàn thân người lao 
động cảm nhận được, phải trở thành 
kinh nghiệm của người lao dòng và 
phải trở thành nhiệm vụ của công 
tác tư tưởng, đề biến chúng thành 
động lực thúc đầy hành động của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, của các giai 
cấp và tầng lớp, của các nhóm xã 
hội, của các tập thề và của từng 
" gười. 


Động lực thúc đầy của xã hội hao 
gồm toàn bộ các nhân tỐ và quan hệ 
xã hội, xuât hiện với tính cách là 
nguyên nhân và động lực thúc đây 
hành động của các chủ thể khác nhau 
tronø xã hội. Ở đây, trước hét phải 
kê đến những màu thuận biện chứng 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, màu 
thuần là nguồn cơ bản và là động 
lực của mọi sự phát triển. Tỉnh ưu 
việt không gì lay chuyền nồi của 
chủ nghĩa xã hội là việc tạo ra, củng 
eõ và phát triền sự thống nhất giữa 
lợi ích của xã hội, của tạp thẻ và 
của cá nhàn. Đây là hình thức vận 
động cơ bản của các màu thuận 41a 
xã hội chúng ta và cần được sử dụng 
một cách có ý thức làm động lực 
thúc đầy của chủ nghĩa xã hội. Ví 
dụ: nhu cầu vật chất và tính thần 
tang lên và cuộc đấu tranh của đăng 
nhằm thỏa mãn tôt hơn các nhụ cầu 
đó thông qua đây nhanh tiên bộ 
khoa học kỹ thuật và hoàn thiện 
công tác quản lý và lập kế hoạch. 


Lợi ích của người lao động, của 
các tập thề, giai cấp và tầng lớp 
khác nhau và của toàn xã hội, chiếm 
vị trí đặc biệt trong toàn bộ tong 
thẻ động lực của chủ nghĩa xã hội. 
Những hiện tượng của xã hội sẽ trở 
thành động lực nếu chúng được coi 
là lợi ích. Phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, hạch toán kinh tế, quản lý và 
lập kế hoạch, khuyẻn khích và nguyên 
tác hưởng theo năng suất, là những 
hình thức vận động của mâu. thuẫn, 
những hình thức giải quyết màu 


Z 


thuẫn và cũng là những hình thức 
tạo ra sự nhất trí giữa các lợi ích. 


Qua đó, chúng trở thành những động - 


lực thúc đầy hành động của người 
lao động, thúc đầy sản xuất phát 
triên ở nhịp độ cao. 

Hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và 
công tác tư tưởng có ý nghĩa đặc 
biệt trong toàn bộ động lực của chủ 
nghĩa xã hội. Một mặt hệ tư tướng 
xã hội chủ nghĩa làm cho eon người 
Ý thức dược lợi ích, hiều được mục 
tiêu và mục đích, hình thành được 
chính kiến và niềm tin, lý tưởng. Đó 
chính là những động lực tỉnh thần 
thúc đầy hành động vì chủ nghĩa xã 
hội. Mặt khác, hệ tư tướng và công 
tác tư tướng là điều kiện quyết định 
đề phát huy và tận dụng tính ưu việt 
và động lực của chủ nghĩa xã hội, 
Nã hội xã hội chủ nghĩa là xã hỏi 
đầu tiên có khả năng phát huy động 
lực đề tự phát triền. Sử dụng và phát 
huy đầy đủ động lực là nhiệm vụ cơ 
bản trong công cuộc xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triền. 
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Những sáng kiến của hàng triệu 
người lao động xác nhận răng đường 
lối kết hợp chính sách kinh tế với 
chính sách xã hội của Đẳng ta đang 
thúc đây nhiệt tình làm việc của 
người lao động, vì mỗi người nhàn 
thà sự cần củ của mình có ích chờ 
xã hội và cho chính bản thân mình. 
ÁI dóng góp nhiều nhất vào nguồn 
của cải của xã hội, người đó được 
hướng lợi ích lớn nhất. Đối với tát 
cả mọi người lao động, thủ nhập qua 
lao động là hình thức khuyến khích 
vạt chất chủ yếu và là nguồn thư 
nhập quan trọng nhất. Đồng thời 
cũng cân nhấn mạnh rằng nguyên 
tục hưởng thụ theo năng suất chỉ 
phát huy đầy đủ tác dụng của nó 
khi điều kiện sống được cái thiện 
thòng qua khối lượng hàng hóa dõi 
đào và mạng lưới địch vụ tương ứng. 
Lao động tốt, thu nhập tốt và nguồn 
hàng hóa đỏi dào gắn liền chặt chẽ 
với nhau, 


(Tài liệu của TTXVN) 


Đi}... ..—-—-3—-.-—-———m— .iy cổ Bonnnoe 


SỬA LAI 


Trong TCCS số §-19§Ñ, (rang 16, cột 2, đòng 26, xin đoc 
là : 9Ã nhu cèêu đi tại của nhàn đản. 
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TAIITH I(OHFLIAH Ns 9— 1988 


HO MbIOll ~ CTaØnAtHoe€ H 11A10M€DHO€ DA3BHTH€ HADOOHACc€.1eHH1, 
DA3BHTH€ 9KOHOMHUM€CKOTO H COILHAJbHOTO CTDOHTe€.IbcTBa. HI"VEH XblW 
3ÿ HI` = @opMHDOBRAHH€ DbiHKA IDH/IO3KCHHNI DAỐOUHX CHI B HaLi©el 
crpawe. kiCC/IE/IOBAHI1E — OBAIEH ÀAIHEHHØ1AH % ŸuacTne dae- 
HAMH IADTH B 2KOHOMHu€CKOÍ ne€ewTeAbHoCTH. HEYEH j HOHIT' — 
MO%(@T 1H H€H HADTH 3âAHHMATbCf3 HH/1HBH/LY8JbHOÍ XO38BCTBEHHOH 
AeTe1bHocTbo,. HPYEH BANH KXAK — HaeH napTH H HaêM. BỀHH 
HDbIK JIAH — dneH napTH He MO3K€T ỐbiTb M€/KHM COỐCTB€HHHKOM. 
# KondepeHIins « FDVT2IBÏÌ CTOI°»: OỐ OỐHOB1©€HHH MMiIAeHHsn. PÍOIH, 
XYHI' ## BuØốoaki — Cne.laHHbie H3 roojra 1945 r, OITbÍT — KAÀO LHH 
KHEA( - TxalỐnHb H OỐHOPBI€HH€ COCTAB3 DYKOBOIRNUIHX KADOB, 
BŸ HFOK_ 2IAH — HHcTHTYT H3ỐDpAJI B€DHHIH IIVTb pa3BHTHHI. ÀIIIP: 
IIPOBJIEMB, COBBTHí. IIpeoốpoa3opaHHe H pa3BHTH€ C€JbCKOFTO 
xoaslcTBa s KHjIP. /jIE THHỊb —- 2KoHoMHuecKaq peopMa B lHTae: 
I\Êe1H ñú MeTonh, 3 IIEHATH BPATCKHX CTPAH 3zx HccaenopaHne 
H BOCIWTAHH© HAYHWHOTO 8T€H3Ma B YCJIOBHSX IepecCTpOBLKH. CTDaTeTH1ä 
COI(H8.IbHOTO H 9KOHOMHue€CKOFTO Da3BHTHä B [ ]]P, 


REVIEW OF COMMUNISM N°9-_—1980 


~ 


ĐỒ MƯỜI - Stable and planned population growth—soeio-eeonomie đevelop- 
ment. NGUYÊN HỮU DŨNG — The formation of labour market in our 
country. RESEARCH — EXCHANGE ïf Party members: partieipation in the 
economic activities. NGUYÊN PHÚ THỌNG — Are Party members allowed to 
make private eeonomie business. NGUYÊN VĂN KHÁC — Party members and 
the hire of workers. BUI ĐƯC LẠIT— Party members must not be small 
Owners. YŸ A round table meeting on the renewal of thinking. [INVESTIGA- 
TION # HUY HÙNG — Through the starvation of the inter-erop period let us 
try finding measures to overeome it. EXPERIENCE WŸ CAO SỈ KIÊM - Thái 
Binh ín its early steps ín the renovation of the work of staff. VŨ NGỌC LAN— 
The right orientation of a colleøe. WORILD: PROBLEMS AND EVENIS lo 
The cause of reform and development Of agriculture ín the People's Demao- 
cratie Republie of Korea. l.E TỊNH — Eeonomie reform in China : is aims and 
measures. ïHHOUGH THỊ PUBLICATIONS OEF OUR BROTHERLY COUN- 
TRIES #È The sfudy and cdueation of seientifie atheism in the eondition of 
restructuring — The strateøv of socio-eeonormie đevelopment o£ the GDH. 
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REYUE DU COMMUNISME N° 9_ 1988 


ĐÓ MƯỜI — Planifier et siabiliser la eroissanee đểmographique, đdevelopper 
la société et éeonomie. NGUYEN HỮU ĐỮNG — La genese du marché du travail 
đans notre pays. ETUDES — ÉCHANGES ŸŸ La participation đes membres 
du Parti aux activilés éeonomiques. NGUYÊN PHÚ THỌNG — Les nembre: 
dụ Parti ont-ils le droit đe pratiquer léeonomie individuelle ? NGUYÊN VĂN” 
KHÁC — les membres du Parti etle louage de la main-d oeuvre. BÙI ĐỨC 
[,ẠI — Les membres du Part ne peuventL pas êlIre dc petits proprietaire.. 
YỸY Table ronde sur le renouveau đe la pensée. ENQUÊTI ` HUY HÙNG — 
Te la diselte de la période de soudure cherehons des mesures contre la faim. 
L.ECON DÌEXPERIENCGE YY CAO SỸ KIÊM — Thái Hinh aceomplit un pas 
dans le renouvellement des cadres. VŨ NGỌC LAN — La bonne orientation 
dune école supérieure. LE MONDE: PROBIEMES. ÉVÉNEMENTS #W la 
Iransformation ef le développement đe lagriculure en HDP de Corée. 
LÊ TỊNH — Réforme économique en Chine : Objeetifs et mesures. À TRAVERS 
LES LIVRES ET LA PRESSE DES PAYS FRÈHEN #X 1 'étude et enseigne- 
ment de lathéisme seientifique đans les conditions de la restructuratien. La 
stratégie de développement soecial eft éeonomique en RDA. 


^ 


REVISTA DEL COMWUNISMO N°* 9-— 1988 


ĐỒ MƯỜI — Planificar v estabilizar el creecimiento demográfieo y promover 
el desarrollo soeio-eeonỏmieo. NGUYÊN HỮU ĐỮNG — Formaeción de] mereca- _ 
do laboral en Vietnam, ESPUDIOSN — INTERCAMBIOS # Idos miembros del 
Partido en las aclividades eeonómiecas. NGUYÊN PHỦ THRỌNG — ¿Pueden los 
miembros đel Parlido haecer la eẴeonomia individual2 NGUYÊN VĂN KHÁC — 
Los miembros del Partido v la contrata de la mano đe obra. BÙI DỨC LẠI — 
Como miembros del Partido, no pueden ser pequefos propielarios MESA 
RIDONDA SOBHE LA HENOVACION ĐEL PENSAMIENTO—TINVESTIGACIÓN# 
HUY HỮỮNG — De lạ hambre en periodo de soldadura se debe enecontrar méto- 
dđos para resolverla,. EXPEHIENCIAS w (.AO SĨ RIÊM — Un pAaso renovador 
del contigente de cuadros en Thái Bình. VŨ NGỌC LAN — la aecertada orien- 
tación de una eseuela superior. ELMLNDO : PROBLEMAS Y ACONTECIMIEN- 
TON W La obra de transformacion v desarrollo de la agricultura en 
Hepúbhea Popular TDemoeraática de Corea. LÊ TỊNH — La reforma eeonómiea 
en China: öobjelivos Vy méfodoxs. Á THRAVEÉS DE LOS LIBROS Y LA PRENSA 
DE LOS PAÍSES HEHMANOS # La Investipgtción Vv la eduecaeción del ateismo 
ecienfifieo en las condielones de la perestroika. la estraftegia del desarrollo 
social ÿy eceonomieo en lạ RA. 
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Tạp chí Cộng sản 


NĂM THỨ XXXIV 


ĐỒ MƯỜI — Phát triền đàn số có kế hoạch và ồn định. phát triển kinh 
tế — xã hội 

NGUYÊN HỮU DŨNG — Sự hình thành thị trường lao động ở nước ta 

NGUYÊN CHÍ MỲ — Tư tưởng tiêu tư sản và cuộc đấu tranh đề khắc 
phục nó 

Nghiên cứu - Trao đồi 7W Đảng viên tham gia các hoạt động 
kinh tế 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG — Đẳng viên có được làm kinh tế tư 
nhàn không 
NGUYEN VĂN KHÁC-— Đăng viên với việc thuê mướn lao động 
BÙI ĐỨC LẠI — Đã là đẳng viên không được là tiều chủ 
⁄ Hội nghị bàn tròn về đồi mới tư đuy 

Điều tra 7 HUY IIÙNG — Từ nạn đói giáp hạt mà tìm biện pÏláp 
khắc phục nạn đói 

Kinh nghiệm 1t CAO SĨ KIỂỀM — Thái bình đồi mới một bước đội 
ngũ cán bộ 
VŨ NGỌC LAN - Hướng đi đúng của một trường đại học 
PHAN QUANG NII:M — Khoán hộ và đấu thầu ở xã [Hi mình 

Sinh hoại tư tưởng #⁄ IIÒNG TÂM — Xin miễn binh 

Thư gửi Bộ biên tập ;r Bạn dọc viết về văn đề quản lý văn hóa 
văn nghệ hiện nay. VŨ NGỌC PHƯƠNG — Về việc chuyên hoại 
động ngân hàng sang kinh doanh tiền tệ. LẺ NGỌU VĂN — Phụ 
nữ nông thôn với kế hoạch hóa gia đình. Vài lời cùng anh 
Nưo Thảo 

Thể giới vấn đề, sự kiện 7# Sự nghiệp cải tạo và phát triền 
nông nghiệp ở CHDCND Triều tiên 
LÊ TỊNIH— Cải cách kinh tế ở Trung quốc : mục tiêu và biện pháp 

Qua sách báo các nước anh em ›t Công tác nghiên cứu và giáo 
dục chủ nghĩa vô thần khoa học trong điều kiện cải tô 
Chiến lược phát triêền xã hội và kinh tế của CHDC Đức 


9-1988 


(398) 


bu SƠNGHGGNGENGRILEGEEEERUGHOEEEEDNEEEEEONEEEEEGO IEEEENAECEELEERGESEETOIERWEREGEN..EEEGSTNETDN ERETDIED HDEEEEE-EORECTNGEaDLEEOERUEDEREODOOENEEDETO 
Trạ sở Bộ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng IIiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52063 

Ảrạ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — T. P. Hồ Chí Minh. Dày nói: 25768 — 32010 


Ía tại Nhà ¡in TẠP CHÍ CỘNG SÂN 
Chỉ số: 184651  ISSN 0866 — 7276 Gió :.1S0đ 


CƠ QUAN LỆ (tUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


UNIV. OF MỊCH. 


JAN 25 1983 
CurreRt ồerials 


Ủ) 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(œ quan lý luận và chính trị của 
[rung ương Bảng cậng sản Việt nam 


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC 
¬ ĐÔNG CHÍ TRƯỜNG CHINH! 


THÔNG CÃO ĐẶC BIỆT 


(ỦA BAN (HẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BẰNG (ỘNG SÀN 

VIỆT NAM, QUỐC HỘI, HỘI BỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ,ĐỒNE 

BỘ TRƯỜNG NƯỚC (ỘNG HÙA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA - 

VIỆT NAM VÀ B0ÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯỚƠNG. 
MẶI TRẬN Tố QUỐC VI NAM 


AN chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Quốc hội, Hội đồng 
nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nướe Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quôc Việt nam | 
vô cùng đau đớn báo tin : | 


" 


Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tông bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt năm, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, Cố văn của Ban chấp hành trung ương Dáng cộng 
sản Việt nam, đã từ trần hồi 13 giờ 25 phút, ngày 50 tháng 9 năm 1988, thọ 
81 tuôi. 


Đông chỉ tr rường Chỉnh sinh ngày 9-2-1907 ở làng Hành thiện, huyện Xuân 
trường, tính Nam: định, nay là xã Xuân hồng, huyện Xuân tHủy, tỉnh Hà nam 
ninh. Hồi II giờ 15 phút ngày 30-9-198S, đồng chí không may bị ngã ở nhà 
riểng, chân thương sọ não rất nàng, được địa ngay vào bệnh viện cấp cứu. 
Các giáo sư, bác sĩ tận tỉnh cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, hơn một 
g!1ờ sau. dồnu chỉ qua đời. 


Đông chí Trường Chính là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh kính mến, nhiều nầm giữ chức vụ Tông bí thư Ban chấp hành trung trơng 
Đẳng. Đồng chỉ suốt đời hy sinh phần đầu vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội của Tô quốc, vì hạnh phúc của nhàn dân, tuyệt đối trung thành với chủ 
mghia Mác —Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đồng chí là một nhà lãnh đạo 
_ eÓ uy tỉn lớn của Đảng và Nhà nước, là một cán bỏ cách mạng kiến cường, 
khiêm tốn, mẫu mực, được nhàn đàn tin vêu và kính trọng. 


Đồng chí Trường Chỉnh mất đi là một tồn thất to lớn đối với Đảng và 
nhân dàn ta. 


Đề tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đồng chỉ Trường Chỉnh kính mến, Hội 
nghị liên lịch giữa Han chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Quốc 
hội, Hội đông HỮÀ nước, Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
“Việt nam và Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt nam đã 
quyết định : 


I— Tô chức quốc tang với nghỉ thức trọng thề. 


2— Toàn là Ái toàn đân và toàn quân ta đề tang đông chí Trường Chỉnh . 
ngày, tử ngày 2-[0 đến ngày 0-10 năm 1988. : 


Trong những ngày đau thương này, Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam, Quốc hội, Hội đồng nhà nước, Hội đồng bộ trưởng và Đoàn chủ 
tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt nam kêu gọi toàn đểng, toàn dân 
và toàn quản ta hãy biến dau thương thành hành động cách mạng, tăng cường 
đoàn kêt., nhất trí chủng quanh Ban chấp hành trung ương Đảng, ra sức phấn 
đầu thực hiện tháng lợi công cuộc đổi mới theo nẽhj quyết Đại hội lần thứ VI 
của Đảng. 


Hà nội ngày 1-10-1988 
BCHTU ĐCS Việt nam. QH, HĐNN, HĐBRT, 
Đoàn chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt nam 


ĐANH SÁCH 
ỦY BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC 


1 — Đồng chí NGUYÊN VĂN LINH, Tông bí thư Ban chấp hàn]: trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam. 


2- Đồng chí PHẠM VĂN ĐỒNG, Cố văn Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Việt nam. | | 


„.c Đồng chí LÊ ĐỨC THỌ, Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Việt nam. ˆ 


x. 


4 — Đồng chí VÕ CHÍ CÔNG. Ủy viên Bộ chính trị Ban chắp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Cộng hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. | 


5 — Đồng chí ĐỖ MƯỜI, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành (rung ương 
Đẳng còng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đông bộ trưởng nước Cộng hòa xã hỏi 
chủ nghĩa Việt nam. 


6 — Đồng chí VÕ VĂN KIỆT. Ủy viên Bộ chinh trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng còng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ Irưởng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. ọ 


7 — Đồng chí LÊ ĐÚC ANH, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sẵn Việt nam, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng. 


8 — Đồng chí NGUYÊN ĐỨC TÂM, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Trưởng ban tỒ chức {rung ưƠI:ø. 


9 — Đồng chỉ NGUYÊN CƠ THẠCH, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hạnh 
trưng ương Đẳng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng hộ trưởng nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Bò trưởng. Bộ ngoại giao, 


10 — Đồng chí ĐỒNG SĨ NGUYÊN. Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt năm, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

>- : 


{1 — Đồng chí TRẤN XUÂN BÁCH. Ly viêm bò chính trị, Bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Việt nan, 


12 — Đồng chí NGUYÊN THANH BÌNH, Ủy viên Bộ chính trị Dan chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, bí thư Thành úy Hà nội, 


13 — Đồng chí ĐOÀN KHUẺ, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Thượng tướng, 15g HAT mưu trưởng Quân 
đội nhân dân Việt nam. 


14 — Đồng chí MAI CHÍ THỌ, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Bộ trưởng Bộ nội vụ. 


15 — Đồng chí ĐÀO DUY TÙNG, Ủy viên Bộ chỉnh trị, Bí thư Ban chải: 
hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam. 


16 — Đồng chí LÊ QUANG ĐẠO, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng 


cộng sản Việt nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam. 


Đo 


17 — Đồng chí NGUYỄN HỮU THỌ, Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: 


18 — Đồng chí HUỲNH TẤN PHÁT, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung: 
ương Mặt trận Tô quốc Việt nam. 


1Ø — Đồng chí ĐÀM QUANG TRUNG, Bí thư ". hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. 


20 — Đồng chí PHẠM THẾ, DUYỆT, Bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Tông công đoàn Việt nam. 


21 — Đồng chỉ PHẠM BÁI, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam, Chủ tịch Hội nông dân Việt nam. 


22 — Đồng chỉ NGUYÊN THỊ DỊNH, Ủy viên Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam. 


23 — Đồng chí HÀ QUANG DỤ. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chỉ Minh. 


24 — Đồng chí NGUYÊN XIỀN, Tầng thư ký Đẳng xã hội Việt nam. 
— Đồng chí NGHIÊM XUÂN YÊM, Tồng thư ký Đảng dân chủ Việt nam. 
— Đồng chí BỪI XUÂN SƠN, Bí thư Tỉnh ủy Hà nam nỉnh. 


———————-_x ¬ —— ¬¬ m me v~ 


TIỀU SỬ TÓM TẮT CỦA. 
ĐÔNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 


Cố vấn Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam 


ÔNG chi Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, Gố, 

vấn Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, 

nguyên Tông bí thư Ban chấp hành trung ương Dẳảng cộng 
sản Việt nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, sinh ngày 9-2-1907 ở làng Hành 
thiện, huyện Xuân trường, tỉnh Nam định, nay là xã Xuân 
hồng, huyện Xuân thủy, tỉnh Hà nam ninh. 


Năm 1925, đồng chí tham gia cuộc vận động đòi đế TH Pháp 
ân xá cho nhà yêu nước Phan Bội Châu và năm (1926, đồng chí 
là một trong những người lãnh đạo cuộc bãi khóa đề truy điệu 
nhà yêu nước Phan Chu Trinh ở Nam định. Sau cuộc bãi khóa 
này đồng chí bị thực dân Pháp đuồi học. Đồng chí chuyền lên 
Hà nội tiếp tục học ở Trường Cao đẳng thương mại đến cuối 
năm 1929. 


“Năm 11827, đồng chí gia nhập Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội, một tồ chức tiền thân của Đảng cộng sản Đông 
dương. 

Năm 1929, đồng chí tam gia cuộc vận động thành lập Đảng 
cộng sản Đông dương ở Bắc kỳ. 


Năm 1930, đồng chỉ được chỉ định vào "Ban tuyên truyền cô 
động trung ương của Đảng cộng sản Đông dương. Cuối năm 
đó, đồng chí bị ;dể quốc bát và kết án 12 năm từ cấm cố, đày 
đi Sơn la. 

Cuối năm 1956, do thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp và 
do phong trào đấu tranh của nhân dân Việt nam đòi quyền tự 
do đân chủ và thả chính trị phạm, đồng chí được trả lại tự do 
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Từ cuối năm 1936 đến năm 1939, đồng chí hoạt. động tu 
pháp và nửa hợp pháp ở Hà nội, là úv viên Xứ ủy Bắc kỷ và 
đại biều của Đáng cộng sản Đông dương trong Ủy ban Mặi trận 
dàn chủ Bác kỳ. Chiến tranh thế giới thứ hai nỗ ra, đồng chí 
Hiền chuyền vào hoạt động bí mật, v 

Năm 1940 đồng chí là Chủ bút báo “Giải phóng 3, cơ quan 
của Xứ ủy bác kỷ. Tại Hội nghị lần thứ 7 của Trung ương 
Dâng cộng sản Đông dương, đồng chí được cử vào Ban chấp 
hành trung ương Đăng. 

Năm 1941, tại Hội nghị lần thứ ä của Tung ương Dảng, đồng 
chí được bầu làm Tông bí hư Han chấp hành trung ương, 
Trướng ban tuyên huấn kiêm Chủ bút báo «Cờ giải phóng », 


“cơ quan trung ương của Đẳng, và « Tạp chí Cộng sản », cơ quan 


trung ương của Đăng, Trưởng ban công vận trung tương. 


Năm 1943, đồng chí bị tòa án bình của thực dân Pháp ở Hà 
nội kết án tử hình vắng mặt. 


Ngày 9-3-1915, chủ trị Hội nghị Thường vụ Trung ương mở 
rộng ra chỉ thị về « Nhật,vPháp bắn nhau và hành động của 
chúng ta» và chủ trương tổng khởi nghĩa. 


Tháng Š năm 1945. dòng chí được Hội nghị toàn quốc của 
Đảng cử phụ trách Ủy Lan khởi nghĩa toàn quốc, 


Năm (951, tại Đại hội lần thứ 1Í của Đẳng, đồng chí được 
bàn lại vào Ban chấp hành trung ương, là Tổng bí thư Ban 
chấp hành trung ường Đẳng lao động Việt nam (ở Đại hội này, 
Đăng cộng sản Đông dương được đòi tên là Đẳng lao động Việt 
nam) đến tháng 10 năm 1956. 


Năm 1958, đồng chí làm Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ 
nhiệm Ủ 'w ban khoa học nhà nước. 


Năm 1960, tại Đại hội lăn thứ THỊ của Đẳng, đồng chí được 
bầu lại vào Ban chấp hành trung ương và Ly viên Độ chính 
qrí phụ trách công tác quốc hội và công tác tư tưởng của Đẳng. 


Năm 1976, tại Đại hội lăn thứ IV của Đang, đồng chí được 
bầu lai vào Bạn chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam 
(ở Đại hội này, Đẳng lao động Việt nam được đồi lên là Đảng 
công sản Việt nam). Đông chí là Ủy viên Bộ chính trị phụ 
trách Trưởng ban nghiên cứu lịch sử đẳng trung ương và 
Trưởng lệđn lý luận của Trung Ơig. 

Năm 1976, đồng chí được bảu làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo 
Hiến pháp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam. 

Đồng chí là đại biêu Quốc hội khóa TỊ (1960 — 1964), khóa III 
(1954 - 1971), khỏa IV G971 — 1975), khóa Ý (1975 — 1976), khóa 


ƠNG CHIỊINH 


` 


ĐỒNG CHÍ TRUƯ 


(1907 — 1988) 


r 


VI (1976 — 1981), khóa VII (1981 — 1987). Từ khóa II đến khóa 
VI, đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quỏc hội. 
Năm 1981, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội 


đồng nhà nước và Chủ tịch Hội đồng quốc phòng nước Cộng - 


hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

Năm 1982, tại Đại hội lần thứ V của Đăng, đồng chí được 
bầu lại vào Ban chấp hành trung ươug Dáng cộng sản Việt 
nam và là Ủy viên Bộ chính trị. 

Tháng 7-1986, tại Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sẵn Việt nam, đông chí được bảu làm Tồng bí 
thư của Đẳng. _ 

Tháng 12-I986, Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, 
đồng chí được cử làm Cố vấn Ban chấp hành trung uơng Đảng 
cộng sản Việt nam, Phó trường ban seạn thảo Cương lĩnh và 
chiến tược kinh tế kiêm Trưởng tiều ban soạn thảo Cương 


“ 


lĩnh của Đẳng. 

Do những cống hiển to lớn của đồng chỉ đối với sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, xây dựng và báo VỆ Tö quốc Việt nam xã 
hỏi chủ nghĩa và đối với sự nghiệp tăng cường doàn kế! quốc 
tế, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ta tạng thưởng Huân 
chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta 
và nhiều huàn chương khác. „ 

Nhà nước Liên bang Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa xô viết tặng 
đồng chí Huàn chương Lẻ-nin và Huân chương Cách mạng 
Tháng Mười; Nhà nước Công hòa đàn chủ nhân đân Lào tặng 
Huàn chương Vàng quốc giai Nhà nước Cộng hòa nhàn dàn 
Cam-pu-chia tặng luan chương Ảng-eO; Nhà nước Còng hòa 
Cu-ba tặng Huàn chương Hô-xê Mác-ti ; Nhà nước Cộng hòa đân 
chủ Đức tàng Hiuậàn chương Các Mác; Nhà nước Cộng hòa 
nhân đân Mông cô tặng Huàn chương Xu-khê Ba-to; Nhà nước 
Công hòa nhàn đàn Bun-ga-ri tạng Huân chương Đi-mi-L0-TrỐP ; 
Nhà nước Cộng hòa nhân đân Hung-ga-ri tặng Huàn chương Lá 
cờ đính kim cương; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp 
khắc lặng Huàn chương Cle-men Gốt-van, 


~l 
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. ĐIỂU VĂN 


D0 ĐỒNG (HÍ TÔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 
ĐỌC TẠI LỄ TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG (HINH 


Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nướo, 
Thưa các đồnz chí và các bạn, 


ÔNG chi Trường Chinh kính mến của chúng ta, Cố vấn Ban 

châp bảnh trung ương Đẳng công sản Việt nam, nguyên Tồng 

bị thư Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sẵn Việt nam, 
nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước nước Công hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, người cộng sản kiên cường. mẫu mực, nhà lãnh 
đạo có uy tín lớn của Đẳng, Nhà nước và nhàn đân fa. nhà văn 
hóa và nhà háo lớn. nhà thơ với bút danh Sóng Hồng. không còn 
nữa. Đồng chí đã làm việc đến giờ phút cuối cùng trước khi 
vĩnh biệt chúng ta. Teàn đảng, toàn đân, toàn quân ta vô cùng 
đawq buồn, thương tiếc đồng chí. : 


Túm mươi mốt tuôồi đời. sáu mươi ba năm hoạt đông cách 
mạng kiên dường và liên tục, đồng chí đã cóng hiện trọn đời 
mình che sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. , 


Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nồi và phong phú của đồng 
chí gắn liền với những chặng đường đấu tranh vô cùng quyết 
liệt nhưng rất tự hào của nhân dân ta. Tên tuồi và sự nghiệp 
của đồng chí mãi mãi được ghỉ vào lịch sử: vẻ vang của Đảng 
và ơủa dàn tộc củng với những sự kiện trọng đại của cách mạng 
Việt nam. 


l.à học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, được 
rên luyện và trưởng thài:h trong cuộc đấu tranh cách mạng làu 
dài, gian khồ cúa nhân đân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. đồng 
chí đã trở thành nhà lãnh đạo có uy tín lớn, được nhân dàn ta 
và bè bạn trên thế giới tin yêu, kính trọng. 


Đồng chí là một trong những người cộng sản đầu tiên đã tham 
gia vận động thành lập Đảng cộng sân Đông dương, đưa phong 
| trào cách mạng Việt nam bước vào giai đoạn mới, giai đoạn giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta phát huy vai trò 
quyết định xu thế phát triền của đất nước theo con đường của 
ị 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 


Dưới ngọiP cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vĩ đại, trên cương vị Tổng bí thư của Đảng. từ năm 
1941, cùng với Ban chấp Hành trung ương và Bộ chính trị, đã 
có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những 
bước ngoặt của cách mạng, vai trò của đồng chí nồi bật là một 
trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa cuộc Cách mạng 
Tháng Tám đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực 


đàn Pháp đến thắng lợi cuối cùng. 


Nhiều năm là đhành viên trang Bộ chính trị, đồng chí đã có 
nhiều đóng góp lớn vào sự lãnh dạ tập thề của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giải 


phóng miền Nam, thống nhất đất nuớc. 


Năm 1986, ở cương vị Tồng bí thư, đồng chí đã sớm nhận rõ 
được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và 
nguyện vọng của nhân dân, đồng chỉ đã có nhiều đóng góp rất 
quan trọng vào việc đề ra chủ trương đồi mới. Vang mãi trong 
lòng nhân dân ta lời phát biều của đồng chí trong quá trình 
chuẩn. bị Đại hội VỊ: « Đối với nước ta, đồi mới là yêu cầu bức 
thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn ». Lời nói đó đang 
thúc đầy nhân dân ta tiến lên trong sự nghiệp đồi mới. Trong 
trách nhiệm Cố vấn của Ban chấp hành trung ương: Đảng, đồng 
chí đã tích cực góp sức minh trong việc xây dựng cương lĩnh 
và chiến lược kinh tế — xã hội, chuần bị nội dung cho Đại hội 


_~ 


_ lần thứ VI] của Đảng. 


trọng vào kho tảng lý luận cách mạng Việt nan. 


tộc, khoa học, đại chúng. 
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Là người lãnh đạo, đồng chí rất quan tâm đến công tác 
nghiên cứu lý luận, luôn luôn chăm lo việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và bản thân đồng chí đã có những đóng góp quan 


Đồng chí là nhà văn hóa đã sớm đặt cơ sở lý luận cho việc xây 
- dụng một nền văn hóa mới Việt nam theo phương châm dân 


Đồng chí còn là nhà báo cách mạng nồi tiếng. Ngay từ những 
ngày còn trẻ, đồng chí đã làm chủ bút nhiều tờ báo quan trọng. 


của Đẳng. Đồng chí là linh hôn của tờ “Cờ giải phóng ». « Tạp 
chŸ Cộng sản»; là tác giá của nhiều bài báo có tính chiến đấu 
cao, có sức thuyết phục lớn. Đó là những tờ báo đã có ảnh 
hưởng sâu rộng trong quần chúng từ những năm trước cách 
mạng Tháng Tâm. Hcạt động nhiều mặt của đồng chí còn thề 
hiện trên lĩnh vực thơ ca, Những bài thơ của đồng chí với bút 
danh Sóng Hồng đã thề hiện sức chiến đấu cao và lòng nhân 
ái sâu sắc. .. 


ỜỚ đồng chi, nhà chính trị, nhà tư tưởng. nhà lý luận. nhà 
hoạt động vàn hóa, nhà báo, nhà thơ đã quyền với nhau làm 
một. Đó là sự thể hiện một cách sinh động lương tâm, trí tuệ 
và tỉnh cảm cách mạng cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, 
của nhà lãnh đạo cách mạng của Đảng theo chủ nghĩa Mác = 
Lê-nin. 


Đồng chí luôn luôn là lấm gương sáng về tính kiên cường 
cách mạng. tính nguyên tắc và tồ chức kÝ luật. tỉnh cảm chán 
thành với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn giản dị trong 
cuc sống hàng ngày, cách làm việc khoa học, cần thận, cụ thề 
nhằm hiệu quả thiết thực. 


Đồng chí mất đi là một tồn thất lớn đối với chúng ta, nhưng 
cuộc đời cao đẹp của đồng chí, tài nàng nhiều mặt của đồng 
chí sẽ sống mãi trong lòng nhân đàn ta. Đạo đức mẫu mực của 
đồng chí mãi mãi là tấm gương quý báu đối với chúng ta, 


Vĩnh biệt đồng chí, chúng ta và cá các thế hệ mài sau mãi 
mãi ghí nhớ công lao to lớn của đồng chí. 


Đồng chí Trường Chinh kính mến, 


Chúng tôi, những người đồng chí thần thiết của đồng chí, 
những bạn bè quốc tế gần gũi của đông chí, củng đồng bào và 
chiến sĩ eä nước kính cần nghiêng mình vĩnh biệt dồng chỉ với 
niềm tiếc thương vô hạn. Chúng tỏi chân thành chia sẻ nỗi đau 
buồn sảu sắc này với gia đỉnh dòng chỉ, 


Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi nguyện siết chặt hàng ngũ 
chung qưanh Ban chấp hành trunz ương Đăng cộng sản Việt 
nam, g1ữ vững doàn kết, nhật trí trong toàn dàng, toàn dân, 
ra sức khắc phục mọi khó khăn thử thách. thực hiện thắng lợi 
công cuộc đối mới theo tính thân Nghị quyết Đại hội lần 
thứ VI của Đang, đưa sự nghiệp cách mạng của nhàn đàn ta 
tiên lén. 


Nin nghiêng mìỉnh vĩnh biệt đồng chỉ Trưởng Chính 
kính mến. 


Nhân dịp Đại hội toàn quốc lân thứ VỊ Công đoàn Việt nam 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
GIẢI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 


IỆN nay, giai cấp công nhân 
nước ta (bao gòn công nhàn, 
viên chức) có trên {4 triệu 
người, trong đó có trên ä0 
vạn công nhân kỹ thuật, trên 70 vạn 
cán bộ khoa học kỹ thuàt. Số công 
nhận trẻ chiếm 60X, công nhàn nữ 
chiếm 46%. Đây thực sự là lực lượng 
nông cốt đang giữ vai trò hết sức 
quan trọng trên mọi lĩnh vực của xã 
hội ta. Thiếu nó, cách mạng xã hội 
chủ nghĩa không thể thành còng. Thiếu 
nó. không thê có chủ nghĩa xã hội. 


Vai trò của giai cấp công nhân thề 
hiện trước hết trong lĩnh vực sản 
xuất. Hằng năm, giai cầp công nhân 
nước ta đã tạo ra được mọt khối 
lượng sẵn phẪm công nghiệp chiếm hơn 
3X tồng sản phầm xã hội, hơn 10% 
thư nhập quöc dân và gàn 70Ã ngân 
sách nhà nước. Lực lượng kinh tế 
quốc doanh mà giai cắp công nhân 
nắm trong tay tuy còn nhiều mặt 
yếu kém nhưng vân đang tiếp tục 
phát triền, văn giữ được vai lrò chủ 
đạo trong nền kinh tế. 

Anh chị em cán bộ, công nhân, viên 
chức trong các ngành giáo dục, v tế, 
văn hóa... đã vượt qua khó khăn, gian 
__ khðồ đề giữ vững và mở mang sự nghiệp 

giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân đân, 
- hước đầu tạo nên những khởi sác mới 
trên tĩnh vực văn hóa — văn nghệ. 


PHẠM THẾ DUYỆT * 


- Từ sau Đại hội VI của Đảng, đông 
đảo công nhàn, xiên chức đã tích cực 
ủng hộ các quan điểm đồi mới, ủng 
hộ quá trình đàn chủ hóa và công 
khai hóa, phát hiện và đấu tranh có 
hiệu qua chống các hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống kinh tế xã hội, 
øóp phần làm trong sạch và nâng 
cao sức chiến đấu của các {ö chức 
dáng và bộ máy nhà nước, làm lành 


mạnh các quan hệ xã hội. v 
Tuy nhiên, văn phải thửa nhận 
một thực trạng là, những năm gìn 


đây, trong giai cầp công nhàn có 
những diễn biến theo chiều hướng 
xấu, räăt đáng lo ngại. 

Điều kiện sinh hoạt của giai cấp 
công nhàn ngày càng khó khăn, căng 
thăng; đời sống vật chất, tỉnh thân 
ngày càng vát và, thiểu thôn : tiền 
lương không bảo đảm mức sống tôi 
thiểu; đại bộ phản công nhân viên 
chức phải lo vạt lộn với cuộc sống 
hàng ngày, Tình hình đó đã làm cho 
công nhân, viên chức không yên tàm, 
không phấn khởi sản xuất và công 
tác. llọ làm việc uẻ oái, cầm chừng, 
không tôn trọng kỷ luật lao động, 
không quan tâm đến năng suất, chát 
lượng và hiệu quả, không coi trọng 
bảo vệ tài sẵn xã hội chủ nghĩa. Nhiều 


# Chủ tịch TCB Việt nam, 


- 


1Ì 


người, trong đó có cả thợ bậc cao đã 
phải bỏ việc đề tìm lỗi làm ăn khác, 
Tử năm 1978 đến nay đã có trên 10 
van công nhân bỏ việc. Một số công 
nhàn, viên chức trong các cơ quan nhà 
nước, nÈhất là trong vác ngành vặt tư, 
thương nghiện, vận tải, các cơ sở có 
liên quan đến tiên, hàng... đã tim mọi 
cách xoay xở, ăn cắp, hối lộ, 
ngoặc với gian thương đề bòn rút 
tài sản xã hỏi chủ nghĩa, Một số người 
chạy theo lối sống thực dụng. Nạn cờ 
bạc, rượu chè, tệ mê tín dị doan phát 
triền. 


Trước những khó khăn trong sản 
xuất và đời sống, trước những bất công 
yà tiêu cực xã hội, trước những sai lầm, 
khuyết điềm của Đăng và Nhà nước, 
số đông công nhân, viên chức đã có 
lâm trạng lo âu, buồn bực, bất bình 
và giảm sút lòng tín. Mối quan hệ 
giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp 
công nhân trên thực tế đang lỏng léo 
và sa sút nghiêm trọng. 


Trình độ văn hóa của công nhân 
thấp. Tính chung trong cả nước, sốỐ 
công.,nhân có trình độ phồ thông 
trung học trở lên chiếm 42,5%, có 
trình độ phô thông cơ sở là 57,5%. 


Tay nghề của công nhân còn non; 
- bậc thợ bình quân là 3,3/7. Số thợ có 
tav nghề bậc cao rất ít. Theo số liệu 
.- điều tra gần đây của Tông công đoàn, 
tính chung trong ca nước, thợ bậc 7 
chỉ chiếm 1,9%. 


Từ năm 1979 đến nay, nhiều công 
nhân lâu năm, cá tay nghề cao đã 
nghỉ việc. Thay vào đó là lớp công 
nhân trẻ phần lớn xuất thân từ nông 
đân, hoặc đàn nghèo thành thị, chưa 
được đào tạo qua các trưởng lớp dạy 
nghề, chưa được tiếp xúc nhiều với 
nền công nghiệp hiện đại, cho nên 
nhin chung tay nghề còn non, từ 
tưởng, tập quán còn chịu ảnh hưởng 
của thành phần xuất thân, của nền 
sản xuất nhỏ; tác phong công nghiệp 
và ý thức tỒ chức kỷ luật rất kém. 
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Cơ cấu đội ngũ công nhân thiếu 
cân đối, thiếu đồng bộ. Việc tuyền 
chọn đào tạo. công nhân thiếu quy 
hoạch, cho nên một số người sau đào 
tạo không được làm đúng ngành nghề 
hoặc không có việc làm. 

Thực trạng nêu trên cho thấy, chất 
lượng giai cấp công nhân nước ta 


đang xuống cấp nhanh chóng. Diều 
đó do nhiều nguyên nhân. Có 


cả nguyên nhân khách quan và 
nguyên nhân chủ quan. Song, với tỉnh 
thân tự phê bình nghiêm túc, chúng 
la phải nhấn mạnh nhiều tới những 


nguyên nhân chủ quan: Đó là: 


— Những sai lầm về chủ trương 
chính sách kinh tế lớn, về chỉ đạo 
chiến lược và tồ chức thực hiện, việc 
duy trì quá lâu cơ chế tập trung quan 
liêu bao cắp và tỉnh trạng mất dân 
chủ, thiếu công bằng. 


— Từ khi cả nước thống nhất đi 
lên chủ nghĩa xã hội, công tác vận 
động công nhân của Đảng chưa được 
đặt ra kịp thời, đúng mức. Nhiều chế 
độ, chính sách đối với công nhân chưa 
được thê chế hóa thành pháp luật 
và chưa được thực hiện nghiêm túc. 

— Đảng và Nhà nước ta chưa thật 
sự quan tâm chăm 1o đời sống và bảo 
vệ lợi ích chính đáng của Ngec lao 


_ động. 


— Các cấp ủy đẳng và cơ quan nhà 
nước chưa thật sự tôn trọng: quyền 
công đoàn và quyền làm chủ của công 
nhân. 


bxẻ 


* 


Đề cho giai cấp công nhân có thề 
hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang 
của minh trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, vấn đề cấp bách đặt ra là 
phải khần trương nâng cao chất lượng 
về mọi mặt của giai cấp công nhân : 

. Trước hết, phải giải quyết cé 
¬ quả một số vấn đề cấp bách về 
lao động và đời sống cho giai cấp công 
nhàn, Cụ thề là: 


Tiến hành khần trương việc tồ 
_ chức lại san xuất, sắp xếp lạt lao động. 
bảo đảm cho công nhân có đủ việc 
làm thường xuyên. Tô chức lao động 
sản xuât niột cách khoa học, chặt chẽ 
sẽ eó tác dụng rải lớn đến việc Xây 
dựng con người, bởi vì giáo dục 
thông qua lao động là phương pháp 
“độc nhất và duy nhất đề to ra những 
con người hoàn thiện » (1). 


Xây dựng chế độ tiền lương hợp 
lý trong các xÍ nghiệp quốc doanh, cơ 
quan nhà nước; thực hiện nghiêm 
chỉnh nguyên tác phân phối theo lao 
động, khuyến khích thâm niên, ưu dãi 
những người trực tiếp làm ra sản 


phầm hàng hóa, thợ lành nghề, cán. 


bô khoa học kỹ thuật. giáo viên và 
thầy thuốc. " 

Gắn tiền lương, tiền thưởng, phúc 
lợi với hiệu quả sản xuất kinh doanh 


của các xí nghiệp và kết quả tăng. 


năng suất lao động; bảo đảm đồng 
lương thực tế bảng quš hàng hóa của 
trung ương và địa phương, lo đủ gạo 
bán cho công nhân. giữ các mặt hàng 
thiết yếu được bù giá : chống bớt xén. 

Cải thiện điều kiện làm việc cho 
công nhân, tăng cường ngay những 


biện pháp có hiệu quả nhằm làm giản 


hẳn tai nạn lao động; phòng chống 
bệnh nghề nghiệp; mở rộng việc tồ 
chức nghỉ ngơi, tham quan và du lịch ; 


chăm sóc tốt sức khỏe của công nhân . 


và gia đình họ, nhất là dối với nữ 
công nhân và con công nhân; kiên 
quyết không đề nữ công nhân làm các 
nghề mà pháp luật đã cấm, bảo đảm 
việc làm cho nữ công nhân sau khi 
sinh đẻ. ' 

Có kế hoạch từng bước sửa lại các 
chính sách đã lạc hậu. gây bất côn§ 
trong phàn phối, hưởng thụ, giải 
quyết tốt vấn đề nhà ở của công nhân 
viên chức, bởi vi nhà ở hiện nay 
đang là một nhu cầu cấp bách của 
công nhân, viên chức. nhất là công 
nhân, viên chức công tác ở các thành 
phố lớn. 


Chăm To tốt đời sống văn hóa tỉnh 
thấn của công nhàn, viên chức, nhất 
là ở các vùng xa xôi, hẻo lánh. 


2. Phát huy quyền lảm chủ thực sự 
của công nhân ; thực hiện quyền tự chủ 
sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp. 

Thực tế cho thấy, ở đâu quyền làm 
chủ của công nhân. quyền tự chủ sản 
xuất kinh đoanh của xí nghiệp được 
tòn trọng và bảo đảm thì ở đó có 
phong trào cách mạng, sản xuất được 
giữ vững và phát triền. Ngược lại, 
ở đâu quyền làm chủ của công nhân, 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
xí nghiệp bị vi phạm, cán bộ quan 
liêu, mệnh lệnh, ức hiếp quần chúng, 
chế độ bao cấp, đặc quyền đặc lợi còn 
tồn tại thì ở đó tính tích cực, năng 
động, sáng tạo của công nhân bị triệt 
tiêu, không có phong trào cách mạng và 
mọi hoạt động đều bị tri trệ. Vì thế, cần. 
xây dựng bộ máy quản lý xí nghiệp 
quốc doanh thực sự là người đại diện 
của công nhân đề quản lý xí nghiệp : 
kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp; xây dựng và thực 
hiện chế độ tự chủ sản xuất kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa theo đúng. 
tỉnh thần quyết định 217/CP của Hội , 
đồng bộ trưởng. phát huy vai trò chủ 
đạo của xí nghiệp và của kinh tế quốc 
doanh đối với các thành phần kinh tế 
khác. Đây là một đòi hỏi mới rất cấp 
bách. 


3. Đồi mới và tăng cường công tác 
giáo dục công nhân. 

Trước những yêu cầu của công cuộc 
đồi mới và thực trạng đội ngũ công 
nhân hiện nay, công tác giáo dục công 
nhân cần được tăng cường và tiến 
hành theo phương thức mới, không 
thề giản đơn, một chiều, tùy tiện. 

"Cần làm cho công nhân hiều rõ 
những quan điềm đồi mới của Đẳng, 
hiều rõ ba chương trình kinh tế, những 


(1) Các Wác : Tư bán. Nrb Sự thật, HÀ nội, 
1960, q. 1, t. 2, tr. 231. 
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chủ trươnz. chính sách kinh tế, xã 
hội của Đẳng và Nhà nước để mọi 
nzười thông suốt, thống nhất hành 
dòng và đấu tranh thực hiện đúng 
những chủ trương chính sách đó. 

Giáo dục công nhàn pảng cao Ý thức 
túp họ nhận thức 
vai (rò, VỊ trí và 
với đái 


giác ngộ giai cập; g 
được đây đủ. sàu sắc 


trách nhiệm của mình đối 


nước; khơi đặy trong họ lòng tự hào - 


về truyền thống cách mạng vẻ vang 
ca giai cấp công nhân Việt nam và 
các đân tộc Việt nam, 

Phát huy những đức tính tốt đẹp 
vốn có của giai cấp công nhàn như 
tỉnh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hỏi, ý chí tự lực tự cường. Sự kiên 
dịnh, vững vàng trước mọi khó khăn, 
thử thách, tính năng động, sáng lạo 
và ¿ thức trách nhiệm cao... 

Này dựng trong giai cấp công nhân 
một lỗi sống có lý tưởng lành mạnh, 
trung thực, sống bằng sức lao động 
của chỉnh mình, có ý thức tồn trọng 
và hảo vệ của công, chăm lo đến lợi 
ieh của tập thê, của đất nước; chồng 
lỗi sóng thực dụng, ích kỷ, chỉ 
mình và vỉ mình. 

Bảo đảm chế độ thông tin thường 
xuyên vẻ tỉnh hình đất nước, về nhiệm 
vụ của xí nghiệp, giúp cho công nhàn 


- 


có những hiều biết cần thiết vẻ quản 


lý kinh tế, quản lý xí nghiệp, về hạch 
toán kính tế; tao điều kiện cho công 
nhân được biết, được bàn, được kiểm 
tra mọi hoạt động của xí nghiệp, eØ 
quan cũng như của nhà nước. 


4. Cải tiền công tác đào tạo công 


nhân. 

Nhà nước cần có quy hoạch và kế 
hoạch chủ động đảo tạo lớp công nhân 
-mới, gản liên với kế hoạch phát triền 
kinh tế xã hội, hướng nghiệp cho thế 
hệ trẻ. Tạo nguồn và quản lý thống 
nhất nguồn bộ sung vào đòi ngũ giai 
cập công nhân từ các trưởng phô 
thông, các trường dạy nghề, các 
trường đại học và trung học chuyên 
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nghiệp, 


biết. 


ˆ 


các trưởng lớp kẻm cập, đào 
Llạo Tông sản xuất của các cơ SỞ XỈ 
nghiệp... Các trường lớp này căn lun 
tốt từ khu hướng nghiệp, dạy nghề ` 
đến việc giáo dục chính trị. tư tướng. 
lạo mọi điều kiện đề học sinh làm 
q:ien với sản xuất công nghiệp và đời 
Sống công nhân. 

Tiên hành kế hoạch hóa dạy nghề 
một cách tông hợp, đồng bộ ni _ 
thực hiện sự cân đối trong nội bọ he 
thống giáo dục và càn đối giữa hệ 
thống đào tạo với hệ thống kiun tế, 
Trén cơ sở đó boàn chỉnh và phát 
triền hệ thống trường dạy nghề các 
loại. làm cho hệ thống dạy nghề kế 
tục đầy đủ hệ thống trường phô thông 
bảo đảm hướng nghiệp và dạy nghề 
cho học sinh sau khi tốt nghiệp JN 
thông. 

Ngoài các trường lớp, đào tạo công 
nhân tại các cơ sở sản xuảt cũng là 
một hình thức đào tạo rất tốt, cần 
được phát triền. Do đó. cùng với việc 
ban hành quy chế trường đạy nưhc, 
nhà nước cần có quy chế đào tạo và 
bồi đưỡng công nhàn trong sản xuất, 

Khần trương thanh toán nạn mù 
chữ trong một bộ phản công nhàn. 
Hoàn thành sớm việc phô cập văn hóa 
eấp Ï tiến lên:phö cập văn hóa cấp H 
phô thông cho đông nhàn. Khuyen chích 
và tạo điều kiện thuận lợi no những 
công nhân có khả năng tiếp tục học 
tập đề đạt tới những trình độ cao hơn. 


- 


5. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đang đổi với công tắc vận động công 
nhân và hoạt động công đoàn, 


Đảng là bộ phận tiền phong của 
giai cắp công nhân. Vì thể, muốn tăng 
cường sự lãnh đạo của đẳng đối với 
giai cấp công nhân, biện pháp tối 
nhất văn là thường xuyên phát triển 
đảng trong công nhàn. Các ngành và 
xí nghiệp công nghiệp nặng, các ngành 
mũi nhọn, các xí nghiệp quốc phòng, 
các khàu sản xuất quan trọng... phái 


(Xem tiếp trang 30) 


Mật số ý kiến về công tác 


cán bộ nữ trong tình hình mới 


Ứ khi có chỉ thị 44 — CT/TU 
ngày 7-u-19§1 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng «Về một 
số vấn đề cắp bách trong công 
tác cần bộ nữ », công lác cán bộ nữ đã 
được các cắp ủv đảng quan tâm hơn 
ra đạt những kết quả nhất định. So 
với trước. hiện nay số chị em tham 
gia công tác đăng và chính quyền có 
tăng lên đôi chút. Đã có thêm cán bộ 
nữ giữ cương vị lành dạo qưan trọng 
ở một số ngành trung ương và tỉnh. 
thành. Hàng ngũ lãnh đạo cục, vụ, viện, 
ban, ngành ở tính, thành và quàn, 
huyện đã được bộ sung thêm những 
cán bộ nữ trẻ, có năng lực và triển 
vọng. 


Dược rèn luyện trong thực tế côn 
tác, nhìn chung đội ngũ cán bộ nữ đã 
từng bước trưởng thành. Hầu hết. chỉ 
em tổ rõ lòng trung thành với Đảng, 
với cách mang, tận tụy, thẳng thắn, 
công tâm trong công tác. Trình độ hiều 
biết về chuyên môn, nghiệp vụ, năng 
lực lãnh đạo, quản lý được nàng lên 
kề cả trong công tác đẳng, công tác 
hình thề, cũng như trong quản lý kinh 

ế, quản ¡ý nhà nước, nghiên cứu và 
nh an tý khoa học. Nhiêu ehị em đã 
phát huy tác dụng tốt, thê hiện rõ tính 
năng động, sáng tạo. bản lĩnh và năng 
lực quản lý, xứng đáng với sự tín cậy 
của Đẳng và nhân đàn. Số chị em mắc 
sai lãm nghiêm trọng về phầm chất đạo 


- chỉ có đưới 20X (cấp tĩnh 35 


« 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH * 


đức hoặc vì phạm chính sách. pháp 
luật cúa nhà nước chỉ là cá biệt, 

Tuy vày, đội ngũ cán bộ nữ phát 
triền vẫn chậm, chưa -theo quy hoạch 
và thiểu đồng bộ. Tỷ lệ cán bộ nữ 
trong các cơ quan ãnh đạo còn thấp, 
chưa tương xứng với sự phát triền 
của lực lượng lao dòng nữ. Số nữ 
tham gia hội đồng nhàn đản các cấp 
—25). Số 
nữ trong các cắp ủy đẳng chiếm 10—12XÄ 
(riêng trong BCHTU là 5%). Tỷ lệ nữ 
lueán bộ lãnh đạo chú chốt Ở cấp 
trung ương và cơ sở quá thấp (chỉ trên 
dưới 1®). Cán bộ nữ giữ chựrc trưởng 
trong các cơ quan lãnh đạo cao nhất 
của đảng và chính quyên các cấp hầu 
như không đáng kề. Ngay ở một số bộ, 
ngành đông nữ hoặc ở những cơ quan 
mà chức năng, nhiệm vụ có liên quan 
nhiều đến chính sách đối với phụ nữ 
và trẻ em (như Bộ công nghiệp nhẹ, 
Bộ nội thương. Bộ nông nghiệp “và 
công nehiệp thực phầm v.v.) cũng chưa 
eó hoặc có rất ít cán bộ lãnh đạo là 
nữ. Trong 10 cục, vụ của Bộ giáo dục 
chỉ eó 1 đơn vị (Cục bào vệ và giáo 
dục trẻ) là có cán bộ nữ lãnh đạo. 
Trong đội ngũ lãnh đạo các cục, vụ, 
viện của Bộ đại học và trung học 
chuyên nghiệp không có một nữ nào, 
mặc đủ số cần bộ khoa học nữ là khá 
đông (trên 40). s. 


% Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 


l3. 


Điều đáng quan làm là đội ngũ cắn 
bộ nữ đã ít, lại đang giảm súi và có 
chiều hướng giảm nhanh, nhất là ở cấp 
trung ương và cơ sở. Nữ đại 
Quốc hội giảm từ 21,74 xuống còn 
17,17%. TỶ lệ nữ trong hội đồng 
nhân dân huyện, xã giảm từ 27,7Ã 
xuốnp còn 19,6. 


Vi sao đội ngũ cân bộ nữ phát triền 
chậm, tỷ lệ thấp và giam sút nhanh 
như vậy ? Có nhiều nguyên nhàn. trong 
đó đáng chú ý nhất là các nguyên nhân 
sau đây: 


— Cần bộ lãnh đạo ở nhiều cấp 
chưa nhận thức đầy đủ: vị trí, vai trò 
của đội ngũ cán bộ nữ và sự cần thiết 
phải có cân bộ nữ. Tư tưởng phong 
kiến, etrọng nam khinh nữ » còn ngự 
trị khá sâu trong tiềm thức và tàm lý 
chung của xã hội, kề cả trong một số 
chị em. Biều hiện cụ thề là nhiều cấp 
ủy còn chưa tin khả năng lãnh đạo của 
phụ nữ, không mạnh đạn đề bạt cán bộ 
nữ đù chị em có đủ tiêu chuẩn. Đánh 
giá cần bộ nữ côn khát khe và cầu toàn, 
thiếu khách quản và không công bảng. 
Có trường hợp quá đề ý đến những 
nhược điềm nhỏ của chị em dù chỉ 
thuộc về cá tính trong sinh hoạt ; 
không quý trọng, đề bạt những chị em 
có năng lực, có bản lĩnh và cương trực 
trong công tác. Thậm chí còn tồn tại 
những nhận định không có cơ sở thực 
tế cho rằng đa số cần bộ nữ không đảm 
đương được nhiệm vụ, hoặc phụ nữ 
không có khả nìng giữ vị trí lãnh đạo 
ở những cải cao trong đáng và nhà 
nước ; trước tỉnh hình đời sống khó 
khăn hiện nay, không nên đề phụ nữ 
tham gia công tác lãnh đạo và quản 
lý mà đề chị em quay về làm tốt chức 
năng gia đỉnh... Tăt cả những nhận 
thức nêu trên đều không đúng, cần 
được kịp thời uốn nắn. 


— Công tác cân bộ nữ chưa được 
đạt đúng tâm trong toàn bộ công tác 
cán bộ của Đẳng. Nhiều cấp ủy đẳng 
còn ngại khó, thiếu quyết tâm xảy 
dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ 
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biều. 


nữ. Trong khâu lựa chọn. đề bạt còn 
nặng tư lưởng « ăn sẵn », khỏng 
mạnh đạn sử dụng và bồi đưỡng cán 
bộ trẻ. Chưa có chế độ, chính sách và 
những Biện pháp thích hợp tạo điều 
kiện cho cán bộ nữ vừa làm tròn chức 
năng làm mẹ và ồn định gia đình, vừa 
hoàn thành tốt công tác. 

Nhiều cấp ủy đáng và cán bộ lãnh 
đạo bộ, ngành còn buông lông chỉ đạo 
thực hiện chỉ thị 4i{ về công lác cán 
bộ nữ. Gần đây công tác cán bộ nữ bị 
“thả nôi?, Hệ thống cán bộ chuyên 
trách theo đõi công tác nữ từ truirg 
ương đến địa phương không được 
củng cố và lăng cường. Trong nhiều 
cơ quan tồ chức của đảng và chính 
quyền vẫn chưa có cán bộ lãnh đạo 
là nữ hoặc chuyên viên nữ giúp lãnh 
đạo theo đõi và đề xuất chính sách 
cán bộ nữ. Trong 18 tỉnh, thành đượ‹ 
khảo sát, chỉ có 3 tỉnh có nữ tham 
gia lãnh đạo trong ban tồ chức. 


— Những khó khăn gay gắt về đời 
sống kinh tế mà phụ nữ là người gánh 
chịu nặng nề nhất đã tác đồng đến 
tÂm tư, tính thân,- nơ; lực và sức 
khỏe của phụ nữ, khiến một bọ phận 
chị em phải rời công tác 4È lo cuộc 
sống gia đỉnh. 

Việc đồi mới cơ chế quản lý trong 
những năm gần đây đỏi hỏi p'!:äi nâng 
cao trinh độ và măng lực, tính năng 
động và sự sáng tạo của người lãnh đạo. 
Một bộ phận cán bộ nữ do không được. 
đào tạo vững chắc, hoặc sau khi đề 
bạt không được tạo điều kiện tiếp tục 
trau đồi chuyên môn nghiệp vụ cho 
nên không đáp ứng được yêu cầu 


cũng bị rơi rụng đản a. 


~ Trong điều kiện thực hiện chế đó 
hạch toán kinh doanh, chống chế độ 
bao cấp, nhà nước chưa kịp thời đồi 
mới chính sách đối với cân bộ cơ sở 
khiến cho đội ngũ này không vên tâm 
công tác, Một số cân bộ đương chức 
xin nghỉ công tác lãnh đạo. quản lý 
để lao động sản xuất, một số chị em 
trẻ không muốn tham gia lãnh đạo. 


Sự cố gắng. nỗ lực vươn lên của bản 
4qhân cán bộ nữ chưa đều và chưa 
. tnanh. 

Cũng cần phải nói là trong cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực, có không Ít 
cán bộ nữ do thăng thắn đâu tranh 


đề bảo vệ chân lý đã bị gạt ra khỏi 


guồng máy lãnh đạo. 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ, 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ gán liền 
với sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp. Trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ gản liền với công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại 
hội VI eủa Đảng và các Nghị quyết 
. của các Hội nghị Trũng ương gần đây, 
chúng ta đang từng bước thực hiện 
sự nghiệp đồi mới toàn diện trên khắp 
đất nước. Sự nghiệp đó đòi hỏi phải 
-_ ra sức củngö xây dựng đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 


ˆ đấu của đội ngũ cán bộ, làm tốt công . 


tác vận động quản chúng, trong đó 
có công tác vận dộng phụ nữ và tăng 
cường cán bộ nữ. 


Đảng ta đã nhiềư lần chỉ rõ nội 
dung của công tác vận động phụ nữ 
trong giai đoạn hiện nay là chống 
những quan điềm nhận thức lạc lrậu, 
sai lâm của chế độ cũ về văn đề phụ 
nữ; là phát động phong trào phụ nữ 
tham gia quan lý xã hội, tham gia sản 
xuất phù hợp với đặc điềm và sở 
trường cửa người phụ nữ; là giảm 
nhẹ lao động gia đinh bằng công tác 
tồ chức đời sống một cách hợp lý: 
là tích cực nàng cao trỉnh độ chính 
trị. văn hóa, khoa học kỳ thuật của 
phì nữ, tạo mọi điều kiện đề phụ nữ 
vừa thực hiện được chức năng của 


mình trong gia đỉnh vừa làm tốt nghĩa 


vụ công đân, phát huy quyền làm chủ 
một cách dày đủ nhàt. 

Tăng cưởng công tác cán bộ nữ là 
xuất phát từ quan điềm giai cấp của 
Đẳng về văn đề giải phóng phụ nữ, từ 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị do 
Đăng đề ra,từ sự đòi hỏi tất yếu của 
phong trào pnu nữ. Tronø phong trào 
hành động cách mạng của phụ nữ đã 
Và đang xuất hiện những cán bộ nữ 
có tài năng, có khả năng tham ra 
lãnh đạo và quân lý trong những lĩnh 
vực công tác khác nhau, đặc biệt là 
những công tác phù hợp với năng lực 
và đặc điểm của phụ nữ. Từ phong 
trào phụ nữ mà ra, đội ngũ cán bộ - 
nữ có điều kiện phán ánh dây đủ vêu 
cầu và nguyện vọng của quân chúng 
phụ nữ, tham gia xây dựng các chủ 
trương của Đảng, chính sách của Nhà 
nước, có sức thuyết phục, động viên 
phụ nữ thực hiện mọi nhiệm vụ cách 
mạng. 


Cần khẳng định rằng. đội ngũ cắn 
bộ nữ là một bộ phạn quan trọng, 
không thề thiếu trong đội npũ cán bộ 
của Đảng, và trong bất kỷ hoàn cảnh 
nào, dù khó khăn đến mấy, Đảng ta 
quyết tâm xây dựng GÓI ngũ cán bộ 
nữ vững manh. 


Vấn đề đặt ra đối với công tác cán 
bộ nữ hiện nay là đầy mạnh phát 
triền vê sỏ lượng, nâng cao chất lượng 
và tạo mọi điều kiện đề can bộ nữ 
vừa dảm bảe chức năng làm mẹ, vừa 
đảm nhiệm công tác có hiệu quả. Các 
cấp ủy đảng cần nhận thức đúng đắn 
Yị trí và vai trò của đội ngũ cán bộ 
nữ, quyết tâm và gấp rút xây dựng 
quy hoạch và có chính sách thích 
đáng de thực hiện có hiệu quả việc 
đào tạo. bỏi dưỡng, sử dụng, đẻ bạt 
cán bộ nữ. Kiên quyết đàu tranh 
chống tư tưởng phong kiến, chống 
thái độ khắt khe, không công bảng 
trong đánh giá và sử dụng cán bộ nữ. 
Đồng thởi phê phán thái độ trủ úm, 
chèn ép những cán bộ nữ có năng lực, 
dám đấu tranh bảo vệ chản lý. 
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Quy hoạch cán hộ nữ cần được đặt 
trong uy hoạch tông thể có tính chiên 
lược về công tác cán bộ của Đáng. Chỉcó 
nắm vững và xuất phát tử tiêu chu n cán 
bộ nói chúng và tiêu chuẩn từng chức 
danh cụ thẻ mới có thê lựa chọn và đề 
bạt đúng cán bộ nữ, Tránh đẻ bạt cân 
bộ theo &eơ cấu» hình thức, chống 
tư trởng *ăn sản Ð® hoặc * tôn tỉ trải 
tự ” trong lựa chọn, đề bại cán bỏ nữ, 


Trong việc đào tạo, bồi đường cần 
bộ nữ, chủ ý kết hợp hài hòa hình 
thức đào tạo trong các trường lớp, với 
hình thức đào tạo tại chỗ. mạnh đạn 
giao Việc Và giúp đỡ chị em hoàn 
thành công tác, Biện pháp đạo tạo 
cán bộ nữ có hiệu qua là: vừa mạnh 
đạn sử dụng, để bạt, vừa tích cực bôi 
đường; để bạt rồi phải tiếp tục bồi 
đường đề sứ dụng tốt hơn, 


Muốn duy trì và phát triền đội nơũ 
cán bộ nữ. nhất là trong hoàn cảnh 
có nhiều khó khăn về đời sống kinh 
tế xã hội hiện nay, cần sớm nghiên 
cứu để có niột hệ thông chính sách 
riêng đôi với cán bộ nữ. Ngoài chức 
năng lao dộòng xã hỏi như nam giới, 
phụ nữ còn có chức nắng (làm mẹ », 
mỏi chức năng quan trọng, quan hệ 
trực tiệp đến việc bảo tồn nòi giống 
và bồi dưỡng, giáo 'dục thế hệ tương 
lai, Đề thực hiện được thiên chức nị hV, 
người phụ nữ phải đành nhiền thời 
gian vạt chất, tầm trí và sức lực. Do 
vậy phái có những chính sách tao điền 


kiện thuận lợi cho cán bộ nữ làm 
tròn ca hai chức nàng thiêng liêng 
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đó. Thực hiện chính sách riêng và 
«@ không cáo Làng Ÿ đối với cán bộ nữ, 
Không có nghĩa là « chiếu cố * hoặc 
can ơn» cho pPụ nữ, mà thực chất 
là ấp dụng chính sách hợp lý đề giúp 
chị em thực hiện được quyền bình 
đing VỀ các mặt, Hệ thông chính sách 
đó phải có tính đồng bộ, từ kế hoạch, 
biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đến 
phương liện và điều kiện làm việc. tử 
chế dÖ chăm sóe và bảo vệ sức khóe 
dến chính sách phúc lợi tập thể và 
cai tiên những boạit động dịch vụ cần 
thiết để giải phóng sức lao động của 
cn bộ nữ, 


Chúng ta chỉ có thề xày dựng được 
đội ngũ củn bọ nữ vững mạnh, nếu 
công tác cán bộ nữ được đặt rong 
mỗi quan hệ hữu eơ với việc pl.á 
triên lực lượng lao động nữ, phát 
triên đòi ngũ khoa học, kỹ. thuật, 
chuyên mỏnm nghiệp vụ, làm tỐt công: 
tác phát triển đẳng trong phụ nữ. vi 
đó là những việc làm có tác dụng tạo 
nguồn bồ sung cán hộ nữ. 


Dáng ta coi sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ nói chung và công tác cán bộ 
nữ nói riêng là sự nghiệp của toàn 
đang, của nhà nước và của ca xã hội, 
trong đó có trách nhiệm của chính 
phụ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ, đặc biết 
là cân bộ nữ trể tuôi cần khẳng định 
VỊ lrí và vai trỏ của mình trong sự 
nghiệp cách mạng, cố gắng khắc phục 
mọi Khó khăn, nâng cao trình độ mọi 
mại, tự tìn ở sức mình, sẵn sàng đâm 
đương tốt những nhiệm vụ được giao. 


Nám vững và thực hiện tốt 
bộ luật tố tụng hình sự 


ĂM 1985, Nhà nước ta đã ban 
N hành Bộ luật hình sự quy 

định tập trung, thống nhất 

vấn đề tội phạm và hình 
phạt, thề hiện rõ chính sách hình sự 
của Dảng và Nhà nước ta trong giai 
đoạn cách mạng mới. Đề bảo đảm 
thi hành tốt Bộ luật hình sự, kịp thời 
phát hiện và xử lý nhanh chóng, 
nghiêm mình mọi hành vị phạm tội, 
cần phải có một c chế tố tụng hình 
sự phù hợp mang tính đồng bộ và 
thống nhất, bởi vì giữa hình sự và 
tố tụng hình sự có mối liên hệ mật 
thiết, hữu cơ với nhau. C. Mác đã 
khẳng định : “Việc xét xử và luật 
pháp liên hệ mật thiết với nhau, cũng 
như hỉnh đáng cây cối gắn liền với 
cAy cối, hình đáng động vật gắn liền 
với thịt và máu của động vật. Cũng 
với tính thần ấy phải cô vũ việc xét 
xử và pháp luật, bởi vi trình tự xét 
xử chỉ là hình thức của sự sống của 
pháp luật, do đó cũng là biều hiện 
của sự sống bên trong của nó ° (|), 


Pháp luật tố tụng hinh sự nước ta 
được hinh thành và phát triền trong 
mãy chục năm nay. Từ thực tiễn 
công tác điều tra, truy tố, xét xử và 
thị hành án hình sự, chúng ta đã rút 
ra được những kinh nghiệm tốt, đưa 
ra những quy định có hiệu quả, có 
tác dụng đáng kề đối với công tác 
đấu tranh chống và phòng ngừa tội 
phạm. Tuy vậy, nhin chung các văn 
bản hiện hành về tố tụng hình Sự còn 
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mang tính đơn lẻ, chỉ quy định về 
một hoặc vài vấn đề riêng biệt. Do 
đó, thiếu tính đòng bộ và tính thống 
nhất, chưa thề hiện được một cách 
toàn điện chính sách của Đảng và 
Nhà nước ta trong lĩnh vực tố tụng 
hinh sự. Bên cạnh đó, đa số các văn 
bản hiện hành là những thông tư, 
chỉ thị eäa các ngành tòa án, kiềm 
sát, nội vụ, tư pháp..., và nói chung 
là các văn bản dưới luật, hiệu lực - 
pháp lý thấp, có một số văn bản 
không còn phù hợp với tình hình 
hiện nay. Việc ban hành Bộ luật tố 
tụng hình sự thê chế hóa hoạt động 
của các cơ quan điều tra, truy tố, xét 
xử là rất cần thiết, là yêu cầu tất 
yếu của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Nó hoàn toàn phủ hợp với chủ trương 
từng bước bồ sung và hoản thiện hệ 
thống pháp luật mà Đại hội lần thứ VI 
của Đảng dã đề ra. 

Bộ luật tố tụng hình sự là một văn 
bản pháp luật tồng hợp quy định tập 
trung và thống nhất các thủ tục, trình 
tự tiến hành các hoạt động điều tra, 
truy !lỐ và xét xử các vụ án hỉnh sự 
nhằm phát hiện chính xác, nhanh 
chóng và xử lý nghiêm minh, kịp thởi 
mọi hành ví phạm tội, đồng thời bảo 
đảm việc thí hành các bản án và 
quyết định của tòa án đã có hiệu lực 


Ba trưởng Bộ tư pháp. 


(1C, Mác và Ph. Ăng-ghen : Pekjn tập. 
Nxb Sư thật, Hà Nội, 1978, t. 1, tr, 213. 
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pháp luật. Bộ luật được xay dựng 
xuất phảt từ tỉnh hình Kinh tế — xã 
hội nước ta đang ở chặng đường đu 
của thời kỷ quá độ, từ ihực tiền đàu 
tranh chống và phòng n;ừa tọi phìm 
trong mấy chục năm qua, 
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1. Bộ luật tố tùng hình sự thể hiện 
quan điềm làng cường đàu tranh 
chống tội phạm một cách kiến quyết 
và triệt đề. Tronz hình hình hiện này, 
do nhiều nguyên nhân ki:h tẻ - xã 
hội, tình hình phạm tội vàn có chiều 
hưởng tăng lên, nhiều tội phạm 
nghiêm trọng xảv ra hết sức đã man, 
trắng trợn, tàn bạo như: giết người, 
cướp của, hiếp đâm, nhiều vụ ăn cáp 
tài sản xã hội chủ nghĩa mang tính 
chất có tồ chức dưới nhiều hình thức 
tỉnh vị, phức tạp; có không ÍL vụ 
xâm phạm dauh dự và các quyền 
của công dân, nhảit là ở cơ sở. Đáng 
quan tâm là trong số những người 
phạm tội, số thanh niên thiếu niên 
chiếm tỷ lẻ lớn, số cán bộ, công nhân 
viên chức nhà nước cũng không ít. 

Gần đây, các cơ quan pháp luật, 
các cập chính quyền và các tổ chức 
xã hội có cố øgáng trong việc đầu tranh 
chống và n¡ãn ngừa tội phạm. Những 
phải nhậu rõ là pháp luật nói chúng 
vẫn bị buông lỏng. thậm chí dã bị 
coi thường, hiệu lực quản lý của nhà 
nước sút kém, bọn lưu manh côn dỏ, 


bọn trỏm, cướp, đầu cơ, buôn lậu lợi, 


dụng hoành hành, người lương thiện 
trở nên e dẻ, né tránh, bàng quan, 
Việc điều tra, truy tố, xét xử, thì 
hành án chưa thực sựr đáp ứng Véu 
cầu, mà nhiều khi chậm trẻ, kéo dài, 
thiếu sắc bén, nghiêm mình. 

Muốn bảo vẻ chế độ, bảo vệ công 
dân phải ra sức chống tội phạm. Đầu 
tranh chống tội phạm bao gồm hài 
mặt: xử lý và phòng ngửa tội phạm. 
Hai mặt công tác này quan hệ hiện 
chứng và hỗ trợ cho nhau. Phòng 
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nưửa tốt thì ít phải xử lý và ngược 
lại, xử lý đúng đắn, công minh, kịp 
thời sẽ có tác dụng giáo dục — phòng 
ngừa tốt, 

Trước hết, phải triệt đe tuân theo 
nguyên tác mọi công dân đều bình 
đăng trước pháp luật. Về mặt này, 
an bảo đảm mọi hành vị phạm tòi 
phải được phát hiện và xử lý kịp 
thời, nghiêm mỉnh, đúng pháp luật, 
không bỏ lọt tội phạm; xóa bó mọi 
sự bao che đề lần tránh pháp luật; 
củng cố thêm lòng tin cúa quần chúng 
nhàn đần vào côn: lý, vào pháp luật, 
vào hoạt động tư pháp nói chung và 
hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 
nói riêng và giúp cho họ tìm thấy ở 
các cơ quan báo vệ pháp luật sự phản 
xét công bằng, chỗ dựa đáng tín cậy 
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của minh. Bộ luật tố tụng hình sự 
một mặt quy định trách nhiệm của 
cơ quan điều tra, viện kiềm sát và 
tòa án phải phát hiện và xử lý kịp 
thời, nghiêm mình mọi hành ví phạm 
Lội, mạt khác quy định mộtz loạt 
nguyên tắc bảo đảm cho hoạt động 
lÕ tụng được tiến hành khách quan, 
toàn diện, đầy dủ, tránh khuynh 
hưởng chỉ tìm những chứng cứ có tội, 
chứ không chú ý đến những chứng 
cíc vô tội, đồng thời giao cho eơ quan 
điều tra, viện kiềm sát, tòa án nhiều 
quyền hạn trong lĩnh vực tố tụng 
hình sự nhằm tạo điều kiện cho các 
cơ quan đó xử lý vụ án hỉnh sự đúng 
pháp luật. CÁc cơ quan nhà nước. tô 
chức xã hội và cỏng dàn có nghĩa vụ 
niủp các cơ quan pháp luật phát hiện 
và nưăn chặn kịp thời các hành vi 
phạm tội, không được bao che tội 
phạm và người phạm tội.. 

Tác dụng của việc xử lý tội phạm 
phụ thuộc rất nhiều vào việc bảo đảm 
hiệu lực thi hành của các quyết định 
của cơ quan điều tra, viện kiểm sát 
và lòa án. Dù quyết định có đúng 
đắn, công minh đến mấy mà không 
được thi hành thì việc xử lý tội pham 
cũng không có tác dụng tích cực đối 


với việc đấu tranh chống tội phạm. 
Do vậy, Bộ luật tố tụng hình sự chú 
trọng việc bảo đảm hiệu lực của các 
quyết định xử lý vụ ấn hình sự, nhắt 
là các bản án và quyết định của tòa 
ân 

Mặt thứ hai không kém phần quan 
trọng của công tác đấu tranh chỗng 
tội phạm là việc tích cực, chủ động 
phòng ngừa. Nhiệm vụ của cơ quan 
điều tra, viện kiềm sát và tòa án 
không chỉ giới hạn trong phạm vì 
phát hiện, xác mỉnh và xử lý tôi 
phạm, mà trong? quá trình tiến hành 
tố tụng, các cơ quan này còn cỏ nhiệm 
vụ phát hiện những nguyên nhân và 
điều kiện phạm tội, kịp thời kiến 
nghị đề các cơ quan, LÒ chức hữu 
quan có biện pháp khắc phục. loại 
trừ những nguyên nhân và điều kiện 
đó. Trong lĩnh vực này, cần cỏ sự 
hỗ trợ và tham gia tích cực của các 
cơ quan, đoàn thề và nhân dân. 

2. Những quy định của Bộ luật tố 
tụng hình sự về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan điều tra, viện 
kiềm sát, tòa án cũng như mối quan 
hệ giữa ba ngành, giữa cấp trên và 
cấp dưới trong hoạt động tố tụng 
hình sự thề hiện quan điềm tăng cường 
hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp 
luật trong lĩnh vực tố tụng hình sự. 
Những quy định này góp phần hình 
thành một cơ chế tố tụng hình sự 
thống nhất, linh hoạt và khoa học, 
bảo đảm sự phối hợp hoạt động ăn ý, 
nhịp nhàng giữa các cơ quan, các 
ngành trong công tác điều tra, truy 
tõ, xét xử ; khắc phục tình trạng chậm 
chạp, thiếu khần trương, thiếu trách 
nhiệm, đùn đầy, đồng thời phát huy 
tính tích cực, chủ động và đẻ cao 
trách nhiệm của mỗi ngành, mỗi cán 
bộ trong công tác, nâng cao hiệu quả 
đấu tranh chống và phòng ngừa tội 
phạm. 

3. Bộ luật tố tụng hình sự quán 
triệt tỉnh thần dân chủ hóa hoạt động 
tố tụng hình sự. Điều quan trọng là 
bảo đâm cho quần chúng nhân dàn 


tham gia quản lý nhà nước, quân lý 
xi hỏi. V.I. Lê-nin đã chỉ rõ: « Toàn 
thề công đàn không trừ một ai đều 
phải tham gia vào việc xét xử và quản 
lý đất nước. Và điều quan trọng đối 
với chúng ta là thu hú\” toàn thề 
những người !ao động, không trừ một 
ai, tham gia việc quản lý nhà 
nước» (2). Việc tăng cuòng và mở 
rộng sự tham gia của các tô chức xã 
hội và công dân vào hoạt động tố 
tụng hình sự có ý nghĩa chính trị — 
pháp lý rất quan trọng. Nó kết hợp 
sức mạnh pháp chế xã hội chủ nghĩa 
với sức mạnh của quần chúng nhân 
dàn trong dẫu tranh chống và phòng 
ngửa tội phạm, bão vệ chế độ, bảo 
vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của công 
đân. 

Thực tiễn đấu tranh chống tội 
phạm ở nước ta cho thấy rằng, nếu 
khône biết dựa vào nhân dân, không 
phát huy được tính tích cực, chủ động 
của quản chúng đầu tranh chống tội 
phạm, thì các eơ quan bảo vệ pháp 
luật gặp nhiều kló khăn trong việc 
ngàn chặn các hành ví phạm pháp, 
phát hiện và xử lý kịp thời. nghiêm 
mỉnh các tội phạm và đặc biệt là 
trong công tác thí hành án. VI vậy; 
Bộ luật tố tụng hình sự đề cao vai 
trò và mỡ rộng quyền của các tỔ 
chức xã hội và công đàn tham: gia tố 
tụng hình sự đưới nhiều hình thức 
khác nhau như tố giác và bảo tin về 
tội phạm; tham gia bắt người phạm 
tôi quả tang hoặc người đang bị truy 
nã; tham gia xét xử vụ án hình sự 
với tư cách là hội thầm nhàn dân: 
làm bào chữa viên xã hội; nhận bảo 
lãnh bị can, bị cáo; tham gia bảo 
đảm thí hành án... 

Các cơ quan điều tra, viện kiềm 
sát, tòa án có trách nhiệm tạo điều 
kiện thuận lợi đề các tò chức xã hội 
và công đàn tham gia hoạt động tố 


(2)  V.I. Lê-nin : Fodn tập. Nxb 
Miát-xcơ-va, 1977, ( 36, tr. 68. 


Tiên bộ, 
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tụng hình sự, nhất là tham gia giám 
sát đối với hoạt động tố tụng. bảo 
đảm thực tiện quyền khiếu nại, tố 
cáo của công dân đối với những việc 
làm và quyết định trái pháp luật của 
cơ quan và cán bộ tiến hành các hoạt 
động tố tụng. Bộ luật tố tụng hình sự 
quy định Mặt trận Tô quốc và các 
thành viên của mặt trận có quyền 
kiến nghị với cơ quan có thầm quyền 
về những hành vi trái pháp luật của 
các cơ quan và cán bộ tiên hành các 
hoạt động tố tụng hình sự. Cơ quan 
có thầm quyền phải xem xét và giải 
quyết nhanh chóng kiến nghị hoặc 
khiếu nại, tố cáo và thông báo kịp 
thời kết quả. 


Trong hoạt động của mình, các cơ 


quan bảo vệ pháp luật phải thường '` 


xuyên kiểm tra tính hợp pháp 
và tính có căn cứ của các 
quyết định của mình. Trong điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án, các cơ 
quan hữu quan cần đề cao tính thản 
trách nhiệm nhằm dúng người phạm 
tội, đúng tội phạm, đúng pháp luật, 
không bát giữ, giam người hoặc khám 
xét một cách tùy tiện. Một nguyên 
tắc hết sức quan trọng phải được tuân 
theo là *“ không ai có thề bị coi là có 
tội và phải chịu hình phạt khi chưa 
có bản án kết tội của tòa án đã có 
hiệu lực pháp luật ®. Bộ luật chú trọng 
đến quyền được bào chữa của bị can, 
bị cáo, vai trò của luật sư, bào chữa 
viên xã hội. 


bí 


Muốn quản lý xã hội bằng pháp 
luật thì cân phải có luật. Nhưng chỉ 
có luật không thôi (thậm chí là luật 
rất tốt, rất hoàn thiện) thì chưa đủ, 
mà văn đề quan trọng là tô chức thực 
hiện chúng bằng những biện pháp 
thiết thực, đồng bộ đề rốt cuộc đua 
pháp luật vàu cuộc sống. Cũng 


như Bộ luật hình sự, Hộ luật tố tụng 


hình sự muốn được thí hành nghiêm 
chỉnh thi cần phải có sự nỗ lực chung 
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của Nhà nước, của toàn xã hội và mot 
công đân. Cán bộ, nhân viên tòa án 
kiềm sát, nội vụ, tư pháp và các 
ngành khác trong khối nội chính phải 
la những người gương mẫu trong việc 
thực hiện tốt những quy định của Độ 
luật. Trước mắt có một số việc căn 
làm như sau: 


— Tô chức tuyên truyền, phô biến 
rộng rãi trong cán bộ, nhân viên các 
cơ quan, đoàn thê và trong quản chúng 
nhản đân về những nội dung cơ bản 
của Hộ luật tố tụngahình sự đề giúp 
cho họ thay được trách nhiệm tam 
gia phat hiện và ngăn chặn tội phạm, 
giúp các cơ quan bảo vệ pháp luật xử 
lý kiên quyết, triệt đề, kịp thời mọi 
hành vị phạm tội, thấy được trách 
nhiệm giám sát của họ đối với hoạt 
động tỐ tụng theo luật định. Đối với 
cản bộ, nhàn viên các cơ quan bảo vệ 
pháp luật, cần tồ chức học tập toàn bộ 
nội dung của Bộ luật, đặc biệt làm kỹ 
đối với cản bộ trực tiếp làm công tác 
điều tra, truy tố, xét xử và thi 
hành án.. 


— Rà soát lại những văn bản tố 
tụng hình sự hiện hành, phát hiện. 
những văn bản đã lỗi thời hoặc kém 
hiệu lực đề kịp thời hủy bỏ hoặc sửa 
đôi cho pl ù hợp với Bộ luật ; chuẩn 
bị soạn thảo và ban hành một. số văn 
bần mới cụ thề hóa các quy định của 
Bộ luật hoặc hướng dắn chỉ tiết thị 
hành. 

— Kiện toàn tồ chức bộ máy, tăng 
cường và nâng cao trình độ nghiệp 


_vụ cho đội ngũ cần bộ và bảo đảm 


điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
hoạt động của các cơ quan tiến hành 
tỗ tụng. 

Những việc nêu trên cần được tiến 
hành sớmn đề đến ngày 1-1-1989, khi 
Bộ luật tố tụng hình sự có hiệu lực, 
chúng ta có thề sẵn sàng thi hành và 
sau đó có thê tiếp tục những công 
việc đó và xử lý một số công việc 
mới nảy sinh do sự phảt triền tình 
hình thực tế đưa đến 


Về pháp lệnh kế toán sà thống kê 


- VẠI TRỒ (ỦA KẾ T0ẤN VÀ THỐNG KẾ 
TRÔNG VIỆC NÂNG CAO HIỂU QUÁ @UẢN LÝ 


LÊ VĂN TOÀN + ~ TRƯƠNG VĂN PHÚC x+x 


Ế toán và thống kê với tư 
cách là một công cụ quản lý 
được hình thành và phát triền 
cùng với sự phát triỀn của sản 
xuảt và nhu cầu quản lý kinh tế — xã 
hội. Về hình thức chung, có thề hiểu 
hạch toán (bao gồm kế toán, thống 
kẻ và hạch toán tác nghiệp) như là 
sự tính toán và nghiên cứu một cách 
có hệ thống các hiện tượng kinh tế — 
xã hội bằng các phương pháp định 
Tượng. 

C. Mác đã đề cập trong Tư bản: 
* Kế toán, như là phương tiện kiềm 
soát và tồng kết quá trình sản xuất... 
(Cho nên kế toán càng cần thiết đối 
với sản xuất tư bản chủ nghĩa hơn là 
đối với sản xuất phân tân của thợ thủ 
Ông và nông dân, và lại càng cần 
thiết đối với nền sản xuất công cộng 
hơn là nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa » (1). 

Từ «kế toán? €C. Mác dùng ở đây 
không chỉ giới hạn vai tcò của nó 
rong việc thu thập, tính toán số liệu 
như một nghiệp vụ kỹ thuật đơn 
thuần, mà với nghĩa rộng nhất của nó — 
một công cụ đề kiềm sơát và tồng kết 
quá trinh sản xuất. 


Phát triền tư tưởng của C. Mác, 
trong nhiều tác phầm của minh, 
V.TI. La-nin đã đưa ra những quan 
điềm cơ bản khẳẲng định vai trò của 
kế toán trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Mười ngày sau khi thiết lập chính 


L@Ấ 


quyền xô viết, tại phiên họp Xô viết 
Pê-tơ-rô-grát của các đại biều công 
nhân và binh sĩ, V.I, Lê-nin đã đưa ra 
khầu hiệu nồi tiếng của mình : «chủ 
nghĩa xã hội là hạch toán »(2). Và Người 
đã chỉ rõ : tồ chức hạch toán và kiểm 
tra sản xuãt, phân phối sản phầm là 
sự cần thiết sống còn đối với nhà nước 
xô viết non trẻ, là một trong những 
nhiệm vụ trọng yếu nhất đặt trước 
giai cấp vô sản sau khi giành được 
chính quyền. 

Dề bảo đảm thực hiện thắng lợi 
chức năng và nhiệm vụ quản lý kinh 
tế trong thời kỳ quá đỏ lên chủ nghĩa 
xã hội, nhà nước phai thiết lập một 
cơ chế hạch toán đề kiềm kê và kiềm 
soát sẳn xuất và phàn phối sản phầm. 
Bởi vì, sự nghiệp cải tạo, xây dựng 
và phát triền kính tế của nhà nước 
chuyên chính vô sản không thề không 
bắt đầu từ việc thực hiện nhiệm vụ 
kiềm kê và kiềm soát đối với kết quả 
sản xuất và phân phối sản phầm, nắm 
chắc mọi nguồn tài nguyên, lao động 
và hiện trạng kinh tế — xã hội của đất 
nước. Hạch foán là công cụ đảo lực 
thực hiện chức năng kiềm kê, kiềm soát 


W Giáo sư, tiến sĩ kinh tế 

*w# Pho tiến sĩ kính tế 

(1) C. Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1961, quyền 2. tập 1, tr. 174, 175. 

(2) T. V. Ri-a-bu-skin: Di sin của 
V.I.L® nin oề thống kê, tiếng Nga, Nrb Khoa 
học, Mát-xcơ-va, 1978, tr. 50 
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của nhà nước đối với hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các thành phản 
kinh tế và khai thác tiềm năng của 
đất nước, là một biện pháp quản lý có 
hiệu quả nền kinh tế quốc dàn xã hội 
chủ nghĩa nhằm vận dụng các quv luật 
kinh tế của chỗ nghĩa xã hỏi, các dòan 
bầy, các chế độ và chính sách %¡nh tế 
đề thúc đảy sản xuất phát triển với 
năng suất, chất lượng và hiệu quả 
ngày càng cao. Hlạch toán và kiểm tra 
như là hai mặt của một chức năng 
trong quá trình quản lý kinh tế—xã 
hội. 

Đề hiều đúng về vai trô, tác dụng 
sủúa kế toán và thống kẻ, cản phải có 
quan điềm lịch sử cụ thể và xem xét 
nó trong mối quan hệ biện chứng với 
sự phát triên của lực lượng sản xuât 
và tính chất của quan hệ sản xuất xã 
hỏi. Bản thân sự thống nhất của hệ 
thống hạch toán kinh tế quốc đân xã 
hội chủ nghĩa cũng như vai trỏ chủ 
đạo của thống kê trong toàn bộ hệ 
thống này không thể hiều một cách 
trừu tượng, tách rời các nhiệm vụ cụ 
thề của quản lý nhà nước cũng như 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất, trình độ tô chức quản lý và kế 
hoạch hóa, trình độ giác ngộ của người 
lao động trong tửng giai doan lịch sử 
của thời kỷ quá độ lên chú nghĩa xã 
hội. 


Nhận thức sâu sắc những quan 
điềm có tính nguyên tắc của lý luận 
Mác—J,è-nin về kế toán và thống kê 
có ý nghĩa hết sức quan trọng trong 
việc đòi mới công tác kế toán và thông 
kê. Song đày là một văn đề hết sức 
phức tạp và không thề nóng vỏi. Bởi 
vì, đề có được sự đôi mới thật sự và 
có hiệu quả cao trong công tác kế 
toán và thốrg kê không chỉ cần có sự 
- đ@huyên biến đơn thuần về mặt nhận 
thức lý luận, về tÔ chức công lác 
chuyên môn nghiệp Vụ. mà còn phải 
eÓ sự thay đôi về cơ chế quản lý miội 
cách đồng bộc Cần phải xuất phát từ 
thrc tiền của đất nước đề thực hiện 
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" đồi mới từng “mật từng bộ phản 


mọt cách thiết thực, trên cơ sở đó 
từng bước tiến tới đồi mới toàn bộ và 
cả kệ thống. Rinh nghiệm ở nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa và ở nước ta 
chơ thấy, do không nhận thức đầy đủ 
những đặc điềm về trình độ phát triển 
kinh tế, kỹ thuật, về tính chất của quan 
hệ sản xuất xã hội cũng như sự hoạt 
động có tỉnh đặc thù của các quy 
luật kinh tế trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, nên công tác thống 
kê chưa bám sát được thực tiễn cuộc 
sóng đề kịp thời phục vụ yêu cầu quản 
lý Kinh tế xã hội của Đảng và Nhà 
"IỚC, 


# 


Hơn 30 năm qua, công tác kế toán 
và thốnz kê của ta đã đạt được mội số 
kết quả nhất định, nhưng cÑng còn 
nhiều mát yếu kém eụ thể là: 


— Những quy định của Nhà nước 
vẻ các nguyên tắc, chế độ kế toán và 
thông kê chưa được các nguàth. các 
cắp, các đơn vị 00 SỞ và mọi người 
chấp hành mội cách nghiêm chỉnh 
như là một bộ phận của luật pháp 
trong quản lý kính tế—xãä hội. Nhiều 
đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ 
kế toán và báo cáo; báo cáo không 
kịp thời, không đầy đủ các chỉ tiêu 
Ilheo quy dịnh của nhà nước. Hiện 
tượng thu chỉ ngoài sồ sácH, lập chứng 
từ giả mạo, báo cáo sai sự thật ngày 
càng phồ biến, tạo kẽ hở cho những 
hành vì làm láo báo cáo bay, tham Ô 
lãng phí, chiếm đoạt tài sản xã hội 
chủ nghĩa, trốn tránh trách nhiệm và 
nghĩa vụ với nhà nước. 


— Công tác ghi chép ban đầu trong 
các xí nghiệp, các hợp tác xã và các 
tô chức chưa được thực hiện nghiêm 
lúc và thống nhất Phương pháp 
luận tính toán các chỉ tiêu tồng hợp 
quan trọng như tồng sản phầm xã 
hội, thu nhập quốc dân vvw. chưa 


đưnc hoàn thiện; chế độ báo cáo, 
phuøng pháp điều tra nặng nề, phức 
tạp. thông tin cho lãnh đạo vừa thừa 
lại vừa thiếu. Thêm vào đó, việc tồ 
chức thụ thập thông tin, nhất là thông 
tin lan dâu không tuàn theo những 
quy dịnh chặt chẽ. Chất lượng, hiệu 
quả và những biến đồi mới chua được 
phản ánh và lý giải đày đủ đã gây 
khó khăn cho việc xem xét, dánh 
giá, nhận định tình hình và xu hướng 
phát triền kinh tế-xã hội của đất 
nước, 

— Công tác công bố và lru trữ các 
thông tin kinh 1ế-xã hội chưa được 
quản lý thống nhất. Tỉnh trạng tùy 
tiện trong việc đòi hỏi cung cấp các 
thôr g tín kinh tếTxã Lội ở nhiều cấp, 
nhiều ngành làm cho tÌ:ôi g tin trùng 
lặp, thông tin vừa thủa lại vừa thiếu, 
thông tin kém hiệu quả và sảy khó 
khăn tốn kém cl:o đơn Vị cơ SỞ 

Những mặt yếu kém nói trên đã 
hạn chế nhiều vai trò của kế toán 
và thống kê với tư cách là mật công 
cụ quản lý kiuh lễế- xã họi của Đảng 
và Nhà nước. Có nhiều rguyên nhân 
của tình hình nói trên, nhưng đáng 
chủ ý là nhà nước chưa thực hiện 
được việc kiềm kê, kiềm seát các xí 
nghiệp và đơn vị sài: xuất, kinh doanh 
thuộc mọi thành phần kinh tế bằng 
pháp luật, chính sách kinh tế và chính 
sách tiến bộ kỹ thuật. Cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu vừa gò bó cấp 
dưới, vùa làm giảm hiệu lực quản lý 
tập trung là nguyên nhân trực tiếp 
làm rối loạu trật tự kỷ cương trong 
qưản lý kính tế xã hội. Thêm vào đó, 
cơ chế giá áp đặt, các ngành, các địa 
phương, các đơn vị lại vạn dụng tùy 
tiện, làm cho công tác kế toán và 
thống kê trong các đơn vị kinh tế cơ 
sở bị rối loạn mà trước hết là khâu 
hạch toán giá thành, hạch toán chỉ 
phí sẵn xuất. Hiện tượng giấu giếm, 
khai man số liệu và báo cáo sai sự 
thật, lãi giả lỗ thật ngày càng nhiều 
là những nhân tố ảnh hưởng trực 
tiếp đến độ tin cậy của các thông tin 


-~ 


kinh lế- xã hội tỒng hợp, gây nhiều 
khó khăn cho công tác xử lý tồng hợp 
củ: cơ quan thống kê các cấp cũng 
như các cơ quan chức năng có liên 
quan trong việc đáp ứng yéu `cầu 
quản lý của Đảng và Nhà nước các 
cấp. Các cấp, các ngành và đặc biệt 
là đơn vị cơ sở chưa quan tâm dúng 
mức đến công tác kế toán và thống 
kê. Nhiễu nơi có tình trạng khoán 
trảng, coi kế toán và thống kê là 
công việc chuyên môn riêng của các 
cán bọ nghiệp! vụ xà chủ yếu là đề 
phục vụ cấp trên. lãnh đạo chỉ biết 
dòi hỏi thông tín, chứ không nghĩ 
đến cần tồ chức, chỉ đạo như thế nào 
đề có được những thông tin đó một 
cách chính xác và kịp thời, có nơi có 
lúc lại áp đặt, can thiệp vào chuyên 
mên. Chính vì vậy công tác kế toán 
và thống kê từ trung ương đến dịa 
phương, từ ngành đến đơn vị kinh 
tế cơ sở chàm được củng cố và tàng 
cưởng theo yêu cầu đồi mới. Đội nụũ 
cán bộ kế toán và thống kê vừa thiếu 
về số lượng và yếu về chất lượng. 
lại thiếu ồn định về tồ chức cán bộ, 
nhất là ở các đơn vị kinh tế cơ sở, 
các xã, phường đã ảnh hưởng trực 
tiếp đến tính kịp thời, đây. đủ và 
chính xác của các thông tin phục vụ 
nhu cầu của Đẳng và Nhà nước trong 
lãnh đạo và quản lý kinh tế—xã hội 
cả về bề rộng lẫn chiều sâu 
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Những năm gản đây, thực hiện 
nghị quyết Đại hội lần thứ VỊ của 
Đăng và các nghị quyết 2, 3, 4 của 
BCHTƯ (khóa VŨ nền kinh tế cả 
nước đang có những chuyền động 
theo hướng tích cực, mạnh đạn đồi 
mới cơ chế quan lý, kiên quyết xóa 
bố quan liêu bao cấp, chuyền hẳn 
sang hạch toán kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 

Cùng với những đồi mới trong cơ 
chế quản lý kính tế, Nhà nước tạ đã 
ban hành phán lệnh kẻ toán và thống 
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kê. Đây là một văn bản pháp lý 
quan trọng, thê chế hóa một bước 
những tư tưởng và quan điềm đồi 
mới của Đảng về công tác kế toán và 
thống kê. 

Pháp lệnh kế toân và thống kê là 
cơ sở pháp lý đề tiến hành công tác 


kế toán, thống kê trong các đơn vị, 


cơ sở cũng như các cấp, các ngành 
nhằm : 


— Bảo đảm sự thống nhất về nguyên 
tắc đề ghi chép, phản ánh kịp thời, 
trung thực, đầy đủ và có hệ thống 
quá trình và kết quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hoặc thu chỉ ngân 
sách cũng như các số liệu điều tra 
có liên quan, bảo đảm sự thống nhất 
các nguồn số liệu trong hệ thống 
thông tin kinh tế bàng số ở từng 
đơn vị eơ sở, từng cấp, từng ngành 
cũng như trong cả nước; 


— Tạo điều kiện đề thực hiện tốt 
việc kiềm kê kiềm soát của nhà nước 
cũng như phát huy đầy đủ quyền 
dân chủ của quần chủng lao động 
đối với các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và quản lý kinh tế, tài chính 
của đơn vị; 


— Thực hiện đây đủ sự phân cấp 
trong việc tô chức thu thập, tông hợp 
và cung cấp thỏng tin phục vụ quản 
tý kinh tế- xã hội giữa cơ quan thống 
kê trung ương với các cơ quan thống 
kê địa phương, giữa hệ thống thống 
kê tập trung với hệ thống thống kê 
của các bộ, ngành, đóng thời xác định 
rõ chức năng quản lý nhà nước của 
Tồng cục thống kê, Bộ tài chính 
cũng như trách nhiệm, quyền hạn 
của các bộ, các cơ quan khác thuộc 
HĐBT, của UBND các cấp và đơn vị 
cơ sở trong việc quản lý, tồ chức 
thực hiện và kiêm tra việc thực hiện 
các chế độ kế toán, cbế độ thống kê ; 

— Bảo đảm quyền đọc lặp về chuyên 
môn nghiệp vụ của những người làm 
công tác kế toán, thống kê, ngăn 
chặn các hành vi áp đặt hoặc can 
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thiệp vào chuyên mnôn làm xuyên tạc 
sự trung thực, khách quan của số 
liệu kế toán, thống kê, vi phạm 
nguyên tắc quản lý kinh tế như: giả 
mạo vhứng từ, sử dụng các loại chứng 
từ, biều mẫu không hợp lệ, khai man 
số liệu hoặc ép buộc người khác khai 
man số liệu, báo cáo sai sự thật; 


— Đầu tranh chống các hiện tượng 
vi phạm chế độ ghi chép ban đầu, 
chế độ kiềm kê, kiêm soát, chế độ 
báo cáo kế toán, thống kê và điêu 
tra thống kê cũng như những quy 
định của nhà nước về báo mật, về 
công bố và sử dụng các số liệu kế 
toán, thống kê, góp phần thực hiện 
tối chủ trương công khai hóa trước, 
quần chúng và cấp trên về kết quả. 
hoạt động sản xuất kinh doanh, thực 
hiện nghĩa vụ của don vị đối với 
nhà nước. 3 


Pháp lệnh kế toán và thống kê 
cùng với các văn bản pháp quy khác 
có liên quan đo HDBT và các cơ 
quan chức năng ban hành tạo thành 
hệ thống các căn cứ pháp lý từ tháp 
lên cao đề từng bước thực hiện cải 
tiến có hiệu quả công tác kế toán và 
thống kê trong cả nước. 

Đôi mới và tăng cường công tác kế 
toán và thống kẻ đề đáp ứng yêu 
cầu đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
và quản lý nhà nước không chỉ là 
trách nhiệm của ngành thống kê. mà 
còn là nhiệm vụ chung của các bộ, 
các ngành, UBND các cấp và các đơn 
vị cơ sở. Người lãnh đạo và quản lỷ 
kinh tế giỏi là người biết năm lãy 
và sử dụng tốt công cụ kế toán và 
thống kê, biết động viên mọi năng 
lực của đội ngũ làm công tác này, 
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng họ bằng 
những hình thức phù hợp, bảo đảm 
cho họ có đủ khả năng và những 
điều kiện vật chất cần thiết đề hoàn 
thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được 
giao, đóng góp ngày càng nhiều cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa..- 


Lợi ích người lao động 


` 
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với hoạt động 


L2 ÂU nay ở Việt nam, khái niệm 
«lợi ích ® được hiều rất chung 
chung và trừu tượng. Chúng 
ta thường nhấn mạnh nhiều 
đến lợi ích tập thề và lợi ích xã hội ; 
còn lợi ích cổa người lao động bị 
nhìn nhận một cách thô sơ, đơn giản, 
dường như đó là vấn đề * tầm 
thường » chỉ liên quan đến những 
việc mà công đoàn vẫn thường làm 
như căng tin, hiếu hỈ v.v. 

Trong bài viết này, tôi chỉ đi sâu 
phân tích một vài khia cạnh cơ bản 
về vấn đề lợi ích người lao động và 
vai trò của công đoàn đối với chức 
năng thiết yếu này trong thực trạng 
đời sống kinh tế xã hội ta hiện nay. 

Người lao động chúng ta hiện đang 
mong muốn gỉ, đang cần gi? Thử 
đừng lại ở một điềm nhỏ từ góc độ 
xã hội học. Việc điều tra ở một số 
nhà máy, xi nghiệp ở Hà nội về lý do 
khiến người ta xin vào công tác ở xí 
nghiệp thu được kết quả như sau: 

I—Có khả năng nâng cao được 
kiến thức, tay nghề ° 71,9% 

2— Có điều kiện làm việc tốt: 
71,3% 

3 — Được ở gần nhà : 67,7% 

4 — Có khả năng thực hiện công 
việc mà mình yêu thích: 67,4% 

5 — Có điều kiện tốt về văn hóa xã 
hỏi: ã1,&X 


của tông đoàn 


TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG + 


6— Có khả nắng được khuyến 
khích về vật chất cao hơn: 47,1% 


7 — Dễ được phàn nhà ở: 42,3% 


Dựa trên các chỈ số đó, ta có thề 
nói rảng tất cả các lý do đều xuất 
phát tử lợi ích. Đó có thề là hại ích 
trước mắt hoặc lợi fch lâu dài; lợi 
(eh kinh tế hoặc lợi ích tỉnh thần, 
văn hóa. 

Người lao động mong muốn một 
đời sống khá hơn, nhưng trước hết 
họ cần sự công bằng trong lao động 
và hưởng thụ. lọ mong muốn sống 
được bằng chỉnh lao động, bằng chính 
nghề nghiệp của mình. Nói như vậy 
có nghĩa là, thực tế chưa đáp ứng 
được sự mong muốn đó. Cơ chế 
vận hành của bộ máy kinh tế xã hội 
ta hiện nay đang có nhiều điềm tiái 
khoáy và lộn ngược, gây ảnh hưởng 
rất xấu đối với thề chế của chúng ta 
và trước hết là đối với lợi ích của 
người lao động. Tôi chỉ đơn cử bai 
khía cạnh quan trọng. Đó là lương 
và đào tạo. 

Nhiều khảo sát xã hội học cho thấy, 
hiện nay hầu như mọi người lao động 
chân chính đều phải làm thêm đề 
tầng thu nhập. Ví dụ : ở công nhân là 
hơn 60X, ở trí thức hơn 70%... Tỷ 
lệ những người làm việc trêu 10 


W# Cán bộ nghiên cứu, UBKHXH 
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lieng đong bỏ một ngày là Không 
nhỏ. Đồng ý là văn đề lương ràt phức 
tao và giải kuyết nó cho thật thỏa 
đáng không phải là dơn giản. Song 
phải thừa nhận là chúng ta đang cÓ 
tbột cơ chế lượng bất hợp lý. Lý luận 
cũng nh thực tiến cho thấy, lương 
là tác nhận quan trọng nhất đề kích 
thích sản xuất, Thế những ở nước la, 
cơ chế lượng đang có sự vàn hành 
lòn n¿ược, Nguyên lý chủ nghĩa Mác 
đà kháng định: lao động phức tạp 
lÀ bội so của lao động giản đơn. Vày 
mà Không đâu như ở nước ta, thụ 
nhập thực tế của lao động giản đơn 
lại cao hơn (hàm chí gấp nhiều lìn) 
lao động phức tạp. Cụ thê là trước 
dày tiên bội dưỡng cho bác sĩ sau 
mọt ca mồ khá phức tạp không bàng 
tiền công vá một miếng săm xe đạp; 
lương bình quản một buồi lên lớp 
của giáo viên phô thỏng trung học 
không bằng thu nhập trưng bình một 
gq1‹ờ của người bán giấy lòn; nhuận 
bút một bài viết nhiều đêm của nhà 
văn, nhà báo không băng thu nhập của 
người đi đưa báo một buôi sáng... 
Tình hình đó hiện nay cũng chưa 
được cái tiến bao nhiêu. Đấy là chưa 
nói đèn những bất công, bất hợp lý 
trong nhiều trường hợp xếp lương, 
lên lương ở các cơ quan, cơ sở sùn 
xuat, Trong thực tế, lương không đủ 
sSóng, vỉ thế không đảm bảo ngày cả 
ở mức tái sản xuất giản đơn chứ 
chưa nói đến tái sẵn xuất mở rộng. 
Chúng ta phải thấy được tính nghiệm 
trọng của văn đề, vì chủ nghĩa Mác 
đã chỉ rõ: khi một nền sản xuất 
không đâm bảo được tái sản xuất 
gián dơn có nghĩa là nền sản xuất 
âv đang suy sụp. 


Người ta bắt đầu đã phá chủ nghĩa 
bình quan và những cách thức vị 
phạm nguyên tắc cliàầm theo năng 
lực, hường theo lao động » trong eơ 
chế Tương, Hỗ ràng đã dèn lúc cần 
nghiên cứu và thay đỏi đề có một 
cơ chế lương thích hợp. Điều đó là 
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vi chủ nghĩa xã hội, vì đất nước, 
nhưng trước hết và trực tiếp là vì 
lợi ích của người lao động. 


Một mặt khác rất quan trọng đối 
với sự phát triền của một nền sẵn 
xuat, gắn với lợi ích người lao động, 
đó là văn đẻ đào tạo. Chúng ta có 
những sai lâm lớn về văn đề này. 
RKhao sát xã hội học về giới trí thức 
ở thành phố Hö Chí Minh cho biết 
có tới 321,13 Ý kiến cho rằng mình 
được phân công không phù hợp với 
nghề nghiệp đào tạo; ở Hà nội con 
so đó là FR,1. Hồ ràng là có sự xộc 
xệch, màu thuan trong vân đề đào 
tạo và sử dụng cần bò của ta. Về 
nguyên tác, đào tạo phải gắn liền với 
sử dụng, đào tạo là đề sử dụng cán 
bộ có hiệu quả hơn, Nước ta là một 
trong những nước nghèo nhất thã 
giới nhưng sử dụng cán bộ khoa học 
lại lãng phí nhất thể giới. Hàng loạt 
kỹ sư, phó tiến sĩ làm việc trái 
ngành, trái nghề, thậm chỉ làm cả 
những việc khỏng cần đào tạo hoặc 
chỉ cần đào tạo không đáng kề như 
văn thư, hành chính, tạp vụ. Nguy 
hiểm lợn là người có học hàm, học 
vị ngành này lại đi quản lý ngành 
khác. Phải thấy được rằng kinh tế 
chính trị học không xét đến mặt vật 
thề trong các quan hệ kinh tế. Bản 
thân người công nhân, người kỹ sư 
là hình thái vật thề của lao động sống. 
Nó chỉ có ý nghĩa khi là một mắt 
khâu trong phân công lao động xã 
hội. Lao dộng sống (hay sức sản 
xuâU) chí tồn tại như một khái niệm 
kinh tế chính trị học trong sự kết 
hợp thường xuyên với tư liệu sản 
xuất, Một phó tiến sĩ khoa học lại 


làm một việc đơn thuần hành 
chính thì bàng cấp trở nên một vật 
trang sức không hơn không kém. 


Chúng ta không nên đơn thuần, tự hào 
là có một đội ngũ đông đảo` những 
giáo sư. tiến sĩ, phó tiến sĩ, kì sư... 
Điều đó chỉ có ý nghĩa khi đội ngũ 
đó làm gì và làm được gỉ trong chính 


nghề nghiệp của minh, nzhïa là phải 
nàn trong hệ thống phản công lao 
động xã hội. sỹ 

Đỏ là chưa kề đến một loại quan 
điềm đang tồn tại và đang gây tác 
hại, là xem đào tạo như một phần 
thưởng, một vấn đề quyền lợi mà 
không tính đến khả năng phát triền 
của cá nhân được đào tạo và nhũ cầu 
của chính ngành đó. Anh có quá trình 
tích cực công tác công đoàn, công tác 
thanh niên... thì cho anh đi học ; anh 
đã ở cơ quan lâu năm, có “đóng 
góp » thi cho anh di bảo vệ luận án 
phó tiến sĩ. Rất có thề đạo tạo xonơ 
không sử dụng được Vi không đủ 
năng lực hoặc đào tao xong thị về 
hưu luôn vì tuồi đã cao,sức đã vế», 
Mấy ai đã ngồi tính những hậu quả xã 
hội của nó. Coi- đào tạo như một 
phản thưởng đã là sai, nhưng sẽ còn 
tác hại đến đâu khi người ta biến sự 
đào tạo thành một thứ có thề mua 
bán được hoặc một thứ dùng đề ban 
ơn, gáy bẻ kéo cánh. Chỉ tính riêng 
chuyện t(h:¡ nghiên cúu sinh trong 
một vài năm nay thi rõ. Có khá nhiều 
trường hợp lộ đề thi, có khá nhiều 
những vụ kiện cáo và còn biế! bao 
nhiêu chuyện khác nữa đẳng sau hậu 
trường. Yêu cầu về thực chất, chát 
lượng đang bị dầy lùi xuống hàng 
thử vếu, 


Trong nhiều năm, nhà nước đã tốn: 


kém không Ít về việc dào tạo, nhưng 
thực tế đang để ra một bộ phản gọi 
là trí thức rồi việc, sống bằng bằng 
cấp và đang gây tác hại cho xã hội 
bằng chính những bằng cấp ấy. 


Trước đây đã có bệnh “lý lịch Ð, 
bệnh “thời gian công tác ”® thị bây 
giờ đang có bệnh « bằng cấp”, Cũng 
chưa ai lường dược hết những nguy 
hiềm ca căn bệnh này. 

Lương và đào tạo là những văn đề 
rất cơ bài: gần liền với lợi ích người 
tạo đóng. sắn liền với tiến bộ xã hội. 
Với tư cach là đại điện cho người 
(AC dòng, công đoàn cần hiều rõ điều 


đó dễ cùng với Đảng và Nhà nước cô 
biện pháp giải quyết tích eưe. 
j 
Mác, Lê-nn đều xem xét lợi 
ích như là một hiện tượng của bản 
thân hiện thực, là sự biều liện của 
các quan hệ kinh tế khách quan. Có 
nhiều loại lợi ích, vấn đề là xét ở oóc 
độ nào. Tôi cho rằng, văn đề eốt lõi 
nhất là nhìn nhận và giải quyết mối 
quan hệ giữa lợi ích cả nhân và lợi 
¡ch xã hội. Ở phạm vi này, lợi ích xã 
hòi chỉ quy định lợi ích của cá nhân 


_người lao động khi mà nó là điều 


kiện, là phương tiện đề đáp ứng tỏt hon 
nhu cầu tiêu dùng của những người 
lao động. Trong các xã hội khác nhau, 
lợi ích quan trọng nhất bao giờ cũng 
là lợi ích của các cá nhàn, do vậy 
lao giờ nó cũng có tỉnh mục dịc|,, 
[Dưới chè độ tư bản chủ 1Ø Ta, nói 
lợi Ích trước hết là nói đến lợi ích 
của những nhà tư bản cụ thể, và đó 
là mục đích của nền sản xuất ẤV 
Trong xã hội xã hội chủ IØ 'a, đầu 
tiên không thẻ không nói đến lợi ích 
của bản thân từ:g người la» động đó 
là mục đích của nên sản xi¿t xÃ hỏi: 
chủ nghĩa. Sự lầm lần giữa thương 
tiện và mục đích trong việc giải quy ế! 
quan hệ giữa lợi ích xã hội và lợiieh 
cá nhàn sẽ dàn đến việc thủ tiểu 
chính động lực và mục đích của sân 
xuat, phá bỏ toàn bộ mối quan hệ 
giữa ngươi với người trong qua trinh 
sản xuất, tách người lao động ra khỏi 
sự kết hợp xã hội với tư liệu =ân xuất, 
khỏi quá trình sẵn xuất xã bòi. Thực 
tế đã cho thấy, khi mục đích và lợi 
ích của người lao động bị thủ tiêu 
thì toàn bộ các quan hệ kinh tế khách, 
quan bị phá vỡ, tức là mất đị cái 
phương tiên duv nhất mà nhà nước 
có thể quản lÝ nền sản xuất xã hỏi 
bảng các biện pháp kinh tế Tại Hội 
nghị toàn thể UHTƯ DCS Liên xô ngày 
25-6-1987, đồng chi Goóe-ba-trốp đã 
nói: «Về mặt lý luận và thực tiền, 
không ai chối cãi rằng lợi ích của 
những người lao động với tư cách lạ 
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ahững người chủ sản xuất là lợi ích 
mạnh nhất, là động lực mạnh nhất đề 
đầy nhanh tiến bộ kinh tế xã hội và 
khoa học kỹ thuật. 


Chinh vị thế mà vấn đề lợi ích của 
người lao động không phải chỉ có ý 
nghĩa cẤn thiết trước mắt mà vốn là 
vấn đẻ nguyên tắc, mang tính lý luặn. 
Công đoàn — tồ chức quần chúng của 
công nhân viên chức — không thề 
không nhìn nhận vấn đề từ góc độ 
này. 

Đã cá thời chúng ta mắc bệnh duy 
chí, nói cho rõ hơn là sa vào thuyết 
xã hội chủ nghĩa không tưởng. Chúng 
ta đã nói quả nhiều đến những từ 
«giáo dục, động viên, tô chức, vận 
động... », những từ ấy có lúc đã trở 
thành nhàm chán. Vẫn đề là chúng ta 
làm được gi cho người lao động, làm 
cho họ ý thức được quyền lợi chính 
đáng của mình. Có một thực tế là 


trong nhà máy của tư bản rất ít có 
chuyện công nhân vô kỶ luật, ăn cắp 
tài sản tuy họ hầu như không được 
giáo dục hay động viên. Chúng tí yêu 
chế độ của mình không có nghĩa là 
cho tất ceä những gi thuộc xã hội đối 
lập là xâu xa. Biết thửa nhận và học 
tặp những điều tốt, điều hayv trong xã 
hội đối lập mới là có tỉnh yêu và 
trách nhiệm đích thực với xã hải của 
minh. Trong hoạt động công đoàn. 
cần hiều đúng câu nói của Lẻ-nin: 
®Công đoàn là trưởng học còng sản ®; 
không nên thô thiền cho rằng hệ cử 
là cắn bộ công đoàn thị được và cần 
đi giáo dục người lao động. 


Trên tất cả những góc nhin lé luận 
ấy, tồ chức công đoàn cán nhìn lại 
mọi vấn đề theo tính thìn đôi mới, 
và đặt vị trí xứng dáng cho vấn đề 
lợi ích người lao động trong hoại 
động của minh. 


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG... 
(Tiềếp theo trang 14) 


có tồ đẳng, không đề tình trạng có tô 
sản xuất « trắng s không có đẳng viên. 

Các cấp ủy đảng căn tôn trọng và 
phát huy tính độc lập về tô chức của 
công đoàn, lãnh đạo công đoàn chủ 
yếu bàng phương pháp vàn động, 
(huyết phục. tránh áp đặt, bao biện 
hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với 
công đoàn; thực sự tôn trọng luật 
cônz đoàn, điều lệ, nghị quyết của 
công đoàn. Khi bố trí, điều chuyền 
cần bộ công đoàn càn thảo luận thống 
nhất với công đoàn, lắng nghe, đối 
thoại, trưng câu ý kiến và kịp thời 
giải quyết những kiến nghị đúng đắn 
của công nhân và tò chức công đoàn, 
khắc phục tỉnh trạng bao biện, làm 
thay, làm cho công đoàn ý lại, dựa 
dẫm vào sự lãnh đạo của Đảng. Lãnh 


đạo chặt chẽ việc sắp xếp lại cơ chế 
tô chức bộ máy công doàn các cấp 
gọn nhẹ; có quy hoạch cán bộ; xây 
đựng tiêu chuần mới của cán bộ công 
đoàn; đòi mới và nâng cao chất 
lượng đào tạo cán bộ công đoàn. Nâu¡n 
vững tình hình công nhắn, phong 
trào công nhân ở từng cơ sở, từng 
địa phương, từng ngành; tồ chức tốt 
việc phối hợp hoạt động giữa còng 
đoàn với các tô chức xã hội và cÁc 
cơ quan nhà nước đề tạo ra cho được 
phong trào công nhân hãng hai tham 
gia đồi mới quản lý, đầy manh sản 
xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá 
thành sản phầm, thực hiện thắng lợi 
mục tiêu ồn định tình hỉnh kính tế, 
xã hỏi và các chỉ tiêu kinh tẻ, xã hội 
mà Đại hội VỊ của Đảng đề ra. 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 
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eNghiên cứu 


BẢN THÊM VỀ CÁC QUAN HỆ HÀNG HÓA — TIỀN TỆ 


O yêu cầu đồi mới tư duy kinh 
tế ở nước ta, trong những năm 
gần đây, các cán bộ lãnh đạo và 
nghiên cứu kinh tế đã có những bài 
viết và hội thảo về sự tồn tại và hoạt 
động của các quan hệ hàng hóa —tiền 
tệ trơng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Là một nước đi sau trên con đưởng 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
khó tránh khỏi gự lặp lại những đối 
thoại của những nước đi trước, nơi 
đã từng giải đáp các vấn đề tương 
tự như của nước ta hiện nay. Xu 
hướng phô biến nhất là theo dõi những 
đợt nghiên cứu và tranh luận gìn đây 
ở Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, nắm được những kết luận 
đã nhất trí, chúng ta có thê đối chiếu 
với hệ kiến thức đã tiếp thu và vận 
dụng lâu nay đề tìm cách hoàn thiện 
tư duy kinh tế. 
Tuy nhiên, khi đối chiếu các hệ 
kiến thức ở các thời điềm khác nhau. 


LÊ HUY PHAN * 


cần đứng trên quan điềm lịch sử đề 
thấy tính kế thừa trong sự phát triền 
lý luận và chính sách, phân biệt 
những yếu tố hợp lý trong cái eñ cần 
duy trì với những yếu tố lạc hậu cần 
xóa bỏ, lựa chọn những điềm mới 
cần bồ sung cho hoạt động trước mắt 
với những phương hướng cần đón 
trước đề vận dụng sau này. Có thề 
Øọi một số kiến thức cũ là * ấu trĩ". là 
* thô sơ » đề ngay trong bước đầu phát 
triền này không lặp lại, nhưng lại 
sẽ nhạm sai lầm nếu đem những thang 
thuốc và thực đơn dùng cho một cơ 
thề phát triền đề áp đặt cho một cơ thề 
non yếu. Trong lịch sử phát triền xã 
hội, những người bảo thủ ôm lấy cái 
cũ và những người mắc bệnh “tiền 
phong » nôn nóng chưa kịp tiêu hóa _. 
cái mới cuối cùng vẫn gặp nhau ở 
chỗ cả hai bén đều thoát ly hiện thực, 
đều rơi vào chủ nghĩa duy ý chí. 


Quan điềm lịch sử đòi hỏi những các quan hệ hàng hóa — tiền tệ từ khi 


người nghiên cứu kinh tế ở nước ta 
phải tồng kết kinh nghiệm vận dụng 


bước vào thời kỳ quá độ lên chả 
* Chuyên viên hình tế 
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nơ a xà hội, trước hết từ năm 195ã 
tiên miền ác, và sau đó từ năm 19/5 
trên cá nước, Cần lưu ý đến một sự 
thất là, trước đó Đẳng và Nhà nước 
tạ đà có kinh nghiệm và kiến thức 
vàn đụng các công cụ thương nghiệp 
và TÀI chính đề cúng cổ chính quyền 
n"ú ấn dàn, đứa Kháng chiến chồng 
[oi áp đến tháng lợi, Và trong 20 năm 
cqndn bị và tiền hành cuộc kháng 
chiến chồng ATš, Nhà nước ta lại tạo 
ta cai THỘI cơ chè Kính tế mới cháạch 
tbn VÀ giám đồc» rên HỨa nước 
làm hận thủnn cho sự nghiệp giải 
phông đạt nước, Chừag nào nước tà 
chưa ra khỏi thời kỳ gqna độ lên chủ 
nưàia xã hội thì đổi tượng nghiên 
cưu các gian hệ hàng hóa — tiên tệ ở 
nược ta là nèẻn sản xuất hàng hóa 
trong thời kỷ quả độ lên chủ nghĩa xã 
họi với tát ca tính chất phức tạp của 
cmó chứ khong thê là nên sản xuất 
hàng hóa xã hại chủ nghĩa trừu tượng 
nói riêng, cảng không phải là nên s.n 
xuất hàng hóa trừu tu;ng nói chủn.. 
Những kiến thức cơ bàn và nh. + 
dđìểm bỗ sung mới nhất của kính tẻ 
chính trị học Mác — Te-nin về nên sản 
xưat hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội 
chỉ soi sắng phương hướng phân tích 
và im tỏi chứ khỏ.ig che nhữ ìe cách 
giai đáp eụ thể, 


Trong bước đảu quá độ lén chủ 
nghĩa xã hội trên miền Bác, chúng ta 
chịu ảnh hưởng sàu sắc của hệ Kiến 
thức đã đạt dược ở Ïiên xô vào những 
nắm 5U, Troug sự nghiệp cái tạo xã 
hói chủ nghĩa lúc đó thương nghiệp 
và tiên tẻ dược coi là những công 
cụ và *phương pháp»... của giai cấp 
tư sản được nhà nước vỏ sản sử dụng 
để Kháe phục thành phản từ bán chủ 
nghĩa » (3), còn trong sự nghiệp xây 
dưng nén kinh tế mới thì nhà nước 
xà hội chú nghĩa cần chủ động vận 
dụng các quan hệ hàng hóa — tiền tệ 
để khuyecn khích sản xuất (đặc biệt 
đổi với thủ mua nông sản), bảo đàm 
cho các xí nghiệp có tích lũy căn thiết, 
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có tỉnh dến quan hệ cung câu, tránh 
đặt giá thấp làm cho nhu cầu tăng 
lên giá tạo, giá cao gây ứ đọng hàng 
hóa (1). Ngay từ năm 1957, Nhà nước 
ta đã có chủ trương xây dựng từng 
bước chế độ hạch toán kinh tế, đã coi 
«xí nghiệp có sinh lợi haŠ không h 
một tiêu chuần quan trọng đê xét xem 
xí nghiệp có đạt được hiệu quả hay 
không P" và nhàn.,định rằng “chuyên 
từ một chế độ quản lý kinh tế mang 
nặng tính chất cung cấp truớc đây 
sanz# chế độ kinh tế hạch toán » là 
°mòt cuộc cải cách căn bản trong 
việc quản lý xí nghiệp của chúng ta 
đõỏi hỏi phải eó một chuyên biến cần 
ban về mặt tư tưởng quản lý kinh 
doanh ? @). 


Sau khi có đường lối công nghiệp 
hỏa xã họi chú nghĩa của Đại hội Đẳng 
làn thứ lÌI, kiên thức về vận dung 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, đặc 
biệt là quy luật giá trị, đã có những 
bước tiễn bộ mới như: khẳng định 
ràng evàn dụng triệt đề quy luật giá 
trị là một trong những hình thức quan 
trọng nhất» đề khuyến khích phát 
triền kinh tế, trong khu vực quốc 
dcanh nó thúc đây việc “làm cho giá 
lrị cá biệt của từnz xí nghiệp hoặc 
nang hoặc thấp hơn giá trị xã hội», 
trong quan hệ với khu vực tạp thê nó 
«có ý nghĩa quan trọng đối với những 
biện pháp quản lý thị trường, binh ôn 
vật giá, thu mua nông sản ®(6), 

Cuộc hội thảo về sẵn xuất hàng hóa 
đo tạp chỉ Học tập tÔ chức năm 1964 
đánh dâu bước tiến tập thề của tư 


(3) Minh Chỉ : « Về thời kỳ quả đô từ chỏ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội Ð®, Tạp chỉ 
Học tập số 2-1957, tr. 13. 

(1) Xem Đặng Việt Châu : «e Bàn về chính 
sách giá ca và lãnh đạo giá cá ®V 7 Tài liệu đã 
dàn. 

(5) Đào Thiện Thị : « Xây dựng từng bước 
chế dộ bạch toán kinh tẻ trong các xí nghiệp 
quốc d:anh *É Tạn chí lọc tập, số 6-1957, tr. 
lì 

(6) Đậu Ngọc Nuân — Tạp chỉ #ðghiên cứo 
kinh tế. sỐ 2-1952. ` 


đuy kinh lẻ ở nước ta trong những 
năm đó và tạo luận chứng sâu sắc 
cho một T®ghị quyết có giá trị đặc 
biệt của Đảng ta là Nshị quyết Hỏi 
nghị lần thứ 10 (1965) của BCHEUĐ 
(khóa HII về thương nghiệp và giá cả 
mà tỉnh thân cơ bản được động chí 
Phạm Hùng giải thích trong một bài 
đăng trorg tạp chí Học tập số Í năm 
đó. Có thấy rõ điều kiện căng thẳng 
đạc biệt vào đêm trước của cuộc 
kháng chiến cbheng MỸ trong cñ nước 
mi xác định được tầm cao của nhận 
tức lúc đá: *clhúng ta mới ở thời 
hkv dâu, tức thời kỳ Khó khăn san 
khồ nhất của sự nghiệp xáy dựng chủ 
nghĩa xã hội »,. “quá trình tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc dòng 
thởi phải là quá trình mô rộng và 
phát triền mạnh mẽ sản xuất hàng 
hé# xã hội chủ nghìa, rhất là sản 
x"ất hàng hóa trong nông nghiệp, 
công nghiệp thẹ và thú công nghiệp 
to điều kiện niở rộng luu thông hàng 
hca giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa các vùng kinh, t¿ vỏi nhau ®, 
thửa nhận một thị trường thống nhất 
xã hội chủ nah'a trên toàn miền Đác 
với các thị trườcg địa phương do 
thuecng nghiệp que deanh lãnh đạo; 
khang định giá trị hàng héa làm căn 


EH 


Thật ra thi tư duv kinh tế và cơ 
chế quản lý đã hình thành trên miễn 
Bắc trước đây chỉ có thê phát triền 
nếu miền Bắc được xâv dựng trong 
hóa bình, với một lượng viện trợ 
«q bao cấp» dáng kề từ các nước anh 
em. Chính cái cơ chế đó (đôi khi bị 
kết án là cơ chế của «chủ nghĩa cộng 
sản thời chiến”) lai không chịu nội 
thử thách của chiến tranh phá hoại. 
khi các nguồn tiếp tế từ bên ngoài 
bị trắc trở, các xí nghiệp phản tán 
và sơ tán phải phá vờ tải cả các quy 
chế quản lý và hạch loán mới thiết 
lập đề bảo đảm nghĩa vụ phục vụ 


° định gia, đồng thời 
có 01h đến qian hệ cúng cầu về hàng 
tiêu dùng nói riêng, v.V. 


, kd bệ 
CÚ ctA cđ¿ryo Tác 


Đối chiều với quá trình phát triển 
chung của tư duy kinh tê trong chủ 
nghĩa xã họi thì kiến thức trong thời 
ginn đó ở nước ta tương đương với 
kiến thức của thời kỷ đầy nhanh công 
nghiệp khóa xã hội chủ nghĩa, khi còn ˆ 
phản biết rạch ròi giủa một bèn là 
lưu thông các tư liệu sản xuất với tư 
cách một dạng lưu thông hàng hóa 
đạc biệt (phân phối vật tư kỹ thuật 
và sức lao động theo kế hoạch dan 
tư cơ bản, giao nộp sản phầm thịó 
địa chỉ quy định, hạch toán chỉ phi 
theo giá cũng cập, v.v.) với một bến 
la lưu thông các hàng hóa tiểu dùng, 
và do đó chua thể có nhận thức dầy 
đủ về tính phô biến của các quan hệ 
hàng hóa—tiên (tệ và về một thị trưởng 
xñ hội chủ nghĩa thöng nhất như hiện 
nav. Nhưng phê phán hệ kiến thức 
lúc đó là bệ kiến thức “kính tế hiện 
vạt”, hoặc là “Snép hoạt độn: quan 
liêu bao cấp», thị t†hạt chua thỏa 
đáng, nếu chua thấy những bước tiên 
rat đóng kế vẻ tư duy kinh tế mà sau 
đó chiến tranh và sự nghiệp tiếp 
quản miền Nam xóa mở trong ký ức 
nhiều người. 


chiến tranh với bất cứ giá. nào ›. 
Chế đỏ hạch toán kinh tế chí còn là 
cái VỎ VÌ mỌi vếu: tố sun suất và thủ 
tục fl:anh toán đều bị hạch toán theo 
mức giá và tiên lương giá tạo, hoàn 
toàn xa rời giá trị hiện thực đã thay 
đồi của cá các tư liện sản Xuất và từ 
liệu tiêu đùng. Ehi hoàn thành công 
cuộc giải phóng đất nước và bát đầu 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước thì nên kinh tế miễn bác cũna 
như nên kii:h tế mới tiếp quản ở miền 
Nam đều Ở trong tỉnh trang xio tròn, 
các mỗi cũng ứng từ bên ngoii và 
trao đồi bèn trong đều trục trậc. hoạt 


sở 


động hạch toán hết sức lộn xôn, các 
hệ thống giá ban hành thống nhất 
trong cả nước chỉ có tác dụng ấp đặt 
hành chính. Cả chế độ kế hoạch hóa 
mới ban hành và các quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ đều trài qua một cuộc 
khủng hoảng sâu sắc mà khâu hiệu 
“ mạnh bạo tháo gỡ khó khăn và gò 
bó cho sản xuất bung ra ® đưa ra đúng 
lúc vào năm 1979 nhưng chưa có bài 
bản cụ thề lại làm cho tình hình trầm 
trọng hơn và kéo dài cho đến nay 
như các văn kiện chính thức của Đăng 
và Nhà nước !a đã ghi nhàn. 


Trong lĩnh vực tư duy kinh tế, 
chúng ta cần phân tích sàu hơn tỉnh 
trang lạc hậu và bị động của các công 
tác nghiên cứu kinh tế trước những 
diễn biến phức tạp mới. 


Cân nêu rõ miột sự thật là, thời 
điềm nền kinh tế miền Bắc bị xáo 
tròn vị chiến tranh phá hoại lại chỉnh 
là thời điềm bước đầu hình thành 
tư duy mới ở Liên xô và các nước 
anh em. Được ảnh hưởng của cuộc 
vận động cải cách kinh tế vào những 
năm 60 ở Liên xô, Đảng và Nhà nước 
ta đã đề ra phương hướng khắc phục 
“nếp quản lý hành chính cung cấp ? 
(Hội nghị lần thứ 20 của TƯ Đẳng, 
khóa II, chủ trương làm thử việc 
cải tiến quản lý, bẮt đầu từ việc nâng 
cao chế độ tự chịu trách nhiệm về 
sản xuất kinh doanh ở đơn vị cơ sở, 
đã thu được ít nhiều kinh nghiệm qua 
các năm 1969 — 1972. Trong khi 
chuần bị giải phóng hoàn toàn miền 
Nam. nhiều cơ quan lãnh đạo đã đòi 
hỏi trong quá trình tiếp quản phải 
duy trì nếp quản lý sẵn có trong khi 
chở đợi những biện. pháp toàn diện 
và thống nhất trong cá nước về đồi 
mới cơ chế quản lý. Nhưng tỉnh hình 
khần trương giữa năm I1975 không 
cho phép Nhà nước ta thực hiện 
nguyện vọng đó và việc nghiên cứu 
quản lý kinh tế hoàn toàn không theo 
kịp diễn biến của tỉnh hình. Hơn 10 
năm nay, cơ chế quản lý rệu rä trong 


34 


cả nước đã mất hiệu lực, và vẫn chờ 
đợi một sự nghiệp tồ chức lại găn 
như từ đầu trên cơ sở phân tích đúng 
những mâu thuẫn của nền kinh tế 
hiện thực. 


lrong tỉnh huống phức tạp như 
vậy lại xuất hiện những quan điềm 
quá giản đơn quy kết mọi tội lỗi vào 
chỗ chậm nhận thức về tính tặt yếu 
phải duy trì và phát triền nền sản 
xuất hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội 
và coi phương hướng cơ bản trong 
tỉnh hình hiện nay là phải khách 
quan hóa các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ», phải lấy tư duy mới nhất về 
mặt đó làm gốc của mọi biện pháp 
kinh tế. Trong ki dó chính Iựu thông 
hàng hóa và tiền tệ ở nước ta hiện 
nay dang rồi loạn khó gỡ, Yà phương 
hướng tác dộng lớn nhất phải là làm 
chủ các quan hệ đó khi các quan hệ đó 
đang hoạt động tự phát và gây rối, 
đặc biệt trong bước đầu quá độ lên 
chủ nghìa xã hội trong cả nước hiện 
nay, khi khu vực quốc doanh chưa đủ 
sức và chưa có phương thức có hiệu 
quả đề quản lý thị trường. Theo lôi, 
hiện nay phải đặt trọng tâm nghiên 
cứu vào những kinh nghiệm và kiến 
thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
một chủ trương do V.L, Lê-nin đề ra 
rất chỉnh xác trong thời kỳ NEP ở 
Nga xô viết trước đày. Chủ trương 
này dựa vào quyền lực của chuyên 
chính vô sản kết hợp với vị trí chủ 
đạo của các tŠ chức quốc doanh tồ 
chức lại thành các liên hiệp (trust) và 
liên doanh (syndieaL) mạnh, thông qua 
liên kết với một số chủ tư bản (chủ 
yếu là một số ít chủ tư bản nước ngoài 
biết tÌìm cách quan hệ với chính quyền 
xô viết) và chế đâ hợp tác xã đề khôi 
phục và phát triền sản xuất, quản lý 
thị trường, đưa pền tiều sản xuất hàng 
hóa (và cả nền sản xuất hàng hóa tư 
bản chủ nghĩa đã bị đồ nát trong nội 
chiến cách mạng) lên nền sản xuất 
hàng hóa « văn minh ? của chủ nghĩa 


xã hội (7). Vận dụng những kiến thức 
mới nhất về các quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ trong chủ nghĩa xã hội ở trình 
độ cao mà thoát ly điều kiện phức tạp 
của thời kỷ quá độ — đặc biệt của 


Thực tế tháo gỡ khó khăn và mở 
đường phát triền ở nước ta trong mãẫy 
năm qua theo bài học NEP đã góp 
phần bồ sung trên một số điềm cụ thề 
tư tởng của Lê-nin về thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã bội bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Trước hết, đó là những điền hinh 
thực hiện hạch toán thương mại của 
một số đơn vị «dầu ngành trong liên 
kết ». Các đơn vị dó nắm vững phương 
thức liên kết liên doanh trục tiếp và 
thỏa thuận với nhiều đơn vị kinh 
doanh bạn và vệ tỉnh, thuộc các thành 
phần kính tế khác nhau, trong và 
ngoài khu vực địa lý của minh (sản 
xuit và thương nghiệp quốc doanh, 
hợp tác xã sản xuất và mua bán, tồ kinh 
doanh tư nhân, xuất nhập khầu và 
kiêu bào có vốn ngoại tệ...) lề vừa tồ 
chức sản xuất và kinh doanh, vửa bảo 
đảm chức năng dogmhà nước quy định 
và quản lý thị trường. Một loạt công 
ty khác cũng hoạt động kiều đó trong 
các ngành khác nhau (hải sản, lâm 
nghiệp, công nghiệp đệt, giày đa...) kề 
cả trong lĩnh vực ngoại thương. Ở 
đây hầu hết các công cụ đa dạng của 
sản xuất hàng hóa được vận dụng (mua 
bán và trao đồi tự do, có đối lưu, tin 
dụng ngàn hàng và tín dụng thương 
mại, góp vốn cồ phần và chia lãi kinh 
đoanh, trả lương theo chế độ nhà 
nước và thẻo hợp đông, gia công và 
hợp tác sản xuất. thanh toán bằng tiền 
ta và bằng ngoại tệ, v.v). Về thực 
chất, đây chính là phương thức chủ 
nghĩa tư bản nhà nước với đầy đủ ý 
nghĩa của nó, không chỉ với nghĩa 
hẹp như trước đây đã từng vàn dụng 


những bước đi ban đầu — và bồ qua 
kinh nghiệm đã dược thử thách trước 
đây ở các nước anh em, có thề dẫn 
dến những thiếu sót. thậm chí sai lầm, 
mà fư duy kinh tế tỉnh táo hoàn toàn 
có thề giúp chúng ta tránh khỏi. 


IV 


(chỉ biết hợp doanh đề xóa bỏ tức 
thời hoặc từng bước mà không biết 
liên deanh có hạn hoặc không thời 
hạn). Nó là công cụ vừa điều tiết. vừa 
thúc đầy và kết hợp sự phát triền của 
tất cả các thành phần kinh tế có thề 
chứa đựng được. thông qua các quan hệ 
hàng hóa và tiền tệ quen thuộc trong 
xã hội biện đại. Nó dõi lập với tỉnh 
trạng thả nồi quyền tự chủ kinh doanh 
cho hàng nghìn đơn vị cơ sở bung ra 
hoạt độug hỗn độn, tranh mua tranh 
bán đề thu chênh lệch giá trên quá 
nhiều khâu trung gian (lãi thương 
nghiệp) làm cho giá cả đội nÌlau và 
tăng lên không giới hạn, gây ra lạm 
phát trầm trọng không ngăn chặn nồi. 
Phương thức hoạt động trên đày được 
mở rộng từng bước sẽ quy hoạt động 
sản xuất kinh doanh vào một sẽ dầu 
mối hạn chế với bản lĩnh tồ chức và 
quản lý cao, từ đó sẽ xuất hiện một 
thế hệ cán bộ quản lý mới đủ năng 
lực thực hiện nhiệm vụ phức tạp 
trong điều kiện mới. Tôi cho rằng 


(7) Theo chủ nghĩa Mác — Lã-nin thị chế 
độ hợp tác xã là một phương thức phủ định 
nền sản xuất hàng hóa giản đơn do những 
người sản xuất nhỏ tự nguyện lập ra. nó hoàn 
toàn phụ thuộc- vào phương thức sản xuất 
thống trị. Trong chủ nghĩa tư bản, nó bị 
khống chế và sử dụng vì lợi ích của chủ nghĩa 
tư bản. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, V.I. Lê-nin đặt nó trong hệ thống chỗ 
nghĩa tư bản nhà nước do chuyên chỉnh vô 
sản chí phối. Trong chủ nghĩa xã hội, chế đệ 
hợp tác xã nằm trong cơ cấu thống nhất của 
nên kính tế xã hội chủ nghĩa, các hợp tác xã 
là các đơn vị sản xuất hàng hóa với đầy đủ ý, 
nghĩa của từ này. Chế dộ hợp tác xã là một 
vấn đề cần nghiên cứu riêng, trong bài này 
tôi chỉ nêu lên mà không di sâu. 2i 


mục tiêu lHiỏi nơhị lìn thứ 3 của 
BCHTUẺ (khóa VŨ) đề ra về mổ rộng 
quyền tự chủ kinh đoanh và tài chính 
của eic đơn vị cơ sở sẽ chỉ thực hiện 
dược nẻu qua nỏ lực và kiên trị tồ 
chức lại sản xuất và kinh doanh. nhà 
nước ta tạo được mạng lưới các đơn 
vị san xuất hàng hóa theo kiều đó 
trên quy mỏ cá nước (liên hiệp và 
liên doanh trung ương) và từng địa 
phương (Hiên hiệp và Hiên doanh vùng 
và địa phương) Không phải con 
đường phát triền của sản xuất hàng 
hóa nói chung, hiều một cách mơ hồ 
và có thể giải thích tùy tiên, mà chính 
là con đường eụ thề có định hưởng 
- rõ rỆt của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
sẽ dưa nẻn sản xuất hàng hóa tự phát 
và mang nhiều yếu tố tiêu cực hiện 
nay lén nén sản xuất hàng hóa phát 
triền của chủ nghĩa xã hội. 


Suốt chiêu dài thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
8ẽ còn nhân lên nhiều lần, phát triền 
theo chiều rộng vẫn là phương hướng 
chủ yếu; sự nghiệp đó vô cùng lớn 
lao và chủ nghĩa tư bản nhà nước dù 
là lực lượng mạnh đến đàu cũng không 


có chức năng bảo đảin sự nghiệp đồ. 
Nhưng quá trình phát triền théo chiều 
sâu của cơ sở công nghiệp hiện có, 
bao gồm cÃ việc trang bị thêm và đồi 
mới trang bị theo yêu cầu khoa hệc 
kỹ thuật hiện đại lại hoàn toàn nằm 
trong khả năng và phải đặt thành 
trách nhiệm của các đơn vị liên kết và 
liên doanh như đã nói ở trên. Thuận ‹ 
lợi mới trong lĩnh xực này chính là 
những kinh nghiệm cải tồ cơ cấu quản 
lý kinh tế ở Liên xô và các nước anh 
em hiện nay. Đó là những kinh 
nghiệm chuyền hẳn khâu cơ bản của 
nền kinh tế quốc dân (xí nghiệp và 
liên hiệp xi nghiệp) theo hướng lái sản 
xuất mở rộng theo chiều sâu. Với quy 
chế tự hoàn vốn và tự chủ tài chinhđầy 
đủ (hạch toán kinh doanh toàn phần) 
với quyền chủ động lựa chọn và heàn 
thiện các quan hệ liên kết Hên doanh 
(kề cả với các bạn hàng nước ngoài), 
những kinh nghiệm đó giúp ích rất 
nhiều cho cán bộ lãnh đạo và nghiên 
cứu kinh tế ở nước ta hoàn thiện quy 
chế hạch toán thương mại của các 
liên hiệp và liên dơanh đang ra đời 
và chuyền quy chế đó từng bước 
thành quy chế hạch toán kinh doanh 
ở trình độ cao hơn. 


CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP... 
_(Tišp Iheo trang 02) 


tiếp với người tiêu dùng. Trước mắt, 
có thể sử dụng tŠ chức cung ứng 
chuyên về thiết bị và phụ tùng cơ khí 
nông nghiệp ở trung ương và các vùng 
lãnh thô. Các tồ chức cũng ứng cấp 
tỉnh. huyện có nhiệm vụ cung ứng các 
vật tư nông nghiệp (không thành lập 
các tỒ chức cũng ứng chuyên) nhằm 
giảm tôi đa đầu mối cũng ứng đề từ 
Hệu.sản xuất sớm đến với người trire 
tiếp sản xuất, 


^ ~ ve. “ k 
Đề tăng cưởng hơn nữa hiệu qua sử 
dụng năng lirc thiết bị cơ khí. tập 


trung thêm hre lượng cho nông nghiệp. 
Tông liên hiệp xí nghiệp eơ khí nông 
nghiệp eó quyền liên kết ngang với 
các ngành sản xuất tư liệu sẵn xuất 
khác nhằm tạo thêm khả năng đáp 
ứng véu cầu phục vụ ba chương trì:.: 
kinh tế lớn của Đẳng. Chỉ có quy ho¿cch 
eơ khí theo hướng tập trung, đồng bộ 
và kết hợp với các mặt đầu tư xây 
đựng các cơ sở bạ tầng khác cho ông 
nghiệp, trong vài ba thập KỶ tới chúng 
ta mới có thể tạo được miột eơ sở hạ 
tầng cho nền nông nghiệp sản xuất 
lớn 


Nghiên cứa 


lấy vấn đề kinh tế, xã hội 


cần giải quyết ở lây nguyên 


1 —- Đặc điềm kinh tế, xã hội 
Tây nguyên - : 


¡. Tây nguyên phong phú về tài 
nguyên thiên nhiên, lại nằm trong 
khu vực thuận lợi đề xây dựng nền 
kinh tế hàng hóa. Xây dựng một. thị 
trường sản xuất hàng hóa đa dạng và 
phong phú với những vùng chuyên sản 
lớn: lâm sẵn, cây công nghiệp, năng 
lượng, khoáng sản... Thế mạnh trước 
mắt nồi lên là cây công nghiệp, lâm 
sản (1). Thế mạnh trong một tương 
\ai không xa là chăn nuôi, năng lượng. 
mỏ, du lịch... Hạn chế của việc khai 
thác thế mạnh hiện nay là vốn đầu tư 
thiếu, cơ sở vật chất kỹ thuật quá yếu. 
tồ chức lại muốn quy mô quá lớn, ð 
ạt, chưa thích hợp với năng lực quản 
Iiý; khai thác không đi dôi với bồi 
dưỡng, gây lãng phí, phá hoại nguồn 
tài nguyên, nhất là đất và rừng. Thiếu 
sói của chúng ta là chưa nhận thấy 
bên cạnh thế mạnh toàn vùng, còn có 
thế mạnh riêng của từng địa phương, 
như du lịch, đặc sản, đồ mỹ nghệ, 
có thề đem lại hiệu quả cao mà chỉ 
cân ít vốn. Vì vậy hiện ray những thế 
mạnh này còn bị lũng phí, thậm chí 
còn bị hủy hoại có ý thức hoặc vô ÿ 
thức. Mặt khác, những mặt yếu, thế 
yếu nằm ngay trong thế mạnh như 
thiếu nước, thiếu năng lượng, đặc 
biệt thiếu đường Sắ, phương tiện 


ĐĂNG NGHIÊM VẬN + 


đi lại, chuyên chở chưa được chú ‡ 
khắc phục. Tài nguyên Tây nguyên 
quả là giàu có, nhưng vì trởng là vê 
tận, nên con người đã sử dụng q®ế 
hoang phí dưa đến kết quả rất tai hại. 
Điều đâng chú ý là tài nguyên Tây 
nguyên lại thuộc loại phải đối xử tỉnh 
tế, có sự kết hợp đồng bộ giữa năng 
lực khai thác khoa học với vến đầu 
tư và nguồn lao động tương xứng. 
Nếu khêng rất dễ bị tồn hại, ảnh 
hưởng xấu đến môi trường sinh thai 
trong vùng và vùng Xxun§ quanh. 
Trong những mắm qua, chúng ta đã 
giải quyết không tốt vấn đề này. Kế 


# Giáo sư, dân tộc học. 


(1 Tồng diện tích Tây nguyên là 5,5 triệu 
ha, trong đó có trên 2,8 triệu ha đã có rừng 
với trữ lượng gỗ chiếm khoảng 42% của cả 
nước. Đất ba dan thuận lợi cho việc trồng 
cây công nghiệp cũng tập trung nhất, chiếm 
60% quỹ đất ba dan cả nước với khoảng trêm 
1,22 triệu ha. Tuy nhiên tronE 12 năm qua, 
rừng bị phả hoại với tốc độ ngày một tăng, 
đến nay chỉ còn khoảng hơn nưa triệu ha 
rừng giàu chiếm 18,6% diện tích có rừng. Đé 
là chưa kề 1.3 triệu ha đất trống cần phục 
hồi rừng. Đất ba dan hiện nav bị thoái hoa 
năng chiếm 21,6%, thoái hoa trung binh và 
nhẹ chiếm 57.7% tng diện tich của no. Đất 
được đưa vào sử dụng, theo đẳẫn liệu năm 
1986 mới chỉ được 35% trồng rừng ; 10.5% 
trồng lương thực và hoa màu, 5% trồng cây 
công nghiệp. Số còn lạ bị bỏ hoang, phầm 
lớn là đất bị thoái hóa nặng và trang bìmnÀ 
(theo tài liệu Chương trình 48 C). 
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hoạch triiền khai thị khAn khiổna, 
thiếu dòng bộ, chồng chéo nhau giữa 
nông và làm nghiệp, giữa khai thác 
và bồi dưỡng, điữa trung ương và địa 
phương. Việc áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật tiến hành một cách vội 
vàng, năng lực quan lý, vận hành công 
việc cửa. eon người thấp' kém. Công 
nghiệp chế biến và dịch vụ chậm phát 
triển, Về mặt xã hội, nảy sinh tình 
trạng vô chủ do quan niệm sai lệch 
về vấn đề sở hữu đắt dai, mạnh ai nấy 
làm (giữa các ngành. các cấp, trung 
ương, địa phương, các tỉnh bạn...), 
tham Ô, lãng phí trong việc sử dụng 
tài nguyên, nguyên liệu và mây móc, 
coi nhẹ thực hiện chỉnh sách dân tộc, 
đối xử không thích đáng đối với bộ 
phận cư dàn trước đây ở vùng tạm bị 
địch chiếm. 


Địa hình Tây nguyên cho phép một 
lãnh thồ nhất định như một vùng, một 
huyện, một xã, thậm chí một buôn 
làng vừa có thề tham gia vào một tồ 
chức chuyên sản với quy mô lớn, vừa 
có thề sử dụng đất đai và con người 
vào những ngành sản xuất thứ yếu, 
Một tô chức kinh tế xã hội cần thích 
hợp với việc sản xuất đa ngành đề 
tránh lãng phí đất đai, lao động, kim 
hầm sản xuất, Hiệu quả kinh tế phải 
gán liên với phát triền xã hội, phục 
vụ con người. Như thể mới tránh được 
việc coi thường chí:h sách gã hội, 
đặc biệt chính sách đàn tộc, tránh 
được những mâu thuần giữa các loại 
er dân, và đặc biệt !À làm cho những 
hoạt động kinh tế càng có hiệu quả... 
Cân lưu ý đến việc thực hiện các chính 
sách xã hải cân thiết đối với cứ đÂn 
những miên ít có điều kiện nhát triền, 
dễ bị bỏ quên. nhằm hạn chế sự phái 
triển lưỡng thê ở Tày nguyên đang 
điển ra mội cách tự phát (3). 


2. Tây nguyên là một miền e6 nhiều 
thành phân cư dân đang ồn định thay 
vl quá trình phát triền lịch sử 
không đồng nhất, trình độ phát triền 
kinh tế - xã hỏi không đồng đầu, lai 


"8 


rất đa đang trong ngôn ngữ. nếp sống, 
phong tục, văn hóa... Tính thống nhất 
của Tây nguyên đang cần được xây 


. dựng trcn cơ sở duy nhất, vững chàắc 


là mọi người đêu là công dân của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, ` 

Những cư dân bản địa chiếm khoảng 
gần 40% dân số Tày nguyên, bao gồm 
12 thành phần dân tộc với hàng chục 
nhóm địa phương, có sự thống nhất 
về mặt lịch sử — văn hóa, nhưng cùng 
có sự khác nhau, chênh lệch về các 
mặt kii:: .c, xã hội, văn hóa. Đại thề 
có thể chia ra hai bộ phận tương ứng 
với hai vùng mà ranh giới chưa thật 
rõ rệt: vùng phát triền và vùng chậm 
phát triền. Tuy điềm xuất phát của 
các cư dân bản địa quá thấp (xã hội 
manh nha có giai cấp), nhưng do tác 
động khách quan, qua 100 năm tiếp 
xúc ngày càng nhanh và nhiều với xã 
hội bên ngoài, một bộ phận cư dân ở 
vùng phát triền đã chuyền nhanh 
sang một xã hội hàng hóa với chế độ 
tư hữu, với việc trồng trọt các cây 
công nghiệp, với việc tiếp xúc với 
các thị trấn, thị xã... Bộ phận này 
tuy còn chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng đang 
và sẽ là một lực lượng sản xuất trực 
tiếp năng động. Gần đây, họ đã tỏ 
rõ khả năng của mình với sự giúp đỡ 
của các địa phương, của nhà nước. 
Tuy vậy trong thời gian trước mắt, 
cư dân bản địa vẫn chưa phải là lực 
lượng chủ yếu làm giàu cho Tây 
nguyên, 

Những cư đân mới đến chiếm 
khoảng trên 60% dân số Tây nguyên, 
chủ yếu là người Kinh và cáe dân tộc 
thiều số miền Bắc, bao gồm nhiều 
nhóm xã hội, từ nhiều địa phương 
trong nước lên lập nghiệp với nhiều 
động cơ khác nhau. Dó là một cộng 


|—†———————— 

(3) Thu nhập đầu người 
hểẻo lánh, vùng các dân tóc thiều số chỉ 
bằng 1/10, thậm chi 1/40 thu nhập đầo 
ncười vùng ven đô thị đường giao thông. 
vũng nông thôn phát triền vùng ngườc 
Kinh 


ga vùng cao 


đồng chưa thuần nhất đã, đang và se 
là lực lượng chính trong công cuộc 
phát triền Tây nguyên. Những cư đàn 
nmìy Cứ trú ở những vùng có tính chất 
quan trọng về kinh tế, chính trị, xã 
hôi và quốc phòng. Šo với các cư 
dàn bản địa, ở một số nơi, đời sống 
ca cư dân mới đến có cao hơn, thậm 
chí hơn đến vài chục lần. Dáng chú ý 
là bộ phận thường được gọi là người 
Kinh eũ lân Tây nguyên (rước năm 
1975. Số đông là lực lượng sản xuất 
đáng kề theo hướng kinh tế hàng hóa, 
với các mảnh vườn cây công nghiệp 
ngẪn và dài ngày, rau, đặc sản, với 
việc tham gia vào oác đồn điền ch, 
cà phê, cao su.. Hạ là những nhà 
kinh doanh, tiền chủ, làm thuê, và 
hiện nay là những người sản xuất có 
kinh nghiệm, quen thuộc với hoàn 
cánh vùng cao nguyên. Do họ có liên 
quan ít nhiều với chính quyền cũ, 
chính sách của ta, có lúc, có nơi còn 
hạn chế họ, cho dến gần đây mới bắt 
đầu chấn chỉnh lại. Nhưng họ vẫn 
chưa thề phát huy hết khá năng của 
mình trong việc phát triền sản xuất. 
Họ vẫn oòn làm cầm chừng, nghe 
ngóng, thưởng hay tham gia vào hoạt 
đông của “thị trường tự đo*?®, Với 
t¡nh thần đồi mới, cần xóa bỏ những 
thành kiến đối với bộ phận này. Thực 
(Ê 12 năm qua cho thấy, chính trong 
bô phận dân cư này có nhiều cơ SỞ 
kinh tế tập thê được coi là tốt. 


Bộ phận người Kinh mới được Nhà 
nước tồ chức đưa lên sau năm 1975 
đang sinh sống và sản xuất trong 
các cơ sở quốc doanh, các khu kinh 
tế mới. Họ giữ vị trí hàng đầu trong 
việc phát triển kinh tế—xã hội Tây 
nguyên. Tuy nhiên, do bản thân còn 
cua quen với ngành nghề mới, với 
que hương mới, do cơ chế tò chức 
sản xuất còn chưa phù hợp, lại thêm bộ 
phận quản lý lãnh đạo còn yếu kém 
và có nhiều tiêu cực, nên họ chưa 
thật phát huy được năng lực sản 
xuất của mỉnh, thậm chỉ còn có những 


hiện tượng tiêu cực cần trở sẵn xuất, 
hoặc lại rơi vào tỉnh trạng sản xuất 
theo nếp cũ ở đồng bằng, mang tính 
tự cấp tự túc. 


3d. Cho đến nay, công nghiệp Tây 
nguyên còn chiếm một tỷ trọng rất 
thấp. Một bộ phản nòng nghiệp côn ở 
trạng thái chưa ôn định. Nghề rừng 
mới bắt đầu xâv dựng, nặng vẻ khöi 
thác làm hư vốn rưữnz, điện tích troi” 
chưa đáng kề, kết quá còn rất hạn 
chế. Việc trồng cày công nghiệp cũng 
mới bắt đầu, mới rõ dần phương 
hướng sản xuất, mới chọn lựa được 
một số Ít cây trồng thích hợp. Nhin 
chung, lực lượng sản xuất còn lâu 
mới đáp ứng được yêu cầu phát triền. 


If —- Tô chức phát triên kinh 
tế xã hội Tây nguyên 


Việc tô chức phát triền kinh tế xã 
hội Tây nguyên vừa phải đáp ứng yêu 
cầu trước mắt, vừa phải chuần bị 
cho sự phát triền những năm về sau 
với quy mô lớn. Khai thác Tây nguyên 
cần bảo đảm có hiệu quả ngay từ đâu, 
khai thác đi đôi với báo vệ và phát 
triển tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
đi đôi với mở rộng dần những cơ sở 
sản xuất mới. Muốn vậy cần kiên 
quyét đi vào hướng chuyên từ sản 
xuất nhỏ tự cung tự cấp lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Với hướng đỏ, 
xúc định được một cơ cấu kinh tế—xã 
họi, một hệ thống quản :!ý thích hợp 
với những đặc điềm về hoản cảnh tự 
nhiên và con người lao động sản xuát 
của teàn vùng, của từng tỉnh, từng 
huyện ở Tây nguyên. 


A — Về kinh tế — xã hội : địt Táy 
nguyên trong mỗi quan hệ với cả 
nước, với nước ngoài mã suy tính, 
chuần bị những điều kiện cần thiết 
xày dựng một hệ thống tô chức kinh 
tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa, đặc 
biệt là hàng xuất khầu. phá dần từng 
bước thế tự cấp tự túc. Soát xét lại 
tất cả các việc đang làm, đối với các 
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tỒ chức sản xuất không đạt hiệu 
quả kinh tế thị kiên quyết chấn chỉnh, 
thậm chí xóa bỏ ; không quên hiệu quả 
kinh tế phải phục vụ các mục đích xã 

hỏi. nâng cao đởi sống nhàn đàn và 
_ góp phần làn giau cho đất nước, Có 
thể nêu ra mấy hướng chính : 


f. Tạp trung làm hàng xuất khâu, 
tạo mọi điều kiền và khai thác mọi 
khả năng cho xuất khầu. Bên cạnh việc 
tiếp tục phát triền sản xuất cày công 
nghiệp đài ngày (cà phê, hạt tiêu, chè, 
điều, cao su...) cần chú trọng phát 
triền các càv công nghiệp ngắn ngày 
(mía, thuốc lá, lạc, đỗ tương), cây 
thực phầm (rau, quả...), cây dược 
liệu, chú trọng thu mua các làm thồ 
gản, phục hồi và cải tiến các ngành, 
nghề truyền thống của đồng bào (đan 
lát, dệt, điều khắc...) hướng vào xuất 
khầu, phát triền hàng phục vụ du lịch. 


Việc xác định thứ tự tru tiên cho các 
sản phầm xuất khầu phải dựa trên cơ sở 
tính toán Lồng hợp nhằm đáp ứng yêu 
cầu của nền kinh tế quốc dân, tăng 
nhanh kim ngạch xuất khầu, phù hợp 
với điều kiện lao động, vốn, lương 
thực và kết cấu hạ tầng có thể có, 
bảo vệ và cải tạo môi trường. Nhìn 
chung có thể ưu tiên trước hết cho 
cày cà phê, hô tiêu, thứ đến chè, cao 
§u cũng cúc cây lâu năm khác như 
cay diều, các cày được liệu, cây 
ăn quả, các cây công nghiệp ngắn 
ngày : lạc, đỏ... Hạn chế dần việc xuất 
thô, tận đụng mọi khả năng xuất khầu 
các mặt hàng mỹ nghệ, đặc sản. từ 
eác sản phầm thủ công nghiệp, tồ 
chức lại lưu thông hàng xuất khầu. 


Dề đảm bảo phát huy các thế mại.h 
phục vụ tỐt sản xuất hàng hóa xuất 
khâu, không thề không coi trọng vấn 
đề lương thực, bảo đảm nhụ cầu lương 
thực bằng tự túc tự cấp và trao đồi với 
bên ngoài. Nếu không mọi việc sẽ chỉ là 
bàn Suông Cần tính eụ thề mức lương 
thực đầu người. Mức 300kg đầu người 
hiện nay là thấp đối với cư dân bản 
địa. 
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-. Chú trọng việc thâm canh tăng 
năng suất cây trồng và củng cố về 
mật kết cấu hạ tầng đối với các điện 
tích mới trồng, hoàn thiện và mở 
rộng từng bước các vùng chuyên sản, 
tận dụng sức lao động tại chỏ, nhật 
là khoảng 10X lao động còn chưa có 
việc làm, nghiên cứu thav đồi chính 
sách và cách thức tồ chứ thu mua 
hàng xuất khầu, đặc biệt chính sách 
«vùng » phải được quán triệt trong 
các vấn đề đầu tư, giá cả. tiền lương, 
tiền lãi và tích lũy cho sản xuất. Đầy 
mạnh việc liên doanh với nước ngoài. 
kề cả Việt kiều trên cơ sở đầu tư 
trực tiếp và chia sản phầm, hạn chế 
việc vay vốn kinh doanh và trả bằng 
sản phầm. 

Đối với rừng, ngoài chế biến ván 
lạng, ván sàn, gỗ thành khí, nèn chú 
trọng bao bì và bột giấy, tận dụng gỗ 
cành. ngọn. Thực hiện chế độ tính 
sản phẩm rừng trong rừng khòng ở 
bãi. 


- Phát triền mạnh mẽ hệ thống 
THÊ) sá. Ở lày nguyên, hệ thống 
đường sá là tiên đề cho mọi sự phát 
triền kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo 
dục, y tế và quốc phòng, là điều kiện 
quyết định cho việc chuyền nền kinh 
lế tự nhiên tự cấp tự túc sang nền 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa. 
Cùng với việc phát triền hệ thống 
đường sá. cần coi trọng công tác 
thương nghiệp địa phương. 


4. Tiếp tục thực hiện việc phân bố 
lrc lượng lao động và sản xuất trên 
toàn địa bàn Tây nguyên. Chấn chỉnh 
lại việc đưa dân lên Tây nguyên, chú 
trọng những cần bộ, những người lao 
động có chất lượng, có kỹ thuật ; trả 


"lời chính xác những câu hỏi: đi làm 


gì? đi đàu? đi lúc nào? lựa chọn 
những ai đi ? Có chính sách rõ rệt về 
các mặt và đầu tư ban đầu đầy đủ cho 
người đân lên Tây nguyên. Chấm dứt 
việ đưa người lén mà không 
được chuần bị, dẫn đến tỉnh trạng 
phá hoại tài nguyên thiên nhiên, ảnh 
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hưởng không tốt đến quan hệ đoàn 
kết dân tộc, gây thêm khó khăn cho 
địa phương. Các tỉnh oần được chủ 
động trong việc đưa đân lên Tây 
nguyên làm sao vừa phù hợp với lợi 
ích của địa phương, vửa phục vụ cho 
việc phân bố lại lực lượng lao động 
trong cả nước. 


Š. TỒ chức từng bước và có trọng 
điềm các cư dân tại chỗ cũng như 
mới đến tham gia vào các ngành phục 
vụ xuất khầu bằng cách đầy mạnh 
kinh tế gia đình, đặc biệt là kinh tế 
vườn (vườn gia định và vườn rừng), 
tồ chức tốt dịch vụ, nâng cao lừng 
bước đời sống người dân, nhất là 
người dân tộc thiều số, có chính sách 
xã hội khuyến khích thỏa đáng đối 
với các bộ phận cư dân, chú trọng xây 
dựng phong cách sống và làm việc 
theo pháp luật, chống các hiện tượng 
tiêu cực trong kinh tế, xã hội. 


6. Về quan hệ sản xuất, vấn đề lớn 
hiện nay là tồ chức lại cho phù hợp 
với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, trong đó có việc giải 
quyết mối quan hệ giữa sở hữu toàn 
dân và chiếm hữu bay sử dụng đảt 
đai của các cư đân, quy định hợp lý 
ranh giới đất đai của các cơ sở quốc 
đoanh, các buôn làng, đặc biệt là giao 
đất, giao rừng cho dân, hay đúng hơn 
là chia đất, chia rừng cho dân, vi đối 
với người dân bản địa Tây nguyên, 
rừng là đối tượng sản xuất chủ yếu. 
Nghiên cứu phương pháp quản lý 
giản đơn và thực tế thích hợp với 
trình độ cán bộ địa phương. Hướng 
chủ yếu là khoán đến hộ gia đình, tô 
chức các hình thức tập thê giản đơn, 
quy mô nhỏ * tồ đồi công, tập đoàn 
sản xuất, trường hợp thật đủ điều 
kiện mới tô chức hợp tác xã. Trong 
các tô chức tập thề và quốc doanh, 
cân phát triên kinh tế gia đình. Các 
tồ chức quốc doanh có trách nhiệm 
củng địa phương quản lý về mặt kinh 
tế, xã hôi các làng, xã vệ tỉnh trong 
khu vực xỉ nghiệp quốc doanh. 


Trước mắt cũng như lâu đài, eó thề 


có sự phân công giữa quốc doanh 


(hay tư bản tư nhân) và tập thề, cá 
thê. Người dân dù ở trong tập thề 
hay cá thề đều chủ yếu trực tiếp sản 
xuất (trồng, chăm sóc, tu bồ rừng, 
trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp, 
cbăn nuôi gia súc); quốc doanh hay 
tư bản tư nhân chủ yếu nắm khâu 
công nghệ sản xuất, khâu dịch vụ đời 
sỐng và sản xuất như: chọn giống, 
hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp phân 
bón, thu mua sản phầm theo giá thỏa 
thuận, chế biến thô và tỉnh, lưu thông 
phân phối, xuất khầu (riêng cho quốc 
doanh). 


B—-VỀ tư tưởng văn hóa:cần coi 
trọng mặt trận tư tưởng văn hóa, có 
thề là cần đi trước một bước. Công 
tác tư tưởng văn hóa ở Tây nguyên 
có tác động trở lại rất mạnh đến các 
mặt khác, nhất là mặt kinh tế, khca. 
học kỹ thuật. Đề phục vụ trực tiếp 
cho việc phát triền kinh tế — xã hội, 
công tác tư tưởng văn hóa cần chú 
trọng mấy điềm sau đây : 
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1. Do việc tồ chức lại sản xuất với 
các quan hệ sản xuất khác nhau, tính 
chất và cung cách lao động cũ dân 
đần biến đồi, dẫn đến việc thay dồi 
các bảng giá trị lao động, văn hóa, 
thay đồi tập quán, nếp sống. Cho nên, 
cần đón trước những vấn đẻ xã hội 
nảy sinh đề giải quyết kịp thời, như 
các vấn đề phát triền gia đinh nhỏ, 
sở hữu cá nhân, dịch vụ, người già, 
phụ nữ, quan hệ dân tộc v.v cũng 
như việc giải phóng sức lao độn:, 
tài năng cá nhân, chuyên môn hịa 
lao động. 

2. Ngoài vấn đề giáo dục lòng yêu 
đân tộc, yêu đất nước, việc phát triển 
vàn hóa giáo dục, nhất là vấn đê Câu 
tư cho giáo dục phải được coi như đầu 
tư cho kinh tế và có g1 trị như kinh 
tế. Tạo lập một thói quen thích ứng 
với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
những loại câv, con mới, nhữrg 
phương pháp sản xuất mới, với cu¿^ 
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sống tiêu dùng của người dân. Đưa 
bất cứ một cái øì mới dù nhỏ bé vào 
sản xuât, đời sống cũng cần có sự 
tập dượt, giáo dục, tránh làm ôn ào, 
tràn lan, không làm thử, rút kinh 
nghiệm. Cần trích quỹ sản xuất đề 
đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, 
công nhân, nông dân về kỹ thuật 
sản xuãt, Nên nhớ là việc hướng 
dẫn người dân đồng bằng Bắc bộ cấy 
thẳng hàng còn phải mất bàng năm, 
huống hồ đưa các kỹ thuật mới đến 
với ngưởi dân Tây nguyên. 

3. Trong sự nghiệp giáo dục, vấn 
đề cấp bách là nàng cao dân trinh độ 
văn hóa đang rãt thấp của nhân dân, 
đồng thời chú ý việc giáo dục hướng 
nghiệp, nhất là các ngành nghề cản 
thiết cho khai thác thế mạnh của TÂy 
nguyên, phục vụ chương trình xuất 
khầu bằng cách tồ chức các lớp ngắn 
hạn có mục đích rõ ràng. Cần có một 
kế hoạch giáo dục và đề cao pháp 
luật xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu 
những hình thức đưa pháp luật của 
Nhà nước vào hoàn cảnh xã hội Tây 
nguyên. Đối với người dân tộc thiêu 
số cần có sự hướng dẫn chỉ tiêu có 
kế hoạch, hướng vào việc tải sin 
xuất, vào chuần mực của một gia 
đình tiến bộ, văn minh, tránh tỉnh 
trạng chỉ tiêu lãng phí trong những 
bôi hè, đình đám, thiểu lo xa. 

4. Đề thực hiện tất cả nhữna điều 
nói trên. vai trỏ quyết định là đại ngũ 
can bộ. Có thê nói đây là vấn đề cáp 


bách nhất. Trong công việc đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, cần chú ý đến 
những cán bộ quản lý, cán bộ kỹ 
thuật giỏi, những cán bộ tại chỗ, cán 
bộ người dân tộc một lòng vi sự giàu 
mạnh của Tây nguyên và của đất 
nước, tránh thành kiến với bộ phận 
người Einh cũ. Cần lập viện nghiên 
cứu về Tây nguyên và tăng cưởng 
tiềm lực cho các trường đại học ở 
Tây nguyên. 
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Tây nguyên, một miền đất hấp dẫn 
đang thức dậy. Nhưng đề cho TAy 
nguyên bửng tỉnh, nở hoa kết trái, 
xừng đáng là địa bàn chiến lược quan 
trọng của Tô quốc, chủng ta còn phải 
giải quyết biết bao vấn đề mà những 
vấn đề nêu trong bài này chỉ là một 
phần quan trọng và cấp bách. Con 
đường, những bước đi. bình thức đi 
lên chủ nghĩa xã hội của Tây nguyêu 
trong chặng đường hiện nay cần được 
nghiên cúu, tông kết đầy đủ hơn theo 
những quan điềm đổi mới của Đai 
hội VIcủa Đăng. Soig điều chắc ehän 
là vấn đê Tày nguyên không thề giải 
quyết nồi nẻu như người dân Tây 
nouyên chua có ý thức làm chủ, cũng 
nÏư nếu Tây nguyên không được đặt 
đúng tìm một vùng chiến lược của 
cả nước và thiếu sư đong góp, giún 
đỡ thích: đảng của cả nước, 


Nghiên cứu — Treo đồi 


——————————__—__ Ốc 


e lra0 đũi 


(ẦN NẤM VỮNG QUY LUẬT KHI 
TỔ (HỨC BẦN LUẬN VỀ VẤN 8Ì LẠM PHÁT 


ÔI đã theo dõi hầu hết các 
bài viết trên Tạp chí Cọng 
sản về vấn đề lạm phát và đã 
học được nhiều điều. Nhiều 
bài có quan điềm đối lập với nhau khiến 
cho vấn đề được lẬt di lật lại mọt 
cách khách quan. Chính vì vậy tôi chờ 
mong một bài tồng kết cuộc thảo luận 
đề thấy được quan điềm nào là đúng, 
quan điềm nào là sai, những điềm nào 
đã thống nhất được qua bản luận đề 
tìm ra được biện pháp tối ưu cho văn 
đề đau đầu vào bậc nhất của đất nước. 
Nhưng bài sơ kết vấn đề lạm phát đăng 
trên Tạp chí Cộng sản số 4/1988 theo 
tôi chưa khoa học, chưa đáp ứng được 
yêu cầu đó. 


VÌ vậy tôi viết bài này, mong đóng 
góp phần nhỏ bé của tôi vào việc tìm 
ra giải pháp đúng cho nạn lạm phát 
đang làm khốn khô hàng triệu người và 
làm kiệt quệ đất nước, với mục đích 
trước mắt là nêu lên một số vấn đề 
cần tranh luận nghiêm túc. 


VŨ NGỌC NHUNG „ 


1l. Tình trạng thiếu tôn trọng 
quy luật và chưa phâu tích đủ 
thực tế khách quan khi bàn vê 
lạm phát, 


Đồi mới tư duy thực chất là đòi hỏi 
phải suy nghĩ đề hướng dẫn hành 
động phù hợp với quy luật kinh tế 
khách quan. Vi vậy nếu bàn về lạm 
phát mà không dựa trên cơ sở tìm 
hiều sâu sắc hơn quy luật lưu thông 
tiền tệ tất yếu sẽ dân tới sai lầm. 
Những điểm không dựa vào quy luật 
đề bàn là: 


a — Những lập luận xa lạ với thái 
độ tôn trọng quy luật kinh tế khách 
quan: 

Trong Tạp chí Cộng sản số 3/19§8 có 
tác giả đã viết :« Tiền tệ của ta không 
thể tính toán theo quy luật lưu thông 
tiền giấy *. Tôi cứ clờ mong tác giả 
sẽ đưa ra được một quy luật lưu thông 
tiền tệ mới đang chi phối đồng tiền 


W# Chủ nhiệm khoa tiền tệ tin dụng, 
Trưởng đại học ngân hàng T.P. Hồ Chi Minh 


43 


của ta, nhưng cuối cùng lại thấy đấu 
vết của duy ý chí qua càu viết tiếp 
sau đó: « Từ trước đến nay sức mua 
của đồng tiền là do nhà nước quy 
định». Trong khi đó tất cả những 
hiện tượng xảy ra trong lạm phát kéo 
đài ở nước ta tử kháng chiến chống 
Pháp đến nay đều có thề giải thích 
một cách đã hiều và khoa học bằng 
quy luật lưu thông tiền giấy. 


Trong Tạp chí số 2/1988, có tác giả 
cũng đã giải thích quan điềm * thiếu 
tiền trong lưu thông * không dựa theo 
quy luật số lượng tiền cần thiết cho 
lưu thông. Điều đó tất yếu dẫn đến 
những so sánh và lập luận không 
khoa học, ví dụ như tác giả đã viết: 
« với lượng tiền phát hành hiện nay 
cho dù chúng ta quay vòng đồng tiền 
được 3 lần (trong l năm) thì cũng 
chưa đủ đề mua được số lương thực 
cần thiết cho cán bộ, công nhân và 
lực lượng vũ trang”. Thoại nghe, lập 


luận này cá vẻ đúng và khớp với. 


tỉnh hình thực tế hiện nay là nhà 
nước không đủ tiền mặt cho thu mua. 
Nhưng sai lầm của tác giả là đà thiếu 
sự phân tích tốc độ lưu thông tiền tệ 
khi đưa ra con số 3 vòng. Đó là tốc 
độ lưu thông tiền tệ qua quỹ ngân hàng 
mà cảng lạm phát nặng nó càng chậm 
đi (thập kỷ 6U nó là 6 đến 6,6 vòng), 
có lúc nó đã tụt xuống chỉ còn 2,2 
vòng và gân đây có nhích lên 
được 3 vòng. Còn tốc dộ lưu thông 
tiền lệ thực, ở ngoài thị trường 
xã hội, phải là vài chục vòng, bởi vị 
chỉ căn khảo sát thực tế đã thấy tiền 
trong tay cần bộ công nhân viên chức 
phải quay khoảng !Š vòng/năm (tháng 
lĩnh lương hai kỷ, vậy phải quay vòng 
đong tiền bỉnh quân 7,5 ngày một 
vòng), còn tư thương với một phần 
không lớn tiền trong lưu thông hiện 
nay, họ đã có đủ sức quay vòng mua 
hết cả hàng hóa của xã hội nếu như 
thương nghiệp xã hội chủ nehĩa nzững 
hoạt động, 
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Chính do không dựa vào quy luật 
lưu thông tiền tệ nên tác giả đã tự 
mâu thuẫn với mình với hai đoạn lập 
luận như sau: «so sánh lượng tiền 
mà lại không đếm xỉa đến sức mua 
của nó (giá) thì quả là một sự kỳ 
quặc ”, và sau đó là ý cơ bản của 
quan điềm * mạnh dạn phát hành °, đó 
là: « Tiền tăng 4,4 lần, giá tăng 10 lần 
thì phải phát hành ngay cho kịp với 
tốc độ tăng giá ›, 


Như vậy chính tác giả đã không đếm 
xỉia đến sức mua của đồng tiền khi 
phái bành ngay cho kịp mức tăng giá 
10 làn, lúc đó chắc chắn giá cả sẽ Lăng 


10 X 10 lần 

lên : —.— — = 22,7 lần (thực ra nó 
còn tăng lên đến 30, 40 lần, và lạm 
phát càng nặng thì tốc độ lăng của ơiá 
cả càng lớn hơn tốc độ lăng của tiền 
trong lưu thông). Phải chăng theo tác 
giả khi tiền lăng 4,4, giá tăng 
10; còn lúc “mạnh đạn phát hành , 
tiền tăng 10, giá sẽ đứng lại cho tiền 
đuồi kịp ? 


b—Không sử dụng các phương pháp 
luận khoa học đề tòng kết các bài 
tham gia tranh luận. 


Lạm phát là tai họa cho rất nhiều 
nước trên thế giới xưa và nay. 
chống lạm phát luôn luôn là một bài 
toán khó, kề cả khi tìm ra nguyên 
nhân và khi đưa ra biện pháp khắc 
phục.. Vậy mà bài sơ kết trong 
Tạp chí Cộng sản tháng 4/1988 lại bất 
chấp cả những quan diễm khác nhau, 
những lập luận của các tác giả có bài 
tranh luận, đưa ra những nguyên nhân 
chung chung, không sai nhưng cũng 
chưa đúng vì cứ theo nguyên nhân đó 
mà « bốc thuốc * chữa chắc chắn bệnh 
sẽ không khỏi mà có ki còn xây ra 
biến chứng khó chữa hơn. Và quả thật 
như vậy, những biện pháp được tồng 
kết cũng mang tính chất mơ hồ, thiêu 
lập luận khoa học. 


Xin dẫn chứng một vài điềm: 


— “Trước mắt có thề phát hành 
thêm tiền ở mức độ cần thiết » (tr. 42). 
Vậy mức độ cần thiết đó là bao nhiêu ? 
Căn cứ vào đâu dề tính ra mức cần 
thiết này? Có phải là 10 lần tăng 
thêm như đề nghị của giáo sư Định 
Phương không? Từ “có thề», nếu 


hiểu theo nghĩa khoa học là có thể 


phát hành thêm tiền vào Iưu thông mà 
không sợ hậu quả gì. Như vậy là đã 
bác bỏ mà không phản tích, lập luận 
gÌ về ý của đồng chí Quang Tuệ (TCCS 
số 2-1988) nhận định rằng lạm phát 
đã chuyền sang giai đoạn 2, nên phát 
hành thêm tiền là hết sức nguy hiềm~— 
một ý rất đúng vi đã được kiềm 
nghiệm qua thực tế nhiều lần ở nước 
ta và ở hàng trăm nước đã bị lạm phát. 

— Cũng cần nghiên cứu ý kiến về 
việc phát hành đồng tiền theo bản 
vị vàng của đồng tiền chuần », \ý này 
vừa khác với ý của người viết muốn 
lấy 4 loại hàng đề xác định đồng 
tiền chuẩn, vừa vướng mắc về lý luận 
và thực tiễn. Đó là khi vàng làm tiền 
tệ hay trong chế độ bản vị vàng cô 
điền mà giấy bạc ngàn hàng được tự 
do chuyền đổi ra vàng thì vàng không 
có giá cả. Nó đo giá trị bằng giá trị 
của bản thân nó, nhưng khi lưu thông 
dấu hiệu tiền tệ không chuyền đồi tự 
do ra vàng được thì vàng lại có giá 
cả. Như vậy «phát hành đồng tiền 
theo bản vị vàng của đồng tiền chuẩn » 
sẽ hoặc là hoang tưởng vỉ không có 
vàng đâu đề đúc tiền vàng và khôi 
phục lại chế độ bản vị vàng đã bị ca thế 
giới từ bỏ, hoặc chỉ xây dựng được một 
đồng tiền chuän trên một thứ giá cả 
không chuần vì trong lạm phát giá 
vàng là một thứ giá biến động hỗn loạn, 
nhất là đo đầu cơ, buôn lậu hàng 
nưoại và do tâm lý mua vàng dự trữ 
đề chạy trốn khỏi đồng tiền giấy mất 
giá 

© — Sự thiếu phân tích đây dủ thực 


tế khách cuan đã dẫn đến phân tích 


không trúng nguyên nhân của lạm 
phát và không tìm ra biện pháp tôi ưu 
đề chống lạm phát có hiệu quả. 


Tìm nguyên nhân bao giờ cũng là 
diều khó khán nhất và chỉ tìm đúng 
nguyên nhân mới chữa đúng * bệnh ›. 
Trong bàn luận về vấn đề lạm phái, 
các bài viết và nhất là bài sơ kêt 
chỉ đi vào tìm nguyên nhân chung 
của lạm plhát mà chưa đi vào tim 
nguyên nhân của tình trạng bùng nö 
lạm phát sau tháng 9-1985, nhất là 
không phân tích từng bước tăng giảm 
của mức độ lạm phát qua từng năm, 
từng quý sau đó. Bởi vì trong năm 
198Š sản xuất phát triền hơn thời kỳ 
suy thoái 1976 — 1980, cũng không có 
chiến tranh làm bùng nồ lạm phát 
như năm 19:9. Như vậy tại sao lạm 
phát lại bửng nỒ từ 2 con số lên 4con 
số ? Tại tao tiền tăng 4,4 lần mà giá 
lại tăng 8,45 lần ? Đó là những vấn 
đề bị bỏ quên khiến cho ta không 
thề tìm được biện pháp giảm lạm pl:át 
có hiệu lực. Mặt khác khi tỒng két, 
các biện pháp đối lập nhau không được 
đưa ra phân tích một cách khoa học 
đề thấy hết tính chất phức tạp của 
vấn đề vì hầu như biện pháp nào 
cũng như con dao hai lưỡi, được mặt 
này lại mất mặt khác: * mạnh dạn 
phát hành ›, thì khắc phục được nạn 
khan hiếm tiền mặt gây khó khăn cho 
thu mua, cho sẵn xuất, nhưng lại lao 
vào cơn xoáy lốc lạm phát: tiền 
tăng — giá lên —tiền lại phải táng 
với tốc độ nhanh hơn; ngược lại 
cất giảm mạnh bội chỉ tiền mặt đề 
giảm lạm phát thì lại thiếu tiền mặt 
gay gắt. Chính có đua !a phân tích kì 
lưỡng những biện pláp khác biệt 
nhau. thậm chí trái ngược nhau mới 
tìm ra được biện pháp vùa giảm 
được lạm phái vừa không gây khan 
hiểm tiền mặt ở khu vực nhà nước. 


2. Muốn giảm lạm phát cần 
phân tích nguyên nhân gây bùng 
nồ lạm phát sau thu đồi tiên 
tháng 9-]985. 

Theo tòi nếu chỉ quy một câu là do 
sai lâm về giá — lương - tiền sẽ 
không thề tìm ra được biện pháp dua 


lạm phát trở lại trước thời kỳ thu 


đôi tiền, với mức độ (34% /năm), 
nghĩa là chỉ khoảng (5,33 /tháng) 


và mức tñng của giá cả còn thấp 
hơn Do vậy cần phải đi sâu hơn 
xem sai lầm là ở đâu? 

a — Trước hết là do điêu chỉnh giả 
sau thu đồi quá cao và theo chiều 
hướng chỉ nâng giá. 

Thu đôi tiền là một biện pháp 
mạnh đề thu hút bớt tiên trong lưu 
thông về, lập lại thế cân bằng đã bị 
mất đi giữa tiền và hàng vì qua thu 
đồi bao giờ tiền mới phát ra cũng Ít 
hơn số tiền cũ thu về; nhiều nước 
còn đồi 10 đồng tiền cũ chỉ được 

1 đồng mới (mà không làm thay đồi 
giá từ 10đ xuống thành 1đ như của 
ta); như vậy là hủy tới 9/10 lượng 
tiên trong lưu thông. Tiên ít đi, tất 
yếu giá cả phải hạ xuống tương ứng 
hay „^hí Ít cũng không thề tăng lên 
được. Dẫn chứng là sau khi thu dỏi 
tiền ở miền Nam năm 1978, 1d tiên 
cũ án 1đ,25 liền mới nhưng giá cả thị 
trường tự đo văn giữ nguyên, như 
vậy là đã hạ tương đổi 2352 ¡ còn năm 
'985. sau thu đôi tiền nhà nước lại 
điệu chính tăng giá lên 10 lần, thực 
chất là phá giá đồng tiền mới. 


b—Do sai lâm « 
hành thêm tiền” 
n:ớ!. 

Tồ-ø điều chính giá năm 1981 và 
năm: 1985 thực chất là chắp nhận sự 
mắt giá của đồng tiền và tính lại giá 
cả cho phủ hợp với mức độ mất giá 
đó đúng theo quy luật tiền giấy. Như 
vày-là điều chỉnh giá cho phù hợp 
với lượng tiền đã có trong lưu thông 
và đã làm cho tiền mất giá. Khi dó 
ngừng phát hành hay chỉ phát hành 
với tốc độ cũ là giữ được cân bằng 
giữa tiền và hàng. Trái lại phát hành 
€ cho đủ theo mặt bằng giá mới » là 
sai về mặt tính toán lý thuyết, và điều 
đỏ trên thực tế đã phá vỡ mặt bằng giá 
mới vừa được thiết lập. Sai lầm năm 
1981eñi:ø là như vậy nên đã đầy lạm 


mạnh dạn phát 


cho mát bằng giá 


{0 


phát từ (18X/năm) lên (81X/năm.; 
Tháng 9-1985 sai lầm nàyv được 
lip lại với mức độ cao hơn 
nhiều, Nếu không phân tích đúng 
nguyên nhâu, sai làm này sẽ còn bị 


lặp lại. 

c— Do khôi phục tiền lương mà 
không lo tạo điêu kiện kinh tế — tài 
chỉnh phù hợp. 

Chính sách ép lương bằng cơ chế 
hàng cung cấp truóc thu đồi tiền 
thắng 9/1955 là vị phạm quy luật phân 
phỏi theo lao động nhưng lại có tác 
dụng kiềm chế lạm phát trong những 
năm trước đó bằng chính phần thu 
nhập thực tế bị mất đi của người ăn 
lương. Việc sửa sai lầm này (vi phạm 
quv luật phàn phối theo lao động) 
lại dẫn tới việc làm tăng khối lượng 
nẠ trong lưu thông và gâv bùng nồ 

lạm phát, Khỏi phục tiên lượng trong 
khi chua giảm biên chế, chưa lo tăng 
thu ngàn sách đề chịu được khối tiền 
lương chỉ ra gấp bói trước đó Tà một sai 
làm đản đến bùng nồ lạm phát ®Chinh 
tư tường “mạnh đạn phát hành theo 
mặt bằng giá mới ® đề mong lấy tiền 
mặt lạm phát dùng cho việc khối 
phục tiền lương trở lại với giá trị 
thực của nó đã nhanh chóng xóa bỏ 
kết qua của việc khỏi phục Liền lương 
vi tốc độ tăno giá hàng đã vượt tốc 
độ phát hành thêm tiền ra lưu thông. 


d — Một nguyên nhân trực tiếp hết 
sức cơ bản là nạn tiêu cực đã bùng nồ 
theo mức bùng nồ lạm phát và phá vỡ 
mọi kỷ cương, 

Chính sách hai giá «ê mua như cướp 
bán như cho» đã tạo điều kiện cho 
nạn tiêu cực phát sinh và phát triền 
một cách hợp pháp qua các chế độ 
phân phối bằng hiện vật được các 
cấp các ngành đặt ra chính thức hay 
không chính thức. Càng “eó chức có 
quyền, có hàng hóa tiên bạc trong 
tay càng dẻ đặt ra đủ thứ phân phối 
phá vỡ quy luật phản phối theo lao 
động. Lạm phát bùng nồ mạnh nhất 
vào năm 1986 đã tạo ra một thứ phân 


bón tuyệt hảo hạng cho loài cỏ dại 
tiêu cực phát triền: đó là khoản 
chênh lệch giá được tạo ra; khoản 
chênh lệch giá này là nguồn gốc của 
những hành vi nhận hối lộ, ô dù che 
chắn cho những kể làm ăn phi pháp. 
Lạm phát thúc giá tăng nhanh đến 
mức độ chỉ một tháng giá lên là đủ 
xóa sạch số lỗ do dám mua cao hơn 
cả giá bán lẻ ngoài thị trường. Tiêu 
cực đã tạo ra một lớp cán bộ cấp 
trên ngọng miệng khi cần bắt cấp 
dưới đi vào kỷ cương. Tiêu cực thúc 
đầy lạm phát trảm trọng thêm với 
kiều nâng giá cao hơn cả tư thương đề 
tạo ra một đồng mĩah kinh tế hết sức 
có lợi: đó chính là lạm phát. Bọn 
tiêu cực chắc chắn sẽ ủng hộ hết 
minh những ai dùng được lý luận đề 
làm cho mọi người hiều lầm và chính 
bản thân mình cũng hiều lầm rằng có 
thề lấy “lạm phát đề chống lạm 
phát », sợ gi mà không mạnh dạn phát 
hành thêm. 


3. Nên căn cứ vào quy luật 
kinh tế khách quan đề tìm ra 
biện pháp chống lạm phát tối ưu. 


a — Cần kiềm seát chặt chẽ giá cả 
khi bát buộc phải tiếp tục phát hành 
thêm tiền vào lưu thêng. 

Hai quan điềm đối lập nhau về thừa 
tiền và thiếu tiền trong lưu thông vẫn 
gặp nhau trong biện pháp chung là 
vẫn phải tiếp tục phát hành nhưng 
trên eơ sở lập luận khác hẳn nhau. 
Tôi đã phân tích sai lầm của quan 
điềm cho rằng hiện nay thiếu tiền 
cho lưu thông ở phần trên nhưng 
thống nhất với biện pháp phải tiếp 
tục phát hành thêm tiền đề khỏi rơi 
vào tỉnh trạng nhà nước thiếu tiền 
mặt cho tư thương thao túng. Nhưng 
đề tránh hệ quả giá tảng nhanh hơn 
lượng tiền phát hành thêm, đầy chúng 
ta vào cơn xoáy lốc của lạm phát phi 
mã, cần phải gắn với việc phát hành 
tiền hàng loạt biện pháp hợp quy luật 
và thật chặt chšề. Đó là : 


\, 


— Kiềm soát chặt chẽ giá cả bằng 
chỉ số. Chấm dứt cách kiềm soát bằng. 
những đợt định giá sau khi giữ giả 
cũ không nồi, làm giá nhà nước cử 
nhảy cóc; vừa công bố ra đã lạc hậu 
so mới mức độ mất giá của đồng tiền, 
làn cho sản xuất điêu đứng. Hằng 
tháng, theo mức bội chi-tiên mặt mà 
Hội đồng bộ trưởng cho phép đủ che 
thu mua và sản xuất, Ủy ban vật giá 
nhà nước và Ngân hàng nhà nước 
(người hiều rõ nhất mức độ mất giá của 
đồng tiền do phát hành thêm). Thông 
báo chỉ số tăng giá cho phép. Mọi giá 
hàng tăng vượt quá chỉ số này đều 
phải có hình phạt thật nặng như ngừng 
chức ngay giám đốc đề thanh tra xét 
kỷ luật, như phạt cao gấp nhiều lầm 
số lãi đem lại do tăng giá. Chỉ số tăng 
giá này phải phù hợp với quy luật 
lưu thông tiền giấy có nghĩa là xấp 
xỉ và cố gắng phấn đấu đề thấp hơn 
tỷ lệ phát hành thêm tiền ra lưu thông. 
Chỉ có thề giảm lạm phát khi chỉ số giá. 
cả tăng chậm hơn chỉ số phát hành 
tiền. Trước mắt có thề cắm tăng giá 
hàng trong 2 — 3 tháng bằng kỷ luật 
thép. 


— Chấm dứt tình trạng đòi nhau 
thanh toán bằng tiên mặt giữa các 
xí nghiệp và đơn vị có tài khoản ở 
ngân hàng bằng kỷ luật hết sức nặng 
và lãi suất cho vay cao. Mặt khác cần 
cung ứng đủ tiền cho ngàn hàng chỉ 
trả tiền mặt khi khách hàng đến rút 
tiền gửi. đồng thời kỷ luật thật nặng 
giảm đốc ngân hàng nào cho vay 
tiền đề chuyền thành tiền gửi của cả 
đơn vị khác bằng các khoản ứng trước. 
Đây là biện pháp phải kiên quyết 
thực hiện đề giảm đến mức ít nhất số: 
tiền phải phát hành thêm vi nếu phát 
hành nhiều quá sẽ không có khả năng 
giữ cho chỉ số tăng giá chậm hơn cehl 
số tăng phát hành. 


b— Cần tò chức điều chỉnh giá 


thêng qua việc kiềm soát giá cả thee- 
chỉ sế. 
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Việc nâng giá vé máy bay, tàu hỏa 
và một số mặt hàng 10 ngày sau thu 
đöi tiền thắng 9/1985 đã châm ngòi cho 
làm phát bùng nồ đữ dội. Vì vậy cần 
điều chỉnh giá theo cả hai hướng : vừa 
tàng giá các loại vật tư hàng hóa 
trước đây vẫn bán theo giá cung cấp 
quá hạ, vừa giảm các loại giá đã tăng 
lên quá cao. Khi đã quản lý giá theo 
chỉ số như trên. cần có biện pháp 
tồng hợp mạnh cả về kinh tế, hành 
chính, hinh sự đề kéo hẳn một số giá 
cao vô lý do tranh mua tranh bán 
xuống mức tương xứng với các giá 
hàng hóa, dịch vụ khác như giá tôm. 
giá điều. giá tiêu v.Vv.; có kỷ luật 
nặng đối với những trường hợp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán cao hơn 
giá thị trường (hiện đã xây ra). Kiến 
quyết phá vỡ sự móc ngoặc giữa xí 
nghiệp, eơ quan nhà nước với tư 
thương đề nâng giá. `. 

Đề điều chỉnh giá và quản lý giá 
theo chỉ số. cần sớm ban hành đồng 
tiên chuần tính theo giá của một vài 
mặt hàng chính. Nếu trong các mặt 
hàng này có vùng thì cần cho nhập 
vàng tự do (tất nhiên có thuế nhập 
khầu linh hoạt) đề giảm bớt các « cơn 
sốt vàng Ð* thường xây ra trong điều 
kiện lạm phát (điền hình như đầu 
năm 88 vừa qua), Đây hoàn toàn không 
phải là việc « phát hành đồng tiền 
theo bắn vị vàng của đồng tiền chuần 2» 
như đã viết trong bản sơ kết vấn đề 
làm phát đăng trên Tạp chí Cộng sản 
số 4/1988 vì trên cả thế giới hiện nay 
chỉ còn chế độ bản vị “vàng giấy » 
trên danh nghĩa, vậy làm sao nước 
ta có thề đủ vàng đề thực hiện một 
chế độ bản vị vàng thực chất — cái 
thực sự có giá trị chống lạm phát 2 


eT— Điều chỉnh lương thường xuyên 
theo chỉ số nói trên song song với 
giảm biên chế và cân bảng ng :n sách 
theo chỉ số. 

Nếu không làm các việc trên song 
song với nhau, chúng ta sẽ bí TƠI vào 
cơn xoáy lốc giá ~ lương và không 
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thoát được tỉnh trạng tiền lương thực 
tế thường xuyên bị giảm sút. 


Cân bằng ngàn sách theo chỉ số là 
chỉ tăng theo chỉ số giá thị cũng phái 
có biện pháp tăng thu theo kịp mức 
tăng của giá câ như doanh thu đề tính 
thuế phải tăng theo giá, như vừa phạt 
vừa có thuế suất cao đánh vào người 
bán hàng đã tăng giá vượt quá chỉ số 
cho phép. 


d—Nâng lãi suất tín dụng lên thee 
chỉ số nói trên. 


Nâng lãi suất lên gấp đôi chỉ số 
phát hành là biện pháp đã giúp nước 
Mỹ chấm dứt tình trạng lạm phát 
quốc tế của đồng đô la và thời kỷ 
khủng hoảng của đồng đô la (1965 — 
1081). Nhưng ta cũng đã không đếm 
xia đến kinh nghiệm đó. Bản sơ kết 
vấn đề lạm phát cũng ghỉ: Huy 
động tiền gửi và cho vay phải theo 
đúng biều lãi suất nhà nước quy 
định P, nghĩa là cho vay như cho: thu 
nợ vay đề mua một con trâu chỉ để 
cho vay lại đề mua một con gà. Một 
biều lãi suất làm nghẻo ngân hàng 
và nghèo đất nước như vậy tất nhiên 
phải được bảo vệ bằng những lý lễ 
không khoa học. Đó là: — Lãi suất 
ngân hàng không được cao hơn tỷ lè 
lợi nhuận và chiết khấu thương 
nghiệp. Lập luận này đã quên mất 
khoản chênh lệch về tăng giá hàng 
mà xí nghiệp nào cũng được quyền 
dùng đề tự bù đắp cho số vốn tự có 
bị tiền mất giá bào mòn và trả lãi 
cho ngân hàng cũng bù vào chỗ vốn 
con trâu hóa thành con gà. 


—= Nhiều xí nghiệp kịnh doanh 
không đủ lãi đề trả lãi cho ngân hàng 
nếu nâng lãi suất như vậy. Lập luận 
này cũng quên mất rằng những xí 
nghiệp có tỷ lệ lãi khóng theo kịp 
chỉ số giá cả tăng lên là đã 1ó thực 
mà lãi giả. Vậy có nên duy tri lãi 
suất thấp đề nuôi những xí nghiệp 
đó và kéo ngân hàng vỡ nợ theo? 
Hay là cần Lìm cách tháo gỡ cho các 
xí nghiệp đó có lãi thực đủ đề trả 


đúng mức lãi kinh doanh cho ngân 
hàng. n l 


c—Đấu tranh xóa bỏ bọn tiêu cực 
đang lợi dụng lạm phát như một công 
cụ phân phối lại thu nhập œó lợi cho 
chúng. 

Đắu tranh bằng hai con đường: 

— Xóa bỏ những cơ hội trong cơ 
chế quản lý tạo điều kiện cho chúng 
hoạt động như chế độ hai giá, các 
khoản chênh lệch giá không được 
quản 1ý chặt. Ngăn chặn việc lợi dụng 
« tháo gỡ » đề phá bỏ mọi kỷ cương. 

~ Dựa vào dân đề dân biết những 
g1 là tiêu cực cần chống, dân bàn biện 
pháp chống tiêu cực và dân kiềm tra 
phát hiện những hành động tiêu cực 


4. Cần tồ chức một cuộc hội 
thảo khoa học đề tìm đúng 
nguyên nhân gây lạm phát và 
bùng nồ lạm phát và cân nhắc 
chọn ra những biện pháp hợp 
quy luật, chống lạm phát có hiệu 
quả. 

Đúng ra nhà nước phải tồ chức 
cuộc hội thảo này vì những biện 
pháp nhà nước đã áp dụng chỉ là cắt 
giảm lạm phát từ ngọn; cắt bội chỉ 
tiền mặt và đề mặc ngân hàng và các 
ngành kinh tế tự xoay xổa đã dẳn tới 
không thu mua được nông sản và cơ 
sở sản xuất điêu đứng vi thiếu tiền mặt. 
Cách làm như vậy đà tạo ra những 
chính sách không ồn định như chính 
sách ưu tiên tiền mặt cho tiêu dùng 
(chỉ lương và chi cho quân đội), tín 
dụng bao cấp cho vốn tự có bị ăn 
mất qua số chênh lệch giá nộp ngân 
sách v.v. 

Đề nghị Tạp chí Cộng sản đứng 
na tỒ chức cuộc hội thảo này trong 
phạm vi những người đã có bài viết 
ohogTạp chỉ được đăng hay chưa 
được đăng và đại điện một số bộ có 
liên quan đề cho cuộc hội thảo có kết 
quả; nên nêu trước các ý khác nhau 
trong các bài viết, tập hợp theo các 
nguyên nhân cần tìm cho đúng vú các 


biện pháp giảm, tiến tới xóa bổ lạm 
phát. Mỗi người tham đự hội thảo cần 
chuần bị trước ý kiến và các lập luận 
bảo vệ hay bác bổ I nsuyên nhân, 
f biện pháp nào đó. Như vậy mới có 
thể thảo luận dứt điềm từng vấn đề, 
rút ra được những kết luận xác dang 
với đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiên. 
Biên bản cuộc hội thảo sẽ là tài liệu 
quý giá cho các cơ quan có trách 
nhiệm chống lạm phát vì nó chứa 
đựng những ý kiến kòt luận không có 
cách nào bác bỏ được, có sức thuyết 
phục đề mọi người cùng thống nhất 
hành động theo những biện pháp 
chống lạm pháp có hiệu quả nhất đã 
được tuyền chọn. 

Chỉ phí cho cuộc hội thảo và thời 
gian đành cho nó chắc chắn sẽ chỉ 
rất nhỏ bé so với những tồn thẤt và 
thời gian phải bỏ ra đề sửa chữa sai 


lầm về giá —lương - tiền. 


LÒNG TIN... 
(Tiếp theo trang 70) 


những ai “má đã sưng? mà chưa mơ 
thấy ngày giải vạ. 

Trước sự thật, ngày xưa, đến cổ 
cÂy còn... cất lên tiếng nói ! 

Còn giờ đây, trước những phát hiện, 
những ý kiến phê binh của báo chí, 


mong sao những người có trácb nhiệm 


hãy đáp lời với tính thần trách nhiệm. 
V.1. I.ê-nin đã nói rằng, mỗi lời phát 
biều có tính phê phán sẽ chỉ mang lại 
lợi teh khi nào các sự kiện được kiềm 
tra, các biện pháp nhằm thủ tiêu 
những thiếu sót bị phẻ phán ấy được 
thí hành, và trong bắt kỷ trường hợp 
nào dù được chứng thực hay không 
được chứng thực thi những câu trả lời 
cho sự phê bình vẫn cần phải được 
công bố. Chúng ta hãy làm đúng như 
Lê-nin nói. Không thề đề tỉnh trạng 
nghiêm trọng như trên tiếp lục. Sự 
giảm lòng tín bắt đầu từ đây. 
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Trao đổ! 


ĐẢNG VIÊN THAM GIA 
CÁC HOAT ĐỘNG KÍNH TẾ 


KHÁI NIỆM BÓC LỘT VẢ VẤN ĐỀ ĐẲNG VIÊN 
THAM GIÁ (ÁC THẰMH PHẦN KINH TẾ 


ÓC lột là hành vỉ của người chủ 
ì sở hữu tư liệu san xuất chiếm 

đoạt kết quả lao động của người 
khác trong các xã hội có đối kháng 
giai cấp. Bóc lột là một hiện tượng xã 
hội của những xã hội có chế độ cưỡng 
bức lao động. nhờ đó giai cấp thống 
trị chiếm đoạt được sản phảm lao 
động thăng dư, và đôi khi chiếm đoạt 
cẢ một bộ phận lao động tất yếu của 
người sản xuất trực tIẾp. 


Phương pháp bóc lột có tính đặc 
thù tùy theo mỗi hình thái kinh tế — 
xã hội, và do cách kết hợp sức lao 
động với tư liệu sản xuất quyết định, 


Dưới chế độ phong kiến, giai cấp 
thông trị là chủ sở hữu ruộng đất và 
mỏt phần sức lao động của người làm 
thuê. Chúng chiếm đoạt sản phầm 
thảng dư do lao động của nông nô tạo 
ra dưới hình thái địa tô. 


Trong chủ nghĩa tư bản, sự bóc 
lột lao động làm thuê biều hiện ở sự 


hìU 


ĐỒ THẾ TÙNG + 


chiếm đoạt giá trị thặng dư, tức là 
khoản chênh lệch giữa giá trị mới doơ 
sức lao động của công nhân sáng tạo 
ra và giá trị của bản thân sức lao 
động đó. 


Chủ nghĩa xã hội (đã hoàn thiện) 
sẽ thiết lập chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất trên toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân và sẽ xóa 
bỏ hoàn toàn giai cấp bóc lột và các 
hiện tượng người bóc lột người. 
Nhưng việc xóa bồ chế độ tư hữu 
và hiện tượng người bóc lột người 
chỉ có ý nghĩa một khi nó gắn chặt 
với sự phát triền sản xuất, tạo ra 
nhiều sản phâm thặng dư. Nếu thiết 
lập chế độ công hữu về tư liệu sẵn 
xuất mà không biết tồ chức, quản lý, 
làm cho sản xuất giảm đi hoặc không 
phát triền, hay không biết tồ chức 
việc phân phối, khiến cho kết quả 


W Phó tiến sỉ kinh tế học 


sản xuất không phục vụ việc nâng 
cao mức sống của người lao động. thì 
quyền sở hữu công cộng vẻ tư liệu 
sản xuât sẽ không được thực hiện về 
mặt kinh tế, và trở thành vô nghĩa. 
Chính vì vậy, ở Liên xô trong thời 
kỳ chính sách kinh tế mới, V.I. 1.e-nin 
chủ trương hãm tốc độ quốc hữu hóa 
lại, chuyền bớt những xi nghiệp quốc 
dơanh chưa đủ sức quản lý có hiệu 
quả sang các thành phần kinh tế khúc. 

Trong thời kỳ quá độ, còn tồn lại 
nhiều thành phần kinh tế là vi: 

— Thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa (ao gồm quốc đoanh, tập thê 
và bộ phận kinh tế gia đình gắn với 
hai khu vực nói trên) chưa đủ sức 
hoạt động có hiệu quả troug tât cả 
các ngành của nền kinh tế quốc dàn, 

~ Bản thân các thành phần kinh 
tế ngoài quốc doanh và tập thê còn 
có tác dụng thúc đây lực lượng sẵn 
xuất trong những lĩnh vực nhất định, 
góp phần giải quyết việc làm, nàng 
cao đời sống nhân dân lao động, sản 
sàng chấp hành các chính sách và pháp 
luật của nhà nước chuyên chính vô 
sản, đi theo quỳ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. 

— Đẳng cộng sản và nhà nước 
chuyên chính vô sản chủ trương phát 
huy sức mạnh tồng hợp của cả nước 
trong một mặt tràn dân tộc thống nhat 
đề đầy mạnh cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có cả những “bạn 
đỏng minh eó điều kiện” là những 
nhà tr sẵn dân tộc và những người 
sản xuất cá thề. 

Trong những điều kiện nói trên, 
đăng viên tham gia hoạt động kinh tế 
như thế nào? Đăng viên có được 
tham gia thành phần kinh tế tư bản tư 
nhàn thông 2 

Trước hết, phải khẳng định một 
nguyên tác cơ bản: trong điều kiện 
nên kinh tế nhiều thành phần, đảng 
vien không được bóc lột, nhưng được 
phép nhận một số thu nhập hợp pháp 
không do lao động (như có thê dùng 


thề, 


tiền của đành đụm được hoặc kế thừa 
của người thân cho các cơ sở sản xuảät 
của nhà nước và tập thề vay đề hưởng 
lài; dành bớt một phần nhà ở riêng 
của mình cho thuê đề nhận tiền thuê 
nhà v.v.). Đảng và nhà nước thủùa 
nhận những khoản thu nhập nói trên 
đẻ động viên mọi tiềm năng vào 
phát triển kinh tế, Cũng giống như 
trong bợp tác xã bạc thấp phải 
kết hợp phản phối theo lao động vời 
phạàn phối theo hoa lợi cho ruộng 
dắt và công cụ sản xuất mà xã viên 
tự nguyện đóng góp vào sản xuất tập 


Đẳng viên không được bóc lôi, 
nghĩa là không được trực tiếp chiêm 
đoạt lao động thặng dư (ở đây không 
lao góm những trường hợp một đảng 
viên có trình độ kỹ thưật, thuê miội 
vài người lao động cùng làm việc. 
như thợ cả và thợ bạn, mặo dầu thợ 
cả có thu nhập cao hơn nhiều). 


Có người viện lẽ rằng cái gì hợp 
pháp thì dàng viên đều được làm. Họ 
cho rằng tính tiên phong của đàng 
viên hiện nay chỉ biều hiện ở việc 
phát triền sản xuất. Đẳng viên nào 
trực tiếp thuê công nhân đề phát 
triền sản xuất, tạo ra nhiều sẵn nhầm 
thăng dư, tạo nhiều việc làm, thậm 
chí trả lương cho công nhân cao hơn 
lương công nhàn trong xí nghiệp 
quốc doanh, và nộp nhiều thuế cho 
nhà nước, như vày là tốt, sao lại 
không cho phép 2? Xin trả lời: 


— Là đảng viên thì phải gương 
mẫu chấp hành pháp luật, nhưng 
không phải cứ gương máu chấp hành 
pháp luật đã đủ tiêu chuần là đáng 
viên. Đó mới là một tiêu chuẩn của 
đẳng viên thôi. 


— Đảng là đội tiên phong của giai 
cấp công nhàn. Vậy trong mặt trận 
thống nhất của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đảng viên phải đứng vào vị. 
trí tiên phong, chứ không thề đứng 
vào hàng ngũ “những bạn đông 


5Í 


mình có điều kiện» là các nhà tư 
sản. 


- Trong thời kỳ quá độ, nền kinh 
tế còn nhiều thành phần; các thành 
phần đó tồn tại cạnh nhau, vừa thống 
nhất, vừa có mâu thuẫn, vừa hợp tác, 
vừa có đấu tranh. Xu hướng vận động 
chung là kinh tế xã hội chủ nghĩa 
này càng mạnh lên, vai trò chủ đạo 
của kinh tế quốc doanh ngày càng 
được tăng cường, các thành phản 
kinh tế khác ngày càng được cải tạo 
đề sử dụng tốt hơn và đi theo quÿ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Vậy ai là 
người đi tiên phong trong việc làm 
cho kinh tế xã hội chủ nghĩa mạnh 
lên? Chính là đẳng viên, 


Với việc mở rộng quyền tự chủ của 
đơn vị kinh tế cơ sở, người đảng 
viên kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
giỏi cũng sẽ được hưởng lợi xứng 
đáng, cũng sẽ giàu lên. Cái giàu do 
được phân phối theo tài năng quản 
lý, tài năng kinh doanh của mình 
chứ không phải bằng chiếm đoạt lao 
động của người khác. Và cái giàu 
này đặt trong cái giàu chung của 
những người cùng lao động với mình 
và của xã hội, chứ không phải cái 
giàu riêng của nhà tư bản đút túi mọi 
sản phầm ròng. 

Có người lập luận rằng, hiện nay 
cơ chế quan liêu bao cấp chưa được 


tóa bỏ hẳn, cơ chế mới chưa được. 


định hinh, nên người đẳng viên có 
tài kinh doanh bị trói tay. Bởi vậy 
nếu lập xí nghiệp tư nhân, người 
đảng viên đó sẽ phát huy dược tài 
năng và sẽ đóng góp cho xã hội nhiều 
hơn. Thế nhưng nếu mọi đẳng viên 
có tài kinh đoanh đều đi lập xí nghiệp 
tư nhân thì ai là người thử nghiệm 
đề tìm ra những hình thức kinh tế 
thích hợp nhằm hoàn thiện cơ chế 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa ? Chính 
lúc khó khăn này Đẳng mới cần 
những đẳng viên có tài xá thân vì 
nghĩa lớn, đi mở đường tới tương lai 
tốt đẹp. 


h2 


Có ý kiến cho rằng nếu không ckoO 
đảng viên tham gia thành phần kinh 
tế tư bản tư nhân thì các nhà Lư bản 
sẽ không dâm đầu tư. Nhưng dóng 
lực thúc đầy các nhà tư bản đâu 
phải là tấm gương của đảng viên 
cộng sản mà chính là lợi ích Kinh tế. 
Sở dĩ một số nhà tư bản chưa hãng 
hải «vào cuộc» là do những chủ 
trương chính sách không nhất quán 
trước đây của Nhà nước ta còn đẻ 
lại trong lòng họ tàm trạng hoài nghi ; 
và các chủ trương, chính sách mới 
hiện nay chưa được thề chế hóa cây 
đủ, chưa đảm bảo chắc chẩn ;ợi ích 
kinh tế xã hội của họ. Biện pháp 
đúng đán là hoàn chỉnh pháp luại dề 
khuyến khích họ tích cực đầu tư. 
chứ không phải bằng cách cho đảng 
viên tham gia bóc lột. Vả lại, ngay 
trong thành phần kinh tế quốc doanh 
nhiều giám đốc xí nghiệp cũng không 
phải là đảng viên. 


Một số người khác lại lập luận: 
nếu cho đảng viên tham gia thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân thì sẽ 
dễ quản lý hơn là đề các nhà tư bản 
kinh doanh, vì có điều lệ đẳng ràng 
buộc, và do ý thức giai cấp, họ sẽ 
tự giác chấp hành pháp luật. Lập 
luận đỏ không đứng vững được. Thực 
tế cho thấy ngay những đảng viên 
trong thành phần kinh tế quốc doanh 
nếu thiếu sự kiềm tra chặt chè của 
Đẳng và nhà nước cũng để bị thoái 
hóa, huống chỉ trong các thành phần 
kinh tế khác. Một khí dã lao vào 
guỏng máy kinh deanh theo kiều tư 
bản tư nhàn thì lợi nhuận là động 
lực thúc dày họ mạnh hơn mọi điều 
lệ và nguyên tắc. 


Một băn khoăn của nhiều người 
là những đảng viên, nhất là dáng 
viên về hưu, đã lập xí nghiệp, thuế 
mướn nhiều công nhân và dang phát 
triền sản xuất, dịch vụ, thì xử lý ra 
sao? Theo tôi, cứ khuyến khích họ 
tiếp tục công việc của mình. Vấn để 
quan trọng là yêu cầu họ giải quyết 


đúng việc phân phối sản phầm thặng 
dư của xí nghiệp. 


Phân tích hoạt động của các nhà tư 
bản trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản 
tự do cạnh tranh, chúng ta thấy mỗi 
nhà tư bản đều có hai mặt. Một mặt, 
họ là người quản lý, có khi còn đồng 
thời là chuyên gia giỏi. Mặt khác họ 
đà kẻ béc lột lao động thặng dư của 
Sông nhân. Xóa bỏ quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa chỉ nên xóa mặt bóc 
lột của họ, còn mặt quản lý, tức là 
vai trò enhạc trưởng?®, do tính chất 
của lao đóng hiệp tác đòi hỏi, thị 
phải kế thủa và học tập. Nếu những 
đảng viên có xí nghiệp riêng muốn 
tiếp tục xứng đáng là đẳng viên cộng 
sản thì họ cần tiếp tục duy trì và 
hoàn thiện vai trò người quản lý xí 
nghiệp, họ sẽ được nhận thù lao xứng 
đáng với tài năng, cộng với một khoản 
lợi tức cồ phần theo số vốn đóng góp 
của họ. Nhờ đó họ có thu nhập cao 
và mức sống sung túc. Mặt khác, họ 
tự nguyện không sử dụng phần lợi 
nhuận ròng của xí nghiệp cho riêng 
mình mà dùng đề tái sắn xuất mở 
rộng xi nghiệp, tăng phúc lợi xã hội 
cho công nhàn và !ăng đóng góp cho 
ngân sách nhà nước. Nói gọn lại, họ 
cần chuyên xí nghiệp của mỉnh thành 
một loại hinh xí nghiệp tư bằn— nhà 
nước “mà 3/1 là xã hội chủ nghĩa? 
(theo cách nói của V.I Lê-nin). 


Hiện nay, đề thực hiện giảm biên 
chế và cải thiện đời sống cÌl:o công 
nhân viên chức, nhiều cơ quan cũng 
lập xí nghiệp sẵn xuất hay dịch vụ. 
Nhiều đẳng viên được giao nhiệm vụ 
quản lý kinh doanh đã nhàn mức 
khoán lãi phải nộp cho cơ quan háng 
năm (ngoài thuế và các loại quỹ). ÄI 
nghiệp càng đạt hiệu quả kinh doanh 
cao, lợi nhuàn thủ được càng vượt 
mức khoán nhiều, thì thu nhập của 
người quan lÝ và công nhân càng 
được nàng lên. Những đẳng viên có 
Hi quan lý vừa có mức sống cao, 


vứửa được thửa nhận là đảng viên 
ưu fú. 

Nếu những đảng viên có xí nghiệp 
riêng không thỏa mãn với thu nhập 
cao theo tài năng quản lý và lợi tứe 
cồ phần, mà lại muốn bỏ túi tất cả 
lợi nhuận, như những nhà tư bản 
thông thường, đề làm giàu lên mãi,.. 
thì phải xóa danh hiệu đẳng viên của 
họ, nhưng không xóa tư cách nhà tư 
bản củ: họ, vi tư cách đó được pháp 
luật thừa nhận. Nhưng trong thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân vẫn có 
đẳng viên. Đó là đẳng viên được kết 
nạp tử những người tiên t'ế› trong 
các công nhân làm thuê eao nhà tư 
bản. Họ giống như những đả»g viên 
trong các xi nghiệp tư bản chủ nghĩa 
trước cách mạng. Chỉ khác là ngày 
nay nhiệm vụ của họ là bảo vệ quyều 
lợi của công nhân trong xí nghiệp. 
và tham gia công cuộc cải tạo và sử 
dụng các nhà tư sản đó theo đúng 
chủ trương chính sách của Nhà nước. 


Trong thành phần kinh tế tư bản 
nhà nước cũng có đẳng viên. Đó la 
đăng viên do Đảng cử sang làm cán 
bộ quản lý hoặc kết nạp từ công nhâr: 
trong xi nghiệp. 

Trong thành phần kính tế Liều sản 
xuất hàng hóa cá thê cũng có dẳng 
viên. Những đẳng viên này được kế! 
nạp từ những người. lao đóng cá ti:ê 
tiền tiến, đủ tiêu chuần. Trcng thà:h 
phần kinh tế này có cả những đảig 
viên về hưu còn sức khỏe muốn tham: 
gia sản xuất hoặc dịch vụ đề cải thiện 
đời sống. Họ phải giữ vững bản chả! 
của người chiên sĩ tiên phecng. khô: 
được đề các hiện tượng tiêu cực la¡n 
tha héa, nếu thoái hóa sẽ bị Khai trư 
khỏi đang. 

Tóm lại, theo tôi, đẳng viên cn cé 
mặt trong tất cả các thành phần kinh 
tế trong thời kỷ quá độ, trừ trưởng 
hợp trực tiếp làm nhà tư bản chiếm 
đoạt sản phầm thặng dư của người 
lao động, cho vay nặng lãi lay thực 
hiện các hành vi bóc lội khác. 
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Yreo đổi 


NÊN ĐỀ ĐẨNG VIÊN LÀM KINH TẾ (Á THỂ VÀ TƯ NHÂN 


Ừ sau Đại hội VI của Đẳng, với 

chủ trương khuyến khích phát 

triền 5 thành phần kinh tế, đầy 
mạnh sản xuất hàng hóa và chuyền 
sane thirc hiện hạch toán kinh doanh 
xãä hội chủ nghĩa, trong các thành 
phần kinh tế cá thề và tư nhân đã 
xuất hiện một số đảng viên và gia 
đình đẳng viên tham gia sản xuất, 
kinh doanh, làm dịch vụ. 

Ở Hà nội, trong 38413 hộ buôn bán. 
dịch vụ. sẵn xuất có 16299 hộ là gia 
định cán bộ, công nhân viên chức, 
1833 là dáng viên; trong 21451 hộ 
kinh đoanh thương nghiệp có 855 đảng 
viên: trong 12159 hộ kinh doanh, 
dịch vụ ăn uống có 708 đảng viên. 
Trong lĩnh vực sia công chế biến, các 
loại dịch vụ khác có 271 đảng viên. 
Ở thành phố Hồ Chí Minh, trong số 
840 đảng viên được khảo sát, có 195 
người có vốn, có công cụ sản xuất, 
nhà xưởng đã tồ chức hợp tác lao 
động làm nghề đệt vải, đệt dày thun, 
làm đệm mút ô tô, xa lông và đồ gó: 
4 đẳng viên thuê mướn từ 2 đến 6 
công nhân; 50 đảng viên mở cửa 
hàng ăn, quán cà phê, bán hoa quả, 
thuốc lá, may vá quần áo, chữa .xe 
gắn máy; 4 đảng viên đứng ra tô 
chức làm dịch vụ xoa bóp, có thuê 
mướn từ 12 đến 1Š nữ thanh niên; 
20 đảng viên buôn bán tạp phầm, làm 
đại lý cho các hợp tác xã mua bán; 
21 đẳng viên có cửa hàng cho thuê 
(nhà do nhà nước cấp), có người mỗi 
tháng thu nhập thêm trên 1 chỉ vàng; 
21 đẳng viên góp vốn cho tập thề vay 
với lãi suất trên 10%. 

Ở một số địa phương khác cũng có 
tình hình tương tự. 
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PHAM VĂN KHÁNH «w 


Qua những số liệu điều tra, nghiên 
cứu tỉnh bình đảng viên tham gia 
các hoạt động kinh tế trong các thành 
phần cá thê và tư nhân ở một số địa 
phương, tôi thây : 

1) Quy mỏ sản xuất, kinh doanh 
làm địch vụ của đẳng viên và giá 
đình đảng viên còn nhỏ bé so với 
tiềm năng thực tế: còn không tt 
những đẳng viên (đã nghỉ hưu hoặc 
đương chức) có vốn, có kỹ thuật, tó 
kinh nghiệm làm ăn, nhất là ở các 
thành phố lớn như lHà nội, Hải phòng. 
TP Hồ Chỉ Minh, Đà nẵng... nhưng 
chưa phát huy hết tác dụng. 

2) Số đàng viên trực tiếp làm kinh 
tế cá thề và tư nhân hâu hết là đẳng 
viên đã nøhỉ hưu. Trong đó số người 
làm ăn có hiệu quả phản lớn là 
những ngươi có tay nghề cao, có kỳ 
thuật, có nghề gia truyền, có quan 
hệ công tác rộng, có vốn và có địa 
bàn thuận lợi cho việc sản xuất, kinh 
doanh, làm địch vụ 

3) Thực tế đẳng viên là người có 
vai trỏ quan trọng trong các hoạt 
động kinh tế của hộ gia đình, 
nhưng không dám đứng tên chủ hộ 
(vÌ sợ mang tiếng là «bóc lột%®, vì 
phạm nguyên tắc đảng); đứng tên 
chủ hộ thường là cha, mẹ, vợ, con 
đảng viên. 

4) Những đẳng viên và gia đình 
đảng viên làm kinh tế cá thê, kinh tế 
tư nhân có thu nhập và đời sống cao 
hơn hẳn so với những đảng viên, gia 
đình cán bộ, công nhân viên chức 
chỉ sống đơn thuần bằng đồng lương 


W Cán bô nghiên cửu, Viện Mác— LA-nịn ` 


Tử thực tế trên đày, tôi kiến nghị: 
Đẳng và Nhà nước nên cho phép đẳng 
viên được làm kinh tế cá thê, kinh tế 
tư nhàn. 

Dẳng ta hiện nay có hơn 2 triệu 
đảng viên, Ở cấp phường, xã, số đàng 
viên hưu đã kinh qua quản lý kinh 
tế, hoặc có tay nghề chuyên môn cao 
chiếm số lượng không nhỏ (1). Nếu 
cho phép đảng viên làm kinh tế cá 
thể và tư nhản thì có mãy cái lợi: 


— Sức sản xuất (nhất là tiền vốn, 
lao động, kỹ thuật, công cụ sản xuất...) 
còn tiềm ần trong đảng viên sẽ được 
giải phóng, góp phản không nzỗ vào 
việc phát triền sẵn xuất, kinh doanh 
và làm dịch vụ. Nhờ đó, sản phim 
hàng hóa sẽ tăng lên, nhiều ngành 
nghe truyền thống sẽ được khôi phục 
và phát triền, góp phân mở rộng thị 
trường trong nước và quốc tế. 


— Góp phần quan trọng vào việc 
giải quyết những khó khăn về công 
ăn việc làm, về đời sống của đảng 
viên và gia đình họ. 


— Giúp cho đẳng viên và tô chức 
đăng tích lũy được kinh nghiệm làn 
ăn, buôn bán, de Đẳng có thê lãnh 
địo có hiệu quả các thành phần kính 
tẾ ngoài quốc doanh và tập the, từng 
bước đưa các thành phần kinh tế này 
đi đúng quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, 


— Góp phần khác phục các biều hiện 
của tư tưởng ÿ lại, thụ động, bình 
quân chủ nghĩa, bệnh nói dòi làm âu 
do cơ chế hành chính -bao cấp gày ra 
trong đăng viên. Chủ nghĩa trung 
binh sẽ bị thay thế, những tài nắng 
sẽ được kích thích phát triền, những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ được đưa 
nhanh hơn vào sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ 

— Gây ảnh hưởng tốt đối với những 
tầng lớp có của trong đản cư. làm cho 
họ tin tưởng hơn vào những chính 
sách kinh tế mới của Dáảng và Nhà nước. 

Bên cạnh những ích lợi nêu trên, 
việc cho phép đẳng viên làm kinh 


tẾ cá thê và tr nhân cũng có những 
« mặt trải» cần được chú ý đề phòng, 
ngăn ngửa, hoặc kịp thời xử lý một 
cách thỏa đáng: 

Trước hết, trong đội ngũ đẳng 
viên có thề sẽ có sự phân hóa do sự 
chênh lệch về thu nhập và về đời 
sống gày ra. Một số người sẽ giàu có 
lên ; một số người sẽ gặp khó khăn hơn, 

Thứ hai, nếu chúng ta không có 
biện pháp quan lý tốt thì quỹ thời 
gian vật chất, kỹ thuật, chất xám 
tronz Rhu vực kinh tế nhà nước và 
Lập thể sẽ bị thu hút phần lớn sang 
thènh phần kinh tế khác, 

Thứ ba, có thề một số đẳng viên sẽ 
chạy theo lợi nhuận đơn thuần, hoặc 
có thề bị tha hóa. suv thoái về lỗi 


sống, đạo đức, tách biệt khỏi cuộc 
sống những người lao động bình 


thường. 


Thứ tư, xuất hiện và phát triền tư 
tườnớ sùng bái vật chất, nô lệ hàng 
héa. dẫn đến thương mài hóa cả cáo 
quan hệ trong tô chức đẳng và chính 
quyền, làm trầm trọng hơn tệ đặc 
quyền địc lợi, sử dụng đất đai và các 
tư liệu sàn xuất một cách vô nguyên 
t.e đề phục vụ cho lợi ích cá nhàn. 

Một thời gian khá đài, chúng ta 
ho5e là ảo tướng, chủ quan, hoặc là 
rap khuôn máy T1¡uốc frolø việc xử lý 
các thành phần khinh tế cá thê và tư 
nhân. đan đến có những chính sách, 
chủ trương sai lắm, gây nên bâu quả 
nghiêm trọng. Trong suv ¡h1 của 
đẳng viên, của cả xã hội đã hản sâu 
định kiến cho rằng, giàu eó là kháng 
sách mạnp, Duôn bản đồng nghĩa VỚI 
đầu cơ, trục lợi, Tư tưởng bình quân, 
hẹp hòi, sợ người khác giàu có..., 
còn khả nặng. 

Từ sau Đại hội VŨ, Đẳng ta chủ 
trương khuyến khích phát triên các 


Cửa đông (là nội) trong số 
có 2%0 là đăng viên, có 200 
học về các pgành nghề 


(1) Ở phường 
753 cán bộ hưu 
người có trình độ đại 
khác nhau. 
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thành phần kinh tế cá thể và tư nhân, 
nhưng việc eụ thê hóa thành những 
chính sách còn chậm và chưa đồng 
bộ, có không ít chính sách còn thiêu 
nhất quán, chưa phù hợp với thực 
tế đời sống. 


Đội ngũ cần bộ quản lý và tô chức 
thực hiện của chúng ta còn chưa có 
đủ những nàng lực và phầm chất 
cần thiết. Số không Ít còn lợi dụng 
những sơ hở của nhà nước đề làm 
lợi cho bản thân. cho gia đình mình, 
gây nên những thiệt hại lớn cho nhà 
nước và làm “iäm sút uy tín của Đẳng. 
Trải qua nhiều thời kỷ cải tạo, những 
người có vốn, có nững lực sản xuát 
rất sợ lại bị cải tạo, bị Kiểm tra hành 
chính, bị tịch thu tài sản; họ chưa 
hoàn toàn tin vào chủ trương và 
chính sách của Đăng và Nhà nước. 


Ngay trong Đăng, ở các địa phương 
có một số quy định về tiêu chuản 
đảng viên không còn phù hợp với 
thực tế nhưng vẫn chưa được sửa 
đồi. Nhiều cấp ủy đẳng còn rất lúng 
túng trong việc xử lý, giải quyết 
những trường hợp đảng viên làm 
kinh tế cá thê, kinh tế tư nhàn. Nơi 
thì kìm hãm, bó chặt; nơi thì làm 
ngơ, thả nồi. Tỉnh hình trên đây đã 
gây ra không ít những cần trở trong 
việc cho hép đăng viên làm kinh tế 
gia đình, kinh tế cá thẻ, tư nhân. 


Theo tôi, đối với rhững đẳng viên 
có điều kiện (như đã npni hưu, hoặc 
ở ngoài biên chế nhà nước, ngoài 
khu vưc tập thê), Đăng và Nhà nước 
nên cho phép họ được tham ia cúc 
hoạt động kinh tế cả thề và tư nhàn, 
kề cả các hình thức dưới đây : 


— Góp vốn và công cụ sản xuất đẻ 
phát triền sản xuất, kinh doanh; 
hoặc trực tiếp đứng ra tồ chức sản 
xuất, kinh doiirnh. 


Ký hợp dòng về khoa học kỹ 
thuật với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh cá thê, tư nhàn (với điều kiện 


oố 


những thành quả nghiên cứu đó, nhà 
nước, tập thê không sử dụng và 
không được đề lộ bí mẬt quốc gia). 


— Cho thuê diện tích nhà ở đề 
làm mặt bàng sản xuất, kinh doanh, 
làm dịch vụ (kê cả nhà do nhà nước 
cấp, không sử dụng quá tiêu chuần 
nhà nước quy định). 


—Cho vay tiền, vàng nhằm mục 
đích phát triền sản xuất đề lày lãi 
theo thóa thuận. 


— Được nhàn đấu thầu trong một 
số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông. Nếu có nhu 
cau thì được thuê mướn nhàn công. 


Tuy nhiên, Đảng yêu cầu và có 
quy định cụ thề buộc đảng viên phải 
chắp hành đảy đủ những chính sách, 
những quy định của nhà nước. Có 
trách nhiệm giáo dục, tuyên truyền 
những chỉnh sách đó trong quần 
chúng nơi mình làm việc, cư trú. 
Phải trung thực báo cáo về hoạt 
động kinh tế của minh với tồ chức 
đảng nếu tồ chức đẳng yêu cầu. 
Không lợi dụng chức vụ, quyền hành 
đề hưởng đặc quyền, đặc lợi. Nếu 
sản xuảt, phải bảo đảm chất tượng 
hàng hóa, đáp ứng nhu cầu chịnh 
đángz của xã hội. Nếu kinh đoanh, 
làm địch vụ thì phải là người kinh 
đoanh, làm (lịch vụ văn minh, không 
kinh doanh hàng cấm; không đầu 
cơ tích trữ, hoặc tiếp tav cho bọn 
làm ăn phi pháp. Nếu có nhu cầu 
thuê mướn nhân công (không hạn chế 
số lượng) phải thực hiện đây đủ các 
chính sách của nhà nước về lao động, 
đảm bảo cuộc sống cho người lao 
động và pia dinh họ. Bản thân phải 
trực tiếp lao động và gương máu 
trong lôi sóng; dù có thu nhập cao 
vẫn phải giữ lối sống lành mạnh, 
không được xa xỉ, suy đồi. 


Các cấp ủy đẳng và chính quyền 
cản giáo đục đẳng viên và quần chúng 
nằm vững quan điềm của Đảng và 


phát triền kinh tế hàng hóa và sự 
cầu thiết của việc cho phép dàng viên 
hoạt động trong các thành phần kinh 
tế cá thê và tư nhân. Càn nghiên cứu 
đề xây dựng tồ chức đẳng trong các 
cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu 
vực quốc doanh, tập thẻ. Có biện 


THẾ NÀO LẢ 


1— ĐÃ là đẳng viên thì phải lao. 


động, không béc lột. Đó là văn dễ có 
tính nguyên tắc, bởi vì mục tiêu cuối 
cùng của cách mạng vô sản do giai cấp 
công nhân và đẳng tiền phong của nó 
lãnh đạo là xóa bỏ giai cắp, xóa bỏ 
bóc lột, xóa bỏ sự bất công, xày dựng 
một xĩñ hội ấm no, hạnh phúc, bình 
đảng và bác ái thật sự, Vì thế, không 
lao động, có bóc lột là điều hoàn toàn 
trái ngược với bản chất và lý tưởng 
cao đẹp của người đảng viên cộng 
sản. 

Song thế nào là bóc lột ? Có phải cứ 
làm kinh tế tư nhân, cứ thuê mướn 
nhân công là bóc lột ? Điều này néu 
không làm sáng tổ sẽ tạo ra mặc cảm 
băn khoăn lo lắng, thiếu vên tàm 
không những chỉ trong cán bộ, dang 
viên mà đối với cả những người dàn 
binh thường khác. Hơn bón mươi năm 
sống dưới chính quyền cách mạng 
(ở miền Nam là hơn mười năm) người 
dân Việt nam rãi sợ và rat ngại từ 
®bóc lột ? bởi vì mọi hoạt động có 
dính dáng đến chuyện bóc lọt đều 
không tồn tại lâu dài, mọi sự làm giàu 
do bóc lột mà có đều bị lên án 


Muốn xem một hoạt động kinh tế: 


nào đó là có bóc lột hay không hóc 
lột trước hết cần chú ý tới phương 
thức phân phối của nó. Phương thức 


pháp giáo dục và kết nạp vào đẳng 
nhữnz người lao động trong các 
thành phản Kinh tế này nếu họ đủ 
Liêu chuïn và tự nguyện xin gia nhập 
đang; đồng thời thường xuyên đưa 
những người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khoi đăng. 


BÓC LỘT ! 


TIẾN HẢI 


phân phối có tính chất lịch sử cụ thề. 
Môi phương thức sản xuất có phương 
thức phần phối riêng thích hợp với 
tính chất của quan hệ sản xuất và 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất. lịch sử loài người trải qua 
nhiều phương thức sản xuất khác 
nhau, do đó cũng có nhiều phương 
thức phân phối khác nhau. 

Dưới chế độ công xã nguyên thủy, 
tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu 
chung của công xã nhưng năng suất 
lao đọng rất thấp kém, chưa có sản 
phảm thặng đư, do đó phương thức 
phân phối tất yếu phải là phân phối 
bình quân. 

Dưới các chế độ chiêm hữu tư nhân 
về tư liệu sản xuảt, eó sự đối kháng 
giải cấp, có người bóc lọt người, cho 
nẻn phương thức phân phối dựa trên 
tài sản tư nhân. Các giai cặp thống 
trị như chủ nô, địa chủ phong kiến 
và tư sản bóc lột tàn nhàn người lao 
động đưới các hình thức khác nhau. 
Giai càp địa chủ chiếm đoạt hầu hết 
sản phim của nông đàn dưới các hình 
thức địa tô ; nòng đân chỉ được hướng 
phần còn lại hết sức nhỏ bế không 
đáng kẻ. Giai cấp tư sản chiếm doại 
giá trị thạặng dư. dưới các hình thúc 
lợi nhuận : giai cấp công nhàn làm 
thuc chỉ được lĩnh tiền công. Thông 
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thường, số tiền đồ đều thấp hơn giá 
trị do sức lao động của công nhân mới 
tạo ra và có những trường hợp thấp 
hơn cả giá trị sức lao động của họ. 
Ngoài số tiền công ít ôi (lại thưởng 
xuyên bị cắt xén bởi các hình thức 
cúp phạt, thuế khóa) người lao động 
làm thuê không có thêm một khoản 
thu nhập nào khác. Các phương thức 
phân phối trên là sự thê hiện rõ rệt 
nhất của tình trạng người bóc lột 
người. 

Phương thức phàn phối đưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa là phân phối theo 
lao động thông qua hình thức cơ bản 
của nó là tiền lương. Tiền lương dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa là phần thu 
nhập của người lao động theo đúng số 
lượng và chất lượng lao động mà họ 


đã đóng góp (tiền lương tương xứng 


với giá trị sức lao động. 


Lương là khoản thu nhập chính của 
người lao động dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng ngoài khoản thu 
nhập đó, người lao động trên thực tế 
còn có thêm các nguồn thu nhập khác 
thông qua các sự nghiệp phúc lợi công 
cộng, các hình thức khen thưởng và 
động viên khuyến khích. 


Phương thức phân phối theo lao 
động của chế dộ xã hội chủ nghĩa 
không có dấu hiệu nào của sự bóc lột, 
bởi vì lao động dã được lấy làmđơn 
vị đo lường chung và bởi vì sau khi 
“đã khău trừ các khoản đi rồi, mỗi 
một người sản xuất nhận được trở lại 
vừa đúng bằng cái mà anh ta đã cung 
cñp cho xã hội » (1). 


Như vậy, muốn biết một hoạt động 
kinh tế nào đó có đấu hiệu của sự bóc 
lột hay không thì phải căn cử vào 
những điểm sau đây ; 


— Một là, tiền lương của người lao 
động có tương xứng với giá trị do sức 
lao động của họ mới tạo ra hay không ? 
vhậm chỉ có tương xứng với giá trị 
sức lao động của họ hay không ? 
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— Hai là, ngoài tiền lương, người 
lao động có được hưởng thêm các 
khoản thu nhập nào khác không 2? 


— Ba là, quan hệ giữa người với 
người trong cái cộng đồng lao động đó 
là quan hệ « chủ —thợ » bất bình đẳng 
hay là quan hệ bình đẳng, hợp tác. 


Nếu đứng trên các góc độ ấy đè 
xem xét thì ta có thề nói rằng không 
phải cứ làm kinh tế tư nhân, cứ 
thuê mướn nhân công là bóc lột. Xiột cá 
nhân nào đó, có vốn, có kỳ thuật; 
đứng ra làm một ngành nghề nào đó 
và thuê mướn nhân công đẻ bảo đảm 
cho quá trình sản xuất được thực 
hiện. Anh ta trả lương cho công nhàn 
tương xứng với giá trị do sức lao 
động của công nhân mới tạo ra hoặc 
ít nhất cũng tương xứng với giá trị 
sức lao động và những cống hiến thực 
tế của họ; ngoài tiền lương. người 
lao động còn được hưởng thêm các 
khoản thu nhập khác như tiền 
thưởng, tiền thăm hỏi khi ốm đau, 
tiền trợ cấp khi có việc hiếu, hý 
hoặc gặp tai nạn... (tất nhiên là trích 
trong sản phảm thặng dư); quan hè 
giữa anh ta với những người lao 
động là quan hệ bình đẳng, hợp tác, 
giúp đỡ lần nhau và có trách nhiệm 
đối với nhau; anh ta lại hoạt động 
trong khuôn khô mà pháp luật của 
nhà nước cho phép và bản thân anh 
ta cũng trực tiếp tham gia lao động... 
Nếu như thế thì làm sao có thề gọi là 
bóc lột được ? Làm ngược lại mới là 
bóc lột. Từ cách nhìn như thể, thiết 
tưởng cũng phải nói thêm rằng, mức 
độ bóc lột nặng hay nhẹ, ít hay nhiều, 
không phụ thuộc vào số lượng nhân 
công mà người chủ thuê mướn. Có 
khi chỉ thuê vài ba nhân công vẫn 
là bóc lột; ngược lại, thuê mướn vài 
ba chục nhân công, thậm chỉ vài ba 
trăm nhân công nhưng văn không 
phải là bóc lột. 


(1) C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Tuyền tộp, Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1983, t. 1V, tr. 477, 


Có lš đã đến lúc khái niệm e bóc 
lột:? cần được hiều một cách mềm 
dẻo hơn, linh hoạt hơn và thực chất 
hơn. ` 


2 — Trên cơ sở cách hiều đó về 
khái niệm bóc lột, tôi tán thành những 
ý kiến cho rằng, người đảng viên có thề 
làm kinh tế cá thề, kinh tế tư nhân và 
có thề thuê mướn nhân công. Nhưng 
trong quá trình sản xuất, người đẳng 
viên phải gương mẫu tuân thủ những 
điều kiện cần thiết như đã nói ở trên 
đề bảo đảm cho hoạt động kinh tế 
của mình mang tính lành mạnh, không 
có bóc lột. Nếu 100 người làm kinh 
tế tư nhân, thuê mướn nhân công mà 
có tới 80 người là đảng viên cộng 
sản và tất cả 80 người này đều gương 
mẫu tuân thủ những nguyên tắc bảo 
đắm cho hoạt động kinh tế của mình 
1à hoạt động lành mạnh không có bóc 
lột thì tốt quá chứ sao. Nhìn thấy 
đẳng viên làm như vậy thì 20 ngưởi 
còn lại không thề làm khác được. 
Như thế là vai trò của người đảng 
viên đã được phát huy, đồng thời 
không có gì trái với quy định của 
Đăng đã được ghỉ trong Nghị quyết 


Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ (khóa VŨ. 


3 — Trong điều kiện tồn tại 5 thành 
phân kinh tế, đề quản lý tốt đẳng 
viên của mình, các tô chức đẳng cần 
có biện pháp kiềm tra thật chặt chẽ. 
Nếu đẳng viên nào làm ăn chính đắng, 
hoạt động kinh tế của họ không mang 
tính chất bóc lột thì động viên, 
khuyến khích. Nếu đẳng viên nào làm 
giàu bằng con đường bắt chính, hoạt 
động kinh tế của họ thề hiện sự bóc 
lôt rõ rệt, làm ảnh hưởng xấu đến 
uy tín của Đẳng và đanh hiệu người 
đẳng viên cộng sản thì cần ngăn chặn 
và có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu 
người đẳng viên đó không sửa chữa 
thì đưa ra khỏi Đảng. 


Cho phép đảng viên tham gia tất cả 
các thành phần kinh tế phi xã hội chủ 


nghĩa, ngoài những mặt tích cực như 
một số dồng chí đã phân tích : sức sản 
xuãi được giải phóng, góp phần giải 
quyết công ăn việc làm cho nhân dân, 
giúp đẳng viên và tò chức đẳng tích 
lũy được kinh nghiệm làm ăn buôn 
bán, v.v... tôi còn thấy có thêm mấy 
điều lợi sau đây : 

— Một là, gây được tâm lý xã hội 
tích cực. Người dàn thấy đẳng viên 
cũng được làm thì họ sẽ an lâm hơn; 
tâm lý hoài nghỉ, lo ngại sẽ bớt dần, 
từ đó họ sẽ quyết tâm hơn trong việc 
đầu tư vốn, trí tuệ, sức lực cho việc 
mở rộng và phát triên sản xuất, kinh 
doanh. 

— Hai là, người đẳng viên có điều 
kiện phát huy được vai trò của minh 
trong tất cả các thành phần kinh tế. 
trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời 
sống. | 

— Ba là, các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa sẽ hoạt động 
lành mạnh hơn, đúng hướng hơn, hạn 
chế được đến mức tối đa sự phát triền 
của các khuynh hướng tiêu cực. 

Người đảng viên có trách nhiệm 
về mọi mặt đối với Đảng. Qua việc 
tham gia các hoạt động kinh tế ngoài 
quốc doanh và tập thề mà người đảng 
viên giàu lên một cách chính đáng 
là điều đáng mừng. Nhưng khi thu 
nhập đạt tới mức cao thì người đẳng 
viên phải có nghĩa vụ trích một phần 
thu nhập đó của minh đề đóng góp 
cho Đảng. Đồng thời, nhà nước cũng 
nên có chính sách chung đề điều tiết 
thu nhập của tắt cả những người có 
thu nhập cao do hoạt động trong các 
thành phản kinh tế phi xã hội chủ 
nơhïa. 

Khi cả 5 thành phần kinh tế đều 
hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả 
theo hướng tích cực thì nhất định 
sản xuất sẽ phát triền, xã hội sẽ giàu 
lên, lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng sẽ được củng cố, uy tín của 
Đảng và của đảng viên sẽ được 
nàng cao. 
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UỐI tháng ổ năm nay, mội tai nạn 

giao thông khủng khiếp đã xảy ra 

trên đường số 5. xóa đi khoi cuộc 
sống cùng mệt lúc toàn bộ gia đỉnh 
nhà viết kịch trẻ tuôồi, tài năng Lưu 
Quang Vũ, vợ anh, nhà thơ Xuân 
Quỳnh. tác giả của sự đảm thắm da 
diết dày tình người trong thơ ca hiện 
đại và dứa con trai nhỏ của họ, cũng 
một hứa hẹn về nghệ thuật. 


Số phận dường như cố ý dành phần 
oan nghiệt cho những cen người tài 
hoa, những nghệ sĩ chân chính mà lao 
đọng của họ thật đáng kính trọng, 
trong khi nó lại nuông chiều những 
kế bất lương, đối trá. vô đạo đức... 


Chẳng riêng gì giới sân khấu mà 
nựay trong văn học, Lưu Quang Vũ 
cùng với những tác phầm của anh 
(không chỉ kịch mà cả thơ ca) cũng 
phải được coi nhị một hiện tượng của 
những năm gàn đày. Một hiện tượng 
đích thực dang tồn tại đáng đạt ra cho 
tắt cả giới văn học nghệ thuật, nhất 
là những nhà nghiên cứu suy nghĩ 
và dánh giá miột cách nghiêm túc. 
Chưa có nhà viết kịch Việt nam nào 
đạt được thành tru như Vũ. Tại 
sao có người đầm ba nàm mới hoàn 
thành xong một vở, trong khi ấy 
Vũ có thể bình quàn một năm viết 
6 vớ, lại có vở chỉ một tuần là viết 
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xong và đra cho các đoàn đang ngồi 
chờ sẵn d.m về đàn dựng ? Anh thông 
minh tr? Khôn ngoan tư? Điều đó 
chẳng nói lên cái gì cả. Rõ ràng Vũ là 
một con người không ồn ào, không 
đại ngôn về điều này điều khác. một 
oon người chỉ biết lấy tác phầm của 
minh đề đáp lại sự đòi hỏi của quần 
chúng. Một con người lấy nghệ thuật 
phục vụ nhân dàn làm mục đích của 
đời mình. Người nghệ sĩ chàn chính 
là như vậy ! 

Tôi hỏi một bạn điễn viên, một 
nghệ sĩ ưu tú của sân khấu về cái chết 
của nhà soạn kịch trẻ tuôi. Anh nói: 


— Nếu không có Lưu Quaug Vũ thi 
mấy năm nay không chỉ một đoàn mà 
nhiều đoàn kịch hay ca kịch phải thất 
nghiệp vi không có vớ diễn. Cùng 
lắm thi cũng chỉ dựng theo những vở 
lam nham mà ngay hản thân diễn 
viên chúng tôi cũng đã chán ngay khi 
đọc vở. Nhiều diễn viên sẽ bị đói. 
Sống được cho đến hôm nay một phần 
tróng vào những vở của Vũ. Không 
biết nói vậy có quá không ? 

Tỏi cũng không biết anh có nói quá 
không nhưng cứ bằng vào hêm đ ra tang 
gia dình Lưu Quang Vũ, biết bao nhiêu 


anh chị em diễn viên đã khóc bằng 


W# Nhà văn 


những giọt nước mắt thật sự, không 
phải nước mắt trên sân khấu. Nói cho 
thật công bằng, trước khi có Vũ, giới 
sân khău vẫn hoạt động bình thường 
nhưng cũng nói cho thật công bằng 
thì từ khi xuất hiện những vở kịch của 
- Vũ, sân khău sôi nồi hẳn lên, sức sống 
tràn vào cái không gian ba mặt ây. 
Trong những năm ðð, &§... người (a 
nô nức đến nhà hát kịch, bởi người 
xem thấy được có mội phần cuộc đời 
minh trên sân khấu, bởi khi tan hái 
ra về cái còn đọng lại trong tâm hền 
họ là những day dứt về cuộc sống hôi¡ne 
nay hoặc lèng tín yêu vào con người 
được nhàn lên qua tối diễn... 


Hồi dó, sân khấu vượi lên trên các 
ngành nghệ thuật khác vÌ sự năng 
động của nó nắm bát được những điều 
trăn trở của thời dại. Người ta thường 
nhắc đến: Tôi và chúng ta, Nguồn 
sang trong đời, Nhân danh công lý 
hoặc Mừa hè ở biền v.v. cũng như 
người đọc truyền tay nhau bai cuến 
tiều thuyết dịch của Liên xê: ay 
luật muôn đời của N. Đum-bát-dê và 
Thao thức của A. Krỏn; cũng như 
giới mỳ thuật nhắc đến những phèng 
tranh của Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn 
Sáng hay Bùi Xuân Phái... 


Năm nay, có vẻ như sản khảu bị 
chững lại. Một phần vì tất cả những 
điều mà người ta dược xem trong nhà 
hái không còn thẻa mãn họ, hơn nữa 
chứng còn kớm vẻ sinh động hen ác 
bài báo, bài văn đang ưtợc in rầm rộ 
lrên các báo chí xuất bản ở thủ đô 
và các địa phương hưởng ứng 
Những việc cần làm ngay. CÓ VỀ 
nhĩr sân khấu kịch nói chưa có phương 
hướng mới. Người ta cũng cố viết và 
cố dựng một hai vở theo cách khai 
thác những nẻ(u ám của cuộc sống 
nhưng nó không sóng lâu và ngay từ 
khi ra đời đà bị quản chúng phản đối. 
Bởi cái nội dung của vở kịch ấy chẳng 
nói lên điều gì khác ngoài sự làm 
nhem nhuốc thêm cuộc sống, gây thêm 
cho người xem tàm trạng chân chường. 


Cái mục tiêu nghệ thuật bị bỏ rơi và 
nỏ mát tác dụng là phải... 

Có một luồng sân khấu đang tòn 
tại và đang bị lên án. Đó là sản khẩu 
ca kịch mà nội dung của nó toàn là 
những sự cốp nhặt những câu chuyện 
nửa kim nửa cồ gọi là của nước 
ngoài, đeo những cái tên khủng khiếp 
nhằm đáp ứng thị hiếu rễ tiền của 
một loại công chúng hạn chế về trình 
độ văn hóa và thầm mỹ nhưng lại có 
nhiều tiền. Đây là một cách đề duy 
tri sự tồn tại. Tôi cho rằng thời nào 
thì cũng có loại hình nghệ thuật ấy 
bởi nó đáp ứng sự giải trí bình thường 
nhất của một tỷ lệ khán giả không 
nhỏ. Ngăn cấm nó hoặc dùng biện 
pháp hành chính đề hạn chế nó là 
chuyện không tưởng. Vì đẻ là nhu 
câu của cuộc sống, nhất là trong khi 
nền kinh tế còn có những năm thành 
phản và các doàn hát ấy phải tự kiếm 
sống. Biên pháp tết nhất đề giải 
quyết tỉnh hinh này là các đeàn quốc 
doanh của những nghệ sĩ chân chính 
phải có được những vở diễn nghiêm . 
chỉnh, thu hút được sẽ khán giả tuy Ít 
nhưng tà những khán giả chủ yếu của 
nghệ thuật. 


* 


Chẳng riêng gì sân khấu mà nhiều 
ngành nghệ thuật khác tới bây giờ 
cũng đang bị chững lại. Ví như điện 
ảnh chẳng hạn. Sự tồ chức điện ảnh 
của nước (a lâu nay hoàn toàn theo 
tính bao cấp. Ngành điện ảnh trước 
kia làm phim theo kế heạch đề tài: 
năm nay cần bao nhiêu phim truyện 
về nông nghiệp, ao nhiêu về công 
nghiệp, bao nhiêu về chiến tranh v.v. 
cứ thế mà tiến hành. Cố đạt cho bằng 
được kế hoạch đề tài này, dù có để ra 
những bộ phím rảt kém về nghệ thuật 
cũng không sao, phim làm ra đã có cơ 
quan phát hành nhận hết đưa đi chiếu 
cho công chúng xem, Công chúng cũng 
phải xem vì chẳng có phim gì khắc 
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- nữa... Cứ như thế, mọi người đều vui 
về, nghệ thuật có về được cônp nhận- 
Và thỉnh thoảng một bộ phim Việt 
nam đem đi dự liên hoan phim ở nước 
ngoài lại được giải được bằng 
khen v.v. Thế là tất cá đều yên tàm. 


Nhưng sang tới năm nay, mọi việc 
không chiều theo ý muốn của ta nữa. 
Mặc dù đã bỗ lối làm phim theo kế 
hoạch đề tài, mặc dù đã giải quyết 
khâu duyệt kịch bản đến mức dễ đàng 
nhất, giới điện ảnh vẫn đang đứng 
truớc những thử thách to lớn. Trước 
hết là kinh phí hết sức hạn chế, muốn 
làm phim nhưng lại thiếu tiền, thậm 
chí không có tiên. Mỗi bộ phim phải 
tiêu tốn hàng mãy chục triện đồng mà 
làm ra chưa chắc ngành phát hành 
phim đã mua cho. Bơi chính ngành 
này cũng đang bị thua lỗ kinh khủng. 
Nhà nước không thề bủ lỗ mãi. Phim 
chiếu ngoài rạp không có khách xem. 
Sự thua lỗ trông thầy rảnh rành. Phim 
Việt nam làm ra ràt tốn kém, đó là 
điều tự nhiên bởi cái nguyên liệu ehủ 
yếu đề làm phim là phim nhựa thì phẩi 
nhập tử nước ngoài, hơn nữa tô chức 
làm phim bao cắp trước kia vẫn chưa 
từ bỏ cách làm ăn kiều cũ của nó. Bao 
cấp có nghĩa là tiền của của nhà nước, 
của nhân dân bỏ ra mời anh cứ việc 
chỉ tiêu, lỗ Fai đã có người khác gánh 
chịu. Cái thói quen xài tiền của nhà 
nước là thói quen khó bỏ, vì vậy bây 
giờ khó làm phim lắm... 


Nghệ thuật điện ảnh lại còn đang 
bị các loại băng hình vi đê ô tăn 
công. Gần đây, chẳng mấy ai muốn 
xem phim Việt nam vì rất nhiều lý do 
trong đó có lý do chủ vếu là phim 
không hay, có tiên thì người ta đi 
xem băng hình vi đê ô. Có thê trách 
'khán giả quá say mê những pha cụp 
lạc, giật gân trong các băng hình của 
những phim tư bản, và cũng có thề 
lên án bọn phe vi đê ô làm hại bầu 
không khí vốn trong sạch trong nghệ 
thuật điện ảnh. Thế nhưng không phải 
tất cả những người không muốn xem 
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phim Việt nam đều thích những băng 
hinh của phim chưởng. Những phim tư 
bản như : Jên E-rơ, Những con chỉm 
nép mình đề chết (đựa theo tiêu thuyết 
Tiếng chim hót trong bụi mận gai, 
Tất cả những dòng sõng đều chảy... đàu 
có những pha giật gân ? Đó là những 
phim hết sức đứng đản cả về nội dung 
lản nghệ thuật. 

Một nghệ sĩ đã nói với tôi : « Đây là 
lúc thử thách đối với chúng ta. Đây 
là lúc chúng ta phải chuyên tâm làm 
ra những sản phầm nghệ thuật chàn 


"chỉnh chứ không phải là của giả. Là 


nghệ thuật chân chính khắc nó sẽ thu 
hút được khán giả ». 


Năm 1988 này là năm rất khắc 
nghiệt đối với nhiều' ngành nghệ 
thuật, không chỉ sân khấu, điện ảnh 
mà cả giới âm nhạc cũng nằm trong 
tình hình đó. Tôi hỏi một nhà quản 
lý ngành âm nhạc rằng phương hướng 
của các anh năm nay ra sao? Anh 
bảo : «Chúng tôi chẳng có phương 
hướng gì hết...». Đó là một câu trả 
lời thật thà. Bởi cứ nhìn phạm vi 
hoạt động của giới âm nhạc thi đủ biết. 


Năm 88 này, hoạt động của âm nhạc 
tập trung vào hai việc lớn: một là 
những cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp 
toàn quốc. Nhưng kề cũng lạ, những 
danh ca được giải cao lại là những 
giọng hát mà quần chúng ¡t nhắc đến. 
Hai là những buồi biều diễn của 
những tối Âm nhạc « trữ tỉnh », e tiền 
chiến » v.v. Trước hết và bắt đầu là 
đêm nhạc Văn Cao. Quả là những 
đêm nhạc Văn Cao đã thu hút được 
khá nhiều người. Người đến nghe 
nhạc chủ yếu là những người đứng 
tuôi, muốn từ những bản nhạc của 
Văn Cao đề tim lại minh, tìm lại 
những kỷ niệm của chính mình ngày 
xưa. Những Thiên thai. Suối mơ, 
Trương Chi... những hành khúc của 
cac chiến sĩ không quân, hải quân, 
lục quản, những Sông Lô hay Làng 
tôi... Và còn điều này nữa, công 
chúng thật sự thông cảm với tác giả, 


người nhạc sĩ tài hoa đã một thời làm 
xảo động lòng người, dắt dắn mọi 
người đến với cách mạng. Từ ba 
chục năm nay, tác giả của Tiến quân 
ca im lặng và bây giờ mới trở lại. 
Bởi vậy người ta muốn chia sẻ nỗi 
niềm với anh, Những đêm nhạc Văn 
Cao là những đêm nhạc của lòng 
người... 

Nhưng cũng từ đó, người ta lại tồ 
chức ra những đêm nhạc «trữ tỉnh » 
khác của nhiều tác giả khác, cứ tưởng 
thế là ăn khách thị thật là làm lăn. 
Có đêm nhạc được bảo chí đề cao quá 
mức, không đúng với thực chất của 
nó. Những Con thuyền không bến, 
Đêm đông. Sơn nữ ca... ấy đã đem lại 
cho người nghe điều gì? Khó có ai 
giải thích được. Dấy là những ca khúc 
của một thời mà cái thời ấy ai cũng 
biết, con người đang còn quản quại 
trong nỗi đau mất nước và mất gốc, 
đói và rét. 


Nên âm nhạc Việt nam hiện nay - 


đang đi về hướng nào? Thật cũng 
khó trả lời. Cách đây khỏng lâu, 
người ta phê phán nhạc vàng rất 
nhiều, bây giờ cũng cái thứ nhạc ấy 
tử hải nưoại tung về đang làm chủ 
thính giác nhiều người. Cái sự phê 
phán trước kía là sai hav đúng ? 

Phải chăng đày là hiệu quả của 
cái quan điềm «dịnh hướng rộng », 
có nghĩa là chẳng có phương hướng 
gì hết 2 


* 


Tình hình văn học năm nay đẳng 
làm cho mọi người quan tâm nhiều 
hơn ca. Trước hết là sự xuất hiện và 
lan tràn những loại « sách đen ® ở các 
tỉnh phía Nam, hiện nay đã bị nghiêm 
cấm và phê phán. Một số người chủ 
trương loại này nhằm mục đích kiếm 
lời đã bị kỶ luật. Loại “sách đen?, 
sách vụ án lam nham đó, không bao 
giờ và không ở đâu, kề cả ở những 
nước tư bản — nơi phát sinh ra nó — 
được coi là văn học, và vì vậy 


không thê dối xử với nó như đối xử 
với văn học. Những người viết và 
người xuất bản nó chác chỉ thấy bán 
chạy chứ chưa biết dối tượng của nó 
là ai? Loại người nào đọc nó nhiều 
nhất? Một nhà xã hội học bảo tôi: 
“Loại sách đó là những sách bố túi 
của bọn đã can án và sắp lại can án 
hình sự. Sách ấy giống nhĩ tài liệu 
tập huấn vẻ nghiệp vụ cho chúng.., ®, 
Đày cũng là một thứ tệ nạn xã hội 
giống như nạn số đề, cờ bạc, hút 
xách... Chỉ có điều chúng ngốn cúa 
chúng ta số lượng giày mực đáng kê 
và hoàn toàn đi ngược với bản chãt 
xã hội ta... 


Năm 8Š này cũng có sự xuất hiện 
nhiều bài viết của nhiều cây bút mới, 
cả sáng tác lần phê bình, lý luận. 
Trong những bài viết ấy có nhiều suy 
nghĩ mới mẻ dáng quan tâm, đóng góp 
vào sự nghiệp đồi mới, đồng thời 
cũng có nhiều giọng điệu không kém 
phản hung háng, phá phách và làm 
rối công cuộc dồi mới trên lĩnh vực 
văn học nghệ thuật. Đó là sự ra đời 
của thứ *văn chương uế tạp, sa đọa 
và quá khich» và những sự a dua, 
phỉnh nịnh kiều đó ; của thứ “văn 
chương bới móc đời tư của người này, 
người khác với giọng cay cú?®, của 
thứ «văn chương gây nơở vực và bế 
tác...®. Người ta không thề không đặt 
câu hỏi: €Phải chăng như thế là đôi 
mới trong văn học ?*®., Và nếu như anh 
không tân thành cái thứ văn chương 
ấy, anh sẽ bị liệt vào loại bào thủ đen 
Lối, chống đồi mới. Cái tôi ấy kề cũng 
không nhỏ, bởi vì nó đã cần bước của 
cả một xã hội di lên Œ)... Chẳng riêng 
gì ở trung ương, một. vài tờ báo hay 
tạp chí gì đó ở địa phương cũng có 
những giọng điệu phụ họa. Sự quá 
khích bộc lộ ngay cả trong bai phống 
vấn mà cả người hỏi lần wetrot trả 
lời cùng thê hiện cái tàm lý muốn phủ 
nhận tất ca. 

Đối với người viết văn thì văn học 
là sự nghiệp của đời minh. Chúng ta 
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có yêu cầu sự * cởi trói » bởi nó dã 
bao năm nay trói buộc sự sáng tạo 
của nhà văn Và thực hiện việc cởi 
trói hay tự cới trói này tốt thái 
hay đúng nhất là bằng túc phẩm, 
những tác phầm văn học chàn chính. 
Nhưng cũng có người lại biến văn 
học thành phương tiện nhằm mục 
đích gì đó và chính dó là điều 
đang gây rối treng tình hình hiện nay. 
at cứ người viết nào cũng có động 
cơ tư tưới g, chàng ai viết văn: một 
cách hồn nhiên tới mức bạn năng, 
nghĩ thể nào thì viết thế, muốn ra sao 
thì ra. Mà ngay cái việc anh nghĩ thế 
nào cùng chứng mình bản chật con 
người nhà văn của anh rồi. Người 
có tấm lòng nhàn đạo thì nghĩ ra 
chuyện ưu ái con người. Rẽ sát nhàn 
chỉ chuyên tưởng tượng về máu và 
tội ác, Bao làu nay, mỗi nhà văn đều 
đã có một làn viết ra hoặc suy nghĩ 
về ý thức trách nhiệm của ngòi bút 
trước vận mệnh dân tộc mình. Chính 
cái ý thức trách nhiệm ấy đà phân 
biệt nhà văn cách mạng với nhà văn 
phi cách mạng. 


Lưu Quang Vũ là một nhà văn trẻ, 
cuộc đời anh cũng không ít lận đạn, 
không được số phận nuông chièu. 
nhưng trong tác phảm của anh, cả thơ 
lần kịch, tôi chưa hề lắt gặp một chút 
gì oán trách con người, miệt thị cuộc 
đời. Tâm lòng nhân đạo của người 
viết chan hòa khắp trong mấy chục 
tác phầm của anh. Tôi cũng chưa bao 
giờ thấy anh am T vẻ chuyện văn 
chương... Văn học trước hét là nhàn 
học và cái nhân học này cũng không 
phải chung chúng toàn thế giới. Nhân 
học là sự Rính trọng con người, đối 
với nhà văn thi là sự Kính trọng độc 
-_ giả của minh, 

Cùng giống như nhiều nưành 
nohệ thuật, văn học hiện nav đang 
đứng trước những thứ thách khả say 
po và quvết liệt, Thứ thách của nên 
kinh tế đang bị mát càn đối nghiệm 


trọng, giá cá hồn loạn, giá giấy, giá 
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cÔöng in v.v. tlñng vọi. Thêm vào đó là 
sự hỗn loạn của thị trường văn chương. 
Túc phẩm của các nhà văn rất khó 
được in, mà có được in cũng rãt khó 
bán vì giá quá cao, không hợp với túi 
tiền của những độc gia lương thiện, 
rong khi ấy thì các loại sách dịch, 
sách vụ án, sách lam nham rất thấp 
vẽ chất lượng tư tưởng và nghệ thuật 
đua nhau tùng ra vÀ chiếm lĩnh thị 
trường. Do việc in ấn khó khăn, người 
ta đã nghĩra các loạt sách “liên kết ›. 
Có nhà xuất bán bán cái tên cho một 
địa phương đề in sách rồi đứng ngoài 
kiếm chút lời. Cho nên không phải cứ 
thấy cái danh của nhà xuất bản này, 
nọ là đã vội yên tâm đó là sách hay, 
sách quý. Cũng có người gọi là nhà 
văn hay nhà thơ chỉ ra mội vài * chỉo 
rồi cũng đội tên nhà xuất bản đề cho 
ra dời tác phầm kỳ quặc của minh, 
cũng gọi là thơ hay vấn chương đấy. 
Kèm theo đó, cũng có anh viết bài 
khen rối rít, coi đó như mọt phát hiện 
mới, một tài năng mới, đăng trên báo 
[rung ương hẳn hoi, Cùng một đồng 
một cết với nhau, họ đua nhau làm hàng 
giủ, hàng rớm, chàng khác gì ngoài 
thị trường kinh tế.., 


Nhưng văn chưa hết, tỉnh hình 
diện biến phức tạp hơn. Sau cuộc họp 
của Ban chấp hành Hội nhà văn Việt 
nam đâu tháng 9, có người đã ra sức 
tuyên truyền sai lệch về nội dung 
cuộc họp, tung tin thất thiệt, giật 
gàn về «œsự phản nộ của quần chúng » 
với cuộc họp này nhằm phủ nhậặn 
mọi nghị quyet của nó. Cũng trong 
tháng 9 có miột cuộc họp khác kéo 
đài 2” ngày, trong đó nội bật lên 
những giọng điệu quá khích quen 
thuộc, đòi coi cuộc họp này là 
«đòi trọng» với cuộc họp của Ban 
chấp hành Hội nhà văn Việt nam, 
đòi ra nghị quyết (không hiều với tư 
cách gì?) phủ định nó, đòi giải tán 
ngav cả Hội nhà văn Việt nam đề 
thành lập một cái Hội đồi mới ạ, 
Ghê hơn ca là giọng điệu đầy phăn 


khích, chửi rủa nền văn học cũ và 
thách thức tất cả (cả văn học lần sử 
học)... Tuy số đông trong cuộc họp 
không chia sẻ, cũng không đông tỉnh 
Với giọng điệu ấy, nhưng nó lại muốn 
là giọng cao nhất, giọng lĩnh xướng, 


Nhiều người cho rằng đày là miột 
cuộc họp được triệu tập vôi vã, không 
bình thường, trong tình hình có bẻ 
phái, mất đoàn kết trong liội nhà văn 
Việt nam. 


Cái tỉnh hình rỏi ren đó đã tác 
động đến việc chuần bị Đại hội làn 
thứ 4 các nhà văn Việt nam. Hao 
lâu nay, đề chuần bị Đại hội, khá 
nhiều người chỉ sốt sắng và quan 
tàm có mỗi chuyện nhàn sự và tô 
chức... rồi răn đe, rồi hùng hồ... và 
bây giờ thi được tập hợp lại... Chao 
ôi, cái tư cách của nhà văn nghĩ mà 
tội nghiệp ! 


Điều chủ yếu nhất cần quan tàm, 
theo tôi, có lẽ là việc thống nhất quan 
niệm về chức năng của văn học, về ý 
thức và trách nhiệm của nhà văn 
trước vận mệnh của cả đất nước này, 
thống nhất quan niệm về tồ chức và 
quản lý Hội. Phải xóa bỏ cái ý thức 
và tác phong quan liễu bao cấp trong 
tô chức Hội, làm sao cho đó là Hội 
của các nhà văn chứ không phải của 
ai khác. Mà nhà văn là những người 
cầm bút sắng tạo ra những tác phim. 
Đân chủ và bình đẳng, cởi mở và 
công khai, tất cá các nhà văn coi sự 
nghiệp xây dựng tác phầm là điều 
làm niệm thường ngày của mình. Và 
Hội là người bảo trợ cho những đứa 
con tỉnh thần ấy 


Văn chương là chuyện đời thường 
nhưng cũng là việc thiêng liêng đối 


với người cầm bút. Cồ nhàn mỗi khi 
bình thơ hay đàm luận văn chương 
còn phải tắm rửa sạch sẽ, thay quân 
áo mới, đốt trảm hương đề tổ lòng 
thành kính đối với sản phầm của 
mình, thứ sản phầm tỉnh thần chẳng 
riêng cho thế hệ mình mà còn lưu 
lại cho thế hệ sau. Vậy thì tại sao 
bày giờ người ta lại đang tâm bôi 
bản văn chương, dung tục hóa nó. Tự 
mình làm nhọ mặt mình thì làm sao 
đòi hỏi xã hội tôn trọng được mình 2? 


Dương nhiên cbúng ta cần phải học 
tập cái hay của nước ngoài. Nhưng 
cái thời chuyên đi bắt chước và học 
mói người nước ngoài đã qua rồi. Tự 
chúng ta phải tìm ra lối đi của chúng 
(a, lục tìm trong quá khứ và nhìn vào 
tương lai đề tạo ra một mô hình 
riêng, một tiếng nói riêng, một bản 
sắc riêng, của mình, của Việt nam. 
Sàn khấu Việt nam, điện ảnh Việt 
nam, nghệ thuật Việt nam và văn học 
Việt nam. Trong đời sống những năm 
gìn đây, có những sự trái nhau rất 
lạ, tự kiều đảy rồi cũng tự tỉ dãy, 
đóng chặt cửa rồi mở tung cửa, nhiều 
người trong chúng ta cứ đi tử cực 
này sang cực khác một cách tự nhiên 
như không. Trước kia thì cái gì của 
nước người cũng là hav và bắt chước, 
kẻ cả nhiêu cải sai của họ; sau đó 
lại cấm tiệt, fa cứ là ta mãi, ce# nghéo 
túng mãi. Rồi lại đi tìm kiếm và bắt 
chước với tâm lý nôn nóng, vội và... 


Tắt cả là gì ? Cái chủ yếu là nhận 
thức, là quan niệm, là kiến thức, là 
sự tìm kiếm và học hỏi không ngừng, 
là lao động khêng ngừng với tất cả 
tấm lòng nghệ sĩ chân thành vị Tồ 
quốc và nhân dàn... 


6° 


-Đổi mới — Ý kiến — Kinh nghiệm 


Cơ khí nông nghiệp với 
ba chương trình kinh tế lớn 


; nước ta, lao động nông nghiệp 

P còn chiếm 70— 75% tổng số 
lao động trong cả nước. Năng 
suất lao động rất thấp. Do 
chiến tranh và chủ yếu là do những 
sai lâm trong hợp tác hóa và trong 
việc sử đụng các thành pbần kinh tế. 
nhiều ngành nghề ở nông thôn (Rề cả 
các ngành nghề truyền thống có giá trị) 
không phát triên. 


Sự phát triển phong phú các ngành 
nahe hay còn pọi là công nghiệp nông 
thôn chính là động lực khách quan, 
tạo tiền đề cho phần công Tại lao động 
xã hội; sự phản công càng mơ rộng 
càng đòi hỏi nâng cao năng suất lao 
đồng nông nghiện, đòi hỏi rút lao động 
nông thôn ra khỏi hoạt động sản xuất 
nông oghiệp, Nhưng những sai làm nói 
trên đã đán đến tỉnh trạng số lao động 
ở nông thôn không có việc làm ngày 
càng nhiều và hình thành quan niệm 
sai lầm trong một số cần bộ lãnh đạo 
nông nghiệp nước ta là không cần cơ 
giới hóa (thực tế đã bỏ mục tiêu lăng 
năng suất lao động nỏng nghiệp trong 
nhiều năm), gây ra tỉnh trạng sùn xuất 
bị trì trệ, đình đốn. 


Về mặt trang bị cho nông nghiệp, 
tỉnh trạng phô biến hiện nay là thiểu 
eông cụ thưởng (trong lúc chỉ cần duy 
trì và phát triền các lò rèn thủ công là 
đã có thề đáp ứng được phần lớn nhu 
cầu); công cụ cơ khí nhỏ và lớn tuy 
có nhưng hiệu qua sử dụng rất thấp, 
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gần 40X máy móc và công cụ hiện có 
bị hư hỏng, không dùng được vì thiểu 
phụ tùng thay thể và năng lực sửa 
chữa kém (riêng cơ khí nhỏ chiếm 
gần 605i). 

Hiện nay chúng ta có gần 2 vạn đầu 
máy kéo lớn loại 60 sức ngựa (tdêu 
nhập của nước ngoài): gần 6 vạn máy 
kéo nhỏ cỡ 12 đến 2U sức ngựa (hơn 
0U là nhập của nước ngoài); các 
công cụ đi theo đâu máy kéo lớn gán 
40ÃÄ⁄ là nhập của nước ngoài. Các phụ 
tùng thav thể, mặc dù công nghiệp 
tronø nước dủ sức làm nhưng 70% 
văn dựa vào nhập khâu. 

Không thề bảo đảm sự phát triển 
vững chàc cho một nên nông nghiệp 
(đang vươn lên sản xuất hàng hóa) 
trên cơ sở một nền công nghiệp ma 
năng lực tiang bị kỹ thuật cho nông 
nghiệp yếu kém như vậy ! Nông nghiệp 
đã được khang định là mặt trận hàng 
đàu ; điều đó cũng có nghĩa là tích lùy 
lan đầu de đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta bát dầu từ nông nghiệp. Da 
chương trình kinh tế : lương thực thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuât 
khäu, trên thực tế chủ yếu cũng bát 
đầu từ năng suất lao động và phan 
công lao động trong nông nghiệp. Do 
đó. công nghiệp phải phục vụ đắc lực 
cho nông nghiệp. Trong 30 năm qua, 


s Phó tiến sĩỉ KTKT, giám đốc Nhà máy 
cơ khi uông nghiệp 1, Hà nội. 


— 


quy hoạch và hoạt động công nghiệp 
của nước ta chưa đi theo hướng dó. 
Chúng ta chỉ mới dừng lại ở những 
khâu hiệu chính trị chung chung, hiếm 
thấy những hành động và những biện 
pháp thiết thực làm thay đồi căn bản 
tỉnh trạng nông nghiệp lạc hậu của 
nước ta đề nó trở thành nền nông 
nghiệp sản xuất hàng hóa. Cũng vỉ 
lẽ đó mà nhiều sản phầm công nghiệp 
phục vụ cho nông nghiệp chỉ có trong 
triển lãm mà không có hoặc không sóng 
nồi trong thực tế sẵn xuất, Tình trạng 
vô tô chức và phân tán trong hoạt 
đồng eơ khí phục vụ nông nghiệp (bộ 
máy phinh to và chặt khúc các hoạt 
động cung ứng cho nông nghiệp theo 
các kế hoạch quan liêu) đã cần trở sản 
xuất nông nghiệp và gây phiền hà cho 
ngưởi nông dàn. 


Yêu cầu phát triền nền nông nghiệp 


hàng hóa đang đặt ra cho ngành cơ khí 
nông nghiệp nước ta những nhiệm vụ 
hết sức nặng nề. Trước hết là đáp ứng 
các nhu cầu về công cụ thường, công cụ 
cải tiến cho sản xuất nông nghiệp, cho 
hoạt động của các ngành nghề ở nông 
thôn và chế biến nông sẵn: giữ vững, 
bỏ sung động lực và trang thiết bị lớn, 
nhỏ, từng bước giảm nhập khâu và 
tiến đến tự thỏa mãn nhụ cầu thiết bị 
cau động lực (cá canh tác và chế biển), 
đặc biệt chú trong các cày xuất khẩu 
mũi nhọn (cà phê, hồ tiêu, chè, cao 
su); thiết bị vận chuyền nông thôn; 
tiên đến tự túc phụ tùng thay thể và tự 
sản xuất máy kéo theo hướng đầu tư 
Chiêu sâu trên năng lực sản xuất công 
nghiệp hiện có. - 

Nhằm thực hiện những nhiệm vụ 
trên đây, chúng tôi mạnh dạn nêu lên 
một vài ý Kiến có tính chất định hướng 
về quy hoạch và hệ thống tô chức cơ 
khí nông nghiệp trong thời gian tới 
như sau: 


—Do trình độ phát triền công 
nghiệp còn thấp, công nghiệp dịa 
phương hiện nay chủ yếu là phục vụ 
nông nghiệp (canh tác và chế biến 


nỏng sản). Cần thông nhất đầu mối 
công nghiệp dịa phương (cấp tỉnh và. 
đặc biệt cấp huyện), lấy nhiệm vụ sẵn 
xuất công cụ thường, công cụ cải tiến 
và sửa chữa cơ điện làm trung tâm. 
Công cụ thường chủ yếu dựa vào nghề 
rèn thủ công, có chính sách khuyến 
khích lỏ rên truyền thống phát triền ; 
tận dụng và phái huy khả năng tối đa 
của các xưởng cơ khí cấp huyện, tỉnh. 
Đặc biệt chú ý bão đảm nhu cầu công 
cụ cải tiến cho các ngành nghề tiều, 
thủ công nghiệp nông thôn nhằm góp 
phần thiết thực hình thành và phát 
Lriên các ngành nghề tại chỗ, 

— Lực lượng cơ khí của các ngành 
nồng nghiệp, làm nghiệp, thủy sản cần 
được tô chức lại, song nhiệm vụ chính 
chỉ là đảm nhận sửa chữa, lắp ráp, 
tay thế ; còn nhiệm vụ chế tạo cơ khí 
chỉ bảo đảm cho các trang thiết bị đặc 
chủng của từng ngành với số lượng ít. 
Cờ khí ngành hoạt động dưới dạng 
các liên hiệp xi nghiệp cơ khí, lrong 
đó có thể lày một xỉ nghiệp cơ khí chủ 
lực xí nghiệp mẹ) làm trung tầm tô 
chức điều hành; cần bảo đăm quyen 
tự chủ về tài chính và hạch toán dọc 
lập của các xí nghiệp thành viên, 

Các liên hiệp xí nghiệp ngành có 
quyên thực hiện liên kết ngang dề bảo 
dâm cơ cầu sản phầm dã xác dịnh và 
sản Xuất hàng loạt, tiến đến chuyên 
môn hóa cao hơn sau này. 

— Đề bảo đảm phục vụ cho yêu cầu 
phát triều của củ nước trước mắt eñng 
như lâu dài cản thành lập tồng liên 
hiệp xỉ nghiệp cơ khí nông nghiệp 
(Hhhuộc quyền quản lý nhà nước cỦa Bộ 
công nghiệp nặn/), Fao gồm nhiều liên 
hiệp theo loại hình sản xuất và theo 
cỡ động lực (ví dụ: Liên hiệp máy 
kéo cỡ trung, máy kéo cỡ nhỏ...). Đề 
tạo ra sự đồng bộ trong quá trình tồ 
chức, hợp tác, liên hiệp cần sản xuất 
từ máy động lực, thiết bị công tác 
kèm theo cho đến các loại phụ tùng 
thay thế, cung ứng và bảo hành trực 


(Xem tiếp trang 36) 
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Sinh hoạt tư tưởng 


Lòng tin giảm bắt đầu từ đây... 


HÌN hai đồng tài liệu, một gồm 

những ý kiến phê bình, đơn thư 

khiểu lại ụn lên và đăng kia năm 
lép Xxẹp bên cạnh là những ý kiến trả 
lời (được cắt ra từ các báo) trên bàn 
làm việc của tôi anh bạn nhà giáo 
bồng giật mình nhưng lại khẽnh cười 
được ngay. rồi khẽ thúc thắc ngâm 
HƯỢI: @ Ích kêu dưới vũng {re ngàm. 
Ếeh kêu mặc ếch, tre glâảm mặc tre ®. 
Và vỗ nhẹ lên vai tôi: “Phải thú thật 
rằng, Ông cba minh ngay từ xưa đã 
nói như thánh a. 

Câu nói tưởng như hờ hững ấv làm 
tôi nhớ lại một câu chuyên cô. Hằng, 
xưa vua Mi-đát-xơ hay nói những lời 
càn rỡ nên bị thần A-pô-lông dắp cho 
mọt cái tai lừa. Nhà vua giấu biệt, 
Thế nhưng, bác thợ cạo nhà vua vẫn 
thấy- được. Làm thế nào? Nói ra thì 
bị xử tử. Mà không nói ra thì... không 
tài nào chịu nồi. Đặc tính của sự thật 
là như vậy. Loay hoay mãi, bác đành 
đào một cái lỗ đề ủy thác cho lòng 
đất vô tri điều húy ky ấy. Thế rồi, một 
ngày kia có mấy cây lau mọc trên 
đám đất đó. Và cứ mỗi lần gió thôi 
qua là chúng lại thăm thì cùng nhau; 
qÀÍi-dát-xơ có tai lừa. Vua Mi-đát-xơ 
©€O ... tai... lửa... có... tai... lừa, 

Thỉ ra, ngay tử ngày xưa, đủ chân 
lý có bị chôn sâu dưới đất thì chân lý 
văn còn sức mạnh khiến cho đến cỏ 
cây cũng phải lên tiếng. Còn ngày 
nay, thì... 
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Anh bạn tôi lẳng lặng với tay rất 
tiếp một tờ bất kỳ từ đống tài liệu 
lớn, ròi cao giọng đọc như diễn thuyết : 
« Một vụ khiếu tố chín năm chưa được 
giải quyết — ông nghe nhé — « chị Vũ 
Thị Dung (huyện Nam nỉnh, Hà nam 
ninh), con gái cụ Vũ Thị Minh — gia 
đình liệt sĩ — đưa cho phóng viên xem 
cái túi đựng hàng ngàn lá đơn, phần 
lớn đã nhàu nát, đều là đơn lưu bản 
gốc, đem lên cân nặng 2,7kg. Riêng tôi ~ 
một người từ lâu viết về nông thôn 
thấy cái túi đơn khiếu tố nặng 2,7kg 
ấy như một hòn đá đè nặng lên trái 
tìm mình * (Đại đoàn kết sỐ l5, ngày 
1-8-1987). 

Riêng mình ư ? — anh bạn tôi bỗng 
trầm xuống — lầm cảm, sao lại chỉ 
riêng mình ? Một con người đã kiến 
tầm, cay cực ném chín năm của cuộc 
đời vào vòng kiện tụng, chỉ mong sao 
giải bày và giải đượa nói oan ức mà 
văn bị người ta chối bỏ, quay lưng, 
chẳng lẽ chỉ đủ nhói lên nỗi đau cho 
riêng anh nhà báo nọ thôi ư ? Chín 
năm — tức là ba ngản ngày ! Còn có 
vụ nào như thế này nữa không ? 


Anh bạn tôi lật đọc tiếp một bài 
nữa: “Gia đình tôi là một gia đình 
cách mạng, Giữa lúc gia đình tôi đang 
sống êm ả thì vào một đêm giữa tháng 
11-1977, tiếng súng, tiếng xe gầm thét 
bỗng phá tan giấc ngủ của chúng tôi. 
Tỉnh dạy chúng tôi vÕố cùng sửng sói 
khi thấy trong ánh đèn pha chói lỏa. 


ba chiếc xe tăng và mấy chiếc xe Zep 
cùng bổ đội, công an cảm súng 
vây kín nhà mình. Chúng tôi bàng 
hoàng chưa hiều ra sao thì hàng 
loạt chai ê te tới tấp ném vào nhà. 
Trong phút chốc cả giá đỉnh tỏi 
đều bất tỉnh và bị bắt bỏ vào xe 
bọc thép chở đi... Mẹ lôi, chị tôi, 
tôi và đứa em l1 tháng bị giam l9 
tháng. Di tôi bị giam 3 tháng l7 ngày. 
Auh trai tôi ở đồn biên phòng về phép 
bị bắt giam38 tháng. Còn ba tôi bị giam 
cìm: hơn 6 năm ... Chúng tôi có tòi gì ? 
Đã hơn mười nầm nay, khi ở trong 
trại giam cũng như khi đã được tha, 
gia đỉnh tôi đã hỏi những cơ quan 
có trách nhiệm như công an, viện 
kiêm sát nhân dân tỉnh Tây ninh câu 
hỏi ấy, nhưng cho tới nay vẫn chưa 
được trả lời» (Tiền phong, số Đ3, 
ngày 13-6-1988). Chuyện quả thật có 
vậy không? Nếu không điễn ra như 
vậy, tại sao không thấy trả lời. Thời 
gian hỏi quá lâu mà không thấy trả 
lời, thì phải coi đó là sự thật, một sự 
thật vô cùng nghiêm trọng! 


Tập tài liệu trên tay anh bạn nhà 
giáo xô ra, tôi lướt nhanh: «Cái đem 
hôm ấy đêm gì... » ở Thọ xuân, Thanh 
hóa ; « Ông vua ở khách sạn Bông sen ° 
của thành phố Hồ Chí Minh ; eQuyếệt 
định đồi trắng thay đen" ở Hà sơn 
bình; “Cường hào mới ở xã Vạn 
long ®, huyện Vạn nịnh, Phú khánh ; 
«Con tôi bị đồ nước sôi vào người » 
tại 32 Hàng bài, Hà nòi; * Xôn xao 
một cái chết?®,ở Bộ nông nghiệp và 
công nghiệp thực phầm; * Không thê 
lần tránh trách nhiệm ®* ở Tông công ty 
IMXIEXCO thành phố Hồ Chí Xinh, v.v, 
và Vv.V. 

Gó những sự kiện mới đây, nhưng 
cũng có những sự kiện cũ mềm, 
đã hàng chục năm. Có sự kiện được 
công bố năm ngoái, năm kia, song 
cũng có vụ, việc báo còn chưa ráo 
mực, Nhưng tất cả đều chịu chung số 
phận : rơi tõm vào * sự im lặng đàng 
sợ » hoặc nếu có được những cơ quan 


có thầm quvền, những người liên 
đới chịu trách nhiệm cngó» tới, 
tì rốt cuộc, cũng hết sức hình thức, 
trả lời một cách qua quýt, chiếu lẽ 
«có cũng như không ®. ' 

Còn bao nhiêu những điều như thế 
và hơn thế được công bố trên những 
tờ báo khác, trên đài, trên màn ánh 
truyền hình, (cả trong ô kéo các cơ 
quan chức trách) mà tôi chưa được 
thấy, được nghe ? Năm 1987, 40 tỉnh, 
thành phố, đặc khu và 16 bộ, tồng cục 
còn gản 31 000 đơn, thư chuyền sang 
năm 1988, trong đó hơn 15 000 đơn, 
thư thuộc diện tồn đọng. Chỉ ri›ng 
mấy tháng đâu năm nay, báo Quân dọi 
nhân dân công bố 16 ý kiến bạn đọc 
mà chỉ có 7 ý kiến được trả lời. Kề từ 
tháng 5-1987 đến nay, không hơn 50% 
số ý kiến phê bình trên báo chí có hồi 
âm, số còn lại chỉ là những tiếng kêu 
trước sa mạc, mảy may không một 
tiếng trả lời Ï 

Cho đến lúc tôi viết những dòng 
này, ngày 17-8-!I98§, tình hình văn 
như cũ. Và được biết thêm, một bạn 
đồng nghiệp của tôi-anh Xuân Ba— 
ngôi tiếp chuyện ông già thương bình 
4/6 Nguyễn Hồng Minh (ở thôn 4, xã 
Nghĩa lộ, thị xã Quảng ngãi, Nghĩa 
binh)=người chiến sĩ Vệ quốc đoàn 
từng dự trận Đắc đoa nòi tiếng năm 
xưa đã ôm 6,850 kg đơn thư, chứng từ, 
giay biên nhận... với 8 lần «tráv w 
Hà nội, suốt 5 năm, vượt hơn 25 900 
đặm đường, gõ khắp mọi của từ bí 
thư, chủ tịch đến viện kiêm sát, tòa án, 
thanh tra, chỉ cốt mong sao thực hiện 
cái khát vọng duy nhất là được bỏ 
sức lao động đề kiếm sống, nhưng 
không được giải quyết. Tôi nhận ra 
rằng, anh bạn nhà báo kia đã nói mọi 
câu chí lý; ®Cái túi đơn nặng 2,7 kự 
ấy như một hòn đá đẻ nặng lên trái 
tím mình »F. 

27 kg đơn từ của chị Dung 
gần 7 kg đơn từ của ông Minh 
chẳng lẽ chỉ đủ đẻ nặng lên một quả 
tìm người cầm bút và những quả tìm 
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của những người đóng cảnh và cảm 
thông mã thôi ư ? Dưới chế độ của 
ta, tại sao lại đề một tình trạng 
vô lý, ngược đời tôn tại và có nøuV 
cơ phát triển:chản lý thuộc về kẻ 
mạnh, người có chức có quyền, có 
tiên có thế. Phải chăng phê binh — cứ 
phê bình ; công luận mặc công luận: 
còn trả lời hay không là cái quyền của 
một số noười đang nắm quyền, nắm 
chức 2 


Chàng thế thì sao có khá nhiều cơ 
quan và những người liên quan đến 
các vụ, Việc được báo chí phê bình 
lại im lặng, làm ngơ, thận chí còn 
tim đú mọi cách ngăn chặn, cần phá 
hoặc trủ dập khônz thương tiếc những 
người trung thực ? 


Tỏi biết, khí thây bài “Một vụ khiếu 
tố chín năm chưa được giải quyet?® 
trên báo Nhân dân có liên quan đến 
iu~nình, Vũ Mộng Kiếm —lúc đó là phó bí 
thư huyện ủy Nam nĩnh, là nam 
ninh —truy tìm tác giả bài báo vànhững 
người cung cấp tài liệu, về xã họp mọt 
SỐ xã viên, kích động nhân dàn len án 
người viết báo ; lợi dụng diễn đàn ở 
huyện và tỉnh, làm hồ sơ giả đềthanh 
minh cho việc làm sai trái của mình... 
loạc như loàng Quốc Bình, nguyên 
trưởng công an xã Đồng tiến, huyện 
Chàu giang, lHiải hưng, đã Lừng vô ngực 
huệnh hoang: SNhất trung ương, nhỉ 
địa phương, cho anh mang eơm nắm 
đi mà kiện». Đó là thái độ ơi 2 


Tắt nhiên, ®sự im lặng đăng sợ? 
lâu nay không chỉ có lý do ấy. Phải 
chang là do người lãnh đạo các cắp, 
các noành chưa ra tay, còn tránh né ?2 
Tại sao còn tránh né, còn chưa ra tay 2 
Cùng có thê do nề nang, hoặc do 
những «mối quan hệ tình cảm ? nào 
đó mà người lãnh đạo «há miệng mắc 
quai”, ®*rút dày sợ động rừng p, 
Trong bức công văn đo đồng chí viện 
trưởng viện kiêm sát nhân đân tỉnh 
Nahĩa bình gửi viện kiêm sát nhàn 
đàn tôi cao xung quanh vụ Nguyễn 
Hồng Minh, ngày 24-4-1987, có ghi rõ : 
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“Việc xảm hại của ba ông Phiên, 
Tâm. Nửa đói với ông Minh bao hàin 
ý trả thù ức hiếp quần chúng nhưng 
lại được một thế lực mạnh bao cho. 
Còn ông Minh ở trong thế cô đơn 3. 
Có phải chăng vì cái «thế lực? nào 
đó mà sự thật về vụ việc này đã phải 
đi theo con đường vòng vẻo hơn hai 
ngàn ngày, trên 25500 dặm đường 
nhưng chưa tới dích? 


Cũng có thê do tư tưởng thành tích 
sợ ảnh hưởng đến uy tín, sợ «thanh 
mìỉnh là thú nhàn ®... mà ngoành mặt 
làm ngơ. Thậm chí có thê làm ngơ 
trước cả tiếng kêu oan khốc của chị 
Nguyễn Thị Hương Lan ở tỉnh Tây 
-ninh : ®chúng tôi có tội gi?... Nếu 
chúng tôi không có Lội thì ai phải chịu 
trách nhiệm về nỗi oan trải này ?? 


Và cũng có thề là do quan liều, 
không sát dân, cấp trên có xuống cấp 
dưới, có về cơ sở cùng thường chỉ 
làm việc với các e quan chức » SỞ tại, 
chứ chưa được nghe tiếng nói chàn 
thực của người lao động bình 
thường, v.v. Và cũng xin nói: không 
loại trừ trường hợp vi tay đã * trói 
nhúng chàm» nén phải tìm cách che 
chắn, đối phó. 


Thời gian gản đây, qua bảo chỉ, 
không ít vụ, việc được đưa ra ảnh 
sáng và đã được xử lý nghiêm mình, 
Nổi oan của anh Nguyễn Sĩ Lý (Nghệ 
tĩnh), đã giải sau ba tháng được 
đưa ra công luận. Trường hợp 
anh Nguyễn Văn Nhiên (ở Hậu giang) 
cho đù kết quả còn chậm, chưa cao và 
nhiều điều cón phải làm tiếp, nhưng 
anh Nhiên được xóa án tủcũng là điều 
đáng mừng. Phiên tòa phúc thầm xử 
muộn, ngày 10-6-1988 vừa qua, với lời 
tuyên của tòa ; «hủy bỏ một phản bản 
án sơ thảm về phía Đàm Đình Vĩnh và 
Vũ Việt Tân, kề cả phần đền bu tài 
san» đã làm đậy lên những tiếng nói 
đồng tỉnh. Tuy rằng, “được vạ thị... 
má đã sưng» nhưng vấn còn hơn 


(Xem tiếp trang 49) 


CĂN TIẾP TỤC 


Thư gửi Bộ biên tập 


«NHỮNG VIỆC CÂN LÀM NGAY » 


Ã hơn một năm kề từ ngày tác giả 

N.V.L cho ra mắt bạn đọc bài đầu 

| tiên trong loạt bài «Những việo 
cần làm ngay ». 

Trong loạt bài này, tác giả đã chỉ 
ra những việc làm sai trái, tiêu eực, 
vô trách nhiệm ở một số cán bộ, 
một số cấp, một số ngành, gây thiệt 
hại không ít cho công quỹ Nhà nước 
và tài sản nhân dân; tác giả cũng đã 
nêu đích danh những cán bộ, đẳng viên 
thoái hóa, biến chất, tham ô hủ hóa, ăn 
hối lộ ; những ông quan liêu hách dịch, 
lợi dụng chức quyền trủ dập, ức hiếp 
quân chúng ; bọn đầu eơ buên lậu lũng 
đoạn thị trưởng, làm rối trật tự, an 
ninh xã hội... 

hất dễ hiều vi sao chỉ trong một 
thời gian ngắn, loạt bài này đã gây 
xôn xao trong dư luận, được đông 
đảo quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh 
và đồng tỉnh ủng hộ. Quần chúng ghi 
nhận, qua loạt bài này, tác giá N.V.L. 
đã nói lên chỉnh tiếng nói của lòng họ, 
những điều mà lâu nay họ thường 
thắc mắc, phẫn nộ. 

Công bằng mà nói, những vụ việc 
mà tác giả N.V.L. nêu lên không mới, 


cũng không phải “ động trời ® gì nhưng 


cái mới là ở thái độ của tác gia: 
không khoan nhượng trước những việc 
làm sai trái, tiêu cực; cũng không 
lạnh lùng khuyên bảo quần chúng 


cqhãy kiên trì chờ đợi», mà đòi có 
« Những việc cân làm ngay » đề sớm 
chấm dứt những hiện tượng tiêu cực, 
kịp thời xử lý những người có hành 
động phi pháp, vô trách nhiệm — dù 
họ giữ trọng trách gỉ và ở cương vị 
nào = đề lấy lại niềm tin của quần 
chúng. 


Biều thị sự đồng tỉnh và ủng hộ 
mạnh mẽ đối với thái độ kiên quyết 
của tác giả, đông đảo quần chúng đã 
“ mã dịch » bút danh N.V.L. của tác giả 
là «Nói Và Làm ". 


Nói và làm ! Đó là yêu cầu, là đòi 
hỏi bức xúc của đông đảo quần chúng 
và những người có lương tri, có thiện 
chỉ trước hiện tỉnh đất nước và thực 
trạng xã hội những ngày này. Như 
mọi người đều biết, những vụ việc 
tiêu cực, sai trái lan tràn, phát triên 
hiện nay bắt nguồn tử nhiều nguyên 
nhàn: đời sống kinh tế khó khăn; 
tình trạng bất công trong xã hội ; cán 
bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, 
làm bậy làm càn, nêu gương xảu cho 
quân chúng ; pháp luật bị buông lỏng, 
trật tự kỹ cương xã hội bị coi thường,.. 
Và còn một nguyên nhân khác 
không kém phân quan trọng, đó là 
bệnh lý thuyết suông, bệnh hô khầu 
hiệu, nói nhưng không làm, nói nhiều 
nhưng làm ít, nói hay nhưng làm đở... 


LẠ 


Giờ đây, tác giả N.V.L. lên tiếng kêu 
gọi đã nải là làm, và đòi có * Những 
việc cần zàm ngay ? đề sớm chấm dứt 
tỉnh trạng tiêu cưc trong xã hội, làm 
lành mạnh bầu không khí đất nước. Vì 
vậy, khỏng có gì lạ trước việc quần 
chúng đón nhận loạt bài * Nhũn:g việc 
cần làm ngay ? với tâm trạng hài lòng, 
tin tưởng, và coi đó như lời hiệu triệu 
hành động, đòi đồi mới tác phong công 
tác sao cho năng động hơn, nhạy bén 
hơn, có tính chiếu đấu hơn; đã nói 
là làm ! Một bầu không khi công kFai, 
dân chủ, nói thẳng, nói thật trong 
quần chúng được mở rộng một bước, 
đó là Kết qua trực tiếp đầu tiên hưởng 


ứng loạt bài “Những việc cần làm 
ngay » của tác giả N.V,LE, 
Nhưng bên cạnh bộ plận quần 


chúng dông đảo nhiệt tình hcan nghênh 
và sẵn sàng hậu thuàn cho tác giả 
N.V.L. trong cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực, còn một bộ phận khác có 
cái nhìn và cách đánh giá khác với 
loạt bài “Những việc cần làm ngay », 
qua việc “mã dịch * bút danh tác giả 
N.V.L. là “ Nhảy Vào Lửa 2. 


Những người này tuy mọt số có ý 
hoàn nghênh tác giá dũng cảm, đám 
đứng ra trực điện đương đầu với bọn 
người có hành động sai trái, nhưng 
nhìn chung, tỏ thái độ hoài nghĩ, 
thiểu tín tường. Họ cho rằng chống 
tiều cực manh đến dâu đi nữa cuối 
cùng cũng cháng đi đến đâu, vì tiêu 
cực trong xã hội ta hiện nay là hằng 
hà xa số, chẳng thề nào chống hết được, 
Tàm trạng này có lý do của nó: từ 
nhiều năm nay, trước tỉnh hình tiêu 
cực lan tràn. phát triển, biết bao 
người với đây đủ quyền lực trong lav, 
biết bao khâu hiệu đã được tung ra 
nhưng nào có làm được gì đầu, bọn 
người xu văn ngang nhiên lòng hành, 
tha họ tác oai tác quái, làm xã hội ta 
«xuống cấp» nhanh chóng, thể mà 
giờ dây, ông N.V.L, lại cả gan nhảy 
vào lửa, đòi chấm dứt nhanh chóng 
các hiện tượng tiêu cực, đòi trừng 
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trị thẳng tay bọn làm càn, làm bậy, 
phông có nên cơm cháo gì hay chỉ 
chuốc họa vào thôi, không chết cháy 
cũng bị bỏng vì lửa €), 


Ngoài hai bộ phận quần chúng nói 
trên, còn có số thứ Fa đón đọc loạt 
bài « Những việc cần làm ngay » của 
lác giả N.V.I.. với thái độ không thân 
thiện, nếu không nói là bẫn học, thù 
dịch. qua việc họ “mã dịch» bút 
danh N.V.L. của tác giả là * Nói Vung 
Lên °. 


Không đong tình, không ngợi khen, 
cũng không tó ý hoài nghỉ, thiếu tin 
tưởng, số này bày tô sự bằn hoc 
không giấu giếm đối với việc làm hợp 
lòng dân, ý đảng của tác giả N.V.L. 
Thái độ phần ứng của họ không làm 
ai ngạc nhiên. Chính những việc làm 
sai trải, tiêu cực do họ gây ra là đối 
tượng mà tác giả N.V.L. đã vạch ra 
trong loạt bài viết của mình. Làm sao 
họ có thề vui lòng chấp nhận cuộc 
đấu tranh chống tiêu cực này — nói gì 
đến ủng hộ, tham gia—làm sao họ có 
thề khoanh tay ngồi nhìn “những 
việc cần làm ngay * được tiến hành 
cuôn sẻ, trót lọt đề tước đi của họ 
các đặc quvền, đặc lợi thu vén từ 
bấy lâu nay. Vì vậy, bằng mọi giá, 
họ quyết tâm chống lại «Những việc 
cần làm ngay 3, dù trong thâm tàâ¡n 
biết rằng cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực này là VI, là cần thiết, là 
sống còn. 


Điều không thê không quan tâm là 
số người bơi ngược dòng này tuy 
không đông nhưng khá “nặng cân? 
vì trong số này có nhiều người có 
chức có quyền trong tay, dang đảm 
đương trọng trách ở cấp này cấp nọ, 
nơi này nơi nọ. Họ có thê lợi dụng 
đanh nghĩa Đẳng, Nhà nước—như họ 
đã từng làm — đề trủ đập, ức hiếp, bịt 
miệng quản chúng bằng những lập 
luận cưƯanh thép» săc mùi «cách 
mạng ». lrên thực tế, họ đang là lực 
cần lớn. không thề coi thường được, 
Thực tiến trong thời gian qua đã 


chứng minh điều đó. «Những việc 
cản làm ngay? có làm ngay được 
hay không, nhanh hay chậm, thuận 
lợi hay“khó khăn phụ thuộc không ít 
VàO Số người này, vào các «cửa ải? 
Tủà họ đang trấn giữ. 


Vì vậy, mặc dù Nghị quyết Đại hôi 
lần thứ VI của Đảng đã đề cập đến 
vấn đề này một cách nghiêm túc, 
được người lãnh đạo cao nhảt của 
Đảng phất cờ, cồ súy, được đông đảo 
quìn chúng đồng tình, ủng hộ và báo 
đài lên tiếng mạnh mẽ, cuộc đấu 
tranh chống tiêu cực đâu đã thuận 
luỏm Xuôi gió. 


Không phải không có lý do mà dư 
luan nhận xét là cuộc đấu tranh chống 
tiều cực, qua việc hưởng ứng sôi nồi 
*# Những việc cần làm ngay » thời gian 
đầu. đã có phần nào chững lại; có 
vụ việc tiêu cực đưa ra bị rơi vào 
quên lãng, bị cấp có thầm quyền 
«qngảm cứu? quá lâu (tỉnh trạng mà 
- e6 thời kỷ quần chúng gọi là *sự im 
lặng đáng sợ»); có vị cán bộ bị dư 
luận lên tiếng phẻ phán, tố giác với 
đầy đủ chứng cứ, vẫn ung dung tại 
chức, tại quyền, không ai dám động 
đến họ... 


Tình hình thời gian qua có lúc, có 
nơi là như vậy. Tuy nhiên, quần 
chúng vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng là 
cuộc đấu tranh chống tiêu cực mà tác 
giả N.V.L. phát động qua “ Những 
việc cần làm ngay ®, trước tình hinh 
mới, không vì những tiếng kêu lạc 
lông «coi chừng kẻ địch lợi dụng ®, 
« vạch áo cho người xem lưng », “làm 
rối lòng dân», làm cẩn trở công 
việc của lãnh đạo"... mà giãm chàn 
tại chỗ, thậm chí làm vào -tinh trang 
đánh trống bỏ dùi, 


Không thề như thế được ! Tuyệt đại 
đa số đẳng viên, cán bộ, quản chúng, 


_trước hiện tỉnh đất nước -và thực í 


trạng xã hội, đều mong mồi cuộc dấu 


tranh chống tiên cực, dù còn không ít 
khó khăn, trở ngại, vẫn tiếp tục phái 
triền. Không thề đề tồn tại mãi mãi 
trong đăng và nhà nước ta những đàng 
viên, cán bộ thoái hóa, biến chất -- 
những con sâu làm rầu nồi canh. 
Không thề đề phát triền, lan tràn vô 
lội vạ các việc làm sai trái, các hiện 
tượng tiêu cực làm tha hóa xã hội ta, 
làm mất lòng tin của quần chúng, mà” 
lòng tin một khi đã mất thì không gì 
có thê bù đáp được... Không được đề 
thời gian ủng hộ bọn người xấu này 
củng những việc làm sai trái này ! 
Cuộc vận động làm trong sạch và 
nàng cao sức chiến đấu của các tồ 
chức đẳng và bộ máy nhà nước, làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội — một 
cuộc vận động có tính cách mạng 
sảu sắc ¬- đang được tiến hành trên 
cơ sở phát động quần chúng mạnh 
dạn đóng góp nhiều ý kiến xây dựng 
đảng, phê phán, tố giác những hiện 
tượng tiêu cực trong đảng viên, 
cán bộ. | 
Không thê tiến hành thắng lợi cuộc 
vận động này nếu không phát huy 
được sức mạnh tồng hợp của quần 
chúng, không lấy dân làm gốc, không 
đề cao tính công khai, tính dân chủ = 
điều mà tác giả N.V.L. đã gửi gắm 
trong loạt bài “Những việc cần làm 
ngay *® của mình. 
Dư luận mong rằng, đề có thề làm 
(rong sạch và nàng cao sức chiến đấu 
của các !tồ chức đảng và bộ máy nhà. 
nước, làm lành mạnh các quan hệ xã 


-hội, cần kiên tri tiếp tục cuộc đấu 


tranh chống tiêu cực, đưa cuộc đấu 
tranh đầy khó khăn, trở ngại này đến 
thắng lợi cuối cùng. Quần chúng đang 
đòi hỏi cần tiếp tục « Những việc cản 
làm ngay », cần có nhiều hờn nữa 
*® Những việc cần làm ngay ®Ị 


HỒ SĨ THOẠI 
(Ha nội) 
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THẾ GIỚI: VN ĐỀ, SỰ KIỆN 


VAI TRÒ DẪM ĐƯỜNG CỦA LÝ LUẬN 
ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CẢI TỔ Ở LIÊN XỘ 


: RƯỚC khi bước vào › giai 
đoạn cải tồ cơ bẩn trên hai 
lĩnh vực chủ yếu — cải cách 
triệt đề cơ chế kinh tế và 

dân chủ hóa toàn bộ sinh hoạt xã 

hội — Liên xô đã qua một thời kỳ 
chuần bị về tư tưởng — lý luận và tâm 
lý xã hội cho cải tồ. Ba năm qua, công 
tác lý luận được đặt ở hàng đầu trong 
công tác tư tưởng và trong toàn bộ 
hoạt động của đảng. Ba năm chỉ mới 
là một chặng đường ngắn ngủi và dĩ 
nhiên công tác lý luận ở Liên xô, bên 
cạnh những thành tựu, không. tránh 
khỏi những va vấp, những bở ngỡ. Tuy 
nhiên, việc nghiên cứu bước phát triền 
đó cũng có thề rút ra những điều bồ ích: 


Thứ nhất, hơn bất kỳ lĩnh vực nào, 
công tác lý luận của đẳng và đội ngũ 
những người làm công tác lý luận phải 
quán triệt nguyên tắc lê nin nít tôn 
trọng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật 
với tỉnh thần phê phán nghiêm khác. 
Trong lĩnh vực tư tưởng — lý luận, 
nguyên tắc nhìn thẳng vào sự thật bao 
hàm việc làm sáng tỏ tính chất vô căn 
cứ, chủ quan, duy ý chí của những 
luận điềm không phải là sản phầm của 
quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm 
túc, tính chất giáo điều, sách vở của 
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TRẦN KHÁC VIỆT 


- 


những kết luận chính trị — thực tiễn 
thoát ly hoàn cảnh lịch sử cụ thề. 
Nguyên tắc đó lên án lối tán đương, 


- đề cao lăn nhau giữa các nhà khoa học 


và các cơ quan nghiên cứu lý luận 
trong khi họ cố tỉnh làng tránh những 
câu hỏi cấp thiết của thực tiễn. Nhin 
thẳng vào sự thật — đó là con đưởng 
thoát ra khỏi lạc hậu về lý luận, đề 
không tự giam minh trong những thành 
quả đã đạt được. Phải thấy rằng nhin 
thẳng vào sự thật, công khai thừa nhận 
khuyết điềm và sự yếu kém về lý luận, 
nghiềm túc rút ra những bài học tử 
những thất bại là việc không dễ dàng . 
ngay cả đối với một đẳng đã qua nhiều 
thử thách, đã có uy tín to lớn. Ở đây 
có các lý do như sau . Một là, khi thỏa 
mãn với trình độ đã đạt dược. người 
ta sẽ khỏi phải lao động trí tuệ về các 
vấn đề chắc chắn là hóc búa. Hai là, 
người ta dễ vin cớ bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
tránh sự lợi dụng xuyên tạc từ phía ke 
thủ tư tưởng đề che đậy những khuyết 
tật có thật. Ba là, phủ nhận những 
luận điềm dã hình thành đöng nghĩa 
với tước bồ uy tín khoa học, địa vị 
xà hội của chính các tác giả của nó. VÌ 
vậy, đề thực hiện đúng phương châm 


nhìn thẳng vào sự thật, mỗi người 
phải nêu cao ý thức chính trị, thái độ 
cộng sản và lập trường giai cấp công 
nhàn,dũng khí của nhà khoa học, để 
cao tự trọng và trách nhiệm công dàn 
"trước vàn mệnh của đất nước, Nhận 
thức đầy đủ những yếu kém của công 
tác lý luận tuyệt nhiên không phải đề 
đi đến xem nhẹ vai trò của nó. Trái 
lại, càng phải đề cao sự cần thiết và 
vai trỏ đẫn đường của lý luận đối với 
cải tÔ và loàn bộ công cuộc xây dựng 
xã hội mới. Đồi mới, phát triền lý 
- luận không gì khác hơn là làm cho nó 
đóng góp xứng đáng hơn, tích cực hơn 
vào quá trình cải tô. Thực tiễn cho 
thảy. cải tô càng đi sâu. công lúc lý 
luận càng phải tiến lên phíá trước. Nói 
eho cùng, mọi thành quả của cái tô là 
tùy thuộc ở sự soi sáng của lý luận. 
Vai trò của lý luận là cực kỷ quan 
trong, bởi lẽ nó không còn là chuyện 
trừưu tượng trên mây trên gió mìà nó 
đang giải đáp mọi câu hỏi của cuộc 
sống sôi động. 

Thứ hai, Liên xô cho rằng # khuvẻet 
điềm của những khuyết điềm? của hoạt 
động lý luận là sự xa rời thực tiên, 
không phục vụ trực tiếp những đòi hoi 
của cuộc sống. Ùo vạy DCS Liên xô 
hướng mạnh công tác lý luận vào 
nghiên cứu những vấn đề thực tiễn — 
œ( những vấn đề trước mắt đã chín 
muôi, những vấn đề do công cuộc cải 
t©, đầy nhanh sự phát triển kinh tế — 
xà hội và tư duy chính trị quốc tế mới 
địt ra, lần những vấn đề triền vọng 
phát triển của đàt nước và thế giỏi. 
Các môn khoa học xã hội phải phản 
ứng nhậy bén đối với những thay đồi 
xay ra trong cuộc sống, phải nắm vững 
những hiện tượng mới, rúi ra những 
kết luận có thê định hướng đúng đắn 
cho thực tiễn. Tiên tỉnh thần ấy, trong 
giới nghiên cứu lý luận xô viết đã 
xuất hiện ngày càng nhiều những tiếng 
nói phản tích. phê phán tỉnh trạng 
công tác lý luận xa thực tiền, xa cuộc 
sống, xa quần chúng. Những biều hiện 
sách: vở, kinh viện, tư biện, giáo điều 


và chủ nghĩa quan liêu trong hoạt động 
lý luận bị phê phán nghiêm khắc. Nhờ 
thẻ công tác lý luận đà góp phần hình 
thành bước dầu một hệ thống tương 
đối hoàn chỉnh những quan điềm cơ 
bản của công cuộc cải tô, đầy nhanh 
sự phát triền kinh tế — xã hội của đất 
nước, cải cách cơ chẻ quản lý kinh tế 
và dân chủ hóa toàn bộ đời sống xã 
hội, lạo cơ sở quan trọng đê tiến lên 
giải quyết những vấn đề cụ thề phát 
sinh trong quá trình cải tồ. Chẳng hạn, 
nhờ đi sâu nghiên cứu những văn đề,. 
những màu thuẫn trong đời sống kinh 
tế hiện thực, giới lý luận xô viết đã 
phê phán tính vô căn cứ, giản đơn của 
quan niệm cho ràng dưới chủ nghĩa 
xã hội tất nhiên và tự khắc có sự phủ 
hợp giữa quan hệ sẵn xuất và lực lượng 
sìn Xuất, Qua sự phê phán. phân tích 
đó, cá lý luận về phát triền lực lượng 
sản xuất lần lý luận về quau hệ sẵn 
xuât đều có những phát” triều mới. 
Ngày ray những phạm trù như lợi ích 
kinh tế, hạch toán kinh tế, phát huy 
mặt tích cực cửa quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ và quy luật giá trị trên cơ sở 
xã hội chủ nghĩa đề nâng cao hiệu quả 
kinh dca :h. văn đề khuyến khích người 
lao động quan tàm đến kết quả lao 
động, vai trò tự chủ của xí nghiệp. vai 
trỏ của tạp thê lao động trong sở hữu 
xã hội chủ røgh:a, vai trò của lao động cá 
thề, kinh tế phụ gia đình... đang được 
làm sáng tô về lý luận, được luận chúng 
có sức thuyết phục và ở mức độ khác 
nhau đã đáp ứng được phu cầu của đời 


- gốrø xi hội. Nói chung trên cả 3 lĩnh 


vựcc:a học thuyết Mác: triết học, kinh 
tế chính trị, chủ n¿hĩa còng sắn khca 
học, giới công túc lý luận xỏ viết đang 


€@Óó những sự tìm tòi sáng tạo và phát 


triền mới, phù hợp với tĩnh thần đồi 
mới của Đại hội 27 ĐCS Liên xô. 

Tuy nhiên, sẽ là khôrg thực tế nếu 
đói hỏi công tác lý luận đủ sức giải 
đáp ngay mọi vẫn đề của cuộc sống. 
Những thứ thách to lớn còn ở phía 
trước. Đi vào thực tiễn, tỉm ra con 
đường tiếp cận và giải quyết đúng đắn 
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những mâu thuản phức tạp của đời 
sống xã hội Lrong thời điềm bước ngoặt, 
chắc chắn phải có thời gian. Điều quan 
trọng là khi đã đất thực tiền vào đúng 
vị trí của nó trong quan hệ với lý luận 
thì thực tiễn sẽ cung cấp cứ -liệu và 
tiếp nguồn sinh lực cho lý luận không 
ngừng. phát triền. 


Thứ ba, quá trình dồi mới nhận 
thức, thay đỏi tư duy, phát triền lý 
luận — đặc biệt trong thời kỷ có bước 
chuyền đột biến — đòi hỏi phải trung 
thành và tuân thủ nghiêm ngặt những 
nguyên tắc phương pháp luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Bat cứ sự xa rời 
dùủ nhỏ nào những nguyên tắc cách 
mạng và phương pháp nhận thức 
luận của chủ nghĩa xã hội khoa học dã 
qua thử thách đều dẫn tới những sai 
làm lý luận và chính trị khó lưỡng 
_trước hậu quả, làm nảy sinh những 
bất đồng, sa vào những tranh cãi mất 
hẳn tính nguyên tác, rốt cuộc không 


giải quyết được những vấn dễ thực 


tiến đặt ra. Cố nhiên. phải hiều vai 
trò của chủ nghĩa Mác— Lê-nin trên cả 
hai phương diện: với tư cách là 
kho tàng đồ sô những chỉ đẫn khca 
học, những kết luận chính trị — thực 
tiến, những vấn đề có tính quy 
luật phồ biến và với tư cách là thế 
giới quan, phương pháp luận về nhận 
thức thế giới. Bên cạnh những kết luận 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vẫn còn 
nguyên giá trị, là rất nhiều luận điềm 
` đòi hỏi phải được hiểu và vận dụng 
sáng tạo phù hợp với điều kiện lịch 
sử mới của thời đại ngày nạy và trình 
độ đã đạt được của xã hội mỗi nước. 
Chủ nghĩa Mác -Lê-nin, với bản chất 
cách mạng và sáng tạo của mình, coi 
việc phát triền sáng tạo những luận 
điềm vốn có của nó là việc làm cần 
thiết bởi vì không làm như thế là trái 
với quy luật của phép biện chứng. 
Những quan niệm về chủ nghĩa xã hội 
và con đường xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa — hạt nhân lý luận của 
chúng ta — cũng không phải là « nhất 
thành bất biến ®. Bản thàn Lê-nin là 
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tấm gương tuyệt vời của việc kịp thời 
thay đồi nhận thức vẽ chủ nghĩa xã 
hội khi thực tiền cách mạng đã biến 
đồi. Chuyền sang chính sách kinh tế 
mới. Jẻ-nin viết : « chúng ta buộc phải 
thừa nhận là toàn bộ quan điềm của 
chúng ta về chủ nghĩa xã họi đã thay 
đồi về căn bản® (I) Và dưỡng 
nhiền là việc lìy trừ những sự xuyên 
tạc quan liêu chủ nghĩa, giáo điều, duy 
ý chí, với những công thức không dinh 
gì với học thuyết Mác — Lê-nin là điều 
cản được tiến hành thường xuyên. 
Quan trọng hơn cả là việc khai thác 
chủ nghĩa Mác—Lẻ-nin với tư cách là 
phương pháp, là việc vận dụng những 
nguyên tác cách mạng và khoa học của 
học thuyết ấy. Ngay từ việc phân dịnh 
trong nhàn thức hiện thời dàu là 
những luận điềm khoa. học, đàu lào. 
những khái niệm sai làm, xác định 
thái độ đối với từng loại đó đã đòi 
hỏi phải nắm vững phương pháp mắc 
xít — lê nin nít. Mọi sự quy kếL vội 
vàng, thiếu căn cứ khoa học, mọi sư 
phê phán có tính chất xu thời chỉ gây 
nên tỉnh trạng lộn xôn, làm rối thêm 
tình hình và mở đường cho việc trượt 
từ cực này sanz cực khác. Việc phê 
phán những nhận thức và phương 
pháp tư duy cũ cần quán triệt sâu sắc 
tư tưởng của những người sáng lập. 
chủ nghĩa Mác—kê-nin, trong đó đặc 
biệt quan trọng là những nguyên tắc 
phê phán triệt đề, chú ý những hoàn 
cảnh lịch sử cụ thề để ra sai lâm và 
nguyên tắc phê phán có chọn lọc, kế. 
thủa và.hoàn thiện thêm, không phủ 
dịnh sạch trơn. Phương hướng hình 
thành tư duy lý luận mới — như chủ 
nghĩa Máe—Lê-nin đòi hỏi — phải bao 
gồm trước hết việc nhận thức dúng 
hiện thực khách quan, thời điềm hiện 
nay của xã hội và thế giới, tôn trọng 
và vận dụng đúng các quy luật khách 
quan, tôn trọng sáng kiến của quần 
chúng nhân dàn lao dộng và biết rút 


(1) V.I lê-nin : Toửn rệp, Nxb liến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t. $5, tr, 423.- 


những bài học từ kinh nghiệm thực 
tiễn và từ quá khứ. 


Thứ tư, dân chủ hóa rộng rãi công 
liác lý luận, phát triền thảo luận, 
1ianh luận khoa học, chống độc quyền 
chàn lý. Tất cả các cơ quan lý luận, 
các cán bộ nghiên cứu lý luận và khoa 
học xã hội, các nhà khoa học, những 
người lãnh dạo các cấp, toàn thề nhàn 
đàn lao động đều có quyền và trách 
nhiệm góp phần thúc đầy công tác lý 
luận không ngừng phát triền. Các 


phương tiện thông tin đại chúng được: 


huy động tối đa vào phản ánh những 
ý kiến khác nhau về tất cả các vấn đề 
hệ trọng của đẳng và nhà nước. Các 
sinh hoạt chính trị của tô chức dẳng, 
chỉnh quyền và đoàn thẻ quân chúng, 
các cuộc hội thảo khoa học, các cuộc 
mạn đàm về cải tô là những điển đàn 
tốt (hu nhập ý kiến của các nhà khoa 
học, những người lãnh đạo các cấp và 
quän chúng nhân dân. Coi sự khác nhau 
giữa các ý kiến trong khuôn khô có ý 
thức xây đựng; không chống lại đường 


lối cải tô và không đi ngược lại lợi. 


ích của nhân dân là việc bình thường. 
Chỉ riêng điều đó đã là dấu hiệu đầu 
tiên rất quan trọng của dân chủ hóa 
hoạí dòng nghiền cứu lý luận. Nó 
chăm dứt thời kỷ dài chỉ nói những ý 
kiến một chiều, sáo môn và nhiều khi 
trống rồng. Mới qua hơn 3 năm kề từ 
hội nghị toàn thể ỦBTƯ ĐCS Liên xô 
tháng 4-1985, khái niệm cải tò, đầy 
nhanh sự phát triển kinh tế — xã hội 
đíi được bộ sung, eụ thê hóa đáng kè, 
Kếi quả đó chứng tỏ hiệu quả to lớn 
của chủ trương mở rộng dàn chủ trong 
haat động lý luận, khuyến khích tư 
tưởng sáng tạo trong đẳng và trong xã 
hội. Đương nhiên, tiền để đề đân chủ 
héa dạt kết quả là sự nỗ lực trí tuệ 
của tất cả các cơ quan khoa học, của 
các nhà khoa học và các cán bộ lãnh 
đạo mà thiếu họ thì đủ có mở rộng 
dân chủ đến mấy, công tác lý luận 
cũng không có bước phát triền thực sự 
đáng kề. h 


— Thứ năm, sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng là nhân tố bảo đảm 
cho công tác lý luận hoạt động đúng 
hướng, bước chuyền sang tư duy mới 
có kết quả. Căn phải thức tỉnh toàn 
dẳng về sự lạc hậu của công tác lý 


luận, khẳng định dứt khoát vai trẻ 


dán đường của lý luận đối với sự 
nghiệp cải tô rộng lớn và đầy khó 
khăn, vạch rõ phương hướng. tập 
trung sức nghiên cứu, kết luận kịp thời 
những vấn đề lý luận đã chín muỗi, 
tạo bầu không khí đàn chủ. cởi mở, 
công khai, thay đôi một số tô chức 
và cán bộ cân thiết... Đó là những 
điều kiện thuận lợi cho công tác lý 
luận phát triền. Các nghị quyết của 
Bộ chính trị UbBTƯ DCS Liên xô vẻ 
cải tiến công việc của lọc viện khoa 
học xã hội trực thuộc UBTUID, nøhị 
quyết của UBTƯ ĐCS Liên xô về lap 
chi Người cậng sản, về hoàn thiện 
việc giáo dục đẳng — chỉnh trị cho 
cán bộ lãnh đạo dưới ánh sáng các 


nghị quyết của Đại hội 27 ĐCS Liên xô.. 


các cuộc øặp gỡ của các đồng chí lĩnh 
đạo cao nhất của đảng với đại điện 
các bò min khoa học xã hội, các nhà 
báo, những người lãnh đạo các cơ 
quan thông tín dại chúng và các hiệp 
hội sáng tạo... eó tác dụng to lớn kích 
thích, thúc đẩy các cơ quan công tác 
lữ tưởng cũng như toàn đẳng dày 
mạnh hoạt đóng -nghiên cứu lý luận. 
Công khai đánh giá một cách khách 
quan, khoa học những vấn đề lịch sử 
phức tạn, khẳng đính rõ công lao và 
sai EFun cúa các nhân vật và tác phầm 
đa»ø có những nhận xét khác chau, 


cũnø góp phần mở đường cho niơi 
nghiên cứu có điều kiện phát biến 


chính kiến khoa học của 
chân chỉnh hoạt động của 
các phương tiện thông tín đại chúng 
theo hướng phần ánh thực tiễn mội 
cách trung thực và nhạv bén hơn, qua 
đó cung cấp nguồn tư liệu phong phú, 
đa dạng và chính xác phục vụ công 
tác nghiên cứu lý luận. _ 


thắng thìn 
minlí. Dang 
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cịt TỒ HỢP QJÂN §Ứ 
MỆT Ti LỰC (ỨC FẾ 


UỐI thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
Ũ chủ nghĩa tư bản độc quyền Mỹ 

ra đời, báo hiệu một thời kỷ mới 
trong quá trình phát triền của chủ 
nghĩa tư bản Mỹ. Sau chiến tranh thế 
giới thứ hai. chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng của Mỹ nhằm thống trị thế 
giới đã được triền khai một cách toàn 
điện, nhất là vào những năm 60, đưới 
sự tác động của các tồ hợp quân sự” 
công nghiệp. Đó là sự kết hợp giữa 
các tồ chức độc quyền tư bản với Lầu 
năm góc và các thiết chế khác trong 
xã hội, tạo ra một cơ cấu vô cùng phức 
tạp với nhiều sợi dây liên hệ, trong 
đó bộ phận cết lõi là các công ty tư 
bản độc quyền sản xuất và kinh doanh 
các phương tiện chiến tranh, có lợi 
ích gán bó mật thiết với giới hiểu 
chiên trong bệ máy chỉ huy chiến 
tranh. Ngoài bộ phận «Xương sống » 
là tồ hợp quân sự Mỹ, còn có các bộ 
phận khác như bệ phận cực hữu trong 
các cơ quan chính quyền, cơ quan 
nghiên cứu khoa học, công đoàn, giáo 
phái và các cơ quan chiến Iranh tâm 
lý... Từng bộ phận trong cơ cấu đó 
có những chức năng riêng. Độ mây 
chiến tranh của Lầu năm góc là * nhà 
nước của nhà nước Mỹ°, Đó là bộ 
máy thần kinh trung ương của chủ 
nghĩa quân phiệt Mỹ. Với một biên 
chế gàn 5 triệu người, bộ máy này 
chiếm hữu 13 triệu héc ta đắt đai của 
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nước ÀÍÿ và các rước khác, một tài 
san khoảng 200 tỉ đô la và quân lý 
hàng trăm hợp đồng trị giá hàng 
ngàn tỉ đô la. Đây chính là cơ quan 
hoạch định chiến lược dỗi ngoại và 
thịrc hiện chiến lược toàn cầu của 
Mỹ. Giữa Lầu năm góc và các công 
ty tư bản độc quyền có mối dây liên 
hệ hữu cơ. Các công ty tư ban độc 
quyền kinh doanh vũ khí có sự liên 
hợp với các phần tử cực hữu của Lầu 


_ nám góc và bộ máy nhà nước vẻ con 


người và tư bản. Ba giám đốc của 
công ty IBM thời Ca-tơ chính là các 
bộ TP bộ quốc phòng, bộ ngoại 
giao và bộ xây dựng nhà ở. Bộ trưởng 
bộ quốc phòng thời Ai-xen-hao là 
Uyn-xơn, trước đó là chủ tịch công ty 
Giê-nê-ran mô-to. Còn Mác Na-ma-ra là 
chủ tịch công ty Phe. Lê-đơ, bộ trưởng 
quốc phòng dưới thời Ních-xơn là một 
triệu phú và là luật sư của tập đoàn 
Ca-li-pho-ni-a. Các quan chức này sở 
hữu một bộ phận cồ phiếu của các 
công ty độc quyền và kiềm soát 
công ty. 


Các công ty tư bản thường thuê 
theo hợp đồng ngắn hoặc dài hạn các 
tướng lĩnh trong bộ mây quốc phòng 
làm *cổ vấn? cho chúng với môt 
khoẩn tiền trả rất “hời». Người ta 


* Cán bộ giảng dạy học viện Nguyễn Ái 
Quốc : - 


L¿ 


tính toán rằng trong những năm 70, 
100 «nhà thầu » sản xuất vũ khi cho 
lầu năm góc đã lôi kéo được 2124 sĩ 
quan từ đại tá trở lên tham gia vào 
ban quản trị các công ty Riêng công 
ty Lốc-hít -- một trong những công 
ty quân sự ~ công nghiệp lớn nhát 
"của Mỹ đã sử dụng 210 sĩ quan cao 
cấp, trong đó có 22 tướng và đô đỏc. 
Công ty Bô-¡inh sản xuất máy bay B572 
đã sử dụ:øg 169 người trong đó có lô 
tướng và đô đốc. Còn Công ty Mi- 
_ nuýt-man lại thuê sĩ quan không quản 
đề theo dõi việc sản xuất tên lửa, 
trong đó có trang tướng Ôt-xiin Dê- 
vit — người phụ trách cao nhất các 
hệ thống tên lửa. | 

Bảng việc tuyên truyền cho cuộc 
chạy đua vũ trang và sự hứa liẹn 
manop lại lợi nhuận cao, các tÔ chức 
quản sự —công nghiệp Mỹ còn thu 
hút được cả các nguồn vốn không có 
nsuồn gốc tư bản đề biến thành « tư 


bản quàn sự ». Việc làm đó tạo ra một ` 


mối quan hệ mới có lợi cho các tô 
hợp. quân sự — công nghiệp và chủ 
nghĩa quân phiệt Mỹ. | 

Tô hợp quân sự — công nghiệp là 
một phân hệ của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước, là bộ phận cốt 
lõi nhất, cơ sở của chủ nghĩa quân 
phiệt và là hình thức vận động mới” 
của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Ngày nay dưới tác động mạnh mẽ của 
khoa học kỹ thuật, tích tụ sẵn xuất 


được đầy mạnh, hoạt động của các tồ - 


hợp quân sự - công nghiệp có những 
biều hiện mới. 


Một là : Sự liên hợp hóa theo ngành 
dọc và đặc biệt là liên hợp nhiều 
ngành — gọi là công gờ lô mê ra, đều 
it nuiêu đính dáng đến việc sẵn xuất 
và kinh doanh vũ khi. Vi dụ các công 
ty thuộc ngành điện tử đều có thề tham 
gia vào quá trình sản xuất các chỉ tiết 
của ra đa, của máy tính điện tử dùng 
cho quân sự. Hoặc các hãng sản xuất 
động cơ đã chuyền một phần sang sản 
xuất động cơ xe tăng, máy bay. Đó là 


do khát vọng về lợi nhuận và ý muốn 
mở rộng quyền lực của các tô chức 
độc quyền. Tỷ suất lợi nhuận cúa 
những công Ly kinh doanh vũ khí chiến 
tranh thường gấp 2 — 3 lần các côn: 
ty kinh coanh trong ngành dân dụng. 
Trong những hợp đồng của chương 
trình SDI có công ty đã kiếm được Lý 
suzt lợi nhuận 1000%. 


Hai là: Các công ty tư bản độc 
quyền trong tồ hợp quân sự — công 
nghiệp ngày càng bành trướng ra nước 
ngoài và thực hiện xuyên quốc gia héa, 
thực hiện sự chuyền giao khoa học kỹ 
thuật quân sự, xuất khẩu vũ khí và 
phân công chuyên môn hóa trong lĩnh 
vực sản xuất các mặt hàng quân sự. 
Hiện tượng này biều hiện trong các 
nước của khối NATO, giữa Mỹ và Nhật. 
Hình thức quốc tế của tồ hợp quàn 
sự — công nghiệp biền hiện lập trung 
nhất trong việc thực hiện chương trinh 
SDIL. Chương trình này đã lôi kéo các 
công ty tư bản trong tô hợp quân sự~ 
công nghiệp ở nhiều nước Tày Âu và 
Nhật bản, 


Ba tà: Khuynh hướng mới nhất 
trong sự tiến hỏa của các tồ hợp quàn 
sự — công nghiệp là sự thàm nhập 
ngày càng sâu hơn của chủ nghĩa quân 
phiệt vào cấu trúc thượng tìng và cơ - 
sở hạ tầng của chủ nghĩa tư bản. Điều 
đó không thề không gây ra sự lo sơ 
đáng báo động. Việc chuần bị cho một 
cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn 
chưa từng có gắn liền với việc quàn 
sự hóa vũ trụ đang được tiến hành 
một cách ráo riết. Đó là một cơ chế 
thực hiện chiến lược toàn cầu mới đòi 
« chia sể gánh nặng » của đế quốc Mỹ,, 
phá hoại hòa bình và an ninh của các 
dân tộc. 

Bốn là: ŠSg thu hút các tiềm lực 
quốc gia và quốc tế vào việc tạo ra 
nguồn lợi nhuận cho các tồ hợp quân 
sự — công nghiệp ngày càng lớn, làm 
tăng thêm xu hướng cực hữu của chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ. Sự kết hợp lợi ích 
của các công ty tư bản độc quyền và 
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bọn cực hữu trong giới quân sự Mỹ 
đã tạo nên cơ cấu chính của các lồ 
hợp quân sự — công nghiệp Mỹ. Bọn 
cực hữu trước hết phục vụ lợi ích 
đọc quyền bằng những đơn đặt hàng 
béo bở. Lợi nhuận của những đơn đặt 
hàng này là nhăn tố cơ bản đưa đến 
đường lỗi quân sự hóa kinh tế, thực 
hiện chạy đua vũ trang, Hiện nay tồ 
hợp quản sự — công rghiệp Mỹ có cả 
một hệ thống gồm 116 hàng lớn, 13000 
xí nghiệp với 506% chỉ nhánh và 23200 
nhà thầu. Trong đó những nhà thấu 
có tên tuôi là Côn tự điện tín điện 
thoại Mỹ, các cônz ý Dô-ïnn, Lốc-hít, 


Giê-nẻ-:an  Di-na-mich,- Giê-nê-ran 
mề-tO,, Mười nhà thâu lớn này 


chiếm 254 các hợp đồng sản xuít 
xũ khi của lầu năm góc. Việc nhận 
thủu này đã đếm Fứo lợi nhuện cao 
hơn hắn các công tv sản xuất hànơ, 
dân dụng, vÌ các nhà thầu có thẻ tự 
định ra giá ca, Đồng thời do sẵn xuất 
hàng quản sự nên céc công ty này 
còn lợi dụng việc «eđồm lào bí mật? 
đẻ làm những việc mở âm mà không 
bị kiểm soát, Các tò hợp công nghiệp 
còn sử dụng một lực lượng khoa học 
kỹ thuật lớn. Nhiều nhà Ki.eca học trở 
thành những người phục vụ cho mực 
địch xâm lược, giết hẹi con người, 
Trong số đó, có người đã trở tiành 
những nhà Iö¿u trong lĩnh vực Khca 
học phic vụ quần sr, 

Các trung 
như Viện cuc 
Mỹ DA). lệc 
m"-a,.. dếu được £fAo nhớ nơ hẹp dòr# 
nghiệt: củu Khóy 


làm Kioa hẹc bôi tiếng 
nghiên cứu 
Trường đại 


ph; e 


HC TC VÀ 60v À) IE, 


' 
* 


D2 tài sến xuýt chất Ccc hóa học Cã 
CỦNG CƠ VIÒI tr? LÀ dỜ cấp TPƯẾT/ đội 
học NIiên-phoóe, — Ca-li-peto-ni-n., 


ngihiến cứu, Ngày rav các FC hợp cuên 
Sự — công pghiện Mỹ đacrg làng đường 
Shợp tác » để lôi kéo các nước trong 
khối NATO và các nước đang phát 
triều vào các chương trình quân sự, 
"đạc hiệt là chương trình SDI Từ đó 
lợi dụng thành tựu cêa các nước khác 
phục vụ mưn đồ chiến tranh và tạo ra 
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Ca-li-rho-- 


sự phụ thuộc vào Mỹ. Cũng từ đó. Mỹ 
thực hiện việc đi cư chất xáu: tử các 
nước đang phát triền tang Mỹ. 

1ự bành trướng của các tò hợp 
quân sự — công: nghiệp Mỹ dang gày 
ra sự lo ngại đối với vận mệnh của 
nước Mỹ. Trước lúc chuyên giao chính 
quyền cho Ken-rnơ-đi, Ai-xen-hao đã 
nói: œ... Sự kết hợp một khối quản 
sự to lớn và một nền công nghiệp sản 

xuất vũ khí quan trọng đó tạo thành 
Hội sự kiện mới trong kinh nghiệm 
của Mỹ. Ảnh hưởng của sự kết hợp 
đó — về kinh tế, chính trị và ngay cả 
vẻ lĩnh thần — thê hiện ở tất cả các 
thành: phố, ftronø tất cả các nghị viện 
lập pháp của các Lang, trong tất cả 
các cơ quan chính quyền liên bang. 
€Cl'úng ta thủa nhận sự cần thiết cấp 
háích của một sự phát triền như thẽ. 


Nhưng chúng ta cũnz không được 
quên là phải thĩs những hậu quả 


nahiêm trọng của nó. Những hậu quá 
đó hao gồm lào động, tài nguyên, sự 
tôn tại của chúng ta. Trong các cơ 
qtan chính phú. chúrg ta phải ngăn 
chỹm Không cFo các khối Hiển hiệp quàn 
sự — công nghiệp đó có một ảnh hưởng 
quá đáng...»và thượng nghị sĩ Mác Ga- 
vơn cũng đì nhận định ranø, các tô 
bợp công nghiệp — quần sự *đã trở 
thành mỗi ng :v bạt bến trong nghiêm 
trọng nhất dc dọa nước My, Mối 
ncuv bại đó được biều hiện trêa nhiều 
miệt, ì 

Trước kết, các tô hợp quân sự — 
eôn# nehiệp AfY làm tầng thêrn: màu 
thần vớn eó tronz nền kính tế, Do 
elswv đun vũ tranr, XÍÿ phải tăng chỉ 
phí. quốc phỏ:a, Nếu nhàng nàn: 9 
trurø bình $0 E mốt năm thị những 
năia *9, eon eố đó đã lên đến 2700, 
năm I9?6 lên 375 tí và T37 — 108 tỉ. 
Chỉ riêng cho chiến tranh xem lược 
Việt pam, Mỹ đã phải chỉ phí 16000 
đô la. Còn chỉ phí cho hệ thống tẻn 
lúa phòng không đã trên 650 tí đô la, 
Trong khi đó ở Mỹ có khoảng 7% lực 
lượng lao động bự thất nghiệp và 
theo dồng chỉ Gớt-hôn, Tông bí thư 


Đ€S Mỹ thì số người sống ở mức nghèo 
khồ lên tới gần 40 triệu. Mặt khác, 
việc quản sự hóa nền kinh tế tuy có 
tạm thời giải quyết được khủng hoàng 
của quá trinh tái sản xuảit, song lại 
làm cho quá trình đó màu thuần trầm 
trọng hơn. Bơi vì, khi phải tập trung 
nguồn tài nguyên, lao động vào khu 
vực sẵn xuất công nghiệp chiến tranh, 
tất yếu sẽ giảm cung cấp cho các 
nguồn kinh tế khác và cũng do đó 
làm suy yếu chúng. Nhà trắng cũng 
đã thấy phần nào các tác hại đó nên 
đã yêu cầu các nước đồng mình «chia 
sẻ gánh nặng? với Mỹ dẻ cứu văn 
nền kinh tế trong nước.` Tuy nhiên 
các nước để quốc khác không dễ đàng 
tuân theo mệnh lệnh đó. Trước tình 
hỉnh chạy đua vũ trang, ngắn sách 
Mỹ tiếp tục bội, chỉ lớn. Năm 1985 là 
212 tỉ, 1986: 230 tỉ. Nhập siêu năm 
1986 so với năm 1985 tăng trên 150 tỉ 
đô ta. Nợ nước ngoài lên tới mức kỷ 
lục: 2 111 tỉ dô la. Tốc độ phát triên 
kinh tế chậm lại (2,5 so với Nhật 
3,7%). Trong khi đó các nước Tây Âu 
và Nhật bản dã không ngừng vượt 
lên, trở thành các trung tâm trong 
cuộc cạnh tranh với Mỹ. Thực tế đó 
đòi hỏi những người cần đầu Nhà 
trắng phải suy nghĩ, phái có một tư 
duy mới về vấn đề chiến tranh. Nhiều 
. nghị sĩ có «đầu óc» đã khuyên ngăn 
những người điều hành bộ máy chiến 
tranh nên thức tỉnh và sớm thoát ra 
khỏi chạy đua vũ trang. Sau nữa, sự 
hoạt động của các tồ hợp quân sự — 
công nghiệp Mỹ đã phá hoại nền kinh 
tế của nhiều nước, gày tỉnh hình 
căng thắng trên thế giới. Bằng việc 
chạy đua vũ trang, gây chiến tranh 
.cục bộ, đế quốc Mỹ đã tạo ra œ bàu 
không khí nóng®, làm cho thế giới 
phải tiêu phí một lượng của cải hết 
sức lớn. Kê từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đến nay, trên toàn thế 
giới 6 ngàn tÍ đô la đã bị tiêu phí 


trực tiếp cho chạy đua, vũ trang, 
tương ứng vỏi thu nhập quốc đân của 
tất cá các nước năm 1975, Đặc biệt, 
do bị lôi cuốn vào chạy đua vũ trang, 
nhiều nước đang phát triển mặc dù- 
tình hình kinh tế rất khó khăn cũng 
phải tăng chỉ tiêu quốc phòng, trong 
đó có 30 nước đang sản xnất vũ khi. 
Nhiễu nước phải nhập khâu vũ khi, 
làm tăng thêm gảnh nặng nợ nản, 
tăng thêih sự trầm trọng về Rinh tếT— 
xã hội. Trong khi phải chị tiêu hàng 
trăm tỉ đô là cho quốc phòng thì hàng 
(riệu người không được chăm sóc súc 
khóe, thiếu ăn, mù chữ, hàng triệu trẻ 
em không được đến' trường và hàng 
trăm triệu người khác bị thất nghiệp. 
Người ta tính rảng nếu chỉ giảm mọt 
người lính thì sẽ dành ra được 
19 300 đô la một năm, đủ đề phục vụ 
việc giáo dục cho 700 trẻ em đến đò 
tuôi di học. Giảm chỉ tiêu cho nghiên 
cứu một mẫu máy bay hiện đại cũng 
có thê xây dựng được 75 bệnh viện 
loại 100 giường bệnh. 


Sự câu kết giữa cÁc giới sản xuất 
vũ khí giết người với chính quyên nhà 
nước là chỗ dựa của bọn cực đoan 
phản động, là nguồn gốc thưởng xuyên 
và không ngừng tăng lên của nguy 
cờ chiến tranh. Mặc dù trên thế giới 
đang có xu thế đồi mới tư duy chính 
trị đối ngoại, mặc dù nnột: bộ phản 
trong chỉnh giới Mỹ đang có sự 
chuyên động theo hướng ®biết điều 
hơn », mặc dù quan hệ Xô — Mỹ. quan 
hệ Đông — Tây đang trong chiều 
hướng bớt căng thẳng, bầu không khi 
thế giới đang dịu bớt, song chừng nào: 
còn tòn tại các tô hợp quân sự — 
công nghiệp, chừng ty còn nguy cơ 
chiến tranh và cần đấu tranh ngăn 


_ chặn nguy cơ đó, Đó là sứ mệnh lịch 


sử của chủ nghĩa xã hội, của tất cả 
các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa 
bình trên hành tính. 


Quơ sách báo 
cóc nước anh em 


KHỮNG ĐIỀU KIÊN ĐỀ PHÁT TRIỂ 


LÝ LUẬN MÁC —LÊ-NIN 


Uồng chí N. I-ri-bat-gia-cốp. Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Dun- 
—g¿-rÍ. Tồng biên tảptạp chí Thời đại mới của UĐBTL" ĐCS Bun-ga-ri, 
tra bàn đến ân (Íc ngụ trong bài € VXhững ân đề thời sự của lý luận 
Afdc — Lêẻ-nin 0ê chủ nghĩa +aq hội” dạng trên lạp chỉ Nguời cộng 


sản, c€Ø quan lý luận 0a Chính trị 


của  BIL DCS Liên tò; số 9 


tháng 6-1987. Dưới (a0 là những chính. 


Nám vững môi liên hệ biện 
Là G- , ^ ` ..2 
chứnz giữa lý luận và thực tiên 


Đây là một chân lý cơ bản, sơ 
đẳng. Nhưng lịch sử đã cho thấy vô 
cố những trường hợp không coi trọng 
chân lý đó, thê hiện một mặt ở chỗ 


lý luận tách rời thực tiền đẫn đến chủ. 


nghĩa giáo điều, mại khác ở chỗ thực 
tiên tách rời lý luận đân đến chủ nghĩa 
thực dụng, 

Những trường hợp nói trên đã dẫn 
tới những hiện tượng tiệu cực, những 
quan niệm sai lệch, những ao tưởng 
mà chúng ta đã biết: 

— nhữnz thất bại, lệch lạc. hiến 
cang trong phòng rào công sản và 
củng cuộc xây dựtpp chủ nghĩa xã hội ; 


— những quan niệm sai lệch về 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, những định 
Liến, tư tưởng xét lại hoặc phủ định 
sạch trơn đổi với chủ nghĩa Mác T— 
Le-nin, đối vời bộ phản cău thành 
này hay bộ phận cấu thành khác của 
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_nó, nhất là đối với phép biện chứng 


duy vạt; 


— những ảo tưởns, nào là chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin dã làm vào tỉnh trạng 
« khủng hoảng ». « không có khả năng » 
trà lời những vấn đề của thời đai. 
làm kim chỉ nam về tư tưởng cho 
hành động trong điều kiện hiện này ; 
nào là cản phải œxây dựng lại » chủ 
nghĩa Mác và tạo ra một thứ chủ 
nghĩa Mác «mới», œ chủ nghĩa Mác 
phương Tày »; nào là đã đến lúc xếp 
chủ nghĩa Mác vào loại « tít eä những 
gì là lỗi thời về tư tướng » của thế 
kỷ thứ 19, hoặc cùng lắm. đành cho nó 
một vị trí danh dự nào đây trong đền 
lan-tê-ôn như người ta đã dành cho 
chủ nghĩa Pla-tôn chẳng hạn. 


Diệu đạc biệt khiến chúng ta càng 
bạn tàm là những hiện tượng tiêu cực, 
những quan niệm sai lệch, những ảo 
tưởng nói trên lại diễn ra không chỉ... 
vào nữa đầu mà cả vào nửa sau thế 
kỹ thứ 20, khi: 


— lịch sử thể giới đã tạo ra những 
kinh nghiệm mới lớn lao chưa từng 
thấy trong quá khứ về tính phong phú 
và đa dạng của các hinh thức ; | 

— cuộc cách mạng hiện đại trong 
khoa học và kỹ thuật với những hậu 
quả xã hội của nó không chỉ xác nhận 
bản chất duy vật biện chứng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, mà còn lạo ra 
những khả năng hiện thực đề nâng 
cLủ nghĩa Mác — Lê-nin lên một giai 
đoạn phát triền sáng tạo mới, cao hơn ; 

— không chỉ những tl:ành tích, mà 
cả những cai lầm, những biến dạng 
và nhi ng thất bại trong phong trào 
cộng sản và công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đều xác nhận học thuyết 
Mác — Lê-nin là đúng ; 

— phần lớn các lý luận tư sẵn quan 
trọng nhất về triết học, xã hội học, 
kinh tế học và về các lĩnh vực 
khác, đang chịu ảnh hưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin hoặc đang xuất 


-hiện và phát triền như một đối. 


sách * của nó; 

— trong khoa học tự nhiên hiện đại 
ở nhiều trường hợp, thậm chỉ trong 
điều kiện khủng hoảng của triết học 
tư sản, đang nảy sinh chủ nghĩa duy 
vật và phép biện chứng duy vật. 


Khác phục chủ nghĩa dân tộc 


- Chủ nghĩa Mác — Lê-nin không phải 
ìà một học thuyết có tính chất dân tộc 
hay địa phương, mÀ là một học thuyết 
quốc tế. Vi thế nó không thề phát 
triền trên cơ sở kinh nghiệm lịch sử, 
. bằng sức mạnh trí tuệ của một nước 
hay một vùng riêng biệt nào trên thế 
giới. Không phải ngâu nhiên Lê-nin 


đã nhấn mạnh rằng : đối với lý luận ' 


cách mạng của phong trào giải phóng 


vĩ đại nhất trên thế giới của giai cấp - 


bị áp bức, của giai cấp cách mạng 
nhất trong lịch sử, thì «không thê 
bịa ra » được, không thề thu thập nó 
một .cách máy móc tử những thành 
quả lý luận của các nhà mác xit ở các 


- 


nước riêng lẻ, bởi vì « nó nảy sinh ra 
từ tông hợp kinh nghiệm cách mạng 
và tư tưởng cách mạng của tất cả các 
nước trên tl:ế giới »(1). Mác, Ăng-ghen,- 
Lê-nin và tất cả các nhà lý luận míc' 
xit lôi lạc đã xây dựng và hoàn thiện 
học thuyết cách mạng vĩ đại này 
không phải trên mảnh đất dân tộc 
hẹp hòi, mà bằng con đường phân 
tích lý luận và tông kết kinh nghiệm 
lịch sử — toàn thế giới của cả loài 
người, nghiên cứu bản chất của bất 
cứ hiện tượng nào trước hết ở dạng 
chín muồi nhát của nó. 

Lịch sử thể giới bao gồm lịch sử 
của các nước và dân tộc riêng lẻ lạo 
thành thế giới. Nhưng nó lớn hơn con 
số cộng máy móc đơn giản các lịch 
sử của các nước và dàn tộc ấy. Một 
khi trở thành lịch sử toàn thế giới, 
nó là sự thống nhất biện chứng của 
các bộ phận cấu thành không chỉ 
mang tỉnh chất đặc thủ, khác nÏl.au, 
mà thậm chí cỏn đối lập và loại trừ 
nhau; nó là một hệ thống thế giới 
toàn vẹn, và chỉ trong lệ thống này, 
mới có thề hiều được và giải thích 
được sự ra đời, sự tồn lại và số phận , 
lịch sử của từng bộ plận và từng 
nhóm bộ phận cấm thành nó. Tính 
chất, sự phát triền và tương lai của 
lịch sử toàn thế giới với tư cách một 
hệ thống toàn vẹn, đến lượt nó, lại 


phụ thuộc vào những thay đòi bắt đầu 


trong các bộ phận cấu thành của nó. 

Đề nắm được phép biện chứng 
khách quan của cái đơn nhất, cái địc 
thủ và cái chung ở mỗi nước riêng lẺ, 
đề nắm được vị trí và các chức nã: g 
của một nước nào đó trong hệ thối g 
lịch sử thế giới, đề nắm được sự túc 
động qua lại của nước đó với các nước 
khác tạo nên hệ thống và với toàn bộ 
hệ thống, đề nắm được phép biện 


.chứng khách quan của quá trình cách 


mạng thế giới. của lịch sử thế giới 
nói chung nữa, người mắc xít cần phải 


(1) V.I, Lê-nin : Toản tộp, 
Mát-xcơ-va, 1980, t. 27, tr. 12. 
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Nxb Tiến bộ, „ 


xen. xét hiện thực biện chứng khách 
quan có như một nhà duyv vật biện 
chứng. Người đó nhất định phải 
nghiên cứu bất cứ hiện tượng nào 
trong các mối liên hệ đa dạng của nó, 
trong sự vận động của nó. Chỉ có the 
làm giàu một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin khi mà đối với nhà 
nghiên cứu mác xít không có những 
trở ngại về mặt quốc gia, khi mà đỏi 
tượng nghiền cứu của họ có thê gồm 
ea kinh nghiệm tích cực lần kinh 
nghiệm tiêu cực của bảãt cứ nước nào, 
Trong trường hợp ngược lại, tầm mắt 
đản Lộc hẹp hỏi tất nhiên sẽ biến chủ 
nghĩa Mác — một lý luận đúc từ một 
thôi thép nguyên thành một thứ gì đó 
_ giống như chiếc lều của người Di-gan 
may từ vác mảnh vải kích thước, 
hình thủ và màu sắc khác nhau. Nó sẽ 


mất đi ý nghĩa là một lý luận cách: 


mạng khoa học quốc tế nhằm đạt 
được những mục tiêu mang tính chất 
lịch sử toàn thế giới. 


Thấy hết tính chất phức tạp 
của thể giới hiện nay và những 
vấn đề trước mắt phải giải quyết 
Thế giới hiện nav phức (ạp, mâu 
thuẫn và năng động hơn nhiều so với 
mọi thời kỷ trước đây. Ngày nay. 
các nước thuộc các hệ thống xã hội 
khác nhau, thậm chí đối lập nhau, 


đang cùng tôn tại và tác động lắn: 


nhau; chúng hình thành các * thế 
giới "hoàn chỉnh — « thế giới xã hội 
chủ nghĩa, «thế giới tư bản chủ 
nghĩa *, «thế giới các nước đang phát 
triền ». Bên trong các * thế giới »› này 
lại tồn tại một phạm vi rộng lớn các 
mức độ phát triển về các đặc diềm 
địa phương, dân tộc, chủng tộc, kinh 
tế, lịch sử— văn hóa, lôn giáo, chính 
trị và các đặc điềm khác. Trên cơ sở 
những hiện thực lịch sử — xã hội khách 
quan này, cùng một lúc lại nảy sinh 
một số lượng lớn các vấn đề có tầm 
quan trọng sống còn gắn bó với nhau 
một cách kỳ quặc. Không thề phát 


s 


Ñd 


triên một cách sáng tạo chủ nghĩa 
Mác Lê-nin mà lại không giải quyết 
tất cả các vấn đề nêu trên vẻ mụật 
lý luận. 


Nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội, 
của loài người, nảy sinh từ kinh 
nghiệm của lịch sử thế giới sau Lê-nin, 
tử cuộc cách mạng hiện đại trone khoa 
học và kỹ thuật, đang đòi hỏi một cách_ 
tất yếu, khách quan phải chuyền sang 
mỌt giai đoạn mới, cao hơn, trong việc 
phát triền chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Sự 
tiến triền của những tư tưởng trong 
thế kỷ 20 đang chứng tỏ: không có 
đói sách cho vai trò lịch sử và sứ mệnh 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, cũng như 
không có đối sách cho chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, 
do những nguyên nhàn đã nêu ở trêh, 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin tới nay chưa 
nghiên cứu nhiều vấn đề quan trọng 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực : của 
chủ nghĩa tư bẳn hiện đại và các nước 
đang phát triền; của. quá trình cách 
mạng thế giới; của cách mạng khoa 
họ» kỳ thuật trong mối liên hệ của nó 
với thực tiến của công cuộc Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, của các quan hệ 
quốc tế, của chiến tranh và hỏa bình, 
của sinh thái học, của nhận thức của 
con người, và với những vẫn đề lý 
luận khác có Ÿ nghĩa to lớn đối với 
thực tiễn lịch sử—xñ hội. Đấy là mội 
trong những máu thuẫn cơ bản của 
thời đại chúng la mà việc giải quyết 
là nhiệm vụ của phong trào cộng sản 
quốc tế, trước hết là của các đảng 
cộng sắn các nước xã hội chủ nghĩa, 
của các cán -bộ lý luận và các học 
viện ở các nước. đó. Dù sao, mở đầu 
cho giai đoạn mới trong sự phát triền 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin cũng - là thời 
ký chúng ta, thời kỷ bước ngoặt (như 
Töng bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô 
M.X. Goóec-ba-trốp đã gọi), thời kỷ 


_ T5 năm cuối thế kỷ thứ 20 và đảu thế 


ký thứ 21. 


Đây là thời kỳ chuyền từ thế kỳ 
này sang thế. kỷ khác ; cũng là thời kỷ 


xã hội xã hội chủ nghĩa chuyền sang một 
trạng thải mới về chất, thời kỷ của 
những biến đồi sâu sắc mang tính 
Hước ngoặt, thực chất là cách mạng, 
trong cơ sở hạ tầng và kiến trúc 
thượng tầng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nhằm làm rõ ưu thế toàn diện 
và sức hắp dẫn to lớn của chủ nghĩa xã 
hội so với chủ nghĩa tư bản phát triền. 


Việc bát đầu thời kỳ bước ngoặt 
trong sự phái triền của chủ nghĩa xã 
hội đã được nêu lên tại Đại hội thứ 
27 ĐCS Liên xô và tại các đại hội gân 
đây của các đảng cộng sản và công 
nhàn các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế. Các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã cùng 
nhau soạn thảo và thông qua Chương 
trình tồng hợp tiến bệ khoa hẹc — kỹ 
thuật đến năm 2000; còn mỗi đảng 
thì đã soạn thảo và thông qua chương 
trình riêng về phát triền kinh tế, xã 
- hội, khoa học—kỹ thuật, chính trị và 
văn hóa của đất nước minh. 


Việc soạn thảo và thông qua những 
chương trinh này đã buộc tư duy lý 
luận Mác—Lê-nin phải tiến hành một 
công việc sáng tạo to lớn, và đông 
thời đã đặt nó trước sự cần thiết cấp 
bách phải thực hiện những thay đồi 
căn bản trong toàn bộ các vấn đề, 
trong các hình thức, các phương 
pháp và phong cách công tác, trong 
việc phát triên sáng tạo, giảng dạy, 
tuyên truyền và vận dụng ly luận 
Mác —Lê-nin. 

Trong số vẫn đề và nhiệm vụ mà 
thời kỷ bước ngoặt đặt ra, vấn đề và 
nhiệm vụ quan trọng nhất là: giải 
thích rõ và chứng minh tính tất yếu 
lịch sử của giai đoạn này; chỉ ra 
phạm vi và tính chất các vấn đẻ và 
nhiệm vụ sẽ được giải quyết trong giai 
đoạn này; chí ra những điều kiện, 
những con đường và những phương 
tiện đề giải quyết các vấn đề và nhiệm 
vụ ấy :x«hï ra ý nghĩa của giai đoạn 
này đối với chủ nghĩa xã hội và lịch 
sử thẻ giới, , 


- triển lý 


Đày là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực chung của những 
người đại diện cho tư duy lý luận 
mắc XÍt Ởở tắt ca các nước, đòi hỏi 
phải có sự nỗ lực chung của tất cả 
các khoa học xã hội, khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật, của tẤt 
cả các lĩnh vực văn hóa mà nhờ 
phương pháp luận duy vật biện chứng 
đã gắn bó với nhau thành một hệ 
thống thống nhất, thành một hệ thống 
tiên triền năng động, mở và nhạy 
cảm đối với bất kỳ tư tưởng hoặc 
phương - pháp mới nào cho thấy rõ 
tính chất khoa học và phát hiện của 
nó trong quá frinh thảo luận sáng tạo 
tự do,trong quá trình sắng tạo khoa 
học và nghệ thuật, trong thực tiễn lịch 
sử — xã hội. Căn phải có một bước 
ngoặt quyệt định trong toàn bộ các 
vấn đề, trong các phương pháp và 
hình thức công tác, trong các mối 
liên hệ giữa các bộ phận riêng biệt s 
của hệ thống đỏ, trong động thái và 
quy mô ảnh hưởng của hệ thống đó 
đối với cuộc sống, và cả trong các 
tiêu chuân đánh giá những thành tựu 
của hệ thống đỏ. 


Xây dựng đội ngũ cán bộ lý 
luận toàn năng | 


Muốn giải quyết vàn đề lý luận, 
phải có cán bộ lý luận chuyên nghiệp . 
Không có đủ số cán bộ lý luận chuyên 
nghiệp căn thiết thì mong muốn phát 
luận trước sau vẫn chỉ là 
mong muốn. 


Đúng là trong lĩnh vực khoa, học 
xã hội chỉ ở các nước xã hội chủ. 
nghĩa mới có một đội ngũ đông đảo 
«những người làm công tác khoa 
học ». Nhưng một bộ phận không nhỏ 
trong đó lại không có khả năng tiến 
hành công tác nghiên cứu khoa học 
sáng tạo. không có khả năng tự cải 
tồ đề làm công việc đó. Một bộ phận 
đáng kề khác trong đó thì đã mất khả 

năng nghiên cứu khoa học. Nhưng 
những đại diện của bộ phận này thi 
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lại. cho hoạt động khoa học của 
minh là giải thích, tuyên truyền và 
vận dụng các chân lý — cũ hoặc mới — 
đã được xác lập đề hình thành ý 


thức xã hội nhất định. Họ không có 


vốn hiều biết cần thiết đề có thê thật 
sr độc lập — cá nhàn hay tập thề — 
tiên hành một công tác lý luận sáng 
tạo nhằm phát triển và làm giàu học 
thuyết Mác bằng những tư tưởng mới. 
Nhóm «những người làm công tác 
khoa học» thứ ba thật sự làm công 
lác nghiên cửu khoa học sáng tạo, 
nhưng lại chuyên môn hóa quá hẹp, 
vì vậy không có khả năng độc lập 
giải quyết những vấn đề cơ bản, 
những vấn đề nhiều ít phức tạp, trong 
khoa học xã hội, trong triết học. Giải 
quyết những vấn đề này là một công 
việc khó khăn, ngay cả đối với những 
chuyên gia ở các chuyền ngành rộng 
hơn, có khả năng thâu tóm những 
vấn đề cơ bản của mọi lĩnh vực khoa 
học cũ thê. 


Thực tế cho thấy khó có thể chờ 
đợi ở một nhà sử học chẳng hạn, 
một sự đóng góp nào đấy vào việc 
làm sâu sắc hơn một cách sáng tạo 
lý luận Mác —- Lê-nin, phù hợp 
với những yêu cầu của thời đại, 
đặc biệt là phù hợp với những 
yêu cầu của thời kỷ bước ngoặt, nếu 


như nhà sử học đó không có trình độ 


uyên bác về lý luận Mác — Lê-nin 
trên các lĩnh vực triết học, xã hội 
học, tâm lý xã hội, kinh tế chính trị, 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, lý luận 
văn hóa, v.v.; nếu như nhà sử học 
đó không có quan điềm lý luận, lịch 
sử — triết học rõ ràng về quá trình 
lịch sử, về những động lực và những 
tính quy luật khách quan của quá 
trinh đó, về đặc trưng các nhận thức 
lịch sử ; nếu như nhà sử học đó 
không nắm vững phương pháp luận 
triết học trong bộ môn của mình, v.v. 
Điều vừa nói đó đúng với tất cả các 
nhà khoa học ở các ngành khoa học 
xñ hội và tự nhiên. 
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Đương nhiên, có thề bồ sung thiếu 
só‡ trên bảng việc tÒ chức công tác 
nghiên cứu chung siữa các nhà khoa 
học ở các chuyên ngành khác nhau 
với các nhà triết học, nhàm giải 
quyết những vấn đề mà người ta 
thường gọi là những vấn đề mang 
tính tông hợp. Phương pháp tô chức 
nghiên cứu khoa học như vậy đang 
và sẽ đóng vai trỏ ngày càng lớn. 
Nhưng phững cố gắng của những 
người tham gia các tập thề như thế, 
cho dù có được phối hợp tốt đến đâu 
di nữa, thì bản thân sự phối hợp đó, 
trong chừng mực nào đấy, cũng đã 
và sẽ mang tính máy móc. Trên con 
đường này, khó mà đạt được bề rộng 
và bề sâu của quá trình sáng tạo của 
một nhà khoa học kết hợp được trong 
bản thân mình cả hai con người một 
lúc: vừa là nhà nghiên cứu ở mội 
chuyên ngành khoa học nào đấy, vừa 


_ là nhà triết học — tư tưởng. 


Lịch sử chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
sáng tạo, lịch sử các chuyên ngành 
khoa học và lịch sử triết học cho 
thấy : những phát hiện lớn trong chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, trong khoa học 
và trong triết học nói chung. không 
phải là công việc của các nhà chuyên 
môn hẹp, tầm nhin có hạn, mà là 
công việc của các nhà tư tưởng và 
các nhà khoa học toàn năng, nếu có 
thê nói như thế. Chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin không khi nào có thề sinh ra và 
phát triền một cách sáng tạo, nếu như 
những người sáng lập nó —= Mác, Ăng- 
ghen, Lê-nin — không đồng thời là nhà 
triết học, nhà kinh tế học, nhà xã hội 
học, nhà lý luận về chủ nghĩa cộng 
sản, nhà đạo đức học, nhà tư tưởng 
và nhà hoạt động chính trị. 


Người ta có thề bác lại rằng trong 
thời đại các ngành khoa học riêng biệt 
không ngừng phân hóa và chưyên môn 
hóa sàu sắc như thời đại chúng ta, thì 
việc đưa ra những yêu cầu tương tự 
cho các hhà khoa học, chỉ dẫn tới thái 
độ hời hợit trong việc nhận thức các 
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môn khoa học riêng biệt và triết học. 
Nhưng thực tế cho thấy rằng ngày 
bây giỏ đày, trên mức độ lớn, những 
vêu cầu như thế là hợp lý, ít nhất 
cũng là hợp lý đối với các nhà khoa 
học cắp cao đang sáng tạo một khoa 
học lớn. Không thiếu những ví dụ cho 
thấv rằng cùng với sự phân hóa, đang 
điển ra một cách hợp quy luật và tái 


vêu, sự liên kết trí thức khoa học với. 


nghiên cứu khoa học. Chúng là kết 
quả của phép biện chứng khách quan 
của khoa học hiện đại. Và cũng chính 
phép biện chứng đó đang tạo khả 
năng cho việc xây đựng một đội ngũ 
cát nhà- khoa học kiều như vậy. Đội 


ngũ này càng đông, thì khả năng phát: 


triền nhanh khoa học sẽ càng lớn. 


Đổi xử với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đúng như đổi xử với mội 
khoa học chân chính 


Như trên đã nói, những hiện tượng 


tiêu cực, những quan niệm sai lệch: 


và những ảo tướng xuất hiện trong 
phong trào cộng sản VÀ công Cuộc XâV 
dựng chủ nghĩa xà hội, những nhàn tố 
khiển cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chú noghĩa xã hội đang trở thành vấn 
đề cần được nhận thức TÍNI, cần được 
lý giải lại, chúng quy là do chủ nghĩa 
giáo điều và chủ nghĩa thực dụng, thề 
hiện sự khỏng eol trọng mỗi liên hệ 
biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. 
Nói cách khác: chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn đã không được đối xử đúng như 
một khoa học chân chính ; các bộ phản 
cấu thành cơ bản của chú nohĩa Mác — 
Lê-nin như triết học, xã hội học, khoa 
kinh tế chính trị và lý luận chủ n¿#ïa 
công sản khoa học, đã không được 
phát triển một cách đày đủ, sáng tạo. 
Trong các giải thưởng được trao tặng 
ở các nước xã hôi chủ nghĩa trong 
hàng chục năm liên, ít hơn ca là số 
các giải thưởng được trao cho các 
thành tưu đạt được trên lĩnh vực lý 
luận về chủ nghĩa xã hội hiện thực và 
quá trình cách mạng thế giới, 


Đề đối xử với chủ nghĩa Mác — Lê- 
mn đúng như một khoa học chân 
chính, rõ ràng phải tôn trọng, không 
được vi phạm những quy luật biện 
chứng khách quan mà bất cứ khoa học 
nào muốn phát triền đều phải đựa vào. 


Phép biện chứng của khoa học là 
dân chủ vô hạn. Nó không thừa nhậu 
những giới hạn, do đó. không thừa 
nhận bất kỷ một sự kiêng ký và một 
sự độc quyền nảo trong việc nghiên 
cứu một cách khoa học bất cứ văn đề 
nào về nhận thức của con người. âu 
tranh tự do về tư tưởngthảo luận 
khoa học—là quy luật của nó. 


Phép biện chứng của khoa học 
đồng thời còn đòi hỏi một trật tự hết 
sức khát khe. một ký luật về phương 
pháp luận. Hới vì, chỉ có chăn lý — 
chân lý Khách quan mới là mục đích 
của tìm tòi khoa học. Chân lý này 
không dựa vào niềm tin ở sự không 
bao giờ sai làm của những quyền uy 
khác nhau trên trời và dưới đất, và 
càng không dụa vào sự mẻ tỉn xa xua 
đã sống lại và lan trần rộng rãi {rong 
thời đại chúng ta, mà đựa vào sự 
chứng mình khoa học thông qua việc 
sử đụng các quv luật lô gích hình thức 
và lỏ gích biện chứng, tFông qua việc 
kiểm nghiệm bất cứ kết luận nào, và 
SỐ cảnh nó với những: chân lý và 
chứng cứ kben học đã được xác lập 
vững chắc, thông qua việc thứ nghiệm 


- và thông qua thực tiền nói chung, theo 


nghĩa rộng nhất của từ này. 

Sức mạnh, thời #ian và quy mô tác 
động của bộ Tư bản và các tác phẩm 
Chốurg Đuy-rinh, Hàm gì ?, Củ 
nghĩa duy vật và chủ ngi:ïa kinh nghiện: 
phê phán, Chủ nghĩa để quốc. giai đoạn 
tột cùng của chủ nghĩa tư bản và các lác 
phẩm kinh điền miác xít khác, không 
phải là kết quả của các quyết định 
do các hội nghị có trách nhiệm hướng 
đản nào đó của đảng đưa ra, không phải 
là kết quả của một ký luật nào dó bắt 
buộc mọi người phải theo. Các tÁc 
phẩm này là kết quả và mẫu mực của 
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. CÁc công trình nghiên cứu khoa học sâu 
sắc, của việc đánh giá hết sức nghiêm 
khắc và khải quát những thành tựu 
của lịch sử tư tưởng thế giới, của trỉ 
thức loài người, của cuộc đầu tranh 
của các giai cấp xã hội và các hệ 
thống xã hội khác nhau, của toàn bộ 
nên văn hóa thế giới. Chúng được 
kiềm nghiệm bằng cuộc dấu tranh 
khônz khoan nhượng về tư tướng, 
bàng thực tiến lịch sử không phải Ở 
môi góc riêng biệt nào đó trên thế 
giới, mà là trên vũ đài thế giới. 

Trong thời kỷ bước ngoặt hiện nay, 
đề có được hoạt động sáng tạo sỏi 
nồi có quy mô rộng lớn và nẵng động 
nhằm làm phong phú chủ nghĩa Mắc ~ 
Lê-nin, phủ hợp với các nhu càu chín 
muôi của thời kỳ này, không thê không 
cải thiện căn bản điều kiện và bâu 
không khí trong đó sinh hoạt tư tưởng 
và hoạt động lý luận của chúng ta 
vẫn diễn ra cho tới nay. Không thê 
thực hiện một bước ngoặt thực sự 
troag phong cách công tắc lý luận, 
trong việc phát triền lý luận Mác—Lê- 
nin bằng cách nào khác ngoài con 
đường dũng cảm đưa ra những tư 
tưởng mới, ` không khoan nhượng 
trong cuộc đấu tranh chống các tư 
tưởng và quan điềm lôi thời, bảo: thủ 
vả thuần túy sai lầm. _ 


Sự «khiêm tốn », sự “vâng lời 
trong lý luận, trong khoa học-đó là 
cái chết đối với nhận thức khoa học 
và là mảnh đất tốt cho sự phát 
triền của thái độ nô lệ trong sắng tro, 
là hinh thức nhục nhã và nguy hại 
nhất của thái độ nô lệ, bởi vì nó gieo 
rắc thái dộ nô lệ chung, mà thái độ 
này, thì tuyệt đối không phù hợp với 
cách tư duy, cách xử sự và cách hành 
động theo hướng cách mạng, phê 
phán. Không kém phần nguy hại đối 
với khoa học và thực tiễn xã hội chủ 
nghĩa, là sự đễ dãi vô bờ, dễ dãi hoàn 
toàn đối với tất cả và bất kỷ quan 
điềm và tư tưởng nào. Đối với tuyên 
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bố của Gô-lây : «Chúng tôi không chỉ 
trích một ai», Lê-nin đã bác lại : « Sai 
lầm của đồng chí là ỏ chỗ äy dày. 
đồng chí Gô-lây ạ! ® (2). bơi vi người 
dấu trạnh cho chân lý, cho sự tiến bọ 
trong khoa học và thực tiến, trong) 
chính trị và văn hóa, không thẻ không 
đấu tranh chống tất cả những ais4Ìang 
bảo vệ những quan điềm bảo thủ, lạc 
hậu, những ý kiến sai lâm và tát cả 
những øì đang làm mẻ muội quân 
chúng. gày trở ngại cho bước tiến của 
chúng ta trên con đường của chủ 
nghĩa xã hội, cho sự toàn thắng của 
chân lý khoa học, của tiên bộ lịch 
Sử — xã hội. 

Từ tất cả những điều vừa nói trên, 
không khó khăn gi nếu phải làm rò: 
nhiệm vụ của các điễn đàn tư tưởng 
mác xít — lẻ nin níl, như các tạp chí 
lý luận của các đảng mắc xít — lê nin 
nít, không chỉ và không hẳn chủ yếu là 
tuyên truyền các chân lý đã được xác . 
lập. Các tạp chí đó chỉ có thê thực 
hiện được mục tiêu đề ra cho mình, 
khi bắt đầu đồng vai trỏ chủ động 
tronø việc đề ra và nghiên cứu về lý 
luận những vấn đề mới nảy sinh từ 
kinh nưhiệm lịch sử và hiều biết chung 
của loài người; khi chính trên các 
trang tạp chí, các cuộc thảo luận khoa 
học bát đầu được triền khai hết sức 
mạnh mẽ; khi các tạp đhí đó kích 
thích tư duy sáng tạo độc lập và sự. 
tìm tòi, kích thích sự thâm nhập táo 
bạo của tư tưởng mác xit vào những 
lĩnh vực chưa hiểu biết ; khi các tạp 
chí đó dũng cảm chống lại tất cả và 
bất cứ tín ngưỡng, tư tưởng, phương 
pháp. hành động và hiện tượng thực 
tiến nào không phù hợp với những 
nguyên tác khoa học của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, của chế độ dàn chủ, lối sống, 
đạo đức, văn hóa của xã hội đó. 


LÊ DUNG lược thuậi 


(2) V.I. Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ. Mát- 
xcơ-vea, 1980, t,. 27 tr.lắẹ 
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Thông cảo đặc biệt về việe đồng chỉ Trưởng Chỉnh, Cố vấn BCHTƯ 
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Nghiên cửu #Y LÊ HUY PHAN - Bàn thêm về các quan hệ hàng hóa 


tiền tệ 3I 

= ĐẶNG NGHIỆM VẬN — Mấy vấn đề kinh tế, xã hộ: cần giải 
quyết ở Tây nguyên 37 

Trao đồi #Y VŨ NGỌC NHUNG = Cần nắm vững quy luật khi tỒ chức 
àn luận về vấn đề lạm phát 43 


ảng viên tham gia các hoạt động kinh tế 7# ĐỖ THỂ 
TÙNG — Khái niệm «bóc lột » và vấn đề đảng viên tham gia 
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PHẠM VĂN KHÁNH — Nên đề đẳng viên làm kinh tế cá thề và 

tư nhân 34 
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Đồi mưi — Ý kiến và kinh nghiệm # MAI NGŨ — Cảm nghĩ. văn 
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kinh tế lớn 66 
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Thư gửi Độ biên tập 1Ÿ HỒ SĨ THOẠI — Cần tiếp tục « Những việc 

cần làm ngay » 71 
Thể giới: Vấn đề, sự kiện # TRẦN KHẮC VIỆT — Vai trò dẫn 
_ đường của lý luận dối với quá trình cải tồ ở Liên xô 74 

NGUYÊN KHẮC THÂN - Các tồ hợp quân sự — công nghiệp 

Mỹ: một thế lực cực hữu 78 
Qua sách báo các nước anh em 7Y Những điều kiện đề phát 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢẲN 
(ø quan lý luận và chính trị của 
Irung ương Bảng cộng sản Việt nam 


Kỷ niệm lần thứ 71 Cách mạng Tháng Mười 
và lần thứ 10 ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị 
và Hợp tác Việt nam — Liên xô 


QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN XÔ 
TÌNH HÌNH MỚI, TÂM CAO MỚI 


ÁCH đây mười năm, Hiệp 
ước Hữu nghị và Hợp tác 
giữa Việt nam và Liên xô 
được long trọng ký kết 
tại Mát-xcơ-va. Mục tiêu 
quan trọng của Hiệp ước 
là ra sức củng có tỉnh đoàn kết và 
hữu nghị giữa Việt nam và Liên xô, 
không ngừng phát triền quan hệ chính 
trị và hợp tác về mọi mặt, ra sức ủng 
hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng độc 
lập và chủ quyền quốc gia, bình đẳng 
và không can thiệp vào công việc nội 
bộ cửa nhau, góp phần tích cực vào 
việc bảo vệ thành quả xã hội chủ 
nghĩa. 
Việc ký lliệp ước là một cái mỐc 
trọng đại trong lịch sử quan hệ Việt 


nam — Liên xô, nó đánh dấu bước phát 
triền toàn diện của tình hữu nghị anh 
em, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích 
của nhân dân hai nước và những đòi 
hỏi khách quan của thời đại: đồng 
thời tạo ra tiền đề mới, khả năng mới 
đề nàng mối quan hệ Việt nam ~— Liên 
xô lẻn một tầm cao mới trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, phủ hợp với những - 
điển biến quan trọng trên thế giới 
Mười năm qua không phải là giai 
đoạn thuận lợi dối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và 
công cuộc hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục kinh tế ở Việt nam. 
Nhưng vượt lên trên mọi khó khăn, 
phức tạp, quan hệ Việt— Xô phát triền 


tốt đẹp, phong phú, sinh động, được 
củng cố cä về chiều rộng lắn chiều sâu. 
Những khả năng lớn lao của hai nước 
đã dược huy động, được khai thác có 
hiệu quả trong việc xây dựng và bảo 
vệ đất nước, trong việc phối hợp đắu 
tranh vi hòa bình, an ninh và hợp tác 
ở châu Á — Thái bình đương và trên 
toàn thế giới. 

Quan hệ chính trị — cơ sở vững chúc 
đề phát triền các mối quan hệ trong 
mợi lĩnh vực— được củng cố và ngày 
càng phát triền. Hai đẳng và hai nhà 
nước Việt nam — Liên xô luôn luôn nhất 
trí cao, nhiệt tình ủng hộ và hợp tác 
chặt chẽ với nhau trong những vẫn đề 
lớn mà hai nước hằng quan tâm. Hai 
đẳng thường xuyên tiếp xúc với nhau 
ở mọi cấp, chân thành trao đồi ý 
kiến và kinh nghiệm hoạt động trong 
việc tồ chức và lãnh đạo xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, trong việc giải quyết 
các vấn đề cụ thề của đời sống kinh 
tế—xñ hội và văn hóa. Thông qua các 
cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, chúng ta hiểu 
rằng, công cuộc cải tô ở Liên xô là 
một sự nghiệp cách mạng mới nhằm 
mang lại cho đất nước Àô viết sự 
tiến bộ mới về kinh tế — xã hội. 


Kiên quyết và khần trương tiến 
hành cải tồ — một công việc vô cùng 
khó khăn, phức tạp nhưng hết sức 
cần thiết — những người cộng sản và 
nhân dân Xô viết đã thê hiện niềm tin 
vào truyền thống cách mạng, vào sức 
mạnh, ý chí và trí tuệ của mình ; đồng 
thời cũng thề hiện thái độ có trách 
nhiệm đối với lịch sử, đối với sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội. Cải tô là 
niềm hy vọng không những của nhân 
dân Liên xô mà còn là của nhiều dân 
tộc khác trên thế giới. 


Cũng thông qua những cuộc gặp gở 
và tiếp xúc mà Liên xô hiều rõ được 
tình hình Việt nam, ủng hộ sự nghiệp 
đồi mới ở Việt nam và sẵn sàng giúp 
đỡ Việt nam khắc phục khó khăn, 
thiếu thốn trong giai đoạn hiện nay. 
Đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp, Tồng bí 


ta 


thư UBTƯ ĐCS Liên xô, Chủ tịch Đoàn 
chủ tịch Xô viết tối cao Liên xô đã 
từng nói: «Nhân dân Liên xô luôn 
lưôn đoàn kết với nhân dân Việt nam 
anh em, dành cho nhân dân Việt nam 
sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng. Những 
người cộng sản Việt nam và toàn thà 
nháản đàn lao động Việt nam có thê 
tin tưởng vững chắc rằng sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam, sự nghiệp độc lập, tự do của 
Việt nam sẽ luôn luôn có chỗ dựa 
vững chác trong tỉnh đoàn kết của 
chúng tôi » (1). 


L.à trụ cọt của chủ nghĩa xã hội, với 
tiềm năng kinh tế và khoa học — kỹ 
thuật lón lao, Liên xô đã dành cho 
Việt nam sự giúp đỡ to lớn và quý 
báu trong việc xây dựng cơ sở vạt 
chất của chủ nghĩa xã hội. Khối lượng 
viện trợ của Liên xô cho Việt nam 
tăng lên không ngừng : trong kế hoạch 
» nă¡mn 1881— 1985 tăng gấp đôi so với 
nắm 1976 — 1950, trong kế hoạch 
1956 —1990 lại Lăng gấp đôi so với 5 
năm 1981— 1985. 


Trên đất nước Việt nam, hầu như ở 
khắp mọi nơi đều in dấu ấn của tình 
hữu nghị Việt — Xô Liên xô đã và 
đang giúp Việt nam xây dựng, khôi 
phục, cải tạo và khai thác hơn 550 
công trinh kinh tế trải đài từ bắc chi 
nam, trong đó có nhiều công trình 
quy mô lớn như : thủy điện Hòa binh, 
thủy điện Trị an, nhiệt điện Phả lại. 
xi măng Bỉm sơn, dầu khí Vũng tàu, 
động cơ đi ê den Gò đầm, Xu pe phốt 
phát Lâm thao, cầu Thăng long, Cung 
văn hóa công nhân ở Hà nội, hai trạm 
¡nên lạc vệ tỉnh mặt đất Hoa sen v.v. 


Hiện nay những xí nghiệp đo Liên 
xô giúp đỡ sản xuất khoảng 60% tồng 
số điện năng, 87Ã sản lượng than đã. 
60% sản lượng thiếc, 100% sản lượng 
apa tít, 100X sản lượng a xít xun 


(1) M.X. Goóc-ba-trốp: Tuyền tập các bải 


giết od bài nói (tiếng Nga), Mát-xcơ-va, 1087, 
t. 2, tr. 323. 


phua rích, 100% máy gọt kim loại, 40% 
sản lượng xi màng, 57% sản lượng 
chẻ v.v. của ea nước ta. Liên xô không 
chỉ giúp Việt nam về vật chất — kỹ 
thuật mà còn cử hàng nghìn chuyên 
gia nhiệt tỉnh và giàu kinh nghiệm kê 
vai sát cánh cùng lao động với nhàn 
đân Việt nam. 

Song song với việc Liên xô viện trợ 
không hoàn lại và cho Việt nam vay 
vốn, quan hệ thương mại giữa hai 
nước cũng đã phát triền và kim ngạch 
trao đồi nooại thương giữa hai nước 
ngày càng tăng lên: nàầm 1961: gần I 
tý rúp; năm 1985: 1,5 tỷ rúp; 1986: 
1,6 tỷ rúp. Những mặt hàng Liên xô 
cung cấp cho Việt nam đóng vai trò 
thiết yếu đối với sản xuất và đời sống 
của nhân dân ta như : xăng dầu, sắt 
thép, phân bón, thiết bị, máy móc, 
hàng tiêu dùng và lương thực. Việt 
nam xuất sang Liên xô những sản 
phầm của nền nông nghiệp nhiệt đới 
như: cà phê, chẻ, cao su, rau qua, 
hàng mỹỸ nghệ và hàng gia công. Trong 
lĩnh vực thương mi. Liên xô cũng 
ưu tiên, giúp đỡ Việt nam rất nhiều 
vi thường thường số hàng của Liên 
xỏ đưa sang Việt nam nhiều gấp la 
số hàng Việt nam chuyền cho liên xô. 
liên xô đã cho ta vay vốn đề bù 
khoản nhập siêu đó. 


Trong thời gian vừa qua, nước ta bị 
các thế lực thủ địch thực hiện cái gọi 
là bao vây kinh tế hòng làm cho 
chúng ta sụp đồ hẳn, nhưng chúng ta 
văn đứng vững được có thề nói là 
nhờ phần lớn vào sự giúp đỡ hào hiệp 
và chí tỉnh của nhân dân Liên xô. 


Một trong những thành tựu có ý 
nghĩa quan trọng nhất và cũng thẻ 
hiện sâu sắc tỉnh hữu nghị Việt — Nỏ 
là việc Liên xÔ giúp ta đào tạo đội 
ngũ cán bộ khoa học — kỹ thuật và 
công nhân lành nghề. Trong đội ngũ 
trí thức và công nhân kỹ thuật nước 
ta có 130 000 người đã được đào tạo 
ở Liên xô, trong đó có hơn f0 tiến 


s1, gần 1000 phó tiến sĩ 20 nghìn 


người có trình độ đại học và hàng 
chục nghìn thợ có tay nghề cao. Đó là 
chưa kề hàng chục nghin người khác 
được Liên xô đào tạo ngay tại các công 
(trình mà Liên xô giúp ta xây dựng. 
Đây là vốn quý đối với đất nước ta. 
Nhiều người trong số họ hiện nay đã 
g1ữ những chức vụ cao trong bộ máy 
nhà nước, những vị trí quan trọng 
trong nền kinh tế quốc đán. Chính 
nhờ có đội ngũ này mà ta hợp tác có 
hiệu qua với Liên xô trong lĩnh vực 
khoa học — kỹ thuật, kinh tế và văn 
hóa. Ngày nay không chỉ có cán bộ, 
chuyên gia của Liên xô sang giảng dạy, 
nghiên cứu ở Việt nam, mà Liên xÔ 
cũng đã mời cán bộ Việt nam sang 
giảng đạy và nghiên cứu ở các trường 
đại học, các viện nghiên cứu của 
Liên xô. Một số nhà khoa học Việt 
nam đã được Liên xô phong danh 
hiệu giáo sư, viện sĩ, đặc biệt, đã có 
người Việt nam được tặng giải thưởng 
Lê-nin về công trình khca học nghiên 
cứu chung với các bạn đồng nghiệp 
Liên xô. Hiện nay các nhà Khoa học 
liên xô và Việt nam đang cùng nhau 
nghiên cứu nhiều đề tải quan trọng, 
từ khoa học vũ trụ đến việc chọn 
giống cây trỏng, vạt nuôi. Riêng trong 
linh vực chọn giống đã dạt được 
nhiều thành tựu quan trọng và có triên 
vọng to lớn và thiết thực. 


Hợp tác trao đôi văn hóa làm cho 
hai dân tộc hiều nhau hơn và gản gũi 
nhau hơn về tâm hồn và tỉnh cảm. 
Việc tồ chức *Những ngày văn hóa 
Liên xô ở Việt nam * và « Những ngày 
vàn hóa Việt nam ở Tiên xô b. việc 
trao đôi các đoàn nghệ thuật đi biểu 
điển đã tạo nên những ngày hội của 
nẻn nghệ thuật Liên xô và Việt nam. 
Điều đó phục vụ mục tiêu cao cá là 
khẳng định lý tướng thầm mỹ và 
những nguyên tắc nhàn đạo của nên 
văn hóa xã hội chủ nghĩa, giữ gin 
và phát triền những truyền thống 
văn hóa đân tộc tiến bộ, làm giàu 


thẻm nền văn hóa của mỗi nước. 
sc 
« 


Tiềm năng hợp tác văn hớa, khoe 
học ~ kỹ thuật giữa Việt nam và Liên 
xô rất lớn. Đề bảo đảm cho sự hợp 
tác đó phát triền sâu rộng, có hiệu 
quả thiết thực, Ủy ban liên chính phủ 
Việt — Xô về hợp tác văn hóa đã được 
thành lập vào năm 1987. 


Tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác 
giữa Việt nam ~— Liên xô vốn có truyền 
thông tốt đẹp và đã tạo nên nhiều 
thành tựu trong thời gian qua, đặc 
biệt là từ khi ký hiệp trớc hữu nghị 
và hợp tác đến nay. Điểuđó đã được 
hai đảng và hai nhà nước khẳng định. 
Nhưng trước tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới, với tỉnh thìn tháng thắn và 
thiết thực do Đại hội 27 ĐCS Liên 
xỎ và Đại hội VI DCS Việt nam tạo 
nên, chúng ta cũng đã nhìn lại một 
cách nghiêm túc và dũng cảm nhận ra 
những thiếu sót trong quá trình hợp 
tác miữa hai nước. 


Về phía Việt nam vẫn còn tâm lv 
ÿ lại, thường nặng về yêu cầu giúp 
đỡ một chiều, chưa quan tâm đúng 
mức đến nguyên tác hai bên cùng có 
lợi. Nhìn thẳng vào sự thật, thắng thắn 
công nhận những thiếu sót của minh 
và tích cực tìm cách tháo gỡ là nét 
mới trong hoạt động của chúng ta, 
Trên tỉnh thần đó. chúng ta còn nhàn 
thấy ta mặc sai lìm là yêu cầu bạn 
xây dìrng nhiều công trình quy mỏ lớn 
với tốc độ nhanh, vượt quá sức chịu 
đựng của nền kinh tế nước ta. Khi 
các công trình đó hoàn thành, ta cũng 
không sử dụng hét công suất. Trong 
trao đồi hàng hóa, ta cl:ưa giải quyết 
hợp lý cơ cấu mặt hàng nhập từ Liên 
xô, chưa chú ý đúng mức về vàt tư, 
nguyên liệu, hàng tiêu dùng, Ta sử 
đụng viện trợ của bạn còn lãng phi, 
kém hiệu quả. Mặt khác ta cũng chưa 
thực biện đầy đủ các cam kết giao 
hàng cho bạn đúng thời gian,đảm bảo 
số lượng và chất lượng. 


Đại hội VI của DCS Việt nam đã 
coi việc khắc phục những thiểu sót 


này là một nhiệm vụ chính trị. Ngày 
7-5-1987, Bọ chính trị TƯ ĐCS Việt 
nam đã có những quyết định về việo 
đồi mới và nâng cao hiệu quả sự hợp 
tác kinh tế Việt nam—Liên xô. 


Về phía Liên xô, sau Hội nghị Trung 
ương tháng 4-1985 và nhất là sau Đại 
hội 27, dưới ánh sáng của công cuộc 
cải tồ, Liên xô xem xét, phân tích, 
đánh giá một cách kỹ lường những 
hoạt động của mình tron: quan hệ 
hợp tác và giúp đỡ Việt nam. Sau hai. 
cuộc họp giữa các ban, các ngành, các 
cơ quan có quan hệ trực tiếp hav gián 
tiếp với Việt nam, Liên xô dà thẳng 
thắn công nhận những tl:iếu sót như 
sựư giúp đỡ chưa đồng họ từA dến Z; 
thiết bị, máy móc đưa sang Việt nam, 
không phải khi nào cũng là những 
thứ hiện đại, hơn nữa có những thứ 
không phủ hợp với diều kiện Việt 
nam; chưa thắng thắn sóp ý kiến 
với Việt nam về chương trình XÂY 
dựng cơ bản, về các công trình cô quy 


mô lớn; các công trình xảy dựng 
thường dứt điềm chậm v.' 
Với tỉnh thần đòi mới, sau khr 


nhận ra các thiểu sót, chúng ta đã 
nêu cao quyết tâm và phối hợp các 
nỗ lực đề khác phục, đồng thời đề- 
ra những phương hướng, những 
biện pháp và các hình thức mới đề 
nàng cao hiệu quả hợp tác. Trong 
quan hệ kinh tế Việt nam — Liên xô, 
chúng ta đã đi từ việc Liên xô viện: 
trợ cho Việt nam, đến trao đồi hàng. 
hóa hai chiều, rồi đến liên đoanh liên 
kết trên cơ sở hai bên cùng có lợi. 
Hiện nay ca ba hình thức đó đều 
đang tôn tại, nhưng rõ ràng hình thức 
liên doanh, liên kết tỏ ra có triền 
vọng to lớn nhất. Sau việc khai thác: 
đầu khi Vũng tàu, Liên xô đã liên 
doanh: với ta trong việc trồng cao §U, 
chẻ, cà phê, rau qua, rỏi đến liêm 
đoanh trong ngành đánh cá, nuôt 
Irông thủy sản, dịch vụ, v.v. 

Nói chung, hiện nay và trong tương 
lai, bên cạnh việc Liên xô giúp đỡ 


Niệt nam trong các lĩnh vực năng 
lượng, điện khí hóa, giao thông vận 
tải, cung cấp vật tư, nguyên liệu, hợp 
tác kinh tế Việt nam — Liên xô chủ 
yếu phát triền theo hướng liên kết 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, tiến hành 
chuyên môn hóa và hợp tác san 
XuẤt. xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu bao cắp, chuyên sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mở rộng 
các hình thức hợp tác ở cập nhà nước, 
cấp ngành, cấp địa phương và cấp xí 
nghiệp. Có thê tồ chức tốt hơn. hợp 
lý hơn đề việc hợp tác lao động có 
hiệu quả hơn cả về mặt kính tế lần 
xã hội. Trong tất cả các lĩnh vực hợp 
"tác phải gắn liền trách nhiệm và lợi 
ch của cả hai bên. 

Tình hữu nghị Việt nam — Liên xô, 
mà người đặt nền móng đầu tiên là 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. đã trải qua 
nhiều thập kỷ phát triền và ngày càng 
trở nên bền chặt. Chúng ta vun đắp 
và củn¿ cố mối quan hệ đó là vì lý 
tưởng, vi lợi ích và tỉnh cảm của hai 
dân tộc, vì sự phát triền của chủ nghĩa 
'xã hội. vi sự nghiệp hòa bình, an nĩnh 
và hợp tác ở châu Á— Thái bình dương 
'Yà trên toàn thế giới. Trong những 
năm qua Việt nam đã phối hợp chặt chẽ 
với Liên xô, kiên trì thái độ bình 
thường hóa quan hệ với Trung quốc. 


Từ nay về sau chúng ta cũng sẽ làm 
như vày không chỉ đối với Trung quốc 
mà cä với các nước trong khu vực châu 
Á — Thái binh dương, bởi điều đó phù 
hợp với chính sách đối ngoại yêu 
chuộng hòa bình của chúng ta, phủ 
hợp với xu thế đối thoại và hợp tác 
đang phát triền trên thế giới. 


Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt 
nam bao giờ cũng coi tỉnh đoàn kết 
và sự hợp tác toàn diện với Liên xô 
vừa là vấn đề có tính nguyên tắc. vừa 
là tình eảm cách mạng. Việt nam đã 
và đang r:: sức thúc đầy sự phát triền 
quan hệ Việt — Xô theo đường lối kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, đường lối độc lập tự chủ và 
đoàn kết quốc tế. 


Chúng ta kỷ niệm 10 năm Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác Việt nam — Liên 
xô cùng với việc nhân đàn Xô viết và 
toàn thề nhân loại tiến bộ kỷ niệm 
71 năm Cách mạng Tháng Mười. Với, 
tỉnh cảm cách mạng chân thành và 
niềm tin sâu sắc, chúng ta gửi đến 
những người cộng sản và toàn thề 
nhân dân Liên xô lời chào mừng nồng 
nhiệt nhất, chúc cho công cuộc cải tồ 
thu được những thành tựu mới, làm 
giàu mạnh thêm quê hương Cách mạng 
Tháng Mười. 


(luan hệ giữa văn nghệ và chính trị 
không phải là quan hệ giữa 
hai «bá quyền » trong xã hội 


1) người nói: gần đây trong 
đa Quá trỉnh đồi mới văn nghệ 

xuât hiện một lý luận mới? 

chứng minh rằng văn nghệ và 
chỉnh trị là hai ® bá quyền ® luôn luôn 
mâu thuẫn và xung đột nhau. Lại có 
người nói : làm gì có, đấy chẳng qua 
chỉ là một cách dùng chữ. Vậy sự thật 
là thế nào ? Hãy căn cứ vào những gi 


đã diễn ra trong đồi mới. 


Thoạt đầu là những lời phàn nàn, 
phê phán sự gò ép, trói buộc, can thiệp 
thô bạo, cấm đoán vô lý, mất dàn chủ 
trong văn nghệ, cần trở tự do sáng 
tạo và do đó hạn chế tỉnh phong phú, 
ổa dạng của nền văn nghệ mới. Tuy 
có chỗ quá lời do bực tức ấm ức láu 
ngày cần được thông cảm, sự phàn 
nàn, phê phán ấy nói chung là đúng. 
Đúng, vì nó càn thiết cho đồi mới 
(không thể đồi mới mà không phê phán 
triệt đề cái cũ sai lảm hay lỗi thời; 
hơn nữa còn phải tông kết một cách 
có hệ thống đề rút ra bài học về dân 
chủ hóa sự lãnh đạo và quản lý vún 
nghệ). Đúng, vì nó đã đâm nhìn thing 
. vào sự thạt, đánh giá công Lăng, 
khách quan nẻn văn nghệ mới : thành 
tưu to lớn song khuyết điềm sai lắm 
cũng không ít, nhất là xét từ yêu cầu 
của công cuộc đồi mới ngày nay. 


LÊ XUÂN VŨ 


Nhưng liền sau đó có sự hiền lệch. 
Một số người chỉ còn thấy có khuyết 
điềm và sai làm, trói buộc và cấm 
đoán, đánh giá nền văn nghệ cách 
mạng hầu như chẳng có gi đáng kề. 
Nào là, mấy chục năm qua còn lại vài 
truyện ngắn. Nào là hãy nói to lên, 
nói công khai một sự thật là văn học 
cách mạng ta mấy chục năm qua cên 
nghèo nàn. Nào là, đó là nền văn học 
tuyên truyền, văn chương tuyên huấn. 
Nào là, đó là giai đoạn văn học minh 
họa cần phải đọc lời ai điễu cho nó. 
Đó không phải là văn học đích thực. 
Đó là văn nghệ quan phương, văn 
chương cung đình, văn nghệ ®tao 
đàn ® ăn lương nhà nước và sáng tác 
theo “cảm hứng nhà nước °, vân vân 
và vân vân. Công chúng giật mình 
trước những lời đánh giá ngày càng 
thiên về hướng phủ nhận toàn bộ đó, 
nhất là khi biết rằng trong số những 
người quá trớn có những câyv bút vừa 
mới đày thôi, vào dịp kỷ niệm 35 năm 
rôi 10 năm văn học cách mạng, đã ca 
ngợi rất hay không chỉ mặt tư tường 
chính trị mà cả mặt đặc sắc n¡hệ 
thuật», những tác phầm * thực thụ 
nghệ thuật không gì thay thế được. 
® cá tính, phong cách nghệ thuật khác 
nhau », “nghệ thuật mới ? của nền vấn 
học cách mạng. 


Dễ dàng nhận thấy rằng sự phủ 
nhận một chiều như vậy là nhất quán 
với nguyên nhân mà một số người đã 
nêu là do lâu nay “xu hướng đồng 
nhất văn nghệ với chính trị là xu 
hướng chủ đạo, bao trùm. Chính trị cần 
tuyên truyền thi đẻ ra văn nghệ mỉnh 
họa. Văn nghệ do làm cái việc tình 
cảm hóa những nội dung chính trị nên 
không có văn nghệ lớn ® (i); là do 
« đã quá gắn với một xã hội lấy chính 
trị làm thống soái » (2). Văn nghệ cứ 
bị chính trị chi phối không * bung 
ra ® được, là do sự !ãnh đạo đối với 
văn nghệ?, do “quan hệ giữa chính 
trị và văn nghệ? (3). Cũng theo cái 
lối coi những khuyết tật, ung nhọt trên 
cơ thề con người là toàn bộ con 
người, có những tiếng kêu la rằng 
trong văn nghệ ta chỉ thấy toàn là 
canh gác, trói buộc, cấm đoán, lâu 
lâu lại nồ ra một vụ án văn chương... 
Rồi từ cái ngày hôm qua chưa hay 
bằng cái ngày hôm nay, từ cái sợ đến 
cái hèn của người cầm bút, tất cả đều 


được quy kết là do chính trị, do 


những người cầm quyền tạo ra cả! 
Thậm chí có người còn nói bừa rằng 
“lãnh đạo khinh bỶ sâu sắc văn nghệ 
si»(4), “coi văn nghệ sỉ như con 
nít Ð (5), rằng « chưa bao giờ văn nghệ 
8ï bị khinh rẻ như bây giờ ». 


Nguyên nhân đã là do chính trị 
lãnh đạo thị, theo lô gích, phải « đặt 
lại vấn đề » quan hệ giữa văn nghệ 
và chính trị theo một hướng khác, 
Thế là bắt đầu hình thành lý luận hai 
«bá quyền", Nào là “văn nghệ có 
tính độc lập với chính trị * (6). Nào 
là văn nghệ và chính trị chỉ phối 
lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau (7). 
Nào là «chính trị là vị lợi trước mắt, 
văn nghệ thì lại vô tư», «chính trị 
là pháp quyền, là cả một cơ chế quan 
phương, chính thống, trong khi đó 
nghệ thuật lại là ý thức phí quan 
phương, là sự tự ý thức của nhân 
dàn?®, * Sự đụng độ giữa ý thức nghệ 
thuật và ý thức chính trị quan phương 


vẫn tồn tại ngay trong văn nghệ 
dưới thời đảng cộng sản cầm 
quyền... » (8) v.v, : 

Người góp gió, kể góp củi và ly 
luận hai ebá quyền? văn nghệ và 
chính trị luôn luôn mâu thuẫn, xung 
đột nhau được Lã Nguyên trên Văn 
ngi:ẻ số 10-1°§8 và nhất là Lại Nguyên 
Án trên Văn nghệ số 9 (ngày 27-2-1988) 
và trên tạp chí Sóng Hương số 31 
(tháng 5 và 6-1988) trinh bày khá rõ : 
«Về thực chất, quan hệ giữa chính 
trị và văn nghệ là quan hệ giữa những 
người cầm quyền, đứng đầu quốc gia. 
lãnh đạo đất nước và những người 
sáng tạo văn nghệ, những trí thức 
sảng tác nghệ thuật. Đó cũng là quan 
hệ giữa hai loại «bá quyền” trong 
xã hội». “Bá quyền? chính trị thị 
hoặc là bác bỏ, đàn áp như nhà Tần, 
như Hit-le, hoặc là ưu ái, bảo trợ mà 
mức cao nhất là đẻ ra văn nghệ quan 
phương, kiều «tao đàn ® của Lê Thánh 
Tông. Văn nghệ quan phương đó, theo 
Lại Nguyên Ân, là đồng nghĩa với văn 
nghệ chính thống của một xã hội, là 
thứ văn nghệ *bao giờ cũng phục 
tùng, phục vụ những nền tẳng, những 
yêu cầu của việc xây dựng và củng 
cố chế độ ấy *; nhưng văn nghệ quan 
phương lại không phải là nghệ thuật 
chân chính, Nó «khó mà có giá trị 
cao, vÌ nó gắn với «cảm hứng nhà 
nước », “điển đạt tư tưởng của nhà 
nước nhằm bảo vệ lợi ích của nhà 
nước. Trong khi đó, nghệ thuật chân 
chính phải phát ngôn ý thức nhân dản, 


(1) Nguyễn Đăng Mạnh: « Phê bình văn 
học trong tình hình mới ®, Văn nghệ số ra 
ngày 29-8-1987 và Văn nghệ số 9-1988: thảo 
luận œ« bản tròn », 

(2) Ngô Thảo : 
luận « bản tròn ®, 

(3) Lẻ Ngọc Trà: Văn nghệ số 20-193. 

(4), (5) Nguyên Đăng Vạnh : Van nghệ số 
42-1987 và Văn nghệ số ra ngày 29-R- 1967, 

(6) Hồ Ngọc: Văn nghệ số 47, 4R-10K7, 

(7) Nguyên Văn lạnh: Văn nghệ số 19- 
19&4&. 

(À) LÄ Nguyên : 
luận « bàn tròn ®%,„„ 


Văn nghệ Số 10-1988 : thảo 


Van nghệ số 10-1983: thảo 


ý thức thòi đại. Những nh sĩ trung 
bình có thề sống yên ôn trong ý thức 
quan phương, còn những nghệ sĩ lớn 
lao giờ cũng phải bung ra» khỏi ý 
thức ấy». Xưa đã vạy, nay cùng 
cháng khác bao nhiều, nhất là khi Ở 
Việt nam ta * đã biến văn nghệ sĩ thành 
cán bỏ nhà nước, thành viên chức ăn 
hrong đề làm văn nghệ — một. tỉnh 
trạng nà núá “tao đàn » của văn nghệ 
quan phương (9) Thực tế là “chính 
các đăng cầm quyền cùng phạm không 
ít sai làm trong đường lốin, “đã 
có không Ít bất đồng này sinh 
trong quan hệ giữa đăng câm quyền 
với văn nghệ sĩ, trí thức ở Hung- 
ga-ri, Ba lan, Tiệp khác, Liên xò 
nữa »... 

[ý luận bai ebá quyền » văn nghệ 
và chính trị thực chất là máu thuần, 
xunø đội piũa nhà cầm (quyền VỚI Văn 
nghệ sĩ rày còn được tuần bào Van 
mg hệ quan tâm liền trong Đai số 
kép 29-30 và 30-31 bàng cách lưu ý 
sạn đọc về cách đọc và hiểu truyện 
ngắn Wdng lứa song song VỚI việc cho 
đãng truyện ngắn ham tiết, ® Trong 
nhiều ý nghĩa dồn nén vào một truyện 
nàn hàm súc có thể tím thầy phép số 
sinh nhà chính trị và nghệ sĩ về tầm 
nhìn, tầm suy nghĩ, về lòng tốt, tư duy 
chính trị và tư duy nghệ thuật, về vai 
trò tác động của từng kiêu nhân vật 
đó trong đời sống xã hội, lịch sử, và 
từ đó là mối quan hệ giữa nhà chính 
Irị và nghệ sĩ. *(cOng không coi 
Nguyễn Du ra gỉ, hoặc có thể ông coi 
Nguyễn ai là một con ngựa giống ĐỐI 
trone cá đàn ngựa, lợn, bò, gà mà ông 
chân đát Ð — thông qua cách nhìn nhận 
của Gia Long về Nguyễn Du, ta thấy 
phần nào địa vị người nghệ sĩ dưới 
con mắt nhà chính trị trong quá khứ), 
Cái quan hệ người chăn đaát và đàn gia 
sức đó trong truyện ngàn Vàng lửa 
túy có được lây hại trong truyện neĩìn 
Phàm Tiết, (e va gà, vua VỊ ®), nhưng 
ở P/đmn ĐiÖ! môi quan hệ giữa nahệ sĩ 
và nhà chính trị, giữa cái đẹp và 
quyền re đã đảo ngược : nhà chính trì 


tiến bộ hay phản động. Quang Trung 
hay Gia Long cũng đều cạn hẹp, tầm 
thường. đê tiện, đều thèm muốn bần 
than trước cái đẹp nhưng không sao 
chỉih phục nòi cái đẹp, mà trái lại đều 
bị cái dẹp làm cho xây xầm mặt này, 
chết khỏng nhấm mắt, thậm chí thứ 
nước thải của nó cũng khiến cho bậc 
để vương phải thở dài, ngã quay ra 
đặt, ngất lịm đi... Không chỉ bôi nhọ 
anh hùng đân tóc Quang Trung. truyện 
ngắn /hƑậm tiết còn có một tầng « Ý 
nghĩa dón nén » lại như vậy đó ? 


* 


Rõ ràng là đã có một lý luận « hai 
bá quyền ® văn nghệ và chính trị, 
nhưng tỏi nghĩ rằng những đồng chí 
dựng lên lý luận ấy có lẽ cũng xuất 
phát từ thiện ý và nhiệt tâm muốn 
® dàn chú hóa » nền văn nghệ ta. Ở 
đày, không nên có sự suy điễn chỗ 
quan và cũng đừng ai lái vấn đề sang 
một phía khác như kiều mẫy người 
Mỹ hỏi nhà văn Lẻ Lựu: * bây giờ 
nói sự thạt công khai, thì ra văn nghệ 
các anh trước đây nói đối ? Nay nói 
phải cởi trói, vậy ai đã trỏi các anh ?®. 
Không, chúng ta coi việc công khai bày 
tỏ ý kiến của mình và thảo luận đàn 
chủ là một thành tru của đồi mới. 
Chúng ta tin rằng những đồng chí 
đựng lên lý luận « bai bá quyền ® chỉ 
muốn nhanh chóng đồi mới, đã thẳng 
thắn nói lên ý kiến của mình — và 
chúng ta tôn trọng quyền đân chủ đó 
của các đồng chí Ấyv— nên về mặt trí 
thức khoa học còn chưa kịp chú ý đến 
những thiếu hụt, sai sót và về mặt 
phương pháp đã chủ trương « hò hét, 
miệm chú đề lấy đà »s. sau đó cứ lệch 
đần, cộng thêm một chút bực bỏi cả 
nhàn, đi đến cực đoan trong đánh giá 
cũng như trong truy cứu nguyên nhân. 
Chàng hạn, chẳng phải là trong văn 
nghệ ta không có mình họa dấu rằng 


(9) an nghệ số 9-1988. 


_ minh họa cũng có ba bảy đường, không 
phải là không có sự đồnz nhất văn 
nghệ và chính trị ở mức độ nào 
đó v.v. nhưng lại bơm to lên thành 
nên văn nuhệ quan phương, « tao đàn?. 
coi sự đồng nhất văn nzhệ và chính 
trị là xu hướng bao trùm, văn học ta 
chỉ lÀ văn học tuyên truyền. thấp. 
không phái là văn học nghệ thuậtv.v. 
đề đặt thành vấn đề # mâu thuận nội 
tại › và “xung đột nội tại » của quan 
hệ vĩ nghệ và chính trị, e€bá quyền? 
văn nghệ và bá quyền ® chính trị... 

Nhưng dù sao thì lý luận « lai bá 
quyền » cũng đã xuất hiện, và chúng 
ta không thê chấp nhận nó được. Phê 
phán và khắc phục sự đồng nhất văn 
nghệ với chính trị là đúnơ, nhưng 
tronz xã hội có giai cấp không thê 
tách văn nghệ ra khỏi chính trị, eoi 
văn nghệ là vô tư, độc lập với chính 
trị. đứng trên hay đứng ngoài chính 
trị. 


Chính trị là quan hệ giữa các giai 
cấp, các dân tộc, các quốc gia. Nói 
đến chính trị là nói đến các tư tưởng 
chính trị, đến chế độ nhà nước, đến 
hoạt động của .các gia? cấp, đảng phái, 
các tạp đoàn xã hội v.v. Chính trị 
phản ánh trực tiếp và gắn chặt với 
cơ sở kinh tế, với lợi ích căn bản của 
CÁC giai cấp, nên nó có sức mình 
chỉ phối mọi mặt đời sống tính thần 
của xã hỏi. Văn nghệ cũng như tắt ca 
mọi hình thái ý thức xã hội khác hợp 
thành đời sống tỉnh thần của xã hội 
đều phát triển dưới tác động lãnh đạo 
và hướng dân của chỉnh trị. Đương 
nhiên văn nghệ cũng “tác động trở 
lại kinh tế và chính trị, nhiều khi với 
một sức mạnh phí thường s(1) nhưng 
nó không thê đứng ngoài mà phải ở 
qtronzø kính tế và chỉnh trị» (I1), 
bao giờ cũnz biều hiện một ý thức 
chính trị nhất định. 


Trong xã hội có giai cấp, giai cấp 
thống trị tö chức bộ máy quyền lực 
nhà nước đẻ thực hiện những tư 
tưởng chính trị của nó, cũng tức là 


quản lý đất nước theo đường lôi, chính: 
sách, cương lĩnh chỉnh trị của nó. Văn. 
nghệ thông trị tronsa xã hội do đó: 
c¡ng là văn nehệ của giai cấp thông 
trị, cở trong chính trị » của giải cáp 
thống trị. Nó là văn nghệ chính thông 
của xã hỏi, thỉ đi nhiên là nó thống 
nhật với chính trị của giai cấp thông 
trị rồi. Dù có tách ra làm văn ngi}ệ 
chính thống tức văn nghệ quan phương 
và văn nghệ hợp pháp thì ngay cá 
văn nghệ hợp pháp cũng vẫn là «ở 
trong chính trịo của giai cấp thống 
trị, khách quan văn là phù hợp với 
chính trị của giai cấp thống trị. Cho 
nên, văn nghệ chính thống của một 
xã hội dù mang nhiều màu sắc và ở 
những mức độ khác nÌau bao giờ 
cũng phục tùng, phục Vụ việc xây 
dựng, bảo vệ và củng cỗ xã hội äy.. 
Chỉ có văn nghệ không chính thông: 
tức văn nghệ của những giai cấp bi 
trị, của những ai không tán thành và 
chống lại chẻ độ xã hội đó— kề ca của. 
những người từ giai cấp thống trị, từ 
nén văn nghệ chính thống phản hóa: 
ra vào lúc chè độ xã hội đó thoái hóa, 
su tần "mới mâu thuận và xung (lót 
thường xuyên, làu dài với chính trị 
của giai cắp thông trị cầm quyền, Đó 
Không phải là màu thuận và xung đói 
giữa hai “bá quyền * văn nghệ và 
chính trị mà là giữa những thứ chính: 
trị phần ảnh những lợi ích khác nhau. 
Chính Lại Nguyên Ấn cũng đã nói rõ 
trên Sóng hương SsỐ 31: «Trong lịch 
sử nếu đã có trường hợp những nghệ 
sĩ tuyên bố từ chối chính trị thi thực 
chàt đó không phải là sự quay lưng 
lại chính trị nói chung, mà là sự từ 
chối coinh trị của những người càm 
quyền eụ thẻ *, 

Rõ ràng là không thề có sự đối 
nghịch giữa một bên là «bá quyền s 
văn nghệ nói chúng và bên kia là “lá 


(10) Trường Chính : Ứề căn h2a tả nghệ 
thuật, Nxh Văn học, Hà nội, 9A5, tấp T, tràn 

(11) Hồ Chì Miah : FỨà cáng tác o1n hóa tán 
nghệ. Nxb Stưr thất, Hà nội 1971, tr. 20 


quyền » chính trị nói chung. Chỉ có sự 
đối nghịch giữa một thứ văn nghệ cụ 
thề biều hiện một chính trị cụ thê 
với một chính trị cụ thê khác. Không 
phải mỗi nhà chính trị đều có ý thức 
nghệ thuật, nhưng mỗi nhà nghệ thuật 
đủ tự giác hay không đều bị một ý 
thức chính trị nhất định chỉ phối. 


Dựng lên sự đối nghịch giữa văn 
nghệ và chính trị, lý luận “hai bá 
quyền ? đã giải thích rằng chính trị là 
“một cơ chế quan phương, chỉnh 
thống" còn “nghệ thuật lại là ý thức 
phi quan phương, “là sự tự ý thức 
của nhân dân». Điều đó phải chăng 
cũng cónghĩa là: I) Cái gỉ gắn với chính 
trị. thì không phải là nghệ thuật ; hoặc 
+) văn nghệ chính thống phục vụ việc 
xây dựng và củng cố chế độ xã hội 
đương thời là văn nghệ quan phương, 
không phải là nghệ thuật cbân chính, 
nó «khó mà có được giá trị cao s2 
Nều thế thị lịch sử văn nghệ hay 
nói hẹp hơn, lịch sử văn học nước 
nhà và đông, tây, kim, cồ sẽ còn lại 
những gì? Phải vứt bỏ tất cả Cáo, 
Iịch, Văn thơ Lý Trần, Nguyễn Trãi, 
Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiều, Bà 
huyện Thanh quan v.v.?Vân nghà 
chinh thống của một triều đại phong 
kiến đang lên, văn nghệ tư sản thế kỷ 
18, 19, v.v. đều không phải là nghệ 
thuật chân chính ? Hệ ca tụng thì đều 
là # tao đàn ®,là «nghệ sĩ trung bình ® 
bị trói buộc trong ý thức quan phương, 
không *phát ngôn được ý thức 
nhân đân, ý thức thời đại»? Và văn 
- nghệ sĩ trong các nên văn nghệ chính 
thống đều là thàn phận “con hát cùng 
đỉnh »ca? 


Nhưng cái đích của lý luận hai “bá 
quyền » văn nghệ và chính trị không 
phải là đề giải thích lịch sử mà là 
nhằm vào hiện tại, đi nhiên. Sau khi 
nêu lên kinh nehiệm lịch sử I2 nếu 
không phải là nghệ sĩ trung bình thị 
phải «bung ra» khỏi ý thức quan 


phương và nền văn nghệ quan phương, 


từ chối chính trí cúa những người 


— 
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cầm quyền cụ thê. đẻ « phát ngôn cho 
ý thức nhân dàn.ý thức thời đại?. 
“diễn đạt nhu cầu phát triền con 
người và xã hội cao nhất của thời đại 
và dân tộc”, nó khẳng định rằng «quan 
hệ chứa đựng khả năng nảy sinh mâu 
thuần và xung đột giữa người cầm 
quyền và giới trí thức sáng tạo nuhà 
thuật, khoa học, nguy cơ hình thành 
một loại văn nghệ quan phương kh¿ng 
phải đã hoàn toàn mất ý nghĩa ở 
những nơi mà đảng cộng sản cầm 
quyền, bắt tay vào cải tạo xã hội và 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ›s 
(Sóng Hưong số 31, tr. 51). Đồng thời 
nó lại nhận định rằng nền văn nghệ 
cách mạng nước ta cũng ở vào * một 
tình trạng na ná etao đàn? của văn 
nghệ quan p:hương », e lãnh đạo khinh 
bí sâu sắc văn nghệ sĩ ®, # coi văn nghệ 
sĩ như con niL®, Đúng là chúng ta 
đang đấu tranh xóa bỏ cơ chế quan 
Hhêu bao cấp trong nhà nước ta. Cũng 
đúng là tần nghệ ta còn có bệnh 
âu trĩ, công thức, sơ lược, mình 
họa v.v. cần khắc phục. Nhưng chẳng 
lẽ nhà nước ta và nhân đân ta, văn 
nghệ ta và nhân đản ta ngày nay văn 
ở thế lưỡng lập theo kiều hai * bá 
quyền» văn nghệ và chính trị luôn 
luôn mâu thuản và xung đột nhau? 
Chẳng lẽ nhà nước ta không phải là 
nhà nước nhân dân, văn nghệ ta chỉ 
là “tao đàn? của văn nghệ quan 
phương « không phát ngôn cho ý thức 
nhân đân, cho sự tự ý thức của lịch 
sử? ?Chẳng lẽ mãy chục năm qua. 


„ nhân đân ta, yăn nghệ sĩ ta tốn hao 


xương máu, công hiến bao trí tuệ và 
tài năng, tâm huyết vò ích ư? Chẳng 
lẽ trong thời đại mới, vân đối lập nhà 
nước với nhân đàn, đối lập nền văn 
nghệ cách mạng đã có với một nền 
“Kvăn nghệ chân chính » nào đó, hoặc 
phủ nhận nên văn nghệ cách: mạng 
hiện có đề đi tìm một nền « văn nghề 
chân chính» nào đó 9 

Lý luận hai @bá quyền» văn nghề 
và chính trị đặt câu hồi:w@Nếu như 
một nghệ sĩ (lớn hoặc chưa được c0i 


là lớn) không đồng ý với đẳng cầm 
quyền thì sẽ phải xử sự ra sao đề đẫm 
bảo tự do sáng tác, tự do công bố tác 
phầm ?Làm sao đề hảu như không 
còn baơ giờ trót trù dập một ai đó đề 
rồi về sau lại phải khôi phục ?». Lần 
đầu, lý luận ấy tự giải đấp mà 
vn như không : “Câu trả lời tất 
nhiên nằm ở chỗ « dân chủ hóa ® 
nhưng... * (I2). Lần sau, trên Sỏng 
Hương số 31, lý luận ấy đã đưa ra 
mấy giải pháp cụ thề như quyền tự 
quản của các hội văn học nghệ thuật, 
chính sách đối với văn nghệ sĩ có tài. 
Đó là những kiến giải theo hướng đúng 
đấn. đáng hoan nghênh. Nhưng, như 
thể là « dân chủ hóa ? dứt khoát phải 
là dàn chủ hóa » ở trong chính 
trị của ta, ở trong nền văn nghệ chính 
thống của ta hôm nay. Nếu vẫn coi là 
có hai « bá quyền? trong xã hội. mà 
văn nghệ thi đòi độc lập với chính trị, 
bung ra khỏi ý thức quan phương của 
nhà nước ta, khỏi nền vấn nghệ cách 
mạng ta bị coi là quan phương na ná 
f tao đàn ®,.. thi quả là không biết « dân 
chủ hóa » như thế nào! Phải chàng vì 
vậy mà có người đã mách nước một 
cách lấp lửng rằng : * nói đến sự lãnh 
đạo trong giới nhà văn... không phải là 
nói đến việc lãnh đạo tư tưởng sáng 
tác... Sáng tác là công việc của từng 
người, nó rất tự do, nên lãnh đạo dù 
cao nhất của Hội cũng không thề 
« quản lý »... " Không thề ra lệnh, gò ép 
văn nghệ sĩ viết cái này hay cái khác, 
thế này hay thế khác, nhưng chẳng lẽ 
dân chủ là không cần lãnh đạo gì cả 
sao ? 


Lý luận hai * bá quyền ® văn nghệ 
và chính trị luên luôn mâu thuẫn và 
xung đột nhau thật ra không đáng là 
một lý luận. bởi tự nó đã mâu thuẫn 
với nó. Nhưng đề né khỏi làm rối 


công cuộc đồi mới văn nghệ trong sự 
nghiệp đồi mới đất nước ta, cũng cần 
nhắc lại điều không mới này : không 
hình thái tư tưởng nào có thề thay thế 
được văn nghệ, nhưng văn nghệ không 
phải là một “bá quyền », trí thức văn 
nghệ sĩ không phải là một lực lượt, 
xã hội độc lập với chính trị. Chỉ cs 
những chính trị khác nhau tranh giành 
quyền lực mượn sức mạnh của văn 
nghệ, văn nghệ không nên tự huyễn 
hoặc mình là độc lập với chính t¿¡ lả 
có mục đích chính trị tự thân. 


Đúng là chúng ta chưa thzy hết và 
chưa quan tâm đầy đủ đến téc động 


. trở lại của văn nghệ đối với chính trị. 


Trong quá trình phát triền của văn 
nghệ «ở trong chính trị? của !a cũng 
đã và văn có thề sẽ còn có những chỗ 
trục trặc, bất đồng, không thông suốt 
với nhau, nhưng nguyên nhân không 
phải là ® bá quyền ?® văn nghệ đối lập 
với * bá quyền » chỉnh trị, là văn nghệ 
cao rộng, chính trị cạn hẹp. Nguyên 
nhân thường thấy ở ta là do khác 
nhau về trình độ hiều biết tình hình 
chính trị -xä hội. về các công việc 
quản lý đất nước, do một số nhà chính 
trị không thấy rõ văn nghệ có đối 
tượng và hình thức phản ánh đặc trưng 
của nó, do cơ chế điều hành quan liêu 
mệnh lệnh, theo xu hướng * nhà nước 
hóa », v.v. Trong khi chính trị phản 
ánh quan hệ giữa các giai cấp, các 
đân tộc, các nhà nước bảng sắc tư 
tưởng chính trị thì văn nghệ phản ánh 
toàn bộ cuộc sống và con người trong 
cuộc sống đó bàng các hình tượng nghệ 
thuật, nó có chức năng xã hội và quy 


- luật phát triền đặc thù của nó. Chính 


là ở điềm này dễ phát sinh nhiều bất 
đồng và mâu thuẫn nhất. Muối. siải 
quyết hoặc tránh được những "bất 
đồng và mâu thuẫn giữa văn nghệ sĩ 
và cán bộ lãnh đạo văn nghệ thì một 
mặt phải nâng cao trình độ hiều biết 


(Xem tiếp trang 1?) 


(12) Lại Nguyên An : Vến nghệ "số 9-1988, 
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Nghiên cứu 
—= Trao đài 


eNÑghiên cứu 


"Về giá chuần thóc gạo 


Ví BC Ừ nhiều năm nay, giá cả nói 
j ` chung, giả cả thóc gạo nói 
riêng trong ca nước thường 
xuyên biến động theo hướng 
tăng lên, tàng lên mãi! Đặc biệt từ 
cuối tháng 9-1985 đến nay sự biến 
động đó diễn ra cảng dữ dội hơn. Chì 
nói riêng về giá gạo do nhà nước 
chỉ đao và quản lý, sau 3d tháng 
(10-1985 — 5-1988) đã táng gấp öU lần 
(từ 5 đ/kg lên 400 đồng). 

Giá cả thóc gạo tăng, dẫn đến giá 
cả mọi hàng hóa khác tăng theo, vì 
thóc gạo là nhu yếu phầm số một, giá 
cả thóc gao là cơ sở chủ yếu của mọi 
hao phi lao động xã hội cần thiết tạo 
nén giá trị bảng hóa. 

Giá cả hàng hóa, nhất là giá thóc 
gao tăng nhanh có thể có nhiều 
nguyên nhân, trong đó có nguyên 
nhân cung và cầu vẻ thóc gạo ngày 
càng mất cần đối nghiềm trọng. Nguồn 
gốc sâu xa của sự mất cân đõi này 
chính là việc xây dựng và xác lập 
giá thu mua thóc gạo của nhà nước 
trước đây sai về nguyên lý và trái về 
quy luật, tức là theo quan điềm giả 
cả sán xuất bình quân của phần lớn 
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TRẦN PHỤNG + 


các tỉnh thuậc đồng bằng Bác bộ (nơi 
cung ứng tuyệt đại bộ phận lương 
thực hàng hóa cho nhu cầu teàn miền 
Bắc lúc báy giờ). VÌ giá cả sản xuất 
được tính bình quân, nên trong nông 
nguiệp, có nơi nông dân lãi nhiều. có. 
nơi lãi ít, hoặc không có lãi, thậm 
chí còn bị lỗ và phải chuyền từ trồng 
lúa sang trỏng cây công nghiệp, 
rau, màu ... (họ chỉ sản xuất thóc gạo 
ở mức đủ ăn mà thôi). Do đó cung ~ 
cầu về lương thực ngày càng cách 
xa nhau, càng đầy giá cả thóc gạo 
trên thị trường tự do tăng lên, khiến 
cho nông dân ở những vùng ruộng đất 
tốt và trung bình cảm thấy bị thiệt 
khi phải bàn lương thực cho nhà nước 
theo giá chỉ đạo nói trên (mặc dù nếu 
so với chỉ phí sản xuất thực tế đã bỏ 
ra, thì họ đã có lãi, thậm chi còn 
được lãi lớn). Về phần minh, đề thu 
mua và nắm cho được lương thực 
mà chủ yếu là thóc gạo, nhà nước đã 
phải «động viên chính trị liên tục °. 
mặt khác ra sức bao vây, cấm ngặt 
việc tự do lưu thông thóc gạo giữa 


« Chuyên viên kinh tế 


các vùng, các miền. Cuối cùng nhà 
nước sử đụng chính sách « đối lưu hai 
chiều » cho nông dân bằng nguồn hàng 
công nghệ phầm và vật tư nông 
nghiệp rất hạn chế mà nhà nước có 
trong tay. Từ sự bị động này dắn tới 
sự bị dòng khác, cung cầu càng trở 
nên mất cân đối, thị trường càng trở 
nên lộn xôn, Hàng hóa nơi thiếu 
cảng thiếu, nơi thừa càng thừa, 
xà đã xuất hiện một số người trong 
đó có cả nông dân và cần bộ chuyên 
mua đi bán lại đề ăn chênh lệch giá. 
Thế nhưng tình hình đó dã không 
lược các cơ quan có trách nhiệm chủ 
ý nghiên cứu, nhằu: điều chỉnh những 
chỏ làm trái quy luật trong việc xây 
dựng, xác lập hệ thống giá chỉ đạo. 

Gãn đày hệ ti:ống giá chỉ đạo thu 
mua thốc gạo đã được diều chỉnh 
bằng biện pháp phân vùng định gia. 
Với biện pháp này, trong cả nước 
đã hình thành Í vùng với 4 mức giá 
e«u thể cao thấp khác nhau: các tỉnh 
Nam bộ cũ (mức giá thấp niấU; các 
tỉnh vàng đồr+z bằng sông Hồng (mức 
thử hai); các tỉnh duyên hải miền 
Trung (nức thứ ba); các tỉnh Tây 
nguyên và mền núi phía Bắc (mức 
gia cao nhất). 

Thưc tiễn cho thấy: biên pháp 
phân vùng đị:h giá thủ mua không 
trhững không khắc phục được những 
mâu thuẫn, bất hợp lý vốn có trong 
«hinh sách ®*giá cả sản xuất bình 
quản ® mà còn làm trăm trọng thêm 
tình hinh. 

l — Việc phàn vùng đề định giá 
thóc bình quàn cho cả vùng đã không 
làm giảm bớt sự chênh lệnh bàt hợp 
lý giữa giá cá sản xuất cá biệt của 
những ruộng đất tốt và trung bình 
với giá cả sản xuất chung được 
quyết định bởi những chỉ phí đã bỏ 
ra đề sản xuất trên những ruộng đất 
xắu nhất, có điều kiện canh tác bắt 
lợi nhãt: mà còn làm nảy sinh nhiêu 
bái hợp lý mới do có sự chênh lệch 
qđqmới về giá cả thu mua thóc gạo giữa 
«.aAc vùng. 


Chẳng hạn, dù cho nhà nước có mưa 
thóc của nông dân các tỉnh thuộc Nam 
bộ cũ với bất cứ giá nào (giá thống 
nhất trong cả nước hay giá theo 
vàng), thị thu nhập bình quân tính 
trên đơn vị điện tích (bằng tiền và 
hiện vật) của nông dân đặc khu Vũng 
tàu — Côn đảo cũng chỉ bằng 48,5% 
mức thu nhập bình quân của toàn 
vùng. TÍỉah Sông bé, tý lệ này khoảng 
§9X; tỉih Tây nịnh 72X: tỉnh Minh 
hải cũng chỉ mới khoảng 85%. Nếu so 
với Tiên siang là tỉnh có mức năng suắt 
bì nhquàn cao nhấttoàn vùng,Phỉ những 
tỷ lệ nói trên còn thấp hơn nữa. (Đặc 
khu Vũng tàu — Côn đảo chỉ có 26%, 
Sông bé chỉ 51%. Tày ninh 53% và 
Minh hải 653). Sự chênh lệch bất hợp 
lý này khônz phải do giá cả mà là do 
có sự chênh lệch về độ phì nhiêu tự 
nhiên của ruộng đất giữa các tỉnh 
(rong vũng, và cả trong phạm vi từng 
tỉnh, từng huyện, thậm chí từng xã, 
từng hợp tác xã ! Như vậy là do đồng 
ruộng Việt nam có cắu tạo không 
đồng đều. khòng bằng phẳng. 
cao thấp khác nhau; có nơi chỉ cấy 
được lúa nước, có nơi chỉ chuyẻn 
trồng màu hoặc các cây sống trên cạn; 
nên độ màu mỡ tự nhiên của ruộng 
đắt cũng khác nhau. Mặt khác, độ phi 
tự nhiên của ruộng đất là một vếu 
tố tồn tại khách quan dưởi chủ nghĩa 
tư bản cũng như chủ nghĩa xã hội. Do 
vảy, việc điều chỉnh giá củ theo vùng 
là chưa hợp lý. Quan hệ sản xuất xã 
hỏi chủ nghĩa dù có tru việt, huy động 
được Itrc lượng toàn đản ra sức cải tạo, 
bồi đưỡng đất thì cũng chỉ có thề làm 
cho sự chênh lệch vẻ đỏ phì tự nhiên 
của rung đãi giữ nguyên hoặc thay đồi 
ít nhiều chứ không thể xóa bỏ hoàn 
toàn được Ơ Nam bộ có nhiều điều 
kiện thuận lợi và sản xuất hàng hóa 
trong nông nghiệp đã phát triền sớm 
và mạnh hơn nhiều nơi khác, nhưng 
cũng không phải vì thế mà sự chẻnh 
lệch về độ phi tự nhiên của ruộng đất 
ở đây đã bị xóa bỏ! Theo số liệu 1985 
của Hộ tài chính thÌ năng suất tư nhiên 


) 


trung bình của các tỉnh Nam bộ cũ 
vẫn có sự chênh lệch nhau quá lớn: 
Điìịc khu Vũng tàu — Côn đảe có năng 
suất thấp nhất: 1360 kg/he, Sông lé 
1928 kg/ha, Tây ninh 2021 kg/ha. Minh 
hải (tồng điện tích canh tác có trên 
230008 hat hằng năm sản xuất gần 
#(;0 000 tấn thóc che xã hội) 2568 kg/ha. 
Những tĩnh có năng suất cao như Cửu 
long, An giang trên 3060 kgz/ha, Hậu 
gian, Bến tre trên 3160 kgiha. đặc 
biệt Tiền giang cao nhất là 3759 kg/ha. 
Bình quân chung toàn vùng là 278; 
kợgíha.  _ 

bây mới ch tỉnh trong phạm vi nội 
bò vùng. Giờ đây de có sự phân vùng 
định giá khác n'au nên sự chênh lệch 
b¿t hợp lý treng thu nhập bình quản 
giữa các vùng lại càng cách xa nhau, 
pguyên tắc cêng bằng xã hội bị vi 
phạm năng nề hơn trước. Chẳng hạn, 
nếu chỉ dựa vào độ phi tự nhiên của 
ruộng đãi không thôi, thị năng suất 
binh quản/ha của đặc khu Vũng tàu — 
Côn đảo chỉ mới bằng 46,8X vùng 
đuyên hải miền Trung. Nếu tính thêm 
yếu tố giá vùng này cao hơn vùng 
Nam bộ thì tỷ lệ đó còn 39ÃX !Cũng 
với cách so sánh đó tỉnh Sông bé từ 
chỏ 66,4% nay chỉ còn 55,3X, tỉnh 
Tây ninh 69.6X nay còn 58% ;tỉnh 
Minh hải 81,5% nay còn xấp xỈ 68%. 
Thật khó hiều và cũng khó giải thích: 
tai sao năng suất tự nhiên trung bình 
của vùng duyên hải miền Trung (từ 
Quảng nam— Đà nẵng tới Thuận hải) 
là 2902 kg/ha, cao hơn vùng các tỉnh 
Nam bộ cũ (chỉ có 3787 kgơ/ha) mà lại 
được nhà nước mua với giá cao hơn ? 


2— Việc phân vùng đề định giá thóc 
bình quân cho cả vùng chỉ là sự lắp 
lại quan điềm “giá cả sản xuất bình 
quân * được giới hạn trong phạm vi 
vùng và đã vô tỉnh phá vỡ tính thống 
nhất của nền kinh tế mới 
phục sau 1975. 


Giờ đây. việc phân chia cả nước 
thành 4 vùng với 4 mức giá thóc khác 
nhau đã làm nảy sinh 4 hệ thống giá, 
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được khôi - 


4 hệ thống thị trường khác nhau, ở 
cạnh nhau, hoạt động xen kẽ, tác động 
qua lại, vừa tự do, vừa bị ràng buộc 
bởi những quan hệ kinh tế, chính trị, 
xã hội, quốc phòng của miột nền kinh 
tế lhếng nhất, một dàn tộc và một 
quốc gia thống nhất. Tinh hình này 
vừa có mâu thuẫn. vủa là nguy ên nhân 
của mọi sự rắc rối, lộn xộn, thiếu ồn 
định trong sản xuất và lưu thẻng hàng 
hóa, trong việc vận dụng các quy luật 
kinh tế và sử dụng các đòn bảy kinh 
tê... cũng như trong đi lại và sinh hoạt 
của dân cư. Có thề nói, hơn 40 năm 
qua chưa lúc nào nền kinh tế của đất 
nước lại lộn xộn, mất trật tự, hỗn loạn 
như những năm: gìn dây. Tầng lớp con 
buôn mới đi tìm chênh lệch giá phát 
triền. Tỉnh trạng ngăn sôr g cấm chợ 
với sự ra đời hệ thống trạm gác liên 
tỉnh, liên vùng, nội tỉnh, nội huyện 
dày đặc cũng phát triền cùng với sự 
tăng cường đội ngũ thuế vụ, quản lý 
thị trường, công an kinh tế, cảnh sát 
giao thông. Tiêu cực xã hội, tỉnh trạng 
ăn hối lộ, móc ngoặc, ăn cắp của công 
dưới mọi hình thức kề cả tỉnh trạng 
thoái hóa biến chất trong một số cán 
bộ đảng viên (nhất là trong đội ngũ 
quản lý thị trường, thuế vụ, công an, 
lái xe...) phát triền tới mức trầm trọng. 
Tỉnh hinh này phải chăng có nguyên 
nhân sâu xa, cơ bản tử những sai lầm 
về giá, mà chủ yếu và trước hết là giá 
cả thóc gạo đo nhà nước đặt ra chưa 
phủ hợp như đã phân tích ở trên, 

Giá cả là một quan hệ xã hội tồng 
hợp. Việc xày dựng và xác lập một hệ 
thống giá chỉ đạo của nhà nước dúng 
hay sai, có đầy đủ hay eòn thiếu căn 
cứ khoa học, đều tác động trực tiếp 
đến toàn bộ quá trinh tải sản xuất xi 
hội ; đến tất cả các ngành, các cấp; 
đến toàn xã hội cũng như đến 
từng người. 

Một hệ thống giá phải có một mặt 
bằng và tất vếu phải có một giá chuần 
duy nhất và thòng nhất cho cả nước, 
nếu không, nền kinh tế sẽ trở nên hỗn 
loạn, mất trật tự 
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Nghị quyết Hội nghị lần thé 8§BCHTƯĐ 
(khóa V)đã xác định phải lấy giá thóc 
đề làm giá chuần, làm *mặt bằng che 
cả hệ thống giá chỉđạo của nhà nước. 
Điều đó là đúng đắn và có căn cứ khoa 
học vững chắc. Bởi vì, đối với nhân 
đân Việt nam thóc gạo bao giờ cũng là 
nhu cầu số một ;hàng hóa thóc gạo 
luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong 
tồng lượng hàng hóa trên thị trường 
cả về giá trị và hiện vật. Do đó, việc 
tăng hay giảm số lượng và giá cả 
hàng hóa thóc gạo trên thị trường là 
khởi điềm của mọi sự biến động trong 
nền kinh tế, trong cuộc sống hàng 
ngày của toàn xã hội cũng như của môi 
gia đình. Nhưng nghị quyết chưa xác 
định rõ giá chuần đé là giá nào, là 
“gi cả sản xuất bình quân? như 


trước đã vận dụng, hay là «gia 
cả sản xuất của loại ruộng dát 


xấu nhất, không đem lại địa tô” mà 
Mác đã chỉ rõ. Nghị quyết 2 và 3 của 
BCITTUĐ (khóa VŨ) gản đây cũng chua 
xác định miột cách chính xác và cụ 
thề giá chuẩân thóc gạo, mà văn còn 
chúng chúng : phải đảm bảo cho nông 
đán có lãi từ 30 đến 40%, riêng thóc 
phải 40%. Người ta không hiểu lãi 30— 
40% trêu cái gi ? của giá thành nào 2 
Vi trong sản xuất nông nghiệp có rắt 
nhiều giá thành. Cùng diện tích, củng 
chị phí sản xuất như nhau. nhưng do 
độ màu mỡ của ruộng đất khác nhau 
nên có năng suất khác nhau và dẫn 
đến giá thành đơn vị sản phầm cũng 
rất khác nhau, có khi chênh lệch tới 
4—5 làn. 

Thực trạng kinh tế xã hội của đài 
®mước đã và đang đặt ra cho Đẳng và 
Nhà nước ta một sự lựa chọn cấp 
bách và rất nghiêm khắc. 

— Hioặc là cứ đề cho giá cả trên thị 
trưởng tiếp tục biến động tự phát và 
ảnh hưởng xấu đến mọi mặt đời sống 
xã hội. Và chúng ta luôn luôn phai 
đỗi phỏ với sự gia lăng ngày càng 
nhanh của nó. 

— Hoặc là phải vươn lén làm chủ 
cho được giá cả và thị trường thóc 


gạo, từ đó làm chủ giá cả và thị 
trường xã hội. Đây là điều kiện tiên 
quyết đề lập lại trật tự trong phân 
phối lưu thông. thúc đây sản xuất phát 
triền theo quy hoạch và kế hoạch ; 
từng bước ôn định tâm lý xã hội, ồn 
định và cải thiện có trọng điềm đời 
sống nhân dân. 

Chỉ có hướng thứ hai mới dưa 
chúng ta thoát khỏi cuộ@ khủng hoảng 
toàn diện hiện nay. Ơ hướng này, 
điều chủ yếu và trước hết là phải 
điều chỉnh lại quan điềm xây dựng và 
xác lập giá chuần thóc gạo sao che 
vừa có lợi cho người sản xuất, vừa có 
lợi cho người tiêu dùng, vừa tạo được 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, lại vừa 
tạo được điều kiện đề lập lại trật tự 
kỷ cương treng phân phối lưu thông. 

Đề đạt được các yêu cầu trên, chúng 
tôi kiến nghị năm biện pháp lớn như 
SaU ; 

1—Phải chủ động tạo cho được sư 
chênh lệch hợp lý giữa giá thóc mua 
VO, giá gạo bán ra. Thực hiện mua 
cao. bán hạ đề quy luật giá trị phát 
huy tác dụng theo quỹ đạo xã hội chủ 
nghĩa mà không tự phát điều tiết sản 
xuất, lưu thông hàng hóa như làu nay. 

2 — Dịnh giá thóc mua vào thật cao 
và chỉ một giá thống nhất cho cả 
nước, Người sản xuất có thề được 
lãi Không phải tôi da 40X, mà 50% 
hav hơn nữa dựa trên cơ sở những 
chỉ phí sản xuất trên những ruộng 
đất xàu nhất, có điều kiện canh tác 
bất lợi nRất. Các Mác đã chỉ rõ: 
“(Ji cà sản xuất của loại đất xếu 
nhất không đem lại địa tô bao giờ 
cũng là cải giá cả có tác dụng điêu 
tiết“ thị trường » (1), 

Như vạy, trên 6 triệu ha đất sản 
xuất lương thực của nước ta sẽ được 
thầm canh toàn bộ, liên tục và nuày 
càng cao. Sự chủ động và nỗ lực 
trong sản xuất của người nòng dân 


(1) €, Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, Hà nội 
1963, q. 3. t. 3, tr. 66, 


được nâng lên khi họ đã thấy rõ 
những lợi ích cụ thề, thiết thực và 
thỏa đáng. Khi đó lượng théc gạo 
hàng hóa nói chung và treng tay nhà 
nước nói riêng sẽ ngày càng nhiều. 
Có nhiền thóc, nhiều tiền, nhà nước 
sẽ làm được mọi việc, giải quyết 
đươc mi khó khăn; làm chủ được 
thị trường hàng hóa cũng như thị 
trường lao dòng xã hội. 


3— Xác dịnh giá gạo bán ra thấp; 
lúc đầu nên bản thật rẻ và cũng chỉ 
có một giả bán duy nhất và thếng 
nhất trong cả nước. Thee tính teân 
bước đàu, chúng Lôi đề nghị giá 1kg 
gao bán ra chỉ nzang giá 1 kg thóc mua 
vào đề nhanh chóng xóa bỏ thị trường 
tự do về lương thực mà không cần 
đến công an, thuế vụ, quản lý thị 
trưởng, cũng không phải cảm chợ 
ngăn sôip dưới bất cứ hình thức nào. 
Bởi lẽ, chính lực lượng tư thương, 
lực lượng hàng xay hàng xáo có hàng 
van. hàng chục vạn người đã thường 
xuyên tranh mua tranh lán thóc gạo 
với nhà nước và thường xuyên gpày ra 
những cơn sốt không đáng có về gạo; 
những lực lượng này vừa là lao động, 
vừa la bóc lọt, do đó ngoài tác dòng 
của quv luật giá trị không có bãi cử 
một biện pháp hành chính nào có thề 
chặn đứng và loại trừ họ ra khỏi thị 
trường được, 

4 — Lấy giá gạo bán ra làm chuần 
đề xây dựng và xác lập một hệ thống 
quan hệ tỷ giá hợp lý, có căn cử 
khoa học vững chắc cho mọi hàng 
hóa công nghệ phầm, nông lâm sản 
khác. 

Làm tốt việc này sẽ có tác dụng 
tích cực về nhiều mật: thay đồi 
quan hệ kinh tế bất hợp lý giữa nhà 
nước và nông dàn, tạo diều kiện sử 
đụng tối quy Tuật giá trị, thực hiện tốt 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hỏi 
chủ nưhĩa,.... 

5 — Đồi mới chính sách thu trong 
nông nghiệp: bãi bỏ chính sách thuế 
nông nahiệp hiện hành vừa bất hợp 
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lý lại vừa không công bằng ; thay vào 
đó bằng hai chính sách cụ thể sau 
đây : 

a) Chính 
ruậệậng đất 


Ruông đất là tư liêu sản xuất chủ 
yêu, không thê thay thế, khêng thê di 
chuyền treng nông nahiệp. Do vậy, 
bất cứ cá nhãn hoặc tô chức xã hội nàe 
sử đụng ruộng đãt vào sản xuất kinh 
doanh đều phải nộp thuế kinh đeanh 
ruệng đất cho nhà nước. Mức thuế 
đồng leạt cho mei loại ruộng đái trenø 
một năm sơ bệ dự kiến là 208 kg thóc 
một héc (n canh tác. Ruậng đải đã 
nhận mà khônz ưa vào canh tác (bỏ 
hóa) vẫn phải nệp thuế kinh dcanh 
ruôngz đất. 

b) Chính sách thu hồi địa tô chênh 
lệch 1: 

Do đặc điềm của đồng ruộng Việt 
nam không thuần nhất, tết xấu ten 
kẽ nhau và trönz lúa là chỉnh nên 
không thê áp dụng một cách máy möc, 
rập khuôn biện pháp phân vùng định 
giú như ở một số nước mà chỉ có thê 
đúng chính sách thu hồi đại bộ phận dịa 
tô chênh lệch 1 vào tav nhà nước để 
phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. 
Mức địa tô chênh lệch 1 căn cứ vào 
sự chênh lệch vẻ năng suất tự nhiên 
trung binh cña các hạng ruông đất 
tốt và trung bình so với loại ruộng 
đất xấu nhất, có điều kiện canh tác 
bất lợi nhất hiện nay. Do đó, chỉ 
những cá nhân và đơn vị sản xuất 
trên ruộng đất tốt và trung bình mới 
phải nộp địa tô chênh lệch 1. Đề nghị 
nhà nước thu 80% tông lượng địa tô 
chênh lệch l mà mỗi hộ, mỗi đơn vị 
có được trên phần ruộng đất được 
giao sử dụng; và ön định mức, lượng 
phải thu trên 5 năm. 

Thu hỏi địa tô chênh lệch 1 không 
phải là một sự cướp đoạt của nông 
đần như có mọt số người đã hiều ; mà 
là một phương pháp tính toán. một 
phương thức điều phối giá trị và giá 
trí sử dụng giữa một bên là nông dàn 


sách thuế kinh doanh 


+ 


(igøười sẳn xuất ra thóc gạo) và một 
bên là nhân khầu phi nông nghiệp 
(người tiêu dùng) mà nhà nước là đại 
điện, nhằm thực hiện một giá mua 
thống nhất đối với hàng hóa thóc gạo 
dược đưa ra bản trên thị trường, thuộc 
mọi vàng đất tết xấu khác nhau, SaO 
e©ho mọi người đều có lợi, bảo đảm 
lợi ích chàn chính đựa trên công sức 
lao động và chỉ phí eủa mỗi người đã 
bỏ ra trên đồng ruộng của mình. Kiên 
quyết không cho phép bất cứ người 
nào, đơn vị nào có thê dựa vào điều 
kiện thiên nhiên ưu đãi đề làm giàu 
trẻ lưng người khác như trước đây. 


Thu hồi địa tô chênh lệch 1 đi liền 
với việc nàng giá mua thóc ngang 
bằng hoặc cao hơn mức giá cả sản 
xuất cá biệt của những? ruộng đất xấu 
nhất, có diều kiện canh tác bất lợi 
nhất, có nghĩa là : nếu nông dân (người 
sản xuất) bị giảm về mặt giá trị sử 
đụng (về số lượng thóc gạo) thì lại 
xược tăng về mặt giá trị (tăng về tiền). 
Trên cơ sở đó nôrg dàn có thà 
na sắm các tư liệu tiêu dùng cần 
thiết Khác (ngoài thóc gạo) có lượng 
giá trị ngang với lượng giả trị chúa 
đựng trong thóc gạo do chỉnh mình 
đã sản xuất ra. Điều cần được đặc 
biệt chú ý là: không phải chỉ nhìn ở 
số lượng thóc gạo nông đân bán cho 
nhà nước ít hay nhiều sau khi đã nộp 
địa tô chếnh lệch Ì mà là với số lượng 


"thóc gạo còn lại (sau khi bán cho nhà 


nước) người nông dân thu được bao 
nhiêu tiền; và với số tiền đó mua lại 
hàng công nghệ phẩm có nhiều hơn 


trước hay không? Rõ ràng là bằng 


biện pháp này, người nông dân chỉ 
©o lợi và họ càng tích cire thâm canh 
tăng năng suất đề có nhiều địa tô 
chẻnh lệch 2 thì càng có lợi; bởi lẽ 
nhà nước không độn+ chạm đến loại 
la tô này. Nếu cần bản, nhà nước 
Sẽ mua với cúng mượt giá cao nhất như 
4ö noi ở trên, Người tiêu dùng có nhà 
uước đại diện cũng có nhiều thuận lợi 
hơn 


¬ 


Với biện pháp thu hồi địa tô chênh 
lệch 1. mọi người. mọi đơn vị sản 
xuất kinh doanh thóc sạo đều có cùng 
điều kiện, hoàn cảnh như nhau đề thì 
đua thâm canh tăng năng suất và đều 
được hưởng phần lợi ích thỏa đáng, 
tương xứng với công sức của mình đã 
bỏ ra. Và sẽ không cỏn đác quyền 
đặc lợi do ruậng đất màu mỡ, diều 
kiện canh tác thuận lợi đem lại cho 
MỘI SỐ người, một số vùng mà nhiều 
nơi khác không có. 


QUAN HỆ... 
(Tiếp theo trang 11) 


của văn nzhệ sĩ về các công việc quản 
lý đất nước ; mặt khác phải dàn chủ 
hóa, đồi mới và nâng cao trình độ 
lãnh đạo của Đăng và quản lý của nhà 
nước đối với văn nghệ, chứ không 
phải là «bung ra® khỏi hay tâm 


thường hóa sự lãnh đạo và quản lý đó. 


Cho rên, vấn đề đặt ra cho chúng 
ta hiện nay là hãy xếp ra một bên 
cái lý luận «hai bá quyền »,đề trên 
cơ sở đán) giá đúng đắn rền văn nghệ 
cách mạng, tim cho đúng những 
nguyên nhân vếu kém, sai làm của nó, 
nhận thức lại cho dúng vai trò và 
chức năng xi hội của văn nghệ trong 
thời đại hiện nay, cùng nhau thiết 
thực đảy mạnh dân chủ hóa văn nghệ, 
đặc biết là đân chủ hóa lãnh đạo vÀ 
quản lý ván nghệ theo tỉnh thần : ghị 
quyết Đại hội VI và nghị quyết 05 của 
Bộ chính trị vẻ văn hóa văn nghệ, Đó 
IHHỚI là nội dụng quan trọng nhất của 
đồi mới văn nghệ, cần đến cự đóng 
gói sáng tạo của mỗi người chúng ta. 
không trừ một ai. 


sản 
¬l 


CÁC 


Nghiên cứ 


CHÍNH SÁCH THUẾ 


PHẢI NHẰM KHUYẾN KHÍCH 
PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT HÀNG HÓA 


_. quan trọng đề quản lý nền 

ý kinh tế hiện nay là nhà nước 

phải sử dụng có hiệu quả 

các đòn bầy tài chính, đặc biệt là thuế, 

Hệ thống thuế hiện hành của ta gồm 

19 loại, trong đó khu vực kinh tế quốc 
doanh có 2 loại : 

— Thu quốc đoanh mà thực chất là 
thuế đoanh thu (Liên xô và một số 
nước xã hội chủ nghĩa gọi là thuế 
chu chuyền). 

— Trích nộp lợi nhuận từ 403% đến 
60%, thực chất đây là thuế lợi Lức (hay 
là thuế thu nhập của xí nghiệp với 
nghĩa thu nhập là lợi nhuận (m chứ 
không phải v + mì). 

Khu vực kinh tế 
doanh có: 

— Thuế doanh nghiệp 

~ Thuế lợi tức 

— Thuế hàng hóa 

~ Thuế môn bài 

— Thuế buôn chuyến 

— Thuế sát sinh 

— Thuế muối 

~ Thuế thỏ trạch 

= Thu trích lãi của hợp tác xã mua 
bản (30) (thực chất đây là thuế lợi 
tức). 

— Thuê đanh bắt thủy, hải sản 


bui ỘT trong những biện pháp 


ngoài quốc 
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HOÀNG CÔNG THỊ * 


~ Lệ phí giao thông phà, đò 

—= Lệ phí trước bạ chứng thư 

— Thu tiền nuôi rửng (thực chất là 
thuế khai thác và sử dụng tài nguyên) 

~ Thủy lợi phí 

— Thuế hàng hóa xuất, nhập khầu 
mậu dịch 

— Thuế xuất, nhập khầu hàng hóa 
phi mậu dịch 

— Thuế nông nghiệp 

Như thế, với 19 loại thuế thì so với 
các nước xã hội chủ nghĩa là nhiều. 
nhưng so với các nước ngoài hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, nhất là các nước tư 
bản chủ nghĩa thì quá ít. Tuy nhiên 
số lượng các loại thuế nhiều hay íI 
không phản ánh thực chất của chính 
sách thuế tốt hay không tốt. Bởi vi, 
hệ thống thuế của mỗi nước đều được 
hình thành do rất nhiều yếu tố quyết 
định như: trình độ phát triền, kha 
năng quản lý, đặc điềm kinh tế — xã 
hội, lịch sử, phong tục tập quán, v.v. 
Hiện nay nói chung các nước trên thẻ 
giới có hệ thống thuế không giống 
nhau và các chuyên gia kỉnh tế, tài 
chính chưa hề xếp loại các nước có 
chính sách thuế hay, đỡ, tốt, xấu. Nói 
cách khác, không có một chính sách 
thuế, một hệ thống thuế mẫu cho mọi 
nIếớc. 


W Pho tiến sĩ kinh tế học 


Chúng ta hãy xem xét vai trò thực 
sư của thuế đối với ngàn sách nhà 
nước như thế nào 2 : 


Trong khu vực quốc đoanh, trước 
. đây đã có thời kỳ thuế chiếm 20 thu 
ngàn sách nhà nước (1971 — 1975), sau 
đó tăng lên 39 (1976 — 1980) và hiện 
nay ngót 50% Đó là kết quả hạch 
toán theo kiều bao cấp. Nếu loại trừ 
tàt ca các khoản bao cấp của ngân 
sách nhà nước cho khu vực quốc 


toanh (chủ yếu là giá máy móc, thiết - 


hj, nguyên, vật liệu, năng lượng... quá 
thấp so với thực tế) thì kinh tế quốc 
doanh hiện tại chưa có tích lũy, chỉ 
đủ ăn, thậm chí đang ăn lẹm vào vốn 
dưới nhiều hình thức như khấu hao 
thấp. giá nguyên, vật liệu, năng lượng 
tính thấp... Tất nhiên nguồn tích lũy 
và một phần tiêu dùng hiện giờ của 
đất nước là nhờ vào vốn bên ngoài 
(vay nợ, viện trợ, hợp tác lao động, 
đầu tư tử nước ngoài v.v. Có thê nói, 
thuế trong khu vực quốc doanh nước 
ta hiện nay so với các nước xã hội 
chủ nghĩa khác là không cao, thậm 
chí còn thấp. Hệ thống chính sách 
thuế trong khu vực quốc doanh còn 
mang nặng tính chất bình quân, cần 
gấp rút nghiên cứu sửa đồi. 


Trong khu vực ngoài quốc doanh, 
thuế chỉ chiếm trên dưới 20% thu 
ngân sách nhà nước. Trong đó, thuế 
nông nghiệp chỉ chiếm khoảng † đến 
5Ä về giá trị thu ngàn sách nhà nước, 
côn vẻ hiện vật thường từ "1/1 đến 
1,2 triệu tấn lương thực quy thóc. Cần 
lưu ý, sở dĩ tỷ trọng thu ngàn sách 
nhà nước từ thuế nông nghiệp quá 
thấp một phần là do ta tính giá thóc 
thuế quá thấp (trước 25 đ/kg, nay 
150 d/kg). Nhưng dù sao mức động 
viên tài chính từ nông nghiệp (qua 
thuế nông nghiệp) là còn thấp: chỉ đạt 
7X sản lượng lương thực (mức quy 
định là 105) Văn đề đặt ra là tại sao 
thuế nông nghiệp từ trước tới nay còn 
thấp, mà nông dân văn kêu ca nhiều ? 
Qua điều tra, chúng tôi được biết: 


— Trước hết so với thuế vườn và 
thuế cày công nghiệp và xuất khầu 
như cà phê, tiêu, điều,... thì mức thuế 
đối với lúa nặng hơn, người trồng lúa 
chịu nhiều thiệt thòi hơn. 

— Đối với những gia dinh thuộc điện 
chỉnh sách, neo đơn, nhà nước chưa, 
có chính sách xã hội (kề cả miễn giảm 
thuế) thỏa đáng. 

— Ngoài thuế là nghĩa vụ bắt buộc, 
nông dân phải đóng góp quá nhiều 
khoản như : chỉ cho máy kéo, thủy lợi 
phí. giúp đỡ người đi khu kinh tế mới, 
quỹ bảo vệ thực vật, quỹ quốc phòng, 
quỹ y tế, giáo dục và hàng chục loại _ 
quỹ khác. 

Trong các khoản đóng góp đó, có 
những khoản cần thiết và hợp lý. 
nhưng cũng có những khoản được đặt 
ra hết sức tủy tiện, vô lý với động cơ 
“xà xéo » của đàn. Những hiện tượng. 
đó cần phải được lên án,. trừng trị. 

Trong lĩnh vực tiều, thủ công 
nghiệp. thương nghiệp. xây dựng, giao 
thông của tập thề và cá thề hiện nay 
có thuế công, thương nghiệp. Tỷ trọng 
thu thuế từ khu yực này lâu nay chỉ 
từ 9 đến 11% trong thu ngân sách 
Nhà nước, như vậy là rất thấp. Thất 
thu cả về hộ lần mức thu thuế công 
thương nghiệp lên tới 30 — 40%. 

Như trên đã phản tích, chính sách 
thuế là sự cụ thẻ hóa của nhiều chính 
sách, điều kiện, phong tục tập quản, 
nên cả sự đánh giá và sửa đồi đều 
rất khó. Tuy vậy. đề có cơ sở cụ thề 
cho các nhà làm chính sách tham khảo, 
chúng tôi mạnh dạn nẻu ra Immột số 
nhận xét và các kiến nghị bước đâu 
như sau: 

Về đánh giá, chúng tôi cho rằng 
chính sách thuế của ta còn có những 
nhược điềm sau đây : 

I— Thiếu hoàn chỉnh: rất nhiều 
nguôn thu, nguồn lợi được sử dụng 
mà không bị đánh thuế. Điều này vừa 
không kích thích sản xuất phát triền, 
vừa không hướng dân tiêu dùng, 
không hạn chế việc sử dụng lãng phí 
yà kém hiệu quả các nguồn lợi của 


19 


đất nước. Những nguồn thu và nguồn 
lợi không bị đánh thuế göm : 

— Sử dụng yốn của nhà nước 

— Sử dụng nguồn lao dộng của nhà 
nước 

— Sử dụng và khai thác tài nguyên 
của đất nước 

— Cac khoản thu nhập cao của những 
người làm nghề khác nhau phát sinh 
do chính sách giá chưa hợp lý. 
mm... 

2» — Còn chồng chéo, trùng lặp gây 
phức tạp. Ví dụ: thuế doanh thu đang 
tôn tại dưới nhiều hình thức như : 
thu quốc doanh, thuế hàng hóa, thuẻ 
doanh nghiệp, thuế muối, thuế môn 

"bài, v.v. Hoặc thuế thú nhạp (nhà 
nước chưa ban hành) hiện đang tồn 
tại dưới 5 — 6 tên gọi: trích nộp lợi 
nhuận, trích lãi hợp tác xã, thuế lợi 
tức, thuế nhập khâu pbi mậu dịch, 
đóng góp xây dựng Tô quốc (của những 
người đang công tác, lao động ở nước 
ngoài), Yy.y. 

3— Một số khoản thu thiếu cơ SỞ 
khoa học và thực tiễn hoặc không hợp 
lý, như thuế suất bồ sung. trích nộp 
lãi (trong khi không quản lý được đầu 
vào, đầu ra, giá thành), v.v. 

4 — Một số chinh sách thuế ban hành 
không kịp thời. Ví dụ như thuế đối 
với người đầu tư nước ngơài, thuế 
đối với các xí nghiệp (công ty) cồ 
phần, thuế thu nhập dân cư, V.V- 

5— Các chính sách thuế hiện hành của 
ta đều dưới luật. Đày là một khó khăn 
thực sự khi ta mở rộng đầu tư từ nước 
ngoài, liên doanh liên kết, pháttriền các 
thành phần kinh tế ngoài quốc đoanh. 

Vừa qua Hội đồng bộ trưởng đã thừa 
nhận những bất hợp lý cản sửa đôi 
trongchinh sách thuế khóa của ta. Theo 
chúng tôi việc sửa đồi chính sách thuế 
cần hưỡng vào một số điềm sau đây ;: 

1_— Tích cực và từng bước nàng 
các loại thuế hiện hành lên thành luật 
như thuế nông nghiệp, thuế công 
thương nghiệp... Tử nay về sau sẽ ban 
hành dưới dạng luật các loại thuế 
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mới như: luật thuế thu nhập dân cư, 


- luật thuế vốn sản xuất, luật thuế khai 


thác và sử dụng tài nguyên, v.V. 

2 — [loàn thiện bộ luật thuế gỏm: 

— Luật thuế nông nghiệp 
Luật thuế công thương nghiệp 

— Luật thuế xuất nhập khâu 

— Luật thuế đầu tư của người nước 
ti gOài 

— Luật thuế thu nhập dân cư 

— Luật thuế sản xuất — kinh doanh 
trong kinh tế quốc doanh 

— Luật thuế khai thắc và sử dụng 
tài nguyên : 

3 — Trước mắt cần sửa đồi những 
điều bất hợp lý gày khó khăn cho sản 
xuất và lưu thông hàng hóa như : 

— Nuhiên cứu hạ thấp thuế suất đối 
vớithuếdoanhnghiệpcủa ngànhthương 
nghiệp (hiện nay là 1 Ã, 6Ã và 8Ã!. 

— Giảm bớt đanh mục các mặt 
hàng chịu thuế hàng hóa. Hiện nay 
có 31 nhóm hàng chịu thuế hàng hỏa 
là quả nhiều, chỉ nên có khoảng 10 mặt 
hàng (1à những mặt hàng không khuyến 
khích sản xuất và tiêu thụ như thuốc 
là, rượu, bỉa...). 

— Nên lấy căn cứ tính thuế môn 
bài là doanh thu chứ không phải mức 
thu nhập như hiện nay (vì như thế sẽ 
lẫn với thuế thu nhập). Hiện nav thuế 
môn bài của ta có 5 mức, nhưng trong 
mỏt mức có thề có doanh thu cao thấp 
rắt khác nhau giữa các hộ (do địa điềm 
bán hàng, và các nguyên nhân khách 
quan khác). Điều đó là khôngcông bằng. 

— Nên miễn hoặc giảm mạnh hơn nữa 
các mặt hàng nhập phục vụ sẵn xuất 
và tiêu dùng thiết yếu (mi chính chẳng 
hạn) bằng con đường phi mậu dịch, 

— Bỏ thuế đánh vào đất làm kinh 
tế gia đình 

— Tăng thuế trực thu, giảm thuế 

gián thu nhằm ngăn chặn việc tăng giá. 
tíng lạm phát, : 
Hoàn thiện đần chính sách thuế hiện 
hành theo hướng phát triền mạnh mẽ 
hơn các chức năng động viên, điều tiết 
của thuế là khuyến khích phát triều 
mạnh mẽ sản xuất hàng hóa, 


Nghiêm cứu 


Biện chứng của sự phát triền 


xã hội trong thời đại chúng ta 


- 


.“ thuẫn nội tại của chủ nghĩa 
"` tư bản (trước độc quyền), 

C. Mác đã đi tới dự đoán khoa 
học nồi tiếng là: sự tập trung tư liệu 
sản xuất và xã hội hóa lao động sẽ 
đạt tới cái điềm mà chúng không còn 
thích hợp với cái vỏ tư bản chủ nghĩa 
của chúng nữa. Khi dó cái oỏ phải pỡ 
tung ra. 


Khi chuyền sang giai đoạn độc 
quyền, chủ nghĩa tư bản đã chuần 
bị đây đu hơn những tiền đề khách 
quan và chủ quan, những điều kiện 
vật chất cho sự phá ' vỡ cái vỏ đó. 
Nhưng sự phát triền xã hội lại diễn 
ra trong mâu thuẫn và qua các mâu 
thuẫn. ở 
nghĩa phát triền nhất, điều kiện kinh 
tế cho sự thực hiện chủ nghĩa xã hội 
đã chín muồi, nhưng lại chưa có được 
điều kiện chính trị xã hội cần thiết đẻ 
nồ ra cuộc cách mạng vô sàn. Trongkhi 
đó. ở một số nước khác, mặc dù kinh 
tế còn kém phát triền, nhưng tiền đề 
chính trị T xã hôi của cách mạng lại 
_ ehínmmnồi, giai cấp thống trị ở đó không 
đủ mạnh. Tức Ìà ở đó cái vỏ tư bản 
ehủ nghĩa emỏng hơn °. có thê chọc 
thủng được. Theo cách đánh giá của 


hân tích sâu sắc các mâu. 


một số nước đế quốc chủ. 


NGUYÊN ĐẶNG QUANG + 


Lê-nin, ở mỗi loại nước trên đây. chủ 
nghĩa xã hội chỉ mới được chuàn bị 
một nửa: hoặc là nửa kinh tế—xã hội, 
hoặc là nửa chính trị. Biện chứng của 
sự phát triền xã hội là như vậy. 


Nước Nơợa năm 18917 là khâu yếu 
nhất của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
thế giới và là nơi tập trung các mâu 
thuẫn của chủ nghĩa đế quốc. Nó chưa - 
có đủ trình độ văn minh đề thực 
hiện chủ nghĩa xã hội, nhưng lại có 
tiền đề chính trị sâu sắc, và được 
hướng dẫn bởi một đảng cách mạng 
kiên cưởng, bởi lãnh tụ thiên tài V.I1. 
Lê-nin. Cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại thành công 
chính là sự đột phá !ỗ thủng dầu tiên 
vào cái vỏ tư bản chủ nghĩa thế giới, 
mở ra phương hướng mới và biện 
chứng phát triền mới của toàn thề nhân 
loại, là sự kết hợp tuyệt đẹp nhân tố 
tự giác của con người với mâu thuẫn 
phát triền của xã hội tại thời điềm có. 
tính bước ngoặt, 


Biện chứng của sự sản sinh xã hội 
mới là ở chỗ, như Lê-nin phân tích : 
« lịch sử... đã tiến triền một cách đặc 


# 


lòng biên tập tạp chỉ Giềo đục lý luận 
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biệt, đến nỗi vào năm 1918 đã cho ra 
đời hai nửa rời rạc của chủ nghĩa xã 
hội, tồn tại bèn cạnh nhau, giỏng 
như hai con gà con tương lai trong 
củng một cái vỏ trứng chủ nghĩa đế 
quốc quốc tế. Năm 1918, nước Đức và 
nước Nga đã thề hiện rõ ràng hơn hết 
điều kiện vật chất đề thực hiện chủ 
nghĩa xã hội: một mặt là điều kiện 
kinh tế, sản xuất. kinh tế T— xã hội, mặt 
khác là điều kiện chính trị?" (1). Vì 
thế, “Không ai lại chờ đợi lịch sử 
cho ra đời một chủ nghĩa xã hội « hoàn 
bị» một cách trơn tru, lặng lẽ, đẻ 
đàng và đơn giản » (2). Con người có 
thề và cần phải làm ra lịch sử của 
chính mình, không bỏ lỡ thời cơ đã 
xuat hiện, 

Dó là máu Vhuẩn biện chứng đặc Lrưng 
cho sự phát triền của xã hội loài người 
trong thời đại chúng ta, đánh dẫu 
bằng cuộc cách mạng Tháng Mười vì 
- đại. Được ngọn cờ Tháng Mười cồ vũ, 
lịch sử nhân loại bảy thập kỷ qua vận 
đòng trong màu thuần này và được 
đầy nhanh thêm nhờ mâu thuẫn đó. 


Quả vậy, cho đến nay tất cả các - 


xã hội xã hội chủ nghĩa đã ra đời và 
được xây dựng tại các nước chưa 
phải là' tiên tiến nếu xét về trình độ 
văn minh của các nước đó lúc nồ ra 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay sự lạc hậu về kinh tế giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với các nước 
tư.bản chủ nghĩa phát triền vẫn còn 
đáng kề. Mặc dù vậy, cái chủ nghĩa 
xã hôi «chưa hoàn bị » này vẫn tỏ ra 
là khả năng thực tế mở ra trước toàn 
thề nhân loại, vẫn là tấm gương 


hướng tới tương lai, buộc chủ nghĩa. 


tư bản phải tự điều chỉnh và thích 
ứnươ với hoàn canh mới. 


Mâu thuẫn này cũng tồn tại tronế 
các nước thuộc thế giới thứ ba. Các 
quốc gia đã chọc thủng dược hệ 
thống thực dàn —-thuộc địa, đề 
chuyền sang con đường độc lập dân 
tộc hoặc xã hội chủ nghĩa đều là 
những nước vốn rất lạc hậu hoặc kém 


7°. 


phát triền. Ở đây những khó khăn về 
kinh tế luôn luôn đe đọa thành quả 
chính trị đã giành được. Mặc dủ vạv. 
các nước này — với số lượng áp dào 
(trên 100), đang trở thành một lực 
lượng không thê thiếu mặt trong cac 
văn đề chính: trị quốc tế cơ bản. 


Cho đến nay, ởỞ tất cả các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền nhất, điều 
kiện kinh tế đề thực hiện chủ nghĩa 
xã hội đã tăng thêm rất nhiều lần sơ 
với hồi đầu thế kỷ này, trong khi đó 
điều kiện chính trị văn chưa trở thành 
triền vọng gìn. Hình như ở đây cải 
vỏ của chủ nghĩa tư bản độc quyền 
trở nên rắn chắc hơn mức độ mà Lê- 
nin đã hinh dung trước đày, nó trở 
nên khó chọc thủng hơn. Theo quan 
điềm biện chứng của sự phát triển thị 
hiện tượng đó cũng không ra ngoài 
quy luật mà C. Mác đã từng nhắc 
nhở : qKhông mội chế độ xã hói nào 
lại diệt vong khi tất cả những lực 
lượng sản xuất mà chế độ xã hội đó 
tạo địa bàn đầy đủ cho phát triển. 
vẫn còn chưa phát triền... » (3). 

Nói khác đi, ở khu vực này sư 
chuẩn bị điều kiện vật chất - ký 
thuật cho chủ nghĩa xã hội văn chưa 
tới giới hạn của nó. Nó còn được đây 
tới sâu sắc hơn nữa trong khuôn khô 
của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhờ 
sử dụng thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật hiện đại 
vào mục đích tăng cường bóc lội lao 
động và bóc lột các nước chậm phát 
triền. Nhưng cũng ở đây xu hướng 
quân phiệt và bạo lực ván là mội 
thực tế. Tiến bộ về kinh tế — kỹ thuậi 
vốn chứa đựng khả năng văn minh 
hóa, nhân đạo hóa và dân chủ hoa 
đời sống xã hội lại không thề đem 
đến cho con người sự giải phóng thực 
sự về mặt xã hội và tỉnh thần. Đó là 


— 

(1) V.I. Lê-nin : Te#n (@?. Nab Tiến Bé, 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 36, tr. 368. 

(2) Sách đã dẫn, tr 368. 

(3) C Mác — Ph. Ăng-ghen : Tuyền tệp. Nàb 
Sự thật, là nội, 1981, t. 2, tr. 638, 


màu thuẫn không thề giải quyết trong 
phạm vi chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Giải pháp thực sự cho vấn đề CON 
NGƯỜI chỉ có thề tìm thấy trong sự 
kết hợp chặt chẽ tiến bộ khoa học — 
kỳ thuật với bản chất nhân đạo của 
chủ nghĩa xã hội mà Cách mạng Tháng 
Mười đã mở đầu. . 


«Không có kỹ thuật tư bản chủ 
nghĩa quy mô lớn được xây dựng 
trên những phát minh mới nhất của 
khoa học kỹ thuật biện đại, không 
có một tồ chức nhà nước có kế hoạch... 
thì không thề nói đến chủ nghĩa xã 
hội». «Đồng thời nếu không có sự 
thống trị của giai cấp vô sản trong 
nhà nước thì cũng không thề nói đến 
chủ nghĩa xã hội được » (4). Vì thế. cái 
mâu thuẫn biện chứng « hai nửa rời rạc 
của chủ nghĩa xã hội * là mâu thuẫn 
đặc trưng cho biện chứng xã hội của 
thời đại chúng ta — thời đại quá độ 
tr chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa Xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới. 


Suốt 7 thập kỷ qua, sự đấu tranh 
và sự xâm nhập lẫn nhau giữa hai 
mặt đối lập của màu thuẫn này trở 
thành động lực đầy nhanh quá tĩnh 
-_ cách mạng thế giới, đồng -thời đầy 
nhanh quá trình ®chuần bị › và * hoàn 
bị? chủ nghĩa xã hội. Xã hội mới, 
được khai sỉnh từ Cách mạng Tháng 
Mười, mặc dù còn chưa “hoàn bị» 
và không tránh khỏi thiểu sót trong 
quá trinh xây dựng, đang trở thành 
lực lượng thực tế có khả năng ngăn 
chặn và đầy lùi xu hướng đối đàu, 
phát xit, quân phiệt, bạo lực, thủ ghét 
con người trong chủ nghĩa tư bản, 
thúc đầy nu hướng thị đua hòa bình 
oà tranh dlaa hòa bình giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản, làm cho 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại 
các nước tư bản phát triền có thê sẽ 
diễn ra theo một dạng khác, với những 
hinh thức mới mẻ mà chúng ta sẻ 
được chứng kiến trong tương lai. 

Văn động trong mâu thuẫn này và 
thông qua màu thuần này, loài người 


đang hình thành cho minh một thế 
giới đầy mâu thuản nhưng lệ thuộc 
oào nhau à hoàn chỉnh oề nhiều mặi. 
làm cho quá trình chuần bị cho chủ 
nghĩa xã hội bước sang giai đoạn mới. 
Vì thế giờ đây chúng ta cảm thấy sâu 
sắc hơn bao giờ hết tầm quan trọng 
và khái quát của nguyên tắc lê nin 
nít : phải biết kết hợp, lhống nhất các 
mặi dối lập trong quá trình cách mạng 
của một nước, cũng như trong các 
quan hệ quốc tế. Điều đó đòi hỏi phải 
phát triền lý luận Mác — Lê-nin lên 
trình độ mới. 


Cách mạng Tháng Mười vẫn đang 
tiếp tục trong sự vận động biện chứng 
của thời đại chúng ta. Công cuộc cải 
tồ và đồi mới trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa sẽ ®hoàn bị P chủ nghĩa xã 
hội về mọi mặt, chuyền nó lên trình 
độ hoàn toàn mới về chất : chín muỗi 
cä chính trị lẫn kinh tế, cả vật chất 
lẫn tỉnh thần, cả cơ sở vật chất kỹ 
thuật lẫn nhân tố con người, một kiều 
xã hội thực sự VĂN MINH và NHÂN 
ĐẠO vào đầu thế kỷ XXI. 


(4) Sách đã dẫn, tr. 368. 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 59) 


của sự phát triền đân số. Điều khó xử là 
làm thế nào đáp ứng được những nhu 
cầu thiết yếu của nhân đân vẻ thực 
phầm, nhà ở. quần áo và bảo vệ sức 
khỏe mà không dẫn đến sự kiệt quê 
các tài nguyên cơ bản. Đề tránh khỏi 
những hậu quả nguy hiềm đó, không 
có cách nào khác là chúng ta phải 
[ập lại một kiều phát triền mới trên 
đắt nước chúng ta dựa trên cơ sở sử. 
dụng một cách khôn ngoan và hợp lý 
hơn các tài nguyên thiên nhiên, đưa 
ra những mục tiêu phát triền mà trong 
đó vấn đề bảo vệ môi trường sống 
đóng vai trò chủ chốt. 

Đây là một công việc rất to lớn: và 
hết sức khó khăn. nhưng có khả năng 
thực hiện được bằng những biện 
pháp đã nêu trên: 


Nghiên cứu — Trao đổi _ 
————==E —_  ỄẰ_—Ằ_ỬẰ—_ỜẸẹừẹừƑcEIDTEDEDSED 


ø lao đấi 


⁄ ————-___ 


THỤ( TRẠNG LẠM PHÁI Ứ NƯỚC TA- 
VÀ (ẤC BIỆN PHÁP KẤ( PHỤC - 


Ừ nhiều năm nay, thực trạng 
nền kỉnh tế nước ta là thu 
không đủ chi, xuất không đủ 
nhập, làm không đủ ăn và vay 
nước ngoài không có khả năng trả 
đúng hạn. Nhà nước ta buộc phải 
phát hành giấy bạc đề bảo đảm những 
nhn cần chỉ tiên của đất nước. Nhưng 
việc phát hành giấy bạc quá mức đã 
vi phạm quy luật lưu thông tiền tệ, 
gày ra những hậu quả vô cùng nghiêm 
t rong. 


Lộ 


lượng tiền trong lưu thông, nếu 
lấy năm 1976 làm mốc với chỉ số là I 
thì năm 1980 tăng gấp 2,2 làn, năm 
1285 gấp 29,9 lần, năm 1986 gấp 136,1 
làn và năm 1987 gấp 548,6 lần (tắt cả 
đã quy ra đơn vị tiên tệ đang lưu hành). 
Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào tốc độ 
và số lượng tiền trong lưu thông tăng 
lên thì chưa thê kết luận nền kJ,nh tế 
có lạm phát. Phải đật nó trong mi 
quan hệ với sản Xuất. với sự vạn 
đọng của hàng hóa và diễn biến của 
giá cả trong cùng thời kỷ thì mới thấy 
rõ thực trạng và mức độ của lạm phát. 

(Xem biều đồ ở đầu trang sau) 
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Các chỉ tiêu 1 và 2 lấy theo giá so 
sánh 1982 đề nói rằng khối lượng vật 
chất trong 12 năm qua tăng lên không 
đáng kề, nhưng lượng tiền phát hành 
vào lưu thông quá lớn đã đầy giá cảỉ 
hàng hóa tăng lên. Nói như vậy không 
có nghĩa là quy tất cả nguyêu nhân 
lạm phát cho việc phát hành tiền, má 
bản thân giá cả cũng có những sai 
lầm nghiêm trọng. Nhất là vào những 
năm nhà nước chủ động điều chỉnh 
giá, giá cả tăng lên nhiều lần trong 
khi vòng quay của đồng tiền không 
đồi, đòi hỏi phát hành vào lưu thông 
càng nhiều thi giá lại càng tàng. Cứ 
như vậy giá kéo tiền, tiền đầy giá làm 
cho lượng tiền trong Iưu thông ngày 
cảng lớn. 


Điều rất không bình thưởng là đồng 
tiền tử một trung tâm duy nhất là 
ngàn hàng phát ra, sau khi thực hiện 
chức năng của- nó, đảng lẽ phải quay 
trở lại ngân hắng với một lượng lớn 
hơn theo công thức vận động T-H.., 


Chuyên viên cao cấp kinh tế 


Chỉ tiêu kinh tế 1976 1960 1985 1986 1987 
5 ỷ———— 

1 — Tồng sẵn phầm xã hội 

(giá so sánh 1982) 100 105 155 157 162 
2 — Tồng mức hàng héa bán 

lẻ thị trường xã hội (so 
._ sánh 1982) 100 79 152 123 
3 — Tiền lưu thông bình 

quân 100 223 2995 |13610 | 54864 
4 — Chỉ số giá hàng hóa bán ` 

lễ thị trường xã hội 100 189 2890 |16150 | 62305 
5 — Sức mua của đồng tiền 100 52,9 .‹3,8 0,80 0,1 


§X...HÌ—T' đề thực hiện vòng tuần 
hoàn tiếp theo. Nhưng do cơ chế 
quan liêu bao cấp, do kỷ cương điều 
hành lỏng lễo, tiền cứ phát ra mà ít 
quay trở lại ngân hàng, khác nào như 


máu không trở về tim, cơ thề làm 


saO mà cường tráng được Ì 

Nếu như biều hiện của lạm phát tiên 
giấy là giá cả không ngừng tăng lên, 
sức mua của đồng tiền và mức sống 
của những người làm công ăn lương 
ngày càng giảm xuống, thi những chỉ 
tiêu so sánh trên đây đã khẳng định 
nền kinh tế nước ta đang ở trong tỉnh 
trạng lạm phát và lạm phát trần. 
trọng. Vậy mà có nhà nghiên cứu 
cho rằng tiền mặt đang thiếu nhiều 
trong lưu thông (một bài trong Tạp 
chỉ (ông sản số 2-1988). [Lập luận của 
đồng chí này là lấy giá trị thu nhập 
quốc dân chia cho tốc độ vòng quay 
đồng tiền đề tìm ra lượng tiền cần 
thiết cho lưu thông. ĐÐĐem so sánh 
lượng tiền cần thiết cho lưu thông với 
lượng tiền đang lưu thông đề đi đến 
kết luận trong lưu thông đang thiếu 
tiền là không có cơ sở thực tế. Bởi vì, 


— Thu nhập quốc dàn không phải 
tất cả đều là sản phầm hàng hóa. Ví dụ 
như lương thực, thực phẩm nông dân 
đề lại ăn, đề đóng thuế nông nghiệp, 
không phải là hàng hóa, không cần 
có một lượng tiền mặt cần thiết đề 
lưu thông. 


— Đề phục vụ lưu thông hàng hóa 
không phải chỉ dùng tiền mặt mà còn 
sử dụng cả những phương thức thanh 
toán không dũng tiền mặt. 

— Về tốc độ vòng quay đồng tiền. 
nếu lấy vòng quay tiền mặt qua quử 
ngân hàng thì không đủ. mà lấy vòng 
quay của đồng tiền trong nền kinh 
tế thị các nước xã hội chủ nghĩa phát 
triền cũng chưa tính ra. 

Lại có đồng chí lấy lượng tiền 
đang lưu thông chia bình quân dàu 
người dễ nhận xét là tiền trong lưu 
thông hiện nay chưa ở mức độ lạm 
phát. Theo lập luận này thị sau lầu 
đồi tiễn tháng 2-1959 — thời kÝ mà tác 
giả cho là ôn định nhất, bình quân 
mỗi người dàn có số tiên đủ mua 17 
kở gạo. Hiện nay lượng tiên trong lưu 
thông nếu chia bình quản đầu người 
cũng chỉ đủ mua sỏ lượng gạo tương: 
tự. Từ đó tác giá kết luận: «hiện 
tượng trong lưu thông thừa tiền và 
nhà nước thiếu tiền không hoàn toàn 
là hiện tượng của lạm phát » (một bài 
trong Tạp chí Cộng sản số 2-1988). Lập 
luận này cũng chưa có sức thuyẻ! 


“phục, bởi le: 


— Gia gạo thị trường năm 1959 
nhiều nơi rẻ hơn gạo mậu dịch. Còn 
hiện nay giá gạo thị trường tự do 
gạp hơn T0 lần giá gạo cung cấp. 

— Lần đồi tiền 195%, đơn vị tiền tẻ 
đã xóa bỏ 3 số 0 (1000 đ tiên cũ bà nơ 


t2 2ˆ 
I 


1 đ tiền mới). Nhưng khi ấy nhờ có 
viện trợ to lớn và nhờ những biện 
pháp kinh tế, hành chính có hiệu lực, 
nhà nước đã giữ được giá cả, tiền 
lương ồn định. Chỉ số giá thị trường 
xã hội 1959 so với 1958 là 108,8Ã. 
Tiếp đó từ 1960 đến 1964, chỉ số giá 
năm sau so với năm trước chỉ tăng 
không quá 10%. Lần đồi tiền tháng 9- 
1985 tuy đơn vị tiền tệ xóa bớt một 
số 0 nhưng chỉ số giá 1986 so với 1985 
tăng gấp 5,8lần, 1987 so với 1986 tăng 
gấp 4 lần. Như vậy không thề chạy 
theo giá cả thả nồi, giá cả đầu cơ 
trong những năm gần đây đề nói rằng 
. trong lưu thông hiện nay đang còn 
thiếu tiền hoặc chưa có hiện tượng 
lạm phát. 

Theo tôi, trong khi chưa tìm ra 
những phương pháp khoa học đề tính 
toán lượng tiền cần thiết cho lưu thông 
thì việc lấy chỉ số giá cả hàng hóa 
tăng lên hoặc sức mua của đồng tiền 
giảm xuống hiện nay so với một năm 
gốc đề xem xét tỉnh hình và mức độ 
lạm phát là có thề chấp nhận đượẻ. 
Còn nguyên nhân gây ra lạm phát thi 
cần phải phân tích kỹ hơns 


Về nguyên nhân lạm phát. nhiều 
nhà nghiên cứu cho rằng đó là do hậu 
quả chiến tranh, do sự mất cân đối 
kéo đài trên nhiều mặt của nền kinh 
tế. Nhiều người khác nêu lên những 
nguyên nhân cụ thề như do bội chỉ 
ngàn sách, bội chỉ tín dụng, tín dụng 
kém hiệu quả, do sai làm trong chính 
sách giá, do buông lỏng quản lý thị 
trường, do mất cân đỏi cung eầu v.v, 

Những nguyên nhân nói trên đều 
eó. Nhưng vấn đề quan trọng là phải 


tim ra những nguyên nhân cội rẻ của 
lạm phát. Theo tôi có mấy nguyên 
nhàn sau đây : , 


I-Tư duy kính tế lạc hậu đã gây 
nhiều trở ngại cho sản xuất, làm tổn 
thất tài sản xã hội, tạo tiền đề của lạm 
phát. | _ 

Do nhận thức không đúng về quy 
luật quan hệ sản xuất phải phù hợp 
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với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, nhiều nơi đã đưa 
quy mô hợp tác xã nông nghiệp lên 
quá lớn và thực hiện cải tạo công 
thương nghiệp quá nhanh. Nhưng kết 
quả diễn ra đã không theo mong muốn 
của những người duy ý chí. 

Do nhận thức sai lầm về sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa, người ta 
đã kim hãm, đối xử không công bằng 
với các thành phần phi quốc doanh. 
Thậm chí có nơi, có lúc còn muốn 
triệt tiêu kinh tế gia đình, kinh tế 
tư nhân, cá thề chỉ vi sợ tự phát lên 
chủ nghĩa tư bản. Người ta đã phủ 
nhận quy luật giá trị, coi thường quy 
luật lưu thông tiền tệ. Trong trao đồi 
có khuynh hướng lấy quan hệ hiện 
vật thay cho quan hệ tiền — hàng. 
Người ta đã cường điệu vai trò của 
kế hoạch hóa với rất nhiều chỉ tiêu 
pháp lệnh mà coi nhẹ các phạm trủ 
giá cả, tiền lương, lãi suất, lợi nhuận 
là những đòn bầy quan trọng của kinh 
tế hàng hóa. | 

Tư duy kinh tế lạc hậu, giáo điều 
đã thâm nhập vào các chủ trương, 
chính sách gây cản trở cho sản xuất, 
làm tồn thất tài sản xã hội và làm 
suy yếu nền tài chính quốc gia, tạo 
tiền đề đân đến lạm phát nghiêm 
trọng. _ 


9_—Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư 
không hợp lý làm cho sản xuất phát 
triển chậm trong khỉ dân số tăng 
nhanh, gây mất cân đối trên nhiều 
mặt. 

Tồng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc đàn tăng nhanh hay chậm (nếu 
loại trừ yếu tố thiên tai, địch họa) 
là do sự bố trí cơ cấu đầu tư (vốn. 
kỹ thuật) vào các thành phần kinh 


_tế và các ngành kinh tế. 


Hơn 10 năm qua, trong cơ cấu tổng 
sản phầm xã hội thành phần kinh tế 
quốc doanh hằng năm chỉ chiếm tỷ 
trọng 35X — 37 và trong cơ cầu thu 
nhập quốc đản, thành phần này chỉ 
chiếm 3{ — 56%. 


Xét theo cơ cấu ngành, cũng trong 
thời gian qua, năm v nhất ngành 
công nghiệp chỉ tạo ra 27% — 28 thu 
nhập quốc dân. Còn ngành nông 
nghiệp — mặt trận hàng đầu của nên 
kinh tế thi tỷ lrọng trong thu nhập 
quốc dàn giảm từ 57% năm 1976 xuống 
514 năm 1980 và 49X năm 1988. 
Trong lưu thông, thị trường tự do 
chiếm trên dưới 50X tòng mức hàng 
hóa bán lẻ trên thị trường xã hội. 


Với cơ cấu như trên, kinh tế quốc 
doanh chưa giữ được vai trò chủ đạo, 


nông nghiệp, chưa trở thành mặt trận. 


hàng đầu của nền kinh tế. Két quả 


là sản xuất phát triền chậm trong: 


khi dân số tăng nhanh (bình quân 
22%/năm), dẫn đến nhiều mặt mất 
cân đối, trước hết là mất càn đối 
trong quan hệ cung cầu. 

Sản xuất phát triền chậm, thu nhập 
_ quốc dân sẳn xuất trong nước chỉ bảơ 
đảm 80 — 90% quỹ tiêu dùng xã hội. 

Trong tỉnh hình ấy, tài chính, tín dụng 
dù có tài giỏi đến mãy cũng không thề 
phân phối và phân phối lại vượt quả 
số của cài trong nước làm ra cộng với 
số vay nợ, viện trợ rất hạn chế của 
nước ngoài. Sự phân phối và phân 
phối lại thông qua tài chính, tín dụng 
tuy có những yếu kém nhất định 
nhưng không phải là những nguyên 
nhân trực tiếp gây ra lạm phát mà 
Íà hệ quả của cơ cấu đầu tư, cơ cấu 
kinh tế không hợp lý với sự duy trì 
bộ máy hành chính quá công kềnh và 
cơ chế bao cấp tràn lan. 


5_—Cơ chế quản lý tập trung . 
liêu bao cấp, các chính sách kinh, tế 
thay đổi quá nhiều, không đồng bộ, 
thiếu nhất quán là những nhân tố kìm 
hăm sản xuất, làm rối lưu thông, thúc 
đầy nhanh quá trình lạm phát. 


Về chính sách tài chính, lín dụng. 
Tài chính là tấm gương phản ánh 
các hoạt đông kinh tế — xã hội. Đồng 
thời nó là công cụ đề kiềm soát và 
điều tiết các hoạt độngấy Không thề 
có một nhà nuớc vững mạnh dựa 


trên một nền tài chính quốc gia suy 
yếu. Cũng không thê có một chính thê 
tập trung dân chủ theo đúng nghĩa 
của nó khi mà ngân sách trung ương 
thiếu hụt còn ngân sách địa phương 
thì nhiều nơi chỉ tiêu “xã láng? mà. 
vẫn có kết dư. Đáng tiếc Íà nhà nước 
ta chưa xảy dựng được bảng cân đốn 
tài chính quốc gia song Song với việc 
xây dựng các bảng cân Mối vật chất 
khác. Tài chính trung ương không 
điều hành, điều tiết nồi tài chính địa 
phương. Nhà nước eũng chưa sử dụng 
tài chính, tiền tệ như những công cụ 
sắc bén đề kiềm soát mức sản xuất và 


_ mức tiêu dùng trong phạm vi toàn xã 


hội. Chính vi vậy mà các nguồn thu 
ngân sách đã ít lại thất thoát, phân 
tán. Chính sách động viên tài chính 
đối với các thành phần kính tế chưa 
công bằng. Kinh tế tập thê, cá thề 
làm ra 70X thu nhập quốc dân nhưng 
mới đóng góp khoảng 20% vào tông . 
thu ngàn sách. Thuế công thương 
nghiệp bị thất thoát lớn, thuế nông 
nghiệp khê đọng nhiều. Nguồn thu 
ngoài nước ngày càng giảm. Các địa 
phương ít chăm lo đến nguồn thu của 
cả nước. Trong khi hầu hết các nguồn 
thu mang tính cố định thi các nguồn 
chỉ bị trượt dài theo sự biến động 
của giá. Ngàn sách nhà nước trung 
ương luôn luôn ở vào tình trạng * bóc 
ngắn, cắn dài», phải bù đắp bằng 
vốn phát hành. Nhưng đằng sau 
lượng tiền giấy phát hành theẻia 
không có khối lượng vật chất tương 
đương bảo đảm. Đó là nhân tố chủ 
yếu gây ra lạm phát. 

Trong những năm qua, tín dụng 
cũng rơi vào tình trạng bao cấp nặng 
nề : 80 — 90% vốn hoạt động của các 
xí nghiệp đều trông vào vốn vay 
ngân hàng. Nhưng lãi suất tiền gửi 
quá thấp so với sự mất giá của đồng 
tiền nên không thu hút mạnh các 
nguồn vốn nhàn rỗi vào ngân hàng : 
lãi suất cho vay cũng quá thấp không . 
gây được ý thức tiết kiệm trong việc 
sử dụng vốn vays 


li 
ề') 


AXläy năm qua, do chưa phân định 
rõ chức năng quản lý và chức năng 
kinh đoanh. sự kiềm soát bằng đồng 
liên thông qua quan hệ tín dụng bị 
buông trôi. Ngân hàng đã tiếp tay cho 
những hoạt động mua bán lòng vòng, 
trình mua tranh bán, gắăm hàng chờ 
gia, đự trữ vật tư quá mức cần thiết, 
Trong lĩnh vực sẵn xuất đã diễn ra 
tỉnh trạng vặt tư, nguyên liệu mua 
về không cần đưa vào sản xuất, sản 
phảm sản xuất ra cũng không cân 
tiêu thụ ngay mà chờ khi giá cao mới 
bán. Nhưng trong lĩnh vực tín dụng 
thì do trượt giá, cả vốn lẫn lãi thu 
về trong vòng đầu không đủ đề cho 
vav vòng hai với quy mô phục vụ 
sản xuất kính doanh như cũ, ngân 
hàng buộc phải phát hành thêm đề 
-cho vav, Như vậy, sau bội chi ngân 
sách thì bội chi tín dụng và tín dụng 
kém hiệu quả là cái van thứ hai bị 
hở, làm cho tiền giầy tràn vào các 
kênh lưu thông. | 

('hính sách qiú. Cơ chế giữ mức giá 
thấp đã tồn lại mắy chục năm. Từ 
1981 đến nav. nhà nước đã 3 lần tông 
điều chỉnh giá với mức quá lớn, không 
đỏng bộ. Nếu như qua tông điều chỉnh 
giá mã nhà nước xây dựng được 
những mức giá, tỷ giá hợp lý trên cơ 
sở tính toán những hao phí lao động 
xã hội cần thiết và sau đó giữ nghiêm 
kỷ luật giá, thì dù tiền mặt có phải 
đưa thêm vào lưu thông trong vòng 
đầu cũng không gày ra những rối loạn 
kinh tế. Nhà nước trung ương không 
điều hành nội cơ chế giá ở tầm vĩ 


mô, buộc phải chấp nhàn cơ chế giá. 


trượt trong việc thu mua Ông sản, 
thực phầm và bủ giá vào lương. Nhiều 
ngành, địa phương tự động điều chính 
giá để kiếm chênh lệch giá. Tỉnh hình 
này đã gáy ách tắc sản xuất, rối loạn 
Ehị trường và làm tăng tóc độ bội chị 
ngàn sách, bội chỉ tiên mặt, Còn Rình 
tŠ tư nhân, qua mỗi làn.tông điều 
chỉnh giá đã làm ;ciàu nhanh chóng, 
có thêm phương tiện dể lăn át thị 
trường có tồ chức. Đới vì trước khi 


BÀ 


điều chỉnh giá. nhà nước đã không 
kiềm kê đánh thuế tồn kho đề phân 
phối lại thu nhập của họ. 


Chính sách xuất nhập khâu. Việc 
buông lỏng quản lý ngoại thương, 
ngoại hối cũng gây ra những tác hại 
lớn cho ngàn sách và lưu thông tiền 
tệ. Trong hoạt động xuất khầu đã phát 
sinh hiện tượng tranh mua, địa 
phương này treo giá cao đề húi hàng 
của địa phương khác. Việc đầy giá 
mua hàng xuất lên đã ảnh hưởng lón 
đến giá hàng nội địa. Tranh mua 
tất yếu dẫn đến tranh bán. Trên thị 
trường quốc tế, đo có sự tranh bán, 
nhiều mặt hàng xuất của ta đã bị ép 
cấp, ép giá gây thiệt hại lớn đến lợi 
Ích quốc gia. 

Tông kim ngạch xuất khầu hằng 
năm chỉ chiếm 30% tồng kim ngạch 
nhập khầu. Mỗi năm ngân sách nhà 
nước phải bù lỗ xuất nhập khâu hàng 
chục tỷ đồng và ngân hàng phải ch: 
ra hàng trăm tỷ đề thu mua hàng 
xuất. Nhưng tiền mặt thu về qua bán 
hàng nhập khâu chẳng được bao nhiêu. 


4 - Pháp luật pháp chế không 
nghiêm ; nhiệm vụ kiểm kê, kiểm soát 
của nhà nước bị buông lỏng là điều 
kiện thuận lợi cho lạm phát. 

Trong lúc giao thời, cơ chế cũ chưa 
bị xóa bỏ, cơ chế mới chưa hoàn 
chỉnh, nhiều hiện tượng tiêu cực diễn 
ra trong các cấp, các ngành, các đơn 
vị kinh tế đều do kỷ cương, kỷ luật 
không nghiêm và do sự kiềm kê, kiềm 
soát của nhà nước bị buông lỏng. . 

Các ngành, các địa phương không có 
trách nhiệm đày đủ dối với nền tài 
chính quốc gia, không 'ehấp hành 
nghiêm kỷ luật giá ; các đơn vị sản 
xuät không giao nộp đầy đủ sản phầm 
cho thương nghiệp quốc doanh, ngược 
lại thương nghiệp quốc doanh ép cấp, 
ép giá đối với các đơn-i sẵn xuất, 
làm gia công ; các đơn vị quốc doanh, 
Lập thê đòi thanh toán với nhau bằng 
tiền mặt. và đem hàng trăm triệu tiền 
mặt đi các địa phương mua hàng; các 


đơn vị, địa phương tianh mua. tranh 
bán, giấu giếm ngoại tệ. lập quỹ đen; 
tất cả những hiện tượng đó dù ít hay 
nhiều, dù tự giác hay không, đều làm 
thất thoát tài sản xã hội chủ nghĩa, 
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 
và làm tăng THIRIH LỐP độ mất gi4 của 
đồng tiền. / 


* 


Lạm phát đã ở mức độ tràm trọng. 
Chống lạm phát lúc này không phải 
chỉ nhằm ồn định lưu thông tiền tệ. 
Ý nghĩa ngàn lần quan trọng hơn là 
qua chống lạm phát mà giữ cho nền 
kinh tế khỏi lún sâu thêm vào tỉnh 
trạng suy thoái, làm cho lòng dàn 
được yên. Trên cơ sở đó thực biện 
dần các quan hệ kinh tế — xã hội theo 
chương trình đồi mới. | 

Giải pháp đầu tiên là đẳng cần nàng 
cao nhận thức chính trị, nhận thức 
kinh tế cho cán bộ, đảng viên theo 
phương hướng đồi mới. Không được 
trang bị tư duy mới, kiến thức mới 
thì cần bộ không thê thực hiện được 
- những yêu cầu đồi mới trên mọi lĩnh 
vực. 

Đồng thời nhà nước phải dùng sức 
mạnh chuyên chính vô sảu lập lại trật 
tự, kỷ cương xã hội, giữ nghiêm phép 
nước. Phải kiên quyết thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong hệ 
tl:ống đẳng và các cơ quan nhà nước. 
đầu tranh không khoan nhượng xóa 
bỏ những đặc quyền. đặc lợi, những 
tư tưởng cục bộ địa phương đang làm 
tri trệ, tê liệt những chủ trương chính 
sách của nhà nước. 

Đề làm được việc này, nhà nước 
eần ban hành những đạo luật chung 
về kinh tế, các đạo luật cụ thê về giá 
cả, lao động. tài chính, ngàn hàng, 
xuất nhập khầu..., làm cơ sở cho việc 
thống nhất thi hành trong cả nước. 
Đồng thời phải đề cao chức năng kiềm 
kê, kiềm soát của nhà nước đối với các 
hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội. 


Giải pháp thứ hai là giải phóng mọi 
năng lực sản xuất. Trong lúc này bắt 
kê thành phần nào, cá nhàn nào dù 
chỉ làm ra được cái kim, sợi chỉ, cú 
khoai, hạt thóc cũng cần được khuyến 
khích và tràn trọng, Cần đối xử ưu ái 
với các nhân tài lronø nước và với 
những nhà khoa học Việt nam đang 
sống ở nước ngoài. Kêu gọi lòng yêu 
nước và tài năng của họ đề họ đưa 
khoa học kỹ tfuật vào việc phát triền 
kinh tế của đất nước, 

Tập trung nhân, tài, vật lực đề phát 
triển kinh tế hàng hóa theo phương 
hướng ba chương trình kinh tế lớn, 
trước hết là chương trình lương thực. 
thực phầm. Giải quyết được vấn đẻ 
lương thực, thực phầm sẽ căn bản ồn 
định dược đời sống, giá cả, thị trường 
và tạo điều kiện đề giải quyết các vấn 
đề to lớn khác. | 

Giải pháp thứ ba là mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại đề hỗ trợ và phát 
triền kinh tế trong nước. Giữ nghiêm 
cơ chế thống nhất quản lý ngoại 
thương và ngoại tệ. Chính phủ trung 
ương phải nắm quyên hành xuất nhập 
khâu và quyền tập trung ngoại tệ, 
Đồng thời bao đâm quyền sử dụng 
ngoại tệ chính đáng của các ngành. 
địa phương và cơ SỞ, 

Trong quan hệ hợp tác kinh tế với 
nước ngoài, bên cạnh nguyên tắc cùng 
có lợi, phải đặt chữ “tín ® lên nàng 
đầu. Tín nhiệm trong quan hệ mua 
bán, vay trả, liên doanh, hợp lác gia 
công là nhàn tố quyết định đề tranh 
thủ khách hàng và ngày càng mở rộng 
quan hệ hợp tác. 

Trong việc vận động kiều bào góp 
phản xây dựng đất nước, cản có thái 
độ cời mở, xóa bỏ những định kiến 
hẹp hòi, những thủ tục phiền hà đối với 
họ và thân nhân của họ ở trong nước. 

Vấn đề cấp bách là phải đào tạo, 
bồi đưỡng dội ngũ cán bộ làm kỉnh 
tế đối ngoại có sự hiều biết ngang 
tầm với nhiệm vụ và yêu cầu của 
công cuộc đồi mới. 
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Trao đổi 


LUẬN (Ứ (ÏA MÁC VÀ ĂN€= GHEN VÌ 
TIỀN TỊ VÀ BỒNG TIỀN VIỆT NAM HIỆN NAY 


TÊN nay, nền kinh tế nước ta 
đang lâm vào tình trạng lạm 
phát trầm trọng, bói chỉ ngân 
. sách lớn, giá cả tăng vọt. đồng tiền 
mãt giá nhanh, tiền lương thực tế giảm 
sút, đời sống của nhân đán lao động mà 
trước hết là của công nhân viên chức 
và lực lượng vũ trang gặp những khó 
khăn gay gất. Do vậy, muốn thực 
hiện một cách năng động và sáng tạo 
ba chương trình kinh tế lớn mà Đại 
hội VỊ của Đảng đã đề ra cả trong sản 
xuất, lưu thông, phân phối và xuất 
nhập khâu, thi tính chất sản xuất phải 
là sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa, 
có chương trình. mục tiêu..có sự phân 
cấp quản lý và trao quyền tự chủ sáng 
tạo cho các cơ sở sản xuất và xi 
nghiệp. Điều đó đòi hỏi phải giải 
quyết vấn đề tiên tệ đúng với quy 
luật khách qian của sản xuất hàng 
hóa dưới mọi chế dò xã hội là đồng 
tiền kế toàn. 

Trong bài tóm tắt quyền Ï bộ Tư 
bản của Mác, sau khi phân tích hàng 
hóa với tư cách là hàng hóa, Ăng-ghen 
đã kết luận: Mỗi hàng hóa trong cả 
một loạt hàng hóa này đều có thề 
đóng vai trò vạt ngang giá chung, 
nhưng trong cùng một lúc thì các hàng 
hóa chỉ có thê lấy một trong những 
hàng hóa của ca cái loạt đó làm vật 
nưanữg giả chung thôi, vì nếu tất 
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(1) Ph. Ăng-ghen : 


NGUYÊN HÒA 


— 


cả các hàng hóa đều là những vẬI 
ngang giá chung thì mỗi hàng hóa sẽ 
lần lượt gạt tất cả các hàng hóa khác 
ra khỏi vai trò dó» (1); «Cho nẻn, 
phải có một thứ hàng hóa nào đàảy . 
đóng vai trò vật ngang giá chung — 
với thời gian hàng hóa này có thể 
thay đồi - và chỉ có như thế hàng 
hóa mới hoàn toàn trở thành hàng 
hóa được. Thứ hàng hóa đặc biệt ảy. 
trong đó hình thái vật ngang giá chung 
kết hợp làm một với hình thái tư 
nhiên của nó, là tiền tệ? (2), Nếu 
không có tiền tệ là vật ngang giá 
chung thị * các hàng hóa không đứng 
đối diện với nhau với tư cách là hàns 
hóa. mà chỉ với tư cách là những sản 
phầm » (3). 

Ph. Ăng-uhen giải thích tiền kế toán - 
như sau: 


« — Thước đo giá trị (giả định vàng 
làm chức năng tiền tệ). 

Tiền tệ với tư cách là thước đo 
giá trị là hình thải biều biện tất yếu 
của thước đo giá trị nội tại của các 
hàng hóa: thời gian lao động. Diều 
hiện đơn giản của giá trị tương đối 
của hàng hóa dưới hỉnh thái tiền. 


Những bái nghiên cÉ% 
sề bộ « Tư bản *, Nxb Sự thật, Hà nội, 1963. 
tr. 30. 

(2), (3) Sách đã dẫn, tr. 30, 32. 


x hàng hóa A = v tiền, là giá cả của 
hàng hóa. 


Giá cả của hàng hóa, tức hình thái 
tiền tệ của hàng hóa, dược biều hiện 
bằng tiền tệ trên ý niệm ; như vậy chỉ 
có tiền tệ trên ý niệm mới là thước 
đo gia tri. : 

“Một khi giá trị đã được chuyền 
hóa thành giá cả, thì về mặt kỹ thuật 
tất nhiên phải phát triền hơn nữa cái 
thước đo giá trị thành một tiêu chuần 
£ia cả ; nghĩa là phải quy định một số 
lượng vàng nhất định dùng lâm 
chước đo các số lượng vàng khác. Cái 
đó hoàn toàn khác hẳn thước đo giá 
trị, vì bản thân thước đo giá trị lệ 
thuộc vào giá trị của vàng, còn giá 


trị của vàng thì lại không có quan hệ 


gì với thước đo giá cả. 

«Một khi giá cả đã được biều hiện 
bằng những tên gọi của các đơn vị của 
vàng thì tiền được dùng làm tiền kế 
toàn » (4). : 


Đồng tiền Việt nam hiện nay 
chưa đóng được vai trò tiên kế toán. 
Điều đó không chỉ dẫn đến tỉnh trạng 
khó khăn trong đời sống của nhân 
đân lao động. công nhân viên chức 
và lực lượng vũ trạng mà 'cƠ bản 
nhất là : do chưa có bản vị, chưa phải 
là tiền kế toán nên đồng tiền Việt 
nam gây khó khăn lớn cho việc sản 
xuất hàng hóa. Chúng ta chưa thê 
thực hiện hạch toán kinh doanh xã 
“hội chủ nghĩa hoặc hạch toán không 
chính xác hạch toán theo kiều lãi giả 
!ỗ thật ăn chênh lệch giá và hiện nay 
còn phải duy trì hai giá cho một loại 
hàng trong cùng một thời gian. 

ChúngÈta đều biết theo định 
nghĩa của Mác và giải thích của Ăng- 
ghen thị sản xuất theo kiều tập trung. 
theo kế hoạch quan liêu và bao cập 
chi dẫn đến sản xuất ra sản phầm mà 
thôi. Muốn sản xuất hàng hóa phải có 
tiền kế toàn Việt nam tức là đồng tiền 
Việt nam phải có bản vị vàng hoặc 
một đồng tiền mạnh nào có bản vị 
làm trữ kim đảm bảo cho đồng tiền 


— 


Việt nam. Nhiều nước đã làm như 
thế. Chỉ có tiền kế toán Việt nam mới 
thực hiện được hạch toán sản xuất 
hàng hóa trong nước và hợp tắc ròng 
rãi với nước ngoài. Chừng nào chúng 
ta chưa có tiền kế toàn thị đồng tiền. 
còn bị trôi nồi. tỉnh trạng lạm phát, 
bội chỉ ngân sách còn gia tăng, khó 


“khăn của sản xuất hàng hóa còn kéo 


đài và nền kinh tế còn không ồn định. 

Tất nhiên, sẽ có một câu hỏi đát 
ra : trong tỉnh hình hiện nay ta có đủ 
trữ kim đề đắm bảo cho bản vị bằng 
vàng của đồng tiền Việt nam không ? 
Thực tế, không nhất thiết cứ có khối 
lượng vàng lớn là đồng tiền có bản vị 
vàng này sẽ được các nước thửa nhận 
có giá trị chuyền đồi tự do trên thế 
giới. Ví dụ: Nam Phi hằng năm xuất 
khầu trên dưới 600 tấn vàng, nhưng 
đồng tiền Nam Phi không có giá trị 
chuyền đồi tự do trên thế giới như 
đồng đô la. Vậy, rõ ràng là tồng sẵn 
phầm quốc gia (GNP) quyết định giá 
trị đồng tiền có bản vị vàng là đồng 
tiền kế toán. Điều đó còn có nghĩa 
đồng tiền này. phụ thuộc vào: 
tồng số giá cả hàng hóa, khối lượng 
tiền phát hành và số lần chu chuyền 
của tiền làm chức năng lưu thông. 
Như vậy phải có một nền kinh tế sản 
xuât hàng hóa ồn định có đồng tiền - 
cỏ bản vị vàng làm tiền kế toán. 

Cũng cần nhắc lại, ở Việt nam năm 
1946 trong hoàn cảnh chính trị, kinh 
tế, quốc phòng cực kỳ khó khăn, phức 
tạp, sau khi bầu Quốc hội khóa Ï 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
chúng ta phát hành tiền Việt nam. 
Lúc này, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã ký 
sác lệnh công bố bản vị đồng tiền 
Việt nam là vàng. 

Sắc lệnh đó và những luận cứ khoa 
học của Mác và Ăng-ghen về đồng 
tiền kế toán còn nguyên giá trị cho. 
ta xem xét đồng tiền Việt nam hiện 
nay trong tỉnh thần nghị quyết Đại 
hội VI 


(4) Sách đã dãa. tr. 33 ,34,. 
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Trao đối 


ĐÁẢNG VIÊN THAM GIA 
CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ' 


* 


VỀ VẤN ĐỀ ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ 


_ảng fa đã chính thức thửa 
hủ), nhận sự tỏn tại trên thực tế 
các thành phản kinh tế khác 
nhau. Điều đó cũng có nghĩa 
là thừa nhận tỉnh trạng còn bóc lột 
trong chừng mực nhất định ở một số 
thành phần kinh tế nhằm huy động và 
khai thác mọi năng lực của đất nước 
để phát triền lực lượng sản xuất, phát 
triển kinh tế hàng hóa, tăng nguồn 
của cải xã hội, xóa bỏ lạc bậu, nghèo 
nàn. 

Bóc lột tất nhiên là điều không tốt, 
song thất nghiệp, đình đốn, nghèo 
khỏ chắc'chắn còn nguy hiểm hơn 
nhiều. Chấp nhận tình trạng còn bóc 
lột hiện nay như một điều chưa tránh 
được, chưa thể xóa bổ ngay, tức là 
chấp nhận cái xấu ít đề tránh cái xấu 
nhiêu, chấp nhận một điều xấu đề 
tránh những điều xău hơn. Quyết định 
đo là sáng suốt, phủ hợp với tỉnh thần 
đồi mới và với thực tế nước ta. 

Sự nghiệp đôi mới mà nhân dân ta 
đang tiến hành là một cuộc văn động 
cách mang lớn. Cũng như đối với niọi 


` 


+ 
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HÀ NGHIỆP *+w 


cuộc vận động khác từ trước đến nay, 
Đẳng ta phải tham gia vừa với tư cách 
là bộ một phận, một thành viên, vừa với 
tư cách là người lãnh đạo. Và thông 


_ qua cuộc vận động đó. Đẳng sẽ trưởng 


thành, khẳng định vai trò lãnh đạo 
của mình trên một tầm cao mới. Đề 
hoàn thành nhiệm vụ của minh, mọi 
cán bộ, đẳng viên của Đẳng đều phải 
là những người đi tiên phong trong 
cuộc vận động đó. Đảng không có mục 
đích tự thân. Mục tiêu của Đẳng là 
mục tiêu của đân tộc: Tồ quốc độc 
lạp và đi lên chủ nghĩa xã hội, đải 
nước giàu mạnh, xã hội công bằng, 
nhàn đân tự do, hạnh phúc. Vì vậy, 
phải sẵn xây dựng đẳng với phát triền 
kinh tế. 


Là người đề ra đường lối, chiến 
lược và chính sách kinh tế, Đẳng ta 
phải lãnh đạo việc thê chế hóa chính 


# Xem TCCS từ số 9-1988, 


**# Chuyên viên 
Trung ương Dảng. 


cao cắp, Văn phòng 


sách thành pháp luật. Khi chính sách 
đã được thê chế hóa thành pháp luật 
thì, củng với mọi công dân khắc, với 
tư cách là thành viên của: xã hội, mọi 
cán bộ, đảng viên của Đảng phải chấp 
hành ; hơn nữa, còn phải gương mẫu 


thí hành pháp luật. T 


Pháp luật thừa nhận bóc lột ở mức 
độ và giới hạn nhặt định. Alỗi công 
đân đều có nghĩa vụ thi hành đúng 
luật, đều có quyền làm: những việc 
mà pháp luật không ngăn cấm. Nhưng 
điều lệ đẳng quy định đảng viên 
không được bóc lột, Căn bộ, đẳng 
viên của Đẳng ngoài việc gương máu 
thi hành pháp luật, còn phải thực 
hiện đúng điều lệ đảng. Vậy vấn đề 
sẽ được giải quyết ra sao ? Đẳng viên 
cộng sản có gi khác với người ngoài 
đẳng ? Chẳng lẽ Đảng ta lại chấp nhận 
giữ lại trong đảng những người bóc 
lột? Nếu như thế thì Đảng sẽ vi phạm 
nguyên tắc của chính.mình và sẽ lâm 
vào nguy cơ biến chất. Đó là điêu băn 
khoăn rất chính đáng của nhiều đồng 
chí, là điều mâu thuẫn đòi hỏi phải 
được giải quyết. | 


Ở đây có một số câu hỏi cần được 


trả lời thỏa đáng. Đó là : giá trị thặng 
dư có gắn liền với bóc lột hay không ? 


Thuê, nhân công và bóc lột có phải là 


hai phạm trù luôn luôn đồng nhất hay 
không ? Phải chăng thuê nhiều nhân 
công hơn thì bóc lột nhiều hơn 2... Và 
bao trùm lên tất cả là càu hỏi: « Thế 
nảo là bóc lột ? ». 


Đề trả lời những câu hỏi đó, có 
nhiều cách tiếp cận vấn đề. Tôi mạnh 
đạn làm theo cách vận dụng luận điềm 
của Mác vào điều kiện hiện nay và 
trên cơ sở đó xin phát biều một vài ở 
kiến sau đây. 

Nghiên cứu trình độ bóc lột sức 
lao động dưới chủ nghĩa tư bản. Mác 
đã đưa ra công thức giá trị của hàng 
hóa = e + v+m, và đã đi đến một số 
kết luận : | 


—= C không tạo ra giả trị mới; 


— Giá trị duy nhất thật sự được tạo 
ra trong sản xuất hàng hóa là v +m; 

= Trình độ bóc lột sức lao động 
được biều hiện qua tỷ suất giá trị 
thăng dư mív. ,' : : 


„Trong chủ nghĩa xã hội, nhất là 


trong thời kỳ quá' độ và ở hoàn cảnh 
cụ thề nước ta, đề vận dựng được 
đóng đắn những kết luận trên đây của 
Mác, cần đi sâu làm rõ thêm một sỐ 


. điềm: „ W# Sm: 
» Một là, theo kết luận trên thì toàn 
_ bộ mlà do lao động thặng dư của - 


người lao động tạo ra, trong ổđó không 
tính đến lao động thặng dư của chính 
bản thân nhà tư bản. Công thức 
trên cũng không chứa đựng cả giá trị 
lao động tất yếu v của anh ta. 

Điều này đúng khi bẫn thân nhà tư 
bản, hoặc người thừa kế tài sản của 
anh ta, chỉ hỏ tiền ra mà khêng làm 
gì cả. Mọi việc, từ quản lý, điều hành 
đến thiết kế, công nghệ, lao động 
chân tay và lao động trí óc, đều được 
thuê mướn;'tất cả giám đốc, kỹ sư 
và công nhân đều là người làm công 
cho nhà tư bản. 

Song như thường gặp ở ta- hiện nay, 
người chủ tư nhân không những chỉ 
bỏ tiền đầu tư mà còn trực tiếp quản 
lý, điều hành, và nhiều khi lại kiêm 
luôn eä còng việc của người thiết kế, 
đưa ra những mẫu hàng mới, hay 


người làm công nghệ, hướng đẳn quy 


trình sản xuất, hoặc trực tiếp.chỉđạo 
việc kinh đoanh, tức là người chủ đã 
làm công việc của giám đốc, kỹ sư. 
Trong trường hợp đó, rõ ràng không 
thề bỏ qua v và cả m tủa chính anh ta. 
Người chủ tư nhấn phải được nhận 
phần lương của mình, đồng thời cả 
phần giá trị thặng dư do anh ta tạo 
ra phải được ghi nhận. Như Mác đã 
nói, lao động quản lý, kỳ thuật, lao 
động có trình độ nghề nghiệp cao đều 
là lao động phức tạp, giá trị của nó là 
bội số của lao động giản đơn, Vì vậy, 
tiền lương và phần m của người chủ 
sẽ lớn hơn hắn so với v và phần m 


33 


trung bình của công nhân trong xí 
nghiệp. Phần được hưởng đó là chính 
đang, không liên quan đến bóc lột. 

Hai là? với sự phát triền rộng rãi 
những công ty cô phần hiện nay, sẽ 
không ai bỏ vốn góp cồ phân mà lại 
biết chắc rằng việc mình làm là vô tích 
sự, không thu được chút lợi nào; chẳng 
những thế, còn bị mang tiếng là 
bóc lột. Nếu vậy thi tốt hơn hết là 
chuyền số vốn đó đề tiêu dùng hoặc 
biến thành hàng tích trữ. Kết quả là 
đủ muốn hay không, ta đã khuyến 
khích tiêu dùng, khuyến khích đau 
©ơ, tích trữ chứ không khuyến khích 
sản xuất; sẽ không có đầu tư cho sản 
xuất, kinh doanh, không có công ty, 
không có xí nghiệp, không có việc làm 
cho còng nhàn. | 
¡ Giải pháp đề khuyến khích đầu 
tư, góp cô phần, tức là thúc đầy 
sản xuất, tạo ra chỗ làm việc có lẽ 
phải dựa trên căn cứ sau đây: đúng 
là tư bản bất biến e tự bản thân nó 
không tạo ra giá trị mới như Mác đã 
nêu, song dù sao văn phải thửa nhận 
wai trò gian tiếp của nó, thông qua 
đỏ người lao động mới có điều kiện 
tao tra v và m được. Vì vậy, tư bản 
bảt biến c, không phụ thuộc vào 
người nào bỏ ra đề đầu tư cho sản 
xuất, phải được hưởng một phần lãi, 
trích từ giá trị thặng dư. Phần trích 
đó không gọi là bóc lột. 

Cho đến ray, mặc đủ lý luận chưa 
đưa ra lời khàng định cuối cùng, song 
trên thực tế. ở khắp mọi lĩnh vực, từ 
tài chính, nuân hàng đến sản xuất, 
kinh doanh, ngươi ta đã mặc nhiên 
thừa nhận vai trỏ gián tiếp của tư 
bản. bất biến e, thông qua trả lãi, coi 
đó là điều hợp pháp và hợp lý. 

Ba là, Mác cho rằng tư bản bóc lột 
toàn bộ giả trị thặng dư m, dù cho giá 
trị đó bị phân phối thành nhiều mục : 
các loại thuế, lợi tức, lợi nhuận... 

Mác nghiên cứu trong điều kiện giai 
cấp tư sản ở thế kỷ XIX nắm quych 
thống trị, vỉ vậy kết luận của ông là có 
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lý: dù cho nhà tư bản phải rút một phần 
m đề nộp thuế thì đó cũng là nộp cho 


¬ nhà nước thống trị, đàn áp người lao 


động đề bảo vệ quyền lợi của nhà tư 
bản và của giai cấp tư sản. Xét về 
phương diện đó, tức là xét về bản chất 
giai cấp, phần m nộp thuế phải được 
tỉnh là bóc lột, như Mác đã nói : toàn 
bộ giai cấp tư sản bóc lột toàn bộ giai 
cắp công nhân, ` 


Song hiện nay, tinh hình eó những: 
nét khác. Ở một số nướởc,.mặc dù không 
phải là nước xã hội chủ nghĩa, tính 
chất và mục đích của việc sử dụng 
thuế cũn: đã được điều chỉnh theo 
hướng phân phối lại một phần giá trị 
thăng dư nhằm thực hiện công bản xã 
hội, giúp đỡ những người già cả, neo 
đơn, bệnh tật, thất nghiệp, nghẻo khó... ` 
Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, 
điều này lại càng rõ hơn vì tímh chất 
và mục đích của việc sử dụng thuế đã 
khác hẳn về bản chất, nó nhằm phục vụ 
người lao động, phục vụ mục tiêu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự trả 
lại một phần giá trị thăng dư cho nhân 
đân lao động theo mức điều tiết của 
nhà nước được quy định bằng luật 
pháp. Trong trường hợp đó, phần giá 
trị thăn»z-dư nộp thuế không còn mang 
tính chất bóc lột nữa. 

Trên ý nghĩa này thì dưới chủ 
nghĩa xã hội (kề cả trong thởi kỳ quá 
độ), không có xí nghiệp tư bản tư 
nhân nguyên hình ; dù it dù nhiều, nó 
đã mang tính chất của tư bản nhà 
nước, | 

Từ mấy điềm vừa nêu trên đây, 
chúng ta có thề tách giá trị thặng dư 
m thành những phần mí, m2, m3, mí 
theo trình tự sau: 

m1: phần lương trả cho chủ tư 
nhân. Đúng hơn, về mặt lý luận, phải 
tách phần mí này ra khỏi lĩnh vực giá 
trị thặng dư và gọi đúng tên của né là 


- tiền lương v của người chủ. Trên thực 


tế sồ sách, về mặt nghiệp vụ, nên 
chuyền phần mí này từ mục giá trị 
thặng đư sang mục tiền lương. Nếu 


người chủ quả thật không lầm gỉ cả 
ngoài việc bổ vốn ra thì đï nhiên anh 
ta không được nhận tiền lương, tức là 
mi =0. Trong trưởng hợp người chủ 


« ` ` k -° ° 
trực tiếp làm nhiệm vụ quân lý xí: 


nghiệp thi anh ta được nhận lương 
của người quân lý; nếu kiêm cả chỉ 
- đạo thiết kế, công nghệ... thì tùy theo 
công việc đảm nhiệm, anh ta sẽ nhận 
phần v tương ứng. 

— m2: phần trích trả lãi cho các 
cồ đông tùy theo số cô phần mà họ đã 
mua. Nếu công nhân vừa là người sản 
xuất, lại vừa là người góp cô phần thì 
ngoài tiền lương của ¡ninh, công nhân 
còn được hưởng lãi cồ phần. Nếu 
toàn bộ vốn là do người chủ bỏ ra thì 
đương nhiên anh ta được nhận toàn 
bộ phần m2 đã trích. 


_ “m3 : phần đóng các loại thuế cho 
nhà nước trung ương và địa phương 
theo quy định của pháp luật. 
— m+: phần giá trị thặng dư còn 
“lại, trong đó có cả phần giá trị thăng 
dư đo người chủ tạo ta. 

Như vậy, tồng giá trị thặng dư là 
m = miI+m2 + m3 + má (hoặc nếu đã 
tách m1 sang mục tiền lương v của 
người chủ kiêm quản lý, thì tồng 
giá trị thặng dư sẽ chỉ còn là: 
m = m2 + m3 + m4), trong đó m1, m2, 
m3 là hợp pháp và hợp lý, không liên 
quan đến bóc lột. Vấn đề còn lại là 
xử lý phần má. 

Việc xử lý đó có thề theo mãy 
phương ân sau đây : 


— Phương &n 1: người chủ tư nhân 
thu toàn bộ phần m4: trong trường 
-_ hợp đó, anh ta đã bóc lột giá trị thặng 
dư của những thành viên khác trong 
xí nghiệp. Nếu anh ta trả lương cho 
công nhân đúng nguyễn tắc thỏa thuận, 
với mức thỏa đáng, thì việc bóc lột 


này nằm trorg phạm ví pháp luật và - 


được thửa nhận. 

Ngay cả trong trường hợp anh ta 
dùng toàn bộ hoặc một phần má đề 
- đầu tư trơ lại, thực hiện tái sản xuất 

mở rộng, thì mức đọ bóc lột sẽ tắng 


đần lên (chúng ta không đi sâu vào 
điềm này vì như vậy sẽ quá đài, xin 
đề dành cho một chuyên đề nghiên 
cứu khác), song về mặt luật pháp. điều 
này vẫn được thừa nhận. Han nữa, đề 
thúc đầy sản xuất phát triền nạnh mẽ, 
chúng ta còn khuyến khích việc đầu 
tư trở lại, vì làm như vậy vẫn tốt hơn 
là đề người chủ bỏ toàn bộ m4 vào tiêu 
dùng. ` 

Nếu người cốủ là đảng viên mà thu 


. toàn bộ phần m4 vào túi mình thì đảng 
` viên đó đã béc lột, tuy không trái với 


luật pháp, song đã làm không đúng 
điều lệ đẳng. 


— Phương an 2: người chủ cùng 
với Hội đồng quản trị, Hội đồng xí 
nghiệp, Hội đồng công nhân... xử lý 
phần m4 trên nguyên tắc phân phối 
theo lao động, nghĩa là tùy theo v mà 
phân phối phần m4 đó một cách công 
khai và công bằng. 

Hội đồng cũng có thề quyết định 
chia má ra thành những khoản khác 
nhau: chẳng hạn dành một phần đề 
chi cho việc đào tạo, nâng cao trình 
độ công nhân, một phần đề sử dụng 
vào quỹ phúc lợi do công đoàn quản 
lý..., phần còn lại sẽ được chia. | 

Nếu Hội đồng quyết định sử dụng 
phần còn lại này đề đầu tư tái sản 
xuất mở rộng thì đó là điều cần khuyến 
khích. Song đề tránh gây ra phức tạp 
trong việc xử lý ở vòng Sau, tốt nhất 
là nên phân phối cho mọi người, sau. 
đó dùng cách. bán cồ phần — trên 
nguyên tắc tự nguyện đề khuyến khích 
các thành viên của xi nghiệp góp vốn 
đầu tư, phát triền sẵn xuất. Đồng thời, 
cách làm đó cũng phản ánh tính đa 
dạng của các hình thức tư bản nhà 
nước. Giữa các hình thức đó có sự 
chuyền hóa, xen kế, thâm nhập lẫn 
nhau, từ công ty nhà nước đến công 
ty cồ phần, công ty tư nhân và công 
ty hỗn hợp. Đây là con đường hình 
thành các hình thức và mức độ của 
quan hệ sản xuất, phủ hợp với tính 
chất đa dạng và trình độ phát triền 


` 


` 


không đều của lực lượng sản xuất ở 
từng giai đoạn nhất định trong thời 
kỷ quá độ. Đó là hướng phát triền đúng 
đản của nền kinh tế nước ta. 


Theo phương án 2, có thề kết luận : 
nều xử lý m4 một cách công khai, 
đúng đán, công bằng và thỏa đáng thi 
sẽ không còn, hoặc về cơ bản không 
cỏn bóc lột. 


Giữa hai phương án trên, có thề 
có những phương án trung gian. 
Cháng hạn, có người chủ không đút 
túi mình toàn bộ phần m1, mà trích 
một phần đề thưởng cho những công 
nhân, kỸ thuật viên có năng suất cao, 
có trinh độ tay nghề giỏi, hoặc chuyền 
một phần sang quỹ phúc lợi của xí 
nghiệp... Mức độ bóc lột do đó sẽ 
thấp hơn. Về mặt pháp luật, các mức 
độ bóc lột, kẻ cá mức độ của phương 
ân 1 đều được thừa nhận, 

Như vậy, giá trị thăng dư có quan 
hệ với bóc lột, song không nhất thiết 
luôn luôn gắn liền với bóc lột. Có bóc 
lột thì có giá trị thăng dư, song có 
giá trị thăng đư chưa chắc đã có bóc 
lột. Điều đó còn tủy thuộc vào các 
phương án phản phối phần m4 như đã 
trình bày ở trên. Trong điều kiện tồn 
tại nhà nước xã hội chủ nghĩa, kề cả 
ở thời kỳ quá độ, phải phát triền rất 
mạnh lực lượng sản xuất, không ngừng 
năng cao năng suất lao động. mà một 
trong những biểu hiện quan trọng là 
giá trị thặng dư ngày càng tăng lên. 


Nếu người.chủ tư nhân là đăng 
viên, kiêm người quản lý, bỏ ra toàn 
bộ vốn và phân chia công bảng phần 
m4 thì đông chí đó không bóc lột. 
Phần lượng của đông chí đó cộng với 
lãi tính theo vốn và phân được chia 
trong số m4 là phần được hưởng 
chính đăng. Nếu thu nhập đó bảo 
đảm cho người đẳng viên và gia đình 
sống đây dú, sung sướng thi ta cần 
hoàn nghênh, vị người đẳng viên đó 
đã bó vốn để tạo ra việc làm, trả 
lượng công nhàn thôa đáng, làm giàu 


cho đãi nước, và tự làm giàu miột - 
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cách chính đáng, hợp lý, không vi 
phạm pháp luật và điều lệ đẳng. Giả 
sử người đẳng viên đó lại.tự nguyện 
trích ra thêm một phần thu nhập của 
minh đề đóng góp vào quỹ đảng thì 
càng đáng quý hơn. 


Từ những điều trình bày ở trên, 
xin nêu lên vắn tắt vài kết luận: 


l — Trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, có thề và cần phải sáng tạo ra 
ngày càng nhiều giá trị thặng dư, 
Điều đó phản ánh xu thế phát triền 
không ngừng của nền kinh tế. 

2 — Sản xuất nhiều giá trị thăng dư 
không nhất thiết gắn liền với bóc lột, 
Vấn đề còn tùy thuậc vào phương án 
phân phối giả trị thặng dư đã tạo ra. 
Phân biệt người làm kinh tế là đảng 
viên với người ngoài đẳng mấu chối 
là ở cách thực hiện việc phân phối 
đó. Đảng ta cần có nhiều đẳng viên là 
những nhà quản lý sản xuất. kinh 
doanh tài giỏi, biết tỒ chức làm ra 
ngày càng nhiều giá trị thặng dư, 
đồng thời biết phân phối đúng đắn, 
công bằng giá trị thặng dư đó. Đề 
phân phối được khách quan và đúng 
đắn, cách làm tốt nhất là người đẳng 
viên chủ tư nhàn đưa việc phân phối 
cho bản thần ra Hội đồng xí nghiệp 
bàn và quyết định. 

Có đồng chí hỏi rằng: trong đảng 
ta, liệu có thề có những nhà *tư bản 
đỏ? được không? Tôi xin phép trả 
lời: văn đề không phải ở tên gọi mà 
ở nội dung của nó. Nếu chúng ta muốn 
dùng tên gọi đó thi có thê nói những 
đáng viên như vừa kề trên đây chính 
là hình ảnh của nhà «tư bản đỏ ›. Về 
thực chất, đó là những chiến sĩ tiên 
phong trên mặt trận kinh tế, mặt trận 
chủ yếu trong giai đoạn hiện nav. Và 
như vậy, họ vẫn là đẳng viên cộng 
Si", 

ø — Dưới chủ nghĩa xã hội, nhà 
nước hoàn toàn có khả năng kiềm 
soát giới hạn và mức độ bóc lội giá 
trị thăng dư, được quy định băng. 


pháp luật. Như đã trình bày ở trên, 
người chủ tư nhân không thề bóc lột 
*xeàn bộ giá trị thặng dư m được: chỉ 
còn phần mí là có khầ năng chứa 
đựng nội dung bóc lột mà thôi. Vì 
vậy, so với chủ nghĩa tư bản, trình 
độ bóc lột, tỷ suất giá trị thặng dư 
đã giảm đi nhiều. Thông qua sử dụng 
lính hoạt công cụ thuế, kề cả dùng 
thuế lũy tiến đánh vào thu nhặp, 
nhà nước eó thê khống chế tý suất 
giá trị thặng dư ở giới hạn quy định, 
bảo đảm mức thu nhập đủ đề khuyến 
khích người chủ tiếp tục đầu tư 
phát triền sản xuất. 


Riêng đối với đẳng viên, ngoài 
pháp luật còn phải thì hành đúng 
điều lệ đảng, trong đó quy định 
không được bóc lột. Như đã nói ở 


các điềm trên, thực hiện tốt phương, 


án 2 thi đẳng viên có thề thi hành 
đúng cả pháp luật và điều lệ đẳng 
mà khỏng gặp điều gỉ mâu thuần. 
M4 - Róc lột trước hết thẻ hiện Ở 
tỉnh chất, sau đó mới xét đến quy mô 


Chỉ thuê vài ba người vẫn có thê bóc 


lột nhiều hơn thuê mấy chục người. 
Thuê hàng trăm người mà thực hiện 
đáng phương án 2 thì vẫn không bóc 
lột. Vì vậy, không nén đạt vấn đề 
hạn chế đồng viên làm kinh tế ở 
mức hộ cá thề hoặc tiều chủ. Chẳng 
lẽ Đẳng ta chỉ chấp nhận những đảng 
viên làm ăn ở mức trung bình hoặc 
nhiều lắm là mức khá, còn mức giỏi 
wà cao hơn nữa thì đề dành cho 
người ngoài đảng? Rồi dày, một số 
xi nghiệp quốc doanh, nông, lâm 
trường, cửa hàng, cơ sở dịch vụ... 
làm ăn'thua lỗ kéo dài sẽ phải chuyền 
một phần hoặc toàn bộ cho tập thê 
hoặc tư nhân dưới dạng cho thuê, 
đấu thầu Trong trưởng hợp đó, 
chẳng lẽ đẳng viên chỉ được tham 
gia thuê hoặc đấu thầu những cơ sở 
nhỏ, còn cái lớn thÌ phải đề đành 
cho người ngoài đảng hay sao 2 

# Trong tương lai, chúng ta sẽ mở 
rộng làm ïn với các công ty tư bản, 


kề cả với Việt kiêu. lại càng cần có 
những đẳng viên giỏi kinh doanh, 
thành thạo ở cương vị chủ xí nghiệp 
tư nhân đề giao dịch kịp thời với 
các công ty đó. Ơ nông thôn, đã và 
đang xuất hiện những đảng viên làm 
kinh tế nông nghiệp giỏi, nên chăng 
cho phép những đồng chí đó thuê 
người, miễn là trả công thỏa đáng 
và sỏng phẳng, nghiêm chỉnh thị 
hành pháp luật, gưong mẫu nộp cúc 
khoản thuế cho nhà nước. 
› 

5 — Cũng không nên địt điều kiện 
đàng viên chỉ được góp cồ phần với 
quốc doanh và tập thề. Nếu quốc 
doanh hay tập thề làm ăn thua lỗ thi 
sao? Điều quan trọng nhất đối với 
người góp vốn là phải căn cử vào 
hiệu quả và cách thức làm ăn đúng 
đấn, sòng phẳng của cơ sở. Không ai 
dại đột đưa tiền vào nơi làm ăn kém 
hiện quả và thua lỗ. 


Tóm lại, bài viết này muốn trình 
bày một quan điềm : liệu có tồn tại 
một phương án nào, trong đó làm ra 
nhiều giá trị thặng dư mà vẫn không 
phải là bóc lột hay không? Câu trả 
lời là: có một phương ân phân phối 
bảo đảm được điều đó, bảo dảm người 
dàng viên tốt của Đảng vừa thi hành 
đúng được cả pháp luật lản điều lệ 
đảng | _ 


Điều mong muốn của người viết là 
kết luận trên đây sẽ góp phần giải 
tỏa những băn khoăn, định kiến đang 
cản trở bước đi của chúng ta trên 
con đường đồi mới Tải nhiên, từ lý 
luận đến thực tế có khoảng cách mà 
ta cân khắc phục thông qua làm thử 
đề rút kinh nghiệm và mở rộng dần. 
Song, đề có thề nhất trí trong việc 
thực hiện, trước hết phải thảo luận 
và nhất trí về quan điềm. Không giải 
phóng được nhận thức, khó lòng giải 
phóng được trong hành động; không 
giải quyết vấn đề chung, khó lòng 
giải quyết đúng và nhất quán những 
vần đề riêng 
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Trao đối 


KHÔNG NÊN DÙNG (ÁC PHẠM TRÙ «BÓC LỘT » 
VÀ «B| BÓC LỘT» TRONG NÊN KINH TẾ HỨI 


LUỐN bàn vấn đề đảng viên 
làm kinh tế, chúng ta cần 
đi từ một vấn đề rất cơ 
® bản: nền kinh tế nhiều 
thành phần trong thời kỳ quá độ ở 
nước ta về nguyên tắc có còn quan 
_ hệ bóc lột và bị bóc lột nữa không ? 
Theo tôi, trong điều kiện đã có chế 
độ chính trị mới do Đẳng ta lãnh 
đao, sở hữu công cộng đã là hình 
thức sở hữu chủ vếu, nên kinh tế 
nước ta tuy là nền kinh tế hàng hóa 
eó nhiều thành phần, trong đó có cả 
thành phần tư nhàn và cá thề, nhưng 
về nguyên tác không còn chế độ bóc 
lột, không còn giai cấp bóc lọt thống 
trị. Đây là nền kinh tế theo chế độ 
hợp tác, với định hướng xã hội chủ 
nghĩa; các thành phần kinh tế tất 
yếu đi theo xu hướng gắn bo với 
nhau trong quan hệ hợp tác trong đó 
tính chất xã Rội chủ nghĩa là chất 
mới, là tỉnh chủ đạo. Và xã hỏi ta là 
cộng đồng những công đân bình đẳng, 
nằm trong khối liên minh nhân đân 
và đân tộc xây dựng chế độ mới. 
Quan hệ giữa người bỏ vốn, kinh 
đoanh hợp pháp với người ăn lương 
không còn là quan hệ cường bức giữa 
người bóc lột và người bị bóc lột, mà 
là quan hệ hợp tác tự nguyện giữa 
người có vốn kinh doanh với những 
người có sức lao động nhưng không 
só vốn. 


TÌ 
tt 
) là 
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ĐÀO XUÂN SÂM * 


Do đó, trong xã hội ta hiện nay, 
không nên dùng các phạm trủ « thuê 
mướn 9®, «làm thuê Ð, bóc lột ®, * bị 
bóc lọt... vốn là những phạm trủ 
của nên kinh tế cũ, xã hội cũ Cần 
dùng các phạm trù mới của chế độ 
hợp tác * «hợp tác», «đồi công ®, 
« phân công», *phân phối theo lao 
động và theo vốn »s. Nếu dùng các 
phạm trù thuê mướn, bóc lột (và eá 
phát canh thu tô, cho vay lấy lài...) 
thì không chuần xác và không thề 
giải thích được nhiều hiện tượng 
kinh tế cũng n`ư nhiều nhân tố mới 
trong xã hội ta. Chẳng hạn như, kinh 
tế quốc doanh và kinh tế tập thề có 
bóc lột không khi dùng: lao động 
hợp đóng, thực hiện khoán đấu thầu. 
hoặc giao đất, giao rừng cho người 
lào động? TỒ hợp sản xuất gồm 
người có vốn biết quản lý và các 
thành viên khác chỉ lao động ăn 
lương có bóc lột nhau không? Có 
thề coi là hợp tác xã được không ? 
Đã có ý kiến cho răng Nông trường 
sông liậu, Liên hợp lâm công nghiệp 
l-ẻ súp bóc lột ®* khi giao khoán đất 
cho ñhân dân tại chỗ, 


Nếu quy định đẳng viên và gia 


“đỉnh đảng viên chỉ được làm kinh tế 


gia đình và tiều chủ đề không trở 


(#) Giáo sư (¿ 


thành người bóc lột thì không hợp 
lý, nửa vời và rất mơ hồ, v` 


— Trước hết, không thề phản biệt 
được ranh giới giũa kinh tế gia đình 
và kinh tế tiều chủ, không thê xác 
định rõ giới- hạn đến đàu là vượt 
mức tiều chủ. Người ta bỏ vốn cho 
vav lấy lãi hợp pháp, hoặc góp cồ 
phần đề phát triền sản xuất, chẳng 
lẽ lại hạn chế? Người ta thực hiện 
phương thức gia công, giao khoán, 
không thuê nhân công thì tính như 
thế nào ? 


— Thứ nữa, phải chăng sản xuắt, 
kinh doanh với quy mô nhỏ ở mức 
tiều chủ thi gần chủ nghĩa xã hội và 
tiến bộ hơn so với sản xuất, kinh 
doanh quy mô lớn, dùng nhiều lao 
động, bỏ nhiều vốn? Phái khẳng 
định rằng, trong nền kính tế theo chế 
độ hợp tác có định hướng xã hội chủ 
nghĩa, mọi thành phần lảm ăn hợp 
pháp đều mang tính chất xã hội chủ 
nghĩa ‹ở những mức độ khác nhau, 
đều mang « dòng máu” của chế độ xã 
hội chủ nghĩa. lức là đều nằm trong 
quan hệ liên kết, hợp tác nhiều thành 
phần có “định hướng xã hội chủ 
nghĩa *. Điều đó phù hợp với luận đề 
mác XÍt rất cơ bản: các hình thức 
kinh tế tư hữu nhỏ không bao giờ là 
ˆ một phương thức sản xuất độc lập; 
tính chất của nó bị quy định bỡi tính 
chất của quan hệ sản xuất (hay chế 
độ sở hữu) thống trị trong phương 
thức sản xuất nhất định Không thề 
nói người làm kinh tế gia đình và 
tiều chủ gần chủ nghĩa xã hội hơn 
cách mạng hơn người có tài, có vốn, 
sản xuất kinh doanh lớn (đều trong 
quan hệ hợp tác). Tư tưởng coi tiểu 
chủ cách mạng hơn tư nhàn kí:h 
doanh lớn, ngay trong chế độ ta, 
chẳng qua là tàn dư của cách nghĩ 
cũ, cách hiều cũ, tàn dư của tư tưởng 
bần cố nông, lấy bạn nghèo, người 
nghẻo làm trọng Trong những mô 
hình công ty kinh doanh công, nông, 
lâm, ngư nghiệp... có hiên đoanh, liên 


kết nhiều thành phần, chẳng lẽ những 
lữ nhắn kinh doanh lớn trong liên 
kết (có người giàu gấp mấy chục lần 
người khác, dùng thêm nhiều lao 
động. trả công đích đáng, gắn bó lâu 
dài) lạt là nhân tỐ tiêu cực hơn so 
với người lao động bình thường, chỉ 
có khả năng đơn giản là làm công ăn 
lương. lloơn nữa, trong nền kinh tế 
theo chế độ hợp tác, không còn những 
(ư sản, tieu chủ, trung nông nguyên 
dạng như trong xã hội cũ, mặc dù còn 
mang ít nhiều đi sản tiêu cực. 


Đăng 14 cần khuyến khích làm giàu 
hợp pháp. Người có tài. có sức, có 
vốn, làm giàu hợp pháp, tích lũy tái 
sản xuất mở rộng, tạo được nhiều việc 
làm và trả công xứng đáng cho người 
lao động phải được coi là người đóng 
góp cho cách mạng tốt hơn so với 
người kém tài, không tích góp được 
vốn sản xuất. Ngày nay, Đảng và nhân 
dân nhìn nhận tính: chất tiến bộ hay 
lạc hậu, tiên tiến hav bình thường là 
căn cứ theo tiêu chuần thúc đầy sản 
xuất phát triền đến dâu, cống hiến 
tích cực và có hiệu quả cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước ở mức 
nào, có tạo được việc làm và thu nhập 
đích đáng cho người lao động không. 

Từ quan điềm cho rằng nền kinh tế 
mới là nên kinh tế nhiều thành phản, 
theo chế độ hợp tác, với định hướng 
xã họi chủ nghĩa, dưới sự lãnh dạo 
của Đảng, tất vếu chúng {a thừa nhàn- 
rằng mọi thành phản kinh tế đều bình 
đẳng trước pháp luật (bình đẳng về 
địa vị chính trị), đều nàm trong liên 
mình nhân đân cách ming, trong chế 
độ hợp tác do Đẳng lãnh đạo ; và Đăng 
phải bao gôm những người tiên t'ến, 
tích cực ca về kinh tế và chính trị, của 
tất cả các thành phần kinh tế. Đăng 
kết nạp vào đội ngũ của minh những 
người tiên phong ở mọi thành phần, 
những người làm ăn chân chỉnh và có 
tác động tích cực trong việc vận động 
(Ồ chức quản chúng tiễn quản vào 
mặt trận kinh tế, Đang ta chưa bao giờ 
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và đến ngày nay càng không thề là 
đẳng của người nghèo. Trong chế độ 
hợp tác (kề cả liên doanh, liên kết), 
Đẳng không nên tuyên bố là không kết 
nạp vào đảng, hoặc đưa ra khỏi đẳng 
những ai bỏ nhiều vốn kinh doanh và 
sử dụng nhiều lao động 


Trong chế độ kinh tế hợp tác, nên 
bỏ hẳn sự phân chia thành phần giai 
cấp theo kiều cũ (vô sản, bần nông, 
trung nông, tiều chủ, tiều thương, tư 
sản, tư sản đân tộc...). Có thê đặt tên 
hộ kinh doanh tùy theo quy mô sẵn 
xuất như tô, tập đoàn, xí nghiệp... Còn 
mỗi cá nhân được xác định theo chức 
nghiệp, và sau này khi nhà nước định 
ra thuế thu nhập, thì được phân loại 
đề nộp thuế thu nhập. Người nộp thuế 
thu nhập cao có nghĩa là đóng góp 
nhiều cho xã hội. có thề tự hào so với 
người đóng i(, và càng tự hào so với 
người có điều kiện lao động mà còn 
phải cứu trợ. Sở dĩ cần bỏ sự phân 
định thành phần giai cấp theo kiều cũ 
là vi nói chung, sớm muộn mọi người 
làm kinh tế gia đỉnh, cá thề, hoặc tư 
nhân đều nằm trong hệ thống hợp tác, 
liên doanh, liên kết với thành phần 
quốc doanh và tập thê. Họ là những 
+ thành viên của chế độ hợp tác. Kinh 
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tẾ tư nhân, cá thề ở nước ta, trong chế: 
độ hợp tác. không có khả năng phát 
triền theo con đường đại tư bản. 


[ưu Ý rằng, do tồn tại kinh tế nhiều 
thành phần, cho nên ở những mức độ. 
khác nhau, nhiều công nhân, viên chức 
và xì viên hợp tác xã so với trước, 
đã và đang có sự tư hữu hóa. Theo. 
cách nhìn cũ thi tư hữu hóa như vậy 
là xấu và tụt lùi. Nhưng ở ta. đó lại 
đang là một tất yếu kinh tế. Trong. 
những điều kiện như nhau, người biết 
làm kinh tế gia đình, biết sản xuất kinh 
doanh hợp pháp, càng lớn thì càng là. 
người tích cực, tiến bộ hơn những 
người vụng về hoặc lười biếng. kLông 
biết làm. Đương nhiên như vậy không 
có nghĩa là mọi công nhân kỹ thuật 
bạc cao, mại kỹ sư, bác sĩ. nhà khoa 
học, nghệ sĩ... đều nên phân tán tài 
sức vào nghề phụ. Cần nhấn mạnh : với. 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành. 
phần, chúng ta không hề khôi phục 
che độ tư hữu bóc lột, mà xảy dựng. 
che độ kinh tế hợp tác. Không nên 
dùng các phạm trủ cũ trong nền kinh 
lế mới, vỉ như vậy sẽ làm hàng chế: 
độ hợp tác, làm mất khối liên mini 
xảy dựng kinh tế. 


Trao đối 


CẦN «MỞ CỬA CHO THOÁNG» 


ÔI đồng ý với một số đồng 
" chí cho rằng diềm mẫu chối 

của vấn đề đảng viên tham gia 

làm kinh tế tư nhân là cần xem 
kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay 
-có phải là hoàn toàn phi xã hội chủ 
nghĩa không ? Thuê mướn nhân công 
thế nào IÀ bóc lội, thế nào là không 
'bóc lột ? Tôi cho rằng, trong điều kiện 
'-chuyên chính vô sản, kinh tế tư nhàn 
không phải I!A hoàn toàn phi xã hội 
-chủ nghĩa, mà có nhân tố xã hội chủ 
nghĩa. Đỏ là vì kính tế tư nhàn tuy là 
"kinh tế tư bản chủ nghĩa. nhưng đã 
bị nhà nước vô sản chỉ phối và kiêm 
soát bằng nhiều chính sách. Chẳng 
hạn, việc thuê mướn lao động phải 
thực hiện theo luật pháp của nhà 
mước ; việc phát triền ngành nghề phải 
theo véu *cầu và phương- hưởng của 
nhà nước. Nhà nước bán vật- tư, 
nguyên liệu, năng lượng. thiết bị, cho 
vay vốn. Sản phầm làm ra cũng bán 
‹cho nhà nước thỏng qua những hợp 
-đồng kính tế... 

“Như vậy thì đâu còn là kính tế tụ 
nhân tư bản chủ nghĩa thuần túy. Đó 
thiưrc chất là một dạng công LV giữa Tư 
nhân và nhà nước. Hơn nữa, những 
người lao động tuy làm thuê cho các 
-chủ tư nhân, nhưng họ vẫn là chủ 
nhân của đất nước, họ có quyền bình 
đẳng về chính trị và pháp luật. không 
4i có quyền tước bỏ dược 

Người chủ có quyền sa thải công 
hân nhưng phải theo đúng pháp luật 


THIẾT NGỌC PHƯƠNG 


của nhà nước xã hội chủ nghĩa, chứ 
không phải muốn làm gỉ thì làm, muốn 
sa thải thế nào cũng được. Có thê, vi 
lý do cá nhân nào đó, giữa chủ và thợ 
không hợp nhau, họ không hợp tác với 
nhau được. Đó là sự chọn lựa bạn 
nghề thích hợp đề cùng nhau sản xuất, 
kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, chứ 
không phải là sự sa thải. 

Kinh tế tư nhân được phép thuê 


mướn lao động là một chính" sách hợp 


lý ; bởi vì trong điều kiện ngày nay, 
một sản phầm hoàn chỉnh được tạo ra 
thường phải qua tay nhiều người thợ 
trên một dây chuyền công nghệ. 
Nhưng vấn đẻ cay căn cần bàn là đẳng 
viên có được làm “ông chủ» kinh 
đoanh khỏng ? Có được thuê mướn lao 
động không ? Như trên trình bày, đã 
coi kinh tế tư nhân là thành phần 
kinh tế có nhân tố xã hội chủ nghĩa 
và tồn tại lâu đài trong thời kỷ quá 
độ thi nên cho phép đẳng viên tham 
ơia, và được thuê mướn lao động. 
1huê mướn lao động với số lượng 
cần thiết đề đâm bảo tạo ra được sẵn 
phầm hàng hóa và trả công hợp lý, 
vòng phẳng cho nguời làm thuê, thi đó 
không phải là hành dộng tước đoạt 


hay bóc lội sức lao động của người 


khác. Tuy nhiên, xét cho củrg. đã tiến 
hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
thi ai cũng muốn có lợi, cũng muốn 
thu lãi. Có lợi, có lãi, người ta mới 
làm. Lãi là một động lực rất quan. 
trọng. Thu nhập của chủ tư nhàn được 
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tính trên các mặt : trả công xứng đáng 
cho trinh độ kỹ thuật và công sức quản 
lý: khấu hao nhà xưởng, tư liệu sẳn 
xuất; lãi suất do bỏ vốn ra đề sản 
xuất, kinh doanh; có một phản m 
trong việc phân phối nội bộ... 

Như vậy. người chủ có thu nhập 
cao hơn người thợ cũng là đẻ hiều. 
Nhưng mức độ Lao nhiêu là vừa 2? Đó 
còn là điều khó biết chính xác. Văn 
đề quan trọng là phải có kiềm tra, 
kiềm soát, có hướng dân đề hạn chế 
và ngăn ngừa sự bóc lột và các thủ 
đoạn, mánh khoẻ gian dối khác. 

Đảng viên là chủ tư nhân thì vừa 
phải chịu sự kiềm tra, kiềm soát của 
nhà nước, vừa phải tự giác báo cáo 
và chịu sự kiềm tra của tồ chức đảng. 
Đày là chỗ khác nhau giữa đảng viên 
và người ngoài đẳng. 

Trước đây chúng ta thưởng quan 
niệm chỉ eó sức lao động của công 
nhàn (vì mới tạo ra giá trị thàặng dư 
(m), nhưng ngày nay với trình độ 
khoa học kỹ thuật phát triền mạnh mẽ 
thì ngay cá thiết bị, máy móc, nhất 
là thiết bị, máy móc tỉnh vi (c) và 
chất xám của cán bộ khca học kỹ 
thuật cũng tạo ra m, hơn nữa còn tạo 
ra m nhiều hơn lao động cơ bắp đơn 
thuần. 

Nếu chúng ta có nhiều đảng viên có 
tay nghề cao, có trinh độ khoa học kỹ 
thuật và quản lý giỏi đề làm kinh tế 
với động cơ không phải đề làm tư sẳn 
thì rất tốt. Trong đẳng ta hiện nay 
không phải không có những đảng viên 
có những điều kiện về tiền vốn, trình 
độ kỹ thuật và quản lý. có mối quan 
hệ rộng, có bản lĩnh và có cái cduyên ® 
đề “làm ăn kinh té ®, Đó là một khả 
năng tiềm ấn cần được khai thác đề 
phát triển kinh tế hàng hóa. 

Một số đảng viên đã nghỉ hưu ở 
mọt số phường, tuy tuồi đã cao nhưng 
còn sức khỏe, có tay nghề khá, có 
trình độ kỹ thuật và quản lý, eó nhiều 
kinh nghiệm quý, đã từng làm việc ở 
nhiều cơ quan kinh tế kỹ thuật, hoặc 
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đã từng là cán bộ quản lý ở những 
xí nghiệp quốc doanh. Bản thân các 
đồng chí đó cũng rất muốn được tiếp 
tục làm việc đề vừa góp phản có ích 
cho đời, vừa có thêm thu nhập đề cải 
thiện đời sống. Nhưng nhiều đồng chí 
còn băn khoăn, ngại dứng tên chủ hộ 
vi sợ bị đánh giá này nọ về tư cách 
đảng viên. Đã có những đẳng viên 
đứng đẳng sau vợ con đề làm ăn, 
tránh tiếng với chỉ bộ. 

Hiện nay ở các phường, số đăng 
viên hưu trí chiếm từ 75 đến 80% tồng 
số đảng viên; sắp tới lực lượng này 
chắc sẽ còn tăng thêm. Trong số 4 592 
đảng viên được khảo sát ở 31 phường. 
có 1210 đẳng viên (chiếm 26,3Ã) 
tham gia hoạt động kinh tế dưới các 
đạng sau 

—= Có vốn, có công cụ, có mặt bằng 


- sẵn xuất, tồ chức sản xuất, kinh doanh, 


dịch vụ 

— Buôn bán vặt (một số ít buôn bán 
lớn) i 

— Góp vốn cho tập thê vav hoặc 
cho vay lấy lãi 

“Làm môi giới dịch vụ, kính 
doanh. 

Trong khi đó có đến 3 382 đẳng viên 
(chiếm 73,6%) chủ yếu sống bằng 
lương hưu, đời sống có nhiều khó 
khăn. Một số đồng chí đã phải bán vé 
xô số, giữ xe đạp, bán thuốc lá, nước 
chè, v.v. đề kiếm đdăm bảy nghin đồng 
phụ thêm cho sinh hoạt 

Trong xã hội có người giỏi việc 
này, người giỏi việc khác là lẽ thường 
tình và ai cũng muốn phát huy tối đa 
cái giỏi của minh. Người đẳng viên 
nào giỏi làm kinh tế, eó khả năng tồ 
chức sản xuất, kinh doanh thì nên 
đứng ra làm ăn. Lâu nay đảng viên 
không dám làm “ông chủ », * bà chủ? 
công khai vi sợ bị phê phán, bị thi 
hành kỷ luật, nhưng đẳng viên đi làm 
thuê cho người khác thì không bị 
điều tiếng gi. Đã đến lúc phải khắc 
phục quan niệm không đúng đó, và 
cũng đã đến lúc cần giải phóng tư 


tưởng cho đăng viên đề các đồng chí 
đó yên tâm làm ăn. Ai có sức thị góp 
sức, ai có tiền thì góp tiên, ai có tài 


thì gép tài... đề làm cho kinh tế bớt. 


khó khăn, tạo thêm nhiều sản p':ầm 
hàng hóa cho xã hội. Nếu có sức, có 
tiền, có tài mà giàu lên lằng phát 
triền sẵn xuất thì càng đáng hoan- 
nghênh và khuyến khích. - | 

Nước ta có nguồn lao động dồi 
dào, đó là vốn quý, nhưng trong diều 
kiện cụ thề hiện nav đó cũng là mọt tai 
họa, vì chúng ta chưa có đủ việc làm. 
Hằng năm cả nước có thêm 1,3 dến 
1.3 triệu lao động. Như vậy trong 5 
năm cân phải có 6 triệu chỗ làm việc— 
một con số thách thức gay gắt, đòi 
hồi xã hội phải giải quyết. Cho phát 
triền kinh tế tư nhân sẽ góp phần giải 
quyết việc làm cho người lao động. 
Đảng viên nào có điều kiện đứng ra 
tồ chức sản xuất, kinh doanh. dịch 
vụ, thu hút được lao động, giải quyết 
được công ăn việc làm, đều đáng được 
khuyến khích. - 

Danh hiệu đảng viên hiện nay 
trước hết phải gắn với việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, với 
đồi mới, với phát triền kinh tế. phát 
triền lực lượng sản xuất, với thực 
hiện dân chủ và công bằng xã hội, 
với viêc làm cho dân giàu, nước 
mạnh.. 


Tuy nhiên, trong bất cứ giai đoạn: 
nào của cách mạng đẳng viên cũng 
là người lãnh đạo chính trị của xã 
hội, phải giữ đúng vai trò gương mẫu, 
tiên phong, và phải chịu sự kiềm 
tra của tồ chức đẳng về tư tưởng và 
hành dộng của minh. Hoạt động của 
đăng viên tốt xấu thế nào đều có phần 
trách nhiệm của chỉ bộ, của tŠ chức 


.đẳng. Tồ chức đẳng có kiềm t¡a. quản 


lý, giáo dục thường xuyên mới giữ 
được tư cách đảng viên, 


Trao đồi với nhiều đồng chí, tôi 


-tán thành quan điềm « mở cửa cho 


thoáng? chứ không tán thành quan 
điề¡mm « mở toang »,« mở hết cỡ », nghĩa 
là mở phải có giới hạn. Giới hạn ấy 
đến đâu, là bao nhiêu? Có lẽ phải 
chờ thực tế trả lời. Vừa làm, vừa 
điều chỉnh là cách làm tốt nhất đề 
tìm ra cái giới hạn ấy. Điều quan 
trọng nhất lúc này là cản sớm có 
chính sách và hướng dẫn cụ thề đề 
ồn định về mặt tư tưởng và tạo điều 
kiện thuận lợi cho đảng viên mạnh 
dạn làm kinh tế tư nhân (dưới một số 
hinh thức thích hợp); đồng thời cần 
xóa định kiến cho rằng những. 
người làm việc, lao động trong các 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 
và tập thề là lạc hậu, kém cỏi, là 
không có tiền đồ. 


Hội nghị khoa học— thực tiến 
Đảng viên làm kính tế» 


ửa qua tại Hà nội. Ban tồ 
chức Trung ương Đảng cùng 
với một. số eơ quan có liên 
quan đà tồ chức Hội nghị 


V 


khoa học — thực tiễn về vấn đề đảng 
viên làm kinh tế nhằm «ụ thề hóa và 
vận dụng quan điềm cơ bản của Nghị: 
quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTUĐ, 
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-chuần bị những quy định và hướng: 
đẳn cụ thề về văn đề đẳng viên làm 
kinh tế. _ ~ 
Tham gia hội nghị có các đồng chí 
lãnh đạo chủ chốt một số lan, bộ, 
ngành ở trung ương, một sö tỉnh, 
thành; một số giáo sư, tiến sĩ, phó 
tiến sĩ, chuyên viên nghiên cứu, 
"giảng dạy ở các cơ quan nghiên cứu) 
học viện, tạp chí lý luận, trường đại 
chọc... ở Hà nội. 
Tại hội nghị đã có 35 đồng chí phát 

biều ý kiến, tập trung vào các vấn đề : 
ý nghĩa quan trọng của việc đẳng 
viên làm kinh tế; phương pháp luận 
trong việc nghiên cứu vấn đề đảng 
viên làm kinh tế; khái niệm *lao 
động” và «bóc lột?; vai trò, trách 
nhiệm của đăng viên trong điều kiện 
9 thành phân kinh tế; sự tham øia 
của đảng viên vào các hoạt động 
kinh tế ngoài quốc doanh và tập thà... 
Trong bầu không khí trao đồi cởi 
mở, tranh luận thẳng thắn, nhiều 
đồng chí đã đề xuất những ý kiến có 
giá trị và bồ ích, góp phần thiết thực 
vào việc xây dựng chủ trương, quyết 
định của Trung ương. Dưới đày là 
_ tóm tắt một số ý kiến chính : 


Vê ÿ nghĩa quan trọng của vấn đề 


Hầu hết các ý kiến phát biều tại 
hội nghị đều cho rằng đây là văn đề 
lý luận và thực tiễn rất lớn, rất 
mới, vừa cơ bản, vừa cấp bách, có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc phát 
triền kinh tế xã hội và công tác xây 
dựng đẳng ở nước ta trong giai đoạn 
hiện nay. Đồng thời đó cũng là vấn 
đề rất phức tạp, đến nay vẫn còn 
nhiều ý kiến khác nhau. 
Dây là vấn đề lớn, cơ bản và phức 
tạp, vỉ nó liên quan đến hàng loạt 
vấn đề đòi hỏi phải nhận thức lại về 
chủ nghĩa xã hội, về thời kỷ quá độ, 
về sản xuất hàng hóa, các thành hàn 
kinh tế; các khái niệm về lao động, 
bóc lột, lợi nhuận, các vấn đề về cơ 
-cấu và thành phần giai cấp, đầu 
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tranh giai cấp, ...; nó liên quan đến 
tập tục và tâm lý xã hội ; đến nguyên 
lắể xảy dựng đảng, tính chất của 
đảng, vai trò, tiêu chuần đẳng viên. 
Tựu trung đó là vấn đề xây dựng 
đang trong điều kiện phát triền sản 
xuất hàng hóa, phát huy tiềm nàng 
của 5 thành phần kinh tế như thế nào 


Đày là vấn đề rất mới, vi từ xưa 
tới nay đẳng viên chỉ hoạt động trong 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thề. 
Gó thời kỷ kính tế gia định cũng bị 
lạn chế (đã có tỉnh quy định chỉ cho 
đảng viên nuôi 20 con gia cầm; có 
dàng viên mở quản bán nước chè 
hoặc cho thuê 4m” đất đã bị thi 
hành kỷ luậi). Nay đảng viên được 
tham gia các thành phần kinh tế thi 
phải có những quy định nào đề bảo 
đảm điều kiện và tiêu chuần đảng 
viên. - | 

Dày là vấn đề rất cấp bách, vì ở 
các địa phương ngưởi ta đã slàm 
chui », * làm trá hình * từ nhiều năm 
nay rồi. Mot số dàng viên đã làm 
kinh tế cá thê, nhưng không dám 
đứng tên chủ hộ, hoặc núp dưới danh 
nghĩa «tò hợp tác ». Vừa qua, triền 
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI 
của Đảng, nghị quyết 10 và nghị quyết 
16 của Bộ chính trị,... các loại hình 
kinh tế ngoài quốc doanh đã phát 
triền khá. Nhưng còn nhiều đẳng viên 
và người ngoài đảng e dè, chưa mạnh 
dạn bỏ vốn ra kinh doanh. Họ đang 
chờ Trung ương có những quy định cụ 
thể và còn chờ xem thực tế thế nào. 


Có đồng chí nhãn mạnh đây là một 
« đặc cách lịch sử» mà chúng ta phải 
có những chủ trương, chính sách 
thích hợp, phải có những quyết định ` 


_ TẤI tích cực và thận trọng. Nhưng 


cũng có ý kiến cho rằng vì vấn đề cấp 
bách cho nên không thề nghiên cứu 
kéo dài. không nên «vừa làm vừa 
run”... Có đồng chí lãnh đạo địa 
phương phát biều: «Hướng trúng 
rỏi, cứ cho làm mạnh đi, thực tế sẽ 
giúp chúng ta hoàn chỉnh...°, - 


Về phương pháp luận nghiên cứu, 


Trong cuộc hội thảo xuất hiện 
nhiều cách tiếp cận vấn đề. 

Nhiều đòng chí, nhất là các đồng 
_e©hi tãnh đạo địa phương, đi từ thực 
(ế, từ những *mô hình » có thật ở 
địa phương đề thảo luận và giải 
quyết vấn đề. Bằng nhiều điền hình 
thực tế phong phú, các đồng chí lãnh 
đạo địa: phương chứng mỉnh rằng 
đẳng viên tham gia các loại hinh kinh 
tế là một tất yếu khách quan và là 
diều rất cần thiết. Nhiều đồng chí 
đã kiến nghị Đảng và Nhà nước nên 
khuyến khích đảng viên làm cả kinh 
tế tư nhân (đương nhiên là có những 
điều kiện đi kèm). 


Nhiễêu đồng chí đi từ lý luận đến 
thực tiền đề cắt nghĩa thế nào là lao 
động, thế nào là bóc lột; trong điều 
kiện chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khái 
niệm «lao động?” và nhất là khái 
niệm *bóc lột » cản được hiều như 
thế nào, tử đó kiến nghị cho đẳng 
viên được làm những loại hình kinh 
tế gì và với điều kiện nào. 

Hiện nay, Việt nam là một trong 
số rất ít nước nghẻo nhất thế giới; 
kinh tế xã hội có rất nhiều khó khăn, 
nạn thất nghiệp và lạm phát trầm 
trọng. Tỉnh hình đó đòi hỏi phải 
bằng mọi biện pháp phát triền mạnh 
lực lượng sản xuất. Thực tế đã có hàng 
vạn đẳng viên làm kinh tế các loại, 
nhiều người đã bỏ vốn, chất xám, tay 
nghề ra tồ chức sản xuất kinh doanh, 
và bước đầu đã tỏ rõ khả nàng kính 
doanh của minh. Nước ta dang trong 
quá trinh đồi mới. chúng ta mong muốn 
- ®rvóa bổ báóe lột? những phải nhấnmanh 
xóa bỏ nghẻo nàn, lạc hậu » v.v. 


ĐỀ có thề thống nhất được v kiến, 
cần có sự thống nhất phương pháp 
luận trong việc nghiên cứu văn đề này. 
Cụ thề là cần nghiên cứu vấn đề này 
trong bối cảnh và yêu cầu chung của 
công cuộc đồi mới. trước hết là đồi 
mới tư duv, đồi mới nhận thức, không 


nên eâu nệ vào từng câu chữ của lý 
luận Mác — Lê-nin hoặc của các nghị 


“quyết trước đây của Đảng ta. Chúng 


ta đang đi từ một. nền kinh tế Lự cấp, 
tự túc, đơn nhất sang nền kinh tế 
nhiều thành phân, giải phóng mọi 


năng lực sản xuất, đầy mạnh sản xuất 


hàng hóa xã hội chủ nghĩa, lấy lợi 
ích của người lao động làm gốc. Đây 
là một bước chuyền răt quan trọng, 
gắn liền với thời đại phát triền như 
vũ bão của cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật. Chúng ta cần sử dụng các 
hình thức kinh tế quá độ đề phát triền 
sản xuất hàng hóa, không nên định 
kiến và phân biệt đối xử giữa các 
thành phần kinh tế. Cần đồi mới nhận 
thức về các thành phần kinh tế, đồi 
mới nhận thức về vai trò lãnh đạo: 
của đảng, về tiêu chuần, nhiệm vụ của 
đảng viên. 

Tìm ra cách tiếp cận vấn đề một 
cách khoa học và đúng đán nhất đề 
nghiên cứu, giải quyết vấn đề này là 
hết sức quan trọng. 


Về khái niệm «lao „lộng » Và 
« bóc lột » 4 


Hầu hết các ý kiến đều cho rằng 
mấu chốt đề giải quyết vấn đề đảng 
viên làm kinh tế tư nhân là phải hiều 
đúng khải niệm * lao động ° và «bóc 
lột ®. 


Thế nào là “ eó lao động "? 


Nhiều đồng chí nhắc lại rằng lao 
động là hoạt động có ý thức của eon 
người, nhằm biến đồi thiên nhiên, 
làm cho thiên nhiên phục vụ tốt nhg 
cầu củt con người. Có thề phân laơ 
động ra thành nhiều loại: lao động 
trong lĩnh vực sản xuất vật chất, lao. 
động trong lĩnh vực không sản xuất 
vật chất ; lao động tay chân, !ao dộng 
trí óc; trong lao động sản xuất vật 
chất, ngoài lao động tay~chân, lao. 
động trực tiếp sản xuất, còn eó lao 
động kỹ thuật, lao động quản lý. 
Nuoài ra, lao động bảo vệ sản xuất 
bảo vệ Tồ quốc (của quân đội) là loại 
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lao động đặc biệt, nếu không có loại 
lao động này thì sản xuất không thê 
tiên hành được. 


Tắt cä mọi của cải của xã hội là 
do các loại lao động, boặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp, tạo thành, không loại 
Lrử loại lao dộng nào, miễn rằng đó 
là lao động xã hội có ích. 


Trước đày ta thường chỉ nhấn mạnh 
lao động tay chân, coi nhẹ các loại 
lao động khác như lao động kỹ thuật, 
lao động quản lý, lao động mua bán 
hàng hóa.... không thấy rằng, lao động 
kỹ thuật là lao động phức tạp, hơn 
nữa 1à «bội số của lao động giản 
đơn". Nhiều ý kiến khẳng định vai 
trỏ quan trọng của lao động quản lý — 
- một thứ lao động sản xuất » như 
Œ. Mác đã nói, nó cũng là loại lao 
động phức tạp, là một khoa học, một 
nghệ thuật, và ở mức độ khá lớn 
nó như là do ebầm sinh » chứ không 
chỉ do kết quả đào tạo mà có được. 
Có ý kiến cho rằng nó là e trung gian » 
giữa lao động tay chân và lao động 
trí óc, kết hợp hai loại lao động này 
sẽ tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 
Chính đo không nhận thức đây đủ ý 
nghĩa quan trọng của lao động kỹ 
thuật, lao động quản lý, cho nên mội 
thời gian dài đã tồn tại một quan 
niệm đường như chỉ có những người 
"lao động tay chân mới là “có lao 
động? và việc phản phối sản phẩm 
lao động đã chừng nào rơi vào chủ 
nghĩa bình quân, 

bên cạnh cách phân loại lao động 
-_ như trên, cũng có ý kiến dê nghị nẻn 
phản lao động ra thành 6 loại: 
1) lao động trực tiếp sản xuất, 2) lao 
động khoa học, kỹ thuật, 3) lao động 
quản lý sản xuất, 4) lao động quản 
lý nhà nước, 5) lao động văn học, y; 
tế... và 6) lao động dưới hình thức 
đầu tư vốn (lao động quá khứ, lao 
động vật hóa). Sự chính xác của cách 
phản loại này như thế nào, còn cần 
tiếp tục thảo luận, nhưng ở dây có 
hàm ý đánh giá cao các loại lao động 
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kỹ thuật. lao động quản lý, lao động 
quá khứ, và đòi phải trả công xứng 
đáng, hợp lý cho các loại lao động 
này, coi cácloại hoạt động này cũng 
là lao động. : 

Mọi loại lao động đều đáng quý 
như nhau, Tham gia một (hoặc một số) 
loại lao động trong tồng số các loại 
lao dòng nói trên Lức là * có lao động *® 
chứ không phải chỉ có lao động tay: 
chàn, lao động trực tiếp làm ra sản 
phầm mới là «có lao động». Và tất 


_ nhiên, “có lao động » thì được “phân 


phối theo lao động ®. Đây là lẽ công 
bằng. Hoạt động của đẳng viên cũng 
nằm trong quỹ đạo đó. 

Tại cuộc hội thảo, có ý kiến cho 
rằng chúng ta đã quan niệm kinh 
tế xã hội chủ nghĩa là kinh tế 
hàng hóa, Đảng ta đã khẳng định 
chủ trương phát triền sản xuất hàng 
hóa, thi phải thừa nhận điều kiện 
quan trọng nhất của sản xuất hàng 
hóa là sức lao động phải là bàng hóa. 
Nếu thiếu điều kiện này thì không 
thề có hình thái hàng hóa phồ biến, 
và nói sản xuất hàng hóa chỉ là trên 
lý thuyết. Thửa nhận sức lao động là 
hàng hóa thì đương nhiên xã hội 
phải thừa nhận việc thuê mướn lao 
động là phương thức phô biến. Các 
đơn vị kinh tế quốc đoanh và tập thề 
cũng phải thuê mướn lao động, các 
hinh thức kinh tế khác đều phải thuê 
mướn lao động. Nếu cảm hoặc hạn chế 
thuê mướn lao động thì không thể có 
sản xuất hàng hóa. Đảng viên cũng 
như mọi công dàn. có quyền đi làm 
thuê cho người khác và cũng có quyền 
thuê người khác làm cho mình (đương 
nhiên phải theo đúng pháp luật. Mối 
quan hệ giữa người thuê và người đi 
làm thuê. trong chế độ xà hội của 
chủng ta ngày nay có rất nhiều điềm 
khác thời tư bản và phong hiến. 

_ Thế nào là « không béc lột ” ? 

Nhiều dồng chí nhắc lại quan điềm 


cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cho rằng bóc lột là hành vỉ của người 


sở hữu tư liệu sản xuất chiếm đoạt 
thành quả lao động của người khác. 
Thành quả lau động của người khác 
thề biện ở sản phầm thặng dư (địa 
tô phong kiến) hoặc ở giá trị thặng 
dư (bóc lột tư bản chủ nghĩa). Có: 
trường hợp bóc lột cả một phần sẵn 
phầm hoặc giá trị tất yếu nữa. Có 
hình thức bóc lột giá trị thặng dư 
trực tiếp (tư bản sản xuất). có hình 
thức bóc lột gián tiếp qua phân phối 
lại giá /frị thăng dư giữa các tập đoàn 
bóc lột (lợi nhuận thương nghiệp, 
lợi tức tư bản cho vay, địa tô tư bản 
chủ nghĩa). Nhiều ý kiến nhấn mạnh 
phải hiều bóc lột theo nghĩa đầy đủ 
như vậy, không nên chỉ xét việc bóc 
lột giá trị thặng dư của tư bản sỂ 

xuất. : 


Về vai trỏ của bóc lột tư bảu chủ 
nghĩa, có ý kiến cho ràng bóc lột là 
một điều ác nhưng cũng là một « việc 
thiện », vì chính nớ đưa xã hội phong 
kiến sang xã hội tư bản chủ nghĩa 
có lực lượng sản xuất cao hơn. Đứng 
về mặt tiến lóa của nhản loại thì nó 
- là một tiến bộ. 

Không phải nhà tư bản eăn hết » số 
giá trị thăng dư kiếm được (vì nhu 
cầu của con người dù xa xỉ tới đâu 
cũng là có giới hạn, đồng thời nền 
sản xuất cũng chỉ đáp ứng được những 
nhu cầu nhất định trong từng giai 
đoạn cụ thề mà thôi) mà nhà tư bản 
đùng đại bộ phận giá trị thăng dư 
kiếm được đề dầu tư vào sản xuất, 
do đó mới có sự phát triền nhanh 
chóng của lực lượng sản xuất từ 
ngày chủ nghĩa tư bản ra đời đến 
nâ* 


Kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay 
có mang tính bóc lột không ? Sự bóc lột 
đó có gì khác sự bóc lột tư bản chê 
nghĩa ? Bóc lột thuộc phạm trù quan 
hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất bao 
gồm : quan hệ sở hữu, quan hệ quản 
lý và quan hệ phân phối. Về quan hệ 
sở hữu, trong nông nghiệp, tư liệu sản 
xuất chủ yếu là ruộng đất. Ruộng đất: 


là của toàn đân, là quốc gia công thà. 
Quốc doanh, tập thề, cá thề, tư nhân 
sản xuất kinh doanh trên ruộng đất 
của nhà nước thi đàu phải là sở hữu 
tư bản chủ nghĩa. Về quan hệ quản lý, 
chủ kinh doanh phải thì hành đúng 
các chính sách, chế độ của nhà nước, 
không thề tùy ý thuê mướn,`ssa thải 
công nhân, không thê kéo đài ngày lao 
động, tăng cường độ lao động. Về quan 
hệ phân phối, chủ kinh doanh phải 
bán sản phầm cho nhà nước khi nhà 
nước yêu cầu, phải nộp thuế cho nhà - 
nước, phải trả công cho lao động theo 
mức thỏa thuận... Kinh doanh ngành 
nghề gi phải được nhà nước cho phép. 
Như vậy xí nghiệp tư nhân của ta 
khác với xí nghiệp tư bản chủ nghĩa 
thuần túy, và việc bóc lột của hai loại 
xí nghiệp này cũng khác nhau: một 
bên có giới bạn rộng, một bên giới 
hạn chật hẹp hơn. Có thề nói các hình 
thức kinh tế tư nhân của ta thuộc quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội, có tính clất 
xã hội chủ nghĩa rồi. Có ý kiến gọi 
đây là kinh tế tư bản nhà nước... 

Ý kiến chung là, so với kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, kinh tế tư nhân Ở nước 
ta hiện nay có bóc lột nhưng giới hạn, 
quy mô, mức độ bị hạn che. Lâu nay 
chúng ta có những quan niệm không 
đúng về vấn đề bóc lột, tư đuy giáo 
điều còn rất nặng nề. Đã đến lúc 
chúng ta cần hiều đúng văn đề bóc lột. 
Trong điều kiện cụ thề hiện nay, có 
khi phải chấp nhận một sự bóc lột nào 
đó đề phát triền lực lượng sản xuảt, 
đề xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu. Khắc 
phục tâm lý ghét người giàu, không 
đám làm giàu, tức tối khi thấy người 
khác giàu (dủ đó là giàu chính đáng). 
Hóc lột là xấu, nhưng thất nghiệp, 
lạm phát, nghèo đói còn xấu hơn nhiều. 
Trong hai cái xấu, (ta phải chấp nhận 
một cái ít xấu hơn. Vả lại, ở nước ta 
hiện nay, đề bóc lột được theo ý 
muốn không phải là dễ, vì chúng ta 
còn có sự lãnh đạo của đẳng cộng sản, 
có sự quản lý của nhà nước chuyên 
chính vô sản. 
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Muến hiều đúng khái niệm « bóc lột P, 
phải thấy thực chất của bóc lột là gì? 
Nhà tư bản bỏ vốn ra đề kinh doanh. 
Anh ta thuê nhân công với giá có lúc 
thấp hơn giá trị sức lao động, anh ta 
kéo đài ngày lao động hoặc tăng 


cường độ lao động của công nhàn đề 


thu giá trị thăng dư. Giá frị thăng dư 
kiếm được, ngoài việc đóng thuế cho 
nhà nước tư sản, còn bao nhiêu anh 
ta bỏ túi. Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của ta cũng phải nhằm đạt được nhiều 
giá trị thăng dư bằng những phương 
pháp tồ chức tốt lao động. phát triền 
khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao 
động. Nhưng kinh tế xã hội chủ nghĩa 
phân phối giá trị thặng dư vi lợi ích 
của xã hội, của nhà nước (thuế và các 
khoản phải nệp), lợi íeb của tập thề 
lao động (các quỹ xí nghiệp) và lợi ích 
cá nhân người lao động (c&ác khoản 
tiền thưởng từ lợi nhuận). Và nhrr vậy 
không phải là bóc lột. Tóm lại, thực 
chất của việc “có bóc lột » hay “ không 
bóc lột» là ở chỗ phân phối giả trị 
thặng dư như thế nảo. 


Có ý kiến cho rằng trong điều kiện 
kỹ thuật phát triền như ngày nay, giá 
trị tư liệu sản xuất (c) cũng tạo ra 
giá trị thàng dư, vị máy móc hiện đại 


s§sO với máy móc kém hiện đại hơn, 


trong cùng mội thời gian, với cùng 
một số lượng lao động sống (v), tạo ra 
một khối lượng giá trị thặng dư nhiều 
hơn. Nhưng có ý kiến bác lại: theo 
C Mác, c không tạo ra giá trị thặng 
dư mà nó chỉ`'chuyền giá trị của nó 
vào sản phầm; chỉ có v fạo ra giá trị 
thăng dư. Thiết bị. máy móc hiện đại 
- đủ có góp phần làm ra một khỏi lượng 
sản phầm nhiều hơn thị đó cũng chỉ 
là e phục vụ không công * giống như 
sự phục vụ không công của thiên 
nhiên (nguồn nước, mỏ đề khai thác, 
đất đai mầu mỡ...}. 


Có ý kiến cho rằng vốn bằng tiền, 
thiết bị máy móc cho thuê... cũng 


kiếm được một số lợi tức, một số tiền 
cho thuê... Số tiền này có gọi là kết 


rvậP 


quả của bóc lột không ? Dưới chế độ: 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta còn cần vốn 
bằng tiền, bằng thiết bị, máy móc, ta 
cần trích một phần sản phầm của xã 
hội đề trả lãi (cũng có thề gọi là 
thưởng) cho những người có tiền cho 


vay (kề cả gửi tiết kiệm) và có tư liệu 


sản xuất cho thuê. Số tiền này không 
£9i là tiền bóc lọt. Có đồng chí đề nghị 
gọi đày là “thu nhập không do lao 
động nhưng hợp pháp» cũng giống 
như tiền trúng xỒ số, tiền được 
thừa kế... 


Có đồng chí chứng minh rằng lao 
động quản lý đóng vai trò cực kỷ 
quan trọng trong việc tạo ra sản phảm 
thặng dư. Lao động quản lý có thề 
làm phát triền hoặc làm suy sụp một 
xi nghiệp, một ngành, thậm chí cả một 
nền kinh tế. Không nên coi nhẹ lao 
động quần lý. 


Như vậy, tiền trả cho vốn đầu tư 
(c) là phần thu nhập hợp pháp của 
những người có vốn góp vào sản xuât 
kinh doanh, kề cả của công nhân trong 
xi nghiệp có vốn đóng góp. Tiền công 
trả cho !ao động quản lý, lao động kỹ 
thuật cũng như trả cho công nhân theo 
thỏa thuận là phần thu nhập hợp pháp, 
đó klông phải là bóc lột. Còn giá trị 
thặng dư được chia thành 3 phân: 
1) phần nộp thuế các loại cho nhà 
nước ; 2) phần trả lãi cho vốn; 3) còn 
lại chia làm 3 phần nhỏ: a) quỹ phát 
triền sản xuất ; b) tiền thưởng cho chủ 
vì lao động quản lý của chủ cũng tạo 
ra một kHối lượng m: ©) tiền thưởng 
và phúc lợi cho công nhận. 


Nếu đảng viên nào đứng ra kinh 
dơanh xử lý theo phương án này, tức 
là chỉ góp cô phần lấy lãi và hưởng 
thu nhập theo lao động của mình, thi 
không, phải là bóc bài 


Về trách nhiệm ‹ của đảng viên 


_ Rất nhiều ý kiến cho rằng. đẳng 
viên phải nắm vững những điều kiện. 
tiêu chuần và nhiệm vụ đảng viên đã 
được ghi trong điều lệ đẳng, thường 


xuyên rẻn luyện và phấn đấu theo yêu 
cầu đó. Trong điều tiện hiện nay, 
đẳng viên phải nêu cao vai trò tiên 
phong gương mẫu của mỉnh trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ TỒ quốc. 

Trên lĩnh vực kinh tế, đẳng viên 
phải nỗ lực phấn đấu. ra sức học tập 
nâng cao trình độ và năng lực làm 
kinh tế, lãnh đạo kinh tế, đồi mới tư 
đuy, làm hết sức minh, bằng lao động 
sáng tạo và có chất lượng cao của 


“& 


mình góp phản phát triền lục lượng. 


sản xuất, thúc đầy kinh tế phát triền, 
xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, làm cho 
dân giàu nước mạnh. 


Những đảng viên là công nhân viên 
chức tại chức, xã viên hợp lác xã 
phải là những chiến sĩ kiên cường, ra 
sức khắc phục khó khăn, phấn dấu 
với tinh thần trách nhiệm cao, đóng 
góp có hiệu quả nhất vào việc xây 
dựng, củng cố và phát triền các đơn 
vị kinh tế quốc doanh và lập thê, làm 
cho các đơn vị này trở thành lực 
lượng chủ đạo và nòng cốt trong nền 
kính tế quốc dàn. Ngoài việc phấn 


thề và gia đình. Ai cũng biết rẰng, sau 
chủ nghĩa tư bản, tất yếu phải là chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
Chủ nghĩa xã hội, chả nghĩa cộng sản 
xóa bỏ triệt đề bóc lột. Đó là mục đích, 
lý tưởng của đảng cộng sản. của mỗi 
đẳng viên. Tư tưởng của giai cấp nào 
thì dựa trên cơ sở kinh tế của giai 
cấp đó. Trong thực tế có bao giờ kể 
thuê người và người làm thuê có 
chung lập trường giai cấp với nhau. 
Nếu cho đảng viên làm kinh tế tư 
nhân thi liệu đẳng viên có còn giữ 
được bản chảt của người cộng sản 
không. Cách hiều và cách giải thích . 
khái niệm « lao động », * bóc lột » như 
đã nói ở trên là chủ quan,duy ý chị, 


_ là ngụy biện. Đảng viên trước hết là 


đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ. 


công tác được giao. cần tích cực phát 
triền kinh tế gia đình theo đúng chính 
sách và pháp luật của nhà nước đề 
góp phần tạo thêm nhiều của cải cho 
xã hội, giải quyết một phần những 
khó khăn về đời sống. Khi cần thiết 


có thể thuê mướn thêm một số lao ' 


động. 

Riêng việc đảng viên eó được tham 
gia các hoạt động kinh tế cá thề, tiều 
chủ và tư doanh không, vẫn còn có 
nhiều ý kiến khác nhau. Đại thề có ba 
loại ý kiến chính : 


1—Một số ít đồng chỉ cho rằng, kinh 
tế.tư nhân là kinh tế bóc lột, thuê 
mướn nhân công là có tính chất bóc 
lột. Đảng viên phải là người lao động, 
không được bóc lột. Do đó đảng viên 
không được làm kinh tế tư nhân, 
không được thuê mướn nhân công, mà 
chí được làm kinh tế quốc doanh, tập 


một công dàn, nhưng không phải mọi 
công dân đều là đẳng viên; không 
phải cái gì công dân được làm thi 
đẳng viên đều được làm. Ví dụ. công 
dân được tự do tín ngưỡng, chẳng .lẽ 
đẳng viên cũng đi lễ nhà thờ sao ? 
Đẳng viên có hai đạo luật phải theo, 
đó là Hiến pháp và Điều lệ Đẳng : còn 
công dân chỉ cần tuân theo Hiến phán 
Đảng viên có thuộc tính là «có lao 
đông, không bóc lọt ». Mất thuộc tính 
đó thì không còn là đảng viên nữa. 
Chúng ta có kinh tế quá đỏ chứ không 
thê có đảng quá độ. Hiện nay kinh tế 
quốc doanh và tập thê chưa tốt chủ 
véu là do chính sách, cơ chế quản lý 
vĩ mỏ chưa tốt, chúng 1a cần tập 
trung sửa cái này, củng cố tốt hơn nữa 
kinh tế quốc doanh và tập thề, chứ 
không phải vì thế mà kêu gọi đảng viên 
bố kinh tế quốc doanh và tập thề đi 
làm kinh tế tư nhân. Nếu mọi đảng 
viên đều đi làm kinh tế tư nhân thi 
ai sẽ là nòng cốt dễ củng cố và phát 
triền kinh tế quốc doanh và tập thề. 
Đang viên không thề bóc lột /công 
nhân; không nên tư sản hóa đảng 
viên. | 


2— Một số đồng chí khác cho rằng. 


nên cho đẳng viên tham gia tất cả các 
thành phần kinh tế. Luật pháp quy 


là 


định những gỉ công dân được làm thì 
đảng viên cặng được làm ; đảng viên 
được kinh doanh tới mức mở xí 
nghiệp tư doanh và dược thuê mướn 
nhàn công không hạn chế. Đăng viên 
phải đi tiên phong trong tất cá các 
loại hình kinh tế. Hiện nay ta rất khó 
tìm được những đẳng viên làm kinh 
lẻ giỏi, quản lý kinh tế giỏi, vì một 
thời gian đài đường như ta kết nạp 
vào dang Lloàn những người nghèo, 
những người không biết buôn bản, 
kinh doanh, làm kinh tế. Bình quân 
mỏi xã bây giờ có 200 đảng viên, 


trong đó khoảng 50% là các đẳng viên. 


hưu, còn lại thì nằm các chức trách, 
làm các côngtác hành chính, văn phòng, 
thoát ly sân xuất kinh doanh. Như 
vậy lam sao Đang ta lãnh dạo kinh tế 
giỏi được. : 

Có cho đảng viên làm kinh tế tư 
doanh mới bồi dưỡng, rên luyện tốt 
đẳng viên, giúp đẳng viên nàng cao 
trình độ quản lý, tay nghề, Liên hệ mật 
thiết với quần chúng. Mặt khác quản 
chúng mới thật sự tin vào Phong 
của Đảng 


Vả chăng, đây là vấn đề hiệu quả 
kinh tế. Loại hỉnh kinh tế nào thích 
hợp, có lợi, phát huy tác dụng nhanh 
thi ta cần khuyến khích phát triền. 
Có ý kiến lập luận rằng, ta nói bóc 
lột là xấu, đẳng viên không nên làm, 
vậy tại =ao lại xúi dân làm 2? Tại sao 
lại nói một đường làm một nẻo ? Đề 
nghị cứ đề cho đẳng viên làm mọi 
việc ở mọi lĩnh vực. Nếu hai triệu 
đẳng viên của Đảng đều giàu có hoặc 
đều trở thành triệu phú thì đó là phúc 
lớn cho đất nước. Trong điều kiện 
hiện nay không phải đẳng viên nào 
cũng có thề làm giàu được. Làm giàu 
phải có vốn, có tài, có điều kiện và 
thời eơ. Đăng sẽ khống chế sự giàu 
có của dâng viên bằng chính sách thuế 


thu nhập và thu đẳng phí theo tỷ lệ 


"lũy tiến. 


3 — Đại đa số các ý kiến đÈng ý cho 
phép đẳng viên làm tất cả các loại 


Ni, 


_XUẤI, 


hình kinh tế, nhưng với điều kiện đảng 
viên đó phải «có lao động, không hóc 
lột”, chấp hành đây đủ chính sách, 
pháp luật của nhà nước và chịu sự kiềm 
tra, giảm sát của tồ chức đăng. Cụ thể 


là : 


— Những đảng viên đã nghỉ hưu 
hoặc chưa có việc làm có the đứng ra 
tồ chức các dơn vị kinh tế tập thê 
(tồ hợp tác, hợp tác xã...) hoặc kinh 
tế tư nhân dưới các hình thức về sản 
dịch vụ, kinh doanh.... ke củ 
việc ký hợp đồng với nhà nước, tập 
thề, hoặc nhận đấu thầu đề tô chức 
sản xuất, dịch vụ, kinh doanh. Trong 
các cơ sở này, đảng viên phải trirc 
tiếp lao động (Tao động chân tay, hoặc 
lao động kỹ thuật, lao đội gquản lý): 
việc thuê mướn lao động phải theo 
đúng quy định của nhà nước và trả 
công theo hợp đồng thỏa thuận. =. 

— Những đảng viên có khả năng lao 
động, có trình độ chuyên môn, kỳ . 
thuật, quản lý.,.. eó thề tham gia sản 
xuất, dịch vụ, kinh doanh trong các 
đơn vị sản xuất, dịch vụ, kinh đoanh có 
tư cách pháp nhân. Những đẳng viên là 
công nhân viên chức tại chức có thè 
nhận làm thêm ngoài giờ làm việc. 


— Những đẳng viên có vốn nhưng 
không có khủ năng và điều kiện tự 
tồ chức sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, 
có thề góp cồ phần vào các don vị 
kinh tế quốc doanh, công tư hợp 
doanh, tập thề và các đơn vị kinh tẻ 
có tư cách pháp nhân khác. Có thẻ 
mua máy móc, công cụ sản xuÃI, 
phương tiện vận tải cho người khác 
thuê, hoặc. mua tràu, bỏ, hươu,... cho 
nuôi rẽ, bảo đảm lợi ích thỏa đáng của 
cđ( hai bên. Đẳng viên có nhà riêng 
hoặc nhà thuê của nhà nước (không 
vượt quá tiêu chuần đo nhà nước quy 
định) có thê thu xếp ở chật lại. đành 
một phần diện tích cho thuê lại đề có 
thêm thu nhập, 

Đã nợ và nhà nước không khống chế 
mức thu nhập của dẳng viên và gia 
đình đẳng viên, trái lại, khuyến khích 


đảng viên và gia đỉnh đảng viên làm 
giàu, nhưng đó phải là thu nhập hợp 


pháp, làm giàu chính đáng bằng sức,. 
lao động của bản thân và gia đỉnh: - 


Dàng nghiêm cấm đẳng viên bóc lột. 
Đăng đòi hồi đẳng viên phải gương 


tru chấp hành chính sách và pháp _ 


luật của nhà nước và tuyển truyền, 
giáo dục, vận động quần chứng làm 
theo, giữ gin tốt mối liên hệ với quân 
chúng, quan tàm giúp đỡ những người 
lao động gặp khó khăn, đóng góp tích 
cực vào sự nghiệp phúc lợi chung và 
các phong trào quần chúng. 


_ Đăng viên phải bảo cáo trung thực 
với cấp ủy đảng về tỉnh hình hoạt 
cđộng kinh dcanh và thu nhập của 
minh với tỉnh thần thẳng thắn, trung 
thực của người cộng sản. chấp hành 
những quy định và yêu cầu của tồ 
chức đảng. Đóng góp tích cực vào 


việc xày dựng các chính sách nhằm sử 
dụng đúng và tốt nhất cac thành phần 


kinh tế. Giữ øin phầm chất đạo đức, 


nếp sống giản dị, lành mạnh. đấu 
tranh chống mọi biều hiện thoái hóa, 
biến chất, sa đọa. 


Các tô chức đảng cần tăng cường 


- công tác kiềm tia, quản lý đảng viên, 


nắm chắc tỉnh hình đẳng viên và quần 
chúug làm kinh tế gia đình và các 
hình thức kinh tế khác, kịp thời biều 
đương, khuyến khích những người 
làm tốt, uốn nắn những lệch lạc, xử lý 
nghiêm mình những người có sai 
phạm, những đảng viên lợi dụng chức: 
quyền đề vi phạm pháp luật, thoái 
hóa biến chảt. Những đảng viên nào 
bị xử lý về hành chính thì phải bị xử 
lý kỷ luật về đăng ; trưởng hợp nghiêm 
trọng phải bị khai trừ ra khỏi đảng. 


TRẦN BÌNH tòng thuật 


BƯỚC ĐI CẦN THIẾT... 


(Hiếp theo trang 64) 


tư. phản bón.... xã viên tự mua thêm 
nhiều máy móc, trâu bò. Từ số vòn 
khòng đáng kề, nay hợp tác xã có 
vốn cố định 1ö triệu đồng và vốn lưu 
động trên 200 triệu. Lãi năm 1987 là 
8 triệu đồng; 6 tháng đàu nău: 1988 — 


trên 20 triệu đồng. Tuy còn phải tiếp - 


tục hoàn thiện nhưng hình thức hợp 
tác xãÃ sẵn xuất — tiêu thụ là phù hợp 
với trình độ của lực lượng sản xuất 
trong chặng đường trước mắt. 

“Đề hợp tác xã sẳn xuất — tiêu thụ 
hoạt động được tốt, điệu mâu chốt là 
phải xáy dựng bộ máy và đội ngũ cán 


bộ quần lý có năng le, có nhiệt tình 
và được quần chúng tín nhiệm: xảv 
đựng đẳng bộ. và chính quyên cấp xã 
vững mạnh gắn với hợp tác xã. 

De đồi mới cơ chế quản lý có két 
qua, một mặt các cơ sở phải {tìm ra 
những biện pháp phù hợp, nhưng mặt 
khác cấp trên cũng cần tiếp tục đồi 
mới một loạt các chủ trương chính 
sách, tö chức bộ máy nững động, xóa 
tầng nắc trung gian, tạo điều kiến 
“thoáng » đe các tế bào nông nghiệp 
làm ra nhiều hàng hóa, đáp ứng dầy 
đủ hơn nhu cầu của xã hội 


mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


.- 


TƯ DUY MỚI VÀ VẤN ĐỀ THỰC TIẾN 


' Ừ sau Đại hội VI của Đẳng: 
J À ngôn từ tư duy mới đã được 

bàn đến rất nhiều và khá sôi 

nồi. Song cho đến nay tư duy 
mới là cái gì thi còn nhiều mập mờ 
và có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. 
Do sự chưa rõ ràng này ngôn từ tư 
duy mới đang bị lạm dụng quá nhiều 
và có lúc quá thô bạo. 

Không ít những người níp dưới 
ngôn từ †tư duy mới dề đua ra nÌững 
nhận định sai lầm về thực tiền, những 
biện pháp siêu hình, duy ý chí không 
những khỏng giải quyết được những 
vân đề thực tiền mà còn làm rối loạn 
thêm. Bọn cơ hội tl:a hồ ngụy biện cốt 
đề được lòng lãnh đạo. Trong đó, 
không ít trường hợp họ mượn ngôn 
tử tư duy mới bài bác đả kích người 
khác và che chán cho những ý kiến dễ 
xuất rỗng tuếch của mình. 

Sự thực chúng ta đã phải trả giá 
quá đắt cho hiện tượng nói trên. 

Theo tôi đã đến lúc cần phải ngăn 
chặn cái họa lợi dụng ngôn từ tư duy 
mới. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào 
vũng bùn của chủ nghĩa xét lại tầm 
thường. 

Thứ nhất, tư duy mới không thê là 
cải gì khác ngoài việc đánh giá dúng 
cái đang tồn tại và xu hướng phái 
triển của nó đề có biện pháp cải tạo 
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NGUYÊN THẾ UẨN * 


phù hợp với mục tiêu và phương huớng® 
đã xác định. Không trên cơ sở đánh 
giá đúng cái đang tồn tại và xu hưởng 
phát triền của nó và dựa trên những 
mục tiêu đã xác định thì không có Bất 
cứ một tư duy mới nào có thề nảy 
sinh, hoặc có nảy sinh thì chẳng qua 
là ngụy biện. 

Thứ hai, tư duy mới không thề 


thoát ly nhận thức luận của chủ nghĩa ~ 


Mác. Vì vậy muốn có tư duy mới phải 
nắm vững nhận thức luận của Mác và 
đồng thời phải có kiến thức sâu sắc 
về lĩnh vực minh đang làm ; trong đó 
trực quan sinh động là cần thiết. Song 
dừng lại ở trực quan sinh động không 
giấi quyết dược vấn đề mà phải có 
tư duy trừu tượng mới có thề rút ra 
được những vấn đề mang tính quy 
luật, mới có khả năng cải tạo thực 
tiễn. 

Thứ ba, tư duy mới phải xuất phát 
lừ thực tiễn và phải được thực tiễn 
kiềm nghiệm. Nói cho cùng mọi hoạt 
động của con người đều có mục tiêu 
và động lực. Mục tiêu của chủ nghĩa 
xã hội là không ngừng nâng cao đời 
sống của xã hội trên cơ sở đầy mạnh 
sản xuất, tăng năng suất lao động xã 
hội. Tư duy mới không chạy theo 


W# Phó tiên sĩ kính tế học 


những đòi hồi trước mắt một cách 
. thiền cận mà phải bám chắc những 
mục tiêu chung đề sáng tạo. Nếu không 
vậy không còn là tư duy mới xã hội 
chủ nghĩa. 


Thứ tư, tư duy mới không thề nảy 
sinh một cách để đàng mà phải thông 
qua một cuộc đấu tranh liên tục và 
không khoan nhượng đề phấn biệt 
giữa cái đúng và cái sai, giữa cái 
trung thực và cái cơ hội, giữa cái 
đồi mới theo hướng tích cực và cái 
đồi mới tùy tiện v.v. không những 
trong nội bộ đẳng tử trung ương đến 
địa phương mà cả trong quần chúng 
sàu rộng. Phải nhin thẳng sự thực, 
đánh giá đúng sự thực, nói rõ sự thực 
như Báo cáo chính trị của BCHTỮ tại 
Đại hội lần thứ VI của Đẳng đã 
nêu ra. 

Nói thẳng nói thật có thề mất chức, 
mắt quyền, mất lợi lộc cá nhàn v v. 
Vì vậy phải là người có dũng khí mới 
có thể nói thẳng nói thật và tư duy 
mới. 

Tư duy mới nói cho cùng là phải 
thề hiện trước hết ở chỗ đánh giá 
- đúng thực tiễn và tìm ra những biện 
pháp có hiệu nghiệm đề cải tạo thực 
tiễn, đưa toàn bộ cáe hoạt động xã hội 
của đất nước đi vào trật tự, cân đối 
và có hiệu quả. 

Hiện nay tình hình kinh tế xã hội 
của chúng ta đang đứng trước những 
khó khăn lớn. Những khó khăn này 
kéo dài và ngày càng nghiêm trọng 
- Nhiều chính sách của Nhà nước đưa 
ra chưa rão mực đã phải sửa đồi. Như 
vậy phải chăng chúng ta chưa có tư 
duy mới. Xin nêu sau đây một sỐ 
trong những vấn đề kính tế xã hội 
nồi bật hiện nay của nước ta đáng 
được chúng ta xem xét một cách toàn 
điện và phân tích sâu sắc đề rút ra 


những kết luận cần thiết về thực tiễn. ° 


{— Đã bao nhiêu năm, đặc biệt là 
từ sau ngày giải phóng miền Nam. 
thống nhất Tổ quốc, có năm nào là 
chúng ta không trăn trở với vấn đề 


-_ lương thực và đã có lúc phải chạy gao 


bán sống, bán chế Nhưng vì sao 


chúng ta chưa bao giờ đánh giá 
đúng thực trạng vấn đề lương 
thực và giải quyết vẫn đề lương 


thực đến hơi, đến chốn, Tình trạng 
đói kém của chúng ta phải chăng là 
hậu quả của lối tư duy nửa vời không 
chịu nbin thẳng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đề có 


thề giải quyết vấn đề một cách có 


hiệu quả ? ‹ 
2 — Trong lúc nền kính tế đang 
lâm vào tỉnh trạng khó khăn và bế 
tắc, khủng hoảng tài chính tiền tẻ 
ngày càng sâu sắc, Nhà nước đang 
gặp muôn vàn khó khăn thị thị 
trường tự do trong nước bành trướng 
rất nhanh. Với tất cả những thói hư 
tật xấu của nó như đầu cơ buôn lậu, 
tranh bán tranh mua, khai man lậu 
thuế v,v. thị trường tự do đang tác 
động ngày càng xấu đến sản xuất và 
đời sống, cơ 
Hiện tượng Thanh hóa có gần 
6000 hộ buôn bán trốn thuế (báo A hân 
dân số ra ngày 16-5-1988) phải chăng 
là cá biệt? Không, đây là một hiện 
tượng phồ biến vỉ trong điều kiện 
hiện nay việc đi buôn đang thịnh 
hành, và với cơ chế quản lý lồng leo 
của Nhà nước như hiện nay thì không 
những các hộ buôn bán không đăng 
ký trốn thuế mà cả những hộ buôn 
bán có đăng ký cũng có muôn vàn 
mưu mô xảo quyệt đề trốn thuế. 


Cả xã hội đồ dồn vào đi buôn. 
Quốc doanh, tư doanh, cơ quan nhà 
nước, đoàn thề quàn chúng. thậm chí 
cả trưởng học, công an, quân đậi, ai 
cũng đi buôn, người thì nhằm đáp ứng 
một số nhu cầu tiền mặt hoặc kiếm 
thêm thu nhập, trợ lương cho cán bộ 
công nhân viên chức, kẻ thì đề làm 
giàu... 

- 8— Ngoại thương phân tán đến mức 
gần như buông lỏng. Các ngành, các 
địa phương ai cũng đòi quyền trực 
tiếp xuất khầu theo phương thức * tự 


SN) 


- 


cân đối, tự lo liệu, tự trang trải ». 
Nhưng trong thực tế không ai tự cưu 
mang được mình mà càng làm càng 
thêm nợ. Trong 10 năm qua chủng ta 
đã vay hàng chục tỷ rúp và đô la của 
nước ngoài, nhưng sử dụng nguồn vốn 
đó nói chung không có hiệu quả. 

Làm ngoại thương như bây giờ phải 
chăng là dúng đán? Theo tôi, phân 
tần ngoại thương là một, sai lâm vì 
trong điều kiện xuất ít nhập nhiều, 
nợ lớn, mọi sự phân tân đều dẫn đến 
xé lẻ nguồn ngoại lệ tranh thủ được, 
khỏng thề sử dụng tập trung vào 
những trọng điềm của nền kinh tế 
quốc dân, 


Mặt khác thông qua xuất nhập khầu 
theo cơ chế tự cân đối của các ngành, 
các địa phương, đông đô la có cơ hội 
tấn công trực điện vào đồng Việt nam 
đến mức không kịp thở. Nhập khầu 
đề săn đuồi chênh lệch giá trong nước 
đang phá vỡ cơ cấu sản xuất và tiêu 
dùng trong nước. làm cho giá cả tăng 
một cách nhân tạo, gày lạm phát trầm 
trọng 


4— Nói đến sản xuất thì tỉnh hình 
còn bị dát hơn nhiều Tất cả những 
hậu quả của sai lầm về giá lương tiền 
cũng như về ngoại thương đã đồ lên 
đâu san xuất. Trong nhiều năm nay 
các cơ sở sản xuất thường không đủ 
vốn liếng (kề cả tiền mặt và ngoại tệ) 
đề trang trải các chỉ phí về vât tư 
nguyên liệu và tiền lương cho công 
nhàn trước tóc độ trượt giá trên thị 
trường xã hội. Sản xuất thực sự ngày 
càng cá nhiều khó khăn 

Báo chí đã đề cặp đến không ít 
những khó khăn và bế tắc của sản 
xuất Không những trong nòng nghiệp 
mà cá trong công nghiệp. Ví dụ trong 
bát phóng sự điều tra “ Tại các hàm 
lò vì sao nhiều thợ lò bó việc * đăng 
trong báo Nhân dân sỐ ra ngày 
16/5/1988 đã mô tả tỉnh trạng bì đát 
của khu mỏ ; đây phải chăng là những 
tiếng keẻu cứu của sản xuất, Nhưng tại 
sao Nhà nước Không giải quyết tình 


34 


trạng bỉ đát kéo dài nhiều. năm nói 
trên đề đến nỗi công nhân phải bỏ Xiệc 
Có phải thiếu trách nhiệm hay bất lực 3 

Lầu nay chúng ta lần tránh mặt 
trận sản xuãt. Vi vậy nhiều văn đề 
nảy sinh trong sắn xuất, chúng ta đã 
buông trôi phó mặc cho sản xuất tự 


chèo chống. Kết quả là lo cho đời 


sống của công nhân đã khó, làm sao 
có thẻ đây mạnh được sản xuáắt. 


5—Nạn thất nghiệp ngày càng trầm 
trọng, chưa có phương hướng giải 
quyết ; trước mắt đã khó khăn, về lâu 
dài cũng thấy khó Đây là một khó 
khăn không chỉ mang tính chất kinh tế 
mà còn có tính chất xã hội 


6> Trong quản lý thì bộ máy nhà 
nước không đủ sức mạnh đề có thề 
điều tiết thống nhất toàn bộ các hoạt 
động kinh tế xã hội của cả nước. 
Điềm yếu của Nhà nước là không làm 
chủ được vật tư, không cân đối được 
ngàn sách, không giữ được độc quyền 
ngoại thương, ngoại tệ v.v Vì vậy 
Nhà nước không có cơ sở vật chất đề 
thực hiện các kê hoạch kinh tế xã hội 
trong phạm vi toàn quốc, 

Tư duy mới về kinh tế là sự nhạy 
cảm với thực tiễn, đánh giá đúng thực 
tiền và cải tạo thực tiễn theo một 
phương hưởng. phát triền kinh tế xã 
hội xac định. Nếu lười suy nghĩ chỉ 
dừng lại ở trực quan sinh động đề 
giải quyết vấn đề thì như người chơi 
cở chỉ đi từng nước một, chạy theo sự 
vụ trước mắt, nhất định sẽ thụ động 
và sa lây 


Tư duv mới đứng trên quan điềm 
kinh tệ quốc đân đề tiếp cận vấn đề, 
phân tích văn đề và giải quyết văn đề. 
Cần xem xét kết hợp giữa cái chung 
và cái riêng, giữa cái chủ yếu và cái 
thứ yếu, giữa su rước mắt và cái lầu 
đài, giữa kinh tế và xã hội, giữa toàn 
quốc và địa phương. 

Tư duy mới trước hết phải hướng 
vào việc không ngừng kiểm tra lại các 


chủ trương, chính sách cũng như đường 


lối chung của Đẳng Đường lôi và 
chinh sách chúnz qua là sự vàn dụng 
các quy luật kinh tế, xã hội khách 
quan đề cải tạo thiên nhiên và xã hội 
nhằm phục vụ lợi ích của con người. 
Lợi ích của con người quyết định 
đưởng lối, chính sách. 

Xơ cứng tư duv trong việc nghiên 
cửu Chính sách là rất nguy hại vi 
đưởng lối chính sách mà không đúng 
thí các hoạt động kinh tế xã hội không 
thề đưa lại kết quả. 

Tư duy mới là coi trọng khoa học, 
coi khoa học thực sự là mũi nhọn trong 
kinh tế xã hội. 

Tư duy mới đòi hỏi có một đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý 
kinh tế xã hội có lương tâm và trình 
độ. 

Cho nên ngoài sự đồi mới tư duy 
trong việc nghiên cứu đường lối chính 


sách, cần có tư duy đúng trong việc 
sắp xếp tÖ chức và bố trí cán bò. 
Muốn sắp xếp tô chức và bố trí cán bộ 
tÒI cần phải nắm vững raục tiêu của 
công việc và năng lực eon người. Phải 
kết hợp giữa đào tạo và sử dụng, 
giữa mục tiêu và tồ chức. 

Như Báo cáo chỉnh trị của DBCHTƯ 
tại Đại hội VI của Đảng đã nêu. 
* Những sai lầm và khuyết điềm trong 
lãnh đạo kinh tế, xã hội, bắt nguồn từ 
những khuyết điểm trong hoạt động 
tư tưởng, tô chức và công tác cân bộ 
của Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi 
nguyên nhân » (1). Vì vậy thay đồi tư 
duy trong lĩnh vực hoạt động tư tưởng, 
tồ chức và công tác cán bộ có tầm 
quan trọng đặc biệt. 


(1) Báo cáo chính trị của BCHTƯ tại Đại 
hội VÌ của Dẳng, Tợp ©h( Cộng s-n sỐ 1, 1982, 
tr. 28. - 


GIAO LƯU VĂN HÓA... 
(Tiếp theo trang 68) 


đều rất tốn kém v.v. Nhìn chung. cho 
đến nay nhiều kế hoạch mở rộng 
quan hệ văn hóa với các nước không 
thực hiện được không phải vi lãnh 
đao không thấ y là căn thiết, mà chính 
tà vì ta không có tiền. Trong những 
cái khó khăn trở ngại đó, tôi cho 
rằng trở ngại thứ nhất tư tưởng bảo 
thủ, hẹp hòi, đóng cửa hoặc tự phụ, 
tr cao...) là khó giải quyết nhất. Nếu 
vượt qua được trở nzai đó, chúng ta 
sẽ có nhiều sáng kiến đề khắc phục 
dän những trở nơại vật chất khác, 
liện nay đã có nhiều mrìm mông, 
phương hướng hứa hẹn vẻ giao lưu 
văn hóa với các nước liên thể giới, 


trong đó có sự kết hợp với giao lưu 
kinh tế và khai thác các khía cạnh kinh 
tế của văn hóa. Cần có sáng kiến tì¡n 
kiếm viện trợ nhân đạo của các tồ 
chức văn hóa ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, sự giúp đỡ của Việt kiều ở các 
nước v.v. Thêm vào đó, đường lối 
đối ngoại của ta, với những đồi mới 
của nó, sẽ là chiếc chìa khóa cho 
việc phát triền giao lưu văn hóa của 
ta trên quan điềm mới. Đó là việ e 
mạnh đạn học tập những cái hay của 
thế giới mà vẫn gìn giữ được bản sắc 
đân tộc của ta, đề tạo nên một nền 
văn hóa Việt nam ngày càng phong 
phú: dân tộc độc đáo đồng thời lại 
rất hiện đại, mới me. 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG 


RONG những năm vừa qua, 
chúng ta đã sử dụng không 
hợp lý, khai thác một cách 
thiếu kế hoạch các loại tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường, 
gây ta những sự tần phá, làm suy 
thoái thảm thực vật, đất đai, nguồn 
nước, động, thực vật hoang đại và 
môi trưởng sống, làm mất cân bằng 
về sinh thái, gây nguy hại đến vốn 
tài nguyên cơ bản, cần thiết đề duy 
trì sự tồn tại của cả dân tộc. 


Diên tích rừng giảm sút một cách 
nghiêm trọng. Sự phá rừng để lấy đất 
làm nông nghiệp thường làm cho đất 
bị thoái hóa nhanh và dẫn đến sự 
thay đòi về các tính chất vật lý và 
sinh học của cả hệ thống. [Lượng mưa 
lớn tập trung trong một thời gian 
ngắn, kết hợp với chế độ nhiệt cao 
thường gây ra nạn xói mòn đất. Sự 
suy thoái và biến đồi thco kiều hủy 
diệt các hệ sinh thái rừng tạo điều 
kiện thuận lợi cho hàng loạt các loại 
đit bệnh phát triền. 

Hằng nàm nước ta mất đi khoảng 
290 000 la rừng, trong đó khoảng 
50 020 la do khzi hoang đề lấy đất 
làm nôug nghiệp, 50.000 ha do cháy 
rừng, nrần còn 1z? do kFai thác rừng 
đề lấy ecñ?, gõ... Trong thời kỳ chiến 
tranh vùa qua, hơn 5 triện ha rừng 
râm nhiệt đới trong đất hiến đã bị 
tàn phí nặng nề bởi lom, đạn, na 
pan, xe ủ¡ và nIất là do chất đọc hóa 
học, làm cho nhiều vùng đất rộng lớn 
có hệ sinh thái rừng giàu đã trở thành 
trơ trụi và rừng klôrg tÌ ê tự hỏi phục 


VỎ QUÝ * 


lại được. ơn một nửa diện tích rừng 
ngập mặn ở các tỉnh phía Nam đã bị 


c phá hủy hoàn toàn do chất độc hớa 


học, gây nén những tồn thất rất lớn 
cho hệ sinh thái giàu có này. 

Trong khi đó, tốc độ trông rừng 
chưa đáp ứng yêu cầu về gỗ xây dựng 
và củi đốt ngày càng tăng của nhân 
dân. Hằng năm chúng ta vẫn phải 
kbai thác khoảng 55—45 triệu m' gỗ. 
Trong lúc đó rừng tự nhiên còn lại 
không đáng kề, diện tích rừng trồng 
được còn quá ít ỏi mà thực tế cũng 
chưa thề khai thác được. Nếu không 
có biện pháp khắc phục kịp thời thí 
khoảng vài chục năm nữa rừng tự 
nhiên ở nước ta sẽ không còn nữa. 

Công tác trồng rừng và tu bồ rừng 
trong những năm qua tuy có nhiều 
cố gắng nhưng vẫn còn chưa đạt mức 
cần thiết, Tử năm 1955 đến năm 1980 
chúng ta mới trồng rừng lập trung 
được khoảng 1,3 triệu ha, nhưng 
kiềm kẻ !ại chỉ khoảng 420 000 ha là 
thành rừng thực (hụ, chiếm kl:cing 
32%. liiệu quả trông rừng còn thấp 
là đo: chọn cây trồng chưa thích hợp 
với từng địa phương; bảo đưỡng cây 
sau lúc trồng còn kém; có nơi tròng 
chưa đúng mùa vụ thích hợp, lửa 
rừng và trâu bò phả mất klả nhiều. 
Gần đây, tốc độ trồng rừng có tầng 
Tên rõ rệt, hằng năm đạt khoảng 
¡20000 ha với tỷ lệ thàcph rừng 
khoảng 46% và khoảrg 900 triệu cây 
trồng phân tán, tương đương với 


*# GiÁo sư sinh học 


À 
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160 000 ha. Tuy nhiên, với tốc độ trồng 
rừng mới này, thảm họa mất rừng tự 
nhiên ở nước ta .vẫn chưa thê tránh 
khỏi. 

Tài nguyên đất của nước ta rất e® 
hẹp. liiện nay là 0,55 ha/người, đứng 
thứ 12§ trong tồng số 200 nước trên 
thế giới. Dự kiến đấn năm 1990 còn 
khoảng 0,1 ha/người và đến năm 
2000 còn 0,44 ba/người. Như vậy. 
nước fa là một trong những nước 
nông nghiệp có mật độ đân cao nhất 
trên thế giới. Đồi núi chiếm 2/3 diện 
tích cả nước, đất bằng phẳng có khả 
năng làm nông nghiệp chỉ có khoảng 
†) triệu héc ta. Đến nay khoảng 7 
triệu héc ta đã được kbai thác làm 
đất nông nghiệp. Đây là những vùng 
đất tốt Thất, có nhiều thuận lợi cho 
nông nghiệp. Số điện tích còn lại phần 
lớn là đất xấu cần phải có vốs đàu 
tư đề cải tạo, có biện pháp sử dụng 
lợp lý như loại đất mặn, phèn ở đồng 
bằng sông Cứu long, lay đãi bạc màu 
ở Tày nguyên và Đông Nam Độ. 


Cần lưu ý rằng lớp đất mặn được 
hình thành trong điều kiện nhiệt đới 
Ằm rãt để bị rửa trôi, xói mòn. Vì 
thế mà chất lượng của đất, nhất là ở 
miền núi rã. đễ bị thay đồi, thoái hóa 
tủy theo biện pháp canh tác. tưới tiêu 
và các hoạt đội:g klác của coi người. 
Tính chất møng n:ình và ng;ẻo chất 
dự trữ hữu cơ, dễ thoái hóa cũng là 
một hạn chế lớn của đất vùng nhiệt 
đới 

Đất nông nghiệp ở đồng bằng cũng 
eó xu hướng bị tioái hóa, hàng năm 
phải tăng thêm lượng phân bón, và 
sử dụng cúc biện ptáp kỹ thuật canh 
tác, thủy lợi, thuốc trử sâu, thÌ năng 
suất cây trồng mới k›ông bị giảm sút, 


Việc thu hẹp thâm rừng đã lìm cho 


sự xói mòn đất ngày cang trán trọng. 


Hằng năm, các sòng suối ở miền Hắc 
đã mang ra biên một lượng đất màu 
không lô. Nạn xói mòn đất ảnh hưởng 
nặng nề trên 410 điện tích tư nhiên 


-ceủa nước ta. Lớp đất màu ở các đôi 


núi phía Bắc nước ta bị bào mản 
trung bình hằng năm 1 - 2 cm. Do 
canh tác không hợp lý mà nhiều vùng 
đất màu mỡ mới khai phá thỉ sau 
2-3 năm đã bị cần cỗi,*không thề 
trồng trọt được. Diện tích đất trống 
đồi trọc bị cổ tranh chc phủ ngày 
càng lan rộng. từ khoảng 3 triệu ha 
năm 1943 đến nay đã chiếm hơn 13 
triệu ha. Đất bị xói mòn đã gây thiệt 
hại lớn cho các công trinh xảy dựng, 
nhất là các hồ chứa nước. ®Việc thu 
hẹp điện tích rừng, nhất 1À rừng đầu 
nguồn đã gày ảnn hưởng rõ rệt đến 
chế độ thủy văn trong vùng. Nhiều 
sông suối ở Binh trị thiên, Vĩnh phú, 
Hoàng liên sơa., Tày nguyên có mực 
nước trung binh thấp hơn hẳn so với 
trước kia. Lấy § con sông ở Bình trị 
thiên làm ví du: trước chiến tranh 
5§,3% lưu vực của các con sông này 
có rừng che phủ, hiện nay chỉ còn lại 
không đây 11,3X. Do mất rừng mà 
lưu lượng nước trong mùa mưa đã 
tăng lên gấp đôi (5622m”/giày so với 
3112m”/giây), trái lại lưu lượng nưỚc 
trong các mùa khác chỉ còn lại khoảng 
một nửa (1,7m Ï/giây so với 9,8m3/ 
giày). Mực nước ngầm ở nhiều nơi 
cũng bị hạ thấp nghiêm trọng Nhiều 
lắn làng trù phú ở Tây bắc đã phải 
rời di nơi khác vì các suối nước bị 
cạn kiệt do rừng đầu nguồn đã bị phá 
hết. Lũ hạt, hạn hắn tronz những năm 
gần địv đã xảy ra nhiều hơn và nàng 
hơn, gày thiệt hại lớn cho sản xuất 
nông nghiệp và nhiều ngành kinh tế 
khác, Chẳng hạn như khu rừng thông 
đầu nzuồn của sông Đồng nai do bị 
cbặt bạ nhiều, đã gày nên nạn xói 
mỏn đất và lũ lụt thường xuyên, đã gày 
trở ngại lớn cho việc tröng lúa ở vùng 
hạ lưu tỉnh Đồng nai. Thường xuyên 
thành phố ở dày bị ngập từ 10 đến 
30cm nước. còn vùng xung quanh thì 
bí ngàm nước hàng thắng. ¬ 


Tài nguyên sinh vật nước ta đang 


bị giảm sút nhanh chóng. Thực vật 
bậc cao ở nước ta khoảng 12 000 loài, 


)/ 


nhiều loài có giá trị kính tế cao, trong 
đó có khoảng 2300 loài đã được 
sử dụng dề làm thuốc chữa bệnh, thức 
ãn cho gia súc, lấy gỗ, tỉnh dầu và 
nhiều sản phầm ktác. Còn rất nhiều 
loài chưa được sử dụng. Do đặc điềm 
câu trúc của các kiều rừng nhiệt dới 
gìó mùa và nhiệt đới ầm, lại do không 
có loài chiếm ưu thế rõ rệt, số lượng 
cá thề của từng loài thưởng hạn chế, 
nên khi khai thác không hợp tý thi 
chúng nhanh chóng bị kiệt quệ. Hiện 
nay, một số loài cây gỗ quý như Gỗ 
đỏ, Gụ mật, một số loài cây thuốc như 
Hoàng liên chân gà, Da kích đã trở 
nên rất: hiếm, một số loài đang có 
ngnVy cơ bị tỉ°u điệt như Hoàng đàn, 
Cä:n lại, Pơ mu... 

lệ động vật nước ta cũng hết sức 
phong phú. Hiện nay đã biết được 
273 loài thú, 771 loài chim, 1A0 loài 
bỏ sát và 80 loài ếch nhát, hàng trăm 
loài cá và hàng chục ngàn loài động 
vật không xương số ng. 
« Thế nhưng trong một thời gian ngắn 
nước ta đà mắt đi hâu hết nguồn tài 
nguyên hết sức quý giá này. Có thề 
nói rằng chỉ trong kỷ nguyên này mội 
số loài thú quý của nước ta đã bị tiêu 
diệt như Heo vòi, Tẻ giác hai sừng. 
Nhiều loài khác đang đứng trước miệng 
hỏ của sự diệt vong 

Nếu được sử dụng và quản lý một 
cách đúng đắn, thi động vật hoang dại 
của nước ta là một nguồn tải nguyên 
thiên nhiên tái lạo có giá trị kinh tế 
cao, nhưng tiếc thay nguồn tài nguyên 
này đang bị mất đi mọt cách nhanh 
chóng. Nguyên nhân của sự tồn thất 
này rất phức tạp, nhưng chủ yếu là do 
mất rừng, làm thu hẹp điều kiện sống 
tự nhiên của động vật và đo sự sản 
bát bừa bãi. Sự mắt mát về nguồn gen 
trên đang diễn ra ngàv càng tràm 
trọng với sự thoái kóa của rừng là 
một thiệt hại lớn không những cho 
đất nước ta mà còn cho cả nhân loại. 


* 


Lâm thế nào đề hồi phục lại những 
vùng đất bị phá hủy trong chiến tranh, 
những hệ sinh thái bị suy thoái nghiêm 
trọng do những hoạt dòng không bơp 
lý của con người? Đây là một nhiềm 
vụ cực kỷ khó khăn và gian khồ. Việc 
hoàn thành nhiệm vụ này đòi hỏi phẩt 


_ có một quy hoạch chu đáo dựa trên các 


nguyên tắc về sinh thái học (bảo ve? 
và kinh tế học (phát triền). 


Điều đầu tiên mà tất cả chủng ta 
cần phải nhận thức rõ là : rừng là 
một bộ phận quan trọng của môi trưởng 
sống, có giả trị to lớn đối với nền kinb 
tế quốc dân và đời sống nhân dân 
trong cả nước. Đảo vệ rừng và tròng 
cây gây rừng là một nhiệm vụ hết sức 
cấp bách của toàn dân. Mặc dù đời 
sống hiện nay còn nhiều khó khăn, 
nhưng việc trồng rừng và bào vệ rừng 
không phải không làm được. Đây là 
công việc không tốn kém nhiều ma 
đem lại lợi ích kinh tế cao. Từ nay 
đến năm 2000 chúng ta phải trồng 
được 1,5 triệu ha rừng tập trung trên 
đồi núi trọc ; bảo vệ, nuôi dưỡng 1 
triệu ha đồi có cây đề rừng hỏi 
phục một cách tự nhiên, tu bồ ^50 090 
ha rừng nghèo đề trở thành rừng giàu. 
Việc động viên nhân dàn cả nước 
trồng cây ở dọc đường di, mương 
máng, xung quanh nhà ở, những 
khoảng đất trống v.v sẽ góp phần 
nhanh chóng phủ xanh lại đắt nước, 
cung cấp thêm củi gỗ cho sinh hoạt, 
cải thiện và bảo vệ được nguồn nước. 


Học sinh các trường phô thông trung 
học là một lực lượng trồng cây Qua" 
trọng. Nên coi việc trồng cây là môi 
trong những mặt lao động chính khca- 
của trưởng học. Nếu biết sử dụng tẻ! 
lực lượng học sinh thì sẽ thu đươc 
kết qua quan trọng. Có thê lấy mới 
ví dụ, trường phô thông Côn tiền 
(Bình trị thiên? trong 5 năm đã trồng 
được 890 000 cây xanh tốt trên bãi đất 
vành tai trắng hồi Mỹ-nguy. 


Nhiều năm gần đây, việc trồng rừng 
ở nước ta chủ yếu là tròng các loại 


cây đề lấy gỗ, làm cột trụ mỏ, bột 
giấy và làm củi... Việc trồng rừng 
đọc canh này đã đạt được một số kết 
quả, nhưng đến nay loại mô hình 
trồng rừng theo kiều này đạt kết quả 
tốt trên quy mô lén và lâu dài vẫn còn 
ít Mặt yếu của việc trồng rừng độc 
canh là rừng dễ bị cháy, sâu bệnh 
phá hoại, chất đỉnh dưỡng của đất 
chóng bị tiêu hao... Đà giảm bớt 
nh#ng sự mất mát này, cần tăng cường 
trồng thêm một số loài cây chịu lửa 
và giảm bớt việc trồng độc canh. 
Trồng rừng với nhiều loại cây sẽ tạo 
điều kiện cho chim và các loài động 
vAt khác sinh sống, hạn chế sự phát 
triền của sâu bệnh, 


Cần xây dựng sêém hệ thống các 
xườn quốc gia và khu bảo vệ đề cửu 
lấy nguồn tài nguyên động, thực vật 
quý giá đang bị giảm đi nhanh chóng. 
Hệ thống các khu bảo vệ này cần 
được chọn kỹ đề bao gồm được hết các 
hệ sinh thái điền hình, nhất là đề bảo 
vệ được những loài đang có nguy cơ 
bị tiêu diệt và những loài quý hiếm 
khác. 


Chúng ta cũng cần bắt tay nrưay 
vào việc bảo vệ các loài động, tiực 
vật có giá trị bằng cách giữ nguyên 
trong điều kiện tự nhiên; tỒ chức 
nuôi những nhóm động, thực vật có 
khả năng sinh sản trong các vườn thú, 
vườn thực vật, tô chức các ngàn hàng 
hạt giống và các hình thức bảo vệ 
chuyền vị khác. Chúng ta không thề 
vin vào những khó khăn về đời sống 
đề trì hoãn những công việc hết sức 
(quan trọng này. 


Từ tháng 9 năm 1985, Chủ tịch Hội 
đồng bộ trưởng đã ra nghị quyết về 
đầy mạnh công tác điều tra cơ bản, sử 
đụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ thiên 
nhiên, động, thực vật, tài nguyên đi 
truyền và dầy mạnh công tác bảo vệ 
môi trường .Nghị quyết này là một bản 
hướng dẫn hết sức quan trọng cho các 
nhà chức trách, các cần bộ làm quy 
hoạch, đưa được các quan niệm về 


bảo vệ môi trường sống vào công táo 
phát triền ở các cấp khác nhau. Tùy 
theo điều kiện cụ thê mà từ năm 1986, 
những chỉ tiêu đầu tiên về hảo vệ tài 
nguyên môi trường từng bước được 
đưa vào kế hoạch phát triền kinh tế 
hằng năm và năm năm ở các ngành 
khác nhau. 

Đương nhiên, đề bảo vệ được tài 
nguyên thiên nhiên không chỉ cần có 
sự quan tâm của các cấp đẳng, 
chính quyền địa phương mà cỏn cầu 
phải có sự tham gia của đông đảo quần 
chúng nhân dân. Chúng ta phải dựa 
vào nhân dân đề phục hồi và bảo 
vệ chính mời trường sống của bản 
thân họ và làm cho họ nhận thức sàu 
sắc tầm quan trọng của công việc này. 
Điều quan trọng là chứng ta phải làm 
cho nhân dân có được những hiều biết 
sâu sắc về môi trường. 


Trong điều kiện đất nước còn nghẻo 
nàn, chúng ta cần tập trung nhiều 
chương trinh cấp nà nước vào việc 
tìm kiếm các biện pháp bảo tồn, hồi 
phục và sử dụng hợp lý các tài nguyên 
thiên nhiên. Tập hợp nhiều nhà khoa 
học có trinh độ cao đề thực hiện các 
chương trình đó. Sự hợp tác mật thiết 
của các cơ quan sản xuất với các 
nhà khoa học sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc trồng cây gây rừng và 
cải thiện môi trưởng. Chúng ta cũng 
đang áp dụng những hiện pháp mới 
đề cải thiện các vùng đồi núi trọc, mở 
mang các vùng đất hoang hóa, chống 
nạn xói mòn, xây dựng những mô 
hình có tính chất thuyết phục về sự 
phát triền sinh thái, về phương thức 
nông lâm kết hợp v.v Bên cạnh đó, 
cần phải thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch phát triền đân số trên quy mô 
toàn quốc 

Nước ta đang phải đương đầu với 
một sự khủng hoảng có tính chất rộng 
lớn về môi trưởng không ồn định, vi 
những sự sụp đồ về sinh thái do hậu 
quả lâu dài của chiến tranh và sức ép 


(Xem liếp trang 23) 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Bước đi cần thiết trong quản lý 
kinh tế nông nghiệp ở Trà cú 


à huyện giáp biền, Trà cú (tỉnh 
Cửu long) có 13,6 vạn dân và 30 
ngàn ha đất nông nghiệp (trong 
đó gần 20 ngàn ha ruộng lúa). Trước 
đây, do bị nhiễm mặn nặng, thiếu 
nguồn nước tưới nên sản xuất độc canh 
{ vụ lúa, năng suất bấp bênh, nông 
sản hàng hóa thấp Mười năm qua, 
huyện đã tập trung sức xây dựng kênh 
mương tưới tiêu, cải tạo dồng ruộng, 
đồi mới cơ cấu giống.. và đã đạt 
được nhiều kết quả. Tuy nhiên, nhiều 
nơi còn thiến ăn, nợ nhà nước chồng 
chất, mức sống giằm sút, thậm chí 
nhiều hộ đã bỏ nghề làm ruộng...Một 
trong những nguyên nhân của tỉnh 
hình trên là do một số chủ trương, 
ebinh sách chua đúng đã kim hãm sản 
xuất nông nghiệp phát triền 
Sau giải phóng, Trà cú vận dộng 
trung nêng chia bớt ruộng cho bần, cố 
nông. Năm 1978 theo chỉ thị 43 của 
trung ương, huyện tiến hành cải tạo 
nông nghiệp với những chiến dịch 
quy mô ö ạt và đã hoàn thành cơ bản 
vào năm 1985, Lúc dầu tập đoàn sản 
xuất làm ăn theo kiều “công xã ® nên 
lâm vào hoàn cảnh «cha chung không 
ai khóc». Sau đó lại tiến hành cào 
bằng, khoán bình quản theo định suất. 
Do vậy, người làm giỏi thì không đủ 
đất Làm, người làm kém Tại thìa ruộng 


60 


* Hị thư “ 


TRIỆU VĂN BỀ # 


— 


đất, ảnh hưởng rất lớn đến việc sảa 
xuất hàng hóa ở nông thôn. 


Chính sách tập thề hóa trâu bỏ, máy 
móc nông nghiệp cũng làm suy yếu 
nhanh lực lượng sản xuất trong nông 
nghiệp vốn đã lạc hậu. Bên cạnh đó, 
việc điều hành sản xuất được thực hiện 
theo cơ chế tập trung quan liêu. từ trên 
đội xuống. Sản xuất cái gì, giá cả ra 
sao do nhà nước quy định, nhưng khi 
mắt mùa thì nông dân phải chịu. Sai 
lầm nghiêm trọng (rong quản lý kinh 
tế nông nghiệp của chúng ta là đã kéo 
đài tỉnh trạng nhà nước dùrg phươi.g 
pháp hành chính mệnh lệnh mà không 
tính đến quan hệ hàng hóa — liền tệ, 
quy luật giá tïị, không quan tâm đến 
lợi ích của rông dân. Trong nhiều năm 
nhà nước đã dùng quyền lực * ép giá ° 
nhất là giá lúa, thậm chí nhiều trường 
hợp mua thấp hơn giá thành rất nhiều. 
Trong khi đó nhà nước nắm vật tư, 
độc quyền về tỷ giá, định LÝ giá giữa 
vạt tư và nông sẵn không họp lý, lại 
có nhiều cấp Irung gian nên sinh ra tệ 
trên ép dưới. đưới ép dân và dùng cả 
hiện pháp mệnh lệnh làiuh chính đà 
thu mua Bên canh đó, nhà nước lại 
áp dụng chính sách thuế điểu tiết với 


huyện ủy Trà cø, tỉnh C6u 


long 


nông dân quá cao. Nếu tính kỹ cho cây 
lúa thì người sản xuất không có phần 
dôi ra, nhiều trường hợp phải «ăn? 
vào vốn, không có điều kiện mở rệng 
sản xuất. Mặt khác, ở nông thôn một 
số cán bộ thoái hóa biến chất ăn bám, 


ức hiếp dân, đã trở thành vật oằn 


trong sản xuất. P 


Chúng ta ởã mắc phải sai lầm lã 
bất chấp quy luật khách quan; với 
nhiệt tình cách mạng chúng ta muốn 
chuyền thẳng nền nông nghiệp sản 
xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua những nấc thang trung gian 
cần thiết, 


Thực tế còn chỉ rõ rằng những chủ 
trương chính sách sai lầm ngày càng 
đè nặng lên cuộc sống của nông dân; 
lòng tin của nông dân đối với đảng bị 
xói mòn, đó là một nguy cơ lớn. Đề 
kịp thời khắe phục hậu quả của những 
sai lầm này, trong khi cấp trên chưa 
eó chủ trương, chỉ thị mới thì ở cơ sở 
nhất là cấp huyện phải chủ động tìm 
biện pháp tháo gỡ. Đầu năm 1985, tập 
thề lãnh đạo huyện chúng tôi đã xác 
định phải chuyền mạnh sang sản xuất 
hàng hóa trên cơ sở tháo gỡ dân từng 
bước, tránh đột biến, vừa bảo đảm 
phát triền sản xuất, vừa ồn định và 
cải thiện từng bước đời sống nông 
dân. Tháng 2-1985, huyện ủy thực hiện 
chủ trương giãn dàn theo các vùng 
quy hoạch, chủ yếu là các vùng đọc 
theo các kênh mới đào, những nơi 
gần sông, rạch; đồng thời cấp vốn, 
cấp đất.. cho nông dân làm kinh tế 
gia đình đề ồn định đời sống. Từ xây 
dựng mô hình điềm ở hợp tác xã 3-2 
Phước hưng, đến nay cả huyện đã có 
trên 5 000 hộ và 30 000 người đến nơi 
ở mới theo hệ thống kênh đào. 


Trên cơ sở những kết quả đã đạt 
được, tháng 9-1986, hội nghị Ban 
chấp hành huyện ủy mở ròng đã 
quyết. ]ịnh bước đi tiếp theo: điều 
chỉnh lại ruộng đất theo khả năng 
lao động; khoán hộ ồn định lâu dài 
kết hợp với giao khoán liền canh, làm 


bở vùng và thủy lợi. Các hộ tròng 
dừa, lúa» màu, nuôi tôm... theo quy 
hoạch và kế hoạch. Việc giao đất ồn 
định đã tạo cho nông dân niềm tin, 
sự gắn bó với mảnh đất của mình. 
Huyện chủ trương, hộ nào làm xong 
thủy lợi theo mô hình và sử dụng tốt 


. đất đai theo kế hoạch *hi được cấp 


giấy sử dụng đất ồn định lâu tài và 
dược hưởng quyền thừa kế. Còn lại 
cấp giấy tạm thời đến 1989 (Nếu hộ 
nào làm tốt thi sẽ được chuyền sang 
cấp giấy sử dụng chính thức. Hộ làm 
không tốt thì có thê bị thu hồi đất 
giao cho hộ khác). Đến nay ¿só gần 
10 000 hộ có kinh tế gia đình vườn, 
ao, chuồng và đã làm xong việc phân 
khoảnh trên mảnh đất của minh, 
chủ động tưới nước thâm canh tăng 
vụ, nuôi trồng tông hợp và phát triên 
mạnh cây công nghiệp. Do đó, cơ ơấu 
sản xuất nông nghiệp trong huyện dã 
thay đồi, các vùng chuyên canh cây- 
công nghiệp (mía, dừa) trên tuyến 
sông Hậu, sông Trà cú, sòng Tồng 
long, sông Rạch cá chạy dài trên 3Ê Km 
đã hinh thành. Ở đây đã xuất hiện 
nhiều mô hình lúa — tôm — dừa ~ 
nấm; tröng đào và nuôi vịt xuất khầu. 
Những hộ có khả năng «ăn nên, làin 
ra » ngày càng nhiều, cảnh nghèo đều 
ngày càng thu hẹp lại 


Thực tế ở huyện chúng tôi cho 
thấy khoán cào băng gây tác động 
xấu đến sản xuất và đời sống, đến sự 
đoàn kết trong nội bộ nông dân. Tình 
hình đất đai luôn biến động mạnh và 
đã đến lúc nhiều hộ nông dân đứng 
lên đòi đất; đó là điều không thề 
tránh khỏi, nếu ta không sửa thi dân 
không yên lòng. Nhưng sửa thế nào 
đề ồn định được? Chúng tôi chủ 
trương phải kịp thời sửa sai nhưng 
không làm xão trộn đất đai, sai đâu 
sửa đó và dựa vào đân 6ê sửa. ĐỐI với 
đất dai của thành phần bóc lột dã 
được chia cấp cho nông dân, nay 
không trả lại; đối vi ruộng dat 
được điều chỉnh trone tỏi bộ nông 
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dân đã đúng thì giữ nguyên, trưởng 
hợp nào không đúng chính sách, nhất 
là đối với cán bộ lợi dụng chức, 
quyền chiếm nhiều ruộng đất thi phải 
kiên quyết sửa lại cho đúng Rà soát 
và điều chỉnh ruộng đất cho đúng đối 
tượng và phù hợp với khả năng sản 
xuất của mỗi hộ. Đối với gia đình 
thương binh, liệt sĩ, có công với cách 
mạng không giao bỉnh quân theo lao 
động mà phải giúp đỡ tạo điều kiện 
cho bà con sản xuất; gia đình nào 
không có khả năng lao động có thề 
cho người khác mướn đất đề thu hoa 
lợi. Huyện ủy tự phê bình về những 
việc làm sai, nêu phương hướng và 
biện pháp khắc phục, đồng thời đề 
nghị nông đân nói rõ những điều 
còn thắc mắc, băn khoăn. Cán bộ 
lãnh đạo và cán bộ có năng lực của 
huyện được phân công xuống trực 
tiếp chỉ đạo sửa sai. Kinh nghiệm cho 
. thấy, trong chỉ đạo nơi nào đám nhận 
sai, dám sửa, và mạnh dạn xử lý tiêu 
c1rc từ trên xuống, tử trong ra, biết 
dựa vào dân, hết sức kiên tri, chịu 
khó giáo dục thuyết phục, đoàn kết 
trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của 
dân, thì có cách giải quyết tốt và kịp 
thời ngăn chặn được việc trở về đất 
cũ không hợp lý. Những năm qua, 
hàng ngàn vụ sai trái đã được phát 
hiện và sửa chữa, nhiều hiện tượng 
tiêu cực đã được khắc phục. Hiện 
nay, tuy còn những vấn đề phải tiếp 
tục giải quyết, nhưng đại bộ phận 
nông dân trong huyện đã an tâm 
phản khởi sản xuất, bầu không khí 
lành mạnh trở lại với nông thôn. 


Việc sửa sai trong điều chỉnh ruộng 
đất của Trà cú nhằm khai thác tốt 
hơn tiềm năng đất đai, lao động, và 
cũng nhằm tạo điều kiện cho nông 
dân sử dụng hợp lý đất đai ồn định 
của minh. Còn chấp nhận làm ăn tập 
thề hay không là tùy ở sự tự do chọn 
lựa của nông dân. 


Bước tháo gỡ tiếp theo là xác 
định vai trò độc lập của hộ, coi hộ là 
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một đơn vị sản xuất hàng hóa. Đây là 
sự chuyền hướng quan trọng nhằm 
khơi dậy tiềm năng của mỗi gia đỉnh 
nông dân, điều chỉnh lại quan hệ sẵn 
xuất cho phù hợp với trinh độ của 
lực lượng sẵn xuất trong nông nghiệp. 


Cải tiến cơ chế khoán sản phầm, 


xác định lại đối tượng nhận ruộng 


khoán và khoán đấu thầu - liệu có 
lối ra không? Ở một địa điềm, một 
thời gian nào đó, khoán đấu thầu phát 
huy được khả năng và trình độ của 
những người sản xuất giỏi, thu hẹp 
điện tiêu cực trong các đối tượng 
nhận ruộng khoán; đưa sản xuất 
bàng hóa tăng lên. Nhưng về mặt 
phân phối trong cách khoán đấu thầu, 
có chỗ chưa hợp lý. Bởi lẽ, đất không . 
chỉ là sản phầm tự nhiên mà còn là 
kết quả lao động của các hộ nông 
dân, của tập thê đã nhiều năm khai 
phá, cải tạo và bồi dưỡng. Chúng ta 
không thề đo lường được số lượng 
1ao động đã đầu tư cho đất đề có một 
sự phân phối quyền sử dụng ruộng 
đất niột cách công bằng. Trong khoán 
đấu thầu, mức khoán có thề sẽ cao do 
sự cạnh tranh giữa những người nhận 
thầu, nhưng phần đôi ra này đều đưa 
vào quỹ tập thề nên không khuyến 
khích người lao động. Mặt khác, chính 
nó sẽ tạo ra kẽ hở cho những người 
có chức có quyền lợi dụng * đấu thâu » 


_đề chiếm dụng nhiều đất. Và những 


hộ nghèo, thiếu khả năng (do khách 
quan) thi càng tiếp tục nghẻo thêm. 
Giả định : nếu chúng ta không đấu 
thầu mà đem vốn đất của tập thề chia 
binh quân cho nông dân, có chiếu cố 
diện chính sách; và đề tránh “cào 
bằng », ta cho phép chuyền nhượng 
công lao động trên phần đất của hộ 
thiểu khả năng sản xuất sang các hộ 
có khả năng sản xuất bằng sự thỏa 
thuận trong nội bộ nông dân, nhằm 
phân công lại lao động theo hướng 
“Sai giỏi nghề gì làm nghề đó »s, thi 
người nghèo có thêm được một khoản 
vốn nhờ lao động ứng trước trên đất 


đai chung. Đó là vốn tan đầu đề 
"guời nghèo nhận khoán T:ô (ở cơ chế 
khoán đấu thầu, khoản vốn này thuộc 
về tập thề); và họ có điều kiện phát 
triền sản xuất hơn. _ 


Vai trò của bộ (gia đình) ngày 
càng tăng trong sản xuảt — kinh 
doanh, vai trò điều hành của lập thề 
thông qua ban quản lý sẽ thay đồi. 
Nếu không có sự hợp tác mới thì bộ 
máy quản lý hợp tác xã cũ trở thành 
thừa, thậm chỉ còn là vạt cần p của 
một cơ chế mới. 


Giờ đày, hộ gia đỉnh sẽ tự chịu. 


trách nhiệm về lỏ lãi của n:inh, từ 
người bị cœu¿n lý 3, họ trở tlành 
người ®chủ quản lý é.Gia định sẽ tự 
clủ trong việc quản lý đất đại, máy 
móc, trâu bỏ và các tư li¿u sàn xuất 
khác, đồng thời có quyền tự chủ vẻ 
tài chính và tiêu thụ sẽ¿n phầm. Với 
cách khoán này, thu nhập của nông 

đân sẽ tăng lên và họ sẽ tích cực bỏ 
_vốn ra mua sắm công cụ, tự lo cả 


dịch vụ và do đó sẽ cân đối được 
hoạt động trong nông nghiệp. Có 


người ebo rằng treng khi thiếu tiễn 
mặt nếu khỏng ứng trước vật tư thì 
sau này không nắm được sản phầm 
và giá cả thay đôi, khó quản lý. Suy 
nghĩ này còn chưa thoát ra được 
thực chất của quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, Vấn đề là ở chỗ việc mua và 
bán theo nguyên tắc thỏa thuận mua 
đúng giá sau khi cá bản đúng giá. 
Trong tỉnh hình xã hội thiếu lương 
thực, nếu nhập khầu quá đất, thì đề 
khuyến khích sản xuất trong nước 
phát triền, ta mạnh dạn mua lương 
thực của nông cân với giá cao. Lúc 
đó nêng đcn sẽ ra súc sản xuất tạo 
ra nhiễu lưoirg thực và các nông sản 
klkác., Mặt khác, ta có tlề giảm nhập 
các mặt hàng không cần thiết lắm, 
mà dành nzoại tệ nÌập các VẬI tư 
cần thiết đề thỏa mãn nhủ cầu phát 
triền sản xuất. Thực tế cho thấy, mát 
hàng nào nhà nước quản lý bằng 
phương pháp hành chính quá chặt thì 


mặt hàng đó khan hiếm và giá đất. 
Mặt Làng nào nà nước nới lỏng kiâu 
lưu thông, thi mặt hàng đó nhiều lên 
và giá cả lạ xuống. Có thề nói. hiện 
nay không có mặt hàng nào bị lao 
vây. ép giá hơn là lúa gạo VÀ rót 
cuộc cơn sốt thiếu lúa gạo vẫn cử 
liên Liếp xảy ra. 


Quá trình sẵn xuất—lưu thông hàng 
khóa của nông dân tất yếu dẫn đến 
tích tụ vốn trong tay những nguời làm 
ăn giỏi, có năng suất cao. Nhiều hộ 
mưa sắm công cụ máy móc kính 
doanh, làm dịch vụ nông nghiệp và 
can công nghiệp với nông nghiệp, 
làm cho lực lượng sản xuất trong 
nông rghiệp phát triển, hàng lóa 


ngày càng tầng, Với chính sách 
dỏi mới, trong vài năm cần đáy 


nông dân đã mua sảm thêm nhiều 
trâu bỏ, máy móc nỏng nghiệp, ngư 
nghiệp, xâv dựng nhiều cơ sở ckẽ 
biến. Alột số hộ trung nông được kÌ?i 
phục và phát triển đã đi vào sẵn xuất 
tập trung, chuyên môn hóa Với quy 
mô ngày càng lớn, và sản phầm hàng 
hóa tăng nhanh ở nÌLững vùng trỏng 
và chế biến cây công nghiệp. 


ỜỞ đây vẫn còn nhiều người nghèo, 
người đi làm thuê nhưng có phải việc 
làm thuê của họ giống như làm thuê 
dưởi xã hội tư bản không ? Cuộc sống 
thực tế đã chỉ rõ không ít hộ khi làm 
chủ mảnh ruộng của mình thị lao 
động không tốt bằng đi làm thuê cho 
người khác, hoặc làm thuê nghề khác. 
Và không nhất thiết đi làm thuê thị 
thu nhập thấp, mức sống thấp. Nhin 
chung, họ có thu nhập c:¿o hơn nhiều 
so với những người lao động trong 
các đơn vị tập thẻ và quốc doanh. Sự 
cạnh tranh trong sản xuất tất yếu sẽ 
dẫn đến một số hộ làm nông nphiệp 
kém bị phá sản hoặc phải chuyền sarg 
làm ngành nghề khác. Sự điều tiết lao. 
động theo quy luật giá, trị đã đưa đến 
hình thành sự pIân công lao động 
mới, cân đối lại nền sản xuảt là một 
yêu cầu cần thiết khách quan của xã 
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hội. Xã hội ta còn phân hóa là không 
có gì lạ. Không nên đem tòng “ganh 
ty Ð mà thực hiện chủ nghĩa bình quân, 
bởi lẽ, sự bình quân này sẽ triệt tiêu 
động lực sản xuất. Trái lại, sự 
phân hóa lành mạnh trong lao động 
hiện rav còn là điều căn thiết, vì 
chính nó còn là một trong những tác 
nhân kích thích sẵn xuất. Đề tránh 
khuynh hướng phân hóa không lành 
mạnh trong xã hội, chúng ta không 
giao đất cho từng hộ ồn định ròi 
mạnh ai nấy làm, mà phải tính đến 
xu hướng phát triền của cách làm ăn 
mới, Điều chỉnh ruộng đất theo khả 
năng lao động là nhằm sửa sai việc 
*cào bằng”, Nhưng ở nơi đất ít, 
người đông, không thê rập khuôn giao 
t:eo khả năng lao động bất kỳ mà 
cản phải chiếu cố đến đặc điềm cụ 
thê của từng hộ, từng vùng. Ngoài 
cách làm đó, có thề đề nội bộ nông 
đân tự điều chỉnh lấy trong một thời 
sian 

Khoán và giao đất cho hộ là nhằm 
làm cho quan hệ sản xuất phủ hợp với 
Lrinh độ của lực lượng sản xuất, Nhưng 
gan Xuất nhỏ, bản thân nó không thê 
siai quyết được vêu cầu cuộc sống 
đặt ra, mà phải tiến lên sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Nhưng tiến lên bằng 
giải pháp nào là điều cần quan tàm 
nghiên cứu 


Trong nền kinÌ: tế nước ta hiện nay, 
ngoài thành phần quốc doanh và tập 
thê, còn có các thành phần kinh tế 
kbác tồn tại dưới đạng những hộ sản 
xuất— kinh đoanh khác nhau. Ở nông 
thôn nồi rõ lĩ lộ Giia định) tiều nông, 
tiêu chủ, tiêu thương. Những hộ này 
không thê tự sản xuất kinh đoanh 
khép Kín. mà ho cần liên kết, hợp 
tíc với nhau theo hướng mở rộng 
sạn xuất, tập trung, chuyên môn héa 
lrên cơ SỞ @kỹ nãig tav nghề và 
đồng vốn? ở một địa Eàn kinh tế nhất 
định. Sự liên kẻt—liên dcanh này chỉ 
có thể thực hiện được thông qua tô 
chức hợp tác xã. Các hợp tác xã đó 


ó4 


"tử 200 ha tăng lên 


không chỉ chuyên sản xuất, ma phải 
kết hợp cả tiêu thụ, gắn với hộ hoặc 
nhóm hộ trên địa bàn xã Loặc khe 
vực, cụm kinh tế (mà các công ty 
trạm, trại quốc doanh khóng thể thực 
hiện được) Đó là hợp tác xã sám 
xuât — tiêu thụ, hoạt động trên cơ sở 
: : LH Q 
bảo đảm quyền tự quản của từng 
thành viên và thực hiện nguyên tíc 
tự rguyện, binh đẳng, cùng có lợi. 
tl:Ông qua các hình thức liên dcanh, 
hợp doarh gia công, hợp đồng tiếu 
thụ sản phẩm, hợp đồng kính tế hai 
chiều, cho vay... 


Các hợp tác xã này cố sức tập 
trung tư liệu sản xuất, kỹ năng lao 
động, và tiền vốn đề mở mang ngành 
nghề, đầy mạnh phân công lại lao đóng 
xã hội, nhờ đỏ mà đồi mới được cơ cầu 
sản xuất nôrg nghiệp, tạo ra nhiều 
công ăn việc làm, thu hút lao động 
trong nông thôn. 


Với suv nghĩ trên, từ tháng 3 năm 
19&5 huyện ủy chúng tôi bẮt tay chỉ 
đạo xây dựng mô hình hợp túc xã 
nông - công — thương — tín ?—2 ở Xã 
Phước hưng. Hợp tác xã tìng đần quy 
mô fheo cơ che mở đần cho hộ tự lo 
200 ha toàn xã. 
Từ chỗ tập thê hóa tư liệu sản xuất 
chuyền sang “hộ hóa? tư liệu sản 
xuất và tự chủ. Đồng thời hợp tác xã 
có chính sách buy động vốn, tay nghề 
của các hộ có khả năng, mở mang 
thêm ngành nghề và chuyền các hoạt 
động của các hộ theo hướng hợp tác 
phân công lại lao động ®ai giỏi nghề 
gì. làm nghề đó”, Hợp tác xã được 
quyền tự chủ sản xuất — kinh dcanh. 
được quyền liên kết nhận đơn đ;: 
hàng sẵn xuất và tiêu thụ tẳng với 
nơi nào có lợi, không qca các công t* 
trung g:an, và lấy tiêu thụ (lưu thông) 


: , 4 ° là ` » 
thúc đầy sản xuất ®Sau khi chuyền 


hướng quản lý mới, tỉnh hình sản 

xuất của hợp tác xã và đời sống của 

xã viên đã có chuyền biến rõ rệt. 

Hợp tác xã luôn chủ động được vật 
(Xem tiếp trang ð1) 


Nghiên cứu 


GIÁO LƯU VĂN HÚA TRONG THỜI ĐẠI NGẢY NAY - 


HÔNG một nền văn hóa nào 
không chịu ảnh hưởng của 
một nên văn hóa khác. Một 
nền văn hóa khép kín tự nó 
sẽ héo mòn và tự tiêu diệt. 


-..~ 
...“^.„ 


Tuy vậy, việc giao lưu văn hóa của 
mọi thời trước là một hiện tượng tự 
phát, ngẫu nhiên do hoàn cảnh địa lý, 
buôn bán hay chiến tranh xâm lược... 
Tùy theo từng trường hợp, những 
cuộc tiếp biến văn hóa diễn ra với 
những kết quả rất đa dạng, vừa đem 
lại cái mới, có thể làm giàu cho văn 
hóa bản địa, vừa có thê làm triệt tiêu 
cái bản địa. Đề thực hiện sự thống trị 
đối với các nước và các dân tộc khắc, 
các nước Và các dân tộc lớn thông 
thường không chỉ có áp bức chính trị, 
quân sự mà còn có cả chỉnh sách áp 
bức vẻ văn hóa nữa. Nhưng mỗi nền 
văn héáa dân tộc đều có sức chống đỡ 
đề mong øiữ lấy bản sắc của mình và 
sự giao lưu văn hóa diễn ra dưới 
hình thức một cuộc dấu tranh văn 
hóa, mà không phải phần thắng luôn 
thuộc về nước “ mạnh ». Cũng có lúc 
nền văn hóa bản địa, vừa tiếp thu rất 
mạnh mẽ những yếu tố văn hóa tích 
cực hẻên ngoài, vừa bảo vệ vốn truyền 
thống, và phát triền thành một nền 
văn hóa hiện dại có tính dân tộc cao, 


Với sự ra đời của nên văn hóa mới 
xä hội chủ nghĩa, tỉnh chất giao lưu 
văn hóa lại càng gắn chặt với đấu 
tranh văn hóa có ý thức giữa hai nền 


LÊ ANH TRÀ w 


văn hóa xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. 


Trong một thời gian đài, trước khi 
có những đồi mới các quan niện về 
tính chất của tl.ời đại, cùng với sự đõi 
đầu về chính trị, quân sự giữa các 
chế độ xã hội, sự đối đầu mâu thuẫn 
của hai nền văn khóa có tính chất 
nguyên tắc gắt gao, nó lấn át hẳn tính 
chất giao lưu, trao đồi và học (tập lẫn 
nhau. : 


Ngày nay, trên một hành tính cã 
trở thành bé nhỏ như một ngôi nhà, 
nói theo hình ảnh của đồng chí Goóc- 
ba-trốp, không một nước nàc; một dân 
tộc nào, dù ở chế độ nào lại có thề 
phát triền trong sự biệt lập, đóng kín 
như ở các thập kỷ trước. Đề tồn tại 
và phát triền, mọi quốc gia. mọi người 
phả: chung sức mới có thê giải quyết 
những vấn đề chung nhất, sinh tử của 
loài người, như hủy bỏ chiến tranh, 
chung sống hòa bình, bảo vệ môi 
trường, chống nghèo đói, phát triền 
kinh tế, kế hoạch hóa đân số. bảo vệ 
sức khoể con ngườiv.v. Chính hoàn 
cảnh mới đó bắt buộc ngay những 
nước vốn thù địch nhau cũng phải 
xích lại gần nhau, tìm hiều nhau, và 
do đó mà có những quan hệ tương hỗ 
và tác động lẫn nhau về mọi mặt, 
trong đó có văn hóa vốn được xem 


# Giáo sư ([) Viện trưởng Viện văn hóa, 


nghệ thuật, Bộ văn hóa. 


đò 


như một chiều (dimension) của sự phát 
triền. 

(Giao lưu văn hóa trong thời đại 
nzày này chính là sự đối lập với chính 
sách *chiến tranh lạnh », với sự căng 
thang đối đầu về chính trị quốc tế. 
Nhưng giao lưu văn hóa không 
phải là một sự mở cửa vô điều kiện 
về văn hóa giữa các nước, mà 
__ văn phải có sự chọn lọc trong tiếp thu, 
sư khước từ, loại bỏ những yếu tố 
không phủ hợp, phải đấu tranh chống 
những cái không lành n:ạnh, phản 
động, và tuyên truyền giới thiệu, 
khẳng định những chân giá trị. Trong 
giao lưu văn hóa vẫn có đấu 
tranh giữa hai con đường, vốn không 
bao giờ được coi nhẹ dưới những 
hình thức, phương pháp phù hợp với 
không khí chung sống hòa bình. Trước 
tỉnh hình các nước đế quốc chủ nghĩa 
không lúc nào ngừng tung vào các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
thuôc thế giới thứ ba những tác 
phầm ®*đại chủng» dưới nhiều hình 
thức có tính khêu gợi, ru ngủ và 
hấp dẫn nhằm tuyên truyền cho lối 
sống Mỹ, cho tư tưởng chống chủ nghĩa 
xã hội, biện hộ cho chủ nghĩa tư bản, 
cho chiến tranh xâm lược, chúng ta 
phải hết sức cảnh giác đề phòng và có 
biện pháp thích hợp tiến công lại các 
hoạt đòng ấy 


Cũng cản nói thêm là trong thời 
đại chúng ta, giao lưu văn hóa còn có 
những nguyên nhàn có tính chất vật 
chất, kỹ thuật. 


Theo UNESCO, hiện nay trên thế 
giới hàng năm số tài liệu, tác phầm 
dịch tăng lên 15 đến 20Ã và công nghệ 
văn hóa, kỹ thuật thông tin, báo chí, 
xuất bán cũng tăng gấp lôi Xuất hiện 
nhiều Lỗ chức, nhiều hội văn hóa hữu 
nghị liên dân tộc không chỉ sủa nhà 
nước mà còn có tính nhàn dân, của 
những người tự nguyện, những trí 
thức, nghệ sĩ, nhà văn hóa... (những 
tò chức đỏ bao gồm mọi ngành văn 
hóa như thể dục thê thao, v học, các 


Là) 


khoa học tự nhiên hoặc xã hội, điện 
ảnh, phôn clo, ngôn ngữ v.v.). Sự 
bùng nồ thông tin có những ảnh 
hưởng lan rộng khắp các nước trên 
thế giới, vượt qua biên giới các quốc 
gia có những chế độ chính trị khác 
nhau. Một quốc gia nào đó dù muốn 
đóng cửa, khước từ những sự tiếp 
xúc, ảnh hưởng đó, cũng không thề 
được. Ví như trước các hoạt đòng 
tuyên truyền ð ạt của văn hóa thẻ 
giới tư bản chủ nghĩa với các chiến 
dịch vị đê ô, tỉ ví màu. đài phát 
thanh, các loạt băng nhạc hiện đại... 
chủng ta phải có cách đối phó thóng 
minh. không thề chỉ cấm đoán một 
cách đồng loạt đơn giản, mà phải 
trang bị cho nhân dân ta, ngoài một 
hệ thống kỹ thuật thông tin hiện đại, 
là một trình độ văn hóa thảm mỹ 
nhất định đề biết tự chọn lựa, gạt bỏ 
hoặc sử dụng, học tập các giá trị văn 
hóa từ bên ngoài xâm nhập vào lãnh 
thồ nước ta. 

Phải nói rằng trước đây chúng ta 
thưởng đánh giá các nền văn hỏa của 
các nước trên thế giới chưa thật đầy 
đủ, có quan niệm hề nói đến văn hóa 
tư sản thi xem tất cả đều là hư hỏng. 
xấu xa, mang đầy ý thức hệ phan 
động. Thực ra vấn đề không đơn giản 
như vậy. 

Nên văn hóa thế giới là sự hội tụ 
của mọi giá trị văn hóa của tất cả các 
dân tộc, kết tính toàn bộ những tính 
hoa, thành tựu của loài người. Tất cả 
các nước, dù lớn hay nhỏ thuộc mọi 
chế độ đều có đóng góp tích cực trong 
đó. Trong quá trình lịch sử, không 
một dân tộc nào lại không sản sinh 
ra những giá trị văn hóa cao đẹp, dù 
ít dù nhiều Các nước tư bản, dù là 
nước phản động nhất, cũng đã trải 
qua trong lịch sử những giai đoạn rực 
rỡ đã có đóng góp vào kho tàng văn 
hóa thế giới. và vẫn còn gin giữ trong 
bản thân mình những di sản, truyền 
thống đẹp đề mà họ tự hào. 

Nền văn hóa hiên nav của các nước 
ấv cũng rất đa dang. Có phần trực 


tiếp chịu sự chỉ phối của ý thức hệ tư 
sản vốn gồm những tác phầm ca ngợi 
löi sống tư sản (li sống Mỹ). đề cao 
chế độ bóc lột, ca ngợi đạo đức tư sản 
Đó là phần đi ngược lại lối sống vô 
sàn. có hại đến việc xây dựng một xà 
bội “ông - bằng và dân chủ thật sự 
Nhưng ngoài phần này, trong nền văn 
hóa ấãv còn có những yếu tố tích cực 
đo những lực lượng tiên bộ trong 
nhân dân sáng tạo ra, và ở đây có thể 
có những đỉnh cao về văn hóa nghệ 
thuật của thế giới. 


Phần văn hóa tiến bộ này ở các 
nước tư bản chủ nghĩa ngày càng phát 
triền và đối lập, đấu tranh lại với thứ 
văn hóa do bọn phản đông cực hữu 
chỉ phối. Chính những yếu tố văn hóa 
này là những giá trị mà chúng ta cần 
tiếp cận. tìm hiều, tiếp thu rộng rãi. 
Không có nhà cầm quyền tư bản đế 
quốc nào ngăn cản được việc xuất 
hiện ở nước họ những thiên tài về văn 
học, nghệ thuật, về khoa học kỹ thuật 
với những tác phầm mang tính nhân 
đạo, tiến bộ rõ rệt, làm nên niềm kiêu 
hãnh của nhân dân nước họ 

Về phương diện khoa học kỹ thuật, 
phải nói rằng ở nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa có sự phát triền đến trinh 
độ rất cao, mà chúng ta cần tiếp xúc 
học tập, nếu không muốn tụt hậu 
Ở đây chúng ta nên có thái độ thực 
sự cầu thị, khiêm tốn, cố gắng tiếp thu 
những thành tựu lớn lao của loài 
người, dù chúng sản sinh ra ở nước 
nào. 

Còn về văn hóa của các nước thuộc 
thế giới thứ ba. chúng ta cùng cần 


nghiên cứu và trân trọng. Bao nhiêu, 


tác phầm lớn ngày nay về văn hóa, 
nghệ thuật trên thể giới đã chẳng thuộc 
về nhiều nước đang phát triền ở À, 
Phi, Mỹ la tính đó sao 2 


Với BIẾU lòng thành thật tìm kiếm 
và học hỏi những giá trị cao đẹp của 
văn hóa thế giới đề bồ sung cho nền 
văn hóa của ta, tôi cho rằng không 
thề có thái độ quá dẻ dặt, đóng cửa, 


nghỉ kị đối với văn hóa các nước 
không ở trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa Điều quan trọng là phải có sự 
đánh giá đúng đắn về những mặt ưu 
và khuyết trong nền văn hóa các nước 
đó. Khi có sự đánh giá đúng đần. 
chúng ta sẽ biết phản biệt, lựa chọn 
và cảnh giác đối với những phản giá 
trị. 


Chúng ta cũng cần có sự nhin nhận 
đánh giá nền văn hóa dân tậc ta một 
cách hết sức khách quan và công bằng. 
Văn hóa ta có những tác phầm có giá 
trị đạt tới đỉnh cao của văn hóa 
thế giới. và nó đã trở thành một bộ 
phận nòng cốt của nền văn hóa mới của 
nhân loại. Nhưng không phải vì vậy 
mà ta không thấv nền văn hóa của ta 
còn nhiều mặt kém cỏi,đòi hỏi phải học 
tập người khác đề bỏ sung cho những 
chỗ yếu của mình. Nếu chỉ đóng kin 
cửa, tự mãn với những gi đã đạt 
được thì khó mà tránh khỏi sự đỉnh 
trệ và tụt hậu. 


Việc giao lưu rộng rãi như vậy sẽ 
không dân đến một sự san bằng, 
thống nhàt kiều số cộng mọi nền văn 
hóa theo một chủ nghĩa thế giới (cos- 
mOpOolitisme) vốn thường đi kẻm một 
quan niệm về việc phát triền kinh tế 
đơn thuần, một chủ nghĩa kinh tế 
không đếm xỉa đến chiều văn hóa của 
phát triền (dimension cuiturelle du 
đéveloppement). Đây là khuynh hướng 
mà các nhà văn hóa thế giới hiện nay 
kêu gọi đề phòng (như ở lời phát biều 
rất sâu sắc của ông Frederico Mayor 
tại Liên hợp quốc vừa qua, nhân ngày 
khai mạc thập kỷ thế giới về phát 
triền văn hóa). 


Quan hệ biện chứng giữa mở cửa 
đề tiếp thun học tập thế giới bên ngoài. 
bất luận từ nguồn nào, với việc giữ 
gìn và phát triền bản sắc dân tộc, là 
hai mặt của một vấn đề chung. là sự 
phát triền văn hóa. 


* 


I/ 


Nước Việt nam trong quá trình lịch 
sử đã sö giao lưu văn hóa hết sức lâu 
đài va sàu đậm với Trung quốc, Ấn 
độ; những giao lưu đó đã đề lại dấu 
ấn trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của 
nén văn'hóa dân tộc phong phú của 
đất nước. Vào cuối thế kỷ 19 và nửa 
dâu thế kỷ 20, văn hóa Việt nam có 
sự dụng độ với văn hóa thực dàn Pháp. 
Qua sự đụng độ đó, bên cạnh những 
ảnh hướng rất tiêu cực, văn hóa Việt 
nam cùng tiếp cận được những yếu tố 
văn hóa tích cực của châu Âu: bên 
cạnh những ảnh hưởng xấu, cũng có 
Sĩ mở mang theo hưởng mới của một 
nên văn mìỉnh mới lị vốn có ảnh 
hướng không nhỏ về sau. 


Vi Vậy, ngày: nay việc mở rộng 
cửa đối với các nền văn hóa lớn có 
duyên nợ lâu dài là hết sức cần thiết 
cho việc rà soát lại nhiều giá trị đã 
hỉnh thành trong quá trình tiến xúc 
với họ. 

Đặc biệt đối với Trung quỗc, nước 
xã hội chủ nghĩa láng giềng, việc giao 
lưu văn hóa còn nằm trong kế hoạch 
£iao lưu văn hóa chung của các nước 
x1 hội chủ nghĩa, mà từ nay sự mở 
rộng giao lưu văn hóa này lại càng 
phải được đầy mạnh hơn, với tính 
thần học hỏi lần nhau. 


Trong lịch sử, các nước ở vùng 
Đông Nam A, trong đó có Việt nam, 
Lào và Cam-pu-chia, đã có những mối 
quan hệ có nguồn gốc sâu xa hết sức 
chặt chẽ ngay tử thời văn hóa Đông 
sơn. Hiện nay rất nhiều dấu vết cồ 
cón lưu lại trong phong tục tập quán 
của từng nước Đông Nam Á chứng tỏ 
sư gàn gũi giữa chúng ở các thời đại 
cỏ. Tuy vậy, ngày nay các nước Đông 
Nam A và Việt nam hầu như chưa có 
mối liên hệ về văn hóa nào đáng kề. 
Trước hết, chúng ta cần phát triền 
mạnh mẽ quan hệ văn hóa giữa nước 
ta với Lào và Cam-pu-chia và từ đó 
phát triền quan hệ văn hóa với các 
nước trong khối ASEAN, coi đây là 
việc làm hết sức cần thiết và cấp 
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bách. Tôi tin rằng. trong mộÏ ngày 
gần đây các mối giao lưu văn hóa của 
ta với nhiều nước khác trên thế giới, 
kề cả những nước tư bản chủ ngbĩa 
phương Tây, sẽ được đặt ra trên tỉnh 
thần đã nêu ở trên. Ngay đối với Mỹ 
là nước đem lại cho ta bao nhiêu sự 
đau thương, đã đề lại những nọc độc 
xấu xa của nền văn héa thực đân mới 
ở nước ta, chúng ta vẫn cần có những 
mối quan hệ văn héa tích cực và bình 
đẳng. 

Có rất nhiều khó khăn trở ngại cho 
việc mở rộng giao lưu này, mà tôi 
thấy cần nêu lén đề tìm eách khắc 
phục. 

Trước hết là tư tưởng bảo thủ, 
khước từ sự mở cửa trong văn héa. 
muốn duy trì tình trạng đối đầu gia 
văn hỏa xã hội chủ nghĩa và văn héa 
tư bản chủ nghĩa. Trong nhận thức 
có sự đánh giá phiến diện về các nền 
vĩăn héa, sự phủ định mại nền văn 
h¿a tư sản, cũng như không thấy hết 
những cái yếu kém trong các nền văn 
hóa của chúng ta vốn cần được lồ 
sung và nâng cao bằng nhữn” giá trị 
văn hóa của thế giới. 

Trở ngại lớn chính là năng lực 
của các :ực lượng làm công tác giao 
lưu văn hóa. Trình độ vàn hóa, chuyên 
môn, cũng như trình độ ngoại ngữ 
của cán bộ văn hóa chúng ta còn n' 31 
hạn chế. Ví dụ, muốn có sự trao đồi 
với các nước Đông Nam Ả, các nước 
phương Tây vvw cần nắm vững nhữrg 
ngoại ngữ cần thiết, nhất là tiếng An", 
điều mà ta còn thiếu. Sự hiều biết 
về nền văn hóa của các nước tư bảa 
chủ nghĩa và các nước thuộc thế cỉ: i 
thứ ba của nhiều cán bộ chúng ta nói 
chung chưa phong phú. 

Một trở ngại hết sức cơ bản nữa 
là vàn đề tài chính, ngàn sách, nhất 
là trong giai đoạn khó khăn hiện 
nay. Việc đi lại bằng các phương 
tiện hiện đại (máy bay) cũng như 
việc trao đồi nghiên cứu, đón tiếp, 

(Xem liếp Irang 53) 


[hư gửi Bộ biên tập 


HỘI t Ý LÍN VÌ 


$SẠI XUẤT LÀ¿§ ĐỘ 


Ừ Đại bội VI đến ray, về sản 

xuấ! hà:.øg hóa, chúng ta đã có 

bước chuyên cả về mặt quan 
điềm và hành dòng: trên thị Irưởng 
mặt hàng phong phú đa dạng hơn, 
màu sắc đẹp hơn, bao bì dóng gói 
được chú ý hơn... 


Tư đuy của người sẵn xuất và mội 
phần của người lưu thông bước đâu 
có đôi mới. Y thức của quyền của họ 
cũng bắt đầu thay đôi* không thề như 
trước đây, hàng làm ra tỐL bay xấu 
đều bán được hết. Thảm chí “thứ 
phám » lại có lợi hơn (do được quyền 
phân phối nội bộ). Hàng không bán 
được trên thi trường, ngành thương 
nghiệp lại “ban phái » qua con đường 
căng tin của xi nghiệp, cơ quan! Đa 
đạng hóa sản phẩm, làm ra mặt hàng 
đẹp, tốt thực sự đã rrở thành khảu 
hiện hành động của nhiều cơ sở sản 
xuất Việc quảng cáo hàng hóa trước 
đây bị coi là xa lạ, là thừa nay đã 
trở thành phô biến và chính thức được 
ghi vào phí lưu thông... 


Nhưng có một điều má người sản 
xuất, người kính doanh xã hội chủ 
nghĩa không nên quên: chính phát 
triền sản xuất — kinh doanh là vi lợi 
ich của con người, vì sự phồn vinh 
của đàt nước, việc đầy mạnh sản xuất 


Ứ [ƯỚC TA HIỆN NAY 


hàng hóa không đồng nghĩa với tăng 
lợi nhuận, chạy theo đồng tiền vơi 
bạt cứ giá nào như dưới chủ nghĩa 
tư bản. š 

Quan hệ tiền — hàng là quan hệ tất 
yếu của sản xuất hàng hóa. Với chức 
năng là thước do giá trị, tiền là tiêu 
chuận đề tính toán lỗ lãi của sản xuất 
hàng hóa, của hoạt động sản xuất— 
kinh doanh, Nhưng cái khác cơ bản 
của sản xuất hàng hóa dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa là vì lợi ích người tiêu 
đùng, trước hét vì lợi ích người tiêu 
dùng chứ không phải vì đòng tiền. 
Tiêu dùng là mục dích, lợi nhuận là 
hiệu quá. Giá trị và giá trị sử dụng 
của hàng hóa là thống nhất. 

Song do chưa nắm vững bản chất 
của sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, nhất là mối quan hệ hàng — 
tiền trong nền sản xuất của ta, nên 
trong thực tế đã và đang xuất hiện 
cách kinh doanh tùy tiện, thường 
biều hiện ở những mặt sau đây - 


— Không tính đến lợi ích nền kinh 
tế, hiệu quả chung của sản xuất ở 
bình điện vĩ mô, nên một số mặt hàng 
được bung ra quá sự cần thiết, như 
xe đạp, phụ tùng xe đạp, xà phòng, 
đường, mẬt, thuốc lá... Nguyên liệu 
của những mặt hàng đó trong các xí 
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nghiệp trung ương và địa phương 
thực chất chỉ đủ cho trên 50% công 
suit máy móc hiện đại, nhưng lại đã 
và đang bị phàn tân tấn mạn sang 
nhiều cơ sở sản xuất mới, hiệu suấi 
và chất lượng kém hơn. Những tháng 
giủa năm I988, nhà máy thuốc lá 
Tháng long, nhà máy xà phòng Hà 
nội... chỉ chạy với 20—30% công suất 
(có những ngày nzừng hoạt động) vì 
không có nguyên liệu. Trong khi đó, 
các cơ sở sản xuất không thuộc diện 
quản lý của nhà nước vẫn chạy chọt 
đủ nguyên liệu và sản xuất binh 
thưởng † 

— Không ít eơ sở (quốc doanh. hợp 
tác xã, tư nhàn) đã sản xuất và tùng 
ra thị trưởng nhiều thứ bàng hóa kém 
phẩm chất, thậm chí hàng giá, kề cả 
_ những mặt hàng liên quan đến sức 
khỏe và tính mạng nhàn dàn như 
thưc phim, thuốc chữa bệnh. Mội 
trong những vụ điền hình là Nguyễn 
Thị Nàng (quận Bình thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh) kinh doanh phân 
hóa học giả kiếm lãi xây cả nhà lầu 
trị giá 200 lạng vàng (báo Nhân dân 
ngày 12-7-1988). Theo số liệu ban đầu 
của cơ quan quản lý, năm 1987, có 
hang ngàn xe đạp không đứng quy 
cách đã «lọt P ra thị trường. Một số 
mặt hàng xuất khẩu vì chất lượng quá 
kém đã mất khách trên thị trường thế 
giới. Những mặt hàng đó lại được cơ 
quan kinh doanh—lÌưu thông tiêu thụ. 


lâu như qua những lần kiềm tra các ˆ 


cửa hàng thương nghiệp, hợp tác xã, 
đều phát hiện việc đánh tráo, đem 
hàng giả, hàng xấu bán cho người tiêu 
dùng. Tỉnh trạng này không chỉ thiệt 
hại cho người tiêu dùng, làm mất uy 
tín của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, mà còn khuyến khích người 
sản xuất làm âu. Trường hợp mậu 
dịch quốc đoanh thành phố Nam định 
đã nhận bán hàng trăm xe đạp giả 
của bọn làm ăn gian dõi, là một 
thí dụ. 

Cũng vị chạy theo đồng tiền mà 
sinh ra biết bao tỒ chức trung gian 
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mua đi bán lại. Nhiều cơ quan. đơn 


vÿ thậm chí cả eơ quan chính trị 


không có chức năng lưu thong, cũng 
đứng ra buôn bán thu lợi ở khâu Irung 
giản, kiếm chác bằng snirec bọt s. 
Đầu năm 1987, cả nước có 7§ä đơn vị 
kinh doanh vật tư độc lập. lăng 2,47? 
lần so với năm 1980 (số đo địa phương 
quản lý tăng 8,25 lần) gây cần trở cho 
sản xuất, lâm tăng vô lý giá *đầu 
vào». Phí lưu thông vậi ‹tr từ 6.47% 
năm !9;6 tăng lên 10,6X nam 1986. 
Lại có cơ quan chỉ ngồi ký ® hợp đồng 
tay ba P (sản xuất — trung gian — tiêu 
đùng) mà hưởng chiết khâu ðấp niìy 
lần lợi nhuận người sản xuât. Báo 
chí cũng dã phanh phui nhiều vụ 
buôn bắn bằng « trao tay chứng từa, 
hàng hóa chỉ từ bên phải sans bên 
trái đường mà giá cả đã tăng lên từ 

t0 đến 20%. 

Đề có chênh lệch giá chia nhau 
trong nội bệ dơn vị, (qua kiềm tra, 
năm 1987) 1 000 cơ sở sản xuất — kinh 
doanh đã chiếm dụng trái phép 4 tỷ 
động Việt nam và 356 000 đô la Mỹ 
(báo Lao động n‹cày 7-7-1988). 

_ Những biều hiện không lành mạnh 
trên trực tiếp lấn công vào sản xXuãt: 
lãng phí lớn nguyên liệu. nâng siá 
thị trường một cách giả tạo, làm mất 
uy tín ngay cho eác cơ sở sản xuất và 
cơ sở lưu thông, gìy xáo trộn lớn 
trong kinh tế, làm cho gương mặt 


những người sẩn xuất và người lưu 


thông chân chính bị hoen ố lây. 

Đề kiến lập và thực hiện đúng dân 
quan điềm sản xuất kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, chúng tôi xin có mấy 
ý kiến như sau: 


— Các cơ quan quản lý kinh tế 
trung ương và địa phương, trước hết 
là các ngành quản lý kinh tế và kỹ 
thuật trung ương cần khần trương 
thề chế hóa tiêu ebaần chất lượng 
trong sản ruất và kinh doanh hàng 
hóa. Các cơ quan quản lý chất lượng 
sản phầm và các cơ quan tài chính 
cần thực hiện việc kiềm tra và thanh 


tra thưởng xuyên, nhất là có chế độ 
phạt thật nặng những hành vi sản 
xuất và lưu thông hàng giả, hàng xấu 
và mọi thủ đoạn tạo ra chênh lệch giá. 

— Các cơ sở sản xuất — kinh doanh 
e]:¡ được phép hành nghề sau khi đã 
có đăng ký về mẫu mặt hàng với chất 
lượng quy định. Các cơ sở lưu thông 
nếu cho lưu hành những hàng hóa 
không đúng tiêu chuần chất lượng 
hoặc kinh doanh bằng chênh lệch giá, 
thì bị thu hồi đăng ký, bị phạt nặng, 
đồng thời phải bồi thường thiệt hại 
cho người tiêu dùng. 


—Cần tạo ra dư luận xã hội cồ vũ 
và đề cao việc sản xuấi và lưu thông 


MỘT %ố Ý KIÊN NhỦ VỀ VIỆC 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌkH - 
VĂN HÓA VĂN NGHỆ 


À một người yêu văn học, rẤt 

quan tâm đến sự biến chuyền 

trong đời sống văn học nước nhà 
tỏi rất vui mừng trước sự xuất hiện 
của nhiệu tác phầm hay (kề cả trong 
sáng tác và phê bình), biều hiện cách 
nhin mới, đề cẬp những vấn đề bức 
thiết của thời đại, của cuộc sống hôm 
nay Điều đó có được, trước hẻt là 
nhở tình thần đối thoại đân chủ và 
công khai theo chiều hướng đồi mới 
của Đảng. 

Quá trình đồi mới này thực sự đã 
diễn ra trong văn học nghệ thuật 
chúng ta từ đầu những năm 6U. Trong 
điện ảnh, đó là sự xuất hiện của bộ 
phim Hy vọng cuối cùng (đạo diễn 
Trần Phương, biên kịch Trần Hoàng 


hàng hóa có chất lượng tốt; đồng 
thời lên án và bài xích việc sản xuất 
và lưu thông hàng xấu, hàng giả. 


Các eơ quan giáo đạc, thông tin đại 
chúng và các tỒ chức xã hội cần coi 
trọng việc tuyên truyền giáo dục, đề 
cao lối sống và làm việc trung thực, 
thẳng thắn, phê phán và bài trừ lối 
sống giả dối chạy theo đồng tiền, lối 
sống cá nhân ích kỷ, bất chấp đạo lý 
theo kiều «sống chết mặc bay, tiền 
thầy bỏ túi ›. 


ĐAN TÂM 
(Trường cœo cấp Công đoàn VN), 
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Bách). Trong sân khấu có Nhân danh 
công lý, Tôi và chúng ta, Mùa hè ở 
biền. Ở thề loại tiều thuyết có: 
Đứng trước biền, Mùa là rụng trong 
vườn.... cùng hàng loạt truyện ngắn 
khác Các tác phầm này đã dám nhìn 
thẳng vào sự thật, đũng cảm phê phán 
những mặt tiêu cực trong cuộc sống 
của chúng ta và đã bắt đầu quan tàm 
hơn đến cái « đời thường ®. Ngay lúc 
ấy người ta đã khẳng định đó là 
những tín hiệu ca sự đồi mới. Cho 
dù đó mới chỉ là những cái nụ, cái 
chồi, song rất đáng nàng nu và tràn 
trọng, đề đến hôm nay, quá trình đồi 
mới đã bùng nỒồ với một liều lượng, 
âm lượng lớn hơn và một phạm vi 
rộng hơn: rất nhiều. Tôi đã được đọc 
nhiều bài viết, đã nghe nhiều ý kiến 
và cố gắng suy nghĩ với một thái độ 
nghiêm túc và khách quan. 

Khi chúng ta đều nhất trí với nhau 
rằng, đồi mới là công việc chung, cấp 
thiết của tất cả mọi người thì tôi cũng 
Xin góp một ý kiến nhỏ chung quanh 
việc nhìn nhện và đánh giá lại thành 
tựu của mộit giai đoạn đã qua của văn 


¡1 


học - một trong những vấn đề trung 
tầm của cuộc tranh luận đang diễn ra 
trên lĩnhvực phê bình văn học hiện nay. 

Vấn đề t'.ứ nhất : trong bài « Về 
khả năng phản ánh phủ định của chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa? 
của Lê Chí Dũng (báo Văn nghệ ngày 
30-4-i9E8), khi đánh giá tình hình phê 
bình những năm qua, tác giả viết: 
« Sẽ không công bìng nếu nói rằng các 
nhà lý luận, phê bình ở nước ta 
không nhắc tới nhiệt tình phê phán » 
khi họ bàn về chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. Thế nhưng đối với họ 
«nhiệt tình phẻ phán » chỉ có quyền 
hướng vào cuộc sống cũ, còn nếu chĩa 
vào những mặt tiêu cực trong chủ 
nghĩa xã hội, thì những mặt tiêu 
cực nảv chỉ là etàn dư? của phong 
kiến, để quốc, tư sản hoặc chỉ là 
những biêu hiện tiều tư sản... ®. 

Nhận định trên đây theo tôi không 
phù hợp vói những thành tựu mà nền 
lý luận phê bì:h của nước ta đã đạt 
được. Các đồng chỉ Trường Chỉnh, 
Pham Văn Đồng đã nhiều lần phát 
biểu về vấn đề này. Đồng chí Phạm 
Văn Đồng có lần nói: « Chúng ta cần 
khuyến khích sự phê phán và có nhiệm 
vụ phê phán nghiêm khác những cái 
xấu,cáäi không đúng còn tồn tại trong xã 
hội ta, đề loại trừ nó, đề phá bỏ nó.. 
Bên cạnh những tàn tích của xã hội 
cũ còn có những cái sai, cái không 
đúng, không đáng xảy ra — những cái 
này không Ít đâu » và «chúng tôi chủ 
trương phải lên án cái xấu » (1). Đồng 
chí Hà Xuân Trường trong bài “ Chủ 
nghĩa hiện thực phê phán và vai trò 
phê phán của chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa Ð* đã phản tích một cách 
RỸ lưỡng vấn đề này Đông chí cho 
rắng: «Phải phê phán không thương 
tiếc những bắt công của xã hòi cũ, 
những tàn dư của xã hội cũ, và 
những thứ tiêu cực mới trong chế 
đỏ xã hội chủ nghĩa... 9, e€Ta lại phải 
biệt phê phần ta, ta phải biết cười ta, 
cười cái lố bịch, eái lạc hậu ta mắc 
phái...» @), 


Tôi thiết nghĩ, khi kết luận rằng 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
không chủ trương lên án những cái 
xấu, cái tiêu cực nảy sinh trong lòng 
chế độ xã hội chủ nghĩa, Lê Chí Dũng 
nên nghiên cứu kỹ hơn lịch sử của 
vấn đề — từ những bài lý luận phê 
bình cho đến thực tiễn sáng tác. VÌ 
không có ý muốn tranh luận đài dòng 
cùng tác giả, tôi chỉ xin trích dẫn quan 
điềm của một số nhà lý luận phê bình 
khi bàn về tính phê phán của chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa nhu 
tren. Lời bình và kết luận xin dành 
quyền cho tất cả các bạn. 


Vấn đề thứ hai: khi đánh giá thành 
tựu của văn học cách mạng, người 
ta bàn nhiều tới sự lãnh đạo của Đảng 
đối với văn rgl:ệ, đặc biệt là vấn đề 
tự do của văn nghệ sĩ. Lê Ngọc Trà 
trong bài *“ Về vấn đề văn học phản 
ảnh hiện thực» (3) đã viết: *Lần 
đầu tiên chúng ta đã có can đảm nói 
to lên, nói cóng khai một sự thật: 
Văn học cách mạng của chúng ta còn 
nghèo nàn.. Tình trạng nghèo nàn 
của văn học cách mạng trong mấy 
chục năm vừa rồi có nhiều nguyên 
nhân: sự lãnh đạo đối với văn nghệ, 
mối quan hệ giữa chỉnh tri và văn 
nghệ...?°. Lại có người xem nền văn 
nghệ cách mạng của ta “na ná tao 
đàn của văn nghệ quan phương » (4) 
thời phong kiến, và văn nghệ quan 
phương * bao giờ cũng bị hạn chế về 
mặt tính nhân dàn, bị hạn chế so với 
yêu cầu tiến bộ xã hội? (ã) Có 


(Il) Phạm Văn Đồng: ÄXay dựng nền cên 
ÄÑó@ oăn nghệ ngang tầm cóc dan tệc td, thời 
đợi 0a. Nxb Sự thật, liá nội, 19709, tr. 47, á9, 

(2) Hà Xuân Trường: Dưới ánh sáng Đại 
hội !IỨ của Đảng, Nxb Tác phầm mới, Hà nội. 
19/8, tr, 2ã, 2d, 

(3) Lê Ngọc Trà : Pà sẩn đè cau học phản 
dnh hiện thực. bao Van nghệ, số ra ngày 14-5- 
luAa. 

(1) Ý 
« Bàn tiòn ® tài tuần 


Nguyên Ấn : Thảo luận 
bảo an nghệ, tbáo Van 

nghệ, so ra ngày 27-2-19§Á).  s 

(5) Lại Nguyên Ấn : Về một phương điện của 

quan hệ giữa săn nghệ sk chíah trị. Tạp chỉ 

Sông Hương. số 31 năm 1988, tr. 53, 


kiến Lai 


người, nặng nề hơn, còn gọi văn học 
ta là một thứ «văn chương cung 
<linh »1 

Về mối quan hệ giữa phê bình văn 
học và sáng tác, gần dây có người cho 
rằng, đó là mới quan hệ giữa anh 
chàng Gia ve «người lính gác * luôn 


luôn xoi mói, đò xét và tên tội phạm. 


Giăng Van-giäng ! *® Công tác phê bình 
văn học dường như chỉ làm nhiệm 
vụ của hai mảnh da che hai 
bên con mắt ngựa? Trong 20 
năm qua, “các nhà phê bình văn 
học đã hoạt động một cách mẫn cán 


đề đi đến tiêu diệt những cái đích - 


thực của văn học và tạo nên một nền 
văn học không còn là văn học 
nữa ? (6). Các văn kiện của Dáng cũng 
như các công trình lý luận phê bình 
từ xưa đến nay chưa bao giờ chỉ xem 
nhà phê bình như một người linh gác 
trên mặt trận tư tưởng. Nhà phê bình 
là người bạn trỉ âm tri kỷ với người 
sáng tác, là bà đỡ mát tay, là người 
môi giới giữa người sáng tác và quần 
chúng, đồng thời là người chiến sĩ 
trên mặt trận tư tưởng; “Phê binh là 
một phương thức chỉ đạo cụ thề của 
Đảng trong lĩnh vực văn nghệ?" (7). 
Phê binh của ta tuy còn: yếu, còn 
nhiều khuyết điểm, nhưng trong 20 
năm qua đã có nhiều thành tựu, đã 
góp phần thúc đầy phong trào sáng 
tác và hướng dẫn thị hiếu thầm mỹ 
của quần chúng. Các công trình nghiên 
cứu đã khẳng định những thành tựu 
tỏ lớn của nền văn học trong 39 năm 
©!:ống Pháp và chống Mỹ. 

Những lời đánh giá nghiệt ngã mà 
tòi đã dẫn ra trên đây cũng hoàn toàn 
không phủ hợp với Nghị quyết mới 
nhất cửa Bộ chính trị về văn hóa văn 
nghệ (báo Nhần dân, 5-12-1987) là: 
s« Văn hóa, văn nghệ dã phát triền 
mạnh mẽ. Các văn nghệ sĩ, các nhà 
hoạt động văn hóa trở thành những 
chiến sĩ tiên phong của Đẳng trên mặt 


trận văn hóa nghệ thuật, sắng tạo 
được nhiều tác phầm có giá trị, có 
sức động viên cồ vũ to lớn đối với 
nhân dân ta Irong hai cuộc kháng 
chiến vừa qua. Văn học nghệ thuật 
nước ta «xứng đáng đứng vào hàng 
ngũ tiên phong cửa nền văn học nghệ 
thuật chống đế quốc trong thời đại 
ngày nay », 

Chúng tôi thiết nghĩ, những nhận 
định trong Nghị quyết của bò chính 
trị về văn hóa văn nghệ phải là cơ sở 
cho chúng ta khi đánh giá lại nền 
văn nghệ mấy chục năm qua. Còn 
một điều là tác giả của những nhận 
định mà tôi cho là sai lầm trên đã 
không chứng minh, lý giải những 
quan điềm của họ một cách thấu đáo 
và thuyết phục. Vậy chuần mực là ở 
đâu? Tính" chất tùy tiện, thái quá 
trong một số phát biều gần đày, theo 
tôi, đã dẫn đến những đánh giá lệch 
lạc, thiếu khoa học, thiếu nghiêm túc. 
Nó không những không góp phản thức 
đầy sự đồi mới tiến lên mà ở mức độ 
nào đó, có.một tác động không tốt 
tới công cuộc đồi mới. Tôi monzø muốn 
các cơ quan báo chí, tuyên truyền, đặc 
biệt là Hội nhà văn Việt nam sẽ phát 
huy vai trò của mình trong việc 
hướng dẫn thị hiếu cho bạn đọc. 
Trên tính thần ủng hộ cái mới, 
bạn đọc chờ đón những tác phầm 
hay, những bài phê binh tốt, thực sự 
công phu, nghiêm túc, và có cơ SỞ 
khoa học. | 


_ TRẦN KHOA _ 
(Lý nhân Hà nam ninh) 


(6) Mai Ngữ : V2 môi tới kỳ đá gue  Tvp 
chi an nghệ quán đội số 7. năm 1987, tr. 109. 


(7) Trường Chình : Wè sán hóe sẻ nghệ 
thuột, Nxb Văn học, Hà nội. 1986, (, l1... 28. 
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Hung-ga-ri 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


© 


— cải cách và triền vọng 


ÊỀN kinh tế Hung-ga-ri đã trải 
qua nhiều biến đồi quan trọng 
trong suốt mấy thập kỷ gản 
đây, đặc biệt từ năm 1968— nắm 
mà cuộc cải cách lần thứ nhất được bắt 
đầu. Trong cuộc cải cách này, nên 
kinh tế Hung-ga-ri phát triền một cách 
năng động, thu dược những thành 
tựu đáng kê, nhất là trong lĩnh vực 
nông nghiệp. 


N 


Tỉnh thần cơ bản của cuộc cải cách 
lần thứ nhất thề hiện trước hết ở 
việc cải tạo mối quan hệ giữa cấc xí 
nghiệp và các cấp quản lý nhà nước — 
từ đó phong cách hoạt động của các xí 
nghiệp được cai tiến. Tiếp đó là việc 
đồi mới vai trỏ của tiền tệ, phương 
tiện chính đề điều khiền, và điều đó 
đã có tác dụng lớn trong chế độ kinh 
tế mới. 


Cuộc cải cách lần thứ nhất diễn ra 
trong một thời gian đài, lúc nhanh, 
lúc chậm và cuối cùng bị chững hẳn 
vi những ảnh hưởng lớn của môi 
trường quốc tế, đồng thời vì có sự 
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VÕ THỦ PHƯƠNG 


không nhất trí giữa các nhà lãnh đạo 
và cá giữa các nhà kinh tế Hung-pa- 
rỉ về những quan điềm cơ bản của 
cuộc cải cách. 


Năm 1985. Hung-ga-ri đứng trước 
những thử thách nghiêm trọng. Mội 
mặt, cáo khó khăn trong kinh tế dõi 
ngoại ngày mỘt trầm trọng thêm. 
lai suất tín dụng quốc tế tăng từ 
s8 (1978) lên 11X (1979 — 1983). 
Do những hạn chế nghiệt ngã về 
nhập khầu bằng ngoại tệ. vốn dâu 
tư từ 30Ã so với thu nhập quốc dân 
(1978) tụt xuống còn 12% (1984), 
Các hợp đồng trao đồi bị hủy bẻ làm 
cho Hung-ga-ri thiệt 20 tỷ phô rinh. 
Các mặt hàng nòng nghiệp xuất khầu 
truyền thống của Hung-ga-ri bị sụi 
giá trên thị trường thế giới, góp phần 
làm cho cán cân thanh toán ngoại 


- thương bị thâm hụt lớn. Trong khi đó 


thi trong nước các hoạt động kinh tế 
ván theo cơ cấu cũ, sản xuất không 
phát triền và không cạnh tranh nồi 
với thị trường bên ngoài. Nợ nước 
ngoài tiếp tục tăng lên (tính đến năm 


1985, tồng số nợ của Hung-ga-ri là 9 
tỷ dô la Mỹ). Những vếu tố tiêu cực 
nói trên đã tác động mạnh đến Hung- 
ga-ri. Dàng và chính phủ Hung-ga-ri 
đứng trước một sự lựa chọn : hoặc lì 
tiến hành -cải cách lần thứ hai, đưa 
đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo 
và vững bước tiến lên phía trước, 
hoặc là chống lại các khó khăn bằng 
những biện pháp thụ động, cục bộ, dẻ 
rồi chỉm sâu vào một cuộc khủng 
hoảng dã thấy trước. Dáng công nhàn 
xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri đã lựa 
chọn con đường cải cách. Năm 1985 
có thề coi là năm mở đầu cuộc cải 
cách lan thứ hai. Từ năm 1985 đến 
năm 1987 những cuộc tranh luận nhàm 
tìm một hướng đi đúng dắn cho cải 
cách đã liên tục điễn ra. Trong các 
cuộc tranh luận đó, những nền tảng 
và điềm tựa của cuộc cải cách lần thứ 
nhất cùng những kinh nghiệm thành 
công và thất bại của nó đã được xem 
xét, đánh giá một cách thận trọng và 
khoa học. Kết quả hoạt động kinh tế 
các thời kỷ 1972 — 1978 và 1979 — 1984 
cho thấy, muốn làm chủ một nền kinh 
tế có thị trường điều tiết thì không 
thề chỉ quay trở về mô hình kinh tế 
của cuộc cải cách lần thứ nhất mà 
còn phải đầy mạnh và mở rộng hơn 
nữa vai trò của thị trườing tự điều tiết. 


Xuất phát từ quan điềm: nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa của Hung-ga-ri là 
nền kinh tế sản xuất hàng hóa dựa 
trên cơ sở chế độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa, ĐCNXHCN Hung-ga-ri chủ 
trương ủng hộ việc áp dụng mọi biện 
pháp đề buộc các tồ chức kinh tế phải 
lưu ý đến những quy luật thị trường 
và kháng định chế độ còng hữu trong 
hiện tại và tương lai văn đóng vai 
trò quyết định trong nền kinh tế 
nhiều thành phản, và nhiệm vụ quan 
trọng là tăng hiệu quả hoạt động của 
sở hữu nhà nước và tập thê. 

Nếu như trong nước, chính phủ 
buộc các xỉ nghiệp phải có ý thức 
hơn vẻ giá cả, phải gắn với thị trưởng, 


thì trong hoạt động kinh tế đối ngoại, 
Đảng và Nhà nước Hung-ga-ri chủ 
trương đưa dân nền kinh tẻ của minh 
hòa nhập vào thị trường thế giới và 
cố gắng dưa đồng phô rỉnh thành 
đồng tiền có thề chuyền đồi được. 


Hung-ga-ri đã định rõ những niục 
tiêu của cuộc cải cách kinh tế là: 


— Tăng cường củng cố chế độ xã 
hội chủ nghĩa, đầy mạnh công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xà hội. _ 

— Hoàn thiện các quan hệ sở hữu 

xã hội chủ nghĩa và lực lượng sản 
xuảt, năng cao tính độc lập và cải 
tiến hoạt động của các xí nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. _ 
* = Bảo đảm tốt hơn nữa tính kế 
hoạch trong phát triền kinh tế, hiện 
đại hóa các phương pháp kế hoạch 
hóa xã hội chủ nghĩa. 

— Phát huy có hiệu quả hơn nữa 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
khuyến khích các tập thề và công nhân 
xí nghiệp lao động với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao. 

— Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
sử dụng toàn bộ lao động có hiệu 
qua bơn, môi đơn vị kinh tế làm việc 
có !ồ chức hơn. 

bề có đủ sức mạnh lãnh dạo tốt 
cuộc cải cách kinh tế, DCNNHCN 
Hung-wa-ri coi trọng việc củng eõ tô 
chức dang, tầng cường các cấp lãnh 
đạo của đẳng, kề cả eấp lãnh đạo cao 
nhất. Sau hội nghị toàn quốc của 
Đảng, (tháng 5 — 1988) hon 30X số 
ủy viên trung ương đã được thay thể. 


, 


Trong cơ cấu hiện nay của Trung 
ương đẳng (gỏm 108 người) có 4 viện 
sĩ hàn lâm, 13 giáo sư của các trưởng 
đại học và các viện nghiên cứu. hầu 
hết số còn hại đều đà tốt nghiệp đại 
học. Đề thực hiện cải cách đến củng, 
DCNNHCN Hung-ga-ri chủ trương tỉ 
€Ó năng lực và ủng hộ cái cách thì 
đứng ra đảm đương công việc, ai 
không có năng lực hoặc không ủng 
hộ cái cách thí phải rút lui. Tiêu 


_ 
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chuần chính đề được đề cử vào các 
cương vị công tác của đảng và nhà 
nước là sự thích hợp với vị trí công 
tác, còn đối với những người lãnh 
đạo đương chức thì tiêu chuần thề 
hiện ở biệu suất, kết qua công tác và 
sự trong sạch về nhàn phầm. 


Cũng cần nói thêm rằng trong chính 
sách cán bộ, Đăng và Nhà nước Hung- 
ga-ri đãnh giá rất cao công hiến của 
các nhà khoa học nói riêng và của 
giới lao động trí óc nói chung, coi giá 
trị do các hoạt động khoa học kỹ thuật; 
do lao đội g trí óc tạo ra là nhân tổ 
quyết định sự tiến bộ xã hội... Điều 
này đã được tê hiện cụ thề trong sự 
đối xử về mặt chính trị, trong đãi ngộ 
về vật chất và tỉnh thần thích đáng 
đối với giới trí thức và đội ngũ lao 
động trí óc. 

Đi đôi với việc xây dựng một ban 
lãnh đạo có quyết tâm cao, có khả 
năng hành động, ĐCNXIHICN Hung- 
ga-ri đặc biệt chú trọng việc thay 
đồi thề chế chính trị, thay đồi cơ 
chế quản lý của nhà nước và cơ 
chế lãnh đạo của đảng, nhằm tạo điều 
kiện cần thiết thích hợp đề ban lãnh 
đạo hoạt độnz có hiệu qua. Theo cơ 
chế mới, đá:ø định ra đường lối chiến 
lược kirh tế — xã hội và kiểm tra kết 
qua thực hiện, Còn việc tồ chúc thực 
hiện đường lối chiến lược và quan lý 
xã bội thì đo nhà nước đam nhiệm, 
đang không can thiệp cụ thể bởi vỉ 
nến đẳng bao biên làm thay thì vai 
trỏ kiêm tra của đẳng sẽ mất hiệu lực. 


Cùng với việc cải tiền sự lãnh đạo 
của đẳng, Hung-ga-ri coi việc phát 
luy nàng lịrc của các eơ sở sản xuất, 
thực sự trao cho các cơ sở đó quyên 
tự chủ trong sản xuất kính doanh có 
một vai trò quan trọng đặc biệt, Cũng 
như ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
khác, trước đây cơ chế cũ ở Huns-ga- 
ri đã bóp nghẹt sức sáng tạo và tính 
năng động của các xí nghiệp, mặt 
khác lại bao cấp nuôi dưỡng những 
xi nghiệp luôn luỏn làm ăn thua lỗ 


Nghị quyết của UBTƯĐCNXHCN 
Hung-ga-ri về cải cách cơ chế kinh tế 
đã dành một mục nói về «quyền tự 
chủ của xí nghiệp và chế đọ quan 
tâm lợi ích vật chất của các xí nghiệp: 
trong khu vực quốc doanh ». Theo đó, 
lãnh đạo xí nghiệp có những quyền 
hạn như sau : 


— Xác định kế hoạch sản xuất của 
xí nghiệp, thực hiện bán sản phim 
(tim thị trưởng và quyết định giá bán) 


— Xác định công cụ, lực lượng lao 
động có thê sử dụng đề sản xuat, 
quyết định chính sách thu nhập — 
tiền lương của xí nghiệp trong kïi:ỏn 
khô cơ ecl:ế điều tiết. 


— Xúc định chương trinh phát triền 
kỹ thuật của xí nghiệp (trong đó có 
việc sử dụng quỹ phái triền xí nghiệp), 
tô chức và duyệt chỉ cho các hoạt 
động sắn xuất — phát triền sản xuât 


— Thiết lập kế hoạch giá của xí 
nghiệp. 

— Xác định tô chức của xí nghi}p. 
nội quy và quy chế lao động của xÍ 
nghiệp, giải quyết đời sống cho công 
nhân viên chức của xí nghiệp trong 
khuôn khồ sẵn có. 


Ngày nay ở Hung-ga-ri các giám 
đốc xỉ nghiệp đều có quyền tự quvét 
định lấy mặt hàng sản xuất, sở lượng 
và giá bán. 

Cùng với việc trao quyền tự chủ 
cho xí nghiệp, đĩ nhiên quyền lực của 
giám đóc cũng được mở rộng. Nhungu 
đối với những quyết định đụng chạm 
đến các điều kiện sống và làm việc 
của công nhân, đối với việc lựa chon 
các hình thức khuyến khích về vật 
chất, xác định số người lao động, 
giám đốc phải tiếp thu ý kiến của tài 
thề. ĐCNNHCN Hung-sa-ri chỉ rồ cần 
kết hợp đông thời sự lãnh đạo và 
chịu trách nhiệm cá nhân của giám: 
đốc với sự tham gia tập thề của những 
người lao động trong việc giải quyết ` 
các công việc của xí nghiệp. Sự kết 
hợp này phải dựa trên nguyên tắc bồ 


sung cho nhau chứ không bài xích 
nhau. Và cũng cần lưu ý rằng phải 
thực hiện nguyên tắc lãnh đạo và 
chịu trách nhiệm cá nhân của giám 
.đốc trong tất cả các quyết định cuối 


cùng về vấn đề sẵn xuất, lưu thông và 


phát triền của xi nghiệp. 


Một ví dụ về sự đặc biệt quan tâm 


tới vai trò của giám đốc xí nghiệp 
trong giai đoạn hiện nay, là việc nữ 
đồng chí Ta-tai I-lô-na, giám đốc đương 
nhiệm của xí nghiệp cao eu Tô-rút (xí 
nghiệp này làm ăn thành công trong 
*13 năm liền), được bầu vào Bộ chính 
trị ĐCNXHCN Hung-ga-ri. Ngày nay 
-chẳng mấy sai ngạc nhiên khi đọc 
- những đòng quảng cáo kiều này trên 
báo: «Bộ công nghiệp thông báo về 
cuộc thi tuyền chọn người vào chức 
xụ Tồng giám đốc xi nghiệp chế tạo 
máy «Lang » đề thay thế đồng chỉ 
tồng giắm đốc cũ sắp nghỉ hưu... ». 


Có một câu hỏi được nêu ra là, khi 
phạm vi quyền hạn của lãnh đạo xí 
nshiệp -được nâng lên đến mức như 
vậy thị tác dụng chỉ đạo của trung 
ương có giảm đi hay không? Kinh 
nghiệm của Hung-ga-ri đã cho thấy 
răng việc phân chia quyền hạn một 
-cách cụ thê càng làm tăng hiệu suất 
-chỉ đạo kinh tế của trung ương, bởi 
vị nó tạo điều kiện cho chính phủ và 

các bộ quan tàm sâu sắc hơn tới các 
văn đề chủ yÉ0 của sự phát triền 
kành tế 


Các xí nghiệp được trao quyền tự 
chủ, được tự quyết định chiến lược 
kinh doanh của minh, tất yếu sẽ đưa 
đến sự cạnh tranh giữa hai hay nhiều 
xí nghiệp cùng sản xuất một mặt hàng. 
Sự cạnh tranh này kích thích mạnh 
mẽ sự phát triền của các xí nghiệp, 
đồng thời cũng là cách thông qua chọn 
lọc tự nhiên đề loại trừ cái vếu kém. 
Các xí nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ bị 
phá sản và bán đấu giá 

Cuộc cải cách kinh tế tần này của 
Hung-øga-ri đang hứa hẹn những triền 
xong tốt. Trong xu thế chung cúa thời 


đại, những điều kiện quốc tế hiện nay 
đang thuận lợi cho tư tưởng cải cách. 
Trong quan hệ giữa hai hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
các nhân tố tich cực của tư duy chính 
trị mới đã. bắt đầu phát huy ảnh 
hưởng. Sự đối đầu cứng rắn trước đâv 
đã được thay thế dần bằng đối thoại 
với những nỗ lực tìm kiếm các khả 
năng có thề giải quyết các vấn đề toàn 
cầu. Trong khung cảnh đó cải cách ở 
Hung-ga-ri diễn ra với sự ủng hộ 
quan trọng của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là Liên xô. 

Trong nước, lực lượng ủng hộ cải 
cách ngày càng đông đảo. Trong lực 
lượng ủng hộ có nhiều người đáng 
tin cậy thuộc các cơ quan tham mưu 
của nền kinh tế; bằng khả năng 
chuyên môn và tính kiên tri, họ đã 
và đang cố gắng hoàn chỉnh những 
cải tiến cơ chế và đấu tranh chống lại 
sự ngăn cản cải cách. Tuy nhiên, do 
ảnh hưởng của chủ nghĩa bảo thủ và 
lối tư duy cũ hoặc do muốn bảo vệ 
những đặc lợi đặc quyền đã có, ở 
Hung-ga-ri vẫn còn một bộ phận hoặc 
chống đối hoặc miễn cưỡng chấp nhận 
cuộc cải cách. Cũng không thề phủ 
nhận một hiện trạng, như một chuyên 
gia kinh tế của Hung-ga-ri, đồng chí 
I-a-nốt Kô-rnay, đã viết: qMô hình 
kinh tế của Hung-ga-ri giống như một 
lò luyện thép đang cho ra đồng thời 
cả thép và xỉ. Các thành tích: đi liền 
với các hậu quả như chạy đua vì đồng 
tiền, sự bóc lột nhẫn tâm, các thủ 
đoạn và sự hối lộ tỉnh vi... Nếu những 
hiện tượng có hại này không bị loại 
trừ một cách kiên quyết, thi chúng sẽ 
cẳng cố thêm lý lẽ của những người 
ở trong hệ tư tưởng chống lại cải 
cách kinh tế xã hội chủ nghĩa ». 

Mặt khác, cũng phải thấy rằng 
những vấn đề tồn tại trong nền kinh 
tế Hung-øga-ri là những vấn đề đầy 
khó khăn phức tạp. Xử lý tốt vấn đề 
nợ nước ngoài. chấm dứt nạn thiểu 


(Xem tiếp trang 83) 


đbố si4i: vấn đề, sự kiện 


bình dương 


trước ngưỡne cửa thế ký XÃI 


TIÊN nay kEu vực châu Á ~ Tiái 
hình de¿n2z cang thu hú! mạnh rẽ 
sự chú ý của các nhà quan sát, 

giởi khoa l:icc, các nhà hoạt độ: ø chính 
{:J- ngoại ø!ao, và đc biệt là các 
ciryên gia vạch chiến luợc đổi nội, 
đối ngoại của nhiêu quốc gia trên thế 
giới. Họ đi đến kẽt luận: Thế kỷ XXI 
là thể kỷ của châu Á — Thái bình 
đương, nglTa là. trong một tương lai 
không xa, châu Á — Tiái bình đương 
đóng vai trò hàng đâu trong sự p'át 
triên kính tế — xã hội của toàn nhân 
loại : 


Một khu vực phát triền năng 
động và đây tiềm năng 


h*au chiến tranh tLế giới thứ hai, 
Nhật bạn là một nước bại trận, bị tàn 
plá nặng nề, con người kinh hoàng 
vì Fai quả bom nguyên tử Mỹ giáng 
xuống đất nuớc họ. Tế mà ngàv nay 
Nhật bản là cường quốc kinh tế thứ bai 
trên thể giới, thu nhập bình quân đầu 
nguờởi/năm hơn 20 nghìn đô la, đứng 
dâu thể giới về dự trữ ngoại tệ (trên 
90 tỷ đô !a) và hàng hóa cạnh tranh 
thắng lợi ở khắp mọi nơi, 

(11 riêng những tành tựu đó của 
Nhật bản cũng đã làm cho khu vực 
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NGUYÊN FỒ 


nàyv được chú ý rồi. Thế mà sau Nhật 
bản, Nam Triều tiên, Hồng công, Đài 
loan, Xin-gna-po vươn lên mạnh mẽ, 
liên tiếp đạt được nhiều thành tiru và 
đã trở thành những nước công nzÌ:iệp 
mới. Roi các nước Tái lan, Xia-lai- 
xi-a, In-đô-nê-xi-‹a, Pai-lip-.in và 
nhiều nước k'ác cũng đã đi vào quỹ 
đạo phát triền và tỏ ra đcy bứa hẹn 

Trong khi Làng chục nĩm cua, nền 
kinh tế của nhiều nước ở clâu Âu, 
Bắc Mỹ, Mỹ la tỉnh phát triền chậm 
chạp, luôn xảy ra suy thoái và khủng 
hoàng, tỷ lệ tăng trưởng hằng n:m 
chỉ đạt 1 —=2%. có nơi chỉ 0,5%, thì 
các nước châu Á— Thái bình duơng có 
tỷ lệ tăng trưởng hằng năm klá cao. 
Trong 1Š năm qua, mức tăng hình 
quân của nền kinh tế Nhật bản vào 
khoảng 5,6%, Nam Triều tiên, Hỏng 
công, Đài loan, Xin-ga-po khoảng 82. 
Trong suốt thập kỷ 70 và 80, In-đô-nê- 
xi-a, Thái lan, Ma-lai-xi-ea duy trì 
được mức tăng hảng năm khoảng 
710%. Từ năm 1978 đến nay, nền kinh 
tế Trung quốc — đãi nước hơn 1 tỷ 
đàn — tăng bình quân hẳng năm 10%. 


Điều quan trọng là nền kính tế của 
các quốc gia trong khu vực/uảv phát 
(riên năng động, nhiều hình, ::h:ều vẻ, 
đạt hiệu quả cao và co nhiều sáng tạo. 


Người Nhật nồi tiếng với kinh nghiệm 
tạo ra và đuy trì sự gắn bó mạt thiết 
giữa người làm công và xí nghiệp. 
Người Trung quốc (cả ở Đài loan lăn 
lục địa; có những thành công trong 
xây dựng các đặc khu kinh tế. Người 
Nam Triều tiên được chú ý bởi việc 
thực hiện nơhiêm n;:ật 
động. Người Hòng công tự hào về 
hình mẫu một nề" kinh tế hướng 
ngoại thành công. 


= Địc điềm chung của các nước này 
là biết tập trung phát triền những 
ngành công nghiệp mũi nhọn có giá 
trị cao như: điện tử, xe hơi, chế biến, 
hóa chất, đệt và may mặc. Họ chỉ xày 
dựng nỉ: ứng xí nghiệp có quy mô vừa 
và nhỏ đề vốn đầu tư sinh lợi nhanh, 
dễ đàng thay đôi quy trình công nghệ, 
không ngừng vươn tới các kỹ thiật 
cao. Họ tìm nhiều cách thu hút vốn 
đầu tư của nước ngoài và khi có điều 
kiện họ cũng sẵn sàng đầu tư sang 
nước khác. 

Không phải các nước nói trên đã 
giải quyết được ồn thỏa mọi vấn đề, 
nhất là vấn đề công bằng xã bội và 
quyền lợi của siai cấp công nhân. 
Nhưng dù sao, sự phát triền năng 
động vàn'ữ:¿ thành tựu của họ đã 
tác đọng đến tất cả các nước khác 
trong khu vực, làm cho các nước đó 
muốn hòa nhập vào quá trình phát 
triền này Mỹ, Liên xô, Trung quốc 
nhan: chóng nhận ra tầm quan trọng 
của châu ÁT— Thái bình dương đối với 
hiện tại, và nhất là đối với tương lai 
của họ. Các nước khác cũng vậy, 
khônz ai muốn đứ:g ngoài quá trình 
phát triền có sức lôi cuốn này Và nhĩr 
vậy là một khu vực rộng lớn lao la 
với điện tích chiếm bơn một nữa trái 
đất, với khoảng 3/1 số dân thế giới 
đang hắm hở tiến vào tương lai. 


Tiềm năng của khu vực này rất 
lớn. Ngoài nguồn nhân lực đồi dào, 
tài nguyên thiên nhiên cũng vô cùng 
phong phú. Chỉ riêng 33 quốc gia nằm 
ven bờ Thái bình dương đã chiếm 


Lý luật lao. 


36Ã trữ lượng chì, 47 kẽm, 11% m 
ken,37Ã cô ban, 312 đồng của toàn thế 
giới. Riêng đáy Thái bình dương 
chứa hơn 30Ã trữ lượng dầu mỏ và 
khí đốt của tất cả các đại đương. Các 
loại khoáng sản quý và hiếm khác 
cũng tập trung ở khu vực này với một 
trữ lượng lớn. Điều quan trọn? nhất 
là nơi đây lập (rung các qưốc gia có 
tiêm lực kinh tế mạnh mẽ và trình 
độ khoa học— kỹ thuật tiên tiến nhất 
thế giới như Liên xô, Mỹ, Nhật bản. 
Hiện tại khu vực này chiếm khoảng 
80Ã giá trị sản xuất công nghiệp và 
hơn một nửa tông giá trị thương mại 
của toàn thế giới. 


Vai trò và chiến lược phát 
triền của các nước lớn 


Khu vực châu Á—-Tiái bình đương 
tập trung các nước có diện tích và 
số dàn lớn hoặc tương đối lớn như 
Liên xô, Mỹ, Trung quốc, Ấn độ, 
Nhật bản, In-dò-nô-xi-a, Mô-hi-cô, 
Ca-na-đa, Việt nam, Thái lan. Ö- 
xtrây-li-a, Phi-lip-pin. Rõ ràng, 
tương lai của châu Á — TLái bình 
đương phụ thuộc vào chiến lược phát 
triển của các quốc gia này, đặc biệt 
phụ thuộc vào ý chí, quyết tâm và 
thiện chí tôn trọng lợi ích của nhau, 
phát triền hợp tác trên cơ sở bình 
đăng và cùng có lợi. 

Liên xô—đáãt nước có 3/1 điện tích 
nằm ở châu Á—đã công khai bày tổ 
quan điềm của mình thông qua bài 


phát biều quan trọng của đồng chí 


M.X.Goóc-ba-trốp. Tông bí thư UBTƯ 
ĐCS Liên xô tại Vla-đi-vô-xtốc nưày 
21-7-1986. Với tư cách là một nước 
nằm trong khu vực, Liên xô rất 
quan tâm đến châu Á — Thái bình 
dương và sẽ làm hết sức mình đề bảo 
đảm hòa bình, an ninh và sự phát 
triền ồn định của khu vực. Liên xô 
sẵn sàng cỉi thiện quan hệ với tất cả 
các nước, tim các hình thức thích hợp 
đề hợp tác kinh tế với tất cá các 
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-nước. liên xô đạt chương trình khai 
thắc vùng đất phía đông rộng lớn, 
giàu tài nguyên trong sự phát triền 
chung của chàu Á— Thái binh dương 
và hy vọng rằng sẽ có sự tác độnz qua 
đại và giúp đỡ lần nhau giữa các nước 
trong khu vực. Tháng 3-1968, Ủy ban 
quốc gia Liên xô về hợp tác kinh tế 
châu Á ®Thái bình dương đã được 
thành lập. Nhiều nhà bác học hàng 
đầu của Liên xô đã tham gia ủy ban 
này. 


Mỹ thi từ lâu đã chú ý đến vai trò 
_eủa châu Á —Thái bình dương đối với 
lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế của 
Mỹ. Ngày nay, khi châu Á— Thái bình 
dương đang chuyền mình và có thề 
trở thành trung tâm phát triền của 
nhân loại, Mỹ càng coi trọng hơn 
Tông thống Ri-gân tuyên bố ràng, với 
tư cách là người Ca-li-phoóc-ni-a, 
ông ta đặc biệt coi trọng lợi ích 
của Mỹở Thái bình dương. ông và 
chính quyền của ông sẽ làm hết sức 
mình đề mọi người nhận thức được 
đầy đủ tầm quan trọng của châu Á — 
Thái bình dương đối với nước MỸ 
Tư tháng 8-1984, Mỹ đã thành lập Ủy 
ban hợp tác Thái binh dương Từ năm 
1950 đến nay, buôn bán hai chiều của 
Mỹ với châu Á- Thái bình đương đã 
vượt châu Âu và có thề đạt 150 tỷ đô 
đa trong năm 1988, Có điều là lợi ¡ch 
kinh tế không phải là cái duy 
nhất Alÿ quan tàm, mà bên cạnh đó, 
Mỹ van chưa từ bỏ âm mưu giành ưu 

thế quân sự ở khu vực này. 


Trung quốc tiến hành cái cách kinh 
tế tronø khi đã nhận thức được khá 
rõ về triền vọng lo lớn của châu ÁT— 
Thái bình dương Sau khi thí hành 
chính sách kinh tế mở cửa và đã thu 
được một. số kết qua, Trung quốc đã 
đề ra những kẻ hoạch đìy tham vọng. 
Đến năm 1997 Trung quốc sẽ lấy lại 
lông công, ngoài ra Trung quốc còn 
hv vọng Đài loan cũng sẽ trở về với 
đại lục và lúc đó Trung quốc có 
những cơ sở to lớn đề phát triển. 
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Ngay từ bày giờ, Trung quốc đãÃ !iến 
hành xây dựng “chiến lược biên» 
nhằm khai thác có hiệu qưả tiềm 
năng lớn lao của Thái bình dương. 

Nhật bản, sau một thời gian tập 
trung nỗ lực vào phát triền kinh tế 
đang trở lại đóng vai trò của một siêu 
cườ»›g. Sức mạnh kinh tế và khoa 
học — kỹ thuật thôi thúc Nhật bàn tìm 
kiếm một vị trí trội nồi hơn trong các 
sinh hoạt quốc tế. Với nền kinh tế 
hưởng ngoại điền hình, Nhật bản rất 
quan tâm đến thị trường các nước 
trong khu vực Nhật bản sẵn sảng đầu 
tư vốn và kỹ thuật vào các nước khác 
đề thu lợi nhuận. Nước Nhật không 
giấu tham vọng trở thành siêu cường 
quốc té về kinh tế và tri thức trong 
thế kỷ XXI. 

Ấn độ càng ngày càng tin vào sức 
lực của mình và đã đề ra chương trình 
phát triền toàn diện Nằm trên trục 
đường thôngthương giữa chàu ÀA- Thái 
bình dương với châu Âu và châu Phi. 
Ấn độ tiếp nhận được tỉnh túy của 
nhiều khu vực và sẽ thề hiện được sự 
tỉnh túy đó trong bước đường đi lên 
của minh. 

Các nước công nghiệp mới và các 
nước ASEBAN cảm thấy dường như họ 
đã nắm được chia khóa của sự phát 
triền trong tay Tuy nhiên, họ văn 
phải trông chừng Mỹ và Nhật bản, 
họ muốn được tự do và bình đẳng 
hơn trong các mối quan hệ làm ăn, 
buôn bán. Chắc chắn vai trò của họ 
ngày càng được củng cố bằng những 
nỗ lực của chính bản thân họ. ~ 

Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Ô-xtrây-li-a và 
nhiều nước khác đã và đang hòa nhập 
vào quá trình phát triền năng động 
và hiệu quả do những nước châu 
Á khởi xướng Với tài nguyên thiên 
nhiên phong phú và tiềm lực kinh tế 
đáng kề, họ sẽ làm sôi động thêm một 
khu yực vốn đã phát triền rất sôi động. 

Trong gần nửa thế kỹ qua, khi các 
đàn tộc Khác chuyên tâm vào phát 
triền kinh tế thì nhàn dân Việt nam. 


phải đồn hầu như toàn bộ sức lực và 
trí tuệ của mình vào việc cứu nướe 
và giữ nước. Chúng ta bước ra khỏi 
cuộc chiến tranh với tư thế của người 
chiến thắng, nhưng đãt nước bị tàn 
phá kiệt quệ. Hàng chục năm qua Việt 
nam văn chưa hòa nhập được vào sự 
phát triền của khu vực. Nhưng chúng 
ta đã nhận thăy điều đó, quyết tâm 
tiếp cận và tham gia vào quá trình 
đó. Chính phủ Việt nam đã ban hành 
Luật đầu tư và cho đến nay Bộ kinh 
tế đối ngoại của ta đã cấp mỘI số giấy 
phép cho các công trình đầu tư của 
nước ngoài. Từ những bước đầu khiếm 
tốn đó, chúng ta phấn đấu đề phát 
triền quan hệ hợp tác kinh tế với quy 
mô ngày càng lớn. 


Những mâu thuẫn và các yếu 
tổ gây trở ngại | 


Ở châu Á — Thái binh đương tập 
trung ba nhóm nước.các nước xãÄ 
hội chủ nghĩa, các nước tư bản phát 
triền và các nước đang phát triền. 
Chế độ chính trị khác nhau, trỉnh độ 
phát triền chênh nhau đẫn đến các lợi 
Ích khác nhau, chòng chéo lên nhau, 
nảy sinh nhiều mâu thuần, có những 
mâu thưän rất sàu sắc và rất gay gắt, 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nav, ở khu vực này đã xảy ra hai 
cuộc chiến tranh lớn và đều có sự 
tham gia của Mỹ, đó là chiến tranh 
ở Triều tiên và chiến tranh ở Việt 
nam Ngoài ra còn diễn ra nhiều cuộc 
xung đột khác dai dẳng và đảm máu, 
gầy nên tỉnh hình căng thẳng, đe dọa 
sự öỏn địnhe Hiện nay khu vực này 
cũng là nơi tập trung những mâu 
thuần lớn và phức tạp của thời đại 
như mâu thuẫn Đông — Tây, Bác — 
Nam, Nam ~ Nam. 


Tình trạng chạy đua vũ trang và 
quân sự hóa ở khu vực này tuy chưa 
dày đặc và gay gắt như ở châu Âu, 

nhưng lại chứa đựng nhiều yếu tố 
_ nguy hiềm; 


— Giữa các nước châu Á —Thái bình: 
đương chưa có hiệp ước an nĩnh chung 
kiều Hiệp ước Ilen-xin-ki đối với 
châu Âu. : 

— Ở khu vực này vũ khi hạt nhân 
văn chưa được kiển: soát. Người ta 
chưa biết rõ ở Nam Triều tiên, Phi- 
lip-pin, Nhạt bạn có bao nhiêu đầu 
đạn hạt nhàn của Mỹ Trung quốc 
cũng là quốc gia hạt nhân nhưng chưa 
hề tham gia các cuộc đàm phán hạn 
chế và thú tiêu vũ khí hạt nhân; 
ngược lại, Trung quốc dang ra sức 
phát triền và hiện dại hóa kho vũ khí 
hạt nhân của mình. Ngoài ra, ở khu 
vực này có một loạt nước đã có cơ sở 
vật chất kỹ thuật đẻ trở thành nhữ: ø 
quốc gia hạt nhân. 

— Mỹ văn giữ nguyên tham vọng 
giành ưu thế quân sự và giành các 
quyền lợi khác bằng sức mạnh. Sức 
mạnh quân sự của Mỹ ở vùng này 
rất lớn với số quân là 360 nghìn 
người đóng trên các đảo, các hạm đội 
và eắc căn cứ quân sự tạƒ Nam Triều 
tiền, Nhật bản, Phi-Iip-pin, Ô“xtrây- 
li-a. Mỹ công khai gây sức ép đòi cac 


. đồng mình tăng chỉ phí quốc phòng 


nhằm lạo ra sức mạnh quân sự lớn 
do Mỹ điều khiên theo kiểu * NATO 
phương Đông ® 

— Các cuộc xung đột ở khu vực 
này văn còn đang tiếp tục gày tỉnh 
trạng càng thẳng. Có những nước lci 
vẫn chưa muốn giải quyết triệt cồ 
các cuộc xung đột nảy, ngược lại, 
họ lợi dụng nó đề mưu lợi ích riêng. 
Đây là một âm mưu không nhân dịo 
và đầy nguy hiềm, nó gây đau khô 
cho nhàn dân các nước đang xung 
đột và de dọa sự ồn định của cả khu 
vực 

—= Một số đảo, quần đảo ở Tiái 
bình đương đang là mục tiêu tranh 
chấp giữa hai hay nhiều quốc gia. Có: 
những nước lớn vàăn chủ trương 
«( ngoại giao pháo thuyền », hỏng giải 
quyết tranh chấp bằng sức mạnh. 
Điều này rất dễ gáy xung đột và bùng: 


Šk 


nồ thành những cuộc đụng độ lớn 
khó kiềm soÁI. Đây hiện là một 
Irong những vấn đề tế nhị và gây sự 
¡ hạy cảm nhất của khu vực này. 

Hiện nay châu Á —- Thái bình 
dương là khu vực mà hoạt động 
thương mại quốc tế diễn ra sôi động 
nhất, và cũng là nơi chứa đựng những 
mâu thuẫn kinh tế gay gắt nhất. 
Trước hết đó là mâu thuần giữa 
Nhật và Mỹ, Trong những nắm gân 
đây, Nhật xuất siêu sang Mỹ khoảng 
70 tỷ đô la/năm. Do nhập siêu quá 
lớn và thiếu hụt ngàn sách, Mỹ từ 
một nước chủ nợ đã biến thành con 
nợ lớn nhất thế giới. Rõ ràng Mỹ khó 
mà cam chịu tỉnh trạng này mãi ; nếu 
các biện pháp kinh tế không giải 
quvết được vấn đề, Mt sẵn sàng dùng 
các biện pháp cứng rắn hơn. Những 
mâu thuần tương tự như vậy, tuy có 
ít gay gắt hơn cũng đã xay ra giữa 
Mỹ, Đài loan, Nam Triều tiên và các 
nước ASBAN, và mâu thuẫn giữa các 
nước ASEAN với Nhật, mâu thuẫn 
giữa các nước công nghiệp mới với 
các nước ASEAN... 


Tuy là một vùng đang giàu lên 


nhanh chóng, nhưng cũng chính tại 
châu Á — Thái bình dương đang có 
l8 triệu người sống ở mức cực kỳ 
ngìèo khô, chiếm 89% số người 
nghèo khồ trên thế giới. Do quan hệ 
kinh tế chưa binh đẳng, những nước 
nghèo thường bị lép vế, bị bóc lột 
càng nghèo thêm. Khoảng cách giữa 
các nước giàu và các nước nghèo 
ngày càng mở rộng. Gần đày, nan bạo 
lực trên biền cũng tăng lên, những 
toán cướp biền xuất hiện ngày càng 
nhiều và hoạt động rẤt trắng trợn, dã 
man, đe dọa việc đi lại của các đội 
tàu buôn 


Hòa bình —- điều kiện tiên 
quyết của một tương lai phồn 
vịnh 


` rự^ , ® ` 
Đề châu Á — Thái bình đương phát 
.** , ~- "° - 
triển đúng như mong muốn của loài 
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người tiến bộ, tất cả các đân tộc 
trong khu vực phải kiên quyết đấu 
tranh bao vệ hòa bình. Đường lối đối 
ngoại đầy thiện chí của các nước xã 
hội chủ nghĩa, những sáng kiến của 
Liên xô, Mông cô, CHDCND Triều tiên 
và của ba nước Đông dương đang 
tạo bầu không khi thuận lợi cho việc 
bảo vệ hòa binh trong khu vực. Các 
nước Ấn độ, In-đô-nẻ-xi-a, ©-xtrây- 
li-a, Niu Dày-lơn cũng có nhiều đóng 
góp cho phong trào hòa bình bằng 
chính sách phi hạt nhân, bằng nhữns 
đề nghị hợp tỉnh hợp tý, bằng thái độ 
xây dựng. Hiện nay khuynh hướng 
đối thoại dang phát triền và thay thế 
khuynh hướng đối đầu. Nhiều nhân tố 
mới xuất hiện bảo đảm cho việc tăng 
cường sự ồn định và hợp tác trong 
vùng : 

— Quan hệ Xô - Mỹ đã bớt càng 
thẳng. Việc ký hiệp ước hủy bỏ tên 
lửa tầm trung và tầm ngắn giữa liên 
xô và Mỹ tạo không khi phấn khới và 
khích lệ phong trào hòa bình trên 
thế giới và trong khu vực. 


— Quan hệ Xô — Trung đang được 
cải thiện. Điều này đáp ứng lợi ích 
của cả hai nước và của tất cÃ các 
quốc gia trong khu vực 


— Quan hệ Liên xô — Ấn độ phát 
triên tốt đẹp Hai quốc gia vĩ đại này 
eó những quan điềm gần nhau trong 
cách đánh giá tình: hình thế giới và 
hợp tác với nhau trên cơ sở bình đẳng 
và cùng có lợi. 

— Quan hệ giữa Liên xô và các 
nước ASEAN, các nước công nghiệp 
mới được khat thông. Nhiều nguyên 
thủ quốc gia của các nước đó đã đến 
thăm Liên xô và hiều rõ thiện chí hỏa 
bình của Liên xô 

Nói chung, các mối quan hệ giữa 
các nước trong” khu vực đều it nhiều 
được cải thiện đo những nhận thức 
mới. quan điềm mới về thế giới mà 
chúng ta đang sống. Dù thuộc đàn tộc 
nào. chế độ chính trị nào và nằm ở 
khu vực nào trên thế giới, (Ất cả các 


—— 


nước đều cần hòa bình 


như nhau. 


Phong trào hèa bình đã phát triền. 


"mạnh mẽ và đang thắng thế ở chàu 
Á — Thái binh đương. Các cuộc xung 

đột khu vực dang được giải quyết 
theo hướng đối thoại hòa bình, hòa 
giải đân lọc. Liên xô đã rút quân khỏi 
Ảp-ga- mi-xtan ;- cuộc gặp gỡ không 
chính thức đã được tô chức tại 
In-dô-nẻ-xi-a đề bàn về vấn dẻ Cam- 
pu-chi-a ; I-rắc và I-ran đã chấp nhận 
ngừng bắn theo nghị quyết của Liên 
hợp quốc... Đấy là những đấu hiệu 
dáng vui mừng, tuy nhiên quá trinh 
tiếp điễn còn đầy khó khăn, phức tạp, 
đòi hỏi mọi người phải có những nỗ 
lực liên tục mới giải quyết thành công 
các cuộc xung đột, bảo đảm đúng đắn 
lợi ích của các bên và các nước có 
liên quan. 


Ngày 16-9-1988, phát biều tại thành 
phố Cra-xnô-a-rơ-xeơ, đồng chí Goóe- 
ba -trốp, Tông bí thư UBTƯ ĐCS Liên 
xò, lại vừa đưa ra những đẻ nghị 
quan trọng nhàm củng cố hòa bình và 
an ninh ở châu Á — Thái bình dương. 
Những đề nghị cụ thề này dang được 
sự chú ý của tất cả các nước trong 
khu vực, và chắc sẽ góp phần tích 
cực làm cho tỉnh hình ở châu Á — 
Thái bình dương nưày càng Phi triền 
tốt đẹp. 


Trong thời đại ngày nay, một trong 
những nhân tố quan trọng dề bảo đâm 
hca bình và an ninh quốc tế là sự 
hợp tác kinh tế trên cơ sở bai bên 
củng e2 lợi. Khả năng mở rộng mỗi 
quan hệ hợp tác dó ở khu vực châu 


Á — Thái binh dương vô củng to lớn... 
Ví dụ, việc hợp tác đánh cá và khai. 


thác thủy sản trên Thái bình dương, 
việc hợp tác thăm đỏ và khai thác tài 
nguyên dưới đáy Thái bình đương v.v 
sẽ tạo điều kiện đề nhiều nước có thể 
làm ăn với nhau. Một ví dụ khác: 
Nhật bản là nước có nguồn vốn to 
lớn, có kỹ thuật cao nhưng lại thiếu 


nguyên liệu, trong khi đó vùng Xi-bi- 
rỉ rộng lớn và giàu tài nguyên của 
Liên xò đang cần khai phá, việc hợp 
tác kinh tế khi được tiến hành sẽ làm 
lợi cho cả hai bên. Trên thực tế hai 
nước đã bắt đầu thực hiện sự hợp 
tác lớn lao này. 


Nhiều khi năng tương tự đang mở 
ru trước tất cả các nước trong khu 


vực, và các nước trong khu vực 
cũng đã nhìn thấy điều đó. Đề 


biến các khả năng đó thành hiện 
thực, các nước chàu Á — Thái bình 
dương cần có hỏa bình, sự ồn định 
và sự hiều biết, tôn trọng lăn nhau— 
tôn trọng quyền lợi kinh tế cũng như 
quyền lợi an ninh — chính trị. Những 
điều đó phải được.,bảo đảm ngay trong 
hoàn cảnh ở châu Á - Thái bình dương 
@òn tồn tại nhiều mâu thuần, nhiều 
bất đồng gay gắt. Cho nên cần phải 
có tư đuy chính trị mới, những nỗ 
lực cùng thiện chỉ và trí tuệ của tất 
cả các đàn tộc trong khu vực. 


HUNG-GA-RL... 


(Tiếp theo trang 77) 


hụt trong kinh tế, phục hồi lại khả 
năng thanh toán của đất nước v.v. 
là những công việc không thề làm 
xong trong một sớm một chiều. Hung- 
ga-ri đang lựa chọn những giải pháp 
hữu hiệu, và đĩ nhiên là bên cạnh 


"những giải pháp đó phải chấp nhận 


ở mức nhất định những hậu quả kinh 
tế đi kém 


Con đường tiến lên của Hung-ga-ri 
còn nhiều khó khăn trở ngại. Nhưng 
với sức sáng tạo và tỉnh kiên định 
đã được thử thách của DCNXHCN 
Hung-ga-ri, chúng ta tin tưởng rằng 
cuộc cải cách kinh t2 lần này ở 
Hunø-ga-ri sẽ thắng lợi. 


Que sách báo _ 
các nước ơnh em 


VỀ CUỘC CÀI TỔ Ở TIỆP KHÁC 


»~ 


Báo Quyên lợi đỏ, cơ quan trung trợng của ['BTI` ĐCS Tiệp 
khác, nga 19-1-1988 có dàng bài của đồng chỉ M. Gia-két, Tông 
bí thư L BTL`Y DCA Tiệp khác, trủ lời phòng ăn của tạp chỉ Thời 
dại (A0) auïng quanh bàn đề củi tò ở Tiệp khắc. Dưới đâu là bản 
lược thuật những  chữnh trong bài trả lời phòng ân nói trên. 


Vì sao phải cải 16? 


Tiệp khắc vừa kỷ niệm lìn thứ 10 
ngày Cách mạng Tháng Hai thắng lợi, 
ngày nhàn đân lao động quyết định 
xàv dựng đất nước mình trên cơ SỞ 
chủ nghĩa xã hội. Trong 40 nầm qua, 
Tiệp khắc đã thu được nhiều thành 
tích mà nước ngoài cũng phải công 
nhàn:.. 


Tuy nhiên, cbúng tôi muốn tiến 
nhanh hơn, muốn giải quyết những 
văn đề tồn đọng do hiệu suất kinh tế 
chưa cao, do áp dụng kém hiệu quả 
những hiều biết về tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật, Chúng tôi muốn nhân 
đân mình sóng dày đủ hơn, hài lòng 
hơn. Muốn vậy, chúng tôi phải đấy 
nhanh sự phát triển kinh tế và xã hội, 
phải sử dụng tốt hơn những ưu thế 
-ea chủ nghĩa xã hội. Đại hội XVII 
ĐCS Tiệp khắc đã bàn những vấn đề 
này: và quvết định những phương 
hướng hoạt động chỉnh của chúng tôi 
trong giải đoạn phái triển mới của chủ 
nghĩa xã hội. Trên cơ sở đánh giá có 
phê phán tỉnh hình xã hội, chúng tôi 
đã soạn thảo một chương trình cải 


ÑỊ 


cách mã nguyên tắc là cải tô cơ chế 
kinh tế và toàn bộ đời sống xã hội, 
làm sâu sắc thêm nền đàn chú xã hỏi 
chủ nghĩa. Đó cũng là điềm mới so 
với hai thập kỷ trước đầy. - 

Sự cần thiết phải có những thay 
đồi bắt nguồn từ toàn bộ các nguyên 
nhân bên ngoài và bên trong. Chúng 
lôi đang ở vào mội thời kỷ điền ra 
bước ngoặt lịch sử trong đó cần phải 
hoàn thiện và củng cố chủ nghĩa xã 
hội, cầu phải nâng cao thêm tỉnh chất 
của chú nohia xã hỏi, làm cho chủ 
nghĩa xã hội thêm hấp đẫn ở trong 
nước và trên thế giỏi. Đó là một chiến 
lược mà nhân dàn chúng tôi nhất trí 
ủng hộ, một chiến lược mà đề thực 
hiện, chúng tôi có những điều kiện 
chỉnh trị và xã hội cần thiết, có những 
tiềm năng sản xuẫt và khoa học cần 
thiết, có ca những kinh nghiệm cần 
thiết. Vi vậy, chúng tôi tin chắc rằng, 
nhiệm vụ hiện nay dù có lớn và khó 
khăn đến đâu, chúng tôi sẽ hoàn thành. 

Xin nhìn mạnh rằng chúng tôi 
không đơn độc liến trên con đường 
đó. Chúng tôi dang sử dụng rộng rãi 
kinh nghiệm của những người cộng 


sản và nhàn dân Liên xô, kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa khác 
eũng đang giải quyết những nhiệm vụ 
tương tự. Chúng tôi cũng đang tham 
khảo một số tri thức và kinh nghiệm! 
vẻ phát triền kinh tế ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, kề cả ở Mỹ. 

Cải tồ ở Tiệp khắc có gì khác 
với ở Liên xô? 


Trên những vấn đề cơ bản, Tiệp 


khăc đang cùng với Liên xô và các. 


nước xã hội chủ nghĩa khác tiến theo 
con đường cải tồ và dân chủ hóa. 

Tất nhiên, trên nhiều điềm, Tiệp 
khắc có những điều kiện khác, riêng 
biệt Chúng tôi có những truyền 
thống văn hóa lịch sử riêng, có lịch 
Sử riêng, eđó những quy mô và kết quả 
kinh tế riêng của minh. Tập quán, tâm 
lý và kinh nghiệm của chúng tôi khác, 
những hình thức trong hệ thống chính 
trị của chúng tôi cũng khác, v.v Mặc 
dù vạv, tính chất của những nhiệm vụ 
và yêu cầu về phát triền kinh tế sau 
mày, là giống nhau. Những mục tiêu 
chính của công cuộc cải tô ở Liên xô, 
„ở Tiệp khắc và ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, là giống nhau. 

Hiện nay, chúng tôi chú ý nhiều 
đến cải cách kinh tế Những phương 
pháp quản lý theo chỉ thị đang còn 
chiếm tru thế, sẽ được thay bằng các 
phương pháp kinh tế; như vậy, sẽ 
thay đồi nội dung, những hình thứe 
và phương pháp kế hoạch hóa đề đáp 
ứng tốt hơn những yêu cầu về phát 
triền theo chiều sâu, mở ra con đường 
áp dụng những thành tựu phát triền 
của khoa học và kỹ thuật, làm cho 
Tiệp khác có thề tham gia nhiều hơn 
vào phân công lao động quốc tế. 
Chúng tôi dựa vào việc sử dụng một 
cách có hiệu quả hơn các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, quy luật giá trị và 
mọi chức năng của thị trường xã hội 
chủ nghĩa, có nhiệm vụ hướng nền 
sản xuất vào chỗ thỏa mần các nhụ 
cầu của nhân dân. Chủng tôi đang 
chuần bị đề đầu năm tới có thê điều 


chỉnh lại giá bán buôn và giá bán le, 
làm sao đề các giá đó biều hiện đúng 
hơn các chỉ phí xã hội và gàn với 
giá cả thể giới. Nằm trong phạm vi 
cải cách kinh tế còn có việc giảm bớt 
bộ máy hành chính trong khu vực 
quản lý, có việc cấu trúc lại tô chức 


CÁC CƠ quan trung ương và cơ SỞ sản 


xuất, chuyên sang hệ thống hai cấp: 
bộ — xí nghiệp. "¬ 
Vấn đề là mở rộng quyền hạn và 
trách nhiệm của các xỉ nghiện, là 
tăng cường sự tham gia của ngưỏi 
lao động vào việc quản lý. Vì vậy, 
các xí nghiệp sẽ hoạt động trên cơ SỞ 
các nguyên tắc hạch toán kinh tế, tự 
cấp vốn và tự quản xã hội chủ nghĩa 
Mặt khác, cũng sẽ phát huy vai tro 
của các hợp tác xã vốn có truyền 
thống phong phú ở Tiệp khắc và hiện 
đang dóng vai trò quan trọng trong 
các dịch vụ công cộng và trong sản 
xuất hàng hóa. Các hợp tác xã còn 
là cơ sở của nền nônn nghiệp của 
chúng tôi và đang bảo đảm phần lớn 
sản xuất nông nghiệp. Những vấn đề 
này đã được thề chế hóa trong các 
dự luật về các xí nghiệp quốc doanh 
và về các hợp tác xã nông nghiệp và 
các hợp tác xã khác, các dự luật này 
đã được xem xét rộng rãi trong cuộc 
thảo luận công khai có hàng triệu công 
đân tham gia với hơn mười vạn nhận 
xét và kiến nghị. Hiện nay cũng dang 
diễn ra cuộc thảo luận công khai về 
những nguyên tắc bồ sung Luật lao 
động. Những nguyên tắc về cơ chế 
kinh tế mới hiện dang được thử nghiệm 
ở một phản tư số xí nghiệp, và đang 
được áp dụng dần dân Nên kinh tế 
quốc dân sẽ bắt đầu hoạt động hoàn 
toàn trên cơ sở này từ đầu kế hoạch 
năm thứ chín, tức từ năm 1991 
Cuộc cải cách kính tế là một bộ 
phận của công cuộc cải tỒ toàn bộ đời 
sống xã hội nhằm áp dụng chế độ tự 
quản của công dân với một quy mô 
rộng lớn mà vẻ khách quan, không 
thể có được trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Chúng tôi dự kiến thành lập 
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các hội đồng củn các tập thể lao 
động ; các hội đồng này sẽ quyết định 
mọi vấn đề về quan niệm phát triền 
của các xí nghiệp và về phán phối 
lợi nhuận. Ngay lúc này đây trong 
nên kinh tế quốc đân của chúng tôi 
đã có các giảm đốc đo chỉnh người 
lao động bầu ra đang làm việc. 

Cuộc cải tồ mang tính toàn bộ và 
vi vậy, bên cạnh lĩnh vực kinh tế, nó 
đụng tới cả các lĩnh vực chính trị, 
tư tưởng, văn hóa, giáo dục, tới hết 
tháy mọi lĩnh vực trong đời sống xã 
hội. Mục tiêu của cải tô là mở rộng 
hơn nữa chế dọ dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, là sự tham gia của mọi người 
vào những quyết định liên quan tới 
những vấn đề phát triền của đất nước 
trong đó họ sống. Và cũng vỉ thế, tất 
nhiên nó bao gồm cả tính công khai, 
sự {rong suốt, hay như chúng tôi gọi : 
một sự thông báo công khai, một 
chính sách thẳng thắn. dứt khoát. 


Hệ thống chính trị và vai trỏ 
lãnh đạo của đảng cộng sản rồi 
đây sẽ như thể nào? 


Về cơ cấu chính trị, hay nói đúng 
hơn. về hệ thống chính trị, trước sau 
van là xã hội chủ nghĩa. Lịch sử đã 
cho thấy vai trò lãnh đạo của đẳng là 
cơ sở cho sự phát triền thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, vai trò 
lãnh đạo của đang cần được thực 
hiện một cách đúng dắn. Phải tăng 
cường hoạt động sáng tạo của mọi 
người, phải liên kết họ lại vì sự phát 
triền và giàu mạnh của xã hội. 

Văn đề là mở rộng sự tham gia 
của các công đản vào việc sáng tạo, 
thực hiện và kiềm tra chính sách. 
Thực chất của chủ nghĩa xã hội là ở 
đỏ. Điều này đòi hỏi phải tiếp tục 
củng với những công việc khác, áp 
dụng đầy đủ những yếu tố tự quản 
trong sông tác của các ủy ban dân 
Lọc, là các ủy ban đã được thành lập 
ở nước chúng tôi sau khi Tiệp khắc 
được giải phóng vào năm 1915, và 
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hiện là cơ sở của chính quyền nhấn 
dàn ở các thành phố và ở các xã, ở 
các quận và ở các vùng. Các ủy ban 
đân tộc là cơ sở tồ chức đề áp dụng 
trên thực tế nền đản chủ trực tiếp. 
Đồng thời, chúng tôi cũng đang cố 
pắng đạt được một sự phát triền mới 
trong, các hoạt động. và đang cỔ 
gắng sử dụng hơn nữa các khả năng 
đân chủ rộng rãi hiện có trong công 
lác của Mặt trận dân Lộc là cơ sở của 
hệ thống chính trị hiện nay của chúng 
tôi, bao gồm ngoài ĐCS Tiệp khắc ra, 
bốn chính đẳng khác cùng nhiều tÔ 
chức quàn chúng và tồ chức hữu 
quan khác. Ở nước chúng tôi hiện có 
hàng trăm hội và hiệp hội hết sức đa 
dạng tích cực hoạt động. Đó là cơ 
sở rộng rãi và mạnh mẽ giúp cho các 
công dân làm rõ đầy đủ những quyền 
lợi của minh, thực hiện những tự do 
công dân và tự do chính trị. 

Đối với chủng tôi, chương trình 
dân chủ hóa không phải là một chiến 
dịch, mà là một quan niệm cụ thê 
với mục đích cũng là đề xóa bỏ các 
hàng rào quan liêu, xóa bổ một sự 
lập trung vô íchv.v Ở đây, chúng 
tôi dựa vào một thực tế đã dược 
kiềm nghiệm : sức mạnh lớn nhất của 
chủ nghĩa xã hội chính là ở bản thân 
con người, ở năng lực và thiện chí 
của họ muốn tự quyết định lấy những 
công việc liên quan đến ban thân 
mình. Cả ở đây cũng cho thấy sự 
giống nhau về mặt thực tế giữa cuộc 
cải tồ ở nước chúng tôi với cuộc cải 
tồ ở Liên xô. 

Nếu chúng tôi thực hiện được 
những thay đồi cơ bản trong toàn xã 
hội, thì những thay đồi như vậy 
cũng sẽ diễn ra trong bản thân đẳng. 
Trong kỷ họp quan trọng sắp tới của 
UBTƯ ĐCS Tiệp khắc, chúng tôi sẽ 
thảo luận các vấn đề về hoạt động 
của dãng trong điều kiện cải tỒ cơ 
chế kinh tế và dân chủ hóa. Chúng 
tÔi muốn rằng dẳng sẽ thực hiện tối 
vai trỏ của mình là người lập chương 
trình phát triền xã hội, nhưng đẳng 


sẽ không làm thay các cơ quan nhà 
nước và cơ quan kinh tế. Đăng phải 
tác động bàng những phương tiên 
chính trị, bằng tấm gương cá nhàn 
của mỗi người cộng sản. - 

Là lực lượng lãnh đạo xã hội, ĐCS 
Tiệp khắc cộng tác trong Mặt tràn 
dân tộc với các chính đảng khác, 
với cÁc công đoàn, với tô chức thanh 
niên, với nhiều tồỒ chức công nhân, 
nông dân và trí thức khác. Còn về hệ 
tống chính trị thì tôi cho rằng vấn 
đề không phải ở mô hình của nó, mà 
ở chỗ phát huy những khả năng cụ thề 
của nó. Cũng vi vậy, chúng tôi chú ý 
trước hết đến hoạt động của con 
người, đến việc làm thế nào đề họ 
thê hiện lợi ích có căn cứ của họ một 
các) tích cực hơn nữa, khiến cho chủ 
nziia đa nguyên xã hội chủ nghĩa 
b'ều hiện một cách cụ thề (rong cuộc 
thảo luận dân chủ rộrg rãi, ở đó mỗi 
(ing nói nghiêm chỉnh, dù là tán 
thàn!. hay plh:ê phán với tỉnh thần xây 
dựng một thiếu sót nào đó, đều được 
coi trọng. 


Nên hiều thế nào về những sự 
kiện năm 1968? 


Về những sự kiện năm 1968 — (969 
tôi thấy khỏng có lý do gì đề 
phân tích khác với những tài liệu mà 
bạn đọc của ngài chức không có khả 
năng tim hiểu kỹ Vì vậy, tôi muốn 
nhắc lại rùng, cho dù trong những 
năm 0 xã hội chúng tôi có tiếp tục 
tiến về phía trước di nữa, tLÌ mệt số 
hiện tượng dáng lo ngại cũng đã bát 
đầu bộc lộ, thững hiện tượng chẳng 
hạn như : đánh giá một cách chủ quan, 
duy Ý chí đội với những quá trình kính 
tế và xã hội; phạm nhirng khuyết điểm 
nghiêm trọng trong công tác tư tưởng; 
cố bám lv những? phương pháp đã 
to Ta VÔ hiệu và lỏi thời lrong các 
hoạt động của đang; không nghiệm 
chỉnh thực biện nhữừ»g biện pháp đã 
được thỏig qua. Những biện tượng 
và văn dê như vậy đã được nêu lên 
một cách chích đân+2 vào nàầm 1968; 


tôi đặc biệt nghĩ tới kỷ họp tháng 
giêng của UBTƯ ĐCS Tiệp khác. Nếu 
hôi đó người ta thành công trong việc 
giải quyết những vấn đề nói trên, thì 
hòm nay chúng tôi đã tiến xa hơn rồi, 

Hủi thay, do lỗi của han lãnh đạo 
yếu và chia rẻ khi ấy, năm 1968 
chương trình đôi mới đã không được 
thực hiện. Do chính sách sai lầm, ban 
lãnh đạo đẳng khi ấy đã mở đường 
cho các lực lượng chống chủ nghĩa, 
xã họi trong xã hội hoạt động và tiến 
công các cơ sở của chủ nghĩa xã hội, 
tiến công quyền lực chính trị và Kinh 
tế của nhân dân lao động, cũng tức 
là tiến công những nguyên tắc của 
cuộc cách mạng đã giành được thắng 
lợi cách đây 40 năm. Kết quả là đã 
điển ra một cuộc khủng hoảng nghiêm 
trọng trong đẳng và trong xã hội, đe 
dọa sự ồn định về chính trị và xã hội 
của nước chúng tôi và của các nước 
đồng minh. Vào thời kỳ khó khăn 
đó, chúng tôi đã được các nước anh 
em giúp đỡ có hiệu quả Cần biết 
phân biệt các khái niệm: văn đề khi 
đó là sự giúp đỡ quốc tế vì lợi ích 
bao vệ chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích 
của nhân dân nước chúng tôi. Vân đề 
khi đó tuyệt nhiên không phải là mội 
sự can thiệp 

Tôi biết rằng người ta lại đang 
tranh luận về những văn đề này ở 
phương Tày và người fa sẽ còn tranh 
luận nữa. Đề tài phô biến nhất là 
[ìm ra một sự tương tự piữa sự tiến 
triển khi đó ở Tiệp khác với công 
cuộc cải tô biện nav ở Liên xô hoặc 
ở nước chúng tôi. Tỏi muốn nói rằng 
chúng tôi chỉ thấy có sự tương tự 
trong việc trình hày số những vận đề 
giống nhau mà thôi. Còn phương pháp 
giải quyết những vấn dễ ấy Hì chẳng 
có gì giống với phương pháp đang điện 
ra biện nav, Đối với những so sánh 
má móc Khác vẻ những hiện tượng 
khác nhau, những so sánh chang tỉnh 
đì đến những điều kiện lịch sử cụ 
thể cá, thị cũng sẽ không lao giờ dưa 
lại một sự biều biết chân thực được, 
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Liệu việc cải tồ cơ chế kinh tế 
có dẫn tới nạn thất nghiệp và 
những biến đồi không hợp lòng 
dân không? 

Chúng tôi không cho rằng việc cải 
tồ cơ chế kinh tế sẽ đẫn tới, chẳng 
hạn, nạn thất nghiệp. Điều đó đã 
được chứng thực bằng những phản 
tích khoa học nghiêm túc cho thấy 
những tiềm năng và nhu câu rất lớn 
về phát triền khu vực thứ ba, khu 
vực dịch vụ và thương mại, khu vực 
mà hiện nay ở Tiệp khắc phát triền 
chưa bao nhiêu. Hơn một triệu người 
dôi ra ở các ngành công nghiệp 
truyền thống sẽ có thê tìm được việc 
làm trong khu vực nói trên. Chúng 
tôi dự kiến tiếp tục phát triền ngành 
du lịch; ở nước chúng tôi, có một số 
lớn các công trinh kỷ niệm và các giá 
trị văn hóa khác, do đó có nhiều khả 
năng đón các khách du lịch nhiều 
hơn. Cả ở đây, chúng tôi cũng cần có 
nhiều người am hiều công việc. Chúng 
tôi phải đề cho các bà mẹ có con nhỏ 
có nhiều thời giờ chăm sóc con mình 
hơn; với sự giúp đỡ của nhà nước, 
chúng tôi đang bắt đầu giảm dần giờ 
làm, v.v Chế độ sở hữu tập thề về tư 
liệu sản xuất và phương thức phân phối 
của cải thích hợp, cũng như sự phái 
triên có kế hoạch nên kinh tế, đang cho 
phép giải quyết những vấn đề như 
vậy. Trong quá trình tồn tại, chủ nghĩa 
xã hội đã cho thấy rõ ràng điều đó. 

Chúng tôi dang xem xét những thay 
đôi lớn về cơ cẫu trong nền kinh tế 
quốc dân, những thay đồi này không 
tránh khỏi dân tới những thay đôi về 
tay nghề của người laodòng Điều này 
là cực kỷ cần thiết, nhưng đó cũng là 
những biện pháp không được lòng dân. 
Qua thật là những biện pháp này sẽ 
không dụng đến bản thàn cuộc sống 
của con người, mà chỉ làm rối loạn 
những thói quen quả lâu, tạm thời gây 
cho con người cảm giác không thoải 
mái *Một số người sẽ phải thay đồi 
việc làm, chuyên sang nơi làm khác, 
một số người sẽ phải dào tạo lại ; chỉ 
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phí đào tạo lại, cũng như việc sắp xếp 
lại chỗ làm việc sẽ do nhà nước đảm 
nhân. Có nghĩa là mỗi người đều sẽ eó 
việc làm. Quyền lao động thực tế, 
quyền sử dụng tự do và phát huy các 
năng lực sáng tạo đang và sẽ vẫn là 
một trong những thành tựu chủ yếu 
của chủ nghĩa xã hội. 

Còn về vấn đề giá ca hay nói đúng 
hơn, văn đề trợ cấp, chúng tôi không 
nghĩ tới việc xóa bỏ hoàn toàn. Tuy 
nhiên, văn đề trợ cấp còn có một khia 
cạnh khác, tức là giảm chỉ phí sản 
xuất. Không cần phải trợ cấp cho mọi 
loại sản phảm mà chúng tôi đang trợ 
cân với cùng một mức độ; đối với 
một số sản phầm mà sản xuất cần tiết: 
kiệm hơn và có hiệu quả hơn, thì việc 
trợ cấp chỉ là vô ích. Hợp lý hóa các 
chỉ phí sản xuất, thích ứng với các 
thông số của thị trường thế giới — đấy 
là con đường chúng tôi cần đi vào mạnh 
mẽ hơn nữa. Việc cải tồ cơ chế kinh tế 
đang tạo điều kiện cho việc làm đó. 

Chúng tôi cũng kiên quyết dự kiến 
phân biệt các khoản thu nhập theo kết 
quả lao động. Đó là nền móng của 
công bằng xã hội dưới chủ nghĩa xã 
hội. Cần công khai nói rằng về_ mặt 
này, mọi cái chưa ồn định ở nước 
chúng tòi; còn thiếu sót nhiều ; tâm 
lý bình quân đã ần sâu. đang tiếp tục 


_ gây những kết quả tiêu cực Chúng tôi 


phải thủ tiêu tâm lý đó bằng những 
công cụ kinh tế, cũng như bảng việc 
giáo dục cho dân cư về kinh tế. Mức 
sống của mỗi công dân phải pbụ thuộc 
rõ rệt vào kết quả lao động cho xã hội, 
Ai đóng góp nhiều hơn phần nghĩa vụ 
cơ bản phái được sống tốt hơn so với 
người làm việc tồi ; và phải được sống 
tốt hơn nhiều so với người lạm dụng 
quyền lao động, cố giànlecho mình các 
khoản thu nhập bằng những thủ đoạn 
bãt chính, không phải do lao động mà 
có Đấy là lẽ công bằng và chính trực, 
là điều vốn có của chủ nghĩa xã hội 
mà chúng tôi phải giữ vững * 
NGỌC KHANH 
lược thuội 


HỢP TÁC GIỮA TẠP CHÍ CỘNG SÄN» VỚI CÁC TẬP 
CHÍ LÝ LUẬN (ỦA TRUNG ƯƠNG (ÁC ĐẲNG ANH FM 


~ 


. « TẠP CHÍ CỘNG SẲN °_ VÀ TẠP CHÍ « NGƯỜI CỘNG SẲN ” 
: (LIÊN XÔ) 


Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai tạp chí lý luận và chính trị của 
Trung ương Đẳng cộng sản Việt nam và Ủy ban trung ương Đảng cộng sản 
Liên xô, tử ngày 12 đến 22-10-1988 tại Mát-xeơ-va, đồng chỉ Hà Xuân Trường, 
_ Tồng biên tập Tạp chí Cộng sản, và đồng chỉ Đỗ Hữu Hạnh, chuyên viên 
kinh tế của tạp chí đã làm việc với đồng chí viện sĩ N. B. Bích-kê-nhin, 
Tồng biên tập và các đồng chí trong Ban biên tập tạp chí Người cộng 
sản, thăm Viện Mác—Lê-nin trực thuộc Ủy ban trung ương Đảng cộn3 sản 
'Liên xô, Viện kinh tế các nước xã hôi chủ nghĩa thuộc Viện hàn lâm khoa 
học Liên xô. làm việc với tạp chỉ Người cộng sản của Ủv ban trung ương 
Đảng cộng sản U-crai-na, thăm một số đơn vị hành chinh, kinh tế, văn hóa 
thuộc thành phố Ki-ép, thủ đô nước Cộng hòa xô viết U-crai-na. 

Các đồng chỉ lãnh đạo của hai tạp chí đã thông báo cho nhau những 
vấn đề lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp cải tồ và đồi mới của hai 
đẳng, hai nước nêu trên tạp chí và những kinh nghiệm nghề nghiệp. Hai 
bên đã nhất trì cụ: thể hóa thêm kế hoạch hợp lác năm 1989 và 1990. 

Trong khoảng tháng 4, tháng 5-1989, ở Hà nội sẽ tồ chức hội nghị bàn 
trỏn với đề tài « Vai trò của yếu tố con người frong việc giải quyết những 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ». Tạp chí Người cộng sản sẽ cử 4 cán 
bộ sang dự và tìm hiều thực tế của Việt nam. 

Năm 1990, Tạp chí Cộng sản sẽ cử đại biều sang thăm Liên xô và 
tham dự hội nghị bàn tròn với đề tài « Đân chủ hóa sinh hoạt đảng và đời 
sống xã hội: kinh nghiệm và vấn đẻ » 

Tạp chí Cộng sản nhận lời tham gia bằng bài viết cuộc «thảo luận 
bàn tròn» về đề tài «Cái chung và cái riêng trong quá trình đồi mới của 
chủ nghĩa xã hội» trên tạp chí Người cộng sản cùng với các tạp chí lý 
luận của Trung ương một số đáng anh em. 

Các cuộc gặp gỡ và làm việc đã điển ra cởi mở với tỉnh thần đồng 
chí, anh em. 


# Từ ngày 1ñ đến 21-10-1988. đồng chí Mi-lan Gia-rat-nhich, ủy viên 
Ran biên tập, thư ký tòa soạn tạp chí Tư tưởng mới, cơ quan lv luận và chính 
trị của Ủy ban trung ương Dàng cộng sản Tiệp khắc đã đến thăm Việt nam 

# Từ ngày 20 đến 28-10-1988, đồng chí W, U-lich-ky. tiến sĩ xã hôi 
học, ủy viên Ban biên tập tạp chí Con đường mới, cơ quan lý luận về 
chính trị của Ủy ban trung ương Đẳng công nhân thống nhất Ba lan đã đến 
thấm Việt nam. 
——____—__—_—=———— ———œ————— 
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z ĐbcTHAMO — COB€TCKH€ OTHOIICHHW: COBD©M€HHO€ COCTOWHHG, 
KAaq€CTB€HHO HOBhie €1Bwrn. JIE CŸ AH BW —BaanMOOTHOHI©HH1 M€2K NV 
,IITEDATYDOH, HCKYCCTBOM H 11O1HTHKOÏI HG MOTYT ỐBÏTb OTHOII€HHSMH 
rIoreMOHIOB bB Oo6iiecTrne. HCC/JIE/IOBAHHE #x HAÀH dqjpýHI' — 
O TPpepjöoii nene p#ca XOAHI' KOHI' TXH — CncreMa I810TrOOÕð10- 
2J@OIHSW 4OJ2KHI ỐBÍTb HAI©I€HAG HA CTHMYAHDOBAHH€ DA3BHTHẵS 
IIDOH38O/CTpa ToBapos, OBAIEH MHEHHHMH # PKĐOH MXHHDb — 
(OCTOHWIII© WH(ĐP/ISHHI B HAII€Ï CTDAHC H HYTH €©Ẵ YCTDAH€HHẩ, 
⁄/tACTHE t2IEHAMH TIAPTHH B 2KOHOMHHECKOH /TEƒ1TE.¿2E. 
bHOCTTH. O:›HOBUIEHHE-— MHEHHf H OIIbT†  HPYEH TX¡i:YAH 
HOBO€ MBIII/I€HH€ H IpAKTHúeCKH€ Bonpochn. MP : [IIPOB.IEMBI, bÄK- 
TDl xz DO TXW @bÌiOHI"~ BenHrpus : peODMbi H I€DCIICKTHBhI DA3BI1TH311 
cTpanin, HIƑY EH XO — Àanø ~ TnxHñ OKeaH Ha nopore XXĨ cTo.1eTởs 


REVIEW OF COMMUNISM N° 11-1988 


7Y 'The relationship between Vietnam and the USSR: Its new situation and rew 
height LÊ XUÂN VŨ — The relationship between literature and arts and polities 
1s not that between two hegemonies in society. Research 7# TRẤN PHỤNG. 
On the síandard priee of riee. HOANG CÔNG THỊ: Tax policies must aim 
at promoting produetion of goods. Exchange #W HUY MINH: Facts about 
imnflaftion in our counfrV and some measures taken (o overcome it. Party 
members taking part in economic activities. Renovation: Opinions 
and experienee7Y NGUYÊN THỂ LẦN: New thinking and reality. The 
world: Pro›»l>ms and facts: VÕ THỦ PHƯƠNG: Hungary — Reforms 
and prospeets. NGUYÊN HỒ: The Asian and Pacifie Region at the threshold 
of the 2l3E centurV 


REYUE DU COMMUNISME N°11-1988 


# Helations vielnaio-soviétiques — nouvyel état, nouvelle hauteur. LÊ 
XUÂN VŨ — Les rapports entre les leltres, les arts el la politique ne sont 
pas ccux des deux lbégémonies đang la sociétẻ. Etudes # TRẤN PHỤNG — 
Sur le pr;x-norme du riz. HOÀNG CÔNG THỊ — Les politiques fiseales doivent 
ereorrrazer le đévc†loppement đe la produetion des marchandises. Echanges 1 
HUY MISNIH — I.é:a: réel đe Iinflation de notre pays eL les mesSures pOuF ÿy 
remédicr. La parti+ip-tion dcs membres du Parti aux activités économiques 
Recno:veztai—-opinions et expériences # NGUYÊN THẾ UẦN— Renouveau 
de là pepne¿e cÍ rroblêmes pratiques. Le monde: problèmes, éyvéneme- 
nts Yš VÕ THU PHƯƠNG — La Hongrie — réformes etf  perspectives. 
NGUYÊN HỎ — I, Asie — Paecifique au seuil du XXIe sièele. 


REVISTA DEL COMUNISMO N' 11-1988 


1ý Helaeiones vietnamo—soviéLieas: La nueva siluación y la nueva altura. LẺ 
NUÂN VŨ — Las relaeciones entre la literaiura y artes Jy la politiea no son las 
đe đos hegemonias en la soeiedad, Estudios ƒ#f TRẤN PHỤNG — Sobre el 
precio fijo del paddy. HOÀNG CÔNG TÌH Las politicas de impuestos dehen 
cstimular el đesarrollo de la producción de mereanecías. Intereambios 
HUY MINH — EÌ verdadero estado đe la inflación en Vietnam y las medidas 
a SupCraria Par:icipación de los miembros deÌ partido en las actividades 
ecaonómicas. Re ovación — opiniones y experienecias 75Y NGUYÊN THỂ 
LAN EI nuevo pensanieufo y el problema de 1a páctica. EÌ mundo: 
Problemas y acon Leeimientos # VÕ THỦ PHƯƠNG — Hungria : reformas 
y perspeectivas. NGUYEN HỒ — Asiael Pacifieo antfe el umbral đel siglo XXI, 


Tạp chí Cộng sản 11 - 1988 


NĂM THỨ XXXIV (395) 


Yf7YV1ÿ Quan hệ Việt nam — Liên xô — Tình hình mới, tầm cao mới 

LÊ XUÂN VŨ_~— Quan hệ giữa văn nghệ và chính trị không phải là 
quan Lệ giữa hai ebá quyền » trong xã hội 

Nghiên cứu — Trao đồi 

Nghiên cứu 7Ÿ THẦN PHỤNG — Về giá chuần thóc gạo 
HOÀNG CÔNG THỊ — Các chính sách thuế phải nhằm khuyến 
khích phát triên sản xuất hàng hóa 
NGUYEN ĐĂNG QUANG ~ Biện chứng của sự phát triền xã hội 
trone thời đại chúng ta 

Trae đồi # IIUY MINH— Thực trạng lạm phát ở nước ta và các biện 
pháp khc phục 
NGUYEN LHIÒA — L uận cứ của Mác và Ăng-ghen về tiền tệ và 
đồng tiền Việt nam hiện nay 
Đảng viên tham gia các hoạt động kinh tế #ÝZ HÀ NGHIỆP — 
Về vấn đẻ đẳng viên làm kinh tế. ĐÀO XUÂN SÂM-— Không 
nên dùng các phạm trừ « bóc lột » và «bị bóc lột » trong nền kinh 
tế mới. THIẾT NGỌC PHƯƠNG ~ Cần «mở cửa cho theáng ». 
lội nghị khoa học — thực tiền « Đảng viên làm kinh tế » 


Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
NGUYÊN THỂ UẦN — Tư duy mới và vấn đề thực tiễn 
VÕ QUÝ — Bảo vệ môi trường sống 
THIỆU VĂN BÉ — Bước đi cần thiết trong quản lý kinh tế 
nông nghiệp ở Trà cú 
LẺ ANH TRẢ By: lưu văn hóa trong thời đại ngày nay 
Thư gửi Bộ biên tập 7 DAN TÂM — Một số ý kiến về sủn xuất 


hàng hóa ở nước ta hiện nay. TRẦN KIIOA — Một ý kiến nhỏ 
về việc đánh giá tỉnh hình văn hóa văn nghệ 


Thế giới : vấn đề, sự kiện # VÕ THỦ PHƯƠNG — Hung-øa-ri — 
Cải cách và triền vọng 
NGUYÊN HỒ — Châu Á — Thái bình đương trước ngường cửa 
thẻ kỷ XÀXI 

Qua sách báo các nước anh em 7ï Về cuộc cìi tồ ở Tiệp khắc 

Hợp tác giữa « Tạp chí Cộng sản » với các tạp chí lý luận của Trung 
ương các đúng anh em 
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN: 
_Ẩ qưan lý luận và thính trị của 
Irung ương Đảng cộng sản Việt nam 


NHÌN LẠI MƯỜI NĂM VẺ VANG CỦA. 
NHÂN DÂN GAM-PU-CHIA ANH HÙNG” 


HENG XOM.RIN 


Tầng bí thư BCHTU Đảng NXDCM Cam-pu-chia, 


Chủ tịch HĐNN 


UỘC 
phóng dân tộc Cam-pu- 
chia trải qua mấy bước 
ngoặt lớn. Bước ngoặt 
có ý nghĩa quyết định 
là sự ra đời của Đảng NDCM Cam-pu- 
chia ngày 38-6-1951. Thắng lợi ngày 
17-1-1975 cũng đánh dấu một bước 
ngoặt của ' cách mạng Cam-pu-chia. 
Son ngay sau đó, tập đoàn Pôn Pốt 
đã phản bội cách mạng, phản bội dân 
tộc. gây nên họa diệt chủng khủng 
khiếp. Bước ngoặt mở ra kỷ nguyên 
độc lập tự đo thật sự cho nhân dân 
Cam-pu-chia là cuộc cách mạng ngày 
7-1-1979, đánh đồ tập đoàn điệt chủng 
Pôn Pốt, tay sai của thế lực bên ngoài, 
lập œẻên nước CHND Cam-pu-chia. 


cách mạng giải 


nước CHXD Cam-pu-chia 


Sau 10 năm hồi sinh. hiện nay nhân 
dàn Cam-pu-chía đang đứng trước 
triền vọng của một bước ngoài mới, 
một bước phát triền mới về chất, 
Suốt mười năm qua, tản quân của 
tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt — Yêng Xa- 
ri cùng các lực lượng đối lập khác; 
được sự hà hơi tiếp sức từ bên ngoài, 
đã không-ngửng tiến hành cuộc chiến 
tranh lấn chiếm và lật đồ, tiếp tục 
gây đau thương tang tóc cho nhân đân 
Cam-pu-chia vừa gượng dậy sau gân 


'4 năm bị đày đọa khủng khiếp. Vì vậy, 


trong suốt 10 năm, nhân dân các đân 
tộc Cam-pu-chia đã phải liên tục chiến 
đấu quyết liệt đề bảo vệ thành quả 


* Hài viết cho Tạp chí Cộng sản 


⁄ 


cách mạng, khôi phục và phát triền 
đắt nước. 
Trong những ngày đầu giải phóng 


muôn vàn khó khăn gian nguy, không: 


thề tưởng tượng nồi rằng n„ày nay 
chúng tôi lại có được một cơ ngơi vật 
chất và tinh thần to lớn đủ sức tự 
mình đứng vững trên mánh đất của 
mỉnh, làm chủ đất nước mình, làm 
chủ vận mệnh dân tộc minh. Có nhin 
lại thầm trạng của điềm xuất phát, 
mới thấy được giá trị của sự cố gắng 
phi thường, sự hy sinh to lớn của 
nhân đân, quân đội và đảng chúng tôi. 

Cuộc cách mạng Cam-pu-chia trải 
đài từ ngày Đảng chúng tỏi ra đời đến 
nay, nhất là từ 1 năm nay, là một 
cuộc cách mạng có thực tiền sôi động 
nhất, có thề rút ra nhiều kinh nghiệm 
quan trọng. 


Cách mạng giải phóng dân tộc 
Cam-pua-chia giành được thắng 
lợi là nhờ có đường lối đúng đắn 
của Đảng NDOM Cam-pu-chia 


Quá trình mười năm hồi sinh là mười 
năm thử nghiệm và thắng lợi của đường 
lối cách mạng do Đẳng NDCM Cam-pu- 
chia đề ra. 1979:Đại hội IH Đảng 
NDCM Cam-pu-chia và liếp đó là 
đánh thắng Pôn Pốt và bè lũ. 1980: 
chiến thẳng nạn đói. 1981: Đại hội IV 
Đảng NDCM Cam-pu-chia, bầu cử 
Quốc hội, dự thảo Hiến pháp của chế 
đỏ mới. 1982: lực lượng tự thân cách 
mạng Cam-pu-chia có bước phát triền 
mới, quân tỉnh nguyện Việt nam bắt 
đầu rút về nước. 1983: nông nghiệp 
được khôi phục và đạt sản lượng cao. 
1984: mở đầu chiến dịch biên giới mùa 
khô 1984—1985, tiêu diệt toàn bộ cứ 
điềm của địch, tạo bước ngoặt trên 
chiến trường. 1985: Đại hội V Đẳng 
NDCM Cam-pu-chia. 1986 : nồi lên 
phong trào xây dựng và cũng cỐ cơ 
sở cách mạng ở xã ấp. 1987: thắng 
lợi ngoại giao, đối thoyi giữa Chủ tịch 
HĐBT CHND Cam-pu-chia và Hoàng 
thân Xi-ha-núic, ƒ988: Bộ tư lệnh bộ 


Đ4 


đội tình nguyện Việt nam và 5 vạn 
quân rúi về nước, chuyền giai đoạn 
cách mạng, vừa đánh vừa đàm, 

Chăng đường đầy gian nan nhưng 
thẳng lợi huy heàng nói trên chứng 
minh sự đúng đắn của đường Mi cách 
mạng của Đảng NDCM Cam-pu-oiia 
với hai nhiệm vụ chiến lược là bão 
vệ và xây dựng Tồ quốc, treng đó 
nhiệm vụ bảe vệ H hàng đầu. Đằng 
cũng đề ra ba mục tiêu của cách mạng 
và xác định đó là nội dung chả yếu 
quyết định thÁn§ lợi trước mẫt và !ãu 
dài của cách mạng Cam-pu-ohia, tử 
đó đưa oách mạng tiến sang giai đoạn 
phát triền mới về chất. 


Xuất phát từ thực tế Cam pu-chia, 
Đảng chúng tôi đã đề ra 3 pheng trào 
cách mạng của quần chúng nhằm phát 
huy sức mạnh tầng hợp. thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược. | 

Đề quán triệt và cụ thề héa đường 
lối và nhiệm vụ chiến lược, Đảng còn 
kịp thời đề ra những chủ trương, chính 
sách thích hợp. Đó là những chinh 
sách về khôi phục và phát triền kính 
lế, văn kóa, xêy dựng các lực lượng 
vũ trang, xây dựng hệ thếng chính 
quyền, mặt trận, các đoàn thề quần 
chúng từ trung ương đến cœ øở, xây 
dựng và cũng oố cơ sở xã đp vững 
mạnh, chính sách đối với nêng dân, 
công nhân, tri thức, tòn giáo, đên tộc, 
kính tế tr nhân, hòa hẹp đến tớo, 
chính sách đểi ngoại... 


Đồng thời Đảng cên chăm lo xây 
dựng đẳng vững mạnh về tư tưởng, 
chính trị, tồ chức cán: bệ và 
cách, làm cho Đẳng thật sự !à nhâno tố 
quyết dịnh mọi thắng lợi c&a cách 
mạng Cam-pu-chia. 

Những thành quả cách mạng đũ 
giành được và những thất bại Hên 
tiếp của địch chứng tỏ đường lối của 
Đảng yề cơ bán là đúng đần và thành 
công, mặc đủ còn có những vấn đề 
cần tiếp tục nghiên cứu, bồ sang và 
xác định một cách sáng tạo, đặc biệt 
là trong giai đoạn cách mạng sắp tới. 


¬ 


Trong bài hẹc kinh nghiệm về việc 
xác định đường lõi cách mạng, điều 
quan trọng bậc nhất là Đẳng phải luôn 
luôn nấm vững tỉnh binh thực tế và 
đặc điềm của xã hội Cam-pu-chia. Vậy 
xã hội Cam-pu-obia là như thế nào? 
Chúng tôi thường nói Cam-pu-chia là 
mệt nước có nền nông fghiệp lạc hậu. 
Nhưng lạc hậu như thế nào, biều hiện 
cụ thề ra sao, tác động và ảnh hưởng 
của sự lạc hậu đó đối với toàn bộ 
kinh tế xã hội Cam-pu-chia ở mức 
nào, sự khác nhau giữa Cam-pu-chia 
và các nước nông nghiệp lạc hậu 
khác ở những chỗ nào ? Nền nông 
nghiệp lạc hậu đó có ảnh hưởng gì 
đối với bước đi của cách mạng Cam- 
pu-chia ? Tất cả đều đòi hỏi một sự 
nghiên cứu công phu và sáng tạo nhằm 
tìm ra một giải pháp đúng đân nhất. 


Đặc trưng nồi bật của xã hội Cam- 
pu-chia là Phật giáo giữ vai trò hết 
sức quan trọng. Trải qua tiến hóa và 
biết bao thăng trầm, đạo Phật ở bêm 
ngoài vào tử thời lịch sử xa xưa đã 
thâm nhập sâu sắc và trở thành mặt 
bản chất của xã hội Cam-pu-chia. Nền 
văn lióa Phật giáo Cam-pu-chia có sắc 
thái độc đáo, con người Cam-pu-cbia 


mang đặc tính riêng biệt, có truyền 


thống. riêng biệt. 


Mặt khác, đo chế độ thống trị bóc 
lột lâu đời, trong xã hội Cam-pu-chia 
có sự phân hóa giai cấp sâu sắc. Một 
bộ phận bóc lột giàu sang, còn đại bộ 
phận nhân đân nghẻo nàn đói khô. 
Hình ảnh bất bình đẳng và bất công 
xã hội « người ăn không hết người 
lần chẳng ra? đập vào mắt người 
đân Cara-pu-chia từ đời này qua đời 
khác. Đó là một đặc điềm quan trọng 
cầu xã hội Cam-pu-chia cũ mà ngày 
nay khêng thề bỏ qua. 
 Chủng tôi nói Cam-pu-chia hiện 
đang Š giai đoạn vừa đánh vừa đàm. 
Điều đó hoàn toàn đúng. Đó là sự 
khái quát toàn bộ cục diện Cam-pu- 
chia hiện nay. Nhưng đánh ai và đàm 
với ai, những đối tượng cụ thè đó 


# 
# 


mang dặc tính ra sao ? Những điều ấy 
đều cần phải được làm rõ. 


Đất nước Cain-pu-chia cũng như các 
nước khắc trên thế giới đang sống 
trong thời đại mới, xu thế quếc tế 
mới. Đó là thời đại thi đua hòa bình 
giữa hai hệ thống xã hội khác nhau. 
Thời đại mà nhân dân tất cả các nước 
đều đấu tranh cho hòa bình, độc lập 
đâ tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. 
Xu thế hiện nay trong quan hệ quốc 
tế là đối thoại, hòa giải và hợp tác. 
Các cưộc xung đột khu vực đang được 
“giải quyết bằng thương lượng. Hiện 
tượng phồ biến trong nội bộ nhiều. 
nước là cải cách, đôi mới và đân chủ 
hóa trong kinh tế, chinh trị và xã hội. 
Hiện tượng này không phải là không 
tác động đến quan hệ quốc tế. 


Vậy những tính chất và xu thế nói 
trên của thời đại tác động và thề 
hiện ở Cam-pu-chia như thế nào. 
Trước mắt và về làu dài Cam-pu-chia 
cần định hướng phát triền như thế 
nào cho phủ hợp với những tính chất 
và xu thế đó. 

Hao trùm và in đậm lên hết thầy là 
xã hội Cam-pu-chia trải qua nạn diệ t 
chủng Pôn Pốt, nuọi cơ sở kinh tế xã 
hội, mọi tế bào xã hội đều bị đảo lộn 
và triệt phá tận gốc. Hầu như cả máy 
Iriệu người còn sống sót hiện nay 


-đều là nạn nhàn và có thủ sâu Với Pôn 


Pốt và đồng bọn, Ngay cả hoàng thân 
Xi ha-núc cùng là một trong những 
nạn nhân điền hình. Bây là vết thương 
đau gây nhức nhối uất hận ngàn đời 
không bao giờ tắt trong lòng mọi 
người dân, mọi gia đình Cam-pu-chia. 
Điều này tác động và ảnh hưởng sâu 
xa đến mọi lĩnh vực của xã hội và 
con người Cam-pu-chia. 

Trải qua 10 năm hồi sinh, chúng 
tôi dãä bước đầu xóa bỏ bóc lột, xóa 
bỏ bắt công, phục hồi kinh tế xã hòi 
và cuộc sống gia dinh. Đất nước đã 
thay đa đồi thịt, đã có sức sống, lạo 
đà cho bước phát triền đầy hứa hẹu 
trong tương lại. Nhưng chỈỉ mới 1U 
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năm ngắn naủi, lại còn phải chiến đầu 
&c liệt, chúng tôi chua làm được nhiều 
so với yêu cầu. Rõ ràng hiện nay ở 
Cam-pu-chia đang tôn tại hai mâu 
thuẫn chủ yếu. Thứ nhất, mâu thuẫn 
giữa một bên là thế lực thù địch có sự 
tiếp sức từ bên Rgoải, tìm mọi cách 
hỏng lật đồ chính quyền nhân dân, 
lập lại ách thống trị tàn bạo của chúng; 
với một bên là toàn thÈ nhân dân các 
dân tộc Cam-pu-chia đang bảo vệ độc 
lập tự do và hòa bình. Hai là mầu 
thuẫn giữa một bên là yêu cầu của 
nhân dân được nâng cao đời sống 
hiện còn thấp kém với một bên là 
nền sản xuất nông công nghiệp lạc 
hậu, chưa đủ sức đáp ứng yêu câu đỏ. 
Hiện nay, một số nước cũng có loại 
mâu thuẫn thứ hai này và người ta 
đang tập trung giải quyết, Ở Cam-pu- 
chia, do trình độ phát triền còn thấp; 
mâu thuần này thề hiện rất gay gắt, 
đòi hỏi phải được giải quyết cắp bách, 


Ngoài ra còn có những màu thuẫn 
khác, nhưng không phải là mâu thuẫn 
chủ yếu. 

Trên đây là những đặc điềm chủ 
yếu của xã hội Cam-pu-chia hiện nay. 
Những đặc điềm ấy phải được phản 
tích sâu sắc và cụ thê trên mọi lĩnh 
vực, mọi khía cạnh. Toàn bộ đường 
lối chỉnh sách của Đảng và Nhà nước 
đều phải xuất phát từ những đặc điềm 
đó, phải được cân nhắc và tính toán 
tỈ mỉ trên cơ sở những đặc điểm đó. 

Hai mâu thuẫn chủ yếu nói trên 
phần ánh tình trạng vừa có chiẻn 
tranh vừa có hòa bình của đặt nước 
_ chúng tôi. Đó là cơ sở đề xác định 
đường lõi chiến lược, mục tiêu chiến 
lược và nhiệm vụ chiến lược. Alau 
thuẫn thứ nhất là cơ sở đề xác định 
nội dung, tính chất và giai đoạn cách 
mạng. Màu thuẫn thứ hai là cơ sở đề 
xác định nội đụng, bước đi lên của 
đường lối kinh tế. 

Tuy cả hai đều là màu thuần chủ 
yếu nhưng mâu thuán thứ nhất có vị 
trí quan trọng hơn. Nó quyết định tính 
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chất của mâu thuần thứ hai. Việc giắr 
quyết mâu thuản thứ hai phụ thuộc 
và nằm trong khuôn khồ của việc giải 
quyết mâu thuần thứ nhất. Mâu thuan 
thứ bai sẽ tồn tại lâu đài hơn nhiều 
so với mâu thuẫn thứ nhất Và 
sau khi giải quyết xong mâu thuản 
thứ nhất, tính chất của mâu thuẫn 
thứ hai sẽ thay đồi. Máu thuẫn thứ 
lai cũng có vị trí hết sức quan trọng 
Quá trình giải quyết mâu thuản thứ 
hai sẽ tạo ra cơ sở vật chất và tính 
thần đề giải quyết mâu thuẫn thứ 
nhất. Giải quyết tốt mâu thuản thứ 
hai tạo điều kiện giải quyết tốt mâu 
thuận thứ nhất. _ 
Rút bài học 10 năm qua, Đảng 
chúng tôi phải làm cho đường lối 
chính sách qủa mình ngày càng phù 
hợp với thực tế, không ngừng được 
bồ sung và hoàn thiện, từ đó mà đưa 
cách mạng liên tục tiến lên giành: 
những thắng lợi mới. : 


Tăng cường cơ sở, lấy dãn làm 
nền tảng, dựa vào dân đề xây 
dựng sức mạnh tự thân của cách 
mạng Cam-pu-chia 

Nắm vững nguyên lý ®* Cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng », 
Đảng NDCM Cam-pu-ehia chủ trương ? 
tăng cường cơ sở, lấy đân làm nền 


-_ tảng, dựa vào dân đề xây dựng và bảo 


vệ chế độ, động viên lực lượng toàn 
dân đề bồi đắp sức mạnh tự thân của 
cách mạng Cam-pu-chia. 

Cách mạng của mỗi nước, mỗi dân 
tộc phải do quần chúng nhân dân nước 
đó, dân tộc đỏ tiến hành, không ai có: 
thề làm thay. Chính vì vậy mà Đại hội 
lần thứ 5 của Đảng chúng tôi đã chỉ 
rõ: «Sức mạnh tự thần của cách mạng 
Cam-pu-chia là sức mạnh. toàn: đân, 
toàn quân đoàn kết thành một khối 
vững chắc đi theo đường lối lãnh đạoœ 
của Đăng. Ngày nay, nhân dân ta đã 
thực sự vươn lên làm chủ đất nước, 
bảo vệ được thành quả của cách mạng. 
Chúng ta khẳng định rõ rằng: thẳng 
lợi cuối cùng cũa cách mạng nước Là 


- phải là đo chính nhân dân Cam-pu-chia 
. dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Gam- 
pu-chia quyết định ». 


Nhân đân Cam-pu-chia vốn có truyền 
"thống yêu nước lâu đời, thiết tha với 
độc lập tự do. Đặc biệt sau thẳng lợi 
- ngày 7-1-1979, chế độ mới đã đem lại 
cuộc sống mới cho mọi người đân, thực 
hiện mọi quyền tự đó, dân chủ, đã 
khơi dậy tỉnh thần yêu nước nòng nàn, 
lòng căm thủ sâu sắc đối với bọn diệt 
chủng, ý chỉ kiên quyết bảo vệ thành 
quả cách mạng. Nhờ vậy mà cả nước 
-đã đấy lên những phong trào cách 
mạng rộng lớn cửa quần chúng : phong 
"trào đánh dịch và địch vận; phong 
trào sản xuất và xây dựng cuộc sống 
mới ; phong trào xày dựng thực lực 
cách mạng; phong trào xảy dựng 
“tuyến phòng thủ biền giới; phong 
-'trào tăng. cường và củng cỗ cơ sở, 
Những phong trào đó quan bệ chặt chẽ 
-với nhau, thúc đìy lắn nhau, pkát 
huy được khả năng cách mạng dồi 
dào, sức sắng tạo to lớn của mọi tầng 
lớp nhan dân, nhất là ở cơ sở, tạo 
thành sức mạnh tồng hợp toàn dân 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Dựa vào dân đề xây dựng thực 
lực cách mạng, trước hét là xây dựng 
-ohi bộ đảng, xây đựng lực lượng 
vũ trang bao gòm bộ đội chủ lực, 
bộ đội địa phương và dân quân, xây 
-đựng hệ thống chính quyền các cấp, 
nhất là cấp cơ sở và cấp huyện, xây 
_:đựng Mặt trận đoàn kết xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc bao gồm các đoàn thề 
-như công đoàn, thanh niên, phụ nữ, 
hội Phật giáo, xây dựng các tồ đoàn 
kết sản xuất ở nông thôn và các tô lao 
động và làm việc ở xí nghiệp, nỏng 
trường, công trường, trường học, bệnh 
_viện... Đó là các lực lượng đông đảo 
rộng lớn gồm hàng triệu người. Phải 
làm chơ đội ngũ cán bộ chủ chốt trong 
-các (Ồ chức ấv biết hoạt động, tin 
tưởng vào sức mạnh của quân chúng, 
tôn trọng quản chúng, phát huy quyên 
làm chủ của quần chúng, lãnh đạo. 


hướng dẫn quần chúng làm tốt nhiệm 
vụ sản xuất và chiến đấu. 

Muốn dựa vào dân phải bồi dưỡng - 
sức dân. Sức dân là vô dịch. Nhưng 
nếu không chăm lo bồi dưỡng sức dân, 
sức mạnh ấy sẽ suy giảm, cạn kiệt. 
Do vậy. phải tìm mọi cách phát triền 
sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân, 
nâng cao đời sống của nhân dân. Chăm 
lo lợi ích chính đáng của nhân dân, 
chăm 1o cuộc sống hạnh phúc và tiến 
bộ của con người, là mục đích và lý 
tưởng cao đẹp của chúng tôi. Nếu dân 
được no ấm hạnh phúc thì mọi việc 
sẽ tốt dẹp. x 

Cán bộ đẳng viên ở các ngành các 
cấp, trong các lực lượng vũ trang. 
đân quân xã ấp, cần phải tin đân, hòa 
mình với đàn, cùng dàn sản xuất và 
chiến đấu. Phải dùng hành động gương 
mẫu đề làm cho đân tin, đân yêu. Quan 
liêu, mệnh lệnh, ức hiếp đàn, ra vẻ 
f ông lớn » và sống cách biệt với dân 
là tạo kẽ hở cho địch lợi dụng. 

Quan điềm cơ bản của chúng tôi là 
cần phải làm những gì mà dân muốn. 
Hiện nay nhân đản Cam-pu-chia muốn 
gi ? Đương nhiên là muốn hòa binh, 
muốn độc lập, tự do, muốn hạnh phúc. 
Cụ thề, nhân dân, trước hết là nhân 
đàn nông thôn, đang muốn có ; trường 
học, bệnh viện. chợ, chùa, mùa màng, 
lực lượng bảo vệ và cán bộ tốt. Tất 
cả đều là yêu cầu tốt đẹp. 

Đảng phải làm tất cả những gÌ mà 
nhân dân mong muốn. Đó là bí quyết 
thành công của chúng tôi từ trước đến 
nay và tử nay về sau. 

Dựa vào đân đề xây dựng lực lượng 
tự thân cách mạng Cam-pu-chia, điều 
quan trọng là phải nêu cao tỉnh thần 
độc lập tự chủ, tự lực tự cường, nêu 
cao tự hào dân tộc, vĩnh viễn xóa bỏ 
tàm lý tự tỉ và tập quán phục tùng 
mù quáng do tập đoàn Pôn Pốt và 
các chế độ bóc lột eũ gây nên. 

Sống trong xu thế độc lập dân tộc 
của thời đại, lẽ nào nhân dân Cam- 
pu-chia vốn giàu kinh nghiệm có 
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nhiệt tỉnh yêu nước, yêu hỏa binh, có 
truyền thống văn hóa lâu đời, lạ i 
không ý thức được tầm quan trọng, 
sự cần thiết oấp bách phải nêu cao 
ý thức dân tộc, bồi sinh dân tộc, phục 
hưng dàn tộc Dân tộc nào cũng có 
những anh hùng của minh. Trải qua 
nhiều thế lê đấu tranh dựng nước và 
giữ nước, nhân dân Cam-pu-chia đã 
có biết bao anh hùng dân tộc, biết bao 
các bậc tiền bối đã có công lao bất 
bủ đối với đất nước. Chúng tôi tự 
hảo vì có nền văn hóa Ăng-co muên 
vàn rực rỡ dã vĩnh viễn đi vào lịch 
sử Cam-pu-chia và thế giới như là 
một đỉnh cao văn minh chối lọi, vĩnh 
viễn là niềm kiêu hãnh không chỉ của 
nhân dân Cam-pu-chia mà còn là của 
toàn thề nhân loại, vĩnh viễn là nguồn 
cồ vũ vô tận đối với ý thức dàn tộc 
và tính thần vươn lên của mọi thế hệ 
người Cam-pu-chia. 


Trong quá trình đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân đàn Catn-pu- 
chia đã xuất hiện biết bao chiến sĩ 
kiên cường mà tiêu biều là những 
gương sáng Tu Xăm Mút, Sơn Ngọc 
Minh, Keo Mô Ny... 


Tuy nhiên, nêu cao lòng tự hào vi 
là công dân của dất nước Ăng-co 
không phải đề kiêu ngạo, tự mãn, số 
vanh. Mỗi người dân Cam-pu-chia 
phải biến lòng tự hào đó thành chất 


men kích thích lòng yêu nước chân” 


chính, chí càm thù dịch, ra sức cỗ 
gắng làm tròn mọi nhiệm vụ. Thật là 
không xứng đáng nếu thế hệ người 
Cam-pu-chia hiện nay lại không giữ 
gìn nồi quê hương vĩ đại của Ăng-co, 
không biến Cam-pu-chia thành một 
nước hòa binh, hùng mạnh và tươi đẹp, 


Phải đạp bằng những trở ngại trên 
.eon đường phục hưng dàn tộc. Phải 
đứt khoát lên án tư tưởng hẳn thù 
dân tộc của tập đoàn Pôn Đối, tư 
tưởng chà đạp và hủy diệt con người, 
biến con người thành nô lệ, biến cả 
_ đân tệc thành một bầy nô lệ. 


fö ràng, việc lấy dân làm nén 
tảng, dựa vào đân đề xây đựng thực 
lực cách mạng, bằng cách thường 


xuyên tăng cường và củng cố cơ SỞ, 


luôn luôn chăm lo bồi dưỡng sức đàn, 

nêu cao ý thức tự lực tự cường và - 
lòng tự hào dân tộc chính đáng. chưa 
bao giờ lại có ý nghĩa quan lrọng, 


' cấp thiết như biện nay. 


Vừa tăng cường đoàn kế! dân 
tộc vừa tranh thủ sự giúp đỡ và 
đoàn kết quốc tè 

Đày là ván đề kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh quốc (ế. Tư 
tưởng này hoàn toàn đối lập với 
quan điềm dàn lộc sỏ vanh cực: đoan 
của tập đoàn Pôn Pốt. Dưới chiêu bài 
«độc lập tự chủ. tự lực cánh sinh ®, 
bọn diệt chủng muốn tách Carm-pu- 
chia ra khỏi cộng đồng quốc tế, biến 
Cam-pu-chia thành một ốc đảo. nằm 
ngoài quan hệ với các nước anh: em 
trên bán đảo Đòng đương, nằm ngoài 
mọi phong trào cách mạng và tiến 
Lộ trên thế giới. 

Dàng NDCM Cam-pu-chia cÌ o rằng 
cách mạng Cam-pu-chia là mỏi bộ 
phận khăng khít của cách mạng trên 
thể giới. Thành công của cách mạng 
Cam-pu-chia là do nhân đân Cam- 
pu-chia quyết định nhưng không thồ 
tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ của cắc 
trào lưu cách mạng lớn của thời đại, 
những trào lưu đang đấu tranh cho 
hỏa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bọ xã hội. Đồng thời, cách 
mạng mỗi nước thành công là một 
đóng góp xứng đáng vào phong trào 
cách mạng trên thế giới. — - 

Việc kết hợp nâng cao sức mạnh 
dân tộc với đoàn kết quốc tế có Ỷ 
nghĩa là vừa nêu cao tỉnh thần yêu 
nước vừa giữ vững tỉnh thần quốc 
tế, vừa bảo vệ lợi ích dân tộc vừa 
quan tâm đến lợi ích của nhân đàn 
thế giới. Cũng có nghĩa là hướng sự 
phát triền của cách mạng Cam-pu- 
chia sao cho phù hợp với xu thế 
chung trên thế giới. 


- Cách mạng Cam-pu-chia thăng lợi 
là do biết kết hợp sức mạnh của bán 
thân với sức mạnh quốc tế. Cách 
mạng Cam-pu-chia đã được tiếp sức 
bởi sức mạnh của lực lượng hòa binh 
và tiến bộ trên thế giới, trong đó, 
các nước xä hội chủ nghĩa là tiụ cột. 
Từ đó, sức mạnh tự thân của Cam- 
pu-chia được nhân lên gấp bội. Thực 
tế cho thấy, cách mạng của bất cứ 
nước nào cũng cản có sự giúp đỡ 
quốc tế. Hoặc là giúp đỡ về tính thần, 
hoặc về vật chất, hoặc cả hai. Ngày 
nay, sự giúp đỡ đó diễn ra dưới 
nhiều dạng phong phú. Lịch sử cho 
thấy, không thề có một nước nào 
làm cách mạng thành công bằng cách 
đóng kín cửa, không hợp tác khẻng 
đoàn kết quốc tế, không có bạn đồng 
minh chặt chẽ, không có sư đồng tỉnh 


ủng hộ rộng rãi. Ngay Cách mạ¿g. 


Tháng Mười cũng vậy 


Mười năm qua. cách mạng Cam- 
pu-chia đã nhận đươc sự đồng tỉnh 
.ủng hộ của nhản dân tiến bộ trên thế 
giới, sự giúp đỡ có hiệu quả của 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác. Đặc biệt, cách mạng 
Cam-pu-chia đã phát triền và lớn lên 
trong tình đoàn kết anh em giữa ba 
nước Cam-pu-chia, Việt nam và Lào. 
Đảng cộng sản và nhân dân Việt nam 
đã đưa con em của mìnb sang giúp đỡ 
nhân dân Cam-pu-chia bói sinh và 
phát: triền. Sự đoàn kết quốc tế nói 
trên là một trong những nhân tố 
quyết định thành công của cách mạng 
Cam-puzchia. 


Hiện nay, đất nước Cam-pu-chia 
đang vừa có chiến tranh vừa có hòa 
binh. Rút bài học vừa qua, chúng tôi 
cần tiếp tục thực hiện chủ trương 
đoàn kết và hợp tác quốc tế như thế 


-nào? Điều khẳng định đầu tiên là. 


chúng tôi cần tiếp tục lăng cường 
đoàn kết và hợp tác với các nước xã 


hội chủ nghĩa anh em. trước hết là , 


Việt nam, Lào, [Liên xô và các bạn bẻ 
ở khu vực và trên thế giới. Bát cứ 


- 


trong tình huống nào cũng không giảm 
bớt hoặc xóa bỏ sự đoàn kết và hợp 
lác với các nước anh em gần gũi đã . 
tận tình trọn nghĩa giúp đỡ chúng tôi 
trong củ quá trình đấu tranh gian 
khồ và lâu dài. Không thề đi theo 
gót bọn vị kỷ chủng tộc cực đoan, 
bọn hẳn thù đân tộc nguy hiềm Pôn 
Pốt và đồng bọn, _ 

Ngoài các nước xã hội chủ nghĩa: 
Cam-pu-chia còn phải phát triền quan 
hệ với các nước đang phát triền, các 
nước tư bản pÈkát triền, và với các 
tồ chức quốc tế quan tâm đến đất 
nước Cam-pu-chia. Chúng tôi không 
quên một số tò chức quöc tế đã giúp đỡ 
Cam-pu-chia tronz thời gian qua. 

Vấn đề của Cam-pu-cbia hiện nay 
là làm thế nào đề vừa bảo vệ được 
Tồ quốc, lại vủa phát triền được hợp 
tác quốc tế. Làm thế nào đề hướng sự 
hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác trong 
lĩnh vực kinh tế và thương mại, phục 
vụ thiết thực cho sự phát triền đất 
nước, cải thiện đời sống nhân dàn, 
tăng thêm sức mạnh bảo vệ Tồ quốc, 
tránh được mọi sự lợi dụn¿ của các 
thế lực thù địch bên ngoài phá hoại 
sự nghiệp của chúng tôi. 

Xây dựng Đảng nhân dân 
cách mạsg Cam-pu-chia 

Từ ngày thành lập, Đẳng NDCM 
Cam-pu-chia được nhân dàn Cam-pu- 
chia giao phó sứ mệnh lịch sử là lãnh 
đạo toàn bộ công cuộc giải phóng 
đàn tộc, đưa đất nước không ngừng 
tiến lên con đường tiến bộ và phồn 
vinh. Nhờ có đường lối đúng đắn cỦa 
Đăng, đến cuổi năm 1973, vùng giải 
phóng đã chiếm tới 90% lãnh thồ Cam- 
pu-chia với hơn š triệu dân. Với sự 
giúp đỡ tích cực của nhân đân Việt 
nam, củng với thắng lợi của nhân dân 
Lào, trong phong trào sôi động và rộng 
rãi của đân tọc nhân đân Cam-pu- 
chia đã giành thái lợi quyết định, 
đánh bại bọn để quốc Mỹ và tay sai 
tháng 4-1975. Lẽ ra sau đé, nhân đân 
Cam-pu-chia đã có thề xây dựng một 


Vị 


xã hội mới tươi đẹp. Nhưng` VỎ cùng 
bất hạnh, ngay sau ngày 17-4-1925, 
tập đoàn Pôn Pốt đã nhận chim đất 
nước Cam-pu-ehia thản yêu của chúng 
đôi trong biên máu, Đẳng NDCM Cam- 
pu-chia bị bọn phản bội Pôn Đốt — 
Yêng Xa-ri phá hoại tận gốc. 


Núp dưới cái tên gọi eăng ca? 
huyền bí đầy ma lực. tất cả bộ máy 
dáng và nhà nước Cam-pu-chia lúc 
đó hoàn toàn do Pôn Pốt và tay chân 
của hắn nắm trọn quyền thống trị, là 
công cụ khát máu, điên cuồng chém 
giết nhàn dân, thủ tiêu những người 
cách mạng chân chính. Đảng NDCAM 
Cam-pu-chia hầu như hoàn toàn tan 
rã. Cách mạng bị tồn thăt nặng nề 
nhất. 

Trước ngày giải phóng 7-1-1979, 63 
đảng viên được lập hợp lại từ nhiều 
nguồn đã lãnh dạo các cuộc nồi dậy 
chống Pòn Pót, đã tiến hành hội nghị 
vào đầu tháng 1-1979. Hội nghị này 
4o ý nghĩa lịch sử của nó, đã được 
xác định như một đại hội và là Đại 
hội lăn thứ HH của Đẳng. Đại hội đã 
định ra cương lĩnh chính trị của cách 
mạng Cam-pu-chia. Đại hội đánh dấu 
sự chuyền biến cơ bản trong việc xây 
<lựng lại chính đảng cách mạng của 
nhàn đàn Cam-pu-chia về mặt tô chức, 
chính trị và tư tưởng, đặt nền móng 
cho Đăng trở lại giữ vai trò lãnh đạo 
toàn điện, nhân tố quyết định mọi 
thắng lơi của cách mạng Campu-chia. 

Tiếp theo Đại hội III, với việc tiến 
bành thắng lợi Đại họi IV năm 1961 
và Đại hội Ý năm 1985, cùng hàng 
loạt kỷ họp của BCHTƯĐ, các chủ 
trương, đường lõi, chính sách của 
Đăng NDCM Cam-pu-chia ngày càng 
tiếp cận và phủ hợp với đặc điềm và 
(nh hình thực tế cụ thê của Cam-pu- 
chia, đưa đất nước Cam-pu-chia đến 
eục diện thắng lợi không thề đảo 
ngược được như ngày nay. Chính vì 
vậy mà từ một lực lượng rất nhỏ bề 
lúc đủu xây dựng lại, Đảng NDCM 
Cam-pu-chia đã và dang trở thành 


S 


một chỉnh đảng cách mạng nhân dân 
chân chính với quan điềm tư tưởng 
và lý luận cách mạng vững văng. Đảng 
có một đội ngũ hàng vạn đảng viên 
đang kiên cường lãnh đạo nhân dàn 
chiến đấu và sản xuất trên khắp mọi 
miền của đất nước. Đảng có hệ thống 
tô chức từ trung ương đến cơ sở, tất 
cả các tỉnh đều có tỉnh*dủy, hầu 


_hết các huyện đều có huyện ủy, hầu 


hết các xã đều có chỉ bộ hoặc đang 
viên. Các tö chức đăng hoạt động theo 
đúng nguyên tắc “tập truug trên cơ 
sở dân chủ», đoàn kết thống nhất, 
toàn dáng đoàn kết chung quanh 
BCITUĐ. Đặc biệt, Đảng chủng tôi 
đã rèn luyện, đào tạo được một đội 
ngũ cán bộ vững vàng, hoạt.động trên 
tàt cả mọi lĩnh vực, kề cả trong các 
lực lượng vũ trang, trưởng thành 
trong thực tiễn cách mạng, đủ sức đảm 
đương nhiệm vụ nặng nẻ {rong giai 
đoan mới. Đó là sức mạnh của Đẳng. 
Sức mạnh đó còn được nhàn lên gấp 
bội bởi các tÖ chức quần chúng chung 
quanh Đảng, được tập hợp trong Mặt 
trận đoàn kết xây đựng và bảo vệ Tô 
quốc Cam-pu-chia, bởi hàng vạn lỗ 
viên nòng cối, khiến Đáng ngày càng 
trở thành một đẳng có tính chất quần 
chúng, có cơ sở quần chúng rộng rải. 
Trong 1Ú năm xây dựng thực lực 
cách mạng, nồi rõ lên bài học quan 
trọng nhất. Đó là xây dựng lại Đẳng 
NDCM Cam-pu-chia chân chính và 
vững mạnh, vĩnh viễn loại trừ khả 
năng xuãi hiện trở lại chủ nghĩa Dôn 
Pốt, một hiện tượng quái đản trong 
lịch sử cách mạng Cam-pu-chỉa. ` 
Tình hình và nhiệm vụ mới 
Kề từ khi toàn bộ cứ điềm của địch 
trên biên giới Cam-pu-chia bị tiêu 
diệt trong chiến địch. mùa khô 1981 — 
1985, dịch phân chia lực lượng chủ 
lực thành từng nhóm nhỏ phân tán 
vào nội địa. Đó là thất bại chiến lược 
của chúng, Mưu đồ giành thắng lợi 
bằng biện pháp quân sự bị đạp tan. 
Địch chuyên-từ biện pháp quân sự lá 


chính sang kết hợp chính trị, quân sự, 
ngoại giao. Trên thực tế nguồn tiếp 
tế hậu cần và sinh lực của địch từ 
bên ngoài bị cắt đứt hoặc ngăn chặn 
nuhiêm trọng. Hoạt động du kích của 
địch trong nội địa mang tính chất thô 
phi, cướp bóc, phân tần trong rừng 
bạt ngàn, không có ý nghĩa lớn về 
quân sự, chỉ càng bộc lộ sự ngoan cố, 
tàn ác và mất lòng đản của chúng. 
Trong lúc đó, sức mạnh tồng hợp 
toàn đân đánh địch phát triền nhanh 
chóng, chủ động truy lùng tiến cÔng 
địch, làm tan vỡ ý muốn của địch là 
có hai vùng lãnh thầồ, hai chỉnh quyền. 
Địch muốn giành dân, giành lương 
thực, không được. Địch muốn móc 
nối: gàảy cơ sở ngầm trong phum 
ấp, không được. Địch muốn chuyền 
sang phản ông chiến lược, không 
được. Địch ở nội địa rõ ràng là ở vào 
thế không thề gượng dậy nồi, {hụ 
động, bị ngập trong thế trận toàn 
đân bao vây chủ động lấn công Liêu 
điệt, Hoạt động của dịch suy giảm 
trông thấy. Cả thế và lực của chúng 
đều suy yếu. Nội bộ ehúng xàu xé lăn 
nhau. Tinh thần binh lính chúng ngày 
cùng sa sút, số ra đầu bằng, rä nưũ, 
trở về với nhân dàn ngày càng nhiều. 


Tuy nhiên, kẻ địch vẫn ngoan cố 
đom hết tàn lực chống phá quyết liệt 
cách mạng Cam-pu-chia. Chúng vẫn 
âm mưu duy trì và phát triền lực 
lượng chờ cơ hội có lợi cho chúng. 
Không phải vô cớ mà chúng văn giữ 
tên gọi và khung các đơn vị sư đoàn 
trung đoàn với những tên ảcôn khét 
tiếng mang đầy nợ máu với nhân dàn, 
phân tán trong rừng. Chúng vẫn âm 
mưu lật đồ chính quyền nhân dân, lập 
lại ách thống trị tàn bạo của chúng, 
nhất là sau khi quân tỉnh nguyện 
Việt nam rút khỏi Cam-pu-chia. 


Ngoài những hoạt động quân sự, 
địch ra sức chống phá về chính trị, 


kinh tế, tư tưởng, tâm lý, đặc biệt „ 


là phá hoại, chia rẽ nội bộ cách mạng 
Cam-pu-chia, phá hoại tỉnh đoàn kết 


b` 
~ 


`" 


Cam-pu-chia — Việt nam bằng mọi: 
hình thức, Kẻ thù nham hiềm tính 
toán rằng chúng khỏng thể đánh bại 
cách mạng Cam-pu-chia về quân sự, 
nhưng chúng có thề giành lại tất cả 


- bằng thủ đoạn đánh vào nội bộ cách 


mạnh, làm đục ruỗng và gây chía rẽ: - 
nội bộ cách mạng. 

Song âm mưu của địch đang vấp 
phải mọt sức mạnh mới về chất của: 
lực lượng cách mạng. Bước vào năm. 
1988, sức mạnh tự thàn của nhân dàn. 
Cam-pu-ehia trưởng thành đủ sức tự 
mình hoàn toàn đảm đương nhiệm 
vụ bảo vệ và xây dựng Tô quốc. Đây. 
chính là điều kiệnchủ yếu đề bộ đội tình: 
“nguyện và chuyên gia Việt nam hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử và rúi về nước. 

Ơ biên giới, chúng tôi đã đứng trự 
vững chắc. Lực lượng vũ trang cách 
mạng tự thân Cain-pu-chia với sự hỗ: 
trợ đắc lực của nhân dân cả nước, 
đã bảo vệ một cách kiên cường biên - 
cương phía tây của TÔ quốc, chặn 
đứng sự thâm nhập quan trọng của 
địch, góp phần to lớn tạo thuận lợi 
cho việc đánh địch ở nội dịn. 

Œ nội dịa, chúng tôi thực hiện 
phương châm toàn dân đánh giặc. sử 
dụng sức mạnl: tổng hợp, biên pháp 
tông hợp đề đánh giặc, vừa tấn công 
tiêu diệt địch, vừa vận động lôi kéo. 
người lầm đường theo địch trở về 
với nhân dân, đây mạnh các phong 
trào cách mạng, nhằm làm thất bại 
mọi âm mưu của địch, Chính sách hòa 
giải đàn tộc đã tranh thủ được lòng 
dân, giác ngộ được nhiều người lừm 
đường, tăng cường được khối đoàn 
kết dân tộc. 

Trên mặt trận kinh tế xã hội, việc 
thực hiện 4 mũi nhọn kinh tế có 
những kết quả đáng phấn khơi. Đời 
sống nhàn dân tuy còn khó khăn 
nhưng mùa màng không thất bát thi 
đủ ao ăn, sinh hoạt xã hội cơ bái 
ôn định. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, 
y tế đều có nhiều chuyền biến tốt. 

Về đối ngoại, lập trường 7 điểnx 
của chúng tôi về một giải pháp chính. 


trị công bằng hợp lý cho vấn đề 
Cain-pu-chia đã được sự đồng tỉnh 
"ng hộ rộng rÃi ở kÈu vực và thế 
giới, Nhiều rgười đã thầy rõ tính 
chất hợp tin). lợp lý và thái độ thiện 
chí của chúng tôi. 


Sự lớn mạnh vượt bậc trên các mặt 
chính trị, kin]: tế, xã Lới và đối ngoại, 
đã nàng cao uy tín của CHND Cam- 
 pu-chia trong khu vực và trên thế giới. 


Thành quả Cách mạng 10 năm qua 
của CHIND Cam-pu'chia thật đáng 
phấn khởi và tự hào. Nhưng chặng 
đưởng cách mạng sắp tới với những 
giải pháp chính trị hòa hợp dân tộc 
trong khi nhàn dàn còn phải bảo vệ 
vững chắc nền an ninh của Tô quốc, 
đang đặt ra cho chúng tôi những 
nhiệm vụ nặng nề, phức tạp. Toàn 
đẳng. toàn đân, toàn quản Cam-pu- 
chia phải có ý thức trách nhiệm rất 
cao trước tinh hình mới. 

Trải qua chiến tranh liên miên và 
họa điệt chủng khủng khiếp, hơn bát 
cứ đân tộc nào, nhân dân Cam-pu- 
chia rất thiết tha với hòa bình. Cây 
súng mà nhân đân Cam-pu-cehia đang 
cảm là do kế thủ áp đặt. Đề có một 
nền hòa bình bền vững cl:o đắt nước, 
“chúng tôi còn phải nắm chắc tay 
súng, ra sức xây dựng và củnz cÕ các 
lực lượng vũ trang bao gởm bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương và dàn 
quân xã ấp. Tăng cường và củng cố 
quốc phòng là nhiệm vụ hàng đầu, là 
vẫn đề sống còn của nhàn đàn Cam- 
pư-chra. 

Vẻ mặt kinh tế. chúng tôi cần tiếp 
tục thực biện tốt các mục tiêu đã đề 
ra. Trong đó chủ trọng 4 mũi nhẹn, 
phần đâu giải quyết tốt vấn đề lương 
thực và hàng tiêu dùng cho nhân đân. 
Dáng và Nhà nước sẽ xem Xét lại một 
số chính sách kinh tế xã hội nhằm 
Tầm cho chúng phù hợp hơn với tình 
hình thực tế hiện nay của Cam-pu- 
chia. Đường lối chính sách phải động 
viên được nhân đân tích cực và yên 
tảm lao động, bằng mọi hình thức 


1) 


đầy mạnh sản xuât đề bảo đảm tự 
cung cấp cho nhụ cầu của minh và có 
nhiều hàng lLóa, đồng thời giải quyết 
công ăn việc làm cho số rgười đến 
tuôồi lao động đarz ngày một tăng, bao 
đảm đời sối›¿ và đóng góp xứng đăng 
cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước. 


Về văn hóa, giáo dục, y tế, obúng 
tôi đã đạt được những thành tựu hơn 
cả chế độ cũ, làm nồi bật tính ưu 
việt của chế độ mới. Chưa bao giờ có 
đông con em nhân đân đến trường 
học như hiện nay. Tuy nhiên, chất 
lượng còn hạn chế, khó khăn côn 
nhiều. Còn phải cỐ gắng nhiều hơn ˆ 
nữa về mặt này. Chúng tôi coi giáo 
đục, y tế, vần hóa là những ngành 
quan trọng nhất đề mở mang đần trị, 
phục hồi sức sống đân tộc, tăng 
cường sức mạnh tự thân của cách 
mạng Cam-pu-chia. Ngay từ bây giờ 
phải bắt tay vào việc đào tạo những 
cán bộ có trinh độ khoa học kỳ thuật 
và trình độ quản lý kinh tế xã hội, 
nhất là trên lĩnh vục kinh tế công 
nông nghiệp, kinh tế đổi ngoại. Đồng 
thời phải chuản bị một đội ngũ cán 
bộ vững vàng về chính trị, thông thạo 
về chuyên môn, đáp ứng được đôi 
hỏi của bước phát triền sắp tới. 


Tron¿ hết thảy mọi nhiệm vụ của 
chúng tôi, việc tăng cường và củng cố 
đảng có ý nghĩa quyết định. Đẳng là 
chỗ dựa của chế độ, là nền tổng của 
xã hội. Chỗ dựa phải cứng cấp. Gái 
nền có vững thì nhà mới chắc. Đăng 
phải xứng đáng là trung tâm đoàn kết 
và lãnh đạo toàn dân, toàn quân. Đẳ:g 
phải xuất phát từ tỉnh hình thực tế cụ 
thề, cần cứ vào tỉnh thần Đại hội V 
của Đảng đề xác định phương hướng 
nhiệm vụ quan trọng cho những năm 
sắp tới. Điều quan trọng nhất là phải 
kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Trung 
ương Đẳng, bảo đảm lãnh đạo tập 
trung thống nÈEất trên cơ sỡ phát bay 
trí tuệ tập thề, tăng cưởng đoàn kết 
nội bộ đảng từ cấp cao nhất đến cơ 


Sở. Đăng phải chú ý thực hiện tốt dân 
cbủ trong đẳng, từ đó thực hiện tối 


đân chủ trong các ngành các cấp và. 


trong xÑ hội. Nền dân chủ của chủng 
tôi còn sơ khai, cần phải chú ý mỡ 
rộng dàn dần, không đề Cam-pu-chia 
tâoh xa xu thế dàn chủ hóa mạnh mề 
trong cắc nước anh em và trên thế 
giới. 


Đảng phải thường xuyên giáo dục 
cẤp bộ, đảng viên và nhân dàn thấm 
nhưàần và nắm vững lý tưởng và mục 
. tiêu cao đẹp của Đảng, của cách mạng 
Cam-pu-chia theo đúng tỉnh thân các 
-_ Đại hội Đảng vừa qua đã xác định. 

Đặc biệt, trong giai đoạn cách mạng 
mới, với triền vọng có các giải pháp 
chỉnh trị cho vấn đề Cam-pu-cbia, đắt 
nước sẽ xuất hiện những yếu tố mới 
mê; phức tạp. Đẳng cần giáo dục mọi 
người biều rõ tỉnh binh, làm tốt mọi 
nhiệm vụ. tuyệt đối tin tưởng vào sức 
mình, vào lực lương vũ trang của 
mình, vào đường lối đúng đán và sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào các 
chủ trương chính sách của Nhà nước. 


_ Đằng cần giáo dục mọi người nêu 
cau tinh thần cảnh giác. Trong tình 
h†nh hiện nay, phải thấy sự ngoan cố 
vá thâm độc của địch, Âm mưu chiến 
lượơ của chúng chưa có gỉ thay đồi. Kẻ 
địch đang hốt sức mong muốn chúng 
tôi buông lơi cảnh giác. Chúng cố 
sức tạo ra một khung cảnh im ẳng 
giÊ tạo, kéo đài tình hình đó cho đến 


khi người ta thật sự lãng quên chúng,. 


khí đó chúng sẽ bất ngờ hành động. 
Đồ là thủ đoạn quen thuộc của chúng. 
Dầu rằng đó ohỉ là ảo tưởng của địch, 
sơng nếu chúng tôi mất cảnh giác thi 
sẽ phải trả giá rất đát. 


"Trên tất cả oác mặt, chúng tôi còn 
nhiều vấn đề và nhiều khó khăn. Song 
đố !à những vấn đề và kbó khăn trong 
quá trình phát triền và trưởng 
thành. 


Trong giai đoạn trước mắt, chúng 
tôi chủ trương đeàn kết và động viên 


cắc tầng lớp nhân dân các đân tộc 
Cam-pu-chia bao gồm cêng nhân, nông 
dân. trí thức, sư sãi, các lực lượng 
vũ trang nhân dân, kiều đân Cam-pu- 
chia ở nước ngoài, mọi người Cam-pu- 
chia, kề cả những người không sùng 
chính kiến với chúng tôi nhưng đối 
lập với tập đeàn diệt chủng Pôn Pếốt, 
cùng nhau nêu cao tỉnh thần yêu nước, 
yêu dân tậc, căm thù hẹn diệt chủng, 
tranh thủ sự đồng tình và ủng bộ sủa 
các nước anh em, các bạn bè vả cộng 
đồng quốc tế, kiên quyết ngăn chặn và 
xéa bỏ tận gốc nguy cơ tập đoàn diệt 
chẳng tàn bạo Pên Pốt quay trở lại 
thống trị một lần nữa, nhằm xây dự:£ 
mật nước Cam-pu-chia hòa bình, độc 
lập, dân chủ. có chủ HN nh lập 
và khảñg liên kết. 


Chúng tôi cố gắng phấn đầu hết sức 
mình cho một giải pháp chính trị 
công bảng và hợp lý về vấn đề Cam- 
pu-chỉia, giải pháp đáp ứng được 
nguyện vọng cơ bản của nhân dân - 


-Cam-pu-chia và dư luận chính đáng 


của cộng đồng quốc tế, giải pháp phản 
ánh thực trạng trên chiến trường 
Cam-pu-chia. Chúng tôi kêu gọi các 
bên Khơ-me, đối lập hưởng ứng thông 
cáo chung Hun-xen — Xi-ha-núc và 
những thỏa thuận đã đạt dược tại 
cuộc họp không chính thức Gia-các-ta, 
tiến tới giải pháp đem lại hòa bình và 
ôn định cho nhân dân Cam-pu-chia và 
góp phần vào việc ồn định hòa bình 
trong khu vực. Chúng tôi kêu goi bình 
tính và chỉ huy trong các phái Khơ- 
me đối lập sớm trở về cùng với nhân 
dân và gia đình, thực hiện hỏòả giải 
đân tộc. Chúng tôi hoan nghênh dư 
luận nhất trí của cộng đồng thế giới 
đang nghiêm khắc đòi có biện pháp 
có hiệu tực ngăn chặn nguy cơ chế 
độ diệt chủng tàn bạo Khơ-me đỏ 
quay trở lại. Chúng tôi kiên quyct 
phản đối luận điệu bào chữa che Kkơ- 
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Máy vấn đề cấp bách về công tác 
bảø vệ an nính, trật tự và xây dựng 
lực lượng công an nhân dân 


AI năm sau Đại hội lần 
thứ VI của Dảng, tình hình 
an nỉnh chính trị vẫn tiếp tục 
điển biến phức tạp. Việt nam 
và các nước Đông dương vẫn cỏn là 
một trong những điềm nóng của cuộc 
đấu tranh giữa cách mạng và phản 
cách mạng- 


Đế quốc Mỹ và thế lực bả quyền 
văn tiếp tục câu kết với nhau, cố sức 
thực hiện chính sách bao vày, cô lập 
hòng phá hoại cách mạng ba nước 
Đông dương, trước hết là Việt nam. 
Cái mới là trong cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt đối với nước ta, 
chúng đang hết sức tăng cường những 
hoạt động phá hoại kinh tế, văn hóa, 
tư tưởng. Ở biên giới phía Bác cũng 
như phía Tây Nam ,chúng liên tục đưa 
giản điệp, biệt kích, xâm nhập thực 
hiện * chính sách hàng hóa * đua lận 
hàng xa xỉ và hàng tiêu dùng không 
thiết yếu vào nước ta, làm cho ta tiếp 
†ục echảv máu vàng », vừa phá hoại 
Rinh tế, vừa gảy chia rẻ dàn Lộc, vừa 
mứa chuộc và tha hóa cần bộ,nhân viên 
và chiến sĩ ta. Lợi đụng những Khó 
khan,yếu kém về kinh tế của ta, những 
thiểu sót trong eäi tạo, trong thực hiện 
đản chủ xã hội chủ nghĩa, chúng ra 
sức đây mạnh chiến tranh tâm lý, 
nhàm tác động vào những người bực 
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bội về sự chậm trễ trong đồi mới. 
những phần tử cơ hội, bất mãn, những 
bọn xãu, bọn phản động... đá kích 
vào Đảng và Nhà nước, vào những 
cán bộ lãnh đao của ta. 


Trong xu thế chung của thế giới 
đang chuyên từ đối đầu vũ trang sang 
đối thoại, hợp tác, hòa` bình thi ở 
khu vực Đông dương, việc ta chủ 
động rút quân tình nguyện Việt nam 
khỏi Cam-pu-chia từ nay đến 1990 đã 
mở ra khả năng giải quyết vấn đề 
Cam-pu-chia bằng giải pháp chính trị. 
Dây là một thất bại của chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phản động quốc 
tế khác. Nhưng dù trong tình hinh có . 
đối thoại và hợp tác hòa bình, thì 
cuộc đấu tranh giữa các dân tộc với 
chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động 
trên thế giới.cũng sẽ văn tiếp diến 
gav gắt trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế, văn hóa, tư tưởng. Hơn nữa, 
không thề ngay một lúc chấm dứt 
được tất cả các cuộc .chiến tranh cục - 
bộ và cũng chưa thề khẳng định dứt 
khoát rằng sẽ không còn một cuộc 
chiến tranh cục bộ nào xảy ra trên 
thế giới nữa. Ở khu vực Đông dương, 
nhân dân ba nước chúng ta đả 
thắng một bước quan trọng, nhưng 
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cuộc đẩu tranh cho một giải: pháp 
chính trị ở Cam-pu-chia văn còn rắt 
gay go, phức tạp. Cũng không nên 
đơn giản cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng 
tháng lợi trong cuộc đấu tranh chính 
trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng sau này 
nếu không có những nỗ lực vượt bậc, 

Sau khi giải phóng miền Nam, một 
số động chí chúng ta đã say sưa vì 
chiến thắng, tưởng rằng không còn có 
bọn dế quốc, phản động nào dám 
dụng đến nước ta, nên đã chủ quan, 
lơ là cảnh giác. Đối với bọn Pôn Pốt— 
Yêng Xa-ri, không phải là không sớm 
nhận được tín hiệu phản bội của 
chủng, nhưng chúng ta cũng đã chủ 
quan, thiếu cảnh giác và chậm đối 
phó với những âm mưu, thủ đoạn của 
chúng. Chúng ta đã đề tỉnh hình phát 
triên phức tạp đến mức phải gánh 
chịu hậu quả nặng nề cho tới ngày 


nay. Đó là một bài học cảnh giác rất - 


quý nhưng rất đát mà chúng ta phải 
luôn luôn ghi nhớ. 


-_ Ngoài bài học tổn đó, trong thời. 


gian qua, hiện tượng mất cảnh giác 
vẫn nghiêm trọng và phồ biến : nhiêu 
tài liệu mật có thê tìm được ở các 
cửa hàng bán sách báo, giấy cũ, các 
xnet hàng “đồng nát »; một số chủ 
trương có tính bí mật quốc gia đã bị 
lộ ra ngoài trước khi thực hiện ; việc 
quản 1ý cán bộ, bảo vệ bÍ mật, bảo 
vệ tài sản bị buông lỏng, kỷ luật bảo 
tật quốc gia bị vi phạm và gày tác 
hại không nhỏ. 

Từ thực tiễn trên, có thê kết luận : 
dù trong bất kỳ tỉnh huồng nào, 
chúng ta cũng phải luôn luôn giương 
cao ngọn cờ cách mạng tiến công và 
nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng 
đối với bọn đế quốc và bọn phản động. 


- Về tỉnh hinh trật tự, an toàn xã hội, 
tuy chúng ta đã cố gắng liên tục, 
nhưng tình hình vẫn diễn biến phức 
tạp, thậm chí có mặt xấu hơn. Từ đầu 
_ năm đến nay,tình hình phạm pháp hinh 
SỰ có mặt văn tăng, trong đó có nhiều 
vụ án 'hình sự nghiêm trọng như giết 


người, cướp của, cưỡng đoạt, đánh 
người gây thương tích nặng..., không 
phải chỉ ở thành phố lớn, mà còn ở cả 
những vùng nông thôn, một số vùng ở 
miền núi. Điều đáng chú ý là trong 
thành phần tội phạm xâm phạm tài sẵn 
xã hội chủ nghĩa, phần lớn lại là cán 
bộ, công nhân viên chức. Lứa tuồi 
thiếu niên phạm tội lên tới trên đưới 
I2%. Riêng án giết người thì gần 40% 
là do mâu thuẫn trong nội bộ nhân 
dân, trong đó có 81 -vụ là gia định ruột 
thịt giết nhau rất tàn nhẫn như cha 
con, vợ chong, anh em ruột giết nhau, 
biều hiện một tỉnh trạng suy thoái 
về đạo đức rất không binh thường. 


“Tệ nạn xã hội đang có chiều hướng 


phát triền như cờ bạc, nghiện hút 
gái mãi dâm, đồng bóng, bói toán... 

Sự diễn biến phức tạp và nghiê¡m 
trọng về tỉnh hình trật tự,an toàn xã 
hỏi trên đây làm cho tất cả chún+ ta 
đều quan tâm lo lắng. Nhiều vấn đề xã 
hội chưa được giải. quyết : cộng với 
hàng triệu người dang không: có việc 
làm, hàng năm có khoảng nửa triệu 
em học sinh không thi đậu vào cấp 


THỊ, không thi đậu vào đại học; các 
. chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên 


xung phong giải ngũ, số cán bộ dư 
đôi trong biên chế... đều đòi hỏi giải 
quyết việc làm. Đó là chưa kề hàng 
chục ngàn người đã mãn án tủ 
hình sự cũng càn có công ăn việc 
làm. Đây là môi trường thuận lợi đề 
sản sinh ra tội phạm. Nếu chúng ta 
không có cáo chính sách, biện pháp 
đề phát triền sản xuất, tạo ra việc làm 
thì không thê giải quyết được vấn đề 
nói trên. 

Thực trạng tình hình trên có những 
nguyên nhân khách quan và chủ quan 
đã được phân tích trong Đại hội VI. 
Chúng ta cần nắm vững. các - bài học 
kinh nghiệm đã rút ra trong Đại hội 
đề tập trung giải quyết mấy vấn đề 
cấp bách trong công tác bảo vệ an 
ninh và t:iật tự hiện nay. 


* 
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Máấy vấn đề cấp bách về công tác 


bảo vệ an nình, trật tự trong giai 
đoạn hiện nay. ` 


1 — Thật sự * lấy dân làm gốc ” 
trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, 

Công tác bảo vệ an ninh, trật tự 
"hoàn toàn không phải là thứ chuyên 
môn đơn độc, mà chính là mọt công 
Llác văn động phong trào cách mạng 
của quần chúng nhằm xây dựng trận 
địa an ninh, trật tự từ cơ sở, bảo vệ 
cuộc sống cửa chính mỉnh, bảo vệ 
cách mạng, bảo vệ Tô quốc. Chỉ trên 
cái * nền nhân dân ấy * mới có €CƠ SỞ 
vững chác đề xây đựng, phút huy các 
lực lượng chuyên trách, nủa chuyên 
trách, lực lượng bí mật, phát huy 
khoa học. kỹ thuật và nghiệp vụ bảo 
đâm cho công an nhân đân có đủ sức 
mạnh chiến thắng mọi âm mưu, thủ 
đoạn ca kẻ thủ. 

"Lăy dàn làm gốc là lý tưởng, là 
đường lối, là phương pháp công tác CƠ 
bản của Đăng ta, Từ quan điềm đó, 
chúng ta tập trung xây dựng cho được 
phong trào bảo vệ an nĩình Tô quốc 
trong nhân dân ở từng thôn, ấp, khu 
phố, phường. 1ä và phong trào bảo vỆ 
an ninh, trật tự trong các cơ quan, đơn 
vị, xi nghiệp, thường xuyên tồng két 
rút kinh nghiệm, xây dựng điền hình, 
d¿ng viên, khen thưởng và phô biến 
những điền bình tối. Có như tLể mới 
nuôi dưỡng và pbát triển được một 
phong tràe quản chúng thật sự. Những 
việc này chúng ta đã làm và đã có 
kinh nghiệm, nhưng (iếc rằng trong 
thời gian qua dã mắc bệnh qcao liêu, 
linh thức, nặng nghiệp vụ đơn thuần, 
nên đã buông lơi phong trào quần 
chúng. 

Kế địch dù có thâm độc, xảo quyệt 
đến đâu cũng không thể que được 
con mắt của nhân dân. Bác Hồ đã 
dạy Công an có bao nhiêu người? 
Dù eó vài ba ngàn háày năm Fầy vạn 
đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn Ít 
lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. 
Năm vạn người thì chỉ có 5 vận cập 
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mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải lầm sao 
có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng 
chục triệu cặp mất và đôi tai mới 
được * (1). Bọn tình báo, gián điệp 
địch ví như con chim kkLông thề bay 
mãi trên trời, mà nhất định phải tìm 
cách đáp xuống kiếm môi ở một nơi 
nào đó. Nếu ta tỒ chức được một 
mạng lưới quần chúng rộng khắp thì 
sẽ có được một «thiên la địa võng} 
mà bất cứ kẻ địch nào, bọn tội phạm 
nào cũng không thề lọt qua được. 
Đó là phép #®lấ. tính hế động » tronE 
công tác bảo vệ an nỉnh, trật tự. 
Thực tiễn công tác bảo vệ an ninh 
cho thấy, tuy nói ®lấy đân làm gốc °, 
nhưng có một số đồng chỉ lại hiều 
“dân? ở đây chỉ gồm những người 
ở vùng kháng chiến cũ, những người 
đã tham gia kháng chiến, những người 
không theo một tôn giáo nảo. Từ đó 
dẫn đến ấn tượng, thành kiến với số 
người ở ngoài diện nói trên. Cũng 
từ đó dẫn đến hình thành diện sưu 
tra quá rộng, phân biệt đối xử, làm 
cho một số người trong lớp quàn 
chúng này hoài nghi, thậm chí đói 
lập với cách mạng. Việc lầm lẫn ta, 
bạn và thù như thế đã ảnh hưởng 
không tốt đến việc thực hiện chỉnh 
cách mặt trận, chính sách tôn giáo 
hính sách dân tộc của Đẳng. Những, 


quan điềm, đối sách sai lầm trên đây 


chÌÏ làm iợi cho âm mưu chia rè của: 
kể thù, vô tình giúp cho chúng lôi 
kéo thêm được tay sai và mở rộng 
địa bàn hoạt động. 

Hai năm sau Đại hội, nhiều địa 
phương đã có chuyền biến bước đầu: 
tôn trọng quyền tự đÓ tín ngưỡng 
của dồng bào các tôn giáo, không còn 
căm đoán những hoạt động lễ nghỉ có 
tính chất thuần túy tôn giáo; việc 
sửa chữa nhà thờ, tu viện, chùa chiên, 
học kinh thánh, đi lại, làm lã... cũng 
được dễ dàng hơn trước; một số nơi 
đã cải tiến việc cấp giấy phép hành 


(1115 Chi Minh : Toán t?: Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, t, 6, tr. 122. 
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nghề, góp phần giải phóng lực lượng 
sản xuất xã hội ; bà con Việt kiều vẻ 
thăm quê hương, Tô quốc được dễ 
đàng, thuận lợi hơn; chúng ta cùng 
đã giảm bớt phiền hà trong việc cấp 
giãy phép xuất cảnh, nhập cành.. 


Về giữ gin trật tự, an toàn xã hội, 
chúng ta đã rà soát, bồ sung, sủa đòi 
một số thề lệ hành chính không phủ 
hợp với thực tế bước đầu đồi mới 
công tác quản lý hành chính về trật 
tự xã hội, quản lý hộ khầu, quản lý 
địc đoanh, quản lý hành nghề trên 
biền, cấp bằng lái xe, bãi bỏ những 
trạm kiềm soát trên dọc đường giao 
thông... Những đồi mới trên đàảy đã 
tạo thêm công ăn việc làm cho hàng 
chục vạn người, góp phần thúc đày 
sân xuất, đầy mạnh lưu thông hàng 
hóa, cấp hộ khầu cho 36 vạn người 
trước đây không được nhập hộ 
khẩu... Một số địa phương đã cố 
gắng tạo việc làm cho những người 
tù hình sự được tha về, cho các thanh, 
thiếu niên chậm tiến, Một số nơi đã 
sáng tạo mô hình tồ chức * Hội đồng 
bảo vệ trật tự xã hội, ®phong trào 
tự quản 2... Ở các cụm dân cư trong 
phường, tập hợp được các đoàn thề, 
cơ quan, ban, ngành ở cơ sở, góp 
phần vào việc phòng ngửa tôi phạn: 
tương đối tốt. Tuy nhiên, chúng ta 
còn phải làm nhiều hơn nữa nhằm 
triền khai tỉnh thần lấy dân làm gốc 
trong đối sách với các loại đối tượng, 
trong công tác, trong xây dựng 
lực lượng. Thắm nhuần tư-tưởng lấy 
đâần làm gốc, người cán bộ, chiến sĩ 
công an mới thật sự có lý tưởng, có 
Tông tự hào để vượt qua mọi khó 
khăn, thiếu thốn như đã từng thề 
hiện trong hai cuộc kháng chiến. Làm 
được như thế mới có cơ sở đ@S thực 
hiện Nghị quyết số 01 của Bộ chính 
trị về cuộc vận động « làm trong sạch 
Yà nârg cao sức chiến đấu của tô 
chức dẳng, và bộ máy nhà nước, làm 
lành mạnh các quan hê xã hôi ? 


- 


2—-Chủ động và liên tục tấn công 
bọn phản cách mạng và tội phạm khác, 
đánh trúng, đánh mạnh bẹn đầu số 
nguy hiềm nhất, 


Lãy dàn làm gốc, phát động được 
khí thế cách mạng của quần chúng 
chính là sự uv hiếp đáng sợ nhất đối 
với bọn tội phạm, bạn chế đến mức 
tối đa địa bàn hoạt động của chúng. 
Lấy dân làm gốc còn đòi hồi chúng 
ta phải hết sức tôn trọng, nghiêm 
chỉnh thực hiện các chỉnh sách mặt 
trận, tôn giáo và dân tộc của Đẳng. 
Chỉ có như vậy mới làm cho kể địch 
không thề lợi dụng những khác biệt 


về dân tộc, về tư tưởng, tín ngưỡng 


đề chia rê nhân đân ta. Trên cơ sở 
lấy dân làn gốc mà xây dựng thế 
trận an ninh (toàn dân, phát triền 
các lực lượng bí mật, luồn sâu vào 
hàng ngũ địch, phát hiện, ngăn clặn 
và đạp tan những âm mưu, ý đồ và 
hoạt động của chúng trước khi chứng : 
kịp thực hiện. 


Đề tấn công địch có hiệu quả, cần 
nắm tỉnh hình thật nhanh, nhạy, 
chính xác. Từ phát hiện tình hình, 
phải tông hợp, phân tích có hệ thống, 
tỉm ra quy luật heạt động, địa bàn 
trọng điềm, các tuyến và tụ điềm 
hoạt động của các loại tội phạm, trên 
cơ sở đó mà tập truag bố trí lực 
lượng, xây dựng trận địa an ninh, 
trật tự, nhằm p>át buy biệu suất cao 
nhất (rong công cuộc tấn công vào 
bọn chúng. Ở đây cầm phải chống chủ 
nghĩa quan liêu, tình thức, giấy tờ, 
không căn cứ vào yêu cầu thực tế 
chiến đấu, không căn cứ vào địa bàn, 
tuyến heạt động c+a địch rà hố trí 
lực lượng, bố trí tồ chức và cán bộ. 


Trong tỉnh hỉnh đặc biệt hiện nay, 
đi đôi với việc mở rộng đân chủ 
nhiều hơn nữa, cần tăng cường 
chuyên chính đối với kể thủ và các 
loại đổi tượng khúc, ban hành 
những !ut lệ cấp thời. những biện 
pháp địc biệt, kiên quyết và kịp 
thời nghiêm trị các loại đối tượng 
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n;ủy hiềm, nhằm bảo vệ tính mạnh, 
Lài sắn của nhân dân, bảo vệ Tô quốc, 
bào vệ cách mạng. Đánh trúng, dánh 
mình, đánh liên tục vào các loại tội 
phạm, đặc biệt là bọn đầu số. 

MNát khác, chống việc trấn áp bửa 
bãi. bất giữ tràn lan, chú trọng tuyên 
truyền, phồ biến luật pháp trong 
nhàn đân, nhất là đối với các cơ 
quan thí hành pháp luật, trong đó cỏ 
cơ quan công an, Trước mắt, tô chức 
phồò biến, học tập và chấp hành 
nghiêm chỉnh bộ lưật hình sự và bộ 
luạt tố tụng hỉnh sự. 


Sức mạnh tông hợp trong cuộc tấn 
công tôi phạm trước hết là sức mạnh 
của nhân dân thể hiện ở quy mô, 
chất lượng của phong trào quản chúng 
bao vệ an nình, trật tự. Các ngành, 
các đoàn thề, các tö chức xã hội cần 
phôi hợp rất nhịp nhàng, động bọ, 
nhất là giữa các ngành nội chính, 
giữa Công an nhàn dàn với Quản 
đói nhân dân. Luôn luôn dễ cao 
canh giác, sẵn sàng chiến đâu, công 
an và quân đòi phối hợp chặt chẽ với 
nhau, tăng cường lực lượng tuần tra 
cơ động kết hợp với lực lượng tuầntra 
của nhân đàn ở các đường phỏ, thôn 
ấp. Sự eó mặt thường Xuyên của các 
lực lượng vũ trang trong công tác 
tuần tra, nàng cao uy lực của chuyên 
chính vô sản, hỗ trợ khí thế đâu tranh 
của quản chúng, uy hiếp mạnh mẽ 
bọn tôi phạm. Kinh nghiệm thế giới 
cho thầy công tác tuần tra vũ trang 
đã làm giảm trên dưới 502 tòi phạm. 


Là một bộ phận hợp thành của mặt 
trận bảo vệ an nình, trật tự, các 
ngành truyền thông đại chúng đóng 
vai trỏ hết sức quan trọng, thực hiện 
các nhiệm Yyụ: nàng cao ý thứ- cảnh 
giác cho quản chúng bằng cách kịp 
thời thông tin về âm' mưu, thú đoạn 
của dịch và bọn tội phạm khác, nêu 
lên những điền hình tốt, phô biến 
kinh nghiệm, kịp thời đưa tin xử án 
bọn tôi phạm, thòng báo truy nã tội 
phạm trên báo, trên đài, Tác dòng 
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của truyền thông đại chúng vừa uy 
hiếp bọn tội phạm. vùa làm chỗ dựa 
và gây thanh thế cho quản chúng, hỗ 
trợ cho công an nhân đân trong phòng 
ngửa và đâu tranh chống tội phạm. 


3— Ồn định tình hình kinh tế — xã 
hội và ồn định tình hình an ninh — 
trật tự có quan hệ hữu cơ và tÁc động 
lần nhau 


Thời gian qua, Ở những vùng cây 
công nghiệp, vùng nuôi trồng thủy 
sản và một số xí nghiệp... đi vào cách 
làm ăn mới, đã có những biến chuyền 
tốt, đời sống quân chúng được cải 
thiện rõ rệt, bao đảm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. Tuy nhiên, những 
điền hình tốt trên đây chưa được tràn 
trọng đúng mức, chưa được tồng 
kết, nhàn rộng. Mặt khác, tỉnh trạng 
Lập trung quan liêu bao cấp, trật tự, 


kỷ cương lỏng leo chưa được kiên 


quyết khắc phục một cách đông bộ 


và có hiệu quả. Do đó, những đồi 


mới bước dầu trên đảy chưa thề làm 
Khay đồi cục điện chung hiện nav. 


Tình hình bội chì, lạm phát, giá 
cả tăng vọt, khó khăn trong đời sống 
đang tăng lên một cách nguy hiểm 
rõ ràng làm cho tỉnh hình an ninh, 
trạt tự càng thêm phức tạp. Trong 
;1 tháng đầu năm 1988, công an đã 
phát hiện trên 40000 vụ buôn lậu 
qua biên giới, thu gần 9 tỷ đồng 
hàng bóa cho Nhà nước; việc đánh 
vào bọn tham nhũng, đầu cơ nông 
san đã thu hồi được 6/5 tỷ đồng. 
Hiệng hai tháng 7 — 8/1988, Công an 
đã Khám phá gản 300 vụ xâm phạm 
tài sản xã hội chủ nghĩa, gần 1000 vụ 
đầu cơ, buôn sâu, thu tại hàng hóa 
vớ? giá trị gần 2tỷ đồng. Hiện tượng 
tuôn vật tư, hàng hóa của Nhà nước 
ra ngoài, buôn bán vòng vẻo ăn chênh 
lệch giá, đề tư thương lợi dụng danh 
nghĩa tập thề và cơ quan nhà nước 
buỏn hán dầu cơ, là khá phồ biến. 
Những con số trên đây còn rất xa sự 
thật, tỷ lệ phá án còn rất thấp. 


# 


_Â© 


Tình hình kinh tế khó khăn, quản 
Tỷ kinh tế yếu kém đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tình hình an ninh, 
trật tự. Nhưng những yếu kém trong 
bản 1hân công tác quản lý an nỉnh, 
trật tự cũng ảnh hưởng không nhỏ 
“đến tỉnh hình kinh tế, xã hội. 


Song Không phải chỉ có vấn dễ quản 
lý kinh tế, quản lý an ninh trật tự là 
nguyên nhân của tình trạng phức tạp 
về tội phạm, mà ngay cả việc quản 


lý vấn hóa, tư tưởng cũng là một 


nguyên nhân không kém quan trọng. 
Trên mặt trận văn hóa, *xăn nghệ: 
thông tin đại chúng trong thời gian 
qua, đã bám sát cuộc sống, góp phần 
khơi động bầu không khí dân chủ, cởi 
mở và tỉnh thần công khai trong đời 
sốnz xã hội. Chúng ta còn phải làm 
nhiều hơn nữa theo phương hướng 
này. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số 
thiểu sót cản được uốn nắn, Đó là 
hiện tượng buông lòng quản lý văn 
hóa,g@văn nghệ, báo chí, xuất bản, 
khuynh hướng thương mại cả trong 
sáng tác, biêu diễn, xuất bản... Những 
thiểu sốt này đã tác động xấu đến an 
ninh, trật tự trong thời gian qua. Chỉ 
có 200/100 tờ báo đã phát hành là có 
giấy phép, 61/163 cuốn sách không có 
giấy phép xuất bản. Cơn sốt *sách 
đen se vi đẻ ô đen? vừa qua tíc động 
ràt xău đến tàm lý, tư tưởng của quần 
chúng, nhất là đối với thanh, thiếu 
niên, Những hiện tượng nàyv đã bị dư 
luận quần chúng lên án. Trên báo chí, 
trong đó có bảo chí của Việt kiều, 
bẻn cạnh những tiếng nói phẻ phán, 
xìy dựng chàn thành, còn có hiện 
tượng coi nhẹ phân ánh các nhàn tố 


đích cực và cũng đã xuất hiện luận 


điệu kích động, dã kích Đẳng, Nhà 
nước và chế độ ta. 


nã 

Cân nói thêm, trong lĩnh vực văn 
hóa, tư tưởng, cfing đã có một số sai 
lầm nghiêm trọng không kém gi kinh 
tế. Một trong những sai lầm đó là 
tronø khi xây dựng đạo đức Cộng sản 
chủ nghĩa đã xem thường việc kế 


x 


thửa những truyền thống tốt đẹp về 


đạo đức, văn hóa của dân tớc. Những 


truyền thống tốt đẹp đó đã dân dàn 
bị lãng quên, bị xói mòn, thậm chỉ 
đang có nguy cơ bị ® phủ dịnh ®*. Việc 
làm đó tác hại trực tiếp đến xây dưng 
đạo đức, tư tưởng mới. Thậm chí, 
ngay đối với các cháu nhỏ ở mẫu 
giáo, ở cấp Ï, chúng (ta cũng nôn nóng 
đạy đỗ về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
còng sản trước khí dạy các cháu về 
nhân cách làm người. Không thề bất 
các cháu phải chạy trước khi các 
cháu đứng vững được trên đôi chân 
của mình, Nhiều người đã than phiền 
về việc bỏ dạy môn luân lý từ 
nhiều năm nay ở trường phô thông. 
Không phải vò cớ mà hiện nay, mọi 
người đều lo lắng về tình trạng thanh, 
thiếu niên hư. Số cháu hư này là 
một nguồn bồ sung thường xuyên cho 
sự phát †riên lội phạm mà bắt cứ 
biện pháp cảnh sát nào cũng không 
thể đơn đọc giải quyết được. Do đó, 
cũng Rhông thê đỏ lỗi những tiêu cực, 
suy thoái hiện nay hoàn toàn chỉ do 
nguyên nhân kinh tế. Sai lìm về kinh 
tế, nếu ta nỗ lực, có thề khắc phục 
trong năm, bảy năm, nhưng sai lầm 
về văn hóa, tư tưởng theo kiều trên 
đây, muốn khíc phục được, phải mắt 
vài thế hệ † 

-Rö ràng, công tác văn hỏa, tư 
tưởng đã phạm sai lầm nghiệm trọng 
khi đối chiếu với một càu trong bài 
học kinh nghiệm thứ ba của Nghị 
quyết Đại hội VỊ: Trong toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của mình, chúng 
ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp 
các yếu tố đân tộc và quốc tế, các 
yếu tố truyền thống và thời đại ». 


4 — Xây dựng lực lượng công an 
nhân dân thật sự trong sạch, vững 
mạnh. 

Trong thời gian qua, đưới sự lãnh 
đạo của Đang, được sự giúp đỡ của 
nhân dân, công an nhàn dân đã giành 
được những thăng lợi vẻ vang trong 
hai cuộc kháng chiến và từ sau giải 
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phóng miền Nam, cũng đã có một số 
thành tích lớn trong công tác bảo vệ 
an ninh, trật tự: phát hiện kịp thời 
và đập tan các tồ chức phản động âm 
mưu gây bạo loạn, tiêu diệt phần 
lớn bọn phản động PULRO, phá 
am mưu địch đưa gián điệp, biệt 
kích xâm nhập; bắt, truy tố hàng vạn 
lưu manh chuyên nghiệp và tội phạm 
khác. Chỉ kề từ sau giải phóng, công an 
nhân dân cũng đã được Nhà nước 
phong hàng chục anh hùng. Những 
thành tích vừa qua trong chiến đấu 
của công an không thề tách rời thành 
tích xây dựng lực lượng công an. Đội 
ngũ công an đã được tuyèn lựa tương 
đối chặt chẽ, được rên luyện, giáo 
dục có hệ thống. Công an nhân dân 
đã từng bước lớn lên. 

Tuy nhiên, lực lượng công an nhân 
dàn đông mà chưa mạnh: tình trạng 
quan liêu, cửa quyền khá phồ biến; 
hiện tượng tiêu cực. suy thoái là đáng 
lo ngại; có một số vụ bắt bớ, giam 
càm không đúng pháp luật, cá biệt có 
trường hợp dùng nhục hình, bức cung. 


Những khuyết điềm nghiêm trọng 
trên đây có nguyên nhân khách quan 
và chủ quan. 


Về khách quan: 


— Khi một đảng, một chính quyền 
đã mắc sai lầm quan liêu, nhất thiết 
sử nặng sử dụng các biện pháp hành 
chính, biện pháp cảnh sát. Tình hình 
đó dẫn đến việc lực lượng công an, 
cảnh sát buộc phải làm những việc 
không phủ hợp với quyền lợi của 
nhàn dân. Như vậy, làm sao có thê 
xây dựng được lý tưởng cho cán bộ, 
chiến sĩ công an ? 


— Mặt khác, do những khó khăn 
chung của đất nước, đời sống cán bộ 
chiến sĩ không đảm bảo được mức 
cần thiết, lại bị bao vày bởi một cái 
biền tiêu cực gôm những bọn lưu 
manh, đầu cơ buôn lậu. bọn ăn cắp 
tài sản xã hội chủ nghĩa. thường 
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xuyên tấn công rất mạnh m, nếu 
không có lý tưởng vững vàng thì khó 
có thề đứng vững được. 

— Cũng do đất nước có nhiều khó 
khăn, trang bị vật chất, kỹ thuật cho 
công an còn rất nghẻo nàn, lạc hậu. 

Về chủ quan: 

— Bản thân còng an nhân đân cũng 
đã phạm những sai lầm khá nghiêm 
trọng như chuyên môn, nghiệp vụ đơn 
thuần, coi nhẹ việc lấy dân làm gốc. 
Đã chuyên môn đơn thuần, coi nhẹ 
lấy dân làm gốc thi cũng không thề 
có lý tưởng được. Do đó, quân đông 
mà không mạnh, dẫn đến quan liêu, 
xa rời thực tế, thạm chí có mặt dõi 
lập với quần chủng. - 

— Bố tri lực lượng chiến đấu theo 
kiều quan liêu, bàn giấy. 

— Kỷ luật thưởng, 
nghiêm minh. ` 

Xây dựng lực lượng công an nhân 
dân trong sạch, vững mạnh chủ yếu 
cũng là phát huy những ưu điềm đã 
có, khắc phục cho được những khuyết 
điềm, nhược điềm trên đây. . 

I{ —= Đi đôi với việc chống chủ nghĩa 
quan liêu trong toàn đảng, phải 
chuyên toàn bộ hoạt động của công 
an nhân dân đi vào quần chúng, chăm 
lo phục vụ quyền lợi của quần chúng, 
phát động phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh TỒ quốc, coi dây là 
nền tảng đề phát huy các niặt công 
tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, 
làm cho lực lượng công an vừa có lý 
tưởng, vừa có sức mạnh về tồ chức. 

2 —Làm cho lực lượng công an tỉnh 
giản gọn nhẹ. Luôn luôn phát huy tỉnh 
thần cách mạng tiến công. tập [rung bố 
trí lực lượng vào những địa bàn trọng 
điềm, các tuyến hoạt động chính của 
các loại tội phạm nhằm truy quét 
chúng một cách có hiệu quả. 

3— Tuyền lựa, bố frí cần bộ cho 
phù hợp với yêu cầu về lập trưởng. 
quan điềm, phầm chất và cả về năng 


phạt thiếu 


khiếu. Vì mỏi bộ môn của công an 


siêu đẻi hồi những năng khiếu phù 
lợp Khác nhau. 


1T— Tổng kết kinh nghiệm đã qua. , 


phát trrên mạnh khoa học và kỹ thuật, 
điều chỉnh, bồ sung những lài liệu 


huấn luyện theo dúng tỉnh thần 
đồi mới trong các Nghị quyết. 


của Đăng và của công an. Hết sức 
réẻn luyện công an về . lý tưởng, 
Trong việc học tập phải gốn bó chặt 
chẽ lý luận với thực hành. Không 
nơừng nàng cao năng lực nghiệp vụ 
eụ thề, kỹ thuật bắn súng. vũ thuật, 
đảm bảo sự hùng mạnh của lực 
lượng công an nói chung, đặc biệt 
đảm báo tô chức cho được các đội 
trình sát. cảnh sát đặc nhiệm có sức 
mạnh uy hiệp vượt trội và đánh 
thắng mọi loại tòi phạm, 


— Đi đôi với việc rên luyện lý 
tưởng, nâng cao niềm tự hào chính 
đắng của người chiến sĩ công an nhàn 
đản, tính `t†hần tự lực, tự cường, khắc 
phục mọi khó khăn, thiếu thốn, cần 
phát huy mọi khả năng, hết sức chăm 
lo cải thiện đời sống vật chảt của 
cần bộ chiến sĩ. 


6 — Cố gắng trang bị tốt hơn về cơ 


sơ vật chất — kỹ thuật cho công an. 


z— Kịp thời khen thưởng những 
cán bộ, chiến sĩ. những điền hình 
tốt, nghiêm khắc xử lý kỷ luật các vụ 
tiêu cực, 


đàn. ' 


ˆ 8— Toàn bộ công tác bảo vệ an 
ninh trật tự và xây dựng lực lượng 
công an phải là kết quả phát huy 


sức mạnh tông hợp của toàn bộ hệ 


thống chuyên chính vô sản. sự phối 
hợp chặt chè giữa các ngành nội 
chính do các cấp ủy đăng trực tiếp 
lãnh đạo, Công an nhân đàn vừa làm 


cửa quyền, ức hiếp nhân 


nòng cốt, vừa là tham mưu đắc lực 
của cấp úv trên mặt trận này 


* 


Từ Đại hội VI đến nay, thời gian 
còn ngắn, chưa đủ điều kiện cho các 
chủ trương đồi mới trên liah vực an 
ninh, trật tự thu được những kết quả 
một cách toàn điện. Nhưng với tư 
duy mới về an ninh. trật tự, ngành 
công an nhân dân đã giành được một 
số thắng lợi bước đầu nhưng rất quan 
trọng. Chúng ta tin tưởng rằng con 
đường đồi mới của Đảng la là hoành 
toàn dúng. Ngành công an nhân dân 
chúng ta nhất định thắng. xứng đáng 
với trách nhiệm của Đăng và Xhà 
nước giao phó. xứng đáng với lòng 
mong đợi và sự tín cày của nhàn dân, 


NHÌN LẠI... 


(Tiếp theo trai 11) 


me đỏ của những thế lực bá quyền 
nước lớn, hòn: thực biện giải pháp đi 
ngược đòng lịch sử, trái với xu thế. 
hòa hoãn, đối thoại đang ngày càng 
tăng. . 

Nhân đản các đàn tộc Cam-pu-chia 
đã thức tỉnh. đã nắm chắc trong 
tay vận mệnh của mình, quyết không: 
đề cho họa diệt chủng quay trở lại. 
Chúng tôi mong muốn nhận được sự 
đồng tình và ủng hộ tích cực của - 
cộng đồng thẻ giới. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục kiên trì mọi cố gắng nhằm đưa 
đất nước tiến lên theo hướng hòa 
binh, độc lập, dàn chủ, có chủ quyền, 
trung lập và không liên kết. 
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CHIẾN TRANH BẢO VỆ TÔ QUỐC 
TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY. 


1 HỜI đại ngày nay là thời 
đại tồn tại xu hướng chung 
bảo vệ hòa bình thế giới, 

hai hệ thống chính trị thế 
giới cũng tôn tại hòa bình và thí dun 
với nhau, đồng thời cũng là thời dại 
đòi hồi phải giải quyết những màu 
thuẫn gay gắt bằng biện pháp đổi 
thoại, cố tránh biện pháp đối đầu. 
Song các quốc gia, các dân tộc không 
thề không cảnh giác trước những 
am mưu thù địch mới của những phe 
phái, tồ chức phản động thế giới ; và 
đấu tranh ngăn ngửa chiến tranh 
hạt nhân, bảo vệ hòa bình thế giới, 
- bảo vệ yăn minh nhân loại vẫn là 
nhiệm vụ hàng đầu. cấp bách của 
thời đại chúng ta. Cuộc đấu tranh đó 
không tách rời cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa để quốc đỏi quyền dân sinh, 
-đân chủ, đọc lập đản tọc và đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Các quốc gia, các 
đàn tộc đã có độc lập chủ quyền 
không thê không đặt vấn đề bảo vệ 
đất nước, và muốn có hòa bình thật 
sự vững chắc thì phải có đủ sức mạnh 
đề bảo vệ rên độc lập dân tộc của 
mình. Việc nghiên cứu chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc trong thời đại ngày 
nay cũng không ngoài mục đích đó. 
Và đối với nước ta đã trải qua 30 
mìm chiến tranh giải phóng dàn tộc 
fhì việc nghiên cứu đó còn giúp 
chúng ta thay thế những hiểu biết 


sa 
4.* 


HOÀNG MÌNH THẢO * 


quen thuộc về chiến tranh giải phóng 
dân tộc bằng những hiều biết mới mẻ 
về chiến tranh bảo vệ tô quốc trong 
thởi đại ngày nay‹ 

Chúng ta đều biết rằng, vũ trang 
bảo vệ tồ quốc xã hội chủ nghĩa là 
văn đề có tính quy luật trong thời 
đại đấu tranh giữa hai hệ thống xã 
hội đối lập. Chính Lê-nin là người đặt 
nền móng cho học thuyết chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa của 
giai cấp vô sản sau khi chiến thắng. 
Học thuyết đó của Lê-nin làm cho 
chúng ta hiều rõ bản chất và phương 
thức của chiến tranh bảo vệ tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng là 
cơ sở nhận thức đề phân biệt sự khẳc 
nhau giữa hai loại chiến tranh : bảo 
vệ tỒ quốc và „giải phóng dân tộc, tử 
đó có thề hiều được đặc điềm của 
chiến tranh hiện đại. 

Chiến tranh bảo vệ tỒ quốc và chiến. 
tranh giải phóng dân tộc đều là những 
loại hình của chiến tranh chính nghĩa. 
Chúng có chung bản chất chính trị vì 
độc lập dân tộc, vi nhân dân, bảo vệ 
hay giành lại quyền lợi cho một hoặc 
nhiều dân tộc, cho số đông trong còng 
đóng đân cư chống lại sự nô dịch 
bóc lột, sự xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc. Nhưng giữa chúng CÓ „Ự 
khác nhau về đặc điềm của mục tiêu 


* Giáo sư, thượng tướng, Giám đốc Học 


viện quản sự cấp cao 


chiến tranh.về cơ sở đề tiến hành chiến 
tranh và về sự chỉ đạo chiến tranh, 


Mục tiêu chính trị của chiến tranh 
giải phóng là giành lại chủ quyền đọc 
lập đề thiết lập nhà nước thống nhất 
chân chính của dân tộc, còn mục tiêu 
chính trị của chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc là giữ vững nền độc lập và chủ 
quyền của dân tộc, bảo vệ nhà nước 
của đân tộc mình. 

Đặc trưng của chiến tranh giải 
phóng là không có chủ quyền nhà 
nước, lực và thế của chiến tranh giải 
phóng thường phát triền từ không 
đến có, từ nhỏ đến lớn. Quá trình 
tiến hành chiến tranh là quá trình 
vừa tiêu diệt lực lượng của địch, 
phá thế của dịch, làm thất bại từng 
âm mưu của địch, giành quyền làm 
chủ ở từng vùng. tiến tới đạp tan 
toàn bộ ý chí thống trị của dịch, 
giành quyền làm chủ trên toàn lãnh 
thồ. Còn chiến tranh bảo vệ tô quốc 
là chiến tranh được tiến hành trên cơ 
sở lực và thế đã có, đã được chuán 
bị từ trước, trên cơ sở dự kiến khả 
năng, tình huống của những cuộc 
chiến tranh có thê xảy ra. Đặc trưng 
của nó là có chủ quyền nhà nước 
trên toàn bộ lãnh thồ quốc gia. Do 
đó chiến tranh bảo vệ tồ quốc có đày 
đủ điều kiện đề một quốc gia dàn tộc 
có thề phát huy hết tiêm lực, Sức 
mạnh tồng hợp của đất nước. 

Cùng với sự tiến bộ vượt bậc của 
khoa học kỹ thuật và những cải cách 
trong lĩnh vực quàn sự, chiến tranh 
bảo vệ tò quốc trong thời đại ngày 
nay khác xa với những cuộc chiến 
tranh giải phóng trước đảy về đặc 
điềm, quy mô (thời gian, không gian) 
và cường đó. Đó là cuộc chiến tranh 
không phàn biệt tiền tuyển và hậu 
phương, sức tiêu hao răt lớn, với 
tính chất rất phức tạp, ác Hiệt, 

Trong thời đại ngày nay, trên thế 
giới xuất hiện nhiều loại chiến tranh 
được che đậy bằng các màu sắc khác 


nhau Đó là các cuộc chiến tranh xâm 


lược quy mô lén, chiến tranh cục bộ, 
chiến tranh cường độ thấp, chiến 
tranh tranh chấp lãnh thồ, xung đột 
biên giới, chiến tranh lật đồ, nội 
chiến... Hiện nay chiến tranh tranh 
chấp lãnh thô, xung đột biên giới và 
chiến tranh lật đồ là các đạng chiến 
tranh phồ biến hơn so với các đạng 
chiến tranh khác. Tính chất của các 
cuộc chiến tranh này thường kéo dài 
về thời gian, vì nó không lôi euön 
toàn bộ đất nước vào chiến tranh, 
nhưng lại rất phức tạp, vì nó do. 
mâu thuẫn về chính trị, tư tưởng và 
ngáắng trở công cuộc phát triền kinh 
tế xây dựng đất nước của bên này 
hay bên kia, hoặc của cả hai bên. VÍ 
đụ như cuộc chiến tranh đang xảy ra 
hoặc đã xảy ra ở Ni-ca-ra-goa, 
Nam-phi — Ăng-gô-la, I-ran — I-rắe, 
I-xra-en — A-rập, Äp-ga-ni-xtan, Cam- 
pu-chia... Ngược lại, những cuộc chiến 
tranh quy mô lớn thì lại khó kéo đài, 
vì nó đòi hỏi chỉ phí chiến tranh rắt 
lớn, và nhân đản thế giới cũng như 
nhân đân các nước đang tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược, với những 
tư duy chính trị mới trong thời đại 
ngày nạyv, sẽ dấu tranh mạnh mẽ 
chồng những kẻ cầm đầu cuộc chiến 
tranh này. 

Đặc điềm mới của cuộc chiến tran 
hiện đại là sự hình thành cùng một 
lúc ba chiến trường :trên đất liên, 
trên không và trên biến. Tác chiến 
hiệp đồng quân bình chủng hiện dại 
ngày nay đã đạttới trình độ rất cao, 
Khoa học quân sự thế giới hiện này 
đang tập trung vào việc phát triên lực 
lượng không quân và hải quân đề thực 
hành chiến tranh bằng đường không và 
đường biền, Điều đỏ là hoàn toàn phủ 
hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm 
chiến tranh hiện đại. ÄXIlặt khác nước 
đi xâm lược phải xây dựng dược lực 
lượng không quần và hải quần mạnh; 
hiện đại mới có thê tô chức những 
đòn đánh lớn, đánh sâu, hiểm, chớp 
nhoáng vào toàn bộ lãnh thô (kề cả 
hàu phường) của đôi phương, mới có 


thê đánh ở phạm vi không gian rộng 
và dánh những cần cử ở xa nước mình 
hoặc các cần cứ ở xa đất liền. Có xây 
đựng được lực lượng hải quân mạnh, 
hiện đại thì mới đáp ứng được veu 
cìu của phương thức tác chiến hiện 
đại, đập ứng những yêu cầu vẻ chuyên 
chớ vũ khí, lương thực, vạt tư, những 
như cầu cản có cho cuộc Xâm lược. 
Đó chính là biện pháp để giải quyết 
mâu thuần giữa chiến đấu và bảo đản 
chiến đầu, 

Quân xâm lược có hải quân mạnh 
thì đường biên là rất quan trọng. Có 
hải quân mạnh thì cơ động và triển 
khai lực lượng, thế trận trên biền lự 
do hơn và chủ động hơn, Song sức 
mạnh của hải quản có phát huy được 
cao bav thấp hại còn cần có những 
điều kiện Khác nữa, Đó là có căn 
cứ xuất phát gàn hay xa và có Lay 
không có các hải đảo làm căn cứ trung 
gian. Các nước lớn có biên và có nên 
công nghiệp, kỹ thuật phát triển, lại 
có ý đỏ chính trị muốn phát triền 
anh hưởng của mỉnh ra ngoài, có tham 
vọng chiếm một vị trí nào đó trong 
côns việc ebung của thế giới thì đều 
ap một chiến lược đại đường. Nếu 
họ chua có được chiến lược đại dương 
thì bước đầu họ cũng cõ gắng xảy đựng 
chiến lược cận đại đương (clWến lược 
biển sản) đề trên cơ sở: đó mìà tiến 
đen xáv dựng chiến lược đại dương, 
Bến cạnh hạm đội là thành phần chủ 
vếu, thì hải đảo, quân đạo là thành 
phản quan trọng cúa chiến lược đại 
dương và cận đại dương. Thiếu nó thì 
không thê hoạt động tác chiến làu đài, 
dai sức được, hơn nữa hạm đội mà 
không có hoặc có Íl tàu sân bay thì 
phải đặt sản bay trên hải đảo. 


Noày nay, trong lĩnh vực chiến 
lược quân sự chúng ta cần phải chú 
Irong nghiên cứu chiến lược đại dương 
và cận đại dương, chiến lược biến 
Đông của phía xâm lược. Bởi vì quân 
xâm lược nếu thực hành được kế hdđt\ch 
đò bộ đường biển sẽ có khả năng thuận 


so 


^ cỗ 


lợi trong việc đánh chiếm các hải 
cảng, khống chế nó, phát triển tiến 
công vào nội địa và làm căn cứ hậu 
cần lớn, Nếu đối phương có hạm đội 
mạnh, có căn cứ xuất phát gần và có 
các hải đảo làm lần đạp trung gian 
thì chúng đễ triền khai lực lượpg 
chiến đâu cơ động và chủ động hơn 
trong lác chiến, nhất là trong việc 
Liếp tế hậu căn cho một. đội quản 
xâm Lược lớn, sử dụng nhiều binh khí 
kỹ thuật hiện đại. Đối với chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc. chúng ta cần phải coi 
trọng cá ba chiến trường : trên không, 
trên biên và trên đất liền. Môi một 
hướng lại phải có cách đối phó khác 
nlau. Ớ hướng biền, chúng ta eần 
phải có lực lượng hải quân thích hợp 
đủ sức đề đánh trả các cuộc đồ bộ 
của dịch. Trước mắt và trong một 
thời gian nữa, hải quản của ta còn 
yếu. Nhưng ta có cái lợi là dựa chắc 
được vào sức mạnh trên đất liên và 
trên hai đảo. Hải quản của fa mà 
đơn độc tác chiến với hải quân dịch 
trên mặt biên thì gặp rất nhiều khó 
khăn, vì hải quản ta còn yếu. Nhưng 
nếu hải quân của ta phối hợp hiệp. 
đồng cùng lục quản. không quản. 
phòng không đề đánh trả các cuộc đồ 
bộ của địch vào đất liền thì hái quân 
có súc mạnh. Ngược lại, dối phương 
có hải quản mạnh hoạt động trên nììf 
biển thì chúng phát huy đư›;e sức 
mạnh. Nhưng nếu đảnh (đồ lộ) vào 
bờ, vào đất liên thì sức mạnh đó sẽ 
bị giảm sút nhiều vỉ ta có lục quản 
mạnh, có bà thứ quản mạnh và có sư 
hợp đồng tập thẻ của các quàn chúng, 


Hiện nay vấn đề phát triền lự: 
lượng trên đất liền có những mỉ † 
không mạnh như trên không và trên 
biên. Điều đó cũng đễ hiều, bởi sự 
quy định của nhiều loại, đạns chiến 
tranh điễn ra trên thế giới hiện nay. 


Trên dất liên chúng ta đã có những 
kinh nghiệm phong phú của mấy chục 
năm tiến hành chiến tranh giải 
phóng dân tỏc mà ngày nay còn kế 


thửa được trong cliến tranh bảo vệ tồ 
quốc. Lực lượng không quân của ta 
còn hạn chế, nhưng nếu xây dựng 
được lực lượng phòng không nhân đân 


mạnh cũng có thề ngăn chặn được tác, 


chiến đường không của đối phương. 
Có thề nêu ra một đẫn chứng :đo tồ 
chức và nghệ thuật chỉ huy.tác chiến 
phòng không giỏi mà trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, phòng không và 
không quân của ta đã tiêu điệt và sát 
thương được nhiều máy bay của Mỹ. 
Nhất là việc đập tan cuộc tập kích 
chiến lược đường không bàng Bã2 vào 
Hà nội, Hải phòng và một số nơi khác, 
bắn tan xác 8! máy bay các loại trong 
đó có 34 máy bay B52 và 5 FIII. Tác 
chiến trên bộ, bảng thế trận chiến 
tranh nhân đàn, bằng cách đánh kết 
hợp chặt chẽ giữa chiến tranh nhân 
dàn địa phương và chiến tranh bằng 
các binh đoàn chủ lực, chúng ta đã 
hạn chế được sức cơ động và khã năng 
tác chiến của xe tăng, xe cơ giới và 
bộ binh địch, có lúc chỉ bằng vũ khí 
thô sơ và vũ khí tương đối hiện đại. 
Ngày nav nếu như chúng ta tồ chức 


xàv đựng lực lượng phòng không . 


nhân đân mạnh, trang bị vũ khí cho 
lực lượng vũ trang, dân quân địa 
phương tốt, chác chắn sẽ hạn chế 
được sức mạnh của không quân và 
h¿a lực trên bộ của đối phương và 
làm cho sức sản xuất của địch khòng 
thề bù đắp kịp những vũ khí bị tiêu 
hao. phá hủy trong chiến tranh. Những 
lập luận dẫn chứng trên gợi cho 
chúng ta yêu cầu nghiên cứu hướng 
tác chiến trên biền. 

Một điềm đáng chú ý nữa là, ngày 


nay trên thế giới đang diễn ra cuộc, 


chiến tranh điện tử. Yếu tố kỹ thuật 
đã len léi vào mọi ngóc ngách của 
cuộc sống xã hội. Máy tính diện tử đã 
và đang giúp cho tư duy con người 
trong tự động hóa chthuy, trong điều 
khiền khí tài,vũ khí. K€ thuật điện 
tử đã chí phối và điều khiền các kế 
“hoạch tác chiến và phần tác chiến trên 
*+khòng, trên biền và trên đất liền 


Nó đang đóng vai trò quan :rng 
trong rự thành bại của chiến tranh 
VÌ thế, điều đáng quan tàm là nhài 
tạo ra những điều liên thuận lợi dề 
đảm bảo lãnh đạo chiến tranh bảo về 
tồ quốc trong thời dại ngày nay g:àn. 
được thắng lợi. 


Đối với chúng ta, mâu thuún lớn 
nhất trong chiến tranh bảo vệ tò qcöo 
là gì? Do so sánh lực lượng, chúng ta 
văn phải lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ 
tháng lớn, tiếp tục phát huy truyền 
thống độc đáo của nghệ thuật quân sự 
Việt nam. Với trang bị vũ khí chua 
hiện đại phải chống chọi với kẻ thủ 
có trang bị vũ khí hiện đại hơn và số 
quân đội chính quy đông hơn. Chúng 
(a phải giải quyết mâu thuẫn đó bảng 
cách xây dựng lực lượng vũ trang 
như thế nào đề có sức mạnh hơn 
địch ở những thời điểm quyết định, 
ở hướng tác chiến trọng yếu, nhất là 
(ồ chức quân đội như thế nào đề 
chuyền hóa và phát huy được sức 
mạnh dân tộc thành sức manh hiện 
thực trong chiến tranh. 


Sức mạnh của chiến tranh là gì? 
Đó chính là sự kết hợp hữu cơ giữa 
số lượng và chất lượng cỦa lực lượng 
vũ trang, giữa lực, thế và thời mà trong 
đó yếu tố con người là quyết định. Yếu 
tố cơ bản có ý nghĩa quyết định đối 
với việc phát huy thế, lực và thời 
trong chiến tranh bảo vệ tò quốc là 
tinh chất chính ng}ïa, tính chất chính 
trị của cuộc chiến tranh. Với yếu tố cơ 
b¿n đó, cơ quan lĩnh đạo chiến tranh 
phải hoạch định được một đường lối 
chỉ đạo chiến tranh khoa học, phù hợp 
với các điều kiện khách quan và chủ 
quan, đẻ rồi cuối cùng phải được 
chứng minh bằng hiệu quả thực tế. Đó 
là toàn bộ công việc chuän bị cho 
chiến tranh, mà trước hết, đườig lối 
đó phải là ngọn cờ tập hợp, doàn kết 
đân tộc, phát dộng được toàn đảng, 
toàn dân. toàn quân tronz việc phát 
huy sức mạnh đàn tộc và sức mạnh 
thời đại. Các cấp ủy dủng phái là 
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người chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng 
liềm lực, tạo sức mạnh vật cbất và 
tính thần cho cuệc chiến tranh bão và 
tò quốc. > 

Đứa trên cơ sở đường lôi chiến 
tranh nhàn đàn phù hợp với yêu củu 
thời đại ngày nay, chúng fa xâv dựng 
một nền quốc phòng foàn đản vững 
mạnh, bảo đảm cho cuộc chiến tranh 
báo vệ tô quốc xã hội chủ nghĩa được 
tiễn hành theo cách tác chiến truyền 
tl ống nhưng hiện đạt và có hiệu quả — 
tác chiến của bà thứ quản với hài 
phương thức e? rến tranh nhàn dân địa 
phương và chiến tranh bằng các bình 
đoàn chủ lực, đồng thời mang tính 
chát toàn đân, toàn điện, hiện đại, liên 
mình. Có nh vay, chúng fa mới cố 
the khác phục được những hạn chế, 
những mâu thuận trong chiến tranh. 


Đối với chiên tranh hiện đại, nguyên 
túc quan trọng là làm sao tránh được 
đòn đánh bắt nườ đầu tiên của đối 
phương. từ đó mà kịp thời năm thời 
cơ fö chức lực lượng, thực hiện đòn 
giáng trả quyết liệt. Muốn thế, phải 
có sự chuẩn bị tốt trong thời bình, sẵn 
sàng nhanh chóng chuyền đất nước từ 
thời bình sang thời chiến một cách 
chủ động đề đỡ bị tồn thất. Còn có 
những vấn đề rất quan trọng trong 
chiến tranh hiện đại củn được nghiên 
cứu vàn dụng, như ngÌệ thuật tác 
chiến chiến lược, chiến dịch, nghệ 
thuật tô chức những đòn đánh vụ hồi, 
thợc sâu, chỉa cắt, cô lập địch và tập 
Irunø lực lượng vào việc đập (an quân 
địch ở hướng chủ yếu, đồng thời ngăn 
chặn bước tiến của địch ở tuyến đâu 
biên giới và bờ biên. 


Đặc điềm cơ bản của chiến tranh 
hiện đại là chiến tranh tông thê, Không 
phạn biệt tiên tuyến và hậu phương. 
Vị thế, chủ thể của chiến tranh bảo vệ 
tÒ quốc TÀ mọi người đản. mọi người 
lính. Khi chiên tranh bùng nỗ, dđãit 
nước phải nbhanh chóng chuyên trạng 
thái từ thời bình sang thời chiến, mọi 
hoạt động xã hội đều chuyền vào thời 
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chien, phát tồ chức huy động toàn bâ 
sức mnnanh quân đội và nhàn đân vào 
chiến tranh. Muốn vậy trong thở; bình, 
quan chính quy phải gọn nhẹ, nhưng 
lực lượng hậu bị phải được xây dựng 
hùng hậu đề có thề động viên nhanh 
chóng cho chiến tranh 


Mục tiêu tấn công chính của chiến 
tranh tương lai, ngoài các cơ sở quân 
sự còn bao gồm cả các ngành kinh tế 
chủ vếu, đầu mối giao thông, trung 
tâm thông tin, cơ quan lãnh đạo đất 
nước và cơ quan chỉ huy chiến lược. 
Trong tỉnh hình đó, nếu không có công 
tác động viên mạnh mẽ, có hiệu quả, 
đề sau đòn tập kích đường không của 
ke dịch ván duy trí được hoạt động: 
kinh tế, giao thông, thông tỉn của đất 
nước, đảm bảo khỏi phục, phát triển: 
quản đội nhanh chóng, giữ vững; 
quyết tâm kháng chiến của toàn dân, 
thị nhất định sẽ gặp rất nhiều khó ` 
khăn. 

Sự tiến bộ nhảy vọt của khoa học 
kỹ thuật và những cải tỒ trong lĩnh 
vực quân sự đã làm thay đồi mạnh mẽ 
cơ cấu bên trong thực lực quân sự 
một nước, Trong đó, quân thường trực 
luy giữ vai trò quan trọng, nhưng vị 
trí các yếu tố chính trị tỉnh thần, kinh 
tế, kỹ thuật và con người đang được 
nắng lên rõ rệt. Khả năng động viên 
của một nước chính là chuần bị chuyền 
những yếu tố tiềm lực đó thành sức 
mạnh thực tế trong chiến tranb. 
Chiến tranh hiện đại càng cần dựa 
vào khả năng động viên chiến tranh. 
do đó phải hết sức chú ý nÂng cao 
hiệu lực của hệ thống động viên chiến 
tranh của nhà nước. Trách nhiệm nàv 
thuộc về ngành quân sự địa phương, 
cùng các cơ quan chức năng của nhà 
nước triên khai thực hiện dưới sự 
lãnh đạo của các cấp ủy đẳng. 


Hằng năm cần có diễn tập thì chỉ 
đo mới sắt với thực tế và ti:ành thạo. 
Trong công tác xây dựng lực lượng 
dự bị, cần có những quy định cu thề ` 
Ví dụ, các trường dại học, trung bọc, 


các nhà máy -xí nghiệp công trường. 
nông lâm trường... mỗi năm huấn 
luyện bao nhiêu ngày ? nội dung gì ? 
Các cơ sở sản xuất, đơn vị kinh tế 
trích quỹ của mình đề bảo đảm cho 
nhiệm vu huấn luyện đó. 


Trong điều kiện chiến tranh hiện 
đại, công tác động viên chiến tranh 
phải phủ hợp với bước nhảy vọt về 
chất của khoa học kỹ thuật và kỹ 
thuật quân sự hiện đại Vừa qua, 
công tác động viên còn nặng về động 
viên nhân lực, coi nhẹ động viên kinh 
tế đất nước, động viên lực lượng 
khoa học kỹ thuật và cũng chưa coi 
trọng đúng mức công tác phòng thủ 
dân sự. Công tác này phải được đặt 
trong kế hoạch của các cơ quan chức 
năng của nhà nước và của Hộ quốc 
phòng dưới sự lãnh đạo của các cítp 
ủy đảng. Lâu nay, công tác động viên 
chỉ chú trọng huấn luyện dân bình 
trên diện rộng, số lượng lớn, không 
eó trọng điềm, chất lượng thấp, chưa 
đáp ứng yêw cầu chiến tranh biện đại. 
Trước đối phương có hỏa lực mạnh, 
sức cơ động cao và sức phá hoại lớn 
thi không thề lấy số đông chất lượng 
kém đề đối phó được 


Vì vậy, vấn đề rất cân thiết là phải 
có dự trữ chiến lược về kinh tế— 
quốc phòng, mở rộng và xày dựng 
nhiều hơn nữa các vùng kinh tế mới, 
đưa dân đến ở các địa bàn chiến lược 
quan trọng, tạo ra thế bố trí chiến 
lược mới về kinh tế và quốc phòng. 
Như thế trong thời gian xảy ra chiến 
tranh mới có thề vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu, vừa bảo đảm việc dự trữ 
chiến lược các mặt. Phải xây dựng 
kết cấu hạ tảng vững chác như các 
sản bay, bến cảng, hệ thống giao 
thông, trong đó chú trọng mở rộng 
hệ thống giao thông nội dịa trước 
hết là phục vụ phát triền kinh tế và 
cau dó là phục vụ quốc phòng. Phải 
xây dựng hậu phương chiến lược gòm 
hậu phương lớn quốc gia và hậu 
phương khu vực. Các bậu phương 


phải có lực lượng vật chất dư trữ 
từng khu vực và có hệ thống đường 
giao thông nói liên với nhau. Các 
khu vực hậu phương cũng phải tồ chức 
phòng thủ vững chắc, đặc biệt coi 
trọng củng cố các cơ sở kinh tế yếu 
tố có ảnh hưởng quyết định đến quv 
mÔ, thời gian, cường độ của chiến 
tranh, như lê-nin nói: €®SÁi cũng 
biết rằng, trong chiến tranh hiện đại. 
tô chức kinh tế có một ý nghĩa quyết 
định» (1). Tiềm lực kinh tế là cơ sở 
sức mạnh quân sự, sức mạnh phòng 
thủ của xã hội xã hội chủ nghĩa. Vì 
thế, nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, bảo đảm kinh tế cho quốc 
phòng toàn dân 'và chiến tranh bảo 
vệ tồ quốc là nhiệm vụ có tỉnh chiên 
lược. Trong quá trình chiến tranh, 
nhịp độ sản xuất vật chất vẫn cản 
được giữ vững. Có loại vũ khí, vật tư 
trong thời bình sản xuất ít, nhưng 
trong chiến tranh lại phải sản xuất 
nhiều hơn. Trong cuộc chiến tranh 
bảo vệ tô quốc chống plát xít Hít-le, 
Liên xê đã làm được như thế, Nhiêu 
nhà máy sản xuất hàng dân dụng căn 
có kế heạch sản sàng chuyên sang sản 
xuất hàng quốc phòng trong thời chiến 
ở các vùng hậu phương vững chắc. 


* 


Sự thay dồi mau lẹ, phức tạp của 
tình hình an nỉnh, chính trị, kinh tế 
thế giới cũng như sự phát triển không 
ngừng của khoa học kỹ thuật và KỸ 
thuật quàn sự thế giới đưa đến sự 
thay đồi về chiến lược quàn sự của 


“các quốc gia, về đối tượng, nhiệm 


vụ và phương thức tác chiến của 
quân đội. Từ đó đặt ra nhiều vấn đề 
cần phải nghiên cứu về chiến tranh 
bảo vệ tồ quốc. Trên đây, chí là mấy 
vấn đề vừa cơ bản, vùa cấp bách về 
chiến tranh bảo vệ tð quốc trong thời 
đại ngày nay cần nghiên cứu đôi với 
chúng ta 


(1) VI, Tiến bộ, 


Mát-X€Ư-va, 


Lè-nin: Toản tập, Nxb 
19,0, t, 34, tr. 200. 


è 


` 


Nghiên cứu 
— Tvao đồi 


Ỳ 


Một số vấn đề nóng hồi 
trong bợp tác hóa ở nước ta 


N GHỊ quyết 10 của Bộ chính trị 
 -: mở ra một bước ngoặt trong 
HỆ phong trào lợp tác hóa và đã 

đặt ra những vấn đề nóng hồi 
. eần giải quyết về vị trí của kinh tế 


gia đình, về ruộng đất với hợp tác: 
hóa, về sự đồi mới - th lãnh đạo và . 


chỉ đạo sản. xuất.. 


I—Kinh tế gia đình chiếm vị trí 
trung tâm trong chế độ hợp tác ở nông 
thôn, còn hợp tác xã thì nắm quy hoạch, 
kế hoạch và tô chức địch vụ kỹ thuật, 


Với cách khoán mới, lợi ích của 
người lao động được quy tụ trong 
tửng gia đình, chứ không hòa tan 
trong hợp tác xã như. chế độ ngày 
"công — lao động. Quyền sử dụng đã 
được xác định trong thời gian đài thì 
người xã viên không còn phân biệt 
đàu là ruộng 5%, đàu là ruộng của 
hợp tác xã, và họ tập trung đầu tư vào 
mình ruộng khoán đề đạt hiệu quả 
cao nhất. 

Tràu cũng trở thành trâu của gia 
đỉnh sau khi đã được hóa giá phải 
chăng. Thực tế cho thấy, ở những nơi 
mạnh đạn giao cho xã viên thì chỉ sau 
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một thời gian ngắn trâu béo tốt trông 
thấy ; hơn thế nữa, do quyền sở hữu 
cả nhân được khẳng định nên xã viên 
tích cực mua thêm trâu bò. Và 
như vậy hợp tác xã không những tự 
túc được sức kéo mà còn có thề 
cunø cắp thêm cho các xã bạn. 


Đối với các tư liệu sản xuất kkác 
cũng vậy, kinH tế gia đình được 
khuvến khích đã kích thích xã viên 
mua sắm nông cụ, máy kéo nhỏ, máy: 
chế biến... Lấy kinh tế gia đình làm: 
trung tâm, cũng có nghĩa là chú ý đến 
việc chủ động trong sản xuất và lợi 
ích của các hộ gia định, Bởi lẽ, lợi 
ích của người lao động là động lực 
chủ yếu thúc đầy sản xuất. Lâu nay, 
chúng ta nói nhiều đến làm chủ tập: 
thê và coi nhẹ lợi ích của người lao: 
động nên đã dẫn tới sự trì trệ trong 
sản xuất. Tất nhiên, lợi ích này nhải 
kết hợp hài hèa với lợi ích của tập 
thê, lợi ích của xã hội... Nghị quyết 
10 của Độ chính trị sở đi đi vào lòng 
người và làm cho nông thôn sống 


Chuyên viên cao cấp kinh tế 


động chính là vì đã quan tâm tới lợi 
ích của người nỏng dàn, 


Bảy giờ, Bạn quấn Tý hơi tác xã 
nông nghiệp với lay xuống từng hộ 
gia đình; vai trò của dội trướng chỉ 
là đôn đốc, kiềm tra các gia đình thực 
hiện đúng kế hoạch của hợp tác Xã. 
Như vậy. văn đề được đặt ra là bạn 
quản lý hợp tác xã có nhiệm vụ gì? 


Muốn phất triền sản xuất và lửng 
bước hiện đại hóa nóng nghiệp. 
không thê không có quy hoạch. Trước 
đây, các quy hoạch thường không 
thiết thực, khi thực hiện thì những 
điêu đã vạch ra lại không phủ 
hợp với thực tế. Khi đã xác định kinh 
tế pia đình chiếm vị trí trung tâm thỉ 
việc xây dựng quy hoạch phải khác 
trước. Quy hoạch tập trung vào nhiệm 
vụ sẵn xuảt trước mất, nhưng không 
thê coi nhẹ những vấn đề cơ bản và 
làu dài. liợp tác xã phải nắm lây quy 
hoạch, kế hoạch và tò chức dịch vu 
kỹ thuật. Nếu không làm những việc 
đó thì hợp tác xã không có lý do đề 
tồn tại. Kế hoạch sản xuât do hợp tác 
xã dự thảo. quần chúng góp ý kiến 
và ban quản lý giúp xã viên thực 
hiện. 

Nhiễu nơi phân biệt phản dịch vụ 
bát buộc do hợp tác xã trực tiếp điều 
hành và phàn dịch vụ thỏa thuận đề 
xã viên có quyền lựa chọn. Phần dịch 
vụ bắt buộc như tô chức tưới tiêu, dự 
tính đự báo phòỏnz trừ sảu bệnh, cơ 
giới hóa trên những địa bàn ồn định. 
Làm như vậy đề sản xuất được tiến 
hành thuận lợi và an toàn, không thê 
đề các gia đình tùy tiện mạnh ai nưười 
ấy làm, Phân dịch vụ thỏa thuận như 
làm giống, cung cấp vật tư kỹ thuật 
eó thề do hợp tác xã, quốc doanh 
hoặc tư nhân làm trên cơ sở hợp đồng 
ký kết giữa hai bên. Tất ca những 
dịch vụ nói trên chỉ có thể thực hiện 
có kết quả nếu có sự củi tiến đông bộ 
hoạt dòng của các cơ quan nhà nước 
từ trung ương đến tỉnh. huyện. Một 
vấn đề nữa cần nêu lên là trong Xu 


hướng chung giảm các quỹ của hợp: 
tác xã thì quỹ dự trữ sản xuất cần 
được duy trì và cẳng có. Quỹ do các 
gia dinh đóng góp và hợp tác xñ trực 
tiêp quản lý. 

Ở nước ta, trong giai đoạn hiện 
nay, hợp tác xã chuyên sang làm dịch 
vụ kỹ thuật trong điều kiện hết sức 
khó khăn nhưng không thiề thoái thác, 
nếu không duy trì hợp tác xã đề làm 
việc đó thị kinh tế gia định sẽ phát 
triền hỗn loạn; chưa kề một số chức 
năng xã hội mà hẹp tác xã phải đảm 
đương, không thề hoàn toàn phó thác 
cho chỉnh quyền. 

2—Ruộng đất giao cho các gia đình: 
nhưng phải dầu dân tập trung hóa: 

Trong cải cách ruộng đất, chúng 
ta lấy ruộng đảt của địa chủ chia 
cho nông dàn; phong trào hợp tác 
hóa tập hợp ruộng đất thành từng, 
đơn vị sẵn xuất theo quy mò thón, 
quy mô xã. Ngày nay, với cách khoán 
mới, chúng la đem ruộng đầt đó giao: 
gho nông dân sử dụng theo đơn vị 
kinh tế gia đình. Với cách làm đó tât 
vẽư sẽ nảy sinh một SỐ vấn đề như: 
sau : 

-a) Tỉnh trạng manh mún sẽ không 
trảnh khỏi, nhất là sau khi chủ trương 
giao ruộng đất trong thời hạn 10-15: 
năm được công bố, mọi người sống 
ở nòng thôn đều muốn nhận ruộng 
đăt, kề cả những người từ làu khòng 
dinh dáng gì đến ruộng đất. Nghị 
quyết 10 đã làm cho nông dàn trở về 
với ruộng đất, nhưng điều cần ngăn 
chặn là xu hướng chia cát ruộng đất 
một cách manh mún 

Qua khảo sát chúng tôi thấy các 
hợp tác xã thường chia ruộng đất 
tăm 2 vòng: vòng 1 theo nhu câu cơ 
bản, vòng 2 đề sản xuất lúa hàng hóa. 

Trên thực tế, các nơi thường dự 
kiến đề ruộng đất chia ở vòng 2 quá 
nhiều, nhưng khi chia thÌ vòng 2 
không còn được bao nhiêu ruộng đất, 
thậm chí có nơi không còn. Tình trạng 
phồ biến là ruộng đất giao cho xã 
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viên có phần manh mún và cào bằng 
hơn trước do đem chia cho nhân 
khẩu kết hợp với lao động (trước đày 
chia theo suất lao đọng). Ở vòng 2, 
nhiều nơ. giao khoán cho những xã 
viên có khả năng thâm canh nhưng 
khi nhận xét ai có, ai không eó khả 
năng thì thật không đơn giản và đẻ 
gày xích mích trong nông thôrr 


Một nguồn quan trọng ruộng đất đề 
giao thêm cho những gia định có khả 
nàng là ruộng đất của các gia đình đề 
khẻ đọng sản phảm. SỐ nợ này khá 
lớn: ở Hải phòng có 1,5 vạn tấn thóc 
khê đọng. bình quân một hợp túc xã 
đc khẻ đọng 250 tần, có hợp tác Xã 
tới 600 — 700 tàn, Nguyên nhìn chính 
là các gia đình thiếu lao động, thiếu 
vốn, không có kinh nghiệm làm ăn 
nén không đạt mức khoán; cũng có 
những người đo « dày ăn, mỏng làm ®, 
không ÍL hợp lác xã ngoài nợ ra còn 
khoản lãi nơ chồng chất từ nhiều năm. 


Trên cơ sở thanh toán nợ khê đọng, 
tùv mức độ thanh toán mà xã viên 
được giao nhiều hay ít, thậm chí 
không giao. Vì vậy, chua vụ nào nhĩ 
VỤ mùa năm nay, xã viên thí nhau trà 
mợ khê đọng nhiều và nhanh như thế. 
Sau khí thanh toán, mỗi hợp tác xã 
se trong tay hàng chục, thàm chí 
hàng trăm mẫu ruộng rút từ các hỗ 
khê đọng, đề giao thêm cho những sia 
đỉnh có khả nàng thăm canh, 

Huộng xấu, ruộng xa, thùng đảo, 
thùng đấu, ao hồ.. đeu được giao 
khoản hoặc đem đầu thầu cho các gi: 
định. Số ruộng đất, ao hỗ đem đấu 
thầu hiện nay chưa nhiều, Hợp tác xã 
Văn xá (Hà nam nính) cho đấu thấu 


xĂ. ^ ` ˆ^ K4 , 
ý THIâU 4 sào ruộng, sản lượng khoán 


trước đây là 46 tàn thóc, nay sẵn 


lượng nhận thầu tàng lén 21,7 tấn, 
Cũng hợp tác xã này có 9 hộ nhận 
thâu bình quản môi hộ 3 mẫu ao, 6 họ 

nhận bình quản mỗi hộ 1 sào ao, sẵn 
_ lượng giao khoán năm 1957 là 11,5 
tần thóc (chưa kế khi giao khoán, hợp 
tác xà phải chỉ cho mỗi kg cá 0,76 kg 
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“bón càng thấp nếu năng suất 


thóc và 30 đồng tiền vây, đăng cho 
một sào). nay sản lượng nhận thầu là 
18 tấu thóc. 


Với các cách làm trên đây, sau khi 
chia theo vòng 2 nhìn chùng ruộng 
đắt vẫn còn phân tán và manh mún, 
tuv vậy ở một số hợp tác xã có phần 
Lập trung hơn. Hợp tác xã Văn xá nói 
trên, trước đây với bình quân một hộ. 
7 sào, số hộ eó từ 1 đến 2 mẫu không 
nhiều ; sau khi chia lại ruộng đất đã 
có: 22 hộ có trên 2 máu ; 391 hộ có từ 
1 đến 2 máu; 863 hộ có từ 4 sào đết 
1 màu và {56 hộ có đưới 4 sào. Ở những 
vùng có bình quàn ruộng đất cao hơn 
như đồng chiêm trũng, bán sơn địa và 
ven biền thì có nhiều khả năng lập 
trung ruộng đất hơn. 


Muốn tập trung hóa ruộng đất điều 
quan trọng là phải vận dụng quy luật 
giá trị, các gia đình có thề được 
chuyền nhượng quyền sử dụng ruộng 
đất. Nếu được luật pháp cho phép như 
vậy, trong nông thôn sẽ hình thành 
những gia đình có nhiều ruộng đất hơn, 
trình đọ thâm canh được nâng đân 
lên, sản phầm hang hóa nhiều lên : và 
SỐ người đôi ra sẽ chuyên rang lần 
dịch vụ hoặc phát triền rgành nghề. 
Ruộng đất được giao thêm như thể 
phần lớn không thuộc loại tốt, và theo 
quy luật Mit-stơ-lích (hiệu qua phần 
ruộng 
đất càng cao) thì đầu tư thàm canh 
trên những loại ruộng xa và năng suất 
trungữ bình trở lên chắc chắn sẽ đem 
lại hiệu quả cao hơn. 


Cách giao ruộng đất còn phải hợp 
lý đề cuỗi cùng người nhận ruộng có 
thê canh tác ôn định làu đài trên điện 
tích được giao. Có nơi dành một số 
diện tích làm ruộng đự phòng đề chia 
cho những nhàn khẩu tăng thêm hoặc 
chia cho bộ đội sau khi trở về lang. 
Nếu đặt vấn đề như vậy thi mấy phản 
trăm không dủ mà phải vài chục phần 
trăm trở lên mới dủ đề chia cho sở 
nhân khầu tăng thêm từ nay đến năm 
2090; còn đối với bê đội tại ngũ thì 
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nhiều nơi đã chia ngay cho họ trong 
phần ruộng đất giao cho gia đình, 
không đợi đến lúc họ trở về. 


b) Có quy mô tập trung chưa đủ, 
vấn đề là phải làm thế nào đề phát 
huy được hiệu quả. 


Ông Ngô Văn Kích là xã viên hợp 
tác xã An nhuận thuộc xã An hòa (Hải 
phòng) có 5 lao động 10 nhàn khẩu, 
nhận của hợp lác xz 14 mẫu ruộng 
xấu, chân cao, thường gặp khó khăn 
về nước ; mức khoán từ 32—45 kgísào. 
Gia đỉnh ông có 1 trâu, Í máy công 
nông, l máy bơm nước, Í máy xay XÁI ; 
phụ tùng và xăng dầu do ông mua 
ngoài chợ. Ngoài 9 mẫu cấy lúa, ông 
còn trồng 2 mau mía, 3 mẫu lạc, khoai, 
cà. Máy công nông hết cày cho nhà 
lại cày và vận chuyền đôi lấy công 
gặt lúa cho xã viên. Khéo kết hợp các 
tư liệu sản xuất sẵn có đề thâm canh 
nên năng suất lúa đạt 120 kg/sào. Từ 
75 tăn thóc thu hoạch vụ mùa, Ông 
đã đồi được 5 tấn đạm; sau khi bón 
ruộng nhà, ông còn bán lại 1,6 tấn 
_eho xã viên. Sau khi giao nộp 1,3tần 
thóc thuế và quỹ, ông Kích còn cho 
hợp tác xã, xã viên vay trên Í tấn 
thóc. 

Qua điền hình Ngô Văn Kích, 
chủng ta thấy với bàng chục máu 
ruộng trở lén nếu biết kinh doanh 
sản xuất thì hiệu quả kinh tế sẽ nâng 
cao gấp bội. năng suất tăng gấp 2 đến 
2 lần so với mức khoán cao nhất. Song, 
không thề chỉ dựa vào con trâu với 
cải cày thủ công, mà phải kết hợp 
thủ công với cơ khí, sử dụng máy kéo 
nhỏ với các loại công cụ từ bơm nước 
đến xay xát, khép kín chu trịnh từ 
sản xuất đến chế biến, từ làm ra hạt 
thóc đến cải tạo đồng ruộng, và vận 
dụng zủng một lúc nhiều hình thức 
kinh tế như cày bừa, vận chuyên thuê, 
thuê công cấy công đập, trả công kết 
hợp với đồi công, vay của hợp lắc xã, 
cho xã viên và hẹp tác xã vay v.V' 
Điềm nồi bật là trước sau như mật, 
lợi ích của người lao động phải được 


coi trọng. Giả thử mỗi hợp tác xã cớ 
mấy chục hộ chuyên như Ngô Văn 
Kích thi trong điều kiện hiện nay, tuy 
chưa có một sự thay đồi gi to lớn về 
cách mạng kỹ thuật, nhưng với đất 
đai và cơ sở vật chất kỹ thuật ấy, 
chúng ta cũng có thề đưa sản xuất 
hàng hóa lên một trình đô cao hơn. 


Rð rằng muốn mở rộng quy mô sản 
xuất hàng hóa, phải vận dụng một cơ 
chế mới, đề quy luật giá trị tác động 
trong quá trinh sản xuất và trong sự 
kết hợp các yếu tố sản xuất. Sự thuê 
mướn nhân công kề cả thời vụ và 
thưởng xuyên, tự nhiên sẽ xây ra, nếu 
chúng ta chủ trương cho đấu thầu 
hoặc giao ruộng khoán tử mấy máu 
ruộng trở lên, hoặc phát triền mạnh 
ngành nghề trong nông thôn. 


Với cách khoán mới, sẽ dân dân - 
hình thành những hộ chuyên, có thuê 
mướn nhàn công, có tài khoản riêng, 
thực chất họ sẽ trở thành những 
người giàu có ở nông thôn. Điều đó 
không có gì lạ, vì một khi nhiệm vụ 
trung tâm là giải phóng sức sẵn xuất 
đề làm ra nhiều hàng hóa thì sự kết 
hợp các yếu tố sản xuất, nhất là giữa 
vốn và lao động trên cơ sở phát triền 
kinh tế gia đỉnh không thê không dẫn 
dắt đến sự phân hóa giàu, nghẻo trong 
nông thôn. Chúng ta một mặt khuyến 
khích mọi người làm giàu một cách. 
chính đáng, mặt khác ngắn chặn và 
hạn chế đến mức tối thiểu sự nghèo 
nàn đến với một số ít hộ bằng một hệ 
thống biện pháp trong dó sự giúp dỡ 
khắc phục khó khăn trong sản xuất là 
quan trọng. Ngoài ra, cần có sự phối 
hợp giữa chính quyền và hợp tác xã 
nhằm thi hành các chính sách xã hội 
đối với nông thôn. 


3 — Cần kịp thời đồi mới sự lãnh 
đạo và chỉ đạo. 
Hợp tác xã từ chỗ nắm đội sản 
xuất là chính nay chuyền sang lẫy 
kinh tế gia đình làm trung tâm. lấy 
hộ gia đình làm đơn vị sản xuất tÌủ 
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sự chỉ đạo phải được đồi mới một 


-càch cơ bán. 


a) Trước hết, trong việc quản lý 
ruộng dát: Muốn chống tình trạng 
chia cắt manh mún, khắc phục việc 
chia ruộng đàt có xấu, có tốt; có gản. 
có xa, nhất thiết phải tiến hành phân 
khoảnh định hạng. Trên cơ sở đó, vận 
dlụng quy luật giá trị như các hợp tác 
xã ở Vinh 'phú đã làm, ruộng sản 
lượng tháp thị đóng thuế và nộp quỹ 
ĐÈ hơn ruộng sản lượng cao. Hợp tác 
xã Yên đồng (Hà na¡m nĩnh) làm quy 
hoạch bàng cách tiên bành điều tra 
thồ nhưỡng phản khoảnh định hạng 
đến từng xứ đöng. sau đó xâv dựng 
các biện pháp thâm cảnh thích ứng, 
có sự tham gia ý kiến của 
quản chúng. Mỗi hợp tác xã cần có 
một bản đồ tông hợp (địa hình, nông 
hóa, thồ nhưỡng) giải thửa đến từng 
hộ: xem đó là công cụ quan trọng đề 
bạn quản lý điều hành kế hoạch sản 
xuat trong môi vụ. Mỗi hộ được nhận 
một số khoán họ đề sử dụng nhiều 
năm. trong đó có gÌiị tóm tắt tỉnh 
hình cơ bản, các khoản xã viên phải 
tra, tỉnh hình giao và nhận khoán, 
việc thanh toán sản phầm tính từng 
vụ trong năun: 


v | 

b) Bộ máy quản lý hợp tác xã ở 
nhiều nơi đã gọn nhẹ, nhưng sự 
tỉnh giản được đạt ra không pliái ở 
mức độ như khi còn khoán việc. Do 
vậy, biên chế mặc dầu đã rút gọn, còn 
phải giảm mạnh hơn nữa, tiến tới 
làm sao đề xã viên không cảm thấy 
bộ máy tồ chức đẻ nặng lên đổi vai 
gầy yếu của họ. Trước đây, quyền 
hành tập trung nhiều ở cấp đội. Nay; 
nhiều hợp tác xã đã giảm đội phó 
và thư ký đội, nhưng có nơi còn tiếc 
rẻ, chỉ giảm đội phó. Việc giảm bớt 
đầu mỗi có thê góp phần giảm nhẹ 
bộ máy Hợp tác xã mua bán căn 
phải được chân chỉnh và tồ chức lại 
đề hoạt động có hiệu quả hơn. Và 
nếu có thề sáp nhập với hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp thì việ+: cung 


30 


Ị 


ứng vật tư kỹ thuật sẽ chỉ do một lầ 
chức đảm nhiệm. 


€) Đề có nhiều sản phầm và sản 
phầm hàng hóa, cần khuyến khích 
các hình thức kinh tế phát triền. 
(hung ta đã chấm dứt được tính 
trạng “bế quan tỏa cảng» kéo dài 
nhiều năm, lao động ở hợp tác xã nào 
thì bị giữ rịt ở hợp tác xã đó. Với 
chế độ khoán mới, lao động trở nên 
cơ động hơn. Xã viên hợp tác xã Trực 
đông (Hà nam ninh) cày mùa xong 
tự do đi cấy thuê cho các gia đình ở 
nơi khác. Trạm máy kéo huyện cần 
làm địch vụ kỳ thuật và huấn luyện 
thợ cày máy giúp các hợp tác xã. Khi 


- cản thiết; hợp tác xã có thề cày thuê 


bảng máy hoặc bằng trâu giúp các 
hợp tác xã khác. Các hình thức tín 
dụng trong dân gian như các phường, 
các họ (họ tháng, họ vụ, họ năm...) 
cản được phát triền, giúp nông dân 


có vốn đề lâu trâu, làm nhà, v.v. 
hồ trợ cho mặt trận sản xuất 
thèn năng động Các hình thức 


hợp tác kinh tế càng phong phú thì 
sự kết hợp các yếu tố sản xuất càng 
thuận lợi, đồng vốn quay nhanh và 
hiệu quả kính tế đem lại càng cao 
hơn. 


d) Lúc còn khoán việc, tỉnh trạng 
tham ô trong hợp tác xã thường thề 
hiện dưới dạng ăn cắp công điềm ; 
ngày nay chuyên sang khoán theo 
đơn giá. xã viên được làm chủ trong 
sàn xuất và phân phôi thị tệ tham ô 
chưa phải chấm dứt nhưng đã giảm 
nhiêu và đi vào các hình thức tỉnh 
vi hơn. Xã viên cần có diều kiện đề 
kiềm tra, giám sát hoạt động của ban 
quản lý và các đội trưởng. Về phía 
huyện, tỉnh cũng phải giúp đỡ hợp 
tác xã bằng cách mở các lớp huấn 
luyện nghiệp vụ kế toán. ban hành 
chế độ kiềm soát tài chính, thực hiện 
chế độ đó một cách thường kỳ, nhất 
là những hợp tác xã có doanh số 
lớn. 


e) Trước mắt và trong nhiều năm 
SÂp tới, chúng ta tập trung phát triền 
“kinh tế gia đình, nhưng không thề 
coi nhẹ chế độ hợp tác. Ngay từ bây 
giờ, phải kịp thời vạch ra quy hoạch 


xày dựng nông thôn mới. Kinh tế gia. 


đình phát triền manh, sản xuất sẽ 
bung ra không phải một cách tủy tiện 
mà trong khuôn khô và phương 
hướng đã định sẵn của quy hoạch, 
tao điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 
thu tiến bộ kỹ thuật và mở rộng địa 
bàn cơ giới hóa. 

Quy hoạch của từng hợp tác xã tất 
nhiên không tách rời quy hoạch toàn 
huyện, nó gắn liền với mô hình kinh 


tế nông công nghiệp của từng tỉnh. , 


Nhà nước căn có kể hoạch và đầu tư 
vốn xảy đựng, tu bồ, cải tạo những 
công trình thủy nỏng quan trọng. 
Giúp các hợp tác xã chủ động tưới 
liêu, đầy mạnh thâm canh tầng năng 
suất cây tròng. 


Quy hoạch không thề bó hẹp trong 
phạm ví sản xuất nông nghiệp mà 
phải bao gồm cả công nghiệp nông 
thôn và các ngành nghề khác. Ở tỉnh 
Hà nam ninh, xí nghiệp may mặc xuất 
khẫu thành phố Nam định đang giúp 
các hợp tác xã nông nghiệp Nam 
thành và Nam long xảy dựng cơ SỞ 
may mặc. Mỏi hợp tác xã xây một 
nhà 3 tảng lập trung 50 máy khâu của 
cúc xã viên, 2 máy chuyên dùng của 
hợp tác xã. Lao động dư thừa trong 
xã được xí nghiệp kèm cặp tay nghề 
cho đến khi thành thạo. Xí nghiệp 
cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản 
phẩm, còn hợp tác xã tồ chức sản xuất 


"N.. : "ïằố..... 


gia công, Đây là con đường tô chức 
và phân công lại lao động, phát iriền - 
công nghiệp nông thôn; kết hợp với sự 
tự lực đi lên của cá: hợp tác xã nông 
nghiệp bằng các ngành nghề truyền: 
thống và các ngành nghề mới; với 


š - ° ` °®â^ 
„sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp 


ở Irung ương và tỉnh. Điều đó, một 
mặt giải quyết việc làm cho lao động, 
rút bớt lao động ở ngành trồng trọt; 
mặt khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
trong nước và nhu câu xuắt khẩu. 

Cuối cùng kinh tế gia đình càng 
phát triểa thì những vấn đề văn hóa —- 
xã hội !rong nông thôn càng phải: 
được quan tâm, chăm sóc. Sự phân 
cực về thu nhập giữá các hộ gia đình 
là điều khó tránh khỏi. Cần làm sao 
đề điều đó it ảnh hưởng đến việc dày 
tới nhịp độ phát triền cuộc cách mạng 
văn hóa và tư tưởng ở nông thôn, 
làm sao đề hạn chế đến mức tối thiều 
nạn ô nhiễm tính thần với những 
biểu hiện như cờ bạc, rượu, chè, 
phóng đăng... thường là * rø moóc » của 
những xã hội lấy quy luật giả trị điều 
liết làm chủ vếu. Muốn vậy, nhà 
nước, nhàn dân, các hợp tác xã phải 
có một khoản đâu tư nhất định ¡rong 
việc mở mang trường học, xáy dựng 
càu lạc bộ, mạng lưới truyền thanh, 
truyền hình, hướng nội dung vào các 
chủ đề phồ biến khoa học kỹ thuật, 
tuyên truyền lối sống mới,... Đương 
nhiên, những việc trên phải đi đòi 
với công tác giáo dục thường xuyên 
bằng các cuộc sinh hoạt nhẹ nhàng, 
thiết thực trong các tò chức quầi: 
chúng như hội nông dân, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ. 


b) § 


Nghiên cứu — Trao đổi 


. 


ẤN đề cải cách giáo đục phô 
thông và sự nghiệp đào tạo 
thể hệ trẻ đang được toàn xã 
họi hét sức quan tầm. Có thê 
nói cả nước đang sôi nội tham gia 
vào một cuộc chội thảo * lớn về tình 
hình giáo dục, về điều chỉnh cải cách 
giáo dục và đồi mới tư duy giáo dục. 
Tuy còn đang ở giai đoạn đầu, song 
cuộc thảo luận xã hội rộng lớn này 
đã cho thấy cần phải mau chóng đồi 
mới lý luận giáo dục, đồi mới quan 
niệm, cung cách quan lý và lãnh đạo 
sự nghiệp giáo dục. lrước sự phát 
triền như vũ bão của cách mạng kheca 
học và kỹ thuật. cuộc chạy đua đề 
đồi mới hệ thống giáo dục quốc dàn 
cũng đang sôi nồi diễn ra trên phạm 
vi (oàn thế giới. Nước nào, đân tộc 
nào cũng đang chăm: lo hoàn thiện sự 
nghiệp giáo đục và đào tạo của nước 
mỉnh. đàn tộc mình, nhằm phát huy 
tới mức cao nhất vai trò của hệ thống 
nhà trưởng đối với nên kinh tế quốc 
đản, mà một trong những mục tiêu 
hàng đầu của nó là “chất lượng — 
hiệu qua — đôi mới ». Bàn lại văn đề 
lý luận eơ bản về giáo dục, trước hiết 
phải bàn về quan hệ phức hợp giữa 
giáo dục và kinh tế 

Tresg quá trình thảo luận về cải 
cách gio dục hiện nay, nhất là xung 


Về quan hệ 


và kinh tế 


ĐỨC MÌNH 


quanh vấn đe cơ cấu hệ thống giáo 
dục phô thông, các ý kiến phát biều 
còn phân tán và bộc lộ những quan 
niệm khác nhau về mối quan hệ phúo 
hợp giữa giáo dục và kinh tế. Có ý 
kiến cho rằng “kinh tế quyết định 
giáo dục », bởi vậy ếkinh tế có đến 
đâu thì cho giáo dục đến đấy ®, và từ 
đó đi đến kết luận phải “ngừng cải 
cách giáo dục ®, phải * rút ngắn số năm 
học?, phải «mở trường tư», vV,Yo 
và V.V. 

Mối quan hệ phức hợp giữa giáo 
dục và kinh tế đòi hỏi chúng ta phải 
xem xét nó theo cả hai chiều: kinh 
tế — giáo dục và giáo dục — kinh tế, 
Döng thời cũng cần quan niệm rằng 
kinh tế và giáo dục vừa là s bai » lại 
vừa là *“một® về nhiều phương diện. 
Trong thực tiền quản lý kinh tế — 
xã hội hiện nay ở nước ta, thiên hướng 
coi giáo dục, nhất là giáo dục phồ 
thòng, hoàn toàn « nằm ngoài » kinh 
tế và chỉ ăn theo * kinh tế vần còn 
tương đối phồ biến. Bởi vậy. ở nhiều 
dịa phương giáo dục phồ thông và 
nhà trường phồ thông các cấp chưa 
được đảng bộ và chính quyền chăm 
sóc thích đáng, bị coi là « phi kinh tế?, 


xGiáo sư, Pho viện trưởng Viện khoa họ@ 
giáo dục Viêt nam 


“phi sản xuất» và do đó nó chỉ là 
« mối lo sau cùng ® của cấp ủy đảng, 
«chưa giải quyết cũng chưa chết ai 
Nhưng ở một số tỉnh và thành phố, ở 
hàng chục quận, huyện trong cả nước, 
những người lãnh đạo chủ chốt cùng 
với đội ngũ cốt căn đã có cách nghĩ, 
cách làm mới đối với sự nghiệp đào 
tạo thế hệ trẻ, nhờ vậy mà đội ngũ cán 
bỏ giáo dục và giáo viên phần khởi, 
tin tưởng, phán đầu giữ vững và 
tửng bước nàng cao chàt lượng giáo 
đục, tiếp tục thực hiện cải cách niáo 
dục có điều chỉnh mọt cách tích cực 
và có kết quả tốt. Bài học kinh nghiệm 
sau sắc nhất của những địa phương 
có cũng cách làm ăn tốt đối với giáo 
đục là nhận thức đúng đân của đội 
ngũ những người lãnh đạo và quan 
lý kinh tế — xã hội vẻ vai trô và Vị 
trí của giáo dục, nhàt là giáo dục phô 
thông, trong hệ thống kinh tế quốc 
dân cũng như tronø nền sản xuất xã 
hội. 


* 


Đề không ngừng củng cố và phát 
triền chế độ xã hội của mình, chúng 
ta nhất thiết phải phần dâu đạt được 
mục tiêu cơ bản của phát triền kinh 
lễ — xã hội là đáp Ứng ngà càng cao 
những như cầu thiết vếu vẻ đời sống 
vất chất! và tính thần cho mọi thành 
viên xã hội trên cơ sở không ngừng 
nàng cao năng suàt lao động xã hội, 
(Giáo dục phô thông, bộ phản eơ sở 
làm nền tang cho toàn bộ hệ thông 
siáo dục quốc đàn, là một thành tô có 
tầm quan trọng đặc biệt của đời sông 
văn hóa — tỉnh thần của nhàn đản Ta, 
Thành tố này bao giờ cũng phát được 
tính đến trong khi vạch ra những mục 
tiêu phát triển hính tế — xã hội và 
được coi là một khía cạnh không thể 
thiếu được của mục tiêu kinh tế. Dòng 
"thời, giáo dục và khoa học vốn có mỗi 
liên hệ hữu cơ với nhàu, cho nên, 
cùng với những tiên bộ Khoa học và 


kỹ thuật, giáo dục là nhàn tố không 
thể thiếu được của phát triền kinh tế. 

Giáo dục phô thông trong giai đoạn 
cách mạng hiện tại và tương lai của 
nước ta có nhiệm vụ chiến lược là 
đặt cơ sở đầu tiên vững chắc cho sự 
phát triền về nhiều mặt của nhân cách 
mới xã hội chủ nghĩa của mọi thành 
viên xã hội, trước hết là của thế hệ 
trẻ. Nhà trường phô thông tửng ngày 
từng giờ, thông qua các tiết học và 
các hoạt dòng giáo dục đa dạng, dang 
Lạo nên những sức mạnh biều kiến và 
tiềm tàng về cả tỉnh thần cũng như thề 
chất cho mỗi cá nhân trẻ em và thanh 
niên nhằm chuần bị tốt cho thế hệ trễ 
bước vào đời đề lao động sáng tạo với 
năng suất cao, đồng thời sống một 
cuộc sống văn mình, hạnh phúc. Điều 
đo hoàn toàn khớp với mc tiêu phát 
triên kinh tế, và như vậŸ rõ ràng 
vai trỏ của giáo dục là góp phân quan 
trọng và trực tiếp vào quá trình tái sản 
xuất sức lao động với chất lượng ngày 
cang cao cho chính nền kinh tế quốc 
dân, cho chính nên sản xuất xã hội, 
Không những thế, qua hệ thống giáo 
đục phỏ thông tử sau Cách nạng 
Tháng Tám và từ khi thông nhất nước 
nhà đến nay, các tăng lớp nhàn dân và 
con em: họ đã và đang dân dân có điều 
kiện bình đẳng tiếp nhận một nên học 
văn eơ bản, và chính nhờ vậy mà cơ 
cầu xã hội ta đang đôi mới từng bước 
để tiến tới một cơ cầu thông nhất 
trong đo chỉ còn tập thể những người, 
lìo động có văn hóa, có sự nhất trì 
ngày càng cao về chính trị và tư 
tưởng, đồng thời có tính thần làm chủ 
xã hội, góp phản tích cực vào quá 
trỉnh xóa bỏ đạn mọi bất công, bạt 
bình đăng, những hiện tượng mặt 
đàn chủ, Không tồn trọng nhàn cách 
giữa các thành viên xã hội, những sự 
cách biệt giữa thành Vhị và nông thôn, 
giữa miền Xuôi và miền núi, v.V. Nói 
cách Khác, giáo dục phô thông đang 
phát huy vai trỏ tích cực và trực tiếp 
của minh trong việc !âi sản xuất quan 
hệ sản xuất mới cho xã hội đe dạt cơ 


lô Nụ 
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sở vững chả: cho công cuộc xây đựng 
một nền kinh tế mới của đất nước: 


láƒ 


Ð2hiều rõ hơn nữa vai trò của 
giáo dục đối với kinh tế, cần đi sâu 


. tìm biều vấn đề vị trí của giáo dục: 


trong nên sản xuất xã hội và hệ thống 
kính tế quốc dân. Những nhà sing 
lập ra chú nghĩa cộng sản khoa học 
đã đói hỏi chúng ta có quan niệm 
đông đắn về nền sản xuất xã hội, 
Trong tác phầm Nguồn gốc gia đình, 
Chế độ tư hữu và nhà nước, Ph. Ăng- 
ghen đã khẳng định rằng, theo quan 
điềm duy vật, xét cho cùng, nhân tố 
quyết định trong lịch sử là việc sản 
xuất và tái sản xuất ra đời sống trực 
tiếp. Việc sẵn xuất và tái sắn xuất 
này lại có bàn chất kép, nói cách khác 
là bao gôm hai mặt gắn bó mật thiết 
với nhau: một mặt là sản xuất vật 
chất tạo ra các phương tiện cho đời 
sống như thức ăn, quản áo, nhà cửa 
và những công cụ cân thiết cho sản 
xuất vật chất; mặt khác là việc sản 
xuấ: ra chính con người đề tiếp tục duy 
trì giống nòi. Trong Hệ tư tưởng Đức; 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen, cũng đã nói 
rõ quan niệm này. 


Việc đưa tái sản xuất bản thân ‹ con 
người vào nền sản xuất xã hội đã gây 
nên sự phản đối từ phía các nhà kinh 
tế đơn thuần cho rằng nền sản xuất 
xà hội dòng nghĩa với “kinh tế », và 
sản xuất ra đời sống trực tiếp chỉ có 
nghĩa là sản xuất ra của eäi vật chất. 
Cách hiểu sai lệch đó bất nguồn từ 
những năm 
kết luận: mọi lao động bên ngoài lĩnh 
vực sản xuất vật chặt, như lao động 
của cô mẫu giáo, của giáo viên phô 
thông khác hún lao động của chị chăn 
bò, và do đó bị coi là phi sản 
xuất ® (1), 

Việc đồi mới tư duy kinh tế và tư 
duy giảo dục theo tỉnh thần nghị 
quyết Đại hội lần thứ VỊ của Dàng 
Sẽ CÓ cơ sở vững chắc và đem lại 
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hiệu quả thực tiến đáng kề nếu quau, 
điềm nói trên của những nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa hce 
về nên sản xuất xã hội được quán 
triệt đầy đủ trong công tác lãnh đạo 
và quan lý nền kinh tế quốc đân ở 
nước ta. Sản xuất và tái sản xuất ra 
đời sống trực tiếp là sự thống nhất 
biện chứng giữa hai mặt của một quá 
trình bao gồm: sản xuất ra của cải 
vật chất và tái sản xuất ra chính con 
người. Khâu thứ hai được thực hiện 
thông qua cơ chế sinh sản người trong 
những mối quan hệ đặc biệt của tình 
yêu, hôn nhân và gia đỉnh, và tiếp 
theo là thông qua quá trình giáo dạc 
và đào tạo của nhà trường, từ nhà trẻ, 
máu giáo dến trường phô thòng các 
cấp, Vv.V. 

Khoa học kinh tế hiện đại đang 
phát triền trên cơ sở của những luận 
chứng triết học về nền sản xuất xã hội 
của C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Nền 
kinh tế quốc dân ngày nay chính là 
sự thê hiện sinh động, cụ thề của 
quan điễm về nền sản xuất xã hội đó. 
Những nhà kinh tế học tiễn bộ hiện 
nay dẻu thừa nhận rằng chí ít thì hệ 
thống giáo dục và đào †ạo cũng phải 
là một bộ phận không thê thiếu được 
của câu trúc hạ tầng. Cấu trúc hạ 
tảng là toàn bộ các ngành kinh tế 
phục vụ các lĩnh vực sản xuất và không 
sản xuất, bao gồm đường sá, kênh 
nước, sàn bay, cơ sở năng lượng, kho 
tàng, giao thông vận tải, giáo dục phô 
thông và chuyên nghiệp, v. v. Nhiều 
nhà kinh tế học và giáo dục học 
phương Tày đã căn cứ vào thực tiễn 
phát triên kính tế tư bản chủ nghĩa 
mà đề ra lý thuyết về công nghiệp 
giáo dục, coi giáo dục và đào tạo thế 
hệ trẻ là một ngành công nghiệp lớn 
Irong nền kinh tế quốc đân. Điều này 
đương nhiên làm phật ý những nhà 
kinh tế đơn thuần và phái kỹ phiệt 


(1) V. Sin-ka-ruce. « Con người và nền sản 
xuảt xã hội ®, Hảo Giđe sien Liên 36, ngày 22 
tháng 3 năm 1988. 


(côn gọi là kỹ trị — teehnoecratie) vốn 
coi thường cả con người lấn nhân tố 
con người và do đó gạt giáo dục 
sang lĩnh vực phi sản xuất. Phải 
thấy rằng chính nền sản xuất xã hội 
đang hàng ngày sản xuất ra lớp người 
mới, và chính những con người đang 
lớn lên ấy được đào tạo đề sẽ làm 
việc trong các ngành của nền sản xuất 
xã hội. 

Bài học sâu sắc mà các nhà kinh 
tế học xô viết đang đi theo ngọn cờ 
cải tò và đồi mới đã rút ra là: khái 
niệm «kinh tế quốc dân» và nền 
sản xuất xã hội » theo quan điềm kinh 
tế chính trị học của những năm 30 là 
lạc hậu và cản trở sự phát triền các 
lĩnh vực sản xuất vật chất cũng như 
các lĩnh vưe khoa học và giáo dục. 


Trên cơ sở xác định rõ vai trò và 
vị trí của giáo dục trong nền sản 
xuất xã hội và nền kinh tế quốc dân, 
chúng ta cần giải quyết hàng loạt vấn 
đề kinh tế của sự nghiệp dào tạo thế 
hệ trẻ nói chung và của cải cách giáo 
dục nói riêng. Vấn đề kinh tế, hay 
nói cách khác là tính kinh tế của giáo 
dục có nội dung đặc trưng của nó 
gợi là “nội dung hai chiều”: những 
tác động và vêu cầu của nền kinh tế 
quốc dân đối với giáo dục, và ngược 
lại những yêu cầu và tác động của 


- 


.giáo dục đối với nền kinh tế quốc ' 


dân. Tính kinh tế đó phải được xem 
xét trên cơ sở coi giáo dục là một bộ 
phận hợp thành của nền sản xuất xã 
hội. Sau đây là một số ví dụ về tính 
kinh tế của giáo đục phồ thông được 
xem xét theo tỉnh thần đồi mới tư duy 
kinh tế và tư duy giáo dục. 

Thứ nhât là vấn đề đầu tư cho giáo 
dục. Giáo dục và đào tạo nói chung, 
cũng như giáo dục phô thông nói 
riêng, là thành tố của nền sản xuất 
xã hội, có nhiệm vụ sản xuất rãt cụ 
thề và có ý nghĩa chiến lược đối với 
kinh tế : tái sản xuất ra bản thân con 
Tơ ưỜi ; tái sản xuất sức lao động và 
tái sản xuất quan hệ sản xuất mới. 


Chính vì vậy, việc đầu tư thích đáng 
cho giáo dục là tất yếu yà đươc gọi là 
đầu tư ban đầu hay là đầu tư trước — 
bộ phân quan trọng trong đầu vào của 
nền kinh tế. Dù cho đời sống còn 
nhiều khó khăn, ít nhất giáo dục cũng 
phải được đổi xử như những thành 
phần khác trong cấu trúe hạ tầng, chứ 
không bị đối xử như “mối lo toan 
sau cùng * của nhà quản lý kinh tế, 
hoặc như « phần còn lại P của phúc lợi 
xã hội. Văn còn phô biến kiều tư duy 
kinh tế theo lối mòn: nói hay về con 
người mới nhưng sự thật là coi nhẹ 
nhân tố con người và gạt giáo dục 
ra ngoài nền sản xuất xã hội. Rốt 
cuộc vẫn tồn tại kiều làm ăn cũ là 
chia ngân sách còn thừa cho giáo dục. 
Hậu quả tai hại của cách nghỉ, cách 
làm lạc hậu đó là kinh tế không mở 
mang được, sản xuất vật chất thì sút 
kém và chất lượng giáo dục do đó 
cũng tụt dần. Ở nước ta từ 1976 đến 
nay, giáo dục phô thông chỉ được chỉ 


. khoảng 0,5 —0,7® thu nhập quốc dân 


hằng năm, hoặc khoảng 3X ngân sách 
nhà nước. Lương trung binh thực tế 
của giáo viên phồ thông thấp hơn 
lương cán bộ nhân viên ngành công 
nghiệp nhẹ (năm 1976 giáo dục: 1, 
công nghiệp nhẹ: 1.2; hiện nay sự 
chênh lệch này là : 1—3!1). Nếu so với 
ngành công nghiệp nặng thi tình hình 
còn tệ hại hơn. Trong khoảng 10 năm 
qua, các ngành sản xuất vật chất 
khác trong cấu trúc hạ tầng được đầu 
tư hàng chục tỷ ngo+i tệ (rúp —đô 1a). 
Còn giáo dục và đào tạo chưa quá 
70 triệu đô la (I). Công luận đang 
dóng góp nhiều ý kiến quý báu cho 
giáo dục. song cũng có những đòi 
hỏi quá nhiều dối với giáo dục so 
với những diều kiện tối thiều mà nó 
cần phải có, đặc biệt là so với đầu 
tư quá thấp cho nó (thuộc vào mức 
thấp nhất thế giới). Phải chăng giáo 
dục đòi hỏi quá đăng. không sát thực 
tế? Không đâu! Chỉ cần chống tệ 
tham ð, lãng phí, triểt để thực hành 
tiết kiệm trong khu vực kinh doanh 


35 


"và sẵn. xuất vật chất, dẹp bớt 
những dự án bay bồng, không thiết 
thực trong các ngành công nghiệp và 
kỹ thuật, tận thu thuế khóa, yêu cầu 
một số ngành kinh đoanh có lãi lớn 
bớt phần phân phối nội bộ quá mức 
và có nghĩa vụ đóng góp nhiêu hơn 
nữa cho -ngàn sách nhà nước, V.V. 
thì chúng ta cũng có đủ đề dầu tư 
thích đáng cho giáo dục phô thông 
và chuyên nghiệp. Đấy là chưa kẻ 
đến một số nguôn dâu tư khác mang 
“tỉnh khả thì chưa được đề cập tới 
trong khuôn khô có hạn của bài bảo 
nay. Song xé‡ cho củng, văn đề vàn 
là ở chỗ muốn xoáy chuyền tình hình 
đâu tư cho giáo dục cần phải có tư duy 
kinh tế thật sự đôi mới theo phương 
hướng nói trên. 


Cơ cấu hệ thống giáo .dục phỏ 
thông cũng là một vàn dễ có tính 


kinh tế rõ rệt, Đặc biệt là vấn đề số 
năm học của trường phô thông cơ sở 
.và phồ thông trung học. Đày là cả 
một bài toán lớn mà đáp số phải vừa 
khoa học, vừa sư phạm, vừa có tính 
kinh tế cao. Mặc dù cải cách giáo dục 
còn đang tiếp lục và chưa Xong 
một vòng, chưa có đánh giá khoa học 
toàn bộ vòng cải cách đó, nhưng 
cũng đã có những dự kiến cắt bớt số 
năm học xuống 1Í năm, thạm chí T0 
năm, với động cơ tốt là vị đời sống 
con nhiều khó khăn, kinh phí của 
nhà nước rất hạn hẹp v.v. Tính kinh 
tế sùng với tính sư phạu: và tính 
khoa học của giáo dục đòi hỏi chúng 
ta phải chuyền những dự kiến đó 
thành những đề án hoàn chỉnh có 
luận chứng sư phạm —-kinh tế vững 
chúc, rồi sau đó tiến hành thực nghiệm 
trước khi đi đên quyết định cuối cũng 
của Đăng và Nhà nước. Số năm học 
của trường phố: thông là chỉ số quan 
trọng vẻ chất lượng giáo dục, về 
trinh độ học vấn phô thông, và do đo 
là bộ mặt văn hóa chúng của một 
nước được đặt trong tượng quan VỚI 
các nền học vàn của các nước khác 


trên thế giới. Bởi vậy, việc luận 
chứng cho sự thêm bớt số năm Thọẻ 
của từng cấp học phồ thông phải 
thân trọng và toàn diện, đặc biệt phải 
xét kỳ tính kinh tế ở đầu ra của cấp 
học (có lợi hại øì cho phát triền kinh 
tẻ) chứ không dừng lại ở đầu vào 
(hớt chi phí được bao nhiêu) mà thôi. 
lầu hét các nước trên thế giới, trong 
đó có cả nước giàu và nước nghèo 
nước lớn và nước nhỏ, đã cố định hệ 
thống giáo dục phồ thông 12 năm 
(in còn một số íi nước đang có hệ 
thống 13 nằm hoặc dưới 12 năm. 
Điểm thống nhất gần như tuyệt đỡi 
là phải bảo đảm phô thông cơ sở phô 
cập và bát buộc 9 năm với kết cấu 
cấp lvà cắp? đa dạng: 61+ 3, 5 + 4, 
4+o (ở Liên xô có một dự án mới 
Jd+26và ca 3 càp là 12 năm). Đề bảo 
đảm tính kính tế của cải cách giáo 
dục, điều quan trọng là phải thay dồi 
cung cách làm ăn của ^húng ta: bàn 
bạc thật sự dân chủ, thực nghiệm 
nghiên chỉnh đủ một vòng rỏi hãy 
kết luận và quyết định. Bệnh chú 
quan nóng vội có chiều hướng tải 
phát có thê dẫn đến những quyẻt 
4linh về hệ thống giáo dục có hại cho 
nên sản xuất xã hội, cần trở sự phái 
triền của nền kinh tế quốc đân trong 
những năm cuối thế ký nàv và đầu 
thế kỷ 21, Căn khẳng định: số năm 
học phô thông chủ yếu do mục tiêu 
và nội dung giáo dục quy định! 


“Tính kinh tế cũng cản được quán 
triệt trong cách triền khai cải cách 
giáo dục phô thông. Ngày nay, ngay 
các nước giàu có nhất trên thế siởi 
cũng đều phải đoạn tuyệt với lối 
phát động một cuộc cái cách giảo dục 
theo kiêu «khép kín” (hoàn thành 
Irong một thời gian cố định cứng 
nhíc) và đông loạt s (thay đồi hết 
tất cá mọi thứ cùng một lúc theo kiều 
dàn hàng nưang mà tiến»). Không 
có xức người, sức của nào đủ đề làm 
như vạyv. lọ đã phải tuyên bố emềm 


(Xem liễp trang 40) 


Đồi mới - Ý kiến và 


CÔNG TÁC 


kinh nghiệm 


MẶT TRẬN 


'TRONG ĐIỀU KIỆN ĐÔI MỚI 


ỘT tồ chức chính trị xã hội 
rộng lớn như Mặt trận tồ 
quốc Việt nam không phải 
tự thân gắn cho mình cái về 
quan trọng mà được. 5 năm qua kề tử 
Đại hỏi toàn quốc lần thứ 2 cho đến 
qĐại hội toàn quốc lần thư 3 vừa rồi 
của Mặt trận, hay nói rộng ra từ khi 
cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, 
một điều đáng quan tâm nhất là vai 
Trò của Mặt trận vẫn mờ nhạt trong 
cuộc sống, hoạt động của nó chưa 
ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng. 
Tỉnh hình này do nhiều rguyên nhân, 
mà nguyên nhân quan trọng là không 
nhận rõ vị trí, vai trò của Mặt trận. 


Ngày nay yêu cầu của cách mạng 
đếi với Mặt trận lại càng lớn. Sau khi 
lai đãng Dân chủ và Xã hội, 
tl:ảnh viên của Mặt trận đa hoàn 
thành cú mệnh lịch sử của mình, trên 
thực tế dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt ram, Mặt trận là tồ 
chức chính trị xã hội càng có 
trách nhiệm nặng nề hơn. Vị vậy 
củng với Quốc hội, Mặt trận có một vai 
trỏ quyết định trong việc đại diện 
_và bảo vệ cuyền làm chủ của nhàn 
dân trong chế độ xã hội chủ nghĩa 


Mặt trận phải có mối quan hê mẬt 
thiết vói mọi giai cấp, tầng lớp trong 


VĂN ĐỨC 


xã hội, đại điện và bảo vệ lợi tch 
chính đáng của mọi giai cấp, tầng 
lớp,:phản ánh các loại nhu cầu 
trong cuộc sống hằng ngày của 
mọi người dân. Hoạt động của nó 
góp phần thiết thực vào việc giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa các giai 
cấp, tầng lớp nhân dân đarg có những 
Chuyền biến phức tạp. Phải làm cao 
cho hoạt động của Mặt trận nang 
được tính quần chúng: rõ rệt. Nó 
không giống một Fan: tam mưu của 
Đảng, có chức năng nghiên cứu, 
hoạch định đuờng lôi, chủ trưong 
chính sách. Nó không giống cơ quan 
dân cử mang tính quyền lực, hành 
chính hay cơ quan quản lý chuyên 
ngành trực tiếp: điều hành các quá 
“trình hoạt động kinh tế xã hội. Mặt 
trận cũng không phải là một tồ chưc 
đoàn thề đơn thuần theo giới, theo 
lứa tuôi. nghề nghiệp... Nó là một tồ 
chức chính trị liên hiệp tất cả các 
giai tầng trong xã hội. 


Khác với trước kỉa. ngày nav Mặt: 
trận không chỉ hô hào, động viên 
nhân dân thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhâ nước, mà 
còn pi ải thu thập đươc nhiều ý kiến 
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thiết thực, bồ ích của các tồ chức 
thành viên (kề cả chuyên gia) góp 
vào việc xây dựng, bồ sung, điều 
chỉnh đường lối, chủ trương. chính 
sách, các bộ luật trước khi được 
Đẳng, Nhà nước quyết định Lan hành 
cũng như quá trình thực hiện chúng 
trong cuộc sống, góp phần giải quyết 
những vướng mắc khó khăn. Trong 
tình hình hiện nay, nếu biết cách 
phát huy trí tuệ, tính năng động sáng 
tạo của quần chúng thi có thê gờ được 
không Ít vướng mắc, khó khăn. XIặt 
trẬn là tö chức có điều kiện đi sâu 
vào mọi tầng lớp nhàn dân, tìm hiều 
tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, 

kịp thời phản ánh, đề xuất với Đẳng 
và Nhà nước, nhất là về những văn 
đề có liên quan đến lợi ich thiết thân 
và nhu cầu bức bách của quân chúng. 


Mặƒ trận chủ động tô chức các cuộc. 


đối thoại, chất vấn trong quyền hạn 
của minh giữa nhân đàn với cán bộ 
cơ quan đẳng và nhà nước các cấp, 
tạo nên sự trao đồi ý kiến đa dạng, 
nhiều chiều, nhằm tăng cường mối 
quan hệ gắn bó, hiều biết lần nhau 
giữa nhân đân với Đảng và Nhà 
nước. | 


Ngày nay, ngoài nhiệm vụ nâng cao 
giảc ngộ chính trị, bão vệ quyên lợi 
chính trị của nhân dân, Mặt tràn còn 
bảo vệ những lợi ích kinh tế chính 
đáng, nhu cầu xã hội" của mọi tầng 
lớp dàn cư, của các đản tộc, của đồng 
- bảo theo đạo và không theo đạo trong 
. cộng đồng xã hội Việt nam, quan tâm 
đến nguyện vọng, đòi hỏi của từng 
đối tượng, từng lớp người, thậm chí 
từng cá nhân. Mặt trận cần chú trọng 
nắm bắt và góp phần giải quyết 
những mâu thuàn trong nội bộ nhân 
đân trên tỉnh than tương thần tượng 
âi, hợp tỉnh hợp lý, ngăn ngửa những 
việc đáng tiếc xáy ra, dòng thời tham 
gia đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ 
cái dúng. cái tiến bò, chống sự phá 
hoại của kẻ thù. làm cho gương mặ f 
xã hội (rong sáng, lành mạnh. 

` 
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_ nhất. 


xà vì dân, làm cho cắc cơ quan 


Với tỉnh chất quản chúng rộng lớn 
Mặt trận là tồ chức đứng ở 
hàng đầu trong việc dân chủ hóa xã 
hội, tạo nên bầu không khi cởi mở 
trong trao đồi, tranh luận, đóng góp 
ý kiến, phát huy trí tuệ, tìm tỏi chân 
lý, dau tranh chống những hiện tượng 
vi phạm dân chủ. Đây là một nhiệm 
vụ trọng tâm mà Mặt trận caủ làm 
thật tốt. Mặt trận có trách nhiệm göp 
phần tích cực vào việc xây dựng 
chính quyền các cấp, làm cho nó thật 
sự là chính quyền của dan, do dân 
dân 
cử thật sự là cơ quan có quyền lực. 
Mặt trận thực hiện quyền hạn của 
mình một cách độc lập trong quá 
trình tiến hành bầu cử, trong việc lựa 
chọn giới thiệu những người ra ứng 
cử vào các cơ quan dân cử. Mặt trận 
thực hiện việc giảm sát hoại động của 
các cơ quan nhà nước, đặc biệt là về 
mặt bảo đảm quyền đân chủ và lợi 
ích của nhàn dân. Trong công tác kiềm 
tra, giám sát chính quyền, có thề theo 
ba hình thức : 


— Phối hợp, giúp đỡ các cơ quan 
đân cử và các đại biều đân cử thực 
hiện chức năng giảm sát, kiềm tra đối 
với bộ máy hành chính của nhà nước. 

— Phối hợp, giúp đỡ các tô chức 
thanh tra nhà nước, đoàn thê, các tồ 
chức thanh tra nhân dân (cấp phường, . 
xã, khu dân cư). 

— Trực tiếp điều hành, kiềm tra, 
giám sát việc thực hiện chủ trương, 
chính sách có liên quan đến nhiều 
tầng lớp nhân dân (đặc biệt là những 
chỉnh sách xã hội. - 

Thông qua các hình thức nói trên, 
Mặt trận đua ra những kiến nghị cần 
thiết đề các cơ quan có trách nhiệm 
nghiên cứu giải quyết. 

Là một tồ chức có quyền đề xuất 
các dự luật, Mặt trận thu hút trí tuệ 


“của các thành viên cửa mỉnh tham gia 


có hiệu quả vào việc xây dựng pháp 
luật, làm cho pháp luật của (a vừa có 
cơ sở khách quan khoa học, vừa sát 


hợp với những yêu cầu phát triền 
kinh tế — xã hội của dãt nước, bảo vệ 
những lợi ích chính đáng của các 
tầng lớp xã hội. | 


Với những chức nàng, nhiệm ỳụ, 


nói trên, Mặt trận hoạt động với tư 
cách là một tồ chức độc lập. Mặt trận 
cần tránh khuynh hướng thụ động, Ý 
lại, trông chờ, còn tð chức đẳng và 
chính quyền thị tránh khuynh hướng 
biến nó thành tồ chức phụ thuộc. Đề 
bảo đảm và phát huy vai trò độc lập 
của minh, Mặt trận cần có những quy 
chế chặt chẽ về tô chức và hoạt động 
theo chức năng, nhiệm vụ của minh 
trong hệ thống chính trị, trong mối 
quan hệ với các tô chức khác, và phải 
hoạt động với một tỉnh thần tích cực 
chủ động, đồng thời có sự kết hợp 
chặt chẽ với các tô chức khác. Đương 
nhiên đề trở thành một tô chức đọc 
lập thật sự, bản thân Mặt trận từ 
trung ương đến cơ sở phải tự đồi mới 
minh, hoàn thiện mình theo những 
yêu cầu công tác mới hiện nay. Việc 
tông kết hoạt động của Mặt trận các 
cấp trong những năm qua là một cơ 
sở rất quan trọng đề có hướng và nội 

dụng đồi mới dúng đắn, thiết thực. 

Kinh nghiệm thực (tế cho thấy ở 
những nơi hoạt động tốt, Mặt trận đã 
góp phần rất quan trọng vào việc 
bảo đảm các quyền công dân cơ bản của 
nhân đân trong làng, xă, phường: quận 
như ăn, Ở, đi lại, học hành và chữa 
bệnh, giải quyết kịp thời các đơn từ 
khiếu tö, các vụ xích mích, tranh chấp 
trong nhân dàn, tạo nên sự thương 
yêu, đoàn kết với nhau theo «tinh 
làng, nghĩa xóm » -HÒNG các tầng lớp 
nhân dân. 


``* 


Thay đồi phương thức hoạt động 
của Mặt trận đang là một đòi hỏi cấp 
thiết. Tính chất và nhiệm vụ của Mặt 
trận ngày nay quyết định phương 
thức hoạt động của nó không thề theo 


kiều hành chính, vận động hô hào 
chung chung, mà phải là phương thức 
có nhiều cách tiếp cận phù hợp với 
quản chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội, 


đặc biệt là các tảng lớp mà các IỒ 


chức đẳng và nhà nước khó có điều 
kiện quan làm đầy đủ, cũng không 
phải chỶ làm rộ lên trong những cuộc 


_vận động lớn, mà điều căn thiết hợn 


là đi vào cuộc sống hằng ngày của 
quần chúng, nắm được tàm tư, nguyện 
vọng và những việc mà quản chúng yêu 
cầu giải quyết. 

Mặt trận các cấp cần đi sâu vận 
động một cách lỉnh hoạt với nội dung 
và cách thức thích hợp đổi với từng 
đổi tượng, trên từng địa bàn khác 
nhau. Hướng chính là chuyền mạnh 
hoạt đàng xuống cơ sở, khắc phục tình 
trạng quan liêu hóa, bành chính hóa tô 
chức Mặt trận. Khi định chương 
trình, kế hoạch công tác, cán bộ Mặt 
trận nên đặt minh trong hoàn cảnh 
mới, suy nghĩ, định ra sao cho phủ 
hợp với thực tế cơ sở. Công tác Mặt 
trận ở thành thị hiện nay nên chủ ý 
góp phần xây dựng. củng cố: tồ đân - 
phố ; ở nông thỏn là xây dựng đơn vị 
làng, xóm về mặt quan hệ nội bộ. 
nhàn dàn và nốp sống tiến bộ, văn 
mình, Trong kính tế, chú ý đến quần 
chúng thuộc các thành phản kinh tế 
ngoài quốc dcanh ; trong xã hội, chú 
Ý hơn nữa đến các vùng đồng bào dân 
tọc thiều số, đến những vùng đông 
đồng bào theo đạo. 

Mặt trận cùng với Đăng, Nhà nước 
xây dựng quy chế thống nhất -thực 
hiện phương chăm * đàn biết, dân bàn, 
đàn làm, đàn Kiểm tra 3. 

Mặt trận tham gia tò chức các dịch ˆ 
vụ pháp lý, giúp nhân dân giải quyết 
có hiệu quả và nhanh chóng đơn thư 
khiếu tỏ, thúc đảy các ngành chức 
năng xử lý kịp thời các vụ kiện tụng, 
làm cho không khí xã hội bớt những 
vần đục. 


* 


Sư lãnh đạo của Đang đối với Mặt 
trận trong điều kiện đồi mi trước 
hết thê hiện ở nhữ::¿ định hướng đúng 
đẩn cho Mặt trận hoạt động trong 
tình hinh kinh tế, xã hội đang có 
những diễn biến phức tạp; sau đó là 
bồ sung, sửa đồi và kịp thời đề ra các 
chính sách đối với các tìng lớp nhân 
dân cơ bản (như đối với trí thức, 
các đân tộc thiều số, tôn .giáo, những 
người có công với cách mạng, những 
người vẻ hưu, Việt kiêu...), trang bị 
cho các cán bộ MỊt trận những hiều 
biết mới, thông tin mới đề họ có điều 
kiện suy nghĩ về nội dung hoạt động 
của mình phù hợp với tâm trạng của 
quản chúng và tác động tích cực đến 
quần chúng. Đặc biệt là quan tâm 
xây dựng, đào tạo một đội ngũ cán 
bộ Mặt trận thật sự có năng lực và 
phầm chất, chấm dứt tỉnh trạng đưa 
những cán bộ không làm được việc 
ở nhiều nơi, những người già yếu, 
không đủ sức khỏe về làm công tác 
Mặt trận. 


Không phải chỉ tồ chức đẳng, mà 
cả chính quyền các cấp cần quan tâm 
tạo những phương tiện vật chất và 
tỉnh thần cho !ồ chức Mặt trận các 
cấp hoạt động. Trong hoàn cảnh khỏ 
khán hiện nay và với tính chất hoạt 


động của nó, nếu không có được nhữn+~> 
phương tiện vật chất, tỉnh thìa tốt 
thiểu, thì Mặt trận rãi khó hoạt đóng.. 
Thực hiện chế độ lương bậc e2 khuyến 
khích, khen thưởng thích đáng, bồi 
dưỡng về tỉnh thần và chăm lo đời 
sống của cần bộ Mặt trận chắc chán. 
là một vếu tố tác động mạnh mè đen 
sự yên tâm và hăng hái công tác của 
đôi ngũ cán bộ Mặt trận. Cũng có thề 
Mặt trận tìm cách tạo ra nguồn vón 
tự có đề đảy mạnh hoạt động của 
minh, chẳng hạn, tồ chức những hinh: 
thức dịch vu thích hợp, động viên sự 
đóng góp về vạt chất và tỉnh thần của 
những thành viên có khả năng vào. 
hoạt động của Mặt trận. 

Trên các phương tiên thông tín đại 
chúng, trong các trường đảng và nhà 
nước, cũng cần eó sư tuyên truyền,. 
giáo dục những hiểu biết cơ bản về 
ceöng tác Mặt trận | 

Về mặt tồ chức Ủy ban Mặt tràn 
các cấp nên thu hút nhiều người 
ngoài đẳng, các nhân sĩ, trí thức tham 
gia, chỉ đề một tỷ lệ đảng viên thật cần 
thiết, làm :ao phát huy trí tuệ của 
nhiều tảng lớp. Tuy cần bảo đảm tính 
mặt trận trong cơ cấu ban chấp hành. 
nhưng đó phải là một bộ máy lìm 
được việc, 


VỀ QUAN HỆ... 
(Tiếp theo trang 39) 


hóa * cách tiến hành đồi mới giáo 
dục: cách tân hoặc đồi mới giáo dục 
từng phản và liên tục, có kế hoạch. 
Hội nghị lần thứ 11 về cách tân giáo 

dục chàu Ä— Thái bình đương (XPEIT) 
„họp tại Băng cốc từ 2 đến 8-8-19&8 
vừa qua đã chính thức chấp nhận 
phương thức cái cách hoặc cách tân 
giáo dục nói trên. Do tỉnh thế bắt 
buộc, trong 8 năm qua, chúng ta đã 
cải cách giáo dục theo cách *euön 
chiếu ” từng phần và liêntục, và đến 
nay thy rõ như vày là phù hợp với 
xu thế chung của thế giới. Mặc dầu 
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có nhiều khuyết điểm, cong cách làm 
đó cúa Việt ram đã được hội nghị 
đồng tình và hưởng ứng. Điều tất 
yếu là theo tinh thân nghị quyết Đại 
hội VI của Đẳng, cải cách giáo dục 
của chúng ta cần được tiếp tục tiến 
hành thạn trọng, có thực nghiệm 
nghiêm túc, điều chỉnh từng phần và 
Hiến tục theo sự đánh giá và tông kết 
từng giai đoạn một,-eách khoa học, 
trên cơ sở toàn đảng, toàn đản quán 
triệt quan điểm kinh tế mới về giáo 
dục : đâu tư cho giáo dục là đầu tư- 
chiến lược cho kinh tế, là cách đầu tư 
khôn ngoan nhất và có ]ãi nhất. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Kiến trúc và vấn đề quản lý - 


HỮNG năm qua trên đất nước 
\ “ta đâu đâu cũng mở công 

trường xây dựng các công 
trinh lớn nhỏ khác nhau; từ 
nhà ở của người dân đến các công 
trình văn hóa và phúc lợi có quy mô 
- lớn, các tò hợp công nghiệp đồ sỏ. 


Việc xây dựng đã đáp ứng những yêu - 


cầu tức thời của cuộc sống. Nhiều 
công trình đã góp phần làm giàu đải 
nước, làm đẹp cảnh quan, tạo bộ mặt 
văn minh cho xã hội. Nhưng tiếng chè 
cũng ngày càng nhiều, càng dđữ dội. 
lang chất lượng môi trường sống 
chậm được cải thiện, càng xây càns 
thêm lộn xôn. Hàng nhà cửa của chúng 
ta không thuận tiện, lại xấu và đặt. 
Bộ mặt phố phường, làng xóm bộc lò 
rõ sự tùy tiện, không có tồ chức. Có 
thề khái quát là chúng (ta có xây dựng, 
nhưng chưa có kiến trúc. 


Kiến trúc phản ánh thực trạng kinh 
tế xã hội và tiềm năng phát triền của 
mỗi đất nước, mỏi đàn tộc. Riến trúc 
là nghệ thuật xã hội. Con người ta 

. Sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong 
lòng Kiến trúc, chịu tác động của Kiến 
trúc. Nhưng đồng thời họ cũng góp 
phần vào Kiến trúc, bàng những công 
Việc thường ngày, đề tạo dựng và tô 
chức cuộc sống của mình. 


Cho nên những lời chê trách trước 
hết nhằm vào các kiến trúc sư, những 


NGUYÊN TRỰC LUYỆN * 


người, theo thiên chức nghề nghiệp, - 
phải làm đẹp cuộc sống bằng sự thuận 
tiện và xúc cảm thầm mỹ của công trình 
và môi trường. Nhưng công việc của 
kiến trúc sư là suy nghĩ, là tưởng tượng 


- trên những cơ sở khoa học và thực tế, 


là đề ra những ý tưởng, những giải 
pháp, đặt nền móng cho mọi hiệu 
quả của xây dựng. Còn việc thực hiện, 
biến dự định thành thực tiễn lại là của 
xã hội - của môi ngưởi dân, của nhiều 
ngành, nhiều tò chức. Và đương nhiên 
vali rò quan trọng, có tính quyết định 
ở đây là sự điều hành, là việc quản lý. 

Cung cách quản lý chẳng những 
quyết định chất lượng thi công xây 
dựng, mà cä chất lượng của giải pháp 
thiết kế kiến trúc quy hoạch Nhiều 
nìm ròi chúng ta có Ủy ban xây dựng 
cơ bản nhà nước và có Bộ xây dựng, 
nhưng kiên trúc và quy hoạch lại hầu 
như không ai quản lý 

Thường nội dung quản lý đi vào 
phép tắc và thủ tục. Các vấn đề kinh 
tế và kỹ thuật xây dựng được quan 
tam nhiều hơn. Còn những vấn đề 
của kiến trúc ảnh hưởng đến môi 
trường, tác động đến con người và 
cuộc sống (nói cách khác, là hiệu 
qua cuối cùng, là mục tiêu của bất cứ 
công việc xây dựng nào), nếu có được 


® Tòng thư ký lHọi kiến trúc sư Việt nam 
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đặt ta cũng chỉ rất hình thức và 
không được coi trọnz khi quvết định. 
Có phải vi hậu quả của chúng chưa 
bộc lộ nga y, khó nhận biết, khó đo 
đếm được? Bằng chứng về lệch lạc 
nhận thức này là cả ở Ủy ban xây 
đựng cơ bản nhà nước, cả ở Bộ xây 
dựng đều có Viện kinh tế và -Việu 
khoa học kỸ thuật xày đựng, những 
không có một viện nghiên cứu kiến 
trúc nào. Chỉ có các Viện thiết kê. 

Về mặt phương pháp, quản lý phải 
trên cơ sở dự đoán và hướng dẫn, chứ 
không phải là ngăn chặn và xử lý. 


Muốn vậy phải coi trọng công tác - 


nghiên cứu kiến trúc và phải có tÔ 


chức làm việc này. Sự #bùng nồ ? - 


trong xày dựng nhà ở của nhân dân, 
nạn xây viy, cơi nới lung tung vừa 
-qua ở các thành phố, làm hỏng môi 
trường và bộ mặt đô thị là Fậu quả của 
việc quản lý bị động, đi sau cuộc sống 

Tô chức, cơ sở đề việc quản lý xây 


đựng có hiệu lực; quy hoạch, công cự: 


đề quản lý có hiệu quả ; và luật pháp~— 

cả ba cái này chúng ta đều thiếu. 
Chưa có thành phố nào ở nước fa có 
chế độ Kiến trúc sư trưởng thành 
_phố “một chức đanh chuyên môn vẻ 
quản lý cùng với những tồ chức cần 
thiết đi kèm. Và cũng chưa có một 
quy hoạch thành phố nào (trừ Hà 
nội) được duyệt và chính thức đưa 
vào kế hoạch đề làm cơ sở pháp lý 
cho việc chỉ đạo và quản lý xây dựng. 
Chúng ta cũng chưa có bộ luật về xây 
đựng và quản lý dô thị, ngoài những 
quy định và thê lệ về từng mặt, từng 
lúc, từng phần. 

Khảo sát thiết kế là công việc khởi 
đảu và quyết định hiệu quả kinh tế— 
xã hội của công trình xảy dựng. Thiết 
kế có vai trò rất lớn trong quản lý, 


là khâu cụ thê hóa chủ trương đường 
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lối vào thực tiễn. Thiết kế. là dạng 
lao động có đặc thù riêng, sản phầm 
của nó là đö án thiết kế T-sự vật chất 
hóa lao động trí tuệ cùng với sự điêu 
luyện của tay nghề. Nhung chúng ta 
đối xử với thiết kế như với một khâu 
phụ thuộc, đi theo trong, xây dựng; 
clũng ta quản lỷ công việc này như 
quản lý một thứ sản xuất vật chất 
thông thường. Về thực chất. trong 
những năm qua việc thiết kế bị tha 
nồi, ai làm cũng được, làm thế nào 
cũng xong, mọi tiêu chuần quy phạm 
bị vứt bỏ, việc xét duyệt thì hình 
thức và tùy tiện. Tronz điều kiện ấy, 
người kiến trúc sư khó mà làm tốt 
trách nhiệm nghề nghiệp của minh, 
kiến trúc chịu nhiều hạn chế. 


Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IV 
đến các Đại hội lần thứ V và thứ VỊ, 
Đảng ta đã tố rõ thái độ coi lrọng 
kiến trúc n}ư một ngành nghệ thuật 
và xác định kiến trúc của nước Việt 
nam chúng ta phải hiện đại và dàn 
Lộc. Đến năm 1983 này, những tư 
tưởng ấy của Đảng mới được thề chế 
hóa về mặt nhà nước (Quyšt định số 
80 ngày 9/5/1988 của HĐBT) đề trở 
thành thực tiễn. Đô là một bước 
chuyền biến về phía trước rất có ý 


nghĩa. 


Thực tế xày dựng của những năm 
qun chỉ ra rằng, quản lý nào ›sẽ có 
kiến trúc ấy. 


Lủc này, việc quản lý xây dựng đã 
được quy vào một mối, chúng ta oần 
rút ra những bài học về nhận thức và 
nội dung, về phương pháp và tồ chức 
quản lý xây dựng, đề có kiến trúc, 
và đề cho kiến trúc có bước phát 
triên mới xửng đáng, đề việc xây dựng 
của chúng ta có hiệu qua — cuộc -sống 
và đất nước thêm tươi đẹp. 


Đổi mới — Ý kiến và kịnh nghiệm 


[ 


lá ) 


Làm gì dề củng cố và 


HỖ mạnh của ngành y tế Việt 
nam từ những năm 60 là 
mạng lưới y tế cơ sở, dặc 
biệt là mạng. lưới v tế xã 
được phát triền ròng khắp vói những 
hoạt động khá toàn điện và có hiệu 
quả, góp phần nâng cao sức khỏe. khả 
năng lao động, sức chiến dấu và tuôi 
thọ của nhân dân ta. Thế nhưng từ 
năm (1980 lại dây, mặc dâu có nhiều 
cố gắng đề giữ vững và phát triền 
mạng lưới theo phương hướng mới, 
tỉnh hình tồ chức và hoạt dòng của 
nó ván tiếp tục ca sút. Đó là mọt điều 
đáng báo động, một nguy cơ đối với 
việc hằng ngày trực tiếp giữ øin sức 
khỏe người lao động mà toàn xã hội 
cần quan lâm và sớm giải quyết, 
Mạng lưới y tế cơ sở là nên tìng 
của hệ thống v tế cá nước, thường 
xuyên và trực tiếp phục vụ sức khỏe 
mọi người. No là nơi tiếp xúc đầu tiên 
với nhân dân, đua công tác chĩm sóc 
sức khỏe tới tận nơi nưrrời dàn sinh 
sống. lao động và học tập, tòi lừng 
tập thẻ, gia đỉnh và cá nhàn, bằng 
những kỹ thuật thích hợp vẻ phòng 
bệnh, chữa bệnh và tăng cườnz sức 
khỏe. thuận tiện, rẻ liên mà mỗi sia 
đỉnh; môi người đân có thể củng tham 
gia thực hiện. Nó là nơi cuối cùng 
tiếp nhận và thực hiện các chủ trương, 
đường lối của Đẳng và Nhà nước về 
công tác y tế, các mục tiền và nhiệm 


` 


kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở 


VŨ KIÊN * 


vụ của ngành, các chương trình 
chuyên môn mà các cơ quan v, được 
trung ương đề ra và chỉ dạo thực 
hiện. Cơ sở lại là nơi tô chức tốt nhất 
việc long ghép và phối hợp giữa các 
hoạt. động chuyên khoa, huy động 
được cúc ngành, các đoàn thể và quần 
chúng trên lĩnh vực chăm sóc sức khóc 
của nhân đân dưới sự chỉ đạo của 
chính quyền eơ sở. 

Tình hình môi trường, dịch, bệnh, 
sinh để, đời sống và sức khốc của nhân 
đân điển biến hằng ngày là ở cơ sở, 
Ở tửng Xóm ngỡ, đường phố, phần 
xưởng, đội sản xuất và ở từng uia 
đình. Chỉ có mạng lưới y tẾ cơ sở 
hoạt động tích cực mới bám sát dược 
tỉnh hình đó, có những biện pháp chủ 
động và thích hợp đề ngăn ngửa dịch. 
bệnh, phát hiện sớm đề đập địch và 
chữa bệnh kịp thời. cung cấp thuốc 
men nhanh chóng. đáp ứng những nhú 
cầu cấp thiết của quản chúng — hạn 
chế đến mức tối đa việc phải dưa 
người bệnh lên bệnh viện tuyến trên. 
Nhờ đó mà giảm bớt được nhiều khó 
khăn, giảm bớt được tốn phi se 
người, sức của, có lợi cho sản xuất 

và học tập. 


Từ kinh nghiệm của tô chức wv tế 
thế giới và của bản thân nưànH v tế 
nước la — ngày nay chức năng và 


* Chuyên viên cao cấp Hà y tố 


Ù 
nhiệm vụ của mạng lưới v tế cơ sở 
dược xác định rộng hơn và toàn 
điện hơn, không còn bó hẹp trong 
phòng bệnh và chữa bệnh mà còn chú 
trọng chăm sóc, tao ra và nâng cao 
sức khỏe của nhân dân. Dó là những 
nội dung phong phú của # chăm sóc 
sức khỏe ban đầu » đang dần dần trở 
nên quen thuộc với cán bộ và nhân 
đân ta. Đó là việc giáo dục kiến thức 
về sức khỏe, cài thiện môi trường sống 
và lao động; phấn đấu đề có một chế 
độ định dưỡng đủ và hợp lý; chăm 
só( bà mẹ trẻ em và sinh đẻ có kế 


hoạch, tiêm chủng “mở lộng việc 


phòng các bệnh lày truyền; phòng 
chống các bệnh, dịch lưu hành ; chữa 
trị các bệnh và vết thương thông 
thường; bảo đảm nhu cầu thiết vếu 
về thuốc chủ yếu là thuốc nam và áp 
dụng rộng rãi các phương pháp không 


đùng thuốc ; quản lý sức khóc các đối - 


tượng ưu tiên như những người bị 
lệnh xã hội. phụ nữ ở lửa tuôi sinh 
đẻ, trẻ sơ sinh. người già có bệnh mãn 
tính.. ⁄ 

Dề hình dung khối lượng công tác 
nàng nề này, xin đán ra vài số liệu cụ 
thẻ Hằng năm mạng lưới v tế cơ sở 
‹là Khám bệnh khoảng trên 100 triệu 
lượt người, chiếm 755 tông số người 
khám bệnh trong cá nước. điều tri 
tạt trạm gàn 6 triệu lượt người. sơ 
cứu và cấp cứu hàng triệu người bị 
tai nạn ở cơ sở. lỡ đẻ và cliim sóc 
tiên 2,1 triệu trẻ sơ sinh và các sản 
phụ, chiếm 75 tông số trẻ sơ sinh và 
sản phụ hằng năm trên cả nước ; quản 
lý và làm dịch vụ sinh đề có kế hoạch 
cho hàng triệu người, trong đó có ba 
triệu phu nữ dang mang vòng tránh 
{ha .. 

Phải nói rằng trước đây đã có 2 
thời kỷ tình hình mạng lưới v tế cơ 
sở ở nước fa có những thành tựu khá 
nói bật, 

Thời kỳ sau cải cách ruộng đất, từ 
nam E958 tới những nắm 00, cùng với 
xiếc tập trung mỡ lớp đào tạo y sĩ, 
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nữ hộ sinh. y tá cho cơ sở. ngành y tế 
đã xây dựng rất nhanh chóng các trạm 
y tế — hộ sinh (sau này gọi gọn là 
trạm v tế) cho các xã toàn miền Bác 
từ đồng bằng đến miền núi 'và các 
vùng hải đảo xa xôi. Chủ trương giải 
phóng và đưa kỹ thuật xuống xã. kết 
hợp công tác chuyên môn với phong 
trào quần chúng ở nông thôn và thành 
thị. thực hiện «sạch làng tốt ruộng », 
«sạch phố tốt đồng s. thực hiện ba 
sạch, bốn diệt, xây dựng la công 
trinh vệ sinh : hố xí. giếng nước. nhà 
tắm, bảo vệ bà mẹ và tiể em. phòng 
chống dịch và các bệnh xã hội, sơ cửu, 


cấp eứu và chữa bệnh thông thưởng. 


phát triên thuốc nam... ở xóm. làng 
và đường phố, đã góp phần hạ thấp 
tÝ lệ mắc các bệnh, dịch và tăng hiệu 
qua cấp cứu chiến thương trong cuộc 
kháng chiến chống MẸ, cứu nước. 


Thời kỷ từ năm 1975 dến các năm 
1978— 1979, với những kinh nghiệm của 
miền Bắc. mạng lưới y tế cơ sở đã 
được xây dựng :ộng khắp trên eä nước. 
Phong trào 5 đứt điềm nhằm thực hiện 
; mục tiêu về công tác v tế (khống 
chế và đập dịch nhanh chóng : hạ thấp 
tỷ*lệ phát triền dân số và bảo vệ hà 
mẹ, trẻ em; bảo đảm thuốc ; quản lý 
sức khỏe và chữa bệnh; xây dựng 
mạng lưới y tế) được triên khai ở các 
xã, phường và các công. nỏng. làm 
trưởng. xi nghiệp trong củ nước. 

Từ năm 1980 đến nay, các cấp và 
ngành y tế đã có nhiều biện pháp đề 
phát huy những thành tựu đã đạt 
được, nhưng do nhiều nguyên nhàn 
khách quan và khuyết điềm chủ quan, 
nhất là do chưa chuyên hướng kịp 
thời các chủ trương chính sách về y 
tế theo kịp với những chuyền hướng 
về kinh tế, nên mạng lưới v tế cơ sử 
ở nước ta đã xuống cấp mớt cách đáng 
lo nga]. ¡ 

Nhiều địa phương, đạc biệt là ở, 
nhiêu huyện. quận. tỉnh. thành phia 
Nam và ở một số vùng đồng bằng 
phía Bắc, ngành y tế được sự chỉ đạo 


tích cực của chỉnh quyền, đà nhân dịp 
này có sự chuyên hướng mạnh mẽ 
trong việc đầu tư bằng nhiều nguồn 
ti:êm cho y tế cơ sở. nên mạng lưởi y 
tế được củng cố. nhiều điền hinh tốt 
mới xuất hiện 


Nhưng nhìn chung. số đồng: trạm y 
tế cơ sở đang trong tỉnh trạng rệu rã, 
loạt động cầm chừng, làm không đầy 
đủ chức năng và nhiệm vụ của mình. 
có những nơi. nhất là ở miền núi và 
những vùng kinh tế gặp nhiều khó 
khăn. y tế cơ sở hầu như không hoạt 
Gòng, 

Hai năm  19§6— 1987 bệnh sốt rét có 
chiều hướng phát triền và diễn biến 
phức tạp, nhiều vụ địch xây ra ở miền 
núi, Tày nguyên và Đông Nam bộ làm 
cho có lúc. có nơi sản xuất bị tê liệt 
Tỷ lẻ suy đỉnh dưỡng và bị bệnh tật, 
nhất là các bệnh nhiềm trùng, các bệnh 

xã hội và các bệnh nghề nghiệp khá 

cao, sức khỏe của thanh niên và người 
lao động: giảm sút. Do vậy, ý tế cơ 
sở không thẻ thực hiện được chức 
năng, nhiệm vụ của mình, 
người bệnh lên tuyến trên, gây tồn 
phí sức lực, thời gian tiên, của cho 
. nhãn đân và đồn thêm khó khăn cho 
nhà nước và xã hội 


* 


Vi sao tỉnh hình mạng lưới y lẽ sa 
sút như vậy? Bằng cách nào và ai 
phải chịu trách nhiệm. phải lo giải 
quyết, khắc phục tỉnh trạng này ? 

Như đã nói trên, chúng ta đều biết 
rằng khi có những chuyen hướng về 
chủ trương kinh tế, như thực hiện chế 
độ khoán mới trong nông nghiệp năm 
1980 và chống bao cấp cuối năm 1985 
mà thiếu sự đỗồi mới kịp thời vê chế 
độ, chính sách dói với cán bộ v tẻ và 
hoạt động của mạng lưới y tẺ eơ sở, 
thì đó là nguyên nhản trực tiếp dàn 
đến tình trạng sa súi của mạng lưới 
này Tất nhiên không thê không nói 


phải dồn ˆ 


đến những thiếu sót của ngành y tế- 
trong công tác đào tạo và tồ chức quản 
lý, những ảnh hưởng của tình hình 
kinh tế—xã hội ngày càng khó khăn 
và phức tạp. 

Hội đồng bộ trưởng đã có quyết 
định. 123 về việc thực hiện các chế đọ, 
chính sách đối với mạng lưới y tế cơ 
sở. Nhiều địa phương đã giải quyết 
chế độ lương cho cán bỏ, nhân dân 
và bước đầu xây dựng quỹ sự nghiệp 
cho y tế xã. Nhưng nhiều nơi do khó 
khăn về ngân sách, hoặc do các cấp 
chính quyền chưa nhận thức rõ sự cập 
bách của vấn đề nên vẫn tạm giữ chế 
độ trả lương thấp như cũ Không ¡1 
dịa phương đã có quyết định trả: 
lương mới nhưng hằng quý vẫn chưa: 
có tiền đề trả lương, hoặc co lương: 
rồi mà vẫn phải mua gạo với giá đảit.. 
tiền lương không đủ trả tiền gạo 


Nhiều trạm y tế cơ sở phải hạn chê - 
công tác chữa bệnh vì không có thuốc 
thông thưởng bán cho dân, vỉ nhiều 
dụng eụ hư hồng không có cái thay 
thế. thiếu bông, băng, cồn, ¡ ốt đề 
bảo đảm việc vô trùng trong đỡ đẻ và 
điều trị Nói chung là thiếu kinh phi 
tối thiểu đẻ hoại động y tê theo chức 
năng, nhiệm vụ của y tẾế cơ SỞ 


Việc dua cán bộ v tế xã vào biên 
chế như ở một số tỉnh, thành đã làm. 
việc thực hiện trả lương và gây quỹ 
sự nghiệp cho các trạm ÿ tế Xã ở một 
số địa phương gần đây theo quyết 
định 123—HDBT đã là một sự tiến bộ, 
nhưng trơng tình hình giá cả tăng vọi 
hiện nay, những cố gắng đó vẫn chưa 
bảo đảm đời sống và điều: kiện phục 
vụ của cán bộ, nhân viên y tế eơ sở. 
Họ van phải bớt xén nhiều giờ, nhiều 
buôi phục vụ đề lao dộng thêm kiếm 
sóng. Chua ke số khá đông nhân viên 
v tẻ nửa chuyên nghiệp ở thôn. äắp. 
đòi sản xuất được đải tho quá thấp 
đã Irẻ nai công tác, không theo dòi 
tình hình n@# trường. dịch bệnh và 
sức khỏe nhàn dàn nơi mình phụ 
trách. Trong lúc đó người bệnh căn 
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cấp cứu và chữa trị, sản phụ cần được 
'đỡ đẻ văn đòi hỏi thầy thuốc và nữ 
hộ sinh có mặt thường xuyên tại 
trạm; các cháu nhỏ. cụ già, phụ nữ 
mang thai và những người có bệnh xã 
hội và mãn tỉnh văn luôn luôn 
cìn đến người nhân viên y tế gần nhà, 
am hiều bà con, năm bữa, nửa tháng 
dến thăm nom, hưởng dẫn và kịp thời 
°Öö trợ khi bệnh hoạn, lúc tắt lủa 
Löi đèn. : 


Những điều đó nhất định có thê 
thực hiện được nếu chúng (a quyết 
tàm giải quyết tốt hai vấn đề : đời sống 
và điều kiện hoạt độnz của đội ngũ 
cán bộ v tế eơ SỞ. 


Thầu suốt quan điềm của Dẳng và 
Nhà nước ta vẻ sự thống nhật giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
họi, các cấp đăng, chính quyên ở tỉnh, 
h:yện và xã hơn lúc nào hết cần thấy 
rõ việc củng cố và kiện tin mạng 
lưới y tế cơ sở nhằm chủ động và 
thường xuyên chăm sóc sức khốc của 
công nhân, nông đàn và mọi người 
lao động lúc này là vị lợi ích của sản 
xuất. Bởi vậy phải làm cho các cơ 
quan phụ trách kinh tế, các hợp túc 
xã, các xí ngiiệp, các công, nông, lâm 
trường và cả những người sản xuất 
riêng lễ có trách nhiệm góp phần thực 
hiện đầy đủ nhất quyết định 153 — 
HĐBT đề có đủ lương, phụ cấp và 
lương thực cho cán bộ, nhân viên v 
tế ở cơ sở và có đủ kinh phí cho hoạt 
động chuyên môn hằng ngày phục vụ 
sức khỏe nhân đân. Việc trả lương và 
bảo đảm lương thực, nếu cắp xã không 
đủ sức giải quyết thì cấp huyện và cấp 
tỉnh có trách nhiệm tö chức thực hiện. 


- Theo kinh nghiệm của nhiều huyện, 
quận, xã, phường, của nhiều: công, 
nông, làm trưởng. XxỉỈ nghiệp thì ngoài 
Số lương phụ cắp và lương thực được 
cập hàng tháng, Tãnh đạo còn có những 
quv chế cho các trạm v tế cơ sở €Ó 
thêm nguồn thủ từ các địch vụ khám, 
cha bệnh, đỡ dẻ, trồng, chế biến 


thuốc nam và bén tân được, chăm sóe 
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người bệnh tại trạm và tại nhà ; từ 
thu nhập của các mảnh đất sinh thái 


'VAC mà địa phương hay đơn vị đã 


cấp cho tập thề và cá nhân cán bộ, 
nhân viên y tế. Nhờ nguồn thu thêm 
đó, mạng lưới y tế cơ sở mới thật sự 
có điều kiện trang bị đủ dụng cụ y tế 
và thuốc nam đề phục vụ tại trạm, tại 
các điềm dân cư. các tập thề !ao động 
và tại nhà, mới có thề tăng thêm thu 
nhập cho bản thân mỗi người cân bộ 
y tế cơ sở, dáp ứng những yêu cầu 
về đời sống mà tiền lương và phụ 
cäp không đủ dèề trang trải. Ở nhiều 
nơi, nhân dàn đã họp bàn với ỳ tế cơ 
SỞ, với y tế đội, đi tới những hợp 
đồng bảo dảm đầy đủ những điều kiện 
nói trên và với những yêu cầu cụ thề 
đề mạng lưới y tế làm tròn chức năng, 
nhiệm vụ của mình. 


Song song với việc giải quyết hai 
văn đề cắp bách đó, đề kiện toàn 
mạng lưới y tế cơ sở, nhiệm vụ rất 
quan trọng của ngành y tế hiện nay 
là phải đào tạo và bồ túc Hiên tục về 
những nội dung và phương pháp 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đội 
ngũ cán bộ y tế từ trạm đến các điềm 
dân cư, đồng thời phối hợp chặt chẽ 
với Hội chữ thập đỏ đề huấn luyện 
cho hội viên đưa công tác y tế đến 
tận gia đình. Trong những trưởng hợp 
cần thiết, ngành y tế cần giúp chính 
quyền chân chỉnh tồ chức và =ỹ xếp 
lại cần bộ y tế cơ sở, 


Việc củng cố và kiện toàn mạng 
lưới y tế không thề tách rời việc ồn 
định tỉnh hình kinh tế—xã hội. Trong 
tiến trình ồn định này chúng ta phải 
phần đấu khần trương tháo gỡ những 
khâu thiết yếu vốn có khả năng hiện 
thực. Chúng ta không thề chờ đợi và 
Ÿ lại, mà phải chủ động góp phần thực 
hiện những nhiệm vụ trọng đại đồ 
bằng những việc làm cấp bách và có 
ý nghĩa nói trên vi sức khỏe của nhân 
dân, vi lợi ích của sản xuất và đời 
sống. 


, 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


` 


L4 


THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH IA0 BỘNG, 


THƯỜNG BÌNH, XÃ HỘI 


ÔNG cuộc đồi mới của toàn 
đẳng, toàn dàn ta trên các 
lĩnh vực từ sau Đại hội lần 
_ thứ VỊ của Đảng đến nay đã 
có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình 
nhận thức cũng như tò chức thực 
hiện chính sách lao động, thương 
binh, xã hội ở Thái binh. 


Tỉnh chúng tôi là mỘI tỉnh có tỷ 
lệ người đi bộ đội so với dân số (hơn 
1,5 triệu) cao nhất cả nước. Trải qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, chỉ viện cho chiến trường 
hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia, dã 

- e6 59000 liệt sĩ; 21002 thương- bệnh 
binh (trong đó có 03) thương bịah 
loại níng); 6209) gia dinh thường 
binh, điệt sĩ. Số người già ca neo đòn 
chiến {2% dân số. Số người về hưu, 
mất sức là 3302). Năm nay ước tính 
phải chỉ đ3 thực hiện chính sách cho 
cúc đối tượng này khoảng trên dưới 
7 tý đồng. Có huyện phải chỉ 10) 
triệu đồng một tháng, Hoàn cảnh 
titựe hiện chính sách Tao lòng, thươi.g 
bình, xã hội ở từnh ching tôi thịt 
kaôaz đơn giản. Alíy chục vạn 
nøir3i trong điện chíaa sách thác 
ràt nh;zền đối tượng khác nhau, tỉnh 
hình đời sống kinh tế, xã hội có 
những khó khăn kéo đài, quỹ dự trừ 
về tài chính, lư¿ng thực của địa 


La 


Ữ THÁI BÌNH. 


LÊ TRỌNG CHÍNH * 


phương không phải lúc nào cũ-g có 


sẵn, dày đủ. Nhiều quy định trong 


hàng loạt chính sách, chế độ cần phải 
thay đồi cho phủ hợp với những biến 
động mới của tỉnh hình, cho hợp lý 
hơn (chẳng hạn tiều trợ cấp cho gia 
đình liệt sĩ 1 tháng trước đảy tương 
đương 10 kg gạo, đến nay chỉ bằng 
2,3 kg). Đọi ngũ cán bộ cóỏng táo trêa 
lĩnh vực này cũng cần được bö sung, 
kiện toàn. Xét về mặt tính cất, công 
tác trèn lĩnh vực phức tạp này vừa 
có tính khoa học tòng hợp, vừa mang 
nặng nghĩa tỉnh, tracn nhiệm của nhà 
nước, của xa hội đối với cuộc sÓrz 
con người, nhất là những người ca 
cống hiển nhiều cho xã hội, đối với 
cả cuộc đời gìn như khép kín của 
một con người từ khi bước vào đời 
bàng lao đỏag, chiến đấu, tới ố.n 
đau, thương tạt, ngài hưu cho đéa 
khi qua đời. 

ĐỀ bảo đâm thực hiện tốt công túc 
này trong tỉnh hiah hiện nay, đả: g 
bộ tỉnh chúig tôi đã xác định: cò 
táo lao độ»z, thương bình, xã hội 
phải được chuyển lướng, phải tỏ 
chức tốt việc chăm sóc để các còi 
tượng chính cách mau chóng cÓ co 

*# Giám dốc Sở lao động, thường bình, và 
tội Lhìi bình 
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.sống ồn định và có mức sống bằng 
mức sống trung bình của nhân dân địa 
phương. Đối với người lao động, phải 
tạo ra nhiều hướng, nhiều nguỏn đề 
từng bước sắp xếp việc làm, làm cho 
những ai còn có khả năng lao động đều 
có việc làm, tham gia đóng góp làm ra 


của cäi vật chất cho xã hội. Thực hiện ˆ 


chủ trương đó, trong thời gian qua 
chúng tôi đã đạt được một số kết quả 
bước đân và có một vài kính nghiệm 


nhọ. 
lọ » 


1 —Kết hợp chặt chẽ việc quản lý 
thực hiện chính sách với việc tö chức 
các hình thức chăm sóc ở cơ sở theo 
hướng đồi mới cơ chế quản lý trong 
mồng nghiệp. 

Công tác thương bình xã hội, hay 
.eó thể gọi là công tác bảo trợ xã hội, 
eo ba mặt chủ yếu bao gồm nhiều 
loại chính sách: ưu đãi đối với 
những người và gia đỉnh có công với 
cách mạng; bảo hiểm cho những 
người lao động và hết tuôi lao động; 
giúp đờ những người có khó khăn, 
bị tai nạn, rúi ro... Đây là một công 
tác lớn và ngày càng lớn (số người 
trong điện chính sách là 19 vạn): 
tính chất công việc rất phức tạp, kho 
khăn, chính sách lại luôn luôn thay 
đồi, giải quyết được bất hợp lý này 
thì bất hợp lý khác lại nảy sinh. Cho 


nên, nó luôn là vấn đề nóng bỏng và: 


cáp bách, Trong khi đó có một số cần 
bộ và nhân dàn đo không hiều tính 
chất bảo trợ xã hỏi của nhà nước 
trong chính sách, họ coi đày cũng là 
sự bao cấp cần phải xóa, nên có nơi 
đã thí hành chính sách Không được 
tốt. 

[Là tỉnh mã đại bộ phận đối tượng 
chính sách ở khu vực nông nghiệp, 
nên tính trước hết tập trung cố gắng 
cho hướng này, Xlue đích của chính 
sách thương bình, xã hội là làm cho 
các đối tượng có đời sống vật chất 
ồn định, tính thần vui vẻ. Đời sống 
của người hưởng chính sách nói chung 
€ö nhiều yêu cầu. Song trong tình 


LÊ) 


hinh hiện nay. trước hết chúng tôi lo 
giải quyết vấn đề lương thực, tức là 


lo bữa ăn hẳng ngày của bà con. 


Trước tình hình khó khăn hiện 
nay, nhà nước không thề đảm bảo 
nồi việc bán bù lương thực chênh 
lệch với khối lượng quá iớn cho các 
gia đình thuộc diện chính sách, nên 
đã quyết định giao cho địa phương, 
cơ sở chịu trách nhiệm làm việc này. 
Nhưng quỹ công ích hiện tại của hợp 
tác xã không cho phép Thái bình điều 


hòa đủ cho các gia đình này một số 


lượng thóc lớn tới 1 vạn tấn mỗi năm. 
Vậy làm thế nào đề tháo gỡ khó 
khăn lớn đó ? Thái bình đã sớm đón 
trước tình hình, nên đã chuyền việc 
điều hòa bằng Ÿlương thực sang 
điều hòa bằng ruộng tử cuối năm 
1987. Đối tượng được chia ruộng điều 
hòa là những thương bình, gia đình 
liệt sĩ đang hưởng trợ cấp thường 
xuyên, trung bình mỗi định suãt tử 
0,6 sào đến 1 sào Bác bộ. Những gia 
đình có đủ điều kiện cần thiết đề tiến 
hành sản xuất thì được nhận ruộng 
ưu tiên, thuận lợi và tự làm, tự 
hưởng. Các nơi đã giúp đỡ các gia 
đình này trong khâu làm đất, bảo vê 
thực vạt, thủy lợi, có nơi còn xét 


_ miễn thuế, thủy lợi phí hoặc còn giúp 


một vài khàu khác. 


Trải qua 3 vụ thực hiện cách điêu 
hòa đó, các gia đình thuộc diện chính 
sách rắt phấn khởi. Hợp tác xã giảm 
bớt được chỉ phí, mỗi gia đình có-thu 
nhập cao hơn, như vụ mùa 1987 ở các 
hợp tác xã Vũ đoài, Đông hòa, Đông 
hơàng, Đông xá, Đông cơ, Quyết tiến. 
nếu vẫn giữ cách điều hòa hằng 
lương thực thì hợp tác xã phải chỉ 
41,5 tấn, nhưnø chuyền sang điều hèa - 
bằng ruộng, kề cả các khâu hợp tác 
xã giúp thì chỉ cần 19,8 tấn (bằng 
47,7% số điều hòa bằng lương thực) 
Thu nhập của các gia đình tăng hơn 
trước, trung bình là T52,9ÃX, thấp 
nhất cũng là 1410 (Đông hoàng). cao 
nhất tới 186X (Quyết tiến). Đời sống 


của các gia đỉnh nhìn chung đảm hảo 
về mặt lương thực, có › gia đình dư dàt 
chút ít. 

Qua thực tế kiềm nghiệm, chúng 
tôi khẳng định chủ trương này là 
đúng, nén lúc đầu từ 34 hợp tác xã 
(vụ mùa 1987), đến vụ chiêm xuân 
1988 chúng tôi thực hiện ở 220 hợp 
tác xã, và sang vụ mùa này (1988) 
thi triền khai ra tất cả các hợp tác 
xã trong toàn tỉnh. Như vậy vấn đề 
đặt ra là cơ sở đề tính ruộng điều hòa 
như thế nào? và có nên *khoán 
trắng » không? Chúng tôi cho rằng 
cần xuất phát tử mục tiêu của chính 
sách. Nghĩa là phải lấy nhu cầu tối 
thiều về lương thực của mỗi người đề 
xác định số ruộng, chứ không nên 
tỉnh theo định suất đầu ngưởi hoặc 
chia thêm ruộng so với định suất binh 
quản. Cơ sở đó là 10 kg lương thực 
quy gạo/tháng cho một người, tức là 
84 kg thóc/vụ 1 người. Cùng có nghĩa 
là điều ' hòa số ruộng bao nhiêu đó, 
mà tùy theo năng suất khoán, sau khi 
trừ tất cả chỉ phí văn còn lại dủ cho 
mói người một tháng 10 kg gạo. 


Muốn giải quyết được yéu cầu này, 
cần xem xét đúng khả năng thực tế 
của mỗi gia đình. Nói chung là họ 
thiếu sức lao động, Ít công cụ và 
vốn, giống, cho nên không thề giao 
ruộng như các xã viên khác. Và đề 
đảm bảo được mức sống của các gia 
đình đó, các hợp tác xã đã có nhiều 
hình thức giúp đỡ, hoặc là trích quỹ 
xã hội hoặc là điều tiết trên lao 
động, diện tích đề thực hiện phương 
thức: 

— Hợp tác xã: giúp làm đất, thủy 
nông 


_— Huyện: giúp bảo vệ thực vật 
_— Tỉnh : giúp thủy lợi phí 
—_ Trung ương: miễn thuế 
Làm như vậy, Thái bình tuy có rất 
đông đối tượng, nhưng bình quân 
mỗi đối tượng được chia 0.8 sào Bắc 
bộ là có thề đảm bảo được mức sống 


\ 


về lương thực. Từ đó góp phần ồn 
dịnh tỉnh hình chung; nưay số thóc 
dành ra giúp đỡ các gia dinh trong 
một số khâu (kề cä miễn thuẻ và 
thủy lợi phí) cũng chỉ bằng 20% — 
30% số thóc điều hỏa và bán lương 
thực chênh lệch trước đây. Ngoài ra, 
tỉnh chúng tôi cỏn có quỹ bảo trợ xã 
hội đề tô chức giúp đỡ các đöõi tượng 
trong những việc như làm nhà cho 
thương bình, bệnh binh nặng, bố, mẹ 
liệt sĩ độc thân, cho con liệt sĩ đi học, 
trợ cáp những gia đình khó khăn do 
mất mùa vi thiên tai... Ở Thái bình, 
quỹ này đã được tồ chức từ làu 
nhưng mới chỉ ở tửng hợp tác xã 
nông nghiệp. Mỗi năm, người lao 
động nông nghiệp đóng góp từ 2 đến 
3 công lao động tương dương với từ 
2 đến 3kg thóc. Nhiều đoàn thề như 
phụ nữ, thanh niên mà tiêu biều là 
các hội phụ nữ Quỷnh phụ, Vũ thư, 
các đoàn thanh niên Kiếi xương, 
Thái thụy còn tô chức những ngày 
lao động xã hội chủ nghĩa giúp thương 
binh — gia đình liệt sĩ Nhờ đó đã 
góp phần giải quyết được nhiều yêu 
cầu của công tác thương binh xã hội. 
Tuy nhiên đề thực hiện sự công bằng 
xã hội giữa các gia đình, các cơ sở 
sản xuất, các thành phần kinh tế, 
Thái binh chủ trương trong thời gian 
tới sẽ lập quỹ bảo trợ xã hội thống 
nhất trên quy mô toàn tỉnh, và sẽ có 
một tồ chức quản lý guỹ này hoạt 
động theo phương thức hạch toán 
kinh tế. — - ` 


2 — Tích cực phát huy vai trò của 
các đối tượng chính sách, đặc biệt là 
cân bộ hưu trí vào việc thực biện các 
chương trình kinh (ẽ. xã hôi của địa 
phương. 


Thương binh, gia đình liệt sĩ, cần 
bộ hưu trí không những là đối tượng 


- chính sách, mà còn là người tham gia 


thực hiện chính sách. Là một bộ phàn 
quần chúng đông đảo, chí cốt với 
cách mạng, họ có vị trí và vai .trò„ 
không nhỏ ở địa phương. Chúng tôi ' 
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một mặt tàm cho họ nhận rõ vinh 
đự và trách nhiệm của nọ ở địa 
phương, mặt Khác tạo diều Kiện đề 
họ tham gia các hoạt động xã hội, 
đặc biết là cần bộ hưu trí, Độòi ngũ 
cần bộ hưu trí của Thái bình có trên 
2 vạn, trong đó có gàn 200 là cần bộ 
lào thành cách mạng. Đây là lực lượng 
không những có ea cuộc đời đi theo 
cach mạng, góp phần Không nhỏ vào 
việc đào tạo những cần bộ hiện tại, 
mà còn eó trình độ hiểu biết về nhiều 
mỹ t, nhất là khá năng vàn động quản 
chúng và làm công tác xây đựng đẳng, 
Nhưng do nhiều nguyên nhàn, họ 
cũng có nhiều tàm tự, nhiều nói bàn 
khoản. lo làng, 


Đề phát huy được tính tích cực 
cửa lớp cán bộ này, thai hbian đã thất 
sư quan tâm: châm sóc người vẻ hưu 
bằng những hoạt động cụ thề, Hằng 
nànun chúng tòi tÔ chức phững cuộc 
gáp mặt giữa cán bộ hưu với cần bộ 
đương chức ở cả ba cấp tỉ:h., huyên, 
xã, lấy ý kiến của cán bộ hưu về 
công tác xây dựng đang, pÏLát triển 
kinh tế gia đình, đặc biết là giải 
quyết mỗi quan hệ giữa cán bộ hưu 
với cắn bộ hiện tại. Chúng tôi đã đưa 
các cân bộ hưu vào tham gia sinh 
hoạt ở các ban đại điện hưu trí cấp 
huyện và các câu lạc bộ hư trí cấp 
xã. Hiện nay tỉnh đang tiềp Đọc động 
viên cần bộ hưu tham gia các tô chức 
mang tỉnh chất bảo trợ xã hội như 
Hỏi bảo thọ (đã cớ ở hìu hết các xã), 
Hỏi làm vườn, Hội chăm sóc thiểu 
niên nài dòng v.V. 


Với những cố gàng nói trên, đội 
ngũ cân bộ hưu trí của Thái bình 
tương đôi ôn định. Họ có mỗi quan 
hệ tốt với cấp ủy dáng, chính quyền, 
được nhàn dàn tràn trọng và yêu 
mến, Có trên 70 số cần bộ hưu trí 
còn có điều kiện tham gia các hoạt 
động xã hội. Trong dó nhiều đồng 
chí là cố văn rất tích etre cho cấp ủy 
và chính quyền địa phương nhưaở 
các xi Bách thuận (Vũ thư), Minh 


2Ú 


nhì HGưƯỜI 


châu (Đồng hưng), Quýnh trang 
(Quynh phụ) các phường Quang Trung, 
DĐẻ Thâm ((hị xã Thái bình) v.v. Cũng 
có nhiều cán bộ hưu !Ö chức sản 
xuất, làm kinh tế gia định giỏi như 
ông Bùi Văn Bách ở phường Kỷ bá 
(thị xã Thái binh) hằng năm thu nhập 
thêm cho gia đinh hàng triệu đồng... 


3 — Ciải q:yết việc làm tại chỗ là 
hướng chủ yế2. 


Œ Thái bình, hằng; năm số người 
vào độ trỏi lao động khoảng 3 vạn 
và số lao động nhàn rồi chủ yếu là ở 
kiñầu vực nông nghiệp chưa dủ việc 
làm nêu quy đôi tường? dương với 
3» T— 9 vạn lao động. Tình trung bình 
môi xã, phường eó 09) người vào độ 
tuổi lao động và 2⁄0 nuười còn nhàn 
rói thiếu việc làm, Như vậy qu§ỹ thời 
gian lao động còn rất đöỏi đào. 


Trong mãy năm gần đảy, cũng nhu 
nhiều tỉnh khác, ở Thái bình vấn đề 
việc làm đã trở nên sỏi động; có lúc 
rải gpav gàt. Do quan niệm về việc 
làm chưa đầy dủ hoặc không đúng, 
nên đa số L;anh niên mới trưởng 
thành, bộ đội phục viên, lao động 
hợp tác ở nước ngoài về chỉ muốn vào 
biên chẻ nhà nước. Đến nay tuy 
đã đi làm theo hình 
thúc hợp ông, nhưng t†H tường muốn 
dđưcc làm việc trong biên chế các cơ 
quan nhà nước cuữa phải đã hết. 
Thực tế ở tỉnh chúng tôi cho thấy 
rànz, mới năm các cơ quan nhà nước 
củỉ eó khả năng thu nhận khoảng 
Š J0 — 1000 lao động, đưa đi hợp túc lao 
động ở nước ngoài khoảng 1000 — 
I20U người, đưa đi xây dựnaz# vùng 
kính tế mới khoairg 5200 lao động, 
lông cộng chỉ dược (rên dưới §000 
lao động, Như vậy không ccn cách 
mào là phái tìm hưởng, lao nguồn; 
giải QUYẾU Việc làm tại chó thỉ mới 
thoát ra khoi sự bẽ tắc này. 

Với quan điểm như vậy, trong thời 
pian qua, Thái Lính gã tập trung ghi 
quyct Việc lìna tại chỗ theo hướng 


công nông kết hợp, nhà nước. tập thề 
và gia đình cùng lo. 

— Ở khu vực nông na SỐ lab 
động dư thừa được khuyến khích sử 
dụng vào việc đầu tư chiều sâu cho 
sản xKuất (làm đất, làm phân xanh, 
làm giốnø) quay vòng đất (trồng vụ 
đôrg), phát triền nghề phụ, nghề 
truyền thống, dịch vụ kỹ thuật, dồng 
thời phát triên kinh tế gia đình. Qua 
kiềm tra ở hai huyện và 30 hợp tác 
xã thì số lao động trồng trọt tương 
đối ồn định. Nhiều xã có mô hình : sàn 
xuất lúa + ngành nghề phụ + dịch vụ 
“hế biến. Nhiều hộ xã viên vừa làm 
ruộng hoán sản phầm, vừa làm nghề 
thủ công, vừa làm VAC nh ở các xã 
Bách thiện (Vũ thư), Đồng phương 
(Đông hưng), Qiỳnh hoàng (Quỳnh 
phụ), Tây giang Cliền hai) v.v, Ơ 
những nơi này, số lao động dư thủa, 
PỒi rãi còn rất ít và tư tưởng niuốn 
thoát khỏi nông thôn cũng đần dần 
bớt đi. 

— Ở khu vực thị xã và thị trần, tuy 
có khó khăn hơn, nhưng tỉnh đã chỉ 
đạo và tạo mọi điều kiện đề phát triển 
sản Xuất, Ngoài việc mở rộng sản 
xuất ở các hợp tác xã thủ công nghiệp 
vốn có, tính chúng tôi chú trọng đầy 
mạnh hình thức liên kết giữa các hộ 
gia đỉnh với nhau đề tô chức sản 
xuất, khuyến khích tư nhàn đăng ký 
sản xuất kinh đoanh, đặc biệt TÀ làm 
tốt việc phát triền kính tế øia đình 
bàng cách làm hàng gia công, nuồi 
lợn, gia cầm, trông hoa, nuôi chim 
cảnh v.v. Cho nên đã thu bút hàng 
nghin lao động vào làm những công 
việc: trên 


—Ở các cơ quan xí nghiệp nhà 
nước, số lao động đôi ra nếu không 
giải quyết theo các hướng khác được, 
thì tô chức và mở rộng sản xuất phụ 
nựay tại cơ quan xí nghiệp theo 
hướng tự kinh doanh, giao khoán eho 
người lao động, 


Một hướng khắc là đi đôi với việc 
tiếp lục cuộc vận động dưa dân đị 
xây dựng các vùng kinh tế mới ngoài 
tỉnh, tỉnh chủ trươnz đầy mạnh việc 
đưa dàn đến các vùng ven biền, các 
triề:¡ sống, lớn, các thùng. đống chưa 
khai phá. Fại những nơi này cũng có 
thề øiái quyết việc làm cho hàng vạn 
lao động, đỡ tồn kém mà đem: lại hiệu 
qua kinh tế nhanh hơn. 


Đổi với các đối tượng chính sách 


'thương bình và xã hội. sắp xếp, bố 


trí việc làm phù hợp là nội dung cơ 
bản của chính sách. Thời gian qua 
cũng như sắp tới, tỉnh chung tôi thực 
hiện chương trỉnh dạy nghề và truyền 
nghề theo cụm xã và xã, đối với 
những tồ chức sản xuất, địch vụ có 
đổi tượng thuộc chính sách thương 
bính, xã hội tham gia, thực hiện tư 
tiên đầu tư vốn, nguyên liệu, tiẻu 
thụ đề phát triền ngành nghề nhằm 
giải quyết việc làm chơ thương bình, 
người tàn tật còn khả nắng lao đội.g 

đồrg thời tạo điều kiện đề các gia 
đình thuộc chính sách thương binh xã 


"hội làm kinh tế gia đình. Chúng tôi 


đang nghiên cứu việc thành lập trung 
làm giao địch và giải Và bi việc làm 
ở từng cấp để nắm và giải quyết yêu 
cầu về việc làm cho người lao động. 
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Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


MẤT šUY NGHĨ VỀ PHẤP LUẬT VẢ CHÍNH TRỊ HIỆN NAï 


HÀ nước xã hội chủ nghĩa 
quản lý kinh tế, xã hội bằng 
pháp luật và theo pháp luật 
Đây là mối quan hệ cơ bản 
của pháp luật và chính trị, Cho nên 
văn đề được đặt ra là: 1— Làm thế 
nào đề xay đựng được hệ thống luật 
đáy đủ, khoa học, tiến bộ trên tất cả 
các mặt của đời sống xã hội. 2— Làm 
thế nào đề hệ thống đó thực sự trở 
thành công cụ có hiệu lực của việc 
quản lý đất nước, nói cách khác là 
làm thế nào đề nắm được và sử dụng 
công cụ pháp luật một cách có hiệu 
quả 


Pháp luật xã hội chủ nghĩa hiện nay 
ở nước nào cũng vậy, đều bao gồm 
những ngành luật giống nhau, bởi lẽ 
những lĩnh vực hoạt động của xã hội 
trong các nước xã hội chủ nghĩa đều 
mang nhiều tỉnh chất giống nhau và 
có những mặt, những mối quan hệ 
tương tự mà nhà nước cần có sự điều 
chính. Với tính chất là công cụ của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với 
những quan hệ, những lĩnh vực hoạt 
động của xã hội, của công dân, pháp 
luật xã hội chủ nohĩa Ở các nước vẻ 
cơ bản có những chuẩn mực giống 
nhau trong việc cho phép hay ngăn 
cảm các hành vị của con người. Song, 
đo những phong tục, tp quán, truyền 
thống dân tộc của mỗi nước, cho nèn 
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nội dung của pháp luật ở mỗi nước 
cũng có những điềm khác nhau. 


Vấn đề đầu tiên đề xây dựng một 
hệ thống pháp luật đầy đủ, khoa học. 
tiến bộ là việc xác định được toàn bộ 
những mối quan hệ chính trị, kinh 
tế, xà hội khách quan, hiện thực 
Trong những quan hệ đó phải xác định 
được những chuần mực khoa học, tiến 
bộ, không chỉ thê hiện lập trường giai 
cấp công nhân, mà còn thề hiện được 
sư kế thừa những nét đẹp trong truyền 
thống văn hóa của dân tộc; không chỉ 
thề hiện đặc điềm dân tộc cụ thề, mà 
còn phản ánh tỉnh chất tiến bộ nhân - 
văn của thời đại, không chỉ là thê 


. chế hóa chủ trương, chính sách hiện 


tại của đẳng với tư cách là người lãnh 
đạo xã hội, mà còn có giá trị như chỗ 
dựa có tỉnh ồn định tương đối lâu dài ¬ 
cho các hoạt động xã hội của các công 
đân, tồ chức và của chính nhà nước. 
Do đó tính đúng đắn của pháp luật 
xã hội chủ nghĩa phụ thuộc rất lớn vào 
tính khoa học của đường lối của đăng. 
vào trình độ tư duy pháp lý của các 
nhà lập pháp, lập quy Song pháp luật 
xã hội chủ nghĩa cũng lả sản phầm tỉnh 
(hần.của nhàn đàn. Trước khi pháp 
luật có giá trị bắt buộc đối với 
mỏi thành viên của xã hội thi 
nó phải được sự thừa nhận về tính 


thần của nhân dân lao động và rộng 
hơn là của cả xã hội. Tính nhân đân 
và cũng là tính đân chủ của pháp luật 
xã hội chủ nghĩa là ở chỗ đó. Dân 
chủ là mục tiêu của pháp luật xã hội 
chủ nghĩa, đồng tlời cũng là cơ sở 
tình thành nội dụng và hình thức 
của nó, Tính đân chủ càng cao thì 


hiệu quả của pháp luật càng lớn. Tính - 


_đân chủ ngày càng the hiện thành đặc 
điềm nồi bật, phô biến của pháp luật 
các nước xã hội chủ rgbĩa nói chùng, 
là tỉnh thân chỉ đạo pháp luật của nhà 
nước ta nói riêng. 


Pháp luật của ta còn thiếu nhiều. 
Những bộ luật quan trọng như bộ 
luật dân sự, tổ tụng đàn sự, các luật 
lao động, hành chính... chưa ra đời. 
Tuy nhiên điều đáng nói hơn cả là 
hiện nay có sự cách xa giữa tính thần 
của luật và hiện thực của nó, giữa 
luật trên văn bản và luật trong cuộc 
sống. Điều đó nói lên rằng ý thức tôn 
trọng pháp luật của mọi người, kề cả 
các nhân viên nhà nước còn kém, 
nhưng. mặt khác là pháp luật của ta 
còn xa hiện thực, không phải chỉ vi 
thiếu những quy định thực tế, mà 
quan trọng hơn là vì thiếu những 
điều kiện bảo đảm kẻm theo đề cho 
luật pháp được thí hành nghiêm 
- chính.' | 


Hiến pháp 1980 quy định, nhân đàn 
lao động là người chủ của đắt nước, 
eó quyền lực cao nhất. Quyên lực đó 
được nhân dân thực hiện chủ vếu 
thông qua nhà nước, cụ thê là tlông 
qua Quốc hội và HĐND các cấp. Đó là 
các cơ quan có quyền quyết định 
mọi chủ trương, chính sách của nhà 
nước, đề ra những phương hướng và 
biện pháp cơ bản đề thực hiện những 
chủ trương, chính sách đó và thực 


hành quyền giám sát tối cao việc thực. 


hiện. Tuy nhiên trên thực tế, Quốc hội 
và các HĐND không thực hiện được 
chức nắng đó. Các cơ quan quyền lực 
không phải là nơi quyết định eao nhất 
các chủ trương, chính sách của nhà. 


nước trên mọi vấn đề, không thực hiện 
được việc giám sát cao nhất đòi vói 
mọi hoạt động của các cơ quan chắp 
hành của nó. Quyền đề cử, bãi miễn của 
các cơ quan đó đối với các thành viên 
của các cơ quan chấp hành như IIĐBT, 
UBND các cấp không thực hiện được 
hoặc chỉ là hinh thức. Ngược lại các 
cơ quan chấp hành lại có vai trò và 
quyền lực thực tế cao hơn hẳn các cơ 
quan quyên lực. lọt trong nIững. 
nguyễn nhàn quan trọng của tỉnh 
(rang đó là do Quốc l:ỏi và HDND các 
cấp chưa tập hợp được trí buệ, tiếng 
nói của đông đảo quần chúng nhân 
đàn. Đó chưa phải là điển đàn đân 
chủ thực sự của nhân dàn. Quyền dàn 
chủ lựa chọn, bầư và bãi miễn của 
nhân dân đối với các đại biều tl:ay 
mặt mình trong các cơ quan đó chưa 
được thực hiện đầy đủ. Mặc dù đã có 
luật bầu cử Quốc hội và IIDND, nhưng 
trên thực tế tính thần dân clủ chua 
cao. Các đại biều của nhàn dân chua 
gìn bó với nhân dân, chưa dâm nói 
lên những nguyện vọng của nhân đân. 
Nhiều người được bảu vào các cơ 
quan đó là do có sự áp đặt, cLứ 
chưa đủ trình độ và tiêu chuẩn của 
một người làm công việc ở miột cƠ 
quan nhà nước cao như thế. Điều đó 
nói lên đàn chủ trong Quốc hội, HĐND 
phụ thuộc vào đàn chủ bẻnm ngoài nó, 
tức là dân chủ ngoài xã họi. Ngược 
lại dàn chủ ngoài xã hội cũng phụ 
thuộc vào đàn chủ tại các cơ quan. 
nhà nước, nhất là cơ quan nhà nước 
cao nhảt. uy nhiên dàn chủ của 
Quốc hội, HĐND phụ thuộc trước lết 
và trực tiếp vào mối quan lệ giữa các 
cơ quan đó,với đảng lãnh đạo... 


Thực tiền cho thấy, sự lãnh đạo 
của dáng đối với nhà nước trong 
thời gian qua đã có những nhược 
điểm: 


[— Lẽ ra phải thông qua thao luận 
đàn chủ trong Quốc hội và HDND 
các cấp, thỉ các cơ quan dàng các cấp 
tử trung ương tới cơ sở thường úp 


DJ 


0%t/c1i0' trương, qu yết dịnh của mình 
và do đó biến: Quốc hỏi¿:HDNÙD thành 
người thụ động chấp nhận N HN 
trương: àyG định dủ.` "na... 


2—. Lê rq,. phải làm, cho Quốc, bội, 
HDND. trợ thành cơ - quan gòm những 
đại biêu có. pũ ng -lực„ hảo: luận, xem 
xét những chủ.trương của -dẳng,. đưa 
ra, và có khả nng biến những, chủ 
chương đó thành. những ,quy định 
pháp lý, những biện pháp nhà nước 
lu hiệu khác đẻ thực: hiện, nó, thi 
các cơ quan đó LIỞ thành nơi. lập hợp 
của không ít người chỉ biết tán thành; 
bởi vi trình độ hiều biết và khổ năng 
hoạt động nhà nước của họ có nhiều 
hạn chế. Điều này liên quan trực tiếp 
tới quá trình lựa chọn đề cử và bầu 
các đại biều Quốc hội, HĐND không 
căn cử vào những tiêu chuẩn xác 
đáng. 


3 — Việc đảănh giá hoạt động của 
các cơ quan nhà nước, chỉ ra các 
thiếu sót của nó thường không có địa 
chỉ cụ thề nào. Do đó việc bãi nhiệm 
những thành viên của các €eơ quan 
chấp hành không được đặt ra một 
cách thực tiễn trước cơ quan quyền 
lực nhà nước và có những trường 
hợp rất khó thực hiện việc bãi miễn 
Hơn nữa, trong thành phần đại biều 
của cơ quan quyên lực, tức là cơ 
quan lập pháp, lập quy và thực hiện 
quyền giám sát cao nhất có một bộ 
phận lớn thành viên nắm các 
chức vụ trong các cơ quan chấp hành, 
trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo 
đẳng. Do đó Quốc hội, HDND dường 
như một tồ chức mang tính chất «vừa 
đá bóng, vừa thôi còi ® 


Từ tỉnh hình thirc tế đó, cần thiết 
phải xem lại và quy định lại cơ cấu 
thành viên của các cơ quan quyền 
lực sao cho quyền lập phảp,:giám sát 
có tính độc lập tương đối với quyền 
hành pháp. Tò chức của các cơ quan 
quyền lực, sự hoạt động của nó tuy 
lạt dưới sự lãnh đạo của đẳng nhưng 


of 


văn: phát huy: được: :quvền Hàn chủ vệ 
Lri': tuệ : của: cfc.bthiành (việt... Những 
quyết định (do: đá oi cứ quan quyên lực 
dề:ta khô ng phải là sự: gio chép, lặp lại 
những phủ \rưdng- của đìng, mà nhải 
thực sự ! là sản phầm ::của. tinh; thần 
dân: chủ và¿ trí tuệ..của “nhấn: đân, 
Như thế dă cần' phải 'cói luật về. mối 
quan hệ ! giữa đáng với cáo £eơ- quan 
dân cử, 'với.đúc›cơœ quan ;chấp hành 
của nó,' Hộọi. đồng: bộ ¡trưởng và Ủy 
kanm: nhân: dờn.cần phải. cá những quy 
định về thủ .Lục và: quy trình.,bicn 
những chủ trương, chính. sách, của 
đảng, thành những luật, những quy 
định của nhà nước. Và những ‹ cái đó 
phải. trở thàn tiểu: chuận thống nLắt 
nà sự đánh. giá mọi đấm vì văn của 
bói. vIát cả. các nẹ 
vị “tt viện đần và CƠ 'quản nhà nước 
đều bắt buộc bái tuân theo ¡ những quy 
định và 'phâp' Tuật của nhà nử c©. Nếu 
họ vì phạm pháp. IhH SỤ trườc' hết 
phải bị xử lý theo pháp luật, chữ không 
phải | theo những ch tuần nIựG | nào khác. 
Điều đó trước, "hết, 
quan nhà, nước, phải c 
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đòi hỏi, các cơ 

hả ˆ năng 
thề chế hỏa thành pháp Tuậ t những 
chủ trương của, đẳng. , Lâu | TAY. cỡ 
những chính sách đúng đân của đẳng 
không được thề chế hỏa kịp, thời 
thành pháp luật của nhà nước, nến 
tỉnh trạng lấy nghị quyết,, chủ trương 
của đẳng thay cho pháp duật. là. điều 
thường thấy. Đương. phiên, việc, thề 
chế hóa đó trong điều: kiện hiện pay 
không phải dẻ dàng, vì sự biến động 
phức tạp của tình hình, sự thử nghiệm 
nghiêm khắc đối với nó trọng cuộc 
sống. Song nếu đề mỗi người biều và. 
vận dụng các chủ trương, chính sách đó 
mọt cách khác nhau, tùy tiện; nhà 
nước và mọi người không có những 
quy phạm, chuân mực chung. thống 
nhăt đề đánh giá và xử lý những việc 
thực hiện chủ trương, chính sách đó 
thì sẽ xảy ra tỉnh trạng người đáng 
khen !hì bị pkL:ạt, còn kẻ đáng bị phạt 


thì được khen. 


Pháp luật nhà nước ÍA quy định: 
Viện kiềm sát, Tòa án nhân đàn là 
các cơ quan có chức năng bảo vệ 
pháp luật. Đó là các cơ quan chỉ chịu 
trách nhiệm trước Quốc hội, và Ở tác 
- cấp thì trước cấp trên của nó hoặc 


trước HDND. Vẻ mặt thực hiện nhiệm ˆ 


vụ chính trị, các cơ quan đó chỉ chịu 
sự kiềm tra, giám sát của các cơ quan 
quyền lực mà thôi. Về mặt tồ chức 
và nghiệp vụ các cơ quan đó tuân 
theo hệ thống thống nhất từ trung 
ương đến địa phương. Nguyên tắc đó 
bảo đảm cho các cơ quan kiểm sát và 
tòa án hơạt động khách quan, độc lập 
theo pháp luật. Dĩ nhiên như thế 
không có nghĩa là các cơ quan đó 
khónøg chịu sự lãnh đạo của đăng, bởi 
vị chỉnh pháp luật và những quy định 


của các cơ quan quyền lực đã mang ' 


nội dung .tư tưởng, tỉnh thân của 
đảng röi. Nhưng trong hoạt động 
thực tế, các cơ quan này nhiều khi 
gặp phải sự can thiệp của các tồ chức 
đẳng, thậm chí có khi của một cá 
nhàn trong cấp ủy đẳng. Sự lãnh đạo 
theo kiều đó cửa các cấp ủy đảng đối 
với các cơ quan pháp luật là không 
hợp lý nếu không muốn nói cũng là 
một sự vi phạm pháp luật. Cho dến 
nay nhiều vụ vi phạm pháp luật của 
những dảng viên có chức, có quyền, 
Yi eó sự can thiệp của các cấp ủy dang 
vào công tác của các cơ quan kiêm 
sát và tòa án mà chậm hoặc không 
bị xử lý, nên đem lại hậu quả xã hội 
không tốt, đặc biệt là về thái độ đối 
với pháp chế xã hội chủ nghĩa. 


Quan hệ của các tò chức đúng và 
nhà nước với các tô chức quàn chúng 
tronc hệ thống chính trị cũng ở trong 
tinh trạng tương tự. Các tö chức đó 
không thực hiện được vai trò như 
Hiến pháp quy định. Thực tiễn dòi 
hỏi đã đến lúc cần phải có luật về 
các tÔ chức này, sao cho chúng thực 
sự là tồ chức đại điện cho lợi ích của 
các thành viên (tức là các giới, các 
tầng lớp...) có vai trỏ thực sự trong 


việc tham gia quản lý mọi mặt của 
đời sống xã hội, kê cả trong việc lập 
pháp và giảm sát việc thí hành pháp 
luật. Đăng không can thiệp thô bạo vào 
hoạt động của các tồ chức đó. Sự 
lãnh đạo của đẳng đối vói các tô chức 
đó không có gì khác là làm cho các 
tỒ chức đó thực sự là các tồ chức 
dân chủ và hoạt động theo đúng pháp 
luật. 


Về mặt kinh tế, ngày ray các thành 
phần kinh tế được tồn tại và phát 


triền. có sự tham gia của nhiều tầng 
lớp kề cả các nhà tư sản đản tộc, Cho 
nên, tron# xã hỏi hình thành nên 
những thành phần xã hội, những tầng 
lớp đàn cư đa dạng. Vấn đề đặt ra 
là pháp luật phái bảo dâm địa vị 
pháp lý bình dàng cho tất cả các 
thành phần dàn cư khác nhau, bảo 
đảm cho họ tham gia vào hoạt động 
của các cơ quan nhà nước, bảo đảm 
quyền sở hữu về tư liệu sản xuất cùng 
những tài sản khác của họ. Tuy nhiên, 
trong tỉnh hình phản hóa mạnh về 
thu nhập giữa các tầng lớp dàn cư, 
nhà nước cùng nén nghiên cứu và 
ban hành luật về thu nhập, và trong 
điều kiện còn có quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, cũng cần có những quy 
định rõ ràng, đầy đủ đề điều chỉnh 
quan hệ giữa chủ và thợ trong các xí 
nghiệp và các tồỒ chức kinh tế tư 
nhân, ngăn chặn tỉnh trạng bóc lột 
quá đáng đỏi với người 1lao động. 

Đối với nông dàn, những quy định 
pháp lý- của nhà nước về nghĩa vụ 
kinh tế của họ đỏi với nhà nước có 
tác dụng thực tế to lớn. Thông qua 
luật, các cơ quan có trách nhiệm cần 


- kiêm soát chặt chẽ quan hệ hợp đong 


kinh tế giữa nông dân với nhà nước 
và các tô chức kinh tế khác. Việc xử 
lý những vi phạm trong quan hệ đó 
phải binh đẳng về mặt pháp luật, thậm 
chí phải xử lý nặng hơn đối với cáo 
cơ quan nhà nước vi phạm quan hệ 
hợp dòng kinh tế với nông đân‹ 


(Xem liếp trang 61) 


?, ĐIỀU TRA 


VÌ SA0 KINH TẾ TIỂU THỦ (ÔNG NGHIỆP CỦA 
(Ñ THÍ VÀ TƯ NHÂN Ủ HÀ NỘI CHẬM PHÁT TRIỂN ! 


ˆs Â NỘI là đất ngàn năm văn 
là vật; có nhiêu nghề thủ công 

=-: truyền thống. Nhiều nghệ 

nhần và thợ giỏi của Hà nội 
với bàn tay khéo léo đã tạo nen 
những mặt hàng thủ công mỹ .nghệ 
như: sơn mài, chạm khẩm, điệu khác, 
thêu ren, đẹt thảm, mây tre đan... với 
nhiều mẫu mãÄä dẹp, kỹ thuật tỉnh xảo, 
chất liệu độc đáo, đậm đà màu sắc 
đân tộc, được khách hàng trong nước 
và nước ngoài ưa thích. 

Tuy nhiên trong thời gian qua: 
nhiêu nghệ nhân và thợ giỏi vì thiếu 
nguyên liệu sản xuất đành phải bỏ 
nghề chuyền sang nghề khác. Mội số 
người khác do cơ chế quản lý gò bỏ, 
không phát huy được tay nghề phải 
vào thành phố Hö Chí Minh và một số 
nơi khác hành nghề, *Xân xuất tiêu 
thủ công nghiệp ở Hà nội, đặc biệt 
là nghề thủ công xuất khẩu phát triền 
chậm. Công tác cải tạo «tập thể hóa 9® 
đã làm cho các nghề thủ công này bị 
sa sút đần cả về số lượng, chải tượng 
sản phầm và trình đò tay nghề của 
người thợ. 

Sau khi eó nghị quyết Đại hội lần 
thử VIcủa Đăng, các quyết định 171 


.ĐOÃN ĐÌNH HUỀ 


và 680 của thành phố về, khuyến 
khích. phát triền kinh tế cá thê và tư 
nhàn, sản xuất tiêu thủ cồng nghiệp 
ở Hà nội bước đầu đã có chuyền 
biển đáng kề. Một số nghề thủ công 
truyền thong được khôi phục lại. Một 
SỐ cơ sở sản xuất mới như: thủ công 


.m‡ nghệ Hòa bình, Ánh sao điện tử 


(gọi tắt là SEL), kinh phản quang, 
đúc Bách khea, phụ tùng xe đạp Dũng 
tiền, lốp ô tô Tân phong, dan lưới 
Tây mô... ra đời đã mở ra &hững 
triển vọng tốt cho thời kỷ đầu khôi 
phục và phát triền tiều thủ công 
nghiệp ở Hà nội. Tù năm (1987 đến 
nav,ở Hà nội đã có thêm gần 3 000 cơ 
sở sản xuảt với 8376 lao động. Trong 
đó. có 243 tồ sản xuất gồm Í 813 lao 
động, 682 hộ thủ công cá thề gồm 
1248 lao động, và 19:4 hộ thủ công 
gia đình gồm 5246 lao động. Thực 
hiện nghị định 27/HĐBT (9-3-1986) và 
Nghị quyết 16 của Bộ chỉnh trị về 


“khuyến khích phát triền các thành 


phần kinh tế ngoài quốc doanh, Hà 
nội đã quyết định cho thành lập 8 xí 
nghiệp và công ty tư doanh như: Cơ 
khí Toàn thắng, Gốm sử mỹ nghệ 
Thăng long, Thủ công mỹ nghệ Hòa 


¬ 


binh, Điện tử SEL, tấm lợp đt 


Ti ea,.. 

Nhìn chúng, chính sách đối với 
kinh tế cá thề và kinh tế tư nhân đã 
'€6 sự cởi mở nhưng vẫn chưa thực 
sự đi vào, cuộc sống bởi mấy nguyên 
nhân sau đây ;: 


1 — Tâm lý chung của người sẵn 
xøất cá thồ yà tư nhân là chưa thực 


sử tín vào chính sách của nhà nước., 


Nhiều người còn cho rằng chính sách 
của Đảng thì cởi trói ? nhưng đến 
khi cụ thề hóa thi thắt lại. Nhiều 
người ở Hà nội đã từng chứng kiến 
khổng íL trường hợp tư nhân trước 
đây bỏ vốn hàng chục lạng vàng mua 
sấm máy móc, mở mang cơ sở sản 
xuất, sau đó bị chính quyền địa 
phương xử lý hành chính, tịch thu 
máy móc, nhà xưởng... Qua trò chuyện 
với những người sản xuất, tôi được 


biết : e«bỏ vốn đề mở rộng sản xuất : 


thì không ngại, nhưng chỉ ngại 
sau một thời gian giàu lên lại 
phải chuyền vào quốc doanh hoặc 
phải đóng cửa mất? Có người 
còn chờ xem những đẳng Viên về 
hưu ở cơ sở có làm kinh tế tư nhân 
dưới hai hình thức cá thề và tiều 
chủ không? Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 5ã BCHTU Đảng (khóa VI) đã chỉ 
TÔ: ®Đã là đẳng viên thì phải lao 
động, không bóc lột. Đó là văn đề có 
tính nguyên tắc». Điều đó thực ra 
đã làm nhiều người sản xuất cá thề 
có tâm lý lo ngại, chưa an tâm. Trong 
lúc nhà nước đã có luật đầu tư nước 
- ngoài tại Việt nam thi lại chưa có 
luật đã:t tư trong nước, cho phép xác 
định những nguyên tắc cơ bản phát 
triền các thành phản kinh tế ngoài 
quốc doanh, quan hệ của nó đối với 
nhà nước, tính tự chủ và độc lập của 
nó, tính công bảng và bình đẳng xã 
hội về quyền lao động và thu nhập 
tương xứng với chất lượng lao động. 


34 — Quả trình đấu tranh giữa cơ 
chế mới và cơ chế cũ đang diễn ra rất 


quyết liệt. Cơ chế cñ bảo thủ văn còn - 


tön tại trong cách nghĩ cách làm. Còn 
cơ chế mới lại chưa đồng bộ. Một số 


cán bọ các cấp, các ngành hữu quan .. 


chưa nhận thức rõ vấn đề này đã gây 
không ít khó khăn cho cơ sở sẰ%n xuất. 
Chẳng hạn, đầu tháng 3 „ăm 1887 
thành phố ra văn bản về các chính 
sách mới đối với các thành phần kinh 
tế cá thề và tư nhân. nhưng tới tháng 


-7, tháng 8 năm 1987 các ngành có liên 


quan vẫn chưa có các văn bản hướng 
dẫn cụ thề về phương thức hoạt 
động, các chỉ tiêu cụ thề về thuế. 
Nhiều huyện, phường, xã còn rất lúng 
tũng trong việc quản lý sản xuấi cá 
thề và tư nhân. Thậm chí khi các 
ngành đã có văn bản hướng đẫn cụ 
thề thi một số cán bộ tài chính, quản 
lý thị trường, công an, ủy ban nhân 
đân vẫn ®òn thực hiện một cách 
tùy tiện, gây nhiều phiền hà cho cơ sở 
sản xuất cá thề và tư nhân. Mặt khác, 
cũng có những cơ sở sản xuất cá thề 
và tư nhân lợi dụng chính sách mới - 
này xin đăng ký sản xuất kinh doanh 
nhưng thực tế là đề đẻ móc ngoặc 
rút vật tự, hàng hóa tử cơ quan nhà 
nước, đầu cơ tích trữ buôn bán lấy 
chênh lệch giá, 

Gân ba mươi năm nay, đa số eán 
bộ và nhàn dân đã bị những quan - 
niệm về' lao động tập thê, về sở 
hữu xã hội chủ nghĩa gò bó, có 
mặc cảm với /việc làm ăn cá thề. Đó 
cũng là một trở ngại không nhỏ dối 
với việc phát|triền kinh tế cá thề và 
kinh tế tư nhân, 

ở — Trong hội nghị bàn về phát 
triền kinh tế cá thề và tư nhân tiều 
thủ công nghiệp ở Hà nội, đồng chí 
Nguyễn Thanh Binh, nguyên Bị thư 
thành ủy Hà nội có kết luận: «Tiềm 
năng của các đơn vị sản xuất rất lớn, 
song thành ủy nắm bắt đề thaw đồi 
còn chàm». Điều này rất đúng với 
tình hình thực tế ở Hà nội. Những 
năm qua các chính sách kinh tế của 
nhà nước không những không thúc, 
đầy mà còn kim hãm sự phát triền 
sản xuất và lưu thông hàng hóa. 


»? 


Trước hết, chính sách thuế vừa sò 
bó, vừa sơ hở, chẳng những không 
khuyến khích người làm ăn chàn 
chính raà còn làm cho nhà nước bị 
thất thu lớn. liiện nay, thuế doanh 
nghiệp dang có hiện tượng thu chồng 
chéo nhiều lần. Sản phảm từ người 
sàn xuất dến người tiêu dùng phải 
qua nhiều khâu trung gian, eứ mỗi 
khâu trung gian trong lưu thông lại 
Có một lần đánh thuế vào đoanh số. Từ 
sàn xuất đến bán buôn, bán lễ, thuế 
cũng đã làm cho giá ea hàng hóa tăng 
hơn nhiều so với giá gốc. Trong sản 
xuất tiêu thủ công nghiệp, các sản 
phảm hàu hết được sản xuất theo 
nhóm, môi cơ sở là một công đoạn 
của sản phầm, thuế doanh nghiệp đều 
đảnh trên từng công đơạn và sau 
cùng là đánh trẻn sản phảm hoàn 
chính khi qua lĩnh vực lưu thông. Đó 
là chưa kế thuế doanh nghiệp, thuế 
hàng hóa đã đánh vào vật tư (đầu 
vào) và khi sản phảm qua các khâu 
lưu thông lại bị đánh thuế tiếp. Cách 
tính thuế này vừa đánh vào người 
tiêu dùng vừa làm ảnh hướng không 
tốt đến hoạt động của các cơ sở sản 
xuất. | | 

lĨAai là, về chính sách giá cả, nhà 
nước nhiều lần điều chính giá các 
m:ịt hàng tiểu thủ công nghiệp song 
mỗi lần 'đinh chính thường chậm so 
với biến động của giá cÁ ngoài thị 
trường, cho nên hàng không bán được, 
Vốn đọng lại, người sẵn: xuất kém 
phần khởi. Cơ sở sản xuất khi ký hợp 
đồng với các cơ quan tiêu thụ hàng 
hóa thường bị &ép giá ». Nhiều khi họ 
phải chấp nhận mức lãi thấp đi đề 
hàng hóa chu chuyền nhanh hơn. Một 
khó khăn nữa là eơ sở sản xuất bán 
hàng theo hợp đồng cho các cơ quan 
đều bàng séc, do đó, thiếu tiền mặt đề 
mua nguyên liệu và trả công cho 
_ người lao đọng, 

Từ đầu năm 19§8 đến nay, [rong 


khi giá vật tư, nguyên liệu tăng nhiều 


làn, thì khung giá bán lễ nhiều khi 
lại thấp hơn giá thành sản phầm, có 
sổ 


` 


nơi giá thành sản phầm đội giá th‡ 
trường. Trong nhiều trường hợp cơ 
sở sản xuất khônz thề bán hàng theo 
khung giá chỉ đạo của nhà nước mà 
bán theo giá thỏa thuận thì thương 
nghiệp lại không đủ vốn đề mua. Đớ 
cũng là một trong những nguyên nhân 
dẫn đến ứ đọng sản phầm một cách 
giả tạo. 


Ba là, hoạt động của hệ thống 
ngân hàng chưa phù hợp với đặc điềm 
của nền kinh tế có nhiều thành phần. 
Cơ sở sản xuất mở tài khoản ở nưân 
hàng muốn rút tiền ra, phải rút nhiều 
làn. mỗi lăn chỉ được 30% tiền mặt. 
Đó là một khó Khăn lớn làm ách ắc: 
sản xuất và kinh doanh. 


Bốn là, lâu nay các eơ sở sản xuất 
cá thể và tư nhân không được mua 


nguyên liệu của nhà nước. Nói chung 


các cơ sở sản xuất phải tự lo nguyên 
liệu và sử đụng nguyên liệu t£¡i sinh. 
Vị thể, một số mặt hàng đồ nhựa như t - 
guốc, dép, cầu mũ, quai mũ, can, áo 
nỉ lông... tuy có mẫu mã đẹp phù hợp 
với thị hiểu người tiêu dùng” nhưng 
chất lượng sản phầm xấu, chóng hồng. 
Khi nói về vật tư nguyên liệu cho. 
sản xuất, quyết định 517 của UBND: 
thành phố Hà nội ở điều 1, phần 9 cớ. 
quy định: @Cơ sở được nhận vật tư 
thiết bị của người thân ở nước ngoài 
gửi vẻ không hạn chế về số lượng đề: 
phái Iriên sản xuất». Nhưng chỉ thị 
202/HIDHT lại quy địuh rằng * đối 
với vật tư kỹ thuật, nguyên liệu sẵn 
xuất nếu mang về hoặc gửi về trên: 
mức quy định đề lại cho bản thân sử 
dụng thì phải bán phần vượt chơ- 
ngành vật tư theo giá mua thỏa đáng, 
được cộng thêm mội tỷ lệ thưởng và 
được thanh toán sòng phẳng * Ở đày 
theo tôi có hai điềm: thứ nhất là, 
những quy định chưa rõ rằng và thiếu 
dòng bệ, thứ hai là khái niệm S sòng, 
phẳng ?* thực Lế không được thực hiện, 
bởi vì vật tự nguyên liệu về đến cửa 
khâu đã bị thu mua thì cơ SỞ còn. dâu | 


-_mà sản xuất. 


- 


_' Năm là, về vốn, thành phố chưa 


chủ trọng cho cơ sở vay đề mở rộng 
sản xuất kinh doanh và chưa có chính 
sách thích hợp khuyến khích thành 


phần kinh tế cá thê, tư nhân mạnh - 


dạn đầu tư vốn vào việc mở rộng sản 
xuất kinh doanh. Trong một số trường 
hợp, các cơ quan chức năng còn gây 
- phiền hà cho những người ở nước 
ngoài gửi ngoại tệ về cho người thân 
4rong nước đề mở rộng sản xuất, 

Sáu là, việc xuất khầu hàng tiều 
thủ công nghiệp của thành phố gặp 
nhiều vướng mắc. Trong một thời 
gian dài nhà nước không có chủ 
, trương cho xuất khầu các mặt hàng 
tiều thủ công nghiệp ra nước ngoài. 
Người sản xuất không được giao dịch 
trực tiếp với œbạn.hàng», do đó, 
nhiều nghề thủ công mỹ nghệ bị mai 
một. hàng hóa sản xuất ra không có 
nơi tiêu thụ. Đề có một sản phầm 
hàng hóa xuất khầu ra nước ngoài, 
người sản xuất phải qua nhiều khâu 
rung gian kiềm hóa phiền hàvả chịu 
nhiều thiệt thòi vì không được sử 
dụng ngoại tệ đề tái sản xuất, không 
được đối lưu hàng hóa. ˆ 

. Đề các chính sách kinh tế đi vào 
cuộc sống, tôi đề nghị căn chú trọng 
mấy điềm sau đày: 


Một là, về hình thức nên tò chức 
quân lý kinh tế ca thề, kinh tế tư nhân 
như thế nào cho có hiệu quả. Việc lỒ 
chức nắm cơ sở sản xuất ngoài quốc 


‹doanh, không nhất thiết phải có nhiều . 


cấp quản lý và can thiệp sâu vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. 

Hiện nay, ở Hà nội có 4 loại hinh 
sản xuất cá thề và tư nhân tiều thủ 
công nghiệp. Thứ nhất, ngưởi có kỹ 
thuật, có vốn mở cơ sở sản xuất tại 
gia định. Ví dụ:sản xuất phụ tùng 
xe đạp, a ga, đồ điện... Thứ hai. 
người có kỹ thuật có vốn (hoặc huy 
-động vốn) thành lập tô sản xuất hay 


xí nghiệp tư doanh gồm nhiều thợ - 


bạn hoặc thuê mướn người làm, sản 
-xuất-Ltại gia định hay mót vài cơ sở 


khác của các gia định. Ví dụ, các tỒ sản 
xuất đô nhôm Vĩnh cường, đép thêu 
xuất khầu, lỏp öỏ tô Tàn phong, cơ khi 
Toàn tháng... Thứ ba, người có kỹ 
thuật, có vỏn (hoặc huy động vốn) 
thành lập tồ sản xuất hay xí nghiệp 
tự nhân, còn vệ tỉnh là các hộ gia. 
đình nhận gia công tFeo đơn đặt hàng 

của tÖ hoặc xí nghiệp. Ví dụ: các cơ 
sở đan lưới Tây mỗ, thủ công mỹ 
nghệ Hòa bình, gồm sứ mỹ nghệ 
Thăng long... Thứ tư, một nhóm 
người có kỹ thuật góp vốn hình thành 
một trung tàm sản xuất hoặc công ty 
tư doanh, còn các hộ thủ công đường 
phố chuyên làm các chỉ tiết rồi giao 
cho trung tâm lắp ráp thành sẵn 
phầm hoàn chỉnh. Ví dụ : điện tử SEL, 
dép thêu: xuất khiu, mây tre đan 
xuất khầu... Ở loại hình nàv cũng có 
cơ sở sản Xuất tập trung ở một địa 
điềm như:đúc Bách khoa, tấm lớp 
phoóc mi ca... Nhìn chung các loại 
hình sản xuất phần lớn đều sẵn xuất 
tại gia đỉnh dưới nhiều hình thức 
;kháe nhau (sẵn phầm hoàn chỉnh, gia 
công bộ phận). Các tỒ sản xuất và 
-công ty xi nghiệp tư doanh đều muốn 


- eó mặt bằng đề mở rộng cơ sở sản 


xuất và nơi trao đôi vật tư sản phầm. . 


Hiện nay hình thức sản xuất tại 
gia đình được coi là thích hợp. Vì nó 
rất năng động, gọn nhẹ, đầu tư đỡ 
tốn kém. Hơn nữa sản xuất lại gia 
đình còn là hình thức kết hợp tốt nhất - 
giữa việc phát triên kinh tế (tận dụng 
thời gian lao động nhàn rồi) với quản 
lý giáo dục con cái và bảo vệ trị an 
dân phố. Những eơ sở sản xuất có 
tính chất dày chuyên công nghệ được 
phép sản xuất tập trung tại một địa 
điềm xa nơi dân cư, trảnh ồn ào, ảnh 
hưởng đến môi trường sống. Việc tồ 
chức nơi sản xuất riêng này chỉ dànÄ. 
cho một số cơ sở nào thật căn thiết. 

Cân thành lập Hiệp hội những 
người sản xuất tiều thủ công nghiệp 
với tư cách là một tô chức bảo đảm 
quyền lợi chính đáng của người sản 
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xuất, khai thác năng lực các nghệ 
nhàn và thợ giỏi. Hiệp hội sẽ tạo 
- điều kiện cho họ sinh hoạt trao đồi 
kinh nghiệm, nâng cao lay nghề và 
đào tạo thợ trẻ. Muốn làm ăn làu dài 
và có hiệu quả, các nghệ nhân và thợ 
giỏi căn được thông tin về kinh tế, 
-về nhu càu và thị hiếu của người tiêu 
đứng, về phong tục tập quần, truyền 
thống văn hóa và tâm lý của khách 
hàng ở các thị trường. Từ đỏ mà sáng 
lạo các kiều cách, mâu mã, màu sẮc 
đáp ứng vêu cầu của khách -hàng. 
Hiệp hội cũng sẽ tạo điều kiện cho 
người sản xuất trực tiếp đi nghiên cứu 
thí trường ròng, thị trường hẹp, giúp 
họ nâng cao trình độ nghề nghiệp, 
nắm bắt thông tín kinh tế và ký các 
hợp đồng tiêu thụ hàng hóa. 

— Việc cấp dấu chứng nhận nhãn 
hiệu hàng hóa và đấu chất lượng sản 
phầm cũng như việc cấp con dấu cho 
các (cơ sở sản xuất cá thể, tư nhân là 
biện pháp quan trọng đề kiềm tra 


chất lượng hàng hóa. liiện nay những- 


hàng hóa chất lượng kém đdo các 
cơ sở quốc đoanh cũng như ngoài 
quốc đoanh sản xuất không phải là 
ít. Nhiều cơ -sở sản xuất cá thể, tư 
nhân không tiêu thụ được hàng hóa 
vÌ chất lượng không bảo đảm. Tình 
hình đó đòi hỏi các cơ quan chức 
năng tăng cường hơn nữa. việc kiềm 
tra chất lượng sản phim, có biện pháp 
ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với 
những tập thề và cá nhân làm hàng 
giả. 

Hai là, hệ thống chính sách kinh tỀ 
đối với các thành phần kinh tế cá thÈ 


và kinh tế tư nhn phả: được xây 


dựng và thực hiện đông bộ. 

— Về chính sách thuế, không nên 
đề tình trạng đánh thuế chồng chéo, 
trùng lặp gáy phức tạp như hiện nay. 
Nen thay các loại thuế môn bài, lợi 
Llức, hàng hóa bàng loại thuế doanh 
nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăun trên 
doanh thu và xóa bỏ cách tính thuế 
lợi tức theo suất miễn thu (tiền công 
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không chịu thuế). Thuế nên ồn định 
một thời gian nhất định đề khuyến 
khích các € sở yên tâm sản xuất. 
Thuế đánh theo nhóm hàng và mọi 
cơ sở sản xuất, không phản biệt quốc 
doanh, tập thề hay cá thề; nếu sản 
xuất hàng hóa giống nhau dều phải 
chịu mức thuế như nhau Những cơ 
sở sản xuất mới có nhiều khó khan, 
Lùy theo tình binh cụ thề có thề giảm 
mức thuế đề cơ sở đó phát triền sản 
xuất kinh doanh. Nên miễn giảm thuế 
đối vói các mặt hàng nhập phục vụ 
cho sản xuất bằng con đường phi mậu 
dịch. Miễn hoặc giảm thuế hàng hóa 
đối với mặt hàng làm bảng phê liệu 
tận dụng, các mặt hàng thiết yếu cho 
đời sống. Ví dụ: xà phòng giặt. đồ gỗ 
thông thường quy dịnh thuẻ suát 15%, 
nên chỉ thu 10%. Đối với sản phảm 
gia công, mua nguyên liệu bản sản 
phầm cho nhà nước thì được tính 
thuế trên giá gia công thu mua, không 
nén bắt cơ sở nộp thuế thay cho khách 
hàng, vì họ chỉ được hưởng tiền công. 


— Về nguyên Íiệu, đó là khó khăn 
chung đối với cơ sở sản xuất quốc 
doanh và ngoài quốc doanh. Đề 
khuyến khích phát triền sản xuất cá 
thề và tư nhân, nhà nước có thề dành 
ra một số nguyên liệu bán cho họ theo 
phương thức mua vật tư. bán sản 
phầm hoặc theo đơn đặt hàng. Thực tế 
cho thấy rằng, một số cơ sở hiện nay 
hoạt động cầm chừng và có nguy cơ 
đóng cửa là vì thiếu nguyên liệu. Nhiều 
san phầm hàng hóa tiều thủ còng 
nghiệp sử dụng nguyên liêu trong 
nước, nhưng cũng có nhiều loại phải 
sử dụng nguyên liệu nhập khầu như: 
thêu, ren, thảm, gốm sử, sơn mài, 
điện tử... Do đó, đồi hỏi có sự chỉ đạo 
súp xếp lại sản xuất (lâu nav chúng t§ 
đẻ tự phát, thiếu quy hoạch). Một số 
địa phương có nguồn nguyên liệu dồi 
dào nhưng lại gây khé khăn cho cơ 
sở sản xuất đến mua nguyên liệu như 
bắt giữ tùy tiện và đánh thuế nhiều 
lần. Mặt khác, các cơ sở sản xuất hợp 


` 


đồng bản sản phầm lấy vật tr đối lưu 
_ cản được thanh toán kịp thời, tránh 
dày đưa ảnh hưởng đến khâảu tái sản 
xuất. Thực tế hiện nay nhiều dơn vị 
quốc doanh nhận sản phầm hàng hóa 
xuất khầu rồi nhưng chưa trả vật tư 
đối lưu lại cho cơ sở. Vẻ vật (ư, 
nguyên liệu do cơ sở đặt hàng theo 
con đường phi màu dịch, nhà nước 
nẻn đánh thuế theo luật định, không 
nên thu mua, nhất là các mặt hàng 
nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. 

Về giá sản phầm, việc quy định 
hai loại giá như hiện nay là cần 
thiết. Nếu sản phầm làm từ vật tư, 
nguyên liệu tự chạy thi cơ sở tự định 


giá theo phương thức “thị trường. 


mua được, bán được ®. Còn sản phầm 
làm từ vật tư nguyên liệu do nhà 
nước cung cấp thì theo khung giá của 
nhà nước quy định. Đương nhiên việc 
định giá này phải phù hợp với điều 
kiện cụ thề của sản xuất. Nếu định 
giá một sản phầm hàng héa thấp, cơ 
sở sẽ không đủ bù đắp được chi phí 
sản xuất. Ngược lại, nếu định giá quá 
cao, hàng sẽ không bán được, gày ứ 
đọng vốn. Người sản xuất cá thê và 
tư nhân chủ yếu sống bằng tiên công, 
ngoài ra không được hưởng chế độ 
nào khác. Trong tỉnh hình giá cả biến 


động như hiện nay, việc định-giả kịp 
thời và lấy gạo hơặc lấy hàng đối lưu 
làm đơn giá tiền cóng là biện pháp 
tích cực đề ồn định việc làm và đời 
sống cho người sản xuất tiều thủ công 
nghiệp. Ngoài việc ký kết bợp dòng 
về sản xuất, người sản xuât cá thề và 
tư nhân có quyền tồ chức tiêu 
thụ hàng hóa của mình bảng nhiều 


_ phương thức: kỷ gửi, ký hợp đồng 


với xí nghiệp sản xuất gia công hàng 
xuất khầu, công ty ngoại thương. với 
công ty bách hóa bán lẻ, các hợp tác 
xã tiêu thụ, đăng ký mở cửa hàng đề 
bán sản phầm hàng hóa của cơ sở - 


„minh sản xuất ra. 


Kinh nghiệm phồ biến trên thế giới 
cho thấy :kinh tế cá thề cũng như 
kính tế sản xuất hàng hóa nói chung 
muốn phát triền cản có ã yếu tố ; vốn ; 
lao- động;công nghệ ;máy móc, vật 
tư nguyên liệu; và điều kiện xã hội 
(kê ca hệ thốnz chính sách nhà nước). 
Thực tế, các cơ sở sản xuất kinh tế cá 
thề và kinh tế tư nhân ở Hà nội 
hiện nay chưa họi tụ được dủ cả 5 


"yéu tố đó. Phải tìm cách tháo gỡ đề 


tạo ra môi trưởng sản xuất hàng hóa 
cho kinh tế cá thê và kinh tế tư nhân, 
đó là bài toán đặt ra mà chưa có lời 
giải thích đáng. 


MẦY SUY NGHỊ... 
(Tiếp theo lrang 5323) 


Thực tiễn chứng tỏ, 
giữa nhà nước với các giai cấp, tăng 
lớp mà thực chất là quan hệ giữa các 
giai cấp, thì những quan hệ kinh tế 
và những quy định pháp lý về quan 
hệ kinh tế có ý nghĩa chính trị to 
lớn, không. thê xem thường. 

liện nay ở ta tỉnh trạng tham 
nhũng đã Ởở mức độ nghiềm trọng. 
Điều đáng nói là nó đã lan sâu vào 
cáa cơ quan nhà`' nước, dính líu tới 
không ít cần bộ nhà nước từ thấp 
đến cao. Đó là những vi phạm về kinh 
tế, chúng đục ruông bộ máy nhà nước, 


kề cả các cơ quan pháp luạt. Hậu quả, 


về mọi mặt, 


[rong quan hệ 


của tham nhũng là rất nghiêm trọng 
kề cả về mặt chính trị. 
Chúng ta tuyệt đối không được xem 
thrờng tác hại của nó. 

Gần đây, nhà nước ta đã ban hành 
Hộ luật hình sự và sắp tới là Bộ luật 
tố tụng hình sự. Nội dung của những 
Bộ luật đó thề hiện rð quyết tâm của 
nhà nước ta trong việc phòng và 
chồng tội phạm, đặc biệt là kiên 
quyết trừng trị những âm mưu và 
hành động phá hoại, lật đồ. bảo vệ và 
mở rộng quyền dàn chủ của nhân đân, 
bảo vệ tính mạng và nhan phầm con 
người. 

Cần làm cho các bộ luật đỏ phát 
huy đầy đủ hiệu lực của chúng. 
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VỐN CA NHÀ NƯỚC. 
ĐI ĐÂU QUA (0N ĐƯỜNG 
CHÊNH LỆCH GIÁ : 


IỆN nay chênh lệch giá — 
khoản tiền phát sinh do cơ 
chế giá ke hoạch tập trung 


cứng nhác trong khi giá cả thị trường 
thay đôi thưởng xuyên — đang còn 
là văn đề đáng quan tâm của nhiều 
ngành kinh tế và các đơn vị sản xuất 
kinh doanh.. 

Xem xét chênh lệch giá qua -kiềm 
kê hàng hóa tỏn kho sau khi có quyết 
định tăng giá của nhà nước, chúng ta 
thay thể chế hiện tại quy định xí 
nghiệp quốc doanh được giữ lại đề bồ 
sung vào nguồn vốn tự có là không 
hợp lý. Bởi vì trên thực tế, nguòn 
văn hàng hóa tồn kho của các xí 
nghiệp quốc đoanh ngoài vốn tự có 
còn bao gồm nguön vốn cho vay của 
ngân hàng, nguôn vốn chiếm dụng 
của ngàn sách và của khách hàng. 
Trẻn tông thê xã hội, chênh lệch giá 
hàng tồn kho phát sinh trên tài khoản 
của các xí nghiệp quỏc đoanh nhỏ hơn 


rất nhiều so với tồng số vốn của nhà - 


nước bị mất do giảm sút giá trị thực 
tế vốn tự có của các xí nghiệp quốc 
doanh, vốn cho vav của ngàn hàng, 
vỏn của ngàn sách nhà nước tham gia 
dự trữ hàng hóa tồn kho. Bởi vậy 


| Thư gửi Bộ biên tập 


phân chia tỷ lệ chênh lệch giá hàng 
hóa tồn kho cho các ngành như thẻ nào 
cho hợp lý là một vần đề rất phức tạp 
và khó khăn, hầu như không thê làm 
được. Xét từng xí nghiệp quốc doanh 
(hì chênh lệch giá hàng hóa tồn kho 
phát sinh không -theo tỷ lệ với vốn 
tự có. Mọi số ít đơn vị kinh tế: nua 
nhiều hơn bán, thực hiện hạch toán 
thương mại, găm hàng chờ giả, vay 
được nhiều vốn của ngân hàng, chiếm 
dụng được nhiều vốn của ngàn sách 
và của khách hàng thi chênh lệch giá 
hàng hóa -tõn kho phát sinh lớn, den 
vị có nhiều điều kiện bồ sung vốn !ự 
có. Còn đa số các đơn vị có phát sinh 
chênh lệch giá hàng hóa tòn kho nho, 
tất nhiên không đủ đề bói hoàn vốn 
tự có. Giá trị thực tế vốn tự có của 
các đơn vị này ngày càng tco lại và 
đang tiền dần đến số không. 

Vẻ chênh lệch giá mua, chênh lệch. 
giá bán, thê chế hiện tại qưy định cho 


. eäc ngành, các đơn vị cơ sở phải nộp 


vào ngàn sách nhà nước. Đo không có 
lợi ích trong việc thu khoản chẻnh 
lệch giá này nên c&c xí nghiệp quốc 
doanh cũng không tích cực thực hiện. 
Trong trường hợp có thu được chênh 
lệch giá mua, chênh lệch giá bán thì 
xí nghiệp quốc doanh cũng tạm thời 
chiếm dụng, biến hóa đề xây dựng cơ 
bản. phân chia nội bộ v.v. 

Xem xét chênh lệch giữa giá cả 
hàng hóa theo mặt bằng thị trường 
xã hội với giả mua, giá bán hàng hóa 


.. thực tế của các xí nghiệp quốc đoanh, 


chúng ta thấy khi tốc độ mãi: giá càng 
nhanh, nhà nước bán hàng cảng nhiều 
thì vốn tự có của xí nghiệp quốc 


doanh, vốn cho vay ngân hàng, vốn 


ngân sách nhà nước So cho tư 
_ thương càng nhiều. 


_Từ lạc hậu về nhận thức các quy 
luật kinh tế khách quan, chúng ta phân 
chia thị trường xã hội thành hai bộ 
phận: thị trường có tồ chức và thị 
trường tự do. Trong thị trường có tô 
chức, nhà nước khôrg quan tâm đúng 
mức đến quyền tự chủ và lợi ích vật 
chất của các đơn vị sản xuất kinh 
doanh. Mặt khác lại sẵn sàng tiếp vốn 
cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh 
doanh kém bằng cách bán vật tư giá 
rẻ, cung ứng tín dụn; lãi suất thấp 
hoc điều hòa vốn từ đơn vị sẵn xuât 
kinh doanh giỏi sang đơn vị sản xuất 
kinh doanh thua lỗ. 


Đối với thị trưởng tự do, lúc thi 
chúng ta nôn nóng cải lạo và muốn 
xóa bỏ, lúc thì thả nồi. Song trong 
thực tế đã không tồn tại hai thị 


trường mà chỉ có một †bị trường 
duy nhất. Và vì chúng ta tạo ra 


hai thị trường một cách giá tạo 
nén đã tạo ra một độ lệch mà biều 


hiện là chênh lệch giá, nguyên nhàn 
của các hiện tượng tiêu cực: tham ô, 
hối lộ, phân phối nội bộ, vĩ phạm 
nguyên tíc phân phối theo lao động 
và kim hầm sản, xuất. Kết quả cuối 
cùng vần là một thị trường thống nhất 
nhưng đã bị méo mỏ. | 


Từ hậu quả của quan niêm tön tại 


hai thị trường, tiễn Tương của cần bộ 


công nhân viên chức lại phải tiêu đùng 
theo giá cả của mặt bằng thị trường xã 


hội, và vì vậy chỉ đủ sống trong 
{Œ ngày, Nhà nước đã buộc phải 


sử dụng giả cả làm công cụ phản phối 
lại. Chính sách phân phối lại qua giá 
làm chia cắt sản xuất với lưn thông, 
chia cắt sản xuất với thị trườn¿, làm 
cho ngành thương nghiệp ngày càng 
phinh ra.cong kẽnh, nhiều tảng nặc 
trung gian nhưng hiệu quả kém. 
Chỉnh sách bao cấp» qua giả biến 
nhà nước thành người giữ giá, lao 
cấp cho toàn bộ xã hội. Đối với các 


/ 


đơn vị sản xuất, nhà nước càng bao 


cấp qua giá, sản xuất càng yếu kém 
thua lỗ. Nhà nước buờé phải trợ giá 


.và khoản trợ giá cho các xi nghiệp 


quốc doanh ngày càng là gánh nặng 
đẻ lên ngân sách nhà nước, Nhà nước 
trợ giá cho các xÍ nghiệp quốc doanh 
còn gây ra những tác động xấu khác. 
đối với nền kinh tế như duy trì 
những cơ sở xí nghiệp có năng suất 
lao động thấp, và làm cho các đơn vị 
kinh tế tập thề và cá thề phá sản nếu 

họ không tim cách trốn thuế, mìa- 
làu vật tư. Chênh lệch giá nảy sinh 
từ Việc nhà nước điều hành giá lập 


- trung quá mức dẫn đến hậu quả : 


— Ahà nước quyết định chậm giá 
mua, giá bán dẫn đến hàng chờ giá, 
ách tác sản xuất lưu thông. ¬¬ 

— Xhà nước quyết định giá nhanh: 
thì đản đến ba trường hợp sau:. 

+ Nhà nước điều chỉnh giá ngang 
bằng với mặt bằng giá thị trường xã 
hội, trường hợp này là hần hữu và 
tồn tại trong một thời điềm ngắn. 
Trong trường hợp này vốn của nhà 
nước vẫn thất thoát vì trước khi có 
quyết định giá của nhà nước thì các 
xí nghiệp quốc dcanh đã bán một số 
lượng lớn hàng hóa trong trường hợp 
giá nhà nước thấp hơn giá thị trường, _ 
và mua một số lượng lớn hàng hóa 
trong trường hợp giá nhà nước cao 
hơn piá thị trường, Đó là chưa kề, 
đến trường hợp nhân viên thương 
nghiệp khai man số lượng hàng hóa 
kiem kê, + 

+ Nhà nước điều chỉnh giá bán 
thấp hơn giá (thị trường xã hội, giá 
mua cao hơn giá thị trường xã hội, 
dạn đến tình trạng buôn bán lòng 
vònz, chỉ phí lưu thông eăn» hết 
chénh lệch giá và không tránh khỏi 
nhà nước chuyền vốn cho tư thương. 

+ Nhà nước điều chỉnh giá bán cao 
hơn giá thị trường xã hội, giá mua 
thấp hơn giá thị trường xã hội dàn 
đến khuynh hướng ép bán, ép mua, 
chia cát thị trường, đẹp bỏ thị trường. 
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- Muốn thay đồi thực trạng trên đây, 
không còn con đường nào khác là 
phải thừa nhận cơ chế giá biến động 
linh l:oạt theo quan bệ cung cầu trên 
thị trường. Thùa nhận quyền định giá 
và điều phối sự vận động hàng hóa 
„ trên thị Irưởng của các xí nghiệp quốc 
doanh. Thê chế giá cả phải thay đồi 
dễ mọi chủ thề tham gia sản 'xuất 
hàng hóa đều bình đẳng trước thị 
trưởng (mọi chủ thề kinh tế đều có 
quyền định giá với hầu hết các mặt 
hàng, trừ những mặt hàng nhà nước 
qui lý giá), Nhà nước phải vươn lên 
đồ chuyên từ chức năng chủ vếu là 
điều tiệt giá sang sử dụng các biện 
¡áp gián tiếp 

Thề chế tài chính căn thay đôi theo 
hướng nhà nước với tư cách là chủ, 
sở hữu vốn của các xÍ nghiệp quốc 
doanh, không cấp vốn và điều chuyền 
vỏn cho các xỉ nghiệp quốc doanh mà 
có định hóa ngưồn thu. Nhà nước chỉ 
thu thuế và lợi nhuận của các xÍ 
nghiệp quốc dcanh. Xi nghiệp quốc 
đoanh phải có trách nhiệm bảo Toàn 
oiá trị thực tế của vốn tự có, Có nehĩa 
làcvồn tự có của xí nghiệp quốc doanh 
ở kỷ sau Ít nhất phải bảng vốn tự có 
kỷ trước nhân với chỉ số mất siá. 
Doanh thu bán hàng và dịch vụ của 


CẢI ĐÃ ĐƯỢC 
ĐỨNG ĐỀ TUỘT 


I HỚI điềm chúng ta sống hôm nay 
vấn đang trên đà tăng của nhiều 
khó khăn xã hội. «Già lương — 

tiên » — hãy nghe tiếng nói của những 

người sống bằng lương, không có gì 
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xí nghiệp quốc doanh sau khi trừ đi 
các chí phí, trừ đi phần hoàn trả vốn 
tự có do mất giá. trừ đi khoản nộp 
thuế, sẽ được phân chia theo tỷ lệ 
pÈÌần trăm giữa xí nghiệp quốc đoanh 
và ngành sách nhà nước. Phần của xí 
nghiệp quốc doanh sẽ được dùng đề 
trả lương, thưởng, bảo hiềm xã bi... 
và bồ sung vốn tự có của xí nghiệp. 

Chúng ta chỉ có thê xây dựng thề 
chế giá cả và tài chính mới dựa trên 
một thị trưởng sôi động, trong đỏ các 
yếu tố lao động, vẬI tư, tiền vốn được 
tiền tệ hóa. Các chủ thề kinh tế được 
đua tài trên thị trường, nếu phái sinh 
lỗ và không tìm được nguồn tài chính 
bù đắp thì phải bị giải thề. Quyền lực 
trên thị trường được cân bằng giữa 
cung và cầu bảng cách xóa bỏ các đơn 
vị kinh tế độc quyền. Giá cả và chất 
lượng bàng hóa được thông báo rộng 
rãi trên hệ thống thông tin đại chúng. 


Chênh lệch giá đang là vật cán đối 
với sức sản xuất là nguồn nuôi dưỡng 
bọn tham ô, hối lộ, buôn lậu. Đã đến 
lúc chúng ta phải xóa bỏ nạn ăn 
chênh lệch giá, đem lại sự lành mạnh 
cho nền kinh tế nước nnà. 

_PHẠM NGỌC PHỦ 
(Hà nòi) 


ngoài lương, và các bà nội trợ. Các 
lệ nạn xã hội không giảm, lại xuất 
hiện nhiều súc lạ. 


Thời điềm hôm nay cũng là thời 
điềm tranh cãi không dứt về mọi vấn 


đề, lắm các dạng bảo lưu » vì không. 


dễ có trọng tài, nó phản ánh trạng 
thái đôi co chưa phản thắng phụ giữa 
mới và cũ, khi mọi tiêu chuần đánh 
giá chưa thại xác định, và khi hiệu 
qua cụ thề cho sự kiềm nghiệm côn 
chưa bạc lộ rõ ràng. 


.— 


Nhưng không phải tát cả đều đáng 


bi quan, mà văn có những cái được, 


trên không ít lĩnh vực. Tôi xin 
khoanh vùng trong phạm ví một vài 
cái được ở lĩnh vực văn hóa tỉnh 
thần. 


* 


Cải được trong hai năm qua, về 
phường diện văn hóa.— tỉnh thân là 
không khí dàn chủ, «sự cởi trói», 
theo một cách nói quen thuộc lầu 
"nay. Có ai đó nói, đã hét cái quyền 
uy và thần tượng. đã hết các ban 
phát từ trên 
cũng không còn «thiêng » như trước 
_ nữa. Cách nói đó là quá.lời, nếu bị 
lợi dụng theo một ý đỏ khỏng lành 
mạnh thi co thề đưa tới sự lòn xộn, 
vô chỉnh phú, thậm chí sự phá vỡ 
mọi trật tự, kỷ cương, Nhưng dòng 
thời với sự ngần ngửa có ý thức 
_ những biều hiện cực đoan, lại không 
thề, không nên hạn chế đà lên của 
khí thể đân chủ; tránh gàv ca những 
rào đón, rắn đe, cản trở xu thể không 
thề đảo ngược này 


Theo tôi, đầy là mội xu thế tốt, nó 
làm rạn vỡ — chứ chưa thề xóa bỏ — 
tất cÁ những gÌ xơ cứng, cũ kỹ; 
nhưnz điều quan trọng hơn, nó góp 
phần phát động mội, khí thẻ tích cực, 
sáng tạo của nhân dân, nói cách khác, 


nó đem lại thực chất cái mà làu nay. 


ta gọi ià «ý thức làm chủ» của nhân 
dân. Trong lịch sử những hiện tượng 
tương tự như trên thường là sự báo 


hiệu oho một thời đại mới. Thời đại 


Phục hưng ở phương Ty bất dàu từ 
chủ n‹hïa hoài nghỉ của Mông-te-nhơ. 
— Mông-te -nhơ đã viết trong lập Những 
tiều luận: « Chúng ta có thể 'trịnh 
trọng nói rằng: — «Xi-xê-rông nói 
như thế, như thế ›. Hay : «Dày thạt 
là lời A-rit-xtốt». Nhưng thứ hỏi chúng 
ta, chúng ta sẽ nói được gì với danh 


xuống, hoặc nếu có: 


nghĩa của mình. Ý kiến phán đoán 
của chúng ta như thế nào? Hành vị 
của chúng ta ra sao? Nếu không thì 
ngay con vẹt cũng có thề nói được 
như thế!». Chính tỉnh thân hoài nghỉ 
đó là một trong những nét eơ bản 
xác định tính cách «không lỏ » của 
con người Phục hưng, theo cách nói 
của Ăng-ghen: «llo không thừa nhận 
một uy quyền bên ngoài nào cả, dủ - 
là thuộc bãi cứ loại nào. Tôn uiáo, 
quan niệm về tư nhiên, xã hội. chế 
độ nhà nước, tất cả đều bị phê phán 
một cách. hết sức không thương xót; 
tất cả đều phải ra trước lòa án của 
lý tính đề biện hộ cho sự tồn tại của 
mình hoặc từ bỏ sự tồn tại của mình »Ÿ, 
Quan sát lịch sử văn hóa và tư 
tưởng của nước ta, tôi thấy đảy cũng 
là thực trạng đã diễn ra từ cuối thể, 


-kỷ XIN, dầu thế kỷ XX. Bắt đầu‹ là 


mặc cảm tự ty của những Cao Bá Quát, 
Phan Thanh Giản,Nguyễn Trường To... 
khi tầm nhìn của họ được mởớ rộng 
qua các chuyển «viền đương» để 
trông thầy thiên hạ. Rồi cả một trào 
lưu tư tưởng canh tàn hỏi đâu thế. 
kỷ, khi phong trào Đông du được 
phát động, cùng với những ngọn gió 
Tay thôi tới, với cam hứng phé phán. 
khônz còn chút kiêng đề mọi thứ trì 
trệ, hủ lậu tích đọng hàng ngàn năm 
Irong tối tắm và phong bế của đếm 
trường trung cỒ. _ 

Ở nước ta ngày nay những thiếu 
sót, ấu trĩ và đốt nát trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội đã làm bộc 


độ rõ tính hạn chế trong tầm nhìn: 


của chúng ta. Và dần dân trong đời sống, 
khi các khó khăn về kinh tế — xà họi 
chồng chất nồi lên, môi ngày môi lăng, 
thì mặc cám tự Tí đà xuất hiện,` rồi 
làn át, và thảm chí, đôi khi nhãn chỉm 
ý thức Khẳng định và tàm lý tự tên của 
đần tộc.Tâm lý này có phần chính đăng, 
và rất cần thiết trong 50 năm chiến 
tranh cách mạng, nhưng lại kéo quả 


* Mác—Ẳng-Hen : Tuyền tập, Nxb Sự Thật, 
Hà nại,}949, lặp V, tr. 982, 
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đài, đến miức quá thừa sau năm 1977: 
gày nên bao tai hại. Afặc cam lự Tỉ 
gản với ý thức phê phán, và có lúc, 
tấữô( sự phủ định quá đà, 


Tôi trở lại cái ý cần đề phòng, 
ngăn ngửa nhưng không được sây cản 
trở xu thế dân chủ hóa đang nôi lẻn 
như một thẳng lợi và thuận lợi của 
cách mạng, mà Đại hội làn thứ VI 
và các nghị quyết gản đáy của Đảng 
đã có công phát động xà thiết kế, Đó 
là xu thế đòi hỏi phát huy quyền làm 
chủ của nhàn dàn trên thực chất, chứ 


không dừng ở các ngôn từ trống rông ; 


là xu thế đời đật lại các văn để từ 
_ gốc đến ngọn, chứ không được nửa 
vời, la xu thế đòi phá vỡ một số 
quyền uy, thàn tượng nào đó đến hôm 


nav đã không còn tác dụng, hoặc đã - 


naàt hết tín nhiệm trước vêu cảu mới 
của lịch sử. 


. Có ai đó, ngân ngại hoặc hoảng hốt 
trước xu thế đó, sẻ đạt các câu hỏi: 
quân chúng đây là quần chúng gì, tỏi 
_ hoài nghỉ các chuyền động và những 
chủ động từ dưới lên. Xin thưa: 
đó là quản chúng mà da -số đã trải 


qua chiến tranh, đã biết cái giá 
của chiến tranh và cách mạng. 


Là quần chúng đã được rèn luyện 
giác ngộ. Là quần chúng khao khát 
được làm việc, và mong có việc đề 
làm v.v Rõ ràng trong cái được 
chung hôm nay, ở khí thế dàn chủ, 
không thề không chú ý đề phòng những 
kẻ lợi dụng đề quấy rối, từ cái 


mệnh đề «dân làm góc», đang được, 


gọi chệch thành «dân làm guốc %, 
“dàn làm thớt». Chúng ta vừa 
chủ trương lắng nghe ý kiến quần 
chúng, tôn trọng quyên chủ động của 
cơ sở ; nhưng khi quản chúng biều lộ 
thái đà và hành động làm chủ của 
“minh thì lại đặt cầu hỏi hoài nghị, 
rôi tiếp tục răn đe áp đặt. Chúng ta 
đặt văn đề lấy lại uy tín và sức chiến 
đầu của Đẳng. Nghị quyết Hội nghị 
lìn thứ 5 ĐCHTƯ Đáng (khóa VŨ) về 
tấn đề xây dựng đẳng, và quyết tâm 


%0 


của foàn đảng thực hiện nghỉ quyết 
đó, dưới sự kiềm tra của quần, chúng, 
chính là một cách lấy lại sự càn bằng, 
thăng bằng, đề đưa đất nước đi lên 
trên đôi chân không còn khập Kkhiếng, 
Có diều, việc quan niệm đăng lĩnh 
đạo như thế nào và-cơ chế tồ chúc 
như thế nào đề báo đảm sự lãnh địo 


° đó, là cái chúng ta đang phải nghĩ, 


phải thiết kế, từ các bài học lịch sử, 
và những kinh nghiệm của chính 
chúng ta, đồng thởi cũng chính tử các 
nước anh em. ` 


"‹ 


Trở lại không khí đân chủ hóa như 
sự khởi đâu cho một quá trình. Tử 
các kinh nghiệm lịch sử, những khởi 
động về mặt ý thức, tư tưởng này tuy 
là những œcái hích»a quan trọng, . 
nhưng chưa dễ, chưa thề tạo được 
ngav hiệu quả vật chất rõ rệt trên 
các lĩnh vực kinh tế — xã hội. Đó là 
điều tự nhiên, không nên nóng vội, 
Lúc này những lực lượng lãnh đạo, 
chỉ đạo có vai trò rất quyết. định. 
Mọi khởi động tạo ra nhiều xao động, 
dao động, trên bề mặt, bề rộng, cùng 
với nhiêu sóng ngầm ở chiều sảu, 
người lãnh đạo phải biết sáng suốt 
nghe — nhìn, và nắm chắc thời cơ đề 


_đày nó đi lên. Dẹp bỏ, đập tắt một 


xu thế mới theo các quán tính và áp 
lực quen thuộc, là có tội. Mà việc đó 
thì dễ biết mấy so với việc nhen nhóm 
và vun trồng cho cái mới nảy nở. 

Từ đòn bầy dân chủ hóa (và công 
khai hóa) đất nước ta đã và đang có 
những khởi động đáng mừng trong 
bàu không khí chung gần hai năm nay, 
tôi tin, những năm tới, ta sẽ có những 
chuyền động đáng kề trên các mặt 
kinh tế — xã hội. 

Dâu vậy, chúfg ta biết rõ, cuộc 


sống còn nhiều khó khăn trong việc 


(Xem tiếp trang 68) ._ 


Sinh hoạt tư tưởng 


MAY MÀ ÔNE ẤY MớI 
ÍÚN0 BẦU MỆT HUYỆN 


cũng chưa cũ, Cách dày máy 
năm, ở huyện C thuộc tỉnh N một 
bí thư huyện ủy mới được bàu 


‡ -ÂU chuyện không mới nhưng 


lên. Chỉ trong một thời gian ngắn sau ˆ 


khi vị bí thư kia nhậm chức thi cái 
xã hẻo lánh nằm cách thị trấn huyện 


hàng chục kỉ lô mét — nơi có vinh dự . 


được sinh ra người lãnh đạo cao 


nhất của huyện — bỗng thay da đồi. 


thịt. Đầu tiên là một đường dây điện 
cao thế được gấp rút xây dựng kéo 


thẳng tử thị trấn huyện ly về xã. Và, 


thế là ánh sáng văn minh đã được 
truyền đến cái nơi mà người dân ở 
đây vẫn gọi một cách tự tỉ là * khiho 
cò gáy”. Tiếp đó, con đường từ thị 
trấn về xã vốn khúc khuÿu, gập ghềnh 
cũng được nhanh chóng nắn lại, mở 
rộng ra, nâng cấp lên đề thỉnh thoảng 
đồng chí bí thư có thề phóng chiếc 
xe ô tô ®u oát» về thăm quê 
hương, biều lộ sự quan tâm sâu sát 
của một người lãnh đạo đối với quân 
chúng. Sau khi hai công trình có tính 
chất đặt nền móng kia hoàn thành là 
một loạt các công trình khác, đủ loại 
đã liên tiếp - mọc lên trong cái xã 


của ông bí thư: hiệu sách nhân dân, . 


bãi chiếu bóng (chưa- phải là rạp), 
thư viện, cửa hàng bách hóa, cửa 
hàng thực phầm, cửa hàng ăn uống, 
trạm vật tư... Bên cạnh đó, các công 
trinh của riêng xã như trụ sở UBND, 
trưởng phồ thông cơ sở cũng được 
xây dựng lại khang trang. Người te 


một ngành rát có 


còn kề rằng, năm nọ, huyện bị một 
cơn bão:gày thiệt hại khá nặng, 
trong đó một đãy nhà gỗ mười gian 
của trưởng đảng huyện bị hư hại, 
buộc phải thanh lý. Rất nhiều cơ 
quan trong huyện đến xin mua. Trong 
số khách mua có ngành thương nghiệp, 
thế lực trong 
huyện. Việc bán nhà được.dưa lên 
hỏi ý kiến bí thư vi đây là tài sản 
của huyện ủy và bị thư đã đồng ý bán 
chò ngành thương nghiệp với điều 
kiện: dãy nhà đó phải được ngành 
thương nghiệp biến thành một cửa 
hàng bách hóa bản lẻ đặt tại xã quê 
hương ông. Tất nhiên, ý muốn của bí 
thư được thực hiện một cách nhanh 
chóng. K 

Xét về quy mô và đầu mục các công 
trình được xây dựng củng với ngàn 
sách đầu tư hằng năm thì cái xã quê 
hương ông bí thư xứng đáng dược 
gọi là một «thị trấn thứ hai ®, đứng 
sau thị trấn huyện ly. 


Nếu cũng trong thởi gian này, sự 
thay đồi bộ mặt một cách đáng phản 
khởi của xã nói trên cũng xây ra trong 
toàn huyện hay nhiều xã trong huyện 
thi chắc chắn nhân dân trong huyện và 
cơ quan báo chí, thông tin đại chúng 
đã ngợi ca tài năng, đức độ của 'ôn?. 


"Nhưng không. Cái xã mà tối kề không . 


phải là thí điềm của huyện mà ông bí 
thư muốn thề nghiệm đề rồi nhân ra 
thành hàng chục xã trong huyện. Chỉ 
duy nhãt có cái xã quê hương. của đồng 
chí bi thư được như vậy, dân trong 
huyện gọi là được hưởng ân súng của 
bi thư, các xã khác không những 
không phát triền gi thêm mà thậm 
chí eòn bị thiệt thỏi về nhiều mặt, 
Bởi một điều đơn giản là, tài sẵn, vốn 
liếng của huyện chỉ có hạn, đem cho nơi 
này nhiều thị nơi kia chỉ được ít theo 
tỷ lệ nghịch, rất bất công. Ngoài ra 
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còn phải kề đến nỗi khồ, nỗi vất và 
của một số ngành trong huyện. đạc 
biệt là các ngành kinh doanh (cả kinh 
tế, văn hóa" trong việc duy trì và 
nuỏi dưỡng các cơ SỞ của họ tại xã 
quê hương ông bí thư. Bởi vỉ cái xã 
đó tuy có vinh dự được sinh ra Ông 
bí thư những lại không có những điều 
kiện cần thiết đề có thể trở thành 
một trung tâm kính doanh dịch vụ 
phát triền như ông bí thư mong muốn. 
Cân bộ xã ý lại vào cấp trên, tàm lý 
hủ lậu «làm quan ca làng được nhờ ® 
được nuòi đưỡng trong một bộ phận 
nhàn đàn xã. Và lỏ triền miên là điều 


không the tránh khỏi trong hoạt động 
kinh doanh của các cơ sở ấy 

Những điều nghịch lý trên dây không 
phải khòng có nhiều người nhận thấy, 
nhưng cho đến nay chủng văn mặc 
nhiên tồn, tại cùng với sự tồn tại của 
vị bí thư huyện ủy nọ. Quan tàm đến 
quê hương là tình cảm tốt đẹp nên 
dược bồi dưỡng. Nhưng quan tâm 
đối với quê hương kiều ông bí thư 
huyện € thỉ không thề chấp nhận 
được. Đó là một biều hiện rõ nhất 
của tư tưởng cục bộ địa phương, đặc 
quyền đặc lợi kiều phong kiến. May 
mà ông ấy mới đứng đầu một huyện. 


` VŨ ĐĂNG 


CAI ĐÁ ĐƯỢC... 
(Tiếp theo trang 660) 


làm mới, hoặc phải làm lại từ đầu 
nhiều công việc; và do vày fránh sao 
khỏi những âu lo và nghỉ ngại. Nếu 
văn đề quần chúng làm chủ dang có 
những dâu hiệu có triền vọng, thì văn 
đề đang lãnh dạơ và nhà nước quản 
lý, tôi cho là còn nhiễu mặt xóc xệch, 
Tôi chỉ nêu nhận xét, có thể còn là 
cam tính, chứ chưa đám lạm bàn ~— vì 
nó là lĩnh viec chuyên sâu của các 
nhà chỉnh trị, Kính tế, luật pháp, tô 
chức... Khaảu tô chức có lê là khâu 
trị trẻ nhát trong cấu trúc này chăng 2 
(hình từ đây mà mọi đường hướng 
cải Hiến, cái cách, cải tô còn gặp 
nhiều vướng víu, chậm trẻ, hoặc ách 
tác trên nhiều mức độ. Công tác tô 
chức nhìn chung còn chưa theo kịp 
vẻu cau, nếu không nói là còn đứng 
ra ngoài (đề quan sát, thăm đò}, thậm 
chÍ có mặt còn cần trở trước những 
đòi hỏi khăn thiết của thời cuộc, 


[hai chăng chính từ khâu quản lý 
và tò chức mà chúng ta chưa phát 


huy được mạnh mề vốn người, vốn. 


lao động, quả tư dư thừa của chúng 

ta. S2 lớn lực lượng lao động xã hội 

còn chưa được sử dụng, phát huy. 

Lao động chất xám eực kỳ rẻ giá, và 
` 
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còn tiếp lục hạ giá. Rẻ giá không 
phải vì ta quá nhiều, quá thừa — 
theo quy luật cũng cầu bình thường — 
chất xám quá rẻ trong khi chính ở ta 
lại là nơi thiếu chất xâm trầm trọng. 
Thiếu trên khắp mọi lĩnh vực. Thiếu 


_eho nhủ cầu trước mắt, đề gỡ ra khỏi 


những khó khăn gay gát hôm nay, 
càng thiếu cho nhu cầu tương lai, 
của những nìm Ê0, Còn nói gì đến 
thể kỷ NẮẤT. Đấy là nghịch lý đặt ra 
cho những người lãnh đạo. 


* 


Sức mạnh của đất nước được khởi 
động từ bầu không khí đân chủ, công 
khai đang đòi hỏi được sự vun đắp, 
sự dón nhàn từ giới quản lý, lãnn, 
đạo. Và đề đón nhận, phát động các 
Liêm năng của quần chúng. bản thân 
giới lãnh đạo quản lý cũng cần được 
đỏi mới. Trong sự chủ động từ hai 
phía, sao cho nhịp nhàng. đồng bộ, 
dưới và trên, eơ sở và các cắp, quần 
chúng và lãnh đạo, theø tôi cần 
nhanh chóng đồi mới từ trên, từ các 


cấp trên. Không gỡ được từ trên thi 


những khởi động từ dưới. ngay cả 
bầu không khí dân chủ hỏa cũng sẽ bị 
cần trở, thàm chí bị bóp nghẹt. 
PHONG LÊ 
Viện trưởng Viện Đàn học 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỂ, SỰ KIÊN 


` 


Trên đất nước Anz-co 


_hồi sinh và 


mân (lế cúng ông bà) — mọt 


hội lớn hơn cả Tết năm mới Chon 
Chxơơ năm Thơ mây giữa tháng 
tư dương lịch hằng nấm. Lẻ 


Chun mân kéo dài nửa tháng kè từ 
ngày 26-9, đỉnh cao là ngày 10-10. 
Vào những ngày này, mọi người, kè 
củ cán bộ, nhân viên nhà nước, trầy 
hội chủa tại nơi ở hoặc tại quê hương, 
hành lễ, vui chơi nhảy mùa, đồng 
thời đăng cúng. các thứ lẻ vật, tiền 
nong, đề rồi phần lớn những thứ này 
qua nhà sư trợ về với nhân dân đưỡi 
hình thức những bệnh: viện, trường 
học, nhà trẻ, cầu đường... được tụ sửa 
hóặc xây mới. Quả là đặc sác: nhà 
caủa giữ vái trò quan trọng trong dời 
sống tỉnh thần và vặt chất của nhân 
đân Cam-pu-chia, Không lấy làm lạ : 
trên đài phát thanh, buồi sáng hàng 
ngày đẻu có đọc Kinh Phật, mới tuân 
có một lần thuyết trình kinh Phật 


HỦNG tôi đến Cam-pu-chia | 
giữa lúc nhân đàn cả nước: 
tưng bừng làm lẽ Chun 


phát triền 
VŨ TIÊN E TrÌNH CƯ 


— Lễ Chun mân năm nay hòa làm 
một với phong trào thì đua sôi nồi 
khúp nước đề chào mừng ngày Quốe 
khánh 7-Í. 


Từ khôn+ đến có. Cái khó không bó 
được cải khôn. 


Í năm chẳng IÀ bao trcng chiều 
đài tịch sử, Nhưng 10 năm qua, nhân 
đân Cam-pu-chia đã. vươu lên bằng 
đôi hài vận đăm., Cã một xã hội được 
xày dựng lại cả một đẳng được 
khôi phục, cả một bộ máy chính 
quyền cách mạng dược xác lập vững 
chúc tử trung ương đến cơ sở, cả một 
nền kinh tế được virc đạy. Ấy là 
trong bối cảnh lịch sử đen lỗi, bí thám 
trên một nước hầu như hoang tàn 
đồ nát, khi cả một đân Lọc vừa bị 
đầy đến bở vực thìm điệt chúng hoàn 
toàn và trong lúc bọn Khơ-me phản 
động, được quan thầy bèn ngoài là 
hơi tiếp sức; tiếp tục chống phá quyết 
Hẹt! 
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Từ một (hành phố * ma ”® sau ngày 
giải phóng, ngày nay thủ đô Phnôm 
Pẻnh duyên dáng soi bóng trên dòng 
sông Mẻ-kông và sông Tông lê Bát 
xắc đã trở lại nhộn nhịp, đông vui 
như bất cứ thủ đô nào khác. Nhiều 
đường phố được rải nhựa lại, hè phố, 
cống rãnh được sủa chữa, vườn lược 
công viên được tu bồ làm táng thêm 
vẻ đẹp của thành phố. Chợ Ô lanh pích, 
chợ Ô xây, chợ Tuôn lơ. pông... dây 
ấp hàng hóa, nội có, ngoại có, đủ cả. 
Chùa chiền khoe sắc vàng son. Chùa 
Vàng, chùa Bạc nồi tiếng đã được khỏi 
phục đầy đủ. Tượng Áp xa ra được 

đúc bằng 90 kự vàng với 95§1 viên 
_ ngoc gắn quanh, sàn chùa lát bằng 
52XÍ viên «gạch? bang bạc nặng tắt 
ca 5809 kỹ. Fât cả đều còn đó đề khách 
thập phương chiêm ngưỡng, 


Phnôm Pênh được bảo vệ an toàn, 
mặc cho kế dịch huệênh hoang về 
những *chiến tích ® tưởng tượng của 
chúng. Chúng những thế, các mặt hoạt 
động đều được khỏi phục và phát 
triển nhanh chóng. Nhiều xí nghiếp 
nhà nước như nhà máy xe dạp 7-1, 
nhà mây cơ khí, xí nghiệp may quần 
áo, nhà máy thuốc lá, các nhà máy 
nước đá, đặc biệt là nhà máy săm lốp 
ô tỏ Tắc Máu gắn thủ đô, luôn luôn 
hoàn thành kế hoạch sản xuất và đi 
đầu trong phong trào thị đua cách 
mạng. Ba cơ sở điện với sản lượng 
1 240 000 kWW/giờ bảo dẫm đủ ánh sáng 
cho thủ đô ngày và đêm, 1§10 cơ sở 
tiều thủ công nghiệp sản xuất một số 
lớn mặt, hàng thông dụng đáp ứng 
nhu cau của nhân đân về sản xuất và 
sinh hoạt, Trong lĩnh vực này, chính 
sách của nhà nước cho kinh tế tư 


nhân phát triển đem lại hiệu quả rõ. 


rệt, Ngoại thành Phnôm Pênh đã biến 
thành vành đại xanh » cùng cấp thực 
phẩm, rau quả cho thành phố. Và nếu 
như trước đây chế độ Pôn Đốt coieon 
người chi là con vật biết nói, thì ngày 
nav, đáng và nhà nước chăm sóc con 
người về mọi mặt, Năm học 19&¡ — 


-” 
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1988, thủ đô đã có 61 trường tiềư 
học với 78 760 học sinh, 231 trưởng 
trung học với 43776 học sinh. Những 
trường đại học tồng hợp, y dược, sư 
phạm... đã được khôi phục, thu hút 
hàng nghìn sinh viên. Ngành y tế góp 
phần đáng kề vào việc chống các bệnh 
dịch, giảm rð rệt tỷ lệ chết vị bệnh, 
chết của trẻ sơ sinh. Phnôm Pênh 
thật sự đã thay đa đồi thịt. 


Chủng những ở thủ đô, mà khắp 
nơi trên đất Cam-pu-chia đều có cảnh 
hồi sinh và phát triền tương tự. Chúng 
tôi đã đến thăm tỉnh Công pòng Chàm, 
một tỉnh lớn nhất với 1 triệu 20 vạn 
đân cách thủ đô 100 km về phía đông— 
bắc. Đón chúng tòi là đồng chí Không 
Xuân Eêng, Trưởng ban tuyển huấn 
Tỉnh ủy, một phụ nữ có thù sâu khô 
nặng với chế độ Pón Pốt vì chồng bị 
chúng giết, hai con bị cách ly mẹ và 
bị hành hạ đến nav còn mang thương 
tật. Chị dân chúng tôi xuống huyện 
Tbuông Rhơ - mông nằm ven sòng XIê- 
kông hùng vĩ. Cảnh sắc nông thân ở 
đày thật đẹp. Những cánh đồng: lúa 
xanh rờn xen lắn những hàng cày 
thốt nốt thăng đứng, những mái chùa 
hiền hòa, óng ánh ần hiện giữa những 
xườn cày trải sum suê. Thiên nhiên 
thật đã ưu đãi mãnh đất này. Nơi dày: 
có đồn điền cao su Chúp nồi tiếng 
nay nằm trong công ty cao su 7-Í của 
nhà nước, cũng là nơi sản-sinh ra 
càu chuvện dân gian trưyền từ đời 
này qua đời khác — câu chuyện Tum 
Tcñ về một mối tỉnh oan trải đo các 
vta chúa thời xưa gây ra. Tiếp chủng 
tôi, đồng chỉ Muốc Xa Huy. Chủ tịch 
UBNÙD huyện, nói ngay: năm Mây 
mưitc thuận giỏ hèẻa, chắc chắc sẽ có 
một vụ thu hoạch xứng đảng chào 
mừng lé kỷ niệm 7-1. Đồng chí kề lại: 
mảnh đất phi nhiêu thế này mà trở 
nên tan hoang đưới chế độ Pôn Pốt. Sau 
ngày giải phóng, nạn đói khủng khiếp 
van còn tiếp diễn, mãi đến nàm 1140 
mới giải quyết xong và đời sống nhân 
đàn mới ôn định. Khi bàn đạp đà có, 


phân đàn bật đậy nhanh chóng. Đến 
nay, điện tích sản xuất lương thực 
tử 1,3 vạn ha đã lên đến 2 vạn ha; 
trước đây chỉ làm một vụ, đến nay, 
ngoài vụ mùa mưa là chính còn có 
760 ha lúa vụ khô; chẳng những thế, 
bằng công tác thủy lợi, huyện đang 
tiến mạnh theo hướng (hàm canh, đang 
phát huy tiềm năng to lớn về nông 


sản: đỗ tương, ngô, sẵn, thuốc lá, 


thơm có tiếng, trong đó có thứ có giá 
trị xuất khầu lớn. Cao su là một Irong 
bốn mũi nhọn kinh tế (lúa, cao su, gỗ, 
cá) do Đại hội V của Đảng đề ra. 
Công ty cao su 7-Í ở đày cung cấp 1,6 
vạn tấn crếp so với trên 3 vạn tấn 
của cả nước. Các mặt văn hóa, giáo 
dục, y tế phát triền đồng đều, tùy 
chất lượng còn hạn chế. Trong 4 
người dàn đã có l người đi học, hơn 
hẳn tất cả các chế độ trước. 


. Tbuông Khơ-mông là hình ảnh thu 
nhỏ của vùng nông thôn Cam-pu-chia 
gø!àu tiêm năng kinh tế mà thời gian 
ngắn ngủi 10 năm chưa cho phép 
khai thác được hết. 


Bóng ma diệt chủng còn ần hiện 
đây đó. 

Một ngày nắng đẹp, chúng tôi thăm 
tỉnh Công pông Xpư, tỉnh cửa ngõ 
của thủ đò trên đường số ‡ đi cảng 
Công-pông Xom, bai phản ba điện 
tích - là rừng núi, có dãy núi Ô ran 
chạy đọc tỉnh từ phía biên giới Cam- 
pu-chia — Thái lan tới. Đồng chí Xuân 
Giang, Trưởng ban tuyên huấn Tỉnh 
ủy, tiếp chúng tôi trong một ngôi nhà 
sàn đơn sơ. Đồng chí cho biết tỉnh ủy 
chưa có trụ sở khang trang, kẻ địch 
còn quấy phá trong tỉnh, tỉnh ủy 
trước hết lo xây dựng thực lực cách 
mạng, đang ra sức nêu cao tỉnh thần 
đánh địch và chăm lo đời sống của 
đàn, lấy thành tích chào mừng ngày 
Quốc khánh 7-1. Cán bộ lãnh đạo của 
tỉnh mỗi tháng xuống cơ sở chỉ đạo 
công tác I0— 15 ngày. 


Qua câu chuyện cởi mở của đồng | 


chí, chúng tôi được biết: tỉnh Công 


- 


pông Xpư chính là một. địa bàn đề 
bọn diệt chủng Pôn ĐPốt chuần bị rút 
lui “chiến lược » trước ngày 7-1-1979 
và cũng là một địa bàn mà ngày nay 
chúng âm mưu dùng đề quấy phả thủ 
đô. Đầu tháng 1-1979, trước khi rút: 
chạy, chúng đã tàn phá sạch thị xã, 
cả một vùng trời phía tây thủ đô rực 
lửa. Khách đến thăm còn thấy vô vàn 
mảnh đạn cháy nằm đó và rất nhiều 
ngôi nhà trơ khung. Thật xúc động vô 
cùng khi chúng tôi đến thăm ngôi 
chủa Om pe phnom, nơi bọn Pôn Pốt 
đã biến thành ngục tù tra tấn và giết. 
người cực kỷ dã man. Hơn 4000 hố 
chôn người ở ngay vườn chủa. Một 
đống sọ người được nhân dàn đào 
bới sau ngày giải phóng hiện còn đó ' 
đề oan hồn những người đã ngã: 
xuống— như lời đồng chí Xuân Giang— 
nhắc nhớ những người đang sống 
phải căm thù chế độ điệt chủng như 
thế nào, phải làm gì đề vinl viễn. 
loại trừ bọn diệt chủng, Chúng tòi: 
nghĩ ngay đến những(:ẻ trên thế 
giới đang cố bao che cho chúng. muốn 
chúng quay trở lại nắm quyền, mà 
lòng xót xa, căm giận vô cùng. Nêu 
nhà tù Tuôn XiIeng. ở Phnòin Pênh 
với 2 vạn người bị giết và ÍÍ năm mở 


lớn còn tươi khi bọn điệt chúng rút 


chạy là bản cáo trạng hùng hôn lên 
án chúng nó thỉ ngôi chủa mày cũng 
là bẳn cáo trạng tương tự. 


Nhưng bọn Khơ-me phản động dâu 
có thay đồi bản chất. Chúng vàn 
chống phá quyết liệt sự hồi sinh của 
đân tộc với đô la, sứng đạn của quan 
thầy chúng ở bên ngoài. Một mặt, 
chúng cố chiếm chốt ở biên giới, mặt 
khác chúng xoi mở hành lang từ biên 
giới vào nội địa, luòn lách qua các 
rửng sâu, bu bám xã ấp, móc nòi cơ 
sở, xây dựng lực lượng ngầm, tiến 
hành chiến tranh tàm lý. Y đò của 


“chúng là dồn cách mạng vào thẻ “da 


cứng thịt mềm», xây dựng “hai 
vùnø, hai chính quyền"® như trước 
“năm 1985 và khi có cơ hội sẽ .rơ lại 


¿1l 


nắm quyền cä nước; trước mắt gày 


tiếng vang nào đó đề quấy phá ngày ' 


Quốc khánh 7-1. Phải nói, chúng có 
bài bản của sách ®*thày ® dạy, chịu 
luồn sâu lách rộng, có những thủ 
đoạn khá xảo quyệt như dánh vào 
tình cảm người phụ nữ nông thôn góa 
chồng bàng cách cho lính trẻ * kết 
duyên ?* đề xâu chuỗi, hoặc bắt cóc 
cán bộ, ®đảng viên đưa vào rửng dụ 
đỗ rồi thả về đề biến thành lực lượng 
ngàm hoặc ít nhất để bói den. Nhưng 
cho đến nay, chúng không chiếm 
được một xà ấp nào, có chăng chúng 
khống chế được một số ắp bia rừng, 
len lỏi được vào một số nơi xa Xôi 
heo lánh. Từ sau chiến dịch mùa Rkhò 
1981 — 1955, chúng khong thê dánh 
được bằng lực lượng lớn, chúng buộc 
phải phân tân thành tốp nhỏ hoạt 
động như thô phí — một thắt bại về 
chiến lược của chúng. Cả thế và lực 
của chúng đều suy yếu, nội bộ chúng 
lũng cũng, chém giết lan nhau. Chúng 
chẳng làm dược bao nhiêu, bởi lẽ 
nhàn dàn Cam-pu-chia quyết không 
đề cho chế độ diệt chủng quay lại! 


Vỏ quýt đày có mông tay nhọn. 


Ngay từ đầu, Đang nhàn dân cách 
mạng Cam-pu-ehia đã đề ra hai nhiệm 
vụ chiến lược là bảo vệ Tõ quốc và 
xây dựng đất nước. trong đó bảo vệ 
Tô quốc là hàng đầu. Dường lỗi đó 
đã được thê hiện bằng những chủ 
Irương sáng suốt vẻ phát dòng quần 
- chúng với 3 phong trào cách mạng, 
vẻ xây dựng lực lượng vũ trang và 
- lực lượng an nính, về khỏi phục và 
phát triển kinh tế, về bóc gỡ địch 
nưàm..., Đặc biệt, từ tháng 7-1987, 
Trung ương Đang họp hội nghị toàn 
thể lần thứ 5 và thứ 6 đã nêu bật 
tầm quan trọng của việc xây dựng, 
củng cỗ cơ sở: €Cơ sở là văn đề sống 
eön của cách mạng. lấy cơ sở làm 


mặt trận chính, coi công tác xây đựng, 


củng cố xã, đơn vị lựa lượng vũ trang 
eơ sở là nhiệm vụ hàng dâu ®, 


—- 
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Dưới sự lĩnh đạo của Dáng nhân 
dàn cách mạng Cam-pu-chia, ba 
phong trào cách mạng của nhân đàn 


- Cam pu chia (phong trào đánh địch 


và địch vận; phong trào sản xuất và 
xây dựng. đởi sống; phong trào xây 
dựng thực lực cách mạng) phát 
triền rầm rộ hơn bao giờ hết. Động 
lực thúc đầy các phong trào đỏ là 
lòng căm thù sâu sắc bọn diệt chủng, 
lòng yêu nước nồng nàn, biêu lộ bằng 
vô vàn hành động anh dũng và thông 
mình hàng ngày. Bà mẹ nào chả 
thương con. nhưng bà mẹ Cam-pu- 
chia đã không chút đo dự tiễn con 
lên đường đi biên giới chiến đấu hoặc 
xây dựng tuyến phòng thủ K5. Người 
phụ nữ nào không thương chồng, 
thương con, nhưng khi chồng, con lầm 
đường theo- sự dụ đỗ của địch thi 
người phụ nữ Cam-pu-chia đã ngày 
này qua ngày khác lăn lội rừng sàu 
tìm chönzg tìm con thuyết phục họ 
trở về. Trên đất Cam-pu-chia, không 
chỉ một lần, chúng tôi được nghe kề 
vẻ những tấm gương anh hùng của 
người phụ nừ Cam-pu-chia, như đại 
đội công binh nữ Soài Riêng gỡ hàng 
vạn quả mìn trên biên giới và chị đại 
đội trưởng Pun Xà Rưn đã được 
phong anh hùng quân đội, như chị 
Chhêng Kiệu, xã Chăn xô, huyện Sôt 
ní kum, tỉnh Xiêm riệp, nồi Liếng về 
dịch vận. Một minh chị So ở huyện 
San dàn tính Còng pông Thom vận 
đóng được hơn 600 người lầm đường 
Lrở về, nhưng thương thay, chị đã hy 
sinh vì sự nghiệp cách mạng. Đấy là 
chưa kể hàng ngàn hàng vạn chiến sỉ 
quản đòi và an nình đang đương dầu 
với muỗi rừng và mìn đạn, kiên 
cường dánh chối và giữ chốt ở biên 
giới, đánh địch ở nội địa, nhất là 
từ khi quản tỉnh nguyện Việt nam rút 
dịìn về nước, 

Theo chỉ thị của Đảng nhân dân 
cách mạng, hàng trăm hàng nghìn cần 
bộ cót cán của trung ương và địa 
phương tự nguyện đi về các cơ SỞ 
dễ cũng cố chính quyền, phát triền 


` 


đảng, xây dựng các đoàn thề quần 
chúng, xây đựng dân quản du kích... 


Đến xã Thơ Mo pun, huyện Pràyxo, 
tỉnh Công pông Chàm, chúng tôi thấy 
rõ nghị quyết của Trung ương Đảng 
được thực hiện có hiệu quả như thế 
nào. Đồng chí Ca Mưn, bí thư chỉ bộ 
xĩ, là hỉnh ảnh của một chiến-sĩ kiên 
&ường bám trụ. Dâng người rắn chắc, 
về mặt hiền hậu nhưng cương nghị, 
đồng chí đã lău lộn với bà con ở đây 
từ những ngày đầu sau giải phóng. 
« Tỏi tham gia cách mạng chỉ với tấm 
lòng của người dản trước cảnh nhà 
{nan cửa nÁi » — đó là lời tâm sự của 
đồng chí, Huyện ủy Prâyxo có ý 
điều đồng chí lên giữ một chức vụ 
cao ở huyện. nhưng đóng chí tự 
nguyện xin ở lại yới bà con, bởi lẽ 
đồng chỉ đã gắn bó bằng cả giấm 
lòng s» với xã. Trước những năm 1982 — 
1986, bọn Pôn Pốt lập đội «linh hồn 
Rhơ-nw: » thường xuyên ra vào xã, O0 
ép quản chúng, cướp lương thực, 
phục kích đánh trụ sở xã, trong đàn 
.eó người sự buộc phải tiếp tế cho 
"chúng, biết chúng vào xã mà không 
dâm báo, thậm chỉ biến thành «địch 
nzàm » hoặc chạy theo chúng vào rừng, 
3ày giờ chúng còn đang lén lút trong 
rừng chỉ cách xã vài ba kỉ lỗ mét, 
Nhưng tình thế cách mạng ở x? đã 
xoay chuyền hẳn. Dưa chúng tôi đến 
và đi, bạn văn: cảnh giác báo vệ 
chúng tôi bằng vũ tran. Dường như 
nắm bắt được nghĩ của chúng tôi, 


động chí bí thư nói ngay : địch không ˆ 


còn đấm ra vào xã nữa, bởi lẽ 
thực lực cách mạng ở xã đã mạnh 
hẳn, đặc biệt là đã xây dựng được 
một đội đân quản vũ trang tập trung, 
mạnh, thường trực luyện tập, canh 
gác, đóng chốt ở bìa rừng, lùng sục 
địch trong rừng mà đánh, tự tìm lấy 
súng đạn đề đánh. Bằng tai mắt của 
nhân đân, đội biết rõ dịch ở dàu, 
chúng đang khốn khô như thế nào 
trong rừng. Đội là con cưng của dân, 
được đàn cung cấp lương thực, quần 


ảo, thương yêu đủm bọc, Ủy ban xã 
dành chế đội 4 ha đất và vài ha vườn 
đề sản xuãt ngoài giờ chiến đấu, nă¡n 
195; —1988'thu hoạch được tới 19 vạn 
riên. Gia đình các đội viên được ưu 
tiên chịa đất chia vườn. mua hàng 
công nghệ phầm, được trợ cấp khi có 
khó khái ợc giúp đỡ khi xây nhà 
sửa cửa... Có được lực lượng báo vệ 
như vậy, quàn chúng được phát động 
thấy rõ quyền lợi của mình gắn chặt 
với việc đánh địch. Và đánh được 
địch, các mặt phong trào của xã đều 


lên mạnh, nhàn dân yên òn làm ăn, 


tín tưởng ở cách mạng. 

Với mức độ khác nhau, hầu hết 
các xã ở Cam-pu-chia đều eó nhũng 
đội như vậy; đã hình thành những 
cụm xã liên Roàn chiến đấu, những 
cụm chốt đóng nơay tại bìa rừng, ven 
hồ, Huyện, tỉnh đều có lực lượng vũ 
trang độc lập tác chiến. Phơng trào. 
đặc biệt nồi ở các tỉnh Xiêm riệp Ốt 
đô Miên chay, Cong pông Thom. Bát 
đam Boong, Công pông Chơ năng... là 
những tĩnh ven Biền hồ. : 

Đăng nhàn đân cách mạng Cam-pnu- 
chia đã biết khơi dạy lòng dân, biến 
thành sức mạnh to lớn. Và cũng chính 
sức mạnh đó dã được Đảng huy động 
vào việc khai phá hàng vạn héc ta 
đất, khôi phục hàng chục nhà máy, 


xây đựng và tu bồ hàng lrắăm công 


trình thủy lợi, xây dựng hàng trăm , 
kỉ lô mét đường mới trai đài đến lận 
nơi thâm sơn củng cốc, ngày càng đồn 
địch vào thế tan rã. 


Tỉnh cảm chân thành, tình nghĩa 
đậm đa. 

Những ngày ở đất nước này, chúng 
tôi được sống trong tỉnh cảm chân 
thành của các bạn Cam-pu-chia. Những 
buồi gặp gỡ, những cuộc tiếp xúc 
làm việc, những chuyến đi địa 
phương, với sự giúp đỡ của đồng chí 
NốI Thi Vông, một cán bộ có năng 
lực và dễ mến của Ban tuyên giáo 
Trung ương đẳng, đề lại trong chúng 
tôi những ấn tượng sâu sắc. Những 
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lúc tàm tỉnh, nhiêu bạn ôn lại những 
kỷ niệm cũ hồi mới giải phóng, khi 
cán bộ Cam-pu-chia cũng chuyên gia 
và quảt. tình nguyện Việt nam chia 
bùi sẻ ngọt, cùng nhau gánh vác 
nhiệm vụ truớc cảnh bề bện ngồn 


ngang đạt ¡ra cho cách mạng, cùng. 


nhau truy quéi dịch, giúp nhàn dân 
giải quyết nạn đói và nh định dời 
sống. Một nắm gạo nầu cháo, một 


đúm thóc giống, một mảnh vải đắp, 


một miếng bí đỏ, một khúc cá khô 
lúc đó thật quý giá vô ngắn ! Thể rồi, 
tỉnh nghĩa đó được nhân lên, và ngày 
nay, cả một eơ đỏ đã được gây dựng 
lại, cả một đân tộc đã lấy lại được 
sức mạnh đứng lên làm chủ đất nước, 
tự thân quyết định vận mệnh của 
minh trong lúc quân tỉnh nguyện và 
chuyên gia Việt nam rút đân về nước. 
Các bạn Cam-pu-ehia tràn trọng công 
lao ghi bằng chữ vàng của các chuyên 
gia và quân tỉnh nguyện Việt nam, 
mà nhiều người đã ngä xuống trên 
mảnh đất này, tô thắm tỉnh đoàn kết 
chiến đảu Cam-pu-cbia — Việt nam. 


Tiếp chúng tôi, nữ đồng chí Men 
Xam Ôn, ủy viên Bộ chính trị Trung 
ương ÙĐàng nhân đân cách mạng Cam- 
pu-chia, đã «cảm ơn Tạp chí Cộng 
sản cũng như bảo chỉ Việt nam đã 
phản ánh thành quả cách mạng củo 
Cam-pu-chia. Thành tựu của Caim-pu 
chia trong 10 năm qua có tầm quan 
trong và ý nghĩa lịch sử to lớn. Nếu 


không có tỉnh đoàn kết quốc tế cao 


cả của Việt nam thì chắc chân không 
thề có được những +hành tựu như vậy, 
Đảng chúng tôi đánh giả cao sự giúp 
đỡ của nhân dân Việt nam, Đẳng 
cộng sản Việt nam». Đông chí Xoi 
heo, thứ trương Bộ quốc phòng, một 
người phục vụ lâu năm trong quản 
đòi, đã từng chiến đấu trên nhiều 
chiến trường, ca ngợi “tỉnh thần chịu _ 
đựng gian khồ, chiến đấu kiên cường, 
hy sinh xương máu của quân tình 


nguyện Việt nam * dồng chí ví tỉnh 


đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba 
nước Đông dương như kiềng ba chân, 
« không thề đề mất một chân, cả ba 
chân vững thì kiềng mới chắc a. 


Yới tỉnh cảm rộng mở, đồng chí 
Xô Ca Puôn, thứ trưởng Bộ giáo dục, 
một nhà thơ lớn của Cam-pu-chia, đã 
nói lên tình hữu nghị Cam-pu-chia— 
Việt nam bàng mấy văn thơ mộc mạc 
mà thân thiết « Vui bạn bẻ, Cam-pu- 
chia nhớ ơn Việt nam ?, 


Hời đất nước Cam-pu-chia, chúng 
tôi mang theo niềm phấn khởi trước 
sự trưởng thành nhanh chóng của bạn, 
sự vươn lên mạnh mẽ của cách mạng 
Cam-pu-chia, tuy khó khăn gian khồ 
còn nhiều không đễ khắc phục ngày 
một ngày hai. Chủng tôi cũng mang 
theo trong lòng niềm tỉn vững cbắc 
vào lực lượng tự thân của Đẳng và 
nhân dân Cam-pu-ehia đủ sức gánh 
vác sử mệnh lịch sử trong giai đoạn 
dẫu tranh gay go phức tạp sắp tới. 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


LUẬN CHIẾN VỀ CÁCH MẠNG PHÁP 


` : 

lá 
|4 THANG Vú năm tới, vừa tròn 
200 năm Cách mạng Pháp. 

Cách mạng Pháp năm 1789 như một 
tiếng sét giáng mạnh vào châu Âu 
nhong kiến, và trên nhiều mặt, đã 
định trước sự phát triền xã hội sau 
này của thế giới. Trong tất cả các 
cuộc cách mạng vào thời kỳ đầu, Cách 
mạng Pháp là quan trọng nhất, sâu 
sắc nhất trong việc đoạn tuyệt với 
chế độ chuyên chế phong kiến lỗi thời. 
Và mặc dù thành quả của thắng lợi 
rốt cuộc đã rơi vào lay giai cáp tư 
sin là giai cấp đã lợi dụng dược 
những sai lầm của những người lãnh 
đạo Hội nghị quốc ước (nghj viện 
cách mạng), ngáy từ khi ấy khả năng 
về một quyền lực của nhân dân đã 
được chứng minh. ~ 

Ý nghĩa và tầm quan trọng đó của 
Cách mạng Pháp tưởng như đến nay 
không có gì phải băn cãi nữa. Thế 
nhưng không phải... 

Những mưu toan của phái « xét 
lại chủ nghĩa » ở Pháp 


„ Đã từ nhiều năm nayv ở Pháp xuất 


hiện một trưởng phái sử học mới mà 


những người ở thủ đô nước Pháp gọi 
là phải. xét lại chủ nghĩa» do các 
nhà sử học như Ph. Phuy-rê, P. Sô- 
nuy, v.v. đại điện. Phái này đã và 
đang cố làm mất uy tín Cách mạng 
Pháp bằng cách trình bày nó như một 
loạt những hành động quá trớn, như 
một e sự đi trệch khỏi tiến trình bình 
thường của lịch sử », thậm chỉ như 
œ@ 


một #cái nôi của các chế độ cực 
quyền ». Họ không muốn coi Cách 


mạng Pháp là một cuộc cách mạng xã 
hội như làu nav mọi người đã thủa 
nhàn. Họ coi mọi giai thích Cách mạng - 
Pháp theo quan điềm mắc xít đều là 
“hoang đường ®, | : 
Một chỉ tiết đặc biệt đáng chủ ý là : 


-khi xem xét quá khứ dưới góc dộ 


những quan điểm chính trị hiện nay 
của minh, phái «xét lại chủ nghĩa » 
trước hết kịch liệt công kích quyên 
lựa chọn chế độ chính trị, một quyến 
thiêng liêng mà các đàn Lộc đã giành 
được trong tiến trình cách mạng thế 
kỷ 19 và thế kỷ 20. Họ không ngớt 
lấp đi lắp lại rằng dường như cuộc 
cách mạng nào cũng đều có hại cả. 


"Cách mạng, như P. Sô-nuy mới viết 


gần đáy trên tờ Lơ Phi-ga-rô, là sự 
« chất đống những sai lầm * đang 
« nhấn chìm xã hội xuống vực thảm 
của những điều bắt hạnh » 

"Sử dụng luận điệu này, phái «e xét 
lại chủ nghĩa * còn đi tới chỗ miêu tả 
Lu-i XVI ở Pháp và Ni-cô*lai HÌ ở Nga, 
những ông vua đã bị lật đồ và bị hành 
quyết vì đã đầy nhân đân nước mình 
đến mức cùng cực của tình trạng phá 
sản và không quyền hành, như là 
những nạn nhàn vô tội của sự khủng 
bố. Dĩ nhiên, các tác giá những câu 
chuyện bịa đặt trên iL quan tâm hơn 
hết đến số phận của những ông vua 
cũ ẤV, Y đö của họ ở chỗ khác: họ 
muốn xuyên tạc bản chất và ý nghĩa 
của Cách mạng Pháp, rồi sau đó xuyên 


“3 


t> 


tạc luôn bản chất vÀ ý nghĩa của 
Cách mạng Tháng Mười, khiến mọi 
người nghỉ ngờ, không tin sự thay đôi 
những hình thái chính trị bằng cách 
mạng là một điều có tính quy luật. 


Vì vậy cũng dễ hiều vì sao mọi 
người đều chú ý tới cuộc tranh luận 
đã kéo dài làng chục năm nay, khi thì 
dịu đi, lúc lại rộ lên trong giới sử 
học Pháp: Liệu Cách mạng Pháp có 
phải là một sự đoạn tuyệt với chế độ 
cũ không, hay rốt cuộc điều chiếm ưu 
thế trong sự phát triền của xã hội văn 
là sự kế thừa-dđại loại như một sir 
đồi gác ở bộ phận lãnh đạo quốc gia ? 

Ph. Phuy-rê đã bác bỏ quan điềm 
của Mác cho rằng cơ sở kinh tế của 
quá trình cách mạng là nguyên nhân 
khiến cho sự thay đồi của các hình 
” thái chính trị là không thề tránh khỏi. 
Trong cuốn sách mới xuất bản gần đày, 
Ông fa đã viết như +‹au: cơ sở của 
Cách mạng. Phán “khòng phải là 
những quan hệ kinh tế, mà là những 
nguyên tắc chỉnh trị mới và hình thức 
cai trị mới » đã được quy định trong 
bản *“ Tuyên bố về quyền con người 
và quyền công dân », mà bản tuyên 
bố này thì lại do quốc hỏi lập hiến 
thông qua từ ngày 26 tháng 8 năm 
1789, tức vào thời điềm chính thề quân 
chủ lập hiến vẫn còn. Và vỉ, như ông 
ta nói, *“ những nguyên tắc chính trị 
mới ® đã do văn kiện trên quy định 
rồi, cho nên cách mạng xã họi là thừa 
và thậm chí có bại. 

Tuy nhiên, như những người bác 
bó luận điệu trên của Ph. Phuy-rê, đã 
vạch rõ : dúng, việc quốc hội lập hiến 
thông qua văn kiện quan trọng trên 
đã đóng vai trò to lớn trong việc dàn 
chủ hóa chế độ xã hội ở Pháp, nhưng 
văn đề không chỉ ở đó, còn có hai câu 
hỏi nữa mà Phuy-rẻ đã lắng tránh 
không tra lời. 

Mật là, vì sao ông ta và những 
người cùng quan điềm với ông ta lại 
tàng im không nói gì đến bản « Tuyên 
bố về quyền con người và quyền công 
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đân » thứ hai mà Hội nghị quốc ước 
đã thông qua sau thắng lợi của cách 
mạng dưới sức ép của phái Gia-co- 
banh và những đồng minh của họ vào 
năm 1793 ? Không có việc lặt đồ chính 
thề quản chủ và thiết lập chế độ 
cộng hòa thì không thề có việc công , 
bố bản tuyên bố ấy, bản tuyên bố mà 
đích thực là nhằm tuân thủ trên thực 
tế, chứ không phải trên giäy, quyền 
con người. Trong bản tuyên bố đó đã 
ghỉ rõ: xã hội có trách nhiệm bảo. 
đảm việc làm cho người nghẻo ; người 
không có khả năng lao động có quyền 
được nhận phương tiện đề sinh sống ; 
nhà nước châm lo việc giáo dục toàn 
dân ; quyền tự do theo đạo; quyền 
tự do hội họp; và cuối cùng, quyền 
các dân tộc được lật đồ các chính phủ - 
vi phạm các quyền của các đân tộc. 


Hai là, sẽ bình dung như thế nào. 
hiện nay việc thực hiện bản * Tuyên 
bế về quyền cen người và quyền 
công dàn”, ngay ở dạng đầu tiên 
của nó, ở dạng bị cát xén của nó, nếu 
như không tiếp tục quá trình cách 
mạng, không có các cuộc cách mạng 
năm 1848 và năm 1871, và không có 
cuộc đấu tranh sau đó của các dân 
tộc cân lao chống ách thống trị của 
chủ nghĩa tư bản ? 


Và chắc cũng không phải là ngư 
nhiên trong các cuốn sách dạy sử ở 
các trường phồ thông ở Pháp, như 
báo Luy-ma-ni-tê đã viết, bản « Tuyên 
bố về quyên con người và quyên 
công dân ® chỉ được trình bày ở dạng 
đầu tiên của nó, còn ở dạng thứ ba: 
của nó chàng thấy có một lời nào. 
Thêm vào đó, sự phát triền của cuộc 
cách mạng sau năm 1789 còn được 


miêu tả chỉ như là một sự hoành 


hành của nạn khủng bố đẫm máu. 
Trong các sách giáo khoa người ta 
còn hay nhấn mạnh rằng cuộc cách 
mạng đó không đo một sự cần thiết 
nào đó thúc đầy sä, bởi vì eon đường 
cải cách mà Lu-i XVI dường như 
đồng ý tiến hành thi tốt hơn nhiều. 


Hư ng ú# cuốn sách mói với nhan 
-đề mang tính luận chiến * Cách nrạng, 
1770 — 18Ê£0 » oủa Pà. Phuy-rÊ, người 
củng (tư tưởng với ông ta là A. Đề- 
dũng-xông cũng đã viết trong số tạp 
chỉ Ếch-nrét vừa ra ngày 21 thàng 10: 

“® Cách mạng Pháp đã diễn ra với 
những khó khăn đặc biệt và đã phải 
trả má đát, nó đã làm cho nước Pháp 
sa sút đi kha khá. Do những tai họa 
về chiên tranh, về nhân khầu, về kinh 
tế, về văn hóa (, nước Pháp đã đứng 
sau *Anh, đứng sau Đức, đứng sau 
Hoa kỷ, và người Pháp đều biết điều 
đó. Đấy là lý do vì sao kỷ niệm quá 
lớn (?) cuộc cách mạng vĩ đại bao 
"giờ cũng mang theo nỗi buồn »... 


Chắc là cảm thấy những người 
- # xét lại chủ nghĩa * đi quá xa, tồng 
thống Ph. Mit-tơ-răng đã thấy cần 
thiết phải tuyên bố khi phát biều tại 
Trường đại học Xóe-bon : « Không có 
việc cắt đứt với chế độ cũ khiến cho 
-cách mạng được ghi nhớ, thì nước ta 
làm sao trở thành tồ quốc của quyền 
-con người được s»... 


Thái độ đề cao Cách mạng Mỹ 
và hạ thấp Cách mạng Pháp ở Mỹ 

Không chỉ ở Pháp, mà cả ở nơi 
khác cũng đang có sự đầu cơ chính 
trị nhân ngày kỷ niệm 200 năm Cách 
mạng Pháp. | 

Chẳng hạn ở Oa-sinh-tơn người ta 
đã chuẩn bị một đại hội lớn mà ý đồ 
của những người tồ chức rõ ràng là 
muốn chứng minh một điều mà họ 
“không thê chứng minh: Có lẽ Cách 
mạng Pháp chỉ là kết quả của cuộc 
chiến tranh giành độc lập của Mỹ 
điển ra trước đó không lâu ? 

Trước ý đồ đó, nhiều nhà sử học 
và nhà chính luận Pháp đang nhắc 
nhớ cho các đồng nghiệp của mình ở 
bẻn kia đại đương cũng như cho 
những người cùng tư tưởng với họ 
ở Pa-ri nhớ rằng: đù thế nào thì việc 
giữ gin ý thức chừng mực và tỉnh 
than tôn trọng đối với chiến công vĩ 


đại không kém của nhân dân Pháp 
eăng là điều oó ích. : 

"Chẳng bạn, báo (øơ Môrg mới đây 
đã đăng một bài chỉ trích gay gắt 
cuốn sách nhan đề « Cách mạng Pháp 
và cách mạng Mỹ: bạo lực và đạo 
lý ? của một tác giả Ga-xđoóc-rhơ nào 
đó. Tiện đây nói luôn: đây cũng 
chính là cuốn sách mà nhà *xét lại 
chủ nghĩa » P. Sô-nuy ở Pháp tới tay 
không ngớt tâng bốc tới tận muy 
xanh trên các trang của tờ Le Phi- 
ga-rô (hân Mỹ. Gi, P. Ri-u, tác giả 
bài báo nói trên, đã phê phân quan 
điềm trình bày trong cuốn sách của 
Ga-xđoóc-phơ như sau : 


«Hóa ra là một số kẻ phiến loạn 
được các nhà tư tưởng thời Irước 
Mác sử dụng, đã chiếm ngục Ba-xUi, 
rồi sau đỏ gây ìa vụ thắm sát ở Văng- 
đê theo kiều Pôn Pốt và dim nước 
Pháp đấng yêu xuống vực thẳm của 
sự khủng bố, như diìm một * nước 
công hòa chuối » nào đó, Còn đây, ở 
phía kia Đại tây đương, thì các nhà 
thực đân hùng mạnh nồi dậy chống 
vương miện Anh đã giữ nguyên đầu 
óc lạnh lùng. H'ến pháp của họ khong 
chứa đựng những chuyện hoang đường 
mang tính bè phái, còn luật pháp 
của họ thì bảo đảm cho sự phát triền 
thuận lợi của các sự kiện, không gây 
đau khồ cho ai cả trong suốt hai thế 


ký - cho người Anh điêng, cho cư... 


đân đa đen, cũng như cho cư đản 
miền Nam. Năm 1789 đem lại bạo 
lực, còn năm 1787 được ghỉ nhớ 
băng sự toàn thắng của đạo lý... ®. 
Gi. P. Ri-u còn phản tích cả các 
cuốn sách khác trong đó người ta đã 
miêu tả việc tuyên bố độc lập của 
Hca kỷ như một hành vi chính nghĩa 
và cao cả hơn Cách mạng Pháp. Theo 
Ông, các cuốn sách đó là biểu hiện 
của một #chủ nghĩa dàn tộc Alš được 


„tồn thờ®, một chủ nghĩa dàn tọc đã 


(Xem tiếp trang 86) 


W Năm thông qua hiến pháp Mỹ/ 


j 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


PHÁP LUẬT KIỀU MỸ 


thống tư pháp ở Bác Mỹ, 
phư đã được chứng tö rộng 
räi qua nhiều năm, luôn luôn 
đứng về phía những người 
giàu có, &ác giới chính trị có quyen 
thế, bọn chúng tộc chủ ngh'a và tập 
đoàn phản động về nưịt đối ngoại Ở 
Hoa kỹ. 


Nhiều người vô tội, vì thế dã phải 
trả giá, mất mạng hoặc mất quyền 
tự do, 

Một hệ thống tư pháp như vậy dân 
đến một chế độ tù tội vô nhàn đạo, 
với những kiều trừng phạt không đếm 
xia đến việc giáo dục lại con người, 
đưa họ trở lại với xã hội. 


Trong thárg chín vừa qua, ở loa 
kỷ đã có 516 000 tủ nhân và theo các 
nhà phàn tích ở Văn phòng tư pháp, 
đến trước cuối thế kỷ này. lòng sỐ 
phạm nhân sẽ tăng thêm 50X đề 10 
năm sau sẽ lên trên một triệu người. 


Trong các nhà tù ở Pác Mỹ, điều 
kiện ràt khắc nghiệt, đạc biệt đà đỏi 
VỚI người da đen và người Hị- 
Xpa-nÔ (1), những người không ngớt 
bị bọn cảnh sát quấy rầy. Trong phần 
lớn những nhà tủ ấy, tủ nhân sóng 
chen chúc, hỗn đón không thề chịu 
nồi. 

Một trong những ví dụ khủng khiếp 
nhất của chế độ tủ tội ở Bác MỸ là nhà 
từ tối cần mặt Me-rliơn ở bang T-li- 
nói, thường được biết đến dưởi cái tẻn 


H. 


ỐT.XCA PHE.RÊ % 


Tân An-ca-lra-dơ, Về nhà tù Mê-ri- 
ơn, nơi tủ nhân bị giam giữ cực kỳ 
bí mặt, tạp chí Tin tức Liên bang và 
Thể giới hỏi tháng bảy năm ngoái đã 
viết: Ợ đó người ta đã quên việc 
giáo dục đề cải tạo. Triết lý ở đó là 
thiển con người về mặt tâm lý s. 
Chính trong nhà tù ấy đã bị giam 
cầm từ nhiều năm qua một trong 
những nạn nhân của hệ thống tư pháp 
Hca kỳ: đó không phải là kẻ tội phạm 
nguy hiềm, không phải là người buôn 


.lậu ma túy, cũng không phải kẻ dã 


tấn cỏng các ngân hàng và hăm hiếp 
nữ vị thành niên. Đó là Lê-ô-na Pen- 
chi-ẻ, một chiến sĩ đấu tranh cho 
quyền của người bản xứ ở loa kỳ. 


Pen-chi-ê bị Kết án vỉ bị gán là đã 
giết một nhân viên F.B.L @) Anh văn 
bị giam cảm, mặc dù người được coi 
là nhàn chứng chính trong vụ án về 
sau đã nói lại rắng những lời khai hàn 
đưa ra là dưới sức ép của cảnh sát, 


Theo các quan niệm chủng lộc chủ 
nghĩa Bắc Mỹ thì một người da trắng 
ăn cáp là đo người đó nhầm lẫn, cón 
một người đa đen ăn cắp thì chỉ là 
Lên vỏ lại bần thíu. 


Z 


(#®) Hiện tân viên bạn Quốc tế báo Gran-ma 
(Cu-ba), Bài đăng trên báo Gran=ma (om tát 
hàng thần) số ra ngàv 10-7-19&X, Dịch từ 
hán tiếng Pháp CHỊ). 

(1) Người: gốc Tàyv ban nhà. 

(2) Cục điệu tra liên bang. 


Quán triệt quan niệm ấy, pháp luật 
Bắc Mỹ áp dụng các điều luật một 
cách đặc biệt nghiêm khắc đối với 
người da đen, đến nỗi số người da 
đen chỉ chiếm 12X số đân mà tù nhân 
da đen chiếm đến 46X số tù nhân cả 
nước, 

Người Hi-xpa-nô cũng là nạn nhân 
của sự phân biệt đối xử đó. Người 


Poóc-tô Ri-eo, hơn thế nữa, càng bị - 


theo đõi vì lý do chính trị, cho nên 
nhiều người Poóc-tô Hi-ceô đẫu tranh 
cho độc lập bị giam đây các nhà tủ 
của cái đất nước đã xâm chiếm 
nước họ.. 

Những nạn nhân ở Si-ca-gô và Sac-cô 
cùng Va-det-ti đã bị buộc tội chết một 
cách phi lý. Ăng-giẻ-la Đẻ-vÍt đã từng 
bị tủ tội và Giôn Ha-rít còn đương bị tù, 
mặc đủ cả hai đều vô tội. ® Tội » của 
bọ dưới con mắt, của tòa án Bắc Mỹ, 
là đã bảo vệ quyền của công nhân, 
đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt 
ehúnsø tộc và bênh vực dân quyền. 

Những lời buộc tội sai sự thật, 
những phán quyết xảo trá cũng dã đầy 
vào cảnh tù tội 10 người ở Uyn-min- 
tơn, 5 người ở Đao sơn, 3 người ở 
Sác-Ilốt, cùng những lãnh tụ người bản 
xứ như Pen-ni Ben-eơ-dơ, Rút-xen 
Min-dơ, Pôn Xcai-hoóc-xơ, Ri-sàt Mô- 
bao-cơ và Xit-nâv Oen-xơ. 


Mưu kế thô bí nhất của chính phủ 
trong một vụ án ở Hoa kỷ những thập 


kỷ vùa qua biêu hiện ở một tội ác 


-ghẻ tớm cách đây 35 năm. 


Đến tàn mùa hẻ năm 1950, Giu-li-ớt 
và rten HRỏ-den-bơ vẫn là những 
người lao động bình thường, là cha 
hiền mẹ thảo. Ngày l9 tháng 6 năum 
1953, lúc họ bị tra điện chết trong 
nhà tủ Sinh Sinh ở Niu Oóc, thì như 
chính E-ten đã viết vài phút trước 
khi chết, họ trở thành «những nạn 
nhàn đầu tiên của chủ nghĩa phát xí 
Băc Mỹ»... 


Giữa cao trào của chiến tranh lạnh 
và chủ nghĩa Mác-các-ty, vợ chồng 
Rô-den-bơ đã bị sát hại bằng một vụ 
án đầy dối trá, đầy những lời tố giác 
VÔ căn cứ và những chứng cứ giả tạo 
với mục đích thề hiện Giu-li-ớt và 
Ê-ten như là những tên gián điệp 
nguy hiềm đã cung cấp cho Liên xô: 
những bí mật nguyên tử. Đề thực hiện 
lội ác, chính phủ Hoa kỳ đã giảu kín 
một cách bất hợp pháp những lời khai 
trước kia của các nhàn chứng chính 
của ông biện lý trong việc bào chữa 
cho vợ công Rô-den- bơ, vì những lời 
klai ấy đủ đề phản bác những điều 
mà sau này họ buộc phải klai dưới 
sức ép của các nhà chức trách. 


Sự chống cộng điên loạn đã buộc 
tội chết vợ chông Rô-den-bơ, dù họ 
vỏ tội hay không. Vào hôm 19 tháng 6 
ấy, Giu-H-ớt là người đầu tiên đi qua 
hành lang đến clỗ ghế điện, thanh 
thản và lặng lẽ. Khi chúng đến tim 
~ten trong xà lim, chị hồi giáo sĩ 
Ai-rơ-ving Cốt-x]ao : 


— eXong rồi ư ° 


— « Vàng, anh ấy đã chết s. Giáo sĩ 
trả lời, và xin Ê-ten những lời khai 
cuối cùng, những lời khai có thê cứu 
sống echJ. 


« Tôi không còn gì đề nói, tôi đã 
sản sàng ®. Chị trả lời và đi thẳng đến 
cái chết, giữ nguyên vẻ bình tĩnh, với 
phầm cách mà những kẻ buộc lội chị 
kỉ ông thê nào có được 


Những lời vợ chỏng Rô-den-bơ viết 
cho hai con ngay hẻm bị hành hình, 
sẽ vang vọng mãi mãi: ® Các con đứng 
bao giờ quên rằng bố mẹ vô tội và 
bố mẹ đã không thể xúc phạm lương 
tam mình? 


Xutười dịch 
THỤ HOANG 


Qua sách báo cóc nước anh em 


BÍ (EÙ NGHĨA XÃ HỘI (Ú BỘ MÃI MỚI 


Bài của Ma-ri-an Ô-gie-khốp-xki, ủụ viên Bộ chính trị, bí thư 
UBTƯ ĐCXNTN Ba lan, đăng trên báo Pra- vêa, cơ quan của UBTƯ 


ĐCS Liên xô, ngày 19-f6-1886. 


Một sự nghiệp vô cùng phức 
tạp" 


Dang xuất hiện bộ mặt mới của 
chủ nghĩa xã hội ở Đa lan. Người 
khơi xướng và động lực chủ yếu của 
quá trình cách mạng này, mở đầu 
bàng bản kháng nghị đáng ghỉ nhớ 
của công nhân vào tháng tám năm 
1980, là đẳng chúng tôi. Đảng phối 
hợp hành động với Đảng nông dân 
thống nhất và Đảng dân chổ, thống 
nhất và tập trung quanh mỉnh mọi ' 
lực lượng tiến bộ và yêu nước trong 
nhân dân. Những cuộc cải cách lành. 
mạnh có tác dụng củng cố xã hội, gắn 
liên với tên tuôi Vôi-xếch Ila-ru-den- 
xki — người lãnh đạo đảng và nhà 
nước, người cộng sẵn và chiến sĩ quên 
mình, nhà hoạt động nhà nước xuất 
sả, 

Trên con đường đi tới tương 
lai tốt đẹp hơn, một tương lai 
thực sự xứng đáng được gọi là chủ 
nghĩa xã hội, chúng tôi phải khắc 
phục nhiều trở ngại, vượt qua những 
từng đá ngầm, đồng thời phải kiên 
quyết vứt bỏ tất cả những gì là lỗi 
thời, phải tìm tôi những giải pháp 
đỏc đáo, những giải pháp thường là 
đỗi mới. Trong những điều kiện riêng 


80 


Của Ba lan, trong tình hình thực tế 
những năm 80, xây dựng mội chế độ 
mới về chất là một sự nghiệp vô cùng 


. phức tạp. Chính vào hôm nay đây, 


chắc là trong thời gian gần đây chưa 
khi nào như vậy, chúng tôi hiều rõ 
quá trinh đó khó khăn, phức tạp và 
làu dài đến như thế nào. Đây cũng 
là lý đo vì sấôö chúng tôi nói rằng chủ 
nghĩa xã hội ở nước chúng tôi hôm 
nay ít hơn chủ nghĩa xã hội có thề 
có và cần phải có ở nước chúng tôi 
vào ngày mai và ngày kia. 


Tạo ra bộ mặt mới của chủ nghĩa 
xã hội ở CHND Ba lan đòi hỏi nhiều 
công việc phải làm. Khắc phục những 
mâu thuẫn trong sự phát triền, nhưng 
đồng thời lại phải thanh toán gánh. 
nặng đi sản tiêu cực của quá khứ. 
Kiến tạo rõ ràng một hiện thực hàng 
ngày mới, đáp ứng hy vọng và nguyện 
vọng của giai cấp công nhân và toàn 
thề xã hội, nhưng đồng thời lại phải 
quan tâm đặt nền móng cho mọt 
phúc lợi cao trong những năm và 
thập kỷ tói. Trước sau như một 
đấu tranh chống các lực lượng của 
phái đỏi lập đang hoạt động chồng 


# Người dịch thêm đầu đề nhỏ 


‹ 


chế độ hiện hành, nhưng đồng thời 
lại phải đầu tranh chống- cả những 
nhược điềm của chính bản thân mình. 
Kiên quyết chống lại sức ép của các 
lực lượng bên ngoài thù địch với chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
nhưng đồng”thời lại phải hạn chế 
ảnh hưởng của các lực lượng quan 
Hiêu, bảo thủ trong hàng ngũ của chính 
bản thân mình. Loại bỏ «sắc thái? 
Xta-khin, cách tư duy giáo điều và duy 
tâm trong các khoa học xã hội, nhưng 
'đồng thời lại phải khôi phục đầy đủ 
tính cách khoa học và vai trò của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin với tư cách là 
phương pháp biện chứng, một phương 
pháp mang, tính toàn diện và phê 
phán, một phương pháp không bị hạn 
chế bởi bất cứ một thứ che mắt nào, 
đề phân tích và xác định hiện thực 
một cách thực tế, và sau đó - rút ra 
những kết luận và đề ra các chỉ thị 
nhằm đạt tới sự tiến bộ. 


«Phái đổi lập mang ý nghĩa 
. xây dựng » 


Hiệp nghị dân tộc ở Ba lan có đặc 
điềm: đỏi thoại giữa nhà nước và 
nhà thờ. Mặc đù còn nhiều vẫn đề 
chua được giải quyết, những năm qua 
đã đưa lại nhiều thành tích có ý nghĩa 
tuy chưa làm chúng tôi thỏa mãn, đã 
đưa lại một thứ thỏa hiệp lịch sử vượt 
ra ngoài chân trời Da lan; cùng với 
việc duy tri sự cạnh tranh công khai 
trên bình diện tư tưởng, văn có sự 
cộng tác về mọi cái liên quan đến lợi 
ích căn bản nhất của nhân dân. Sự 
thỏa hiệp đó hiện nay không chỉ là 
điều có thề thực hiện được; nó đang 
còn được thực hiện một cách đầy đủ. 
. L 


Sự kiên trì thực hiện đường lối 
chiến lược hỏa hợp dân tộc trong 
thời gian vừa qua đã đưa lại những 
kết quả mới về chất. Lô gích phát 
triền của những sự kiện đã dẫn tới 
việc nối lại cuộc đối thoại và thương 
lượng với các lực lượng của phái dối 
lập trong lòng xã hội, tức là của phái 


` 


đối lập tôn !rọng chế độ xã hội và 
chính trị đã được hiến pháp quy định. 

Tham dự “hội nghị bàn tròn » đọc 
đáo, cùng với các phái viên của tất 
cả các lực lượng chính trị có đại biều 
trong quốc hội và trong Phong trào 
yêu nước phục hưng dân tộc, cùng 
với cả các đại diện của nhà thở nữa, 
chẳng bao lâu sau đã có cả các đại 
diện của các nhóm mà người ta thường 
gọi là các nhóm độc lập, các nhóm 
đối lập. Gó khả năng là các phiên 
họp sẽ làm sáng tỏ bản chất sau này 
của cuộc cải cách đang được quan 
niệm rộng rãi về hệ thống chính trị 
và kinh tế ở trong nước, sẽ làm sáng 
tỏ cả mô hình về phong trào công 
đoàn nữa. Cần thừa nhận rằng việc 
đưa «phái đối lập mang ý nghĩa xây 
đựng? vào hệ thống và mô hình nhà 
nước xã hội chủ nghĩa — đó là một 
nhiệm vụ không dễ. Hay nói đơn giản 
hơn: một nhiệm vụ mang tính đồi 
mới. Bởi vì cho tởi nay chưa từng 
có tình hình như vậy. 

Chúng tôi hiều rằng những sự kiện 
gần đây ở Ba lan, kề cả quan niệm 
về chội nghị bàn tròn », có thê gây 
ra một số nghỉ ngờ, thậm chí cả sự lo 
lắng trong các bạn chúng tôi ở nước 
ngoài. Diều đó là tự nhiên và dễ hiều. 
Bởi vi ngay ở CHND Ba lan, nhân vấn - 
đề này cũng nảy sinh nhiều cầu hỏi. 


Sáng kiến trước sau vẫn nằm trong 
tay chúng tôi. Đảng,hoàn toàn làm 
chủ tình hinh. Các lực lượng chính 
trị có tö chức và chịu trách nhiệm, 
đang kiềm soát diễn biến của các sự 
kiện. Hội nghị toàn thề thứ 8 UBTUƒ 
ĐCNTN Ba lan đã xác định ranh giơi 
của sự thỏa hiệp. Không có sự quay 
trở lại với công đoàn ®Đoàn kết » 
dưới hình thức và với tính cách như 
hồi năm 1981. Tôi xin nhấn mạnh: 
đưới hình thù như trước ngày 13 tháng 
chạp năm 1981. : 


Đồng thời có thề có cả các giải 


"pháp khác. Và chính các giải pháp 


này cũng sẽ là vấn đề thảo luận. 
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Chúng tôi đựa vào ngnyên tắc: môi 
Xí nghiệp một công đoàn. Nếu áp dụng 
giải pháp khác thí một lần nữa sẽ lại 
đẻ ra cơ chế cạnh tranh nhau bằng 
những yêu sách liên quan tới tiên 
lượng và các vấn đề xã hội, sẽ lại 
đản tôi nguy cơ gáy ra cơn sốt bãi 
công và tỉnh trạng vô chính phủ. Tuy 
nhiên, mô hình phong trào công đoàn 
văn là mội vấn để bộ ngỏ. Dân thân 
đoàn viên các công đoàn tham gia tô 
chức Hiệp nghị các công đoàn toàn 
Ba lan hiện có: bảy triệu đoàn viên, 
cùng thấy như vậy. _ 

Mô hình mới của Pa lan về chủ 
nghĩa xã hội dân chủ 

xhững sự kiện gản đàyv cũng trở 
thành nguyễn nhàn gây tâm trạng 
phản nào hoàng mang và mắt phương 
hướng trong hàng ngũ bản thân dáng, 
trong các nhóm đồng đảo những nưười 


Riển quyết báo vệ chế độ công bảng 


xã hội, Và mệt lần nữa lại xuất hiện 
câu hỏi: chủ nghĩa xã hội nào vậy ? 

Mục đích của chúng tôi là xây dựng 
HỘI mÔ hình mới của Da lan về chủ 
nghĩa xã hội dàn chủ, về chủ nghĩa 
xà hội thoát khói những xuyên tạc 
của ÄXta-lin. Theo quan niệm của 
chúng tôi, đấy là một chủ nghĩa xã 
hội do bản thần quần chúng xây dựng, 
một chủ nghĩa xã hội hướng vào 
hạnh phúc, vào sự phát triền và sự 
tự thực hiện của con ngưồi, vào chỗ 
khác phục thái độ lạnh nhạt của con 
người đổi với xà hội, Một chủ nghĩa 
xã hội có Khả nàng kết hợp hài hèa 
công bằng VÀ quyền lợi với hiệu qua 
và nghĩa vụ, Một chủ nghĩa xã hỏi 
với những nguyên tắc và giá trị bền 
vững, phô biến, trong đó quan trọng 
nhất là những nguyên tíc và giá trị 
XU? trú thể của chế độ sở hữu xã 
loi VỀ Eư liệu sản xuất, vai trò đẫn 
đầu của giai cấp công nhân, vai trô 
lãnh đạo, và hướng dàn của ĐCNTN 
l;a lăn, chủ nghĩa quốc tế trong hệ tư 
tường và chính trị. 

Nhưng chủ nghĩa xã hồi đó đồng 


Lá 


thỏi cũng là một chủ nghĩa xã hỏi có 


Tinh 
- 4€ 
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tính đân tộc, một chủ nghĩa xã hội 
gìn liền với những điều kiện, những 
nhu cầu và những truyền thống lịch 
sử của xã hội Ba lan. 

Việc xây dựng một quan niệm hiện 
đại về chủ nghĩa xã hội đòi hỏi trước 
hết phải có những nỗ lực lớn lao về 
trí tuệ trên toàn bộ mặt trận lý luận 
và tư tưởng của DCNTN Ba lan, 
phải có những cuộc tranh luận sôi nòi 
Và mang tính xây dựng không chỉ 
rong đăng, mà cả trong toàn xã hội, 

Cuộc tranh luận như vậyv đã diễn 
ra và dang được triền khai từng bước. 
Giai đoạn trước mắt sẽ là Hội ne:hị 
lÝ luận — tư tưởng toàn Ba lan lăn 
thứ 3 họp: vào cuối năm nay, Hiện 
nay chúng tôi coi việc cấp bách nhàt 
là tạp trung vào các giải pháp và các 
cuộc thảo luận chung quanh ba vấn 
đề then chốt trong công cuộc đồi mới 
xã hội chủ nghĩa : bản chất, nội dụng 
giai cấp và giới hạn của chủ nghĩa 
da nguyên xã hội chủ nghĩa Pa lan 
rong bói cảnh có sự phát triền của lư 
tưởng về hòa hợp đản tộc ; cải biến 
cac loại và các hình thức sở hữu, và 
cả các phương pháp quản lý sở hữu 
ay trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
đề vủa bảo đảm tăng hiệu quả kinh 
doanh, vừa bảo đảm thực hiện các 
nguyên tắc công bằng xà hội, kê cả 
bằng con đường tìm những hình thức 
mới có hiệu quả về xñ hội hóa sở hữu 
nhà nước; vị trí của đảng trong nền 
kinh tế đang được cải cách và trong 
nhà nước — các chức năng, các phương 
pháp và các cơ chế có ý nghĩa quyết 
định đối với sự lãnh đạo có hiệu quả 
trong những điều kiện mới. 


“Mô hình mới về ĐCNTN Ba lan 


Vị trí và vai trò của đẳng mắc xít — 
lè nmn níĩ —thực chất đó là vấn đề 
(rung tàm của mọi cuộc thảo luận về 
(CHND Hà lan và tương lại của nó, về 
chủ nøgh'a xã hỏi và lộ mặt của nó, 
Chính lòm này dày, cũng như đã vía 
làn trong lịch sứ của mình, Đ€ỂNT1N 
la lan đang trải qua thời kỷ bưc 


ngoài, đang đứng trước những thử 
thách to lớn, 

Mỏ hình mới về ĐCNTN Ba lan, 
qtan niệm hiện đại về việc nó thực 
hiện như thế nào vai trỏ là lực lượng 
dun đầu trong xã hội và lực lượng 
dãnh đạo nhà nước, phục vụ lợi ích 
của giai cấp công nhân và của toàn 
đàn — đấy là điều kiện cần thiết đề 
ĐÓ vươn lên ngang tầm những đòi 
. hỏi của hiện tại và tương lai. 


Hiện nay, đảng chúng tôi lại đang 


đừng trước tỉnh thế gay gắt khó xử 
mà trước đây Mác đã từng nêu và l.ê- 
nin đã từng lưu ý hết sức đầy đủ: 
vừa phải trở thành một lực lượng có 
hiệu lực làm ôn định thề chế. làm ồn 
định hệ thống các giá trị eơ bản của 
. nó, lại văn phải là một lực lượng cãi 
cách, mọt đăng không thốa mãn với 
hiện trạng, không thỏa mãn trên ý 
nghĩa xã hội và sáng tạo. Vừa phải 
là một đẳng của những cải cách xã 
hội, đông thời lại xùa phải là một 
đẳng đối lập với tất cä những gì 
không chịu nồi thử thách của thời 
giàn, một đẳng không chỉ thực hiện 
nl.ững bước đi đề thay đồi hiện thực, 
mà còn vượt lên trước hiện thực đó, 
dự báo sự phát triền của nó, và tạo 
ra nó theo những lý tưởng và mục 
đích của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Đăng phải làm cho những nguyên. 
lắc, những nình thức và những 
phưcng pháp hành động, phong cách 
và không khí sinh hoạt trong đảng 
thích ứng với vai trò và các chức 


nắng quan niệm như trên. Điều đó. 


có nghĩa là đặc biệt phải có một quan 
niệm mới về dân chủ và tập trung 
trong đẳng, phủ hợp với việc triệt đề 
trần theo nguyên tắc: có thề dàn chủ 
hao nhiêu thị dàn chủ bấy nhiêu ; cần 
kỷ luật bao nhiêu thì kỷ luật. bấy 
nhiêu. Phù hợp với điều vừa nói là 
quan niệm đẳng là sự đồng nhảt về 
tư tưởng, con người và hoạt động. 
Đảng là tò chức chính trị, là phong 
trào xã hội với những yếu tố rõ rệt 
vẻ tự quản của những con người, 


những tổ chức và những cơ quan tham 
gìa trong đó. : 

Điều căn thiết cốt tử là phải xây 
đựng một thẻ thức mỏi về hoạt động 
chính trị của ĐCNTN Ba lan, dựa 
trên sự chân thật, niềm tin cây và 
uy tín xã hòi cao. Cần khác phục gánh 
nặng đang kim hãm hiệu quả của các 
hành động, đang trói buộc đẳng lFằng 
chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan 
liêu và bệnh giấy tờ,-và điều chủ yếu 
là buộc phải làm tất cả mọi thứ, buộc 
phải lạm thay các cơ quan và các tồ 
chức khác. 


ĐCNTN Ba lan phải trở thành một 
đảng kiều mới thật sự, một đẳng tiến 
triền một cách có căn cứ theo kiều 
qdược mô hình hóa lại từ đầu ®, 

Bước ngoặt mọi người mong 
đợi | 
Nhiều điều cho thắy, rốt cuộc những 
tháng sắp tới không xa Hội nghị toàn 
Ba lan các đại biều Đại hội X là mã y, 
có thề và cần phải đua lại bước ngoà t 
mọi người mong đợi trong việc thực 
hiện các giải pháp của các đại hội IX 
và X của ĐCNTN Ba lan, trong việc 
tạo ra những điều kiện cho việc đoàn 
kết, động viên mợi lực lượng tích cực 
trong xã hội chúng tôi, trong việc kết: 
tỉnh những căn cứ cho hộ mặt mới 
của chủ nghĩa xã hội ở CHND Ba lan, 

Điều này diễn ra không chỉ trên 
quy mô nước chúng tôi. Toàn thế giới 
xã hội chủ nghĩa đang trải qua thời 
kỳ của những chuyền: biến vĩ đại, 
dang đứng trước yêu cầu cần phải 
đồi mới xã hội và có thề đồi mới xã 
hội một cách sàu sắc, vẻ chất; cần 
phải nâng cao và có thề nâng cao 
tính năng động của nó. Sự giống nhau, 
sự trùng hợp và sự thảm nhập lần 
nhau của công cuộc cải tồ, công cuỏc 
đồi mới và các cuộc cải cách ở Liên 
xô, ở CHNÌ]) Ba lan, ở CIIND Hung- 
ga-ri, ở CHND Bun-ga-ri, ở CHXHCN 
Tiệp khắc, những biển đồi đang diễn 
ra ở các nước khác, kề cả ở Trung 
quốc, đang góp phản làm cho các 


SN) 


đân tộc xích lại gần nhau và hiều biết 
nhau, đanu góp phần nâng cao hiệu 
qua của sự hợp tác cùng có lợi trên 
tất cả các lĩnh vực, đang góp phần 
vào việc trao đồi kinh nghiệm bồ ích 
vẻ công tác đăng và công tác nhà 
nuớe. Ở đây có sự giống nhau về bản 
ehàt của giai đoạn phát triền lịch sử 
hiện nay của chủ nghĩa xã hội, giai 
đoạn có nhiệm vụ khám phá và phát 
huy đầy đủ tiềm năng sáng tạo và 
chủ nghĩa nhàn đạo vốn có của chủ 
nghĩa xã hội. 


Một điều căn bản nữa : tình hình 
quốc tế hiện nay phát triền thuận 
lợi hơn những năm trước đây. Trong 
các quan hệ có ý nghĩa quan trọng 
đẻi với báu không khí chính trị chung, 
nÏư các cuộc tiếp xúc Dòng — Tây, rõ 
ràng các xu hướng tích cực đang 
chiếm ưu thế, Từng bước từng bước 
đang xuất hiện những qian hệ mới 
toàn =hàu Âu, đana kết tính quan niệm 
vẻ ngôi nhà toàn chàu Âu. Đang lan 
ròng ý thức về sự không thề chia 


cät và sự tùy thuộc lẫn nhau của thẻ: 
giới liện đại, về số phận và trách 
nhiệm giống nhau của mọi dàn tộc 
Quan niệm về tư duy chính trị mới 
bắt đầu thâm nhập chính sách thực 
tế, thề hiện ngày càng nhiều°trong 
các hành động cụ thê. 

Nhân tố thời gian hiện có một ý 
nghĩa đặc biệt, Diều mà trước đây 
có thể làm trong một năm thì giờ 
đây chúng tôi phải thực hiện trong 
một tháng; điều mà trước đáy chúng 
tôi làm trong một tháng thì giờ đây 
chúng tôi phải' thực hiện trong một 
tuần. Tiến lên phía Itrước~ đó là điều 


- đang được chú ý hơn hết hiện nay. 


Phải có những hành động kiên quyết, 
ai cũng có thê thấy được, và có hiệu 
quả ; phải từng bước giải quyết trên 
thực tế những vấn đề cụ thê về kinh 
(tế, chính trị và tư tưởng 

Thực ra, không có con đường nào 
khác. 


LỆ HÀ địch 
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Sự kiện quan trọng nhất của 
thể kỹ 20 


Sự Kiện quan trcng nhất của thế kỷ20 


là tháng lợi của Cách mạng Tháng. 


Muưrỏoi năm T917 ở Nưa, đã mở ra [rang 
sứ mới của loài người từ chủ nghĩa 
tr bìn lên chủ nghĩa xã hội. Sau 
chiên trình thế siới thứ 2, một loạt 
nước xã hội chủ nghĩa dã ra đời 


vi 


ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ. Thắng 
lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự 
lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội đã mở 
đường cho nhiều dân tộc đi đến cuộc 
sống mới. Ách thống trị thực dân của 
chủ nghĩa đế quốc — trừ một ít ngoại 
lệ — đã bị xóa bỏ. Trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa cũng đã diễn ra những ˆ 
thay đôi to lớn: hiện nay tồn tại 3 


trung tâm là Mỹ. Nhật bẫn và Tây Âu, 
đang cạnh tranh gay gắt với nhau về 
thị trưởng, nguôn nguyên liệu và khu 
-vực ảnh hưởng. : 


Tóm lại, thế kỷ 20 sẽ đi vào lịch 
sử như sự mở đầu thời kỷ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, thời kỷ xã hội xã hội chủ nghĩa 
hình thành trên khắp thế giới. ' 


Những đặc điềm của chủ nghìa 
xã hội 


Đại hội thứ 9 _ DXHCNTN Đức 


đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, 


xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền ở 
CHDC Đức và tạo tiền đề cho thời kỷ 
quá độ tiến dần lên chủ nghĩa cộng 
sản. Cương lĩnh của Đảng đã trình 
bày rất rõ ràng những đặc điểm 
quan trọng nhất của xã hội xã hôi 
chủ nghĩa : 

Mọi: Trong chủ nghĩa xã hội. giai cắp 
công nhân nắm quyền lãnh đạo. Dướt 
sự lãnh đạo của đảng mác Xxít — lê 
nin nÍít, giai cấp công nhàn liên mỉnh 
với giai cấp nông dân tập thề, với 
trí thức và những người lao động 
khác, thực hiện quyên lực của nhìn 
dàn. 

Iĩai: Chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở 
công hữu hóa các tư liệu sản xuất 
dưới hai hình thức: sở hữu toàn dân 


và sở hữu tập thê, khuyến khích phát - 


triền thủ công cá thề và tập thê, 


Ba : Chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở 
kinh tế có kế hoạch đề phát triên sản 
xuất xã hội, vì lợi ích của giai cấp 
công nhân và tất cả những người lao 
động khác. 

Bốn: Quan hệ sản xuất và mọi quan 
hệ xà hội đều được đánh đấu bằng sự 
phối hợp hoạt động có vý thức, bàng 
sự hợp tác đồng chí và tôn trọng lần 
nhau. : 

Yăm: Nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội là làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động *. Chủ nghĩa xã 
hội mở ra cho mỗi thành viên xã hội 


nghĩa xã hội. 


z ⁄ 


khả năng phát triền mọi năng lực 
sáng tạo của mình. Chủ nghĩa xã hội 
ngày càng đáp ứng tốt hơn như cầu 
sinh hoạt của người lao động. 


Sáu : Chủ nghĩa xã hội phục vụ hạnh 
phúc của nhân dân. Chủ nghĩa xã hội 
giải phóng người lao động khỏi áp 
bức, bóc lột. Chủ nghĩa xã hội cần 
hòa bình và bảo vệ hòa binh. 


Bảu : Chủ nghĩa Mác — Lê-nin, thế 
giới quan khoa học của giai cấp công 
nhân, là tư tưởng chủ đạo trong chủ 
Thành phần cốt lõi của 
chủ nghĩa xà bội khoa học — thế giới 
quan của giai cấp công nhân và chính 
đảng cách mạng của giai cấp đó — là 
chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
tình hữu nghị với Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, sự gắn 
bó với phong trào cộng sản và công 
nhân, tình đoàn kết chống đế quốc.?. 


Chủ nghĩa xã hội thực tế cần bao 
gôm các đặc điềm cau: giai cấp công 
nhàn liên mình với những người lao 
động khác nắm chính quyền; tư liệu 
sản xuất quan trọng nhất năm trong 
tay nhân đản ; thôn# qua nền đân chủ 
xã hội chủ nghĩa, sức sáng tạo của 
nhàn dân được phát huy vì lợi ích 
của nhàn đân. Trong công cuộc XÂY 
đựng xã hội xã hội chủ nghĩa, đẳng 
mắc XỈÍt — lề nín nít giữ. vai trỏ lanh 
đạo và chủ nøhïĩa xã hội khoa học là 
tư tưởng chủ đạo. | 

Mọi tiêu chuận nói trên của chủ 
nghĩa xã hội đếêu có giá trị đày đủ 
đổi với trật tự xã hội ở CHDC .Đức. 

Về «sự đôi mới chủ nghĩa xã 
hội» và về «chủ nghĩa xã hội 
dân chủ » 


Nều hiện 'nav ở một số nước Xã 
hội chủ nghĩa có nói tới ® sự đồi mới 
chủ nzn na xã hội "hoặc nói tới “chủ 
nghĩ+ xã hội dàn chú »s, thÌ rõ ràng 
văn để ở đây chỉ là: sự thay đôi về 
chính sách cho phủ hợp với bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, nhằm tạo điều 
kiện khắc, phục nhừng méo mó, sai 
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lầm trong quả khứ, phát huy mọi tỉnh 
tra việt của chủ nghĩa xã hội... 

Mục đích cuối cùng của cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhàn hiện 
'nay và sau này vẫn là chủ nghĩa cộng 
sàn, mật xã hội không giai cấp như 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản đã nêu 
rõ, Chủ n;hĩa cộng sản eó nghĩa là 
tư liệu sìn xuất thuộc quyền sở hữu 
thống nhất của toàn đân; mọi thành 
viên trong xã hội đều bình đẳng về 
.rnit xã hội, có thể phát triền toàn 
diện trí lực và thề lực của mình, sử 
dụng chúng vì hạnh phúc của cộng 
đồng; và nguyên tác «làm theo năng 
lực, hương theo nhu cầu ® trở thành 
nguyên tác chủ đạo... - 

Kinh nghiệm lịch sử cũng cho thấy, 
sau khi quan hệ sản xuất xã hội chủ 
. wghĩa chiếm ưu thế, chưa thể lập lức 
chuyền ngay sang xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản, giai đoan 2 của bình thái xã 
hội công sản chủ nghĩa, mà cần phải 
có một giai đoạn lịch sử đài đề phát 
triền toàn điện lực lượng sản xuất và 
quan hệ xã hội, tiếp tục xảv dựng con 
người xã hội chủ nghĩa. Những điều 
kien như vậy cl có thê tạo ra được 
đàn dân và từng bước mội, đó cũnz 
là Ý nghĩa và mục đích của công cuộc 
xay dựng xã bội xã bội chủ nghĩa 
phát triền. 

Đề án xây ưựng xã hộ: xã hội 
chủ nghia phát triền ở CHDC 
Đức. 

Đề án này có 2 đặc điềm cơ bản : 

Í —Như Cương lĩnh của ĐXHCN- 
TN Đức nhắn mạnh, công cuộc xây 
đựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển là một quá trình lịch sử gồm 
những thay đổi sàu sắc về chính trị, 
kinh tế. xã hội và tỉnh thần, văn hóa, 
trong đó trung tâm là việc phát triền 
nhanh lực lượng sản xuất và mở 
ròng các quan hệ sả, xuất xã hội chủ 
nưhĩa. 


„— Trong công cuộc xây dựng xã 
hỏi xã hội chủ nghĩa phát triền, điều 
có ý nghĩa quyết định là phát huy 
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“là phủ 


đày đủ mọi ưu việt và động lực của 
chủ nghĩa xã hội: lực lượng sản xuat 
và quan hệ sản xuất, các quan hệ xi 
hội và chỉnh trị, nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, cũnz như khoa học, giáo 
đục và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 


15 năm qua, chiến lược phát triền 
xã hội do Cương lĩnh của ĐXHCNTN 
Đức đề ra, đã thề hiện rõ tính 
đúng đán trong thực tiến, tron; 
những điều kiện quốc tế phức tạp. 
Chiến lược đỏ là nguyên nhân quyết 
định những thắng lợi về chính trị, 
kinh tế, xã hội, tỉnh thần — văn hóa 
của CHDZ Đức. 


Về quy luật chung và tính đặc 
thù trong xây dựng chủ nghĩa 
xã hội 

Thế giới xã hội chủ nghĩa hiện đang 
trong quá trính biến đồi. Nguyên 
nhàn ceœ bản là sự cần thiết đối với 
môi số nước xã hội chủ nghĩa sau khi 
bỏ lỡ một thời gian đảng kề, phải 
chuyền sang tải sản xuất theo chiều 
sàu, phải chú ý đến những nhàn tố 
chất lượng trong sự phát triền kinh 
tế, đặc biệt là ứng dụng các công 
nghệ then chốt. Điều này lại đòi hỏi 
phải có những hình thức quản lý và 
lập kế hoạch kinh tế có hiệu quz 
hơa... 


Khi nói về những hình thức cụ thề 
của chủ nghĩa, xã hội chúng ta không 
được quên rằng, những quy luật, 
những đặc điềm chung của chủ nghĩa 
xã hội. là những điềm phán biệt 
xã hội xã hội chủ nghĩa với các xã hội 
khác. đặc biệt với chủ nghĩa tư bản... 
Một sự phú định hoặc không chú ý 
đến những quy luật, những đặc điềm 
chung của chủ nghĩa xã hội ở các 
nước xã họi chủ nghĩa. đều có nghĩa 
nhận bản chất của cách 
mang xã hội chủ pghĩa phủ nhận bản 
chất của xã hội xã hội chủ nghĩa, đều 
có nghĩa là từ bỏ những nguyên tắc 
eơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Vấn đề là ở môi thời điềm phải chú 


Ý và nắm vững phép biện chứng của 
cái chung và cái riêng. Không thê 
không chú ý những đặc điềm dân tộc, 
nhưng cũng không thể quá nhấn mạnh 
chúng. - 


Về cuộc cải tô ở Liên xô 


Đảng ta đã nói rõ một cách không 
thề hiều lầm được rằng cuộc cải tỒvẽ cơ 
chế kinh tế và hệ thống chính trị điển 
ra ở Liên xô theo sáng kiến của ĐCS 
Liên xô, được sự nhất trí và ủng hộ 
hoàn toàn của chúng 1a. Đường lỗi do 
Đại hội thứ 27 và Hội nghị toàn liên 
bang thứ 19 của ĐCS Liên xô đề ra, 
là nhằm tăng cường sức mạnh của 
chủ nghĩa xã hội, vì tiến bộ và hòa 
bình thế giới. Trên các vấn đề cơ bản 
của thời đại chúng ta, trên các văn 
đề tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ hòa bỉnh, giữa 
DĐXHCNTX Đức và ĐC Liên xô hoàn 
toàn có sự nhất trí, 

Cuộc cải tô ở Liên xô là xuất phát 
từ những điều kiện phát triền bên 
trong của Liên xô ; những hình thức 
và phương pháp cải tò ở Liên xô là 
phù hợp với các mục tiêu do ĐCS Liên 
xô đề ra. Không thề áp dụng chúng 
sang các nước xã hội chủ nghĩa khác. 
ĐCS Liên xô và ĐXHCNTN Đức nhất 
trí với nhau rằng mỗi đảng tự chịu 
trách nhiệm về chính sách của nước 
mình, và không thể chuyền các hình 
thức và phương pháp của nước này 
sang nước khác theo một công thức 
nhát định. 


Điều kiện cơ bản cho nền hòa 
bình và an ninh lâu dai 


Nhiệm vụ hàng đầu của cuộc đấu 
tranh vì hỏa bình và giải trừ quan 
bị hiện nay là giảm 50ÃX vũ khí tiến 
- công chiến lược của Liên xô và MỸ 
trong khi triệt đề tôn trọng hiệp ước 
ABM, hạn chế và cẩm các vụ thử vũ 
khi hạt nhàn, cấm tất cả các loại vũ 
khí hóa học, giảm các lực lượng vũ 
Irang và vũ khí thông thường ở châu 
Âu, giảm chỉ phí quản sự. 


Trong khi xây dựng quan niệm về 
“ngôi nhà chung châu Âu ®, chúng ta 
xuảt phát từ các quy định ghi trong 
định ước cuối cùng Hen-xin-ki và 
những thỏa thuận đã đạt được tại 
cuộc gặp Ma-dri. Điều đó *eũng có 
giá trị đối với quan hệ của chúng ta 


_với CHLB Đức. Điều kiện cơ bản cho 


một nên hòa bình và an ninh lâu đài 
ở châu Âu, cho sự hiều biết lăn nhau 
và hợp tác mang tính xây dựng là 
không được vi phạm biên giới, tôn 
trọng những thực tế lãnh thô và chính 
trị đang tồn tại, tôn trọng chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thô của các quốc 
gia cũng như các nguyên tắc và tiêu 
chuận chung khác đã được thủa nhận 
trong mỗi quan hệ giữa các nước. 


Trong tương lai, chúng ta tiếp tục 
làm thất bại những mưu toan đặt vấn 
đẻ đổi với những hiện thực lãnh thồ 
chính trị, như việc đấy lên những 
cuộc tho luận về cái gọi là “vấn đề 
Đức ° và « bức tường Béc-lin » gần đây 
cho thấy. 


Trên mọi phương điện, chúng ta 
nhất trí với cách trả lời của M.X.Goóc- 
ba-trốp về cái gọi là * vấn đề Dức ?® 
mà Hen-mút Côn đặt ra trong chuyến 
thấm Mát-xeơ-va. M. X. Goóc-ba-trốp 
đã kháng định: lịch sử tạo ra tình 
trạng hiện nay. Mọi mưu toan thủ 


.tiêu những điều do lịch sử tạo ra, 


hoặc thúc ép sự phát triền thông qua 
những chính sách không thực tế, đều 
là những hành động thiếu suy tính, 
thậm chí nguy hiềm. 


Từ làu, chúng ta vẫn quan niệm: 
củng tồn tại hòa bình không chỉ có 
nghĩa là vũ khí cảm lặng và những 
vụ tranh chắp quân sự không xây ra. 
Nó còn bạo gồm cá việc giải trừ quản 
bị thực tế, cả việc hợp tác cùng có 
lợi về chính trị, kinh tế, khoa học, 
kỳ thuật, văn hóa và nhân đạo, trên 
CƠ SỞ cặc nguyên túc của công pháp 
quốc tế. Đó là điều đã được ghi trong 
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định ước cuối cùng Hen-xin-ki và 
trong hiến chương Liên hợp quốc. 


Cần nhớ rằng cùng tồn tại hòa 
bình không xuất hiện chỉ do chỗ 
chúng ta muốn có nó; cùng tồn tại 
hòa bình chỉ có được trong cuộc đấu 
tranh lâu đài và gian khô chống các 
tạp doàn đế quốc hiếu chiến nhất. 
Mỗi bước giải trừ quân bị thực tế, 
đều chỉ có thề đạt được trong cuộc 

đấu tranh chống các tỒ hợp công 
_ nghiệp quân sự. Việc thực hiện các 
nguyên tắc cùng tôn tại hòa bình là 
một cuộc ,hiến đấu liên tục chống 
những thế lực phản động mà toàn bộ 
xu hướng phát triền hiện nay không 
phủ hợp với chúng. Chúng ta chỉ cần 
lấy nguyên tắc tôn trọng chủ quyền 


và không can thiệp vào nội bộ nước 
khác làm ví dụ. Chỉnh CHDĐC Đức 
ngày nào cũng phải đương đầu với 
việc không chỉ hệ thống truyền thống, 
mà cả các chính khách CHLB Đức, 
vỏ cớ can thiệp vào những điều không 
liên quan gi đến họ. Đối phương 
không khi nào chịu làm hài lòng chúng 
ta bảng cách ngừng đấu tranh giai 
cáp chống lại chúng ta. Nó thường 
xuyên tiến hành cuộc đấu tranh giai 
cấp chống chủ nghĩa xã hội, bôi nhọ 
chủ nghĩa xã hội, gây thiệt hại cho 
chủ nghĩa xã hội và nếu được, đầy 
lùi chủ 82100 xã hội về trật tự tư bản 
chủ nghĩa cũ.. 


(Theo TTXYVN) 


LUẬN CHIẾN VỀ... 
(Tiếp theo trang 77) 


không thề thỏa mãn mọi tham vọng 
của minh. 


Quan điềm duy nhất khoa học 

Ở Liên xô cũng đang chuần bị kỷ 
niệm 200 năm Cách mạng Pháp, 

Ban tÐồ chức lễ kỷ niệm 200 năm 
Cách mạng Pháp do Đoàn chủ tịch 
Viện hàn làm khoa học Liên xỏ thành 
lập, vừa họp. Các nhà sử học, các nhà 
hoạt động xã hội xô viết đã trao đồi 
ý kiến về việc Liên xô nên kỷ niệm 
như thế nào sự kiện có ý nghĩa quốc 
tế lớn lao ấy. 

Từ nhiều năm nay, khoa học xô 
viết đã nghiên cứu các vấn đề của 


Cách mạng Pháp và hiện vẫn đang. 


tiếp lục góp 
nghiên cứu ấy. 


phần mình vào việc 
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Các nhà khoa học xô viết không 
chỉ đền đáp xứng đáng tỉnh thần đũng 
cảm của các nhà cách mạng Pháp, 
mà còn nhắn mạnh ý nghĩa quốc tế 
to lớn của những kinh nghiệm của 
họ. Tuàn theo những truyền thống. 
tốt đẹp của sử liệu học thế giới, các 
nhà khoa học xô viết đang làm sáng 
t một cách khách quan các quá 
trình phức tạp điễn ra ở Pháp trong 
những năm bão táp đó, vừa không 
lặng im trước những sai lầm bi thảm 
của những người cách mạng, vừa 
không bỏi đen đồng loạt những người 
đã phạm sai lâm. 


Theo lu-Giu-cốp (Pra-uda, 21-10-1%88 
VĂN PHÚC giới thiệu 


TAIITII KOHTILIAH Ne 12-1998 


XEHI' CAMPHIEI — ©6ao MMHYBHICTQ N€CØTH.ICTHI B HCTODHH KAM- 
1y qHÑCKOTO HaPOJA. MAI TH TXO — ÄkTyaAbHb€ BOIpOCH OXpaHbi 
.Ô@3OI8CHOCTH H OỐUI€CTB@HHOTO IODñ/KA H CTDOHT€.IBCTBA IiADO/1HOH 
MHñHHHH XOAII" MHHb TXAO — BolHa' g 34IIHTY POIHHH B 
Hane ppeMn. LFÍCCJIEIOBAHHE w% OBAIEH MHEHHSMH # 
tAH /IblK — HewgoTopue 3JIOỐO/H€BHhi€ IIDOỐ.I€MbL KOOI€DHDOBAHH3 
B HalIiell c€TpaHe. /lbll( A\IIHb — O B3aIMOCB838X IPOCB€IIGHHØ H 
_8KOIoMHKH. OBHOB/IEHHE - MHEHHđH HH B HAKOILUIEHHBID 
OIIBT. +: BẢH HBIK — Paốo1ra no IIHDOKOMY OỐb€NH€HHI HADONHbIX 
MẠCC B YC1OBH3X OðHOBAennsx. HE EH QHHK JIYEH — APXHT€KTVDA H 
BOHĐOC YIIpaB1eHHa. Dở KHEH— 7118 yKpeT16HiS H CORepHIEHCTBOIIAHHS 
CCTH 3PADOOXPAHHT€.IbbX y1pexeHHii 5 sưeirax. J1 OHT' THHb— 
P€AH3AIHWđ COHH3IbHOH HOIHTHKH B TxalØnnn.  XOAHI KOHI — 
[Ï@KOTOpH€ C€OOỐP33MÊHHS OTHOCHT€TbIO I€lHCTBVIOIIHX  3âAKOHOB H 
HORHTH1I€CKHX yCTaHoso. PACCJIE7OBAHHE#% 3OAH /]MHb XIO3— 
ÏÏOqeMy qaCTIIA3 M€.1KA 8 KYCTADHAđ IDOMBIIH.IEHHOCTb B XâHO€ He nñO1y- 
NH4 RO1XXHOTO pa3nHTHS2 [IICbMA BPE/HIAKLIHIO # @AM HFOK 
Qờ ~— Ey 1a H1XYT CDp€/ICTBA FOCVYADCTBAđ HO KAHA/1V HOBDIIIGIII!1I1X HH ¬à 
@OlHT' 7IE— He naBaTb HDHOOD€T€IIIOMV Ipo,tapnaTb, ÀlIÍD: IIPOBUIE- 
MB, @AKTbI w BY` TbEHI — tH1Hb Rbl— Bo pOo3poz gaIoritelicg 


H PA3BHBAaloitelicg cTpaHe Aiirtopa. # IIO01eMIKA no BOHIDOCV (ÐpAHILV3- 
CKOñ D©BO/IIOLIIH. 


RBEVIEW OF COMMUNISM N° 12-1988 


HENG SAMRIN —- Looking back to the ten gloriØus veRrs of the heroic 
Kampuchean pcople. MAI CHÍ THỌ — Some urgent probÏems on keeping 
security and order and on bưilding the peoplẻs poliee. HOÀNG MINH 
THẢO — The war for the defence of the motheriand in our aợo. 
Research - Exchange W TRẦN ĐÚC — Some burning problems. 
on the cooperativization in our country. ĐỨC MINH — On the relationship 
between education and economy. Renewal — Opinions and ©xperience. 
VĂN ĐỨC - The work on the Front in regard to renewal. NGUYÊN TRỰC 
LUYỆỆN — Arehitecture anđ the problem of management. VŨ KIÊN — How to 
consolidate and streamline the svstem of primary health care. LÊ THRỌNG 
CHÍNH - The implementation of polieies on labourers, invalids and society 
in Thái binh provinee. HOÀNG CÔNG — Some ideas on the law and politics 
at present: Inyestigation 7 DOÃÄN DĐÌNH HUỀ — Why have the economies 
Of the cottage industry of the inđdividual anđ private sectlionsin Hanoi been 
deyeloping slowty ? Letters to the editorial staff 3Ÿ PHẠM NGỌC PHÚ - 
Where docs the State capital go through the cost đifferenee 2 PHONG LẺ — We 
should not let go what wăe have gained. The world : Problems and Facts# 
VŨ TIÊN and TRỊNH CƯ : On the land of Angkor in the period of resurreetion 
and đevelopment. Polemie on the French reyolwtion, 
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REVUE DU COMMUNISME N°12-1988 


- 


HENG SAMRIN — Regard rétrospectif sur les đỉx glorieuses années du 
peuple kampuchéen. MAI CHÍ THỌ — Quelques problèmes urgents sur 
la défense de la sécurité et de lordre, et sur lédification des forces đe 
sécurité populaires. HOÀNG MINH THẢO — La guerre de đéfense nationale 
à lépoque actuelle. Etudes — Echanges de vues # TRẦN ĐỨC — Quelques 
"problèenes brulants de la colleclvisation agricole dans notre pays. 
ĐỨC MINH — Sur le rapport édueation — éeonomie. Renouveau—-Opinions 
et expériences # VĂN ĐỨC — Le travail du Front à theure du renouveau 
NGUYÊN TRỤỰC LUYÊN T— 1/arehileecture et la øeslion. VŨ KIÊN — Que 
faire pour consolider et parachever le réseau sanitaire à la base. LẺ TRỌNG 
(HỈNH — La rẻalisation de la politique coneereant le travail, les invalides de 
guerre et les affaires soeiales au Thai binh. HOÀNG CÔNG ~Quelques réflexions 
sur la législation et la politique actuelles. Enquêtes 7ÿ DOAÁN ĐÌNH HUÊ - 
Pourquoi I'économie artisanale individuelle et privée se đéveloppe lentement 
à Hanoi ? Lettre à la Rédaction ›š PIIAM NGỌC PHÚ — Où vont les fonds 
de 1` Etat par la voie des écarts de prix 2 PHONG LÊ — Ne pas laisser échapper 
ce qu ona acquis. ke monde: Problèmes, événements Ý# VŨ TIÊN — 
THỊNH CỬ -Au pays d” Anøkor ressucitẻ elen voie de đéveloppemenlt. 


Controverse sur la révolution franealse. 


REVISTA DEL COMUNISMO N* 12-1988 


HI:NG SOMRIN — Un vistazo relrospeelvo a los die¿ anos gloriosos đel 
heroieo pueblo de Kampuchea. MAI CHÍ THỌ — Algunos apremiantes 
problemas sobre el trabajo de mantenimiento de la seguridad y-el orden 
va construeeión đe las fuerzas đe seguridad popular. TIOĂNG MINIE THẢO — 
La guerra de defensa nacional en lá aetual etapa. .Estudios —-ÍỨntercam- 
bios 7 TRẤN DỨC — Algunos problemas eandentes en la eooperativizaeión 
ea nueslro país, ĐỨC MINH — Sobre la relaeón €ntre la edueación y la 
economia  Renovación — opiniones y experiencias Ý#Y VĂN ĐỨC~ 
E1 trabajo đel rente en la renovación. NGUYÊN TRỰC LUYÊỆN — Arquitee- 
tua Vv problemna de gestión. VŨ KIÊN —- ¿ Qué haeer para consolidar y 
perfeccionar la red médica en !as bases? LẺ TRỌNG CHÍNH — Healización 
de la politiea laboral, social y de inválidos en Thảâit bình. HOÀNG CÔNG - 
Varias rellexiones sobre las leves v la pollica en la actualidad. 
ÍÏnvestigación # ĐOXN ĐÌNH IIUE — ¿ Por qué se desarrolla lentamenle 
lý @eonoimia đe pequefa industria y artesania đe] seetor individual y privado 
en Hanoi? Correspondencia a la Redacción 7ZŸ  PHAM NGỌC PHỦ - 
4A đónđe van los fondos đel Eštado atraves de la via de difereneia de Ìos 
precios? PHONG [LÊ — No dejar soltarse đe las manos lo conseguido. 
ElI mundo: Problemas y acontecimientos 7% VŨ TIỀN - TRỊNH CŨ ~ 
En el pais de Anekor en resurgimiento y  desarrollo. Poldmiea sobre la 
r€Volueción franeesa. | | 


là) 


Tạp chí Cộng sản 


12 -1958 
NĂM THỦ XXXIV(396) 


IIENG XOM-RIN — Nhìn lại mười năm về vang của nhân dân Cam-pu- 
chia anh hùng 


MAI CHÍ THỌ — Mãy văn đề cấp bách về công tác bảo vệ an ninh, 
trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân đàn 

HOÀNG MINH THẢO - Chiến tranh bảo vệ tồ quốc trong thời dái 
nế.\V nâyY 

Nghiên cứu — Trao đồi | 
TRẦN ĐỨC — Mọt số vấn đề nóng hồi trong hợp tác hóa ở 
nước ta 
DỨC MINH — Về quan hệ giữa giáo dục và kinh tế 

Đồi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
VĂN ĐỨC ~ Công tác Mặt trận tronø điều kiện đồi mới 
NGUYÊN TRỰC LUYÊỆN — Kiến trúc và vấn đề quản lý 
VŨ KIÊN ~— Làm gì đề củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở 


LÊ TRỌNG CHÍNII - Thực hiện chính sách lao động, thương 
binh, xã hội ở Thái bình 


HOÀNG CÔNG — Mấy suy nghĩ về pháp luật và chính trị hiện nay 

Điều ta 1# DOÃN ĐÌNH HUỀ — Vi sao k'nh tế tiều thủ công nghiệp 
của cá thề và tư nhàn ở lià nội chậm phát triền ? 

Thư gửi Bộ biên tập 7# PHẠM NGỌC PHÚ — Vốn của nhà nước 
đi đâu qua cen đường chênh lệch giá? PHONG LẺ — Cái đã 
được đừng đề tuột 


Sinh hoạt tư tưởng #⁄ VŨ ĐĂNG — May mà ông ấy mới đứnz đầu 
một huyện 

Thể giới: vấn đề, sự kiện 7 VŨ TIÊN - TRỊNH CƯ — Trên 
đất nước Ăng-co hồi sinh và phát triền 
ïW Luận chiến về cách mạng Pháp 
ỐT-XCA PHE-RÊ — Pháp luật kiều Mỹ 

Qua sách báo các nước anh em ý? Đề chủ nghĩa xã hội có bộ 
mặt mới. Con đường và mục tiêu của chúng ta 
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